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117. KINH NHU NHUYÊN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Chính Ta ngày trước ra đi xuất gia học đạo 
là ra đi từ chỗ ưu du, từ chỗ thong dong nhàn 
nhã, từ đời sống cực kỳ êm dịu”. Khi Ta còn ở 
nhà, phụ vương Duyệt-đâu-đàn” tạo cho Ta đủ 
thứ cung điện; cung điện để ở vào mùa xuân, 
cung điện để ở vào mùa hạ, cung điện để ở vào 
mùa đông. 

“Bởi Ta thích du ngoạn nên cách điện không 
xa, người lại tạo không biết bao nhiêu là ao sen: 
ao hoa sen xanh, ao hoa sen hồng, ao hoa sen đỏ, 


1. Bản Hán, quyển 29. Tương đương Päãli: A.iii.38 Sukhumala; A.ii.39 Mada. 

2. Tùng ưu du, thung dung nhàn lạc, cực nhu nhuyến {4 { 3f {4 2š ## {Ñ # ‡# › Pãli: 
sukhumälo parasakhumälo accanta sukhumälo, êm dịu, rất êm dịu, vô cùng êm dịu. 

3. Duyệt-đầu-đàn tà Đi f#† › tức vua Tịnh Phạn, Pãli: Suddhodana. 

4. Hoa trì §§ ?, › Pãli: Pokkharanì. 
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ao hoa sen trăng. Trong các ao đó trông đủ các: 
loại hoa dưới nước: hoa sen xanh, hoa sen hồng, 
hoa sen đỏ và hoa sen trăng. Nước luôn luôn đây, 
hoa luôn luôn trồ, mà những người sai dịch chăm 
sóc không thông suốt được hết. 

“Bởi Ta thích du ngoạn nên trên bờ ao trồng 
các loại hoa: hoa Tu-ma-na, hoa Bà-sư, hoa 
Chiêm-bặc, hoa Tu-kiền-để, hoa Ma-đầu-kiên- 
đề, hoa A-đề-mưu-đa, hoa Ba-la-đầu'. 

“Bởi Ta thích du ngoạn nên phụ vương sai 
bốn người tắm rửa cho Ta. Tắm rửa cho Ta trôi 
lại xoa hương chiên-đàn đỏ vào khắp thân Ta. 
Xoa hương vào thân Ta rồi lại khoác vảo mình 
Ta chiếc áo lụa thật mới. Trên, dưới, trong, ngoài 
đều mới mẻ. Suốt ngày đêm luôn luôn câm lọngŠ 
che cho Ta, không để cho Thái tử đêm phải 
nhiễm sương, ngày bị nắng háp. 

“Như nhà dân thường được ăn đại mạch thô, 
cơm gạo tẻ, cháo đậu, gừng”, cho đó là đồ ăn bậc 
nhất, nhưng người sai dịch thấp nhất của phụ 


5. Hoa Tu-ma-na {& J# TJ › hoa Bà-sư 3# fïl › hoa Chiêm-bặc ï⁄} #j : hoa Tu-kiền-đề {£ 
!# ‡ › hoa Ma-đầu-kiền-đề Ƒ# j7j ƒ# ÿš › hoa A-đề-mưu-đa [rj fš # #4 › hoa Ba-la- 
đầu 3# #§ Dã - _ Bản Päli không đề cập các loại hoa này. 

°. Tán cái ii đã › đúng ra phải nói “bạch tán cái, biểu hiện của vương gia. Päãii: 
setachatta 

7 Hán: thô quảng : li ›: mạch phạn Z2 §k : đậu canh +7 3š : khương thái #4 % Pãii: 
kanäjakam bhojanam... vilaägadutiyam, cháo tắm và sữa chua. 
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vương Duyệt-đâu-đàn của Ta lại cho như vậy là 
rất dở, chỉ ăn nếp trăng” và hào soạn mới cho là 
đồ ăn bậc nhất. 

“Lại nữa, nếu có cầm thú nơi đồng ruộng, loại 
cầm thú ngon nhất như Đê-đế-la-hòa-tra, Kiếp- 
tân-xà-la, Hê-mễ-hà, Lê-nê-xa, Thi-la-mễ?. Các 
loại cầm thú nơi đồng ruộng, loại cầm thú ngon 
nhất như vậy Ta thường được ăn. 

'“Fa nhớ khi xưa, lúc còn ở với phụ vương 
Duyệt-đâu-đàn, suốt bốn tháng hạ, mỗi khi lên 
trên chánh điện đều không có người nam; chỉ 
toàn là kỹ nữ để cùng vui chơi, không hệ trở 
xuống. 

“Rồi khi Ta muốn đến viên quán thì liền có 
ba mươi danh ky thượng thặng được tuyến chọn 
với những hàng đại thuẫn đi dẫn đường hộ tống 
trước sau, không kê những tiểu tiết khác. 

“Ta có như ý túc đó!” và sự êm dịu cực kỳ 
này. 


=I 


8. Hán: canh lương it Tã - 

9%. Đề-đế-la-hòa-tra ‡ñ ïÿ Xš fl tý : Pãli: tittirapatta (?), một loại chim trĩ, hay chim chá- 
cô. Kiếp-tân-xà-la #jJ ?š Eš| #š › Pali: kapinjala (2), chim trĩ. Hề-mễ-hà # 3 fn[ - PãIi: 
hamsa (?), chim nhạn. Lê-nê-xa #! ÿš #; › Thi-la-mễ }¡ #š 3£? › không tìm ra tương 
đương âm Päii. Trong bản Päli không đề cập các loại thực phẩm này. 

1: Như ý túc Z4I ‡š R › (Päli: idhi-päda), thường dịch là thần thông. Đây có nghĩa là 
quyền lực. Đoạn trên. kể bốn quyền lực của thiếu niên con nhà phú quý: gắm vóc lụa 
là, cung điện cho các mùa, vườn hoa tráng lệ, và thức ăn thượng hạng. 
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“Ta còn nhớ khi xưa, lúc Ta thăm ruộng!!, 
người làm ruộng nghỉ ngơi trên đám ruộng, Ta đi 
đến dưới gốc cây Diêm-phù ngôi kiết già, ly dục, 
ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, hỷ lạc do 
viên ly sanh, chứng đắc được Sơ thiên, thành tựu 
và an trụ. Ta nghĩ răng: “Phàm phu ngu si không 
đa văn, tự có săn tật bệnh, không thoát khỏi tật 
bệnh, nhưng thấy người tật bệnh thì ghê tởm, 
khinh bỉ, không yêu, không thích, mà không tự 
quán sát mình". 

“Rồi Ta lại nghĩ: “Ta tự có sẵn tật bệnh, 
không thoát khỏi tật bệnh. Nếu Ta thấy người tật 
bệnh mà ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, không 
thích, Ta không nên như vậy, vì Ta cũng có 
trường hợp này". Quản sát như vậy rôi thì tâm 
công cao phát khởi do không có tật bệnh liền tự 
tiêu diệt. 

“Ta lại nghĩ răng: “Phàm phu ngu si không đa 
văn, tự có săn sự già, không thoát khỏi sự giả, 
nhưng thấy người già cả thì ghê tởm, khinh bị, 
không yêu, không thích, mà không tự quán sát 
mình". 

“Rôi Ta lại nghĩ: “Ta tự có sẵn sự già, không 


11. Xem cht.15 kinh 32. 
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thoát khỏi sự già. Nêu Ta thây người già cả mà 
chê tởm, khinh bỉ, không yêu, không thích, Ta 
không nên như vậy, vì Ta cũng có trường hợp 
này°. Quán sát như vậy rôi thì tâm công cao phát 
khởi do chưa đến tuôi già liền tự tiêu diệt. 

“Phàm phu ngu s1 không đa văn, vì chưa bị 
tật bệnh nên tâm tự cao, tự phụ, rôi do tham dục 
mà sanh si ám, không tu tập phạm hạnh. Phàm 
phu ngu s1 không đa văn vì còn trẻ trung nên tự 
cao tự phụ, không tu tập phạm hạnh, rôi tham 
dục mà sanh s1 ám. Phàm phu ngu s1 không đa 
văn vì còn thọ mạng nên tự cao tự phụ, phóng 
dật, rồi do tham dục mà sanh si ám, không tu tập 
phạm hạnh.” 

Khi ấy, Đức Thê Tôn liên nói bài kệ: 

Tuổi già, tật bệnh 

Và sự tử vong 

Là pháp có sẵn 

Người nơgu khinh nhờn 
Nếu ta miệt thị 

Tưởng mình không VWỚnGg 
Thật chẳng hợp lÿ 

Vì đó sự thường 

Ai hành như thê 
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Biết pháp ly sanh 

Không bệnh, còn trẻ 

Tưởng thọ kiêu căng 

Đoạn trừ kiểu ngạo 

Võ dục bình an 

Ai hiểu như vậy 

Nơi dục sợ gi! 

Được võ hữu trởng 

Tịnh hạnh thanh Iu. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 

nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


118. KINH LONG TƯỢNG' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại TẾT Xá-VỆ, Ở 
tại Đông viên giảng đường Lộc mẫu”. 

Bây giờ vào lúc xế trưa, Đức Thế Tôn từ chỗ 
tĩnh tọa đứng dậy, bước ra khỏi tịnh thất và nói: 

“Ô-đà-di?, Ta và ngươi hãy đi đến Đông hà 
để tăm!.” 

Tôn giả Ô-đà-di đáp: 

“Kính vâng.” 

Khi ấy, Đức Thê Tôn cùng với Tôn giả Ô-đà- 
dị đi đến Đông hà, cởi bỏ y phục trên bờ sông rÔi 
xuống nước tăm. Tắm xong, lên bờ lau mình và 
mặc y phục vào. 

Bây giờ vua Ba-tư-nặc có một con voi chúa 
tên là Niệm”, đang lội ngang qua Đông hà với tât 
cả các loại kỹ nhạc được tâu lên. Dân chúng 
trông thấy nói răng: 


!-. Tham chiếu Pali: A. Vi.43 Nãga; Thag. 689-704. 

2 Đông viên Lộc tử mẫu giảng đường z# [| ï ƒ- Rj 3š # - Pali: Pubbarama 
Migägamätu-päsãda, giảng đường đượcc xây dựng bởi bà Visakhä, mẹ của Miga. 

3 Ô-đà-di E; ƑÈ 5§ › Pali: Udãyi, cũng gọi là Mahã-udäyi, hay Pandita-udãyi, con của 
một người Bà-la-môn ở Kapilavatthu. 

+. Đông hà 1 3ƒ › Pali: Pubbakotthaka. Bản Päli nói: Phật gọi ngài A-nan đi tắm. 

5-. Long tượng danh viết Niệm äE # 4 EH 2: - Pãli: Seto nãma nãgo (Seta, bản Hán đọc 
là Sati). 
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“Đây phải chăng là rông trong loài rông, là 
Đại long vương hay là con gì vậy?”” 

Tôn giả Ô-đà-di chắp tay hướng về Đức Phật 
bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con voi thân hình to lớn cho 
nên dân chúng trông thấy nói răng: “Đây phải 
chăng là rông trong loài rông, là Đại long vương 
hay là con gì vậy?” 

Đức Thê Tôn nói: 

“Đúng vậy, Ô-đà-di! Đúng vậy, Ô-đà-di, con 
voi có thân hình to lớn nên dân chúng trông thây 
nói rằng: “Đây phải chăng là rồng trong loài 
rông, là Đại long vương hay là con gì vậy?? 

“Này Ô- đà-di, ngựa, lạc đà, trâu, lừa, rắn”, 
người, cây cối... nêu có thân hình to lớn, này Ô- 
đà-di, dân chúng trông thây cũng nói răng: “Đây 
phải chăng là rông trong loài rông, là Đại long 
vương hay là con gì vậy?" 

“Ô-đà-di, nêu Trời, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 
chí (hay bất cứ ai) từ người cho đến trời ở trên 
đời này mà không làm hại bằng thân, miệng, ý, 


5 Long trung long, vi đại long vương, vi thị thùy #E BE lô X4 ÄE + lý RE ñH ° Pãli: 
Nãgo vata, bho, nãgo. “Rồng kìa, các ngài, rồng kìal” 
7. Nguyên Hán: hung hành Jñj ƒT › đi bằng bụng, Päli: Uragam, loài bò sát hay con rắn. 
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Ta nói vị ây chính là rôngŠ. 

“Ô-đà-di, Như Lai ở trong thế gian này bao 
øôm Trời, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí (hay bất 
cứ ai) từ người cho đến trời đều không dùng 
thân, miệng, ý để làm hại, cho nên Ta được øọI1 là 
rồng.” 

Khi ấy, Tôn giả Ô-đà-di chắp tay hướng về 
Đức Phật mà bạch: 

“Bạch Thế Tôn, mong Đức Thê Tôn gia trì 
cho con thêm uy lực. Mong Đức Thiện Thệ gia 
trì cho con thêm uy lực để con được ở trước Phật, 
băng bài tụng liên hệ đến rồng? mà tán thán Đức 
Thế Tôn.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Tùy ý ngươi muốn.” 

Khi ây Tôn giả Ô-đà- di ở trước Đức Phật, 
dùng bài tụng liên hệ đến rông tán thán Đức Thế 
Tôn răng: 

Chánh giác sanh nhân gian, 
Tự chế H9ự, đắc định. 
Phạm hạnh bước vững vàng, 


8.. Bất dĩ thân khẩu ý hại (...) thị long ®bl.3L1#% (...) #‡š#EPali nói: Ägum na kãgoii 
kãyena vãcãya manasä, tam aham nãgo ti brũmi, ai không làm ác bằng thân, miệng, 
ý; Ta nói người đó là nãga. 

3%. Long tương ưng tụng R † 


l& 2N ° 


>> 
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Bình an, tâm ý tĩnh. 

Nhân loại đêu xưng tôn; 
Vượt ngoài tất cả pháp. 
Chư Thiên đêu kinh ngưỡng; 
Chí Chán, Bác Võ Trước. 
Từ rừng, bỏ rừng đi, 

Siêu việt toàn kết sử; 

X4 dục, sống Võ dục, 
Vàng ròng trong khối đả. 
Mặt trời trên hư không, 
Tối thượng giữa loài rồng, 


Vang lừng danh Chánh Giác, 


Hy-mã điệp muôn trùng. 
Tuyệt đối không não hại, 
Đại long, thật Đại long; 
Chắc thật, đây tối thượng, 
Rồng thiêng giữa loài rồng! 
Ôn nhuần và võ hại, 

Hai chân rồng là đây. 
Khổ hạnh và phạm hạnh, 
Là bước đi của rồng. 
Rồng thiêng, tay là tín; 
Hai äức, xả là ngả; 

Tuệ đâu và niệm cổ; 
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Phán biệt pháp, tư duy; 
Bụng lớn, chứa muôn pháp; 
Đức cư: đổi cánh tay; 
Rồng tu quán hơi thở; 
Nói tĩnh, tâm tỉnh chuyên; 
Chánh định, đi hay đứng; 
Năm thiên, ngồi cũng thiên; 
Định ÿ, hăng định ý; 
Là pháp thường của long. 
Thọ thực nhà thanh tịnh, 
Nhà bất tịnh, không ăn; 
Ác bất tịnh, không thọ, 
Quay đi như Sư tử. 
Sở đắc những cúng dường, 
Từ tâm nên nạp thọ. 
Long thực, do tín thí; 
Vừa đủ, không đắm say. 
Đoạn trừ mọi kết sử, 
Giải thoát mọi đường đáy. 
Tâm không, không trỏi buộc, 
Vạn nẻo bước du hành. 
Chăng khác loài sen trắng, 
Nước sanh, nước nuHỒi lớn; 
Bùn lây không nhiễm trước; 
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Tuyệt sắc, hương ngào ngạt. 
Cũng vậy, tối thượng giác, 
Sanh thành trong thể gian; 
Tịnh diệu, dục không vương, 
Như hoa không nhiễm nước. 
Vĩ như ngọn lứa hừng, 
Bởi củi, ngọn tắt dẫn. 
Củi hết rồi lửa tắt; 
Như vậy lứa diệt tàn. 
Kẻ trí nói dụ nây, 
Nghĩa ấy mong thấu triệt, 
Là điều long sở tri, 
Long tụng, long sở thuyết. 
Triệt đoạn dám dục, sán, 
Trừ sĩ, vô lậu tịnh; 
Long xả bỏ hậu thán, 
Đó là long diệt tán. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ô-đà-di sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


119. KINH THUYẾT XỨ" 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Ở đây có ba thuyết xứ?, chứ không phải bốn 
hay năm. Nêu Ni sau khi thấy, nhân sự 
thấy đó nói mà nói” răng: Ta thây, nghe, hiểu, 
biết, Tỳ-kheo nói mà nói răng: “Đây là điều tôi 
biết”. 

“Những øgì là ba? Tỳ-kheo nhân vẫn đề quá 
khứ nói mà nói như vây: “Trong thời quá khứ 
có”. Tỳ-kheo nhân vẫn đê vị lai nói mà nói như 
vây: “Trong thời vị lai có. Tỳ-kheo nhân vấn đề 
hiện tại nói mà nói như vây: “Trong thời hiện tại 
có.. 

“Đó gọi là ba thuyết xứ chứ không phải bỗn 
hay năm. Nếu Tỳ-kheo sau khi thấy, nhân sự 
thấy đó nói mà nói răng: “Ta thấy, nghe, hiểu 
biết. Tỳ-kheo nói mà nói rằng: “Đây là điều tôi 


1. Tương đương Pãli: A.iii.67 Kathävatthu. Kinh số 86 ở trên cùng tên với kinh này. 

2. Thuyết xứ šf Jj§ › Päli: tìni kathãvatthũni, “ba luận sự”. Tam ngôn y = £ï {x xem Tập 
Dị 3 (Đại 26, tr.378 c - 78 a). 

3.. Thuyết nhi thuyết š⁄a ïíi 3fà : Pãli: Katham katheyya, có thể nói về vấn đề. 

4+. Nhân quá khứ thuyết nhi thuyết 4 3ä 3 šfì ïf[ š\ › Pãli: atTtam vã addhãnam ärabbha 
katham katheyya, có thể nói về vấn đề liên hệ thời quá khứ. 
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biết. Do điêu được thuyết, khéo tập được 
nghĩa, do không thuyết, không khéo tập được 
nghĩa. 

“Hiền Thánh đệ tử với hai tai nhất tâm nghe 
pháp. Vị ấy sau khi với hai tai nhất tâm nghe 
pháp, đoạn một pháp, tu một pháp, tự thân chứng 
đắc” một pháp. Vị ấy sau khi đã đoạn được một 
pháp, tu một pháp, tự thân chứng đắc một pháp 
rôi, liên được chánh định. Hiên Thánh đệ tử sau 
khi đã được chánh định, liền đoạn trừ hết tất cả 
dâm, nộ, si. Như vậy là Hiên Thánh đệ tử chứng 
đặc tâm giải thoát, giải thoát rôi liên biết mình đã 
giải thoát, biết đúng như thật rằng: “Sự sanh của 
ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tải sanh nữa". 

“Do điều được nói” nên có bốn trường hợp để 
quan sát người, răng Hiện giả này có thể cùng 
nói, hoặc không thê cùng nói. Nêu Hiền giả này 
với câu hỏi xác quyết mà không trả lời xác quyết, 
với câu hỏi phân biệt mà không trả lời phân biệt, 
với câu hỏi phản vấn mà không trả lời phản vấn, 
với câu hỏi xả trí vân mà không trả lời xả trỮ. 
°.. Hán: tác chứng TE 5ð 


8. Nhân sở thuyết ƑR Bí š 3 - Pãli: Kathãsampayogena, bằng sự liên hệ với ngôn thuyết. 
z Nhất hướng luận — J#j šâ › (ekamsavyäkaraniyam), phân biệt luận 2} 7| 3 
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Như vậy, Hiên giả này không thể cùng nói, 
cũng không thể cùng thảo luận. 

“Nêu Hiện giả này với câu hỏi xác quyết mà 
trả lời xác quyết, với câu hỏi phân biệt mà trả lời 
phân biệt, với câu hỏi phản vẫn mà trả lời phản 
vân, với câu hỏi xả trí vần mà trả lời xả trí. Như 
vậy, Hiển giả này có thể cùng nói, cũng có thê 
cùng thảo luận. 

“Lại nữa, do điều được nói nên lại có bốn 
trường hợp để quan sát người, rằng Hiện giả này 
có thể cùng nói, hoặc không thể cùng nói. Nếu 
Hiển giả này không an trụ trên xứ phi xứ, không 
an trụ trên sở tri, không an trụ trên thuyết dụ, 
không an trụ trên đạo tíchŸ; như vậy thì Hiền giả 
này không thể cùng nói, cũng không thể cùng 
thảo luận. 

“Nêu Hiên giả này an trụ trên xứ phi xứ, an 
trụ trên sở tr1, an trụ trên thuyết dụ. an trụ trên 
đạo tích; như vậy thì Hiên giả này có thể cùng 


(vibhajjhavyäakaranryam), cật luận š# ïf : patipucchãvyäkarannryam), chỉ luận IE 
š0 › (thapanTyam), Bốn trường hợp đặt câu hỏi và phải trả lời, bốn ký vắn (Tập dị 8, 
Đại 26 tr. 401a-11a) : Nhất hướng ký vấn, phân biệt ký vấn, phản cật ký vấn, xả trí ký 
vấn. 

8... Xứ phi xứ gã 3E Eš - (PäIi: thãnãthãna), (không được xác định là) hợp lý hay không 
hợp lý; sở trí ƒ ZiI : (Pãli: parikappa) (có hay không có) chủ đích; thuyết dụ 3ï 
lội - (Päli: añfñãataväda) ngôn ngữ được chấp thuận (của bậc trí); đạo tích (Päli: 
patipadä), thực tiễn (được xác định bằng thực tiễn hành động). 
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nói, cũng có thể cùng thảo luận. s 
“Do điều được nói, với lời nói trầm tĩnh”, xả 
bỏ sở kiến của mình, xả bỏ ý kết oán, xả bỏ tham 
dục, xả bỏ sân nhuê, xả bỏ sỉ ám, xả bỏ kiêu 
mạn, xả bỏ bất ngữ'", xả bỏ tật đô, không háo 
thắng, không ép người, không châp chặt khuyết 
điểm, nói nghĩa nói pháp `. Sau khi nói nghĩa nói 
pháp, khuyên dạy, rôi lại khuyên dạy cho bỏ 'Ý, tự 
mình hoan hỷ, khiến người kia cùng hoan hý. 
Thuyết nghĩa như vậy, thuyết sự như vậy, là 
Thánh thuyết nghĩa, là Thánh thuyết sự!; nghĩa 
là đã cứu cánh tận diệt hết lậu.” 
Rồi thì, Đức Thế Tôn nói bài tụng răng: 
Luận tranh và luận nghị, 
Ÿ tạp, lòng công cao; 
Nghịch Thánh, chê Thánh đức, 
Mong cấu khuyết điểm nhau. 
Khai thác lỗi bất cẩn, 


9% Chỉ tức khẩu hành IEL1ƒT › 

10. Hán: bắt ngữ Z£ šB › không rõ nghĩa. Có lẽ Pãäli: dubbhäsitam, lời nói khó nghe, ác 
ngữ. 

11. Hán: nghĩa thuyết pháp thuyết 3 šì 3z šfì - Pãli: atthavadï dhammavädl, lời nói hữu 
ích, lời nói đúng pháp. 

12. Hán: giáo phục giáo chỉ 3 šñ 3* šñ › Có lẽ Pãli: satam ve hoti mantanä, được lưu ý 
và thật sự được khuyến cáo. 

13. Pãli: evam kho ariyãä mantenti, esã ariyãäna mantanä, “Các Thánh đàm luận như vậy; 
đó là những điều được các Thánh đàm luận”. 
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Khăng khăng khuất phục người, 
Đổi địch đêu háo thăng; 
Thánh không nói như váy. 
Nếu mong thành luận nghị, 
Người trí biết tùy thời, 
Có pháp và có nghĩa, 
Chư Thanh luận như Vậy. 
Người trí nói như vậy, 
Không cãi, không cổng cao, 
Ý không biết nhàm đủ, 
Không kết, không oán thù. 
Tùy thuận, không điên đảo 
Mỗi lời hợp chánh trì, 
Khéo nói thì có thể 
Trọn không lời xấu xa. 
Không luận vì luận tranh, 
Không tùy người thách đố, 
Biết xứ và thuyết xử, 
Là điều được luận bàn. 
Đây là lời Thánh nhán 
Người tri, hai mục đích!°, 
Cho đời này bình an, 
Cho đời sau khoái lạc. 


14. Hán: câu đắc nghĩa {B {3: 3§ › được lợi (nghĩa) cả hai đường. 
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Nên biết người thông đạt, 
Thuyết phi đảo, phi thường )Š. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


15. Pali: etad aññãya medhäãvï na samusseyya, sau khi nhận thức được điều đó, bậc trí 
không nói lời khoa đại. 


120. KINH THUYÉẾT VÔ THƯỜNG! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Sặc là vô thường, vô thường nên khổ, khổ 
nên phi ngã”. Thọ?cũng vô thường, vô thường 
nên khổ, khổ nên phi ngã. Tưởng cũng là vô 
thường, vô thường nên khổ, khỗ nên phi ngã. 
Hành cũng là vô thường, vô thường nên khổ, khô 
nên phi ngã. Thức cũng là vô thường, vô thường 
nên khổ, khổ nên phi ngã. 

“Như vậy là sắc vô thường; thọ, tưởng, hành, 
thức vô thường, vô thường nên khổ, khổ nên phi 
ngã. Đa văn Thánh đệ tử nãy nên quán sát như 
vậy, hãy tu tập bảy đạo phẩm, vô ngại, chánh tư, 
chánh niệm”. Vị ấy đã biết như vậy, thây như vậy 
rôi thì tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu 


1 Tương đương Pãli S.xxii.76 Arahanta-sutta. 

2.. Hán: phi thân 3E tl › chỉ thần ngã, tự ngã, hay linh hồn. Xem cht.5 dưới 
3 Hán: giác 5š › Pãäli: vedãna. 
4 
5 


-_ Bản Nguyên-Minh: ba mươi bảy đạo phẩm. Bản Pãli, không có chỉ tiết này. 

-_ Pali: yad anattã tam netam mama, neso aham asmi na m'eso attã, ti evam etam 
yathãbhitam sammappaññäya datthabbam,“cái gì là vô ngã, cần phải được nhận 
thức một cách như thực bằng chánh trí rằng: cái này không phải của ta; ta không 
phải là cái này; cái này không phải là tự ngã của ta”. 
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lậu, vô minh lậu. Giải thoát rôi liên biết mình đã _ 
giải thoát; biết đúng như thật răng: “Sự sanh của 
ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa'. Nếu có 
chúng sanh và chín trú xứ của chúng sanh, cho 
đến cõi đệ nhất hữu với hành còn tàn dư, tức cõi 
hữu tưởng vô tưởng xứ”, ở trong khoang trung 
gian đó, là bậc đệ nhất, là tối đại, là tối thắng, là 
tối thượng, là tối tôn, là tối diệu; đó chính là vị 
A-la-hán ở trong đời. Vì sao vậy? Vì trên đời 
này, A-la-hán đã được an ôn khoái lạc.” 
Khi ây, Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: 

Vô trướcŠ, đệ nhất lạc 

Đoạn dục, ái đã trừ, 

Vĩnh viễn lìa ngã mạn, 

Bút tung màn lưới sử. 

Người không bị lay chuyển, 

Tâm chắng bợn máy trần, 

Thể gian không đắm nhiễm, 


Ê.. Hán: hữu tình cư, chỗ chúng sanh cư ngụ. Pãli: sattävasã. 

7. Hán: hữu tưởng vô tưởng xứ hành dư đệ nhất hữu # fä ft #l Jã †T 8 Z5 — #8 › chỉ 
Hữu đỉnh thiên, cõi cao nhất trong tam hữu, tức cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tầng 
thứ tư của vô sắc định. Pali: yãävatã sattävasä, yävatã bhaggam, cho đến các cảnh 
vức của hữu tình, cho đến chóp đỉnh của (ba) Hữu. 

8. Vô trước #‡ 3ƒ : dịch nghĩa từ A-la-hán. Pãli: sukhino vata arahanta, A-la-hán thật sự 
an lạc. 

%.. Vô minh võng #£ E 4 : Päli: mohajäla. 
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Vô lậu, phạm hạnh thành, 
Thấu triệt năm ấm thân, 
Cảnh giới bảy thiện pháp)", 
Chốn đại hùng du hành, 
Lìa xa mọi khủng bố, 
Thành tựu báu thất giác!!, 
Học đu ba môn học, 
Thượng bằng hữu tôn xưng'? 
Chán chành con của Phát. 
Thành tựu mười chỉ đạo}, 
Đại long định kiên cố, 
Đảng bậc nhất trong đời, 
VỊ này không hữu ái; 
Vạn cảnh không lay chuyển 
Giải thoát hữu tương lai, 
Đoạn sanh, lão, bệnh, tứ 
Lậu diệt, việc làm xong; 
Phát khởi vô học trf* 


- Cảnh giới thất thiện pháp ðš #‡ + #3 ;& › Päli: sattasadhammagocarä, sở hành là 


bảy diệu (chánh) pháp. Xem Tập Dị 17 (Đại 26, tr.437a), “bảy diệu pháp: tín, tàm,quý, 
tinh tấn, niệm, định, tuệ”. 


- Thất bảo giác + ## #š : Pali: Sattaratanä, ở đây chỉ bảy giác chỉ: trạch pháp, tinh 


tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. 


- Thượng bằng hữu .LE jj Z& : Päli: không rõ. 
- Thập chi đạo -E- # ?l › tức mười vô học chỉ; Tập Dị 20 (Đại 26, tr.452c): 1. Vô học 


chánh kiến; ...; 8. Vô học chánh định; 9. Vô học chánh giải thoát; 10. Vô học chánh 
trí. PãIli: dasahanga. 


-_ Vô học trí. Pãli: asekhañãnã. 


KINH THUYÉT VÔ THƯỜNG 
Tận cùng tôi hậu thân!Š 
Tôi thắng thanh tịnh hạnh 
Tâm không do bởi người'° 
Đổi các phương trên dưới, 
Vị ấy không hỷ lạc 
Thưởng rông tiếng Sư tứ, 
Vô thượng giác trên đời. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


15. Tối hậu thân. Pãli: antimoyam samussayo. 
!. Bất do tha 4 LH từ › tự tri, tự chứng ngộ, không do kẻ khác. Pãäli: aparapaccäya, 
không nương theo người khác. 


121. KINH THỈNH THỈNH! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương 
xá, trong rừng lrúc, vườn Ca-lan- đa“ cùng với 
chúng Tỳ-kheo øôm năm trăm vị an cư mùa mưa. 

Bây giờ vào ngày mười lăm trong tháng”, là 
ngày Đức Thế Tôn nói Tùng giải thoát” vào giờ 
Tự tứ”. Ngài đến trước chúng Tỳ-kheo trải tọa cụ 
ngôi xuống rồi nói với các Tỳ-kheo: 

“Ta là Phạm Chí, đã chứng đắc tịch diệt, 
thành Vô Thượng Y Vương, thọ thân này của Ta 
là thân tôi hậu. Ta là Phạm Chí, sau khi đã chứng 
đặc tịch diệt, thành Vô Thượng Y Vương, thọ 


1t Phụ chú trong bản Hán: “chữ šŸ sau đọc là fnh”. Tương đương Päli: S. vii.7 
Pavärana (tự tứ). Tham chiếu, No.99 (1212) Tạp A-hàm 45, kinh số 45 (Đại 2, tr.330); 
No.100 (228) Biệt dịch Tạp 12 (Đại 2, tr. 457a); No.61. Phật Thuyết Thọ Tân Tuế 
Kinh, Trúc Pháp Hộ dịch (Đại 1, tr.858; No.62 Phật Thuyết Tân Tuế Kinh, Trúc Đàm- 
vô-lan dịch; No.63. Phật Thuyết Giải Hạ Kinh, Tống Pháp Hiền dịch. 

?.. No.61, 62 và Pali: Xá-vệ, Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường (Sãävatthi, Pubbärama, 
Migaäramätupäsäda). 

3. No.61, ngày rằm tháng bảy. 

+. Tùng giải thoát {#£ ## lít : tức Biệt giải thoát. Pãli: Pãtimokkha. 

5. Tương thỉnh thỉnh thời ‡l šš š# Hỷ › “trong khi hỏi lẫn nhau”, được dịch nghĩa như 
vậy, vì trong lễ Tự tứ, các Tỳ-kheo chỉ điểm lẫn nhau những điều luật. Päli: Paväranä. 
Các bản dịch khác là “thọ tuế”, tức sau ba tháng an cư, Tỳ-kheo được tính một tuổi 
hạ. 

8. Trong bản Pãli và các bản Hán kia đều có ghi lời tự tứ của Đức Thế Tôn như vầy: 
“Này các Tỳ-kheo, bây giờ Ta tự tứ (tức yêu cầu chỉ điểm, hoặc nói là “thọ tuế”), các 
thầy có khiển trách gì Ta đối với thân, khẩu chăng?”. (Handa dãni, bhikkhave, 
paväremi. Ka ca ma kinci garahatha kãyikam vã vãcasikam v3). 
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thần này của Ta là thần tôi hậu, thì các ngươi là 
con chân chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa 
sanh từ pháp. Các ngươi là con chân chánh của 
Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp, thì các 
ngươi hãy dạy dỗ lẫn nhau, răn dạy lẫn nhau.” 

Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử cũng đang hiện 
diện trong chúng. Khi ây, Tôn giả Xá-lê Tử liền 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai, sửa y, chắp tay 
hướng về Thế Tôn, bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, như Thê Tôn vừa nói: “Ta là 
Phạm Chí đã chứng đặc tịch diệt, thành Vô 
Thượng Y Vương, thọ thân này của Ta là thân tối 
hậu. Ta là Phạm Chí, sau khi đã chứng đắc tịch 
diệt, thành Vô Thượng Y Vương, thọ thần này 
của Ta là thân tôi hậu, thì các ngươi là con chân 
chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ 
pháp. Các ngươi là con chân chánh của Ta, thọ 
sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp, thì các ngươi 
hãy dạy dỗ lẫn nhau, răn dạy lẫn nhau”. Bạch Thê 
Tôn, đối với những ai chưa điều ngự, Thế Tôn 
khiến cho điều ngự; những ai chưa tịch tĩnh, 
khiến cho tịch tĩnh”; những ai chưa độ thoát, 
khiến cho độ thoát; những ai chưa giải thoát 


”“ Hán: tức E và chỉ tức ¡L R › 
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khiên cho giải thoát; những ai chưa tịch diệt, - 
khiển cho tịch diệt, chưa đắc đạo khiển cho đắc 
đạo, chưa thi thiết phạm hạnh khiến cho thi thiết 
phạm hạnh. Thê Tôn là Bậc Tri Đạo, Giác Đạo, 
Thức Đạo, Thuyết ĐạoŸ. Đệ tử của Thế Tôn sau 
đó được đắc pháp, lãnh thọ khuyên giáo, lãnh thọ 
khiến trách. Sau khi lãnh thọ khuyến giáo, lãnh 
thọ khiến trách sẽ vâng theo lời dạy của Thê Tôn 
mà nhất hướng tu hành, được tự tại như ý, khéo 
biết Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không 
phiên gì con đối với thân, khẩu, ý hành chăng?” 

Khi ấy, Thế Tôn nói: 

“Này Xá-lê Tử, Ta không phiên gì đôi với 
thân, khẩu, ý hành của thầy cả. Vì sao vậy? Này 
Xá-lê Tử, thầy là bậc thông tuệ, đại tuệ, tốc tuệ, 
tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thân tuệ, xuất yếu tuệ, 
minh đạt tuệ?. Này Xá-lê Tử, thầy đã thành tựu 
thật tuệ. Này Xá-lê Tử, ví như vua Chuyên luân 
vương có vị thái tử không trái phạm lời khuyên 


8.. Trị Đạo, Giác Đạo, Thức Đạo, Thuyết Đạo XI 3ä ZŸ ?šä 3# ?ă šf2 3š  No.63: Như Lai đã 
nhận thức toàn diện về Chánh đạo, tuyên thuyết hoàn hảo về Chánh đạo, khai thị 
Chánh đạo. 

% Thông tuệ H# ‡š - (PaIli: paidnta), đại tuệ Z ‡š - (Päali: mahäpaññà), tốc tuệ 3£ 

# (PaI: hãsapañña), tiệp tuệ ÿj£ 3: (Pal: javapañña) lợi tuệ li  % 

(PãIi: tikkhapañña), quảng tuệ Ji S' - (Päli: putthu pañña), thâm tuệ 3£ Š$(Pãli: không 

đề cập), xuất yếu tuệ/¡ 5# š# - (Päli: không đề cập), minh đạt tuệ Hj z§ ‡š - (Päli: 

nibbedhik3). 
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dạy, tât bái lãnh sự truyền thừa của phụ vương 
và sau này cũng có thể truyền thừa lại. Cũng vậy, 
này Xá-lê Tử, Ta chuyển vận pháp luân, thây 
cũng có thể chuyển vận pháp luân. Này Xá-lê 
Tử, vì vậy nên Ta không phiên gì về thân, khẩu, 
ý hành của thầy.” 

Tôn giả Xá-lê Tử chắp tay hướng về Thế 
Tôn, thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiền gì về 
thân, khẩu, ý hành của con; nhưng bạch Thê Tôn, 
Thế Tôn có phiên gì về thân, khẩu, ý hành của 
năm trăm thây Tỳ-kheo chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Xá-lê Tử, Ta cũng không phiền gì về 
thân, khâu, ý hành của năm trăm Tỳ-kheo này. Vì 
sao vậy? Này Xá-lê Tử, năm trăm Tỳ-kheo này 
đều đã chứng đắc vô trước, dứt trừ các lậu, phạm 
hạnh đã vững, điều cân làm đã làm xong, đã đặt 
gánh nặng xuống, hữu kết đã tận và đã đạt được 
thiện nghĩa, chánh trí, chánh giải thoát; chỉ trừ 
một Tỳ-kheo'"” mà trước kia Ta đã thọ ký cho 
rẵng: ngay trong đời này sẽ chứng đắc cứu cánh 
trí, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 


1. Chỉ Tôn giả A-nan, bấy giờ chưa chứng đắc lậu tận. 
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phạm hạnh đã vững, điêu cân làm đã làm xong, - 
không còn tái sanh nữa'. Này Xá-lê Tử, vì vậy 
nên Ta không phiên gì về thân, khẩu, ý hành của 
năm trăm Tỳ-kheo này.” 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại chắp tay 
hướng về Đức Thế Tôn thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiền gì về 
thân, khẩu, ý hành của con và cũng không phiền 
øì về thân, khâu, ý hành của năm trăm Tỳ-kheo 
này. Như vậy, bạch Thê Tôn, trong số năm trăm 
Tỳ-kheo này, có bao nhiêu thây đã chứng đắc ba 
minh đạt!!? Bao nhiêu thây đã chứng đắc câu giải 
thoát!?? Bao nhiêu thầy đã chứng đắc tuệ giải 
thoát!”?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Xá-lê Tử, trong số năm trăm Tỳ-kheo 
này, chín mươi Tỳ-kheo đã chứng đắc ba minh 
đạt; chín mươi Tỳ-kheo đã chứng đắc câu giải 
thoát; còn các Tỳ-kheo kia đều chứng đắc tuệ 
giải thoát. Này Xá-lê Tử, trong chúng này không 
có nhánh, không có cành lá, cũng không có đốt, 


- Tam minh đạt — Hj 32 : tức tam minh. 

- âu giải thoát, hay câu phần giải thoát, Päli: ubhatobhãgavimutta, vị A-la-hán có tuệ 
giải thoát đồng thời có diệt tận định. Về câu giải thoát, tuệ giải thoát, xem kinh số 127 
và 195. 

- Tuệ giải thoát, xem cht. trên. 


œ 
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mà chỉ có lõi chắc thật, thanh tịnh, đêu đã chân 
chánh trụ vị.” 

Bây giờ, Tôn giá Bàng-kỷ- -xá!? cũng hiện có 
Ở trong chúng. Khi ây Tôn giả Bảng- -kỳ-xá liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay 
hướng về Thế Tôn thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, mong Đức Thê Tôn Ø1a trì 
cho con thêm uy lực. Mong Đức Thiện Thệ gia 
trì cho con thêm uy lực để con được ở trước Phật 
và chúng Tỳ-kheo, băng sự tương ưng như 
nghĩa!” mà làm bài tụng tán thán. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Bàng-kỳ-xá, ngươi cứ tùy ý.” 

Khi ây, Tôn giả Bàng-kỳ-xá ở trước Đức Phật 
và chúng Tỳ-kheo, băng sự tương ưng như nghĩa 
mà tán tụng như vây: 

Hôm nay ngày Răm tự tứ, 

Hội tọa Tăng chúng năm trăm, 
Đoạn tận buộc ràng kiết sử, 
Tiên nhán võ ngại võ sanh. 
Thanh tịnh ngời quang mình, 


1“ Bàng-kỳ-xá {3 :# ⁄% › Vangïsa, thuộc một gia đình Bà-la-môn rất thông suốt các tập 
Vệ-đà, do quán bắt tịnh mà đắc quả A-la-hán. 

15. Hán: tương ưng như nghĩa ‡R lề #[I 3 › Päli: sãruppahi gathãhi abhitthavi, tán thán 
bằng những bài kệ thích ứng. 
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Giải thoái tất cả hữu; 

Dựt sanh, lão, bệnh, tứ 
Lậu diệt, việc làm xong. 
Diệt hồi và nghỉ kết, 

Mạn, hữu lậu đã trừ, 

Nhồ tuyệt gai ái kết, 

Thành Vô Thượng Y Sư. 
Đống mãnh như sư tử 
Khủng bồ đã dứt trừ, 

Đã vượt sự sanh tứ 

Diệt lậu tán, vô dư. 

Vĩ như Chuyển luãn Vương 
Quân thần vây xung quanh, 
T1 hỗng lãnh toàn cõi đất 
Suốt đại dương vô cùng. 
Đẳng Đại Hùng tôi thắng, 
Bác Thượng Chủ, Thượng Tôn, 
Đệ tử hằng cung kính, 

Tam mình, ngoài tử sanh. 
Tắt cả là con Phật 

Cảnh, là đã loại bỏ; 
Chuyển pháp luân vô thượng 
Kính lạy Đăng Tối Tôn. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo 


Sau 
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khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


122. KINH CHIẾM-BA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại Chiêm-ba, ở bên hỗ 
Hăằng-già”. 

Bây giờ là ngày mười lãm trong tháng, là 
ngày Thế Tôn thuyết Tùng giải thoát, trải tọa 
ngôi trước chúng Iy-kheo. Khi Đức Thế Tôn 
ngôi xong, liền nhập định và băng tha tâm trí 
Ngài quan sát tâm đại chúng. Khi quan sát tâm 
đại chúng rồi, cho đến lúc hết buổi đầu hôm, 
Ngài vẫn ngôi im lặng. 

Bây giờ có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng 
dậy, trịch vai, sửa y chắp tay hướng về Đức Phật 
thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, đã hết buổi đầu hôm, Phật và 
chúng Tỳ-kheo tập trung ngôi đây đã lâu, mong 
Đức Thế Tôn nói thuyết Tùng giải thoát.” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn im lặng không trả lời. 

Thế rồi, cho đến phần giữa đêm, Đức Thế 
Tôn vẫn ngôi im lặng. Tỳ-kheo kia lại lần nữa, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay 


1 Tương đương Pãli A. Viii.10. Kãrandava-sutta; A, viii.20 Uposatha Biệt dịch, No.64 
Chiêm-ba Tỳ-kheo Kinh, Pháp Cự dịch. Tham chiếu kinh số 37 trên. 
?.. Xem các cht. liên hệ ở kinh số 37 trên. 
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hướng về Đức Phật và thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phân 
giữa đêm cũng sắp hết; Phật và chúng Tỳ-kheo 
tập trung ngôi đây đã lâu, mong Đức Thế Tôn 
nói thuyết Tùng giải thoát.” 

Đức Thế Tôn lại một lần nữa không trả lời. 

Thế rồi, cho đến phân cuối đêm, Đức Thê 
Tôn vẫn ngôi im lặng. Tỳ-kheo kia lại lần thứ ba 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay 
hướng về Đức Thế Tôn mà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phân 
giữa đêm cũng châm dứt, rồi buối cuối đêm cũng 
sắp hết, trời gân về sáng, không bao lâu nữa, mặt 
trời sẽ mọc; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung 
ngôi đây đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn nói 
thuyết Tùng giải thoát.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo vị Tỳ-kheo kia: 

“Trong chúng này có một thây Tỳ-kheo làm 
đã việc bắt tịnh.” 

Lúc đó Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cũng đang 
ở trong chúng. Rồi Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
liên suy nghĩ thê này: “Vị Tỳ-kheo nào mà Đức 
Thế Tôn nói trong chúng nảy có một thây Tỳ- 
kheo đã làm việc bất tịnh? Ta nên nhập định có 
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hình thức như thê, nhân trong định có hình thức 
như thế, băng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm 
đại chúng.” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nhập định có hình 
thức như thế, nhân trong định có hình thức như 
thế, băng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm đại 
chúng. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liền biết vị Tỳ- 
kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói trong chúng 
này có một thầy Tỳ-kheo đã làm việc bất tịnh. 

Rồi thì, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên xuất định, 
đi đến trước vị Tỳ-kheo ây, nắm tay kéo đi, mở 
cửa lôi ra bên ngoài mà nói: 

“Này người ngu si, hãy đi xa đi, đừng sống ở 
đây, không được trở lại hội họp với đại chúng 
Ty-kheo, từ nay trở đi ông không phải là Ty- 
kheo nữa. ˆ 

Ngài đóng cửa, gài chốt then lại, rồi trở về 
chỗ Đức Phật, cúi đầu sát lạy chân Phật, rồi ngôi 
sang một bên mà thưa: 

“Vị Tỳ-kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói 
trong chúng này có một Tỳ-kheo đã làm việc bất 
tịnh; con đã đuôi vị ấy đi rồi. Bạch Thê Tôn, buổi 
đâu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng chấm dứt, 
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rôi buổi cuôi đêm cũng sắp hết, trời gân về 
sáng, không bao lầu nữa, mặt trời sẽ mọc; Phật 
và chúng T-kheo tập trung ngôi đây đã quá lâu, 
mong Đức Thế Tôn nói thuyết Tùng giải thoát.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Đại Mục-kiên-liên, kẻ ngu SI SẼ mắc đại 
tội nêu gây phiên nhiễu cho Đức Thế Tôn và 
chúng Tỳ-kheo. Này Đại Mục-kiên-liên, nếu Đức 
Như Lai ở giữa chúng bất tịnh mà thuyết Tùng 
giải thoát thì đầu người kia sẽ vỡ thành bảy 
mảnh. Do đó, này Đại Mục-kiên-liên, từ nay về 
sau các thầy hãy thuyết Tùng giải thoát, Đức 
Như Lai không thuyết Tùng giải thoát nữa. Vì 
sao như thê? 

“Vị như vây, này Đại Mục-kiên-liên, hoặc có 
người ngu si khi vào lúc ra đều với chánh trí; 
khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngâng đều khéo phân 
biệt quán sát; nghĩ dung chững chạc, khoác táng- 
già-lê ngay ngăn; câm y, bát chỉnh tê”; đi, đứng, 
ngôi, năm, ngủ, thức, nói năng, Im Hộ: đều biết 
rõ ràng, tợ như bậc Phạm hạnh chân chánh, 


3. Từ đây trở xuống tương đương Päli A. Viii.10 đã dẫn. Bản Pãli bắt đầu bằng sự kiện 
hai Tỳ-kheo nói xấu nhau, và khi biết được, Đức Thế Tôn nói như trong bản Hán này. 

+. Chánh tri ¡E Z[I : Pãli: sampajäna, biết rõ mình đang làm gì. 

°5-. Tăng-già-lê cập chư y bát {4 fJ #1 # šã 3X ?X : Pãäli: sahghäfipattacìvara, chỉ ba y 
(gồm tăng-già-lê) và bình bát. 
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nhưng hành động của bậc Phạm hạnh chân 
chánh thì kẻ ấy không biết được. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, nếu các bậc Phạm 
hạnh biết được kẻ ấy, sẽ nghĩ răng: “Đây là sự ô 
uê đôi với Sa-môn, là sự ô nhục đối với Sa-môn, 
là sự đáng ghét đôi với Sa-môn, là gai nhọn đối 
với Sa-môn'. Sau khi biết rồi liên cùng nhau tẫn 
xuất người ây". Vì sao vậy? Vì không muốn các 
bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, ví như trong ruộng 
lúa dé, hoặc ruộng lúa tẻ đang tươi tốt của Cư sĩ 
kia có sanh loại cỏ tên là cỏ uễ mạch”. Cỏ này có 
rễ, thân, đốt, lá và hoa thảy đều giống hệt như 
cây lúa tẻ. Nhưng sau khi kết hạt thì người Cư sĩ 
kia thấy được, liên suy nghĩ răng: “Đây là sự ô 
nhục đối với lúa tẻ, là gai nhọn đáng ghét đôi với 
lúa tẻ°. Sau khi biết rôi, Cư sĩ kia liên nhỗ quăng 
đi hết. Vì sao vậy? Vì không muốn giỗng lúa tẻ 
đích thật phải bị ô nhiễm. 

“Cũng vậy, này Đại Mục-kiển-liên, hoặc có 
người ngu sĩ khi vào lúc ra đều với chánh tri; khi 
co lúc duõi, khi cúi lúc ngắng đều khéo phân biệt 
quán sát; nghi dung chững chạc, khoác tăng-g1à- 


5. Tẫãn khí ‡ðš # › 
7. Hán: uễ mạch liš Z§ › 
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lê ngay ngăn, cầm y, bát chỉnh tê; đi, đứng, 
ngôi, nằm, ngủ, thức, nói năng, im lặng đều biết 
rõ ràng, tợ như bậc Phạm hạnh chân chánh, 
nhưng hành động của bậc Phạm hạnh chân chánh 
thì kẻ ấy không biết được. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, nếu các bậc Phạm 
hạnh biết được kẻ ấy, sẽ nghĩ răng: “Đây là sự ô 
uê đôi với Sa-môn, là sự ô nhục đối với Sa-môn, 
là sự đáng ghét đôi với Sa-môn, là gai nhọn đối 
với Sa-môn'. Sau khi biết rồi liên cùng nhau tẫn 
xuất người ấy. Vì sao vậy? Vì không muốn các 
bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, vì như đến mùa thu, 
người Cư sĩ kia đem giê lúa. Từ trên cao, lúa 
được đồ từ từ xuống. Nếu là hạt lúa chắc thì nằm 
lại, còn lúa lép hay trâu thì sẽ theo gió bay đi. 
Sau đó người Cư sĩ kia liên cầm chối quét dọn 
sạch sẽ. Vì sao vậy? Vì không muốn hạt lúa dé 
chắc thật phải bị ô tạp. 

“Cũng vậy, này Đại Mục-kiển-liên, hoặc có 
người ngu sĩ khi vào lúc ra đều với chánh tri; khi 
co lúc duỗi, khi cúi lúc ngâng đêu khéo phân biệt 
quán sát; nghi dung chững chạc, khoác tăng-già- 
lê ngay ngắn, câm y, bát chỉnh tê; đi, đứng, ngôi, 
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năm, ngủ, thức, nói năng, 1m lặng đều biết rõ _ 
ràng, tợ như bậc Phạm hạnh chân chánh, nhưng 
hành động của bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ 
ây không biết được. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, nếu các bậc Phạm 
hạnh biết được kẻ ấy, sẽ nghĩ răng: “Đây là sự ô 
uê đôi với Sa-môn, là sự ô nhục đối với Sa-môn, 
là sự đáng ghét đôi với Sa-môn, là gai nhọn đối 
với Sa-môn'°. Sau khi biết rôi liên cùng nhau tẫn 
xuất người ấy. Vì sao vậy? Vì không muốn các 
bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, ví như người Cư sĩ 
kia muốn có nước suối chảy đến nên làm máng 
dẫn nước. Người ấy cầm búa vào rừng, gõ vào 
thân các cây. Nếu cây có lõi cứng thì tiếng phát 
ra nhỏ, còn cây rồng ruột thì tiếng phát ra lớn. 
Sau khi biết rõ, người Cư sĩ kia liên chặt cây ấy 
đem về làm máng dẫn nước. 

“Cũng vậy, này Đại Mục-kiển-liên, hoặc có 
người ngu sĩ khi vào lúc ra đều với chánh tri; khi 
co lúc duõi, khi cúi lúc ngâng đêu khéo phân biệt 
quán sát; nghĩ dung chững chạc, khoác tăng-già- 
lê ngay ngăn, câm y, bát chỉnh tê; đi, đứng, ngôi, 
năm, ngủ, thức, nói năng, im lặng đều biết rõ 


34 TRUNG A-HÀM 

ràng, tợ như bậc Phạm hạnh chân chánh, nhưng 
hành động của bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ 
ây không biết được. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, nếu các bậc Phạm 
hạnh biết được kẻ ấy, sẽ nghĩ răng: “Đây là sự ô 
uê đôi với Sa-môn, là sự ô nhục đối với Sa-môn, 
là sự đáng ghét đôi với Sa-môn, là gai nhọn đối 
với Sa-môn'. Sau khi biết rồi liên cùng nhau tẫn 
xuất người ấy. Vì sao vậy? Vì không muốn các 
bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô.” 

Khi ây, Đức Thế Tôn liên nói bài tụng rằng: 

Cùng tập hội, nền biết, 
Ác dục, tăng, tật, nhuêt 
Che giấu, hận, keo kiệt, 
Tật đồ, siêm, khi cuồng. 
Trong chúng, giả đạo đực 
Lén lút xưng Sa-môn, 
Âm thâm làm việc ác 

Ác kiến, không thủ hộ. 
Khi dối cùng nói láo 
Nên biết, người như vậy, 
Tập chúng đừng cho vào 


8. Tắng, tật, nhuế: †# #š 3E › ghét ganh tị, thù nghịch 
9%. Bất ngữ kết, hận, xan £ šB £# †ä # › Bất ngữ kết, Päli: makkhä, che giấu tội lỗi. 
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Tân xuất, không sông chung. 
Chúng dôi trá, láo khoét 
Chưa ngộ nói đã ngộ; 
Biết thời, tu tịnh hạnh, 
Đuối chúng, tránh xa chúng. 
Hãy cùng người thanh tịnh, 
Sống hòa hợp với nhau, 
Như vậy sẽ an ổn, 
Và tận cùng sự khổ. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


123. KINH SA-MÔN NHỊ THẬP ỨC! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ, 
Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức? cũng du hóa tại 
nước Xá-vệ, trong rừng Ám lâm”; đâu đêm, giữa 
đêm và cuôi đêm đều học tập không ngủ, tỉnh 
cần chánh trụ, tu tập đạo phẩm. Khi ấy Tôn giả 
Sa-môn Nhị Thập Ức sống một mình nơi yên 
tĩnh, thiền tọa tư duy, tâm khởi lên ý nghĩ: “Nếu 
có đệ tử nào của Đức Thế Tôn tinh cần học tập 
pháp luật chân chánh thì ta là người bậc nhất, thê 
mà tâm vẫn chưa giải thoát được các lậu. Nhà 
cha mẹ ta cực kỳ phú quý, có nhiều tiền của, nay 
ta có nên xả giới, bỏ đạo hạnh, chuyên việc bố 
thí, tu tập các phước nghiệp chăng?” 

Bây giờ Đức Thê Tôn băng tha tâm trí biết rõ 
tâm niệm của Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức, liền 


1. Tương đương Pãli A. Vi.55. Soja-sutta; tham chiếu Luật tạng Pãli, Mv.1.1~ 30. Tham 
chiếu, No.99 (254) Tạp A-hàm 9, kinh số 254; No.125 (23.3) Tăng Nhất 13, phẩm 23 
“Địa Chủ” kinh số 3; Tứ Phần 29, Đại 22 tr.843; Ngũ Phần 21, Đại 22, tr.145. 

2 Sa-môn Nhị Thập Ức ?ÿ) Ƒ1 — -E {g › Pãli: Soja (Koơivisa). No.99 (254) và No.125 
(23.3) dịch là Nhị Thập Ức Nhĩ, do Soja được đọc là Sota (lỗ tai); và Koli được đọc là 
Koti (một ức). 

3.. Ám lâm, cũng dịch là hàn lâm; khu rừng lạnh, bãi tha ma, nơi vất bỏ xác chết. Pãli: 
sitavana. 
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bảo một Tỳ-kheo: 

“Ngươi hãy đi đến chỗ kia, gọi Sa-môn Nhị 
Thập Ức về đây.” 

Tỳ-kheo ấy bạch: 

“Kính vâng.” 

Rồi từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ 
chân Phật, nhiễu quanh ba vòng, bước ra, đi đến 
chỗ Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức nói: 

“Đức Thế Tôn cho gọi thây.” 

Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức nghe Tỳ-kheo 
ây nói, liên đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ chân 
Phật rôi ngồi một bên. Đức Thế Tôn nói: 

“Sa-môn, phải chăng vừa rôi ngươi sống một 
mình nơi yên tính, thiền tọa tư duy, tâm khởi lên 
ý nghĩ: “Nêu có đệ tử nào của Đức Thế Tôn tinh 
cần học tập pháp luật chân chánh thì ta là người 
bậc nhất, thê mà tâm vẫn chưa giải thoát được 
các lậu. Nhà cha mẹ ta cực kỳ phú quý, có nhiều 
tiên của, nay ta có nên xả giới, bỏ đạo hạnh, 
chuyên việc bố thí, tu tập các phước nghiệp 
chăng?ˆ” 

Khi ây Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức thẹn 
thùng xấu hồ, không thể không hoang mang, 
răng, “Thế Tôn đã biết rõ tâm niệm của ta”, liền 
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chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch răng: 

“Quả thật vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Sa-môn, nay Ta hỏi ngươi; hãy tùy theo sự 
hiểu biết mà trả lời. Ý ngươi nghĩ sao, khi ngươi 
sông tại gia, giỏi đánh đàn câm nên tiếng đàn hòa 
điệu với lời ca, lời ca ăn khớp với tiêng đàn; có 
phải vậy chăng?” 

Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Ý ngươi nghĩ sao, nếu dây đàn căng quá thì 
tiếng hòa âm có đáng ưa không?” 

Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không!” 

Đức Thể Tôn lại hỏi: 

“Ý ngươi nghĩ sao, nếu dây đàn chùng quá thì 
tiếng hòa âm có đáng ưa chăng?” 

Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thể Tôn lại hỏi: 

“Ý ngươi nghĩ sao, nêu dây đàn vừa phải, 
không căng quá, cũng không chủng quá, thì tiếng 
đàn có đáng ưa không?” 
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Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đáng ưa.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Cũng vậy, này Sa-môn, quá sức tinh tấn sẽ 
khiến tâm rối loạn, nhưng chắng tỉnh tân thì tâm 
sẽ biếng lười. Vì vậy ngươi hãy phân biệt thời 
ø1an nào nên quản sát tướng nào, chớ nên buông 
lung.” 

Bây giờ Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức sau khi 
nghe Đức Phật dạy, khéo thọ lãnh, khéo ghi nhớ, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Lãnh thọ ví dụ 
đàn câm do Đức Phật dạy rôi, liền sống một 
mình ở nơi xa văng, tâm không buông lung, tu 
hành tinh tân. Tôn giả ấy sau khi sống một mình 
ở nơi xa văng, tâm không buông lung, tu hành 
tỉnh tấn, liền đạt được mục đích mà một thiện 
nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, ha 
bỏ gia đình, sông không gia đình, học đạo, duy 
chỉ mong thành tựu phạm hạnh vô thượng, ngay 
trong đời này tự tr1, tự giác, tự thân chứng ngộ, 
thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng: 
'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". Tôn 
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giả Sa-môn Nhị Thập Ức đã biết pháp rôi, v.v.... 
cho đến, chứng quả A-la-hán. 

Lúc bấy giờ, sau khi đã chứng quả A-la-hán, 
Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức nghĩ rằng: “Nay đã 
đến thời, ta có nên đi đến chỗ Đức Thế Tôn trình 
bày về sự chứng đắc cứu cánh trí của mình 
chăng?” Rôi thì Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rỗi ngôi xuống một 
bên mà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo chứng đặc 
Vô sở trước, dứt trừ các lậu, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh 
nặng xuống, hữu kết đã giải trừ”, tự thân đạt 
được thiện nghĩa, băng chánh trí mà chứng đắc 
giải thoát, thì tức khắc vị ấy liền vui nơi sáu 
trường hợp”: vui nơi vô dục, vui nơi viễn ly, vui 
nơi vô tránh, vuI nơi ái tận, vui nơi thủ tận, và 
vui nơi tâm không di độngŠ. 


+ Hán: Tỳ- kheo đắc Vô sở trước E3 F: †# ## Hr 3£ - Pãli: bhikkhu araham, vị Tỳ-kheo là 
A-la-hán. 

5.. Hán: hữu kết dĩ giải f 45 1 f## : Pãli: parikkhinabhavasamyojano(tận chư hữu kết), 
đã diệt tận hoàn toàn các phiền não trói buộc dẫn tới tái sanh. 

° Hán: ự đắc thiện nghĩa = {3 3# ‡3:tự mình đã đạt đến mục đích; Pãii: 
anuppattasadattho (đãi đắc kỹ lợi), đã đạt đến mục đích tối cao, chí thiện. 

7 Hán: lạc thử lục xứ ?£ JI: 2x Jä - Pãli: cha thãnãni adhimutto, quyết định trong sáu 
trường hợp. 

8 Vô dục ƒ#£t 3X? › viễn ly 3š ÿ## : vô tránh ƒ£ š# › ái tận Z# šð › thọ (= thủ) tận Z 

äš › tâm bất di động › 4 # Šÿ › Pãli: nekkhama (xuất gia), paviveka (ân dật), 
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“Bạch Thê Tôn, hoặc có người nghĩ răng: 
“Hiền giả này do y tín tâm nên vui nơi vô dục". 
Người ấy không nên quán như vậy. Chỉ khi nảo 
dứt trừ được tham dục, sân nhuế và ngu s1 thì 
mỚI VuI nơi vô dục. 

“Bạch Thế Tôn, hoặc có người nghĩ rằng: 
“Hiền giả này vì thích được khen ngợi, muôn 
được cúng dường, cho nên vui nơi viễn ly'. 
Người ấy không nên quán như vậy. Chỉ khi nảo 
dứt trừ được tham dục, sân nhuế và ngu s1 thì 
mới vui nơi viễn ly. 

“Bạch Thế Tôn, hoặc có người nghĩ rằng: 
“Hiền giả này do y trên giới nên vui nơi vô 
tránh”. Người ây không nên quán như vậy. Chỉ 
khi nào dứt trừ được tham dục, sân nhuế và ngu 
s1 thì mới vuI nơi vô tránh, vuI1 nơi ái tận, vu1 nơi 
thủ tận, và vuI nơi tâm không di động. 

“Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo chứng đặc 
Vô sở trước, dứt trừ các lậu, phạm hạnh đã vững, 
điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng 
xuống, hữu kết đã giải trừ, tự thân đạt được thiện 
nghĩa, bằng chánh trí mà chứng đắc giải thoát, thì 
tức khắc vị ấy liên vui nơi sáu trường hợp này. 


abyäpajjha (không não hại, hay không sân nhuế), tanhãkkhayä (đã diệt tận khát ái), 
upädanakkhaya (đã diệt tận chấp thủ), assammohä (vô si). 
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“Bạch Thê Tôn, nêu có Tỳ-kheo tu học tuy 
chưa đắc ý, mà mong cầu quả vị Niễt-bàn an ốn 
vô thượng, vị ấy lúc bấy giờ chỉ mới thành tựu 
học căn và học giới, nhưng sau đó sẽ dứt trừ các 
lậu, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, ngay trong đời này tự tri, tự giác, tự thân 
chứng ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách 
như thật rẵng: 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'. Vị ây lúc bây giờ đã thành tựu vô học 
căn và vô học giới. 

“Bạch Thế Tôn, ví như một đông tử thơ âu, 
lúc bấy giờ chỉ mới thành tựu tiểu căn và tiểu 
giới, nhưng sau đó được đây đủ học căn. Như 
vậy là đồng tử đó lúc bây giờ đã thành tựu học 
căn và học giới. Cũng vậy, bạch Thê Tôn, nếu có 
Tỳ-kheo tu học tuy chưa đắc ý nhưng mong câu 
quả vị Niết-bàn an ổn vô thượng, vị ấy lúc bấy 
ø1ờ chỉ mới thành tựu học căn và học giới, nhưng 
sau đó sẽ dứt trừ các lậu, chứng đắc vô lậu, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự 
tr1, tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an 
trụ, biết một cách như thật răng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm XONØ, 
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không còn tái sanh nữa'. VỊ ây lúc bây giờ đã 
thành tựu vô học căn và vô học giới. 

“Vì ây nêu có sắc được nhận thức bởi mắt, 
khi sắc đó đến với mắt thì cũng không vì vậy mà 
khiến tâm giải thoát, tuệ giải thoát này phải bị 
VOng thất, nội tâm được an trụ, khéo chế phục, 
thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp hưng suy. Nếu có 
tiếng được nhận thức bởi tai, hương được nhận 
thức bởi mũi, vị được nhận thức bởi lưỡi, xúc 
được nhận thức bởi thân, pháp được nhận thức 
bởi ý, khi pháp đến với ý thì cũng không vì vậy 
mà khiến tâm giải thoát, tuệ giải thoát này phải bị 
vong thất, nội tâm được an trụ, khéo chế phục, 
thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp hưng suy. 

“Bạch Thế Tôn, ví như cách thôn không xa, 
có tòa núi đá lớn, không vỡ, không sứt mẻ, 
không yêu dòn, vững chắc, không trống hở, là 
một khối hợp nhất. Nếu có gió, mưa lớn từ 
phương Đông đến thì cũng không thể lay chuyền, 
không thê di động: cũng không phải gió phương 
Đông dời đến phương Nam. Nếu có gió, mưa lớn 
từ phương Nam đến thì cũng không thể lay 
chuyền, không thê di động; cũng không phải gió 
phương Nam dời đến phương Tây. Nếu có gió, 


KINH SA-MÔN NHỊ THẬP ỨC 41 


mưa lớn từ phương Tây đến thì cũng không thê _ 
lay chuyên, không thể di động; cũng không phải 
gió phương Tây dời đến phương Nam. Nếu có 
gió, mưa lớn từ phương Bắc đến thì cũng không 
thể lay chuyền, không thể di động: cũng không 
phải gió phương Bắc dời đến các phương. 

“Cũng vậy, bạch Thể Tôn, vị ây nêu có sắc 
được nhận thức bởi mắt, khi sắc đó đến với mặt 
thì cũng không vì vậy mà khiến tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát này sẽ bị vong thất, nội tâm được 
an trụ, khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán 
pháp hưng suy. Nếu có tiếng được nhận thức bởi 
tai, hương được nhận thức bởi mũi, vị được nhận 
thức bởi lưỡi, xúc được nhận thức bởi thân, pháp 
được nhận thức bởi ý. Khi pháp đó đến với ý thì 
cũng không vì vậy mà khiến tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát này sẽ bị vong thất, nội tâm được an 
trú, khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp 
hưng suy.” 

Khi ây, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức liên nói 
bài tụng: 

Vui nơi vô dục”, 
Thì tâm viễn ly; 


9%. Pali: nekkhamma, xuất ly, xuất gia. 
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Hoan hý vô tránh!®, 
Hân hoan thu tận. 
Vui nơi thu tán, 

Tâm không di động, 
Biết đúng như thật, 
Tám được giải thoát. 
Tám đã giải thoát, 
Căn trần tĩnh chủ! 
Việc làm đã xong'” 


10. 
11. 
12. 


13. 


Không 


phải làm nữa. 


Vĩ như nui đa, 


Gió kh 
Sạc, th 


ông lay nồi. 
anh, hương, VỊ, 


Thân, xúc cũng vậy; 

Pháp ái, bất ái? 

Không làm động tám. 
Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức sau khi đối 
trước Đức Phật trình bày về sự chứng đắc cứu 
cánh trí, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu đánh lễ 
chân Phật, nhiễu quanh ba vòng tôi lui ra. 
Bây giờ, sau khi Tôn giả Nhị Thập Ức đi ra 


Pali: avyäpajjha, không não hại, không thù nghịch. 
Hán: tức căn  †ä › Pãli: santacitta, tâm tịch tịnh. 


Hán: tác dĩ bắt quán {E E! Z Ì 
thêm đối với điều đã làm. 


th ° Pãli: katassa paticayo n'atthi, không có sự làm 


PaIi: i††ha dhammäã anitthã ca, các pháp khả ái và không khả ái. 
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không bao lâu, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-_ 
kheo răng: 

“Này các thiện nam tử, hãy nên đến trước Ta 
để trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí như 
vậy. Hãy như Sa-môn Nhị Thập Ức, đi đến trước 
Ta trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí mà 
không khen mình, không khinh người, nói điều 
nghĩa lợi, hiển hiện pháp tùy theo các trường 
hợp; chớ nên như kẻ ngu sĩ bị táng thượng mạn 
trói buộc, đến trước mặt Ta trình bày vỀ SỰ 
chứng đắc cứu cánh trí. Kẻ ây không đạt được 
nghĩa lợi, chỉ toàn là sự phiên nhọc. Sa-môn Nhị 
Thập Ức đi đến trước Ta trình bày về sự chứng 
đặc cứu cánh trí mà không khen mình, không 
khinh người, nói điều nghĩa lợi, hiển hiện pháp 
tùy theo các trường hợp.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


124. KINH BÁT NẠN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Người tu phạm hạnh có tám nạn”, tám phi 
thời”. Những øì là tám? 

“Vào lúc Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu, xuất hiện ở thế gian, 
thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, 
đưa đến giác đạo, những điều Thiện Thệ dạy, thì 
người ấy lúc bấy giờ đang sanh vào chốn địa 
ngục. Đó là nạn thứ nhất đôi với người tu phạm 
hạnh. 

“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu, 


- Tương đương Paãli: A.8.29 Akkhanä. Tham chiếu, No.125 (42.1) Tăng Nhất 36, 
“phẩm Bát Nạn” kinh số 1. 

2 Bái nạn /\ ##ø - Pali: atth akkhanä, tám trường hợp không may mắn, không gặp 
vận, bất hạnh. 

-_ Phi thời 3E HŸ - Pãli: asamaya, không đúng lúc, trái thời. 


œ 
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xuất hiện ở thế gian, thuyết pháp đưa đên tịch 
tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo, những 
điêu Thiện Thệ dạy, thì người ây lúc bấy giờ 
đang sanh vào loài súc sanh, vào loài ngạ quỷ, 
sanh vào cõi trời Trường thọÝ, sanh ở xứ biên địa 
mọi rợ, không tín, vô ân, không biết báo đáp, 
không có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di. Đó là nạn thứ năm” đôi với người tu phạm 
hạnh. 

“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu xuất hiện 
ở thê gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến 
tịch diệt, đưa đến giác đạo, những điều Thiện 
Thệ dạy, thì bấy giờ người ấy tuy sanh nhắm 
chôn văn minh nhưng lại điếc, câm, ú ớ như dê 
kêu”, dùng tay thay lời, không thể nói nghĩa thiện 
ác. Đó là nạn thứ sáu, việc phi thời thứ sáu đối 
với người tu phạm hạnh. 


+. Trường thọ thiên E ãŠ Z ›: chỉ Vô tưởng thiên. Pãli: dighãyukam devanikãyam. 

5 Trong này kể gồm luôn cả súc sanh (tiracchãnayonim), ngạ quỷ (pettivisayam), 
Trường thọ thiên (dighayakam devanikãyam), và biên địa (paccantimesu 
janapadesu). 

§.. Trung Quốc rƑ Bị › Päli: majjhimesu janapadesu, chỉ những nước ở Trung bộ Án-độ. 

7. Như dương minh #[I *£ IỆ - Päli: elamũga, vừa điếc vừa câm. 
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“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu xuất hiện 
ở thê gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến 
tịch diệt, đưa đến giác đạo, những điều Thiện 
Thệ dạy thì bấy giờ người ấy tuy sanh nhằm chỗn 
văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ 
như dê kêu, không dùng tay thay lời, có thê nói 
nghĩa thiện ác, nhưng lại có tà kiến và điên đảo 
kiến. Người ây thây như vây và nói như vậy, 
“Không bỗ thí, không trai tự, không chú thuyết, 
không có nghiệp thiện ác, không có nghiệp bảo 
của thiện ác, không có đời này đời khác, không 
cha không mẹ, ở đời không có bậc chân nhânŠ đi 
đến thiện xứ, khéo đi, khéo hướng”, tự tri, tự 
giác, tự tác chứng thế giới này và thê giới khác !° 
thành tựu an trụ. Đó là nạn thứ bảy đối với 
người tu phạm hạnh. 

“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, 


= 


8. Chân nhân  ^. ; bản Pãli: samanabrähmanä, Sa-môn Bà-la-môn. 

% Thiện khứ thiện hướng #2 + # lñ : Päli: sammaggatãä sammã panipannà, chánh 
hành, chánh hướng :E ƒT ¡F [#j :đi đúng hướng, đang hướng thẳng đến Niết-bàn. 

10 Tự tri tự giác... Pali: ye imañca lokam parañca lokam sayam abhiññà sacchikatvä 
pavedeti, những vị tự mình bằng trí tuệ siêu việt đã chứng nghiệm thế giới này và thế 
giới khác, rồi tuyên bố. 
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Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu 
không xuất hiện ở thế gian, cũng không thuyết 
pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến 
giác đạo, những điều Thiện Thệ dạy thì bây giờ 
người ấy lại sanh nhăm chốn văn minh, không 
điếc, không câm, không ú ớ như dê kêu, không 
dùng tay thay lời, lại có thể nói nghĩa thiện ác và 
có chánh kiến, không có điên đảo kiên. Người ấy 
thây như vây và nói như vây, “Có bỗ thí, có trai 
tự, cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có 
nghiệp báo của thiện ác, có đời này, có đời khác, 
có cha, có mẹ, ở đời có bậc chân nhân, đi đến 
thiện xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tr1, tự giác, tự 
tác chứng thế giới này và thế giới khác, thành tựu 
an trụ'. Đó là nạn thứ tám, việc phi thời thứ tám 
đối với người tu phạm hạnh. 

“Người tu phạm hạnh có một điều không nạn, 
một việc đúng thời. Thế nào là một điều không 
nạn, một việc đúng thời đôi với người tu phạm 
hạnh? Lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
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Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu không xuât hiện ở. 
thế gian, cũng không thuyết pháp đưa đến tịch 
tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo, . những 
điều Thiện Thệ dạy, thì bây ĐIỜ người ây sanh 
nhăm chốn văn minh, không điếc, không câm, 
không ú ớ như dê kêu, không dùng tay thay lời, 
lại có thế nói nghĩa thiện ác, có chánh kiên, 
không có điên đảo kiên. Người ấy thấy như vây 
và nói như vậy, “Có bỗ thí, có trai tự, cũng có 
chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo của 
thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ, 
ở đời có bậc chân nhân, đi đến thiện xứ, khéo đi, 
khéo hướng, tự tr1, tự giác, tự tác chứng thế ĐIỚI 
này và thế giới khác, thành tựu an trụ”. Đó là 
điều không tai nạn, việc đúng thời đối với người 
tu phạm hạnh.” 
Khi ây Đức Thê Tôn nói bài tụng răng: 

Nếu được làm thân người, 

Pháp được thuyết vỉ điệu, 

Ma không chứng đạo quả, 

Tất không phải gặp thời. 

Nói nhiễu nạn phạm hạnh, 

Người ở vào đời sau; 

Nếu như gặp phải thời, 
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Điều quá khó ở đời. 
Muốn được lại thân HQưỜI, 
Và nghe pháp vi diệu; 
Cần phải siêng năng học 
Mình tự thương mình thôi. 
Luận bản, nghe pháp lành 
Chớ chân chừ lỡ dịp 
Nếu để mất địp này, 
Tắt lo đọa địa Hgục. 
Nếu không sanh gặp thời, 
Không được nghe pháp lành; 
Như người buôn mắt của; 
Chịu sanh tử không cùng. 
Nếu sanh được thân người, 
Được nghe pháp chánh thiện, 
Vâng theo 1, hể Tôn dạy, 
Chắc chắn sẽ gặp thời. 
Nếu đã gặp thời rồi, 
Siêng tu chảnh pháp hạnh, 
Để tựu thành pháp nhãn, 
Đảng Nhật Thân'! đã nói. 
Người ấy thường tự giữ 
Tiến lên, lìa các sử, 


11: Nhật thân Eị 3# : bà con của mặt trời, chỉ dòng họ Thích. Päli: ädiccabandhu. 
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Đoạn diệt mọi kết sử, 
Hàng ma, quyền thuộc ma; 
Người ấy vượt thể gian, 
Đã diệt tận các lậu. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


125. KINH BẢN CÙNG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn bảo các 1y-kheo: 

“Ở đời, người có tham dục mà lại bần củng, 
phải chăng là sự bất hạnh lớn?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu một người có tham dục, lại bần cùng, 
lại mang nợ tài vật của người khác. Ở đời, người 
mang nợ tài vật của người khác, phải chăng là 
đại bất hạnh?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Nếu một người có tham dục, mang nợ tài vật 
của người khác mà không trả đúng hạn được, cứ 
hẹn rày, hẹn mai; ở đời cứ khât nợ mãi, phải 
chăng là đại bất hạnh?” 

Các thây Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


1. Tương đương Pãli, A. 6. 45. Daliddiya (ijasutta). 
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Đức Thê Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: s 

“Nếu một người có tham dục, cứ khất nợ mãi 
không trả được, chủ nợ đến đòi; ở đời bị chủ nợ 
đòi, phải chăng là đại bất hạnh?” 

Các thây Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Nếu chủ nợ đến đòi, mà người có tham dục 
kia không thê trả được, chủ nợ cứ đến đòi mãi; ở 
đời bị chủ nợ đòi mãi, phải chăng là đại bất 
hạnh?” 

Các thây Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Nếu chủ nợ cứ đòi mãi, nhưng kẻ tham dục 
kia vẫn không thể trả được, liền bị chủ nợ bắt trói 
lại; ở đời bị chủ nợ bắt trói lại, phải chăng là đại 
bất hạnh?” 

Các thây Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

“Đó là, ở đời, người có tham dục lại bần cùng 
là đại bất hạnh. Ở đời, người có tham dục vay nợ 
tài vật của người khác là đại bất hạnh. Ở đời, 
người có tham dục vay nợ tài vật của người khác 
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mà khât mãi là đại bât hạnh. Ở đời, người có 
tham dục bị chủ nợ đòi nợ là đại bất hạnh. Ở đời, 
người có tham dục bị chủ nợ đòi mãi là đại bất 
hạnh. Ở đời, người có tham dục bị chủ nợ bắt trói 
là đại bất hạnh. Cũng vậy, nếu ai đối với Thánh 
pháp mà không tin ở thiện pháp, không giữ cắm 
giới, không nghe nhiều, không bố thí, không trí 
tuệ; đôi với thiện pháp, dù có nhiều kim ngân, 
lưu ly, thủy tính, ma mi, bạch kha, loa bích, san 
hô, hồ phách, mã não, đại môi xa cừ, bích ngọc, 
xích thạch, tuyên châu, nhưng người ấy vẫn là kẻ 
nghèo nàn cô thế. Như vậy, trong Thánh pháp 
của Ta, gọi là sự bần củng, bất thiện. 

“Kẻ ây thân làm việc ác, miệng nói ác và ý 
nghĩ ác, như thê trong Thánh pháp của Ta gọi là 
Sự Vay nợ bất thiện. 

“Kẻ ây muôn che giấu việc làm ác của thân, 
không tự tỏ bày, không muốn nói ra, không thích 
bị quở trách, không ưa theo điêu phải. Muôn che 
giâu lời nói ác, ý nghĩ ác, không tự tỏ bày, không 
muôn nói ra, không thích bị khiến trách, không 
ưa theo điều phải, như thê trong Thánh pháp của 
Ta gọi là sự khất nợ bất thiện. 

“Kẻ ây hoặc sống trong thôn ấp hay ở ngoài 
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thôn âp, các người phạm hạnh thây được bèn 
nói như thế này: “Này chư Hiền, người này làm 
như thê, hành vi như thê, ác như thê, bất tịnh như 
thế. Đó là cái gai của thôn ấp”. Kẻ ây liên bào 
chữa, “Này chư Hiền, tôi không làm như vậy, 
không có hành vi như vậy, không ác như vậy, 
không bất tịnh như vậy, cũng không phải là cái 
gai của thôn ấp”. Như thê, trong Thánh pháp của 
Ta gọi là sự đòi nợ bất thiện. 

“Kẻ ây hoặc ở rừng vắng, hoặc ở núi non, 
dưới gốc cây, hoặc ở chỗ vắng vẻ, nhưng vẫn 
niệm tưởng ba việc bất thiện: dục, nhuế, hại. Như 
thế trong Thánh pháp của Ta gọi là sự không 
ngớt đòi nợ bất thiện. 

“Kẻ ấy thân đã làm việc ác, miệng đã nói lời 
ác và ý đã nghĩ điều ác. Do đó, kẻ ấy khi thân 
hoại mạng chung nhất định sanh vào chỗ ác, sanh 
trong địa ngục. Như thế, trong Thánh pháp của 
Ta gọi là sự trói buộc của bất thiện. 

'“Fa không thây có sự trói buộc nào đau khổ 
băng, nặng nê băng, tàn khốc băng, khó yêu nỗi 
bằng sự trói buộc trong địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh. Ba sự trói buộc đau khô này chỉ có bậc Tỳ- 
kheo A-la-hán lậu tận mới biến tri và diệt tận, 
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nhô phăng cội rễ, vĩnh viễn không còn tái 
sanh.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói tụng rằng: 
Kẻ nghèo khổ ở đời 
Vay nợ của người khác; 
Đã vay tiên của rồi, 
Mắc nợ người là khổ. 
Chủ nợ đến đòi nợ, 
Nhân đây bắt trói lại; 
Bị trói thật khổ thay, 
Thể gian vẫn lạc dục. 
Trong Thánh pháp cũng vậy; 
Nếu không có chánh tín, 
Không tàm và không quý, 
Thân làm điều bắt thiện, 
Miệng ý chẳng kém gì, 
Che giấu không nói ra, 
Không ưa lời dạy phải, 
Giả sử có tu hành, 
Tâm niệm cho là khổ, 
Hoặc thôn hay chỗ vắng, 
Nhân đó sanh hồi hận. 
Các việc thân, miệng øáy, 
Và những điễu ý nghĩ, 
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Ác nghiệp cứ tăng dân, 
Quen làm lại làm nữa, 
Tạo ác mãi không thôi. 
Làm nhiêu bất thiện rồi, 
Thọ sanh đã đến lúc, 
Tất bị trói địa Hgục. 
Buộc ràng quá khổ này, 
Bác Đại Hùng đã thoái. 
Đúng pháp thu tiên tài, 
Không nợ nân, an ôn. 
Bồ thí được hoan hỷ 
Cả hai? đều có lợi; 

Các Cư sĩ theo đáy, 

Do trí, phước tăng mãi. 


Trong Thánh pháp cũng vậy, 


Nếu có thành tín vững, 
Đầy đủ đức tàm quý, 
Rộng rãi không keo Kiệt, 
Dứt lìa năm triển cái, 


Thường ưa hành tỉnh tấn, 
Thành tựu các thiến định, 
Chuyên nhất, tâm tĩnh lạc". 


2 Hạnh phúc trong đời này (dithadhamomahitatthäya) và an lạc trong đời sau 


(samparäyasukhäya). 


3. Mãn cụ thường khí lạc 3# EL 2 ấš 4£ - Päli: ekodi nipako sato, chuyên nhất, cẩn 
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Niễm vui không tài sản”, 
Cũng như nước tắm trong; 
Bất động tâm giải thoát °, 
Trừ sạch các hữu kết. 
Không bệnh là Niết-bàn; 
Đó là đèn võ thượng, 
Vô ưu, vô nhiễm lạc, 
Gọi là không đi động. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


thận, có chánh niệm. 
ft # 4 s Pãli: nirãmisam sukham, sự an lạc không do vật chất. 


4. Vô thực lạc #t£ 
5.. Bất động tâm giải thoát “£ #J ;ù› ## Ea - Pãli: akuppã me vimutfi. 
5. Vô trần an #‡ Eš 2z - Päli: virajam khema, sự an ổn không dính bụi. 


126. KINH HÀNH DỤC! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Cư sĩ Cập Cô Độc” đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu đánh lễ sát chân Ngài rồi ngôi xuông một 
bên, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng 
người hành dục”?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Cư sĩ, ở đời gôm có mười hạng người 
hành dục. Những øì là mười? 

“Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của 
cải một cách phi pháp vô đạo. Sau khi tỉm cầu 
của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy không tự 
nuôi thân đây đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đây 
tớ, người giúp việc, cũng không cúng dường Sa- 
môn, Phạm chí đề được lên cảnh Øiới an vui, thọ 
hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời sông lâu. Đó là 
một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, này Cư sĩ, có hạng người hành dục 


1. Bản Hán, quyển 30. Tương đương Päãli, A. 10. 91 Kãmabhogl. 
2.. Cấp Cô Độc Cư sĩ #2 ƒf #j j# -L › Pãli: Anäthapiidnko gahapati. 
3. Hành dục (nhân) f7 3X ^. › Pãli: kãmabhogì, người hưởng thụ dục lạc. 
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tìm câu của cải một cách phi pháp vô đạo. Sau 
khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ 
ây có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, 
vợ con, đây tớ, người giúp việc, nhưng không 
cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cảnh 
giới an vul, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, 
sông lâu. Đó là một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm 
cầu của cải một cách phi pháp vô đạo. Sau khi 
tìm câu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy 
có thể tự nuôi thân đây đủ, nuôi cha mẹ, vợ con, 
đây tớ, người giúp việc, cũng cúng dường Sa- 
môn, Phạm chí để được lên cảnh Ø1ới an vui, thọ 
hưởng lạc báo, sanh vào cối trời, sông lâu. Đó là 
một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm 
cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. 
Sau khi tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp 
vừa phi pháp, kẻ ấy không tự nuôi thân đây đủ, 
cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đây tớ, người giúp 
việc, cũng không cúng dường Sa-môn, Phạm chí 
để được lên cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, 
sanh vào cõi trời, sông lâu. Đó là một hạng người 
hành dục. 
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“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm 
cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. 
Sau khi tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp 
vừa phi pháp, kẻ ây có thể tự nuôi thân đây đủ, 
cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đây tớ, người giúp 
việc, nhưng không cúng dường Sa-môn, Phạm 
chí để được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, 
sanh vào cõi trời, sông lâu. Đó là một hạng người 
hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm 
cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi 
tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy 
không tự nuôi thần đây đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ 
con, đây tớ, người giúp việc, cũng không cúng 
dường Sa-môn, Phạm chí đề được lên cõi an vui, 
thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lầu. 
Đó là một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm 
cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi 
tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy 
có thể tự nuôi thân đây đủ cùng nuôi cha mẹ, vợ 
con, dây tớ, người giúp việc, nhưng không cúng 
dường Sa-môn, Phạm chí đề được lên cõi an vui, 
thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lầu. 
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Đó là một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm 
cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi 
tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy 
có thể tự nuôi thân đây đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ 
con, đây tớ, người giúp việc, cũng cúng dường 
Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi an vui, thọ 
hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. 
Nhưng khi có của cải rồi lại bị đắm nhiễm, hệ 
lụy. Khi đã bị hệ lụy, đắm nhiễm, không thây 
được tai hoạn, không biết đến sự xuất yêu mà 
tiêu dùng. Đó là một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm 
cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi 
tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy 
có thể tự nuôi thân đây đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ 
con, đây tớ, người giúp việc, cũng cúng dường 
Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi an vui, thọ 
hưởng lạc báo, sanh vào cối trời, sống lâu. Khi 
có của cải rồi, không đắm nhiễm, không hệ lụy. 
Đã không hệ lụy, không: đắm nhiễm, thấy được 
tai hoạn, biết được sự xuất yếu mà tiêu dùng. Đó 
là một hạng người hành dục. 

“Này Cư sĩ, nếu có người hành dục tìm câu 
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của cải một cách phi pháp vô đạo. Sau khi tìm 
cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy 
không tự nuôi thần đây đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ 
con, đây tớ, người giúp việc, cũng không cúng 
dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi an vui, 
hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sông lâu, thì 
kẻ hành dục này so với các người hành dục khác 
là thấp hèn nhất. 

“ Này Cư sĩ, nêu có người hành dục tìm cầu 
của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau 
khi tìm câu của cải một cách vừa hợp pháp vừa 
phi pháp, kẻ ấy tự nuôi thân đây đủ cùng nuôi 
cha mẹ, vợ con, đây tỚ, người g1úp việc, cũng 
cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi 
an vui, hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sống 
lâu, thì kẻ hành dục này so với các người hành 
dục khác là tối thượng. 

“Này Cư sĩ, nếu có người hành dục tìm câu 
của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm 
cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy 
không tự nuôi thần đây đủ cùng nuôi cha mẹ, vợ 
con, đây tớ, người giúp việc, cũng cúng dường 
Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi an vui, hưởng 
thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sông lâu. Khi có 
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của cải rôi, không đắm nhiễm, không hệ lụy. Đã 
không hệ lụy, không đăm nhiễm, thấy được tai 
hoạn, biết sự xuất yếu khi tiêu dùng, thì kẻ hành 
dục này so với các người hành dục khác là tối đệ 
nhất, tối đại, tôi thượng, tối thăng, tôi tôn, tối 
diệu. 

“Cũng như con bò có sữa, do sữa có lạc, do 
lạc có sanh tô, do sanh tô có thục tô, do thục tô 
có tô tính. Tô tính là tôi đệ nhất, tối đại, tối 
thượng, tôi thắng, tối tôn, tối diệu. Này Cư sĩ, 
cũng như vậy, so với các người hành dục khác, 
kẻ hành dục này là tối đệ nhất, tối đại, tôi 
thượng, tôi thắng, tối tôn, tôi diệu.” 

Khi ây, Đức Thế Tôn nói tụng răng: 

Nếu phi pháp kiểm của; 
Vừa pháp vừa phi pháp; 
Không cúng, không tự dùng, 
Không bố thí, tạo phước; 
Cả hai đêu mang họa, 

Kẻ hành dục thấp nhất. 

Nếu kiếm của hợp pháp, 

Đã lo được tự thán, 

Cung cấp và tự dùng, 


4+. Bản Pãli không có kệ tụng. 
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Bồ thí và tạo phước, 

Cả hai đêu có đức; 

Kẻ hành dục tôi thượng. 

Nếu được tuệ xuất yếu, 

Hưởng lạc sống tại gia, 

T hấy tai hoạn, tri túc, 

Tiết kiệm dùng tài vát, 

Kẻ được tuệ xuất dục, 

Là hành dục trên hết. 

Phật thuyết như vậy. Cư sĩ Cập Cô Độc và 

các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


127. KINH PHƯỚC ĐIỂN' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Cư sĩ Câp Cô Độc đi đên chỗ Phật, 
cúi đâu đánh lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống một 
bên, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng 
người phước điền ”?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Cư sĩ, ở đời có hai hạng người phước 
điên. Những hạng người nào là hai? Một là hạng 
học nhân, hai là hạng vô học nhân. 

“Hạng hữu học có mười tám, hạng vô học có 
chín. 

“Này Cư sĩ, mười tám hạng người hữu học là 
những a1? Là tín hành, pháp hành, tín giải thoát, 
kiến đảo, thân chứng”, gia gia”, nhất chủng, 


1t Tương đương Pali A.2.4.4 Dakkhineyya (Samacittiavaggo). Hán, Biệt dịch, No.99 
(992). 

2. Phước điền nhân ‡ñ Hị A_ : Päli: dakkhineyya, người xứng đáng được cúng dường. 

3. Học nhân #Z Ạ_› chỉ các bậc Thánh dưới A-la-hán quả, vì còn phải học. Päli: sekha. 

+ Vô học nhân #£ Z# A › chỉ vị đắc quả A-la-hán, không cần phải học nữa. Pãii: 
asekha. 

5. Tín hành, hay Tùy tín hành; Pháp hành hay Tùy pháp hành; Tín giải thoát hay Tín 
thắng giải; Kiến đáo hay Kiến chí và Thân chứng. Xem kinh số 195. 

5. Gia gia 2 2 › (Pali: Kolañkola), những vị chứng quả Dự lưu (Sotäpanna) phải thọ 
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hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn; hướng Tư-_ 
đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, đắc 
A-na-hàm, trung Bát-niễt-bàn, sanh Bát-niết-bàn, 
hành Bát-niết-bàn, vô hành Bát-niết-bàn, thượng 
lưu sắc cứu cánh”. Đó là mười tám hạng hữu học. 

“Này Cư sĩ, chín hạng người vô học là những 
ai? Tư pháp, thăng tấn pháp, bất động pháp, thối 
pháp, bất thối pháp, hộ pháp, hộ tắc bất thôi bất 
hộ tặc thôi, thật trụ pháp, tuệ giải thoát, câu giải 
thoát. Đó là chín hạng vô học”.” 


sanh từ nhân gian lên thiên thượng hay từ thiên thượng xuống nhân gian, trước khi 
chứng đắc Niết-bàn. Nhất chủng — ## - (Päli: Ekabja), những vị chứng quả Dự lưu 
chỉ tái sanh một lần trước khi đắc Niết-bàn. Cả hai hạng này thuộc Nhất lai hướng 
hay Tư-đà-hàm hướng (Sakadägàmimagga), tức từ Dự lưu quả hướng đến Nhất lai 
quả. 

7 Năm hạng A-na-hàm (Ngũ bắt hoàn 7ï {li 3#) xem Tập Dị 14 (Đại 26, trang 425 c-26 
c): 1. Trung Bát-niết-bàn (Päli: antaraparinibbäyi), nhập Niết-bàn ngay sau khi vừa 
thác sanh lên Tịnh cư thiên (Niết-bàn với thân trung hữu, theo Hữu bộ); 2. Sanh bát 
Niết-bàn (Päli: upahacca-parinibhäyi): thác sanh Tịnh cư thiên một thời gian mới 
nhập Niết-bàn; 3. Hữu hành Bát-niết-bàn (Päli: sasankhära-parinibbäyT): thác sanh 
thượng giới, tinh tấn tu tập mới nhập Niết-bàn; 4. Vô hành Bát-niết-bàn (Päli: asankhära- 
parinibhäyï): không cần tinh tấn tu tập nữa; 5. Thượng lưu sắc cứu cánh (Pãli: uddhamsota- 
akanittha-gàmì), lần lượt tái sanh qua các cõi từ Sơ thiền, cho đến tầng cao nhát của Sắc 
giới, nhập Niết-bàn tại đó. 

8. Đối chiếu với sáu hạng A-la-hán trong luận Câu-xá 25 (No.1558, Đại 26, trang 129a, 
tt): 1. Thối pháp (thối bắt thối), gặp nghịch duyên bị sụt xuống các bậc Thánh thấp 
hơn; 2. Tư pháp, mong cầu Vô dư Niết-bàn cấp thời vì sợ thối thất; 3. Hộ pháp (hộ 
tắc bất thối, bất hộ tắc thối), do thủ hộ mà không bị thối thất; 4. An trụ pháp (thật trụ), 
không bị chi phối nghịch duyên để thối thất, nhưng không tiến tới; 5. Kham đạt pháp 
(thăng tiến), có khả năng tiến tới bát động tánh. 6. Bát động tánh căn cơ mãnh lợi, 
không bị chỉ phối bởi bắt cứ duyên gì. 

9% Bản Pãli và No.99 (992) không đề cập đến các chỉ tiết, chỉ nói đại cương hai hạng 
phước điền và bài tụng. 


TRUNG A-HÀM 
Khi ây Đức Thề Tôn nói tụng: 

Học, võ học trong đời, 

Đảng tôn, đảng phụng kính; 

Các ngài tu chánh thân, 

Miệng, ý cũng chánh hạnh. 

Ruộng tốt cho tại gia, 

Cung dường được phước lớn. 
Phật thuyết như vậy. Cư sĩ Câp Cô Độc và 
các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


128. KINH ƯU-BÀ-TẮC! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Cư Sĩ Cấp Cô Độc cùng chúng Uu- 
bà-tắc gôm có năm trăm người đi đến chỗ Tôn 
giá Xá-lê Tử. Cư sĩ Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ 
TÔI ngôi xuông một bên. Năm trăm Ưu-bà-tặc 
cũng làm lễ rôi ngôi xuống một bên. Cư sĩ Cấp 
Cô Độc và năm trăm Ưu-bà-tắc sau khi ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp 
cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu sự 
hoan hỷ. Ngài dùng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
sự hoan hý rồi, liên rời chỗ ngôi đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lễ sát chân Phật và ngôi xuống một bên. 

Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử đi chắng bao lâu, 
Cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm Ưu-bà-tắc cũng 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài rôi 
ngôi xuông một bên. Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử 
và mọi người đã an tọa, Đức Thê Tôn đạy: 

“Này Xá-lê Tử, nêu thây biết răng bạch y 


1. Tương đương Pali A.5.179: Gihi-sutta. 
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Thánh đệ tử” gìn giữ, thực hành năm pháp một 
cách hoàn hảo và được bốn tăng thượng tâm), 
hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó 
được. Xá-lê Tử, thây nên xác nhận rắng Thánh 
đệ tử này không còn đọa địa ngục, cũng không 
còn sanh vào loài súc sanh, ngạ quỷ và các chỗ 
ác, được quả Tu-đảà-hoàn, không đọa ác pháp, 
nhất định thăng tiến tới quả vị Chánh giác, tối đa 
chịu bảy lần sanh tử nữa. Sau bảy lần qua lại cõi 
trời, nhân gian, liên được chấm dứt khổ đau. 

“Xá-lê Tử, thê nào là bạch y Thánh đệ tử 
khéo giữ gìn và thực hành năm pháp”? Đó là 
bạch y Thánh đệ tử xa lìa sát sanh, vứt bỏ dao 
gậy, có tâm tàm quý, tâm từ bị, làm lợi ích cho 
tật cả, cho đến loài côn trùng, người ây đối với 
sự sát sanh, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ nhất 
mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành 
một cách hoàn hảo. 

“Lại nữa, này Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử 
xa lìa việc lây của không cho, dứt trừ việc lây 


?.. Bạch y Thánh đệ tử 1 ?< # Z5 *ˆ › Pãli: gihi odätavasana, tại gia áo trắng. 

3 Bốn tăng thượng tâm Jd ##j Ƒ- ,› › ở đây chỉ bốn chứng tịnh hay bốn bắt hoại tín, 
(xem Pháp Uẫn 2, No.1537, trang 460a). Pãäli: cataro äbhicetasikã dhammã; xem 
đoạn dưới. 

+ Thiện hộ hành ngũ pháp ‡#$ š& ƒ7 ii )4 - Pãli: pañcasu sikkhãpadesu samvutta- 
kammanto, hoạt động được phòng hộ trong năm điều học, tức hộ trì năm giới. 


KINH ƯU-BÀ-TẮC 63 


của không cho. Khi nào cho mới lây, vui với 
việc cho mới lây, thường ưa bô thí, hoan hỷ 
không keo kiết, không mong đến trả, không tham 
lam, thây tài vật của kẻ khác không lẫy về mình”. 
Người ấy đôi với việc không cho mà lấy tâm đã 
tịnh trừ. Đó là pháp thứ hai mà bạch y Thánh đệ 
tử đã giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. 

“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa lìa 
tà dâm, dứt trừ tà dâm. Người nữ kia hoặc có cha 
gIữ gìn, hoặc có mẹ giữ, hoặc cả cha cả mẹ cùng 
giữ, hoặc anh em giữ, hoặc chị em giữ, hoặc gia 
nương giữ, hoặc thân tộc giữ, hoặc người cùng 
họ giữ, hoặc là vợ của người khác, hoặc có phạt 
gậy”, khủng bố, hoặc đã có ước hẹn băng tài hóa, 
cho đến băng một tràng hoa”; đối với tất cả 
những người nữ ây, không xâm phạm đến. Người 
ây đối với tà dâm, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ 
ba mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực 
hành một cách hoàn hảo. 

“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa lìa 


5. Bất dĩ thâu sở phú thường tự hộ dĩ 4£ }J f Hí # ?⁄ EI š# bJ › không bị ám ảnh bởi 
việc ăn trộm. Sau khi thường tự giữ gìn... Câu này bất thường so với các nơi khác 
cũng trong bản Hán này. Ở đây dịch theo thông lệ của các trường hợp kia. 

°.. Hữu tiên phạt, khủng bó Z# #f# šïj Z1 fữ › roi vọt và đe dọa; hai hạng nữ không là vợ 
hay con của ai, nhưng một hạng được pháp luật vua gìn giữ; và một hạng vốn là nô 
tỳ được chủ gìn giữ. 

7”. Người nữ đã hứa hôn. 
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nói dôi, dứt trừ nói dỗi; nói lời chân thật, ưa sự 
chân thật, an trụ nơi sự chân thật, không dời đôi 
sai chạy. Tất cả những lời nói đều đáng tin, 
không lừa dối thế gian. Người ấy đôi với sự nói 
dối, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ tư mà bạch y 
Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành một cách hoàn 
hảo. 

“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử ha 
rượu, bỏ rượu. Người ây đối với việc uống rượu, 
tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ năm mà bạch y 
Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành một cách hoàn 
hảo. 

“Này Xá-lê Tử, thể nào là bạch y Thánh đệ tử 
được bốn tâm tăng thượng, hiện pháp lạc trú, dễ 
chứ không phải khó được”? Đó là bạch y Thánh 
đệ tử niệm tưởng Như Lai”, Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hựu. Nhớ nghĩ 
Như Lai như vậy rôi, nêu có những ác dục liên 
được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất 


8 Nghĩa là, do có bốn tăng thượng tâm (catunnam äbhicetasikãnam) mà sống an lạc 
ngay trong hiện tại (ditthadhammavihäränam)). 

3 Hán: niệm Như Lai 2â: #[I %& › Pãli: buddhe aveccappasädena samannägato, thành 
tựu niềm tin không dao động đối với Phật. Có bốn niềm tin bất động, gọi là bốn 
chứng tịnh hay bắt hoại tín; xem đoạn tiếp của kinh. 


KINH ƯU-BÀ-TẮC 65 


thiện, nhớp nhơ, sâu khổ, âu lo cũng được tiêu 
diệt. Bạch y Thánh đệ tử nương vào Như Lai, 
tâm tịnh được hỷ, nêu có những điều ác dục liền 
được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất 
thiện nhớp nhơ, sâu khổ, âu lo cũng được tiêu 
diệt. Như vậy, bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng 
thượng thứ nhất, hiện pháp lạc trú, dễ được chứ 
không phải khó được. 

“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử niệm 
tưởng Pháp ” được Thế Tôn khéo giảng, pháp 
chắc chắn đưa đến cứu cánh, không phiên, 
không nhiệt, hăng hữu, không di động. Quán 
pháp như vậy, biết pháp như vậy, nhớ nghĩ pháp 
như vậy rôi nêu có những điều ác dục liền được 
tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất thiện 
nhớp nhơ, sâu khổ, âu lo, cũng được tiêu diệt. 
Bạch y Thánh đệ tử duyên vào pháp, tâm tịnh 
được hỷ. Nếu có những điều ác dục, liền được 
tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất thiện 
nhớp nhơ, sâu khổ, âu lo, cũng được tiêu diệt. 
Như vậy, bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng 
thượng thứ hai. 

“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử niệm 


10. Hán: niệm Pháp. Päãli: dhamme aveccappasädena samannägato, thành tựu niềm tin 
bất động nơi Pháp. 
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chúng Tăng!!, Thánh chúng của Như Lai là 
những bậc thiện thú hướng, chánh thú hướng, 
như lý hành, pháp tùy pháp hành, chúng ấy thật 
có A-la-hán hướng, A-la-hán quả, có A-na-hàm 
hướng, A-na-hàm quả, có Tư-đà-hàm hướng, Tư- 
đà-hàm quả, có Tu-đà-hoàn hướng, Tu-đà-hoàn 
quả. Đó là bốn cặp tám bậc, là chúng của Như 
Lai thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu trí 
tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tr1 
kiến, đáng kính, đáng trọng, đáng phụng, đáng 
cúng, là ruộng phước an lành của thế gian. Người 
ây nhớ nghĩ chúng của Như Lai như vậy, nêu có 
những điều ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm 
có những điêu bất thiện, nhớp nhơ, âu lo, cũng 
được tiêu diệt. Bạch y Thánh đệ tử duyên vào 
chúng của Như Lai, tâm được hoan hỷ, nếu có 
những điều ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm 
có những điêu bất thiện, nhớp nhơ, sâu khổ, âu lo 
cũng được tiêu diệt. Như vậy, bạch y Thánh đệ tử 
được tâm tăng thượng thứ ba, hiện pháp lạc trú 
dễ được chứ không phải khó được. 
“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử tự 
niệm tưởng giới'”, giới này không sứt mẻ, không 
12. Tự niệm thi-lại 1 : # j# › Pali: ariyakantehi sìlehi aveccappasädena samannãgato, 
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rách nát, không ô uê, không câu bân, vững như. 
mặt đất, không hư vọng, đó là điều mà Đức Phật 
ngợi khen, thọ trì đầy đủ tốt đẹp. Người ấy tự 
nhớ nghĩ giới như vậy, nếu có những điêu ác dục, 
liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điêu bất 
thiện, sầu khổ, nhớp nhơ, âu lo cũng được tiêu 
diệt. Bạch y Thánh đệ tử duyên vào giới, tâm 
định được hý. Nếu có những điều ác dục liên 
được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất 
thiện, nhớp nhơ, sâu khổ, âu lo cũng được tiêu 
diệt. Như vậy, bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng 
thượng thứ tư, đôi với hiện pháp lạc trú dễ được 
chứ không phải khó được. 

“Này Xá-lê Tử, nếu thây biết răng bạch y 
Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành năm pháp một 
cách hoàn hảo và được bốn tâm tăng thượng, 
hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó 
được, thì này Xá-lê Tử, thầy nên ghi nhận răng 
“Thánh đệ tử này không còn đọa địa ngục, cũng 
không sanh vào loài súc sanh, ngạ quỷ và các chỗ 
ác, được quả Tu-đả-hoàn, không đọa ác pháp, 
nhất định thắng tiên đến quả vị Chánh giác, tôi 
đa chịu bảy lần sanh tử nữa, sau bảy lần qua lại 


thành tựu các học giới mà Thánh ái mộ. 
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cõi trời và nhân gian, liên được châm dứt khổ 
đau'.” 

Khi ây Đức Thê Tôn nói tụng rằng: 
Kẻ trí sống tại gia, 
/§ háy địa ngục, sợ hãi; 
Do thọ trì Thánh pháp, 
Trừ bỏ tất cả ác. 
Không sát hại chúng sanh, 
Biết rồi hay lìa bỏ, 
Chân thật không nói dối, 
Không trộm của kẻ khác; 
Trị túc với gia phụ, 
Không di lạc VỢ người, 
Dựt bỏ việc IuỞổng FrưỢu, 
Gốc tâm loạn cuồng sỉ. 
Thưởng nên niệm chánh giác, 
Suy nghĩ các pháp lành. 
Niệm Tăng, quán cấm giới, 
Do đó được hoan hý. 
Muốn hành hạnh bỏ thí, 
Mà cấu mong hưởng phước, 
Trước thi bậc tịch tịnh}, 


" 


13. Hán: tiên thí ư tức tâm ZE j# j* É{ ù › bố thí cho người có tâm tịch tĩnh trước hết. 
Pãli: santesu pathamam dinnã. 
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Như vậy thành quả bảo. 
Ta nói, bác tịch tịnh, 
Xá-lợi nên nghe kỹ. 

Nếu có đen và trắng, 

Dù sắc đỏ hay vàng 

Tạp sắc, sắc đang yêu! 
Bò và các chm câu, 

Tùy loại chúng sanh ra. 
Bò thuần, đi phía trước, 
Thân sức thành đây đu, 
Đi nhanh lại về nhanh, 
Dùng theo khả năng chúng, 
Kẻ ơi sắc tốt xấu. 

Nhán gian này cũng vậy, 
Tùy theo chỗ thọ sanh, 
Sát-đế-lị, Phạm chí, 

Cự sĩ hay thợ thuyên, 

Tùy thọ sanh của họ, 
Trưởng thượng do tịnh giới. 
Bác Võ Trước, Thiện Thệ, 
Củng thí ấy, quả lớn. 
Phàm phu, VÕ SỞ trí, 
Không tuệ, không học hỏi, 


1“ Mang sắc ái lạc sắc #2 & 


đốm hay cùng màu. Hình như bản Hán đọc là surũpa thay vì sarũpa. 


#£ : s Pali: kammasäsu sarũpäsu, (những con bò) có 
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Thí nơi ấy, quả nhỏ. 
Không quang mình rọi đến, 
Nơi nào rọi quang mình, 
Phật đệ tứ trí tuệ, 
Tĩn tâm nơi Thiện Thệ, 
Thiện căn được vững bên, 
Người ấy sanh thiện xứ, 
Như ý chưng Gia gia, 
Tôi hậu đắc Niết-bàn, 
Như vậy có duyên cả. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử, chư 
1-kheo, Cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm Dị bà- 


tặc sau khi nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


129. KINH OÁN GIA! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bảy pháp oán gia? để gây thành oán gia; 
tức là khi mà bọn nam nữ nỗi lên sân nhuế. 

“Những øi là bảy? 

“Oán gia thì không muôn Oán Ø1a có sắc đẹp. 
Vì sao oán gia không muốn oán gia có sắc đẹp? 
Người hay sân nhuê bị tác động bởi sân nhuê, bị 
chi phối bởi sân nhuê, tâm không xả bỏ sân nhuê, 
thì người ấy tuy luôn tắm gội, dùng danh hương 
thoa mình, nhưng sắc thân? vẫn xâu. Vì sao như 
vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuê, tâm không bỏ 
sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ nhất gây thành 
oán gia khi mà bọn nam nữ nỗi lên sân nhuê. 
'-. Tương đương Pãli A.7.60. Kodhana-sutta. 
2 Thất oán gia pháp + # 3: ;š : Pãli: satime dhammã sapattakantã sapattakaranä, 


bảy pháp được kẻ thù yêu thích, tạo thành kẻ thù. 
3.. Sắc, đây chỉ màu da. Pãli: vanna. 
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“Lại nữa, oán gia thì không muôn oán gia 
ngủ nghỉ an lành. Vì sao oán gia không muốn 
oán gia ngủ nghỉ an lành? Người hay sân nhuề bị 
tác động bởi sân nhué, bị chi phối bởi sân nhuê, 
tâm không bỏ sân nhuế, thì người ây tuy năm 
trên giường vua, trải băng thảm lông chịm, phủ 
băng gøâm vóc lụa là, có nệm mềm, hai đâu kê 
gôi, được phủ băng thảm quý, băng da sơn 
dương?, nhưng giâc ngủ vẫn âu lo, đau khô. Vì 
sao như vậy? Vì bị chi phôi bởi sân nhuê, tâm 
không bỏ sân nhuê. Đó là pháp oán gia thứ hai để 
gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nỗi lên sân 
nhuế. 

“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có 
lợi lớn. Vì sao oán gia không muốn oán gia có lợi 
lớn? Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân 
nhuế, bị chi phối bởi sân nhuê, tâm không bỏ sân 
nhuế, thì người ấy đáng lẽ được lợi, hai điều ấy 
không trái nhau, thật là bất lợi lớn. Vì sao như 
vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ 
sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ ba để gây thành 
oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 
+. Ca-lăng-già-ba-hòa-la-ba-già-tất-đa-la-na, phiên âm. Ca-!ăng-già: tên xứ. Ba- hòa-la: 


dịch là ác. Ba-già-tắt-đa-la-na: dịch là áo gối (phiên Phạn ngữ 10, No.2130, trang 
1051b). Paäli: kadalimigapavara-paccattharana. 
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“Lại nữa, oán gia thì không muôn oán gia có 
băng hữu. Vì sao oán gia không, muốn oán gia có 
bằng hữu? Người hay sân nhuế bị tác động bởi 
tâm sân nhué, bị chi phối bởi tâm sân nhuế, tâm 
không bỏ sân nhuế, thì người ấy nêu có bằng hữu 
thân thiết, họ cũng tìm cách lánh mặt bỏ đi. Vì 
sao như vậy? Vì bị chi phôi bởi sân nhuế, tâm 
không bỏ sân nhuê. Đó là pháp oán gia thứ tư để 
gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nỗi lên sân 
nhuế. 

“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có 
sự khen ngợi. Vì sao oán gia không muốn oán gia 
có sự khen ngợi? Người hay sân nhuê bị tác động 
bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuêễ, tâm 
không bỏ sân nhuế, người ấy danh ô tiếng xấu 
đồn khắp. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân 
nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia 
thứ năm để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ 
nồi lên sân nhuê. 

“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia quá 
giàu sang. Vì sao oán gia không muốn oán gia 
quá giảu sang? Người hay sân nhuế bị tác động 
bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuêế, tâm 
không bỏ sân nhuế, người ấy tạo nghiệp thân, 


74 TRUNG A-HÀM 


khẩu, ý như vậy khiên mất nhiêu tài vật. Vì sao 
như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuê, tâm không 
bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ sáu để gây 
thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân 
nhuế. 

“Lại nữa, oán gia thì không muốn để oán gia 
khi thân hoại mạng chung được đến chỗ an lành, 
sanh ở cõi trời. Vì sao oán gia không muốn oán 
gia đến chỗ an lành? Người hay sân nhuê bị tác 
động bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm 
không bỏ sân nhuế, thân khẩu ý tạo ác nghiệp. 
Người ây sau khi thân, khẩu, ý tạo ác nghiệp, 
thân hoại mạng chung chắc chăn đến chỗ ác, 
sanh trong địa ngục. Vì sao như vậy? Vì bị chị 
phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là 
pháp oán gia thứ bảy để gây thành oán gia khi 
mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 

“Đó là cả bảy pháp oán gia gây thành oán gia 
khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế.” 

Khi ây Đức Thê Tôn nói tụng rằng: 

Người sân, sắc da xấu 
Năm ngủ, khổ không yên; 
Đáng lẽ được của nhiêu, 
Trở lại bị bắt lợi. 
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Kẻ băng hữu thân thiết, 

Xa lìa người sân nhuế; 
Luôn luôn tập sân nhuế, 
Tiếng xấu đồn khắp nơi. 
Sân gây nghiệp thân khẩu, 
Nhuê buộc ràng nghiệp ÿ; 
Người bị nhuế chế ngự, 
Mất tất cả tài vật. 

Sân nhuế sanh bắt lợi, 

Sân nhu sanh tâm nhơ; 
Sợ sệt sanh bên trong, 
Người không thể biết được. 
Người sân không biết nghĩa, 
Người sân không hiểu pháp, 
Không mắt, mù mịt tối, 

Là người ưa sân nhuế. 
Nhuế dậy, sắc da ghê, 

Như lửa mới bốc khói, 

Từ đó sanh ghét ghen, 
Duyên sân lại do đó. 

Việc làm của người sán, 
Dù thiện và bắt thiện, 

Sau khi cơn sản qua, 

Nóng lòng như lửa đất. 
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Gọi là nghiệp phiên nhiệt, 
Và các pháp buộc ràng; 
Tất cả Ta đã nói, 
Các ngươi hãy nghe Kỹ. 
Người sân nghịch hại cha, 
Và với cả anh em, 
Cũng giết hại chị em, 
Người sân nhiều tàn khốc. 
Sanh ra và lớn lên, 
Được thấy thể gian này, 
Nhởờ mẹ được sống CỎN, 
Khi sản cũng sát hại. 
Không xấu, không hồ thẹn, 
Sân triển, không nói năng, 
Người bị sân chế ngự, 
Miệng nói không chữa gi. 
Tạo tác tội nghịch sĩ, 
Để mình tự yếu mạng, 
Khi làm không tự biết, 
Do sán sanh sợ hãi. 
Tự buộc trói thân mình, 
Ái lạc không cùng cực, 
Dù ái niệm tự thân, 
Người sân cũng tự hại. 
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Hoặc tự đám bằng đao, 

Hoặc nhảy xuống hang sâu, 

Hay dùng dây thất cổ, 

Uống các loại thuốc độc, 

Đó là tượng sân nhuế. 

Là chết bởi vì sân, 

Tất cả đêu dứt hết, 

Dùng tuỆ mới biết được. 

Nghiệp bất thiện dù nhỏ, 

Người trí biết liên trừ. 

Nên nhân nại hạnh nây, 

Màu da không dữ dẫn, 

Không. nhuế, cũng không ưu, 

Khói tắt không lay động, 

Chế ngự đoạn sân nhuế, 

Tịch diệt, không còn lậu. 
Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo 


khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


Sau 


130. KINH GIÁO! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc”. 

Bây giờ, Tôn giả Đàm-di, vị tôn trưởng địa 
phương” làm chủ Phật-đô°, được mọi người tôn 
sùng, tánh tình hung bạo, nóng nảy, rât cộc căn 
thô lỗ, hay măng nhiễc các vị Ty-kheo. Vì vậy, 
các vị Tỳ-kheo địa phương” đều bỏ đi, không 
muốn sống ở đó. Các Ưu-bà-tăc địa phương thây 
các vị Tỳ-kheo địa phương đều bỏ đi, không 
muốn ở đó, liền nghĩ răng: “Các vị Tỳ-kheo địa 
phương nảy vì sao lại bỏ đi, không muốn sống ở 
đây?” Rồi các vị Ưu-bà-tắc địa phương nghe 


1. Tương đương Pali A.6.54 Dhammika-sutia. 

2. Bản Pali: Phật tại Rãjagaha, núi Gijjhakita. 

3 Đàm-di & 7j s Pãli: Dhammika thera, nguyên là một Bà-la-môn ở Kosala, quy Phật 
vào lúc rừng Jetavana được cúng. 

+. Sanh địa tôn trưởng Z# tử, ý E › Päli: Jãtibhũmiyam ävasiko. 

5. Phật-đồ chủ {ÿ jễ| 3: : có lẽ muốn nói Phật tháp. Bản Päli: sattasu ävãsesu, trong 
bảy trú xứ (ở địa nhúchồ) Hình như tất cả đều do Dhammika làm chủ. 

5 Bản Hán: sanh địa chư Tỳ-kheo Z# tị: š# HL: Fr › Bản Pãli: ãgantukã bhikkhũ, các Tỳ- 
kheo khách. 
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được răng: “Tôn giả Đàm-di, vị tôn trưởng địa 
phương, làm chủ Phật-đô, được mọi người tôn 
sùng, tánh tình hung bạo, nóng nảy, rất cộc căn 
thô lỗ, hay mắng nhiếc các Tỳ-kheo. Vì vậy các 
Tỳ-kheo địa phương đều bỏ đi, không muôn sống 
ở đó.” 

Các vị Ưu-bà-tắc nghe việc ây rôi, liền cùng 
nhau kéo đến Tôn giả Đàm-di, xua đuôi ông ra 
khỏi các chùa địa phương. Bây giờ Tôn giả 
Đàm-di bị các vị Ưu-bà-tắc địa phương xua đuôi 
ra khỏi các tinh xá địa phương, liền vẫn y, mang 
bát du hành đến nước Xá-vệ, dân dà đến vườn 
Cấp cô độc, rừng Thắng. Rồi Tôn giả Đàm-di đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Ngài, ngôi sang 
một bên mà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con đối với Ưu-bà-tặắc địa 
phương không có điều gì xấu xa, chăng nói việc 
chi, không xúc phạm đến ai, nhưng các Ưu-bà- 
tặc địa phương xua đuôi con ra khỏi các chùa địa 
phương.” 

Khi đó, Đức Thế Tôn bảo rằng: 


7z Bản Paäli nói: Bị xua đuổi, Tôn giả đến một tinh xá khác cũng trong địa phương. 
Nhưng vừa đến Tôn giả lại mắng nhiếc các Tỳ-kheo ở đó, họ lại bỏ đi và Tôn giả lại 
bị các Cư sĩ kéo đến xua đuổi. Cứ như vậy, Tôn giả sống bảy nơi tất cả tại địa 
phương (sabbaso jãtibhũmiyam sattasu ävãsesu). Cuối cùng, Tôn giả phải tìm đến 
Đức Phật tại Räjagaha, núi Gijihakita. 
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“Thôi đủ rôi, này Đàm-di, cân chi phải nói 
việc đó.” 

Tôn giả Đàm-di chắp tay hướng Phật, bạch lại 
một lần nữa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đối với Ưu-bà-tắc địa 
phương không có điều gì xấu xa, chăng nói việc 
chi, không xúc phạm đến ai, nhưng các Ưu-bà- 
tắc địa phương xua đuôi con ra khỏi các tinh xá 
địa phương.” 

Đức Thế Tôn cũng lần thứ hai bảo răng: 

“Đàm-dlI, thuở xưa, ở châu Diêm-phù này có 
các thương nhân đi thuyền ra biển, mang theo 
con ó tìm bờ. Bọn người ây ra biển chưa bao xa, 
họ thả con ó tìm bờ. Nếu con ó tìm bờ đến được 
bờ của biển cả, nó sẽ vĩnh viễn không trở lại 
thuyên. Nếu con ó tìm bờ không đến được bờ của 
biển cả, nó sẽ trở lại thuyên. Ngươi cũng vậy, 
này Đàm-dI, bởi vì ngươi bị các Ưu-bà-tặc địa 
phương xua đuôi ra khỏi các chùa địa phương 
nên ngươi mới trở về chỗ Ta. Thôi, đủ rồi Đàm- 
di, còn cân øì phải nói điều đó nữa.” 

Tôn giả Đàm-di bạch lại lần thứ ba: 

“Bạch Thế Tôn, con đối với Ưu-bà-tắc địa 
phương không có điều gì xấu xa, chăng nói việc 
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chi, không xúc phạm đến ai, nhưng các Ưu-bà- 
tắc địa phương xua đuôi con ra khỏi các tỉnh xá 
địa phương.” 

Đức Thế Tôn cũng lại lần thứ ba bảo răng: 

“Đàm-dlI, ngươi trụ trong Sa-môn pháp mà vị 
các Ưu-bà-tắc địa phương xua đuổi ra khỏi các 
tinh xá địa phương sao?” 

Lúc đó Tôn giả Đàm-di liên từ chỗ ngồi đứng 
dậy, chắp tay hướng Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thế nảo gọI là Sa-môn trụ 
trong pháp Sa-môn?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Đàm-di, thuở xưa, khi con người sông 
đến tám vạn tuôi. Đàm-di, khi con người sông 
đến tám vạn tuổi, châu Diêm-phù này cực kỳ 
giàu sang hạnh phúc, dân cư đông đúc, thôn âp 
gân nhau băng khoảng một con gà bay. 

“Khi con người sông đến tám vạn tuôi, con 
gái đến năm trắm tuổi mới lây chông. Đàm-dlI, 
khi con người sông đến tám vạn tuổi, chỉ có các 
bệnh như vậy: đại tiện, tiểu tiện, lòng dục, ăn 
uống và già. 

“Đàm-di, khi con người sông đến tám vạn 
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tuôi, có một vị vua tên là Cao-la-bà , thông. 
minh trí tuệ, làm Chuyềển luân vương, có bốn loại 
binh chủng chỉnh trị thiên hạ; là Pháp vương 
hành theo chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy 
báu là bánh xe báu, vo1 báu, ngựa báu, ngọc báu, 
nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu; đó là bảy báu. 
Có đủ một ngàn người con, tướng mạo đoan 
chánh, dũng mãnh vô úy, có thể khuất phục mọi 
kẻ địch. Vua ấy thông lãnh tất cả cõi đất đai cho 
đến biến cả, không cai trị băng dao gậy mà chỉ 
băng chánh pháp trị hóa, khiến được an Ôn. 
“Đàm-di, vua Cao-la-bà có một gốc cây tên 
là Thiện trụ ni-câu-loại thọ” vương!?. Đàm-di, 
Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương có năm cành. 
Cành thứ nhất dành cho vua và hoàng hậu ăn. 
Cành thứ nhì dành cho thải tử và các quan ăn. 
Cành thứ ba dành cho nhân dân trong nước ăn. 
Cành thứ tư dành cho Sa-môn, Phạm chí ăn. 
Cành thứ năm dành cho cầm thú ăn. Đàm-di, quả 
của cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương lớn 
băng cái hủ hai thăng, mùi vị như mật nguyên 


8 Cao-la-bà rã ¿£ 3š › Päli: Koravya, trong các truyện bản sanh thường được nói là 
vua của bộ tộc Kuru. 

9%. Bản Cao-li không có chữ thọ. Ba bản Tống-Nguyên-Minh đều có. 

10. Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương 4È ƑE ‡j Xã4 ã + : Pãäli: Suppatittha- nigrodha-rãjäã. 
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chất. Đàm-di, quả Thiện trụ ni-câu-loại thọ 
vương không aI canh giữ mà cũng chăng aI trộm 
cắp. Vệ sau có một người đói khát gây còm, 
nhan sắc tiều tụy, muốn được ăn quả, nó đến cây 
Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương ăn quả rôi bẻ 
gãy cành cây hái quả đem về. Trên cây Thiện trụ 
ni-câu-loại thọ vương có một vị trời nương ở đó. 
Ông ấy nghĩ răng: “Lạ thay, người ở châu Diêm- 
phù vô ân, không biết báo đáp. Vì sao? Vì nó ăn 
quả nơi cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương tôi 
bẻ gãy cành cây, hái quả đem về. Mong cho cây 
Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không có quả, 
không sanh quả nữalˆ Tức thì cây Thiện trụ n1- 
câu-loại thọ vương không có quả, cũng không 
sanh quả. 

“Rỗi lại có một người đói khát, gây còm, 
nhan sắc tiều tụy, muôn được ăn quả, đi đến cây 
Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không có quả, 
cũng không sanh quả, tức thì đến vua Cao-la-bà 
tâu rằng: “Tâu Thiên vương, nên biết, cây Thiện 
trụ nI-câu-loại thọ vương không có quả, cũng 
không sanh quả nữa'. 

“Vua Cao-la-bà nghe xong, trong khoảnh 
khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay biên khỏi 
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Câu-lâu-sâu, đên cõi Tam thập tam thiên, đứng - 
trước Thiên Đề Thích!! mà tâu rằng: “Tâu Câu- 
dực!? nên biết, cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ 
vương không có quả, cũng không sanh quả nữa. 
Khi đó, Thiên Đề Thích và vua Cao-la-bà trong 
khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay 
biến khỏi cõi Tam thập tam thiên, đến nước 
Câu-lâu-sấu, cách cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ 
vương đứng lại. Thiên Đề Thích thực hiện Như 
ý túc như vậy!3, băng Như ý túc như kỳ tượng, 
hóa làm nước lớn, gió bão và mưa to. Do nước 
lớn, gió bão và mưa to, cây Thiện trụ ni-câu-loại 
thọ vương bị tróc gốc ngã đô. 

“Lúc đó có vị trời sông trên cây Thiện trụ n1- 
câu-loại thọ vương nhận thây như vậy mới buôn 
khô, sầu thương, khóc lóc chảy nước mắt, đứng 
trước mặt Thiên Đề Thích, Thiên Để Thích hỏi, 
“Thiên, vì lẽ gì mà ông buôn khố, sâu thương, 
khóc lóc rơi lệ, đứng trước mặt ta?ˆ VỊ trời kia 
thưa rằng: “Tâu Câu-dực, nên biết, nước lớn, ĐIÓ 
bão, mưa to, cây Thiện trụ nI-câu-loại thọ vương 


11. Thiên Đế Thích. Päli: Sakka devãnam Inda. 

12. Câu-dực ‡#J 5š - Pali: Kosika, biệt danh Thiên Đề Thích. 

13. Tác như kỳ tượng như ý túc. Pãli: tathãrũipam iddhäbhisamkhãram abhisamkhäsi, 
thực hiện một loại thần thông như thế. 


76 TRUNG A-HÀM 


bị tróc gốc ngã đồ'. Khi ây, Thiên Đề Thích 
bảo Thọ thiên kia rằng: “Thiên, ông là Thọ thiên, 
trụ Thọ thiên pháp! mà để nước lớn, ø1Ó mạnh, 
mưa to làm cây Thiện trụ n1-câu-loại thọ vương 
bị tróc gốc ngã đỗ sao?ˆ Thọ thiên thưa răng: 
“Tâu Câu-dực, thế nào gọi là Thọ thiên trụ Thọ 
thiên pháp?” Thiên Đề Thích bảo, “Thiên, giả sử 
CÓ người muốn được rễ cây, cứ lây rễ cây đi; 
muôn được cành cây, nhánh cây, lá cây, hoa quả, 
cứ đem đi, Thọ thiên không nên giận dữ, không 
nên ghen ghét, tâm không nên thù hận, Thọ thiên 
vẫn an trụ trên thọ thiên với ý niệm buông xả. 
Như vậy gọi là Thọ thiên trụ Thọ thiên pháp”. VỊ 
trời kia lại tâu rằng: “Tâu Câu-dực, tôi là Thọ 
thiên mà không trụ Thọ thiên pháp. Từ nay về 
sau tôi sẽ trụ Thọ thiên pháp. Ước mong cây 
Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương trở lại như cũ'. 
Rồi thì Thiên Đề Thích thực hiện Như ý túc như 
vậy. Thực hiện Như ý túc như vậy xong, lại hóa 
làm nước lớn, gió bão, mưa to. Hóa làm nước 
lớn, gió bão, mưa to xong, cây Thiện trụ ni-câu- 
loại thọ vương liên trở lại như cũ. 
“Này Đàm-di, cũng vậy, nếu có Tỳ-kheo bị 


1. Thọ thiên pháp l{ % 3# › Pãli: rukkhadhamma, đây hiểu là đạo lý tự nhiên của cây. 
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nĐØƯỜI măng nhiễc, không măng nhiệc lại; bị” 
người sân giận không sân giận lại; bị người quấy 
phá, không quấy phá lại; bị đánh đập không 
đánh đập lại. Này Đàm-dI, như vậy gọi là Sa- 
môn trụ Sa-môn pháp. ˆ 

Lúc đó, Tôn giả Đàm-di liền từ chỗ ngôi, 
trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng Phật khóc 
lóc rơi lệ, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con không phải là Sa-môn 
trụ Sa-môn pháp. Từ nay về sau con sẽ là Sa- 
môn trụ Sa-môn pháp. ˆ 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Xưa có một Đại sư tên là Thiện Nhãn”, 
được các ngoại đạo tiên nhân tôn làm tôn sư, lia 
bỏ ái dục, được như ý túc. Đàm-di, Thiện Nhãn 
đại sư có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Đàm-di, 
Thiện Nhãn đại sư nói Phạm thê pháp!" cho các 
đệ tử nghe. Đàm-di, khi Thiện Nhãn đại sư nói 
Phạm thê pháp cho các đệ tử, trong các đệ tử có 
người không phụng hành trọn vẹn, thì người ấy 
sau khi mạng chung, hoặc sanh lên cõi trời Tứ 


15. Đại sư Thiện Nhãn + ft # Ri - Päli: Sunetto nãma satthã, một trong sáu vị tôn sư 
cỗ đại, thường được kể trong các mẫu truyện cổ Phật giáo. 

1°. Phạm thế pháp ## †: ;Z › pháp dẫn đến đời sống trên Phạm thiên. Päli: Brahama- 
lokasahavyatäya dhamma. 
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thiên vương, hoặc sanh cõi trời Tam thập tam 
thiên, hoặc sanh cối trời Diệm-ma, hoặc sanh cõi 
trời Đâu-suất-đà, hoặc sanh cõi trời Hóa lạc, 
hoặc sanh cõi trời Tha hóa lạc. Đàm-dI, khi 
Thiện Nhãn đại sư nói Phạm thê pháp cho đệ tử 
nghe, trong các đệ tử có người phụng hành trọn 
vẹn, người ây tu bốn phạm thât!”, lìa bỏ dục. Khi 
mạng chung rồi được sanh lên cõi trời Phạm 
thiên. Đàm-di, khi ấy Thiện Nhãn đại sư nghĩ 
răng: “Đời sau ta không nên cùng các đệ tử đông 
sanh đến một chỗ. Bây giờ ta hãy tu tăng thượng 
từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung sẽ 
được sanh vào cõi trời Hoảng dục. Đàm-di, sau 
đó Thiện Nhãn đại sư liền tu tăng thượng từ. Sau 
khi tu tăng thượng từ, mạng chung được sanh 
vào cõi trời Hoảng dục. Đàm-di, Thiện Nhãn đại 
sư và các đệ tử học đạo không luống công, được 
quả báo lớn. Cũng như Thiện Nhãn đại sư, có các 
Đại sư Mâu-lê-phá-quân-na, A-la-na-giá Bà-la- 
môn, Cù-đà-lê-xá-đa, Hại-đề-bà-la Ma-nạp, Thù- 
đề-ma-lệ Kiều-đệ-bà-la và Thât-đa Phú-lâu-hề- 
đa'!Š. 


1. Phạm thất hay phạm trụ. 
18. Danh sách sáu Đại sư thời cổ: Mâu-lê-phá-quằn-na, Päli: Mũgapakkha; A-la-na-giá 
Bà-la-môn, Pãäli: Aranemi Brãhmjia; Cù-đà-lê-xá-đa, Pãli: Kuddãlakasattã; Hại-đề-bà- 


KINH GIÁO 79 


“Đàm-di, Đại sư Thât-đa Phú-lâu-hê-đa. 
cũng có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Đàm-di, Đại 
sư Thât-đa Phú-lâu-hê-đa nói Phạm thê pháp cho 
các đệ tử. Trong số các đệ tử có người không 
phụng hành trọn vẹn pháp đã dạy, người ấy sau 
khi thân hoại mạng chung, hoặc sanh lên cõi trời 
Tứ thiên vương, hoặc sanh cõi trời Tam thập tam 
thiên, hoặc sanh cõi trời Diệm-ma, hoặc sanh cõi 
trời Đâu-suất-đà, hoặc sanh cõi trời Hóa lạc, 
hoặc sanh cõi trời Tha hóa. Đại sư Thất- đa Phú- 
lâu-hê-đa khi nói Phạm thê pháp, trong, sô các đệ 
tử có người phụng hành trọn vẹn pháp â ây, tu bôn 
phạm thất, lìa bỏ dục ái. Người ây sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh vào cõi trời Phạm 
thiên. Đàm-di, Đại sư Thât-đa Phú-lâu-hề-đa 
nghĩ răng: “Đời sau ta không nên cùng các đệ tử 
sanh cùng một chỗ. Bây giờ ta nên tu tăng 
thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng 
chung sẽ được sanh vào cõi trời Hoảng dục'. 
Đàm-di, sau đó vị Đại sư thứ bảy Thât-đa Phú- 
lâu-hê-đa tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng 
thượng từ TÔI, mạng chung được sanh lên cõi 
trời Hoảng dục. Đàm-dI, Đại sư Thât-đa Phú- 


la Ma-nạp, Pali: HatthiPäla mãnava; Thù-đề-ma-lệ Kiều-đệ-bà-la, Paäli: JotiPäla 
govinda; Thất-đa Phú-lâu-hề-đa, Pãli: Satta purohita. 
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lâu-hê-đa và các đệ tử học đạo không hư dôi, 
được quả báo lớn. 

“Đàm-di, nếu có người nào mắng nhiếc bảy 
vị Đại sư và vô lượng trăm ngàn đệ tử kia, cùng 
đánh phá, sân nhuê, trách móc họ, chắc chắn 
chịu vô lượng tội. Nhưng đôi với một Tỳ-kheo 
đã thành tựu chánh niệm, một đệ tử Phật chứng 
đắc tiểu quả, mà có ai măng nhiếc, đả phá sân 
nhuế, trách móc vị ây thì tội nhiều hơn thế nữa. 

“Thế cho nên, này Đàm-di, các ngươi hãy 
luôn luôn nhắc nhở, thủ hộ lẫn nhau. Vì sao như 
vậy? Vì ngoài sự quá thất này, không còn sự quá 
thất nào hơn nữa ”.” 

Khi ây, Đức Thế Tôn nói kệ: 

Tu-niếf°, Mâu-lê-phá-quẩn-na, 
A-la-na-giá Bà-la-môn, 
Cn-đa-lê-xá-đa, 

Hại-đê-bà-la Ma-nạp, 
Thù-đề-ma-lệ Kiêu-đệ-bà-la và 
Thắt-ãa Phú-lâu-hê-ấa, 

Trong đời quá khứ ấy 

Danh đức bảy tông sưu, 


19. Pali: Nãham (....) ito bahiddä evarũpam khantim vàdàmi. Ngoài sự nhẫn nại này, ta 
nói không còn sự nhẫn nại nào như vậy nữa. 
20. Sunetta, xem chú thích trên. 
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Bị tâm, không nhiễm ải, 
Dục kết đã dứt trừ. 
Trăm ngàn số đệ tử, 

Vô lượng đếm sao vừa, 
Cũng đêu ly dục kiết, 
Dù cứu cảnh côn chưa. 
Với các tiên nhân ấy, 
Thủ trì khổ hạnh này, 
Ai ôm lòng oán hận, 
Tội mắng nhiếc nhiều thay. 
Hung chỉ với Phật tử, 
Quả thấy trí kiến ngay; 
Ai chửi mắng, đập phả, 
Tội nghiệp lại tràn đây. 
Này Đàm-dli, do đó, 
Hãy biết thủ hộ nhau; 
Sở đĩ hộ trì nhau, 

Tôi nặng nào hơn đâu. 
Như thể thật quá khó; 
Bác Thánh cũng ghét bỏ, 
Màu da lại dữ dẳn”!; 
Chớ thủ tà kiến xứ. 


?1. Hán: tất đắc thọ ác sắc , {# ý ïš £& - Päli: nã sadhurũpam äsïde, dùng công kích 
người (có sắc diện) đoan chánh. Có lẽ Hán hiểu ãsìde là “hãy ngồi gần” do gốc động 


từ sìdati, ngồi. 
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Đó là hạng thấp hèn, 
Thánh pháp gọi như thể”. 
Dù chưa la dám dục, 
Có diệu ngũ căn nảy: 
Tín, tỉnh tấn, niệm Xứ, 
Chánh định, chánh quản đáy. 
Khổ kia mình chịu vậy, 
Trước phải thọ họa tai”. 
Họa tai đã tự thọ, 
Sau nữa gáy hại người. 
Ai hay tự thủ hộ, 
Tất thủ hộ bên ngoài. 
Cho nên hãy tự hộ, 
Kẻ trí hoan lạc thay! 
Phật thuyết như vậy, Tôn giả và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


22. Bản Päli: saitamo puggalo eso, ariyasañghassa vuccati, người ấy (xả bỏ tà kiến) 
được nói là cao cả trong hàng Thánh chúng. Hình như bản Hán hiểu ngược lại? 

23. Dịch sát như vậy, nhưng không rõ nghĩa. Päli nói: tãdisam bhikkhum äsajja, pubbeva 
upahaññati, ai công kích Tỳ-kheo (dù chưa ly dục nhưng đã có ngũ diệu căn: tín, tấn 
v.v...) như vậy, nó bị tai họa trước. 


131. KINH HÀNG MA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Bạt-kì-sấu, 
trong núi Ngạc, rừng Bó, vườn Lộc dã”. 

Lúc bây giờ Đại Mục-kiên-liên đang coi việc 
dựng thiên thất cho Phật” Trong lúc Tôn giả 
đang kinh hành trên khoảng đất trống, bấy giờ 
Ma vương hóa hình nhỏ xíu, chui vào trong bụng 
của Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. Lúc đó, Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên nghĩ như vậy, “Bụng ta cảm 
thây nặng, giống như đang ăn phải hạt đậu. Ta 
hãy nhập Như kỳ tượng định, băng Như kỳ tượng 
định ta nhìn vào bụng xem.” 

Rồi Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đi đến cuối 
đường kinh hành, trải ni-sư-đàn, ngôi xếp kiết già, 
nhập như kỳ tượng định, băng như kỳ tượng định 
mà nhìn vào bụng mình, Tôn giả Đại Mục-kiên- 
liên thấy Ma vương đang ở trong đó. Tôn giả bèn 
ra khỏi định, nói với Ma vương: 

“Này Ba-tuân, ngươi hãy đi ra! Này Ba-tuân, 
ngươi hãy đi ra! Chớ có xúc nhiễu Như Lai, cũng 


1 Tương đương Pãli M.50. Mãratajjaniya-sutta. Biệt dịch No.66 và No.67. 
2. Ngạc sơn, Bố lâm: xem cht.3, kinh 74. 
3. No.66 cũng nói dữ kiện này. No.67 và Päli không có. 


80 TRUNG A-HÀM 


chớ xúc nhiều đệ tử của Như Lai. Đừng sông 
mãi trong sự vô nghĩa, vô ích mà phải tái sanh ác 
xứ, thọ vô lượng khô.” 

Khi ây, Ma vương liên nghĩ: “Sa-môn này 
không thây, không biết, thế mà lại nói: “Này Ba- 
tuân, ngươi hãy đi ra! Này Ba-tuân, ngươi hãy đi 
ra! Chớ có xúc nhiễu Như Lai, cũng chớ xúc 
nhiễu đệ tử của Như Lai. Đừng sông mãi trong 
sự vô nghĩa, vô ích mà phải tái sanh ác xứ, thọ vô 
lượng khổ”. Tôn sư của ông ta có đại như ý túc, 
có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oal thần, 
cũng không thể thây mau lẹ, biết mau lẹ như vậy, 
huống nữa là đệ tử mà thây biết được sao!” 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên lại nói với Ma 
vương răng: 

“Ta lại biết trong ý của ngươi, ngươi nghĩ 
như vây, “Sa-môn nảy không thấy, không biết, 
thế mà lại nói: “Này Ba-tuân, ngươi hãy đi ral 
Này Ba-tuân, ngươi hãy đi ra! Chớ có xúc nhiễu 
Như Lai, cũng chớ xúc nhiễu đệ tử của Như Lai. 
Đừng sông mãi trong sự vô nghĩa, vô ích mà phải 
tái sanh ác xứ, thọ vô lượng khổ”. Tôn sư của 
ông ta có đại như ý túc, có đại oal đức, có đại 
phước hựu, có đại oal thần, cũng không thể thây 
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mau lẹ, biệt mau lẹ như vậy, huông nữa là đệ tử 
mà thây biết được sao!°” 

Ma Ba-tuần kia nghĩ rằng: “Sa-môn này đã 
thây và biết ta nên mới nói như vậy.” Rồi ma Ba- 
tuần hóa hình nhỏ xíu, từ trong miệng vọt ra, 
đứng ngay trước mặt Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên bảo rẵng: 

“Này ma Ba-tuân, thuở xưa, có Như Lai tên 
là Giác-lịch-câu-tuân-đại',, Đẳng Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác. Lúc đó ta làm ma có tên là 
Ác°. Ta có người em gái" tên là Hắc”. Ngươi 
chính là con trai của nó. Này ma Ba-tuân, vì lẽ 
đó cho nên ngươi là cháu gọi ta băng cậu. 

“Này ma Ba-tuần, Đức Giác-lịch-câu-tuân- 
đại Như Lai, Võ Sở Trước, Đắng Chánh Giác có 
hai đệ tử, một tên là Âmỷ, hai tên là Tưởng”. Này 
Ba-tuần, do ý nghĩa nào được gọi là Âm? Ba- 
tuân, Tôn giả đó lúc sống trên cõi trời Phạm 
thiên, tiếng nói bình thường của ngài vang cả 
ngàn thê giới, lại không có một đệ tử nào có âm 
+. Giáo-lịch-câu-luân-đại ## #É BJ #ð 7k › No.66: Câu-lâu-tôn. No.67: Câu-lâu-tàn. Pãii 

Kakusandha. _ 
- Ác ñ§ › No.66: xúc nhiêu ma. No.67: sân hận. Pãli: Dũsï. 
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7. Hắc # - No.67: Yêm hắc. Pali: Kãlì. 
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thanh ngang băng, hoặc tương tợ, hoặc trội hơn 
được. Này Ba-tuân, vì lẽ ấy cho nên Tôn giả đó 
được gọi là Âm vậy. Ba-tuân, lại do ý nghĩa nào 
mà Tôn giả Tưởng có tên là Tưởng? Này Ba- 
tuân, Tôn giả Tưởng nương nơi thôn ấp mà du 
hành. Khi đêm đã qua, lúc trời hừng sáng, Tôn 
giả ấy đắp y, mang bình bát, đi vào thôn ấp khất 
thực, cân thận thủ hộ thân, thu nhiếp các căn, g1ữ 
vững chánh niệm. Ngài sau khi khất thực xong 
và sau khi ăn vào lúc giữa trưa, thâu vén y bát, 
rửa tay chân, vắt ni-sư- đàn trên vai, đi vào rừng 
văng vẻ, hoặc đến dưới gốc cây trong rừng sâu, 
hoặc đến chỗ không tĩnh, trải ni-sư-đàn ngôi kiết 
già, liên nhập Tưởng tri diệt định một cách mau 
chóng. Lúc ây có những người đang lùa trâu, dê, 
người đi mót cỏ, hoặc người đi đường, họ vào 
trong núi, thây ngài nhập Tưởng tri diệt định, bèn 
nghĩ răng: "Nay Sa-mồn này ngôi mà chết trong 
khu rừng văng này. Chúng ta hãy nhặt cỏ khô 
chất đống phủ lên trên, ràng rỊt cân thận, lượm 
củi chất chồng lên trên thân để hỏa thiêu'. Họ 
bèn nhặt cỏ chất đông phủ lên thân ngài, nỗi lửa 
đốt rồi bỏ mà đi. Tôn giả kia, sau khi đêm đã 
qua, trời vừa hừng sáng, ra khỏi định, đập phủi y 
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phục, du hành trở vê thôn ấp, đắp y, mang bình - 
bát vào thôn ấp khất thực như thường lệ, khéo 
giữ gìn thân căn, giữ vững chánh niệm. Những 
người lùa trâu, dê, những người mót cỏ khô, hoặc 
người đi đường vào trong núi đã gặp Tôn giả 
trước kia, họ bèn nghĩ: “Đây là Sa-môn ngôi mà 
chết trong khu rừng vắng vẻ này. Chúng ta đã 
nhặt cỏ khô chất đống phủ trên thân, nối lửa đốt 
rôi bỏ đó mà đi. Song Hiển giả này vẫn còn biết 
tưởng'!?,° Này Ba-tuân, vì lẽ đó cho nên Tôn giả 
Tưởng được gọi là Tưởng vậy. 

“Này Ba-tuân, lúc ấy ác ma nghĩ rằng: “Sa- 
môn trọc đầu này bị da đen trói chặt!!, bị tuyệt 
chủng, không con cái, học thiền, dò xét, ngong 
ngóng đò xét, luôn luôn ngong ngóng đò xét. 
Giống như con lừa trọn ngày mang nặng, bị cột 
lại trong tàu, không được ăn lúa mạch, nó đò xét, 


© 


- Thử Hiền giả cánh phục tưởng ƒt #‡ #: äf {8 iñ › Päli: ayam samano... svãyam 
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ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong ngóng dò 
xét; Sa-môn trọc đầu này bị da đen trói chặt, 
tuyệt chủng, không con cái, chúng nó học thiên, 
dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong 
ngóng dò xét. 

““Giỗng như con mèo ngôi rình bên hang 
chuột, vì muốn bắt chuột nên nó dò xét, ngong 
ngóng dò xét, luôn luôn ngong ngóng dò xét; 
cũng vậy, Sa-môn trọc đầu này bị da đen trói 
chặt, tuyệt chủng không con cái, chúng nó học 
thiên, dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn 
ngong ngóng dò xét. 

““Cũng giống như con cú mẻo!? ở giữa đông 
củi khô, vì muốn bắt chuột nên nó dò xét, ngong 
ngóng dò xét, luôn luôn ngong ngóng đò xét; 
cũng vậy, Sa-môn trọc đầu này bị da đen trói 
chặt, tuyệt chủng không con cái, chúng nó học 
thiên, dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn 
ngong ngóng dò xét. 

“*Giống như con chim hạc!“ ở bên bờ nước, 
vì muốn bắt cá nên nó dò xét, ngong ngóng dò 


13. Nguyên Hán: hưu hồ {f§g ƒí › có lẽ chính xác là con hưu lưu {f§ ÿŠ › loại cú tai mèo, 
bắt chuột. Pãli: ulũka, con cú. 

1 Hạc điều #§ É; › chính xác nên hiểu là con sếu; nhưng bản Pãli: kotthu nadìtire, con 
dã can bên bờ sông. 
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xét, luôn luôn ngong ngóng dò xét; cũng vậy, - 
Sa-môn trọc đầu này bị da đen trói chặt, bỊ tuyệt 
chủng không con cái, chúng nó học thiền, dò xét, 
ngong ngóng đò xét, luôn luôn ngong ngóng dò 
xét. 

“Chúng dò xét cái gi? Dò xét với mục đích 
øì? Dò xét để mong cái gì? Chúng nó loạn trí, 
phát cuông, bại hoại. Ta chắng biết chúng nó ở 
đâu đến, cũng chẳng biết chúng nó đi vê đâu, 
chắng biết chúng nó sống ở đâu, chắng biết 
chúng nó chết như thế nào, sanh như thê nào? Ta 
hãy dạy bảo các Phạm chí, Cư sĩ rằng: “Ngươi 
hãy đi đến mà chửi, mà đập, mà phá, mà rủa xả 
Sa-môn tỉnh tân kia°. Vì sao vậy? Khi bị chửi, bị 
đập, bị phá, bị rủa xả, biết đâu chúng nó chắng 
nối ác tâm đề ta dễ lợi dụng.' 

“Bây ø1ờ ác ma bèn xúi dục các Cư sĩ, Phạm 
chí. Các Cư sĩ, Phạm chí ây chửi, đập phá, rủa xả 
Sa-môn tinh tân. Các Cư sĩ, Phạm chí ây hoặc 
dùng cây đánh, hoặc lấy đá ném, hoặc vác gậy 
đập, có khi gây thương tích Sa-môn tỉnh tấn, có 
khi làm rách toạc áo, có khi làm bề bình bát. Bấy 
giờ trong số Cư sĩ, Phạm chí ấy do nhân duyên 
này thân hoại mạng chung phải đến ác xứ, sanh 
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trong địa ngục. Chúng sanh vào đó rôi, suy nghĩ 
như vây, “Ta phải thọ khổ này, lại phải thọ cực 
khô hơn nữa. Vì cớ sao? Vì chúng ta đã đối xử 
tàn ác với Sa-môn tinh tấn vậy'. 

“Này Ba-tuân, đệ tử của Đức Giác-lịch-câu- 
tuân-đại Như Lai, Đắng Võ Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác mang đâu thương tích, mang y rách 
toạc, mang bình bát bê, đi đến chỗ Giác-lịch-câu- 
tuân-đại Như LaI, Đắng Võ Sở Trước Đắng 
Chánh Giác. Lúc bấy giờ Đức Giác-lịch-câu- 
tuân-đại Như LaI, Đắng Vô Sở Trước Đắng 
Chánh Giác đang thuyết pháp cho vô lượng trăm 
ngàn quyên thuộc vây quanh. Đức Giác-lịch-câu- 
tuân-đại Như LaI, Đắng Vô Sở Trước Đắng 
Chánh Giác trông thây từ xa một đệ tử mang đầu 
bị thương tích, y rách toạc, bình bát bể đi đến. 
Ngài thấy vậy, bảo các Tỳ-kheo răng: “Các ngươi 
có thấy chăng, ác ma đã xúi dục các Cư sĩ, Phạm 
chí rắng “Các ngươi hãy đến mà chửi, mà đập, 
mà rủa xả Sa-môn tinh tấn. Vì cớ sao? Khi bị 
chửi, bị đập, bị rủa xả, biết đâu chúng nó chắng 
nối ác tâm đề ta dễ dàng lợi dụng'.” Này các Tỳ- 
kheo, hãy với tâm tương ưng với từ, biến mãn 
một phương, thành tựu an trụ. Cũng vậy, hai, ba, 
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bốn phương, tứ duy thượng hạ bao trùm tất cả, 
tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, 
không nhuê, không não hại, rộng lớn bao la, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thể gian, 
thành tựu và an trụ. BI và hỷ cũng vậy. Tâm 
tương ưng với xả, không kết, không oán, không 
nhuế, không tranh, rộng lớn bao la, vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu 
và an trụ. Với tâm ây khiến ác ma không thê lợi 
dụng'. 

“Này ma Ba-tuân, Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại 
Như Lai, Đấng Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác 
bằng giáo pháp như vậy mà dạy đệ tử. Họ bèn 
thọ lãnh giáo pháp ấy, tâm tương ưng với từ, 
không kết, không oán, không nhuê, không tranh, 
rộng lớn bao la, khéo tu tập, biến mãn tật cả thế 
gian, thành tựu và an trụ. Với tâm ây, ác ma kia 
không thể lợi dụng được. 

“Này ma Ba- tuân, lúc đó ác ma lại nghĩ: “Bằng 
SỰ VIỆC ây ta muốn lợi dụng Sa-môn tinh tân mà 
không thể được. Bây giờ ta hãy xúi dục các Cư 
sĩ, Phạm chí rằng: “Các người hãy đến phụng 
kính, cúng dường, lễ sự Sa-môn tính tân”. Biết 
đâu do sự phụng kính, cúng dường, lễ sự Sa-môn 
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tinh tân, chúng nó chắng nối ác tâm để ta dễ 
dàng lợi dụng”. 

“Này Ma Ba-tuân, các Cư sĩ, Phạm chí kia 
sau khi bị ác ma xúi dục, họ đến phụng kính, 
cúng dường, lễ sự Sa-môn tinh tân. Họ lẫy áo trải 
lên mặt đất mà nói răng “Sa-môn tỉnh tân, xin 
đạp lên mà đi. Sa-môn tinh tấn thường làm 
những việc khó làm, khiến cho chúng tôi mãi mãi 
được lợi ích, được an ỗn khoái lạc°. Hoặc có 
Phạm chí trải tóc lên mặt đất, nói rằng “Sa-môn 
tinh tấn, xin đạp lên tóc mà đi. Sa-môn tỉnh tân 
thường làm những việc khó làm, khiến cho 
chúng tôi mãi mãi được lợi ích, được an ôn khoái 
lạc”. Hoặc có Cư sĩ, Phạm chí hai tay bưng đủ 
các TT âm thực, đứng bên dưới đợi và nói rằng 
-Sa-môn tinh tân, xin nhận vật thực này, xI1n cứ 
mang đi tùy ý mà thọ dụng, để cho tôi mãi mãi 
được lợi ích, được an ồn khoái lạc". Các Cư sĩ, 
Phạm chí thành tín thấy Sa-môn tinh tấn, cung 
kính bồng bê vào nhà, đem đủ thứ tài vật ra cho 
Sa-môn tinh tân và nói rằng: “Xin thọ nhận cái 
nảy, xin thọ dụng cái này, xin mang cái này ởi, 
tùy ý mà thọ dụng. Lúc bây g1Ờ trong sô các Cư 
sĩ, Phạm chí đó có người chết, do nhân duyên 
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này thân hoại mạng chung được đi đến thiện xứ, 
sanh lên cõi trời. Sau khi sanh vào đó, họ bèn 
nghĩ “Ta đáng thọ hưởng sự an lạc này, lại sẽ thọ 
hưởng cực lạc hơn nữa. Vì sao thế? Vì chúng ta 
đã làm các việc lành với Sa-môn tỉnh tân vậy.. 
“Này ma Ba-tuân, đệ tử của Đức Giác-lịch- 
câu-tuân-đại Như Lai, Đắng Võ Sở Trước Đắng 
Chánh Giác, sau khi được phụng kính, cúng 
dường, lễ sự, họ đi đến Đức Giác-lịch-câu-tuân- 
đại Như Lai, Đắng Võ Sở Trước Đắng Chánh 
CHác. Lúc đó Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như 
Lai, Đâng Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác đang 
thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn đệ tử vây 
quanh. Khi Đức Giác-lịch-cầu-tuân-đại Như LaI, 
Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác trông thấy từ xa 
các đệ tử được phụng kính, cúng dường, lễ sự 
đang đi đến, thấy vậy, ngài bảo các Tỳ-kheo 
răng: “Các ngươi có thấy chăng? Ác ma xúi dục 
các Cư sĩ, Phạm chí răng “Các ngươi hãy đến 
phụng kính, cúng dường, lễ sự Sa-môn tỉnh tấn'. 
Biết đâu do phụng kính, cúng dường, lễ sự Sa- 
môn tinh tấn, chúng sẽ nồi ác tâm để ta dễ dàng 
lợi dụng. Này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy quán 
các hành vô thường, quán các pháp hưng suy, 
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quán vô dục, quán xả ly, quán diệt, quán đoạn 
đề cho bọn ác ma không thê lợi dụng'. 

“Này ma Ba-tuần, Đức Giác-lịch-câu-tuân- 
đại Như Lai, Đắng Võ Sở Trước Đắng Chánh 
Các bằng giáo pháp như vậy mà dạy các đệ tử, 
họ bèn thọ lãnh giáo pháp ấy, quán các hành vô 
thường, quán pháp hưng suy, quán vô dục, quản 
xả ly, quản diệt, quán đoạn, khiến cho ác ma 
không thê lợi dụng. 

“Này ma Ba-tuân, lúc đó ác ma bèn nghĩ: 
“Băng VIỆC ây ta muốn lợi dụng Sa-môn tĩnh tần 
mả không được. Ta hóa hình làm một đứa nhỏ '3 
tay câm cây gậy lớn, đứng bên đường, đánh vỡ 
đâu Tôn giả Âm, khiến máu chảy ướt cả mặt”. 

“Này ma Ba-tuần, Đức Giác-lịch-câu-tuân- 
đại Như Lai, Đắng Võ Sở Trước Đắng Chánh 
Giác sau đó đang du hành trong thôn ấp. Khi 
đêm đã qua, lúc trời hừng sáng, mang y bát vào 
trong thôn xóm khất thực, Tôn giả Âm đi hâu 
theo phía sau. Ma Ba- tuân, lúc ây ác ma hóa hình 
làm một đứa bé, tay cầm một cây gậy lớn đứng 
bên đường, đánh vỡ đầu Tôn giả Âm, khiến máu 
chảy ướt cả mặt. Ma Ba-tuân, Tôn giả Âm sau 


15. Bản Pali: nhập vào một cậu bé (aññataram kumärakam anvävisitvä). 


KINH HÀNG MA 91 


khi bị vỡ đâu chảy máu, vẫn đi theo sau Đức 
Ciác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, Đắng Võ Sở 
Trước Đăng Chánh Giác như bóng không rời 
hình. Này ma Ba-tuân, Đức Giác-lịch-câu-tuân- 
đại Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác 
sau khi đến thôn âp, bằng sức mạnh cực kỳ của 
bản thân, Ngài xoay nhìn theo phía hữu, như cái 
nhìn của một voI chúa, không sợ không hãi, 
không kinh không khiếp, quán sát khắp mọi phía. 
Này ma Ba-tuân, Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác 
nhìn thấy Tôn giả Âm đầu bị chảy máu ướt cả 
mặt, đang đi theo sau Phật như bóng không rời 
hình, bèn nói rằng: “Ác ma thật là hung bạo này 
có đại oa1 lực, ác ma này không biết vừa đủ”. 
“Này ma Ba-tuần, Đức Giác-lịch-câu-tuân- 
đại Như Lai, Đắng Võ Sở Trước Đắng Chánh 
Giác nói chưa xong thì ngay tại chỗ đó ác ma 
liền bị đọa vào đại địa ngục Vô khuyết!5. Ma Ba- 
tuân, đại địa ngục này có bốn tên gọi”, một là 
Vô khuyết, hai là Bách đinh, ba là Nghịch thích, 


19. No.66: danh A-tỳ-nê-lê. Có lẽ, Vô khuyết tức Vô gián, hay A-tỳ (Avici). Bản Pãli không 
nói tên địa ngục gì. 

1. Bản Pãli chỉ có ba tên: chaphassãyataniko, địa ngục sáu xúc xứ; sañkusamähato, địa 
ngục cọc sắt; paccattavedaniyo, địa ngục thọ khổ các biệt. 
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bốn là Lục cánh. Trong đại địa ngục đó có ngục 
tốt đi đến chỗ ác ma ở mà nói răng: “Ngươi nay 
nên biết, nêu đinh hiệp với các đinh, phải biết 
mãn một trăm năm”. ” 

Ma Ba-tuân nghe nói như vậy xong, trong 
lòng hết sức rúng động, kinh sợ, khủng khiếp vô 
cùng, tóc lông dựng ngược, bèn hướng đến Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên mà nói bài kệ: 

Địa ngục kia thể nào, 
Xưa ác ma ở đó? 

Nhiễu hại bậc Phạm hạnh 
Xúc phạm cả T)-kheo. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp lại ma Ba- 
tuân bài kệ rằng: 

Địa ngục tên Vô khuyết, 
Ác ma từng ở trong. 
Nhiễu hại bậc Phạm hạnh, 
Xúc phạm T)ỳ-kheo Tang. 
Định sắt cả trăm cái, 
Thảy đêu đâm ngược lên. 
Địa ngục tên Vô khuyết, 
Ác ma từng ở trong. 

Nếu như ai không biết, 

Đề tử Phát, T)-kheo, 
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Tất nhiên khô như vậy, 
Ma thọ báo nghiệp đen. 
Trong nhiễu loại viên quán, 
Loài người trên đất này, 
Ấn loại lúa tự mọc, 

Đời Bắc châu, tự nhiên!Š. 
Đại Tu di triển núi 

Xông ướp bởi nhân lành)?. 
Tu tập nơi giải thoát, 

Thọ trì tối hậu thân, 
Đứng sững trên suối lớn, 
Cung điện kiếp lâu bên”? 
Sắc vàng thật ái lạc, 

Như lửa rực huy hoàng”'. 
Nhạc trời trỗi các thứ; 
Đến Đề Thích thiên cung. 
Kiếp xưa với nhà cửa, 


Thiện Giác đã cúng dường”. 


Nếu Đề Thích đi fFưƯỚC, 
Lên điện Tỳ-xà-diên”, 


- Bốn câu trở lên nói đời sống châu Bắc Câu-lô. 
- Hai câu nói về trời Tứ thiên vương, ở ngay sườn núi Tu-di (Sineru). 
- Nói về cõi trời Tam thập tam thiên hay Đao-lợi thiên (Tavatimsa), ở trên chóp Tu-di. 


Từ đây trở xuống, nói về các cõi cao hơn. 


Vãsava. 


- Hán: Hoảng dục; danh từ bình thường, không chỉ trời Quang âm ở Nhị thiền thiên. 
- Trong một tiền kiếp, Đế Thích cúng dường nhà cửa cho Sa-môn. Do đó, còn có tên là 
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Hân hoan chào đón Thích, 
Thiên nữ vũ chúc mừng. 
Nếu thấy Tỳ-kheo đến”!, 
Nhĩn lui, vẻ thẹn thung. 
Nếu T)-lan-diên hiện, 
Luận nghĩa cùng Sa-môn, 
Ai tán, đắc giải thoát”; 
Đại tiên có biết chăng? 
T)-kheo liên đáp lại, 
Người hỏi đúng như nghĩa. 
Câu-dựục, ta biết đáy, 
Ái tận, đắc giải thoát. 
Nohe lời giải đáp này, 
Đề Thích hoan hỷ lạc. 
T)-kheo ban lợi ích, 
Nói năng đúng nghĩa chán. 
Trên Tỳ-xà-diên điện, 
Hõi Đề Thích thiên vương, 
Cung điện tên øì vậy, 


23. Tỳ-xà-diên. Pali: Vejayanta (Chiến thắng), được gọi như vậy vì xuất hiện khi Thiên 
Đề Thích chiến thắng A-tu-la (Asura). 

24. Tức Tôn giả Đại Mục-kiền-liên. Xem chú thích ngay dưới. 

25. Thiên Đế Thích (Sakka) được Phật giảng cho về ái tận giải thoát. Trở về cung điện, 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên muốn biết Sakka có hiểu hay không, nên tìm đến điện 
Vejayanta. Thiên Đề Thích từ chối trả lời. Khi Tôn giả thấy đời sống hưởng thụ của 
Thiên Đế Thích cho rằng quá đáng, nên bấm ngón chân cái, làm rung động điện 
Vejayanta, Thiên Đế Thích hoảng sợ (xem M.37). 
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Mà người nhiềp trì thành? 
Thích đáp: Đại Tiên Nhán! 
Tên T)-xà-diên-đá. 

Gọi là thể giới ngàn, 

Ở trong ngàn thể giới; 
Không cung điện nảo hơn 
Như T)ỳ-la-diên-đá. 


Thiên vương Thiên Đề Thích, 


Tự tại mà du hành. 

Ái-lạc na-du-đá?%, 

Hóa một thành trăm hàng. 
Trong T)-lan-diên điện, 
ĐỀ Thích tự tại chơi. 
T)-lan-diên đại điện, 

Ngón chân đủ lung lay””. 
Thiên vương mắt xem thấy, 
ĐỀ Thích tự tại chơi. 
Giảng đường Lộc tử mẫu 
Nền sâu, đắp kiên có, 
Khó động, khó lung lay, 
Lay bởi định như ÿ. 


28 
2 


26. Na-du-đá, Pãli: nahuta hay nayuta, đơn vị đo đường dài. Nhưng trong đây không rõ ý 


gì. 


?. Xem chú thích 25 trên. 
28. Phật nói về ái tận giải thoát cho Đề Thích tại giảng đường Lộc tử mẫu. 
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Kia có đất lưu ly, 
Thánh nhân bước lên đi 
Trơn nhuấn, cảm thọ lạc, 
Trải gấm êm diệu kỳ. 
Ái ngữ thường hòa hiệp, 
Thiên vương thường hán hoan. 
Nhạc trời hay khéo trỗi, 
Âm tiết họa nhịp nhàng. 
Thiên chúng đếu hội tụ, 
Nhưng thuyết Tu-đà-hoàn”. 
Biết mấy vô lượng ngàn, 
Và hằng trăm na thuật. 
Đến Tam thập tam thiên, 
Bậc Tuệ Nhãn thuyết pháp. 
Nghe Ngài thuyết pháp xong, 
Hoan hý và phụng hành. 
Ta cũng có pháp ấy, 
Như lời của tiên nhân; 
Tức lên cõi Đại phạm, 
Hỏi Phạm thiên sự tình. 
Phạm vẫn có thấy ấy; 
Tức thấy có từ xưa, 
Ta vĩnh tôn, thường tại, 


2 Đế Thích được coi như đắc Tu-đà-hoàn, sau khi nghe Phật nói kinh Sakkapañhã 
(PäIi: D.21, Hán No.1914). 
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Hăng hữu, không biển đổi. 
Đại Phạm trả lời kia, 

Đại tiên tôi không thấy, 
Tức thấy có từ xưa, 

Ta thường hằng không đổi. 
Tôi thấy cảnh giới này, 
Các Phạm thiên quả khứ, 
Ta nay do đâu nÓi, 
Thường hăng không biến đổi. 
Ta thấy thể gian này, 

Bác Chánh Giác đã dạy. 
Tùy nhân duyên sanh ra, 
Luân chuyển rồi trở lại. 
Lửa không nghĩ thể này: 
“Ta đốt kẻ ngu dại” 

Lửa đốt, ngu sở tay, 

Tất nhiên phải bị cháy. 
Cũng vậy, ma Ba-tuần, 
Đến Như Lai pháp khuất, 
Mãi làm điều bắt thiện, 
Tất thọ báo miên viễn. 
Ngươi đừng trách Phát-đaà, 
Chớ hại Tỳ-kheo tịnh. 

Một T)-kheo hàng ma, 
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Tại Bồ lâm rừng già. 
Con quỷ sâu áo não, 
Bị Kiên-liên quở la. 
Hãi hùng mất trí tuệ, 
Biển mất bèn đi xa. 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên thuyết như vậy. 
Ma Ba-tuân sau khi nghe Tôn giả thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


132. KINH LẠI-TRA-HOA-LA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu” 
cùng với chúng đại Tỳ-kheo, đi đên Thâu-lô-tra”: 
trú trong vườn Thi-nhiêp-hòa?, phía Bắc thôn 
Thâu-lô-tra. 

Bây giờ, các Phạm chí, Cư sĩ thôn Thâu-lô-tra 
nghe đôn răng: “Sa-môn Cù-đàm, con dòng họ 
Thích, lìa bỏ tông tộc, xuât gia học đạo, đang du 
hóa Câu-lầu-sâu cùng với chúng đại Tỳ-kheo, đi 
đên thôn Thâu-lô-tra này, trú trong rừng Thi- 
nhiêp-hòa, phía Băc thôn Thâu-lô-tra. SŠa-môn 
Cù-đàm ây có tiêng tăm lớn, đôn khắp mười 
phương. Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu”, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự”, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng 
1 Bản Hán, quyển 31. Tương đương Pãli, M. 82 RatthaPäla-suttanta. Hán biệt dịch, 

No.68 Phật thuyết Lại-tra-hòa-la kinh, Ngô Chi Khiêm dịch; No.69 Phật Thuyết Hộ 
Quốc Kinh, Tống, Pháp Hiền dịch. 

2. Câu-lâu-sấu ‡fJ ÿ§ ## - Päli: Kurùsu, giữa những Kuru. 

3.. Thâu-lô-tra ðñ jš f: s No.69: Đổ-la tụ lạc. No.68: từ Câu-lưu quốc đến Thâu-la-âu-tra 
quốc. Pãli: Thullakotthikam nãma kurùnam nigamo, một làng của người Kuru tên là 
Thullakottihika. 

+ Thi-nhiếp-hòa viên gẻ ## #l lãi : Pãli: Simsapävana, rừng cây simsapa. 

5 Hán: Minh Hành Thành HH ƒ7 pề ; thường nói là Minh Hành Túc. Pãli: vijjã- 


carajsampanno. 
§.. Hán: Đạo pháp ngự 3š )# f#; thường nói là Điều ngự trượng phu. Bản Hán này đọc 
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Hựu”. Vị ây ở trong thê gian này, giữa Chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người 
đến trời, mà tự tri, tự giác, tự chứng ngộ, thành 
tựu an trụ?. Vị ấy thuyết pháp vi diệu ở khởi đâu, 
vi diệu ở khoảng giữa và đoạn cuôi cũng vi diệu, 
có nghĩa, có văn; cụ túc thanh tịnh, hiển hiện 
phạm hạnh?. Nếu được gặp Đức Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác để tôn trọng, lễ 
bái, cúng dường, thừa sự, thật là thiện lợi thay! 
Chúng ta nên cùng nhau đến gặp Sa-môn Cù- 
đàm để lễ bái, cúng dường.” 

Các Cư sĩ, Phạm chí thôn Thâu-lô-tra sau khi 
đã được nghe như vậy, mỗi người cùng với 
quyến thuộc theo sau, từ thôn Thâu-lô-tra ra đi, 
hướng về phía Bắc, đên vườn Thi-nhiếp-hòa. Họ 
mong gặp Đức Thế Tôn để lễ bái, cúng dường. 
Sau khi đến nơi Phật, các Phạm chí, Cư sĩ thôn 


dhamma (pháp) thay vì damma (huấn luyện). 

7. Chúng Hựu 7# {£ : tức Thế Tôn. Pãli: Bhagavä. 

8. Hán: bỉ ư thử thế... tự trí tự giác tự tác chứng thành tựu du. Các bản Päãli: so imam 
lokam sadevakamsayam abhiññà sacchikatvä pavedeti, “Vị ấy sau khi bằng thắng trí 
tự mình chứng nghiệm thế giới này bao gồm chư Thiên... rồi thuyết minh”. Trong 
Pãli, các từ lokam (thế gian)... đều đồng nghiệp cách, túc từ trực tiếp cho pavedeti 
(thuyết minh) và sacchikatvä (sau khi chứng nghiệm); trong khi, trong bản Hán, (hé 
gian... được hiễu là ư cách, túc từ chỉ nơi chốn. 

% Hán: cụ túc thanh tịnh, hiễn hiện phạm hạnh EL j8 3 ;# j Đl #E †1 › Pãii: 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakäseti, giới thiệu đời sống phạm 
hạnh tuyệt đối hoàn hảo, tuyệt đối trong sạch. Trong bản Hán, các từ cụ túc, thanh 
tịnh, cần được hiểu là phẩm định cho phạm hạnh. 
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Thâu-lô-tra kia, có người cúi đầu lễ bái sát - 
chân Phật rồi ngôi sang một bên; có người chào 
hỏi Phật rồi ngôi sang một bên; có người chắp 
tay hướng Phật rôi ngôi sang một bên; có người 
từ xa thây Phật, lặng lẽ ngôi xuống. Khi các 
Phạm chí, Cư sĩ thôn Thâu-lô-tra ai nây đều ngồi 
yên, Đức Phật nói pháp cho họ, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô 
lượng phương tiện nói pháp cho họ, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rôi Đức Phật 
ngôi im lặng. 

Bây giờ, các Phạm chí, Cư sĩ thôn Thâu-lô-tra 
sau khi được Phật thuyết pháp, khuyên phát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rôi, ai nây đều rời chỗ 
ngôi đứng dậy, cúi đầu sát chân Phật, đi quanh 
Phật ba vòng tôi ra vê. 

Lúc bây giờ con trai Cư sĩ là Lại-tra-hòa-la! 
vẫn ngôi không đứng dậy. Đến lúc các Phạm chí, 
Cư sĩ thôn Thâu-lô-tra ra về chắng bao lâu, Lại- 
tra-hòa-la con trai Cư sĩ liên rời chỗ ngôi đứng 
dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng về Phật mà 
bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, như con biết, đôi với giáo 


10. Lại-tra-hòa-la Cư sĩ tử #ấ tE #8 £& lí -E 7 : Päli: RatthaPälo nãma kulaputto. 
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pháp mà Phật đã dạy, nêu con sông tại gia bỊ tù 
hãm trong những sự phiền tỏa, không thể trọn 
đời thanh tịnh tu hành phạm hạnh được. Bạch 
Thế Tôn, xin cho con được theo Thế Tôn xuất 
g1a học đạo, thọ giới cụ túc, được làm Tỳ-kheo 
tịnh tu phạm hạnh.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này con trai Cư sĩ, cha mẹ có cho phép ông 
ở trong Chánh pháp luật này, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo không?” 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cha mẹ chưa cho con ở trong 
Chánh pháp luật này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình học đạo. ˆ 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này con trai Cư sĩ, nếu cha mẹ không cho 
phép ông sống trong Chánh pháp luật này, chí 
tín, lia bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo, 
thì Ta không thê độ ông xuất gia học đạo, cũng 
không thể truyên trao giới cụ túc. 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con sẽ phương tiện xin cha 
mẹ để con được phép ở trong Chánh pháp luật 
này chí tín lia bỏ gia đình, sống không gia đình 
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học đạo.” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này con trai Cư sĩ, tùy ước muôn của ông.” 

Khi ấy Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nghe lời 
Phật dạy, cân thận chi nhớ, cúi đầu lễ sát chân 
Phật, đi quanh ba vòng rôi ra về. Về đến nhà, ông 
thưa với cha mẹ: 

“Thưa cha mẹ, như con biết, đối với giáo 
pháp mà Phật đã dạy, nếu con sống tại gia đình, 
bị tù hãm trong những sự phiên tỏa, không thể 
trọn đời thanh tịnh tu hành phạm hạnh được. Cúi 
xin cha mẹ cho con trong Chánh pháp luật này 
mà chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình 
học đạo.” 

Cha mẹ của LạI-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bảo: 

“Lại-tra-hòa-la, cha mẹ chỉ có một mình con, 
hết sức yêu thương chiêu chuộng, lòng những 
quyến luyến không kế xiết. Giả sử con có chết đi, 
cha mẹ còn không muôn rời bỏ, huống gì còn 
sông mà nỡ lìa xa, không nhìn thấy được mặt 
sao?” 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ lại thưa đến lần 
thứ ba: 

“Thưa cha mẹ, như con biết, đối với Đ1áảO 
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pháp mà Phật đã dạy, nêu con sông tại gia đình, 
bị tù hãm trong những sự phiên tỏa, không thể 
trọn đời thanh tịnh tu hành phạm hạnh được. Cúi 
xin cha mẹ cho con trong Chánh pháp luật này 
mà chí tín la bỏ gia đình, sống không gia đình 
học đạo.” 

Cha mẹ LạiI-tra-hòa-la cũng lại bảo đến lần 
thứ ba: 

“Lại-tra-hòa-la, cha mẹ chỉ có một mình con, 
hết sức yêu thương chiêu chuộng, lòng những 
quyến luyến không kể xiết. Giả sử con có chết đi, 
cha mẹ còn không muốn rời bỏ, huống gì còn 
sông mà nỡ lìa xa, không nhìn thấy được mặt 
sao?” 

Khi ây Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ liền vật 
mình xuống đất, nói: 

“Từ nay con không đứng dậy, không uống, 
không ăn, cho đến khi nào cha mẹ cho con ở 
trong Chánh pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình học đạo.” 

Rồi Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ trải qua một 
ngày không ăn, cho đến hai ngày, ba ngày, bốn 
ngày, nhiều ngày không ăn. Bây giờ cha mẹ Lại- 
tra-hòa-la con trai Cư sĩ đến bên con bảo rằng: 
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“Lại-tra-hòa-la, người con mêm mại, thân - 
hình đẹp đẽ, thường năm ngôi trên giường tốt, 
nay con không biết khô sao? Lại-tra-hòa-la, con 
hãy mau đứng dậy, sông đời dục lạc mà bố thí, 
sung sướng mà tu phước nghiệp. Vì sao? Lại-tra- 
hòa-la, cảnh giới của Đức Thế Tôn rất khó, rất 
khó! Xuất ø1a học đạo lại càng rât khó.” 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn năm im lặng 
không đáp. 

Rồi cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ đi 
đến thân bằng quyền thuộc và các quan viên nói 
rẵng: 

“Mong quý vị hãy cùng đến chỗ Lại-tra-hòa- 
la khuyên nó dậy.” 

Thân bằng quyến thuộc của Lại-tra-hòa-la và 
các quan viên bẻn cùng nhau đi đến chỗ Lại-tra- 
hòa-la bảo răng: 

“Này cậu Lại-tra-hòa-la, TƯỜI. cậu mêm mại, 
thân hình đẹp đẻ, thường năm ngôi trên giường 
tốt, nay không biết khổ sao? Lại-tra-hòa-la, cậu 
hãy mau đứng dậy, sông đời dục lạc mà bố thí, 
sung sướng tu phước nghiệp. Vì sao? Lại-tra- 
hòa-la, cảnh giới của Đức Thế Tôn rất khó, rất 
khó! Xuất ø1a học đạo lại càng rât khó.” 
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Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn năm im 
lặng không đáp. 

Rồi cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ đi 
đến các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại- 
tra-hòa-la con trai Cư sĩ, nói răng: 

“Mong các cậu đến chỗ Lại-tra-hòa-khuyên 
nó đứng dậy.” 

Các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại- 
tra-hòa-la con trai Cư sĩ, liền cùng nhau đi đến 
bên Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ, nói rằng: 

ta tra-hòa-la con trai Cư sĩ, người bạn mêm 

, thân hình đẹp đẽ, thường năm ngôi trên 
th tốt, nay bạn không biết khổ sao? Lại-tra- 
hòa-la, bạn hãy mau đứng dậy sông đời dục lạc 
mà bồ thí, sung sướng tu phước nghiệp. Vì sao? 
Lại-tra-hòa-la, cảnh giới của Đức Thê Tôn rất 
khó, rất khó! Xuất ø1a học đạo lại càng rât khó.” 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn im lặng 
không đáp. 

Khi ây các thiện tri thức đồng bạn, đồng lứa 
với Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ đi đến chỗ cha 
mẹ Lại-tra-hòa-Ïla con trai Cư sĩ nói răng: 

“Hai bác nên cho LạI-tra-hòa-la con trai Cư sĩ 
ở trong Chánh pháp luật này chí tín lia bỏ gia 


KINH LẠI-TRA-HÒA-LA 107 


đình, sông không gia đình học đạo. Nêu anh ây 
thích sông như vậy, thì ngay trong đời nảy còn có 
thể gặp nhau. Nếu anh ây chán sông cảnh â ây thì 
tự nhiên sẽ trở về với cha mẹ. Nay nếu không 
cho anh ấy đi, nhất định anh ấy sẽ chết, không 
nghi ngờ gì nữa. Như thế có ích gì?” 

Khi ây, cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ 
nghe xong, liên nói với các thiện tri thức đồng 
bạn đồng lứa với Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ 
răng: 

“Chúng tôi nay cho Lại-tra-hòa-la ở trong 
Chánh pháp luật mà chí tín lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình học đạo. Nếu học đạo mà vẫn trở 
về cho chúng tôi gặp.” 

Rồi các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với 
Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ liên cùng nhau đến 
chỗ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nói răng: 

“Này bạn, cha mẹ đã cho bạn ở trong Chánh 
pháp luật mà chí tín lìa bỏ gia đình, sông không 
gia đình, học đạo. Khi học đạo TÔI, phải trở về 
thăm cha mẹ.” 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nghe như vậy, 
vui mừng khôn tả, hân hoan, sinh ái, sinh lạc, bèn 
đứng dậy, dần dân bồi dưỡng thân thê. Khi thân 
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thê đã bình phục, liên rời khỏi thôn Thâu-lô- 
tra, đi đến chỗ Phật, cúi đầu sát chân Phật, bạch 
rẵng: 

“Bạch Thế Tôn, cha mẹ đã cho con ở trong 
Chánh pháp luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình học đạo. Ngưỡng mong Thế Tôn 
cho con được theo Thế Tôn xuất ø1a học đạo, thọ 
giới cụ túc, được làm T-kheo.” 

Khi ây Đức Thế Tôn độ Lại-tra-hòa-la con trai 
Cư sĩ xuất gia học đạo, truyền trao ĐIới Cụ túc. 
Sau khi truyền trao giới cụ túc, Đức Thế Tôn ở 
lại thôn Thâu-lô-tra một thời gian, sau đó Ngài 
thâu y mang bát lần lượt du hành đến nước Xá- 
vệ, trú trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la sau khi xuất gia học 
đạo, thọ giới cụ túc, sông cô độc ở nƠI Xa vắng, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Do sống 
cô độc ở nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tấn, ngài đạt đến mục đích mà một 
thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, là 
chỉ cầu hoàn thành vô thượng phạm hạnh, ở ngay 
đời này tự tr1, tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an 
trụ, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm 
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hạnh đã vững, việc cân làm đã làm XONØ, 
không còn tái sanh nữa.” Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
biết như pháp rôi, cho đến, chứng đắc quả A-la- 
hán. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la, sau khi đặc quả A-la- 
hán, khoảng chín mười năm trôi qua, bèn nghĩ 
răng: “Ngày xưa ta đã hứa xuất gia học đạo rôi sẽ 
trở về thăm cha mẹ. Ta nay nên trở về đề trọn lời 
hứa đó.” 

Rồi Tôn giả Lại-tra-hòa-la đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ sát chân Phật, ngôi sang một bên, bạch 
rẵng: 

“Bạch Thế Tôn, con trước có lời hứa, là sau 
khi học đạo rồi, sẽ về thăm cha mẹ. Hôm nay con 
xIn từ giã để về thăm cha mẹ cho trọn lời hứa 
trước.” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nghĩ: “Thiện nam tử 
Lại-tra-hòa-la! này, nếu giả sử xả giới, bỏ đạo, 
sông đời dục lạc như cũ, chắc chắn không có 
trường hợp đó.” Đức Thế Tôn biết vậy, liên bảo: 

“Ngươi hãy đi. Những a1 chưa được độ, hãy 
độ; chưa giải thoát, hãy khiến cho giải thoát; tịch 
diệt, khiến được tịch diệt. Lại-tra-hòa-la, nay tùy 
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ý ngươi. 

Khi đó, Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe Phật nói 
xong, cần thận ghi nhớ, liên rời chỗ ngôi đứng 
dậy, cúi lạy sát chân Phật, đi quanh ba vòng, rôi 
đi về phòng riêng, thu xếp ngọa cụ, mang y ôm 
bát, lân lượt du hành đến thôn Thâu-lô-tra, trú 
trong vườn Thi-nhiêp-hòa, phía Bắc thôn Thâu- 
lô-tra. 

Khi đêm đã qua, trời vừa hừng sáng, Tôn giả 
Lại-tra-hòa-la mang y ôm bát vào thôn Thâu-lô- 
tra khất thực. Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghĩ như 
vây: “Đức Thế Tôn khen ngợi việc thứ lớp khất 
thực. Ta nay ở trong thôn Thâu-lô-tra này nên 
theo thứ lớp khất thực.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la ở trong thôn Thâu-lô- 
tra theo thứ lớp khất thực, lần lượt về đến nhà 
mình. Lúc đó cha của Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
đứng trong cửa, đang chải tóc cạo râu. Ông ta 
thây Lại-tra-hòa-la đi vào, liền nói răng: 

“Sa-môn trọc đầu này bị quỷ đen trói chặt!?, 
tuyệt chủng không con cái, phá hoại gia đình ta. 
Ta có một đứa con, hết sức thương yêu chiều 
chuộng, lòng những quyên luyên không kế xiết, 
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thê mà nó dẫn đi mât. Đừng cho nó ăn! 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la ở nhà cha đã không 
được bồ thí, mà lại bị rủa xả rẵng: “Sa-môn trọc 
đâu này bị màu đen trói chặt, tuyệt chủng không 
con cái, phá hoại gia đình ta. Ta có một đứa con, 
hết sức thương yêu chiêu chuộng, lòng những 
quyến luyến không kề xiết, thê mà nó dẫn đi mắt. 
Đừng cho nó ăn!” Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe 
vậy liền vội vàng bỏ đi. 

Lúc đó người nô tỳ của cha Tôn giả LạI-tra- 
hòa-la xách một giỏ đô ăn thiu thôi, định vất vào 
đống rác. Tôn giả thấy người nô tỳ của cha Tôn 
giả Lại-tra-hòa-la xách một giỏ đô ăn thiu thôi, 
định vất vào đồng rác, liền nói: 

“Này cô em, nếu đô ăn thu thối này đáng bỏ 
đi thì nên bỏ vào bát của tôi. Tôi sẽ ăn.” 

Khi ây, đứa nô tỳ của cha người nô tỳ của cha 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la đem đồ ăn thiu thôi trong 
giỏ đồ vào bát. Đang khi đồ vào bát, do hai dấu 
hiệu mà cô nhận ra Tôn giả; đó là: tiếng nói và 
tay chân của Tôn giả. Nhận ra được hai dâu hiệu 
này, nó liên chạy đến chỗ cha của Tôn giả'!° Lại- 
tra-hòa-la, thưa: 


13. Bản Pãli, báo tin cho mẹ của RatthaPäla. Sau đó bà báo tin cho ông. 
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“Thưa ông, nên biết, cậu Lại-tra-hòa-la đã 
trở về đề thôn Thâu-lô-tra này rôi. Ông nên đến 
Đặp.”  u2 

Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, rât đôi 
vui mừng phân khởi, tay trái vén áo, tay mặt vuốt 
sửa râu tóc, rồi đi nhanh đến chỗ Tôn giả Lại-tra- 
hòa-la. Khi đó Tôn giả Lại-tra-hòa-la đang quay 
mặt vào vách, ăn đồ ăn thiu thối ấy. 

Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la thây Tôn giả Lại- 
tra-hòa-la đang quay mặt vào vách ăn đồ ăn thiu 
thối, nói rằng: 

“Lại-tra-hòa-la con, người con rât mêm mại, 
thân hình đẹp đế, thường ăn thức ăn ngon. Lại- 
tra-hòa-la, tại sao con lại ăn đồ ăn thiu thôi như 
thế? Lại-tra-hòa-la, vì lẽ øÌì con đã về đến thôn 
Thâu-lô-tra này mà không về nhà cha mẹ?” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa rằng: 

“Thưa Cư sĩ, con đã vảo nhà cha, nhưng 
không được bồ thí mà lại bị rủa xả, mắng răng: 
-Sa-môn trọc đầu này bị quý đen trói chặt, tuyệt 
chủng không con cải, phá hoại gia đình ta. Ta có 
một đứa con, hết sức thương yêu chiêu chuộng, 
lòng những quyến luyên không kề xiết, thế mà nó 
dẫn đi mật. Đừng cho nó ăn!” Con nghe như vậy 
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bèn vội vàng bỏ đi. 

Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói lời xin lỗi 
răng: 

“Lại-tra-hòa-la, con hãy tha lỗi! Lại-tra-hòa- 
la, con hãy tha lỗi! Cha thật không biết Lại-tra- 
hòa-la trở về nhà cha.” 

Rồi cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la với lòng cung 
kính, dìu đỡ Tôn giả Lại-tra-hòa-la đưa vào trong 
nhà, trải chỗ ngôi và mỜI ngôi. Tôn giả Lại-tra- 
hòa-la bèn ngôi xuống. Lúc đó, người cha thấy 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la ngôi xong, liên đến chỗ 
vợ, nói răng: 

“Này bà, nên biết, thiện nam tử Lại-tra-hòa-la 
đã về lại nhà rỗi, mau sửa soạn cơm nước.” 

Mẹ Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, rất đôi 
vui mừng, phân khởi, liền vội vàng sửa soạn cơm 
nước. Soạn cơm nước xong, bà liên mang tiền 
bạc ra để giữa nhà một đông lớn. Đống tiên lớn 
đến nỗi một người đứng bên này, một người ngôi 
bên kia, không trông thấy nhau. Dôn một đông 
tiền lớn xong, bà đi đến chỗ Tôn giả Lại-tra-hòa- 
la nói: 

“Lại-tra-hòa-la, đây là phân tiên tài của mẹ. 
Còn tiên tài của cha con thì nhiều vô lượng trăm 
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ngàn, không thể tính được. Nay giao hết cho 
con. Lại-tra-hòa-la con, con nên xả giới, bỏ đạo, 
sông đời dục lạc mà bồ thí, sung sướng tu phước 
nghiệp. Vì sao như vậy? Vì cảnh giới của Thế 
Tôn rất khó, rất khó! Xuất g1a học đạo lại càng 
rât khó.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa với mẹ răng: 

“Con nay có một điều muỗn nói mẹ có chịu 
nghe không?” 

Mẹ Lại-tra-hòa-la nói: 

“Này con nhà Cư sĩ, có điều gì con cứ nói, 
mẹ sẵn sàng nghe.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa với mẹ rằng: 

“Nên may bao vải mới, đựng đây tiền, dùng 
xe chở đến sông Hăng, đồ xuống chỗ sâu. Vì sao 
vậy? Vì do tiền này làm cho con người lo khổ, 
sâu thương, khóc lóc, không được an vuI.” 

Khi ây, mẹ Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghĩ rằng: 
“Băng phương tiện này không thể làm cho con ta 
Lại-tra-hòa-la xả giới bỏ đạo. Ta nên đến mấy 
con vợ cũ của nó, nói như thê này: “Các con dâu 
ƠI, các con nên dùng ngọc anh lạc khi trước trang 
điểm thân thể, thứ ngọc mà thiện nam tử LạI-tra- 
hòa-la lúc còn ở nhà ưa thích nhất. Dùng thứ anh 
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lạc này trang điểm rôi, các con cùng nhau đến - 
bên Lại-tra-hòa-la, mỗi đứa ôm một chân mà nói 
răng: Không biết hiền lang có thiên nữ nào đẹp 
hơn tôi mà khiến cho hiển lang bỏ tôi để tu phạm 
hạnh vì nàng?”” 

Nghĩ xong, bà ta liên đến chỗ các vợ cũ của 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói như thế này: 

“Các con dâu ơi, các con nên dùng ngọc anh 
lạc khi trước trang điểm thân thể, thứ ngọc mà 
thiện nam tử Lại-tra-hòa-la lúc còn ở nhà ưa 
thích nhất. Dùng thứ anh lạc này trang điểm tôi, 
các con cùng nhau đến bên Lại-tra-hòa-la, mỗi 
đứa ôm một chân mà nói răng: “Không biết hiền 
lang có thiên nữ nào đẹp hơn tôi mà khiến cho 
hiển lang bỏ tôi để tu phạm hạnh vì nàng?” 

Khi ây, các cô vợ cũ của Tôn giả Lại-tra-hòa- 
la liên dùng ngọc anh lạc khi trước trang điểm 
thân thể, thứ anh lạc mà Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
lúc còn tại gia ưa thích nhất. Dùng loại ngọc đó 
trang điểm tôi, liên kéo đến bên Tôn giả Lại-tra- 
hòa-la, mỗi người ôm một chân mà nói như thê 
này: 

“Không biết hiền lang có thiên nữ nào đẹp 
hơn tôi mà khiến cho hiển lang bỏ tôi để tu phạm 
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hạnh vì nàng?” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói với các cô vợ cũ 
răng: 

“Này các cô em, các cô nên biết, tôi không 
phải vì thiên nữ mà tu phạm hạnh. Sở dĩ tôi tu 
phạm hạnh, nay đã được mục đích ây. Những 
điều Phật dạy, nay tôi đã làm xong.” 

Những bà vợ của Tôn giả Lại-tra-hòa-la đứng 
sang một bên khóc lóc rơi lệ mà nói rằng: 

“Tôi không phải em gái của hiền lang, nhưng 
hiển lang lại gọi tôi bằng cô em.” 

Lúc đó Tôn giả Lại-tra-hòa-la quay nhìn về 
phía cha mẹ, nói: 

“Thưa Cư sĩ, nếu có thí cơm, đúng giờ thì thí, 
tại sao làm phiên nhau?” 

Bây giờ, cha mẹ Tôn giả Lại-tra-hòa-la liền 
đứng dậy, thân hành lây nước rửa, dâng ngài các 
món hảo soạn đôi đào, đủ các loại nhai nuốt, tự 
thân châm chước cho ngài ăn no. Ăn xong thâu 
dọn chén bát, dùng nước rửa xong, lây một cái 
giường nhỏ ngồi riêng nghe pháp. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thuyết pháp cho cha 
mẹ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hý. Sau khi băng vô lượng phương tiện 
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thành tựu hoan hỷ rồi, ngài từ chỗ ngôi đứng dậy, 
nói tụng răng: 
Hãy nhìn hình bóng trang sức nảy, 
Trán bảo ngọc ngà và các thư; 
Tóc uốn lượn buông xuôi phía hữu; 
Nốt ruồi xanh, mắt kẻ, mỉ dài. 
Trò dối trá gạt người sỉ đại, 
Nhưng lừa sao được kẻ sang bởi 
Với bao nhiêu gắm vóc lụa là, 
Mong làm đẹp thân hình xú uế. 
Trò dối trá gạt người sỉ đại; 
Nhưng lừa sao được kẻ sang bởi 
Và bao nhiêu hương liệu bồi xoa, 
Châm chấm điểm phấn vàng son 
đồ. 
Trò dối trá gạt người sỉ đại; 
Nhưng lừa sao được kẻ sang bởi 
Áo tịnh diệu trang hoàng thân thể, 
Nhưng nguyên hình huyễn hoặc còn 
rơ. 
Trò dối trá gạt người sỉ đại; 
Nhưng lừa sao được kẻ sang bởi 
Khi nai đã đạp tan lưới bây, 
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Và phá tung công nhốt một đời; 
Ta bỏ lại miếng môi, đi mất, 
Ai yêu gì trôi buộc thán nai? 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói tụng rồi, dùng như 
ý túc nương hư không mà đi. Đến rừng Thâu-lô- 
tra, đi vào rừng ấy, trải ni-sư-đàn ngôi kiết giả 
dưới cây Bệ-hê-lặc!“ 

Bây giờ, vua Câu-lao-bà! với quần thần 
trước sau vây quanh, ngôi ở chánh điện, bản tán 
khen ngợi Tôn giả Lại-tra-hòa-la rằng: 

“Nêu ta nghe tin thiện nam tử Lại-tra-hòa-la'® 
đến Thâu-lô-tra này thì ta quyết đến thăm.” 

Khi ấy vua Câu-lao-bà bảo thợ săn răng: 

“Ngươi hãy đi dò xét rừng Thâu-lô-tra. Ta 
muôn đến đó săn.” 

Thợ săn vâng lời, liền đến dò xét rừng Thâu- 
lô-tra. Khi người thợ săn dò xét rừng, thây Tôn 
giả Lại-tra-hòa-la trải tọa cụ ngôi kiết già dưới 
cây Bệ-hê-lặc, liên nghĩ. “Người mà vua Câu- 
lao-bà cùng quân thần ngôi tại chánh điện bàn 


1 Bệ-hê-lặc ## it #j) : Päli: vibhïtaka, cây xuyên luyện (Terminalia belerica), có thể 
dùng quả nó làm thuốc. 

15. Câu-lao-bà; tên vua, chủ khu vườn nai mà Lại-tra-hòa-la đang trú. Xem No(160), kinh 
“A-lan-na” sau. Paäli: Koravya. 

16. Hán: Lại-tra-hòa-la tộc tánh tử: Lại-tra-hòa-la, con trai nhà tông tộc, hay con nhà gia 
thê. 
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tán khen ngợi, bây giờ ở đây. ˆ 

Khi người thợ săn dò xét rừng Thâu-lô-tra 
xong tôi, trở về tâu với vua Câu-lao-bà rằng: 

“Tâu Đại vương, nên biết, tôi đã xem rừng 
Thâu-lô-tra rồi. Xin theo ý Đại vương. Tâu Đại 
vương, Tôn giả Lại-tra-hòa-la, người mà Đại 
vương cùng quân thân ngôi ở chánh điện bàn tán 
khen ngợi răng: “Nếu ta nghe tin thiện nam tử 
Lại-tra-hòa-la đến Thâu-lô-tra này, ta quyết đến 
thăm". Nay Tôn giả Thiện nam tử Lại-tra-hòa-la 
hiện đang ở trong rừng Thâu-lô-tra, trải tọa cụ 
ngôi kiết già dưới cây Bệ-hê-lặc, Đại vương 
muốn gặp có thê đến đó.” 

Vua Câu-lao-bà nghe xong, bảo người đánh 
Xe: 

“Ngươi mau mau sửa soạn xa giá. Ta muốn đến 
gặp LạI-tra-hòa-la. 

Người đánh xe vâng lệnh, sửa soạn xa giá 
xong trở lại tâu vua: 

'“Ƒâu Đại vương, nên biết, xa giá đã sửa soạn 
xong. Xin theo ý Đại vương.” 

Khi ấy vua Câu-lao-bà liên ngôi xe ra đi đến 
rừng Thâu-lô-tra. Từ xa trông thấy Tôn giả Lại- 
tra-hòa-la, nhà vua liền xuống xe, đi bộ đến chỗ 
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Tôn giả Lại-tra-hòa-la. Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
thây vua Câu-lao-bà đến, nói răng: 

“Đại vương, nay đến đây, muốn ngôi đâu tự 
tiện ngồi, được chăng?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Hôm nay tuy tôi đến bờ cõi của mình, nhưng 
ý tôi muốn thiện nam tử Lại-tra-hòa-la mời tôi 
ngôi. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la liên mời vua Câu-lao- 
bà rằng: 

“Đây có chỗ ngôi riêng, xin mời Đại vương 
ngôi.” 

Khi ấy, vua Câu-lao-bà với Tôn giả Lại-tra- 
hòa-la cùng chảo hỏi nhau rồi ngôi sang một bên. 
Vua nói với Tôn giả Lại-tra-hòa-la: 

“Có phải ngài vì gia đình suy sụp mà xuất gia 
học đạo chăng? Nêu vì không có tài vật nên 
sông đời học đạo, thì này Lại-tra-hòa-la, trong 
nhà của Câu-lao-bà vương gia này có nhiêu tài 
vật, tôi sẽ xuất tài vật cho Lại-tra-hòa-la, khuyên 
Lại-tra-hòa-la xả giới bỏ đạo, sống đời dục lạc 
mà bố thí, tùy ý tu phước nghiệp. Vì sao như 
vậy? Lại-tra-hòa-la, giáo pháp của Tôn sư tất 
khó, xuất ø1a học đạo lại càng khó hơn”. 
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Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, nói rằng: 

“Đại vương nay băng sự bất tịnh mời tôi, 
không phải bằng sự thanh tịnh mà mời.” 

Vua Câu-lao-bà nghe xong, hỏi: 

“Tôi phải làm sao để thỉnh mời Lại-tra-hòa-la 
băng sự thanh tịnh, không phải bằng sự bất 
tịnh?” 

Tôn giả Lạn-tra-hòa-la đáp: 

“Đại vương, nên nói như thể nây: “Lại-tra- 
hòa-la, nhân dân trong nước tôi an ốn, sung 
sướng, không có việc kinh sợ, không có đâu 
tranh, không có hà khắc, không có khô nô dịch; 
lúa gạo đây đủ, khât thực dễ được. Lại-tra-hòa-la 
sông trong nước tôi, tôi sẽ ủng hộ như pháp". Đại 
vương, nói như vậy gọi là băng sự thanh tịnh mời 
tôi, không phải bằng sự bất tịnh mà mời.” 

Vua Câu-lao-bà nghe xong, nói: 

“Nay tôi băng sự thanh tịnh mà mời Lại-tra- 
hòa-la; không phải bằng sự bất tịnh. Nhân dân 
trong nước tôi an ôn, sung sướng, không có việc 
kinh sợ, không có đấu tranh, không có hà khắc, 
không có khô nô dịch; lúa gạo đây đủ, khất thực 
dễ được. Lại-tra-hòa-la sông trong nước tôi, tôi 
sẽ ủng hộ như pháp. ˆ 
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“Lại nữa, Lại-tra-hòa-la, có bôn trường hợp 
suy vi, do suy v1 nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca- 
sa, chí tín lia bỏ gia đình, sông không gia đình 
học đạo. Những øì là bốn? Bệnh suy, lão suy, tài 
sản suy, thân tộc suy. 

“Lại-tra-hòa-la, thế nào là bệnh suy? Hoặc có 
người trường kỳ bị bệnh; bệnh tật rât nặng, quá 
đau đớn, người ây nghĩ rằng: “Ta trường kỳ bị 
bệnh; bệnh tật rất nặng, quá đau đớn. Ta thật có 
dục vọng nhưng không sống đời dục lạc được. Ta 
nay nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo'. Sau 
đó, người ây vì bệnh suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình học đạo. Đó gọi là bệnh suy. 

“Lại-tra-hòa-la, thế nảo gọi là lão suy? Hoặc 
CÓ 1ĐưƯỜi tuôi 1à, các Căn Suy yếu, tuổi thọ gân 
hết, người ây nghĩ răng: “Ta tuổi đã già, các căn 
suy yếu, tuổi thọ gân hết, ta thật có dục vọng 
nhưng không thê sông đời dục lạc, ta nay nên cạo 
bỏ rầu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lia bỏ gia định, 
sông không gia đình học đạo'. Sau đó, người ấy 
vì lão suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín lia bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo. 
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Đó gọi là lão suy. 

“Lại-tra-hòa-la, thê nảo là tải sản suy? Hoặc 

CÓ người bần cùng cô thể, người ấy nghĩ răng: 

“Ta bân cùng cô thế, ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc 

áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình học đạo”. Sau đó, người ấy vì tải sản suy 
nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lia bỏ 
gia đình, sống không gia đình học đạo. Đó gọi là 
tài suy. 

“Lại-tra-hòa-la, thế nào gọi là thân tộc suy? 
Hoặc có người bà con tuyệt tự, chết tuyệt, không 
còn một ai, người ấy nghĩ răng: “Ta nay bả con 
tuyệt tự, chết tuyệt, không còn một ai. Ta nên cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lia bỏ gia đỉnh, 
sông không gia đình học đạo'. Sau đó người ấy 
vì thân suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín lia bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo. 
Đó gọi là thân suy. 

“Lại-tra-hòa-la khi xưa không bệnh hoạn, an 
ồn trọn vẹn, đường tiêu hóa điêu hòa, không lạnh 
không nóng, bình chánh an lạc, thuận hòa không 
tranh chấp; do đó, các thứ đô ăn mêm hay cứng 
được dễ dàng tiêu hóa, an ôn. Như vậy, Lại-tra- 
hòa-la chắng phải vì bệnh suy mà cạo bỏ râu tóc, 
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mặc áo ca-sa, chí tín lia bỏ gia đình, sông 
không gia đình học đạo. 

“Lại-tra-hòa-la khi xưa vảo tuổi niên thiếu, 
tóc đen óng mướt, thân thể khỏe mạnh, rồi xướng 
ca tấu nhạc, mặc tình thỏa thích. Lại chưng diện 
thân thể, thường thích dạo chơi. Lúc ây bà con 
không ai muốn để ngài học đạo; cha mẹ khóc lóc, 
lo sâu áo não, cũng không cho ngài xuất gia học 
đạo. Nhưng ngài cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học 
đạo. Như vậy, Lại-tra-hòa-la không vì lão suy mà 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín la bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo. 

“Lại-tra-hòa-la ở trong thôn Thâu-lô-tra này, 
về phân tài vật, gia đình ngài là đệ nhất, là tối 
đại, là tối thăng, là tôi thượng. Như vậy, Lại-tra- 
hòa-la không vì tài sản suy mà cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không 
ø1a đình học đạo. 

“Lại-tra-hòa-la ở trong rừng Thâu-lô-tra này, 
các bà con giàu có đều còn sống. Như vậy, Lại- 
tra-hòa-la không phải vì thân tộc suy mà cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình học đạo. 
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“Lại-tra-hòa-la, đôi với bốn trường hợp suy _ 
VI ây, hoặc do một suy vi nào đó nên cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình học đạo, nhưng tôi thây Lại-tra- 
hòa-la không có một suy vi nào khả dĩ khiến Lại- 
tra-hòa-la cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Lại- 
tra-hòa-la hiểu biết thế nào và được nghe những 
øì mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ 
gia đình, sông không gia đình học đạo?” 

'““lôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 

“Đại vương, Thế Tôn là đẳng đã biết, đã thây, 
là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, đã 
giảng thuyết bốn sự. Tôi hoan hý chập nhận điêu 
ây; tôi thấy, nghe, hiểu biết điêu ấy, nên cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình học đạo. 

“Những øì là bốn!”? Đại vương, thế gian này 
không được bảo vệ, không đáng nương tựa!°. Thế 
gian này nhất thiết phải đi đến sự già nua'?. Thế 


1. Bốn sự kiện theo No.69: lão, bệnh, ái, tử. No.68: đại loại như vậy. Pãli và bản Hán 
này tương đồng về đại cương. 

18. Pa|i: attãno loko anabhissaro'ti, thế giới này vô hộ, vô chủ. 

19. Hán: thú hướng lão pháp # ffỊ #: 3š : Pãli: upanTyyati loko addhuvo ti, thế gian này 
không bền vững, bị lôi cuốn đi. 
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gian này không thường, cân phải bỏ đi”. Thể 
gian này không có sự thỏa mãn, không có sự biết 
đủ, là tôi tớ của ái”!.” 

Vua Câu-lao-bà hỏi: 

“Lại-tra-hòa-la, như ngài vừa nói, “Đại 
vương, thế gian này không được bảo vệ, không 
đáng nương tựa”. Nhưng, Lại-tra-hòa-la, tôi có 
con, cháu, anh, em, bè đảng, tượng quân, xa 
quân, mã quân, bộ quân, thảy đều giỏi bắn, giỏi 
chông cự, nghiêm nghị, dõng mãnh như vương 
tử, lực sĩ, Bát-la-khiên-đề, Ma-ha-năng-già””; lại 
có người xem tướng, có kẻ trù mưu, có người 
tính toán, có kẻ thông hiểu điển sách, có người 
giỏi đàm luận, có quân thân, có quyên thuộc, 
người trì chú, kẻ biết chú, bất cứ phương nào có 
sự khủng bố thì có kẻ chế phục, ngăn cản. Nếu 
như lời Lại-tra-hòa-la nói, “Đại vương, thê øian 
này không được bảo vệ, không đáng nương tựa,” 
thì này Lại-tra-hòa-la, nói như thê có nghĩa gì?” 


20. Pali: assako loko sabbam pahäãya gamaniyan ti, thế giới này không sở hữu; cần xả 
bỏ tất cả khi ra đi. Trong bản Hán, assaka, “không có sở hữư' được đọc là asassaka, 
“không thường hằng”. 

Hán: ví ái tâu sứ Ƒ$ Z# zE {# : Pãli: ùno loko atitto tanhãdãso ti, thế gian này thiếu 
thốn, không thỏa mãn, nô lệ của khát ái. 

Bát-la-khiên-đê, Ma-ha-năng-già ?š §E 3š ‡š Ƒ# šhj 8E fJJ › không rõ tên của ai. Đại 
tạng kinh sách dẫn, vol.1 cho là tên của một người. Hoặc giả là tên một con voi chúa 
(Ma-ha-năng-già: mahänäga). 


21. 


22. 
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Tôn giả Lạn-tra-hòa-la đáp: . 
“Đại vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua, xin tùy 

theo sự hiểu biết mà trả lời. Đại vương, thân này 

có bệnh chăng?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Lại-tra-hòa-la, nay thân này của tôi thường 
có phong bệnh”. 

Tôn giả Lạn-tra-hòa-la hỏi: 

“Đại vương, khi phong bệnh bộc phát rât trầm 
trọng, rất đau đớn, thì này Đại vương, lúc ấy có 
thể bảo bọn con cháu, anh em, họ hàng thân 
thích, tượng quân, xa quân, mã quân, bộ quân, 
thảy đều giỏi bắn, giỏi chống cự, nghiêm nghị, 
đõng mãnh như vương tử, lực sĩ, Bát-la-khiên- đề, 
Ma-ha-năng-già, kẻ xem tướng, kẻ trù mưu, 
người tính toán, kẻ thông hiểu điển sách, người 
giỏI đàm luận, quân thần quyến thuộc, kẻ trì chú, 
người biết chú, rằng “Các ngươi hãy đến, tạm 
thời thay thê ta chịu sự khổ sở đau đớn để ta khỏi 
bệnh, an lạc” được chăng?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Không được. Vì sao vậy? Tôi tự gây nghiệp; 
nhân bởi nghiệp, duyên bởi nghiệp, riêng mình 


23. Hán: phong bệnh jä\ 1 › Päli: anusãyiko äbãdho, bệnh thống phong mãn tính. 
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chịu khô sở đau đớn.” 

Tôn giả Lạn-tra-hòa-la bảo: 

“Đại vương, thế cho nên Đức Thế Tôn dạy 
răng “Thế gian này không được bảo vệ, không 
đáng nương tựa. Tôi muốn nhãn lạc điều đó, tôi 
thây, nghe, hiểu biết điều đó nên cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không 
g1a đình học đạo.” 

Vua Câu-lao-bà nói rằng: 

“Như Lại-tra-hòa-la đã nói, “Đại vương, thế 
gian này không được bảo vệ, không đáng nương 
tựa. Này Lại-tra-hòa-la, tôi cũng muôn nhãn lạc 
điều đó. Vì sao như vậy? Thê gian này quả thật 
không được bảo vệ, không đáng nương tựa. ˆ 

Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 

“Như LạI-tra-hòa-la đã nói, “Đại vương, thê 
gian này tất cả đều đi đến chỗ già nua°. Lại-tra- 
hòa-la, nói như vậy có nghĩa gì?” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 

“Đại vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua, xin tùy 
theo sự hiểu biết mà trả lời. Lúc Đại vương còn 
hai mươi bốn tuổi hay hai mươi lăm tuôi thì như 
thế nào? Khi ấy sự nhanh nhẹn như thê nào đối 
với ngày nay? Khi ấy, gân sức, hình thể, nhan sắc 
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như thê nào đôi với ngày nay?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Khi tôi còn hai mươi bốn hay hai mươi lăm 
tuôi, tự nhớ lại thời ây, sự nhanh nhẹn, gân sức, 
hình thê, nhan sắc không ai hơn tôi. Lại-tra-hòa- 
la, tôi nay đã giả nua, các căn lụn bại, mạng sông 
sắp chấm dứt, tuôi đây tám mươi, đâu có mạnh 
khỏe như xưa.” 

Tôn giả Lạn-tra-hòa-la nói: 

“Đại vương, thê cho nên Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 'Thê gian này, tật cả đều đi đến chỗ già 
nua°. Tôi muốn tiếp nhận điều đó, tôi thây, nghe, 
hiểu biết điều đó nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca- 
sa, chí tín từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
học đạo.” 

Vua Câu-lao-bà nói: 

“Như Lại-tra-hòa-la nói, “Đại vương, thế gian 
này tất cả đều đi đến chỗ già nua”. Tôi cũng 
muốn tiếp nhận điều đó. Vì sao như vậy? Thê 
gian này quả thật tất cả đêu đi đến chỗ già nua.” 

Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 

“Như LạI-tra-hòa-la đã nói, “Đại vương, thê 
gian nảy vô thường, cần phải bỏ điˆ. Lại-tra-hòa- 
la, nói như vậy lại có nghĩa gì?” 
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Tôn giả Lạn-tra-hòa-la đáp: 

“Đại vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua, xIn tùy 
theo sự hiểu biết mà trả lời. Đại VƯƠN, có nước 
Câu-lâu-sâu đôi dào, hậu cung dồi dào, kho tàng 
dôi dào không?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Đúng vậy!” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại hỏi: 

“Đại vương, có nước Câu-lâu-sâu đổi dào, 
hậu cung đôi dào, kho tàng đôi dào, nếu thời gian 
đã đến, không thê nương tựa, chịu đựng sự tan 
vỡ, tất cả đời này đều đi đến chỗ diệt vong; lúc 
đó nước Câu-lâu-sâu đôi đảo, hậu cung dồi dào, 
kho tảng dôi dào, có thể từ đời này mang qua đời 
sau không?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Không được. Vì sao như vậy? Tôi phải đơn 
độc, cô thân, cũng không bạn bè, từ đời này mà 
đi đến đời sau.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

“Thế cho nên Đức Thế Tôn dạy răng: “Thế 
gian này vô thường, cân phải bỏ đi. Tôi muốn 
nhãn lạc điều đó, tôi thấy, nghe, hiểu biết điều đó 
nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín xuất 1a, 
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từ bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo.” 

Vua Câu-lao-bà nói: 

“Như Lại-tra-hòa-la đã nói, “Đại vương, thế 
gian nảy vô thường, cần phải bỏ đi”. Tôi cũng 
muôn nhãn lạc điều đó. Vì sao? Thế gian nảy quả 
thật vô thường, cần phải bỏ đi.” 

Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 

“Như LạI-tra-hòa-la đã nói, “Đại vương, thê 
gian này không có sự thỏa mãn, không có sự biết 
đủ, là tôi tớ của ái”. Lại-tra-hòa-la, nói điều này, 
như vậy có nghĩa gì?” 

Tôn giả Lạn-tra-hòa-la đáp: 

“Đại vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua, xIn tùy 
theo sự hiểu biết mà trả lời. Có nước Câu-lâu-sâu 
dôi dào, hậu cung dôi dào, kho tàng dồi dào 
không?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Đúng vậy.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại hỏi: 

“Có nước Câu-lâu-sâu dồi dào và hậu cung 
dôi dào, kho tàng dôi dào; nếu có một người từ 
phương Đông đến, đáng tín nhiệm, không lửa 
dối, nói với nhà vua răng: lôi từ phương Đông 
đến, thấy nước ấy vô cùng giàu có an vui, nhân 
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dân đông đúc.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại nói: 

“Phương Nam, phương Tây, phương Bắc 
cũng như vậy. Từ bờ biến lớn, nêu có một người 
đến, đáng tín nhiệm, không lừa dối, nói với nhà 
vua răng: Tôi từ bờ biến lớn đến, thấy nước ấy 
vô cùng giàu có an lạc, nhân dân đông đúc.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

“Đại vương, thế cho nên Đức Thế Tôn dạy 
răng: “Thế gian này không có sự thỏa mãn, 
không có biết đủ, là tôi tớ của ái”. Tôi muốn nhẫn 
lạc điều đó; tôi thấy, nghe, hiểu biết điều đó nên 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín la bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo.” 

Vua Câu-lao-bà nói: 

“Như LạI-tra-hòa-la đã nói, “Đại vương, thê 
gian này không có sự thỏa mãn, không có sự biết 
đủ, là tôi tớ của ái”. Tôi cũng muốn nhẫn lạc điều 
đó. Vì sao? Vì thế gian này quả không có sự thỏa 
mãn, không có sự biết đủ, là tôi tớ của ái.” 

Tôn giả Lạn-tra-hòa-la nói: 

“Đức Thế Tôn, là đang đã biết, đã thây, là 
Như Lai, Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác, nói 
cho tôi nghe bốn việc này. Tôi muốn nhẫn lạc 
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điêu đó nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 


tín lìa bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo.” 
Lúc đó, Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói tụng răng: 


Ta thấy người thể gian, 
Có của, ngụ Không thí; 
Được của rồi câu thêm, 
Xan tham chứa chất của. 
Nhà vua được thiên hạ, 
Chính ngự tùy sức mình. 


Trong nước không biết đủ, 


Lại tìm ở nước Hgoài. 
Nhà vua và nhân dân 
Chưa lìa dục, mạng vong. 
Xóa tóc, vợ con khóc; 

Ôi thôi, khổ khó ngăn. 
Bó chăn đệm chôn cất, 
Hoặc chất củi hỏa thiêu. 
Duyên đi đến đời sau; 
Thiêu rồi vẫn ngu đại. 
Chết rồi của không theo, 
Vợ con và nồ fỳ, 


Của nhiều cùng chung hưởng; 


Nơu, tri, cũng vậy thối. 
Người trí chăng âu lo; 
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Kẻ ngu ôm sâu thảm. 
Thể nên trí tuệ hơn; 
Bước về nẻo chánh giác. 
Chấp chặt theo có Hữu, 
Kẻ ngu gáy hạnh ác. 
Với pháp, làm phi pháp; 
Dùng sức cưỡng đoạt người. 
Km trí bắt chước theo; 
Ngu làm nhiễu hạnh ác. 
Nhập thai đến đời sau, 
Luôn luôn chịu sanh tử. 
Đã thọ sanh ra đời, 
Chỉ làm các việc ác. 
Như giặc bị bắt trói; 
Tự làm ác hại mình. 
Chúng sanh này như thể, 
Cho mãi đến đời sau. 
Do nghiệp mình đã tạo 
Tự làm ác hại mình. 
Như trải chín tự rụng; 
Già trẻ cũng như vậy. 
Muốn trang điểm, yêu thích, 
Tâm hưởng sắc tốt xấu, 
Bị dục trỏi buộc hại; 
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Do dục sanh kinh hãi. 
Vua, tôi thấy giác này, 
Biết Sa-môn vì diệu. 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la thuyết như vậy vua 
Câu-lao-bà sau khi nghe lời Tôn giả Lại-tra-hòa- 
la thuyết xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


133. KINH ƯU-BA-LY'! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Na-nan-đả”, 
trong vườn xoài Ba-bà-ly'. 

Lúc bây giờ có người Ni-kiên là Trường Khô 
Hạnh sau giờ ăn trưa, ung dung đi đến chỗ Phật, 
và sau khi chào hỏi, ngồi xuống một bên. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bèn hỏi: 

“Nhà khô hạnh Ni-kiên Thân Tử” chủ trương 
có bao nhiêu hành vi để không hành ác nghiệp, 
không tạo tác ác nghiệp”?” 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Thưa Cù-đàm, Tôn sư của tôi, Ni-kiền Thân 
Tử, không giảng dạy cho chúng tôi về những 
hành vi để không hành ác nghiệp, không tạo tác 
ác nghiệp. Nhưng người giảng dạy chúng tôi về 
sự trừng phạt để không hành ác nghiệp, không 


1. Bản Hán, quyển 32. Tương đương Pãli, M. 56. UPäli-suttam. 

2. Na-nan-đà ÿj ## JtPaäli: Nã|andà. 

% Ba-bà-ly nại lâm 3ÿ 3 ## E§ ‡k› Paãli: Pãvãrikambavana, khu rừng xoài của 
Pãvärika, một đại phú tại Nãlànda (Na-nan-đà), một thị trần ở gần Rãjagaha. 

+. Trường Khổ Hạnh Ni-kiềnš 7? ƒ7 JE ## - Päli: DighatapassT-nigantha, một đệ tử của 
Nigannha-Nätaputta (Ni-kiền Thân Tử). 

5. Ni-kiền Thân Tử jE ##š š# -7 : Nigannha-Nätaputta. 

°.. Hán: kỷ hành linh bắt hành ác nghiệp bát tác ác nghiệp #$ {7 2 ZE fï i8 š5  {E #§ 

3£ ‹ Pali: kati...kammäni paññapeti päpassa kammassa kiriyäya päpassa kammassa 

pavattiyã ti, có bao nhiêu nghiệp để thi hành ác nghiệp, để tiến hành ác nghiệp? 
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tạo tác ác nghiệp.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Nhà khổ hạnh Ni-kiền Thân Tử chủ trương 
có bao nhiêu sự trừng phạt để không hành ác 
nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?” 

Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp răng: 

“Thưa Cù-đàm, Tôn sư của tôi, Ni kiền Thân 
Tử giảng dạy cho chúng tôi về ba sự trừng phạt 
để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác 
nghiệp. Những gì là ba? Đó là sự trừng phạt bằng 
thân, sự trừng phạt bằng miệng và sự trừng phạt 
băng ý”. 

Đức Thể Tôn lại hỏi: 

“Này Khô Hạnh, thế nào, thân phạt, khâu 
phạt, ý phạt có khác nhau không?” 

Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp răng: 

“Thưa Cù-Đàm, đối với chúng tôi, thân phạt 
khác, khẩu phạt khác, ý phạt khác.” 

Đức Thê Tôn lại hỏi: 

“Này Khô Hạnh, các sự trừng phạt này tương 
tự như vậy. Ni-kiền Thân Tử chủ trương trừng 
phạt nào nặng hơn hết để không hành ác nghiệp, 
không tạo tác ác nghiệp? Sự trừng phạt của thân 


7... Tam phạt: thân phạt, khẩu phạt, ý phạt = Eĩị #‡ 3ï L1 Si ?# Sĩi - PãIi: tini ... daidãni 
paññapeti... seyyathidam, kãyadandam vacìdandam manodandam. 
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chăng? Của khâu chăng? Của ý chăng?” 

Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp răng: 

“Thưa Cù-đàm, các sự trừng phạt này tương 
tự như vậy. Tôn sư tôi, Ni-kiền Thân Tử chủ 
trương thân phạt là nặng hơn hết để không hành 
ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Khẩu phạt thi 
không phải vậy, ý phạt thì nhẹ nhất, không băng 
thân phạt vốn “rất lớn lao, rất nặng nê'”.” 

Thê Tôn lại hỏi: 

“Này Khô Hạnh, ông nói thân phạt nặng nhất 
chăng?” 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Thưa Cù-đàm, thân phạt nặng nhất.” 

Đức Thể Tôn hỏi lại đến lần thứ ba: 

“Này Khô Hạnh, ông nói thân phạt nặng nhất 
chăng?” 

Ni-kiền Trường Khô Hạnh cũng ba lần đáp 
lại: 

“Thưa Cù-đàm, thân phạt nặng nhất.” 

Đức Thế Tôn thâm định ba lần Ni-kiền 
Trường Khổ Hạnh việc như vậy xong, bèn ngôi 
im lặng. 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh hỏi: 

“Sa-môn Cù-đàm chủ trương có bao nhiêu sự 
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trừng phạt để không hành ác nghiệp, không tạo _ 
tác ác nghiệp?” 

Bây giờ Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Khổ Hạnh, Ta không giảng thuyết về 
những trừng phạt để không hành ác nghiệp, 
không tạo tác ác nghiệp. Ta chỉ giảng thuyết về 
nghiệp để không hành ác nghiệp, không tạo tác 
ác nghiỆp.” 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh hỏi: 

“Cù-đàm chủ trương có bao nhiêu nghiệp để 
không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?” 

Thế Tôn lại đáp: 

“Này Khổ Hạnh, Ta giảng thuyết về ba 
nghiệp để không hành ác nghiệp, không tạo tác 
ác nghiệp. Thê nào là ba? Là thân nghiệp, khẩu 
nghiệp và ý nghiệp. ` 

Ni-kiên Trường Khô Hạnh lại hỏi: 

“Cù-đàm, thân nghiệp khác, khẩu nghiệp 
khác, ý nghiệp khác chăng?” 

Thế Tôn lại đáp: 

“Ta nói, thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý 
nghiệp khác vậy”. 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, ba nghiệp này tương tự như 
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vậy, Ngài chủ trương nghiệp nào nặng nhất để 
không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp? 
Là thân nghiệp chăng? Khẩu nghiệp chăng? Ý 
nghiệp chăng?” 

Thế Tôn lại đáp: 

“Này Khô Hạnh, ba nghiệp này tương tự như 
vậy, Ta giảng thuyết ý nghiệp là nặng nhất để 
không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. 
Thân nghiệp và khâu nghiệp thì không phải vậy.” 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh hỏi: 

“Cù-Đàm chủ trương ý nghiệp nặng nhất 
chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Khô Hạnh, Ta giảng thuyết ý nghiệp là 
nặng nhất.” 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh lại hỏi đến ba lần: 

“Cù-Đàm chủ trương thi thiết ý nghiệp là 
nặng nhất chăng?” 

Thế Tôn cũng trả lời đến ba lần: 

“Này Khô Hạnh, Ta giảng thuyết ý nghiệp là 
nặng nhất vậy.” 

Ni-kiền Trường Khô Hạnh ba lần thâm định 
Thế Tôn sự việc đó như vậy xong, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi nhiễu ba vòng quanh Thế Tôn 
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rôi lui về; đi đến chỗ Ni-kiên Thân Tử. Ni-kiên _ 
Thân Tử từ xa thây Trường Khô Hạnh đi đến, 
liên hỏi: 

“Này Khô Hạnh, ngươi từ đâu đến vậy?” 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Con từ Na-nan-đà, trong vườn xoài Ba-bà- 
ly, tại chỗ của Sa-môn Cù-đàm đến đây.” 

Ni-kiền Thân Tử hỏi: 

“Này Khô Hạnh, ông có cùng Sa-môn Cù- 
đàm bàn luận không?” 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Có bàn luận với nhau.” 

Ni-kiền Thân Tử nói rằng: 

“Này Khô Hạnh, nếu đã cùng với Sa-môn Cù- 
đàm bàn luận, thì hãy nói lại hết cho ta nghe, để 
hoặc giả ta biết được luận thuyết Của VỊ ây”. 

Rồi Ni-kiên Trường Khô Hạnh mới đem sự 
việc thảo luận với Thế Tôn nói lại cho ông nghe. 
Ni-kiên Thân Tử nghe xong, khen rằng: 

“Hay thay Khô Hạnh! Ngươi đối với Tôn sư 
đã làm đúng pháp của đệ tử. Ông là người mà 
việc phải làm được thành biện băng trí tuệ. Với 
quyết định thông minh, với sự trầm tĩnh không sợ 
hãi, hoàn toàn tự tin tưởng, đã đạt đến tài hùng 
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biện, đã bắt được ngọn cờ cam lộ, ở trong cảnh 
giới cam lộ tự thân chứng ngộ, thành tựu an truŠ. 
Vì sao vậy? Ngươi vừa rôi đối với Sa-môn Cù- 
đàm mà giảng thuyết thân phạt là nặng nhất để 
không hành ác nghiệp, không gây ác nghiệp. 
Khẩu phạt không như vậy. Ý phạt càng kém hơn; 
không băng thân phạt rất lớn lao, rất trầm trọng.” 

Khi ấy, Cư sĩ Ưu-ba-ly? cùng năm trăm Cư sĩ 
tập họp trong chúng chắp tay hướng Ni-kiển 
Thân Tử. Rồi Cư sĩ Ưu-ba-ly nói với Ni-kiền 
Trường Khô Hạnh: 

“Ngài đã ba lần thấm định Sa-môn Cù-đàm 
việc như vậy?” 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Cư sĩ, tôi đã ba lần thâm định Sa-môn Cù- 
đàm việc như vậy.” 

Cư sĩ Uu-ba-ly nói với Ni-kiền Trường Khổ 
Hạnh: 

“Tôi cũng có thể đến thâm định ba lần Sa- 
môn Cù-đàm việc như vậy, rồi lôi kéo đi đâu tùy 
W Sở tác trí biện, thông minh quyết định, an ồn vô úy, thành tựu điều ngự, đãi đắc biện 

tài đắc cam lộ tràng, ư cam lộ giới, tự tác chứng thành tựu du Ffi {E #' l8! HR ‡: 8 › 2 
l8 #í E4 + nh ðh ZH fE › lE (đ BI + f8 TÍ B§ BM + VV HH Z§ ất › E1 fE S8 ĐÈ Bứ 3W - Lời 
khen ngợi này cũng giống như lời khen ngợi giữa Tôn giả Xá-lợi-phất và Mãn Từ Tử 
trong kinh số 9 trên. 


% Ưu-ba-ly cư sĩ {Ế 3 #t Ji -L › đệ tử tại gia của Ni-kiền Thân Tử. Päli: UPäli- 
gahapali. 
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ý. Cũng như người lực sĩ nắm con dê có cái 

bờm dài'? rồi lôi kéo đi đâu tùy ý; tôi cũng như 
vậy, có thê đến thẩm định ba lần Sa-môn Cù-đàm 
việc như vậy, rôi lôi kéo đi đâu tùy ý. Cũng như 
người lực sĩ cầm áo lông giũ bụi, tôi cũng như 
vậy, có thể đến thâm định lại ba lần với Sa-môn 
Cù-đàm việc như vậy, rồi lôi kéo đi đâu tùy ý. 
Tôi cũng như vậy, có thê đến thâm định lại ba lần 
với Sa-môn Cù-đàm việc như vậy rồi lôi kéo đi 
dâu tùy ý. Cũng như người nâu rượu!!, hay đệ tử 
của người nâu rượu, lây cái túi lọc Tượu đem để 
vào trong nước, rồi tùy theo ý muốn, lôi đi đâu 
tùy ý; tôi cũng như vậy, có thê đến thâm định ba 
lần Sa-môn Cù-đàm việc như vậy, rôi lôi kéo đi 
đâu tùy ý. Cũng như con voi chúa đã sáu mươi 
tuổi, là một đại long tượng kiêu ngạo!2, đủ ngà, 
đủ vóc, gân sức mạnh mẽ, một lực sĩ dẫn đi, lây 
nước rửa bắp về, rửa xương sống, rửa sườn, rửa 
bụng, rửa răng, rửa đâu và giỡn chơi trong nước; 
tôi cũng như vậy, có thê đến thâm định ba lần với 


10. Chấp trường mao dương $\ ä 5 *: : Pãli: dighalomikam elakam lomesu gahetvä, 
túm lấy lông của con dê có lông dài. 

- Cô tửu sư ì# 3ï Bi (nhà bán rượu). Cô, Tống-Nguyên-Minh: li - Pãli, gồm hai thí dụ: 
balavã sondikãkammakaro, lực sĩ nấu ruợu; và balaväsoidikãdhutto, lực sĩ say rượu. 
12. Kiêu ngạo Ma-ha-năng-già # f#i ƒ# štJ §E 7) - Không rõ Pãli; nhưng Sanskrit có thể là 
pramädana-mahänäga, con voi chúa say rượu; thay vì pra-mäna- (kiêu mạn). Thí dụ này, 

trong bản Pãli: (...) kuñjaro satthihãyano, con voi già sáu mươi tuổi. 
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Sa-môn Cù-đàm việc như vậy, rôi tùy theo chỗ 
mà tây. Tôi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm cùng ông 
bàn luận, hàng phục xong rồi trở về.” 

Ni-kiền Thân Tử nới với Cư sĩ Ưu-ba-ly rằng: 

“Ta cũng có thê hàng phục Sa-môn Cù-đàm. 
Ông cũng có thể. Ni-kiên Trường Khổ Hạnh 
cũng có thê vậy.” 

Khi ấy, Ni-kiên Trường Khổ Hạnh thưa với 
Ni-kiền Thân Tử: 

“Con không muốn để cho Cư sĩ Ưu-ba-ly đi 
đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. Vì sao như vậy? Vì Sa- 
môn Cù-đàm biết chú huyễn hóa, có thế dùng 
chú thuật biên hóa làm đệ tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Con sợ Cư sĩ Ưu-ba-ly 
bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa, hóa làm đệ tử.” 

Ni-kiền Thân Tử nói: 

“Khổ Hạnh, Cư sĩ Uu-ba-ly mà bị Sa-môn 
Cù-đàm biển hóa, hóa làm đệ tử, việc đó hoàn 
toàn không có. Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Uu-ba- 
ly biến hóa làm đệ tử, chắc chăn có việc ây.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly thưa lại lần thứ ba với Ni-kiền 
Thân Tử rằng: 

“Hôm nay con đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm 
cùng ông ấy đàm luận. Hàng phục xong, con trở 
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vê. 

Ni-kiền Thân Tử cũng đáp lại lần thứ ba răng: 

“Ông nên đi nhanh đi. Ta cũng có thể hàng 
phục Sa-môn Cù-đảm. Ông cũng có thể. Ni-kiên 
Trường Khô Hạnh cũng có thể vậy.” 

Ni-kiên Trường Khô Hạnh bạch lại lần thứ ba 
răng: 

“Con không muốn để cho Cư sĩ Ưu-ba-ly đi 
đến chỗ Sa-môn. Vì sao vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm 
biết chú huyễn hóa, có thể dùng chú thuật biến 
hóa làm đệ tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Uu-bà-di. Con sợ Cư sĩ Uu-ba-ly bị Sa-môn Cù- 
đàm biến hóa làm đệ tử.” 

Ni-kiền Thân Tử nói: 

“Khổ Hạnh, Cư sĩ Ưu-ba-ly bị Sa-môn Cù- 
đàm biến hóa làm đệ tử, việc đó hoàn toàn không 
có. Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Ưu-ba-ly biến hóa 
làm đệ tử, chắc chăn có việc ây. Cư sĩ Ưu-ba-ly, 
người ởi tùy ý.” 

Lúc ấy, Cư sĩ Ưu-ba-ly cúi đầu sát chân Ni- 
kiên Thân Tử ba lần rồi đi đến chỗ Phật, chào hỏi 
Phật rôi ngồi sang một bên, hỏi rằng: 

“Thưa Cù-đảm, ngày hôm nay Ni-kiền 
Trường Khô Hạnh có đến đây không?” 
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Đức Thê Tôn đáp: 

“Cư sĩ, có đến.” 

Cư sĩ Uu-ba-ly hỏi: 

“Cù-đàm, có cùng với Ni-kiên Trường Khổ 
Hạnh đàm luận chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Có cùng đàm luận.” 

Cư sĩ Uu-ba-ly nói: 

“Cù-đàm, nêu đã cùng với Ni-kiền Trường 
Khổ Hạnh đàm luận, xin Ngài thuật lại hết cho 
tôi nghe. Hoặc giả, sau khi nghe xong, tôi biết 
được việc đó.” 

Rồi Thế Tôn thuật hết lại những điều mà 
Ngài cùng với Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đàm 
luận cho Uu-ba-ly nghe. Lúc đó Cư sĩ Uu-ba-ly 
nghe rồi, khen răng: 

“Hay thay Khô Hạnh! Như vậy mới gọi là đôi 
với Tôn sư làm đúng việc thực hành pháp của 
một đệ tử. Điều phải làm được thành biện băng 
trÍ tuệ, VỚI quyết định thông minh, với sự trầm 
tính không sợ hãi, với sự hoàn toàn tự tin tưởng, 
đạt đến đại biện tài, bắt được ngọn cờ cam lộ, ở 
trong cảnh giới cam lộ mà tự tác chứng, thành 
tựu an trụ. Vì sao như vậy? Vì đã đôi với Sa-môn 
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Cù-đàm mà trình bày thân phạt là tôi thượng đề - 
không hành ác nghiệp, không gây ác nghiệp. 
Khâu phạt không như vậy, ý cảng kém hơn, 
không băng thân phạt, vốn rất lớn lao, rất nặng 
nề”. 

Khi đó Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Cư sĩ, Ta muốn cùng ông bàn luận về việc 
này. Nếu như ông an trụ trong sự thật, thì bằng 
sự thật mà đáp 3.” 

Cư sĩ Uu-ba-ly đáp: 

“Củ-đàm, tôi an trụ trong sự thật, băng sự thật 
mà đáp. Sa-môn Cù-đàm, hãy nên cùng tôi bàn 
luận việc này.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Cư sĩ, ông nghĩ sao? Ở đây nếu Ni-kiên ưa 
bồ thí, thích hành việc bồ thí, không hý luận, ưa 
sự không hý luận, rất thanh tịnh, chuyên hành 
chú!“. Nêu khi người ấy đi đến đây, đạp chết 
nhiều côn trùng lớn nhỏ, thì thê nào, Cư sĩ, Ni- 
kiên Thân Tử đối với việc sát sanh này chủ 
trương có quả báo ra sao?” 


13. Pã|i: sace kho tvam gahapati sacce patitthäya manteyyäsi siyä no ettha kathäsallãyo 
ti, “nếu ông an trú trên sự thật mà tư duy thì ở đây có thể có hội thoại của chúng ta”. 

14 Trong bản Pãli, đề cập bốn chế giới của Ni-kiền Tử, cätuỳamasamvarasamvutto: 
sabbavärivärito sabbaväriyutto sabbaväridhuto sabbaväriphuto, hoàn toàn cắm chỉ 
nước, hoàn toàn chuyên tâm (vào sự cắm chế tất cả nước). 


148 TRUNG A-HÀM 


Cư sĩ Uu-ba-ly đáp: 

“Thưa Cù-đàm, nếu người ấy cố ý thì có tội 
lớn, nếu không cô ý'Š thì không có tội lớn.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Cư sĩ, ông nói cô ý là thế nào?” 

Cư sĩ Uu-ba-ly đáp: 

“Thưa Cù-đàm, đó là ý nghiệp! vậy.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, ông nên suy nghĩ rôi trả lời. Những 
điều nói trước trái với điều sau, sau trái với điều 
trước, không phù hợp nhau. Cư sĩ, ông ở trong 
chúng này tự nói: “Cù-đàm, tôi an trụ trong sự 
thật, bằng sự thật mà đáp. Sa-môn Cù-đàm, hãy 
nên cùng tôi bàn luận việc này”. Cư sĩ, ông nghĩ 
sao? Nêu có Ni-kiền chỉ uống nước nóng, dứt 
hắn nước lạnh”, Nhưng khi không có nước 
nóng bèn muôn uông nước lạnh. Không có nước 
lạnh người ấy liên chết. Này Cư sĩ, Ni-kiền 
Thân Tử có thể nói thế nào về chỗ thác sanh của 
Ni-kiên ây?” 

Cư sĩ Uu-ba-ly đáp: 


15 Hán: tư j8 : và vô tư. Päli: cetana; và asañcetanika. 

16 Bản Hán, fư tức ý nghiệp. Bản Pãli: tư trong trường hợp này là ý phạt: cetanm... 
manodaidasmim. 

17. Pali: (...) niganaho äbãdhika... sTtodakapatikkhito unhodakapatisevï, có người Ni-kiền 
bệnh... không uống nước lạnh, mà chỉ uống nước nóng. 
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“Thưa Cù-đàm, có loại trời gọi là Ý trước! 
VỊ Ni-kiền đó mạng chung, do ý có chấp trước 
tật sanh vào chỗ ây.” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Cư sĩ, ông nên suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Những 
điều ông nói trước trái với sau, sau trái với 
trước, không phù hợp nhau. Cư sĩ, ông ở trong 
chúng này tự nói: “Cù-đàm, tôi an trụ trong sự 
thật, bằng sự thật mà đáp. Sa-môn Cù-đàm, hãy 
nên cùng tôi bàn luận việc này". Cư sĩ, ông nghĩ 
SsaO, giả SỬ CÓ người cầm dao bén tới đây, TEgƯỜI 
ây nói rằng: “Trong một ngày tôi chém đầu, lột 
da, xẻ thịt tật cả chúng sanh ở trong xứ Na-nan- 
đà này chất thành đống thịt, làm thành khối 
thịt”. Cư sĩ, ông nghĩ sao, người ấy có thể trong 
một ngày mà chém đầu, lột đa, xẻ thịt tất cả 
chúng sanh ở xứ Na-nan-đà này chất thành đông 
thịt, làm thành một khối thịt không?” 

Cư sĩ Uu-ba-ly đáp: 

“Không thể. Vì sao như vậy? Xứ Na-nan-đà 
này quá giàu có an vui, nhân dân đông đúc, cho 
nên người ấy chắc chắn không thê trong một 
ngày mà chém đầu, lột da, xẻ thịt tật cả chúng 


18. Ý trước (thiên) š # X › Päli: Manosatta, những ai khi chết mà còn có chỗ chấp 
trước sẽ tái sanh vào đây. 
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sanh chất thành đồng thịt, làm thành khối thịt 
được. Thưa Cù-đàm, người ấy chỉ gây phiền 
nhọc vô ích.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, ông nghĩ sao, nếu có Sa-môn, Phạm 
chí đến, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oal thần, tâm được tự tại, 
người ấy nói như vây: “Ta chỉ khởi một niệm 
sân, làm cho cả xứ Na-nan-đà này thiêu rụi thành 
troˆ. Này Cư sĩ, ông nghĩ sao? Sa-môn, Phạm chí 
ây có thể làm cho cả Na-nan-đà này thiêu rụi 
thành tro không?” 

Cư sĩ Uu-ba-ly đáp: 

“Thưa Củ-đàm, đâu phải chỉ một Na-nan-đà, 
đâu phải chỉ hai hoặc ba, hoặc bốn; mà thưa Cù- 
đàm, Sa-môn Phạm chí kia có đại như ý túc, có 
đại oal đức, có đại phước hựu, có đại oaI thần, 
tâm được tự tại, nếu khởi lên niệm sân thì có thê 
làm cho hết thảy các nước, hết thảy nhân dân 
thiêu rụi thành tro, sá gì một Na-nan-đà?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, ông nên suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Những 
điều nói trước trái với sau, sau trái với trước, 
không phù hợp nhau. Ông ở tại chúng này tự nói: 
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“Sa-môn Cù-đàm, tôi an trú trong sự thật, băng - 
sự thật mà đáp. Sa-môn Cù-đàm, hãy nên cùng 
tôi bàn luận việc này”. ” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Cư sĩ, ông có từng nghe rừng Đại-trạch, 
rừng Kỳ-lân, rừng Mê-lộc, rừng Tĩnh tịch, rừng 
Không dã; tại sao những khu rừng ây là những 
khu rừng?!”” 

Cư sĩ Uu-ba-ly đáp: 

“Thưa Cù-đàm, tôi có nghe.” 

“Cư sĩ, ông nghĩ sao? Vì ai mà rừng Đại- 
trạch, rừng Ky-lần, rừng Mê-lộc, rừng Tĩnh tịch, 
rừng Không dã, tại sao những khu rừng này là 
những khu rừng?” 

Cư sĩ Uu-ba-ly im lặng không đáp. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, hãy trả lời nhanh đi! Hãy trả lời nhanh 
đi! Bây giờ không phải là lúc im lặng. Cư sĩ! Ở 
tại chúng này, ông tự nói: “Thưa Cù-đàm, tôi an 
trú trong sự thật, bằng sự thật mà đáp. Ša-môn 


+ 


19. Đại-trạch vô sự, Kỳ-lân vô sự, Mi-lộc vô sự, Tĩnh tịch vô sự, Không dã vô sự + 3Š #£ 
SE › JRf lí Ít đE › EE El Ít HE › äŸ đi ÍŒ Hồ 2v Eý #ự SE - Tham chiếu dẫn chứng của 
Duy Thức Nhị Thập Luận: rừng Đàn-trạch-ca, rừng Ma-đăng-già, rừng Kiết-lăng-già. 
Những khu rừng này trước kia vốn là những đô thị trù phú, nhưng do sự phẫn nộ của 
các đạo sĩ, chúng trở thành rừng xanh. (Xem giải thích của Khuy Cơ, Duy Thức Nhị 
Thập Luận Thuật Ký. No.1834, trang 1005 a và tt). Các khu rừng được kể trong bản 


Pali: Dandakäraññam Kãlihgäraññam Mejjhäraññam Mãtañgäraññam. 
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Cù-đàm, hãy nên cùng tôi bàn luận việc này". ” 

Lúc ây, Cư sĩ Ưu-ba-ly chỉ im lặng trong 
chốc lát rồi nói: 

“Thưa Cù-đàm, tôi không 1m lặng. Tôi chỉ 
suy nghĩ về ý nghĩa này vậy. Thưa Cù-đàm, bọn 
Ni-kiên ngu sĩ kia không hiểu rõ ràng, không thể 
giải biết, không biết khoảnh ruộng tốt mà không 
tự xét, cứ mãi lừa dối tôi, tôi mê lâm vì họ, nghĩa 
là vì nhăm đến Sa-môn Cù-đàm mà họ chủ 
trương thân phạt là nặng nhất để không làm ác 
nghiệp, không gây ác nghiệp, khẩu phạt và ý phạt 
không băng. Nêu như theo những điều mà Sa- 
môn Cù-đàm đã nói, tôi hiểu ý nghĩa răng, bởi vì 
Tiên nhân khởi một niệm sân mà có thể làm cho 
rừng Đại-trạch, rừng Ky-lần, rừng Mê-lộc, rừng 
Tĩnh tịch, rừng Không dã, những khu rừng này 
trở thành những khu rừng. 

“Bạch Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, 
con đã hiểu. Hôm nay con xin quy y Phật, Pháp 
và chúng Tỳ-kheo. Cúi xin Thế Tôn nhận con 
làm Ưu-bà-tắc. Từ nay về sau, trọn đời con quy y 
cho đên khi chết”. 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm, không nên 
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lớn tiêng tuyên bô”?. Sự im lặng của người thù - 
thăng”! như vậy là tốt đẹp.” 

Cư sĩ Uu-ba-ly bạch: 

“Bạch Thế Tôn, với sự kiện này, đôi với Thế 
Tôn con lại bội phần hoan hý. Vì sao như vậy? 
Vì Thê Tôn đã nói như thê này: “Cư sĩ, ông hãy 
im lặng mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bổ. 
Sự im lặng của người thù thắng như vậy là tốt 
đẹp. 

“Bạch Thế Tôn, nêu như con mà làm đệ tử 
của các Sa-môn, Phạm chí khác thì họ đã cầm 
tràng phan, dù lọng đi tuyên bố khắp nơi Na-nan- 
đà, nói như thế này: “Cư sĩ Ưu-ba-ly đã làm đệ tử 
ta! Cư sĩ Ưu-ba-ly đã làm đệ tử ta!" Nhưng Thế 
Tôn lại nói như thế này: 'Cư sĩ, ông hãy im lặng 
mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bố. Sự im 
lặng của người thù thăng như vậy là tốt đẹp”.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly lại bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, từ nay về sau con không cho 
các Ni-kiên đi vào nhà con. Chỉ có bốn chúng đệ 
tử Thế Tôn, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 


20. Hán: mặc nhiên hành...; Pãli: manasi karohi...manasi karitvãä vyãkarohi: hãy suy nghĩ 
chín chắn. Suy nghĩ chín chắn rồi hãy tuyên bố. 

Thắng nhân j# A › Päli nói: ñãta-nanussa, người nỗi tiếng, vì UPäli vốn là nhân vật 
nỗi tiếng. 


21. 
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Uu-bà-di vào mà thôi.” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Cư sĩ, các Ni-kiên kia cùng với gia đình ông 
trong một thời gian dài đã tôn kính nhau. Nêu họ 
có đến thì ông nên tùy theo khả năng của mình 
mà cúng dường họ.” 

Uu-ba-ly bạch: 

“Bạch Thế Tôn, với sự kiện này, đôi với Thê 
Tôn con lại bội phần hoan hý. Vì sao như vậy? 
Vì Thế Tôn đã nói như thế này: “Cư sĩ, các Ni- 
kiên kia đối với gia đình ông trong một thời gian 
dài đã tôn kính nhau. Nêu họ có đến thì ông nên 
tùy theo khả năng của mình mà cúng dường họ'. 
Bạch Thế Tôn, ngày trước con nghe nói Thế Tôn 
dạy như thế này: “Nên cho Ta, đừng cho người 
khác. Nếu cho Ta sẽ được phước lớn, nêu cho 
người khác thì không được phước lớn. Cho đệ tử 
Ta thì sẽ được phước lớn, cho đệ tử người khác 
thì không được phước lớn'.” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Cư sĩ, Ta không nói như thê. Ta không nói 
răng: “Nên cho Ta chứ đừng cho người khác. 
Cho đệ tử Ta chứ đừng cho đệ tử người khác. 
Nếu cho Ta thì phước lớn, nếu cho người khác 
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thì không được phước lớn. Cho đệ tử Ta sẽ 
được phước lớn, nêu cho đệ tử người khác thì 
không được phước lớn'. Cư sĩ, Ta nói như thế 
này: “Hãy cho tất cả tùy theo tâm hoan hý. 
Nhưng cho người không tinh tân không được 
phước lớn. Cho người tinh tân sẽ được phước 
lớn'.” 

Cư sĩ Uu-ba-ly bạch: 

“Bạch Thể Tôn, xin nguyện không làm vậy”. 
Con tự biết nên cho Ni-kiền hay không nên cho 
Ni-kiền. Bạch Thế Tôn, hôm nay một lần nữa 
con xIn tự quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo. 
Cúi xin Thê Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ 
nay về sau, trọn đời quy y cho đến khi chết.” 

Khi ấy Đức Thê Tôn thuyết pháp cho Cư sĩ 
Ưu-ba-ly, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hý. Sau khi băng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ rôi, như pháp của chư Phật, Đức Phật 
trước hết nói pháp đoan chánh” khiến người 
nghe hoan hý, ây là nói pháp bô thí, trì giới, sanh 
thiên, chê bai dục là tai hoạn, sanh tử là nhớp 
nhơ; khen vô dục là đạo phẩm vi diệu, là bạch 


22 Nguyện vô vi dã B§ #£ 3$ 1l › Không rõ nghĩa chính xác. 
23. Đoan chánh pháp li IE ?Z : Trong bản Pãli: anupubbikathä, thuận tự pháp thoại. 
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tịnh. 

Thế Tôn nói pháp như vậy cho ông nghe 
xong, Ngài biết ông có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, 
tâm nhu nhuyến, tâm kham nại, tâm tăng thượng, 
tâm hướng đến, tâm không nghi ngờ, tâm không 
triền cái, có năng lực nhận lãnh chánh pháp. Rôi 
như pháp chánh yêu mà chư Phật đã nói, Đức 
Thế Tôn liên nói Khổ, Tập, Diệt, Đạo cho ông 
nghe. Cư sĩ Ưu-ba-ly ngay tại chỗ ngôi đã thây 
bốn Thánh đề Khô, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như vải 
trăng dễ nhuộm sắc màu; cũng vậy, Cư sĩ Uu-ba- 
ly ngay tại chỗ ngôi thây bốn Thánh để Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo. Ngay khi đó, Cư sĩ Uu-ba-ly 
thây pháp, đắc pháp, biết pháp bạch tịnh, đoạn 
nghi độ hoặc, không còn tôn thờ ai khác, không 
theo ai khác, không còn do dự, đã trụ quả chứng. 
Đôi với pháp của Thế Tôn được vô sở úy, liên rời 
chỗ ngôi đứng dậy làm lễ Đức Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con ba lần tự quy y 
Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi xin Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ nay về sau, trọn đời 
con quy y cho đến khi chết.” 

Rồi Cư sĩ Ưu-ba-ly sau khi nghe pháp được 
Phật giảng dạy, khéo thọ, khéo trì, cúi đầu lễ 
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chân Phật, đi quanh ba vòng, trở về nhà bảo 
người đứng giữ cửa rằng: 

“Các ngươi nên biết, nay ta là đệ tử của Đức 
Thế Tôn. Từ nay về sau, các Ni-kiền tử đến chớ 
cho vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ tử của Đức 
Thế Tôn là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di vào mà thôi. Nếu có Ni-kiên đến thì nói với 
họ răng: “Tôn giả, Cư sĩ Ưu-ba-ly nay được Phật 
cải hóa, đã hóa làm đệ tử Phật, nên không cho 
các Ni-kiền vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ tử của 
Đức Thế Tôn là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- tắc, 
Ưu-bà-di vào mà thôi. Nếu người cân thức ăn, 
hãy đứng đó. sẽ đem thức ăn ra cho.” 

Khi đó, Ni-kiền Trường Khổ Hạnh nghe Cư 
sĩ Uu-ba-ly đã được Sa-môn Cù-đàm cải hóa, 
hóa làm đệ tử và không cho Ni-kiền vào cửa, chỉ 
cho đệ tử của Sa-môn Cù-đảm là Tỷ-kheo, Ty- 
kheo-ni, Uu-bà-tắc, UƯu-bà-di vào. Ni-kiển 
Trường Khô Hạnh nghe xong như vậy rôi đi đến 
chỗ Ni-kiền Thân Tử bạch răng: 

“Thưa tôn sư, đây điều con đã nói trước.” 

Ni-kiền Thân Tử hỏi: 

“Khổ Hạnh, điều gì gọi là điều ngươi đã nói 
trước?” 
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Ni-kiên Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Thưa tôn sư, con đã nói trước răng: “Không 
muốn cho Cư sĩ Ưu-ba-ly đi đến chỗ Sa-môn Cù- 
đàm. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm biết 
chú huyền hóa, có thể dùng chú thuật hóa làm đệ 
tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-m, Uu-bà- tặc, UƯu-bà-di. 
Con sợ răng Cư sĩ Uu-ba-ly sẽ bị Sa-môn Cù- 
đàm biến hóa, hóa làm đệ tử”. Thưa tôn sư, Cư sĩ 
Ưu-ba-ly nay đã bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa, 
hóa làm đệ tử rồi, không cho các Ni-kiền vào 
cửa, chỉ cho đệ tử Sa-môn Cù-đàm là Ty-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vào.” 

Ni-kiền Thân Tử nói: 

“Khổ Hạnh, Cư sĩ Uu-ba-ly bị Sa-môn Cù- 
đàm biến hóa làm đệ tử, việc ây hoàn toàn không 
có. Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Uu-ba-ly biến hóa 
làm đệ tử. việc ây chắc chăn có.” 

Ni-kiền Trường Khổ Hạnh bạch lại: 

“Thưa tôn sư, nếu không tin lời con nói, thì 
tôn sư có thê thân hành đến, hoặc sai người đến.” 

Khi ấy, Ni-kiền Thân Tử bảo: 

“Khô Hạnh, ông nên thân hành đến đó xem 
sao. Có phải Cư sĩ Uu-ba-ly đã bị Sa-môn Cù- 
đàm biến hóa làm đệ tử rồi chăng? Hay là Sa- 
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môn Cù-đàm bị Cư sĩ Ưu-ba-ly biên hóa làm _ 
đệ tử rôi?” 

Ni-kiền Trường Khổ Hạnh vâng lệnh Ni-kiên 
Thân Tử, đi đến nhà Cư sĩ Ưu-ba-ly. Người giữ 
cửa vườn trông thây Ni-kiền Trường Khô Hạnh 
đến, liên nói như thế này: 

“Tôn giả, Cư sĩ Uu-ba-ly nay đã được Phật 
cải hóa, hóa thành đệ tử Phật rôi, nên không cho 
các Ni-kiền vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ tử của 
Thế Tôn là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di vào thôi. Nếu ngài muốn nhận thức ăn thì 
nên đứng đó, con sẽ đem thức ra cho. 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh nói: 

“Người giữ cửa, ta không cần thức ăn.” 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh biết việc này như 
vậy rồi, lắc đầu bỏ đi, về tới chỗ Ni-kiền Thân 
Tử thưa: 

“Thưa tôn sư, đây là điều con đã nói trước.” 

Ni-kiền Thân Tử hỏi: 

“Khổ Hạnh, cái gì gọi là điều ông đã nói 
trước?” 

Trường Khô Hạnh Ni-kiền đáp: 

“Thưa tôn sư, tôi đã nói răng: 'Không muốn 
cho Cư sĩ Ưu-ba-ly đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. 
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Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm biết chú 
huyễn hóa, có thể dùng chú thuật hóa làm đệ tử 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- tắc, Ưu-bà-di. Con 
sợ răng Cư sĩ Uu-ba-ly sẽ bị Sa-môn Cù-đàm 
biên hóa, hóa làm đệ tử'. Thưa tôn sư, Cư sĩ Ưu- 
ba-ly nay đã bị Sa-môn Cù-đàm biên hóa, hóa 
làm đệ tử rồi, không cho các Ni-kiên vào cửa, chỉ 
cho đệ tử Sa-môn Cù-đàm là T-kheo, Ty-kheo- 
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vào.” 

Ni-kiền Thân Tử nói: 

“Khổ Hạnh, Cư sĩ Ưu-ba-ly bị Sa-môn Cù- 
đàm biến hóa làm đệ tử, việc ây hoàn toàn không 
có. Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Ưu-ba-ly biến hóa 
làm đệ tử. việc ây chắc chăn có.” 

Ni-kiền Trường Khổ Hạnh bạch lại: 

“Thưa tôn sư, nếu không tin lời con nói, thì 
tôn sư có thê thân hành đến. 

Lúc đó Ni-kiên Thân Tử và đại chúng Ni-kiền 
năm trăm người cùng đi đến nhà Cư sĩ Ưu-ba-ly. 
Người giữ cửa vừa trông thấy Ni-kiên Thân Tử 
và đại chúng Ni-kiền năm trăm người kéo đến, 
nói như thế này: “Thưa Tôn giả, Cư sĩ Ưu-ba-ly 
nay đã được Phật cải hóa, hóa thành đệ tử Ngài 
rôi, nên không cho các Ni-kiên vào cửa, chỉ cho 
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bốn chúng đệ tử của Thế Tôn là Tỳ-kheo, Tỳ- _ 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vào cửa mà thôi. 
Nếu ngài muốn nhận thức ăn thì nên đứng đó, 
con sẽ đem thức ăn ra cho. ˆ 

Ni-kiền Thân Tử nói: 

“Người giữ cửa, ta không cân thức ăn, ta chỉ 
muốn gặp Cư sĩ Ưu-ba-ly.” 

Người g1ữ cửa nói: 

“Xin ngài đứng đó, để con thưa với Cư sĩ Ưu- 
ba-ly.” 

Người giữ cửa kia liên vào thưa rằng: 

“Thưa Cư sĩ, Ni-kiền Thân Tử cùng đại 
chúng Ni-kiền năm trăm người đứng ở ngoài cửa, 
nói như thê này: “Ta muốn được gặp Cư sĩ Ưu- 
ba-ly.`” 

Cư sĩ Uu-ba-ly bảo người giữ cửa: 

“Ngươi đến cửa giữa”! trải bày tòa ngôi. Bày 
xong trở lại cho ta biết.” 

Người giữ cửa vâng lệnh, đi đến cửa giữa trải 
bày giường ngôi xong rôi trở lại thưa: 

“Thưa Cư sĩ, đã trải giường xong, kính mong 
Cư sĩ tự biết thời.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly dẫn người giữ cửa đi đến nhà 


24 Hán: trung môn rF Ƒ1 - Pãli: majjhimäya dvärasälãya, căn nhà (phòng) giữa có trổ 
cửa lớn. 
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giữa. Ở đó có một cái ø1ường thật cao rộng, to 
lớn, rất sạch sẽ, được trải khéo léo, đó là chỗ Cư 
sĩ Uu-ba-ly trước kia đã bế” Ni-kiền Thân Tử 
để ngôi lên đó, thì bây giờ Cư sĩ Uu-ba-ly tự leo 
lên ngôi kiết già, bảo với người giữ cửa: 

“Ngươi ra chỗ Ni-kiền Thân Tử nói như thế 
này: “Tôn nhân, Cư sĩ Ưu-ba-ly nói tôn nhân 
muôn vào thì tùy ýˆ.” 

Người giữ cửa vâng lệnh đi ra, đến chỗ Ni- 
kiên nói như thế này: 

“Tôn nhân, Cư sĩ Uu-ba-ly nói: Tôn nhân 
muốn vào thì tùy ý.” 

Lúc đó, Ni-kiên Thân Tử và đại chúng Ni- 
kiên năm trăm người cùng đến nhà giữa. Cư sĩ 
Ưu-ba-ly vừa trông thấy Ni-kiền Thân Tử và đại 
chúng Ni-kiền năm trăm người cùng vào, nói như 
thế này: 

“Tôn nhân, ở đây có chỗ ngôi, muôn ngồi xin 
tùy ý.” 

Ni-kiền Thân Tử nói: 

“Cư sĩ, ông làm như vậy phải lẽ chăng? Tự 
mình lên tòa cao ngôi kiết ølà cùng nói chuyện 
với người như người xuất gia học đạo không 


25. Hán: bão ‡# : Tống-Nguyên-Minh: thí Jƒ › 
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khác?” 

Cư sĩ Uu-ba-ly nói: 

“Tôn nhân, tôi có đô vật của mình, muôn cho 
thì cho, không cho thì không cho. Chỗ ngôi này 
là của tôi, Khổ nên tôi nói có chỗ ngồi, muốn ngồi 
xIn tùy ý.” 

Ni-kiên Thân Tử trải chỗ ngồi mà ngôi, rồi 
nói răng: 

“Cư sĩ, vì sao như vậy? Muôn hàng phục Sa- 
môn Cù-đàm nhưng khi trở vê đã bị hàng phục. 
Cũng như có người vào rừng nên đi tìm con mắt, 
nhưng khi trở vê bị mất con mắt. Cũng vậy, Cư 
sĩ, muôn đến hàng phục Sa-môn Cù-đàm nhưng 
khi trở về đã bị hàng phục. Cũng như người vì 
khát mà xuống ao; nhưng trở lên vẫn cứ khát. Cư 
sĩ cũng như vậy, muôn đi chinh phục Sa-môn 
Cù-đàm, thì bị chính phục ngược trở lại. Cư sĩ, vì 
sao như vậy?” 

Cư sĩ Uu-ba-ly nói: 

“ôn nhân, xIn nghe tôi nói dụ. Người trí tuệ 
nghe dụ thì hiểu được ý nghĩa. Tôn nhân, ví như 
có một người Phạm chí có người vợ trẻ. Người 
vợ kia đang có thai, nói với chồng rằng: “Tôi nay 
mang thai, anh hãy đến chợ mua đồ chơi đẹp về 
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cho con”. Lúc đó, Phạm chí kia nói với vợ 
răng: “Chỉ mong em được bình yên sinh sản, rôi 
lo gì mà không có. Nếu sanh con trai thì mua đồ 
chơi con trai cho nó. Nêu sanh con gái thì mua 
đồ chơi con gái cho nó”. Người vợ lại ba lần nói 
với chồng: “Tôi nay đang mang thai, anh hãy đến 
chợ mua đồ chơi về cho con”. Phạm chí đã ba lần 
nói lại với vợ răng: Chỉ mong em được bình yên 
sanh sản, rôi lo gì mà không có. Nêu sanh con 
trai thì phải mua đô chơi con trai. Còn nếu sanh 
con gái thì mua đô chơi con gái”. Phạm chí kia 
thương vợ quá sức, liền nói rằng: “Em muốn mua 
đồ chơi gì cho con?? Người vợ đáp: “Anh mua đồ 
chơi đẹp là con khỉ con'. Phạm chí nghe rôi, đi 
vào chợ mua đồ chơi đẹp băng con khỉ con, đem 
về nói với vợ: “Tôi đã mua đồ chơi đẹp bằng khỉ 
con về đây". Người vợ thấy rôi chê rằng mảu sắc 
không đẹp, liền nói với chồng: “Anh nên đem thứ 
đô chơi khỉ con này thợ nhuộm màu vàng để 
được rất dễ thương hơn và nhôi cho nó phát ra 
ánh sáng. Phạm chí nghe xong, liên cầm đồ chơi 
con khi con đến thợ nhuộm, nói rằng: “Hãy 
nhuộm đô chơi khỉ con này thành sắc vàng, làm 
cho nó rất dễ thương và nhôi cho nó phát ra ánh 
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sáng cho tôi”. Khi ây người thợ nhuộm nói với - 
Phạm chí: “Đồ chơi khi con nhuộm thành màu 
vàng làm cho dễ thương, việc này làm được, 
nhưng không thê nhôi cho nó phát ra ánh sáng 
được”. 

“Khi ây người thợ nhuộm nói tụng này: 

Khi nhỏ tiếp nhận sắc, 
Không hay chịu đảo nhồi. 
Nếu nhồi, nó sẽ chết; 
Chịu sao được với chảy? 
Đây là đãy xú uế, 

Khi con đây bất tịnh. 

“Thưa Tôn nhân, nên biết, những điều được 
Ni-kiên thuyết cũng giỗng như vậy, không thể 
chịu đựng được những nạn vẫn của người khác, 
cũng không thể suy nghĩ quán sát được. Chỉ có 
nhuộm sự ngu s1, không nhuộm trí tuệ. Tôn nhân, 
xin hãy nghe đây. Cũng như chiếc áo Ba-la-nại 
thanh tịnh, người chủ cầm đến thợ nhuộm, nói 
răng: “Nhuộm giùm chiếc áo này thành cực đẹp, 
làm cho dễ yêu, cũng đập nhỏi kỹ cho nó phát 
ánh sáng'. Lúc đó, thợ nhuộm bảo với chủ áo 
răng: “Áo này có thê nhuộm thành màu sắc cực 
đẹp, làm cho dễ ưa; cũng có thê đập nhôi cho 
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phát ánh sáng”. 
“Khi ấy thợ nhuộm nói tụng này: 
Như vải Ba-la-nại, 
1 răng sạch, chịu sắc màu; 
Đập xong thời mêm mại, 
Sáng chói, cảng thêm đẹp. 

“Thưa Tôn nhân, những điều các Đẳng Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác đã dạy cũng 
như vậy; rât đủ khả năng chịu đựng những nạn 
vấn của kẻ khác, cũng có thể suy nghĩ quán sát 
một cách thỏa đáng được; chỉ có nhuộm trí tuệ, 
không nhuộm ngu sSI.” 

Ni-kiên Thân Tử nói: 

“Cư sĩ, ông đã bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa 
băng chú huyền thuật.” 

Cư sĩ Uu-ba-ly nói: 

“Tôn nhân, thật tốt đẹp loại chú huyễn hóa 
ây, rất tốt đẹp loại chú huyền hóa. Thưa Tôn 
nhân, loại chú huyền hóa đó làm cho cha mẹ tôi 
được lợi ích an ôn, khoái lạc lâu đài; vợ con, nô 
tỳ, người gIÚp VIỆC, quốc vương Na-nan-đà và tật 
cả thế gian, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Phạm chí, từ người đến trời, làm cho họ được lợi 
ích an ôn khoái lạc lâu dài.” 
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Ni-kiên Thân Tử nói: 

“Cư sĩ, toàn cõi Na-nan-đà đều biết Cư sĩ Ưu- 
ba-ly là đệ tử Ni-kiên, nay đây cuỗi cùng là đệ tử 
của a1?” 

Khi ây, Cư sĩ Ưu- ba-ly liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy, gôi phải quỳ xuống đất, nhắm phương có 
Phật, chắp tay hướng về, nói: 

“Tôn nhân, hãy nghe điêu tôi nói đây: 

Đại Hùng, trừ sỉ ngốc, 

Diệt uế, bắt hàng phục. 

Võ dịch, vì diệu tư, 

Học giới, thiên, trí tuệ; 

An ổn không bợn nhơ; 

Ba-l đệ tử Phật. 

Bậc Đại Thánh tu nhiễu; 
Thành đức tự tại thuyết. 
Khéo niệm, quán sát mẫu; 
Không thấp, cũng không cao; 
Bắt động, thưởng tự tại, 
Ba-l để tử Phật. 

Không cong, thường biết đủ; 
Thỏa mãn, trừ xan tham, 
Hiện Sa-môn chứng ngó, 
Tôn đại sĩ, hậu thán; 
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Vô tỷ, không nhiễm trần, 
Ba-ly đệ tử Phật. 
Bao dung, không ganh ghét; 
Đẳng Tịch Mặc nhiệm mẫu, 
Dũng mãnh, hằng an ổn, 
Trụ pháp, vi diệu tu, 
Chế ngự, không hý bỡn; 
Ba-l đệ tử Phật. 
Đại long sống Vượt tục, 
Giải trừ mọi sử kiết, 
Ung thanh tịnh biện tài, 
Tuệ phát, dứt vui buồn, 
Đức Thích-cd, CỐI ngoài; 
Ba-l để tử Phát. 
Thiên tr duy Chánh pháp, 
Thanh tịnh, nhiêu loạn trừ, 
Thưởng cười, không hờn gián; 
Đệ nhất đời viên ly. 
Thường chuyên tỉnh, vô 1y 
Ba-ly đệ tử Phát 
Bậc Thất Tiên”° vô đăng, 
Chứng tịnh hạnh, tam minh". 
Tắm sạch, như đèn sảng 


26 Đức Thích-ca cũng được xưng hiệu là Đệ Thất Tiên. 
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28. Hán: đoạn vọng 


Yên nghỉ, dứt oán kết; 

Dũng mãnh, cực thanh tịnh ` 
Ba-l đệ tử Phật. 

Tịch tĩnh, tuệ như đất; 

Trí trừ tham thể gian; 

Đáng thờ, con mắt siêu; 
Thượng sĩ không ai sánh, 

Tự điễu ngự, triệt sản, 

Ba-l đệ tử Phật. 

Đoạn đục”Š, vô thượng thiện; 
Khéo điều ngự vô song; 

Võ thượng thường hoan hỷ; 
Trừ nghỉ, rực sắc quang; 
Đoạn mạn, võ thượng giác; 
Ba-ly để tử Phát. 

Đoạn ái, giác tôi thượng; 
Khói tan, lửa đã tắt; 

Đẳng Như Khử”, Thiện Thệ; 
Đẳng Vô Đăng, Tôi Tôn, 
Đẳng Đại Danh, Chân Chánh; 
Ba-l đệ tử Phật. 

Trăm lời tán Phát này, 


Bí t# - 


29 Như khứ #[I Z# › cùng nghĩa với Như Lai. Đối với Niết-bàn mà nói là Như Lai, đối với 
sanh tử mà nói là Như khứ. 
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Tự phát, không cần suy. 
Những sự Ba-ly nói, 
Chư Thiên đến hội tê. 
Khéo gia sức hùng biện; 
Đúng pháp, đúng nhán tải. 
Ni-kiên Thân Tử hỏi: 
Để tử của Như Lai. ” 

Ni-kiền Thân Tử hỏi: 

“Cư sĩ, ông ca ngợi Sa-môn Cù-đàm với ý 
gì?” 

Cư sĩ Uu-ba-ly đáp: 

“Hãy nghe tôi nói dụ, người trí nghe dụ thì 
hiểu rõ ý nghĩa. Như thầy trò người làm tràng 
hoa, chọn các loại hoa, dùng dây dài kết làm các 
loại tràng hoa. Cũng vậy, này Tôn nhân, Đức 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, có vô 
lượng xưng tán, là Đâng Tối tôn, nên tôi ca 
ngợi.” 

Khi nói pháp này, Cư sĩ Ưu-ba-ly xa lìa trần 
cấu, phát sanh con mắt pháp thấy các pháp. NI- 
kiên Thân Tử liền mửa máu nóng, rồi đến nước 
Bà-hòa”” vì bệnh này mà mạng chung. 

Phật nói như vậy, Cư sĩ Uu-ba-ly nghe lời 


3. Ba-hòa quốc 3# #ñ El| Tức Pãli: Pãva; xem kinh số 196. 
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Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại phía Đông 
thành Vương xá, nước Ma-kiệt-đà, trong động đá 
Nhân-đả-la, trên núi Bệ-đà-đề, phía Bắc thôn Nại 
lâm”. 

Bây giờ Thiên Vương Thích? nghe Phật du 
hóa tại phía Đông thành Vương xá, nước Ma- 
kiệt-đà, trong động Nhân-đà-la, trên núi Bệ-đà- 
đề, phía Bắc thôn Nại lâm. Khi ây, Thiên Vương 
Thích bảo Ngũ Kết nhạc tử' rằng: 


!' Bản Hán, quyển. Tương đương Pãli D. 21 Sakkapañha-sutta. Hán, Biệt dịch 
No.1(14). Trường A-hàm kinh số 14 “Thích Đề-hoàn Nhân Vắn”; No.15 Phật Thuyết 
Đế Thích Sở Vấn Kinh, Tống Pháp Hiền dịch; Tham chiếu No.203 Tạp Bảo Tạng 
Kinh, kinh số 73 “Đế Thích Vấn Sự Duyên Kinh”, Nguyên Ngụy, Cát-ca-dạ & Đàm-vô- 
sắm dịch (Đại 4, tr. 476). 

2 Ma-kiệt-đà Ƒ# Ù# jE › Pali: Magadha. Vương xá thành :E £ ÿ# - Pãli: Rãjagaha. Nại 
lâm ‡§ #4 : No.1(14) Am-bà, Pãli: Ambasasaida. Nhân-đà-la thạch thất  JÈ §# £¡ 

3 : No.1(14) Nhân-đà-sa-la khốt (quật); Pãäli: Indasäla-gũha. Bệ-đà-đề ‡# JÈ ‡# 
;ÑNo.1(14) Ty-đà sơn; Pãli: Vediyaka. 

3 Thiên Vương Thích £ + ## hay Thiên Đế Thích Z% 7ÿ f# › Pali: Sakka devaänam 
inda. 

+ Ngũ Kết nhạc tử 7¡ 4ñ #£ TƑ- ; cũng thường gọi là Ngũ Kế 7ï #£ (năm chỏm); No.14 
gọi là Chấp nhạc thần Ban-giá-dực. No.15: Ngũ Kết Càn-thát-bà vương tử. Sở dĩ có 
tên như vậy vì khi thọ sanh nhân gian, lúc còn nhỏ, vị này thắt năm cái búi tóc trên 
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“Ta nghe Đức Thê Tôn du hóa tại phía Đông 
thành Vương xá, nước Ma-kiệt-đà, trong động 
Nhân-đà-la, trên núi Bệ-đà-đề, phía Bắc thôn Nại 
lâm. Này Ngũ Kết, ngươi hãy cùng ta đến yết 
kiến Đức Thê Tôn”. 

Ngũ Kết nhạc tử thưa rằng: 

“Xin vâng.” 

Rồi thì, Ngũ Kết nhạc tử ôm đàn lưu ly cùng 
đi theo Thiên Vương Thích. Chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên nghe Thiên Vương Thích rất khát 
khao muỗn gặp Phật, chư Thiên Tam thập tam 
thiên cũng theo hầu Thiên vương mà đi. Bây giờ 
trong khoảnh khắc, nhanh như lực sĩ co duỗi 
cánh tay, Thiên Vương Thích cùng chư Thiên 
Tam thập tam và Ngũ Kết biến mắt khỏi cõi trời 
Tam thập tam, đã hiện đến phía Đông thành 
Vương xá, nước Ma-kliệt-đà, trên núi Bệ-đà-đề, 
phía Bắc thôn Nại lâm, cách động đá không xa. 

Lúc bấy giờ núi Bệ-đà-đề hào quang chiêu 
sáng rực rỡ như lửa cháy. Nhân dân ở chung 
quanh núi thấy vậy nghĩ răng: “Núi Bệ-đà-đề bị 
lửa đốt cháy khắp nơi.” 

đầu. Päli: Pañcasikha Gandhabbaputta, một vị Càn-thái-bà (Gandhabba) sử dụng 


cây huyền cầm. 
5. Lưu ly cầm ?Ø£ f# 5š - Pali: Beluvapanduvĩnä: một nhạc khí nguyên là của Mãra. 
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Khi ây Thiên Vương Thích sau khi đã đứng - 
xuống tại một nơi, bảo rằng: 

“Này Ngũ Kết, Đức Thế Tôn là như vậy. 
Ngài ở trong rừng văng, trong rừng sâu, dưới gôc 
cây, thích ở trên sườn núi cao, văng bặt không 
tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có 
bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa, có đại oal 
đức; cùng với chư Thiên, ưa thích đời sông xa 
lánh, tĩnh tọa ây, đời sống an ôn khoái lạc ây. 
Chúng ta chưa thông báo trước, không nên tự 
tiện bước tới. Này Ngũ Kết, ngươi hãy đi đến 
thông báo trước, sau đó chúng ta mới bước tới. ” 

Ngũ kết thưa rằng: 

“Xin vâng lời.” 

Ngũ Kết sau khi vâng lời dạy của Thiên 
Vương Thích, liền ôm đàn lưu ly đi trước, đến 
động đá Nhân-đà-la, rôi nghĩ răng: “Hãy ở nơi 
này, cách Phật không gần cũng không xa, đề Phật 
biết được và nghe được âm thanh của ta.”. 

Khi đã đên đứng ở nơi kia, Ngũ Kết gáy đàn 
và hát lên những bài tụng nói vệ tình yêu, nói về 
rông, nói về Sa-môn, nói về A-la-hán”: 


5. Dục tương ưng kệ, Long tương ưng kệ, Sa-môn tương ưng kệ, A-la-ha tương ưng kệ 
3X?: BE: }ÈP ƑH›: [m £@ đt ‡H J {g3 ›: Pal: buddhũpasamhitä dhammipasamhitã 
sañghũpasamhitä arahantũipasamhitãä kãmũpasamhitä, nói về Phật, về Pháp, về Tăng, về 
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Hiên nương ơi Ï! 
Ta kính lễ phụ mẫu nàng; 
Mạt trăng và Đam-phù-lâuŠ; 
Đã sanh nàng thu diệu, 
Gáy hoan lạc lòng 1a. 
Như nóng cấu gió mát; 
Như khát cầu nước lạnh; 
Như vậy, ta yêu nàng, 
Như La-hán yêu Pháp. 
Như dòng nước, khó giữ! 
Lụy tình cũng như vậy. 
Đời đời mong sống chung, 
Như củng dường Vô Trước. 
Áo nước trong, vừa mát; 
Dưới đáy có cát vàng”; 
Như voi chúa'° nóng bức, 
Xuống ao tăm mặc tình. 
Như voi bị móc câu 
Lòng ta bị nàng khuất 
Hành động nàng không hay 
A-la-hán, về dục. 
7. Hán: Hiền ## : No.1(14) Bạt-đà; Päli: Bhaddã, con gái của Timbaru, Chấp nhạc Thiên 
vương. 
8. Hán: nguyệt cập Đam-phù-lâu  ⁄ ïÿ 3# †ä › Pãli: (...) Timbaram Suriyavaccase, 
(cha nàng) Timbara, (và nàng thì) rực rỡ như mặt trời. 


3%. Hán: kim túc sa 3> 5E 3b › Pãli: kiñjakkha, tơ sen hay nhụy sen. 
10. Hán: long tượng ÿ§ 4 › 
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Yêu điệu, chưa được nàng. 
Tám ÿ ta hoàn toàn lệ thuốc, 

Và phiên oan đã đốt cháy tim; 
Và vì vậy không côn hoan lạc, 
Như một người đi vào hang hùm. 

Như Thích tử tư duy thiên tọa, 
Hẳng VWI Sãy fFOHgØ sự nhất tâm. 
Như Mâu-nỉ đạt thành giác ngộ); 
Củng diệu tịnh như ta được nàng. 
Như niêm vui Đại thánh Mâu-nmi!? 
Do chứng đắc viên toàn giác đạo. 
Niêm vui ta cũng ở nơi kia, 

Bằng khao khát được nàng hỘi tụ 
Như người bệnh mong cầu phương 
được, 

Như đói ăn hoài niệm thức ăn; 

Ơi Hiển nữ, mong lòng ta tắt, 

Như nước rưới cho ngọn lứa tản. 

Nếu ta có hành vì tạo phước, 

Như cung dường La-hán chân 


nhân 3; 


11. Pali: amatam mui jigìsàno, (như) tu sĩ khát vọng sự bắt tử (hay cam lộ). 

12. Các từ Mâu-ni ở đây chỉ chung các ân sĩ, hay tu sĩ; không chỉ riêng Đức Thích-ca 
Mâu-ni. Xem thêm chú thích trên. 

13. Trong nguyên bản: cúng dường chư Vô trước. 
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Thọ báo ây tực thành tịnh diệu, 
Tq mong củng Hiên nữ sống chung. 
Ta ước nguyện bên nàng vĩnh kiếp; 
Không xa nàng sống lẻ đơn thân. 
Và ta hẹn theo nàng được chết, 
Không mong gì cách biệt ly sanh. 
Ôi, Thiên đề cho tôi lời nguyện, 
Bác tôn cao Tam thập tam thiển! 
Ôi Đại Thánh, trên đời tối thượng, 
Biết cho tôi lời nguyện vững bên. 
Kính lễ Đẳng Hùng Lực, 
Tối thượng giữa nhân gian, 
Dứt trừ gai ái dục, 
Con lạy Đẳng Nhật Thân'!. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn từ tam-muội dậy, tán 
thán Ngũ Kết Nhạc tử: 

“Lành thay! Lành thay! Ngũ Kết, giọng ca 
của ngươi cùng với tiêng đàn hòa điệu; tiêng đàn 
và giọng ca hòa điệu. Giọng ca không đi ngoài 
tiếng đàn; tiếng đàn không đi ngoài giọng ca. 
Này Ngũ Kết, ngươi nhớ lại ngày xưa, ngươi có 
ca tụng bài kệ liên quan đến tình yêu, liên quan 
đến rồng, liên quan đến Sa-môn, liên quan đến 


14. Nhật chỉ thân 


Ti ° 


Pãäli: Ädicca-bandhu, bà con của mặt trời, chỉ Đức Thích Tôn; 


theo truyền thuyết, dòng họ Thích xuất thân từ Mặt trời. 
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La-hán này chăng?” 

Ngũ Kết thưa răng: 

“Bạch Thê Tôn, mong Đại Tiên Nhân!” tự 
biệt cho. Bạch Đại Tiên Nhân, ngày xưa, khi Thê 
Tôn mới chứng đắc giác đạo, ở tại Uât-bệ-la!° 
bên bờ sông Ni-liên-thiên'”, dưới gôc cây A-xà- 
hòa-la-ni-câu-loại!Š. Bây giờ con gái của Nhạc 
vương Đam-phù-lâu'”, tên là Hiên Nguyệt Săc”° 
và có một thiên thân tên là Kêt, con trai của Ma- 
đâu-lệ, người đánh xe”!, yêu người con gái kia. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, vị ây trong lúc đang 
yêu người con gái ây, con cũng yêu người con 
gái ây. Nhưng, bạch Đại Tiên Nhân, khi con yêu 
người con gái ấy mà cuối cùng không được. Bây 
Ø1Ờờ con đứng sau người con gái ây mà ngâm bài 
kệ liên quan đên tình yêu, liên quan đên rông, 
liên quan đên Sa-môn, liên quan đên La-hán này. 
15. Đại Tiên Nhân + {li A. : Pãli: Mahesi. Chỉ Phật. 

19. Uất-bệ-la #? ## #§ - Pali: Uruvela, tên thôn; phía Nam Bồ-đề đạo tràng. 

1. Ni-liên-thiền hà jE 3# 3ƒ › Pali: Nerañjarä, chi lưu của sông Hằng, cách chỗ Phật 
thành đạo khoảng một dặm. 

18. A-xà-hòa-la-ni-câu-loại J“j li #2 š§ jE #J Xã : Pali: AjaPala-Nigrodha, tức cây bồ-đề. 

19. Đam-phù-lâu Nhạc vương j, ;# K# 4£ + › Päli: Timbaru-Gandhabba-räja, Thần âm 
nhạc (vua Càn-thát-bà) tên là Timbaru. 

20. Hiền Nguyệt Sắc #ƒ H  - Pãli: Bhaddã Suriya-vaccasä, nàng Bhaddäã lộng lẫy như 

mặt trời. 
- Thiên danh Kết Ma-đâu-lệ ngự xa tử Z 42 4# J# #1 E§ f #ï -ƒ7 - No.1(14): Thi-hán- 


đà, Thiên đại tướng tử; Pãli: Sikkhandr nãma - Mãtalissa satthahakassa putto, 
Sikkhandi, vốn là con trai của thần đánh xe Mãtali. 


Độ 
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“Bạch Đại Tiên Nhân, khi con ngâm bài kệ 
này, người con gái ấy quay nhìn lại, hân hoan 
cười nụ và nói với con răng: “Ngũ Kết, tôi chưa 
được thây Phật Thế Tôn kia, nhưng tôi nghe từ 
các vị trời Tam thập tam nói rẵng: Đức Thế Tôn 
kia là Như Lai, là Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu'. Này Ngũ Kết, nếu 
anh đã từng nhiều lần ca ngợi Đức Thế Tôn, vậy 
anh có thể cùng với tôi đông thờ kính Đâng Đại 
Tiên Nhân”. Con chỉ gặp gỡ nàng được một lân 
duy nhất, từ đó về sau không còn thấy lại.” 

Bây giờ Thiên Vương Thích nghĩ răng: “Ngũ 
Kết nhạc tử đã làm cho Thể Tôn ra khỏi thiên 
định, thông báo ta với Đức Thiện Thệ.” Rồi thì, 
Thiên Vương Thích nói: 

“Ngũ Kết, ngươi hãy đến nơi ây, thay mặt ta 
đảnh lễ sát chân Phật mà thăm hỏi Đức Thể Tôn 
răng: “Thánh thể có khỏe mạnh, an ôn khoái lạc, 
không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình 
thường chăng? Bạch Đại Tiên Nhân, Thiên 
Vương Thích và chư Thiên ở Tam thập tam 
muốn đến yết kiên Thế Tôn'.” 
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Ngũ kết thưa: w 
“Xin vâng.” 

Khi đó, Ngũ Kết bỏ đàn lưu ly xuống, chắp 
tay hướng về Phật, bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn! Kính Đại Tiên Nhân! Thiên 
Vương Thích xin cúi đầu dưới chân Phật, thăm 
hỏi Thể Tôn răng: “Thánh thể có khỏe mạnh, an 
ồn khoái lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí 
lực bình thường chăng? Bạch Đại Tiên Nhân, 
Thiên Vương Thích và chư Thiên ở Tam thập 
tam muốn đến yết kiến Thế Tôn'.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo răng: 

“Này Ngũ Kết, mong cho Thiên Vương Thích 
được an ốn khoái lạc. Chư Thiên, loài người, A- 
tu-Ìa, Kiển-thát-bà, La-sát và tất cả các loài 
chúng sanh khác đều được an ốn, khoái lạc. Này 
Ngũ Kết, Thiên Vương Thích có muốn đến yết 
kiến Ta, vậy xin cứ tùy ý.” 

Ngũ Kết nghe Phật dạy xong, khéo léo thọ trì, 
đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng tôi lui 
ra, trở về đến chỗ Thiên Vương Thích thưa răng: 

“Tâu Thiên vương, tôi đã bạch với Thế Tôn. 
Thế Tôn nay đang đợi Thiên vương. Mong Thiên 
vương nên tự biết thời.” 
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Bây giờ, Thiên Vương Thích cùng chư 
Thiên Tam thập tam và Ngũ Kết nhạc tử đi đến 
chỗ Phật. Khi ây, Thiên Vương Thích cúi đầu sát 
chân Phật, ba lần tự xưng đanh tánh rằng: 

“Bạch Đại Tiên Nhân! Con là Thiên Vương 
Thích! Con là Thiên Vương Thích!” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Quả thật vậy! Quả thật vậy. Này Câu-dực””, 
ngươi chính là Thiên Vương Thích.” 

Thiên Vương Thích ba lần tự xưng đanh tánh, 
đảnh lễ chân Phật rôi đứng sang một bên. Khi ấy, 
Thiên Vương Thích thưa rằng: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, con nên ngôi cách Thế 
Tôn xa hay gần?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Ngươi hãy ngôi gần Ta. Vì sao? Vì người có 
hàng chư Thiên quyến thuộc đông vậy.” 

Rồi Thiên Vương Thích đánh lễ chân Phật và 
ngôi sang một bên. Chư Thiên Tam thập tam và 
Ngũ Kết nhạc tử cũng đảnh lễ chân Phật rôi ngôi 
sang một bên. Lúc ây động Nhân-đà-la bỗng 
nhiên rộng lớn. Vì sao? Vì do oai thân của Phật 
và oal đức của chư Thiên vậy. 


22. Câu-dực fJ 5š › cũng gọi la Kiêu-thi-ca. Päli: Kosiya, biệt danh của Thiên Đề Thích. 


KINH THÍCH VẤN 143 


Thiên Vương Thích sau khi ngôi xuông, - 
thưa rằng: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, đã từ lâu con muốn 
đến yết kiến Thế Tôn, muốn thưa hỏi về giáo 
pháp. Bạch Đại Tiên Nhân, xưa kia, một thời 
Đức Thê Tôn du hóa tại nước Xá-vệ, trong một 
vách đá”. Bạch Đại Tiên Nhân, lúc đó con có 
việc riêng, cùng với chư Thiên Tam thập tam đi 
xe ngàn voi” đến nhà của đại vương Bệ-sa- 
môn”; Bệ-sa-môn đại vương gia có người thiếp 
tên là Bàn-xà-na°. 

“Lúc bây giờ Thế Tôn đang nhập định, im 
lặng tịch nhiên. Người thiếp kia chắp tay đảnh lễ 
dưới chân Đức Thế Tôn. Bạch Đại Tiên Nhân, 
con nói với Bàn-xà-na răng: “Này hiền muội, nay 
không phải lúc ta đến yết kiên Thế Tôn. Thế Tôn 
đang nhập định. Nếu khi nào Thế Tôn xuất định, 
hiên muội hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và 
hỏi thăm Thánh thể của Thế Tôn có khỏe mạnh, 


23. Thạch nham Z“ï jš › Pãli: Salalãgãra, ngôi nhà (agãra) có những cây salala (loại cây 
tỏa mùi thơm) ở trước cửa (bản hán đọc là Sela-lagära?). No.1(14): tại ngôi nhà của 
một người Bà-la-môn. 

Thiên tượng xa -Ƒ # t£ › No.1(14): thiên bức hảo xa, cỗ xe báu có bánh xe nghìn 
căm. 

25: Bệ-sa-môn ## ? Ƒ1 › hoặc Tì-sa-môn. Pãli: Vessavana, Đa Văn Thiên vương, đứng 
đầu trong Tứ đại Thiên vương. 

Bàn-xà-na #3 iñ{ Jlõ › Pali: Bhuñịjatr (Diệu Tý). 


24. 


®= 


26. 


® 
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an ốn, khoái lạc, không bệnh, đi đứng thoải 
mái, khí lực bình thường không nói như vây: 
“Bạch Đại Tiên Nhân, Thiên Vương Thích đảnh 
lễ chân Phật và thăm hỏi răng: “Thế Tôn có khỏe 
mạnh, an ôn, khoái lạc, không bệnh, đi đứng 
thoải mái, khí lực bình thường không?” Bạch Đại 
Tiên Nhân, cô em ây có thay mặt con đảnh lễ 
chân Phật và thăm hỏi Thể Tôn, Thế Tôn có nhớ 
chăng?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Câu-dực, cô em ấy có thay mặt ngươi 
đảnh lễ và cũng nói lại ý ngươi muôn thăm hỏi. 
Ta có nhớ việc ấy. Này Câu-dực, khi người đi, 
Ta nghe tiếng xe lăn mà xuất định.” 

“Bạch Thế Tôn, ngày xưa con có nghe răng, 
khi Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu xuất hiện ở đời 
thì thiên chúng được hưng thịnh mà A-tu-la bị 
giảm thiễu. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, chính mắt con trông 
thấy Tỳ-kheo đệ tử Thế Tôn theo Phật tu hành 
phạm hạnh, xả dục, ly dục. Khi thân hoại mạng 
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chung được đến cõi an lành, sanh lên trời. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, Thích nữ Cù-tỳ“7 là đệ 
tử của Thế Tôn cũng theo Thê Tôn tu tập phạm 
hạnh, ghê tởm thân nữ, ái lạc thân nam, chuyên 
thân nữ thành thần nam, xả dục, ly dục, khi thân 
hoại mạng chung được sanh đến cõi Tam thập 
tam thiên làm con của con. Nàng đã thọ sanh TÔI, 
chư Thiên thảy đều biết, Cù-bà thiên tử ?3, có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thần. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, con lại thây có ba vị 
Tỳ-kheo đệ tử Thế Tôn cũng theo Thê Tôn tu tập 
phạm hạnh, nhưng không xả ly dục, khi thân hoại 
mạng chung chúng sanh vào trong KỸ nhạc 
cung” thập kém. Họ đã thọ sanh rôi, ngày ngày 
đến Tam thập tam thiên cùng chư Thiên hâu hạ 
Cù-bà thiên tử. Thiên tử thấy chúng liên nói bài 
kệ: 

Pháp nhãn Uu-bà-di °9, 
Tôi vốn tên Cù-tì, 


27. 


¬ 


Cù-tỳ Thích nữ ?§ IỊt Êễ Z“ › Päli: Gopikã nãma Sakya-dhitã. 

28. Cù-bà thiên tử §š 3 ZX ~ - Pãli: Gopako devaputto. 

29 Kỹ nhạc cung {# ## ?: - Pali: Gandhabbakäya, đội viên đội âm nhạc của Thiên Đế 
Thích. 

Nguyên Hán: dữ nhãn Ưu-bà-di #4 lR {# 34 53 - Päli: upãsikã cakkhumato ahosi, tôi 
vốn là Ưu-bà-di, vị nữ đệ tử của Bậc Hữu Nhãn, tức Đức Phật. 


‹(O 


30. 


= 
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Phụng kính Phát và pháp, 
Tịnh ý thờ Tăng-già. 
Tối đã nhở án Phát, 
Thích tử phước đức lớn, 
Diệu sanh Tam tháp tam, 
Thiên tử, mọi người biết. 
Biết người vốn T)-kheo, 
Sanh làm thân kỹ nhạc, 
Chắp tay đứng trước mặt 
Cù-bd nói kệ cho. 
Vốn con Đức Cù-đàm; 
Khi tôi ở nhán gian, 
Nhà ta các ngươi đến, 
Am thực tôi cúng dường. 
Ngươi vốn cùng bậc Thánh 
Hành vô thượng phạm hạnh; 
Nay lại để người sai, 
Thường nhát kính phụng trời. 
Xưa tôi hấu hạ người, 
Cung nghe Thánh diệu pháp. 
Được tín, thành tựu giới, 
Khéo sanh cối trời này. 
Người vốn được thờ phụng, 
Hành vô thượng phạm hạnh. 
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31. 


Nay lại để người sai 

Thường nhát kính phụng trời. 
Mặt mày người là gỉ? 

Phát pháp đã thọ trì, 

Quay lưng, không hướng Pháp, 
Pháp nội tâm chứng trẺ`, 
Thánh nhãn đã dạy rõ””. 

Tôi xưa hấu các vị; 

Nay nhạc thân thấp kém; 

Tự theo phi pháp hành, 

Tự sanh chỗ phi pháp. 

Ta sống đời tại gia; 

Nay xem thắng đức ta, 
Chuyển nữ thành thiên tử, 
Thọ ngũ dục tự đo. 

Con Cù-đàm bị mắng, 

Buôn nản, khen Cù-đàm”: 
Ta*! nay hãy tiến hành; 
Thiên tử nói thật đúng. 

Hai trong số cần hành, 


Nguyên Hán: phản bói bắt hướng pháp ø ## ZE Bi 3# › Pháp quay vào nội tâm chứ 


không hướng ra bên ngoài. Pãäli: paccattam veditabbo hi dhammo. 


32. 


Nguyên Hán: thị nhãn giác thiện thuyết :t HR # #% š2 - Pãli: sudesito 


cakkhumatänubuddho, pháp ấy được khéo thuyết bởi Đắng Giác Ngộ có mắt. 


33. 


œ 


Pali: te coditã Gotama-sävakena samvegam äpãädum samecca Gopakam, “họ bị 


mắng vì là đệ tử của Gotama, cuối cùng, đồng ý với Gopaka (và nói như sau)...” 
34. Ta, lời của những Thiên tử bị Cù-bà mắng. 


148 TRUNG A-HÀM 


Nhớ pháp luật Cù-đàm, 
Biết dục là tai họa, 
Bèn xả ly dục tham. 
Chúng bị dục trói chạt, 
Tức xả ly được liên. 
Như voi bưt dây xích, 
Vượt Tam tháp tam thiên. 
Nhân-đà-la, Thiên, Phạm, 
Tất cả đêu đến nhóm. 
Họ liên vượt chỗ ngồi, 
Hùng mãnh xả trần dục. 
Để Thích thấy chúng phiên”; 
Thăng Thiên°5, trời trên trời. 
Chung vốn sanh hạ tiện, 
Nay vượt Tam tam thiên. 
Ưu phiên, rồi tấm tắc”. 
Cù-bà nói sau hết: 
Loài người có Đại Giác, 
Đẳng Mâu-ni thắng dục”ề. 
Con Ngài do lãng quên, 
Päli: Te disvà samvegam (...), (Đề Thích) sau khi thấy chư Thiên hiện diện ưu phiền 
(vì họ bị vượt qua ngay tại chỗ). 
Thắng thiên j# Z ›: chỉ cho Thiên Đế Thích. Päãli: Devabhibhù. 
Diệu tức ngôn # ïj. ?ï (những lời trầm lắng). Pãli: vaco nisamma, suy nghĩ sâu xa về 
những lời (khiển trách). Trong bản Hán, đọc là nisama (diệu tức, hoàn toàn lắng 


xuống), thay vì nisamma (tư duy sâu xa). 
38. Nguyên Hán: frí dục #II ñ⁄ - Pãli: kãmäbhibhũ, vị đã chiến thắng dục vọng. 


35. 


œ 


36. 


® 


37. 


¬ 
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Bị quở trách, lại được. 
Một trong ba vị kia 

Sanh trong thân kỹ nhạc. 
Hai vị chành đạo thành 
Tại trời, vui định căn. 
Ngươi nói pháp như vây; 
Đệ tử không mê hoặc, 
Vượt lậu, đoạn tà nghi, 
Lễ Phật, thắng phục căn”. 
Bởi vì tỏ các pháp, 

Hai vị được tiến thang. 
Từ chỗ tiến thăng ấy 
Sanh lên trời Phạm thiên. 

Chúng con biết pháp ấy 

Nên đến đây, Đại Tiên!” 

Bây giờ Đức Thế Tôn nghĩ răng: “Vị Quỷ“ 
này không bao giờ dua nịnh, dối trá, không 
huyễn hoặc, chất trực. Nêu có hỏi tất là muốn 
biết, chứ không phải muốn xúc nhiễu. Những 


39 Thắng phục căn j3# {Ä ‡R - Päli: buddham namassäma jinam janidm, “chúng con lễ 
Phật, Đáng Chiến Thắng muôn loài”. Trong bản Hán, Janinda, Thiên đế của sanh 
loại, được hiểu là: jana (sanh loại) = jita: bị chinh phục, và inda (Thiên đế) = indriya: 
căn (quan năng hay giác quan). 

Hán: thử quỷ J 34 - Päli: ayam yakkho, con quỷ Dạ-xoa này. Yakkha (Dạ-xoa), Thiên 
Đế Thích cũng thường được gọi như vậy. Yakkha đôi khi là một mỹ từ cũng được 
dùng để tán Phật, như M.56 (tr.386) (....) buddhasa (....) anupalittassa ãhuneyya 
yakkhassa, Đức Phật (....) vị Yakkha vô nhiễm, ứng cúng. 


40. 


= 
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điêu vị này muôn hỏi cũng vậy. Ta hãy nói A- 
tỳ-đàm thậm thâm.” 

Đức Thế Tôn biết như thế rồi, Ngài liên nói 
bài kệ cho Thiên Vương Thích: 

Vì an lạc đời này, 

Và an lạc đời sau, 
Câu-dực tùy ý hỏi, 

Theo những điêu sở thích. 
Điều này hay điều kỉa, 

Ta quyết đoản hết thảy. 
Thể Tôn đã nghe cho 
Nhật Thiên cầu đạo ngh1a, 
Tại nước Ma-kiệt-đa 

Hiên Bà-sa-bà hỏi}. 

Bây giờ Thiên Vương Thích thưa răng: 

“Bạch Thê Tôn, các loại trời, người, A-tu-la, 
Kiên-đạt-hòa, La-sát và các chủng loại khác””?, 
mỗi mỗi có bao nhiêu kết sử???” 

Đức Thế Tôn nghe xong, đáp: 

“Này Câu-dực, các loại trời, người, A-tu-la, 
Kiên-đạt-hòa, La-sát và các chủng loại khác, 


4! Bà-sa-bà 3 2 3 › Pali: Vãsava, một tên khác của Thiên Đề Thích. Xem cht. 21, kinh 
131. 

#2. Chủng chủng thân ## ff. # › Pali: Putthukäyä, phàm phu thân. 

43. Kết á* s Pali: samyojana, chỉ phiền não trói buộc. 
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mỗi mỗi đêu có hai kết là bỏn sẻn và ganh tị! 
Mỗi chủng loại ây đều nghĩ răng: “Mong sao ta 
không gậy", không kết, không oán, không nhuê, 
không tranh, không đấu, không khô, sông trong 
an lạc”6 - Chúng tuy nghĩ như vậy, nhưng vân có 
gậy, có kết, có oán, có nhuê, có tranh, có đấu, có 
khô mà không sống trong sự an lạc.” 

Thiên Vương Thích nghe thế, thưa răng: 

'*“Thật sự như vậy, bạch Thê Tôn! Thật sự như 
vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân, các loài trời, người, A-tu-la, Kiên- 
đạt-hòa, La-sát và các chủng loại khác, mỗi mỗi 
đều có hai kiết sử. Chúng nghĩ răng: “Mong sao 
ta không gậy, không kết, không oán, không nhuế, 
không tranh, không đấu, không khổ, mà sống 
trong sự an lạc”. Chúng tuy nghĩ như vậy, nhưng 
vận có gậy, có kết, có oán, Có nhuế, có tranh, có 
đấu, có khỗ mà không sống trong sự an lạc. Thật 
sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, 
bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên 


44. 


` 


Xan và tật f## #x - Pali: issã-macchariya. Trong bản Pãli, Sakka hỏi do kiết sử gì (kim 
samyojanä) mà chúng sanh gây hận thù (savera). Phật trả lời như vậy. Hai bản kia 
cũng tương tợ bản Päli. Có lẽ bản Hán này dịch sát, vì câu hỏi của Thiên Đế Thích 
phiếm định. 

4- Hán: vô trượng ft 
46. 


3F : Pãli: adaidà, không chiến tranh, gây hắn nhau. 
Trong các bản kia, Thiên Đề Thích đã hỏi tương tợ như vậy. 


œ® 
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Nhân. Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã 
biết. Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do 
dự, do nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều 
Phật nói, hoan hỷ phụng hành; rôi lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, bỏn sẻn, ganh tỊ do 
nhân gì duyên gì, từ đầu sanh ra, do đâu mà có? 
Lại do nhân gì, duyên gì mà không có bón sẻn và 
ganh tỊ?” 

Thế Tôn đáp răng: 

“Này Câu-dực, bỏn sẻn và ganh tỊ nhần nơi 
yêu và không yêu””, duyên nơi yêu và không yêu; 
từ nơi yêu và không yêu sanh ra; do yêu và 
không yêu mà có. Nếu không có yêu, và không 
yêu thì không có bỏn sẻn và ganh tỊ vậy.” 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa rằng: 

'“Thật sự như vậy, bạch Thê Tôn! Thật sự như 
vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân. Bỏn sẻn và ganh tỊ nhân nơi yêu và 
không yêu, duyên nơi yêu và không yêu; từ nơi 
yêu và không yêu sanh ra; do yêu và không yêu 
mà có. Nếu không có yêu, và không yêu thì 
không có bỏn sẻn và ganh tỊ. Thật sự như vậy, 


7. Ái bất ái # 4 # - Päli: Piyäppiya, khả ái và không khả ái, yêu và ghét. 
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bạch Thê Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện _ 
Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhân. 
Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết. Con 
đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe 
những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều 
Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, yêu và không yêu là do 
nhân gì, duyên gì, từ đầu phát sanh, do đầu mà 
có? Lại do nhân nào mà không có yêu và không 
yêu?” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Câu-dực, yêu và không yêu là nhân nơi 
dục và duyên nơi dục mà phát sanh, do dục mà 
có?, Nếu vô dục thì không có yêu và không yêu 
vậy.” 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa rằng: 

'“Thật sự như vậy, bạch Thê Tôn! Thật sự như 
vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân! Yêu và không yêu là nhần nơi dục và 
duyên nơi dục mà phát sanh, do dục mà có. Nếu 
vô dục thì không có yêu và không yêu vậy. Thật 


48. Pali: chanda: ham muốn. 
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sự như vậy, bạch Thê Tôn! Thật sự như vậy, 
bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên 
Nhân! Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã 
biết. Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do 
dự, do nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điêu 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, dục là do nhân gì, 
duyên øì, từ đầu mà sanh, do đâu mà có; do nhân 
nào không có dục?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, dục là do nhân niệm” và 
duyên nơi niệm, từ nơi niệm mà phát sanh; do 
niệm mà có; nếu không có suy niệm thì không có 
dục.” 

Thiên Vương Thích nghe thê thưa răng: 

“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như 
vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân, dục là do nhần niệm và duyên nơi 
niệm, từ nơi niệm mà phát sanh; do niệm mà có; 
nêu không có suy niệm thi không có dục. Thật sự 
49. Niệm 2: › cũng thường nói là tầm # - Pali: vitakka. No.1(14) Ái do tưởng sanh; Pãli: 


chando (... ) vitakkanidàno, dục có nguyên nhân là tầm šý : tức tầm cầu hay suy nghĩ 
tìm tòi. 
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như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch 
Thiện Thệt Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên 
Nhân! Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã 
biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do 
dự, do nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, niệm là do nhân gì, 
duyên gì, từ đầu mà sanh, do đầu mà có. Lại do 
nhân nào không có suy niệm?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, niệm là nhân nơi tư và duyên 
nơi tư, từ nơi tư mà phát sanh, do tư mà có”?. 
Nêu không có tư thì không có niệm. 

“Do niệm có dục, do dục có yêu và không 
yêu. Do yêu và không yêu có bỏn sẻn và ganh tỊ. 
Do bỏn sẻn và ganh tỊ mà sanh ra dao, gậy, đầu 
tranh, thù nghịch, dua nịnh, dối trá, nói láo, nói 
hai lưỡi, trong tâm sanh ra vô lượng pháp ác bất 
thiện. Như vậy, toàn khối lớn khổ đau này phát 
sanh. 

“Nếu không có tư thì không có niệm. Nếu 


50. Tự R{ - Bản Pãli: papañca-saññà-sankhä, hý luận vọng tưởng. 
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không có niệm thì không có dục. Nêu không có 
dục thì không có yêu và không yêu. Nếu không có 
yêu và không yêu thì không có bỏn sẻn và ganh {J. 
Nếu không có bỏn sẻn và ganh tị thì không có dao 
gậy, đấu tranh, thì nghịch, dua nịnh, dối trá, nói 
láo, nói hai lưỡi, trong tâm không sanh ra vô 
lượng pháp ác bất thiện. Như vậy, toàn khối lớn 
đau khổ này tiêu diệt”. 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa rằng: 

“Con đã hiểu, bạch Thế Tôn! Con đã hiểu, 
bạch Thiện Thệ! Con đã hiểu, bạch Đại Tiên 
Nhân. Niệm là nhân nơi tư và duyên nơi tư, từ 
nơi tư mà phát sanh, do tư mà có. Nếu không có 
tư thì không có niệm. 

“Do niệm có dục, do dục có yêu và không 
yêu. Do yêu và không yêu có bỏn sẻn và ganh tỊ. 
Do bỏn sẻn và ganh tỊ mà sanh ra dao, gậy, đầu 
tranh, thù nghịch, dua nịnh, dối trá, nói láo, nói 
hai lưỡi, trong tâm sanh ra vô lượng pháp ác bất 
thiện. Như vậy, toàn khối lớn khổ đau này phát 
sanh. 

“Nêu không có tư thì không có niệm. Nếu 
không có niệm thì không có dục. Nêu không có 
dục thì không có yêu và không yêu. Nếu không 
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có yêu và không yêu thì không có bỏn sẻn và - 
ganh tị. Nêu không có bỏn sẻn và ganh tị thì 
không có dao gậy, đấu tranh, thì nghịch, dua 
nịnh, dối trá, nói láo, nói hai lưỡi, trong tâm 
không sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện. Như 
vậy, toàn khối lớn đau khô này tiêu diệt. 

'“Thật sự như vậy, bạch Thê Tôn! Thật sự như 
vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân! Đúng như pháp mà Phật đã nói, con 
đã biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn 
do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe xong những 
điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, thế nào là con đường 
tiêu diệt hý luận”!. Tỳ-kheo thực hành như thê 
nào đề hướng đến con đường tiêu diệt hý luận?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Câu-dực, con đường tiêu diệt hý luận là 
Thánh đạo tám chi. Đó là, chánh kiến, chánh tư 
duy, cho đến chánh định. Này Câu-dực, đó là con 
đường tiêu diệt hý luận. Tỳ-kheo thực hành như 
vậy đề hướng đến con đường tiêu diệt hý luận.” 


51. Diệt hý đạo tích 3, š#W 3ð #N › Pãli: papañca-saññã-sankhä-nirodha-gämini- patipadä, 
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Thiên Vương Thích nghe dạy xong, thưa 
răng: 

'“Thật sự như vậy, bạch Thê Tôn! Thật sự như 
vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân, con đường tiêu diệt hý luận là Thánh 
đạo tám chi. Đó là, chánh kiến, chánh tư duy, cho 
đến chánh định. Này Câu-dực, đó là con đường 
tiêu diệt hý luận. Tỳ-kheo thực hành như vậy để 
hướng đến con đường tiêu diệt hý luận. Đúng 
như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch 
Thiện thệt Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! 
Đúng như pháp mà Đức Phật đã dạy, con đã rõ. 
Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do 
nghe những điêu Phật dạy”. 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, một Tỳ-kheo hướng 
đến con đường tiêu diệt hý luận phải đoạn bao 
nhiêu pháp và hành bao nhiêu pháp?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, Tỳ-kheo hướng đến con 
đường tiêu diệt hý luận phải đoạn ba pháp và tu 
hành ba pháp. Thê nào là ba? Một là niệm, hai là 
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ngôn, ba là câu”. s. 

“Này Câu-dực, niệm ây Ta nói có hai loại, 
nên hành và không nên hành. Nếu niệm mà 
không nên hành thì Ta liên đoạn trừ. Nếu niệm 
nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, 
có trí để thành tựu niệm kia vậy. Ngôn cũng như 
thê. 

“Này Câu-dực, câu ấy Ta nói cũng có hai 
loại, nên hành và không nên hành. Nếu cầu mà 
không nên hành thì Ta liền đoạn. Nếu câu mà 
nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, 
có trí, để thành tựu câu kia vậy.” 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa: 

'“Thật sự như vậy, bạch Thê Tôn! Thật sự như 
vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân! Tỳ-kheo không hướng đến con 
đường tiêu diệt hý luận, đoạn ba pháp, tu hành ba 
pháp. Thế nào là ba? Một là niệm, hai là ngôn, ba 
là cầu. 

Đại Tiên Nhân đã nói, niệm có hai loại nên 
hành và không nên hành. Nếu niệm tăng trưởng 
pháp ác bất thiện và giảm tốn thiện pháp thì Đại 
52. Niệm, ngôn, câu 2: 3 5È ;No.1(14): khẩu, tưởng, câu [ ] #8 5È › Päli không đề cập và 


thay bằng somanassa, domanassa, upekkha, hỷ, ưu và xả. Ba pháp này trong bản 
Hán được trả lời cho câu hỏi khác ở sau. Xem cht.54 dưới. 
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Tiên Nhân liên đoạn trừ. Nêu niệm øiảm tôn 
pháp ác bất thiện và tăng trưởng thiện pháp thì 
Đại Tiên Nhân biết lúc nào nên hành, có niệm, có 
trí để thành tựu niệm kia vậy. Ngôn cũng như 
vậy. Đại Tiên Nhân đã nói cầu cũng có hai loại, 
nên hành và không nên hành, Nếu câu tăng 
trưởng pháp ác bắt thiện và tốn giảm thiện pháp 
thì Đại Tiên Nhân liền đoạn trừ. Nếu cầu mà 
giảm tôn pháp ác bất thiện và tăng trưởng thiện 
pháp thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào nên hành, có 
niệm, có trí để thành tựu cầu kia vậy. 

“Đúng như vậy, bạch Thê Tôn! Đúng như 
vậy, bạch Thiện Thệt Đúng như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân! Đúng như pháp Phật đã nói, con đã 
biết. Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do 
dự, do nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, Tỳ-kheo hướng đến 
con đường tiêu diệt hý luận, có bao nhiêu pháp; 
để thủ hộ Tùng giải thoát, hành bao nhiêu 
pháp? 


53. Tức Biệt giải thoát (luật nghi), hay Ba-la-đề-mộc-xoa. 
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Đức Thê Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, Tỳ-kheo hướng đến con 
đường tiêu diệt hý luận có sáu pháp; để thủ hộ 
tùng giải thoát hành sáu pháp. Sáu pháp ấy là gì? 
Đó là, mặt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi 
hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc, ý biết pháp. 

“Này Câu-dực, mắt thây sắc ấy, Ta nói có hai 
loại, nên hành và không nên hành. Nêu mắt thấy 
sắc không nên hành thì Ta liên đoạn trừ. Nếu mắt 
sắc nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có 
niệm, có trí để thành tựu mắt vậy. 

“Cũng như thê, đối với tai nghe tiếng, mũi 
ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc và ý biết 
pháp ây, Ta nói cũng có hai loại, nên hành và 
không nên hành. Nếu Ÿ, biết pháp không nên hành 
thì Ta liên đoạn trừ. Nếu ý biết pháp nên hành thì 
Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành 
tựu ý vậy.” 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa: 

“Đúng như vậy, bạch Thê Tôn! Đúng như 
vậy, bạch Thiện Thệt Đúng như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân! Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu 
diệt hý luận có sáu pháp; để thủ hộ Tùng giải 
thoát hành sáu pháp. Sáu pháp ấy là gì? Mắt thấy 
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sắc, tai nghe tiêng, mũi ngửi hương, lưỡi nễm 
vị, thân biết xúc, ý biết pháp. Đại Tiên Nhân đã 
nói, mắt thây sắc có hai loại, nên hành và không 
nên hành. Nêu mắt thấy mà tăng trưởng pháp ác 
bắt thiện và làm tôn giảm thiện pháp thì Đại Tiên 
Nhân liền đoạn trừ. Nếu mắt thấy sắc làm tốn 
giảm pháp ác bất thiện và làm tăng trưởng thiện 
pháp thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào nên hành 
vậy. Có niệm, có trí để thành tựu mắt vậy. Cũng 
như thế, đôi với tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, 
lưỡi nếm vị, thân biết xúc, ý biết pháp cũng có 
hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu ý biết 
pháp làm tăng trưởng pháp ác bất thiện và giảm 
tốn thiện pháp thì Đại Tiên Nhân liền đoạn trừ. 
Nếu ý biết pháp làm tôn giảm pháp ác bắt thiện 
và tăng trưởng thiện pháp thì Đại Tiên Nhân biết 
lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu ý 
vậy. Đúng như vậy, bạch Thể Tôn! Đúng như 
vậy, bạch Thiện Thệt Đúng như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân! Đúng như pháp Phật đã nói, con đã 
biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do 
dự, do nghe những điều Phật dạy.” 
Thiên Vương Thích sau khi nghe những điêu 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, vị Tỳ-kheo hướng đến 
con đường tiêu điệt hý luận, khi thần mạng tôn 
tại trong một khoảnh khắc, phải đoạn bao nhiêu 
pháp và tu hành bao nhiêu pháp?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Câu-dực, Tỳ-kheo hướng đến con 
đường tiêu diệt hý luận, khi thân mạng tồn tại 
trong một khoảnh khắc, lại cũng phải đoạn ba 
pháp và tu hành ba pháp. Ba pháp ấy là gì? Một 
là hỷ, hai là ưu và ba là xả. 

“Này Câu-dực, hý ây Ta nói có hai loại, nên 
hành và không nên hành. Nếu hỷ mà không nên 
hành thì Ta liền đoạn trừ. Nếu hỷ nên hành thì Ta 
biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành 
tựu hỷ vậy. Ưu cũng như thê. 

“Này Câu-dực, xả ây Ta nói cũng có hai loại, 
nên hành và không nên hành. Nêu xả mà không 
nên hành thì Ta liền đoạn trừ. Nếu xả nên hành 
thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để 
thành tựu xả vậy.” 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa: 

“Đúng như vậy, bạch Thê Tôn! Đúng như 


54. Pali: somanassa, domanassa, upekkha, xem cht.52 trên. 
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vậy, bạch Thiện Thệ! Đúng như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân! Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu 
diệt hý luận, khi thân mạng tồn tại trong một 
khoảnh khắc phải đoạn trừ ba pháp và thực hành 
ba pháp. Ba pháp ây là gì? Một là hỷ, hai là ưu, 
ba là xả. Đại Tiên Nhân đã nói hỷ có hai loại, 
nên hành và không nên hành. Nếu hỷ làm tăng 
trưởng pháp ác bất thiện và giảm tôn thiện pháp 
thì liên đoạn trừ. Nếu hý làm giảm tốn pháp ác 
bất thiện và tăng trưởng thiện pháp thì biết lúc 
nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu hỷ 
vậy. Ưu cũng như thê. Đại Tiên Nhân đã nói xả 
cũng có hai loại, nên hành và không nên hành. 
Nếu xả làm tăng trưởng pháp ác bất thiện và 
giảm tốn thiện pháp thì liền đoạn trừ. Nếu xả làm 
tốn giảm pháp ác bất thiện và trăng trưởng thiện 
pháp thì biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để 
thành tựu xả vậy. Đúng như vậy, bạch Thê Tôn! 
Đúng như vậy, bạch Thiện Thệt Đúng như vậy, 
bạch Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp Phật đã nói, 
con đã biết. Con đã đoạn nghi trừ hoặc, không 
còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 
Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Thiên Vương Thích lại hỏi: s. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, tất cả Sa-môn, Phạm 
chí đều đồng một thuyết, đồng một mong câu, 
đồng một sở thích, đồng một an lạc, đồng một Ý 
hướng chăng???” 

Đức Phật dạy: 

“Này Câu-dực, tất cả Sa-môn, Phạm chí 
không đồng một thuyết, không đồng một mong 
cầu, không đồng một sở thích, không đồng một 
an lạc, không đồng một ý hướng.” 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, tất cả Sa-môn, Phạm 
chí vì lý do gì mà không đồng một thuyết, không 
đồng một mong câu, không đông một sở thích, 
không đồng một an lạc, không đông một ý 
hướng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, thế giới này có nhiều chủng 
loại giới, có vô lượng giới”. VỊ ấy tùy theo một 
giới được biết đến, rồi nhân giới đó tùy khả năng 
của mình mà nói một chiều rằng “Đây là chân 


55. Đông nhất thuyết, đồng nhất dục, đồng nhát ái, đồng nhát lạc, đồng nhất ý lä| — 
j:ịB — ÄX:› Ej —  ›':E| — #4: |mj — ›; Päl: ekantavädä ekantasilã 
ekantachandä ekanta-ajjhosänä ti ? Đồng một chủ thuyết, đồng một giới đức, đồng 
một ước muốn, đồng một chí hướng. 

Pãli: anekadhãtu-nànàdhãtu, vô số giới loại sai biệt. 


56. 


® 
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thật, ngoài ra đều hư dôi'. Này Câu-dực, cho 
nên tất cả Sa-môn, Phạm chí không đông một 
thuyết, không đông một mong câu, không đông 
một sở thích, không đồng một an lạc, không đồng 
một ý hướng vậy.” 
Thiên Vương Thích nghe xong, thưa: 

“Đúng như vậy, bạch Thê Tôn! Đúng như vậy, 
bạch Thiện Thệt Đúng như vậy, bạch Đại Tiên 
Nhân! Thê giới này có nhiêu chủng loại giới, có 
vô lượng giới. VỊ ây tùy theo một giới được biết 
đến, rồi ở nơi giới đó tùy khả năng của mình mà 
nói một chiều rằng “Đây là chân thật, ngoài ra 
đều hư vọngˆ. Bạch Đại Tiên Nhân, vì thế mà tất 
cả Sa-môn, Phạm chí không đồng một thuyết, 
không đồng một mong câu, không đồng một sở 
thích, không đồng một an lạc, không đồng một ý 
hướng vậy. Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng 
như vậy, bạch Thiện Thệ!t Đúng như vậy, bạch 
Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp Phật đã nói, con 
đã biết. Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do 
dự, do nghe những điều Phật dạy”. 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều 
Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 
Thiên Vương Thích lại hỏi: 
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“Bạch Đại Tiên Nhân, tât cả Sa-môn, Phạm _ 
chí đều đạt đến cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, 
cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cảnh phạm 
hạnh chăng ””?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, không hắn tất cả Sa-môn, 
Phạm chí đều đạt đến cứu cánh, cứu cánh bạch 
tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cảnh 
phạm hạnh.” 

Thiên Vương Thích, thưa: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, vì lý do gì mà không 
hắn tất cả Sa-môn, Phạm chí đều đạt đến cứu 
cánh, cứu cánh phạm bạch tịnh, cứu cánh phạm 
hạnh, thành tựu cứu cảnh phạm hạnh?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, nêu có Sa-môn, Phạm chí đối 
với vô thượng ái tận, không toàn vẹn chân chánh 
tâm giải thoát °, kẻ ấy không đạt đến cứu cánh, 
không cứu cánh bạch tịnh, không cứu cánh phạm 
hạnh, không thành tựu cứu cánh phạm hạnh. 

“Này Câu-dực, nêu có Sa-môn, Phạm chí đối 
với vô thượng ái tận toàn vẹn chân chánh tâm 
5. Pãli: accantanitthä accantayogakkhemï accantabrahmacãrT accantapariyosänä ti ? 


“Đồng một cứu cánh, đồng một an ôn, đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích”. 
58. Pã|i: tanhasamkhaya-vimutta, ái tận giải thoát, hay giải thoát do diệt tận khát ái. 
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giải thoát, kẻ ây đạt đên cứu cánh, cứu cánh 
bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu 
cánh phạm hạnh.” 

Thiên Vương Thích, thưa: 

“Đúng như vậy, bạch Thê Tôn! Đúng như 
vậy, bạch Thiện Thệt Đúng như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí đôi với vô 
thượng ái tận không hoàn toàn chân chánh tâm 
giải thoát, kẻ ấy không đạt đến cứu cánh, không 
cứu cánh bạch tịnh, không cứu cánh phạm hạnh, 
không thành tựu cứu cánh phạm hạnh. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, Phạm 
chí đối với vô thượng ái tận toản vẹn chân chánh 
tâm giải thoát, kẻ ấy đạt đến cứu cánh, cứu cánh 
bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu 
cảnh phạm hạnh. Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! 
Đúng như vậy, bạch Thiện Thệt Đúng như vậy, 
bạch Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp Phật đã nói, 
con đã biết, con đã đoạn nghị, trừ hoặc, không 
còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều 
Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại nói: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, con lâu nay bị gai 
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nhọn nghi hoặc, ngày nay được Thê Tôn nhô 
ra. VỊ sao? VỊ Như Lai là Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác vậy.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Câu-dực, ngươi nhớ lại ngày xưa ngươi 
đã từng hỏi các Sa-môn, Phạm chí việc như thê 
chăng?” 

Thiên Vương Thích đáp: 

“Bạch Thế Tôn, mong Đại Tiên Nhân tự biết 
cho. Bạch Đại Tiên Nhân, chư Thiên Tam thập 
tam tập họp tại Pháp đường, đều ôm lòng sâu 
não, thường than thở răng “Chúng ta nêu gặp 
được Đức Như Lai, Bậc Võ Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác, quyết sẽ đến yết kiến'. Bạch Đại 
Tiên Nhân, nhưng chúng con không gặp được 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 
bèn thụ hưởng đây đủ công đức của ngũ dục”? 

“Bạch Đại Tiên Nhân, chúng con phóng dật. 
Sau khi sống phóng dật, vị thiên tử có đại oai 
đức, ngay nơi chỗ cực diệu mà mạng chung. 
Bạch Đại Tiên Nhân, khi con thấy vị thiên tử đại 
oai đức ngay nơi chỗ cực diệu mà mạng chung 
bèn chán nản hết sức, lông tóc đều dựng ngược 


59. Ngũ dục công đức. Pañca kãma-gunã, năm phẩm chất, hay đặc tính, của dục. 
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“Mong ta không ở nơi này mà mạng chung 
nhanh chóng”. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, con do sự chán này, sự 
ưu não nảy, nên thấy Sa-môn, Phạm chí nào sông 
nơi rừng văng, trong rừng sâu, dưới sốc cây, 
thích ở trên sườn núi cao, văng bặt không có 
tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có 
bóng người, tùy thuận tĩnh tọa; sau khi thấy vị ấy 
ưa thích nơi xa văng, tĩnh tọa, sông an ốn khoái 
lạc, con cho rắng đây là Như Lal, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, liên đến yết kiến. 

“Vị ấy không biết con, nên hỏi răng: “Ông là 
a1?' 

“Lúc đó con đáp rắng “Bạch Đại Tiên Nhân, 
con là Thiên Vương Thích. Bạch Đại Tiên Nhân, 
con là Thiên Vương Thích". 

“Vị ấy lại hỏi “Ta từng thấy Thích và cũng 
thây chủng tánh Thích. Vì lý do gì gọi là Thích? 
Vì lý do gì gọi là chủng tánh Thích?" 

“Con liền đáp rắng “Bạch Đại Tiên Nhân, nếu 
có ai đên hỏi con việc như vậy, con liền tùy khả 
năng, tùy sức”? mà trả lời, cho nên được gọi là 
Thích. 


60. Tùy sở năng, tùy kỳ lực. Định nghĩa từ sakka, mà nghĩa đen là “khả năng”. 
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“Vị ây lại hỏi “Chúng ta nếu tùy theo việc _ 
mả hỏi Thích, Thích cũng tủy việc mà đáp lại ta”. 

“Vì Ấy hỏi việc con, nhưng con không hỏi 
VIỆC VỊ ây. VỊ ấy quy mạng con, nhưng con 
không quy mạng vị ây. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, từ nơi Sa-môn Phạm 
chí kia, hoàn toàn không được oai nghi giáo 
pháp, huông nữa lại được hỏi như vậy sao?” 

Lúc ấy, Thiên Vương Thích nói bài tụng: 

Thích°` đi qua, đi qua; 
Thích hay nói như thể. 

Ý tưởng niệm lìa xa; 

Trừ nghĩ, các do dự; 

Từ lâu đi trong đời, 

Tìm câu Đức Như Lai. 
Thấy Sa-môn, Phạm chỉ 
Tĩnh tọa nơi xa xổối 

Cho là Chánh Đăng Giác; 
Đến phụng cúng, lạy thờ: 
'Làm sao được thăng tân `. 
Như vậy con hỏi Ngài 

Đã hỏi, không được đaâp, 
Thánh đạo và đạo tích. 


®1. Tức Thiên Đề Thích. 
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Thể Tôn nay vì con, 
Nếu ÿ có sở nghi, 
SỞ niệm Và SỞ fư, 
Và sở hành của ÿ; 
Biết tâm ấn và hiện, 
Thánh Nhấn nói cho hay. 
Tôn Phát là Đạo Sư, 
Tôn Võ trước Máu-m1, 
Tôn Bậc Đoạn kết sử, 
Độ mình và độ người. 
Đệ nhất trong hàng giác ngộ, 
Tối thượng ngự trong hàng Điều 
1e; 
Tôi diệu tịch trong hàng Tịch tĩnh; 
Đẳng Đại Tiên, độ mình, độ người. 
Nên con lễ Đại Hùng, 
Cúi lạy Tối Thượng Nhân; 
Đoạn tuyệt gai ái đục; 
Kính lạy Đăng Nhật Thân. 
Bây giờ Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 
“Này Câu-dực, ông có nhớ ngày xưa, được xả 
ly như vậy, được hoan hÿ“” như vậy, nghĩa là do 


8. Hán: đắc ly đắc hỷ. Pãli: veda-patiläbha, somanassa-patilãäbha, có được cảm giác 
phần khích, hoan hỷ. 
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nơi Ta mà dạy được pháp hỷ chăng?” 

Thiên Vương Thích thưa: 

“Bạch Thế Tôn, mong Đại Tiên Nhân tự biết 
cho. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, một thời xưa, chư 
Thiên và A-tu-la chiến đấu với nhau. Bạch Đại 
Tiên Nhân, khi chư Thiên và A-tu-la chiến đâu 
với nhau, con nghĩ rằng “Mong chư Thiên thắng, 
phá vỡ A-tu-la. Thực phẩm của chư Thiên và 
thực phẩm của A-tu-la hãy để tất cả cho Tam 
thập tam thiên thọ thực. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, khi chư Thiên đánh 
nhau với A-tu-la, chư Thiên đắc thắng, phá vỡ 
chúng A-tu-la. Thực phẩm của chư Thiên và 
thực phẩm của A-tu-la, tật cả đều được chư 
Thiên Tam thập tam thọ thực. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, bây giờ có ly, có hý, 
nhưng xen lẫn dao gậy, kết oán, đâu tranh, thù 
nghịch, không được thân thông, không được giác 
đạo, không được Niết-bàn. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, ngày nay được ly, 
được hỷ, không xen lẫn dao gậy, kết oán, đâu 
tranh, thù nghịch, được thần thông, được giác 
đạo và được Niết-bàn.” 
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Đức Thê Tôn hỏi: 
“Này Câu-dực, do đâu ngươi được ly được 
hỷ? Do nơi Ta mà được pháp hỷ chăng? 
“Thiên Vương Thích đáp răng: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, con nghĩ rằng “Ta mạng 
chung ở đây, sanh nơi nhân gian. Ở đó nêu có 
dòng họ rât giàu sang, tiên của vô số, sản nghiệp, 
súc mục không thể tính được. Phong hô thực ấp 
các thứ đây đủ, hoặc là chủng tộc Sát-lợi trưởng 
giả, chủng tộc Phạm chí trưởng giả và các chủng 
tộc khác, rất là giảu sang, của cải vô sô, sản 
nghiệp, súc mục không thể tính được. Phong hô 
thực ấp các thứ đây đủ. Sau khi sanh vào chủng 
tộc như thế, thành tựu các căn, có tín tâm đối với 
pháp luật mà Đức Như Lai giảng thuyết. Sau khi 
có tín tâm, liên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học 
đạo và học trí. Sau khi học trí, nêu thành đạt trí, 
liên chứng đắc cứu cánh trí, đạt đến biên tê cứu 
cánh. Nếu sau khi học trí mà không được cứu 
cánh học trí và sau khi học trí thì có chư Thiên 
nảo đó có đại phước hựu, có sắc tượng uy nguy, 
chói sáng rực rỡ, rất có oai lực, an ôn khoái lạc, 
sông mãi trong cung, sanh nơi tối thượng. Ta 
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sanh trong đó”. 
Bấy giờ Thiên Vương Thích nói bài tụng: 

Xả ly thân Thiên thần, 
Sanh xuống nơi nhân gian; 
Thác thai không ngu muỘI, 
Tùy sở thích hân hoan. 
Thành thân đã hoàn mãn, 
Chất trực, ta Thánh đạo, 
Hành phạm hạnh trọn đu 
Sống vui đời xin ăn. 

“Và sau khi học trí, nếu được trí, liền chứng 
đắc cứu cánh trí, đạt đến biên tế cứu cánh. Nếu 
học trí và sau khi học trí rồi mà được trí nhưng 
không chứng đắc cứu cánh trí, đã thành vị trời tối 
thượng diệu, chư Thiên đều nghe danh, đó là Sắc 
cứu cánh thiên, sẽ sanh vào đó. Bạch Đại Tiên 
Nhân, con mong sẽ chứng đắc A-na-hàm. Bạch 
Đại Tiên Nhân, con nay đã chứng đặc Tu-đà- 
hoàn.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Câu-dực, ngươi do đâu mà được sai 
giáng” rât tốt đẹp, cực cao, cực rộng này, để có 
thể tự nói là đã chứng đặc Tu-đà-hoàn?” 


83. Sai giáng 3š l# › ở đây có lẽ chỉ sự lần lượt chuyển sanh. 
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Bây giờ Thiên Vương Thích dùng bài kệ 
đáp: 
Không còn tôn ai khác 
Ngoài cảnh giới Thể Tôn. 
Chưng Vô thượng sai giảng, 
Cối này thật chưa từng. 
Đại Tiên, con ngồi đây, 
Ngay với thán trời này 
Con liên được tăng thọ 
Chính mắt thấy như vây. 

Khi nói pháp này, Thiên Vương Thích xa lìa 
trần cầu, pháp nhãn của các pháp phát sanh. Tám 
vạn chư Thiên cũng được xa lìa trân cầu, pháp 
nhãn của các pháp phát sanh. Khi ây Thiên 
Vương Thích thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ 
pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, không còn 
tôn aI khác, không còn do aI khác, không còn do 
dự, đã an trụ trên quả chứng, đối với giáo pháp 
của Phật mà chứng đắc vô sở úy, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy Phật, 
Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Ngưỡng mong Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kế từ hôm nay cho đến 
trọn đời, con tự quy y cho đến khi mạng chung.” 
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Bây giờ Thiên Vương Thích ngợi khen Ngũ _ 
Kết nhạc tử rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Ngũ Kết, ngươi đã 
giúp ích cho ta rất nhiều. Lý do vì sao? Do ngươi 
mà Phật xuất định, bởi ngươi trước hết khiến Thế 
Tôn từ định ra, khiến ta sau đó mới yết kiến được 
Thế Tôn. Này Ngũ Kết! Sau khi từ đây trở về, ta 
đem Hiền Nguyệt Sắc, con gái của Nhạc vương 
Đam-phù-lâu gả cho ngươi và đem bốn quốc của 
Nhạc vương ấy trao cho ngươi, phong tặng ngươi 
làm vua kỹ nhạc ”!.” 

Bây giờ Thiên Vương Thích bảo chư Thiên 
Tam thập tam răng: 

“Các ngươi hãy lại đây! Nếu trước kia chúng 
ta vốn là Phạm thiên, sống trên cõi Phạm thiên, 
thường ba lân cung kính, lễ sự Phạm thiên vương 
thì các vị ấy nay tất cả đều cung kính lễ sự Thế 
Tôn. Lý do vì sao? Vì Thê Tôn là Phạm thiên, là 
vị Phạm thiên sẽ tạo hóa những bậc tối tôn, 
những chúng sanh đã sanh, những chúng sanh đã 
có và sẽ có, những øì Phạm thiên biết, Ngài đều 
biết hết, những gì Phạm thiên có thê thấy, Ngài 
đều thây hết.” 


64. Tức phong làm Càn-thát-bà vương. 
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Rồi Thiên Vương Thích, chư Thiên cõi 
Tam thập tam, Ngũ Kết nhạc tử, nếu trước kia 
từng là Phạm thiên, sống trên cõi Phạm thiên, ba 
lần cung kính, lễ sự Phạm thiên, thì nay họ thảy 
đều hướng sự cung kính, lễ sự ây đến Đức Thế 
Tôn, cúi đầu trước Đức Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác. 

Bây giờ, Thiên Vương Thích, chư Thiên Tam 
thập tam và Ngũ Kết nhạc tử lại lần nữa cung 
kính lễ sự Thê Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rồi bỗng nhiên biến mất 
khỏi chỗ đó, không thây nữa. 

Bây giờ Phạm thiên với sắc tượng nguy nguy, 
sáng chói rực rỡ, vào lúc trời gần sáng, đi đến 
chỗ Phật, cúi đâu sát chân Phật, rồi đứng sang 
một bên, dùng kệ bạch Thê Tôn: 

Do gây nhiêu thiện ích 
Do lợi nghĩa, là “trôi ”. 
Hiên giả ở Ma-kiệt, 
Bà-sa-bà hỏi han. 

“Khi Đại Tiên Nhân nói pháp này, Thiên 
Vương Thích xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các 
pháp khác phát sanh và tám vạn chư Thiên cũng 
xa lìa trân câu, pháp nhãn về các pháp phát 
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sanh.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Phạm thiên răng: 

“Quả như vậy! Quả như vậy! Đúng như Phạm 
thiên đã nói: 

Do gây nhiêu thiện ích 
Đo lợi nghĩa, là “trỏi `. 
Hiên giả ở Ma-kiệt, 
Bà-sa-bà hỏi han. 

“Này Phạm thiên, khi Ta nói pháp, Thiên 
Vương Thích xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các 
pháp phát sanh và tám vạn chư Thiên cũng xa la 
trần câu, pháp nhãn về các pháp phát sanh.” 

Đức Phật thuyết như vậy. Thiên Vương 
Thích, chư Thiên Tam thập tam, Ngũ Kết nhạc tử 
và Đại phạm thiên, sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 


135. KINH THIỆN SANH' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương- 
xá, trong rừng Nhiêu hà mô”. 

Bây giờ, trong thành Vương xá có con của vị 
Cư sĩ tên là Thiện Sanh”. Khi người cha sắp lâm 
chung, nhân sáu phương mà trôi trăn, khéo dạy 
khéo quở rằng: 

“Này Thiện Sanh! Sau khi cha mất, con phải 
chắp tay mả lạy sáu phương rằng: “Ở phương 
Đông, nêu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng 
sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rôi, 
chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 

“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc, trên, dưới, nếu có chúng sanh nào 


1t Tương đương Paãli D.31 Singäloväda-suttanta. Hán, biệt dịch No.1(16) Trường A- 
hàm Kinh 16 “Thiện Sanh”; No.16. Phật Thuyết Thi-ca-la-việt Lục Phương Lễ Bái 
Kinh, Hậu Hán, An Thế Cao dịch; No.17 Phật Thuyết Thiện Sanh Tử Kinh, Tống, Chi 
Pháp Độ dịch. 

2. Nhiêu hà mô ## # ti › chỗ nuôi ễnh ương (hay nuôi sóc?). No.1(16) nói: trên núi Kỳ- 
xà-quật tức Linh thứu. Pãäli nói: Veơuvane Kalandaka-niväpe, trong rừng Trúc, chỗ 
nuôi sóc. 

3. No.1(16): trưởng giả tử. Pãli: Gahapati-putto, con trai gia chủ. 
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thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, 
thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng 
sanh đó rôi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung 
kính, cũng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi”.” 

Thiện Sanh, con trai Cư sĩ, nghe cha dạy 
xong, thưa rằng: 

“Con xin vâng theo lời cha dạy bảo.” 

Sau khi cha mất, vào mỗi sáng AƯớ Thiện 
Sanh tắm ØỘI xong, mặc áo sô-ma mới? , tay cầm 
lá câu-xá” còn tươi, đi đến bờ sông, nan tay lạy 
sáu phương: 

“Ở phương Đông, nêu có chúng sanh nảo thì 
tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh 
đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, 
cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 

“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc, trên, dưới, nếu có chúng sanh nào 
thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung 
4.. Sô-ma y #7 JÈ† %(Pãli: khoma: áo len). No.1(16): toàn thân đều ướt. Pãli: alla-vaitham 


alla-kesam: áo và tóc đều ướt hết. 
°.. Câu-xá diệp ‡#j  ##, có lẽ Pãli gọi là kusa, một loại cỏ thơm (cỏ cát tường). 
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kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh 
đó rôi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, 
cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi.” 

Bây giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, 
Đức Thê Tôn mang y, cầm bát vào thành Vương 
xá khất thực. Khi Đức Thế Tôn vào thành Vương 
xá khất thực, từ xa trông thây Thiện Sanh, con vị 
Cư sĩ, vào lúc sáng sớm, tăm gội, mặc áo sô-ma 
mới, tay cầm lá câu-xá còn tươi, đi đến bờ sông, 
chấp tay lạy sáu phương: 

“Ở phương Đông, nêu có chúng sanh nảo thì 
tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh 
đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, 
cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 

“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc, trên, dưới, nếu có chúng sanh nào 
thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh 
đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, 
cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi.” 

Đức Thế Tôn thây thế, liên đi đến gân, hỏi 
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Thiện Sanh, con trai Cư sĩ: 

“Này con trai Cư sĩ, ông thọ nhận sự giáo hóa 
của Sa-môn, Phạm chí nào? AI dạy ông cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng sáu phương? 
Mà vào môi buôi sáng tăm rửa, mặc áo sô-ma 
mới, tay cầm lá câu-xá còn tươi, đi đên bờ sông, 
chắp tay lạy sáu phương: 

“*Ở phương Đông, nêu có chúng sanh nảo thì 
tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh 
đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, 
cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 

“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc, trên, dưới, nếu có chúng sanh nào 
thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh 
đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, 
cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi?”.” 

Thiện Sanh, con trai Cư sĩ, thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, không có vị Sa-môn, Phạm 
chí nào dạy con cả. Bạch Thê Tôn, cha con khi 
sắp lâm chung, nhân sáu phương mà trối lại con, 
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khéo dạy, khéo quở răng: “Này Thiện Sanh! - 
Sau khi cha mất, con phải chắp tay mà lạy sáu 
phương răng: 'Ở phương Đông, nếu có chúng 
sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, 
lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết 
lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng 
chúng sanh đó nôi, chúng sanh đó cũng hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 

“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc, trên, dưới, nếu có chúng sanh nảo 
thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh 
đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, 
cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 

“Bạch Thế Tôn, con vâng lời trối của cha nên 
con cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng. 
Mỗi sảng sớm tăm ØỘI, mặc áo sô-ma mới, tay 
cầm lá câu-xá còn tươi đi đến bờ sông, chắp tay 
lạy sáu phương răng: Phương Đông nêu có 
chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi 
đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó rôi, chúng sanh đó cũng hết 
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lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng 
lại tô. 

“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc, trên, dưới, nếu có chúng sanh nảo 
thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh 
đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, 
cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi”.” 

Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy, Ngài nói 
răng: 

“Này con trai Cư sĩ, Ta nói có sáu phương, 
chớ không nói là không có”. Này con trai Cư sĩ, 
nếu có người khéo phân biệt sáu phương, xa lìa 
những nghiệp ác bất thiện ở bốn phương, người 
đó ngay trong đời này đáng được cung kính, tôn 
trọng. Sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn 
sẽ sanh đến thiện xứ, sanh vào cõi trời. Này con 
trai Cư sĩ, chúng sanh có bốn loại nghiệp, bốn 
loại ô uế7. Những gì là bỗn? Này con trai Cư sĩ, 
sát sanh là một loại nghiệp, một loại ô uê của 


°. Tham chiếu No.1(16): “có tên của sáu phương, nhưng trong pháp của Hiền Thánh 
không phải lạy như vậy.” Tham chiếu Päli: na (....) ariyassa vinaye evam chaddisä 
namassitabhä ti, “trong luật của bậc Thánh, không phải lạy sáu phương như vậy”. 

7 No.1(16): nghiệp kết. Päli: cattäro kamma-kilesä, bốn phiền não, hay bốn sự ô nhiễm, 
của nghiệp. 
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chúng sanh; lây vật không được cho, tà dâm, 
vọng ngôn, là một loại nghiệp, một loại ô uê của 
chúng sanh.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ này: 

Sát sanh cùng trộm cấp, 
Tà dâm lấy vợ người, 

Lời nói không chán thát, 
Bác trí không ngợi khen. 

“Này con trai Cư sĩ, con người do bốn việc 
mà bị nhiều tội lỗi. Bốn việc đó là gì? Đó là đi 
theo dục, đi theo sân hận, đi theo sợ hãi và đi 
theo ngu siŸ.” 

Rồi Đức Phật dạy tiếp bài kệ: 

Dục, nhuế, bồ và sỉ; 
Làm hạnh ác, phi pháp, 
Thanh danh tất bị diệt, 
Như mặt trăng sắp tàn. 

“Này con trai Cư sĩ, con người do bốn việc 
mà được nhiêu phước. Bốn việc đó là gì? Đó là 
không đi theo dục, không đi theo sân hận, không 
đi theo sợ hãi và không đi theo ngu s1.” 

Khi ấy, Đức Thê Tôn dạy bài kệ: 


8. Hán: hành dục, hành khuễể (nhuế), hành bố, hành si ƒ7 ã( ƒ7 šB f7 ffi fï 3# › Pãii: 
chandägatim dosäãgatim bhayägatim mohägatim. 
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Đoạn dục, không nhuê, bồ, 
Không si, hành pháp hạnh; 
Thanh danh được tròn đu, 
Như mặt trăng dân đây. 

“Này con trai Cư sĩ, kẻ mong câu của cải nên 
biết sáu điều phi đạo”. Sáu điều đó là gì? Một là 
với mọi chơi bời!?° mà mong câu tài vật là phi 
pháp. Hai là rong chơi không phải lúc'" mà mong 
câu tài vật là phi pháp. Ba là đam mê rượu chè 
mà mong câu tài vật là phi pháp. Bồn là gần gũi 
ác tri thức mà mong câu tài vật là phi pháp. Năm 
là đam mê kỹ nhạc mà mong câu tài vật là phi 
pháp. Sáu là quen lười biêng mà mong câu tài vật 
là phi pháp. 

“Này con của vị Cư sĩ, với kẻ chơi bời bài 
bạc, nên biết có sáu tai họa. Sáu tai họa đó là øì? 
Một là, thắng!” thì sanh oán thù. Hai là, thua thì 
sanh xấu hồ. Ba là, mắc nợ'? thì ngủ không yên. 
Bốn là, khiến kẻ thù vui mừng. Năm là, khiến 


3%. Lục phi đạo 2 3E ?š - Pali: cha bhogãnam apäya-mukhãni, sáu nguyên nhân cho sự 
hao tài. 

- Hán: chủng chủng hý f§ fã. Š* › Pãli: jita-ppamäda-†thäãnuyogo, đam mê cờ bạc. 

- Hán: phi thời hành 3E l‡ ƒT › Päli: vikäla-visikhã-cariyänuyogo, du hành đường phố 
phi thời. 

- Trong bản Hán: phụ #¡ “thua”. Theo ngữ cảnh, phải hiểu “thắng”. 

- Trong bản Hán: phụ #¡ ở đây nên hiểu là “mắc nọ”. 
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thân thuộc lo âu. Sáu là, nói giữa đám đông 
không aI tin dùng. Này con trai Cư sĩ, người chơi 
bài bạc thì làm việc không kinh doanh. Làm việc 
không kinh doanh thì công nghiệp không thành. 
Tài vật chưa có được thì không thể có được. Tài 
vật đã có sẵn thì càng lúc càng tiêu hao. 

“Này con trai Cư sĩ, với người rong chơi 
không phải lúc, nên biết có sáu món tai họa. Sáu 
món đó là gì? Một là không tự giữ mình. Hai là 
không giữ gìn tài vật. Ba là không giữ gìn vợ 
con. Bốn là bị người nghi ngờ!*. Năm là sanh 
nhiêu khô hoạn'Š. Sáu là bị người hủy báng!$, 
Này con trai Cư sĩ, người rong chơi không phải 
lúc thì việc làm không kinh doanh. Việc làm 
không kinh doanh thì công nghiệp không thành. 
Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài vật đã 
có sẵn thì càng lúc cảng tiêu hao. 

“Này con của vị Cư sĩ, với người đam mê 
rượu chè, nên biết có sáu món tai họa. Sáu món 
đó là gì? Một là tài sản hiện tại bị tốn thất. Hai là 
thân bị nhiêu bệnh hoạn. Ba là đẫu tranh càng 
tăng trưởng. Bốn là để lộ chỗ kín. Năm là tốn 


14. Pãli: samkiyo hoti päpakesu thãnesu, bị tình nghi các trường hợp phạm tội. 
15. Nghĩa là, chuốc vào thân những chuyện rắc rối. 
1. Pãli: nạn nhân của tin đồn thất thiệt. 
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thât danh tiếng. Sáu là mất trí, thành ngu. Này 
con của vị Cư sĩ, người đam mê rượu thì việc 
làm không kinh doanh được. Việc làm không 
kinh doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật 
chưa có được thì không thể có. Tài vật đã có sẵn 
thì càng lúc càng bị tiêu hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, người gân gũi tri thức 
ác, nên biết có sáu món tai họa. Sáu món đó là 
øì? Một là thần cận giặc cướp. Hai là thân cận kẻ 
lừa gạt. Ba là thân cận kẻ say sưa. Bốn là thân 
cận kẻ buông lung. Năm là tụ hội chơi bời. Sáu là 
lây đó làm thân hữu, lẫy đó làm bạn đồng hành 7. 
Này con nhà Cư sĩ, người gần gũi ác tri thức thì 
việc làm không kinh doanh. Việc làm không kinh 
doanh thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa 
có được thì không thê có. Tài vật đã có sẵn thì 
càng lúc càng bị tiêu hao. 

Này con trai Cư sĩ, với người đam mê kỹ 
nhạc, nên biết có sáu món tai họa. Sáu món đó là 
øì? Một là mê nghe ca. Hai là mê xem vũ. Ba là 
mê đánh nhạc. Bốn là mê xem lắc chuông. Năm 


1. Dịch sát: dĩ thử vi thân hữu dĩ thử vi bạn lữ b1 J: Ƒ$ 3Ä & }J It Fš †F {5z ; tối nghĩa. 
Päli: ye sahasikã tyässa mittã honti, te sahäyä, “những kẻ thô bạo, thật vậy, là những 
người bạn, những người đồng hành của nó”. Bản Hán hiểu sãhasika (thô bạo) cùng 
gốc với sahäya (bằng hữu). 


KINH THIỆN SANH 173 


là thích vỗ tay. Sáu là thích tụ hội đông người. - 
Này con nhà Cư sĩ, người đam mê kỹ nhạc 
không phải lúc thì việc làm không kinh doanh. 
Việc làm không kinh doanh thì công nghiệp 
không thành. Tài vật chưa có được thì không thê 
có. Tài vật đã có săn thì càng lúc càng bị tiêu 
hao. 

Này con nhà Cư sĩ, với người lười biếng, nên 
biết có sáu tai họa. Sáu món đó là gì? Một là quá 
sớm, không làm việc. Hai là quá trễ, không làm 
việc. Ba là quá lạnh, không làm việc. Bồn là quá 
nóng, không làm việc. Năm là quả no, không làm 
việc. Sáu là quá đói, không làm việc. Này con 
nhà Cư sĩ, người lười biếng không phải lúc thì 
việc làm không kinh doanh được. Việc làm 
không kinh doanh thì công nghiệp không thành. 
Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài vật đã 
có săn thì càng lúc càng bị tiêu hao.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ này: 

Bài bạc, đuổi theo sốc, 
Nghiện rượu, thích đảnh nhạc, 
Gần gũi ác trì thức, 

Lười biếng không làm việc, 
Buông lung không giữ mình; 
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Những thứ ây hại người. 
Tời lui không øiữ gìn, 
Tà dâm, lấy vợ người, 
Trong tâm thưởng kết oán, 
Câu nguyện không có lợi, 
Uống rượu, nhớ nữ sắc; 
Những thứ ấy hại người. 
Nạng nê các việc ác, 
Ngoan cô không nghe lời, 
Chưi Sa-môn, Phạm chỉ, 
Điên đảo có tà kiến, 
Hung bạo làm nghiệp đen, 
Những thứ ấy hại người. 
Thiếu thôn không của cải, 
Uống rượu, mất áo quần, 
Mang nợ, như chìm suối, 
Kẻ ấy phá họ hàng; 
Thường đi đến lò rượu, 
Gần gũi bằng hữu xấu, 
Muốn được của không được, 
Lấy bạn bè làm vui. 
Có nhiễu bạn hữu ác, 
Thưởng theo bạn không lành, 
Đời nay và đời sau, 
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Hai đời đêu bại hoại. 
Người làm ác giảm lần; 
Làm lành lần hưng thạnh. 
Tập thù thắng càng tăng. 
Cho nên phải tập thắng; 
Tập thăng thì được thắng; 
Thường theo trí tuệ thăng. 
Càng được giới thanh tịnh, 
Cảng an vui vỉ diệu. 

Ngày thì tra ngủ nghỉ, 
Đêm lại thích rong chơi; 


Buông lung, thường MIÔng rTHỢuU; 


Ở nhà không yên được. 
Quả lạnh và quả nóng, 
Đêu lười biếng không làm, 
Rốt cuộc không sự nghiệp, 
Không kiểm ra tài vật. 
Hoặc lạnh và quá nóng, 
Bất kế, như ngọn cỏ. 

Siêng làm việc như vậy, 
Suốt đời đêu an vui. 


“Này con nhà Cư sĩ, có bôn hạng người 
không thân cận, tuông như thân cận'Š. Bôn hạng 


18. Pali: amittä mitta-pttirũpakã, không phải bạn mà có vẻ bạn. 
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người đó là gì? Một là biết việc, thì chăng 
phải thân cận 1n tuông thân cận. Hai là trước mặt 
nói lời dịu ngọt”, thì chăng phải thân cận ¡n 
tuông như thân cận. Ba là lời nói”! thì chăng thân 
cận 1n tuông như thân cận. Bốn là bạn đưa đến 
chỗ ác thì chăng thân cận in tuông như thân cận. 
“Này con nhà Cư sĩ, do bốn trường hợp nên 
người biết việc dù chắng phải thân cận in tuông 
như thân cận. Bốn trường hợp ấy là gì? Một là do 
biết việc mà đoạt của. Hai là cho ít lây nhiều. Ba 
là hoặc vì sợ mà làm. Bốn là hoặc vì lợi mà hùa 
theo.” 
Rồi Đức Thê Tôn nói bài kệ: 
Người lấy biết làm việc, 
Nói năng rất êm dịu, 
Sơ, VÌ lợi hùa theo, 
Biết chăng thân, tuông thân. 
Nên xa lìa kẻ ấy 
Như đường có hiểm họa. 
“Này con nhà Cư sĩ, do bốn trường hợp, trước 


19. Hán: tri sự #[I SE › No.1(16) úy phục. Pãli: aññadatthu-haro, hạng người vật gì cũng 
lấy. Hình như, trong bản Hán, aññad (khác) được hiểu là aññã(d) (biết); atthu, động 
từ khả năng cách: mong nó là; được hiểu là attha: sự việc. 

20. Pali: anuppiya-bhärT, nói ngọt, tức nịnh hót. 

21: Hán: ngôn ngữ £ï šñ › không rõ ý. Pãäli: vacT-paramo, nói giỏi. 
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mặt nói lời dịu ngọt, dù chăng thân cận 1n 
tuông như thân cận. Bốn trường hợp đó là gì? 
Một là bày ra những việc hay đẹp. Hai là xúi làm 
các việc ác. Ba là trước mặt ngợi khen. Bốn là 
sau lưng nói việc xấu.” 

Rồi Đức Thê Tôn nói bài kệ: 

Nếu đặt chuyện hay ho, 
Xúi làm ác bắt thiện, 

Đối mặt thì ngợi khen, 
Sau lưng lại nói xấu, 
Nếu biết hay và ác, 

Và biết hai lỗi nói, 

Dù thân, không nên thân; 
Biết người ấy như vậy, 
Nên xa lìa kẻ ấy; 

Như đường có hiểm họa. 

“Này con nhà Cư sĩ, có bốn trường hợp, 
ngôn ngữ dù chăng phải thân cận ¡n tuông như 
thân cận. Bốn trường hợp đó là gì? Một là chấp 
nhận việc đã qua. Hai là bàn bạc việc ngày mai“^ 
Ba là dối trá không nói thật. Bốn là việc hiện tại 
thì hỏng; nhận nói răng “tôi sẽ làm' nhưng không 


22. Một và hai, No.1(14): việc trước dối trá; việc sau dối trá. Päli: atitena patisamtharati 
anägatena pafisamtharati, hoan nghinh bằng việc quá khứ... bằng việc vị lai. 
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Lê) 


làm. 
Rồi Đức Thê Tôn nói bài kệ: 
Nhán việc qua, chưa đến, 
Bản suông, việc nay hỏng; 
Nói làm, nhưng không làm, 
Biết chẳng thân như thân; 
Nên xa lìa kẻ ấy 
Như đường có hiểm họa. 

“Này con nhà Cư sĩ, có bốn trường hợp bạn 
dẫn đến chỗ ác, dù chăng phải thân cận in tuông 
như thân cận. Bốn trường hợp đó là gì? Một là 
xúi các việc bài bạc. Hai là xúi đi rong chơi 
không phải thời. Ba là xúi uỗng rượu. Bồn là xúi 
thân cận kẻ ác.” 

Rồi thì Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Xui đu thứ bài bạc 

Uống rượu, lấy vợ người; 
Thói thấp, không vươn lên; 
Nó diệt như trăng tản. 

Nên xa lìa kẻ ấy 

Như đường có hiểm họa. 

“Này con nhà Cư sĩ, nên biết, có bỗn hạng 
bạn lành”. Những øì là bốn? Một là cùng chịu 


23. Hán: thiện thân # 3ä › Pãäli: mittã suhadã, bạn tâm giao. 
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khô vui, nên biết đó là bạn lành. Hai là thương 
tưởng, nên biết đó là bạn lành. Ba là khuyên điều 
lợi, nên biết đó là bạn lành. Bốn là giúp đỡ, nên 
biết đó là bạn lành. 

“Này con nhà Cư sĩ, do bỗn việc mà cùng khổ 
cùng vui. Bốn trường hợp đó là gì? Một là quên 
mình, vì bạn. Hai là quên tài sản vì bạn. Ba là 
quên vợ con vì bạn. Bồn là biết nghe lời.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Xả dục, tải, vợ, con, 
Lời nói hay kham nhân, 
Biết thân cùng khổ vui, 
Kẻ trí nên làm thân. 

“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà thương 
tưởng, nên biết là bạn lành. Những gì là bốn? 
Một là dạy cho diệu pháp”t. Hai là ngăn cấm ác 
pháp. Ba là khen ngợi trước mặt. Bốn là khước từ 
oán ø1a”. 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Dạy lành, cản việc ác, 
Khen trước mặt, tránh thù; 
Biết bạn lành thương tưởng, 


2. Tức pháp thiện. 
2. Ba và bốn, bản Pãli: khuyên người nói tốt bạn; ngăn người nói xấu bạn. 
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Kẻ trí nên làm thân. 

“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà câu lợi”6 
nên biết là bạn lành. Những øì là bốn? Một là bộc 
lộ việc kín ra. Hai là không che giâu việc kín. Ba 
là được lợi nên vui mừng. Bồn là không được lợi, 
không buôn.” 

Rồi Đức Thê Tôn nói bài kệ: 

Việc mật, bày không giấu, 
Lợi vui; không, chẳng buôn. 
Biết bạn lành cầu lợi, 

Kẻ trí nên thường thán. 

“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà giúp đỡ, 
nên biết bạn lành. Những gì là bốn? Một là biết 
bạn hết của cải. Hai là biết của cải hết, liên cung 
cấp vật. Ba là thấy buông lung nên khuyên ngăn. 
Bồn là thường thương tưởng.” 

Rồi Đức Thê Tôn nói bài kệ: 

Biết của hết, cho thêm; 
Buông lung khuyên; thương tưởng. 
Biết bạn lành giúp đỡ, 
Kẻ trí nên làm quen. 
“Này con nhà Cư sĩ, trong pháp luật của bậc 


26 Tức mong điều lợi cho bạn. Pãli: atthakkhay. 
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Thánh, có sáu phương: Đông, Nam, Tây, Bắc, 
Trên, Dưới. 

“Này con nhà Cư sĩ, cũng như đổi với 
phương Đông, con đối với cha mẹ cũng vậy. 
Người con phải có năm điều thờ kính, phụng 
dưỡng cha mẹ. Năm điều đó là gì? Một là tăng 
thêm của cải. Hai là cáng đáng mọi việc. Ba là 
dâng lên cha mẹ những gì người muôn. Bốn là 
không tự tác, không trái ý. Năm là tất cả vật 
riêng của mình đều dâng hết cha mẹ. Người con 
làm năm việc như trên để phụng dưỡng, thờ kính 
cha mẹ. 

“Cha mẹ cũng lấy năm việc để chăm sóc các 
con. Năm việc đó là gì? Một là thương yêu con 
cái. Hai là cung cấp không thiếu. Ba là khiến con 
không mang nợ. Bồn là gả cưới xứng đáng. Năm 
là cha mẹ có của cải vừa ý đêu giao hết cho con. 
Cha mẹ bằng năm điêu ấy mà chăm sóc các con. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Đông 
có hai trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, 
trong luật pháp của bậc Thánh, phương Đông là 
giữa con và cha mẹ. Này con nhà Cư sĩ, nếu 
người từ hiểu với cha mẹ, chắc chắn có sự tăng 
ích, chứ không có sự suy hao. 
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“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương 
Đông, phương Nam có hai trường hợp phân biệt. 

“Học trò đối với thây nên biết năm điêu thờ 
kính, phụng dưỡng thầy. Năm điều đó là gì? Một 
là khéo cung kính vâng lời. Hai là khéo giúp đỡ, 
hâu hạ. Ba là hăng hái. Bốn là nghê nghiệp giỏi. 
Năm là hay thờ kính thầy. Đệ tử lây năm điều ấy 
cung kính, phụng dưỡng Sư trưởng. 

“Sư trưởng cũng dùng năm việc săn sóc đệ 
tử. Năm việc đó là gì? Một là dạy cho nên nghè. 
Hai là dạy dỗ nhanh chóng. Ba là dạy hết những 
điều mình biết. Bốn là đặt để ở những chỗ lành. 
Năm là gửi găm bậc thiện tri thức. Sư trưởng lấy 
năm điêu ấy mà săn sóc đệ tử. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Nam 
có hai trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, 
trong luật pháp của bậc Thánh, phương Nam là 
giữa học trò và thầy. Này con nhà Cư sĩ, nếu 
người từ thuận đỗi với Sư trưởng, chắc chắn có 
sự tăng ích chứ không có sự suy hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Tây, 
người chồng đối với vợ cũng vậy. Người chồng 
nên lây năm việc mà yêu thương, cấp dưỡng vợ. 
Năm việc đó là gì? Một là thương yêu vợ. Hai là 
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không khinh rẻ. Ba là săm các thứ chuỗi ngọc, - 
đồ trang điểm. Bốn là ở trong nhà đề vợ được tự 
do. Năm là xem vợ như chính mình. Người 
chồng lây năm việc để thương yêu, cấp dưỡng 
VỢ. 

“Người vợ phải lây mười ba điều” khéo léo 
kính thuận chồng. Mười ba điều ấy là gì? Một là 
thương yêu kính trọng chông. Hai là cung phụng, 
kính trọng chồng. Ba là nhớ nghĩ đến chông. Bốn 
là trông nom các công việc. Năm là khéo tiếp đãi 
bà con. Sáu là trước mặt đưa mắt hâu đợi. Bảy là 
sau lưng thì cử chỉ yêu thương. Tám là lời nói 
thành thật. Chín là không khóa kín cửa phòng. 
Mười là thây đến thì ca ngợi. Mười một là trải 
sẵn giường mà đợi. Mười hai là bày dọn đồ ăn 
uống ngon lành, sạch sẽ, dồi đào. Mười ba là 
cúng dường Sa-môn, Phạm chí. Người vợ lây 
mười ba việc ây để khéo léo kính trọng chông. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Tây có 
hai trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, 
trong luật pháp của bậc Thánh, phương Tây là 
giữa vợ với chông. Này con nhà Cư sĩ, nêu người 
từ mẫn với vợ, chắc có sự tăng ích, chứ không có 


27. No.1(16) và Päli, chỉ có năm. 
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sự suy hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Bắc, 
chủ nhà đôi với tôi tớ cũng như vậy”. Người chủ 
nhà nên lây năm điều thương mến chu cấp cho 
tôi tớ. Năm điêu ấy là gì? Một là tùy sức mà sai 
làm việc. Hai là tùy lúc mà cho ăn. Ba là tùy lúc 
cho uống. Bốn là hết ngày thì cho nghỉ. Năm là 
bệnh hoạn cho thuốc thang. Chủ nhà lây năm 
việc trên mà thương xót cung cấp cho tôi tớ. 

“Tôi tớ cũng nên lây chín điêu”? mà phụng sự 
chủ nhà. Chín điều ấy là gì? Một là tùy thời mà 
làm việc. Hai là chuyên tâm vào công việc. Ba là 
làm tất cả việc. Bốn là trước mặt thì đưa mắt hầu 
đợi. Năm là sau lưng thi thương kính mà làm. 
Sáu là nói lời thành thật. Bảy là khi chủ hoạn nạn 
thì không bỏ đi. Tám là đi phương xa thì nên 
khen ngợi chủ. Chín là khen chủ nhà là dễ dãi. 
Tôi tớ lây chín điều ấy khéo léo phụng sự chủ 
nhà. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Bắc có 
hai trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, 
trong luật pháp của bậc Thánh, phương Bắc là 
giữa chủ nhà và tôi tớ. Này con nhà Cư sĩ, nếu có 


28. Pali: quan hệ bằng hữu ở phương Bắc, quan hệ chủ tớ ở phương dưới. 
29 No.1(16) có năm. 
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người thương xót tôi tớ, chăn chăn có sự tăng - 
ích chứ không có sự suy hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Dưới, 
băng hữu đôi với băng hữu”” cũng vậy. Thân hữu 
nên lấy năm việc để ái kính cung cấp thân hữu. 
Năm việc ấy là gì? Một là ái kính. Hai là không 
khinh mạn. Ba là không dối gạt. Bốn là cho tặng 
đồ quý. Năm là tìm cách giúp đỡ. Thân hữu lấy 
năm việc trên đề ái kính, cung cấp thân hữu. 

“Thân hữu này”! cũng lấy năm việc để nhớ 
nghĩ đến thân hữu. Năm việc đó là gì? Một là 
biết của cải hết. Hai là khi biết của cải hết thì 
cung cấp của cải. Ba là thấy buông lung thì 
khuyên răn. Bốn là thương nhớ. Năm là gặp hoạn 
nạn thì cho nương tựa. Thân hữu lây năm việc ấy 
để nhớ nghĩ đến thân hữu. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy, phương Dưới 
có hai trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, 
trong pháp luật của bậc Thánh là thân hữu đối 
với thân hữu vậy. Này con nhà Cư sĩ, nêu người 


30 Nguyên Hán: thân hữu quán thân hữu thần š E E šÄ4 Z& Eï › Ý muốn phân biệt 
người bạn này đối với người bạn kia, rồi người kia đối lại. Pãli nói rõ hơn: một thiện 
nam tử đối với bạn hữu, kula-puttena (....) mittãmaccà (....) và ngược lại. Hán: thân 
hữu thân, Pãli: mittãmacca, trong đó, amacca có nghĩa bằng hữu, cũng có nghĩa 
người phụ tá hay thần thuộc (mahãmacca: quan đại thần). 

Thân hữu thân: xem chú thích trên. 


31. 
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thương xót thân hữu, chắc chăn có sự tăng ích 
chứ không phải có sự suy hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Trên, 
thí chủ đôi với Sa-môn, Phạm chí cũng vậy. Thí 
chủ nên lấy năm điều để tôn kính, cúng dường 
Sa-môn, Phạm chí. Năm điêu đó là gì? Một là 
không đóng kín cửa. Hai là thấy đến thì tán thán. 
Ba là trải giường mà đợi. Bốn là làm các món ăn 
uống ngon sạch, dôi dào, mà cúng. Năm là đúng 
như pháp mà hộ trì. Người thí chủ lây năm điều 
trên cung kính cúng dường Sa-môn, Phạm chí. 

“Sa-môn, Phạm chí cũng lấy năm việc để 
khéo nhớ nghĩ đến thí chủ. Năm việc ấy là gì? 
Một là dạy cho có tín, hành tín và niệm tín. Hai 
là dạy các giới câm. Ba là dạy nghe rộng. Bốn là 
dạy bố thí. Năm là dạy cho có tuệ, hành tuệ và 
lập tuệ. Sa-môn, Phạm chí lây năm việc ây đề 
nhớ nghĩ đến thí chủ. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Trên có 
hai trường hợp phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, 
trong luật pháp của bậc Thánh, phương trên là 
giữa thí chủ và Sa-môn, Phạm chí. Này con nhà 
Cư sĩ, nếu người nào tôn kính cúng dường Sa- 
môn, Phạm chí thì chắc chắn có sự tăng ích chứ 
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“Này con nhà Cư sĩ, có bốn nhiếp sự”. Bốn 
việc ấy là gì? Một là huệ thí. Hai là lời nói khả 
ái. Ba là làm lợi cho người. Bốn là có lợi cùng 
cha 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Huệ thí và ái ngôn, 
Thưởng vì người lợi hành, 
Với tất cả đồng sự, 

Khắp nơi đếu vang danh. 
Sự này đuy trì đời 

Cũng như người đánh xe. 
Nhiễp sự này vắng mặt, 

Mẹ không nhân bởi con 
Ma được kính phụng dưỡng. 
Con đổi cha cũng vậy. 

Nếu có nhiếp sự này, 
Phước hựu thật to lớn; 
Chiếu soi như ánh nhật, 
Tiếng tốt truyền đi nhanh. 
Thông mình, không nói cóc 
Như vậy, làm nên danh 


32. Nhiếp sự i#t Sĩ › tức bốn nhiếp pháp. 
33. Huệ thí, ái ngữ, hành lợi, đẳng lợi. Thuật ngữ thông dụng của các kinh Đại thừa: bố 
thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 
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Định vững, không cao ngạo, 
Tiếng loan truyền đi nhanh 
Thành tựu tín và giới”, 
Như vậy làm nên danh. 
Hãng hải, không giải đãi, 
Thường cho người uống ăn; 
Dìu dắt vào nẻo chánh; 
Như vậy làm nên danh. 
Bạn bè cùng lân tuất, 
Ái lạc có giới hạn; 
Giữa người thân, nhiếp sự 
Thủ diệu như sư tử. 
Học nghề, học buổi đầu, 
Kiếm lợi, kiểm sau đó. 
Sản nghiệp đã dựng thành, 
Phân chia làm bốn phần. 
Phần cung cấp ẩm thực; 
Phần điền giả nông canh; 
Phần kho tàng chất chứa, 
Phòng khi hữu sự cần; 
Gom nông tang, thương cổ, 
Thu xuất, lợi một phần. 
Thứ năm để cưởi vợ; 


34. Thi lại kế #Ã › phiên âm, Pãli: sila. 
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Tại Øiq su sự nảy, 

Hưng thịnh, sống khoải lạc. 
Tiên tài sẵn càng đây, 
Như nước xuôi biển cả. 
Đời mưu sinh như vây, 
Như ong hút nhụy hoa; 
Đời mưu sinh lâu dải, 
Sống an lạc hưởng thọ. 
Xuất tiên, không xuất xa, 
Không tản mác tung ra. 
Không thể đem tài vật 
Cho hung bạo, ngoan tà. 
Phương Đồng là cha mẹ; 
Phương Nam là tôn sư; 
Phương Tây là thê tử; 
Phương Bắc là nô tỳ; 
Phương Dưới bằng và hữu; 
Phương Trên bác tịnh tu; 
Nguyện lễ các phương ấy, 
Phước đời này đời sau. 
Do lễ các phương ấy, 

Thí chủ sanh trời cao. 


Phật thuyết như vậy. Thiện Sanh con trai Cư 
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sĩ sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


136. KINH THƯƠNG NHÂN CÂU TÀI! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thể Tôn nói với các Tỳ-kheo”: 

“Thuở xưa, tại châu Diêm-phù, có một số 
đông thương nhân cùng nhau tụ tập tại nhà khách 
buôn. Họ suy nghĩ như vậy: “Chúng ta hãy dong 
một chiếc thuyền đi biên” mà vào biến lớn, tìm 
kiểm tài bảo mang về cung cấp những chi dụng 
trong gia đình. ' 

“Họ lại suy nghĩ răng: “Này các bạn, việc đi 
biển không thê biết trước là an ỗn hay không an 
ồn. Vậy mỗi người trong chúng ta nên chuẩn bị 
đây đủ các dụng cụ làm PHHO nôi trên biến, tức là 
gôm túi băng da dê đen', trái bầu lớn và mững 
bè. 

“Sau đó mỗi người trong bọn họ đêu chuẩn bị 


!' Bản Hán, quyển 34. Tương đương Päãli, JÃ.196 Valahassa (Vân mã). Biệt dịch, 
No.125 (45.1) Tăng Nhất Phẩm 45 Kính 1. Tham chiếu, No.190 Phật Bản Hạnh Tập 
Kinh, Tùy, Xà-na-quật-đa dịch (Đại 3, tr.883b); No.152 Lục Độ Tập Kinh, Khang Tăng 
Hội dịch (Đại 3 tr.19c, 33b). 

2 _No.125 (45.1) bắt đầu với sự kiện: một người Bà-la-môn mang một người con gái 
dâng cho Phật, Đức Phật khước từ. Một vị trưởng lão Tỳ-kheo cố gắng thuyết phục 
Phật chấp nhận. Do đó Nội nói câu chuyện tiền thân này. 

3. Hán: hải trang thuyên ?§ 38 ñt' - 

+ Hán: cỗ dương Xäš %: - 
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đây đủ các dụng cụ làm phao nỗi trên biến, 
gôm túi bằng da dê đen, trái bầu lớn và mững bè 
rôi đi vào biến cả. 

“Khi họ đi vào biên cả, vua cá là Ma-kiệt 
phá vỡ chiếc thuyền ây. Các thương nhân này 
MỖI người đều tự nương vào các dụng cụ làm 
phao nỗi như túi băng da dê đen, trái bầu lớn hay 
mững bè, rôi trôi đi về các phía. 

“Lúc bây giờ, từ phía Đông cửa biển ngọn gió 
lớn trỗi dậy, thối các thương nhân tấp vào bờ 
biển Tây. Nơi ây, họ gặp một bọn con gái rât mỹ 
lệ, đoan chánh, trang sức thân thể bằng tất cả các 
loại trang sức. Bọn con gái ấy thấy rồi, bèn nói: 

“Xin kính chào các bạn! Xin đón mừng các 
bạn. Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực kỳ khoái 
lạc. Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngồi và 
nằm, nào là rừng cây, hoa cỏ um tùm và lại có 
nhiêu tiền tài, vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma ni, 
chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hỗ 
phách, mã não, đồi môi, xích thạch, toàn châu; 
tật cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi 
vui chơi hoan lạc. Mong các thương nhân châu 


5... Ma-kiệt ngư vương Ƒš y8 £\ +“? › hay nói là Ma-già-đà ngư vương F# fJJ JÈ £§ -E dịch 
là cá kình (Phiên Phạn Ngữ 7), hoặc cự ngao (Tuệ Uyên Âm Nghĩa, hạ). Pãii: 
makara, một loại cá voi trong huyền thoại. 
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Diêm-phù không đi vê phương Nam, dù trong - 
chiêm bao. 

“Bọn thương nhân ấy đều cùng với những 
người đàn bà này vui chơi hoan lạc. Rồi bọn 
thương nhân ấy vì cùng với những người đàn bà 
này hiệp hội mà sanh ra con trai hoặc con gái. 

“Về sau, châu Diêm-phù có một thương nhân 
CÓ trí tuệ, sông cô độc tại một nơi thanh văng mà 
nghĩ răng: “Vì lý do gì bọn đàn bà nảy ngăn cản 
chúng ta không cho đi về phương Nam? Chúng 
ta nên canh chừng người đàn bà sống chung: khi 
biết nó đã ngủ, ta lặng lẽ chỗi dậy, rồi lén đi về 
phương Nam'. 

“Thương nhân trí tuệ ở châu Diêm-phù ấy sau 
đó canh chừng người đàn bà sống chung. Khi 
biết nó đã ngủ, bèn lặng lẽ chỗi dậy, rôi lén đi về 
phương Nam. Thương nhân trí tuệ châu Diêm- 
phù ây khi đi về phương Nam, từ xa nghe có 
tiếng kêu réo vang dậy, tiếng nhiều người la khóc 
áo não, hoặc kêu gọi cha mẹ, hoặc réo vợ réo con 
và nhớ thương bạn bè thân thích, răng “Châu 
Diêm-phù tốt đẹp, an ỗn khoái lạc, không còn 
thây nữa”. Thương nhân này rất sợ hãi, lông tóc 
dựng ngược, nghĩ răng: “Mong cho loài người và 


184 TRUNG A-HÀM 


loài phi nhân không quây rây ta. 

“Rồi một thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù 
tự kêm chế sự sợ hãi, tiếp tục đi lần về phương 
Nam. Một thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù 
kia khi đi lần về phương Nam bỗng thây có một 
tòa đại thiết thành. Sau khi thấy bèn tìm khắp 
nhưng không thấy cửa, cho đến một chỗ đủ để 
con mèo chui ra cũng không. Thương nhân trí tuệ 
châu Diêm-phù ấy thấy phía Bắc của thiết thành 
có một lùm cây to lớn sum suê bèn đi đến lùm 
cây đại thọ ây, chậm chạp leo lên cao. Leo lên 
rôi, hỏi đám đông: 

“Này các bạn, các bạn vì cớ gì khóc la áo 
não, kêu cha gọi mẹ, réo vợ réo con, nhớ thương 
bạn bè thân thích răng châu Diêm-phù tốt đẹp, an 
ồn khoái lạc không còn thấy nữa?? 

“Khi ấy đám đông đáp: 

“Này bạn, chúng tôi là thương nhân ở châu 
Diêm-phù, đêu cùng nhau tụ tập tại nhà khách 
buôn rôi nghĩ răng "Chúng ta hãy dong một chiếc 
thuyên đi biển mả vào biến lớn tìm kiếm tài bảo 
mang về cung cấp những chỉ dụng trong gia 
đình". Này bạn, chúng tôi lại nghĩ răng “Này các 
bạn, việc đi biển không thể biết trước là an ốn 
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hay không an ốn. Vậy mỗi người trong chúng - 
ta hãy nên chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm phao 
nồi trên biển, tức là gồm túi bằng da dê đen, trái 
bầu lớn và mững bẻ'. Này bạn, sau đó chúng tôi 
mỗi người đều chuẩn bị đây đủ các dụng cụ làm 
phao nỗi trên biển, gồm túi băng da dê đen, trái 
bầu lớn và mững bè rôi đi vào biên cả. Khi chúng 
tôi ở giữa biển, ngư vương Ma-kiệt phá vỡ chiếc 
thuyên ấy. Này bạn, bọn thương nhân chúng tôi 
mỗi người tự nương vào các dụng cụ làm phao 
nổi như túi bằng da dê đen, trái bầu lớn hay 
mững bè rồi trôi đi về các phía. Lúc bẩy giờ, từ 
phía Đông bờ biến, ngọn gió lớn trỗi dậy thôi 
bọn thương nhân chúng tôi tập vào bờ bê phía 
Tây. Nơi ấy gặp một bọn con gái rất mỹ lệ, đoan 
chánh, trang sức thân thể bằng tất cả các loại 
trang sức. Bọn con gái ấy thấy rôi bèn nói rằng 
“Xin kính chảo các bạn. Nơi đây là chỗ rât diệu 
hảo, cực kỳ khoái lạc; nào là vườn tược, ao tắm, 
những chỗ ngôi, năm, rừng cây, hoa cỏ um tùm 
và lại có nhiều tiên tài, vàng bạc, thủy tính, lưu 
ly, ma mi, chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, 
san hô, hồ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, 
toàn châu; tất cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng 
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chúng tôi vuI1 chơi hoan lạc. Mong các thương 
nhân châu Diêm-phù không đi về phương Nam, 
dù trong chiêm bao.` Này bạn, chúng tôi cùng 
với những người vợ này vui chơi hoan lạc. 
Chúng tôi nhân vì cùng với những người vợ này 
hiệp hội mà sanh ra con trai hoặc con gái. Này 
bạn, những người đàn bà ấy nếu không nghe 
châu Diêm-phù có bọn thương nhân khác ở giữa 
biển mà ngư vương Ma-kiệt phá vỡ thuyên thì họ 
cùng chúng tôi tôi vui chơi hoan lạc. Này bạn, 
những người đàn bà ấy nếu nghe châu Diêm-phù 
có bọn thương nhân khác ở giữa biễn mà ngư 
vương Ma-kiệt phá vỡ thuyên, liên ăn thịt chúng 
tôi. Chúng tôi gặp phải sự bức bách. Nếu khi ăn 
thịt người mà còn thừa tóc, lông, móng, răng thì 
bọn đàn bà â ây lây ăn hết. Nếu khi ăn thịt nEƯỜI, 
có máu huyết nhỏ xuông đất, bọn đàn bà ây liên 
lây móng tay đào sâu xuống đất bốn tậc, lây mà 
ăn. Này bạn, nên biết, chúng tôi là những thương 
nhân ở châu Diêm-phù, trước kia có năm trăm 
người, trong số đó bị ăn thịt hết hai trăm năm 
mươi người, còn lại hai trắm năm mươi người, 
nay đều ở trong thiết thành lớn này. Này bạn, bạn 
chớ có tin lời của bọn đàn bà ây. Chúng không 
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phải thật là người, chính là quỷ La-sát vậy.” 

“Bây giờ thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù 
từ trên cây đại thọ thong thả leo xuống, trở ra 
đường cũ trở về chỗ sống chung với người đàn 
bà kia. Khi biết người đàn bà ây còn ngủ say, 
ngay trong đêm đó, thương nhân trí tuệ châu 
Diêm-phù tức tốc trở lại chỗ ở của các thương 
nhân châu Diêm-phù, nói rằng: 

“*Các người hãy đến đây. Chúng ta hãy đến 
một nơi vắng vẻ, mỗi người đi một mình, chớ 
đem con cái theo. Hãy cùng nhau đến chỗ kín 
đáo, vì có điều cân bàn luận. 

“Bọn thương nhân châu Diêm-phù cùng đi 
đến một nơi văng vẻ, mỗi người đi một minh, 
không đem theo con cải. Khi ây, thương nhân trí 
tuệ châu Diêm-phù nói: 

““Các bạn thương nhân, khi tôi sông cô độc tại 
một nơi thanh vắng mà nghĩ răng: “Vì lý do gì 
bọn đàn bà này ngăn cản chúng ta không cho ởi 
về phương Nam? Chúng ta nên canh chừng 
người đàn bà sống chung: khi biết nó đã ngủ, ta 
lặng lẽ chỗi dậy, rôi lén đi về phương Nam.? 

““Rôi thì, tôi sau đó canh chừng người đàn 
bà sông chung. Khi biết nó đã ngủ, bèn lặng lẽ 
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chỗi dậy, rôi lén đi vê phương Nam. Tôi khi đi 
về phương Nam, từ xa nghe có tiếng kêu réo 
vang dậy, tiêng nhiều người la khóc áo não, hoặc 
kêu gọi cha mẹ, hoặc réo vợ réo con và nhớ 
thương bạn bè thân thích, răng “Châu Diêm-phù 
tốt đẹp, an ôn khoái lạc, không còn thây nữa'. 
Tôi nghe thế rất sợ hãi, lông tóc dựng ngược, 
nghĩ răng: “Mong cho loài người và loài phi nhân 
không quây rây ta.) 

““Rồi tôi tự kêm chế sự sợ hãi, tiếp tục đi lần 
về phương Nam. Tôi khi đi lần về phương Nam 
bỗng thây có một tòa đại thiết thành. Sau khi 
thây bèn tìm khắp nhưng không thây cửa, cho 
đến một chỗ đủ để con mèo chui ra cũng không. 
Tôi thấy phía Bắc của thiết thành có một lùm cây 
to lớn sum suê bèn đi đến lùm cây đại thọ ây, 
chậm chạp leo lên cao. Leo lên rôi, hỏi đám đông 
rắng: 

“*“~Này các bạn, các bạn vì cớ gì khóc la áo 
não, kêu cha gọi mẹ, réo vợ réo con, nhớ thương 
bạn bè thân thích răng châu Diêm-phù tốt đẹp, an 
ồn khoái lạc không còn thấy nữa?? 

“Khi ấy đám đông đáp rằng “Này bạn, 
chúng tôi là thương nhân ở châu Diêm-phù, đều 
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cùng nhau tụ tập tại nhà khách buôn rôi nghĩ 
răng “Chúng ta hãy dong một chiếc thuyền đi 
biển mà vào biến lớn tìm kiếm tài bảo mang về 
cung cấp những chi dụng trong gia đình”. Này 
bạn, chúng tôi lại nghĩ răng Này các bạn, việc đi 
biên không thể biết trước là an ôn hay không an 
ồn. Vậy môi người trong chúng ta hãy nên chuẩn 
bị đây đủ các dụng cụ làm phao nồi trên biến, tức 
là gồm túi băng da dê đen, trái bầu lớn và mững 
bè”. Này bạn, sau đó chúng tôi mỗi người đều 
chuẩn Dị đây đủ các dụng cụ làm phao nôi trên 
biến, gồm. túi băng da dê đen, trái bầu lớn và 
mững bè rôi đi vào biên cả. Khi chúng tôi ở giữa 
biển, ngư vương Ma-kiệt phá vỡ chiếc thuyên ấ ây. 
Này bạn, bọn thương nhân chúng tôi môi người 
tự nương vào các dụng cụ làm phao nổi như túi 
băng da dê đen, trái bầu lớn hay mững bè tôi trôi 
đi về các phía. Lúc bấy giờ, từ phía Đông bờ 
biến, ngọn gió lớn trỗi dậy thôi bọn thương nhân 
chúng tôi tấp vào bờ biến phía Tây. Nơi ây gặp 
một bọn con gái rât mỹ lệ, đoan chánh, trang sức 
thân thể băng tất cả các loại trang sức. Bọn con 
gái ấy thấy rôi bèn nói rằng “Xin kính chào các 
bạn. Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực kỳ khoái 


190 TRUNG A-HÀM 


lạc; nào là vườn tược, ao tăm, những chỗ ngôi, 
năm, rừng cây, hoa cỏ um tùm và lại có nhiều 
tiền tài, vàng bạc, thủy tính, lưu ly, ma mi, chơn 
châu, bích ngọc, bạch kha, xa cử, san hô, hỗ 
phách, mã não, đại mạo, xích thạch, toàn châu; 
tật cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi 
vui chơi hoan lạc. Mong các thương nhân châu 
Diêm-phù không đi về phương Nam, dù trong 
chiêm baoˆ. Này bạn, chúng tôi cùng với những 
người vợ này vui chơi hoan lạc. Chúng tôi nhân 
vì cùng với những người vợ này hiệp hội mà 
sanh ra con trai hoặc con gái. Này bạn, những 
người đàn bà ấy nêu không nghe châu Diêm-phù 
có bọn thương nhân khác ở giữa biển mà ngư 
vương Ma-kiệt phá vỡ thuyên thì họ cùng chúng 
tôi tôi vui chơi hoan lạc. Này bạn, những người 
đàn bà ấy nếu nghe châu Diêm-phù có bọn 
thương nhân khác ở giữa biển mà ngư vương 
Ma-kiệt phá vỡ thuyên, liên ăn thịt chúng tôi. 
Chúng tôi gặp phải sự bức bách. Nếu khi ăn thịt 
người mà còn thừa tóc, lông, móng, răng thì bọn 
đàn bà ây lây ăn hết. Nêu khi ăn thịt người, có 
máu huyết nhỏ xuống đất, bọn đàn bà ây liên lây 
móng tay đào sâu xuống đất bốn tắc, lấy mà ăn. 
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Này bạn, nên biết, chúng tôi là những thương ˆ 
nhân ở châu Diêm-phù, trước kia có năm trăm 
người, trong số đó bị ăn thịt hết hai trăm năm 
mươi người, còn lại hai trắm năm mươi người, 
nay đều ở trong thiết thành lớn này. Này bạn, bạn 
chớ có tin lời của bọn đàn bà ây. Chúng không 
phải thật là người, chính là quỷ La-sát vậy". 

“Khi ấy, các thương nhân châu Diêm-phù hỏi 
thương nhân trí tuệ châu Diêm-phùủ răng: 

“Này bạn, sao bạn không hỏi đám đông người 
kia như vây “Này các bạn, có phương tiện nào 
khiến chúng tôi và các bạn từ nơi này an Ổn về 
đến châu Diêm-phù?? 

“Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù đáp: 

“Này các bạn, khi ấy tôi quên không có hỏi 
như vậy. 

“Rồi các thương nhân châu Diêm-phù nói 
rằng: 

“Này bạn, bạn hãy trở về đến chỗ sông chung 
với người đàn bà ấy, rồi canh chừng khi nó đang 
ngủ hãy lặng lẽ chỗi dậy, rôi lén đi về phương 
Nam, lại đến chỗ đông người kia hỏi răng “Này 
các bạn, có phương tiện nào khiến chúng tôi và 
các bạn từ đây mà an ồn về đến châu Diêm-phù?” 
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“Khi ây, thương nhân trí tuệ châu Diêm- 
phù 1m lặng nhận lời các thương nhân. 

“Lúc bây giờ thương nhân trí tuệ châu Diêm- 
phù trở lại chỗ sông chung với người đàn bà ấy, 
dò xét thây nó đang ngủ bèn lặng lẽ chỗi dậy, rôi 
lén đi về phương Nam, lại đi đến chỗ đông người 
kia hỏi rằng: 

“Này các bạn, có phương tiện nào khiến 
chúng tôi và các bạn từ đây mà an ốn về đến 
châu Diêm-phù chăng? 

“Đám đông kia đáp răng: Này bạn, hoàn toàn 
không có phương tiện nào khiến chúng tôi và các 
bạn từ đây mà an. ồn về đến châu Diêm-phù. Này 
bạn, tôi đã nghĩ răng "Chúng ta hãy đảo phá vách 
tường này mà trở về chôn cũ”. Vừa nghĩ như thé, 
bức tường này lại cao gấp bội bình thường. Này 
bạn, thê là phương tiện này khiến chúng ta không 
thể từ đây mà an ồn về đến châu Diêm-phù được. 
Chúng ta hoàn toàn không có cách nào. Này bạn, 
chúng tôi nghe trên không trung nói răng: Bọn 
thương nhân châu Diêm-phù ngu si bất định cũng 
không khéo hiểu biết. Vì sao? Vì không thể vào 
ngày mười lăm là ngày nói Tùng giải thoát giới 
mà đi về phương Nam. Nơi ấy có Mao mã 
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vương” ăn gạo trăng tự nhiên, an ôn khoái lạc, 
các căn sung mãn, ba lần xướng lên răng “Ai 
muốn qua bờ bên kia? Ai muốn nhờ ta được giải 
thoát? Ai muốn nhờ ta đưa từ đây đến châu 
Diêm-phù an ốn?? Các người hãy đến Mao mã 
vương mà nói răng “Chúng tôi muốn được đưa 
qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng tôi! Mong 
đưa chúng tôi từ đây an ôn về đến châu Diêm- 
phù” Này bạn, đó là phương tiện khiến các người 
từ đây an ôn mà về đến châu Diêm-phù. Này 
thương nhân, hãy đến chỗ Mao mã vương kia mà 
nói rằng “Chúng tôi muốn được đưa qua bờ bên 
kia. Mong giải thoát chúng tôi. Mong đưa chúng 
tôi từ đây an ôn trở về châu Diêm-phù'. 

“Khi ấy, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù 
nÓI: 

“Này các thương nhân, mong sao” tới lúc đi 
đến chỗ Mao mã vương mà nói: “Chúng tôi muốn 
được đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng 
tôi. Mong đưa chúng tôi từ đây an ôn trở về châu 
Diêm-phù'. Các thương nhân tùy theo ý của chư 
Thiên. Này các thương nhân, nếu như vào ngày 


°.. Mao mã vương §á R§ + › Päli: valãhassa (vân mã), giống ngựa lông dài có thể lướt 
mây bay đi. 
7. Bản Nguyên: lính S ; các bản khác: kim 2 :s 
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mười lăm là ngày. thuyết Tùng giải thoát, Mao 
mã vương ăn gạo trăng tự nhiên, an ỗn khoái lạc, 
các căn sung mãn, ba lần xướng lên răng “Ai 
muốn được đưa qua bờ bên kia? Ai muốn nhờ ta 
được giải thoát? Ai muốn nhờ ta đưa từ đây an 
ồn về tới châu Diêm- phù?” Bây giờ chúng ta hãy 
đến chỗ kia mà nói răng “Chúng tôi muôn được 
đưa qua bờ bên kia? Mong giải thoát chúng tôi. 
Mong đưa chúng tôi từ đây an ôn về tới châu 
Diêm-phù.. 

“Khi ây, Mao mã vương, vào ngày mười lăm 
kế đó, là ngày thuyết Tùng giải thoát, ăn gạo 
trăng tự nhiên, an ôn khoái lạc, các căn sung mãn 
ba lần xướng lên răng: 

“Ai muốn được đưa qua bờ bên kia? Ai muỗn 
nhờ ta được giải thoát? Ai muốn nhờ ta đưa từ 
đây an ồn về tới châu Diêm-phù? 

“Khi những thương nhân châu Diêm-phù 
nghe xong, liền đi đến chỗ của Mao mã vương 
nÓI: 

“Chúng tôi muôn được đưa qua bờ bên kia! 
Mong giải thoát chúng tôi! Mong đưa chúng tôi 
từ đây an ôn về đến châu Diêm-phù! 

“Bây giờ Mao mã vương nói: Này các 
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thương nhân, các đàn bà kia sẽ bông con cùng - 
nhau đến đây mà nói răng “Này các bạn, xin mời 
các bạn trở về đây. Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, 
cực kỳ khoái lạc. Nào là vườn tược, ao tắm, 
những chỗ ngôi năm, rừng cây, hoa cỏ um tùm 
và lại có nhiêu tiên của như kim ngân, thủy tinh, 
lưu ly, ma mi, chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa 
cừ, san hô, hồ phách, mã não, đại mạo, xích 
thạch, toàn châu; tất cả dành cho các bạn. Hãy 
cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc. Giả sử không 
cần đến chúng tôi thì nên thương nghĩ đến con 
trẻ”. Nếu các thương nhân kia nghĩ rằng “Ta có 
con tra1, con gái. Ta có nơi cực lạc, tối điệu hảo. 
Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngôi nằm, 
rừng cây, hoa cỏ um tùm và lại có nhiều tiền tải, 
kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma mi, chơn châu, 
bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hỗ phách, mã 
não, đại mạo, xích thạch, toàn châu...ˆ thì họ dù 
có cỡi trên lưng ta, chắc sẽ bị ngã lộn xuống, rôi 
TƠI xuống nước và sẽ bị bọn đàn bà ăn thịt, sẽ 
øặp sự bức bách. Nếu khi ăn thịt người mà còn 
sót tóc, lông, móng, răng thì bọn họ sẽ lấy ăn hết. 
Lại nữa, nêu khi ăn có máu huyết nhỏ xuống đất, 
bọn đàn bà lấy móng tay đào sâu xuống đất bốn 
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tắc, lây mà ăn. Nếu các thương nhân kia không 
nghĩ rằng “Ta có con trai, con gái. Ta có nơi cực 
lạc, tối diệu hảo. Nào là vườn tược, ao tăm, 
những chỗ ngôi năm, rừng cây, hoa cỏ um tùm 
và lại có nhiêu tiên tài, kim ngân, thủy tinh, lưu 
ly, ma mi, chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, 
san hô, hồ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, 
toàn châu...” thì họ dù chỉ nắm một sợi lông trong 
thân ta, chắc sẽ được an ôn về đến châu Diêm- 
phù.” 
“Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Bọn đàn bà kia bồng con đến mà nói rắng 
“Này các bạn, xin mời các bạn trở về đây. Nơi 
đây là chôn cực lạc, rất là diệu hảo. Nào là vườn 
tược, ao tăm, những chỗ ngôi năm, rừng cây, hoa 
cỏ um tùm và lại có nhiêu tiên tài, kim ngân, 
thủy tính, lưu ly, ma n1, chơn châu, bích ngọc, 
bạch kha, xa cừ, san hô, hồ phách, mã não, đại 
mạo, xích thạch, toàn châu... tất cả dành cho các 
bạn, hãy cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc”. Nêu 
thương nhân kia nghĩ răng “Ta có con trai, con 
gái. la có nơi cực lạc, tối diệu hảo. Nào là vườn 
tược, ao tắm, những chỗ ngôi năm, rừng cây, hoa 
cỏ um tùm và lại có nhiêu tiền tài, kim ngân, 
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thủy tính, lưu ly, ma ni, chơn châu, bích ngọc, 
bạch kha, xa cừ, san hô, hồ phách, mã não, đại 
mạo, xích thạch, toàn châu...ˆ thì họ dù cỡi trên 
chỗ cao nhất nơi lưng của Mao mã vương, chắc 
chăn sẽ bị ngã lộn xuống, TƠI xuống nước, liền bị 
bọn đàn bà ăn thịt, sẽ gặp bước đường rất là bức 
bách. Nếu khi ăn thịt người mà còn sót tóc, lông, 
móng, răng thì bọn họ sẽ lấy ă ăn hết. Lại nữa, nếu 
khi ăn có máu huyết nhỏ xuống đất, bọn đàn bà 
ây liên lây móng tay đào xuông đất bốn tắc, lây 
mà ăn. Nếu các thương nhân kia không nghĩ ráng 
“Ta có con trai, con gái. Ta có nơi cực lạc, tôi 
diệu hảo. Nào là vườn tược, ao tăm, những chỗ 
ngôi năm, rừng cây, hoa cỏ um tùm và lại có 
nhiêu tiên tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma nị, 
chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa cử, san hô, hỗ 
phách, mã não, đại mạo, xích thạch, toàn châu... 
thì họ dù chỉ một sợi lông nơi thân Mao mã 
VƯƠnG, chăc chắn được an ôn về đến châu Diêm- 
phù. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta nói ví dụ này là muốn 
cho biết nghĩa. Ví dụ ấy là nói nghĩa này: 

“Pháp của Ta được thuyết giảng khéo léo, 
phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn không trông, 
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không khuyết, cũng như câu, bè, các dụng cụ 
làm phao nồi, được lưu bô cùng khắp đến cả trời, 
người. 

“Pháp của Ta được khéo giảng thuyết như 
vậy, phơi bày sâu rộng như vậy, khéo giữ gìn, 
không trông, không khuyết như vậy, cũng như 
cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi, được lưu bô 
cùng khắp đến cả trời người, đối với pháp ấy, 
nêu có Ty-kheo nào nghĩ răng “Con mắt là ta; ta 
sở hữu con mắt. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý là ta; ta 
sở hữu ý°; Tỳ-kheo ây chăc chắn sẽ bị hại, giống 
như bọn thương nhân bị quỷ La-sát ăn thịt. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, 
phơi bảy sâu rộng như vậy, khéo giữ gìn, không 
trồng, không khuyết như vậy, cũng như câu, bè, 
các dụng cụ làm phao nôi, được lưu bố cùng 
khắp đến cả trời người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ 
răng “Mặt không phải là ta. Ta không sở hữu con 
mắt. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý không phải là ta. 
Ta không sở hữu con mắt”; Tỳ-kheo ây chắc chắn 
được an ổn. Ví như thương nhân cỡi trên Mao 
mã vương an ôn mà giải thoát nạn. 

“Pháp của Ta khéo nói, khéo giảng thuyết 
như vậy, phơi bày sâu rộng như vậy, khéo giữ 
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gìn, không trông, không khuyết như vậy, cũng - 
như câu, bè, các dụng cụ làm phao nỗi, được lưu 
bố cùng khắp đến cả trời người. Nếu có Tỳ-kheo 
nào nghĩ rằng: “Sắc là ta. Ta sở hữu sắc. Thanh, 
hương, vị, xúc và pháp là ta. Ta sở hữu pháp”; 
Tỳ-kheo ây chăc chắn sẽ bị hại, giống như bọn 
thương nhân bị quỷ La-sát ăn thịt. 

“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, 
khéo giữ gìn, không trông, không khuyết, ví như 
chiếc cầu nồi, được lưu bỗ cùng khắp đến cả trời 
người. Nếu các Tỳ-kheo nào nghĩ rằng “Sắc 
không phải là ta. Ta không sở hữu sắc. Thanh, 
hương, vị, xúc và pháp không là ta. Ta không sở 
hữu pháp”; Tỳ-kheo ấy chắc chăn được an ôn, 
giỗng như thương nhân kia cỡi trên Mao mã 
vương mà an ôn được thoát nạn. 

“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, 
khéo giữ gin, không trồng, không khuyết, ví như 
chiếc cầu nỗi, được lưu bố cùng khắp đên cả trỜI 
người. Nêu có Tỳ-kheo nghĩ rằng “Sắc ấm là ta. 
Ta sở hữu sắc âm. Thọ, tưởng, hành, và thức âm 
là ta. Ta sở hữu thức âm; Tỳ-kheo ấy chắc chắn 
sẽ bị hại, giống như thương nhân bị quý La-sát 
ăn thịt. 
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“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, 
khéo giữ gìn, không trông, không khuyết, ví như 
chiếc cầu nồi, được lưu bố cùng khắp đến cả trời 
người. Nếu có Tỳ-kheo nghĩ răng “Sắc ấm không 
là ta. Ta không sở hữu sắc ấm. Thọ, tưởng, hành, 
và thức âm không là ta. Ta không sở hữu thức 
âm; Tỳ-kheo ây chắc chăn được an ôn, giống 
như thương nhân cỡi trên Mao mã vương mà an 
ồn thoát nạn. 

“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, 
khéo giữ gìn, không trông, không khuyết, ví như 
chiếc cầu nồi, được lưu bố cùng khắp đến cả trời 
người. Nếu có Tỳ-kheo nghĩ răng “Đất là ta. Ta 
sở hữu đất. Cho đến nước, lửa, ø1Óó, không và 
thức là ta. Ta sở hữu thức), vị Tỳ-kheo kia chắc 
chắn bị hại, giỗng như thương nhân bị quỷ La-sát 
ăn thịt. 

“Pháp của Ta khéo nói, phơi bảy sâu rộng, 
khéo giữ gìn, không trồng, không khuyết, ví như 
chiếc cầu nỗi, được lưu bố cùng khắp đến cả trời 
người. Nếu có Tỳ-kheo nghĩ rằng “Đất là không 
ta. Ta không sở hữu đất. Cho đến nước, lửa, gIÓ, 
không và thức không là ta. Ta không sở hữu 


8.. Bốn đại chủng, cùng với hư không và thức, được kể là sáu giới (dhãtu). 
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thức”; vị Ty-kheo kia chăc chăn được an ôn, - 
giông như thương nhân nhờ ngôi trên lưng Mao 
mã vương đưa đến chỗ an lành.” 
Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng: 
Phật thuyết Chánh pháp luật, 
Nếu có kẻ không tin, 
Người ấy chắc bị hại 
Như bị La-sát thịt. 
Phật thuyết Chánh pháp luật, 
Nếu có kẻ kính tin, 
Người ấy được an ổn, 
Như nương Mao mã Vương. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


137. KINH THÊ GIAN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cập cô độc. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

“Như Lai đã tự mình giác ngộ về thế gian và 
cũng nói lại cho người khác. Như Lai biếU thê 
gian. Như Lai tự giác ngộ vỀ sự tập khởi của thê 
gian và cũng nói lại cho người khác. Như Lai 
đoạn trừ thế gian tập. Như Lai tự giác ngộ sự diệt 
tận của thể gian và cũng nói cho người khác. 
Như Lai chứng ngộ thế gian diệt. Như Lai tự giác 
ngộ đạo tích? của thế gian và cũng nói cho người 
khác. Như Lai tu thế gian đạo tích. 

“Nêu có tất cả những gì cần được hiểu biết 
một cách toàn diện, tất cả những gì điều đó Như 
Lai đã biết, thấy, giác, ngộ, chứng đắc. Vì sao 


1. Tương đương Pãli A.4.23 Loka-sutta; tham chiếu It. 112 Loka. 

2.. Bốn Thánh đế, trí khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo. 

3. Đạo tích ?š ij) › Pãli: patipäda, phương pháp, hay đường lối thực hành. 

4... Nhất thiết tận phô chánh hữu — Ùj ‡#ˆ ‡† 1E # : (?). Có lẽ là (...) chánh trí, thay vì 
chánh hữu. Tham chiếu Päli: yam... sadevakassa lokassa... sadevamanussasäya 
ditham sutam mutam viññatam pattam pariyesitam anuvicaritam manasä sabbam 
tam tathãgatena abhisambuddham, thế giới này bao gồm Thiên giới, cho đến, chư 
Thiên và nhân loại, những gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được biết đến, 
được đạt đến, được tầm cầu, được suy xét bởi ý; tất cả những cái ấy đều được Như 
Lai giác ngộ. 
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vậy? Như Lai từ đêm chứng ngộ Vô thượng 
Chánh đăng chánh giác cho đến ngày hôm nay 
vào lúc ban đêm sẽ đi vào tịch diệt trong Vô dư 
Niết-bàn giới”; trong khoảng thời gian giữa đó, 
nêu những gì được nói ra, được ứng đối từ chính 
miệng của Như Lai, tật cả những điều ấy đều là 
chắc thật, không hư vọng, không ra ngoải sự 
Như, cũng không phải là điên đảo. Đó là sự chắc 
thật, là sự chân thật. 

“Nêu nói về sư tử như thế nào, thì hãy nói về 
Như Lai cũng như vậy. Vì sao vậy? Như Lai ở 
giữa đại chúng nếu có giảng thuyết thì đó chính 
là tiếng rông của Sư tủ”. 

“Đối với tất cả thê gian, Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Phạm chí, từ trời đến người, Như Lai là 
Phạm HữuŠ. Như Lai là Bậc Chí Lãnh” vì không 
phiên cũng không nhiệt. Như Lai là Bậc Chân 

10 »› 


Thật không hư vọng ". 


5.. Vô dư Niết-bàn giới ## &ậ ›m #3 7# - Pãli: anupädisesä nibbãänadhätu. 

6. Bát ly ư như 4F*#II - Pãli nói: sabbam tam tatheva hoti, no aññathäã, tất cả những 
điều ấy chính thực là như vậy, không thể khác. 

7. Paäli khác hẫn: nói như vậy thì cũng làm như vậy (...) cho nên gọi là Như Lai. 
YathãvãdI tathãkãrT (...) tathagato vuccati. 

8. Phạm Hữu Z## Zï › được hiểu là “Bậc Tối Diệu” (PãIi: Brahmabhuta, S.IV. Pp-95, M.I. 
P.111), không được đề cập trong bản Pãii. 

9% Chí lãnh hữu # 3 # ›: cực kỳ mát lạnh, vì đã dập tắt các thứ lửa. Pãli:? 

1 Chân đế bắt hư hữu i šÿ 4“ lš Z# › không rõ Pãli. Đoạn văn Pãli được coi tương 
đương: (...) Tathägato abhibhù anabhibhuti aññadfatthudaso vasavattI, Như Lai là Vị 
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Bây giờ Thê Tôn liên nói bài kệ: 


Biết tất cả thể gian; 

Ra khỏi mọi thể gian; 
Thuyết tất cả thể gian; 
Trọn thể gian như thật! 
Đẳng Tối Tôn Đại Hùng 
Giải thoát mọi triên phược, 
Diệt tận hết thảy nghiệp, 
Sanh tử đêu giải thoát. 

Là trời cũng là người, 
Thảy đếu quy mạng Phật. 
Cúi đầu lễ Như Lai, 

Đại dương sâu Võ cực. 
Chư Thiên, thân Hương âm”, 
Kính lạy Đáng Đã Biết. 
Chung sanh trong tử sanh, 
Đều cúi đầu quy phục, 

Củi đầu lễ Trí sĩ; 

Quy mạng Đáng Thượng Nhân; 
Không trần lụy, vô ưu, 

Vô ngại, các giải thoát; 

Vì vậy, hãy vui thiển, 


chiến thắng, Vị không thể bị đánh bại, là Vị thấy tất cả, biết tất cả, tự do tự tại. 
11. Pãli: sabham loke yathãtatham, (biết) tất cả thế gian một cách như thật. 


12. Hương âm thần 


E 3 ‡ › hay nhạc thần, hay Càn-thát-bà; Pãli: Gandhabba. 
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Sông viên ly tịch tịnh. 
Hãy tự mình đốt đèn, 
Vì Như Lai khó gặp). 
Không gặp thời Nhự Lai, 
Đời sống trong địa ngục. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


13. Vô ngã tất thắt thời ft {3 l4 2 Hị - 


138. KINH PHƯỚC! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Phật bảo các vị Ty-kheo: 

“Đừng sợ hãi phước” mà hãy có ý niệm yêu 
thích. Vì sao vậy? Vì những gì được gọi là phước 
thì cũng nói là lạc. Sự sợ hãi đôi với phước là 
không có ý niệm yêu thích. Vì sao vậy? Những 
øì là phi phước được nói là khô. 

'“Fa nhớ lại trong thời quá khứ, lầu dài tác 
phước, lâu dài thọ báo mà ý niệm yêu thích. Thời 
quá khứ Ta hành từ tâm trong bảy năm mà trải 
qua bảy lần kiếp thành và kiếp hoại, không tái 
sanh trong thế gian này. Nếu thời kiếp hoại, Ta 
sanh lên cõi trời Hoảng dục”. Trong thời kiếp 
thành, Ta tái sanh trở xuống trong cung điện 
trông không của Phạm thiên và là Đại Phạm 
thiên trong cối Phạm thiên đó. 

'“I[rong những trường hợp khác, Ta trải qua 
một ngàn lần làm Tự Tại Thiên vương, ba mươi 
1. Tham chiếu Pãli A.7.58 Pacala (ngủ gục), đoạn cuối. 

2. Pali: mã bhikkhave puññãnam bhãyittha, sukkhassetam bhikkhave adhivacanam, yad 


idam puññaun ti, “đừng sợ phước; đồng nghĩa với lạc, đó là phước”. 
3.. Hoảng dục thiên tức Quang âm thiên hay Cực quang thiên; Pãli: Äbhassara. 
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sáu lân làm Thiên Đê Thích và vô lượng lân 
làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh. 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn thớt voI lớn được 
phủ những đồ cưỡi rất đẹp; dùng các báu bạch 
châu lạc? trang sức, phủ lên voi chúa đầu đàn 
Vu-sa-hạ”. 

“Này Ty-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, có tám vạn bốn ngàn con ngựa được phủ 
lên các thứ đô cưỡi đẹp. Dùng các báu vàng, bạc, 
dao lạc để trang sức cho ngựa đâu đàn là ngựa 
Mao°. 

“Này Ty-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, có tám vạn bốn ngàn cỗ xe, trang sức băng 
bốn cách, dùng da văn quý báu đủ màu của các 
thú như sư tử, cọp, beo, dệt thành đủ loại màu 
sắc xen lẫn trang sức cho cỗ xe dẫn đâu chạy rất 
nhanh chóng tên là xe Nhạc thanh”. 

“Này Ty-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, có tám vạn bốn ngàn thành lớn, giàu có 
cùng cực, dân chúng đông đúc, lấy vương thành 


4. Bạch châu lạc É # Eí › 

5... Vu-sa-hạ tượng vương }% 3⁄2 fZï #4 + › Pali: Uposathanägaräãja. 
6 

7 


-- Mao mã vương lft Hộ + › Paäli: Valãhaka-assaräja. 
-_ Nhạc thanh xa ## #‡ tr › Pali: Vejayanta-ratha, cỗ xe (= cung điện) Chiến thắng. 
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Câu-xá-hòa-đéŠ làm đâu. 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn ngôi lầu; có bốn 
loại lầu báu, làm băng vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh; đứng đâu là Chánh pháp điện”. 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn ngự tòa; bốn loại 
tòa báu, bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tính; trải 
lên băng các thứ nệm, chiếu dệt bằng lông năm 
sắc, phủ lên băng những gâm, the, sa trun, lụa là; 
có chăn nệm lót, hai đầu để gối, trải thảm quý 
băng da sơn dương!” 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn chiếc áo song y, 
áo sơ-ma!!, áo gâm, áo lụa, áo kiếp bối, áo gia- 
lãng-già-ba-hòa-la. 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn người nữ, thân thể 
nốn nà, sạch sẽ sáng sủa, sắc đẹp hơn người, 
không thua chư Thiên, tư dung đoan chánh, ai 
nhìn cũng sinh ưa thích, trang điểm băng các thứ 


8.. Câu-xá-hòa-đề ‡fJ 2 ZJ ‡ : Pãli: Kusãvati. 

%.. Chánh pháp điện 1E 3# jš › Pãli: Dhammapäsäda. 

10. Hán dịch: gia-lăng-già-ba-hòa-la ba-giá-tắt-đa-la-na }Ji J# †J\ 3¿ #ã 3š 3# Xă 3 4 š§ 
l§ - Pãali: kadalimigapavara-pacchattharana, thảm lông bằng da sơn dương cực quý. 
11: Sơ-ma y 3] RE 3x › Paäli: khoma-pilotikã, vải lanh. 
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vật báu, anh lạc; tất cả đều thuộc dòng Sát-lợi. 
Ngoài ra, những người thuộc dòng khác thì nhiêu 
VÔ SÔ. 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, Ta có tám vạn bỗn ngàn món ăn, ngày đêm 
thường dọn ra cho 'Ta ăn. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn món 
ăn kia, có một món hết sức ngon, sạch sẽ, có vô 
lượng mùi vị, là món Ta thường ăn. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn người 
nữ kia có một người thuộc dòng Sát-lợi, đoan 
chánh đẹp đẽ khác thường, hâu hạ Ta. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn song 
y kia có một chiếc áo song y, hoặc là áo sơ-ma, 
hoặc áo gắm, hoặc áo lụa, hoặc áo kiếp-bôi!”, 
hoặc áo gia-lăng-g1à-ba-hòa-la là Ta thường mặc. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn ngự 
tòa kia, có một ngự tòa làm bằng vàng, hoặc bạc, 
hoặc lưu ly, hoặc thủy tỉnh; đô trải lên thì dùng 
những tâm nệm, những chiếc chiếu dệt băng lông 
năm sắc; đồ phủ lên thì dùng sâm, the, sa trun, 
lụa là, có chăn nệm lót, hai đầu để gối, CÓ trải 
thảm quý băng da sơn dương, là Ta thường năm. 


12. Kiếp-bối y #J Ei ? - Päli: kappäsika, vải bông (gòn). 
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“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bôn ngàn lâu - 
quán kia, có một lầu quán làm bằng vàng, hoặc 
bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, tên là Chánh 
pháp điện, là nơi Ta thường ở. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thành 
lớn kia, có một thành giàu có cùng cực, dân 
chúng đông đúc, gọi là thành Câu-xá-hòa-đề là 
chỗ Ta thường ở. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn cỗ xe 
kia, có một cỗ được dùng da đủ màu của các thú 
như sư tử, cọp, beo dệt thành, màu sắc xen kẽ để 
trang hoàng, chạy rất nhanh chóng, tên là xe 
Nhạc thanh, Ta thường ngồi lên, đi đến các lâu 
quán để ngắm nhìn các vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn con 
ngựa kia có một con màu xanh biếc, đầu như 
chím, gọi là ngựa Mao, là Ta thường cưỡi, đi đến 
các lầu quán để ngăm các vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thớt 
voi lớn kia, có một thớt toàn thân trắng toát, bảy 
chi thảy đêu ngay thăng, gọi là voi chúa Vu-sa- 
hạ, là Ta thường cưỡi đi đến các lầu quán để 
ngắm các vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, bấy giờ Ta nghĩ: “Đó là 
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nghiệp quả gì, là nghiệp báo gì, mà ngày nay 
Ta có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước hựu, 
đại oai thân?” 

“Này Ty-kheo, Ta lại nghĩ: “Đó là ba nghiệp 
quả, là ba nghiệp báo, khiến Ta ngày nay có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thân: một là bố thí, hai là điều phục, ba là 
thủ hộ”.” 

Bây giờ Thế Tôn liên nói bài kệ: 

Quản sát phước bảo này, 
Diệu thiện, nhiều ích lợi. 
T)-kheo, Ta quả khứ 

Bảy năm tu từ tâm, 

Bảy kiếp thành, kiếp hoại, 
Không tái sanh cõi này. 
Lúc thể gian hủy hoại, 

Ta sanh trời Hoảng dục. 
Lúc thể gian chuyển thành, 
Ta sanh vào Phạm thiên; 
Ở đó, Ta Đại phạm. 

Nghĩỉn sanh, Tự Tại thiên; 
Ba sảu lần Để Thích; 

Võ lượng trăm Đảnh vương. 
Sát-lợi Đảnh Sanh vương, 
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Tôi tôn trong loài người!) 


Đúng pháp, không dao gáy, 
T hồng trị cả thiên hạ. 
Đúng pháp, không dối trả! 
Chánh an lạc, dạy dán. 
Đúng pháp, lần lượt truyền, 
Khắp tất cả cối đất. 

Chỗ giàu sang, nhiêu của, 
Sanh vào chủng tộc ấy; 
Lúa gạo thảy tràn đây" 
Thánh tựu bảy trần bảo. 
Do các phước lớn ấy, 

Chổ sanh đêu tự tại. 

Chư Phật ngự thể gian, 
Những điều Phật ấy dạy; 
Biết điều này kỳ diệu, 

Thấy thân thông không íI. 
Ai biết mà không tin, 

Như vậy sanh trong tối. 

Vì vậy hãy vì mình 

Mong cấu đại phước hựu. 


13. Pãli: Muddhäbhisitto khattiyo manussadhipat, làm vua Đảnh Sanh, thuộc dòng Sát- 


lợi, là bậc Nhân chủ. 


4 Như pháp bắt gia uỗng 3I šŠ “E JJI ŸE : 


chứ không cưỡng chế. 


Päli: asahasena dhammena, đúng theo pháp 
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Hãy cung kính Chánh pháp; 
Thường niệm Pháp luật Phát. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


139. KINH TỨC CHÍ ĐẠO! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo niên thiêu vừa mới thành tựu giới 
hãy thường xuyên đi đến một nghĩa địa” mà quán 
sát các tướng trạng tử thi: tướng xương, tướng 
xám xanh, tướng rửa nát, tướng bị thú ăn, tướng 
bộ xương khô. Vị ấy sau khi ghi nhận kỹ những 
tướng trạng tử thi này rôi trở về trụ xứ của mình, 
rửa sạch tay chân, trải ni-sư-đàn trên giường, 
ngồi kiết già và suy niệm về các tướng trạng này: 
tướng xương, tướng xám xanh, tướng rữa nát, 
tướng bị thú ăn, tướng những đốt xương dính 
liền. Vì sao vậy? Nêu Tỳ-kheo tu tập băng các 
tướng trạng này sẽ đoạn trừ nhanh chóng những 
bệnh tham dục, sân nhuế trong tâm.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài tụng này: 

Những niên thiếu T)-kheo, 
Chưa đạt thành niệm trụ 


1. Tham chiếu Sn.(1.11) Vijiya-sutta và đối chiếu kinh số 98 trên. 
2 Tức chỉ đạo R IE 3š › Pãäli: Sivathikä. 
3$. Nguyên Hán: ý chỉ # _ › Päli: satipatthãna. 
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Hãy đến bãi tha ma 


+ Phân vệ 2 fã › 


Đề trừ dâm dục ÿ. 

Để tâm không hận thù, 
Thương yếu cả chúng sanh, 
Tràn đầy khắp mọi phương. 
Hãy quán sát thân thể, 
Quản sát tướng xăm xanh 
Và rữa nát, hư hoại, 

Quản sâu, qua rỉa thán, 
Xương phơi bày từng đối. 
Tu tập những tưởng này, 
Rồi trở về trụ xứ, 

Gói rửa sạch chán tay, 
Trải giường ngồi ngay thăng, 
Hãy quản sát như chán, 
Trong thân và ngoài thân, 
Chưa đây đại tiểu tiện, 
Tim, thận, gan và phổi, 
Nếu khi đi trì bình 

Đến nơi thôn ấp người, 
Như tướng mang giáp trụ, 
Hãy chánh niệm trước mắt. 
Nếu thấy sắc khả ái 


phiên âm. Päli: pindapäta. 
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Tĩnh sạch, liên hệ đục; 
Thấy vậy quán như chân, 
Chánh niệm pháp luật Phát. 
Trong đáy không xương, gán, 
Không thịt, cũng không máu, 
Không thận, tim, gan, phổi; 
Không đàm, đãi, não, óc, 
Địa đại thảy đêu không, 
Thủy đại cũng bất thực; 
Hóa đại cũng là không, 
Phong đại cũng chẳng thực. 
Nếu có cảm thọ nào, 
Tĩnh sạch liên hệ dục, 
Tất cả đêu lắng tịnh, 
Quán sát bằng thật tuệ. 
Như vậy tỉnh cần hành. 
Thường niệm bất tịnh tưởng, 
Đoạn trừ dâm, nộ, sỉ, 
Vô mình cũng dứt tHyỆt; 
Hưng khởi thanh tịnh mình, 
T)-kheo vượt khổ tế. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 
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140. KINH CHÍ BIÊN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Trong sự nuôi sống, thấp kém nhất, cùng 
biên nhất, đó là đi khất thực. Thế gian rất húy ky, 
øỌI là “đầu trọc, tay ôm bình bát bước đi.” 
Nhưng thiện nam tử ấy vì mục đích mà chấp 
nhận. Lý do vì sao? Vi nhàm tởm, ghê sợ sự 
sanh, già, bệnh, chết, sâu bi, khóc than, ưu khổ, 
áo não; hoặc đề đạt đến biên tế của toàn vẹn khối 
lớn đau khô này. Các ngươi há không phải với 
tâm như vậy mà xuất gia học đạo chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

'“Thật sự như vậy.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Người ngu si kia, với tâm như vậy mà xuất 
gia học đạo, nhưng lại sông theo tham dục, chìm 
đắm đến tận củng, sự Ô trược quân chặt lây tâm, 
sanh ghét, bất tín, lười biếng, mất chánh niệm, 
không chánh định, ác tuệ, tâm cuông, rỗi loạn 


1. Tham chiếu Pãli, lt. 91. Jìvita; S. 22. 80 Piido. Tham chiếu Hán, No.765 (2.32) Bản 
Sự Kinh, phẩm 2 kinh 32. 
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các căn, giữ giới hết sức lơ là, không tu Sa- 
môn, không phát triển rộng lớn. 

“Cũng như người dùng mực để giặt những đồ 
bị mực dính dơ; lây máu rửa máu, lấy dơ chùi dơ, 
lây bản trừ bản, lấy phân trừ phân, chỉ tăng thêm 
ô uê mà thôi; bỏ chỗ mờ mịt để vào chỗ mờ mịt, 
bỏ chỗ tối tăm để vào chỗ tối tăm. Ta nói người 
ngu s1 kia giữ giới Sa-môn cũng lại như vậy, 
nghĩa là nó sông theo tham dục, chìm đắm đến 
tận cùng, sự ô trược quân chặt lây tâm, ganh 
chét, bất tín, lười biếng, mất chánh niệm, không 
chánh định, ác tuệ, tâm cuông, rỗi loạn các căn, 
giữ giới hết sức lơ là, không tu Sa-môn, không 
phát triển rộng lớn. 

“Cũng như đồng tro tàn giữa những que củi 
tàn thiêu Xác n8ƯỜI trong rừng văng. Núi rừng 
không cần đến nó, thôn ấp cũng không dùng đến 
nó. Ta nói người ngu s1 giữ giới Sa-môn cũng lại 
như vậy, nghĩa là nó sông theo tham dục, chìm 
đắm đến tận củng, sự Ô trược quân chặt lây tâm, 
sanh ghét, bất tín, lười biếng, mất chánh niệm, 
không chánh định, ác tuệ, tâm cuông, rỗi loạn 
các căn, giữ giới hết sức lơ là, không tu Sa-môn, 
không phát triển rộng lớn.” 
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Rôi Thế Tôn nói bải tụng: 
Người nơgu muội hỏng đời dục lạc, 
Và hư luôn mục đích Sa-mÔH. 
Đạo và tục cả hai đếu mắt, 
Như tro tàn theo ngọn lửa tân. 
Như thể giữa khu rừng hoang vắng, 
Xác người thiêu còn lại tro tàn, 
Dù thôn ấp, núi rừng, vô dụng; 
Người tham mê dục vọng không 
hơn. 
Đạo và tục cả hai đếu mắt, 
Như tro tàn theo ngọn lửa tân. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi 

nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


141. KINH DỤ' 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu có vô lượng thiện pháp mà có thể đạt 
được thì tất cả đều lây sự không phóng dật làm 
căn bản, không phóng dật làm tập khởi, nhân 
không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật 
làm đâu. Trong các thiện pháp, không phóng dật 
là tối đệ nhật. 

“Cũng như làm ruộng, tất cả đêu nhân nơi 
đất, y cứ trên đất, thiết lập trên đất mới làm được 
ruộng. Cũng vậy, nêu có vô lượng thiện pháp mà 
có thê đạt được thì tất cả đêu lẫy sự không phóng 
đật làm căn bản, không phóng dật làm tập khởi, 
nhân không phóng dật mà phát sanh, không 
phóng dật làm đâu. Trong các thiện pháp, không 
phóng dật là tối đệ nhất. 

“Cũng như hạt giống, các loại hạt giỗng”, các 


-_ Tham chiếu Päli S.3.2(7-8) Appamäda-sutta; S.45.140.148. Padam. Tham chiếu Hán 
No.99 (1239), 100 (66), No.765 (1.12) Bản Sự Kinh, Huyền Tráng dịch. 

2. Chủng tử thôn §§ 7ˆ ‡† › Päli: bïjagãma, loại hạt giống; chỉ các thực vật thuộc nhóm 

gieo hạt. 


KINH DỤ 211 


loại thảo mộc”, trăm giống lúa, cây thuốc được - 
phát sanh, trưởng dưỡng, tất cả đều nhân nơi đất, 
y cứ trên đất, thiết lập trên đất mới được sanh 
trưởng. Cũng vậy, nêu có vô lượng thiện pháp 
mà có thể đạt được thì tất cả đều lây sự không 
phóng dật làm căn bản, không phóng dật làm tập 
khởi, nhần không phóng dật mà phát sanh, không 
phóng dật làm đâu. Trong các thiện pháp, không 
phóng dật là tối đệ nhất. 

“Cũng như trong các căn hương! trầm 
hương” là tối đệ nhất. Cũng như trong các thọ 
hương, xích chiên-đàn” là tôi đệ nhất. Cũng như 
trong các hoa dưới nước, hoa sen xanh là tôi đệ 
nhất. Cũng như trong các hoa trên đất, hoa Tu- 
ma-na là tối đệ nhất. Cũng như trong các dấu 
chân của loài thú, thì tất cả đều nhập vào trong 
dâu chân voi; dấu chân voi gồm chứa hết là bậc 
nhất; dâu chân voi ây là tối đệ nhất, vì rất rộng, 
rất lớn. Cũng như thế, nếu có vô lượng thiện 
pháp mà có thê đạt được thì tất cả đều lây sự 


3. Nguyên Hán: quỷ thần thôn 78 ‡f £ƒ† - Pãli: bhũta-gama, chỉ các loại cây trồng, đối lập 
với chủng tử thôn, xem cht. trên. 

+ Căn hương ‡§ # ; hương liệu lấy từ rễ cây. 

5. Trằm hương ?J;# ; trong bản Päli: kã|ãnusäriya, hương chiên-đàn đen. 

°.. Thọ hương fðj{ # ; hương liệu lấy từ thân cây. 

7 

8 


-_ Xích chiên-đànzh ## - Päli: lohita-candana, chiên-đàn đỏ. 
-_ Tu-ma-na hoa Zï F£ ïJ 3š › Pali: sumana, duyệt ý hoa. 
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không phóng dật làm căn bản, không phóng dật 
làm tập khởi, nhân không phóng dật mà phát 
sanh, không phóng dật làm đâu. Trong các thiện 
pháp, không phóng dật là tối đệ nhất. 

“Cũng như trong các loài thú, Sư tử vương là 
tối đệ nhất. Ví như khi các trận cùng đấu chiên 
nhau thì yêu thệ? là thứ nhất. Cũng như các đòn 
tay của lâu gác, tất cả đều y cứ trên đòn dông!? 
thiết lập trên dông, được duy trì bởi đòn dông, 
đòn dông là bậc nhất vì duy trì tật cả. Cũng vậy, 
nếu có vô lượng thiện pháp mà có thể đạt được 
thì tất cả đêu lấy sự không phóng dật làm căn 
bản, không phóng dật làm tập khởi, nhân không 
phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm 
đâu. Trong các thiện pháp, không phóng dật là 
tôi đệ nhất. 

“Cũng như trong các ngọn núi, Tu-di sơn 
vương là bậc nhất. Cũng như trong các dòng 
suối, biển lớn thu nhập nước, biến lớn là bậc 
nhất. Cũng như trong các loại đại thân!!, A-tu-la 
vương là thứ nhất. Cũng như trong các loại 


9% Yếu thệ Z # › No.100 (66) nói: ai xông lên trước là bậc nhát. 

10. Thừa duyên lương Z4 ‡# 3# : đòn dông. Pãli: gopãnasï. No.100 (66): trong tất cả lầu 
các, cao-ba-na-tả (gopänas)) là tối đệ nhát. 

11. Đại thân + #ÿ › thân hình to lớn đồ sộ. 
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chiêm thị!?, Ma vương là thứ nhât. Cũng như 
trong các loại hành dục, Đảnh sanh vương là thứ 
nhất. Cũng như trong các Tiêu vương, Chuyên 
luân vương là bậc nhất. Cũng như giữa các vì 
tinh tú trong hư không, mặt trăng là bậc nhất. 
Cũng như trong các loại vải lụa, lụa trăng tính là 
thứ nhất. Cũng như trong các loại ánh sáng, ánh 
sáng của trí tuệ là thứ nhất. Cũng như trong các 
chúng hội, chúng đệ tử của Như Lai là bậc nhất. 
Cũng như trong các pháp hữu vi và vô vị, ái tận, 
vô dục, diệt tận, Niết-bàn là bậc nhất. Cũng như 
trong các loài chúng sanh không chân, hai chân, 
bốn chân, nhiều chân; sắc, vô sắc, có tưởng, 
không tưởng, cho đến phi hữu tưởng, phi vô 
tưởng, trong đó Như Lai là bậc nhất, là tôi đại, là 
tối thượng, là tối cao, là tối tôn, là tối diệu. 
“Cũng như do bò mà có sữa; nhân sữa có tô; 
nhân tô có sanh tô; nhân sanh tô có thục tô; nhân 
thục tô có tô tỉnh; tô tỉnh là bậc nhất, là lớn, là 
trên, là tôi, là thắng, là tôn, là diệu. Cũng như 
thế, trong các loài chúng sanh không chân, hai 
chân, bốn chân, nhiều chân, sắc, vô sắc, hữu 
tưởng, vô tưởng, cho đến phi hữu tưởng, phi vô 


12. Chiêm thị lfỆ f? ; bản Thánh: chiêm đặc Tï : Không rõ. 
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tưởng, trong đó Như Lai là bậc nhất, là tôi đại, 
là tôi thượng, là tôi cao, là tối thắng, là tối tôn, là 
tôi diệu.” 
Bây giờ Đức Thế Tôn nói bải tụng: 
Những ai mong tải vật, 
Tốt đẹp, tăng tiễn nhiêu, 
Khen ngợi không phóng đát 
Sự, vô sự, đêu tỏ)Š. 
Những ai không phóng dạt, 
Lợi nghĩa cả hai đời; 
Đời này khéo thu hoạch; 
Và đời sau thu hoạch. 
Và thu hoạch đời này 
Dũng mãnh quản các nghĩa 
Kẻ trí tất giải thoát. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng hành. 


L] 
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142. KINH VŨ THE' 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương 
xá, ở trong núi Thứu nham”. 

Bây giờ vua nước Ma-kiệt-đà là VỊ Sanh Oán 
Bệ-đà-đê Tử” cùng với nước Bạt-kỳ” thù nghịch 
nhau, thường ở giữa quyên thuộc nhiêu lân nói 
răng: 

“Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại 
oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thân, 
nhưng ta sẽ diệt trừ giông người Bạt-kỳ, tàn phá 
Bạt-kỳ, làm cho nhân dân nước Bạt-kỳ gặp vô sô 
tai ách.” 

Khi ây, VỊ Sanh Oán Bệ-đà-đê Tử, vua nước 
Ma-kiệt-đà nghe Đức Thê Tôn du hóa thành 
Vương xá, ở trong núi Thứu nham, nên nói với 
đại thân Vũ Thế: 

1. Bản Hán, quyển 35. Tương đương Päãli: A.7.20 Vassakära-sutta; tham chiếu D.16 
Mahäparinibbãna. Hán, biệt dịch No.125 (40.2) Tăng Nhất phẩm 40 kinh số 2; tham 
chiếu No.1(2) Trường A-hàm, kinh số 2 “Du Hành”; No.5 Phật Bát-nê-hoàn Kinh, 
Bạch Pháp Tổ dịch; No.6 Bát-nê-hoàn Kinh, khuyết danh dịch. 

2 Thứu nham #2 jl# › cũng nói là Linh thứu, hay đọc âm là Kỳ-xà-quật; đỉnh Kên kên. 
Pali: Gijlakita-pabbata. 

3 Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử zE 4 ## fÈ ‡š T7 › hoặc A-xà-thế Vi-đề-hy Tử. Pãili: 
Ajätasattu Vedehiputta, Ajätasattu, con trai của bà Vedehi. 

+ Bạt-kỳ ÿR '* › Pali: Vajj. 


5.. Pali: evammahiddhike evammahänubhäve, hùng mãnh như thế, uy thế như thế. 
5. Vũ Thế gi 3# › hoặc đọc âm là Vũ-xá gi [#]  - Pãli: Vassakãra, một người Bà-la- 
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—— “Ta nghe Sa-môn Cù-đàm du hóa thành 
Vương xá, ở trong núi Thứu nham. Này Vũ Thế, 
ngươi hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, nhân 
danh ta mà thăm hỏi Thánh thể có được an vui 
không bệnh, sức lực có được bình thường hay 
không? Rồi hãy nói như vây, 'Cù-đàm, vua nước 
Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử thăm 
hỏi Thánh thể có được an vui không bệnh, sức 
lực có được bình thường chăng? Bạch Sa-môn 
Cù-đàm, vua nước Ma-kiệt-đà là VỊ Sanh Oán 
Bệ-đà-đề Tử, cùng với nước Bạt-kỳ thủ nghịch 
nhau, thường ở giữa quyến thuộc và nhiêu lần 
nói răng: “Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, 
có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oal thần, 
nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạt-kỳ, tàn phá 
Bạt-kỳ, làm cho nhân dân nước Bạt-kỳ gặp vô số 
tai ách”. Bạch Sa-môn Cù-đàm, về vân để này 
Ngài dạy như thê nào?? Này Vũ Thế, nêu Sa-môn 
Cù-đàm có dạy những gì thì ngươi hãy cố gắng 
eh1 nhớ, thọ trì. Vì sao? Bởi lẽ những người như 
vậy nhất định không khi nào nói sai.” 

Đại thần Vũ Thế vâng lời vua dạy xong, lên 
một cỗ xe rất đẹp và cùng năm trăm cỗ xe khác 


môn, Tế tướng nước Magadha. 
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đông ra khỏi thành Vương xá, đi đên trong núi 
Thứu nham và leo lên núi Thứu nham, rồi xuống 
xe đi bộ đến chỗ Phật. 

Đại thần Vũ Thế cùng với Đức Thế Tôn nói 
lời chảo hỏi rỗi ngồi sang một bên, thưa rằng: 

“Thưa Củ-đàm, vua nước Ma-klệt-đà là VỊ 
Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử thăm hỏi Thánh thể có 
được an vui không bệnh, sức lực có được bình 
thường chăng? Bạch Sa-môn Cù-đàm, vua nước 
Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử, cùng 
với nước Bạt-kỳ thù nghịch nhau, thường ở giữa 
quyến thuộc và nhiêu lần nói răng: “Người nước 
Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại oal đức, có đại 
phước hựu, có đại oal thần, nhưng ta sẽ diệt trừ 
giỗng người Bạt-kỳ, tàn phá Bạt-kỳ, làm cho 
nhân dân nước Bạt-kỳ gặp vô số tai ách'. Bạch 
Sa-môn Cù-đàm, về vẫn đề này Ngài dạy như thế 
nào?” 

“Đức Thế Tôn nghe rôi, bảo răng: 

“Này Vũ Thế, xưa kia Ta đã từng đi đến nước 
Bạt-kỳ. Nước đó có ngôi chùa tên là Giá-hòa-la”. 
Lúc ấy, này Vũ Thế, Ta giảng nói pháp không 


7. Giá-hòa-la tự 38 #8 £& =7 - Trong bản Pãli: Sãrandada-cetiya. Chùa này theo bản Hán 
có lẽ là Capala, chỗ Phật thông báo quyết định nhập Niết-bàn. 
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_ suy thoái? cho người nước Bạt-kỳ nghe. Người 
nước Bạt-kỳ có thể vâng thọ và thực hành bảy 
pháp không suy thoái đó. Này Vũ Thê, nếu người 
dân nước Bạt-kỳ thực hành được bảy pháp không 
suy thoái mà không trái phạm thì nước Bạt-kỳ 
chắc chắn hùng mạnh, không thể suy vi được.” 

Đại thân Vũ Thế bạch Đức Thế Tôn: 

“Sa-môn Cù-đàm, về việc này chỉ nói một 
cách tóm tắt, chứ không phân biệt rộng rãi. 
Chúng con không thê hiểu được nghĩa này. Kính 
xin Sa-môn Cù-đàm phân biệt rộng rãi để chúng 
con được biết ý nghĩa này.” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Này Vũ Thế, hãy lăng nghe, suy nghĩ kỹ. Ta 
sẽ giảng nói rộng rãi ý nghĩa này cho ông nghe”.” 

Đại thân Vũ Thế vâng lời, lăng nghe. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan đang câm quạt đứng 
hâu Phật, Đức Thế Tôn quay lại hỏi A-nan răng: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ 
thường xuyên hội họp và tụ tập đông đảo chăng? 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ 
thường xuyên hội họp và tụ tập đông đảo.” 


8. Bất suy pháp 4 Sš›# - Pãli: Aparihäniya-dhamma. 
9%. Các bản khác, Phật chỉ nói gián tiếp. 
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Đức Thể Tôn liền bảo đại thần Vũ Thể. - 

“Nêu người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội 
họp và tụ tập đông đảo thì nước Bạt-kỳ tất thắng, 
không thê suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ 
cùng chung hội họp, cùng chung làm công việc 
của người Bạt-kỳ và cùng giải tán?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con nghe người nước 
Bạt-kỳ cùng chung hội họp, cùng chung làm 
công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải tán. ˆ 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thân Vũ Thể: 

“Nêu người nước Bạt-kỳ cùng chung hội họp, 
cùng chung làm công việc của người Bạt-kỳ và 
cùng giải tán thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không 
thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe nước Bạt-kỳ đối với 
những điêu chưa thi thiết thì không thi thiết 
thêm, những điều đã thi thiết thì không cải đối, 
những pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được 
nghiêm chỉnh phụng hành chăng?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nước Bạt-kỳ 
đối với những điều chưa thi thiết thì không thi 
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_ thiết thêm; những điêu đã thi thiết thì không cải 
đối; những pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì 
được nghiêm chỉnh phụng hành.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thẻ: 

“Nêu nước Bạt-kỳ đôi với những điêu chưa 
thi thiết thì không thi thiết thêm; những điều đã 
thi thiết thì không cải đối; những pháp cũ xưa 
của nước Bạt-kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng 
hành, thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi 
được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ 
không ÿý thê mà xâm phạm vợ của người và con 
gái của người khác chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ 
không ÿ thê mà xâm phạm vợ của người và con 
gái của người khác.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thân Vũ Thẻ: 

“Nêu người nước Bạt-kỳ không ÿ thê mà xâm 
phạm vợ của người và con gái của người khác thì 
nước Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ nêu 
có những bậc danh đức đáng tôn trọng thì những 
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người nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung - 
phụng, cúng dường chăng? Và họ có nghe lời 
dạy của những bậc ấy mà làm theo chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ 
nếu có những bậc danh đức đáng tôn kính thì 
những người nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, 
cung phụng, cúng dường và họ nghe theo lời dạy 
của những bậc ấy mà làm theo.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thân Vũ Thẻ: 

“Này Vũ Thế, nêu người nước Bạt-kỳ có 
những bậc danh đức đáng tôn trọng thì người 
nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung phụng, 
cúng dường và họ nghe lời dạy của những bậc ấy 
mà làm theo, thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không 
thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ nếu 
có chùa cũ nào!” thì người nước Bạt-kỳ cùng 
nhau tu bổ, tuân phụng cúng dường, lễ bái, 
thường không bỏ bê những tế tự đã có, không 
giảm thiểu tập tục đã làm chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ 
nếu có chùa cũ nào thì người nước Bạt-kỳ cùng 


1 Cựu tự ## 3ƒ › ở đây nói theo No.1(2): tông miếu. Päãli: vajjïnam vajjicetiyãni, các linh 
miếu của người Bạt-kỳ. 
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_ nhau tu bổ, tuân phụng cúng dường, lễ bái, 
thường không bỏ bê những tế tự đã có, không 
giảm thiểu tập tục đã làm.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thân Vũ Thẻ: 

“Nêu nước Bạt-kỳ có chùa cũ nảo thì người 
nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bỗ, tuân phụng, cúng 
dường, lễ bái, thường không bỏ bê những tế tự đã 
có, không giảm thiêu tập tục đã làm, thì nước 
Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Đức Thê Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ thảy 
đều ủng hộ các vị A-la-hán và vô cùng kính mên, 
thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến thì 
đến, đã đến rôi thì mong hăng an trụ lâu dài, 
thường không để các vị ây thiêu thôn các nhu 
dụng sinh sông như quân áo, đồ ăn uông, giường 
chõng, thuốc thang chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ 
thảy đều ủng hộ các vị A-la-hán và vô cùng kính 
mên, thường mong muôn các vị A-la-hán chưa 
đến thì đến, đã đến rôi thì mong hăng an trụ lâu 
dài, thường không để các vị ấy thiếu thốn các 
nhu dụng sinh sống như quân áo, đồ ăn uông, 
giường chõng, thuốc thang.” 


KINH VŨ THẺ 223 


Đức Thê Tôn lại bảo đại thân Vũ Thế: ï 

“Nêu người nước Bạt-kỳ thảy đều ủng hộ các 
vị A-la-hán và vô cùng kính mến, thường mong 
muốn các vị A-la-hán chưa đến thì đến, đã đến 
rôi thì mong hăng an trụ lâu dài, thường không 
để các vị ây thiêu thôn các nhu dụng sinh sống 
như quân áo, đô ăn uỗng, giường chõng, thuốc 
thang, thì nước Bạt-kỳ tật thắng, không thể suy vi 
được. 

“Này Vũ Thế, người nước Bạt-kỳ đã thực 
hành bảy pháp không suy thoái này. Nếu vâng 
giữ bảy pháp không suy thoái này thì nước Bạt- 
kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Khi ấy, đại thần Vũ Thế liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, trịch áo vai hữu, chắp tay hướng về 
Đức Phật, bạch rằng: 

“Bạch Củ-đàm, dù cho nước Bạt-kỳ chỉ thành 
tựu một pháp không suy thoái thì nước Ma-kiệt- 
đà là Vị Sanh Oán, con bà Bệ-đà-đề cũng không 
thể khuất phục họ được, huống chi họ đây đủ cả 
bảy pháp không suy thoái. Bạch Củ- đảm, con 
nhiêu việc nước, xin được từ giã lui vê. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Muôn lui về xin cứ tùy ý.” 
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— Lúc đó, đại thân Vũ Thế nghe lời Phật dạy, 
khéo léo ghi nhớ, đi quanh Đức Thê Tôn ba vòng 
TÔI ra VỀ. 

Sau khi đại thần Vũ Thế ra về chắng bao lâu, 
bấy giờ Đức Thế Tôn quay lại bảo Tôn giả A- 
nan: 

“Này A-nan, nêu có những Tỳ-kheo hiện 
đang sống rải rác trong núi Thứu nham thì ngươi 
hãy truyền cho tất cả tập trung tại giảng đường. 
Sau khi tất cả đã tụ họp xong, hãy đến cho Ta 
hay.” 

Tôn giả A-nan liên vâng lời Phật dạy: 

“Kính vâng, bạch Thê Tôn!” 

Ngay khi đó, Tôn giả A-nan đi truyền lệnh: 

“Những Tỳ-kheo nào hiện đang sống rải rác 
trong núi Thứu nham thì truyền cho tất cả hãy tập 
trung tại giảng đường.” 

Sau khi tất cả tập họp xong, Tôn giả trở lại 
chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi đứng sang một bên, 
bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã truyền lệnh: Nếu có 
những Tỳ-kheo nào hiện đang sống rải rác trong 
núi Thứu nham thì tất cả hãy tập trung tại giảng 
đường. Giờ đây đã tập họp xong, kính mong Thế 
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Tôn tự biết thời.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi 
đến giảng đường, trải chỗ ngôi trước chúng Tỳ- 
kheo rôi nói với các thây Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về bảy 
pháp không suy thoái. Các ngươi hãy lắng nghe, 
khéo suy nghĩ kỹ.” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch Phật rằng: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những øì là bảy? 

“Nêu chúng Tỳ-kheo thường xuyên hội họp, 
tụ tập đông đảo thì chúng Tỳ-kheo chắc chăn 
vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nêu chúng Tỳ-kheo cùng chung hội, cùng 
chung làm việc chung và cùng giải tán thì chúng 
Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy 
thoái. 

“Nêu chúng Tỳ-kheo đối với những việc chưa 
thi thiết thì không thêm; những việc đã thi thiết 
thì không thay đối; những giới luật do Ta nói ra 
được phụng hành nghiêm chỉnh; thì chúng Tỳy- 
kheo chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 
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“Nêu chúng Tỳ-kheo không bị chi phối! 
bởi hữu ái đưa đến vị lai!”, hiện hành với hỷ dục, 
ái lạc đời sông như vây như kia'Ỷ, thì chúng Tỳ- 
kheo chăc chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nêu chúng Tỳ-kheo có bậc trưởng lão 
thượng tôn đồng học phạm hạnh, các Tỳ-kheo 
thảy đều tôn kính, cung phụng, cúng dường và 
nghe theo lời dạy của các vị ây, thì chúng Tỳ- 
kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nêu chúng Tỳ-kheo đối với rừng vãng, sườn 
núi cao, chỗ thanh tịnh nhàn cư, vắng bặt không 
có tiếng động, xa lánh sự dữ, không có bóng 
người, tùy thuận mà tĩnh tọa, hoan lạc an trụ 
không rời, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững 
mạnh, không thê suy thoái. 

“Nêu chúng Tỳ-kheo thảy đều ủng hộ các vị 
phạm hạnh, hết sức tôn trọng, ái kính, thường 
mong muốn các vị phạm hạnh chưa đến thì đến, 
đã đến rôi thì hăng mong an trụ lâu dài, thường 
không đê các vị ây thiêu thốn những nhu dụng 
sinh sống như quân áo, đô ăn uông, giường 


11. Khởi bắt tùy E Z£ Jã - Pãli: na vasam gacchanii. 

12 Pãli: uppannäya tanhäya ponobhavikäya na vasam gacchanti, không bị chỉ phối bởi 
khát ái hiện hành, khát ái ấy: dẫn đến đời sau. 

13. Ái lạc bỉ bỉ hữu Z# #£ {# í ° 
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chõng, thuộc thang, thì chúng Tỳ-kheo chắc - 
chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nêu chúng Tỳ-kheo thực hành bảy pháp 
không suy thoái này, thọ trì, không trái phạm thì 
chúng Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, không thê 
suy thoái.” 

Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ- 
kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp 
không suy thoái khác. Các thầy hãy lắng nghe, 
suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những øiì là bảy? 

“Nêu Tỳ-kheo đối với Tôn sư mà hết sức 
cung kính, cúng dường, phụng sự, thì Ty-kheo 
chắc chắn vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nêu Tỳ-kheo đối với Pháp, với Tăng, với 
Giới, với sự không phóng dật, với sự cung cấp và 
đối với định! mà hết sức cung kính thì Tỳ-kheo 


14. Pháp, chúng, giới, bắt phóng dật, cung cấp, định, cùng với tôn sư nói trước, là bảy đề 
mục bắt thối. So sánh bảy pháp kể trong No.1(2): 1. Kính Phật; 2. Kính Pháp; 3. Kính 
Tăng; 4. Kính giới luật; 5. Kính thiền định; 6. Kính thuận cha mẹ; 7. Kính pháp không 
buông lung. 
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chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nêu chúng Tỳ-kheo thực hành bảy pháp 
không suy thoái này, thọ trì không trái phạm thì 
Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy 
thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp 
không suy thoái khác. Các ngươi hãy lắng nghe, 
suy nghĩ kỹ.” 

Các thây Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những øì là bảy? 

“Nếu chúng Tỳ-kheo không hành nơi thế 
nghiệp , không hoan lạc nơi thế nghiệp, không 
tập quán thế nghiệp, thì chúng Tỳ-kheo chắc 
chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nêu chúng Tỳ-kheo không hành nơi phiêm 
luận!°, không hoan lạc nơi phiếm luận, không tập 
quán nơi phiếm luận; không hành nơi tụ hội, 
không hoan lạc nơi tụ hội, không thân cận nơi tụ 


15. Bất hành ư nghiệp 4 ƒ7 7$ 3# : Nghiệp ở đây được hiểu là chuyện đời. Päli: na 
kammärämä, na kammaratä, na kammärãmatam anuyuttã, không thích thế nghiệp, 
không hoan hỷ thế nghiệp, không đam mê thế nghiệp. 

19. Bất hành hoa thuyết “£ ƒ7 šÿ šf4 › Pãli: na bhassärãmã. 
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hội; không hành nơi sự kết hợp hỗn tạp!”, 
không hoan lạc nơi sự kết hợp hỗn tạp, không tập 
quán sự kết hợp hỗn tạp; không hành ngủ nghỉ, 
không hoan lạc ngủ nghỉ, không tập quán ngủ 
nghỉ; không vì lợi, không vì tiêng khen, không vì 
người khác mà tu hành phạm hạnh; đối với quả 
thập, đối với quả cao không nửa chừng gián đoạn 
nỗ lực hướng thượng, thì Tỳ-kheo chắc chăn 
vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nêu Tỳ-kheo thực hành bảy pháp không suy 
thoái này, thọ trì không trái phạm thì Tỳy-kheo 
chắc chắn vững mạnh không thê suy thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp 
không suy thoái khác. Các ngươi hãy lắng nghe, 
suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những øiì là bảy? 

“Nêu Tỳ-kheo thành tựu tài sản tín, tài sản 
giới, tài sản tàm, tài sản quý, tài sản bác văn, tài 
sản thí và thành tựu tải sản tuệ, thì Tỳ-kheo chắc 


1. Tạp hiệp š# 2: › được hiểu là “kết hợp với ác hữu”. 
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_ chăn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nêu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp 
không suy thoái này, thọ trì không trái phạm, thì 
Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy 
thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp 
không suy thoái khác. Các ngươi hãy lắng nghe, 
suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những øi là bảy? 

“Nêu Tỳ-kheo thành tựu năng lực tín, năng 
lực tỉnh tân, năng lực tàm, năng lực quý, năng 
lực niệm, năng lực định, và thành tựu năng lực 
tuệ, thì Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, không 
thể suy thoái. 

“Nêu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp 
không suy thoái này, thọ trì không trái phạm thì 
Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy 
thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp 
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không suy thoái khác. Các ngươi hãy lăng - 
nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gi là bảy? 

“Nêu Tỳ-kheo tu niệm giác chi, y trên xả ly, 
y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng xuất yếu. 
Cũng vậy, trạch pháp, tỉnh tấn, hỷ, khinh an, 
định; tu xả giác chị, y trên xả ly, y trên vô dục, y 
trên diệt tận, thú hướng xuất yêu; thì Tỳ-kheo 
chắc chắn vững mạnh, không thê suy thoái. 

“Nêu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp 
không suy thoái này, thọ trì không trái phạm, thì 
Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy 
thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp 
không suy thoái khác. Các ngươi hãy lăng nghe, 
suy nghĩ kỹ.” 

Các thây Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những øi là bảy? 
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— “Nêu Ty-kheo cân cho luật hiện tiên thì cho 
luật hiện tiên. Cân cho luật ức niệm thì cho luật 
ức niệm. Cần cho luật bất si thì cho luật bất si. 
Cần cho luật tự phát lồ thì ban cho luật tự phát 
lô. Cần ban cho luật quân thì ban cho luật quân. 
Cần cho luật triển chuyến thì cho luật triển 
chuyên. Nếu trong chúng khởi lên sự tranh tụng 
thì đúng theo pháp diệt tránh như liệng bỏ giẻ 
rách để châm dứt!°. 

“Nêu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp 
không suy thoái này, thọ trì không trái phạm, thì 
Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy 
thoái.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về sáu 
pháp ủy lạo!?. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ 
kỹ.” 

Các thây Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những øi là sáu? 

“Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đông 
phạm hạnh. Pháp ấy gọi là pháp ủy lạo, là pháp 


18. Bảy pháp chỉ tránh, hay diệt tránh. Xem kinh số 196 ở sau. 
19. Sáu pháp hòa kỉnh, hay lục hòa, xem kinh 196. 
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khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, - 
khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến 
cho cung kính, khiến cho tu tập. khiến cho hòa 
thuận, được Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự 
tinh cần, chứng đắc Niếễt-bàn. 

“Cũng vậy, khâu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ 
hòa. 

“Lợi lộc nào đúng theo pháp mà được, cho 
đến miêng cơm ở chính trong bình bát của mình, 
với phần lợi như vậy mang chia xẻ cho các vị 
đông phạm hạnh. Pháp đó gọi là pháp ủy lạo, là 
pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, 
khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến 
cho cung kính, khiến cho tu tập. khiến cho hòa 
thuận, được Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự 
tinh cần, chứng đắc Niếễt-bàn. 

“Nếu có giới nào không bị sứt mẻ, không bị 
hư thủng, không bị uê tạp, không bị đen, vững 
vàng như mặt đât?”, được Thánh khen ngợi, đây 
đủ, cân thận thọ trì. Với giới phần như vậy, cùng 
chia xẻ với các vị đồng phạm hạnh. Pháp đó gọi 
là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, 
khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho 


20. Hán: như địa bắt tùy tha #I tl, 4 BẼ tt › trong bản Päli: bhujissãni, người tự do, 
không còn làm nô lệ. 
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phụng sự, khiên cho cung kính, khiên cho tu 

tập. khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, được sự 
nhất tâm, được sự tỉnh cân, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có kiến giải của Thánh, có sự xuất yếu, 
CÓ SỰ thây rõ, có sự thấu triệt, đưa đến sự chân 
chánh diệt khổ; với kiễn phần như vậy, cùng chia 
xẻ với các vị đông phạm hạnh. Pháp đó gọi là 
pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, 
khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho 
phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, 
khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, được sự nhất 
tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nhân đây nên Ta nói sáu pháp ủy lạo.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


143. KINH THƯƠNG-CA-LA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Ma-nạp Thương-ca- -la” sau giữa 
trưa, thong dong tản bộ, đi đên chỗ Phật, chào 
hỏi xong, ngôi xuống một bên, bạch rẵng: 

“Bạch Củ-đàm, con có điều muốn hỏi, mong 
Ngài nghe cho mới dám trình bày. ” 

Thế Tôn nói: 

“Ma-nạp, muốn hỏi gì cứ hỏi”” 

Ma-nạp Thương-ca-la bèn hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí đúng như pháp mà 
hành khất tài vật, tự mình trai tự”, hoặc dạy 
người khác trai tự. Bạch Củù-đàm, nếu tự mình 
trai tự hay dạy người khác trai tự, những người 
ây đều hành trên vô lượng phước tích, vì do nơi 
trai tự vậy. Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, tùy theo 
dòng tộc”, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín 


1. Tương đương Pãli A.3.60. Sañgärava-sutta. 

2. Thương-ca-la Ma-nạp {ð X Xã Ƒ£ ám ‹ Pali: Sañgaärava, một Bà-la-môn trẻ, hình như 
là bạn của Tôn giả A-nan trước khi xuất gia. 

3. Hán: trai Z§ - Pãli: yaññam, tế đàn. 

+ Phước tích ?§ ) › Pãli: puññapatipadä, con đường dẫn đến phước đức. 

5. Hán: fùy tộc ã ?⁄z - Đối chiếu Pãli: yassa và tassä kulã anagäriyam pabbajito, người 
ấy từ bỏ dòng tộc, từ bỏ gia dình, xuất gia sống không gia đình. 
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-_ la bỏ gia đình, sông không gia đình để học 
đạo, tự mình chế ngự, tự mình tịch tịnh, tự mình 
cứu cánh tịch diệt. Như vậy, đệ tử của Sa-môn 
Cù-đàm, tùy theo dòng tộc, chỉ hành trên một 
phước tích chứ không hành trên vô lượng phước 
tích, do bởi sự học đạo vậy.” 

Bây giờ Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng 
hầu Phật, rồi Tôn giả A-nan hỏi: 

“Này Ma-nạp, trong hai đạo tích ấy, đạo tích 
nào là tối thượng, tối diệu, tối thăng?” 

Ma-nạp Thương-ca-la nói: 

“A-nan, đối với Sa-môn Cù-đàm và A-nan, 
tôi đều cung kính tôn trọng, phụng thờ.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Này Ma-nạp, tôi không hỏi ông cung kính, 
tôn trọng, phụng thờ ai, mà tôi chỉ hỏi ông răng, 
trong hai đạo tích ây, đạo tích nào là tối thượng, 
tối diệu, tôi thăng?” 

Tôn giả A-nan đến ba lần hỏi Ma-nạp 
Thương-ca-la rằng: 

“Này Ma-nạp, trong hai đạo tích ấy, đạo tích 
nào là tối thượng, tối diệu, tối thăng?” 

Ma-nạp Thương-ca-la cũng đến ba lần nói 
rắng: 
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“A-nan, đôi với Sa-môn Cù-đàm và A-nan, - 
tôi đều cung kính, tôn trọng, phụng thờ.” 

Tôn giả A-nan cũng nói lại: 

“Này Ma-nạp, tôi không hỏi ông cung kính, 
tôn trọng, phụng thờ ai, mà tôi chỉ hỏi ông răng, 
trong hai đạo tích ây, đạo tích nào là tối thượng, 
tối diệu, tôi thăng?” 

Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Ma- 
nạp Thương-ca-la này đã bị A-nan khuất phục. 
Ta hãy cứu nó!” 

Thế Tôn biết vậy rôi, bèn hỏi: 

“Này Ma-nạp, hôm qua, khi vua và các quân 
thần triệu tập đại hội, thảo luận những gì? Vì 
những duyên cớ nào mà cùng tập hội?” 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

“Ngày hôm qua, vua và quân thân triệu tập đại 
hội để thảo luận vấn để này, là “Do nhân gì, 
duyên gì mà xưa kia Sa-môn Cù-đàm thiết lập 
học giới ít, nhưng các Tỳ-kheo đắc đạo nhiêu; và 
do nhân øì, duyên gì mà ngày nay khi Sa-môn 
Cù-đàm thiết lập học giới nhiêu thì các Tỳ-kheo 
đặc đạo lại ít"? Bạch Cù-đàm, ngày hôm qua, 
Vua và quân thần triệu tập đại hội để thảo luận 


§.. Cũng như kinh số 194 ở sau. 
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_ vẫn đê này. Do sự kiện này mà triệu tập đại 
hội.” 

Bây giờ, Thế Tôn nói răng: 

“Ma-nạp, bây giờ Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo 
sự hiểu biết mà trả lời. Ý ngươi nghĩ sao? Giả sử 
có một Sa-môn, Phạm chí tự hành đạo như vậy, 
tích như vậy; và sau khi tự hành đạo như vậy, 
tích như vậy rôi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô 
lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tr1, tự giác, 
tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa”. 

“Vị ây sau đó thuyết giảng cho người khác 
rẵng: “Ta tự hành đạo như vậy, tích như vậy, và 
sau khi tự hành đạo như vậy, tích như vậy TÔI, 
các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, tự tr1 tự giác, tự tác chứng, thành 
tựu an trụ, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa”. Các người hãy đến đây và 
cũng hãy tự hành đạo như vậy, tích như vậy, và 
sau khi tự hành đạo như vậy, tích như vậy TÔI, 
các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, tự tr1, tự giác. tự tác chứng, thành 
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tựu an trụ, biết như thật: Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa'. 

“Rồi người này cũng tự hành đạo như vậy, 
tích như vậy. Sau khi tự hành đạo như vậy, tích 
như vậy, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, tự tr1 tự giác, tự tác 
chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: “Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa. ' 

Rồi người này lại cũng thuyết giảng cho 
người khác nữa. Cứ như vậy lần lượt truyễn đi 
cho đến trăm ngàn vô lượng. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? ĐỆ tử của 
Ta, tùy theo dòng tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình 
để học đạo, chỉ hành trên một phước tích, không 
hành trên vô lượng phước tích, có phải là do bởi 
sự học đạo chăng?” 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

“Bạch Cù-đàm, theo sự hiểu biết của con đối 
với điều mà Sa-môn Cù-đàm nói, thì đệ tử Sa- 
môn Cù-đàm ây, tùy theo dòng tộc, cạo bỏ râu 
tóc, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình 
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_ để học đạo, thật sự hành trên vô lượng phước 
tích, chứ không chỉ hành trên một phước tích do 
bởi sự học đạo.” 

Thế Tôn lại nói với Thương-ca-la: 

“Có ba thị hiện là, như ý túc thị hiện, chiêm 
niệm thị hiện, giáo huấn thị hiệnŸ. 

“Ở đây, nêu có một Sa-môn, Phạm chí có đại 
như ý túc, đại oal đức, đại phước hựu, đại oal 
thân, đối với như ý túc, tâm được tự tại, hành vô 
lượng công đức của như ý túc như vây; nghĩa là 
phân một làm thành nhiêu, hợp nhiêu làm thành 
một, một thì trụ trên một, được biết, được thấy”: 
không bị trở ngại bởi vách đá, cũng như ổi trong 
hư không: chìm xuống đất như chìm xuống nước, 
đi trên nước như đi trên đât; ngôi xếp kiết già mà 
bay trên không như chim bay liệng; với mặt trời 
và mặt trăng này vốn có đại như ý túc, đại phước 
hựu, đại oai thần mà có thê đưa tay bắt năm, thân 
cao đến trời Phạm thiên. Này Ma-nạp, đó là thị 
hiện băng như ý túc. 


7 Tam thị hiện = 7E ii › ở đây “thị đạo”, chỉ ba loại thần thông hay phép lạ; xem theo 
Tập Dị 6 (No.1536, tr.389 b): thần biến thị đạo, ký tâm thị đạo, giáo giới thị đạo. Pãili: 
Tini patihãriyänã: iddhi, àdesanä, anusäsanä. 

8. Xem cht.1† trên. 

9% Hán: nhất tắc trụ nhất, hữu tri hữu kiến — RI| 3: — # #I #  › Nghĩa không rõ. Tập 
Dị (n†): hoặc ẫn hoặc hiện. Päli: ävibhãvam tirobhävam. 
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“Này Ma-nạp, thê nào là chiêm niệm thị - 
hiện? Hoặc có một Sa-môn, Phạm chí do nơi 
tướng trạng của người khác mà chiêm đoán được 
ý tưởng của họ, rằng “Nó có ý nghĩ như thế này, 
nó có ý nghĩ như thế kia, nó thật sự có ý nghĩ; 
vô lượng chiêm đoán thi không ít chiêm đoán, 
nhưng tất cả thảy đêu chắc thật, chứ không phải 
là những giả thiết viễn vông. Hoặc giả không do 
nơi tướng trạng của người khác để đoán biết ý 
tưởng của họ, nhưng do nghe tiếng của chư 
Thiên và loài phi nhân mà đoán biết được ý 
tưởng của người khác rằng “Nó có ý nghĩ như thê 
này, nó có ý nghĩ như thê kia, thật sự nó có ý 
nghĩ như vậy” vô lượng chiêm đoán, không Ít 
chiêm đoán, nhưng tất cả thảy đều chắc thật, chứ 
không phải là những giả thiết viễn vông. Hoặc 
không do nơi tướng dạng của người khác để đoán 
biết ý tưởng của họ, cũng không nghe tiếng của 
chư Thiên và các loài phi nhân, nhưng do tâm 
niệm của người khác, tâm tư của người khác, 
ngôn thuyết của người khác. Sau khi nghe tiếng 
rôi đoán biết được ý tưởng của người khác răng 
“Nó có ý tưởng như thế này, nó có ý tưởng như 
thế kia, nó thật sự có ý tưởng như vậy vô lương 
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_ chiêm nghiệm đoán, không ít chiêm đoán, 
nhưng tất cả thảy đêu chắc thật, chứ không phải 
là những giả thuyết viễn vông. Hoặc không do 
nơi tướng dạng của người khác để đoán biết ý 
tưởng của người khác, cũng không nghe tiếng 
của chư Thiên và loài phi nhân để đoán biết ý 
tưởng của người khác, cũng không do nơi tâm 
niệm của người khác, nhưng do nơi tâm tư, nơi 
ngôn thuyết của người khác để sau khi nghe tôi, 
đoán biết ý tưởng của người khác, nhưng do thây 
người khác nhập vào định không giác không 
quán!°, sau khi thấy bèn nghĩ rằng “Như Hiên giả 
này thì không có niệm, không có tư, sở nguyện 
như ý. Hiển giả kia ra khỏi định này với niệm 
như vậy. VỊ ây ra khỏi định này sẽ có tâm niệm 
như vậy, như vậy. Người này cũng đoán biết 
việc quá khứ, cũng đoán biết việc tương lai, cũng 
đoán biết việc hiện tại, những điều được làm từ 
lâu, những điều được nói từ lâu, cũng đoán biết 
những nơi yên tĩnh, sống nơi yên tĩnh, cũng đoán 
biết tất cả pháp tâm và tâm sở hữu. Đó gọi là 
thiện bằng sự chiêm niệm. 

“Này Ma-nạp, thế nảo là giáo huấn thị hiện? 


1. Chỉ các bậc từ Nhị thiền trở lên, trong đó không có tâm sở tầm (Päli: vitakka) và tứ 
(PäIi: vicara). 
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Ở đây có một Sa-môn, Phạm chí tự hành đạo 
như vậy, tích như vậy, và sau khi hành đạo như 
vậy, tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc 
vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tr1 tự 
giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: 
'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa). Rồi vị 
ây giảng thuyết lại cho người khác răng “Ta tự 
hành đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi hành 
đạo như vậy, tích như vậy rôi, các lậu diệt tận, 
chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
tự tr1 tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa'°.` Rồi người đó cũng tự hành đạo như vậy, 
tích như vậy rôi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô 
lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tr1 tự giác, tự 
tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa°. Rồi người đó 
cũng lại thuyết giảng cho người khác. Cứ như 
vậy... lần lượt truyền đi cho đến vô lượng trăm 
ngàn. Này Ma-nạp, đó gọi là sự thị hiện bằng 
giáo huấn. 
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—— “Trong ba thị hiện này, thị hiện nào là tôi 
thượng, tối diệu, tôi thăng?” 

Thương-ca-la Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nêu Sa-môn, Phạm chí nào có 
đại như ý túc, đại oai đức, đại phước hựu, đôi với 
như ý túc, tâm được tự tại, cho đến, thân cao đến 
trời Phạm thiên, thưa Cù-đàm, cái đó là tự mình 
làm tự mình có, tự mình thọ lãnh quả báo. Thưa 
Cù-đàm, trong các thị hiện, sự thị hiện này được 
gọi là đại pháp'!. 

“Bạch Cù-đàm, nêu Sa-môn, Phạm chí nào do 
nơi tướng dạng mà đoán biết ý tưởng của người 
khác, cho đến các pháp tâm và tâm sở hữu, thì 
bạch Cù-đàm, cái đó là tự mình làm tự mình có, 
tự mình thọ lãnh quả báo. Thưa Củù-đàm, trong 
các thị hiện, sự thị hiện này được gọi là đại pháp. 

“Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Phạm chí nào tự 
hành đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi tự 
hành đạo như vậy, tích như vậy, các lậu diệt tận, 
chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
tự tr1 tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 


11. Đại pháp + ›& ›: Pãli: mãyãsaha-dhammaripam; pháp huyễn hoặc; bản Hán đọc là 
ma (...) hã-dhamma. 
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nữa'°. Rôồi vị ây thuyết giảng cho người khác - 
nữa. Cứ như vậy lân lượt truyền đi cho đến trăm 
ngàn vô lượng, thì bạch Cù-đàm, trong ba thị 
hiện, sự thị hiện này là tôi thượng, tối diệu, tôi 
thăng.” 

Thế Tôn lại hỏi Thương-ca-la Ma-nạp: 

“Trong ba thị hiện, ngươi tán thán sự thị hiện 
nào?” 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

“Trong ba thị hiện, con tán thán Sa-môn Cù- 
đàm. Vì sao vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm có đại như 
ý túc, có đại oal đức, có đại phước hựu, có đại 
oai thân, tâm được tự tại, cho đến thân cao ngang 
Phạm thiên. Sa-môn Cù-đàm do nơi tướng dạng 
của người khác mà biết ý tưởng của người khác, 
cho đến đoán biết các tâm và tâm sở hữu pháp. 
Sa-môn Cù-đàm thị đạo với đạo như vậy, tích 
như vậy, và sau khi hành đạo này, tích này, các 
lậu diệt tận, chứng đặc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã 
làm xong, không còn tải sanh nữa”. Sa-môn Cù- 
đàm thuyết giảng cho người khác, rôi người khác 
thuyết giảng cho người khác nữa. Như vậy, lần 
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-_ lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. 
Bạch Cù-đàm, cho nên, đối với ba thị hiện, con 
tán thán Sa-môn Cù-đàm.” 

Rồi Thế Tôn nói rằng: 

“Ma-nạp, người khéo thấu suốt vẫn đề này. 
Vì sao? Thật sự Ta có đại như ý túc, đại oaI thần, 
đại phước hựu, đại oai thân, đối với như ý túc, 
tâm được tự tại, cho đến, thân cao ngang Phạm 
thiên. Này Ma-nạp, Ta do tướng dạng người khác 
mà biết được ý tưởng của người khác, cho đến 
đoán biết tâm và tâm sở hữu pháp. 

“Này Ma-nạp, Ta tự hành đạo như vậy, tích 
như vậy, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, tự tr1 tự giác, tự tác 
chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa”. Rồi Ta giảng 
thuyết cho người khác, người khác cũng giảng 
thuyết cho người khác nữa. Như vậy, lần lượt 
truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. 

“Này Ma-nạp, cho nên ngươi khéo thâu suốt 
vẫn để này. Ngươi hãy biết như vậy, hãy khéo 
thọ trì như vậy. Vì sao? Bởi vì ý nghĩa được nói 
này phải như vậy.” 
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Lúc bây giờ, Thương-ca-la Ma-nạp bạch - 
rẵng: 

“Bạch Thê Tôn, con đã hiệu. Bạch Thiện Thệ, 
con đã hiểu. Bạch Thế Tôn, con nay tự quy y 
Phật, Pháp, Ty-kheo Tăng. Cúi mong Thê Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc, kê từ hôm nay trọn đời 
tự quy y cho đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy. Thương-ca-la Ma-nạp, 
Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


144. KINH TOÁN SỐ MỤC-KIEÉN-LIÊN! 

Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng lâm, . VƯỜNn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Toán số Mục-kiên-liên” sau bữa 
trưa, thong dong tản bộ đến chỗ Phật, chào hỏi 
xong, ngôi xuông một bên, bạch răng: 

“Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong 
nghe cho mới dám trình bày”. Thế Tôn nói: 

“Mục-kiên-liên, ông muốn hỏi øì cứ tự tiện, 
đừng tự nghi ngại.” 

Toán số Mục-kiên-liên bèn bạch răng: 

“Thưa Cù-đàm, giảng đường Lộc tử mẫu này 
được xây dựng dân dân cho đến cuỗi cùng được 
thành tựu. Thưa Củù-đàm, câu thang trong Lộc tử 
mẫu giảng đường này, bắt đầu lên một nắc, rôi 
đến hai, ba, bốn. Thưa Cù-đàm, như vậy giảng 
đường Lộc tử mẫu lần lượt theo thứ tự đi lên. 
Thưa Cù-đàm, sự điều phục voi này cũng lần 
lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi 
móc câu vậy. Thưa Cù-đàm, sự điều phục ngựa 
!.. Tương đương Päli, M.107. Ganaka-Moggallãna-suita. Biệt dịch, No.70. Phật Thuyết 

Số Kinh, Tây Tắn, Pháp Cự dịch. 


2 Toán số Mục-kiền-liên #£ #¡ H ## 3# - Päli: Ganaka-Moggalläna, có thể là một nhà 
toán học. 
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_ nảy cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, 
nghĩa là do bởi hàm vậy. Thưa Cù-đàm, Sát-đề- 
lợi này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, 
nghĩa là do bởi cung và tên vậy. Thưa Củù-đàm, 
các Phạm chí này cũng lần lượt thứ tự cho đến 
thành tựu, nghĩa là do bởi kinh thư vậy. 

“Thưa Củ-đàm, chúng tôi học toán số, nhờ 
toán sô mà mưu sinh, cũng lần lượt thứ tự cho 
đến thành tựu. Nếu có đệ tử nam hoặc nữ bắt đầu 
được dạy từng con số một, rôi hai, ba, mười, 
trăm, ngàn, vạn..., thứ tự mà đêm lên. Thưa Cù- 
đàm, như vậy chúng tôi học toán số, nhờ toán số 
mà mưu sinh, lân lượt theo thứ tự cho đến thành 
tựu. Sa-môn Cù-đàm, trong pháp luật này, lần 
lượt thứ tự như thê nào cho đến thành tựu?” 

Thể Tôn nói: 

“Này Kiên-liên, nễu có sự lần lượt thứ tự thực 
hiện cho đến thành tựu nào được nói đến chân 
chánh, thì này Mục-kiên-liên, ở trong pháp luật 
của Ta, đây là điều được nói đến chân chánh. Vì 
sao vậy? Này Mục-kiên-liên, Ta đối với pháp 
luật này lần lượt thứ tự thực hiện cho đến đạt 
thành cứu cánh. 

“Này Mục-kiên-liên, nếu Tỳ-kheo niên thiêu 
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vừa mới đên học đạo, mới vào trong pháp luật 
này, Như Lai trước hết dạy rằng “Người hãy đến 
đây. Với thân, hãy thủ hộ mạng thanh tịnh; với 
miệng và ý hãy thủ hộ mạng thanh tịnh". 

“Này Mục-kiên-liên, khi Tỳ-kheo với thân, 
thủ hộ mạng thanh tịnh; với miệng và ý thủ hộ 
mạng thanh tịnh rồi, Như Lai lại dạy tiên thêm 
răng “Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy quán nội thân 
như thân, cho đến quán thọ”, tâm và pháp như 
pháp”. 

“Này Mục-kiên-liên, khi Tỳ-kheo quán thân 
như thân, cho đến quán thọ, tâm và pháp như 
pháp rồi, Như Lai lại dạy tiến thêm “Tỳ-kheo, 
hãy đến đây, hãy quán thân như thân, đừng niệm 
tưởng những niệm tương ưng với dục; cho đến 
quán thọ, tâm và pháp như pháp, đừng niệm 
tưởng những niệm tương ưng với dục”. 

“Này Mục-kiên-liên, khi Tỳ-kheo quán thân 
như thân, không niệm tưởng những niệm tương 
ưng với dục, cho đến quán thọ, tâm và pháp như 
pháp, không niệm tưởng những niệm tương ưng 
với dục, Như Lai dạy tiễn thêm “Tỳ-kheo, hãy 
đến đây, hãy thủ hộ các căn, thường niệm tưởng 


3. Trong bản Hán: quán giác f. Šï › 
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_ sự khép kín', niệm tưởng muôn minh đạt, thủ 
hộ tâm mà được thành tựu, hăng khởi chánh tri. 
Nếu mắt thấy sắc, không chập thủ tướng của sắc, 
không đắm nhiễm vị của sắc. Vì sự phẫn tránh” 
mà thủ hộ các căn, trong tâm không sanh tham 
lam, ưu sâu, ác bất thiện pháp. Vì hướng đến kia 
mà thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, taIl, mũi, lưỡi, 
thân; khi ý biết pháp, không chấp thủ tướng của 
pháp, không đắm nhiễm vị của pháp. Vì sự phẫn 
tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm không sanh 
tham lam, ưu sâu, ác bất thiện pháp. Vì thú 
hướng đến nơi kia mà thủ hộ nhãn căn. 

“Này Mục-kiên-liên, khi Tỳ-kheo thủ hộ các 
căn, thường niệm sự khép kín, niệm tưởng muỗn 
minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, 
hăng muôn khởi ý. Khi mắt thây sắc, không chập 
thủ sắc tướng, không đăm Sắc VỊ; VỈ SỰ phẫn 
tránh mà thủ hộ căn con mắt, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp. vì thú 
hướng đến kia, nên thủ hộ căn con mắt. Cũng 


+. Thường niệm bé tắc ? 2: Bi 3š - 

5... Vị phẫn tránh có 33 2 š# t# : vì sự phẫn nộ và tranh cãi. Päli: yatvãdhikaranam 
enam..., do nguyên nhân gì mà... Trong bản Hán, adhikarana, nguyên nhân, được 
hiểu là sự tranh cãi. 

S.. Thú hướng bỉ cố # [5j 4 ứ - Pali: (akusalãä dhammä) anvãssaveyym, (các pháp bất 
thiện) có thể khởi lên (trôi chảy vào tâm). 
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vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp không _ 
chấp thủ pháp tướng, không đắm pháp vị; vì sự 
phân tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp. vì thú 
hướng đến kia, nên thủ hộ ý căn, thì này Mục- 
kiên-liên, Như Lai lại dạy tiến thêm “Tỳ-kheo, 
hãy đến đây, hãy biết rõ sự ra vào, khéo quán sát 
phân biệt, co duỗi, cúi ngước, nghi dung chững 
chạc, khéo đắp Tăng-già-lê và các y bát; đi, 
đứng, năm, ngồi, ngủ nghỉ, nói năng, im lặng, 
thảy đều biết rõ'. 

“Này Mục-kiên-liên, khi Tỳ-kheo biết rõ sự 
ra vào, khéo quán sát phân biệt co, duỗi, cúi, 
ngước, nghi dung chững chạc, khéo đắp Tăng- 
già-lÊ và các y bát; đi, đứng, nằm, ngôi, ngủ, 
nghỉ, nói năng, im lặng thảy đều biết rõ, Như Lai 
lại dạy tiên thêm “Tỳ- kheo, hãy đến đây, hãy 
sông cô độc tại nƠơI Xa văng, trong rừng, trong núi 
hoặc dưới gốc cây, những chỗ trống vắng yên 
tĩnh, sườn non, động đá, đất trống, lùm cây, hoặc 
đến trong rừng, hoặc ở ngoài bãi tha ma. Sau khi 
ngươi đã sông trong rừng văng, hoặc đến dưới 
gôc cây, những chỗ trồng văng vên tĩnh, hãy trải 
ni-sư-đàn, ngôi kiết già, chánh thân chánh 
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_ nguyện” nhiễp niệm nội tâm, đoạn trừ tham 
lam, tâm không não hại; thây tài vật và các nhu 
dụng sinh sống của người khác không muốn 
được về mình. Ngươi đối với tham lam, hãy tịnh 
trừ tâm ấy. Cũng vậy, đối với sân nhuế, thụy 
miên, trạo hối, đoạn nghi độ hoặc, đôi với các 
thiện pháp không còn do dự. Ngươi đối với nghi 
hoặc hãy tịnh trừ tâm ấy. Ngươi đoạn trừ năm 
triên” này, chúng làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, rồi 
ly dục, ly ác bất thiện pháp cho đến chứng đắc 
Tứ thiên, thành tựu an trụ”. 

“Này Mục-kiên-liên, khi Tỳ-kheo ly dục, ly 
ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc Tứ thiên, 
thành tựu an trụ, thì này Mục-kiên-liên, Như Lai 
đã đem lại nhiêu lợi ích cho Tỳ-kheo niên thiếu, 
nghĩa là khéo khuyên răn, dạy dỗ, khiến trách. 

“Này Mục-kiên-liên, nêu có Tỳ-kheo thượng 
tôn trưởng lão, phạm hạnh kỳ cựu, Như Lai lại 
dạy tiến thêm để thành tựu cứu cánh diệt tận hết 
thảy lậu.” 

Toán số Mục-kiên-liên lại hỏi: 


7. Chánh thân chánh nguyện 1E iE l › Pãli: ujum kãyam panidhäya, ngồi thẳng 
lưng. Trong bản Hán, banidRaya (sau khi đặt xuống), được hiểu là panidhãna: ước 
nguyện. 

8. Ngũ cái 7: §ã › Päli: pañca nivaranä. 
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“Sa-môn Cù-đàm, đôi với tất cả đệ tử răn - 
dạy như vậy, khiến trách như vậy, tất cả đêu đạt 
đến cứu cánh trí, nhất định đến Niết-bàn chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Mục-kiên-liên, không phải nhất định 
đạt đến. Hoặc có người đạt được, hoặc có người 
không “. 

Toán số Mục-kiên-liên lại hỏi: 

“Cù-đàm, trong đó nhân duyên gì khi có Niết- 
bàn, có Niết-bàn đạo và Sa-môn Cù-đàm hiện tại 
là Đạo Sư đó, mà có Tỳ-kheo được răn dạy như 
vậy, được khiến trách như vậy, thì đạt đến cứu 
cánh Niết-bàn, nhưng một số khác lại không đạt 
đến?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Mục-kiên-liên, Ta muốn hỏi lại ông, 
hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 

“Này Mục-kiên-liên, ý ông nghĩ sao? Ông 
biết rõ thành Vương xá ở đâu, am tường các con 
đường đến đó chăng?” 

Toán số Mục-kiên-liên đáp: 

“Thật vậy, tôi biết rõ thành Vương xá ở đâu 
và cũng am tường các con đường đến đó.” 

Thế Tôn hỏi: 
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“Này Mục-kiên-liên, nêu có một người 
muốn đi đến thành Vương xá để yết kiến vua, 
người ây hỏi răng: “Tôi muốn đi đến thành 
Vương xá để gặp vua, Toán sô Mục-kiên-liên 
biết rõ thành Vương xá ở đâu, am tường các 
đường lộ và đường tắt, có thể chỉ cho tôi chăng?” 
Ông nói với người Ấy rắng “Từ đây đi vê phía 
Đông, đến thôn kia, rồi từ thôn ây đến ấp kia, lần 
lượt như vậy đi đến thành Vương xá. Những gì ở 
ngoại thành Vương xá, những khu vườn xinh 
đẹp, đất băng phẳng, những lầu đài, ao tăm, đủ 
loại bông hoa, có con sông đài, lại có dòng suối 
trong, sẽ được thây hết, được biết hết”. Người ấy 
sau khi nghe ông chỉ dẫn rôi, đi chưa bao lâu bèn 
bỏ con đường chánh mà đi theo con đường lâm 
lẫn để trở lui lại. Những øÌì ngoại thành Vương 
xá, rừng cây xinh đẹp, đât băng phăng, lâu đài, 
ao tăm, đủ loại cây côi, bông hoa, có con sông 
dài, có dòng suối trong, người ây hoàn toàn 
không thấy, không biết gì hết. 

“Lại có một người khác muỗn đi đến thành 
Vương xá để yết kiến vua. Người ây hỏi ông 
răng: “Tôi muôn đi đến thành Vương xá để gặp 
vua, Toán số Mục-kiên-liên biết rõ thành Vương 
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xá ở đâu, am tường các đường lộ và đường tắt, _ 
có thể chỉ cho tôi chăng?” 

Ông nói với người ây rằng: “Từ đây đi về 
phía Đông, đến thôn kia, rồi từ thôn ấy đến âp 
kia, lần lượt như vậy đi đến thành Vương xá. 
Những gì ở ngoại thành Vương xá, những khu 
vườn xinh đẹp, đất băng phăng, những lâu đải, ao 
tăm, đủ loại bông hoa, có con sông đài, lại có 
dòng suối trong, sẽ được thây hết, được biết hết. 

Người ấy sau khi nghe ông chỉ dẫn, bèn từ 
đây đi về hướng Đông, đến thôn kia, từ thôn ấy 
đi đến ấp kia, lần lượt như vậy cho đến thành 
Vương xá. Những gì ở ngoại thành Vương xá, 
những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phắng, lâu 
đài, ao tăm, đủ loại bông hoa, có con sông đài, có 
dòng suỗi trong đêu được thấy hết, biết hết. 

“Này Mục-kiên-liên, trong đó do nhân øì 
duyên øì, trong khi có thành Vương xả, có con 
đường đến thành Vương xá và có ông hiện tại là 
đạo sư đó, nhưng người thứ nhất nghe lời ông chỉ 
dẫn, chắng bao lâu đã bỏ con đường chánh mà đi 
theo con đường lâm lẫn trở lui lại, rồi những gì ở 
ngoài thành Vương xá, những khu vườn xinh 
đẹp, đất bằng phắng, lâu đài, ao tăm, đủ loại 
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_ bông hoa, có con sông dài, có dòng suỗi trong, 
tật cả người ây đều không thấy, không biết? Còn 
người thứ hai khi nghe theo lời ông chỉ dẫn, từ 
con đường chánh lần lượt đi đến thành Vương 
xá, những gì ở ngoại thành Vương xá, những khu 
vườn xinh đẹp, đất bằng phăng, lâu đài, ao tắm, 
đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng suối 
trong, thảy đêu được thấy hết, được biết hết?” 

Toán số Mục-kiên-liên đáp: 

“Này Củ-đàm, tôi hoàn toàn vô sự. Có thành 
Vương xá đó, có con đường dẫn đến thành 
Vương xá đó, tôi chỉ làm đạo sư. Người thứ nhất 
không tùy theo sự chỉ dẫn của tôi, bỏ con đường 
chánh mà đi theo con đường lầm lẫn để trở lui 
lại. Những gì ở ngoài thành Vương xá, những 
khu vườn xinh đẹp, đất bằng phăng, lâu đài, ao 
tăm, đủ loại bông hoa, có con sông đài, có dòng 
suôi trong, tật cả người ây đêu không thấy, không 
biết. Người thứ hai khi nghe theo lời tôi chỉ dẫn, 
từ con đường chánh lần lượt đi đến thành Vương 
xá, những gì ở ngoại thành Vương xá, những khu 
vườn xinh đẹp, đất băng phăng, lâu đài, ao tắm, 
đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng suối 
trong, thảy đêu được thấy hết, được biết hết.” 
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Thế Tôn nói rằng: 

“Cũng vậy, này Mục-kiên-liên, Ta cũng vô 
sự. Có Niết-bàn đó, có con đường dẫn đến Niết- 
bàn đó, Ta chỉ là Đạo Sư, giáo huấn các Tỳ-kheo 
như vậy, khiển trách các Tỳ-kheo như vậy, 
nhưng có người đạt đến cứu cánh Niết-bàn, có 
người lại không. Này Mục-kiên-liên, nhưng tùy 
theo sở hành của mỗi Tỳ-kheo mà Thê Tôn ghi 
nhận sở hành ây, tức là cứu cánh lậu tận vậy. ˆ 

Toán số Mục-kiên-liên bạch răng: 

“Bạch Cù-đàm, tôi đã hiểu. Bạch Cù-đàm, tôi 
đã rõ. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trên mảnh đất tốt, 
có khu rừng Sa-la, trong đó có người giữ rừng 
Sa-la, sáng suốt, không lười biếng, đối với gôc rễ 
của các cây Sa-la, tùy theo thời mà cuốc xới, 
sang chỗ cao, lấp chỗ thập, quét dọn rác, tưới 
nước, không để sai thời. Nếu bên cạnh có mọc cỏ 
tạp ô uế thì nhố sạch ht. Nếu có những cây đâm 
ngang, cong queo thì uốn lại cho thắng hay tỉa đi. 
Nếu có những cây mọc rất ngay thắng thì chăm 
sóc, giữ gìn, hằng cuốc xới, quét dọn rác, tưới 
nước, không để sai thời. Như vậy, trên mảnh đất 
tốt, rừng cây Sa-la càng ngày càng sum suê. 
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“Bạch Cù-đàm, cũng vậy, có người dua 
nịnh, dôi trá, không biết thi ân, vô tín, giải đãi, 
không niệm, không định, ác tuệ, tâm cuông, các 
căn rối loạn, trì giới lơ là, không tu trì phát triển. 
Samôn Cù-đàm, với những người như vậy 
không thê cộng sự. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, 
những người như vậy là phạm hạnh ô uê. 

“Bạch Cù-đàm, nêu có những người không 
dua nịnh, cũng không dối trá, biết thi ân, có tín, 
tinh tấn, không giải đãi, có niệm, có định và cũng 
có trí tuệ, rât mực cung kính, tu tập phát triển. 
Sa-môn Cù-đàm, với những người như vậy có 
thể cộng sự. Vì sao vậy? Bạch Củù-đàm, những 
người như vậy là phạm hạnh thanh tịnh. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại căn 
hương”, trầm hương là bậc nhất. Vì sao vậy? 
Bạch Cù-đàm, vì trầm hương đôi với các loại căn 
hương, nó là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại sa-la 
thọ hương!°, xích chiên-đàn là bậc nhất. Vì sao 
vậy? Bạch Cù-đàm, vì chiên-đàn đối với các thứ 
sa-la thọ hương, nó là tối thượng. 


9% Căn hương ‡l #8 › Ung liệu từ rễ cây; xem kinh 141 trên. Pãli: mũlagandhä. 
1. Sa-la thọ hương 3⁄2 ÿ#š E{? › loại hương trầm bằng lõi cây; xem kinh 141 trên. Päli: 
Sãäragandhã. 
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“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại 
thủy hoa, hoa sen xanh là bậc nhất. Vì sao vậy? 
Bạch Cù-đàm, vì hoa sen xanh đối với các loại 
thủy hoa, nó là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các thứ hoa 
trên đất, hoa tu-ma-na là bậc nhất. Vì sao vậy? 
Bạch Cù-đàm, vì tu-ma-na hoa đối với các loại 
lục hoa, nó là tôi thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong thê gian, giữa 
các luận sĩ, Sa-môn Cù-đàm là bậc nhất. Vì sao 
vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm như một luận sĩ có thê 
khuất phục tất cả các ngoại đạo dị học vậy. 

“Bạch Thể Tôn, nay con tự quy y Phật, Pháp 
và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn nhận con 
làm Ưu-bà-tắc. Kế từ hôm nay, trọn đời đều tự 
quy y cho đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy. Toán số Mục-kiên-liên 
và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


L] 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, sau khi Đức Phật Bát-niễt-bàn chưa 
bao lâu, Tôn giả A-nan du hóa tại thành Vương 
xá. 

Lúc bấy giờ đại thần Vũ Thế”, nước Ma-kiệt- 
đà, đang chỉnh trị thành Vương xá để phòng ngừa 
dân Bạt-kỳ?. Rồi đại thần Vũ Thế sai Cù mặc 
Mục-kiển-liên, một người làm ruộng”, đi đến 
Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà. 

Bây giờ Tôn giả A-nan vào lúc sáng sớm 
khoác y ôm bát vào thành Vương xá để khât 
thực, rồi Tôn giả A-nan nghĩ răng: “Hãy gác việc 
khất thực trong thành Vương xá lại đã. Ta hãy 
đến chỗ Cù-mặc Mục-kiển-liên, người làm 
ruộng.” 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên” từ xa trông 


1. Bản Hán, quyển 36. Tương đương Pãli M. 108 Gopaka-Moggallãna-suttam. 

2 Ma-kiệt-đà đại thần Vũ Thế. Pali: Vassakäro brãmano Magadhamahämatto. Xem 
cht.5, kinh 142. 

3. Xem kinh 142. Theo bản Päli, chuẩn bị đánh nhau với Pajjo, chứ không phải với Vajji 
(Bạt-kỳ). 

4+ Cù mặc Mục-kiền-lên điền tác nhân ÿ #*# EH #t ;ú {E_ ^ › Pãii: 
gopakamogallänassa brãhmaiassa kammanto, chỗ làm việc của Bà-la-môn Gopaka- 
Moggallãna. Trong bản Hán, kammanta, chỗ đang làm việc, được hiểu là kassaka: 
nông phu? 

5-. Đoạn trên nói ông là người làm ruộng. Xem cht. trên. 


luậni 
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thây Tôn giả A-nan đi đên, bèn rời chỗ ngôi - 
đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng 
về Tôn giả A-nan, bạch rằng: 

“Kính chào A-nan, lâu nay không thấy đến. 
Xin mời ngôi trên chỗ này.” 

Tôn giả A-nan liên ngôi trên chỗ ngồi đó. 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên sau khi chào 
hỏi Tôn giả A-nan, rồi ngôi xuống một bên mà 
bạch răng: 

“Bạch A-nan, tôi có điều muốn hỏi, mong 
nghe cho chăng?” 

Tôn giả A-nan trả lời rằng: 

“Mục-kiên-liên, ông cứ hỏi đi. Tôi nghe xong 
sẽ suy nghĩ.” 

Bèn hỏi rằng: 

“Bạch A-nan, có Ty-kheo nào sánh ngang với 
Sa-môn Cù-đàm chăng?” 

Trong khi Tôn giả A-nan và Phạm chí Củ- 
mặc Mục-kiên-liên đang thảo luận vấn đề này thì 
đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà đang đi ủy lạo 
những người làm ruộng”, đến chỗ của Phạm chí 
Cù-mặc Mục-kiên-liên, người làm ruộng. Đại 
thân Vũ Thế từ xa trông thấy Tôn giả A-nan ở 


°.. Hán: ủy lạo điền tác nhân ïä ⁄? [H {E ,A : Pãli: kammante anusaññãyamäno, đang đi 
thị sát chỗ đang làm việc (công trường). 
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trong chỗ Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên, 
người làm ruộng, bèn đi đến chỗ Tôn giả A-nan. 
Sau khi chào hỏi xong, ngôi xuống một bên, hỏi 
răng: 

“Bạch A-nan, vừa rồi cùng với Phạm chí Củ- 
mặc Mục-kiên-liên thảo luận vẫn đề gì vậy? Vì 
việc gì mà cùng hội họp ở đây?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Vũ Thế, Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên 
hỏi tôi răng “A-nan, có Tỳ-kheo nào sánh ngang 
với Sa-môn Cù-đàm chăng?ˆ” 

Đại thân Vũ Thể, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“A -nan, ngài trả lời ông ây như thê nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, hoàn toàn không một Tỳ-kheo 
nào sánh ngang với Thế Tôn được.” 

Đại thân Vũ Thể, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Ty-kheo nào sánh 
ngang với Thế Tôn được. Nhưng có Tỳ-kheo nào 
được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tại thế lập nên và 
nói răng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là 
nơi nương tựa của các Tỳ-kheo', và vị ấy nay là 
nơi nương tựa của các người?” 

Tôn giả A-nan đáp: 
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“Này Vũ Thê, hoản toàn không một Tỳ- - 
kheo nào được Thế Tôn, Bậc Tri Kiến”, được 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác 
trong lúc tại thế lập lên và nói răng “Tỳ-kheo này 
sau khi Ta Niễt-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các 
Tỳ-kheo” và ngày nay đang là chỗ nương tựa cho 
chúng tôi.” 

Đại thân Vũ Thể, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Ty-kheo nào sánh 
ngang với Sa-môn Cù-đàm, cũng không một Tỳ- 
kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tại thế 
lập lên răng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ 
là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo và ngày nay 
đang là chỗ nương tựa cho các Tỳ-kheo' và vị ây 
nay là nơi nương tựa cho các người. Nhưng có 
Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp và bái 
lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết- 
bàn là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo', và vị ây 
nay đang là nơi nương tựa của các người?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thể, cũng không có Tỳ-kheo nào 
được chúng Tăng hòa hiệp bái lập lên rằng “Tỳ- 


7 Hán: vị Thế Tôn sở tri kiến Ƒ$ †# ‡# ƒf; #I Bị, ; có lẽ dự chữ sở, vì những nơi khác 
trong bản Hán đều cho thấy như vậy. Päli: tena bhagavatä janatä passatä arahatä..., 
bởi Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Bậc Kiến Giả, là A-la-hán... 
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_ kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi 
nương tựa cho các Tỳ-kheo' và vị ây nay đang là 
chỗ nương tựa cho chúng tôi.” 

Đại thần Vũ Thê nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Ty-kheo nào sánh 
ngang với Sa-môn Cù-đàm, cũng không một Tỳ- 
kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tại thê 
lập lên răng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ 
là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy nay 
đang là nơi nương tựa cho các người. Cũng 
không Tỳ-kheo nào được Tăng chúng hòa hiệp 
bái lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Thể Tôn 
Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo' để 
vị ấy nay đang là nơi nương tựa cho các người. 
Này A-nan, nếu vậy các người hiện tại không có 
ai để nương tựa, nhưng cùng sống hòa hiệp, 
không tranh chấp, an ổn, đồng nhất một giáo 
pháp, cùng hiệp nhất như nước với sữa, khoái lạc 
du hành như trong lúc Sa-môn Cù-đàm tại thê 
chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, ông đừng nói rằng chúng tôi 
không có ai đề nương tựa. Vì sao vậy? Thật sự 
chúng tôi có nơi nương tựa.” 
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Đại thân Vũ Thê nước Ma-kiệt-đà đáp răng: - 

“Bạch A-nan, những điều được nói trước và 
sau sao lại không phủ hợp nhau? A-nan vừa nói 
như vây “Không một Tỳ-kheo nào sánh ngang 
Thế Tôn, cũng không một Tỳ-kheo nào được Thê 
Tôn, Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác trong lúc tại thê lập lên rằng 
“Tỳ-kheo này sau khi Ta Niếtbàn sẽ là nơi 
nương tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ây nay đang là 
nơi nương tựa cho chúng tôi. Cũng không có Tỳ- 
kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp bái lập lên 
răng “Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ 
là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy nay 
là nơi nương tựa cho chúng tôi”. Nhưng này A- 
nan, do nhân gì, duyên gì, nay lại nói răng “Thật 
sự chúng tôi có nơi nương tựa”?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thẻ, chúng tôi không nương tựa nơi 
người, nhưng nương tựa nơi pháp. Này Vũ Thế, 
nếu chúng tôi nương tựa nơi thôn Ấp mả sông, 
vào ngày mười lăm là ngày thuyết Tùng giải 
thoát, cùng tập họp ngôi tại một chỗ. Nếu có "- 
kheo nào hiểu biết pháp, chúng tôi thỉnh vị ây 
thuyết pháp cho chúng tôi. Nêu chúng Tăng ây 
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_ được thanh tịnh, chúng tôi hoan hỷ phụng hành 
pháp mà Tỳ-kheo ây đã nói. Nếu chúng Tăng ây 
không thanh tịnh, tùy theo pháp được nói, chúng 
tôi khuyên dạy làm cho đúng”.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rẵng: 

“Bạch A-nan, không phải các ngài khuyên 
dạy làm cho đúng, nhưng chính là pháp khuyên 
dạy làm cho đúng. Như vậy, A-nan, một ít pháp 
hay có nhiều pháp thảy đều có thể được tôn tại 
lâu dài, và như vậy A-nan, các ngài sông hòa 
hiệp không tranh chấp, an ôn, đồng nhất một giáo 
pháp, cùng hiệp nhất như nước với sữa, khoái lạc 
du hành như lúc Sa-môn Cù-đàm tại thế.” 

Đại thần Vũ Thê nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Này A-nan, có vị nào đáng tôn kính chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thể, có vị xứng đáng được tôn 
kính.” 

Vũ Thế bạch răng: 

“Bạch A-nan, những điều được nói sao lại 
trước sau không phù hợp nhau? A-nan vừa nói 
như vây “Không một Tỳ-kheo nào sánh ngang 


8. Pali: tasmim ce bhaññamane hoti bhikkussa äpatti hoti vìtakamo, tam mayam 
yathädhammam yathäsathaam karmati, “nếu trong những điều được thuyết ấy, có 
Tỳ-kheo nào vi phạm, chúng tôi khiến vị ấy làm đúng theo Pháp, đúng theo Luật”. 
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Thê Tôn, cũng không một Tỳ-kheo nào được 
Thế Tôn trong lúc tại thế lập lên răng “Tỳ-kheo 
này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho 
các Tỳ-kheo' để vị ấy nay đang là nơi nương tựa 
cho chúng tôi.` Cũng không có một Tỳ-kheo nào 
được chúng Tăng hòa hiệp bái lập lên răng “Tỳ- 
kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi 
nương tựa cho các Tỳ-kheo' để nay vị ấy đang là 
nơi nương tựa cho chúng tôi. Nhưng này A-nan, 
do nhân gì, duyên gì nay lại nói răng “Có vị xứng 
đáng được tôn kính”?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, Thế Tôn, Bậc Tri Kiến, là Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, đã có 
dạy về mười pháp đáng tôn kính”. Nếu chúng tôi 
thây Tỳ-kheo nào có mười pháp này, chúng tôi 
cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ sự Tỳ- 
kheo ây.” 

“Những gì là mười? 

“Này Vũ Thê, Tỳ-kheo tu tập câm giới, thủ 
hộ Tùng giải thoát, lại khéo thu nhiếp oai nghi lễ 
tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng 
lo sợ, thọ trì học giới. Này Vũ Thê, nêu chúng tôi 


9% Thập pháp nhi khả tôn kính -Ƒ 3# Iíị nƒ 3ƒ đ › Pali: dasa pasãdaniyã dhammä, mười 
pháp khả hỷ, khiến cho tin tưởng. 
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thây Tỳ-kheo nào tích cực hành trì tăng thượng 
giới thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng 
dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thê, Ty-kheo học rộng 
nehe nhiêu, ghi nhớ không quên, tích lũy sự bác 
văn, đôi với những pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, cụ túc thanh tịnh, 
hiển hiện phạm hạnh, đối với các pháp như vậy, 
học rộng nghe nhiều, tụng thuộc cho đến hăng 
nghìn, chuyên ý tư duy quán sát, thấy rõ, hiểu 
sâu!?, Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo 
nào tích cực đa văn thì chúng tôi cùng ái kính, 
tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo 
ầy. 

“Lại nữa, này Vũ Thê, Tỳ-kheo ấy xứng đáng 
là thiện tri thức, xứng đáng là thiện băng hữu, 
xứng đáng là người bạn đồng hành tốt. Này Vũ 
Thé, khi chúng tôi thây Tỳ-kheo nào thật sự xứng 
đáng là thiện trị thức, thì chúng tôi cùng ái kính, 
tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo 
ây. 

“Lại nữa, này Vũ Thê, Tỳ-kheo ưa thích đời 


10. Hán: ý sở duy quán, minh kiến thâm đạt ‡š F †E Eq HH R # 3S - Pãi: 
manasänupekkhitã ditthiyã suppatividdhä, chiêm nghiệm một cách chuyên ý, thâm 
nhập bằng sự thấy rõ. 
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sông viên ly, thành tựu cả hai sự viễn ly là thân - 
và tâm. Này Vũ Thê, khi chúng tôi thây Tỳ-kheo 
nào thật sự rất ưa thích đời sống viễn ly thì chúng 
tôi ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ 
sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thê, Tỳ-kheo ưa thích sự 
tĩnh tọa, nội hành tĩnh chỉ vắng lặng!!, cũng 
không rời tư sát, thành tựu quán hạnh, tăng 
trưởng không hành!?. Này Vũ Thé, khi chúng tôi 
thây Tỳ-kheo nào rất ưa thích sự tĩnh tọa, thì 
chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, 
tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thé, Tỳy-kheo tri túc, áo cốt 
che thân, ăn chỉ để sông, đi đâu đều mang theo y 
bát, đi không luyến tiếc. Cũng như con nhạn 
mang theo đôi cánh bay liệng trong hư không; 
cũng vậy, Tỳ-kheo tri túc, áo cốt che thân, ăn chỉ 
để sông, đi đâu đều mang theo y bát, đi không 
luyên tiếc. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ- 
kheo nào rất tri túc thì chúng tôi cùng ái kính, tôn 
trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo thường hành 
chuyên niệm, thành tựu chánh niệm, những gì đã 


11. Nôi hành chánh chỉ j1 ƒ7 1E IE › 
12 Tăng trưởng không hành ?# RE ZE ƒ7. 


= 
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_ tập hành từ lâu, những gì đã từng nghe từ lâu, 
hăng ghi nhớ không quên. Này Vũ Thê, khi 
chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào rất chánh niệm thì 
chúng tôi thường ái kính, tôn trọng, cúng dường, 
tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo thường hành 
tinh tân, đoạn trừ ác bất thiện, tu tập các thiện 
pháp, hăng tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố, đôi 
với các gốc rễ thiện pháp không từ bỏ phương 
tiện. Này Vũ Thê, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo 
nào rất tinh cần thì chúng tôi cùng ái kính, tôn 
trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thê, Ty-kheo tu hành trí 
tuệ, quán pháp hưng suy, được như thật trí, thánh 
tuệ minh đạt, phân biệt thông suốt để chân chánh 
diệt tận sự khô. Này Vũ Thê, khi chúng tôi thấy 
Tỳy-kheo nào tích cực tu hành trí tuệ thì chúng tôi 
cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, 
lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thể, Tỳ-kheo các lậu đã 
diệt tận, chứng đặc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an 
trụ, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái 
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sanh nữa. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thây Tỳ- - 
kheo nào các lậu đã diệt tận, thì chúng tôi cùng ái 
kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ- 
kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Thế Tôn, Bậc Tri 
Kiến, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, giảng thuyết mười pháp xứng đáng được 
tôn kính này. Này Vũ Thé, khi chúng tôi thây Tỳ- 
kheo nào hành mười pháp này thì chúng tôi cùng 
ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự 
Tỳ-kheo ấy.” 

Lúc bây giờ, đám đông ở đây cất cao tiếng 
lớn nói ”: 

“Có thể tu tập con đường chánh trực chứ 
không phải không thê tu. Nếu ai tu tập con đường 
chánh trực, chứ không phải không thê tu thì vị ấy 
là A-la-hán ở trong đời, xứng đáng ái kính, tôn 
trọng, cúng dường, lễ sự. Nếu các ngài đối với 
con đường chánh trực nên tu tập mà có thể tu tập. 
thế thì trong đời các ngài là A-la-hán, xứng đáng 


ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ sự!Ý.” 


13. Vì các chỉ tiết không được mạch lạc, không rõ đám đông này là những ai. 

1 Đoạn này bản Hán hơi tối nghĩa. Trong bản Päli, đây là lời của Vassakära nói với 
tướng quân Upananda; đại ý: đối với những vị chân chánh tu hành, mà nếu các Tỳ- 
kheo không tôn trọng, thì còn tôn trọng ai? 
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Rôi đại thân Vũ Thê nước Ma-kiệt-đà cùng 
với đám tùy tùng nói: 

“*A-nan, nay đang trú tại đâu?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

' [ôi đang du hành tại Vương xá này, ở trong 
Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà.” 

“A-nan, vườn trúc Ca-lan-đà thật là khả áI, 
đáng ưa, rất chỉnh đồn, dễ thích. Ban ngày không 
ôn ào, ban đêm văng lặng, không có muỗi mòng, 
ruôi nhặng, không lạnh, không nóng. A-nan, ngài 
thích sống trong Trúc lâm Ca-lan-đà chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thật vậy, Vũ Thê, vườn trong Trúc lâm Ca- 
lan-đà rât khả ái, dễ ưa, rất chỉnh đốn, dễ thích, 
ban ngày không ôn ào, ban đêm thì vắng lặng, 
không có muỗi mòng, không có ruôi nhặng, 
không lạnh, không nóng. Này Vũ Thê, tôi thích 
trú trong vườn Trúc lâm Ca-lan-đà ây. Vì sao? Vì 
được Tôn giả ủng hộ.” 

Lúc ấy, đại tướng Bà-nan'° cũng ở giữa đám 
đông ây. Đại tướng Bà-nan thưa: 


6 


15. Trong bản Hán: dĩ thế tôn ủng hộ có kJ †t: 3# ‡ 3Š Tí ; có lẽ dự chữ thế. Tham chiếu 
Päli: yathã tam tumhãdisehi rakkhakehi gopakehi, nhờ những người ủng hộ, bảo vệ 
như ngài. 

16. Bà-nan 3 #ftøPali: Upananda senäpali. 
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“Thật vậy, Vũ Thê, vườn trong Trúc lâm - 
Ca-lan-đà rất khả ái, dễ ưa, rất chỉnh đốn, dễ 
thích, ban ngày không ôn ào, ban đêm thì vắng 
lặng, không có muỗi mòng, không có ruôi nhặng, 
không lạnh, không nóng. Tôn giả ây thích trú tại 
Trúc lâm Ca-lan-đà. Vì sao vậy? Vì Tôn giả này 
hành thiên tứ, ưa thích thiền tứ.” 

Đại thân Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà nghe xong 
bèn nói: 

“Này đại tướng Bà-nan, trước đây, khi Sa- 
môn Cù-đàm du hành lạc viên Kim-bệ-la!Š, này 
đại tướng Bà-nan, lúc bây giờ tôi nhiều lần đến 
thăm Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Sa-môn Cù- 
đàm hành thiền tứ, ưa thích thiền tứ, tán thán tất 
cả thiên tứ.” 

Tôn giả A-nan nghe xong, nói rằng: 

“Vũ Thế, đừng nói răng: Sa-môn Cù-đàm tán 
thán tất cả thiên tứ. Vì sao vậy? Thế Tôn có khi 
tán thán thiên tứ, nhưng có khi không tán thán.” 

Đại thần Vũ Thê nước Ma-kiệt lại hỏi: 


1. Hành tứ lạc tứ ƒ7 {5| 4# {5| ; hành tứ ở đây được hiểu là hành thiên. Pãli: jhãy¡no ca 
jhãnasilino ca, là những người hành thiền, có xu hướng (tập quán) hành thiền. 

18. Kjm-bệ-la lạc (hay nhạc?) viên 3> ‡ šš Z#£ [ä| ; không rõ địa danh này, Có thể Päli là 
Kimbilä, một thị trấn bên bờ sông Hằng, trong một khu rừng tre. Nhưng trong bản 
tương đương: Vesaäliyam Mahävane Kũ{ãgärasälãyam, ở giảng đường Trùng các 
(ngôi nhà lầu) trong rừng Đại lâm thành Vesäii. 


262 TRUNG A-HÀM 


“A-nan, Sa-môn Cù-đàm không tán thán 
thiên tứ; nhưng không tán thán loại thiền tứ 
nào?” 

Tôn giả A-nan đáp rằng: 

“Vũ Thê, hoặc có người bị trói buộc bởi tham 
dục mà phát khởi tham dục, không biết như thật 
sự xuất yêu. Người ấy vì bị chướng ngại bởi 
tham dục cho nên thiền tứ, tăng gia thiên tứ mà 
trầm trọng thiên tứ”. Đó là loại thiền tứ thứ nhất 
mà Thế Tôn không tán thán. 

“Lại nữa, Vũ Thế, hoặc có người bị triền 
phược bởi sân nhuê mà móng khởi sân nhuế, 
không biết như thật sự xuất yếu, người ấy vì bị 
chướng ngại bởi sân nhuê cho nên thiền tứ, tăng 
gia thiền tứ mà trầm trọng thiền tứ. Vũ Thế, đó là 
loại thiên tứ thứ hai Thế Tôn không tán thán. 

“Lại nữa, này Vũ Thẻ, bị triên phược bởi thùy 
miên mà móng khởi thùy miên, không biết như 
thật sự xuất yếu. Người ây vì bị chướng ngại bởi 
thùy miên cho nên thiên tứ, tăng gia thiên tứ, mà 


19. Tứ, tăng tứ, nhi trọng tứ {5| t# {äj tị EB Täl › có thễ hiểu là “dò xét, tăng gia dò xét, 
trằm trọng dò xét”. Xem các thí dụ trong kinh số 131 trên. Pãli: jhãyati pajjhãyaii 
nijjhãyati apajjhäyati: thiền tứ (trầm ngâm suy nghĩ), mãi miết thiền tứ (= bị dày vò), 
chìm đắm thiền tứ (= bị thiêu đốt), chuyên chú thiền tứ. Trong Pãli, động từ jhãyati 
(Skt. dhyãyati, danh từ phái sinh: jhãna, Skt. dhyãna, âm: thiền), có nghĩa là fư duy 
hay trầm tư; nhưng cũng có nghĩa là thiêu đốt hay hỏa táng (Hán âm: xà-duy hay trà- 
tì, hỏa táng; Skt. kwäyati). 
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trâm trọng thiên tứ. Vũ Thê, đó là loại thiên tứ - 
thứ ba mà Thê Tôn không tán thán. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, bị triền phược bởi nghi 
hoặc mà móng khởi nghi hoặc, không biết như 
thật sự xuất yêu. Người ây vì bị chướng ngại bởi 
nghi hoặc cho nên thiên tứ, tăng gia thiền tứ, mà 
trầm trọng thiền tứ. Vũ Thế, đó là loại thiên tứ 
thứ tư Thế Tôn không tán thán. 

“Này Vũ Thế, Thế Tôn không tán thán bốn 
loại thiên tứ này.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch răng: 

“Bạch A-nan, bỗn loại tư sát này thật đáng 
chét, là những trường hợp đáng ghét, Sa-môn 
Cù-đàm không tán thán. Vì sao vậy? Vì là Bậc 
Chánh Đăng Giác vậy.” 

Đại thần Vũ Thê nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“A-nan, những loại thiền tứ nào được Sa-môn 
Cù-đàm tán thán?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Vũ Thế, Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, cho đến chứng đắc Tứ thiên, thành tựu an 
trụ. Này Vũ Thê, Thế Tôn tán thán bốn loại thiền 
tứ này.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch răng: 
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— “Bạch A-nan, bốn loại thiên tứ này thật 
đáng tán thán, là những trường hợp đáng tấn 
thán, được Sa-môn Cù-đàm tán thán. Vì sao vậy? 
Vì là Bậc Chánh Đăng Giác vậy. A-nan, tôi 
nhiêu việc ứ đọng, xin phép cáo từ.” 

Tôn giả A-nan nói: 

“Xin cứ tùy ý.” 

Rôi đại thân Vũ Thể, nước Ma-kiệt-đà sau khi 
nghe Tôn giả A-nan nói, cân thận ghi nhớ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi quanh Tôn giả ba vòng tôi trở 
lu. 

Lúc bây giờ Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên 
sau khi đại thần Vũ Thể nước Ma-kiệt-đà đi 
không bao lâu, bạch răng: 

“Bạch A-nan, phải chăng những điều tôi hỏi đã 
không được trả lời?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Mục-kiên-liên, quả thật tôi đã không trả lời.” 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên bạch rằng: 

“A -nan, tôi lại có điều muốn hỏi, mong nghe 
cho chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Mục-kiên-liên, ông cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ 
suy nghĩ.” 
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Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên bèn hỏi - 
rằng: 

“A-nan, giải thoát và tuệ giải thoát của Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác và giải 
thoát của A-la-hán, ba giải thoát này có sự sai 
biệt nào và có sự thăng liệt nào chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Mục-kiển-liên, giải thoát và tuệ giải 
thoát của Như Lai, Bậc Võ Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác và giải thoát của A-la-hán, ba giải 
thoát này không có sai biệt, cũng không có sự 
thăng liệt.” 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên bạch rằng: 

“Bạch A-nan, mong ngài ở lại đây dùng 
cơm. ” 

Tôn giả A-nan 1m lặng nhận lời. 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên biết Tôn giả 
A-nan im lặng nhận lời bèn rời khỏi chỗ ngôi 
đứng dậy, tự tay lây nước, rửa dọn các thức ăn 
rất tịnh diệu với các loại nhai và nuôt rất thịnh 
soạn, tự tay châm chước cho đến no đủ. Ăn XONØ, 
dọn dẹp chén bát, dùng nước rửa xong, lây một 
cái giường nhỏ ngôi riêng một bên nghe pháp. 
Tôn giả A-nan thuyết pháp cho ông nghe, khuyến 
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_ phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi 
bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, Tôn 
giả A-nan đứng dậy ra về”?. 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Đại thần Vũ 
Thế nước Ma-kiệt-đà và Phạm chí Cù-mặc Mục- 
kiên-liên sau khi nghe Tôn giả A-nan thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 


x "-_LÄÃ: 2v. ?‹ FA 


cho đủ nghĩa. 


146. KINH TƯỢNG TÍCH DỤ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ dị học Ti-lô” vào lúc sáng sớm ra 
khỏi nước Xá-vệ, đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ 
rôi ngôi xuông một bên. Phật thuyết pháp cho 
ông nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hý. Sau khi băng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ xong rôi Phật ngôi im lặng. 

DỊ học Ti-lô sau khi được Phật thuyết pháp, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ 
xong, rời chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu lễ chân 
Phật, đi quanh ba vòng tôi lui vê. 

Bây giờ, Phạm chí Sanh Văn” ngồi trên cỗ xe 
trăng rất đẹp, cùng với năm trăm đệ tử, vào lúc 
sáng sớm, khi ra khỏi Xá-vệ, đi đến một khu 
rừng để dạy đệ tử tụng đọc kinh thơ. Phạm chí 
Sanh Văn từ xa trông thây dị học Ti-lô đi đến, 


1. Tương đương Pãli M.27 Cùla-hatthipadoma-sutta, ví dụ về dấu chân voi. 

2 Ti-lô dị học £ j§g #4 ## - Pali: Pilotika-paribbäjaka, một du sĩ trẻ, thuộc bộ tộc 
Vacchãyma. 

3 Sanh Văn 4: Ri › Jãnussonì, các kinh tiếp theo sau. Ông được kể trong số những 
Bà-la-môn lỗi lạc đương thời Phật. Ông thường ở tại Xá-vệ và thường đến gặp Phật 
để thảo luận. Anguttara ghi chép nhiều nhất các cuộc đối thoại này. 
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_ bèn hỏi: 

“Này Bà-ta', mới sáng sớm đã từ đâu về 
vậy?” 

DỊ học Ti-lô đáp: 

“Này Phạm chí, tôi đi thăm Đức Thế Tôn, lễ 
sự, cúng dường rôi về đây.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Có biết Sa-môn Cù-đàm ở nơi trống vắng 
yên tĩnh học trí tuệ chăng”?” 

DỊ học TI-lô đáp: 

“Phạm chí, hạng người nào mà có thể biết 
Thế Tôn ở nơi trồng văng yên tĩnh học trí tuệ? 
Này Phạm chí, nêu biết Thế Tôn ở nơi trông 
văng yên tĩnh, học trí tuệ thì cũng phải bằng Thế 
Tôn. Nhưng, này Phạm chí, kinh thơ mà tôi đọc 
có bôn cú nghĩa và do bốn cú nghĩa này mà tôi 
nhất định tin tưởng Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, pháp được nói bởi 
Thế Tôn là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như 
Lai khéo thú hướng. 


+. Bà-ta 3 lš › Pali: Vacchãyana, xem chú thích (2) ở trên. 

5-. Trong bản Päli: tam kim maññati (...) samananassa Gotamasasa paññãveyyattiyam, 
pandito..., ông có nghĩ rằng Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ đặc sắc,..., là người thông 
bác chăng? 

° Tứ cú nghĩa UH #£j 3§ - Pãäli: Samajne Gotame cattäãri padãni, bốn dấu chân nơi Sa- 
môn Gatama. Trong Pãli, pada, có nghĩa dấu chân, cũng có nghĩa là câu văn. 
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“Này Phạm chí, cũng như thợ săn voi rành 
nghệ, đi rảo trong một khu rừng, ở giữa rừng cây 
nhìn thấy dâu chân voi to lớn, thấy rôi thì nhất 
định tin tưởng con voi này phải là rất lớn mới có 
dâu chân như vậy. Này Phạm chí, tôi cũng như 
vậy. Trong kinh thơ mà tôi đọc có bốn cú nghĩa, 
do bốn cú nghĩa này mà tôi nhất định tin rằng 
Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, pháp được nói bởi Thê Tôn là toàn 
thiện, Thánh chúng đệ tử của Như Lai khéo thú 
hướng. 

“Bốn cú nghĩa ấy là thê nào? 

“Này Phạm chí, các luận sĩ Sát-lợi có trí tuệ, 
học rộng, quyết định”, có thế khuất phục người 
đời, không thứ gì là không biết, rồi đem những 
điều được thây mà tạo tác văn chương, lưu hành 
trong thê gian. Họ nghĩ như vây, “Ta đến chỗ Sa- 
môn Cù-đàm hỏi sự việc như vậy, nêu trả lời 
được, ta lại hỏi nữa. Nếu không trả lời được, ta 
khuất phục rôi bỏ đi. Họ nghe Thế Tôn đang trú 
tại một thôn ấp nào đó, bèn tìm đến. Sau khi gặp 
Thế Tôn, hỏi còn không dám, há lại nói đến sự 
khuất phục. Này Phạm chí, kinh thư mà tôi đã 


7. Hán: quyết định 3#: zz ; bản Päli: nipune: tinh tế. 
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_ đọc dùng được cho cú nghĩa thứ nhất này. 
Nhân ý nghĩa này, tôi nhất định tin rằng Thế Tôn 
là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 
pháp được nói bởi Thê Tôn là toàn thiện, Thánh 
chúng đệ tử của Như Lai khéo thú hướng. 

“Cũng vậy, những Phạm chí có trí tuệ, những 
Cư sĩ có trí tuệ, những luận sĩ Sa-môn có trí tuệ, 
đa văn, quyết định, có khả năng khuất phục 
người đời, không điều gì là không biết, rồi đem 
những điều được thấy tạo tác văn chương lưu 
hành thế gian. Họ nghĩ như vây, “Ta đến chỗ Sa- 
môn Cù-đàm hỏi sự việc như vậy, nêu trả lời 
được, ta lại hỏi nữa. Nếu không trả lời được, ta 
khuất phục rồi bỏ đi”. Họ nghe Thế Tôn đang trú 
tại một thôn ấp nào đó, bèn tìm đến. Sau khi gặp 
Thế Tôn, hỏi còn không dám, há lại nói đến sự 
khuất phục. Này Phạm chí, kinh thư mà tôi đã 
đọc dùng được cho cú nghĩa thứ tư này. Nhân ý 
nghĩa này, tôi nhất định tin răng Thê Tôn là Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, pháp 
được nói bởi Thế Tôn là toàn thiện, Thánh chúng 
đệ tử của Như Lai khéo thú hướng. 

“Này Phạm chí, kinh thơ mà tôi được đọc có 
bốn cú nghĩa này. Tôi do bốn cú nghĩa này mà 
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nhất định tin tưởng răng Thê Tôn là Như Lai, ˆ 
Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, pháp được 
Thế Tôn nói là toản thiện, Thánh chúng đệ tử 
Như Lai khéo thú hướng.” 

Phạm chí Sanh Văn nói rằng: 

“Này Bà-ta, ông thật hết sức cúng dường Sa- 
môn Cù-đàm. Do sở nhân, sở duyên này mà hoan 
hỷ phụng hành. 

DỊ học Ti-lô đáp: 

“Này Phạm chí, thật vậy, thật vậy, tôi hết sức 
cúng dường Đức Thê Tôn ấy và cũng hết sức tán 
thán. Tất cả thế gian cũng nên cúng dường.” 

Lúc bấy giờ Phạm chí Sanh Văn trên xe bước 
xuống, quỳ gôi phải xuống đất, chắp tay hướng 
về rừng Thăng, vườn Cấp cô độc ba lân làm lễ: 

“Nam mô Như Lai Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác.” 

Ba lần như vậy xong, trở lên cô xe trăng rất 
đẹp, đi đến rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. Đên 
chỗ xe có thê đi được, rồi xuống xe đi bộ, tiễn về 
chỗ Phật, chảo hỏi xong ngôi xuống một bên, 
đem câu chuyện mà Phạm chí Sanh Văn vừa thảo 
luận với dị học Ti-lô, kế lại hết cho Phật nghe. 

Thế Tôn nghe xong, nói răng: 
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“Này Phạm chí, dị học Ti-lô nói thí dụ về 
dâu chân voi chưa được hoàn hảo, chưa được 
trọn vẹn. Thí dụ về dẫu chân voi mà được nói 
một cách hoàn hảo, trọn vẹn để Ta nói cho ông 
nghe. Hãy khéo nghe kỹ. 

“Này Phạm chí, cũng như thợ sẵn voI rành 
nghệ, đi vào trong một khu rừng, ở giữa đám cây 
rừng, nhìn thây dấu chân voi to lớn. Thấy rồi, có 
thể tin rằng con voi kia phải hết sức to lớn mới 
có dâu chân như vậy. 

“Này Phạm chí, thợ săn voi rành nghề ây, 
hoặc giả không tinŸ, vì răng trong khu rừng ấy có 
một loại voi cái được gọi là Gia-lê-nậu?, thân thể 
rất cao lớn, nó có dấu chân này. Rôi thợ săn tìm 
theo dấu chân. Lại thấy dâu chân voi rất lớn. 
Thấy rôi có thể tin răng con voi này hết sức to 
lớn mới có dấu chân như vậy. 

“Này Phạm chí, thợ săn rành nghề Ấy, hoặc 
giả vẫn không tin, vì răng trong khu rừng ây lại 
còn có loại voi cái được gọi là Gia-la-lê!”, thân 
thể rât cao lớn, nó có dấu chân này. Rồi thợ săn 
tìm theo dấu chân này, lại thây dấu chân voi to 
8.. Không tin là voi lớn nhất. Sẽ còn có con lớn hơn nữa. 


3%. Gia-lê-nậu 7JI ấ1 ## - Pãli: Kanerukã, tên một loại voi cái. 
10. Gia-|la-lê JJII £# #ïl s Pali: Kalãrikã, cũng tên một loại voi cái. 
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lớn. Thây rôi, có thể tin răng con voi này phải 
hết sức to lớn mới có dấu chân như vậy. 

“Này Phạm chí, thợ săn rành nghề ây, hoặc 
giả vẫn không tin, vì răng trong rừng này còn có 
loại voi cái được gọi là Bà-hòa-nậu!!, thân thể rất 
cao lớn, nó có dâu chân này. Bèn đi tìm dâu chân 
này. Lại thây dâu chân voi to lớn. Thấy rồi có thể 
tin rằng con voi này phải hết sức to lớn mới có 
dâu chân này. Thợ săn sau khi tìm theo dâu chân, 
thây dấu chân voi rất lớn. Dấu chân voi rất lớn, 
vuông vức, rât dài, rất rộng, toàn thể chu vi bàn 
chân lún sâu xuống đất, và thấy con voi ây hoặc 
đi lu1, hoặc đi tới, hoặc dừng lại, hoặc chạy, hoặc 
đứng, hoặc năm. Thây con voi ây rôi bèn nghĩ 
“Nếu có dấu chân lớn ấy tất phải con voi lơn 
này.. 

“Này Phạm chí, cũng vậy, nếu trong đời xuất 
hiện Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật Chúng Hựu; vị ây đối với thế gian 
này, øôm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 
chí, từ người đến người, mà tự tr1, tự giác, tự tác 


11. Bà-hòa-nậu 3# Z#§ 3 : Pali: Vãmanikä, loại voi cái rất lớn và lùn. 
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_ chứng, thành tựu an trụ, biệt như thật răng “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa). Vị ấy thuyết 
pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có 
nghĩa, trọn đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh, 
pháp được vị ây thuyết giảng, hoặc Cư sĩ, hoặc 
con nhà Cư sĩ, nghe xong được tín tâm. Sau khi ở 
trong Chánh pháp luật của Như Lai mà được tín 
tâm rôi, bẻn nghĩ răng “Tại gia chật hẹp, đây 
những nhọc nhăn bụi bặm. Đời xuất ø1a học đạo 
rộng rãi bao la. Ta nay sống tại gia bị những 
phiên lớn khóa chặt, không được trọn đời tịnh tu 
phạm hạnh. Vậy ta hãy từ bỏ những tài vật ít hay 
tài vật nhiêu, từ giã thân thuộc lớn hay thân thuộc 
nhỏ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín lìa bỏ 
gia đình, sông không gia đình để học đạo'. 

“Người ây về sau hãy từ bỏ những tài vật ít 
hay tài vật nhiêu, từ giã thân thuộc lớn hay thân 
thuộc nhỏ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo. 
VỊ ấy sau khi xuất gia, từ giã thân thuộc, thọ yếu 
pháp Tỳ-kheo, tu tập cấm giới, thủ hộ Tùng giải 
thoát; lại khéo thu nhiếp các oai nghị, lễ tiết, thấy 
những lỗi nhỏ nhặt cũng thường đem lòng lo sợ, 
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thọ trì học giới. 

“Người ây lìa bỏ sát sanh, đoạn trừ sát sanh, 
đẹp bỏ dao gậy, có tàm, có quý, có tâm từ bị, làm 
lợi ích cho tất cả, cho đến côn trùng. Người ấy 
đối với sự sát sanh, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự lấy của không cho, đoạn 
trừ sự lây của không cho, chỉ lấy của được cho, 
vui trong sự lây của được cho, thường ưa bồ thí, 
hoan hýỷ không keo kiết, không trông chờ báo 
đáp. Người ây đối với sự lấy của không cho, tâm 
đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lia phi phạm hạnh, đoạn trừ phi 
phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, tinh cần diệu 
hạnh thanh tịnh vô uê, ly dục, đoạn dâm. Người 
ây đối với sự phi phạm hạnh tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa nói láo, đoạn trừ nói láo, nói 
lời chắc thật, an trụ trên sự thật không di động, 
nói tất cả những lời đều đáng tin, không lừa gạt 
thế gian. Người ấy đôi với sự nói láo, tâm đã tịnh 
trừ. 

“Người ấy xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai 
lưỡi, sông không hai lưỡi, không phá hoại người 
khác. Không nghe người này nói lại người kia để 
phá hoại người này. Không nghe từ người kia nói 
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lại người này đề phá hoại người kia. Chia rẽ thì 
làm cho hòa hợp, đã hòa hợp thì làm cho hoan 
hý. Không kết bè đảng, không vui theo bè đảng, 
không ca ngợi việc kết bè đảng. Người ây đối với 
hai lưỡi, tâm đã tịnh trừ. 

“Người â ây xa lìa lời nói cộc căn, đoạn trừ nói 
cộc căn. Nếu có lời nói nào mà lời lẽ thô lỗ, tiếng 
dữ chói tai, mọi người không vui, mọi người 
không thích, khiến người khác khổ não, khiến 
không được định, đoạn trừ những lời như vậy. 
Nếu có những lời nào mà ôn hòa, mềm mỏng, 
nghe lọt tai, thâm vào lòng, đáng ưa, đáng thích, 
khiến người khác an ồn, lời tiếng rõ ràng đây đủ, 
không khiến người sợ, khiến người được định. 
Nói những lời như vậy. Người ấy đối với sự nói 
cộc căn, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lia nói thêu dệt, đoạn trừ nói 
thêu dệt; nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói 
đúng pháp, nói đúng nghĩa, nói tịch tịnh, nói sự 
ưa thích tịch tịnh, hợp sự việc, hợp thời cơ, khéo 
khuyến giáo, khéo khiến trách. Người ấy đỗi với 
sự nói thêu dệt, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa việc buôn bán, dẹp bỏ cân 
đong và đâu hộc; cũng không nhận hàng hóa, 
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không buộc trói người, không mong đong lừa, 
cân thiếu, không vì lợi nhỏ mà xâm hại, gạt gẫm 
người. Người ấy đôi với sự buôn bán, tâm đã tịnh 
trừ. 

“Người ây xa lìa sự thâu nhận đản bà góa, 
đồng nữ, đoạn trừ sự thâu nhận đàn bà góa, đồng 
nữ. Đối với sự thâu nhận đàn bà góa, đồng nữ, 
người ấy tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận nô tỳ, đoạn trừ 
sự thâu nhận nô tỳ. Người ấy đối với sự thâu 
nhận nô tỳ, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lìa sự thâu nhận vol, ngựa, bò, 
dê, đoạn trừ sự thâu nhận vol, ngựa, bò, dê. 
Người ấy đối với sự thâu nhận voi, ngựa, bò, dê, 
tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lìa sự thầu nhận gà, heo, đoạn 
trừ sự thâu gà, heo. Người ấy đối với sự thâu 
nhận gà, heo, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lìa sự thâu nhận ruộng vườn, 
quán xá, đoạn trừ sự thâu nhận ruộng vườn, quán 
xá. Người ây đôi với sự thâu nhận ruộng vườn, 
quán xá, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lia sự thâu nhận lúa, thóc, đậu 
sông, đoạn trừ sự thâu nhận lúa, thóc, đậu sông. 
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Người ây đôi với sự thâu nhận lúa, thóc, đậu 
sông, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lia rượu, đoạn trừ rượu. Người 
ây đối với sự uống rượu, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa giường cao rộng lớn, đoạn 
trừ giường cao rộng lớn. Người ây đối với 
ø1ường cao rộng lớn, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa tràng hoa, anh lạc, hương 
bột, phấn sáp; đoạn trừ tràng hoa, anh lạc, hương 
bột, phân sáp. Người ấy đối với tràng hoa, anh 
lạc, hương bột, phần sáp, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến 
xem nghe; đoạn trừ ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến 
xem nghe. Người ây đối với ca, vũ, xướng, kỹ và 
đi đến xem nghe, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa lìa sự thâu nhận tiền bạc, đoạn 
trừ sự thâu nhận tiền bạc. Người ây đôi với sự 
thâu nhận tiên bạc, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ây xa la sự ăn quá ngọ, đoạn trừ sự 
ăn quá ngọ. Người ấy đôi với sự ăn quá ngọ, tâm 
đã tịnh trừ. 

“Người Ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ 
này rôi, lại sông hết sức tri túc, áo chỉ cốt che 
thân, ăn chỉ cốt nuôi thân, du hành đến đâu đều 
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mang theo y bát, đi không luyên tiếc, cũng như ˆ 
con nhạn mang theo đôi cánh bay liệng trong 
không. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ 
này và hết sức tri túc rồi, lại thủ hộ các căn, 
thường niệm sự khép kín, niệm tưởng muốn 
minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, 
hăng muôn khởi ý. Khi mắt thấy sắc, không chập 
thủ sắc tướng, không đăm sắc VỊ; VÌ SỰ phẫn 
tránh!” mà thủ hộ căn con mắt, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp. vì thú 
hướng đến kia!?, nên thủ hộ căn con mặt. Cũng 
vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp không 
chấp thủ pháp tướng, không đắm pháp vị; vì sự 
phân tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp. vì thú 
hướng đến kia, nên thủ hộ ý căn. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ 
này và hết sức tri túc, thủ hộ các căn rồi, lại biết 
rõ chân chánh sự ra vào, khéo quán sát phần biệt 
sự co, duõi, cúi, ngước, nghi dung chững chạc, 
khéo đắp Tãng-già-lê và mang các y bát; đi, 
đứng, năm, ngôi, ngủ, nghỉ, nói năng thảy đều 


12. Xem cht.5, kinh 144. 
13. Xem cht.6, kinh 144. 
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_ biết rõ chân chánh. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ 
này và hết sức tri túc, thủ hộ các căn, biết rõ chân 
chánh sự ra vào rÔi lại sông cô độc tại nơi xa 
văng, ở trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới 
gôc cây, những nơi trông văng yên tĩnh, sườn 
non, động đá, đất trống, lùm cây, hoặc đến trong 
rừng, hoặc giữa bãi tha ma. Người ây sau khi ở 
trong rừng văng, hoặc đến gốc cây, những chỗ 
không nhàn yên tĩnh, trải ni-sư-đàn, ngôi xếp kiết 
già, chánh thân chánh nguyện, hướng niệm nội 
tâm!*, đoạn trừ tâm tham lam, không có não hại, 
thây tài vật và các nhu dụng sinh sống của người 
khác mà không khởi tâm tham lam muốn khiến 
về mình. Người ây đối với tham lam, tâm được 
tịnh trừ. 

“Cũng vậy, đôi với sân nhuế, thùy miên, trạo 
hối, đoạn trừ nghi hoặc, đối với các thiện pháp 
không còn do dự. VỊ ây đối với sự nghi hoặc, tâm 
đã tịnh trừ. 

“Người ấy đoạn trừ năm triên cái này, những 


14. Chánh thân chánh nguyện phản niệm bắt hướng 1E iE BH j  Z lỊ › Pãli: ujum 
kãyam panidhäya, parimukham satim upatthapetvä, giữ thân ngay tê dựng chánh 
niệm để trước mặt. Trong bản Päli, panidhãya, “đặt để” trong bản Hán hiểu là 
panidhäna, “ước nguyện”. 
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thứ làm tâm ô uê, tuệ yêu kém, ly dục, ly ác bât - 
thiện pháp, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục 
sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai 
khuất, được Như Lai hành, được Như Lai phục, 
nhưng người ấy không cho đây là cứu cánh để 
nói răng “Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, pháp được Thế Tôn nói là 
toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú 
hướng'. 

“Rồi người ấy giác quán đã dứt, nội tĩnh, nhất 
tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do định 
sanh, chứng đắc Nhị thiên, thành tựu an trụ. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai 
khuất, được Như Lai hành, được Như Lai phục, 
nhưng người ấy không cho đây là cứu cánh để 
nói răng “Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, pháp được Thế Tôn nói là 
toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú 
hướng'. 

“Rôi người ây ly hý dục, xả, vô cầu, an trụ 
nơi chánh niệm, chánh trí, thân cảm lạc thọ, điều 
mà Thánh nói là Thánh sở xả niệm lạc trụ thất, 
đạt đến Tam thiền, thành tựu an trụ. 
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“Này Phạm chí, đó gọi là điêu được Như 
Lai khuật, được Như Lai hành, được Như Lai 
phục, nhưng người ây không cho đây là cứu cánh 
để nói răng “Thê Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, pháp được Thê Tôn 
nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai 
khéo thú hướng'. 

“Rồi người ây lạc diệt, khổ diệt, ưu hỷ vốn 
cũng đã diệt, không lạc, không khổ, xả niệm 
thanh tịnh, đạt đến Tứ thiên, thành tựu an trụ. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai 
khuất, được Như Lai hành, được Như Lai phục, 
nhưng người ấy không cho đây là cứu cánh để 
nói răng “Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, pháp được Thế Tôn nói là 
toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú 
hướng'. 

“Người ấy sau khi đạt đến tịnh tâm như vậy, 
thanh tịnh, không uế, không phiền, nhu nhuyến, 
an trụ vững vàng, đạt được bất động tâm, thú 
hướng đến sự tác chứng lậu tận trí thông. Người 
ây biết như thật đây là Khô, biết như thật đây là 
Khô tập, đây là Khô diệt, đây là Khổ diệt đạo, 
biết như thật đây là lậu, biết như thật đây là lậu 
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tận, đây là lậu diệt, đây là lậu diệt đạo. 

“Người ấy biết như vậy, thây như vậy, tâm 
giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô 
minh lậu. Giải thoát rôi thì biết mình đã giải 
thoát, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa”. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai 
khuất, được Như Lai hành, được Như Lai phục, 
Người ấy lây đây làm cứu cánh để nói rằng “Thế 
Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, 
Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng”. 

“Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Thí dụ về 
dâu chân voi như vậy là khéo trình bày được trọn 
vẹn chăng?” 

Phạm chí Sanh Văn bạch răng: 

“Bạch Thê Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, 
con đã rõ. Bạch Thê Tôn, con nay tự quy y Phật, 
Pháp và chúng Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thê 
Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay tự 
quy y cho đến mạng tận'Š.” 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn và 


15. Đối chiếu kinh số 149 ở sau. 
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- Dị học Ti-lô sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


147. KINH VĂN ĐỨC! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Phạm chí Sanh Văn”, sau giữa trưa 
thong dong tản bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi 
XONØ, ngồi xuống một bên, bạch rẵng: 

“Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, Ngài nghe cho 
mới dám trình bày. ˆ 

Thể Tôn nói: 

“Này Phạm chí, muôn hỏi gì xin cứ hỏi.” 

Phạm chí Sanh Văn bèn hỏi: 

“Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, hoặc có người 
tại gia, hoặc có người xuất gia học đạo, nhưng vì 
mục đích gì mà bác văn, tụng tập?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đệ tử của Ta, hoặc tại gia hay xuất gia học 
đạo mà bác văn, tụng tập là muốn tự điều phục, 
muôn tự tịch tịnh, tự tìm cầu cứu cánh tịch diệt. 
Này Phạm chí, đệ tử của Ta tại gia hay xuất g1a 
học đạo vì mục đích này mà bác văn tụng tập. ˆ 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


1. Không thấy các bản tương đương. 
2.. Xem kinh số 146 trên. 
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—— “Này Cù-đàm, bác văn tụng tập có sự sai 
biệt chăng? Bác văn tụng tập có công đức 
chăng?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, bác văn tụng tập có sự sai 
biệt, bác văn tụng tập cũng có công đức.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Củ-đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt gì? 
Có công đức gì?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử ban ngày 
làm các công nghiệp cốt để mưu câu lợi ích, 
nhưng công nghiệp của họ thất bại, không thành. 
Khi những công nghiệp của họ thất bại không 
thành, họ không ưu sâu, phiên muộn, khóc than; 
không vật mình, áo não; cũng không phát cuồng. 
Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử ban ngày 
làm các công nghiệp mà những công nghiệp ây 
thât bại không thành; dù những công nghiệp ây 
đã thật bại không thành, họ vẫn không ưu sâu 
phiên muộn, khóc than; không vật mình áo não; 
cũng không phát si phát cuông, này Phạm chí, đó 
là bác văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức 
này. 
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“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ - 
tử có những yêu thương mà bị đôi thay, tán thất, 
không còn sum họp, cách biệt chia lìa, nhưng vẫn 
không ưu sâu phiên muộn, khóc than; không vật 
mình áo não, cũng không phát si phát cuồng. Này 
Phạm chí, nếu da văn Thánh đệ tử có những yêu 
thương mà bị đối thay, tán thất, không còn sum 
họp, cách biệt, chia lìa, nhưng vẫn không ưu sâu, 
phiên muộn, khóc than; không vật mình áo não, 
cũng không phát si phát cuồng, này Phạm chí, đó 
là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công 
đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
biết răng những tài vật sở hữu này thảy đều vô 
thường, nên nghĩ đến sự xuất gia học đạo. Này 
Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử biết răng 
những tài vật sở hữu thảy đều vô thường nên 
nghĩ đến sự xuất gia học đạo, này Phạm chí, đó 
là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công 
đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
sau khi biết răng tài vật sở hữu thảy đều vô 
thường, bèn cạo bỏ râu tóc, chí tín, la bỏ gia 
đình, sống không gia đình, học đạo. Này Phạm 
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chí, nêu Đa văn Thánh đệ tử sau khi biết răng 
những sở hữu tài vật thảy đều vô thường, bèn cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín lia bỏ gia đình 
sông không gia đình học đạo, này Phạm chí, đó 
là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công 
đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
có thể nhẫn nại đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, 
chí rận, gió nắng bức bách, tiếng dữ, gậy hèo 
cũng có thể nhẫn; thân thể gặp các thứ bệnh tật 
rất đau đớn đến gần như tuyệt mạng và những 
điều không khả lạc thảy đều có thể nhẫn nại. Này 
Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử có thể kham 
nhãn đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, chí rận, 
gIÓ nắng bức bách, tiếng dữ, gậy hèo cũng có thể 
nhẫn; thân thể gặp các bệnh tật rât đau đớn đến 
gân như tuyệt mạng và những điều không khả lạc 
thảy đêu có thê nhẫn nại, thì này Phạm chí, đó là 
bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức 
này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
nhẫn nại những điều không hoan lạc. Khi những 
điều không hoan lạc đã sanh, trong lòng không 
hề bị vướng bận. Này Phạm chí, nêu Đa văn 
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Thánh đệ tử nhẫn nại những điều không hoan - 
lạc; những điều không hoan lạc đã sanh, trong 
tâm không hề bị vướng bận, thì này Phạm chí, đó 
là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công 
đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
nhãn nại sự sợ hãi. Khi sự sợ hãi phát sanh, trong 
tâm không hề bị vướng bận. Này Phạm chí, nêu 
Đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại sự sợ hãi, khi sự sợ 
hãi phát sanh, trong tâm không hề vướng bận, thì 
này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự 
sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
khi sanh khởi ba niệm ác bất thiện là: niệm dục, 
niệm nhuế và niệm hại, với ba niệm ác bất thiện 
này, trong tâm không hê bị dính trước. Này Phạm 
chí, nêu Đa văn Thánh đệ tử phát sanh ba niệm 
ác bât thiện, niệm dục, niệm nhuê và niệm hại, 
với ba niệm ác bất thiện này mà trong tâm không 
hê bị dính trước, thì này Phạm chí, đó là bác văn 
tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc 
Tứ thiên, thành tựu an trụ. Này Phạm chí, nêu Đa 
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_ văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ, thì 
này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự 
sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
ba kết sử đã đoạn tận, chứng đắc Tu-đà-hoàn, 
không đọa pháp ác, quyết định đi đến chánh giác, 
tối đa bảy lần tái sanh. Sau khi bảy lần qua lại 
nhân gian thiên thượng rôi đạt đến khổ biên. Này 
Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử ba kết sử đã 
đoạn tận, chứng đắc Tu-đà-hoàn, không đọa pháp 
ác, quyết định đi đến chánh giác, tôi đa bảy lần 
tái sanh; sau khi bảy lần qua lại nhân gian và 
thiên thượng rôi đạt đến khổ biên, thì này Phạm 
chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có 
công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
ba kết sử đã đoạn tận, dâm, nộ và si đã mỏng, 
chứng đắc Nhất lai, chỉ một lân qua lại thiên 
thượng và nhân gian rôi đạt đến khổ biên. Này 
Phạm chí, nêu Đa văn Thánh đệ tử ba kết sử đã 
đoạn tận, dâm, nộ và si đã mỏng, chứng đắc Nhất 
lai, chỉ một lần qua lại thiên thượng và nhân gian 
rôi đạt đến khô biên, thì này Phạm chí, đó là bác 
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văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức 
này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
năm hạ phân kết đã đoạn tận, sanh vào nơi kia 
mà Bát-niễt-bàn, chứng đắc pháp bất thôi, không 
trở lại thê gian này. Này Phạm chí, nếu Đa văn 
Thánh đệ tử năm hạ phân kết đã đoạn tận, sanh 
vào nơi kia mà Bát-niết-bàn, chứng đắc pháp bất 
thối, không trở lại thê gian này, thì này Phạm chí, 
đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công 
đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
có tịch tịnh giải thoát, ly sắc, chứng vô sắc, với 
định như thê mả thân tác chứng, thành tựu an 
trụ, do tuệ quán mà vĩnh viễn đoạn trừ các lậu. 
Này Phạm chí, nêu Đa văn Thánh đệ tử có tịch 
tịnh giải thoát, ly sắc, chứng vô sắc, với định như 
thế mà thân tác chứng, thành tựu an trụ, do tuệ 
quán mà vĩnh viễn đoạn trừ các lậu, thì này Phạm 
chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có 
công đức này. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử với các như ý 
túc là thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử 


3. Như kỳ tượng định; với một thiền định thích hợp nào đó. 
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_ trí, các lậu đã đoạn tận, chứng đắc vô lậu, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại 
mà tự tr1, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, 
biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa”. Này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử 
này với các như ý túc là thiên nhĩ, tha tâm trí, túc 
mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã đoạn tận, chứng 
đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay 
trong đời hiện tại mà tự tr1, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm XONØ, 
không còn tái sanh nữa', thì này Phạm chí, đó là 
bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức 
này. ˆ 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, bác văn tụng tập có sự sai 
biệt này, có công đức này. Còn có sự sai biệt nào, 
còn có công đức nào tôi thượng, tôi diệu, tối 
thăng nữa chăng?” 

Thể Tôn nói: 

“Này Phạm chí, bác văn tụng tập này có sự 
sai biệt này và với công đức này không còn có sự 
sai biệt, không còn có công đức nào tối thượng, 
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Phạm chí Sanh Văn bạch rằng: 

“Bạch Thể Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, 
con đã rõ. Bạch Thê Tôn, con nay tự quy y Phật, 
Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn nhận 
con làm Ưu-bà-tắc, kê từ hôm nay trọn đời quy y 
cho đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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148. KINH HÀ KHỎ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Phạm chí Sanh Văn”, sau giữa trưa 
thong dong tản bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi 
xong, ngôi xuông một bên, bạch răng: 

“Này Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong 
Ngài nghe cho, tôi mới dám trình bày. ˆ 

Thế Tôn nói: 

“Ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi.” 

Phạm chí Sanh Văn bèn hỏi: 

“Cù-đàm, người tại gia có những sự khổ nào? 
Và người xuất gia có những khổ nào?” 

Đức Thế Tôn trả lời rằng: 

“Người tại gia vì không được tự do mà khô. 
Người xuất gia vì tự do mà khô.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Củ-đàm, tại sao người tại gia vì không được 
tự do mà khổ? Và tại sao người xuất ø1a vÌ tự do 
mà khô?” 

Thế Tôn đáp: 


1. Tương đương Pãli: A. 5. 31 Sumanä. Tham chiếu Hán, No.125(17.8). 
2. Xem các kinh 146, 147 trên. 
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“Nếu người tại gia mà tiên tài không tăng 
trưởng, kim ngân, chơn châu, lưu ly, thủy tình 
thảy đều không tăng trưởng; súc mục, lúa, gạo 
cùng nô ty, sai dịch cũng không tăng trưởng; lúc 
bấy giờ người tại gia ưu sâu, khô não. Do sự kiện 
này mà người tại gia có nhiêu ưu tư khô nhọc, 
trong lòng mang nhiêu. sâu bi. 

“Này Phạm chí, nêu người xuất ø1a học đạo 
mà sống theo dục vọng, theo sân nhuế, ngu SI, 
lúc bây giờ xuất gia học đạo có nhiêu ưu sâu khô 
não. Do sự kiện này mà có người xuất gia có 
nhiêu ưu tư khô nhọc, trong lòng chất nhiều sâu 
bị. 

“Này Phạm chí, như vậy người tại gia vì 
không được tự do mà khô, và người xuất gia học 
đạo vì tự do mà khô.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Củ-đàm, tại gia có những øì là hoan lạc? Và 
xuất gia học đạo có những øì là hoan lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

'““Fại gia vì tự do mà được hoan lạc, xuất g1a 
học đạo vì không tự do mà được hoan lạc”. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Củ-đàm, tại sao tại gia vì tự do mà được 
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hoan lạc? Và tại sao xuất gia học đạo vì không 
tự do mà được hoan lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, nêu người tại ø1a mà được 
tiên tải tăng trưởng, kim ngân, chơn châu, lưu ly, 
thủy tính đều được tăng trưởng; súc mục, lúa gạo 
và nô tỳ, sai dịch cũng đều được tăng trưởng. 
Lúc bây giờ tại gia là khoái lạc, hoan hý. Do sự 
kiện này mà người tại gia có nhiều khoái lạc 
hoan hỷ. 

“Này Phạm chí, người xuất gia học đạo sông 
không tùy theo dục vọng, không tùy theo sân 
nhuế, lúc bấy giờ xuất gia học đạo là khoái lạc 
hoan hý. Do sự kiện này mà người xuất gia học 
đạo có nhiều khoái lạc hoan hý. 

“Này Phạm chí, như vậy người tại gia vì tự 
do mà được hoan lạc, người xuất gia vì không tự 
do mà được hoan lạc.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Củ-đàm, do sự kiện nào mà chư Thiên và 
Nhân loại nhất định không có lợi nghĩa? Do sự 
kiện nào mà chư Thiên và Nhân loại tât có lợi 
nghĩa?” 

Thế Tôn đáp: 
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“Này Phạm chí, nếu chư Thiên và Nhân 
loại đâu tranh lẫn nhau, tất không có lợi nghĩa. 
Nếu chư Thiên và Nhân loại không đấu tranh lẫn 
nhau tất có lợi nghĩa.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, tại sao nêu chư Thiên và Nhân loại 
đâu tranh lẫn nhau, tất không có lợi nghĩa? Và tại 
sao chư Thiên và Nhân loại không đấu tranh lẫn 
nhau tất có lợi nghĩa?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, lúc nào chư Thiên, Nhân loại 
đâu tranh thù nghịch, lúc bấy giờ chư Thiên, 
nhân loại có ưu tư, khổ nhọc, sâu bi. Do sự kiện 
này mà chư Thiên và Nhân loại có nhiều ưu tư 
khổ nhọc, sâu bi. Nếu lúc nào chư Thiên và Nhân 
loại không đấu tranh thù nghịch, bấy giờ chư 
Thiên và Nhân loại được khoái lạc hoan hỷ. Do 
sự kiện này, chư Thiên và Nhân loại có nhiễu 
khoái lạc hoan hỷ. 

“Này Phạm chí, như vậy chư Thiên và Nhân 
loại đâu tranh lẫn nhau tất không có lợi nghĩa. 
Nếu chư Thiên và Nhân loại không đấu tranh lẫn 
nhau tất có lợi nghĩa.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 
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“Do sự kiện nào khiến cho chư Thiên, Nhân - 
loại nhất định không được nhiêu ích, phải gặp 
khổ nhọc? Do sự kiện nào khiến cho chư Thiên 
và Nhân loại tất được nhiêu ích, tật được hoan 
lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, nêu chư Thiên và Nhân loại 
sông bằng phi pháp, làm điều dữ, tất không được 
nhiêu ích, tất phải khô nhọc. Nếu chư Thiên và 
Nhân loại hay sông đúng như pháp, không làm 
dữ, tất được nhiêu ích, tất được hoan lạc.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, thế nào là chư Thiên và Nhân loại 
sông băng phi pháp và làm điều dữ để nhất định 
không được nhiêu ích, nhất định phải khổ nhọc? 
Thế nào là chư Thiên và Nhân loại sông đúng 
như pháp và không làm điều dữ để nhất định 
được nhiêu ích, được hoan lạc?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, chư Thiên và Nhân loại thân 
làm điều phi pháp và làm điều dữ, miệng và ý 
làm điều phi pháp và làm điều dữ, lúc bấy giờ 
chư Thiên và Nhân loại tất sẽ tôn giảm, A-tu-la 
tật sẽ hưng thạnh. Này Phạm chí, nêu chư Thiên 
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và Nhân loại mà thần làm đúng như pháp, thủ 
hộ thân và ý làm đúng như pháp, thủ hộ miệng và 
ý, thì bây giờ chư Thiên và Nhân loại tất sẽ hưng 
thạnh, A-tu-la tất sẽ tốn øiảm. 

Này Phạm chí, như vậy chư Thiên và Nhân 
loại nêu sông băng phi pháp và làm điều dữ, tất 
không được ích lợi, tất phải khổ nhọc. Nếu chư 
Thiên và Nhân loại sống đúng như pháp, không 
làm điều dữ, tật được ích lợi, tất được hoan lạc.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, nên quán sát ác tri thức như thế 
nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Hãy quán sát ác tri thức như mặt trăng. ˆ 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Thế nào là quán sát ác tri thức như mặt 
trăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Như mặt trăng dân đến biến mất, càng ngày 
càng giảm, vành trăng cũng giảm, ánh sáng cũng 
giảm, hình sắc cũng giảm, càng lúc càng khuyết 
dân. 

Này Phạm chí, rôi đến một lúc mặt trăng biến 
mất hăn, không còn thấy nữa. Này Phạm chí, 
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người ác tri thức đôi với Chánh pháp luật của _ 
Như Lai cũng có được tín tâm, nhưng người ây 
được tín tâm rồi, về sau lại không hiểu thuận, 
cũng không cung kính, hành vi trái ngược, không 
vững chánh trí, không hướng đến pháp tùy pháp; 
người ấy bèn mất tín tâm, mất trì giới, bác văn, 
thí, xả, và trí tuệ cũng mất luôn. 

Này Phạm chí, cho đến lúc thiện pháp nơi ác 
tri thức ây hoàn toàn tiêu diệt, cũng như mặt 
trăng mất hút. Này Phạm chí, như vậy hãy quán 
sát ác tri thức như mặt trăng.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Củ-đàm, nên quán sát thiện trị thức như thế 
nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, hãy quán sát thiện tri thức 
như mặt trăng.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, thể nào là quán sát thiện tri thức 
như mặt trăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, cũng như mặt trăng trong 
thời mới mọc, còn non, trong vắt, càng ngày càng 
tăng trưởng. Này Phạm chí, cho đến một lúc, vào 
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ngày mười lăm trong tháng, vành trăng tròn 
đây. Này Phạm chí, cũng vậy, thiện tri thức đối 
với pháp luật của Như Lai mà có được tín tâm, 
người ấy được tín tâm rồi, sau đó lại có hiểu 
thuận, cung kính, hành vi tùy thuận, vững vàng 
trên chánh trí, hướng đến pháp tùy pháp. Người 
ây lúc bây giờ tăng trưởng tín, trì giới, bác văn, 
thí xả, trí tuệ cũng tăng trưởng. Này Phạm chí, 
cho đến một lúc, thiện pháp nơi thiện tri thức ấy 
được trọn đủ như mặt trăng ngày rắm vậy. Này 
Phạm chí, như vậy hãy quán sát thiện tri thức 
như mặt trăng.” 
Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói bải tụng này: 

Như thể trăng tròn không bợn, 

Du hành trong khoảng hư không; 

Sáng lấp muôn ngàn tỉnh đầu, 

Rạng ngời mỘt cõi mênh mông. 

Củng vậy, tín tám, bác văn, 

Thị án, độ lượng, bao dung; 

Sáng lấp trần gian bỏn sẻn, 

Rạng ngời thí xả mênh mông. 

Như thể đại long thân lực, 

Kéo mây, nổi sóng, điện giăng, 

Mưa đổ nước trào lai láng, 
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Tràn đây mặt đất mênh mông. 
Củng vậy, tín tám, bác văn, 
Thị ân, độ lượng, bao dung, 
Am thực cho người no đủ, 
Hằng khuyên thí xả gia tăng. 
Như thể sấm truyền vang dội, 
Như trời hắt trận mưa rào; 
Phước thi như mưa quảng đại, 
Cơn mưa thi chủ dâng cao. 
Đời này tiên tài, danh dự, 
Đời sau cối thiện sanh lên, 
Phước bảo người này lãnh thọ, 
Chết rồi tất sẽ sanh thiên. 
Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


149. KINH HÀ DỤC! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Phạm chí Sanh Văn, sau giữa trưa 
thong dong tản bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi 
xong, ngôi xuống một bên, bạch răng: 

“Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài 
nghe cho, tôi mới dám trình bày. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi rằng: 

“Cù-đàm, người Sát-lợi ước muốn gì? Thực 
hành cái gì? Thiết lập bằng cái gì? Y cứ trên sự 
gì? Có mục đích gì^?” 

Thế Tôn đáp: 

“Người Sát-lợi ước muốn được tài vật, thực 
hành nơi trí tuệ, thiết lập bằng gươm dao, y cứ 


1 Bản Hán, quyển 37. Tương đương Paäili: A.6. Khattiya. Tham chiếu, Hán, No.125 
(37.8). 

2. Hán: hà dục hà hành hà lập hà y hà ngật f: 84 {[ ƒï fr[ 17 ff[ f fr[ 3⁄2 › Pãli: kim- 
adhippayäã kim-upavicärä kim-adhitthänà kim-abhinivesä kim-pariyosanä, ham muốn 
gì, tâm niệm gì (cận hành), y cứ gì, tham vọng, cứu cánh gì? 

3. Sở lập dĩ đao Fí 37 bJ 7) : Pãli: balãdhitthanà, chấp cứ sức mạnh. Có lẽ bản Hán 
chép nhằm đao 7j thay vì lực 7 : 
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_ trên nhân dân!, lây tự do làm mục đích.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Người Cư sĩ ước muốn gì? Thực hành cái gì? 
Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích 
gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Người Cư sĩ ước muỗn được tải vật. Thực 
hành nơi trí tuệ. Thiết lập băng kỹ thuật. Y cứ 
trên nghề nghiệp. Lây sự cứu cánh của nghề 
nghiệp làm mục đích”. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đàm, đàn bà ước muốn gì? Thực hành 
cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục 
đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đàn bà ước muốn được đàn ông. Thực hành 
sự trang điểm. Thiết lập băng con cái. Y cứ trên sự 
không đối thủ”. Lấy tự do làm mục đích.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đàm, trộm cướp ước muốn cái gì? Thực 
hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có 
mục đích g1? 

Thế Tôn đáp: 


+. Yưựwnhân dân {k }* A.  - Pãli: pathavibhinivesä, tham vọng cõi đất (chinh phục). 
5.. Vô đối #t #J - Pali: asapatï, không vợ nhỏ của chồng. 
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“Trộm cướp ước muôn lây của không cho. _ 
Thực hành nơi chỗ lén lút. Thiết lập băng gươm 
dao. Y cứ nơi bóng tối. Lấy sự không bị khám 
phá làm mục đích “. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đàm, người Phạm chí ước muôn gì? 
Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự 
øì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Người Phạm chí ước muỗn được tài vật. 
Thực hành nơi trí tuệ. Thiết lập băng kinh thơ. Y 
cứ trên trai giới”. Lây Phạm thiên làm mục đích.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Sa-môn ước muốn øì? Thực hành cái gì? 
Thiết lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích 
gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Sa-môn ước muôn được chân lý, thực hành 
nơi trí tuệ, thiết lập băng giới, y cứ trên vô xứ”, 
lây Niết-bàn làm mục đích.” 

Phạm chí Sanh Văn bạch răng: 


§.. Pãli: mantadhitthänã, chấp chú thuật. 

7 Hán: trai giới 7 7® › cần hiễu là trai tự hay tế tự. Pali: yaññãbhinivesä. 

8. Hán: chân đế lï šÿ : Pãli: khantisoraccàdhippayä, nhẫn nhục và nhu hòa. 
9... Pãli: äkiñcanäbhinivesã, vô sở hữu, không có gì. 
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“Bạch Thê Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện 
Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, nay con xIn tự 
quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay 
con trọn đời tự quy y cho đến lúc mạng tận.” 
Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


150. KINH UÁT-SÁU-CA-LA! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương 
xá, trú trong Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. 

Bây giờ Phạm chí Uất-sẫu-ca-la”, sau giữa 
trưa, thong dong tản bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi 
xong, ngôi sang một bên, bạch răng: 

“Thưa Củù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong 
Ngài nghe cho mới dám trình bày. ” 

Thế Tôn nói: 

“Hãy cứ tùy ý mà hỏi.” 

Phạm chí Uât-sâu-ca-la bèn hỏi rằng: 

“Thưa Cù-đàm, Phạm chí thiết lập bốn loại 
phụng sự cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại 
phụng sự cho Phạm chí, loại phụng sự cho Sát- 
lợi, cho Cư sĩ , cho Công sư Ỷ. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng 
sự cho Phạm chí, tức là Phạm chí phải phụng sự 
Phạm chí; Sát-lợi, Cư sĩ và Công sư cũng phải 
phụng sự Phạm chí. Này Cù-đàm, bốn chủng 


1. Tương đương Pãli: M. 96. Esukärisuttam. 

-_ Uất-sấu-ca-la ## ## ä( 3# - Pali: Esukär. 

-_ Cư sĩ Ji -L: - Pãli: Vessa (Phệ-xá), giai cấp thứ dân. Nơi khác, từ Cư sĩ đồng nhất với 
Päli: gahapalti, gia chủ, hay trưởng giả. 

+. Công sư -T li - Pãli: Sudda (Thủ-đà-la), cùng đỉnh hay nô lệ. 
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_ tánh này phải phụng sự Phạm chí. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng 
sự cho Sát-lợi tức là Sát-lợi phải phụng sự cho 
Sát-lợi; Cư sĩ và Công sư cũng phải phụng sự 
cho Sát-lợi. Này Củ-đàm, ba chủng tánh này phải 
phụng sự Sát-lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng 
sự cho Cư sĩ, tức là Cư sĩ phải phụng sự Cư sĩ, 
Công sư cũng phải phụng sự Cư sĩ. Này Cù-đàm, 
hai chủng tánh này phải phụng sự cho Cư sĩ. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng 
sự cho Công sư, tức là Công sư phải phụng sự 
Công sư. Ai thấp hèn hơn nữa để được chủ 
trương phải phụng sự Công sư? Duy chỉ có Công 
sư phụng sự Công sư.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Phạm chí, các Phạm chí có tự mình biết 
rõ” khi thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng 
tánh này; thiết lập loại phụng sự cho Phạm chí, 
thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho 
Công sư?” 

Phạm chí Uât-sâu-ca-la đáp: 


n2 


5. Hán: fự trí E1 #I › ở đây nên hiểu là “được đông ý theo nghĩa được thí dụ dưới. Pãii: 
kim pana... sabbo loko... etad abbhanujãnäti, có phải tất cả thế gian đều đồng ý điều 
này? 
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“Không biết rõ, Cù-đàm. Nhưng các Phạm - 
chí tự nói như vậy, “Ta ở trong đời này, chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người 
đến trời, Phạm chí không tự mình biết rõ khi thiết 
lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tánh, tức 
thiết lập loại phụng sự cho Phạm chí, thiết lập 
loại phụng sự cho Sát-lợi, thiết lập loại phụng sự 
cho Cư sĩ, thiết lập loại phụng sự cho Công sư'.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, cũng như một người đưa cho 
người khác một miếng thịt, bắt ép và nói rằng 
“Này ông bạn, hãy ăn đi và hãy trả tiên cho tôi”. 
Này Phạm chí, ngươi nói cho các Phạm chí ây 
cũng giống như vậy. Vì sao? Vì Phạm chí không 
tự mình biết rõ khi thiết lập bốn loại phụng sự 
cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại phụng sự 
cho Phạm chí, thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi, 
cho Cư sĩ, cho Công sư.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, thê nào là phụng sự? Có loại 
phụng sự, do sự phụng sự này mà chỉ có hạ liệt, 
chứ không có sự ưu thăng. Loại phụng sự này 
chăng? Có loại phụng sự, do sự phụng sự này mà 
CÓ SỰ Ưu thăng, chứ không có sự hạ liệt. Loại 
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_ phụng sự này chăng? 

“Này Phạm chí, nêu phụng sự Phạm chí và do 
sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có 
sự ưu thắng. Loại phụng sự này chăng? 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư, do sự 
phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự 
ưu thắng. Loại phụng sự nảy chăng? 

“Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí, do 
sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có 
sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng? 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư, do sự 
phụng sự này mà có sự ưu thăng chứ không có sự 
hạ liệt. Loại phụng sự này chăng?” 

Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự 
này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thăng, 
tôi không nên phụng sự như vậy. 

“Nếu tôi phụng sự, do sự phụng sự này mà có 
Sự ưu thăng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên 
phụng sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nêu phụng sự Phạm chí và do 
sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có 
Sự ưu thăng, tôi không nên theo loại phụng sự 
này. 
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“Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và - 
do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không 
có sự ưu thăng, tôi không nên phụng sự như vậy. 

“Này Củù-đàm, nêu phụng sự Phạm chí và do 
sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có 
sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. 

“Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do 
sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có 
sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, nêu lại có một Phạm chí đến 
đây, người ây không phải ngu, không phải sĩ, 
cũng không phải điện đảo, tâm không điên đảo, 
tự do tự tại, rồi Ta hỏi Phạm chí ây rằng: “Này 
Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự, 
do loại phụng sự ấy mà có sự hạ liệt chứ không 
có sự ưu thắng. Loại phụng sự này chăng? Nếu 
có loại phụng sự, do sự phụng sự này mà có sự 
ưu thăng chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự 
này chăng? Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm 
chí, do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ 
không có sự ưu thăng. Loại phụng sự này chăng? 
Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng 
sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu 
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_ thăng. Loại phụng sự này chăng? Nêu phụng sự 
Phạm chí và do sự phụng sự này mà có sự ưu 
thăng chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này 
chăng? Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự 
phụng sự này mà có sự ưu thăng chứ không có sự 
hạ liệt. Loại phụng sự này chăng?" 

“Này Phạm chí, nếu người Phạm chí ấy 
không phải ngu, không phải s1, không phải điền 
đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại, trả lời Ta 
răng: “Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng 
sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu 
thăng, tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu tôi 
phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự ưu 
thăng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự 
như vậy. 

“Này Cù-đàm, nêu phụng sự Phạm chí và do 
sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có 
sự ưu thăng, tôi không nên phụng sự như vậy. 
Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự 
phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự 
ưu thăng, tôi không nên phụng sự như vậy. 

“Này Củ-đàm, nêu phụng sự Phạm chí và do 
sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có 
sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng 
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sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự - 
này mà có sự ưu thăng chứ không có sự hạ liệt, 
tôi nên phụng sự như vậy'.” 

Rôi Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu có loại 
phụng sự và do sự phụng sự này mả mất tín, giới, 
văn, thí xả và tuệ. Loại phụng sự này chăng? Nếu 
có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà gia 
tăng tín, giới, bác văn, thí xả và trí tuệ. Loại 
phụng sự này chăng? Này Phạm chí, nếu phụng 
sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà mất tín, 
g1ớI, bác văn, thí xả, trí tuệ. Loại phụng sự này 
chăng? Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự 
phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí 
tuệ. Loại phụng sự này chăng? Này Phạm chí, 
nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả”, trí tuệ. 
Loại phụng sự này chăng? Phụng sự Sát-lợi, Cư 
sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà gia tăng 
tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ. Loại phụng sự 
này chăng?” 

Phạm chí Uât-sâu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự 


5. Nguyên Hán: thứ cơ Ƒ£ #é › chỉ sự rộng lượng, hay cho người khác. 
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_ này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi 
không nên phụng sự như vậy. 

“Nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà 
gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi nên 
phụng sự như vậy. 

“Này Củù-đàm, nêu phụng sự Phạm chí và do 
sự phụng sự này mà mất tín, Ø1ớ1, bác văn, thí xả, 
trí tuệ, tôi không nên phụng sự như vậy. 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự 
phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí 
tuệ, tôi không nên phụng sự như vậy. Này Cù- 
đàm, nêu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự 
này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, 
tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, 
Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà gia 
tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi nên 
phụng sự như vậy.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, nêu có một Phạm chí đến 
đây, người ây không phải ngu, không phải sĩ, 
cũng không phải điên đảo, tâm không điên đảo, 
tự do tự tại và Ta hỏi Phạm chí ây rằng, “Này 
Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự 
và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, 
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thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? 

“Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này 
mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại 
phụng sự này chăng? 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự 
phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí 
tuệ; loại phụng sự này chăng? Nếu phụng sự 
Phạm chí và sự phụng sự này mà gia tăng tín, 
giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này 
chăng? 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và sự 
phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí 
xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng?” 

“Này Phạm chí, nếu Phạm chí này không phải 
ngu, không phải s1, cũng không phải điên đảo, 
tâm không điên đảo, tự do tự tại, tất cũng sẽ trả 
lời Ta như vậy, răng: “Này Củù-đàm, nếu tôi 
phụng sự và do sự phụng sự nảy mà mất tín, giới, 
bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi không nên phụng sự 
như vậy. Nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này 
mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi 
nên phụng sự như vậy. Này Cù-đàm, nếu phụng 
sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà mất tín, 
g1ới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi không nên phụng 
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_ sự như vậy. Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư 
và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, 
thí xả, trí tuệ; tôi không nên phụng sự như vậy. 
Này Cù-đàm, nêu phụng sự Phạm chí và do sự 
phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí 
xả, trí tuệ; tôi nên phụng sự như vậy. Phụng sự 
Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này 
mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi 
nên phụng sự như vậy'.” 

Phạm chí Uâẫt-sâu-ca-la bạch rằng: 

“Phạm chí thiết lập bốn loại tài vật tự hữu” 
cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại tài vật tự 
hữu cho Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự hữu 
cho Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật 
tự hữu cho Phạm chí là, này Cù-đàm, Phạm chí 
chủ trương rằng, tài vật tự hữu của Phạm chí do 
khất cầuŠ. Nếu Phạm chí khinh mạn sự khất câu, 
tức là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài 
vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như người chăn 
bò không thể trông chừng bò, tức là thất lợi. 
Cũng vậy, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu 
của Phạm chí là do khất cầu. Nếu Phạm chí 


7... Pãli: sandhana, tài sản, hay tư hữu. 
8. Päali: bhikkhacäriya, sự khất thực. 
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khinh mạn sự khất câu tức là khinh mạn tài vật 
tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật 
tự hữu cho Sát-lợi là, này Cù-đàm, Phạm chí chủ 
trương tài vật tự hữu của Sát-lợi là cung tên. Nếu 
Sát-lợi khinh mạn cung tên tức là khinh mạn tài 
vật tự hữu. Nêu khinh mạn tài vật tự hữu tức là 
thât lợi. Cũng như người chăn bò mà không thể 
trông chừng được bò, tức là thất lợi. Cũng vậy, 
này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật của 
Sát-lợi là cung tên, nếu Sát-lợi khinh mạn cung 
tên tức là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn 
tài vật tự hữu tức là thất lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật 
tự hữu cho Cư sĩ là, này Cù-đàm, Phạm chí chủ 
trương tài vật tự hữu của Cư sĩ là nông nghiệp”. 
Nếu Cư sĩ khinh mạn nông nghiệp tức là khinh 
mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức 
là thất lợi. Cũng như người chăn bò mà không 
thể trông chừng được bò tức là thất lợi. Cũng 
vậy, này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự 
hữu của Cư sĩ là nông nghiệp. Nêu Cư sĩ khinh 
mạn nông nghiệp tức là khinh mạn tài vật tự hữu. 


9% Hán: điền tác HỊ {E - Pãli: kasigorakkha, cày ruộng và nuôi bò. 
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_ Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thật lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật 
tự hữu cho Công sư là, này Củ-đàm, Phạm chí 
chủ trương tài vật tự hữu của Công sư là gai!°. 
Nếu Công sư khinh mạn gai tức là khinh mạn tải 
vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất 
lợi. Cũng như người chăn bò mà không thê trông 
chừng bò được, tức là thất lợi. Cũng vậy, này Cù- 
đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của 
Công sư là gai. Nếu Công sư khinh mạn gai tức 
là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự 
hữu tức là thật lợi.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Phạm chí, các Phạm chí có tự biết rõ!! 
khi thiết lập bốn loại tài vật tự hữu cho bốn 
chủng tánh, nghĩa là thiết lập loại tài vật tự hữu 
cho Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự hữu cho 
Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho Công sư chăng?” 

Phạm chí Uẫt-sâu-ca-la đáp răng: 

“Không tự biết rõ, bạch Củù-đàm, nhưng các 
Phạm chí tự nói rằng “Ta ở trong đời này, chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người 
đến trời, Phạm chí không tự mình biết rõ khi thiết 


1. Hán: ma Jÿ‡ › Bản Pali: asitabyäbhang], lưỡi liềm và đòn gánh. 
11: Xem cht.5 trên. 
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lập loại tài vật tự hữu cho bôn chủng tánh tức 
là thiết lập loại tài vật tự hữu cho Phạm chí, thiết 
lập loại tài vật tự hữu cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho 
Công sư.” 

Thế Tôn nói rằng: 

“Này Phạm chí, cũng như một người đưa cho 
một người khác một miếng thịt, bắt ép và nói 
răng “Này ông bạn, hãy ăn và hãy trả tiên cho tôi. 
Này Phạm chí, ngươi nói cho các Phạm chí cũng 
giống như vậy'. Vì sao? Vì các Phạm chí không 
tự mình biết rõ khi thiết lập bốn loại tài vật tự 
hữu cho bốn chủng tánh tức thiết lập loại tài vật 
tự hữu cho Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự hữu 
cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho Công sư. 

“Nhưng, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, 
thâu triệt khi thiết lập tài vật tự hữu cho mọi 
người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
giác đạo, pháp thiện thú.” 

Rồi Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Có trường 
hợp nào mà hư không này chỉ là sự không dính 
trước, không trói buộc, không xúc chạm, không 
ngăn ngại đối với Phạm chí mà thôi, chứ không 
đối với Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư?” 
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— Phạm chí Uât-sâu-ca-la đáp: 

“Này Cù-đàm, hư không này vốn không dính 
trước, không trói buộc, không xúc chạm, không 
ngăn ngại đôi với Phạm chí, đối với Sát-lợi, Cư 
sĩ hay Công sư cũng vậy.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, 
thâu triệt khi thiết lập tài vật tự hữu cho mọi 
người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
giáo đạo, pháp thiện thú. ˆ 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Có trường 
hợp nào chỉ riêng Phạm chí mới có thể hành từ 
tâm, không kết, không oán, không nhuế, không 
tranh; còn Sát-lợi, Cư sĩ và Công sư thì không 
thể chăng?” 

Phạm chí Uâẫt-sâu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, Phạm chí có thể hành từ tâm, 
không kết, không oán, không nhuê, không tranh. 
Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư cũng vậy.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, 
thâu triệt khi thiết lập loại tài vật tự hữu cho mọi 
người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
giáo đạo, pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 
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“Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao, nêu những - 
người thuộc trong chủng tánh khác nhau!” cùng 
đến đây và giả sử có một người nói với những 
người ây rằng, 'Các ngươi hãy đến đây, nếu ai 
sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm 
chí thì chỉ những người ây mới có thể mang bột 
tăm! đi đến nước đề tắm rửa, trừ khử dơ bẵn cho 
sạch sẽ'. Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Phải 
chăng chỉ có những người thuộc chủng tộc Sát- 
lợi hay Phạm chí mới có thê mang bột tắm đi tắm 
rửa, trừ khử dơ bân cho sạch sẽ và những người 
thuộc chủng tộc Cư sĩ hay không Công sư không 
thể mang bột tăm đi đến nước để tăm rửa, trừ 
khử dơ bẩn cho thật sạch sẽ chăng? Hay tất cả 
những người trong một trăm chủng tộc khác nhau 
đều có thê mang bột tăm đi đến nước đề tăm rửa, 
trừ khử dơ bân cho thật sạch sẽ?” 

Phạm chí Uâẫt-sâu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, tất cả những người trong một trăm 
chủng tộc khác nhau ấy đều có thể mang bột tắm 
đi đến nước để tắm rửa, trừ khử dơ bân cho thật 
sạch sẽ.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, 


12. Nguyên Hán: bách chủng nhân #8 fã ^ - 
13. Nguyên Hán: fháo đậu 3# t7 - 
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_ thâu triệt khi thiết lập tài vật tự hữu cho mọi 
người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
giác đạo, pháp thiện thú.” 

Thể Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những 
người trong trăm chủng tộc khác nhau cùng đến 
đây và giả sử có một người nói với họ răng, “Các 
ngươi hãy đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc 
Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí, thì những người 
ây mới có thể dùng cây chiên-đàn và sa-la thật 
khô làm môi lửa, rôi lây dùi mà dùi cho phát lửa 
và bùng cháy". Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? 
Phải chăng chỉ chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc 
Phạm chí, những người này mới có thể dùng cây 
chiên-đàn và sa-la thật khô làm môi lửa, lấy dùi 
mà dùi cho phát lửa và bùng cháy? Còn những 
người thuộc chủng tộc Cư sĩ hay Công sư phải 
lây ván máng heo, máng chó khô, cây Y-lan-đàn 
và các thứ gỗ xâu khác để làm môi lửa, rôi lây 
dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy? Hay tất cả 
những người trong chủng tộc khác đều có thê 
dùng bất cứ loại cây nào làm môi lửa, rôi lấy dùi 
mà đùi cho phát lửa và bùng cháy?” 

Phạm chí Uâẫt-sâu-ca-la đáp răng: 
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“Cù-đàm, tât cả những người trong chủng - 
tộc khác nhau đêu có thê dùng bất cứ loại cây gỖ 
nào làm môi lửa, rôi lấy dùi mà dùi cho phát lửa 
và bùng cháy.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, 
thâu triệt khi thiết lập loại tài vật tự hữu cho mọi 
người. Đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
giáo đạo, pháp thiện thú. ˆ 

Thể Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, những người trong chủng tộc 
khác nhau â ây đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ 
nào làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa 
và bùng cháy. Tât cả những thứ lửa ấy đều có 
ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều 
có thể dùng vào công việc lửa. Có trường hợp 
nào chỉ độc nhất loại này mới có ngọn, có màu 
sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có thể dùng vào 
công việc lửa? Hay chỉ độc nhất loại lửa kia 
không có ngọn, không có màu sắc, không có sức 
nóng, không có ánh sáng, không thể dùng vào 
việc lửa? Hay tất cả thứ lửa ây đều có ngọn, có 
màu sắc, có ánh sáng, có thê dùng vào việc lửa?” 

Phạm chí Uâẫt-sâu-ca-la đáp răng: 

“Cù-đàm, những người trong trăm chủng tộc 
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_ khác nhau đêu có thê dùng bất cứ loại cây gỗ 
nào đề làm môi lửa, rôi lây dùi mà dùi cho phát 
lửa và bùng cháy. Tất cả những thứ lửa ấy đều có 
ngọn, có mảu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều 
có thể dùng vào việc lửa. Nếu nói độc nhất chỉ có 
loại lửa này mới có ngọn, có màu sắc, có sức 
nóng, có ánh sáng và có thể dùng vảo việc lửa, 
trường hợp này không thể có. Và nếu nói rằng 
độc nhất loại lửa kia không có ngọn, không có 
màu sắc, không có sức nóng, không có ánh sáng, 
không thể dùng vào việc lửa, trường hợp nảy 
cũng không thê có. 

Nhưng tất cả thứ lửa ây đều có ngọn, có màu 
sắc, có sức nóng, có ánh sáng và đêu có thể dùng 
vào việc lửa.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, 
thâu triệt khi thiết lập tài vật tự hữu cho mọi 
người. Đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
giáo đạo, pháp thiện thú.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những 
người trăm chủng tộc khác nhau ấy đều có thê 
dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm môi lửa, rồi 
lây dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy, và giả 
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sử có người mang cỏ khô hay cây khô bỏ vào - 
trong lửa, bốc cháy thành ngọn, thành màu sắc, 
thành sức nóng, thành khói. Có trường hợp nào 
mà ngọn, màu sắc, sỨc nóng và khói của lửa này 
khác với ngọn, với màu sắc, sức nóng và khói 
của lửa kia khác nhau chăng?” 

Phạm chí Uât-sâu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu những người trăm chủng tộc 
khác nhau ây đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ 
nào để làm môi lửa, rôi lấy dùi mà dùi cho phát 
lửa và bùng cháy, và giả sử có người mang cỏ 
khô hay cây khô bỏ vào trong lửa, bốc cháy 
thành ngọn, thành màu sắc, thành sức nóng, 
thành khói, thì tôi đôi với ngọn, với màu sắc, sức 
nóng và khói của lửa kia không cho răng có sự 
khác nhau.” 

Thế Tôn nói: 

“Cũng vậy, lửa mà Ta đạt được, sự không 
phóng dật mà Ta đạt được có khả năng đốt cháy 
sự phóng dật và mạn cống cao. Ta đối với lửa 
này hay lửa kia, không hề chủ trương có sự sai 
biệt.” 

Phạm chí Uâẫt-sâu-ca-la bạch rằng: 

“Bạch Thê Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, 
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_ con đã rõ. Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy y 
Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi mong Thế 
Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kế từ hôm nay, 
trọn đời quy y cho đến mạng tận.” 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Uất-sâu-ca-la 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


151. KINH PHẠM CHÍ A-NHIÉP-HÒA! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ có một số đông Phạm chí ở Câu-tát- 
la nhóm họp tại học đường, cùng nhau bàn luận 
như thế này: 

“Dòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai 
băng. Dòng Phạm chí da trăng, ngoài ra đêu là da 
đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm 
chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con 
Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa 
sanh bởi Phạm thiên. Nhưng Sa-môn Cù-đàm 
nói, bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh, với sự 
giảng giải, hiển thị.” 

Những vị ấy nghĩ như thể này: 

“Này chư Hiên, ai là người có khả năng đến 
Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp 
mà cật vẫn?” 

Họ lại nghĩ như thế này: 

“A-nhiếp-hòa-la-diên-dana Ma-nạp” được 
Tương đương Pali M.93 Assaläyana-sutta. Hán, biệt dịch No.71 Phạm Chí An-ba-la- 

diên Vận Chủng Tôn Kinh, Đông Tân, Trúc Đàm-vô-lan dịch. 


2. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp [ij ÿ§ #l 3# 7E Ji H Ƒ# 4w: Pali: Ässalãyana- 
mãnava. Bản Päãli xác định: mới 16 tuổi thôi. No.71: khoảng 15 hay 16 tuổi. 
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cha mẹ sinh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho 
đến bảy đời cha mẹ không dứt tuyệt dòng họ, đời 
đời không có tiếng xấu, nghe nhiêu hiểu rộng, 
đọc thuộc bốn kinh điển”, thâu suốt nhân duyên, 
chánh văn, hí truyện thứ năm, cú thuyết!. A- 
nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp có khả năng để 
có thể đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này 
đúng như pháp mà cật vấn. Này chư Hiền, hãy 
đến A-nhiễp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp để nói sự 
kiện này. Tùy theo những gì A-nhiếp-hòa-la- 
điên-da-na Ma-nạp nói, chúng ta sẽ ghi nhận.” 

Rồi số đông các Phạm chí ở Câu-tát-la đi đến 
chỗ A-nhiếp-hòa-la-diên-dana Ma-nạp cùng 
chào hỏi rồi ngôi qua một bên và nói rằng: 

“Này Ma-nạp, chúng tôi một số đông các 
Phạm chí ở Câu-tát-la nhóm họp tại học đường, 
cùng nhau bản luận như thế này, 'Dòng Phạm chí 
là hơn hết, ngoài ra không aI băng. Dòng Phạm 
chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí 
được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không 
được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh 


3. Tứ điển kinh, chỉ bốn bộ Vệ-đà. 

+. Nhân duyên, chánh văn, hí ngũ, cú thuyết. Theo Pãli: nighandu (từ vựng), ketubha (lễ 
nghi), äkkharappabheda (ngữ nguyên), itihãsa (hí truyện), padakoveyyakarana (cú 
thuyết, văn phạm). 
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từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên. Nhưng Sa-môn Cù-đàm nói: bỗn chủng 
tánh thảy đêu thanh tịnh, với sự giảng giải, hiển 
thị. Những vị ấy nghĩ như thể này, “Này chư 
Hiên, ai là người có khả năng đến Sa-môn Cù- 
đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật 
vân?” Họ lại nghĩ như thế này, “A-nhiếp-hòa-la- 
điên-da-na Ma-nạp được cha mẹ sinh ra với sự 
thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ 
không dứt tuyệt dòng họ, đời đời không có tiếng 
xâu, nghe nhiêu hiểu rộng, đọc thuộc bốn kinh 
điển, thâu suốt nhân duyên, chánh văn, hí truyện 
ngũ, cú thuyết. A-nhiễp-hòa-la-diên-da-na Ma- 
nạp có khả năng để có thê đến Sa-môn Cù-đàm, 
đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vẫn°.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói với 
các Phạm chí răng: 

“Này chư Hiên, Sa-môn Cù-đàm đúng như 
pháp mà thuyết pháp. Nếu đúng như pháp mà 
thuyết pháp thì không thê cật vẫn.” 

Số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nói rằng: 

“Này Ma-nạp, ngươi chưa bị khuất phục thì 
chưa thể tự mình chịu khuất phục trước. Vì sao? 
Vì A-nhiễp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp do cha mẹ 
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_ sinh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy 
đời cha mẹ không dứt tuyệt dòng họ, đời đời 
không làm các việc ác, nghe nhiều hiểu rộng, đọc 
thuộc bốn bộ kinh điển, thâu suốt nhân duyên, 
chánh văn, hí truyện ngũ, cú thuyết. A-nhiếp- 
hòa-la-diên-da-na Ma-nạp có khả năng để có thể 
đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như 
pháp mà cật vẫn.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bèn im 
lặng nhận lời số đông Phạm chí ở Câu-tát-]a. 

Rồi A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp cùng 
với SỐ đông Phạm chí ở Câu-tát-la đến chỗ Phật, 
cùng chào hỏi, rồi ngôi qua một bên mà bạch 
răng: 

“Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, mong 
Ngài nghe cho chăng?” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Ma-nạp, hãy tùy ý mà hỏi.” 

A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp hỏi răng: 

“Thưa Cù-đàm, các Phạm chí nói như thế 
này, “Dòng tộc Phạm chí là hơn hết, ngoài ra 
không ai băng. Dòng Phạm chí da trắng, ngoài ra 
đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không 
phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm 
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chí con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, _ 
được hóa sanh bởi Phạm thiên”. Nhưng chưa biết 
Sa-môn Cù-đàm sẽ nói như thế nào?” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Nay Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết 
mà trả lời. 

“Này Ma-nạp, ngươi có nghe nói ở nước Dư- 
ni và Kiếm-phù” chỉ có hai chủng tánh là chủ 
nhân và đây tớ; sau khi làm chủ nhân, lại trở 
thành đây tớ; sau khi làm đây tớ lại trở thành chủ 
nhân chăng?” 

A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con nghe tại hai nước Dư-nI 
và Kiêm-phù có hai chủng tánh, chủ nhân và đây 
tớ; chủ nhân làm đây tớ, đây tớ làm chủ nhân.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nêu Phạm chí có thú 
hướng chân chánh thì Phạm chí ây được hiểu biết 
rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay 
Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được 
sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiễp-hòa-la-diêndana Ma-nạp bạch 
rẵng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
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_ thật là thích thú với ví dụ này. Nhưng các 
Phạm chí vẫn nói như thê này, “Dòng tộc Phạm 
chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng 
Phạm chí da trăng, ngoài ra đêu là da đen. Phạm 
chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì 
không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm 
thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh 
bởi Phạm thiên.” 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Ma-nạp, ngươi nghĩ sao? Phải chăng 
chỉ độc nhật có Phạm chí đối với hư không này 
mà không bị dính, không bị trói, không bị xúc 
chạm, không bị ngăn ngại; còn Sát-lợi, Cư sĩ hay 
Công sư thì không như vậy sao?”” 

A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí đối với hư không 
này không bị dính, không bị trói, không bị xúc 
chạm, không bị ngăn ngại; Sát-lợi, Cư sĩ hay 
Công sư cũng vậy.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nêu Phạm chí có thú 
hướng chân chánh thì Phạm chí ây được hiểu biết 
rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay 
Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được 
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sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” - 

A-nhiễp-hòa-la-diêndana Ma-nạp bạch 
răng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
thật là thích thú với ví dụ này. Nhưng các Phạm 
chí vẫn nói như thế này, “Dòng tộc Phạm chí là 
hơn hết, ngoài ra không ai băng. Dòng Phạm chí 
da trăng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên.” 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Phải chăng 
chỉ có Phạm chí mới có thể hành từ tâm, không 
kết, không oán, không nhuế, không tránh? Còn 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư thì không như vậy?” 

A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí có thể hành từ tâm, 
không kết, không oán, không nhuế, không tránh. 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư cũng như vậy.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nêu Phạm chí có thú 
hướng chân chánh thì Phạm chí ây được hiểu biết 
rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay 
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_ Công sư nêu hướng đên chân chánh cũng được 
sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiễp-hòa-la-diêndana Ma-nạp bạch 
răng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
thật là thích thú với ví dụ này. Nhưng các Phạm 
chí vẫn nói như thê này, “Dòng tộc Phạm chí là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí 
da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên". ” 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có 
những người thuộc một trăm chủng tộc khác 
nhau đến, và có người nói với họ răng, “Các 
ngươi hãy đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc 
Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì những người 
ây mới có thê mang bột tăm đến nước mà tắm, 
tăm rửa thật sạch cầu bân'. Này Ma-nạp, ý ngươi 
nghĩ sao? Chỉ những người trong chủng tộc Sát- 
lợi hay chủng tộc Phạm chí thì những người ấy 
mới có thể mang bột tắm đến nước tăm rửa cho 
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thật sạch các câu bân chăng? Hay những người _ 
trong chủng tộc Cư sĩ, chúng tộc Công sư, những 
người này không thể mang bột tắm đến nước mà 
tăm rửa cho thật sạch các cấu bân? Hay tất cả 
mọi người trong một trăm chủng tộc khác nhau 
vẫn có thê mang đậu tăm đến nước mà tăm rửa 
thật sạch các câu bần?” 

A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Củ-đàm, tất cả mọi người trong trăm 
chủng tộc khác nhau â ây đều có thê mang đậu tăm 
đến nước mà tắm rửa thật sạch các câu bần. 

“Như vậy, này Ma-nạp, nêu Phạm chí có thú 
hướng chân chánh thì Phạm chí ây được hiều biết 
rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay 
Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được 
sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiễp-hòa-la-diêndana Ma-nạp bạch 
rẵng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
thật là thích thú với ví dụ này. Nhưng các Phạm 
chí vẫn nói như thê này, “Dòng tộc Phạm chí là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí 
da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
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_ thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên".” 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có 
người thuộc một trăm chủng tộc khác nhau đến, 
và có người nói với họ răng, “Các người hãy đến 
đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay 
chủng tộc Phạm chí, chỉ những người ấy mới có 
thể dùng nhánh sa-la rất khô hay gỗ chiên-đàn 
làm môi lửa, rồi lây dùi mà dùi cho lửa phát ra và 
cháy lớn lên'. Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? 
Chỉ những người trong chủng tộc Sát-lợi và 
chủng tộc Phạm chí, những người này mới có thê 
dùng nhánh sa-la rất khô hay gỗ chiên-đàn làm 
môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và 
cháy lớn lên chăng? Hay những người trong 
chủng tộc Cư sĩ, chủng tộc Công sư, những 
người này cũng sẽ dùng nhánh sa-la rất khô, hay 
gỗ chiên-đàn làm môi lửa, rồi lây dùi mà dùi cho 
phát ra lửa và chảy lớn lên? Hay những người 
thuộc một trăm chủng tộc khác nhau đều có thể 
dùng bất cứ loại gì mà làm môi lửa, rồi lây dùi 
mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên?” 
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A-nhiêp-hòa-la-diêndana Ma-nạp đáp - 
rẵng: 

“Bạch Củù-đàm, tất cả những người trong một 
trăm chủng tộc khác nhau kia đều có thê dùng bất 
cứ loại gỗ nào làm môi lửa, rồi lây dùi mà dùi 
cho phát ra lửa và cháy lớn lên.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nêu Phạm chí có thú 
hướng chân chánh thì Phạm chí ây được hiểu biết 
rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay 
Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được 
sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch 
rẵng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
thật là thích thú với ví dụ này. Nhưng các Phạm 
chí vẫn nói như thê này, “Dòng tộc Phạm chí là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí 
da trăng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên". ” 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Nếu những 
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người trong một trăm chủng tộc khác nhau kia 
đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào làm môi lửa 
rồi lây đùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn 
lên, phải chăng tật cả lửa ây đều có ngọn, có màu 
sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng 
vào các công việc do lửa đem lại? Hay chỉ độc 
nhất thứ lửa này mới có ngọn, có màu sắc, có sức 
nóng, có ánh sáng, có thê dùng vào các công việc 
do lửa đem lại? Hay độc nhất thứ lửa kia không 
có ngọn, không màu sắc, không sức nóng, không 
ánh sáng, không thể dùng vào các công việc do 
lửa đem lại? Hay tất cả thứ lửa kia đều có ngọn, 
có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể 
dùng vào các công việc do lửa đem lại?” 

A-nhiễp-hòa-la-diêndana Ma-nạp bạch 
răng: 

“Bạch Cù-đàm, nêu những người trong một 
trăm chủng tộc khác nhau ấy đều dùng bất cứ 
loại cây nào làm môi lửa, rôi lẫy dùi mà dùi cho 
lửa phát ra và cháy lớn lên. Tất cả những thứ lửa 
ây đều có ngọn, có màu sắc, cÓ sức nóng, có ánh 
sáng, đều có thê dùng vào các công việc do lửa 
đem lại. Nếu độc nhất chỉ thứ lửa kia có ngọn, có 
màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có thể dùng 
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vào công việc của lửa, trường hợp này không - 
thể có. Nêu độc nhất chỉ có thứ lửa kia không có 
ngọn, không màu sắc, không sức nóng, không 
ánh sáng và không thể dùng vào các công việc 
của lửa, cũng không có trường hợp đó. Bạch Cùủ- 
đàm, nhưng tật cả những thứ lửa kia đều có ngọn, 
có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thê 
dùng vào các công việc do lửa đem lại.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nêu Phạm chí có thú 
hướng chân chánh thì Phạm chí ây được hiểu biết 
rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư sĩ hay 
Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được 
sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp.” 

A-nhiễp-hòa-la-diêndana Ma-nạp bạch 
rẵng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
thật là thích thú với ví dụ này. Nhưng các Phạm 
chí vẫn nói như thê này, “Dòng tộc Phạm chí là 
hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí 
da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên.” 
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— Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, nêu thân này được thọ sanh 
vào đâu, thì nó được kể thuộc loại đó. Nếu sanh 
trong chủng tộc Phạm chí, nó được kế là chủng 
tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, 
Cư sĩ hay Công sư, nó được kế là chủng tộc 
Công sư. 

“Này Ma-nạp, cũng như tùy theo lửa được 
phát sanh như thế nảo thì được kê thuộc loại đó, 
tức đó là sô của lửa. Nếu nhân nơi cây mà phát 
sanh thì nó được kể là loại lửa cây. Nếu nhân nơi 
cỏ rác hay củi mà phát sanh thì nó được kế là loại 
lửa cỏ, lửa rác, lửa củ. 

“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ 
sanh vào đâu thì nó được kế thuộc loại đó. Nếu 
sanh trong chủng tộc Phạm chí, nó được gọi là 
chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư thì nó được gọi là 
chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu con gái 
của Sát-lợi cùng con trai của Phạm chí hiệp hội với 
nhau, họ do sự hiệp hội ây mà sau đó sanh con, 
hoặc giống cha nó, hoặc giỗng mẹ nó, hoặc không 
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giông cả hai. Ý ngươi nghĩ sao? Đứa trẻ kia là - 
Sát-lợi chăng? Là Phạm chí chăng?” 

A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con gái của Sát-lợi cùng con 
trai của Phạm chí hiệp hội với nhau, do sự hiệp ây 
mà sau đó sanh con, hoặc giỗng cha nó, hoặc 
giông mẹ nó, hoặc không giống cả hai. Con không 
nói là Sát-lợi, cũng không nói là Phạm chí. Bạch 
Cù-đàm, con chỉ nói là thân khác”. 

“Này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào 
đâu thì nó được kế vào loại đó. Nếu sanh trong 
chủng tộc Phạm chí thì nó được kề là chủng tộc 
Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Cư 
sĩ hay Công sư thì nó được kê là chủng tộc Công 
sư.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi răng: 

“Này Ma-nạp, nêu con gái của Phạm chí cùng 
con trai của Sát-lợi hiệp hội với nhau, do sự hiệp 
hội này mà sau đó sanh con, hoặc giống cha nó, 
hoặc giỗng mẹ nó, hoặc không giống cả hai. Ý 
ngươi nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Phạm chí chăng? 
Là Sát-lợi chăng?” 

A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con gái của Phạm chí cùng 
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con trai của Sát-lợi hiệp hội với nhau, do sự 
hiệp hội này mà sau đó sanh con, hoặc giông cha 
nó, hoặc giông mẹ nó, hoặc không giống cả hai. 
Con không nói nó là Phạm chí, cũng không nói 
nó là Sát-lợi. Bạch Củ-đàm, con chỉ nói nó là 
thân khác.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ 
sanh vào đâu thì nó được kế vào loại đó. Nếu 
sanh trong chủng tộc Phạm chí thì nó được kế là 
chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư thì nó được kế là 
chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nêu một 
người có nhiều ngựa cái, người ây thả một con 
lừa đực vào trong đám ngựa cái ây, chúng cùng 
con lừa đực hiệp hội, do sự hiệp hội ây mà sau đó 
sanh con ngựa câu. Y ngươi nghĩ sao? Nó là con 
lừa chăng? Là con ngựa chăng?” 

A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nêu ngựa và lừa hiệp hội với 
nhau, do sự hiệp hội này mà sau đó sanh ngựa 
câu. Con không nói nó là lừa, cũng không nói nó 
là ngựa. Bạch Cù-đàm, con chỉ nói nó là con la.” 
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“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ 
sanh vào đâu thì nó được kế vào loại đó. Nếu 
sanh trong chủng tộc Phạm chí thì nó được kê là 
chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư thì nó được kế là 
chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn lại nói răng: 

“Này Ma-nạp, thuở xưa có nhiêu vị tiên nhân 
sông trên một chỗ cao của rừng vắng. Họ sinh ra 
ác kiến như thế này, “Dòng Phạm chí là hơn hết, 
ngoài ra không có ai băng. Dòng Phạm chí da 
trăng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên”. Khi ấy, A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-laŸ nghe 
có nhiêu tiên nhân sống trên một chỗ cao của 
rừng vắng đã sinh ra ác kiến như thế này rồi, ông 
khoác áo ca-sa, quân khăn lên đâu, chỗng gậy, 
cầm lọng, mang guốc vải trắng”, không theo cửa 
vào, đến trụ xứ của tiên nhân, đi kinh hành nơi 
tịnh thất. 


8. A-tư-la tiên nhân Hổ höệ lhJ , £# {lll Á. ‡ ## Xế › Pali: Asita-Devala-lsi. 
9% Bạch y điệp “1 ? j# : Ở trên, nói: “mặc áo ca-sa” nên đây không thể là “áo trắng”. 
Tiệp, bản Cao-li dien là biến % - Trong bản Pãli: upãhanã ärohitvã, mang dép cỏ. 
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— “Rôi trên chỗ cao của khu rừng vắng, nói có 
nhiêu tiên nhân sống chung nảy, có một tiên nhân 
thấy A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la khoác áo ca-sa, 
quân khăn lên đâu, chống gậy, cầm lọng, mang 
guốc vải trăng, không theo cửa vào, đến trụ Xứ 
của tiên nhân, đi kinh hành nơi tịnh thất, thây tôi, 
bèn đến chỗ những tiên nhân sống chung trên 
chỗ cao của khu rừng này và nói như thế này, 
“Này chư Hiên, nay có một người khoác áo ca-sa, 
quân khăn lên đâu, chỗng gậy cầm lọng, mang 
guốc vải trăng, không theo cửa vào, đến trụ xứ 
của tiên nhân, đi kinh hành nơi tịnh thật chúng ta 
nên đến mà chú thuật nó răng, “Ngươi hãy thành 
tro! Ngươi hãy thành tro!” 

“Rôi số đông các tiên nhân sông chung trên 
chỗ cao của khu rừng văng bèn đến chỗ A-tư-la 
tiên nhân Đề-bệ-la. Đến rồi, dùng thần chú: 
Ngươi hãy thành trol Ngươi hãy thành trol”, 
như vậy, như vậy... TÔI, nhưng VỊ ây sắc Hăỗi 
càng thêm rạng rỡ, thân thể cảng xinh tươi. 

“Chúng tiên nhân kia liên nghĩ như thê này, 
“Trước kia dùng thân chú “Ngươi hãy thành tro! 
Ngươi hãy thành tro!?, mà hễ chú đến người nảo 
thì người ấy trở thành tro. Nay chúng ta chú 
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người này “Ngươi hãy thành tro! Ngươi hãy _ 
thành tro”, chúng ta dùng đúng theo thân chú ây 
để chú người này mà sao sắc mặt cảng thêm rạng 
rỡ, thân thể càng xinh tươi? Ta nên hỏi xem'. 

“Họ bèn hỏi: 

“ Ông là ai? 

“A -tư-la tiên nhân Đê-phệ-la đáp răng: 

“ Này chư Hiên, các ngươi có nghe đến A- 
tư-la tiên nhân Đê-phệ-la chăng? 

Đáp rằng: 

“ Chúng tôi có nghe đến A-tư-la tiên nhân 
Đê-phệ-la. 

“Lại nói răng: 

“Chính là ta đó. 

“Các vị tiên nhân kia liền cùng nhau xin lỗi 
A-tư-la tiên nhân Đê-phệ-la rằng: 

“ Mong tha thứ cho. Vì chúng tôi không biết 
Tôn giả là A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la. 

“Khi ấy, A-tư-la tiên nhân Đê-phệ-la nói với 
các vị tiên nhân Kia: 

“Ta đã tha thứ rôi. Có thật các người sinh ác 
kiến này, “Dòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra 
không ai băng. Dòng Phạm chí da trắng, ngoài ra 
đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không 
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_ phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm 
chí con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, 
được hóa sanh bởi Phạm thiên” không? 

“Các tiên nhân kia đáp răng: 

“Quả như vậy. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên 
nhân răng: 

“ Các người có biết rõ cha mình chăng? 

“Các tiên nhân đáp răng: 

“ Biết rõ. VỊ Phạm chí ấy lây vợ là người 
Phạm chí, chứ không lây người không Phạm chí. 
Cha của cha ấy, cho đến bảy đời đều lấy vợ là 
người Phạm chí, không lây người không phải 
Phạm chí. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên 
nhân kia rằng: 

“Các ông có biết rõ mẹ mình chăng? 

“Các tiên nhân kia đáp răng: 

“Biết rõ. VỊ Phạm chí ấy lây chồng là người 
Phạm chí, không lây người không phải Phạm chí. 
Mẹ của mẹ ây, cho đến bảy đời mẹ, những vị 
Phạm chí ây đều lấy chồng người Phạm chí, 
không lấy người không phải Phạm chí. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên 
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nhân răng: 

“—Các người có biết rõ sự thọ thai chăng? 

“Các tiên nhân kia đáp rằng: 

“Biết rõ. Do ba sự hiệp hội mà thọ thai, là sự 
hiệp hội của cha mẹ, thời gian người mẹ có thể 
thọ thai!" và hương ấm đã đến!!. Này A-tư-la tiên 
nhân Đê-phệ-la, phải hội đủ ba sự này mà có sự 
nhập thai mẹ. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên 
nhân: 

“Nhưng có thê biết sự thọ sanh này là trai 
hay gái? Biết nó từ đâu đến? Từ chủng tộc Sát- 
lợi, từ Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư đến chăng? 
Tử phương Đông, phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc mà đến chăng? 

“Các tiên nhân kia đáp răng: 

“ Không biết. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại nói với các 
tiên nhân kia răng: 

“ Này chư Hiền, các người không thấy nó, 
không biết nó. Các người không biết thọ thai ai, 
nó từ đâu đến, nó là trai hay gái; nó từ Sát-lợi, 


10. Dịch thoát ý; nguyên Hán: vô mãn kham nại f£ ï¡ fẾ: Zš › Pãli: mãtà ca tunì hoti, 
người mẹ trong thời có kinh. 
11. Pãli: gandhabbo ca paccupatthito, hương ám hiện diện. 
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_ Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư; nó từ phương 
Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, 
nhưng các người lại nói như thế này, “Dòng 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai băng. 
Dòng Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen, 
Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí 
thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm 
thiên, sanh từ miệng Phạm thiên”. 

“Này Ma-nạp, các tiên nhân cùng sông chung 
với nhau trên chỗ cao của rừng văng kia bị A-tư- 
la tiên nhân Đê-phệ-la khéo dạy, khéo quở trách 
nên không thể chủ trương Phạm chí là thanh tịnh, 
huống nữa là các thây trò ngươi, những người 
luống mặc áo đa, áo cỏ.” 

Khi ấy, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bị 
Thê Tôn chỉ trích ngay mặt, trong lòng sâu não, 
cúi đầu im lặng, không biện bạch được một lời. 

Đức Thế Tôn sau khi chỉ trích A-nhiếp-hòa- 
la-diên-da-na Ma-nạp, Ngài lại muôn khuyên cho 
Ma-nạp được vui vẻ, bèn hỏi: 

“Này Ma-nạp, có Phạm chí trai tự, bố thí; 
người này có bốn người con, hai đứa ham học 
hỏi, hai đứa không học hỏi. Ý Ma-nạp nghĩ sao? 
Người Phạm chí này sẽ dành cho aI trước tiên 
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chỗ ngôi bậc nhất, nước tăm bậc nhât và thức - 
ăn bậc nhất?” 

A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, người Phạm chí ây tất dành 
cho hai người con ham học hỏi của mình trước 
tiên về chỗ ngôi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và 
thức ăn cũng bậc nhất.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi răng: 

“Này Ma-nạp, lại có một Phạm chí trai tự, bố 
thí; Phạm chí này có bốn người con; hai đứa ham 
học hỏi nhưng không tỉnh tấn, thích làm việc ác; 
còn hai đứa kia tuy không học hỏi, nhưng rất tỉnh 
tân, thích làm việc thiện. Ý Ma-nạp nghĩ sao? 
Phạm chí này trước tiên dành cho aI vê chỗ ngồi 
bậc nhất, nước tăm bậc nhất và thức ăn bậc 
nhất?” 

A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp thưa rằng: 

“Bạch Củ-đàm, Phạm chí ây tất dành cho hai 
người con tuy không học vẫn nhưng tất tinh tấn, 
thích làm việc thiện trước tiên về chỗ ngôi bậc 
nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn cũng bậc 
nhất.” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Ma-nạp, trước kia ngươi khen ngợi sự 
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học hỏi, sau đó ngươi khen ngợi sự trì gIới. 
Này Ma-nạp, như vậy Ta nói bốn chủng tánh 
thảy đều thanh tịnh, với sự giảng giải hiển thị, 
ngươi cũng nói bốn chủng tánh này đều thanh 
tịnh với sự giảng giải hiển thị.” 

Khi ấy, A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp 
liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật. 

Bây giờ đại chúng càng cao giọng mà nói 
răng: 

“Sa-môn Cù-đàm thật kỳ diệu thay, thật hy 
hữu thay, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oal thần. Vì sao? Bởi vì Sa- 
môn Cù-đàm nói “Bốn chủng tánh thảy đêu thanh 
tịnh, với sự giảng giải hiển thị” khiến cho A- 
nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp cũng nói theo 
rắng -Bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh, với sự 
giảng giải hiển thị”.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm đại 
chúng ấy!”, liên bảo: 

“Như vậy đủ rôi, này A-nhiễp-hòa-la-diên-da- 
na Ma-nạp, chỉ cần trong lòng thây thỏa mãn là 
được. Hãy trở về ngôi lại chỗ cũ. 


12. Ngài biết họ cố ý cản trở thanh niên này theo Phật. 
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A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp cúi đâu - 
lễ dưới chân Phật rồi ngôi qua một bên. 

Đức Thế Tôn bèn thuyết pháp cho nghe, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hý. 
Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết pháp 
cho nghe, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ rôi, Ngài ngôi im lặng. 

Khi ấy, A-nhiêp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp 
sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rôi, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, cúi đâu lễ chân Phật, nhiễu quanh 
ba vòng rôi lui ra. 

Bấy giờ số đông các Phạm chí ở Câu-tát-la 
trở về chưa bao xa, dùng đủ thứ ngôn ngữ khiến 
trách A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp: 

“Ngươi muốn làm gì? Muốn khuất phục Sa- 
môn Cù-đàm, ngược lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng 
phục mà trở về. Cũng như một người đi vào rừng 
để tìm con mắt, nhưng ngươi lại bị mất con mắt 
mà trở về. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, 
ngươi cũng vậy, muốn khuất phục Sa-môn Cù- 
đàm, nhưng ngược lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng 
phục mà trở vê. Cũng như một người vì muôn 
uông nước nên xuông ao, nhưng ngược lại bị 
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_ khát nước mà trở về. A-nhiếp-hòa-la-diên-da- 
na Ma-nạp, ngươi cũng như vậy, muốn khuất 
phục Sa-môn Cù-đàm nhưng ngược lại bị Sa- 
môn Cù-đảm hàng phục mà trở về. A-nhiếp-hòa- 
la-diên-da-na Ma-nạp, ngươi muốn làm gì?” 

Bây giờ, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp 
nói với số đông Phạm chí ở Câu-tát-la rằng: 

“Này chư Hiền, tôi đã nói trước rồi, Sa-môn 
Cù-đàm đúng như pháp mà thuyết pháp. Ai 
thuyết pháp đúng như pháp, người ấy không thê 
cật vẫn.” 

Phật thuyết như vậy. A-nhiếp-hòa-la-diên-da- 
na Ma-nạp nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 
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152. KINH ANH VŨ' 

Tôi nghe như vây. 

Một thời Phật du hóa thành Vương xá, ở 
trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa”. 

Bây giờ, Ma-nạp Anh Vũ, con trai ông Đô- 
đề”, có một ít việc phải làm nên đến trọ tại nhà 
một người cư sĩ trong thành Vương xá. Tại đây, 
Ma-nạp Anh Vũ con trai ông Đô-để nói với 
người cư sĩ mà mình ngủ trọ: 

“Có Sa-môn, Phạm chí nào, bậc Tông chủ, 
bậc Thây Của mỌi người, thống lãnh một số đông 
đồ chúng, rât được mọi người tôn kính, để tôi tùy 
thời đến thăm viếng, kính phụng, hoặc có thể do 
khi kính phụng đó mà được hoan hỷ chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Có. Này Thiên ái", có Sa-môn Cù-đàm, con 
dòng họ Thích, la bỏ Thích tộc, cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống 
không gia đình mà học đạo, chứng quả Vô 


1. Bản Hán, quyền 11. Päli, M. 99 Subhasuttam. 

2. Bản Pãli, Phật tại Xá-vệ: Sãvatthiyam viharati. 

3. Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử #§ ï§ P* 4N # Rñ 7 : Pali: Subho mãnavo todeyyaputto, 
thanh niên Shubha, con trai của Todeyya. 

+ Thiên ái X Z# › Päali: Devãnampiya, người được Trời thương; thường dùng để xưng 
hô với người ngu khờ. Bản Päli: bhante: này ông bạn. 
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_ thượng Chánh giác”. Này Thiên ái, ông có thể 
tùy thời đến thăm viếng, kính phụng, hoặc có thê 
do khi kính phụng đó mà được hoan hÿ.” 

Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi: 

“Sa-môn Cù-đàm hiện nay ở chỗ nào? Tôi 
muốn đến gặp.” 

Cư sĩ đáp: 

“Sa-môn Cù-đàm hiện ở tại rừng Trúc, vườn 
Ca-lan-đa, trong thành Vương xá. Ông có thể đến 
đó để gặp.” 

Khi ây, Ma-nạp Anh Vũ liên rời khỏi chỗ trọ, 
nhà cư sĩ, thắng đến rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 
Ma-nạp Anh Vũ từ xa trông thây Đức Thế Tôn ở 
giữa rừng cây, tướng mạo đoan chánh, đẹp đẽ 
khác thường, như ảnh trăng giỮa rừng sao sáng 
chói, lóng lánh như khối núi vàng, đây đủ tướng 
tốt, vòi vọi oai nghi, các căn văng lặng, an định, 
không một mảy may ngăn ngại, hoàn toản tự chế 
ngự, lắng tâm tĩnh mặc. 

Sau khi thây như thế, Ma-nạp liên đến trước 
Phật và bạch: 

“Bạch Cù-đàm, con có đều muốn hỏi, mong 
Ngài nghe cho con mới dám trình bày. ” 


5... Trong bản Hán: Vô thượng Chánh tận giác #£  ¡E ãš #š - 
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Đức Thê Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, muốn hỏi, cứ tùy ý.” 

Ma-nạp Anh Vũ hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, như con được nghe, “Nếu 
sông tại gia thì được hiểu biết tốt, biết đúng như 
pháp”. Người xuất gia học đạo thì không như 
vậy." Con xin hỏi Cù-đàm, việc đó như thế nào?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Ma-nạp, sự kiện đó không nhất định.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài phân biệt sự kiện 
này cho con được rõ. ˆ 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, 
Ta sẽ phân biệt đây đủ cho ngươi rõ.” 

Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Này Ma-nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia 
học đạo nào làm điều tà hạnh, thì Ta không khen 
ngợi người đó. Vì sao vậy? Nếu có kẻ tại gia 


6 Bản Pali: Brahmaìa bho Gotama evam ähamsu, “Các người Bà-la-môn nói như 
vầy...” 

7. Hán: tiện đắc thiện giải, tắc tri như pháp f#f ƒ§ ‡# ## RI| ii #[I ;# - Päli: ärädhako hoii 
ñãyam dhammam kusalam, là người nhiệt tình với pháp thiện đúng chánh lý. 

8 Bản Pali: vibhajjavädo kho aham ettha mãnava nãham ekamsavädo, Ta thuyết có 
phân tích. Ta không thuyết pháp theo một chiều. 
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_ hoặc xuất ø1a học đạo làm điều tà hạnh, thì kẻ 
ây không được hiểu biết tốt, không biết đúng như 
pháp. Do đó, này Ma-nạp, nếu những kẻ tại gia 
hoặc xuất gia học đạo làm điều tà hạnh, thì Ta 
không khen ngợi kẻ ấy. 

“Này Ma-nạp, nêu có kẻ tại ø1a hoặc xuất gia 
học đạo nào thực hành chánh hạnh, thì Ta khen 
ngợi người đó. Vì sao vậy? Nếu có kẻ tại gia 
hoặc xuất ø1a học đạo thực hành chánh hạnh, thì 
kẻ ấy chắc chăn được hiểu biết tốt, biết đúng như 
pháp. Do đó, này Ma-nạp, nêu kẻ tại ø1a hoặc 
xuất gia học đạo thực hành chánh hạnh, thì Ta 
khen ngợi kẻ ấy. 

“Này Ma-nạp, Ta nói như vậy, nói về hai 
pháp ây, phân biệt như vậy, hiển thị như vậy. 
Nhưng nêu có Sa-môn, Phạm Chí nào có năng 
lực, thâm nhập kiên cô, châp chặt theo một chiêu, 
vị ây sẽ nói rằng, “Đây là chân thật, ngoài ra là 
hư vọng'.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, như con được nghe, “Nếu ai 
sông tại gia thì có lợi ích lớn, có công đức lớn; 
người xuất gia học đạo thì không như vậy”.` Con 


% Pal: mahatham idam mahäakiccam mahädhikaraaam mahäsamärambham 
gharäcãsakammatthãnam mahapphalam hoti, sự nghiệp của người tại gia cần nhiều 
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xin hỏi Cù-đàm, sự kiện ây như thê nào?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, sự kiện ấy không nhất định!?.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Củ-đàm, mong Ngài phân biệt sự kiện 
đó cho con được rõ.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, hãy lăng nghe khéo suy nghĩ, 
Ta sẽ phân biệt đây đủ cho ngươi rõ.” 

Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Này Ma-nạp, nếu sống tại gia có tai hoạn 
lớn, có đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, nhưng lại 
làm điều tà hạnh, thì sẽ không được quả báo lớn, 
không được công đức lớn'!. Ví như người làm 
ruộng, có tai hoạn lớn, có đấu tranh lớn, có oán 
ghét lớn, lại làm điều tà hạnh, thì sẽ không được 
quả báo lớn, không được công đức lớn. Như vậy, 


kinh doanh, nhiều việc phải làm, nhiều tác vụ, nhiều nỗ lực, do đó, có kết quả to lớn. 

- Xem cht.5 ở trên. 

- Pali: atthi mãanana kammatthãanam mahatham mahäkiccam mahäadhikaranam 
mahãsamärambham vipajjamanam appaphalam hoti, có sự nghiệp cần nhiều kinh 
doanh nhiều việc phải làm, nhiều tác vụ, nhiều nỗ lực, nhưng không làm tốt, cho nên, 
kết quả nhỏ. Có lẽ, trong bản Pãli: mahäkicca (nhiều nghĩa vụ), trong bản Hán đọc là 
mahãäcicha (nhiều khó nhọc, đại tai hoạn). Päli: mahãdhikarana, có nghĩa: sự vụ hay 
tác vụ, cũng có nghĩa tranh chấp; bản Hán hiểu theo nghĩa thứ ha (đại đấu tránh). 
Päli: samärambha, có hai nghĩa: nỗ lực (do gốc động từ rabh); hoặc gây tổn hại (do 
gốc động từ radñh); bản Hán hiểu theo nghĩa sau (đại tắng oán). 


HT ~=. 
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này Ma-nạp, người sông tại gia cũng lại như 
thế. 

“Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai 
hoạn, ít có đâu tranh, ít có oán chét, nhưng lại 
làm điều tà hạnh, thì sẽ không được quả báo lớn, 
không được công đức lớn. Ví như người buôn 
bán, ít có tai hoạn, ít có đâu tranh, ít có oán shét, 
nhưng lại làm điều tà hạnh, thì sẽ không được 
quả báo lớn, không được công đức lớn. Như vậy, 
này Ma-nạp, người xuất gia học đạo cũng lại như 
thế. 

“Này Ma-nạp, người sống tại gia có tai hoạn 
lớn, có đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, nhưng lại 
thực hành chánh hạnh, thì sẽ được quả báo lớn, 
được công đức lớn. Ví như người làm ruộng có 
tai hoạn lớn, có đâu tranh lớn, có oán chét lớn, 
nhưng lại thực hành chánh hạnh, thi sẽ được quả 
báo lớn, được công đức lớn. Như vậy, này Ma- 
nạp, người sống tại gia cũng lại như thế. 

“Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai 
hoạn, ít có đâu tranh, ít có oán chét, nhưng lại 
thực hành chánh hạnh, thì được quả báo lớn, 
được công đức lớn. Ví như người buôn bán, ít có 
tai hoạn, ít có đâu tranh, ít có oán chét, nhưng lại 
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thực hành chánh hạnh, thì sẽ được quả báo lớn, 
được công đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, người 
xuất gia học đạo lại cũng như thê. 

“Này Ma-nạp, Ta nói như vậy, nói về hai 
pháp ấy, phân biệt như vậy, hiến thị như vậy. 
Nhưng nếu có Sa- môn, Phạm chí nảo có năng 
lực, thâm nhập kiên cô, châp chặt theo một chiêu, 
vị ây sẽ nói rằng, “Đây là chân thật, ngoài ra là 
hư vọng. `” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, các Phạm chí kia chủ trương 
có năm pháp có quả báo lớn, có công đức lớn, 
tạo phước, được thiện.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Nêu các Phạm chí chủ trương có năm pháp 
có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước được 
thiện; vậy nay người có thể ở giữa đại chúng mà 
trình bày lại chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, đối với con không có sự kiện 
không thể. Vì sao vậy? Vì Cù-đàm hiện đang 
ngôi ở giữa đại chúng này.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Vậy ngươi hãy trình bày.” 
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Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài khéo nghe cho. 
Bạch Củù-đàm, Phạm chí chủ trương thứ nhất là 
pháp Chân đề, có quả báo lớn, có công đức lớn, 
tạo phước được thiện; pháp thứ hai là Tụng tập; 
pháp thứ ba là Nhiệt hành; pháp thứ tư là Khô 
hạnh. Bạch Củ-đàm, Phạm chí chủ trương pháp 
thứ năm là Phạm hạnh!” có quả báo lớn, có công 
đức lớn, tạo phước, được thiện.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Nêu các Phạm chí chủ trương năm pháp này 
có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được 
thiện; vậy trong sỐ những Phạm chí ây, có Phạm 
chí nào nói như thế này: “Tôi đối với năm pháp 
này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tr1, tự 
giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của 
chúng. ˆ?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không có.” 

Thế Tôn nói: 

“Có vị Tôn sư hay TỔ sư nào, cho đến bảy 
đời cha mẹ nói như thế này, “Tôi đôi với năm 
12. Năm pháp theo Pãli: saccam (sự thật), tapam (khổ hành), brahmacariyam (tiết dục 


hay phạm hạnh), ajjhenam (tụng đọc), cãga (thí xả). Bản Hán thay cäga (thí xả) bằng 
nhiệt hành. 
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pháp nảy, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự _ 
tr1, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của 
chúng. ˆ?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thể Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không có.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, xưa kia có những Phạm chí 
tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì kinh thư, đã 
truyền bá kinh thư, đã tụng tập kinh điển: một là 
Dạ-tra, hai là Bà-ma, ba là Bà-ma-đê-bà, bốn là 
Tỳ-xa-mật-đa-la, năm là Dạ-bà-đà-kiên-ni, sáu là 
Ứng-nghi-la-bà, bảy là Bà-tư-tra, tám là Ca-diệp, 
chín là Bà-la-bà, mười là Bà-hòa!. Nay các 
Phạm chí đôi với các kinh điển ấy tụng tập, thọ 
trì, học hỏi. Nhưng họ có nói như thế này: “Tôi 
đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, 
sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên 
kết quả của chúng.”?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thể Tôn: 

“Không có. Nhưng các Phạm chí ây do tin mà 
thọ trì.” 


13. Danh sách mười đạo sĩ thời thượng cỗ: Dạ-tra ï rÉ : Bà-ma 3# ƒ# › Bà-ma-đề-bà 3# 
J# fš 3# › Tỳ-xa-mật-đa-la HẦL 4 # 12 §§ › Dạ-bà-đà-kiền-ni 7X 3š ƒÈ ## jE › Ứng- 
nghi-la-bà Ƒš #š #§ 3#: Bà-tư-tra 3š #⁄ rý › Ca-diếp 3U ## : Bà-la-bà 3š š§ 3š : Bà- 
hòa 3 Z#l : Danh sách Paãli: Atthaka, Vãmaka, Vãmadeva, Vessamitta, Yamataggi, 
Angrrasa, Vãsettha, Kassapa, Bhãradväajä. 
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— Đức Thế Tôn nói: 

“Trong các Phạm chí, không có một Phạm chí 
nào nói như vậy, “Tôi đối với năm pháp này, 
ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, 
tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.” Và 
cũng không có vị Tôn sư hay Tổ sư nào, cho đến 
bảy đời cha mẹ nói như thế này, “Tôi đối với năm 
pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự 
tr1, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của 
chúng. 

“Xưa kia có những Phạm chí tuôi thọ hết, 
mạng chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá 
kinh thư, đã tụng tập điển kinh: một là Dạ-tra, hai 
là Bà-ma, ba là Bà-ma-đề-bà, bốn là Tỳ-xa-mật- 
đa-la, năm là Dạ-bà-đả-kiên-ni, sáu là Ứng-nghi- 
la-bà, bảy là Bả-tư-tra, tám là Ca-diếp, chín là 
Bà-la-bà, mười là Bà-hòa. Nay các Phạm chí đối 
với các kinh điển ấy, tụng tập, thọ trì, học hỏi, 
nhưng họ không nói như vây, “Tôi đối với năm 
pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự 
tr1, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của 
chúng. Thê thì này Ma-nạp, các Phạm chí ây há 
không vì sự kiện này mà trong sự tin tưởng có 
thiêu căn bản chăng?” 
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Ma-nạp Anh Vũ bạch: 

“Bạch Cù-đàm, thật sự không căn bản. Nhưng 
các Phạm chí nghe rôi thọ trì.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Vị như một đám người mù dắt nhau, người 
trước không thấy người ở sau, cũng không thấy 
người ở giữa; người giữa không thây người ở 
trước, cũng không thây người ở sau; người ở sau 
không thấy người ở giữa, cũng không thấy người 
ở trước. Này Ma-nạp, Ta nói các Phạm chí cũng 
như vậy. Này Ma-nạp, trước ngươi nói là do tin, 
sau đó ngươi nói là do nghe.” 

Ma-nạp Anh Vũ liên tức giận Đức Thê Tôn, 
hẳn học, không vui, phỉ bảng Thê Tôn, chỉ trích 
Thế Tôn, mạ ly Thê Tôn, và nghĩ răng, “Cần phải 
phi báng Cù-đàm, cần phải chỉ trích Cù-đảm, cân 
phải hạ nhục Cù-đàm.' Liên nói với Đức Thê 
Tôn: 

“Này Cù-đàm, có một Phạm chí tên là Phất- 
ca-sa-sa-la“ thuộc chủng tánh thuân khiết, 
không gián đoạn”, nói như thế này: “Nêu có Sa- 


144 Phát-ca-sa-sa-la #; #3 1⁄2 ⁄3 ‡§ : Pali: Pokkarasäti Opamañño Subhagavaniko, 


(người Bà-la-môn tên là) Pokkharasäti Opamañño, sống trong rừng Subha. 
15. Hán: tánh trực thanh tịnh hóa #‡ Fï 3# ?# {L: ; chỉ thuộc một dòng họ Bà-la-môn thuần 


chủng, không lai tạp trong nhiều đời liên tục. 
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_ môn, Phạm chí nào cho răng mình đã thây, đã 
biết, đã chứng đặc pháp Thượng nhân'': sau khi 
nghe như vậy, Ta bèn cả cười, không thê chấp 
nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, 
không đúng như pháp. Làm sao con người sanh 
trong loài người mà tự nói là được pháp Thượng 
nhân? Nếu ai nói răng: Tôi biết, tôi thấy pháp 
Thượng nhân, thì sự kiện ấy là không hợp lý.” 
Khi ấy, Đức Thê Tôn liên nghĩ như thê này: 
“Ma-nạp Anh Vũ, con ông Đô-để phẫn nộ đối 
với Ta, hẳn học, không vuIi, phỉ báng Ta, chỉ trích 
Ta, mạ ly Ta, nghĩ răng: “Cần phải phi báng Cù- 
đàm, cân phải chỉ trích Cù-đàm, cần phải hạ nhục 
Cù-đàm.° Liên nói với Đức Thê Tôn: “Này Cù- 
đàm, có một Phạm chí tên là Phẩt-ca-sa-sa-la, 
thuộc chủng tánh thuộc chủng tánh thuân khiết, 
không gián đoạn, nói như thế này: “Nếu có Sa- 
môn, Phạm chí nào cho răng mình đã thấy, đã 
biết, đã chứng đắc pháp Thượng nhân; sau khi 
nghe như vậy, Ta bèn cả cười, không thê chấp 
nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, 
không đúng như pháp. Làm sao con người sanh 
trong loài người mà tự nói là được pháp Thượng 


1. Nhân thượng pháp A, E 3# › Päli: uttarimanussadhamma, pháp của con người siêu 
việt. 
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nhân? Nêu ai nói răng: Tôi biết, tôi thây pháp _ 
Thượng nhân, thì sự kiện ấy là không hợp lý°.” 

Đức Thế Tôn biết thế nên nói: 

“Này Ma-nạp, có phải Phạm chí tên là Phất- 
ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh thuần khiết, không 
gián đoạn, ông ây biết điều mong nghĩ trong tâm 
của hết thảy Sa-môn, Phạm chí rồi mới nói như 
thế này: “Nêu có Sa-môn, Phạm chí nào cho răng 
mình đã thây, đã biết, đã chứng đặc pháp Thượng 
nhân; sau khi nghe như vậy, Ta bèn cả cười, 
không thê chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, 
không chân thật, không đúng như pháp. Làm sao 
con người sanh trong loài người mà tự nói là 
được pháp Thượng nhân? Nếu ai nói răng: Tôi 
biết, tôi thây pháp Thượng nhân, thì sự kiện ây là 
không hợp lý chăng?”” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí Phẩt-ca-sa-sa-la, 
thuộc chủng tánh thuần khiết, không gián đoạn, 
có một nữ tỳ tên là Bất-ni'!”. Nhưng đối với tâm 
niệm của nữ tỳ này, ông còn không thể biết, 
huống nữa là biết tâm tư của tất cả Sa-môn, 
Phạm chí! Nếu cho rằng ông ây biết, thì sự kiện 


1. Bất-ni 4 JE › Pãli: ? 
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_ nảy không thể có.” 

Thế Tôn nói: 

“Cũng như người sanh ra đã mù; người Ấy nói 
như thế này, “Không có màu đen, màu trắng, 
cũng không thấy màu đen, màu trắng; không có 
sắc tốt, sắc xâu, cũng không thây sắc tốt, sắc xâu; 
không có sắc ngăn, sắc dài, cũng không thây sắc 
ngắn, sắc dài; không có sắc gân, sắc xa, cũng 
không thấy sắc gân, sắc xa; không có sắc thô, sắc 
tế, cũng không thây sắc thô, sắc tế; vì ta không 
bao giờ thây, không bao giờ biết, cho nên nói 
không có màu sắc.` Người mù bẩm sinh kia nói 
như vậy là đúng sự thật chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không phải vậy. Vì sao? Vì có 
mảu đen, mảu trắng, cũng có người thây màu đen, 
mảu trắng: có sắc tốt, sắc xâu, cũng CÓ người thây 
sắc tỐt, sắc xâu; có sắc ngăn, sác dải, cũng có 
người thấy sắc ngắn, sắc dài; có sắc gân, sắc Xa, 
cũng có người thây sắc gân, SắC Xã; CÓ sác thô, sắc 
tế, cũng có người thây sắc thô, sắc tế. Nếu nói, 
“Tôi không hề thấy, không hề biết, cho nên nói 
không có màu sắc,` thì người mù bẩm sinh nói 
như vậy là không đúng sự thật.” 
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“Này Ma-nạp, Phạm chí Phẩt-ca-sa-sa-la, 
thuộc chủng tánh thuần khiết, không gián đoạn; 
lời nói của ông ấy có khác gì hạng người mù bầm 
sinh, không có mắt kia chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, như mù vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu xưa kia 
có những Phạm chí, tuôi thọ hết, mạng chung, đã 
tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng 
tập điển kinh!$; đó là các Phạm chí Thương-già, 
Phạm chí Sanh Văn, Phạm chí Phât-ca-sa-sa-la 
và Đô-đề, thân phụ ngươi”; những điều mà họ 
nói, được chấp nhận hay không được chấp nhận? 
Chân thật hay không chân thật? Có cao, có thấp 
chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Nếu xưa kia có những Phạm chí, tuổi thọ 
hết, mạng chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền 
bá kinh thư, đã tụng tập điển kinh, đó là các 
Phạm chí Thương gia, Phạm chí Sanh Văn, Phạm 
chí Phẩt-ca-sa-sa-la và Đô-đề, thân phụ con; 


18. Pali: Kosalakã brahmana-mahäsäräã, các Bà-la-môn phú hào ở Kosala. 
19. Các Bà-la-môn Thương-già ÿš fJJ ›: Sanh Văn Z ii › Phất-ca-sa-sa-la #2 9 2 1⁄2 #§ 
và Đô-đề #ïi ‡#š › Pãli: Canki, Jãnussoni, Pokkharasäti, Todeyya. 
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_ những điều được nói ây: thì theo ý con, họ 
mong được chấp nhận, không mong không được 
chấp nhận; mong là chân thật, không mong 
không phải là chân thật; mong là sự cao thượng, 
không mong là sự thấp hèn.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la, 
thuộc chủng tánh thuân khiết, không gián đoạn; 
điều mà ông ây nói, há không phải là không được 
chấp nhận, không có sự được chấp nhận? Là 
không chân thật, không có sự chân thật? Há 
không phải là rất thập hèn, không có cái gì cao?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa Đức Thế Tôn: 

“Thật vậy, bạch Cù-đàm.” 

“Lại nữa, này Ma-nạp, có năm pháp gây 
chướng ngại, gây che lấp, làm cho mù, không có 
mắt, có thê diệt mất trí tuệ, gây ra sự nhọc nhăn 
vô ích, không chứng đắc Niết-bàn. Những gì là 
năm? Này Ma-nạp, pháp thứ nhất là dục, gây 
chướng ngại, gây che lấp, làm cho mù, không có 
mắt, có thê diệt mất trí tuệ, gầy ra sự nhọc nhăn 
vô ích, không chứng đắc Niết-bàn. Này Ma-nạp, 
sân nhuế, thân kiến, giới thủ và thứ năm là nghị, 
gây chướng ngại, gây che lấp làm cho mù, không 
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có mặt, có thể diệt mật trí tuệ, gây ra sự nhọc 
nhăn vô ích, không chứng đắc Niết-bàn”? 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? AI bị năm 
pháp này làm chướng ngại, che lấp, quân chặt, 
người ây nêu muốn quan sát ý nghĩa lợi ích của 
mình, ý nghĩa lợi ích của người khác, ý nghĩa lợi 
ích của cả hai, và biết tất cả Sa-môn, Phạm chí 
nghĩ gì trong tâm; sự kiện ấy không thê có. 

“Này Ma-nạp, Phạm chí Phẩt-ca-sa-sa-la, 
thuộc chủng tánh thuần khiết, không gián đoạn, 
bị nhiễm bởi dục, bị ô uê bởi dục, nhiễm dục, 
xúc dục, say đắm nơi dục, vào trong dục mà 
không thây tai hoạn, không biết sự xuất yếu và 
sông theo dục; vị ây bị năm pháp này chướng 
ngại, che lập, quấn chặt; vị ấy nếu muốn quán sát 

ý nghĩa lợi ích của mình, ý nghĩa lợi ích của 
mg khác, ý nghĩa lợi ích của cả hai, và biết tất 
cả Sa-môn, Phạm chí nghĩ gì trong tâm; sự kiện 
ây không thê có. 

“Lại nữa, này Ma-nạp, có năm công đức của 
dục, khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, có khát ái 
liên hệ sắc dục, rất đáng ham muôn. Những gì là 
2... Năm pháp chướng ngại, bản Hán: dục, nhuế, thân kiến, giới thủ kiến và nghi. 


Trong bản Päãli, pañca nivaranä (năm triền cái): kãmacchanda (dục vọng), vyäpãda 
(sân hận), thinamiddha (hôn trầm), uddhaccakukkucca (trạo cử), vicikicchã (nghị). 
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_ năm? Là sắc được thấy bởi mắt, tiếng được nghe 
bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm 
bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Này Ma-nạp, ý 
ngươi nghĩ sao? Chúng sanh do năm công đức của 
dục này cho nên phát sanh lạc, phát sanh hỷ, 
chăng còn có điêu gì ở ngoài đây chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Thê Tôn: 

“Quả như vậy, bạch Cù-đàm.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Lửa do cỏ, 
cây được đốt cháy, và lửa không do cỏ, cây mà 
được đốt cháy; thứ lửa nào có ngọn sáng tôi 
thượng, tối diệu, tôi thăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, lửa không do cỏ, cây mà 
được đốt cháy; sự kiện này không thê có. Chỉ có 
thể có do sức mạnh của Như ý túc. Bạch Củ- 
đàm, lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy; lửa 
ây có ngọn sáng tối thượng, tối diệu, tối thắng.” 

Thế Tôn nói: 

“Quả như vậy, quả như vậy! Nếu lửa không 
do cỏ, cây mà được đốt cháy sự kiện này không 
thể có. Chỉ có do sức mạnh của như ý túc, lửa 
không do cỏ cây mà được đốt cháy; thứ lửa ấy có 
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ngọn sáng tôi thượng, tôi diệu, tôi thăng. 1 

“Này Ma-nạp, ở đây Ta giả thiết rằng, cũng 
như thứ lửa do cỏ cây mà được đốt cháy, sự phát 
sanh hỷ lạc của chúng sanh cũng vậy, là do dục, 
do pháp ác, bất thiện, không đạt được lạc do xả 
và tịch tĩnh. Này Ma-nạp, cũng như thứ lửa 
không do cỏ, cây mà được đốt cháy; sự phát sanh 
xả lạc của chúng sanh cũng vậy, là do ly dục, từ 
các pháp thiện, không đạt được lạc do xả và tịch 
tĩnh.” 

Thê Tôn lại nói: 

“Này Ma-nạp, ở đây, một Phạm chí lễ trai tự, 
hành bố thí, nhưng có một đông tử Sát-lợi từ 
phương Đông đến nói như vây, “Ta ở trong đây 
được chỗ ngôi bậc nhất, nước rửa bậc nhất, ăn 
uống bậc nhất.'` Nhưng vì ở đó không được chỗ 
ngôi bậc nhất, nước rửa bậc nhất, nó bèn sanh 
oán hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương 
Nam có đồng tử Phạm chí đến, nói như vậy, “Ta 
ở trong đây được thức ăn tịnh diệu.` Nhưng ở đó 
không được thức ăn tịnh diệu, nó bèn sanh oán 
hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương Tây có 
đồng tử Cư sĩ đến nói như vây, “Ta ở trong đây 
được thức ăn dôi dào.” Nhưng ở đó không được 


328 TRUNG A-HÀM 


_ thức ăn dôi dào, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng 
ganh ghét. Hoặc từ phương Bắc có đồng tử Công 
sư đến nói như vây, “Ta ở trong đây ăn no đủ.) 
Nhưng ở đó không được ăn no đủ, nó bèn sanh 
oán hận, ôm lòng ganh ghét. Này Ma-nạp, các vị 
Phạm chí ây thực hành sự bồ thí như vậy, sẽ giả 
thiết những báo ứng nào?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Củù-đàm, Phạm chí không thực hành bố 
thí với tâm như vậy, khiến người khác oán hận, 
ôm lòng ganh ghét. Cù-đàm nên biết, Phạm chí 
hành sự bố thí vì do tâm thương xót; do tâm 
thương xót mà hành sự bố thí thì được đại 
phước.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, các Phạm chí há không phải 
chủ trương pháp thứ sáu có quả báo lớn, có công 
đức lớn, tạo phước, được thiện chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Quả như vậy, bạch Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, nêu có Phạm chí chủ trương 
năm pháp có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo 
phước, được thiện; thì ngươi thấy pháp ấy phân 
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nhiêu ở tại đâu? Tại gia chăng? Xuất gia học _ 
đạo chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, nếu có Phạm chí chủ trương 
năm pháp có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo 
phước, được thiện; thi con thấy pháp ây phân 
nhiêu ở sự xuất gia học đạo, chứ không phải ở tại 
gia. Vì sao? Vì tại gia có nhiêu công việc, có 
nhiêu bốn phận phải làm, có nhiều kết hận, có 
nhiêu ganh ghét đâu tranh, không có thể thành 
tựu sự thủ hộ, sự thành thật. Bạch Củ-đảm, người 
xuất gia học đạo ít công việc, ít bổn phận phải 
làm, ít có kết hận, ít có ganh ghét, nên có thê 
thành tựu sự thủ hộ. sự thành thật. 

“Bạch Củù-đàm, sự thành thật ây con thây 
phân nhiều ở xuất ø1a học đạo, chứ không phải ở 
tại gia. Vì sao? VÌ tại la có nhiều công việc, 
nhiêu bốn phận phải làm, có nhiều kết hận, có 
nhiều canh ghét, đầu tranh, không được hành sự 
bố thí, không được tụng tập, không được hành 
khổ hạnh, không được sông Phạm hạnh. Bạch 
Cù-đàm, người xuất ø1a học đạo ít có công việc, 
ít có bồn phận phải làm, ít có kết hận, ít có ganh 
chét, vị ây có thể hành sự bồ thí, có thể tụng tập. 
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_ có thể hành khô hạnh, có thê sông Phạm hạnh. 

“Bạch Củ-đàm, Người sống Phạm hạnh, con 
thây pháp phân nhiều ở xuất gia học đạo chứ 
không phải ở tại gia. ˆ 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, nêu có Phạm chí chủ trương 
năm pháp có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo 
phước, được thiện, Ta nói sự kiện ây từ tâm mà 
khởi. Thê nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm 
không kết, không oán không sân. nhuế, không 
tranh chấp là do tu tập những pháp ấy. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nêu có Tỳ- 
kheo thủ hộ thành thật, thì vị ấy do thủ hộ thành 
thật cho nên được hỷ, được duyệt. Này Ma-nạp, 
nếu có hý và duyệt tương ưng với thiện, Ta nói 
sự kiện đó từ tâm mà khởi. Thế nào øọ!1 là từ tâm 
mà khởi? Nếu tâm không kết, không oán, không 
sân nhuê, không tranh chấp, là do tu tập những 
pháp ây. Như vậy, vị ấy, được hành sự bố thí, 
được sự tụng tập, được sự hành khổ hạnh, được 
sông Phạm hạnh. VỊ ây do sông Phạm hạnh cho 
nên được hỷ, được duyệt. 

“Này Ma-nạp, nêu có hý và duyệt tương ưng 
với thiện, Ta nói sự kiện ấy từ tâm mà khởi. Thế 
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nào gọi là từ tâm mà khởi? Nêu tâm không kết, 
không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, 
tâm ấy đi đôi với từ, biến mãn một phương, 
thành tựu an trụ; cũng vậy, hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, trên dưới, bao trùm tất cả, tâm đi đôi với 
từ, không kết, không oán, không sân nhuế, không 
tranh chấp, rât rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu 
tập. biến mãn tất cả thê gian, thành tựu an trụ; 
cũng vậy, với bi và hỷ. Tâm đi đôi với xả, không 
kết, không oán, không sân nhuế, không tranh 
chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 

“Này Ma-nạp, cũng như có người khéo thối 
tủ và. Nếu có phương nảo chưa nghe được, người 
Ấy. vào lúc nửa đêm, leo lên núi cao, đem hết sức 
thôi tù và, phát ra âm thanh vi diệu, biến mãn cả 
bốn phương; cũng vậy, Tỳ-kheo tâm đi đôi với 
từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ; cũng 
vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, trên dưới, bao 
trùm tất cả, tâm đi đôi với từ, không kết, không 
oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, 
rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biễn mãn cả thế 
gian, thành tựu an trụ; cũng vậy với bi và hỷý. 
Tâm đi đôi với xả, không kết, không oán, không 
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sân nhuê, không tranh chấp, rât rộng, rât lớn, 
vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thê Ø1an, 
thành tựu an trụ. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ở đây, có 
người cầu làm Trời. Vị để sanh lên trời, nên 
người ấy thực hành tâm tương ưng với tham lam, 
và nghĩ răng, “Mong ta làm vị Trời này, hay vị 
Trời khác. Lại có người cầu làm Trời; vì để sanh 
lên trời, nên không kết, không oán, không sân 
nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô 
lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, biến 
mãn, thành tựu an trụ, và nghĩ rằng. “Mong ta 
làm vị Trời này, hay vị Trời khác.` Ngươi xem 
các người đó, ai được làm vị Trời này hay vị Trời 
khác?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, nếu có người cầu làm Trời; vì 
để sanh lên trời, nên không kết, không oán, không 
sân nhuê, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô 
lượng, khéo tu tập, tâm định, ÿ xác quyết, biến 
thành tựu an trụ, con xem người ấy chắc chăn 
được làm vị Trời này hay vị Trời khác.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có 
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người câu Phạm thiên. Vì để sanh lên Phạm _ 
thiên, nên thực hành tâm tương ưng với tham 
lam, và nghĩ rằng, “Mong ta làm vị Phạm thiên 
này, hay vị Phạm thiên khác.” Ở đây, lại có người 
cầu Phạm thiên. Vì để sanh lên Phạm thiên, nên 
không kết, không oán, không sân nhuê, không 
tranh chấp, rât rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu 
tập. tâm định, ý xác quyết, biến mãn, thành tựu 
an trụ, và nghĩ rẵng, “Mong ta làm vị Phạm thiên 
này hay vị Phạm thiên khác.' Ngươi xem các 
người đó, a1 được làm Phạm thiên này, hay Phạm 
thiên khác?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đảm, nêu người này cầu Phạm 
thiên, vì để sanh lên Phạm thiên, nên không kết, 
không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, 
rất rộng, rât lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, 
ý xác quyết, con thấy răng, người này chắc chắn 
được làm vị Phạm thiên này, hay vị Phạm thiên 
khác.” 

Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi: 

“Cù-đàm biết con đường dẫn đến Phạm 
thiên”! chăng?” 

21. Hán: Phạm đạo tích 3# ¿ ÿÿ + Pãii brahmãnam sahavyatäya maggam, con đường 
dân đến cộng trú với Phạm thiên. 
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—— Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, nay Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo 
sự hiểu biết mà trả lời. Này Ma-nạp, ý ngươi 
nghĩ sao? Thôn Na-la-ca-la“” cách chúng hội này 
không xa chăng?” 

Ma-nạp Anh Võ đáp: 

“Không xa.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ngươi nói 
với một người trong chúng hội này răng: “Ông 
hãy đến thôn Na-la-ca-la kia. Đến đó rồi quay 
về." Người ấy vâng lời ngươi, nhanh chóng đi 
đến thôn Na-la-ca-la; đến đó rôi trở về. Sau khi 
người ây đi và về rồi, ngươi hỏi đường đi, hỏi sự 
việc đi và về, ra và vào nơi thôn Na-la-ca-la, 
người ây há lại đứng im, không thể trả lời 
chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ trả lời Đức Thế Tôn: 

“Không vậy, bạch Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, người ấy đi và về nơi thôn Na- 
la-ca-la, khi được hỏi về đường đi, có thể đứng im, 
không biết trả lời. Nhưng nếu hỏi Như Lai, Bậc 


22. Na-la-ca-la thôn ?#J £& 3i Xế ‡j - Pali: Nalakãra, thôn phụ cận Xá-vệ. 
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Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác về con đường ˆ 
dẫn đến Phạm thiên thì hoàn toàn không có sự 
kiện giây lát im lặng, không biết trả lời.” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Thê Tôn: 

“Sa-môn Cù-đàm không chấp trước nơi sự tế 
tự chư Thiên; sự kiện ấy đã trọn đủ. Bởi vì khi 
được hỏi về con đường dẫn đến Phạm thiên thì 
Ngài có thể trả lời nhanh chóng. 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, 
con đã rõ. Nay con xin tự quy y Phật, Pháp và 
Tỳ-kheo Tăng. Mong Thê Tôn nhận con làm Ư- 
bà-tăc, kế từ hôm nay quy y cho đến lúc mạng 
chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Ma-nạp Anh Vũ 
sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


153. KINH MAN-NHÀN-ĐÈ' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu, trú ở 
tịnh thất đệ nhất? của Bả-la-bà? trên một đệm cỏ. 

Bây giờ vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn 
mang y, cầm bát vào Kiếm-ma-sắt-đàm, tuân tự 
khất thực. Sau buổi cơm trưa, thu dọn y bát, rửa 
tay chân, Ngài vắt tọa cụ lên vai đi đến chỗ nghỉ 
ban ngày tại một khu rừng. Khi đã vào rừng, Đức 
Thê Tôn đến dưới một sốc cây, trải tọa cụ và 
ngôi kiết già. 

Lúc ấy vào buôi xế trưa, dị học Man-nhàn-để! 
thong dong, tản bộ đến Đệ nhất tịnh thất của Bà- 
la-bà. Từ xa dị học Man-nhàn-đề thây trên sản rải 
cỏ ở tịnh thất ây có dấu năm một bên hông, như 
chỗ nằm của sư tử, của Sa-môn, của bậc Phạm 
hạnh. Trông thây vậy, dị học Man-nhàn-đề hỏi 
Bà-la-bà: 

“Irong Đệ nhất tịnh thất ây, sản cỏ có dâu 
năm một bên hông này của ai mà giống như chỗ 


1. Các bản Hán đều in là Tu nhàn đề 5⁄4 Hi ‡# ›: Nhằm tự dạng tu 54 và man  - Pãii: 
M.75. Mãgandiyasuttam. 

2. Đệ nhất tịnh thất. Pãali: agyägãra, ngôi nhà thờ lửa. Bản Hán đọc là agra: đệ nhất, 
thay vì agya (aggi-agära), lửa. 

3. Bà-la-bà 3 ¿§ 34 : Pali: Bhãradväja. 

+ Man-nhàn-đề dị học §£ j ‡ñ# 4 ## : Pali: Mãgandiya-paribbäjaka, du sĩ Mãgandiya. 
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_ năm của sư tử, của Sa-môn, của bậc Phạm hạnh 
như thế?” 

Phạm chí Bà-la-bà đáp: 

“Này Man-nhàn-để, có Sa-môn Cù-đàm con 
dòng họ Thích, từ bỏ Thích tộc, cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất g1a học đạo, đắc quả Vô thượng 
Chánh đăng giác. Ở trong tịnh thất đó, sàn cỏ có 
dẫu năm một bên hông đó, như chỗ nằm của sư 
tử, của Sa-môn, của bậc Phạm hạnh chính là của 
Sa-môn Cù-đàm.” 

Dị học Man-nhàn-đề nói: 

“Này Bả-la-bà, tôi nay phải thây cảnh không 
đáng thấy, phải nghe theo điều không đáng nghe; 
nghĩa là phải thây chỗ năm của Sa-môn Cù-đàm. 
Vì sao? Vì Sa-môn Cù-đàm ấy là kẻ phá hoại. 
Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng. 

Bà-la-bà nói: 

“Này Man-nhàn-đề, ông không nên đem điêu 
đó mà phi báng Sa-môn Cù-đàm. Vì sao? Vì Sa- 
môn Cù-đàm có nhiều trí tuệ, Sát-lợi trí tuệ, 


5. Hán: bại hoại địa R¿ #š Hử - Päli: bhùnahuno: kẻ phá hoại mầm sống; Sớ giải: 
bhùnahuno ti hatavaddhino mariyädakärakassa, “bhũnahuno (kẻ phá hoại mầm 
sống), là người phá hoại sự thịnh vượng (của thế gian), đặt ra các quy tắc nghiêm 
khắc”. 
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Phạm chí trí tuệ, Cư sĩ trí tuệ, Sa-môn trí tuệ. 
Ai giảng thuyết về trí tuệ thảy đêu đặc Thánh trí. 
Này Man-nhàn-đề, tôi muôn đem ý nghĩa đó mà 
nói với Sa-môn Cù-đàm có được chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Này Bà-la-bà, tùy ý ông. Tôi thấy không gì 
trở ngại. Này Bà-la-bà, nếu gặp Sa-môn Cù-đàm, 
tôi cũng nói như thế. Vì sao? Vì Sa-môn Cù-đàm 
là kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn ở chỗ nghỉ trưa với 
thiên nhĩ thanh tịnh, vượt hắn người thường, 
nghe Phạm chí Bà-la-bà cùng dị học Man-nhàn- 
đề đang bàn luận chuyện ấy. Nghe xong, vào lúc 
xế chiêu, Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi 
đến Đệ nhất tịnh thất của Bà-la-bà, trải tọa cụ lên 
đệm cỏ, rồi ngôi kiết già. Phạm chí Bà-la-bà từ 
xa trông thấy Thê Tôn ở giữa rừng cây, trang 
nghiêm, đẹp đẽ, như vâng trăng giữa vòm trời 
sao, chói lọi rạng ngời, tỏa chiếu như núi vàng, 
đây đủ tướng tốt, oai thần uy nghi, các căn vắng 
lặng, không bị chướng ngại, thành tựu điều ngự, 


6 Pali: bahũ hi tassa bhoto gotamassa khattiyapanditäpi brahamanapanditäpi... 
abhippassannä vinitã ariye ñãye dhamme kusale ti, “Sa-môn Cù-đàm kia được nhiều 
nhà thông thái thuộc Sát-đế-li, Bà-la-môn... trọng vọng; họ được hướng dẫn vào 
trong Thánh đạo, trong pháp thiện”. 
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_ nội tâm tĩnh chỉ, tịnh mặc. Sau khi trông thây, 
Phạm chí ấy đi đến chỗ Thế Tôn, chảo hỏi nhau 
rôi ngôi qua một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-la-bà, ông đã cùng với Man-nhàn-đề 
bàn luận về chỗ đệm cỏ này phải chăng?” 

Phạm chí Bà-la-bà đáp: 

“Đúng như vậy, bạch Củ-đàm. Con cũng định 
đem chuyện đó thưa với Cù-đàm, nhưng chưa nói 
kịp mà Cù-đàm đã biết. Vì sao? Vì Như Lai là 
Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác.” 

Đức Thế Tôn và Phạm chí Bà-la-bà cùng 
nhau thảo luận về vẫn đề này. Sau đó, dị học 
Man-nhàn-đề tản bộ đến Đệ nhất tịnh thất ấy. Từ 
xa, Đức Thê Tôn trông thây dị học Man-nhàn-đề 
đến, liên bảo: 

“Này Man-nhàn-đề, không chế ngự nhãn căn, 
không thủ hộ kín đáo, không tu, thì chắc chắn thọ 
khô báo. Đối với nhãn căn ấy, Cù-đàm khéo chế 
ngự, khéo thủ hộ kín đáo, khéo tu, nên chăc chắn 
được lạc báo. Này Man-nhàn-đề, có phải vì nhân 
ây mà ông bảo răng, “Sa-môn Cù-đàm là kẻ phá 
hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng”?” 

Man-nhàn-đê trả lời: 
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“Đúng như vậy, Cù-đàm.” 

“Này Man-nhàn-đề, cũng vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý căn; nếu không chế ngự ý căn, không thủ 
hộ kín đáo, không khéo tu, thì chắc chắn thọ khô 
báo. Đối với ý căn ấy, Cù-đàm khéo chế ngự, 
khéo thủ hộ kín đáo, khéo tu, nên chắc chắn được 
lạc báo. Này Man-nhàn-đê, có phải vì nhân đó 
mà ông bảo răng, “Sa-môn Cù-đàm là kẻ phá 
hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng”?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Đúng như vậy, Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Man-nhàn-đê, ông nghĩ thế nào? Người 
khi chưa xuất ø1a học đạo, với con mắt, vị ây biết 
sắc khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng 
với dục. Một thời g1an sau, VỊ ây xả bỏ sắc được 
biết bởi mắt, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất g1a 
học đạo. VỊ ây thây, biết đúng như thật về sự tập 
khởi của sắc được biết bởi mắt, sự đoạn diỆt, vị 
ngọt, tai họa, sự xuất yếu của sắc ây, an trú VỚI 
nội tâm tịch tĩnh. VỊ â ây thấy những người chưa ly 
sắc dục, bị sự ham muôn sắc nhai nuốt, bị hơi 
nóng của sắc thiêu đốt; đôi với sắc, được biết bởi 
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mặt khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng 
với dục, sau khi an trụ mà thấy như vậy, vị ây 
không thỏa mãn, không ham thích. Này Man- 
nhàn-đê, ông nghĩ thê nào? Nếu có lạc thú do 
sắc, do ái, do săc mà hoan lạc trong lạc thú này, 
vì chúng thấp hèn, cho nên không thỏa mãn 
chúng, vì chúng thấp hèn cho nên không ham 
thích chúng. Này Man-nhàn-đề, đôi với người 
này, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

“Này Man-nhàn- đề, ông nghĩ thê nào? Người 
khi chưa xuất gia cũng vậy đối với tiếng được 
biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được 
biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân, khả ái, khả 
niệm, khả ý Ÿ, khả lạc tương ưng với dục. Một thời 
gian sau, vị ấy xả bỏ xúc được biết bởi thân, cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo; vị ây biết 
và thây như thật về sự tập khởi của xúc, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, tai hoạn, sự xuất yếu của xúc, an trú 
nơi nội tâm tịch tĩnh; vị ấy thấy những người 
chưa ly xúc, dục, bị sự ham muỗn xúc nhai nuốt, 
bị hơi nóng của xúc thiêu đôt; đôi với xúc được 
biết bởi thân khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, 
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tương ưng với dục; sau khi an trụ mà thây như 
vậy, vị ấy không thỏa mãn, không ham thích 
chúng. Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào, nếu 
có lạc thú do ái, do xúc này, thì khi hoan lạc 
trong lạc thú này, vì chúng thấp hèn cho nên 
không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề đôi 
VỚI người này, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. ” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-đê, ông nghĩ thế nào? Người 
khi chưa xuất ø1a học đạo, thấy năm công đức 
của dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc tương 
ưng với dục. Một thời gian sau, người ây xả bỏ 
năm công đức của dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sông không gia 
đình, xuất gia học đạo, thây như thật về sự tập 
khởi của năm công đức của dục, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, tai họa, sự xuất yêu của năm công đức của 
dục, an trú với nội tâm tịch tĩnh. VỊ ây thây 
những người chưa ly dục, bị ham muôn dục nhai 
nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt; đôi với năm 
công đức của dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả 
lạc, tương ưng với dục, sau khi an trụ mà thây 
như vậy, vị ây không thỏa mãn, không ham thích 
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chúng. Này Man-nhàn-đê, ông nghĩ thế nào? 
Nếu có lạc thú do dục, do dục ái này, khi hoan 
lạc trong lạc thú này, vì chúng thấp hèn cho nên 
không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp hèn cho 
nên không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đè, 
đối với người này, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. ” 

“Này Man-nhàn-đề, Ta khi chưa xuất gia học 
đạo, hưởng thụ năm công đức của dục, dễ được, 
không khó, khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, 
tương ưng với dục. Sau đó Ta xả bỏ năm công 
đức của dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo. Ta thây như thật về sự tập khởi của năm 
cong đức của dục, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai hoạn 
và xuất yếu của năm công đức của dục, an trú với 
nội tâm tịch tĩnh. Ta thấy những người chưa ly 
dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của 
dục thiêu đốt; đối với năm công đức của dục khả 
á1, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với dục, 
sau khi an trụ mà thây như vậy, Ta không thỏa 
mãn chúng, không ham thích chúng. Này Man- 
nhàn-đê, ông nghĩ thê nào? Nếu có lạc thú do 
dục, do dục ái này, khi hoan lạc trong lạc thú 
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này, vì chúng thấp hèn nên Ta không thỏa mãn 
chúng, vì chúng thấp hèn cho nên Ta không ham 
thích chúng. Này Man-nhàn-đề, đối với Ta, ông 
có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. ” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như cư sĩ, hay con 
của cư sĩ, rất øl1àu, của cải vô lượng, nuôi nhiều 
súc vật, phong hộ, thực ập đầy đủ các thứ cần 
cho sự sông: người ây hưởng năm công đức của 
dục, dễ được không khó, lại thành tựu thân diệu 
hành, khâu và ý diệu hành; lúc chết, không muốn 
xả bỏ năm công đức của dục; sau khi thân hoại 
mạng chung, đi đến chỗ thiện; sanh lên cõi trời, 
hưởng đây đủ năm công đức của dục. Này Man- 
nhàn-đề, Thiên vương hoặc Thiên tử ấy có thê xả 
bỏ năm công đức của dục ở cõi trời mà hoan hỷ 
hướng đến dục lạc ở nhân gian chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thứ Cù-đàm. Vì sao? Vì dục lạc ở 
nhân gian vôn xú uê, bất tịnh, rất đáng ghê tởm, 
không thê tưởng tỚI, vôn não hại, cực khổ. Thưa 
Cù-đàm, so với dục lạc ở thê gian, dục lạc cõi 
Trời là tối diệu, tối thắng. Thiên vương hay 
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_ Thiên tử xả bỏ năm công đức của dục ở cõi trời 
mà hoan hỷ tưởng đến dục lạc ở thê Ø1an; điều đó 
không thê xảy ra được.” 

“Cũng vậy, này Man-nhàn-đề, Ta đoạn tuyệt 
dục lạc nhân gian, vượt khỏi dục lạc cối trời, cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, ha bỏ gia đình, 
sông không gia đỉnh, xuất gia học đạo, thấy như 
thật vê sự tập khởi của năm công đức của dục â Ấy, 
sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, cùng sự xuất yêu 
của chúng, an trú với nội tâm tịch tĩnh. Ta thây 
những người chưa ly dục, bị ham muôn dục nhai 
nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt; đôi với năm 
công đức dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, 
tương ưng với dục, sau khi an trụ, thây như vậy, 
Ta không thỏa mãn chúng, Ta không ham thích 
chúng. Này Man-nhàn-đề, ý ông nghĩ sao, nếu có 
lạc thú do dục, do dục ái này, trong khi hoan lạc 
trong lạc thú này, vì chúng thấp hèn cho nên Ta 
không thỏa mãn chúng; vì chúng thấp hèn cho 
nên Ta không ham thích chúng. Này Man-nhàn- 
đề, đôi với Ta, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm.” 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người bị bệnh 
cùi, thân thể lở lói, bị trùng đục khoét. Người ấy 
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gãi, cào rách các mụt ghẻ, hơ lên bếp lửa. Này - 
Man-nhàn-đề, ông nghĩ thê nào? Nếu người bị 
bệnh cùi thân thể lở lói, bị trùng đục khoét mà 
lây tay gãi các mụt, cào rách, rôi hơ lên bếp lửa, 
như vậy liệu trừ bệnh có kết quả, không làm hại 
các căn, thoát khỏi cùi hủi, thân thể khỏe mạnh, 
hoàn toàn bình phục như cũ được chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. Vì sao? Vì người 
mặc bệnh cùi, thân thê lở lói, bị trùng đục khoét 
mà lây tay gãi, cào rách các mụt, hơ trên bếp lửa, 
như vậy chỉ làm cho các mụt lở lói hơn trước mà 
thôi, nhưng bệnh nhân thì lại lây chẻ cùi làm sự 
thích thú.” 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mặc 
bệnh cùi, thân thể lở lói, bị trùng đục khoét mà 
lây tay gãi, cào rách các mụt rôi hơ lên bếp lửa, 
như vậy chỉ làm cho các mụt lở lói hơn trước mà 
thôi, nhưng bệnh nhân thì lại lây chẻ cùi làm sự 
thích thú. Này Man-nhàn-đề, cũng như thê, 
chúng sanh chưa ly dục, bị ham muỗn dục nhai 
nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt, mà cứ chạy 
theo dục. Này Man-nhàn-đề, chúng sanh ấy, vì 
chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi 
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_ nóng của dục thiêu đôt, mà cứ chạy theo dục, 
thì chỉ làm cho dục tăng trưởng, làm cho ái bành 
trướng thêm mà thôi; nhưng chúng sanh ây thì lại 
lây ái dục làm sự khoái lạc. Nếu chúng sanh đó 
không đoạn dục, không ly dục ái mà đã an trụ, sẽ 
an trụ hay đang an trụ với nội tâm tịch tĩnh, thì 
điều đó không thể xảy ra. Vì sao? Vì đó không 
phải là đạo lý để đoạn dục, để ly dục ái, mà là 
chạy theo dục. 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như vua và đại thần 
hưởng năm công đức của dục, dễ được, không 
khó. Nếu các vị ây không đoạn dục, không lý dục 
ái mà đã an trụ hay đang an trụ với nội tâm tịch 
tĩnh, thì điều đó không thể có được. Vì sao? Vì 
đó không phải là đạo lý để đoạn dục, để ly dục ái 
mà là chạy theo dục. Cũng vậy, này Man-nhàn- 
đề, chúng sanh chưa ly dục, bị ham muỗn dục 
nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt, mà chạy 
theo dục, thì này Man-nhàn-đề, chúng sanh ây 
chỉ làm cho dục tăng trưởng, làm chó dục ái bành 
trướng thêm mà thôi; nhưng chúng sanh ây thì lại 
lây dục ái làm sự hoan lạc. Nếu chúng sanh 
không đoạn dục, không ly dục ái mà đã an trụ, 
đang an trụ và sẽ an trụ với nội tâm tịch tĩnh, thì 


KINH MAN-NHÀN-ĐẺ 337 


điêu ây không thê xả ra được. Vì sao? Vì đó - 
không phải là đạo lý để đoạn dục, để ly dục ái mà 
là chạy theo dục. 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mặc 
bệnh còi, thân thể lở lói, bị trùng đục khoét, lây 
tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp lửa; có 
người xót thương, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, 
an ôn và khoái lạc nên cho một thứ thuốc hay 
nào đó”. Khi được cho thứ thuốc hay nảo đó, trị 
bệnh có hiệu quả, không làm hư hoại các căn, 
người bệnh khỏi được bệnh cùi, thân thể tráng 
kiện, bình phục như cũ. Sau khi lành bệnh, nêu 
thây ai mắc bệnh cùi, thân thê lở lói, bị trùng đục 
khoét, lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp 
lửa, này Man-nhàn-đề, thấy vậy, người ấy có 
hoan hỷ ngợi khen chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. Vì sao? Vì có bệnh 
mới cân thuốc, chứ không bệnh thì không cần.” 

“Này Man-nhàn-đê, ông nghĩ thế nào? Người 
mắc bệnh cùi ây chữa bệnh có kết quả, không hư 
hoại các căn, thoát khỏi bệnh cùi, thân thể khỏe 
mạnh hoàn toàn, bình phục như cũ. Có hai người 
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lực sĩ băt người ây hơ lên bếp lửa, người ấy 
hoảng hốt né tránh vì cảm thây quá nóng. Này 
Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào, bếp lửa bây giờ 
lại nóng hơn, khiến cho rât khổ, nguy hiểm hơn 
trước nhiêu lăm chăng?” 

“Dạ không, thưa Củ-đàm. Trước kia, còn mắc 
bệnh cùi, thân thể lở lói, bị trùng đục khoét, bệnh 
nhân lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp 
lửa. đối với sự khô bức nóng của lửa, bệnh nhân 
lại cảm thây hoan lạc; ây là do tâm mê loạn mà 
có ý tưởng điên đảo. Thưa Cù-đàm, trái lại bây 
giờ frỊ bệnh có kết quả, không hư hoại các căn, 
thoát khỏi bệnh cùi, thân thể khỏe mạnh hoàn 
toàn bình phục như cũ, người ây đối với sự khổ 
bức của lửa lại cảm thấy khổ sở, như vậy là do 
tâm sáng suốt, không có ý tưởng điên đảo.” 

“Này Man-nhàn-đề, cũng người mặc bệnh 
cùi, thân thể lở lói, bị trùng đục khoét, bệnh nhân 
lây tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp lửa; đối 
với sự khô bức của lửa, bệnh nhân lại thây khoan 
khoái; ây là do tâm mê loạn, có ý tưởng điên đảo. 
Cũng vậy, này Man-nhàn-đề, chúng sanh không 
ly dục, bị ham muỗn dục nhai nuốt, bị hơi nóng 
của dục thiêu đốt mà chạy theo dục; những kẻ ây 
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đối với khô dục lại có ý tưởng dục lạc; ấy là do - 
tâm mê loạn, có ý tưởng điên đảo. 

“Này Man-nhàn-đề, người trị bệnh đã có kết 
quả, không hư hoại các căn, đã khỏi bệnh ghẻ 
cùi, thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn bình phục 
như cũ; người ấy đôi với sự khổ bức của lửa thì 
cảm thấy đau khố; ấy là do tâm yên ồn, không có 
ý tưởng điên đảo, cũng vậy, Này Man-nhàn-đê, 
Ta đối với khổ dục, thì có ý tưởng về khô dục 
đúng như thật, không có ý tưởng điên đảo. Vì 
sao? Này Man-nhàn-đề, vì dục quá khứ là bất 
tịnh, xâu xa, rất đáng ghê tởm, không thê hướng 
đến, não hại, gây đau khổ; dục vị lai và hiện tại 
cũng bắt tịnh, xâu xa rất đáng ghê tởm, không thê 
hướng đến, não hại, cảm thọ khổ. Cho nên, này 
Man-nhàn-đề, Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đăng 
Chánh Giác nói rẵng: Không bệnh là thiện lợi 
bậc nhất, Niết-bàn là sự an lạc tối thượng." 

Dị học Man-nhàn-đề thưa: 

“Thưa Cù-đàm, tôi cũng đã từng nghe các bậc 
kỳ cựu tôn trưởng lão, học Phạm hạnh đã lầu, nói 
răng: Không bệnh là thiện lợi bậc nhất, Niết-bàn 
là an lạc tôi thượng." 

Đức Thể tôn hỏi: 
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— “Nếu ông đã từng nghe các bậc kỳ cựu tôn 
đức trưởng lão học Phạm hạnh đã lâu nói rằng: 
Không bệnh là thiện lợi bậc nhất, Niết-bàn là sự 
an lạc tôi thượng; thì Man-nhàn-đê, thế nào là 
không bệnh, thê nào là Niết-bàn?” 

Bây giờ, Man-nhàn-đề dị học, đối với thân là 
bệnh hoạn, là ung nhọt, là mũi tên, là răn độc, là 
vô thường, là khổ, là không, là chẳng phải tự 
ngã, nhưng lại dùng hai tay xoa bóp mà nói răng: 

“Thưa Cù-đàm, cái này không bệnh, cái này 
là Niễt-bàn.” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-đè, cũng như người mù bầm 
sinh, nghe người có mắt nói răng: “Trăng tinh, 
không bẩn! Trắng tỉnh, không bản!” Nghe như 
vậy, người mù đi tìm cải trăng tinh. Có người lừa 
đối, không mưu câu thiện lợi hữu ích, an ốn 
khoái lạc cho người mù, nên đem chiếc áo cáu 
ghét nhơ bân, đến nói với người mù răng: “Ông 
nên biết, đây là chiếc áo trắng tinh, không bắn. 
Ông hãy cung kính đưa hai tay nhận lấy mà 
khoác lên thân.” Người mù ấy liên hoan hỷ đưa 
hai tay cung kính thọ nhận, khoác lên thân mà 
nói răng: “Trăng tinh, không bẩn! Trắng tinh 
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không bân!? Này Man-nhàn-đê, người mù ây tự 
mình biết mà nói lên như thê, hay không tự mình 
biết mà nói lên như thê? Tự mình thây mà nói lên 
như thê, hay không tự mình thây mà nói lên như 
thế?” 

Man-nhàn-đề đị đạo đáp: 

“Thưa Cù-đàm, người ấy nói như vậy nhưng 
quả thật không biết, không thấy gì cả.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Cũng vậy, này Man-nhàn-đề, ông như người 
mù không có mắt. Thân chính là bệnh, là ung 
nhọt, là mũi tên, là rắn độc, là vô thường, là khô, 
là không, là không phải tự ngã. Thế mà ông dùng 
hai tay xoa bóp và nói rằng: “Thưa Cù-đàm, cái 
này không bệnh, cái này là Niễt-bàn.' Này Man- 
nhàn-đẻ, thế nào là không bệnh, ông còn không 
biết, há lại thấy biết Niết-bàn, được Niết-bàn 
chăng? Nói răng thấy Niết-bàn thì quả không thê 
được. Này Man-nhàn-đề, Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước Đăng Chánh Giác nói rằng: 

Không bệnh, lợi bậc nhất, 
Niết-bàn, lạc tối thượng, 
Chỉ con đường Bát chánh, 
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Đến an ồn cam lồề. 

“Trong chúng đó nhiều người được nghe bài 
kệ này. Sau khi số đông những người dị học nghe 
bài kệ này, liên truyện lại cho nhau, nhưng không 
hiểu rõ nghĩa lý. Họ đã nghe và muôn tìm câu 
giáo nghĩa, họ đều là kẻ ngu s1, trở lại tự lừa dối 
lẫn nhau. Thân bốn đại hiện tại của họ là do cha 
me sanh ra, được nuôi lớn nhờ ăn uông, che đậy 
của y phục, chăm sóc bằng tăm rửa, đó là pháp 
hủy hoại, là pháp tan rã, nhưng họ thấy là ngã, 
chấp thủ là ngã, duyên nơi chập thủ nên có hữu, 
duyên nơi hữu nên có sanh, duyên nơi sanh nên 
CÓ g1à, chết, duyên nơi già, chết nên có buôn râu, 
khóc than, lo lắng, khổ sở, áo não. Như vậy, toàn 
bộ khối lớn khô đau này phát sanh.” 

Khi ấy, Man-nhàn-để dị đạo liên đứng dậy, 
trịch vai áo, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn và 
bạch: 

“Bạch Củù-đàm, nay con hoàn toàn tin tưởng 
Sa-môn Cù-đàm. Mong Cù-đàm thuyết pháp cho 
con nghe, để con được biết: Đây là sự không 
bệnh, đây là Niết-bàn.” 

Đức Thế Tôn nói: 


8.. Hán: cam lồ (lộ) H #š : Pãli: amata: cõi bất tử. 
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“Này Man-nhàn-đê, nêu Thánh tuệ nhãn - 
của ông chưa được thanh tịnh; dù Ta có thuyết 
giảng cho nghe về sự không bệnh, về Niết-bàn, 
thì ông cũng không thể nào hiểu được, mà chỉ 
nhọc công cho Ta thôi. Này Man-nhàn-đê, ví như 
người sanh ra đã bị mù, nghe người khác. đến nói 
răng: “Ông nên biết, đây là sắc xanh, sắc vàng, 
sác đỏ, sắc trắng." Này Man-nhàn-đê, người mủ 
ây chỉ nghe người khác nói, có biết đây là sắc 
xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. ” 

“Cũng vậy, này Man-nhàn-đề, nếu Thánh tuệ 
nhãn của ông chưa được thanh tịnh; dù Ta có 
thuyết giảng cho ông nghe về sự không bệnh, về 
Niết-bàn, thì ông cũng không thể nào hiểu được, 
mà chỉ nhọc công Ta thôi. Này Man-nhàn-đê, Ta 
sẽ thuyết giảng cho ông nghe về diệu dược thích 
hợp khiến cho Thánh tuệ nhãn chưa được thanh 
tịnh liền được thanh tịnh. Này Man-nhàn-đê, nếu 
Thánh tuệ nhãn của ông được thanh tịnh, ông sẽ 
tự biết: “Đây là sự không bệnh, đây là Niễt-bản.” 
Này Man-nhàn-đề, ví như người mù bâm sinh, có 
thân nhân mong muốn cho được an ồn, khoái lạc 


344 TRUNG A-HÀM 


nên tìm câu thây chữa mắt. Thây chữa mắt trị 
liệu băng mọi cách, hoặc khiến nôn ra ở trên, 
hoặc khiến bài tiết ở dưới, hoặc nhỏ thuốc vào lễ 
mũi, hoặc rửa ở dưới, hoặc chích ở mạch”, hoặc 
khiến chảy nước mắt ra. Này Man-nhàn-đề, giả 
sử trúng thuốc thì hai mắt được trong sáng. Này 
Man-nhàn-đề, nếu người ấy hai mắt được trong 
sáng thì tự mình thấy đây là sắc xanh, sắc vàng, 
sắc đỏ, sắc trắng. Người ấy thấy cái áo dơ bân, 
nên nghĩ răng: “Người kia là oan gia, từ lâu nó đã 
đem cái áo dơ bân mà dối gạt ta. Rồi nó sanh tâm 
oán ghét. Này Man-nhàn-đê, người ây có thể sát 
hại người kia. Cũng vậy, này Man-nhàn- đề, Ta sẽ 
thuyết giảng cho ông nghe về diệu dược thích 
hợp, khiến cho Thánh tuệ nhãn chưa thanh tịnh 
liền được thanh tịnh. Này Man-nhàn-đề, nêu 
Thánh tuệ nhãn của ông được thanh tịnh, ông sẽ 
tự biết: “Đây là sự không bệnh, đây là Niết-bàn.' 
“Này Man-nhàn-đề, có bốn pháp khiến người 
Thánh tuệ nhãn chưa thanh tịnh liên được thanh 
tịnh. Những øì là bốn? Là thân cận thiện tri thức, 
cung kính thừa sự, nghe thiện pháp, khéo tư duy, 
thực hành theo pháp và thứ pháp”. Này Man- 


3%... Mạch ]Jt › cơ bản chép là nhãn lR › 
10. Tham chiếu Pháp Uầẫn Túc Luận 2, bốn Dự lưu chỉ: thân cận thiện sĩ, thính văn chánh 
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nhàn-đê, ông nên học như vậy. Thân cận thiện 
tri thức, cung kính thừa sự, nghe thiện pháp, 
khéo tư duy, thực hành theo pháp và thứ pháp, 
này Man-nhàn-đề nên học như vậy. 

“Này Man-nhàn-đề, ông đã thân cận thiện tri 
thức, cung kính thừa sự rôi, và đã được nghe 
thiện pháp, đã nghe được thiện pháp sẽ khéo tư 
duy sẽ thực hành theo pháp và thứ pháp, thực 
hành theo pháp và thứ pháp tôi, liền biết như thật 
răng: Đây là Khô, đây là Khổ Tập, đây là Khô 
diệt, biết như thật đây là Khô diệt đạo. 

“Thế nào là biết Khô như thật? Là biết khổ 
sanh, khổ già, khô bệnh, khô chết, khổ oán tăng 
hội, khô ái biệt ly, khổ cầu bất đắc; nói tóm, năm 
thủ uân là khô. Đó gọi là biết khô như thật. 

“Thế nào là biết Khổ tập như thật? Biết rằng 
đây là tham ái dẫn đến tiếp thọ sự hữu trong 
tương lai, tương ưng với hỷ dục, ước mong đời 
sông như thế này hay như thê kia. Đó gọi là biết 
Khô tập như thật. 

“Thế nào là biết Khô diệt như thật? Biết răng 
đây là tham ái dẫn đến tiếp thọ sự hữu trong 

pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Paäli, D.333 Sangrti: cattãri sotãpattiyangãni, 
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_ tương lai, đi đôi với hỷ dục ước mong đời sông 
như thế này hay như thế kia; tham ái ấy đã diệt 
tận không còn dư tàn, đã bị đoạn trừ, đã bị xả ly, 
đã nôn ra hết, không còn tham dục, đã thanh tịnh, 
đoạn trừ, tĩnh chỉ. Đó gọi là biết Khổ diệt như 
thật. 

“Thế nào là biết Khổ diệt đạo như thật? Là 
biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến 
chánh định. Đó gọi là biết Khổ diệt đạo như 
thật.” 

Sau khi nghe nói pháp này, dị học Man-nhàn- 
để xa lìa trần câu, pháp nhãn về các pháp phát 
sanh. Lúc bấy giờ, dị học Man-nhàn-đề thây 
pháp, đắc pháp, giác chứng bạch tịnh pháp, đoạn 
nghị, trừ hoặc, không còn tôn thờ al, không còn 
do ai, không còn do dự, đã an trụ nới quả chứng, 
đối với pháp của Thế Tôn đã được vô sở úy, liền 
từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu đảnh lễ sát chân 
Phật và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn cho con 
xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, được làm Tỳ- 
kheo.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Lành thay! Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy tu 
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hành phạm hạnh!” 

Man-nhàn-đề đị đạo liền xuất ø1a học đạo, thọ 
giới cụ túc, được làm Ty-kheo. Sau khi dị học 
Man-nhàn-đề xuất ø1a học đạo, thọ giới cụ túc, 
được làm Tỳ-kheo rôi, liên chứng quả A-la-hán. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Man-nhàn- 
để sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


154. KINH BÀ-LA-BÀ ĐƯỜNG' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa nước Xá-vệ, trú tại 
Đông viên, trong giảng đường Lộc tử mẫu”. 

Bây giờ, có hai người thuộc dòng Phạm chí là 
Bà-tư-tra? và Bà-la-bà!, cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sông không gia 
đình, xuất gia học đạo. Các Phạm chí khác thây 
vậy, chỉ trích họ dữ dội, nói những lời rât gay gặt 
và cay đắng, răng: “Dòng Phạm chí là hơn hết, 
không dòng nào băng; dòng Phạm chí là da trăng, 
ngoài ra đều là da đen; Phạm chí được thanh tịnh, 
không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh; 
Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm 
thiên, được hóa sanh từ Phạm thiên. Các ông bỏ 
nơi thù thắng mà đi theo chỗ thấp hèn, bỏ trắng 
theo đen. Bọn Sa-môn đầu trọc kia bị trói buộc 
vào da đen, nên tuyệt tự, không con cái. Cho nên, 
các ông đã làm chuyện đại cực ác, phạm việc đại 


1 Bản Hán, quyển 39. Pali, D.27 Agaññasuttanta. Hán, biệt dịch, Trường A-hàm 5, 
“Kinh Tiểu Duyên”; No.10 Phật Thuyết Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà-la-môn Duyên Khởi 
Kinh, Tống, Thi Hộ dịch. 

2. Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường # [ä| fš -ƒ- Rÿ š# ‡ : Pali: pubbaräme Migära- 
mãtu-pasäde. 
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4. Bà-la-bà 3 ¿§ 34 : Pali: Bhãradväja. 
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sai lâm." 

Bây giờ, vào buổi chiêu, Đức Thế Tôn từ 
thiên tọa dậy, bước xuống giảng đường. Ngài 
kinh hành trên khoảng đất trỗng trong bóng mát 
của giảng đường, rồi nói pháp thậm thâm vi diệu 
cho các Ty-kheo. 

Tôn giả Bà-tư-tra từ xa trông thấy Đức Thế 
Tôn vào buổi chiêu từ thiền tọa dậy, bước xuông 
giảng đường. Ngài kinh hành trên khoảng đât 
trồng trong bóng mát của giảng đường, rôi nói 
pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo. Sau khi 
thây như vậy, Tôn giả Bà-tư-tra nói: 

“Này Hiện giả Bà-la-bà, nên biết, Đức Thế 
Tôn, vào buổi chiêu, từ thiền tọa dậy, bước 
xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên khoảng 
đất trông trong bóng mát của giảng đường, rôi 
nói pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo. 
Này Hiển giả Bà-la-bà, chúng ta nên đến chỗ 
Đức Phật, hoặc có thể nhân đây mà được nghe 
Ngài nói pháp.” 

khi ây, Bà-tư-tra và Bà-la-bà liền đến chỗ 
Phật, cúi đầu làm lễ, rồi đi kinh hành theo sau. 

Đức Thê Tôn quay lại nói với hai người kia: 

“Bà-tư-tra, hai Phạm chí, các ngươi từ bỏ 


350 TRUNG A-HÀM 


- chủng tộc Phạm chí, cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất ø1a học đạo; các Phạm chí khác thây 
như vậy, không chỉ trích các ngươi sao?” 

Hai người kia liên bạch: 

“Quả thật vậy, bạch Đức Thê Tôn. Các Phạm 
chí thây như vậy, chỉ trích dữ dội, gay gắt, cay 
đăng.” 

Đức Thế tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, các Phạm chí thấy như vậy, 
đã chỉ trích dữ dội, gay gắt, cay đăng như thế 
nào?” 

Bà-tư-tra thưa: 

“Bạch Thế Tôn, các Phạm chí thây chúng con 
như vậy, nói như thê này, Dòng Phạm chí là hơn 
hết, không dòng nào băng; dòng Phạm chí là da 
trăng, ngoài ra đều là da đen; Phạm chí được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được 
thanh tịnh; Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh từ Phạm thiên. 
Các ông bỏ nơi thù thăng mà đi theo chỗ thấp 
hèn, bỏ trăng theo đen. Bọn Sa-môn đầu trọc kia 
bị trói buộc vào da đen, nên tuyệt tự, không con 
cái. Cho nên, các ông đã làm chuyện đại cực ác, 
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phạm việc đại sai lâm." Bạch Thể Tôn, các 
Phạm chí thây chúng con như vậy, đã chỉ trích dữ 
dội, gay gặt, cay đăng như vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bà-tư-tra, những lời của các Phạm chí 
quá độc ác, hết sức vô lại. Vì sao? Vì họ ngu SI, 
không khéo hiểu rõ, không biết ruộng tốt, không 
thể tự biết mình, do đó mới nói như thế này, 
“Phạm chí chúng ta là con Phạm thiên, sanh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh từ Phạm 
thiên.ˆ Vì sao? Này Bà-tư-tra, chính Ta, với sự 
chứng đắc Minh Hạnh vô thượng này không chủ 
trương thọ sanh ưu thăng, không chủ trương 
chủng tộc, không chủ trương kiêu mạn, nói rắng 
Nó đẹp lòng Ta; nó không SộP lòng Ta”, không 
vì chỗ ngôi, không vì nước", không vì sở học 
kinh sách. 

“Này Bả-tư-tra, chỗ nào có hôn nhân”, nơi đó 
mới có thể nói về thọ sanh, về chủng tộc, về kiêu 
mạn, nói, “Nó đẹp lòng Ta, không đẹp lòng Ta; 


5 Cf. D.3 Ambatiha-suttanta: jãtvàdo và vuccati, gottavädo và vuccati manavädo và 
vuccati, 'arahasi và mam na và mam tvam arahasï ti, “thuyết về thọ sanh (huyết 
thống), thuyết về chủng tộc, thuyết về kiêu mạn, rằng “Ngươi xứng với ta; ngươi 
không xứng với ta'.” 

°.. Chỗ ngồi và nước (Päli: äsanam và udakam và), tiêu chuẩn ưu tiên giai cấp. 

7. Pãli, tham chiếu D.3 Ambattha, đã dẫn. 
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vì chỗ ngôi, vì nước uông và vì sở học kinh 
sách. 

“Này Bà-tư-tra, nếu ai chủ trương thọ sanh, 
chủ trương chủng tộc, chủ trương kiêu mạn, 
người ấy cách biệt quá xa đối với sự chứng đắc 
Minh Hạnh vô thượng của Ta. 

Này Bà-tư-tra, nói về thọ sanh, về chủng tộc, 
về kiêu mạn, nói: Nó đẹp lòng Ta, không đẹp 
lòng ta, vì chỗ ngôi, vì nước uống và vì sở học 
kinh sách thì cách biệt với sự chứng đắc Minh 
Hạnh vô thượng của ta. 

“Lại nữa, này Bà-tư-tra, ở đây có ba giai câpŸ 
khiến cho không phải tất cả mọi người cùng 
tranh luận với nhau, thiện và bất thiện lẫn lộn, 
được các bậc Thánh khen ngợi hoặc không khen 
ngợi. Thế nào là ba? Đó là: dòng Sát-lợi, dòng 
Phạm chí, dòng Cư sĩ. 

“Này Bàả-tư-tra, ý ngươi thế nào? Người Sát- 
lợi có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến 
tà khiến; người Cư sĩ cũng vậy, chứ không phải 
Phạm chí (mới làm những chuyện đó chăng)?” 

Bà-tư-tra răng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, dòng Sát-lợi cũng có 


8.. Bản Paãli: bốn giai cấp, kế luôn cả sudda. 
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người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho 
đến tà kiến và dòng Phạm chí, Cư sĩ cũng vậy.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bả-tu-tra, ý ngươi thế nào? Chỉ có 
người Phạm chí mới xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho đến xa lìa tà 
kiến, được chánh kiến; còn Sát-lợi, Cư sĩ thì 
không như vậy chăng?” 

Bà-tư-tra thưa rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Phạm chí cũng có người 
xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, nói láo, cho đến xa lìa tà kiến, được chánh 
kiến, và Sát-lợi, Cư sĩ cũng vậy.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Nếu có vô 
lượng pháp ác, bất thiện, thì đó chỉ là việc làm 
của Sát-lợi, Cư sĩ, chứ không phải Phạm chí 
chăng? Và nêu có vô lượng pháp thiện, thì đó chỉ 
là việc làm của Phạm chí chứ chăng phải Sát-lợi, 
Cư sĩ?” 

Bà-tư-tra thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có vô lượng pháp ác, bất 
thiện thì hàng Sát-lợi, Cư sĩ kia cũng có thể làm, 
mà Phạm chí cũng vậy. Nếu có vô lượng pháp 
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_ thiện, thì Phạm chí cũng có thể làm, và Sát-lợi, 
Cư sĩ cũng vậy.” 

“Này Bả-tu-tra, nêu có vô lượng pháp ác, bất 
thiện, mà tuyệt đối chỉ có Sát-lợi làm, chứ không 
phải Phạm chí làm, và nếu có vô lượng pháp 
thiện, mà tuyệt đối chỉ có Phạm chí làm chứ 
không phải Sát-lợi, Cư sĩ làm, thì các Phạm chí 
kia có thê nói như thê này, “Phạm chí chúng ta là 
con Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, 
hóa sanh từ Phạm thiên.` Vì sao? Này Bà-tư-tra, 
người ta thấy một nữ Phạm chí vừa mới lây 
chồng, sau khi lấy chồng thì nàng mang thai và 
sau đó lại thây nàng sanh ra một bé trai, hoặc là 
một bé gái. Này Bà-tư-tra, như vậy, các Phạm chí 
cũng y theo pháp thế gian sanh ra từ sản đạo, thế 
nhưng họ lại nói láo, vu báng Phạm thiên mà nói 
như thế này, “Phạm chí chúng ta là con Phạm 
thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ 
Phạm thiên. ° 

“Này Bà-tư-tra, nêu một thiện nam tử, bất 
luận chủng tộc hay tánh danh nào, từ bỏ chủng 
tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lia bỏ 
gia đình, theo Ta học đạo, thì có thể nói như thế 
này, “Phạm chí chúng tôi là con Phạm thiên, sanh 
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từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ Phạm - 

thiên”. Vì sao? Này Bả-tư-tra, vì thiện nam tử ây 

vào trong Chánh pháp luật của Ta, thọ lãnh 

Chánh pháp và Giới luật, đến được bờ bên kia, 

đoạn nghi, trừ hoặc, không có do dự, đối với 

Pháp của Đâng Thế Tôn đã được vô sở úy. Cho 

nên, người ấy đáng nói như thế này, “Phạm chí 

chúng ta là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm 
thiên, hóa sanh từ Phạm thiên. ` 
“Này Bà-tư-tra, Phạm thiên đó là nói Như 

Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. Bởi vì 

Phạm là Như Lai, Mát lạnh là Như Lai, Không 

phiên không nhiệt, Không lìa Như là Như Lai'9. 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thể nào? Những 
người họ Thích có hạ ý yêu quý, kính trọng, cúng 
dường, phụng sự Ba-tư-nặc, vua nước Câu-tát-la 
chăng?” 

Bà-tư-tra thưa: 

“Bạch Thê Tôn, có.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

9% Bản Päli: Bhagavato mhi putto oraso mukhato jãto dhammajo dhammanimito 
dhammadayäko, “Chúng tôi là con của Thế Tôn; sanh ra từ miệng của Thế Tôn; 
được sanh ra bởi Pháp; được sáng tạo bởi Pháp, là kẻ thừa tự Pháp”. 

- Hán: lãnh thị Như Lai, vô phiền vô nhiệt, bất ly như, thị Như Lai  # #[I %& › ## ffi 
#t › ZK ft 11 › ƒ# 4II 2E › Pãli: tathägatassa h'etam... adhivacanam, dhammakäyo iti Bì 


brahmakäyo iti pi dhammabhũto iti pi brahmabhũto iti pi, “Những từ ngữ này đồng 
nghĩa với Như Lai, Pháp thân, Phạm thân, Pháp thể, Phạm thể”. 


© 
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—— “Này Bà-tư-tra, ý ngươi thể nào? Nêu 
những người họ Thích hạ ý yêu kính, quý trọng, 
cúng dường, phụng sự vua Ba-tư-nặc nước Câu- 
tát-la thì như vậy, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la 
đối với bản thân có hạ ý, yêu kính, quý trọng, 
cúng dường, phụng sự Ta chăng?” 

Đáp rằng: 

“Những người họ Thích mà hạ ý, yêu kính, 
quý trọng, cúng dường, phụng sự vua Ba-tư-nặc 
nước Câu-tát-la, thì việc này không có gì lạ. Nêu 
vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la mà hạ ý, yêu quý, 
kính trọng, cúng dường, phụng sự Đức Thê Tôn, 
thì việc này rất kỳ lạ.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bà-tư-tra, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát- 
la đối với bản thân Ta mà hạ ý, yêu quý, kính 
trọng, cúng dường, phụng sự Ta, không phải với 

ý nghĩ răng, “Ša-môn Cù-đàm thuộc chủng tộc 
ni cao, còn ta chủng tộc quá thấp. Sa-môn Cù- 
đàm tài bảo rất nhiều, còn ta tài bảo quá ít. Sa- 
môn Cù-đàm hình sắc rất đẹp, còn ta hình sắc thô 
kịch. Sa-môn Cù-đàm có oai thần lớn, còn ta oai 
thần quá ít. Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ thiện còn 
ta có trí tuệ ác. Nhưng này Bà-tư-tra, vua Ba-tư- 
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nặc nước Câu-tát-là chỉ vì yêu kính, tôn trọng 
Pháp và cúng dường Pháp, vì phụng sự Pháp cho 
nên đôi với bản thân Ta, mà hạ ý, yêu quý, kính 
trọng, cúng dường, phụng sự Ta. ” 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói với I-kheo rắng: 

“Này Bà-tư-tra, có một lúc tật cả thế gian này 
đều hoại diệt. Khi thê gian này hoại, các chúng 
sanh sanh lên cõi trời Hoảng dục!!; ở trong cõi 
ây, sắc vi diệu, do ý hóa sanh. Tất cả chi tiết và 
các căn đêu đây đủ, dùng hỷ làm món ăn, tự thân 
DiấY sáng, bay lên hư không, sống lâu trong tịnh 
sắc!“ 

“Này Bà-tư-tra, trong một thời gian quả đất 
này tràn ngập nước, do gió thôi qua và khuây 
động trên mặt nước đóng lại một lớp tinh, hòa 
hiệp giống như sữa chín đóng váng và đông lại 
thành một lớp tính. Cũng vậy, Bà-tư-tra, có một 
thời gian quả đất này tràn ngập nước, do gió thôi 
và khuấy động, trên mặt nước đông lại và hợp tụ 
hòa hợp thành một lớp tình, từ đó sanh ra vị của 


11: Hoảng dục thiên 3# $7 Z › Päãli: Äbhassara. cũng dịch là Quang âm thiên, hay Cực 
quang thiên. 

12. Pali: subhafthäãyin, sống trong phước lạc thuần tịnh. 

13: Bản Pali: ekodakT-bhũtam... andhakäro andhakäãra-timisä, chỉ toàn nước, một màu 
đen sắm tối tâm. 
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_ đât'', có sắc, có hương vị. Sắc nó như thê nào? 
Giống như sắc của sanh tô, và sắc của thục tô. Và 
vị của nó như thê nào? Như vị mật Ong. 

“Này Bả-tư-tra, có một thời gian khi thế giới 
này trở lại thời kỳ thành lập, có những chúng 
sanh, sanh trên cõi trời Hoảng dục, tuổi thọ hết, 
nghiệp hết, phước hết, mạng chung, sanh trở lại 
làm người, sanh vào thế gian này, cũng với sắc 
tướng thù diệu và do hóa sanh; tất cả chi tiết và 
các căn đều đây đủ, dùng hý lạc làm thức ăn, tự 
thân phát sáng, bay trong hư không, sống lâu dài 
trong tịnh sắc. 

“Này Bà-tư-tra, bấy giờ ở trong thế giới đó 
không có mặt trời, mặt trăng, cũng không có tinh 
tú, không có ngày đêm, không có một tháng hay 
nửa tháng, không có ngày giờ, không có năm. 
Này Bà-tư-tra, ngay vào lúc đó, không có cha, 
không có mẹ, không có trai hay gái, lại cũng 
không có chủ nhân và tôi tớ, chỉ một loại chúng 
sanh như nhau mà thôi. Rồi có một chúng sanh 
tham ăn, không liêm khiết, đã nghĩ như thế này, 
“Vị của đất như thế nào? Ta thử dùng ngón tay 
móc một ít đất này nếm thử. Khi ây chúng sanh 


14. Pa|i: rasa-pathavi, vị đất, hay đất dưới dạng dịch vị (thễ lỏng). 
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này bèn dùng ngón tay móc đât đó mà nêm thử. _ 
Như vậy, chúng sanh đã biết vị của đất. Người ây 
lại muốn được ăn. Bây giờ chúng sanh đó lại 
nghĩ như thế này, “Sao lại phải nêm vị của đất 
băng ngón tay cho nhọc sức. Ta hãy dùng bàn tay 
vóc lây vị đất này mà ăn. Khi đó chúng sanh này 
bèn dùng tay vóc lây vị đất này mà ăn. 

“Trong số các chúng sanh kia lại có những 
chúng sanh khác thấy các chúng sanh này mỗi 
người dùng tay vóc lây vị đất mà ăn, bèn nghĩ 
như thế này, “Cái này thật là hay, cái này thật là 
khoái, chúng ta có thể dùng tay vóc lây vị đất 
này để ăn.” Rồi các chúng sanh liên dùng tay vóc 
lây vị đất này để ăn. Khi họ đã dùng tay vóc lây 
vị đất này để ăn như vậy và như vậy, thân họ trở 
thành dày, trở thành nặng, thành cứng. Nếu trước 
kia họ có sắc thanh tịnh, thì lúc ây bị mất, tự 
nhiên sanh ra tôi tăm. 

“Này Bà-tư-tra, pháp của thế gian tự nhiên có 
điều này: nêu sự tôi tăm đã sanh ra, thì mặt trời, 
mặt trăng tất xuất hiện. Mặt trời, mặt trăng đã 
xuất hiện, thì các tinh tú cũng xuất hiện; tỉnh tú 
xuất hiện, tức thì thành ngày đêm, thành ngày 
đêm rôi, thì liên có một tháng hay nửa tháng có 
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_ nøầy giờ và có năm. Họ ăn vị của đât và sông 
đời rất lâu. 

“Này Bả-tư-tra, nếu chúng sanh nảo ăn nhiêu 
vị của đất, thì săc da thành xấu, nếu ăn ít vị của 
đất thì sắc da đẹp; từ đó có sự phân biệt hơn kém 
về màu sắc. Nhân màu sắc hơn kém cho nên mỗi 
mỗi chúng sanh có những lời khinh mạn lẫn 
nhau, “Sắc da của ta hơn, sắc của ông không 
bằng.” Nhân màu sắc hơn kém mà sanh ra sự 
khinh mạn và ác pháp, cho nên vị của đất liền 
mất. Khi vị của đất đã mất, các chúng sanh kia 
liên tụ tập nhau lại, khóc lóc não nê và nói như 
thê này, “Hỡi ôi vị đất! Hỡi ôi vị đất!” Cũng như 
người đời nay ngậm tan vật ngon; chúng không 
nói chữ của thời xưa, tuy thọ trì mà không biết 
nghĩa!°. Sự quán sát ý nghĩa cũng được nói như 
vậy. 

“Này Bà-tư-tra, sau khi vị của đất mất, chất 
béo của đất!” có sắc, hương, vị sanh ra cho các 
chúng sanh kia. Sắc nó như thê nào? Như sắc của 
sanh tô và thục tô. Vị như thế nào? Như vị của 


15. Pãli: tad eva porãnam aggaññam akkharam anupatanti, na tv ev' assa attham 
ãjãnanti, chúng nói theo văn tự ấy của thượng cổ, mà không biết ý nghĩa của nó. 

16. Hán: địa phì tí, li › Pãli: bhũmi-pappataka, một thứ bánh (sửa bò trộn với gạo) của 
đất. No.1(5) dịch là địa bính 1t 8l - 


KINH BÀ-LA-BÀ ĐƯỜNG 361 


mật ong. Chúng sanh kia ăn chất béo của đât - 
này mà tôn tại ở thế gian trong một thời gian lâu 
đài. 

“Này Bả-tư-tra, nêu chúng sanh nào ăn chất 
béo của đất nhiêu thì sắc da xanh xâu, người ăn 
chất béo của đất ít thì có sắc da đẹp. từ đó có sự 
phân biệt hơn kém về sắc da. Nhân màu sắc có 
hơn kém cho nên mỗi mỗi chúng sanh cùng nói 
nhau lời khinh mạn: “Sắc của ta hơn, sắc của ông 
không băng.° Do sắc hơn kém mà sanh ra khinh 
mạn và ác pháp, cho nên chất béo của đất liên 
tiêu mất. Khi chất béo của đất tiêu mất, các 
chúng sanh kia liền nhóm họp nhau lại, khóc lóc 
não nê và nói như thê này: “Hỡi ơi chất béo của 
đât! Hỡi ơi chất béo của đất!” Cũng như người 
đời nay bị người khác măng; chúng không nói 
chữ của thời xưa, tuy thọ trì mà không biết 
nghĩa!”. Sự quán sát ý nghĩa cũng được nói như 
vậy. 

“Này Bà-tư-tra, sau khi chất béo của đất tiêu 
mất, một loại bà-la!Š có sắc, có hương vị sanh ra 
cho các chúng sanh kia. Sắc nó như thê nào? Như 
1 Xem cht.15 trên. 


18. Bà-|a 3š #§ › Pali: badãlatä, một loại dây leo hay bò. No.1(5) dịch là lâm đằng ‡k ï#:, 
dây sắn, hay dây leo rừng. 
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_ sắc hoa đàm. Vị nó như thê nào? Như vị mật 
ong tinh chất. Họ ăn dây bả-la này mà tồn tại ở 
thế gian trong thời gian lâu dải. 

“Này Bà-tư-tra, nêu chúng sanh nào ăn bà-la 
nhiêu thì sắc da thành xấu, người ăn ít bà-la thì 
có sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về 
màu da. Nhân sắc có hơn kém, cho nên mỗi mỗi 
chúng sanh nói lời khinh mạn với nhau rẵng, 
Sắc ta hơn, sắc ông không băng." Nhân sắc có 
hơn kém mà sanh khinh mạn và ác pháp, cho nên 
bà-la liên diệt mất. Khi bà-la đã diệt mất, các 
chúng sanh kia liền nhóm họp nhau lại, khóc lóc 
não nê và nói như thế này: “Hỡi ơi bà-la! Hỡi ơi 
bà-la!'° Cũng như người đời nay bị người khác 
măng: chúng không nói chữ của thời xưa, tuy thọ 
trì mà không biết nghĩa. Sự quán sát ý nghĩa 
cũng được nói như vậy. 

“Này Bà-tư-tra, sau khi bà-la diệt mất, loại 
nếp tự nhiên'? sanh ra cho các chúng sanh kia. 
Trắng tinh, không vỏ cũng không có cám, trâu; 
dài bốn tắc. Sớm mai cắt chiều sanh, chiêu cắt 
sáng sanh; lúa chín có vị muỗi, không có mùi 
sông. Chúng sanh ăn loại nếp tự nhiên này. Sau 


19. Tự nhiên canh mễ ZA iM 2K › Pali: akatthapäko sãli, thứ thóc lúa tự chín, không 
cần canh tác. 
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khi họ ăn nếp tự nhiên này, tức thì sanh ra sự 
khác nhau về thân hình. Hoặc có chúng sanh trở 
thành hình dạng con tral, hoặc có chúng sanh trở 
thành hình dạng con gái. Sau khi các chúng sanh 
này trở thành hình trai và hình gái, họ thấy nhau 
bèn nói như thê này: “Ôi, ác chúng sanh ra đời! 
Ác chúng sanh ra đời! 

“Này Bà-tư-tra, ác chúng sanh đó là nói 
người đàn bà. Khi chúng sanh kia đã trở thành 
hình trai và hình gái, thì họ nhìn ngắm nhau. 
Nhìn ngăm nhau rồi, nhìn kỹ nhau bằng mắt; mặt 
nhìn kỹ rôi, thì họ nhiễm nhau; nhiễm nhau rồi, 
liền sanh bứt rứt; bứt rứt rôi, thì ái trước nhau; ái 
trước nhau rôi, họ làm chuyện dâm dục. Nếu họ 
bị bắt gặp trong lúc hành dục, người ta bèn dùng 
cây, đá, hoặc dùng gậy, đất cục mà đánh, ném, và 
nói như thế này: “Ôi, bọn họ xấu xa, làm việc phi 
pháp! Tại sao chúng sanh làm chung nhau 
chuyện như vậy?” Cũng như người thời nay khi 
rước vợ mới người ta rải hoa, hay buông rũ 
những tràng hoa và nói như thế này: “Chúc cô 
dâu bình an! Chúc cô dâu bình an!?“? Đó là việc 
mà xưa kia thì người ta ghét, còn nay thì người ta 


20. Trong bản Päli: bị những người khác ném tro, bùn đất, hay phân bò, và nhiếc mắng. 
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yêu. 

“Này Bả-tư-tra, cũng có chúng sanh ghét 
pháp. bất tịnh, ghê HỊ: sỉ nhục, hỗ thẹn, người 
đó liên xa đám đông”! từ một ngày, hai ngày, đến 
sáu bảy ngày, nửa tháng, một tháng cho đến một 
năm. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào muốn 
làm việc bất tịnh này, thì người ây bèn làm nhà 
và nói như thế này: “Ta làm chuyện xấu trong 
này! Ta làm chuyện xâu trong này!” Này Bả-tư- 
tra, đó là nhân duyên đâu tiên trong thế gian có 
pháp dựng nhà. Đó là trí bậc nhất kỳ cựu, đúng 
như pháp, chứ chắng phải không như pháp. Như 
pháp là tôn quý giữa loài người” 

“Ở đây, có một chúng sanh lười biêng. Người 
ây nghĩ như thế này: “Tại sao ta phải môi bữa đi 
lây nếp tự nhiên? Sao ta không lây luôn cho đủ 
ăn một ngày?ˆ Người ấy bèn gom lây gạo ăn cho 
một ngày. Khi ây, có một chúng sanh khác nói 
với người ây răng: “Này Chúng sanh, ông đi lấy 
gạo với tôi chăng?? Vị ấy trả lời: “Tôi đã gom đủ. 
Ông đi lây một mình vậy.' 

21. Trong bản Pãli, những con người hành dâm đầu tiên bị cộng đồng xa lánh. 


22. Pãli: dhammo hi... settho jane tasmim ditthe c' eva dhamme abhisamparäyañ ca, 
“Pháp là tối thượng trong đời, trong hiện tại, và trong đời sau”. 
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“Chúng sanh kia nghe rôi, liên nghĩ như thê - 
này: “Thật là hay, thật là khoái! Ta cũng có thế 
lây luôn gạo ăn cho ngày mai chăng?” Người này 
bèn lấy luôn gạo cho ngày mai. 

“Lại có một chúng sanh khác nói với người 
này răng: “Này Chúng sanh! Ông hãy đi lây gạo 
với tôi chăng?” Chúng sanh kia đáp: “Tôi đã lấy 
luôn gạo cho ngày mai, ông đi một mình vậy.) 
Chúng sanh này nghe rôi, bèn nghĩ như thê này: 
“Thật là hay, thật là khoái! Ta nay nên lẫy gạo ăn 
luôn trong bảy ngày. Khi chúng sanh này lây 
loại lúa tự nhiên tích tụ rất nhiêu; lúa nêp được 
cất bèn sanh ra vỏ và cám, cắt lấy cho đến bảy 
ngày cũng sanh vỏ và cám. Cắt đến đâu, chỗ ấy 
không còn mọc trở lại nữa. 

“Bây giờ, các chúng sanh mới cùng nhóm 
họp, khóc lóc não nê mà nói thế này: “Chúng ta 
đã làm phát sanh pháp ác, bất thiện; bọn chúng ta 
cất chứa gạo để lâu. Vì sao? Bởi lẽ, chúng ta 
trước kia có sắc tướng thù diệu, và do ý hóa 
sanh; tất cả chi tiết và các căn đều đầy đủ, dùng 
hỷ làm thức ăn, tự nhiên chói sáng, bay trong hư 
không, sống lâu dài với tịnh sắc. Chúng ta sanh 
ra vị của đất có sắc, hương, vị. Sắc như thê nào? 
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Như sắc của sanh tô và thục tô. Vị thế nào? Vị 
như mật ong. Chúng ta ăn vị của đất và tôn tại 
trong một thời gian lâu dải. Chúng ta nếu ăn 
nhiêu vị của đất, sác da thành xâu. Người ăn vị 
của đất ít, thì có sắc đa đẹp. Từ đó có sự phân 
biệt hơn kém về màu sắc. Nhân màu sắc hơn 
kém, cho nên chúng ta mỗi người cùng nói lời 
khinh mạn nhau răng: “Sắc ta hơn, sắc ngươi 
không băng." Nhân sắc có hơn kém mà sanh ra 
khinh mạn và ác pháp, cho nên vị của đất liền 
tiêu mất. Sau khi vị của đất tiêu mất, loại chất 
béo của đất, có sắc, hương, vị sanh ra cho chúng 
ta. Sắc như thế nào? Như sắc của sanh tô, thục tô. 
VỊ như thế nào? Vị như mật ong. Chúng ta ăn 
chất béo của đât mà tôn tại ở thế gian trong một 
thời gian lâu dài. Người nảo ăn chất béo của đất 
nhiêu thì sắc da thành xấu; người ăn chất béo của 
đất ít thi sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn 
kém về mảu sắc. Vì sắc có hơn kém, cho nên 
chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn nhau: 
“Sắc ta hơn, sắc ngươi không băằng.' Vì sắc hơn 
kém mà sanh ra khinh mạn và ác pháp, cho nên 
chất béo của đất liên tiêu mất. Sau khi chất béo 
của đất tiêu mất, loại bà-la, có sắc, hương, vị 
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sanh ra cho chúng ta. Săc như thê nào? Săc như - 
hoa đàm. Vị như thế nào? Như vị mật ong tinh 
chất. Chúng ta ăn bà-la mà tôn tại ở thê gian lâu 
dài. Người nào nêu ăn bà-la nhiều, thì sắc da 
thành xấu, người ăn bà-la ít, thì có sắc da đẹp. Từ 
đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân 
sắc có hơn kém cho nên chúng ta mỗi người cùng 
nói lời khinh mạn nhau răng: “Sắc ta hơn, sắc 
ngươi không băng.” Nhân sắc hơn kém mà sanh 
ra khinh mạn và ác pháp, cho nên bả-la liền tiêu 
mất. Sau khi bà- la mất, loại nếp tự nhiên sanh ra 
cho chúng ta, trắng. tinh, không vỏ, cũng không 
cám, trầu; dài bốn tắc, sáng cắt chiêu sanh, chiêu 
cắt sáng sanh, lúa chín có chất muỗi, không có 
mùi sông. Chúng ta ăn nếp tự nhiên kia. Khi 
chúng ta tích tụ loại nếp tự nhiên rất nhiêu; nếp 
lúa được cất liền sanh vỏ, cám, cắt cho đến bảy 
ngày cũng sanh vỏ, cám; cắt đến đâu, chỗ đó 
không còn mọc trở lại nữa. Vậy chúng ta phải 
làm thành ruộng, và cắm mốc chăng?? 

“Rồi các chúng sanh ấy làm ruộng, gieo giông 
và căm mốc. Trong khi đó có một chúng sanh đã 
có lúa của mình, còn vào ruộng người khác mà 
lây trộm lúa. Người chủ ruộng thây vậy bèn nói 
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_ như thê này: “Chao ôi! Chúng sanh xâu ác đã ra 
đời! Tại sao ngươi làm như vậy? Ngươi có lúa 
của ngươi mả còn vào ruộng của người khác lấy 
trộm lúa; hãy đi đi. Về sau đừng làm như vậy 
nữa.” Song chúng sanh kia vẫn đi lấy trộm lúa của 
người khác hai ba lần nữa. Người chủ ruộng cũng 
hỏi hai ba lần, thấy rồi, liền nắm tay thoi chúng 
sanh kia, lôi đến chỗ đông người và nói với mọi 
người rằng: “Chúng sanh này có lúa của nó mà 
còn vào ruộng tôi lấy trộm lúa tôi.” Chúng sanh 
kia cũng nói với mọi người rằng: “Chúng sanh 
này năm tay tôi, thoi tôi, lôi tôi đến chỗ đông 
người." Khi ấy, các chúng sanh kia cùng nhau 
nhóm họp, khóc lóc não nỄ và nói như thê này: 
“Chúng ta sanh pháp ác bất thiện, đó là phải giữ 
ruộng vậy. Vì sao? Vì gìn giữ ruộng, cho nên mới 
cùng nhau tranh tụng, có mất mát, kiệt tận, có nói 
chuyện nhau băng lời, có thoi nhau băng năm tay. 
Trong số đông này chúng ta hãy cử ra một người 
đoan chánh, có hình sắc rất đẹp đẽ, lập làm điền 
chủ. Nếu người nào đáng quở trách thì phải để 
cho ông ấy quở trách. Nêu người nào đáng đuôi 
thì để cho ông ây đuôi. Còn lúa bọn chúng ta thu 
được thì nên theo đúng như pháp chở đến cho ông 
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ây.' 

“Khi ấy trong số chúng sanh kia có một người 
đoan chánh, hình sắc đẹp đẽ đệ nhất, họ bèn cử 
ra, lập làm điển chủ. Nếu có ai đáng quở trách thì 
ông ây quở trách; nếu có ai đáng đuổi, thì ông ây 
đuối. Nếu có lúa thì họ đúng như pháp chở đến 
cho điền chủ. Điền chủ đó tức là Sát-lợi”. Làm 
cho chúng sanh hoan lạc đúng như pháp, thủ hộ 
và hành giới là vua”?. Vua được gọi là vua vậy. 

“Này Bà-tư-tra, đó la nhân duyên đâu tiên của 
dòng Sát-lợi trong thê gian. Đó là trí bậc nhất kỳ 
cựu, đúng như pháp, chứ chắng phải không như 
pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Khi ấy, có chúng sanh cho răng sự thủ hộ là 
bệnh, thủ hộ là ung nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, 
liền từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi vô sự”, làm nhà 
lá để ở và học Thiên. Người ây từ chỗ vô sự, 
mỗi buốồi sáng vào thôn ấp hay vương thành mà 
khất thực. Số đông chúng sanh kia thấy vậy liên 
bỗ thí cho, cung kính, tôn trọng và nói như thê 


23. 


œ 


Định nghĩa từ sáí-đé-lj ; Päli: khettänam patiti...khattiyo, “Khattiya (sát-đế-lj), là người 
chủ của ruộng đất”. 
Định nghĩa từ vua, trong Pãli, từ rãjã (vua) được nói là xuất xứ từ động từ rañjeti, làm 
vui lòng. Päli: dhammena pare rañjetiit... rãjã, “Vua, là người đúng như pháp mà làm 
vui lòng mọi người”. 


Päli: araññäyatane, trong khu rừng vắng. 


24. 


®= 


25. 


œ 


370 TRUNG A-HÀM 


_ này: “Chúng sanh này cho răng thủ hộ là bệnh, 
thủ hộ là ung nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, nên 
đã từ bỏ thủ hộ, nương nơi vô sự làm nhà lá để ở 
và học Thiên. Này chư Tôn, người này đã xả bỏ 
sự gây hại, pháp ác, bất thiện.” Đó là Phạm chí. 
Do đó Phạm chí được gọi là Phạm chí vậy”5. 
“Chúng sanh kia học Thiền mà không đắc 
Thiên, học khô hạnh mà không đắc khô hạnh, 
học viễn ly mà không đắc viễn ly, học nhất tâm 
mà không đắc nhất tâm, học tinh tân mà không 
được tỉnh tấn, liền bỏ chỗ vô sự, trở về thôn âp, 
vương thành, làm nhà bốn trụ, tạo lập kinh sách. 
Các chúng sanh kia thây vậy, bèn không bồ thí, 
không cung kính, tôn trọng nữa và nói như thế 
này: “Chúng sanh này trước kia coi thủ hộ là 
bệnh, thủ hộ là ung nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, 
bèn từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi vô sự, làm nhà lá 
để ở và học Thiên, nhưng không thê đắc Thiên, 
học khổ hạnh mà không đắc khô hạnh, học viễn 
ly mà không được viễn ly, học nhất tâm mà 
không được nhất tâm, học tỉnh tân mà không 
được tính tân liền bỏ nơi vô sự, trở về thôn âp, 
2. Định nghĩa ngữ nguyên của từ Bà-la-môn; Pãli: päpake akusale dhamme bãhentìti... 


brãhmanä, “Bà-la-môn là những người loại bỏ pháp ác bắt thiện”. Từ brãhmana được 
giải thích là do động từ bãheti: loại bỏ, tống khứ. 
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vương thành, làm nhà bôn trụ, tạo lập kinh - 
sách. Này chư Tôn, người này lại học sự bác văn, 
không học Thiền nữa. Bác văn do đó được øọI là 
bác văn vậy” 

“Này Bà-tư-tra, đó là nhân duyên đầu tiên của 
dòng Phạm chí trong thế gian. Đó là trí bậc nhất 
kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chắng phải không 
như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Bấy giờ, các chúng sanh khác, mỗi người 
đến mỗi phương mà làm ruộng: người thì đi về 
phương nảy mà làm nghê làm ruộng: người thì đi 
về phương kia mà làm nghề làm ruộng. Đó là 
dòng Phệ-xá. 

“Này Bà-tư-tra, đây là nhân duyên đầu tiên có 
dòng Phệ-xá trong đời. Đó là trí bậc nhất kỳ cựu, 
đúng như pháp, chứ chắng phải không như pháp. 
Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Này Bà-tư-tra, khi thế gian khởi lên ba 
chủng tánh này rồi, thì liền biết có dòng Sa-môn 
thứ tư”°. Tại sao trong thê gian có ba chủng tánh 
này rôi liên biết có dòng Sa-môn thứ tư? Trong 


27. Pali, định nghĩa ajjhäyaka, hạng người có học thức: na dãn' ime jhãyantr ¡.. ajjhäyaka, 
“Họ không tu thiền, nên gọi họ là ajjhãyaka”. Theo ngữ nguyên này, ajjhãyaka (người 
bác văn) là do động từ jhãyati, tu thiền. 

28. Trong bản Päli, giai cấp thứ tư là suddã (Thủ-đà-la). 
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_ dòng tộc Sát-lợi có những thiện nam tử hay tự 
quở trách mình, ghét pháp bất thiện, tự chán ghét 
pháp ác, bất thiện, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, 
chí tín, lia bỏ gia đình học đạo, và suy nghĩ thế 
này: “Ta nên làm Sa-môn, tu Phạm hạnh.ˆ Người 
ây bèn làm Sa-môn, tu Phạm hạnh. Thiện nam tử 
trong dòng tộc Phạm chí, dòng tộc Phệ-xá cũng 
vậy, cũng tự quở trách, ghét pháp bất thiện, tự 
chán ghét pháp ác, bất thiện, cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sông 
không gia đình, học đạo, cũng nghĩ như thế này: 
“Ta nên làm Sa-môn, tu Phạm hạnh,” bèn làm Sa- 
môn và tu Phạm hạnh. 

“Này Bà-tư-tra, như vậy, trong thê gian khởi 
lên ba chủng tánh này tôi, thì liên biết có dòng 
Sa-môn thứ tư. 

“Này Bà-tư-tra, nay Ta nói rộng về ba chủng 
tánh này. Nói rộng về ba chủng tánh này thế nào? 
Một thiện nam tử thuộc chủng tộc Sát-lợi mà 
thân làm pháp bất thiện, khẩu, ý, làm pháp bất 
thiện, thì người đó khi thân hoại mạng chung, 
nhất định phải thọ khô. 

“Cũng vậy, thiện nam tử trong dòng tộc Phạm 
chí, dòng tộc Phệ-xá, thân làm pháp bất thiện, 
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khẩu, ý, làm pháp bât thiện, thì người đó khi - 
thân hoại mạng chung, nhất định phải thọ khổ. 

“Này Bà-tư-tra, một thiện nam tử thuộc dòng 
tộc Sát-lợi mà thân làm thiện pháp, khẩu, ý làm 
thiện pháp, thì người đó khi thân hoại chung, 
nhất định sẽ thọ lạc. 

“Cũng vậy, thiện nam tử dòng tộc Phạm chí, 
dòng tộc Phệ-xá, mà thân làm thiện pháp, khẩu, ý 
làm thiện pháp, thì người đó khi thân hoại mạng 
chung, nhât định sẽ thọ lạc. 

“Này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc 
Sát-lợi, thân làm hai hạnh, và giữ hộ hạnh”, 
khẩu, ý làm hai hạnh và giữ hộ hạnh, thì người 
đó khi thần hoại mạng chung, sẽ thọ khổ và lạc. 

“Cũng vậy, này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc 
dòng tộc Phạm chí hay Phệ-xá, thần làm hai 
hạnh, và giữ hộ hạnh, khâu, ý làm hai hạnh và 
giữ hộ hạnh, thì người đó khi thân hoại mạng 
chung, sẽ thọ khổ và lạc. 

“Này Bà-tư-tra, thiện nam tử dòng tộc Sát-lợi 
tu bảy giác pháp, khéo tư duy và khéo quán sát, 
biết như vậy, thây như vậy, tâm giải thoát dục 
lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu, giải 


29. Hộ hành šŠ ƒ ; chỉ hành vi thủ hộ. Bản Pãli không có từ này. 
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thoát rôi liên biết giải thoát, biết như thật: Sự 
sanh đã hết, Phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã 
làm xong, sẽ không còn tái sanh nữa. 

“Cũng vậy, thiện nam tử dòng tộc Phạm chí, 
dòng tộc Phệ-xá tu bảy giác pháp, khéo tư duy, 
khéo quán sát; người ấy biết như vậy, thấy như 
vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát khỏi 
hữu lậu, vô minh lậu, giải thoát rồi liên biết giải 
thoát, biết như thật: Sự sanh đã hết, Phạm hạnh 
đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh. 

“Này Bà-tư-tra, như vậy, Ta đã phân biệt 
rộng rãi về ba chủng tánh này vậy. 

“Phạm thiên để chúa” nói bài kệ: 

Loài hai chân, Sát-lợi tôi tôn, 
Đây là chủ trương có chủng tộc. 
Những ai cấu học Minh và Hạnh, 
Vị ấy, Thiên, Nhân đêu tán thán. 

“Này Bà-tư-tra, Phạm thiên đề chúa khéo nói 
bài kệ này chứ không phải không khéo, khéo ca 
ngơi, phúng tụng chứ không phải không kho, 
khéo ngâm vịnh và nói, chứ không phải không 


30 Phạm thiên đế chúa #š Z ## 3: › Pãli: Sanam-kumära Brahaman, Thường đồng 


hình Phạm thiên (Phạm thiên trong hình dáng con nít). 
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khéo, nói như thế này: 
Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 
Đây là chủ trương có chúng lộc. 
Những ai cầu học Minh và Hạnh, 
Vị ấy, Thiên, Nhân đêu tán thán. 
“Vì sao? Vì Ta cũng nói như vậy: 
Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 
Đây là chủ trương có chúng lộc. 
Những ai cầu học Minh và Hạnh, 
Vị ấy, Thiên, Nhân đêu tán thản. ” 
Đức Phật nói như vậy, Tôn giả Bà-tư-tra, Bà- 
la-bà và chư Tỳy-kheo nghe Phật nói, hoan hỷ 
phụng hành. 
L] 


155. KINH TU-ĐẠT-ĐA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, cư sĩ Tu-đạt- đa” đi đến chỗ Đức 
Phật, đảnh lễ Ngài, rôi ngôi qua một bên. Đức 
Thế Tôn hỏi: 

“Gia đình của Cư sĩ có thực hành hạnh bồ thí 
chăng? 

Cư sĩ trả lời: 

“Dạ có, bạch Thê Tôn, gia đình con có bồ thí; 
nhưng chỉ bố thí những thức thô xâu, không được 
mỹ diệu, như cơm lẫn với cám, canh lá gai, chỉ 
có một miêng sừng, một lá rau.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Cư sĩ, dù bố thí những thức thô xâu, 
hay bô thí những thức mỹ diệu, thì đều có quả 
báo. Nhưng này Cư sĩ, nêu bố thí những thức thô 
xấu, không tín mà bố thí, không cô tâm bồ thí, 
không tự tay bố thí, không tự mình đến bố thí, 
không tư duy mà bố thí, không do tín mà bỗ thí, 
không quán nghiệp và quả báo mà bồ thí, thì nên 


1. Pãli, A.9.20 Velãma. Hán, tham chiếu, No.72-No.74; No.125(27.3). 
2. Tu-đạt-đa; tên thật của ông Cấp Cô Độc 4â ƒí Z8 - Pãli: Sudatta. 
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quán răng sẽ thọ báo đúng như thê, tâm không 
muốn được nhà đẹp, không muỗn được xe đẹp, 
không muốn áo chăn đẹp, không muôn được đô 
ăn thức uống ngon, không muốn được ngũ dục 
công đức tốt. Vì sao? Vì không chí tâm mà hành 
bố thí. Này Cư sĩ, nên biết răng, sẽ thọ báo đúng 
như thế. 

“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức thô xấu 
nhưng có tín mà bố thí, có tâm bồ thí, tự tay bố 
thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà bồ thí, do tín 
mà bồ thí, quán nghiệp và quả báo mà bồ thí, thì 
nên quán răng sẽ thọ báo đúng như thế, là do tâm 
muốn được nhà đẹp, muôn được xe đẹp, muôn 
được áo chăn đẹp, muốn được đồ ăn thức uống 
ngon, muốn được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì 
sao? Vì chí tâm mà bỗ thí. Này Cư sĩ, nên biết 
răng, sẽ thọ báo đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, nêu bố thí những thức mỹ diệu, 
không tín mà bố thí, không cô tâm bô thí, không 
tự tay bô thí, không tự mình đến bố thí, không tư 
duy mà bố thí, không do tín mà bố thí, không 
quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán 
răng sẽ thọ báo đúng như thê, tâm không muốn 
được nhà đẹp, không muôn được xe đẹp, không 
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muôn áo chăn đẹp, không muôn được đô ăn 
thức uống ngon, không muốn được ngũ dục công 
đức tốt. Vì sao? Vì không chí tâm mà hành bỗ 
thí. Này Cư sĩ, nên biết rằng, sẽ thọ báo đúng 
như thế. 

“Này Cư sĩ, nêu bố thí những thức mỹ diệu, 
lại có tín mà bố thí, tự tay bô thí, tự mình đến bỗ 
thí, tư duy mà bô thí, do tín mà bố thí, quán 
nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quản răng 
sẽ thọ báo đúng như thế, là do tâm muôn được 
nhà đẹp, muôn được xe đẹp, muôn áo chăn đẹp, 
muốn đô ă ăn thức uống ngon, muôn được ngũ dục 
công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì chí tâm mà bố thí. 
Này Cư sĩ, nên biết răng, sẽ thọ báo đúng như 
thế. 

“Này Cư sĩ, thuở xưa có Phạm chí đại trưởng 
giả tên là Tùy-lam? rất giàu có, của cải vô lượng, 
có nhiều phong hộ, thực âp, có nhiều châu báu, 
sản nghiệp chăn nuôi không thê tính kể. Vị ấy bỗ 
thí như thê này: tám vạn bốn ngàn bát băng vàng 
đựng đây bạc vụn, thực hành đại bố thí như vậy; 
tám vạn bốn ngàn bát băng bạc đựng đây vàng 
vụn, thực hành đại bô thí như vậy. Tám vạn bốn 


3. Tùy-lam jj§ # › Pali: Velãma, một tiền thân của Phật. 
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ngàn bát băng vàng đựng đây vàng vụn, thực 
hành đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn bát 
bằng bạc, đựng đây bạc vụn, thực hành đại bồ thí 
như vậy. Tám vạn bốn ngàn thớt voi được trang 
sức dây trăng đan lại, phủ lên, thực hành đại bô 
thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn con ngựa được 
trang sức băng dây kim hợp phi-na', thực hành 
đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn con bò lấy 
y làm dây thừng và phủ lên bằng y, CÓ thể cung 
cấp một hộc sữa, thực hành đại bố thí như vậy. 
Tám vạn bốn ngàn người nữ, tư dung đẹp đế, ai 
nhìn cũng thích, trang sức đầy đủ châu báu, thực 
hành đại bỗ thí như vậy. Ngoài ra lại có những 
thức ăn, thức nuốt khác nữa. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành 
đại bố thí như vậy; nêu lại có người bô thí thức 
ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù nữa, thì so 
với đại bô thí kia, sự bố thí này hơn nhiêu lăm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành 
đại bô thí, và bô thí thức ăn cho phàm phu toàn 
cõi Diêm-phù như vậy; nếu lại có người bô thí 
thức ăn cho một vị Tu-đà-hoàn, thì so với sự bố 
thí kia, sự bỗ thí này hơn nhiều lắm. 


+ Phi-na 3E ƒjJ › theo Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa 52 (Đại 54, tr.652b), đây là âm tiếng 
Phạm, có nghĩa là “phước đức hành”. 
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“Này Cư sĩ, Phạm chí Tủùy-lam đã thực 
hành đại bồ thí, bỗ thí thức ăn cho phàm phu toàn 
cối Diêm-phùủ, và bồ thí thức ăn cho một trăm vị 
Tu-đà-hoàn như thế; nếu lại có người bỗ thí thức 
ăn cho một vị Tư-đà-hàm, thì so với sự bỗ thí 
kia, sự bố thí này hơn nhiều lăm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành 
đại bô thí, bố thí thức ăn cho phảm phu toàn cõi 
Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đả- 
hoàn, cho một trăm vị Tư-đả-hàm như thế; nếu 
lại có người bồ thí thức ăn cho một vị A-na-hàm, 
thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều 
lãm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành đại 
bố thí, bỗ thí thức ăn cho phàm phu toản cõi 
Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đả- 
hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na- 
hàm như thê; nếu lại có người bỗ thí thức ăn cho 
một vị A-la-hán, thì so với sự bồ thí kia, sự bố thí 
này hơn nhiêu lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành đại 
bố thí, bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi 
Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đả- 
hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na- 
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_ hàm, một trăm vị A-la-hán như vậy; nêu lại có 
người bô thí thức ăn cho một vị Bích-chi-phật, 
thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều 
lãm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành 
đại bô thí, bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi 
Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị A-na- 
hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chI- 
phật như vậy; nêu lại có người bỗ thí thức ăn cho 
một Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn 
nhiêu lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành 
đại bô thí, bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi 
Diêm-phù; bố thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đả- 
hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na- 
hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-ch1- 
phật như thế; nếu lại có người tạo phòng nhà bố 
thí cho chúng Tỳ-kheo bốn phương, thì so với sự 
bố thí này hơn nhiêu lăm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành 
đại bô thí, bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi 
Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đả- 
hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na- 
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hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích- - 
chi-phật, tạo phòng nhà bố thí cho chúng Tỳ- 
kheo bốn phương như thế; nếu lại có người với 
tâm hoan hỷ, quy y Ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp 
và chúng Tỳ-kheo, lại thọ giới, thì so với sự bố 
thí kia, việc làm này hơn nhiêu lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành 
đại bô thí, bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi 
Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đả- 
hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na- 
hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-ch1- 
phật, tạo phòng nhà bố thí cho chúng Tỳ-kheo 
bốn phương, tâm hoan hỷ quy y Ba ngôi tôn quý 
là Phật, Pháp, chúng Tỳ-kheo, và thọ g1ớI; nếu lại 
có người trong khoảnh khắc thực hành từ tâm đối 
với tât cả chúng sanh, cho đến trong khoảng thời 
Ø1an vắt sữa bò, thì so với sự bồ thí kia, việc này 
hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành 
đại bô thí, bố thí thức ăn cho phàm phu toản cõi 
Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm Tu-đà- 
hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na- 
hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chI- 
phật, tạo phòng, nhà bố thí cho chúng Ty-kheo 
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_ bốn phương, tâm hoan hỷ quy y Ba ngôi tôn 
quý là Phật, Pháp, chúng Ty-kheo, thọ giới và 
trong khoảnh khắc thực hành từ tâm đối với tất 
cả chúng sanh, cho đến trong khoảng thời gian 
vắt sữa bò, như thế; nếu lại có người quản được 
tất cả pháp là vô thường, khổ, không và vô ngã, 
thì so với sự bố thí kia, việc làm này hơn nhiều 
lắm. 

“Này Cư sĩ, ý ông nghĩ sao? Phạm chí đại 
trưởng giả Tùy-lam thuở xưa ấy là ai khác 
chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Nên biết rằng, 
đó chính là Ta vậy. Ta thuở xưa là Phạm chí đại 
trưởng giả tên là Tùy-lam. 

“Này Cư sĩ, Ta bây giờ vì lợi ích cho mình, 
cũng vì lợi ích cho kẻ khác, vì lợi ích cho mọi 
người, thương xót thế Ølan, mưu câu thiện lợi và 
hữu ích, cầu sự an ổn khoái lạc cho Trời và 
Người. Nhưng lúc bấy giờ Ta thuyết pháp chưa 
được rốt ráo, chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa rốt ráo 
Phạm hạnh, chưa thành tựu rốt ráo Phạm hạnh; 
nên lúc bấy giờ, Ta chưa lìa được sanh, già, 
bệnh, chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa thê thoát 
khỏi mọi khô đau. Này Cư sĩ, Ta nay là Bậc Xuất 
Thé, là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Chánh Đắng 
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Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian _ 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Chúng Hựu. Nay Ta vì lợi cho mình 
cũng vì lợi ích cho kẻ khác, vì lợi ích cho mọi 
người, thương xót thê lan, mưu câu thiện lợi và 
hữu ích, câu sự an ôn khoái lạc cho Trời và 
Người. Nay Ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo, rốt 
ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh, thành tựu 
Phạm hạnh; nên nay Ta đã lia khỏi sự sanh, sự 
già chết, khóc lóc, áo não. Ta nay đã giải thoát 
khỏi mọi khô đau.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Cư sĩ Tu-đạt-đa và 
các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


L] 


156. KINH PHẠM BA-LA-DIÊN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây ĐIỜ CÓ nhiêu Phạm chí nước Câu-sa- la”, 
vào lúc xê trưa, quanh quân đi đến chỗ Đức Phật, 
chào hỏi nhau rôi, ngôi qua một bên và thưa: 

“Này Cù-đàm, chúng tôi có điều muốn hỏi, 
ông có nghe chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Các ông hỏi gì thì hỏi.” 

Nghe thế, các Phạm chí hỏi: 

“Này Cù-đàm, bây giờ còn có Phạm chí học 
pháp Phạm chí cô đại hay đã vượt khỏi pháp 
Phạm chí cổ đại rôi chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Nay không còn Phạm chí học pháp Phạm chí 
1. Pali, Sn. 2. 7. Brahmanadhammika-sutta. 

2-. Câu-sa-la †2J %2 #& - Pali: Kosala. 


3 -: Cố phạm chí pháp 4 Z##⁄  ;⁄X:Päl: poränänam brãhmanäanam 
brãhmanadhamma, pháp Bà-la-môn của các Bà-la-môn thượng cỗ. 
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_ cô đại, Phạm chí đã vượt khỏi pháp Phạm chí 
cô đại từ lâu rôi.” 

Nghe thế, các Phạm chí hỏi: 

“Này Củ-đàm, tại sao nay không còn Phạm 
chí học pháp Phạm chí cỗ đại và các Phạm chí 
vượt khỏi pháp Phạm chí cô đại từ bao giờ?” 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ trả lời: 

Vì xưa có Phạm chí, 

Tự chế ngự, nhiệt hàn]!, 
Bỏ năm công đực dục, 
Hành Phạm hạnh thanh tịnh. 
Phạm hạnh và giới hạnh, 
Khiển tâm tỉnh nhu thuận, 
Rộng lượng, tâm không hại, 
Nhân nhục thủ hộ Mã 

Thuở xưa có pháp này 
Phạm chí chăng thu hộ. 
Phạm chí không thủ hộ, 
Của cải, tiên lúa gạo. 

Tụng đọc là tải sản, 

Thủ hộ kho tàng này. 

Sắc áo đủ các loại, 

Nhà cửa và giường chống, 


+. Hán: nhiệt hành #% ƒ7 - Pãli: tapassin, khổ hành giả. 
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Dán các nước, các thành, 
Học Phạm chí như vậy”. 
Phạm chí này chớ hại, 
Thủ hộ tất cả pháp, 
Đi đến cửa nhà người, 
Không ai ngăn cản họ. 
Lân lượt xin từng nhà, 
Xin ăn theo từng bữa. 
Những Phạm chỉ tại gia, 
Trông thấy, thích bố thí. 
Bốn tắm năm đã tròn, 
Tụ Phạm hạnh thanh tịnh, 
Mong Minh, Hạnh chóng thành; 
Cổ Phạm chí như vậy. 
Không lấy trộm của cải, 
Cũng không hê sợ hãi, 
Thương mến đùm bọc nhau, 
Và cùng sống hòa hợp. 
Bởi không có phiên não, 
Pháp liên hệ oán, dâm, 
Tất cá các Phạm chí, 
Không thể hành như vậy. 

5. Pali: nãnärattehi vatthei sayanehi ãvasathehi ca phitã janapadãä ratthä te namassimsu 


brahmaie, bằng các loại vải vóc, gimờng chõng, nhà cửa, nhân dân từ các nước giàu 
có đến lễ những người Bà-la-môn. 
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Nếu có hạnh bậc nhất, 
Phạm chí quyết mong cầu. 
Các pháp dâm dục ấy, 
Không thực hành, dù mộng. 
Nhân các phạm hạnh ấy, 
Tự xưng "Ta là Phạm” 
Biết họ có hạnh ây, 
Bậc có tuệ sẽ biết. 
Giường thưa, chiếc ÁO mỎNG, 
Cơm, sửa cốt sanh tôn, 
Khất câu đêu như pháp, 
Trai tự, hành bố thí, 
Hiến tế, chẳng cấu khác, 
Chỉ câu xin nơi mình. 
Lúc tô chức trai thí, 
Người ấy không giết bò; 
Như cha mẹ, anh em, 
Và các người thân khác, 
Xem người, bò cũng vậy. 
Nhán đó sanh khoái lạc. 
Ăn uống, thân khoẻ mạnh, 
Nhờ vậy mà yên Vui. 
Biết được nghĩa lÿ này, 
Không ưa giết hại bò. 
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Mềm mại, thân lực lớn, 
Tỉnh sắc, được khen HgỢI. 
Ấn cần tự cầu lợi, 

Như vậy, Phạm chỉ xưa. 
Phạm chí vì lợi mình, 

Biết nên làm, phải tránh. 
Cối này, trong tương lai, 
Người ấy nhất định thoát. 
Tuần trăng đã quá tuần, 
Xứng ý xin cầu thân. 

Đêm dài mất du hí, 
Những người vợ phẩn son. 
Đàn bò, quây trước mặt, 
Vợ đẹp nồi sau lưng, 

Dục vỉ điệu ở đời. 

Phạm chí thường ÓC mOnG. 
Ngựa xe trang bị ấu, 

Tài nghệ giỏi và may, 
Hôn nhân và nhà cửa, 
Phạm chí thường tước mong. 
Họ tạo triển phược ấy, 
Chúng tôi từ kia lại, 

Đại vương” mở cuộc chay, 


8. Trong bản Pãäli: Okkãäka (Cam Giá vương), Tổ tiên của dòng họ Thích-ca. 
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VỆ 


Đừng đề mắt tài lợi. 

Nhiễu tài vật lúa gạo, 
Hoặc có dự tiên tài, 

Đại vương tương ưng đó”, 
Phạm chí và cưỡi xeŠ; 

TẾ voi và tẾ ngựa, 

Tế ngựa được suốt thông, 
Tụ tập làm trai thì, 

Thí cho Bà-la-môn. 

Họ do đó được lợi, 

Say mê đắm tài vật, 

Họ khơi dậy lòng dục, 
Cảng dục cảng say mê, 
Cũng như ao nước rộng, 
Và vô lượng tài vật, 

Củng vậy, người có bỏ, 
Các vật dụng sanh sống, 


Hán: Đại vương tương ưng thử + + f J# J: : Câu này và câu kế tiếp, bản Hán tối 
nghĩa. Pali: tato ca rãjãä saññatto (brahmanehi): Vua được khuyên bảo bởi các người 
Bà-la-môn. Päli: saññatta: khuyến cáo, trong bản Hán đọc là samyutta: tương ưng. 
Päli: brahmanehi rathesabho, bởi những người Bà-la-môn, và chúa binh xa. Bản Hán 
phân tích ngữ pháp không giống bản Päli. Trong bản Päli, brahmanehi, cách ba số 
nhiều, tác nhân của saññatto (dẫn cht.6 trên); rathesabho, chủ cách, đồng cách với 
rãjã: nhà vua là chúa của binh xa. 

Päli: tato ca rãjã saññatto brahmanehi rathesabbho assamedham purisamedham 
sammäpäsam väãcapeyyam maggalam, do sự khuyên bảo của các Bà-la-môn, nhà 
vua, chúa của binh xa, cử hành các tế lễ: tế ngựa, tế người, tế quăng gậy, tế rượu 
Soma, tế lễ vô già (không hạn chế ). Xem các cht. 6,7 trên. 
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Họ tạo triển phược ây, 
Chung tôi từ Ra lại. 

Đại vương mở cuộc chay, 
Đừng để mất tài lợi; 
Nhiễu tài vật lúa gạo, 
Nếu ngài có nhiễu bò, 
Đại vương ftưong ưng đó, 
Phạm chí và ngựa xe. 

Bò vô lượng trăm ngàn, 
Vì trai tự mà giết, 

Đầu, sừng không não hại, 
Bò heo thời xưa Kia. 

Đi đến nắm sừng bò, 
Câm dao bén mà giết. 
Gọi bỏ và gọi cha, 

La sát tên là Hương, 

Họ hồ hoán phi pháp, 
Khi cẩm dao đâm bò, 
Pháp ấy hành trai thí, 
Vượt qua tại trước nhất. 
Không hữu sự mà giết, 
Viên ly pháp suy thoái, 
Thời xưa có ba bệnh, 
Dục vọng, đói và giả. 
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— Do thù nghịch với bò, 
Khởi bệnh chín mươi tám, 
Thù nghịch ấy như vậy, 
Nên kẻ trí rất ghét. 
Nếu người thấy như vậy, 
Ai mà không oán ghét; 
Như vậy, trong đời này, 
Vô trí thấp hèn nhất. 
Mỗi, mỗi vì dục, tranh, 
Như vợ rủa xả chồng. 
Sáf-lợi, Phạm chí nữ, 
Người thủ hộ chủng tánh, 
Vì phạm pháp chủng tánh, 
Tự do theo dục vọng. 

“Như vậy, này Phạm chí, hiện tại không còn 
Phạm chí học pháp Phạm chí cô đại. Phạm chí 
đã vượt khỏi pháp Phạm chí cô đại từ lâu rồi.” 

Nghe vậy, các Phạm chí nước Câu-sa-la thưa: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con đã biết. Bạch 
Thiện Thệ, chúng con đã rõ. Nay chúng con tự 
đem mình quy y Phật, Pháp, và chúng Tỳ-kheo, 
mong Thê Tôn nhận chúng con làm những Ưu- 
bà-tặc từ nay và đến trọn đời; chúng con tự đem 
mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 
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Đức Phật thuyết như vậy, các Phạm chí 
nước Câu-sa-la và các T-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


157. KINH HOÀNG LÔ VIÊN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại Bệ-lan-nhấ”, 
trong vườn Hoàng lô. 

Bấy giờ Phạm chí Bệ-lan-nhã tuổi cao tác 
lớn, tuôi thọ gần dứt, mạng sống gân tàn, tuôi đã 
một trăm hai mươi, chống gậy mà đi. Vào buổi 
xế trưa, Phạm chí ây thong dong đi đến chỗ Đức 
Phật, chào hỏi nhau rôi, chỗng gậy đứng trước 
Đức Phật và nói: 

“Này Cù-đảm, ta nghe Sa-môn Cù-đàm lúc 
thiếu thời, tuôi còn quá trẻ, vừa mới xuất gia học 
đạo, thế mà nêu có danh đức Sa-môn Phạm chí 
nào đích thân đi đến vẫn không kính lễ, cũng 
không tôn trọng, cũng không đứng dậy, không 
mời các vị ấy ngôi. Này Cù-đảm, việc ấy quả 
không thê được.” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, Ta chưa từng thấy chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí nào từ loài Người 
cho đến Trời đi đến, khiến Như Lai kính lễ, tôn 


1. Bản Hán, quyền 40. Päli, A. 8. 11. Verañjã. Hán, biệt dịch, No.75. 

2. Bệ-lan-nhã Suy GIP Pali: verañjã, tên thôn. 

3 Hoàng lô tï 7# - Päli: nalerupucimanda-mũla, dưới gốc cây Nelerupucimanda, không 
biết cây gì. 
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trọng, đứng dậy, mời các vị ây ngôi. Này Phạm . 
chí, nêu có ai đến mà muôn Như Lai kính lễ, tôn 
trọng, đứng dậy, mời ngồi, thì đầu của vị ây chắc 
chắn vỡ thành bảy mảnh.” 

Phạm chí lại nói: 

“Cù-đàm vô vị!.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Phạm chí, có sự kiện khiến Ta vô vị, 
nhưng không phải như lời ông nói. Nêu có vị của 
sắc, vị của tiêng, vị của hương, vị của xúc, thì 
những thứ ây đã bị Như Lai đoạn trừ, dứt sạch, 
nhồ tận gốc rễ, không bao giờ sanh lại nữa. Đó là 
sự kiện khiến Ta vô vị, nhưng không như lời ông 
nói.” 

Phạm chí lại nói: 

“Cù-đàm không sợ hãt'. 

Đức Thế tôn đáp: 

“Này Phạm chí, có sự kiện khiến Ta không sợ 
hãi, nhưng không như lời ông nói. Nếu có sợ hãi 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, thi Như Lai đã đoạn 
trừ, dứt sạch, nhồ tận sốc rễ, không bao giờ sanh 


5 *»s» 


+. Päãli: arasarũpo bhavam gotamo, Tôn giả Gotama không có sắc vị (không thực chát). 
No.75: Sa-môn Cù-đàm này nhác nhớn. 

5. Hán: Cù-đàm vô khủng bố ÿ§ # #t# 7t {íi ; No.75 cũng vậy. Päli: nibbhogo bhavam 
Gotamo, Tôn giả Gotama là người không biết hưởng thụ. Nibbhoga (không thọ 


dụng), các bản Hán đều đọc là nibbhaya, không sợ hãi. 
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lại nữa. Đó là sự kiện khiến Như Lai không sợ 
hãi, nhưng không như lời ông nói.” 

Phạm chí lại nói: 

“Cù-đàm không nhập thai". 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Có sự kiện khiến Ta không đầu thai, nhưng 
không như lời ông nói. Nếu có Sa-môn, Phạm chí 
đối với sự mang thai trong tương lai mả đã đoạn 
trừ, dứt sạch, nhồ tận gôc rê, không bao giờ sanh 
lại nữa, Ta nói răng vị ấy không đâu thai. Như 
Lai đôi với sự mang thai trong tương lai đã vĩnh 
viên đoạn trừ, tuyệt diệt, nhồ tận sốc rễ, không 
bao giờ sanh lại nữa, cho nên Ta không đầu thai. 
Đó là sự kiện Ta không đâu thai, nhưng không 
như lời ông nói. 

“Này Phạm chí, Ta ở trong chúng sanh này 
đến từ vô minh, say đắm vô minh, bị vô minh 
che lấp, bị phủ kín trong vỏ trứng vô minh, thì 
Ta là người trước tiên quán pháp; đôi với chúng 
sanh ây, Ta là bậc nhất. 

“Cũng như gà mái sanh trứng, mười hoặc 
mười hai trứng, luôn luôn nghĩ, luôn luôn ấp ủ, 
luôn luôn sưởi ấm, luôn luôn bảo bọc. Một thời 


6» 


6... Päali: apagabbho bhavam Gotamo. 
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ølan sau, g1ả sử gà mái buông trôi; gà con ở 
bên trong, hoặc dùng mỏ mô, hoặc dùng móng 
chân mà chọi, phá vỡ trứng chui ra an ỗn, đối với 
các gà con khác, nó là bậc nhất. Ta cũng như thê, 
Ta ở trong chúng sanh này, đến từ vô minh, say 
đăm vô minh, bị vô minh che lấp, bị bọc kín 
trong vỏ trứng vô minh. Ta là người trước tiên 
quán pháp; đối với chúng sanh ấy Ta là bậc nhất. 

“Này Phạm chí, Ta ôm cỏ khô đi đến cây 
Giác thọ, rãi có xuống gốc cây, trải ni-sư-đàn lên 
mà ngôi kiết già, quyết ngồi ngay ngắn, thê cho 
đến khi dứt sạch các lậu mới thôi. Rồi Ta ngôi 
ngay ngắn cho đến khi dứt sạch các lậu. Sau khi 
ngôi ngay ngăn, Ta ly dục, ly pháp ác, bất thiện, 
có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, đạt 
được Thiên thứ nhất, thành tựu an trú; nghĩa là 
lúc bây giờ Ta chứng đắc Tâm tăng thượng thứ 
nhất, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, 
chứng đắc dễ dàng, không khó, sông an lạc, 
không sợ hãi, an ôn khoái lạc, khiến lên đến 
Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, sau khi Ta giác quán 
dứt sạch, bên trong tịch tĩnh, nhất tâm, không 
giác không quán, có hý lạc do định sanh, đạt 
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- được Thiên thứ hai, thành tựu an trú; nghĩa là 
lúc bây giờ Ta chứng đắc Tâm tăng thượng thứ 
hai, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng 
đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ 
hãi, an ôn khoái lạc, khiến lên Niễt-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta ly hỷ, ly dục, xả, 
vô cầu, an trú chánh niệm, chánh trí mà thân giác 
lạc, điều mà bậc Thánh nói là Thánh xả, có niệm, 
an trụ lạc, đạt được Thiền thứ ba, thành tựu an 
trú; nghĩa là lúc bây giờ chứng đắc Tâm tăng 
thượng thứ ba, đạt được sự an lạc ngay trong 
hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sông an 
lạc, không sợ hãi, an ỗn khoái lạc, khiến lên 
Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta diệt lạc, diệt khổ, 
hỷ và ưu vốn có cũng đã diệt, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, đạt được Thiên thứ tư, 
thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ Ta chứng 
đắc Tâm tăng thượng thứ tư, đạt được sự an lạc 
ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không 
khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ôn khoái lạc, 
khiến lên Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta đã chứng định 
tâm thanh tịnh như thế, không uế, không phiền 
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nhiệt, nhu nhuyễn, khéo an trú, đạt đến tâm bât 
động, học Túc mạng trí thông và chứng đắc, nhớ 
vô lượng đời trước mà Ta đã trải qua, có hành 
động và có dung mạo thế nào. Nghĩa là Ta nhớ 
lại một đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp thành, kiếp 
hoại, vô lượng kiếp thành và hoại, chúng sanh 
kia tên như thế, thuở xưa trải qua đó. Ta từng 
sanh ở đó, họ như thế, tên như thể, sanh như thê, 
ăn uống như thế, tôn tại lâu dài như thế, chấm 
dứt tuổi thọ như thê, chết nơi này sanh nơi kia, 
chết chỗ kia sanh chỗ này; Ta sanh nơi này, họ 
như thế, tên như thế, sanh như thê, ăn uống như 
thế, thọ khổ và an lạc như thê, trường thọ như 
thế, tôn tại lâu đài như thế, châm dứt mạng sống 
như thế. Bấy giờ là lúc vào khoảng đầu, chứng 
đặc minh đạt thứ nhất này, nhờ không phóng dật, 
sông an lạc trong đời sông viễn ly, tu hành tính 
tân, nên vô trí diệt, mà trí pháp sanh, mê ám tiêu 
tan mà minh thành tựu, vô minh hoại điệt mà 
minh phát sanh. Đó là Ta đắc minh đạt Túc mạng 
trí. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta đã chứng đắc 
định tâm thanh tịnh như thế, không ô uê, không 
phiên nhiệt, nhu nhuyên, khéo an trú, đạt đến tâm 
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_ bất động, học Lậu tận thông và chứng đặc. Ta 
biết như thật răng: “Đây là Khô,' biết như thật 
răng “đây là Khô tập, Khô diệt, Khô diệt đạo”; 
biết như thật răng: “Đây là lậu”, biết như thật 
răng “đây là lậu tập, lậu diệt, lậu diệt đạo.” Ta 
biết như thế, Ta thây như thế, tâm giải thoát khỏi 
dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và vô minh 
lậu. Sau khi giải thoát liền biết mình đã giải 
thoát, biết như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm 
hạnh đã vững, cân làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” Bấy giờ là vào lúc cuỗi đêm, 
Ta chứng đắc minh đạt trí thứ ba nảy, nhờ không 
phóng dật, sông an lạc trong đời sông viễn ly, tu 
hành tỉnh tân, nên vô trí diệt, trí phát sanh, mê 
ám tiêu tan, minh thành tựu, vô minh hoại diệt, 
minh phát sanh. Đó là Ta chứng đắc minh đạt 
Lậu tận trí. 

“Lại nữa, này Phạm chí, nếu có ai với sự 
thuyết giảng chân chánh mà thuyết bất si pháp, 
đôi với chúng sanh sanh ra trong thế gian, ở giữa 
tật cả chúng sanh, vị Ấy, là tối thắng, không bị 
khổ lạc phủ kín, nên biết răng vị thuyết giảng 
chân chánh ây chính là Ta. Vì sao? Vì Ta thuyết 
bất si pháp, đối với chúng sanh sanh trong thế 
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gian, ở giữa tất cả chúng sanh ây, Ta là tôi - 
thăng, không bị khổ lạc phủ kín.” 

Nghe vậy, Phạm chí xứ Tỷ-lan-nhã liền bỏ 
gây xuông, cúi đâu đảnh lễ sát chân Phật và bạch 
Thế Tôn: 

“Thể Tôn là bậc nhất, Thế Tôn thật vĩ đại, 
Thế Tôn tối thượng, Thế Tôn cao tột, Thế Tôn 
chánh đăng, Thê Tôn không có ai băng, Thế Tôn 
không có một ai so sánh, Thế Tôn không chướng 
ngại, Thể Tôn là bậc không gây chướng ngại! 
Bạch Thế Tôn, con nay nguyện đem mình quy y 
Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Mong Đức Thê 
Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc bắt đầu từ hôm nay 
cho đến trọn đời, con nguyện đem mình quy y 
cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí xứ Tỳ- 
lan-nhã và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


158. KINH ĐÂU-NA!' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Phạm chí Đầu-na, vào lúc xế trưa, 
ung dung đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rôi, 
ngôi qua một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Đâu-na, nếu ai hỏi: “Ông là Phạm chí 
phải không?” thì ông có tự xưng mình là Phạm 
chí chăng?” 

Phạm chí Đầu-na đáp: 

“Này Cù-đàm nếu ai đáng xưng là Phạm chí, 
thì người ấy phải được cha mẹ sanh ra với sự thọ 
sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không 
tuyệt chủng tộc, đời đời không ác, học rộng, trì 
chú, tụng đọc tính thông bốn bộ điền kinh, thấu 
triệt nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí, thứ 
năm là văn phạm. Này Củù-đàm, người đáng gọi 
là Phạm chí thì chính là tôi vậy. Vì sao? Vì tôi 
được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy 
đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời 
không ác, học rộng, trì chú, tinh thông bốn bộ 


1. Pãli, A. 5. 192 Doja. 
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_ điển kinh, thâu triệt nhân duyên, chánh văn, 
truyện giải trí và văn phạm.” 
Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Đâầu-na, Ta nay hỏi ông, ông hiểu thế 
nào thì trả lời thế ây. Này Đầu-na, nếu thuở xưa 
có Phạm chí, lúc thần hoại mạng chung, đã đọc 
tụng kinh điền, truyền bá kinh điển, tụng đọc 
kinh điển, đó là một là Dạ-tra, hai là Bà-ma, ba là 
Bà-ma-đề-bà, bốn là Tỳy-xa-mật-đa-la, năm là 
Dạ-bà-đà-kiên-ni, sáu là Ứng-nghi-la-bà, bảy là 
Bà-tư-tra, tám là Ca-diếp, chín là Bà-la-bả, mười 
là Bà-hòa”; lại chủ xướng có năm hạng Phạm chí: 
có Phạm chí ngang hàng Phạm thiên, có Phạm 
chí ngang hàng chư Thiên, có Phạm chí không 
vượt giới hạn, có Phạm chí vượt giới hạn, và thứ 
năm là Phạm chí Chiên-đô-la?, thì này Đâu-na, 
trong năm loại Phạm chí ấy, ông thuộc hạng 
nào?” 

Đâu-na đáp: 

“Này Cù-đàm nói nghĩa ấy tóm lược, không 
phân biệt rộng rãi, nên tôi không hiểu được. 


?.. Danh sách các tiên nhân cổ đại, xem kinh 152 trên. 

3. Pali: ime pañca brahmane paññäpenti, brahmasamam devasamam maruyadam 
sambhinnamariyadam brãähmanacaidäalam yeva pañcamam, năm hạng Bà-la-môn: 
ngang Phạm thiên, ngang chư Thiên, giữ quy tắc, phá vỡ quy tắc, và thứ năm là 
Candala. 
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Mong Sa-môn Cù-đàm khéo giải thích cho tôi _ 
biết.” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Đâu-na, hãy lăng nghe, khéo tư duy và 
ch1 nhớ, Ta sẽ phân biệt rộng rãi cho ông.” 

Đâu-na thưa: 

“Xin vâng, thưa Cù-đàm.” 

Đâu-na vâng lời, lắng nghe. Đức Phật giải 
thích: 

“Này Đầu-na, thê nào là Phạm chí ngang 
hàng Phạm thiên? Phạm chí nào được cha mẹ thọ 
sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, không 
tuyệt chủng, đời đời không ác. VỊ ây trải qua bốn 
mươi tám năm thực hành đồng tử Phạm hạnh đề 
thâu triệt kinh thư, tụng tập điển kinh. Sau khi đã 
thâu triệt kinh thư, tụng tập kinh điển, vị ấy câu 
xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng pháp, 
chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào 
là không đúng như pháp? Không làm ruộng, 
không buôn bán, không học sách, không làm toán 
thuật, không làm công số, không ¡n khắc, không 
tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc 
kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, 


+ Đồng tử phạm hạnh #t 7 ## f7: hạnh đồng chơn hay trinh khiết. Pãii: 
komaärabrahmacariya. 
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_ không phụng sự vua, đúng như pháp mà câu 
xin, câu xin của cải, tâm đi đôi với từ, biến mãn 
một phương, thành tựu, an trú. Cũng vậy, hai, ba, 
bốn phương, bốn hướng, phương trên, phương 
dưới, biên khắp mọi phương, tâm đi đôi với từ, 
không kết, không oán, không sân nhuê, không 
tranh chấp, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập. 
biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu, an trú. 
Cũng như vậy, bị và hỷ. Tâm đi đôi với xả, 
không kết, không oán, không sân nhuê, không 
tranh chấp, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu 
tập. biến mãn cùng khắp thể gian, thành tựu, an 
trú. Này Đầu-na, như vậy gọi là Phạm chí ngang 
hàng Phạm thiên. 

“Này Đâu-na, thế nào Phạm chí ngang hành 
chư Thiên? Phạm chí nào được cha mẹ thọ sanh 
thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không tuyệt 
chủng, đời đời không ác. Vị ấy trải qua bỗn mươi 
tám năm thực hành đồng tử Phạm hạnh để thấu 
triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi năm 
vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ây cầu xin 
của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng như pháp 
chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào 
là đúng như pháp? Không làm ruộng, không 
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buôn bán, không học sách, không làm toán - 
thuật, không làm công số, không ¡n khắc, không 
tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc 
kinh, không ngâm nh, không dùng đao gây, 
không phụng sự vua, đúng như pháp mà câu xin, 
cầu xIn của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau đó bố 
thí của cải, vị ây thực hành thân diệu hạnh, khẩu 
và ý diệu hạnh. Khi đã thành tựu thân diệu hạnh, 
khẩu và ý diệu hạnh, vị đó nhờ nhân duyên ấy, 
khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện 
xứ, sanh lên cõi trời. Này Đầu-na, như vậy gọi là 
Phạm chí ngang hàng chư Thiên. 

“Này Đâầu-na, thê nào là Phạm chí không 
vượt giới hạn? Phạm chí nào được cha mẹ thọ 
sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không 
tuyệt chủng, đời đời không ác. VỊ ây trải qua bốn 
mươi tám năm thực hành đồng tử Phạm hạnh để 
thâu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi 
nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ây cầu 
xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng như 
pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thê 


5-. Các nghề không làm, theo Pãli: neva kasiyäã na vanijjãya na gorakkhena na isatthena 
na räjaporisena na isappaññatarena, không theo nông sư, không theo thương 
nghiệp, không theo chăn nuôi, không theo cung kiếm, không theo quan chức của 
vua, không theo công xảo. 
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_ nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, 
không buôn bản, không học sách, không làm toán 
thuật, không làm công số, không ¡n khắc, không 
tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc 
kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, 
không phụng sự vua, đúng như pháp mà câu xin, 
cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau khi 
bồ thí của cải, vị ây đi tìm vợ cho mình đúng như 
pháp, chứ không phải đúng như pháp. Thê nảo là 
không đúng như pháp? Phạm chí không có ý như 
vây đôi với nữ Phạm chí: “Mong răng yêu ta, gặp 
gỡ ta để cùng giao hợp.” Vị ấy lấy vợ người nữ 
dòng Phạm chí chứ không phải người nữ không 
thuộc dòng Phạm chí, cũng không phải người nữ 
dòng Sát-lợi, Kong phải đang mang thai, không 
phải đã sanh sản. Này Đâu-na, vì lý do gì mà 
Phạm chí không lây vợ người nữ đang mang 
thai? Vì không muốn răng con trai hay con gái 
của mình được gọi là sanh ra do bất tịnh đâm”, 
Cho nên, Phạm chí ây không lấy vợ người nữ 
đang mang thai. Này Đầu-na, vì lý do gì mà 
Phạm chí ấy không lấy vợ người nữ đã sanh sản? 
Vì không muôn rằng con trai hay con gái được 


8... Pãli: na pãyamãnam gacchati, không tiếp cận (người nữ) đang cho bú. 
7. Hán: bắt tịnh dâm ZE )# # › Pãäli: atimilhajo, sanh ra từ đống phân. 
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gọi là do cưỡng bức bât chánh. Cho nên Phạm 
chí ây không lây vợ người nữ đã sanh sản. Này 
Đâu-na, Phạm chí ấy lấy vợ không phải vì của 
cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục 
sức, không phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu con. 
Sau khi sanh con trong mức độ nào là giới hạn 
ước định của những Phạm chí thời xưa, VỊ ây 
dừng lại ở đó, giữ giới hạn đó, không vượt qua 
giới hạn đó. Này Đâu-na, như vậy gọi là Phạm 
chí không vượt giới hạn. 

“Này Đâu-na, thế nào là Phạm chí vượt ĐIỚI 
hạn? Phạm chí nào được cha mẹ thọ sanh thanh 
tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không tuyệt chủng, 
đời đời không ác. Vị ấy trải qua bỗn mươi tám 
năm thực hành đồng tử Phạm hạnh đề thấu triệt 
kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi năm vững 
kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ây cầu xin của cải 
để cúng phụng Tôn sư, đúng như pháp chứ không 
phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như 
pháp? Không làm ruộng, không buôn bản, không 
học sách, không làm toán thuật, không làm công 
sô, không ¡n khắc, không tạo thủ bút, không làm 
văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, 


8. Hán: bất tịnh nhuế 4 ;# # - Pãli: asucipatipTlito, cưỡng bức bất tịnh, hay “do uống 
bất tịnh (asucipipata2)”. 
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_ không dùng đao gây. không phụng sự vua, 
đúng như pháp mà câu xin, câu xin của cải để 
cúng phụng Tôn sư. Sau khi bố thí của cải, vị ấy 
đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ không 
phải đúng như pháp. Thế nào là không đúng như 
pháp? Phạm chí không có ý như vây đối với nữ 
Phạm chí: 'Mong răng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng 
giao hợp.” VỊ ấy lấy vợ người nữ dòng Phạm chí 
chứ không phải người nữ không thuộc dòng 
Phạm chí, cũng không phải người nữ dòng Sát- 
lợi, không phải đang mang thai, không phải đã 
sanh sản. Này Đâu-na, vì lý do gì mà Phạm chí 
không lấy vợ người nữ đang mang thai? Vì 
không muốn răng con trai hay con gái của mình 
được gọi là sanh ra do bất tịnh dâm. Cho nên, 
Phạm chí ây không lấy vợ người nữ đang mang 
thai. Này Đâầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí ây 
không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì không 
muốn răng con trai hay con gái được gọi là do 
cưỡng bức bất chánh. Cho nên Phạm chí ấy 
không lây vợ người nữ đã sanh sản. Này Đâầu-na, 
Phạm chí ây lây vợ không phải vì của cải, không 
phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục sức, không 
phải vì phân son, mà chỉ vì cầu con. Sau khi sanh 
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con, trong mức độ nào là giới hạn ước định - 
Phạm chí thời xưa, vị ấy không dừng lại ở đó, 
không giữ nguyên giới hạn đó, mà vượt qua khỏi 
giới hạn đó. Này Đâu-na, như vậy gọi là Phạm 
chí vượt khỏi giới hạn. 

“Này Đâu-na, Phạm chí như thế nào là Phạm 
chí Chiên-đà-la? Phạm chí nào được cha mẹ thọ 
sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không 
tuyệt chủng, đời đời không ác. VỊ ấy trải qua bốn 
mươi tám năm thực hành đồng tử Phạm hạnh để 
thâu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi 
nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ây cầu 
xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng như 
pháp chứ không phải không đúng như pháp. Thế 
nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, không 
buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, 
không làm công số, không ¡n khắc, không tạo thủ 
bút, không làm văn chương, không đọc kinh, 
không ngầm thơ, không dùng đao gậy, không 
phụng sự vua, đúng như pháp mà câu xin, câu 
xIn của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau khi bồ thí 
của cải, vị ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, 
chứ không phải đúng như pháp. Thể nào là 
không đúng như pháp? Phạm chí không có ý như 
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_ vây đôi với nữ Phạm chí: “Mong răng yêu ta, 
gặp gỡ ta để cùng giao hợp. VỊ ấy lây vợ người 
nữ dòng Phạm chí chứ không phải người nữ 
không thuộc dòng Phạm chí, cũng không phải 
người nữ dòng Sát-lợi, không phải đang mang 
thai, không phải đã sanh sản. Này Đâu-na, vì lý 
do gì mà Phạm chí không lấy vợ người nữ đang 
mang thai? Vì không muôn rằng con trai hay con 
gái của mình được gọi là sanh ra do bất tịnh dâm. 
Cho nên, Phạm chí ây không lây vợ người nữ 
đang mang thai. Này Đầu-na, vì lý do gì mà 
Phạm chí ấy không lấy vợ người nữ đã sanh sản? 
Vì không muôn rằng con trai hay con gái được 
gọi là do cưỡng bức bất chánh. Cho nên Phạm 
chí ây không lây vợ người nữ đã sanh sản. Này 
Đâu-na, Phạm chí ấy lấy vợ không phải vì của 
cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vi phục 
sức, không phải vì phân son, mà chỉ vì cầu con. 
Khi đã sanh con, vị ấy những việc liên hệ đến 
vua, làm những việc liên hệ giặc cướp, làm 
những việc liên hệ đến tà đạo, và lại nói như vây: 
“Phạm chí có quyên làm tất cả mọi sự, nhưng 
Phạm chí không phải vì vậy mà nhiễm trước, 
cũng không ô uế. Như lửa đốt cháy những gì 
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sạch hay không sạch. Cũng vậy, Phạm chí có 
quyên làm tất cả mọi sự, nhưng Phạm chí không 
vì vậy mà bị nhiễm trước, cũng không bị ô uê.? 
Này Đâu-na, Phạm chí như vậy gọi là Phạm chí 
Chiên-đà-la. 

“Này Đâu-na, trong năm hạng Phạm chí ây, ông 
thuộc hạng nào?” 

Đâu-na trả lời: 

“Thưa Củ-đàm, ngay hạng sau cùng là Phạm 
chí Chiên-đà-la, con cũng không sánh kịp huống 
nữa là các hạng Phạm chí trên. Bạch Thê Tôn, 
con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch 
Thế Tôn, con nay tự đem mình quy y Phật, Pháp 
và chúng Tỳ-kheo. Mong Thê Tôn nhận con làm 
Ưu-bà-tắc. Từ nay cho đến trọn đời, con tự đem 
mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Đầu-na 
sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


159. KINH A-GIÀ-LA-HA-NA! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ có Phạm chí A-già-la-ha-na, sau bữa 
cơm trưa, ung dung đi đến chỗ Đức Phật, chào 
hỏi rỗi ngôi qua một bên và nói: 

“Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong 
Ngài cho phép, tôi mới dám trình bày. ” 

Thế Tôn đáp: 

“Ông muốn hỏi øì tùy ý.” 

Phạm chí liền hỏi: 

“Thưa Củ-đảm, kinh điển của Phạm chí nương 
vào đâu mà tôn tại?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Kinh điển của Phạm chí nương vào con 
người mà tôn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, con người nương vào đâu mà 
tồn tại?” 

“Con người nương vào lúa gạo mà tôn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, lúa gạo nương vào đâu mà 
tôn tại?” 

“Lúa gạo nương vào đất mà tôn tại.” 


1. Không thấy Pãli tương đương. 
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Phạm chí lại hỏi: sẻ 

“Thưa Cù-đàm, đất nương vào đâu mà tôn 
tại?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đất nương vào nước mà tôn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, nước nương vào đâu mà tôn 
tại?” 

“Nước nương vảo gió mà tôn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, gió nương vào đâu mà tôn 
tại?” 

“Gió nương vào hư không mà tôn tại?” 

“Thưa Củ-đàm, hư không nương vào đâu mà 
tôn tại?” 

“Hư không không có nương tựa, nhưng nhân 
mặt trời, mặt trăng mà có hư không.” 

“Thưa Cù-đàm, mặt trời và mặt trắng nương 
vào đâu mà tôn tại?” 

“Mặt trời, mặt trăng nương vào Tứ thiên 
vương mà tôn tại.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, Tứ thiên vương nương vào 
đâu mà tôn tại?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tứ Thiên vương nương vào Tam thập tam 
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thiên mà tôn tại.” 

“Thưa Củ-đàm, Tam thập tam thiên nương 
vào đâu mà tôn tại?” 

“am thập tam thiên nương vào Diệm-ma 
thiên mà tôn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Diệm-ma thiên nương vào 
đâu mà tôn tại?” 

“Diệm-ma thiên nương vào Đâu-suât-đà thiên 
mà tôn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Đâu-suất-đà thiên nương vào 
đâu mà tôn tại?” 

“Đâu-suất-đà thiên nương vào Hóa lạc thiên 
mà tôn tại.” 

“Thưa Củ-đàm, Hóa lạc thiên nương vào đâu 
mà tôn tại?” 

“Hóa lạc thiên nương vào Tha hóa lạc thiên 
mà tôn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Tha hóa lạc thiên nương vào 
đâu mà tôn tại?” 

'“Tha hóa lạc thiên nương vào Phạm thiên mà 
tồn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Phạm thiên nương vào đâu 
mà tôn tại?” 

“Phạm thiên nương vào Đại phạm mà tồn 
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tại. 

“Thưa Cù-đàm, Đại phạm nương vào đầu mà 
tôn tại?” 

“Đại phạm nương vào nhẫn nhục, ôn hòa mà 
tồn tại.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, nhẫn nhục, ôn hòa nương vào 
đâu mà tôn tại?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nhẫn nhục, ôn hòa nương vào Niết-bàn mà 
tồn tại.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, Niết-bàn nương vào đâu mà 
tôn tại?” 

Thế Tôn đáp: 

“Ý muốn của Phạm chí nương vào những sự 
kiện không cùng nên ông nay đã hỏi Ta về sự 
không có giới hạn, nhưng Niếễt-bàn không nương 
vào đâu cả. Niết-bàn là tịch diệt, Niễt-bàn là tối 
thượng. Này Phạm chí, vì mục đích này mà nhiều 
người theo ta mà tu hành Phạm hạnh.” 

Phạm chí thưa: 
“Bạch Đức Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện 
Thệ, con đã rõ. Bạch Đức Thế Tôn, con nay xin 
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_ đem mình quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. 
Mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc từ 
nay và suốt đời, con nguyện đem mình quy y cho 
đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí A-già-la- 
ha-na sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


160. KINH A-LAN-NA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ sau bữa ăn trưa, các Tỳ-kheo tụ tập 
ngôi tại giảng đường bàn luận thế này: “Này chư 
Hiên, thực là kỳ lạ, thực là ky lạ! Sanh mạng con 
người thực quá ngăn ngủi, phút chốc đã qua đời 
khác. Do đó cân phải làm các việc lành, cân tu 
Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không 
chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng 
pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại 
không thực hành, cũng chăng mong câu.” 

Lúc ấy, Đức Thê Tôn đang ở tại chỗ nghỉ 
trưa, băng Thiên nhĩ thanh tịnh hơn hắn người 
thường, nghe các Ty-kheo sau bữa cơn trưa, tụ 
tập ngôi tại giảng đường, đã bàn luận như thế 
này: “Chư Hiên, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh 
mạng con người quá ngăn ngủi, phút chốc đã qua 
đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cân 
tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thê không 
chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng 
pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại 


1 Pãli, tham chiếu, A. 7. 70. Araka; A. 7. 69. Suneta. 
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_ không thực hành, cũng chăng, câu mong. ” Nghe 
vậy, Đức Thê Tôn, vào lúc xế trưa từ chỗ tĩnh 
tọa, đứng dậy, đi đến giảng đường. Ngài trải chỗ 
ngôi, ngôi trước đại chúng Tỳ-kheo và hỏi: 

“Này các Tỳ-kheo, các Thầy bản luận chuyện 
gì? Vì duyên cớ nào mà tụ tập ngôi tại giảng 
đường?” 

Nghe Đức Thê Tôn hỏi như vậy, các Tỳ-kheo 
thưa: 

“Bạch Thê Tôn, chúng Tỳ-kheo chúng con, sau 
bữa ăn trưa, tụ tập ngồi tại giảng đường, bàn luận 
thê này: “Thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng 
con người quá ngăn ngủi, phút chốc đã qua đời 
khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cân tu 
Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không 
chết. Nhưng người đời này đối với việc làm đúng 
pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại 
không thực hành, cũng chăng câu mong. Bạch 
Đức Thế Tôn, chúng con đã bàn luận với nhau 
như vậy. Vì việc ây, nên chúng con đã tụ tập ngồi 
ở giảng đường.” 

Thể Tôn tán thán: 

“Lành thay! Lành thay! Khi các ngươi nói với 
nhau rằng: “Chư Hiền, thực là kỳ lạ, thực là kỳ 
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lạ! Sanh mạng con người thực quá ngăn ngủi, - 
phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm 
các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì 
không thê không chết. Nhưng người đời nay đôi 
với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc 
thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không 
cầu mong.” Vì sao? Vì ta cũng nghĩ thế này: 
Thực là kỳ lạ, thực là ky lại Sanh mạng con 
người thực quá. ngăn ngủi, phút chốc đã qua đời 
khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cân tu 
Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thê không 
chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng 
pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại 
không thực hành, cũng không câu mong?? Vì 
sao? 

“Này các Tỷ-kheo, vào đời quá khứ, có lúc 
chúng sanh thọ tắm vạn tuổi, thì châu Diêm- phù 
này rất g1ảu, CÓ nhiêu của cải châu báu, thôn â âp 
gần nhau băng khoảng cách con gà bay. Lúc ây, 
con gái đến năm trăm tuổi mới lây chông. Con 
người chỉ có bệnh như thế này: lạnh, nóng, đại và 
tiêu tiện, ham muốn, không ăn và già lão”, ngoài 
ra không còn tai hoạn nào khác. 


2. Các thứ bịnh, kể theo bản Pãli: sitam unham jigucchã pipäsä uccãro passavo, lạnh, 
nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện. 
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“Này các Ty-kheo, lúc con người thọ tắm 
vạn tuổi, có vua tên là Câu-lao-bà? làm Chuyển 
luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân 
chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương 
đúng như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là 
luân báu, voIi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, 
cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Vua 
có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, 
đdõng mãnh, không sợ, hàng phục được kẻ khác, 
chắc chăn thống trị toàn cõi đất này, cho đến biển 
cả, không dùng đao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa, 
khiến dân an ồn. 

“Này các Ty-kheo, vua Câu-lao-bà có vị 
Phạm chí tên A-lan-na đại trưởng giả, được cha 
mẹ nuôi lớn, thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời 
cha mẹ không tuyệt chủng tộc, đời đời không ác, 
học rộng, thông suốt, tụng đọc hết bốn loại kinh 
điển, thâu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện 
giải trí thứ năm, và cú thuyết. Phạm chí A-lan-na 
có vô lượng trăm ngàn Ma-nạp ma. Phạm chí đã 
ở nơi yên tĩnh truyền dạy kinh thư cho vô lượng 


3. Câu-lao-bà ‡fJ 7E 3 › Pali: Koravya, xem kinh 132 “Lại-tra-hòa-la” ở trên. 

+. A-lan-na J“ƒ f#i 7l ; phiên âm gần với Aranemi trong A. 7. 69. Sunetta, được kể chung 
với bảy tôn sư thời cổ, giảng dạy pháp dẫn đến cộng trú trong thế giới Phạm thiên 
(brahmalokasahavyatäya dhammam desesi). Nhưng nội dung tư duy thì đồng nhất 
với của Araka (thứ bảy trong bảy tôn sư thời cổ kế trong Sunetta) trong A.7.70. 
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trăm ngàn Ma-nạp ma. 

“Bây giờ Phạm chí A-lan-na sống một mình ở 
nơi yên tĩnh, tĩnh tọa tư duy, đã suy nghĩ rằng: 
“Thực là ky lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con 
người thực hành quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua 
đời khác. Do đó, cần phải làm các việc thiện, cần 
tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra không thê không 
chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng 
pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại 
không thực hành, cũng không cầu mong. Có lẽ ta 
nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. 
Thê rồi, Phạm chí A-lan-na đi đến chỗ các Ma- 
nạp ma thuộc nhiều nước khác nhau và nói: 

“—= “Này các Ma-nạp ma, khi ta sống một 
mình nơi chỗ yên tĩnh, tĩnh tọa tư duy, đã suy 
nghĩ rằng: “Thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh 
mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc 
đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc 
thiện cần tu Phạm hạnh, vì sanh ra không thể 
không chết. Thế nhưng con người đời nay đôi với 
việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, 
việc tốt lại không thực hành, cũng không mong 
cầu. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 


386 TRUNG A-HÀM 


_ chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình 
xuất gia học đạo." Này các Ma-nạp ma, nay ta 
muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, 
thì các ông sẽ làm những gì?” 

“Nghe vậy, các chúng Ma-nạp ma của những 
nước khác nhau ấy thưa rằng: 

“— “Thưa Tôn sư, những gì chúng con đã biết 
đều nhờ ơn Tôn sư chỉ đạy, nêu Tôn sư cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo, thì chúng 
con cũng sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo theo gót Tôn sư. 

“Thế rôi Phạm chí A-lan-na, sau đó, đã cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo. Các 
chúng Ma-nạp ma thuộc những nước khác ấy 
cũng đều cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sông không gia đình, theo Tôn sư là 
Phạm chí A-lan-na ây mà xuất ø1a học đạo. Đó là 
sự phát sanh danh hiệu Tôn sư A-lan-na, và đệ tử 
của Tôn sư A-lan-na. 

Bây giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ 
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tử: 

“—= Này các Ma-nạp ma, thực là kỳ lạ, thực là 
kỳ lạ? Sanh mạng con người thực quá ngắn ngủi, 
phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm 
các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì 
không thê không chết. Thê nhưng người đời nay 
đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc 
thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không 
cầu mong.” 

Bây giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ 
tử: 

“— “Này các Ma-nạp ma, thực là kỳ lạ, thực là 
kỳ lạ! Sanh mạng con người thực quá ngắn ngủi, 
phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm 
các việc lành, cần tu phạm hạnh, vì đã sanh ra thì 
không thê không chết. Thế nhưng người đời nay 
đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc 
thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không 
cầu mong.” 

“Lại nữa, Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho 
đệ tử: 
“— “Này các Ma-nạp ma, giống như hạt sương 
mai trên ngọn cỏ, lúc mặt trời mọc thì tan mất, 
tôn tại tạm thời không thể trường cửu; cũng vậy, 
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này Ma-nạp ma, sanh mạng con người như hạt 
Sương mai, rất khó giữ được, rât ít, quá Ít vỊ ngọt, 
mà đau khổ tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!” 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho 
đệ tử: 

“—= “Này các Ma-nạp ma, cũng như lúc trời 
mưa lớn, nước giọt tạo thành bong bóng, thoạt 
hiện thoạt biến; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng 
người cũng như bọt nước, rât khó giữ được, rật ít, 
quá Ít vị ngọt, mà đau khổ tai hoạn rất lớn, tai 
hoạn quá nhiêu!? 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vây. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho 
đệ tử: 

T— “Này các Ma-nạp mạ, giỗng như cây gậy 
ném xuống nước, nó sẽ trôi trở lên rất nhanh; 
cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người cũng như 
cây gậy ném xuông nước, trôi lên rất nhanh, rất 
khó giữ được, rất ít, quá Ít vị ngọt, mà tai hoạn, 
khổ đau lại lớn, tai hoạn quá nhiêu!? 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho 
đệ tử: 
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“¬ “Này các Ma-nạp ma, giông như viên 
ngói mới được nhúng vào bổn nước, rôi đem ra 
ngay, để ở nơi có gió và nóng thì khô ráo liên; 
cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người cũng như 
viên ngói mới được nhúng vào bôn nước, rôi khô 
rảo ngay, rât khó g1ữ được, rất ít, quá Ít vị ngọt, 
mà đau khô tai hoạn lớn, tai hoạn quá nhiêu!? 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho 
đệ tử: 

“—= “Này các Ma-nạp ma, _giông như một 
miếng thịt nhỏ được bỏ vào nồi nước lớn, bên 
dưới lửa cháy hừng hực, sẽ tiêu tan rất nhanh; 
cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người cũng như 
miếng thịt tiêu tan kia, rất khó giữ được, tất ít, 
quá ít vị ngọt, mả đau khô, tai hoạn lại lớn, tai 
hoạn rất nhiều!? 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho 
đệ tử: 

— "Này các Ma-nạp ma, giống như trói tên ăn 
cướp dẫn đến dưới gốc cây nêu. để giết ; mỗi 
bước chân đi là một bước tiến gần chỗ chết, là 
một bước rời xa sự sống; cũng vậy, này Ma-nạp 
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ma, mạng sông con người cũng như tên cướp bị 
trói dẫn đến dưới cây nêu để sát hại, rất khó giữ 
được, rất ít, quá Ít vị ngọt mà đau khổ, tai hoạn 
lại lớn, tai hoạn quá nhiêu!? 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho 
đệ tử: 

“¬ “Này các Ma-nạp ma, giống như gã đồ tế 
dẫn bò đi làm thịt; mỗi bước chân đi là một bước 
tiễn gân đến chỗ chết, là một bước rời xa sự 
sông: cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng sống con 
người cũng như con bò bị dẫn đi làm thịt, rất khó 
giữ được, rất ít, quá Ít vị ngọt, mà đau khổ, tai 
hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!” 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho 
đệ tử: 

“¬ “Này các Ma-nạp ma, giống như dệt vải, 
thêm một hàng chỉ ngang là thêm một phân gân 
thành, gân xong; cũng vậy, này Ma-nạp ma, 
mạng sông con người như vải dệt gần xong, khó 
giữ được, rât ít, quá Ít vị ngọt, mà đau khổ, tai 
hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!” 

“Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử như 
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vậy. Và Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ - 
tử: 

— “Này các Ma-nạp ma, giỗng như dòng 
nước trên núi đồ xiết, chảy nhanh, cuốn trôi các 
thứ, nước chảy ào ạt không phút nào ngừng; cũng 
vậy này Ma-nạp ma, mạng sông con người quá 
nhanh, không phút nào ngừng. Này Ma-nạp ma, 
mạng sông con người cũng như dòng nước chảy 
nhanh, rất khó giữ được, rât ít, quá Ít vị ngọt, mà 
đau khô, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiêu!? 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho 
đệ tử: 

T— “Này các Ma-nạp ma, giống như lúc đêm 
tối mà liệng gậy xuông đất, hoặc đầu dưới đụng 
đất, hoặc đâu trên đụng đất hoặc rơi ngay xuông 
đất, có khi trúng chỗ đất sạch, có khi trúng chỗ 
đất không sạch; cũng vậy, này Ma-nạp ma, chúng 
sanh bị vô minh phủ kín, bị ái dục cuôn chặt, 
hoặc sanh vào địa ngục, sanh vào súc sanh hay 
loài ngạ quỷ, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh cõi 
người. Cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng sông 
con người như trong tối mà liệng gậy xuống đất, 
rất khó giữ được, rât Ít, quá Ít vị ngọt, mà đau 
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_ khô, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiêu!” 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho 
các đệ tử: 

“—“Này các Ma-nạp ma, ngay đời này, nay đã 
đoạn trừ tham lam, tâm không não hại; thây của 
cải của kẻ khác hay các vật dụng cần cho sự 
sông, ta không móng khởi tham lam, muốn 
chiêm đoạt cho ta. Đỗi với tham tâm, ta đã tịnh 
trừ; cũng vậy, đôi với sân nhuê, thụy miên, điệu 
hối và nghi. Ngay trong đời này, ta đã đoạn trừ 
nghi hoặc, đối với các pháp thiện không còn do 
dự, đối với tâm nghi hoặc, ta đã tịnh trừ. Này 
Ma-nạp ma, ngay trong đời này các ông cũng nên 
đoạn trừ tham, tâm không não hại, thây Của cải 
của kẻ khác hay các vật dụng cần cho sự sông, 
không nên sanh khởi tham lam, muốn chiêm đoạt 
cho mình. Đối với tham tâm, các ông nên tịnh 
trừ; cũng vậy, đôi với sân nhuê, thụy miên, điệu 
hối và nghi. Ngay trong đời này, các ông nên 
đoạn nghi hoặc, đối với các pháp thiện không 
nên do dự.” 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vậy. Và Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ 
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tử: 

“— “Này các Ma-nạp ma, tâm ta cùng với từ 
tương ưng, biên mãn một phương, thành tựu an 
trú. Cũng vậy, hai ba, bốn phương, bỗn hướng, 
phương trên, phương dưới, phô biên cùng khắp, 
tâm cùng với từ tương ưng, không kết, không 
oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi, 
bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thê 
gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, bi và hý, tâm 
cùng với xả tương ưng, không kết, không oán, 
không nhuế, không tranh, rộng rãi, bao la, vô 
lượng, khéo tu tập biên mãn cùng khắp thê gian, 
thành tựu an trú. Này Ma-nạp ma, các ông cũng 
nên thực hành tâm cùng với từ tương ưng, biến 
mãn một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, 
hai, ba, bốn phương, bốn hướng, phương trên, 
phương dưới, phố biến cùng khắp tâm cùng với 
từ tương ưng, không kết, không oán, không nhuế, 
không tranh, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu 
tập, biến mãn khắp thế gian, thành tựu an trú. 
Cũng vậy, bi và hỷ, tâm cùng với xả tương ưng, 
không kết, không oán, không nhuê, không tranh, 
rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biên mãn 
cùng khắp thế gian, thành tựu an trú.) 
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— “Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vậy. 

“ Tôn sư A-lan-na lại thuyết Phạm thê pháp” 
cho đệ tử. Khi Tôn sư A-lan-na thuyết Phạm thê 
pháp cho các đệ tử, nêu có vị nào không thực 
hành pháp ấy đây đủ, thì sau khi thân hoại mạng 
chung, vị ấy sanh vào Tứ thiên vương hoặc sanh 
vào Tam thập tam thiên, hoặc sanh vào Diệm-ma 
thiên, hoặc sanh vào Đâu-suất-đà thiên, hoặc 
sanh vào Hóa lạc thiên, hoặc sanh vào Tha hóa 
lạc thiên. Còn lúc Tôn sư A-lan-na thuyết Phạm 
thế pháp cho các đệ tử, nếu vị nảo phụng hành 
pháp ấy đây đủ, tu bốn Phạm thất”, xả ly ái dục, 
thì sau khi thân hoại mạng chung, vị ây được 
sanh vào cõi Phạm thiên. 

“Bây giờ Tôn sư A-lan-na nghĩ rằng: “Đến đời 
sau, ta không nên cùng với đệ tử sanh chung nơi. 
Vậy nay ta nên tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng 
thượng từ, mạng chung sẽ được sanh vào trong 
Hoảng dục thiên. Nghĩ vậy, sau đó Tôn sư A- 
lan-na liền tu tăng thượng từ, sau khi tu tăng 
thượng từ, mạng chung được sanh vào cõi Hoảng 


5. Phạm thế pháp ## †H: ;#+ - Pali: brahmalokasahavyatä-dhamma, pháp dẫn đến cọng 
trú với thế giới Phạm thiên. 
§.. Bốn thất hay bốn Phạm trú (đời sống của Phạm thiên); Pãäli: brahmavihãra. 
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dục thiên. Tôn sư A-lan-na và các đệ tử đã tu 
học đạo không hư đôi, được đại phước báo. 

“Này các Ty-kheo, các ngươi nghĩ sao, Tôn 
sư A-lan-na thuở xưa ấy là ai khác chăng? Chớ 
nghĩ như vậy. Vì sao? Các Tỳ-kheo nên biết, vị 
ây chính là Ta vậy. Bấy giờ Ta tên là Tôn sư A- 
lan-na. Lúc đó Ta có vô lượng trăm ngàn đệ tử. 
Ta đã thuyết Phạm thế pháp cho các đệ tử ấy. 
Lúc Ta thuyết Phạm thể pháp cho các đệ tử; có 
người phụng hành không đây đủ pháp ây, nên khi 
lâm chung, đã sanh vào Tứ thiên vương, hoặc 
Tam thập tam thiên, hoặc Diệm-ma thiên hoặc 
Đâu-suất-đà thiên, hoặc Hóa lạc thiên, hoặc Tha 
hóa lạc thiên. Còn lúc Ta thuyết Phạm thế pháp 
cho các đệ tử; có vị phụng hành đây đủ pháp ây, 
tu bốn Phạm thất, xả ly ái dục, thì sau khi mạng 
chung, được sanh vào cõi Phạm thiên. Bây giờ 
Ta nghĩ răng: “Đời sau Ta không nên cùng với 
các đệ tử sanh chung một nơi. Vậy nay ta nên tu 
tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng 
chung sẽ được sanh vào cõi Hoảng dục thiên.ˆ Ta 
và các đệ tử bấy giờ tu học đạo không hư dối, 
được đại quả báo. Bấy giờ Ta làm lợi ích cho 
mình, làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho 
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mọi người. Ta thương xót thê gian, mưu câu 
thiện lợi và hữu ích, an ôn khoái lạc cho Trời và 
Người. Lúc ấy, Ta thuyết pháp chưa đến chỗ rốt 
ráo, chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa rốt ráo Phạm 
hạnh, chưa thành tựu rốt ráo Phạm hạnh. Bây ĐIỜ 
Ta chưa xa ha được sự sanh, sự già, bệnh tật, sự 
chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa thoát khỏi mọi 
khô đau. Này các Tỳ-kheo, nay Ta là Bậc Xuất 
Thế, Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể Gian 
Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Chúng Hựu. Nay Ta tự làm lợi cho 
mình, làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho 
mọi người. Ta thương xót thế gian, mưu câu 
thiện lợi và hữu ích, an ôn, khoái lạc cho Trời và 
Người. Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo, 
rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh, thành tựu 
Phạm hạnh. Nay Ta đã xa lìa sự sanh, sự già, tật 
bệnh, sự chết, khóc lóc, áo não. Nay Ta đã thoát 
khỏi mọi khô đau. 
"Này các Tỳ-kheo, nếu có người nói đúng, thì 
SẼ nÓI răng: “Mạng sông con người ngăn ngủi, 
phút chốc đã qua đời khác; do đó cân phải làm 
các việc lành, cân tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra 
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không thể không chết.” Này các Tỳ-kheo, nay 
nói như thế là nói đúng. Vì sao? Vì nay có ai 
trường thọ thì lâu lăm là một trăm tuôi, hoặc quá 
hơn một ít nữa mà thôi. Nếu ai trường thọ, thì 
sông được ba trăm mùa, một trăm mùa xuân, một 
trăm mùa hạ, một trăm mùa đông. Như vậy sống 
được một ngàn hai trăm tháng; bốn trăm tháng 
mùa xuân, bốn trăm tháng mùa hạ, bốn trăm 
tháng mùa đông. Sống một ngàn hai trăm tháng 
là sống hai ngàn bốn trăm nửa tháng, tám trăm 
mùa xuân, tám trăm mùa hạ, tắm trăm mùa đông. 
Sông hai ngàn bốn trăm nửa tháng là ba vạn sáu 
ngàn ngày đêm; một vạn hai ngàn mùa xuân, một 
vạn hai ngàn mùa hạ, một vạn hai ngàn mùa 
đông. Sống ba vạn sáu ngàn ngày đêm là bảy vạn 
hai ngàn lần ăn với nghỉ ăn và bú sữa mẹ. 

“Về sự nghỉ ăn”, đó là khổ không ăn, sân 
không ăn, bệnh không ăn, bận việc không ăn, đi 
đường không ăn, đến chỗ nhà vua không ăn, 
ngày trai không ăn, thất bại? không nên ăn. 

“Này các Tỳ-kheo, đó là sự sông trong một 
trăm năm. Trong một trăm năm ấy với bao nhiêu 
7... Pãli: bhattantaräya, thục chướng ngại, sự gián đoạn hay cản trở bữa ăn. 


8. Hán: bất đắc giả bất thực 4 {8 # Z£  : Pãli: alabhkẽna, do không được lợi lộc nên 
không ăn. 
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mùa; với bấy nhiêu mùa có bao nhiêu tháng, 
với bây nhiêu tháng nửa tháng, bao nhiêu ngày, 
bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu 
lần ăn, bao nhiêu lần nghỉ ăn, bao nhiêu lần ăn và 
nghỉ ăn. 

“Này các Ty-kheo, như một Tôn sư khởi tâm 
đại bi đoái tưởng, xót thương, mưu cầu thiện lợi 
ích, an ốn khoái lạc cho đệ tử; sự kiện ấy Ta đã 
làm xong. Các ngươi hãy nên làm như vậy; hãy 
đến nơi rừng văng, nơi rừng sâu núi thăm, hay 
dưới gốc cây, nơi yên tĩnh an ôn mà tĩnh tọa tư 
duy, không được phóng dật, luôn luôn tinh tân, 
đừng để hối hận về sau. Đó là lời khuyến giáo 
của Ta. Đó là huấn thị của ta.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


161. KINH PHẠM-MA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Bệ-đà-để”, 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo. 

Bây giờ ở Di-tát-la? có Phạm chí tên là 
Phạm-maf giàu có, của cải vô lượng, sản nghiệp 
chăn nuôi không thê tính toán, phong hộ, thực ập 
đây đủ mọi thứ. Di-tát-la này cho đến nước, cỏ, 
cây, đều là đặc tặng, là ân tứ của VỊ Sanh Oán, 
con bà Bệ-đà-đề, vua nước Ma-kiệt-đà”. Phạm 
chí Phạm-ma có một Ma-nạp tên là Uu-đa-la 
được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh 
cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, 
đời đời không ác, học rộng, thông suốt, tụng đọc 
hết bốn loại kinh điển, thâu triệt nhân duyên, 
chánh văn, hí truyện, và thứ năm là cú thuyết. 
Phạm chí Phạm-ma nghe có Sa-môn Cù-đàm, 
con dòng tộc Thích, đã từ giả dòng họ Thích, 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, 


1. Bản Hán, quyền 41. Pãli, M. 91 Brahmäyu-suttam. Hán, biệt dịch, No.76. 
2.. Bệ-đà-đề ## JÈ † › Pali: Videha 

3. Di-tát-la 7 jš £& › Pãli: Mithilã. 
4 
5 


-_ Phạm-ma ®Ê # - Pali: Brahmäyu. 
-_ Ma-kiệt-đà vương, Vị Sanh Oán, Bệ-đà-đề Tử Ƒ# ?8 jÈ +? : z “ #§ lÈ ‡š 7 - Päli: 
Magadharãja-Ajãtasattu-Vedehiputta 
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_ đang du hóa tại nước Bệ-đà-đề cùng với chúng 
Đại Tỳ-kheo. Sa-môn Cù-đàm ấy có danh tiêng 
lớn lao, mười phương đều nghe: “Sa-môn Cù- 
đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự”, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. VỊ ây ở trong thê 
gian này giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Phạm chí, từ loài người cho đến loài trời, tự tri 
tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp 
mà vị ấy thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa 
thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, 
hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ”.? 

Lại nghe răng: “Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba 
mươi hai tướng của bậc Đại nhân. Nếu ai thành 
tựu tướng của Đại nhân, thì chắc chắn có hai 
trường hợp chân thực không sai lầm. Đó là, nếu 
vị ấy ở tại gia thì chắc chắn làm Chuyên luân 
vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, 
chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương 
như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe 


° Đạo Pháp Ngự. Pãäli: Damma-särathi, Điều Ngự Trượng Phu. Bản Hán đọc là 
dhamma-(đạo pháp), thay vì là damma- (huấn luyện, điều ngự). 

7. Hán: cụ túc thanh tịnh hiển hiện phạm hạnh E. Ƒ¿ ÿŠ )š - Pãli: kevala-paripunnam 
pari-suddham brahmacariyam pakäseti, hiển bày đời sống phạm hạnh thanh tịnh và 
hoàn hảo tuyệt đối. 
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báu, vo1 báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ 
báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua 
có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, 
dõng mãnh, không sợ, hàng phục được địch 
quân, chắc chăn thông lãnh toàn cõi đất này, cho 
đến bể cả, không dùng đao gậy, chỉ đem pháp 
giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu vị ây cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc 
chăn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đắng 
Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương 
đều nghe.? 

Phạm chí Phạm-ma nghe vậy, liền bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ta nghe như thê này: 'Sa-môn 
Cù-đàm, con dòng tộc Thích, đã từ giã dòng họ 
Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lhìa 
bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học 
đạo, đang du hóa tại nước Bệ-đà-đề cùng với 
chúng Đại Tỳ-kheo. Sa-môn Cù-đàm ấy có danh 
tiếng lớn lao, mười phương đều nghe: “Sa-môn 
Cù-đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Chúng Hựu. Vị ấy ở trong thê gian này 
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_ giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, 
từ loài người cho đến loài trời, tự tri tự giác, tự 
tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà vị ây 
thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, cứu 
cảnh cũng thiện, có nghĩa, có văn, hiển hiện 
phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ.ˆ Lại nghe rẵng: 
'Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba mươi hai tướng 
của bậc Đại nhân. Nếu ai thành tựu tướng của 
Đại nhân, thì chắc chăn có hai trường hợp chân 
thực không sai lầm. Đó là, nếu vị ấy ở tại gia thì 
chắc chăn làm Chuyến luân vương, thông minh, 
trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, 
tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu bảy 
báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. 
Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người 
con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, 
hàng phục được địch quân, chăc chắn thống lãnh 
toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không dùng đao 
gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến dân an ỗn. Và 
nếu vị ây cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo, thì chắc chăn đặc quả Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước Đăng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, 
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mười phương đêu nghe.` Ngươi có biết như - 
vậy chăng? 

Uu-đà-la đáp: 

“Thưa Tôn sư, con thọ trì các kinh, có biết về 
ba hai tướng của bậc Đại nhân, và biết rằng, nêu 
ai thành tựu tướng của bậc Đại nhân, thì chắc 
chắn có hai trường hợp chân thật, không sai lâm: 
đó là, nếu vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm 
Chuyên luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn 
loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp 
vương như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó 
là xe báu, voI báu, ngựa báu, nữ báu, cư sĩ báu, 
và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ 
một ngàn người con dung mạo khôi ngô, dõng 
mãnh, không sợ, hàng phục nối địch quân. VỊ ây 
chắc chắn thông lãnh toàn cõi đất này, cho đến 
bề cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa, 
khiến dân an ôn. Và nếu vị ây cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sông không 
gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chăn đắc quả 
Như Lai, Bậc Võ Sở Trước Đắng Chánh Giác, 
tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe.” 

Nghe vậy, Phạm chí Phạm-ma bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ngươi hãy đến chỗ Sa-môn 
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_ Cù-đàm, xem Sa-môn Cù-đàm có đúng như 
thế, hay không đúng như thế, quả thực có ba 
mươi hai tướng của Đại nhân chăng?” 

Ma-nạp Ưu-đa-la nghe bảo như vậy, liên cúi 
đầu đảnh lễ sát chân Phạm chí Phạm-ma, đi 
quanh ba vòng, rôi lui ra, đi đến chỗ Đức Phật, 
chào hỏi xong, ngồi qua một bên, quan sát ba 
mươi hai tướng trên thân Đức Thế Tôn. Ma-nạp 
ây thấy trên thân Ngài có ba mươi tướng, còn 
nghi ngờ về hai tướng, đó là tướng mã âm tàng 
và tướng lưỡi rộng dài. 

Bây giờ Đức Thê Tôn thầm nghĩ: "Ưu-đa-la 
này với ba mươi hai tướng của Ta, chỉ thấy được 
ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai tướng là mã 
âm tàng và TH© HE: lưỡi rộng dài; nay Ta nên trừ 
mỗi nghi ngờ ây.' _Nghĩ vậy, Đức Thế Tôn liên 
như vậy mà hiện thần thôngŠ. Sau khi Thê Tôn 
băng như vậy mà hiện thần thông, thì Ma-nạp 
Ưu-đa-la thây được tướng mã âm tàng và tướng 
lưỡi rộng dài trên thân Đức Thế Tôn. Tướng lưỡi 
rộng dài là khi le ra, lưỡi phủ khắp cả mặt. 

Khi đã trông thấy, Ưu-đa-la Ma-nạp nghĩ: 
'Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba mươi hai tướng 


8.. Hán: như kỳ tượng tác như ý túc #jI E f4 {E #I  # › Xem cht.25, kinh 33. 
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của bậc Đại nhân, chắc chăn có hai trường hợp 
chân thật, không sai lầm: đó là, nếu vị ây ở tại 
gia, thì chắc chăn làm Chuyên luân vương, thông 
minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, 
tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu 
bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân 
báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn 
người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, 
không sợ, hàng phục nổi địch quân. VỊ ây chắc 
chắn thông lãnh toàn cõi đất này, cho đến biển 
cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hoá, 
khiến dân an ốn. Và nếu vị ây cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác, 
tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe.? 
Ma-nạp Uu-đa-la lại nghĩ: “Ta nên quán sát 
kỹ về oai nghi, lễ tiết và nơi Cù-đàm du hành.” 
Nghĩ vậy, Ma-nạp Uu-đa-la lẽo đẽo theo Đức 
Phật, trong bốn tháng hạ, quán sát oai nghi, lễ tiết 
và nơi Đức Phật du hành. Qua bốn tháng hạ, Ma- 
nạp Uu-đa-la cảm thây sung sướng khi đã quán 
sát oai nghi, lễ tiết và nơi Đức Phật du hành, liên 
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_ thưa: 

“Thưa Cù-đàm, con nay có việc muỗn trở về, 
xin từ giã Cù-đàm.” 

Thế Tôn bảo: 

“Này Uu-đa-la, ngươi cứ đi, tùy ý.” 

Ma-nạp Ưu-đa-la nghe Đức Thế Tôn nói như 
vậy, khéo thọ trì, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi 
quanh ba vòng rồi lui ra, đi đến chỗ Phạm chí 
Phạm-ma, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua 
một bên. Phạm chí Phạm-ma hỏi: 

“Này Uu-đa-la, có quả như lời đôn, Sa-môn 
Cù-đàm có tiếng tăm lớn, mười phương đều 
nghe, đúng như vậy hay không đúng như vậy? 
Quả Củ-đàm có ba mươi hai tướng của bậc Đại 
nhân chăng?” 

Ma-nạp Uu-đa-la đáp: 

“Đúng như vậy, thưa Tôn sư. Quả như lời 
đôn, Sa-môn Cù-đàm có tiếng tăm lớn, mười 
phương đều nghe. Sa-môn Cù-đàm quả thực như 
vậy, chứ không phải không thực như vậy, thực có 
ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân. 

“Sa-môn Cù-đàm có lòng bàn chân băng 
phẳng, đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù- 
đàm. 
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“Lại nữa, thưa Tôn sư, lòng bàn chân của 
Sa-môn Cù-đàm có hình bánh xe. Bánh xe có 
một ngàn tăm và đây đủ các bộ phận. Đó là 
tướng của Đại nhan Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, ngón chân của Sa-môn Cù-đàm 
thon dài. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù- 
đàm. 

“Lại nữa, mu bàn chân của Sa-môn Cù-đàm 
thì ngay ngăn. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn 
Cù-đàm. 

“Lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót 
chân Sa-môn Cù-đàm thì đầy đặn, băng phẳng. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân của Sa- 
môn Cù-đàm thì nhỏ. Đó là tướng của Đại nhân 
Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, lông ở thân thể Sa-môn Cù-đảàm 
mọc hướng lên. Đó là tướng của Đại nhần Sa- 
môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, bàn tay và bàn chân của Sa-môn 
Cù-đàm có màng lưới như nhạn chúa. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, tay chân của Sa-môn Cù-đàm rất 
đẹp, mềm mại xòe ra như hoa đâu-la. Đó là 
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tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, da thịt của Sa-môn Cù-đàm mịn 
màng, bụi nước không dính được. Đó là tướng 
của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, mỗi một lỗ chân lông ở trên thân 
của Sa-môn Cù-đàm mọc một sợi lông màu xanh 
lóng lánh, xoáy ốc về phía bên phải. Đó là tướng 
của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, đùi của Sa-môn Cù-đàm như đùi 
của nai chúa. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn 
Cù-đàm. 

Lại nữa, mã âm tàng của Sa-môn Cù-đàm 
giống như ngựa chúa tốt. Đó là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân hình của SŠSa-môn Cù-đàm cân 
xứng, đẹp đẽ cũng giống như cây ni-câu-loại, 
trên dưới hoàn toàn tương xứng. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân hình Sa-môn Cù-đàm không 
gù, không còng. Thân không còng nghĩa là đứng 
thăng mà duỗi tay, thì sờ tận đầu gối. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm màu 
vàng, giống như màu vàng tía. Đó là tướng của 
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Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm có bảy 
chỗ đây đặn. Bảy chỗ đây đặn là hai bản tay, hai 
bàn chân, hai vai và cô. Đó là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm phân trên 
lớn giống như thân sư tử. Đó là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, quai hàm của Sa-môn Cù-đàm như 
của sư tử. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù- 
đàm. 

“Lại nữa, xương sông và lưng của Sa-môn 
Cù-đàm thắng băng. Đó là tướng của Đại nhân 
Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, trên hai vai của Sa-môn Cù-đàm 
liên tiếp qua cô đây đặn, băng phẳng. Đó là 
tướng của đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đảm có bốn mươi cái 
răng, trăng đêu đặn, răng không khuyết hở, răng 
trăng trong, có mùi vị bậc nhất. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, tiếng nói của Sa-môn Cù-đàm đáng 
ưa như tiếng trời Phạm thiên, âm thanh như tiếng 
chim ca-lăng-tần-già. Đó là tướng của Đại nhân 
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_ Sa-môn Cù-đảm. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có lưỡi rộng dài. 
Lưỡi rộng dài là lưỡi khi le ra trùm khắp cả mặt. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, khóe mắt của Sa-môn Cù-đàm đầy 
như của trâu chúa. Đó là tướng của Đại nhân Sa- 
môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, mắt của Sa-môn Cù-đảm màu xanh 
lóng lánh. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù- 
đàm. 

“Lại nữa, đỉnh đầu của Sa-môn Cù-đàm có 
nhục kê, tròn, cân đối, xoáy tròn về hướng phải 
như vỏ ốc. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn 
Cù-đàm. 

“Lại nữa, giữa hai hàng lông mày của Sa-môn 
Cù-đàm có sợi lông trắng trong, mọc xoáy về 
hướng phải. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn 
Cù-đàm. 

“Sa-môn Cù-đàm đã thành tựu ba mươi hai 
tướng của bậc Đại nhân như vậy. Nếu ai thành 
tựu tướng của bậc Đại nhân thì chắc chắn có hai 
trường hợp, chân thật, không sai lâm: đó là, nếu 
vị ây ở tại gia thì làm Chuyên luân vương, thông 
minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trỊ thiên hạ, 
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tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành 
tựu bảy báu. Bảy báu đó là: xe báu, voi báu, 
ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng 
quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một 
ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dõng 
mãnh, không sợ, hàng phục được quân địch, 
chắc chắn thông lãnh toàn cõi đất này, cho đến 
bề cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa 
khiến dân an ổn. Và nếu vị ây cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác, 
tiếng tăm vang khăp mười phương đều nghe. 
“Lại nữa, thưa Tôn sư, con thây Sa-môn Cù- 
đàm lúc đang khoác y, lúc đã khoác y; lúc đang 
quân y, lúc đã quấn y; lúc ra khỏi phòng, đã ra 
khỏi phòng; lúc ra khỏi vườn, đã ra khỏi; đang 
trên đường đi đến thôn xóm, lúc đã vào thôn 
xóm; đứng ở đường hẻm, đang vào nhà, đã vảo; 
đang sửa giường, đã sửa giường; đang ngôi, đã 
ngôi; đang rửa tay, đã rửa tay; đang nhận đồ ăn, 
thức uông, đã nhận; đang ăn, đã ăn; sau khi rửa 
tay, chú nguyện xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đang ra khỏi, đã ra khỏi nhà; đến đường hẻm, 
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đang ra khỏi thôn xóm, đã ra khỏi; lúc đang 
vào vườn, đã vào; đang vào phòng, đã vào. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm khoác y ngay 
ngăn, không cao không thập, áo không bó sát 
thân, gió không thể thôi tung khiến y tuột khỏi 
thân. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm quấn y ngay 
ngăn, không cao không thấp, y không bó sát thân, 
gió không thê thôi tung khiến y tuột khỏi thân. 

“Thưa Cù-đàm, Sa-môn Cù-đàm mỗi khi đắp 
y mới, tủy thuận Thánh nhân, dùng dao cắt Ta 
từng miếng trôi may lại, nhuộm thành hoại sắc, 
cũng như y hoại sắc của bậc Thánh đã nhuộm. Vị 
ây đắp y không phải vì của cải, không phải vì 
công cao, không phải để trang sức, không phải để 
cho oai vệ, mà chỉ để ngăn chặn muôi mòng và 
tránh sự ma sát của gió và năng, và vì sự hồ thẹn, 
nên phải che kín thân thể. 

“Thưa Tôn sư, khi ra khỏi phòng, Sa-môn 
Cù-đàm thân không cúi xuống, cũng không 
ngước lên, ra khỏi phòng thân không bao giờ cúi 
thập. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc muốn ổi, 
trước hết bước chân bên phải, dở chân lên, đề 
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chân xuông một cách chững chạc, đi không gây - 
thành tiếng động, không đi quàng xiên; lúc đi, 
hai gót chân không bao giờ chạm nhau. Thưa 
Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc đi không bị bụi dính 
vào. Vì sao? Vì nhờ thiện hành thuở trước. 

“Thưa Tôn sư, lúc ra khỏi vườn, Sa-môn Chù- 
đàm thân không cúi xuống, không ngước lên, lúc 
ra khỏi vườn, thân không bao giờ cúi thấp. Đi 
đến xóm làng, thân luôn luôn quay về lỗi phải, 
quán sát như cái nhìn của một con voI chúa nhìn 
khắp nơi, không hãi, không sợ, cũng không khiếp 
đảm, xem khắp các phương. Vì sao? Vì là Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước Đắng Chánh Giác. Thưa 
Tôn sư, lúc vào thôn xóm, thân không cúi xuống, 
không ngước lên, lúc vào thôn xóm, Sa môn Cù- 
đàm không bao giờ cúi thấp. 

“ Lúc ở đường hẻm Sa-môn Cù-đàm không 
cúi xuống mà nhìn cũng không ngước lên mà 
trông, chỉ nhìn ngay thắng, trong đó không có gì 
ngăn ngại đối với sự thấy và biết. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm có các căn 
thường định. Vì sao? Vì nhờ thiện hành thuở 
trước. 

“Thưa Tôn sư, lúc vào nhà, Sa-môn Cù-đàm 
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_ thân không cúi xuông, không ngước lên; lúc 
vào nhà thân không bao giờ cúi thấp. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm xoay mình lại 
thì xoay theo hướng, phải, ngôi trên giường kê 
ngay ngăn; không ngôi lên giường một cách nặng 
nê, cũng không chông tay dưới trôn mà ngồi; khi 
đã ngôi, không thây táy máy, không bứt rứt, cũng 
không ham thích; lúc thọ nhận nước rửa, không 
cao, không thập, không nhiều, không ít; thọ nhận 
đồ ăn thức uống, cũng không cao, không thấp, 
không nhiêu, không ít. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm thọ thực 
ngang bình bát; canh và cơm băng nhau. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đảm bốc thức ăn 
chỉnh tÈ, từ từ bỏ vào miệng, khi thức ăn chưa 
đến thì không há miệng ra mà đợi sẵn, khi thức 
ăn đã vào miệng thì nhai ba lần mới nuốt, không 
có miếng cơm hay canh nảo mà không nghiên 
nát, thức ăn còn lại trong miệng thì nuốt xuống 
hết rồi mới bốc nắm khác. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm do ba việc 
thanh tịnh” mà ăn, cảm giác được vị lúc ăn!” 


% Tam sự thanh tịnh = Sẽ ?# )# - Pãli: atthahgasamannägatam, thành tựu tám chỉ. 
Xem cht.11 dưới. 
10. Hán: thực dục đắc vị  : £ I£ : Pãli: rasapatisamvedì, cảm nhận được mùi vị (của 
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nhưng không nhiễm trước vào vị. Vị ây không - 
phải ăn vì của cải, không vì công cao, không vì 
trang sức, không vì oalI vệ, mà chỉ muốn bảo tôn 
thân thể sống lâu, không tai hoạn, đề ngăn chận 
bệnh cũ, không sanh bệnh mới, duy trì sự sống 
không tai hoạn, sức khỏe, an lạc!!. Ăn xong, vị 
ây dùng nước rửa tay, không cao, không thấp, 
không nhiêu, không ít; dùng nước rửa bát, không 
cao, không thấp, không nhiều, không ít. Sau khi 
rửa tay sạch, thì bát cũng sạch; rửa bát sạch thì 
tay cũng sạch; lau tay rôi lau bát; lau bát rồi lau 
tay. Khi đã rửa và lau bát xong, để đặt xuông một 
bên, không gần, không xa, không nhìn hoài vảo 
bát, cũng không lơ là bát. ŠSa-môn Cù-đàm không 
chê thức ăn này, cũng không khen thức ăn kia, 
chỉ im lặng. Ăn xong, thuyết pháp cho các cư sĩ, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hý. 
Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, 
khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, vị 
ây liền từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc ra khỏi 
nhà, thân không cúi xuống, ngước lên; lúc ra 
khỏi nhà, thân không bao giờ cúi xuống. Lúc ở 

thức ăn). 
11: Tám chỉ, như liệt kê trong bản Pãii. 


4l6 TRUNG A-HÀM 


_ tại đường cái, ngõ hẻm, không cúi nhìn xuông, 
cũng không ngước lên, chỉ nhìn thăng đắng 
trước, trong đó không có gì ngăn ngại đôi với sự 
biết và sự thây. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm có các căn 
thường định. Vi sao? Vì nhờ thiện hành thuở 
trước. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc ra khỏi 
thôn, thân không cúi xuống, ngước lên; lúc ra 
khỏi thôn, thân không bao giờ cúi xuống. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc đi vào 
vườn, thân không cúi xuống, ngước lên; lúc đi 
vào vườn thân không bao giờ cúi xuống. 

“Thưa Tôn sư, sau bữa ăn trưa, Sa-môn Cù- 
đàm thu dọn y, bát, rửa tay chân, lây ni-sư-đàn 
vắt lên vai vào phòng tĩnh tọa. Thưa Tôn sư, Sa- 
môn Cù-đàm vào phòng tĩnh tọa để làm lợi ích 
cho thê gian. 

“Thưa Tôn sư, vào lúc xế, Sa-môn Cù-đàm từ 
chỗ tĩnh tọa đứng dậy, sắc diện trong sáng. Vì 
sao? Vì là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đắng 
Chánh Giác. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm từ miệng phát 
ra với tám thứ âm thanh, một là sâu sắc, hai là tỳ- 
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ma-lâu-bá'”, ba là nhập tâm, bôn là khả ái, năm 
là rất đây, sáu là sống động, bảy là rõ rảng, tám 
là có trí, khiến cho mọi người mến chuộng, mọi 
người ưa thích, mọi người ghi nhớ, sẽ được định 
tâm. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp 
tùy theo chúng; âm thanh không ra ngoài chúng, 
chỉ vừa ở trong chúng. Thuyết pháp cho chúng, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷý, 
Ngài liền từ chỗ ngôi đứng dậy trở về chỗ cũ. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đảàm là như thế đó, 
có những cái thù thắng hơn nữa. Con muốn đến 
theo học Phạm hạnh với Sa-môn Cù-đàm.ˆ” 

Phạm chí Phạm-ma đáp: 

'““Fùy ý ngươi. ˆ 

Rồi thì, Ma-nạp Ưu-đa-la cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Phạm chí Phạm-ma, đi quanh ba vòng rôi 
lui ra, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân 
Ngài, ngồi qua một bên và thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con nay xin theo Thê Tôn 
học đạo, thọ Cụ túc giới, trở thành Ty-kheo, đề 
được theo Thế Tôn tu hành Phạm hạnh.” 


12 Tỳ-ma-lâu-bá jj FL: ## #š ấỹ ; không rõ phiên âm từ chữ gì. Tám thứ giọng theo bản 
Pãli: visaattha (cực hay), viññeyya (dễ biết), mañju (dịu dàng), savanTya (hài hòa), 
bindu (sung mãn), avisärì (phân minh), gambhrra (sâu xa), ninnädi (lan rộng). 
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—— Hãy giờ Đức Thê Tôn độ cho Ma-nạp Ưu- 
đa-la, cho theo học đạo, cho thọ Cụ túc. Sau khi 
độ cho Ma-nạp Uu-đa-la, cho theo học đạo, cho 
thọ Cụ túc, Thể Tôn du hành tại nước Bệ-đà-đề 
cùng đại chúng Tỳ-kheo, lân hôi đi lên Di-tát-la, 
trú ở rừng xoài Đại thiên!” trong xứ ấy. 

Các cư sĩ ở Di-tát-la nghe rằng: “Sa-môn Cù- 
đàm là con dòng họ Thích, từ bỏ thân tộc, xuất 
gia học đạo, đang du hành tại nước Bệ-đà-đề 
cùng đại chúng Tỳ-kheo, lần hồi đi lên Di-tát-la, 
trú ở rừng xoài Đại thiên trong xứ ây. Sa-môn 
Cù-đàm có tiếng tăm lớn, mười phương đều 
nghe: “Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; 
Sa-môn ây ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Phạm chí từ Người đến Trời, mà tự trị, 
tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú; vị ây 
thuyết pháp phân đầu thiện, phần giữa thiện và 
phân cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đây đủ 
thanh tịnh, hiển hiện Phạm hạnh.” Nếu ai chiêm 
ngưỡng đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đăng 


13. Đại thiên nại lâm 2<  Z§ ## › Pãli: Maghadevambavane. 
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Chánh Giác, mà kính trọng lễ bái, cúng dường, 
thừa sự thì sẽ được thiện lợi, vui thay! Chúng ta 
nên cùng nhau đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù- 
đàm và lễ bái, cúng dường.” 

Rồi thì, Phạm chí cư sĩ ở Di-tát-la, mỗi hạng 
có quyên thuộc tháp tùng, từ Di-tát-la đi đến 
hướng bắc, đến rừng xoài Đại thiên, muốn chiêm 
ngưỡng Thế Tôn, lễ bái, cũng dường. Khi đã đến 
chỗ Đức Phật, trong số Phạm chí cư Sĩ Ây, có 
người cúi đầu đánh lễ sát chân Phật rôi ngôi sang 
một bên; có người chắp tay hướng về Đức Phật 
rôi ngôi sang một bên, có người từ xa nhin Đức 
Phật, rôi im lặng ngôi xuống. Khi các cư sĩ Phạm 
chí Di-tát-la đã ngồi xong, Đức Phật thuyết pháp 
cho họ, khuyến phát tâm khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ. Sau khi Đức Phật dùng võ lượng 
phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát tâm 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, Ngài 1m lặng an 
trú. 

Phạm chí Phạm-ma nghe răng: “Sa-môn Cù- 
đàm con dòng họ Thích, từ bỏ tông tộc họ Thích, 
xuất ølia học đạo, du hành tại nước Bệ-đà-đề 
cùng chúng Đại Tỳ-kheo, lần hồi đi đến nước Di- 
tát-la, trú ở rừng xoài Đại thiên. Sa-môn Cù-đàm 
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_ có tiêng tăm lớn lao, mười phương đêu nghe. 
Sa-môn ây là Như LaIl, Bậc Vô Sở Trước Đắng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Vị ây ở đời này, 
giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
Người đến Trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng 
đắc, thành tựu an trú. Sa-môn Cù-đàm thuyết 
pháp phân đầu thiện, phần giữa thiện, phân cuối 
cũng thiện, có nghĩa, có văn, đây đủ thanh tịnh, 
hiển hiện Phạm hạnh. Nếu ai chiêm ngưỡng Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác, kính 
trọng, lễ bái, cúng dường, thừa sự thì sẽ được 
thiện lợi, an vui. Vậy, ta nên đến chiêm ngưỡng 
Sa-môn Cù-đàm và lễ bái cúng dường.” 

Phạm chí Phạm-ma bảo người đánh xe: 

“Ngươi hãy sửa soạn xe. Ta muôn đi đến chỗ 
Sa-môn Cù-đàm.” 

Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xe xong, 
trở lại thưa: 

“Xe đã sửa soạn xong, mong Tôn sư tự biết 
thời.” 

Rồi Phạm-ma dùng cỗ xe rât xinh đẹp, từ DI- 
tát-la đi đến hướng Bắc, đến rừng xoài Đại thiên 
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để chiêm ngưỡng Thế Tôn và lễ bái, cúng - 
dường. Bây giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp 
cho vô lượng đô chúng ngôi vây quanh trước sau. 
Phạm chí Phạm-ma từ xa trông thấy Thế Tôn 
đang thuyết pháp cho vô lượng đồ chúng ngôi 
vây quanh trước sau. Thây vậy, Phạm-ma khiếp 
SỢ, liền rẽ qua một bên lê đường dừng lại dưới 
gốc cây, bảo một Ma-nạp răng: 

“Ngươi hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta 
thăm hỏi thế này: “Thưa Cù-đàm, Thánh thê có 
khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải 
mái, khí lực như thường chăng? Ngươi hãy nói 
như thê này: “Thưa Cù-đàm Tôn sư Phạm-ma của 
con xin kính lời thăm hỏi Ngài Thánh thể có 
khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải 
mái, khí lục như thường chăng? Tôn sư Phạm-ma 
của con muôn đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù- 
đàm'.” 

Bây giờ Ma-nạp vâng lời, đến chỗ Phật, chào 
hỏi rỗi ngôi qua một bên thưa: 

“Thưa Củ-đàm, Tôn sư Phạm-ma của con có 
lời thăm hỏi răng: “Thánh thể Cù-đàm có khang 
kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, có 
khí lực như thường chăng?” Thưa Củ-đàm, Tôn 
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_ sư Phạm-ma của con muôn đến chiêm ngưỡng 
Sa-môn Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Ma-nạp, mong cho Phạm chí Phạm-ma 
an ôn khoái lạc, mong cho Trời và Người, A-tu- 
la, Kiền-đạt-hòa, La-sát và các chủng loại khác, 
được an ôn khoái lạc, này Ma-nạp, Phạm chí 
Phạm-ma muốn đến thì tùy ý.” 

Nghe Đức Phật nói như vậy, Ma-nạp khéo thọ 
trì, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh Phật ba vòng 
rôi lui ra, trở về chỗ Phạm chí Phạm-ma và thưa: 

“Thưa Tôn sư, con đã thưa như vậy với Sa- 
môn Cù-đàm. Sa-môn Cù-đàm hiện đang đợi 
Tôn sư. Mong Tôn sư biết thời.” 

Phạm chí Phạm-ma bèn bước xuống, đi đến 
chỗ Phật. Chúng kia từ xa trông thấy Phạm-ma đi 
đến, bèn đứng dậy tránh đường. Vì sao? Vì là 
người có danh đức, và nồi tiêng. 

Phạm chí Phạm-ma nói với chúng kia rằng: 

“Chư Hiền, mời các vị ngôi lại chỗ cũ. Tôi 
muốn đi thăng đến thăm Sa-môn Cù-đàm.” 

Rồi Phạm-ma đi đến chỗ Phật, chào hỏi XONØ, 
ngôi sang một bên. 

Lúc bây giờ, hai căn của Phạm-ma, nhãn căn 
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và nhĩ căn, chưa bị hủy hoại. Sau khi ngôi 
xuống, Phạm-ma quán sát kỹ ba mươi hai tướng 
nơi thân Phật. Ông thây ba mươi tướng. Hai 
tướng còn ngờ; đó là mã âm tàng và tướng lưỡi 
rộng dài. Phạm chí Phạm-ma nói bài kệ để hỏi 
Đức Thê Tôn: 

Như trước tôi từng nghe, 

Đại nhân ba hai tưởng. 

Nay xem thân Cù-đàm, 

Trong đó, thiểu hai tướng, 

Mã âm tàng có chăng, 

Kí nhiệm, Bậc Tốn Quý? 

Tại sao nay Tối Tôn, 

Không hiện lưỡi vì diệu? 

Nếu có lưỡi rộng dài, 

Mong tôi nay được thấy. 

Nay tôi thật nghỉ hoặc, 

Mong Điều Ngự giải trừ. 

Thế Tôn nghĩ rằng: "Phạm chí Phạm-ma này 
muốn tìm ba mươi hai tướng nơi thân Ta, nay chỉ 
thây được ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai 
tướng là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng 
dài. Nay Ta nên trừ mỗi nghi hoặc ấy." Đức Thế 
Tôn biết thế, nên như vậy mà thị hiện như ý túc. 
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_ Sau khi Thê Tôn như vậy mà thị hiện như ý 
túc, Phạm chí Phạm-ma thây được tướng mã âm 
tàng và lưỡi rộng dài trên thân Đức Thế Tôn. 
Trong đó, tướng lưỡi rộng và lưỡi khi từ trong 
miệng le ra trùm khắp cả mặt. Đức Thê Tôn thâu 
lại như ý túc, nói cho Phạm-ma nghe bài tụng: 

Trước đây ông từng nghe, 

Đại nhán ba hai tưởng, 

Tất cả trên thân Ta, 

Tròn đây, Chánh tôi thượng, 

Điều Ngự đoạn trừ nghi, 

Phạm chí phát diệu tín, 

Thực khó được thấy nghe, 

Bậc Chánh Giác tôi thượng. 

Quả rất hiểm ra đời, 

Bậc Chánh Giác tôi thượng, 

Phạm chi, Ta Chánh Giác, 

Chánh pháp Vô thượng vương. 

Phạm chí Phạm-ma nghe vậy liên nghĩ: "Sa- 

môn Cù-đàm này thành tựu ba mươi hai tướng 
của bậc Đại nhân. AI thành tựu tướng của bậc 
Đại nhân, thì chắc chăn có hai trường hợp chân 
thật không sai lâm: ấy là nếu vị ấy ở tại gia, thì 
chắc chắn làm Chuyển luân vương, thông minh 
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trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự 
do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu bảy 
báu. Bảy báu ây là xe báu, voi báu, ngựa báu, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và tướng quân báu. 
Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người 
con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, 
hàng phục được địch quân. VỊ ây chắc chăn 
thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bề cả, không 
dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa, khiến dân an 
lạc. Và nếu vị ây cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
ø1a học đạo, thì chăc chắn đặc quả Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước Đăng Chánh Giác, tiếng tăm lan 
khắp mười phương đều nghe.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn nghĩ như thế này: 
'-Phạm chí Phạm-ma nảy không bao giờ dua nịnh, 
lừa dối, nêu muốn hỏi điều øl là vì muôn biết, 
chớ không phải để quấy rây. Phạm chí ây cũng 
vậy, ta nên thuyết A-tỳ-đàm thậm thâm cho vị 
ây.` Đức Thế Tôn biết như vậy, liên nói cho 
Phạm chí Phạm-ma nghe bài tụng: 

Vì pháp lạc đời nay, 
Và ích lợi đời sau, 
Phạm chí hãy thưa hỏi, 
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_ Tùy những điểu đã nghĩ. 
Phạm chỉ hỏi các điểu, 
Ta đoạn nghi cho ông, 
Thể Tôn đã cho phép, 
Phạm chí Phạm-ma hỏi. 
Thể Tôn về những điễu, 
Tùy theo ý đã nghi. 
Thể nào là Phạm chí? 
Tam đạt" có nghĩa gì, 
Vì sao nói Vô trước), 
Đống Chánh Giác là gì? 
Bây giờ Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ để giải 
thích: 
Diệt pháp ác, bất thiện, 
Vững tru noi Phạm hạnh, 
Tu tập hạnh Phạm chỉ, 
Như vậy là Phạm chủ. 
Thấu suốt về quá khứ, 
T hây lạc và ác đạo, 
Dựt trừ sạch võ mình, 
Biết vậy là Mâu-ni. 
Khéo biết tâm thanh tịnh, 


14 Tam đạt = ?Z : tức tam minh = Mỹ : thiên nhãn, túc mạng, lậu tận. Đây cũng chỉ ba 
bộ Vệ-đà. Päli: tevijja. 


15. Vô trước í 


: tức A-la-hán. 
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Dựứt sạch dám, nộ, sỉ. 
Thành tựu được ba mình, 
Như vậy là tam đạt. 

Viên ly pháp bắt thiện, 
Chánh trú đệ nhất nghĩa, 
Thể gian tôn kinh nhất, 
Như vậy là Võ trước. 
Làm lợi ích Trời, Người, 
Thánh nhân, dứt đấu tranh. 
Biết khắp chứng diệt tận, 
Như vậy là Chánh giác. 

Nghe vậy, Phạm-ma liên đứng dậy, cúi đâu lễ 
sát chân Phật. Bấy giờ đại chúng cùng một lúc 
nói lớn rằng: 

"Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! 
Ngài có đại như ý túc, có đại oal đức, có đại 
phước hựu, có đại oal thần. Vì sao? Vì trong tất 
cả Phạm chí, cư sĩ ở Di-tát-la này, thì Phạm chí 
Phạm-ma là người bậc nhất về sự thọ sanh. Phạm 
chí Phạm-ma được cha mẹ sanh ra với sự thọ 
sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, chủng 
tộc không tuyệt, đời đời không ác, thê mà Phạm 
chí ây đã hết lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường, 
phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 
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— “Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! 
Ngài có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước 
hựu. Vì sao? Vì trong tất cả Phạm chí, cư sĩ ở Di- 
tát-la này, Phạm chí Phạm-ma là người bậc nhất, 
về sự học kinh điển, Phạm chí Phạm-ma học 
rộng, thông suốt, đọc tụng hết bốn loại kinh điển, 
thấu triệt nhân duyên, chánh văn, hí truyện thứ 
năm và cú thuyết; thế mà Sa-môn Phạm chí ây đã 
hết lòng cung kính, lễ bái cúng dường, phụng sự 
Sa-môn Cù-đàm. 

“Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! 
Ngài có đại như ý túc, có đại oal đức, có đại 
phước hựu, đại oal thần. Vì sao? Vì trong tất cả 
Phạm chí cư sĩ ở Di-tát-la này Phạm chí Phạm- 
ma là người bậc nhất về tài sản, Phạm chí Phạm- 
ma rất giàu, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn 
nuôi không thê tính toán, phong hộ thực ấp đây 
đủ mọi thứ. Di-tát-la này cho đến nước, cỏ cây 
đều là đặc tặng, ân tứ của VỊ Sanh Oán, con bà 
Bệ-đà-đề, vua nước Ma-kiệt-đà; thê mà Phạm chí 
ây đã hết lòng tôn trọng, lễ bái, cúng dường, 
phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 

“Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! 
Ngài có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước 
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hựu, đại oai thân. Vì sao? Vì trong tât cả Phạm 
chí, cư sĩ ở nước Di-tát-la này, Phạm chí Phạm- 
ma là người bậc nhất về tuổi thọ. Phạm chí 
Phạm-ma là vị trưởng lão, sông đến một trăm hai 
mươi sáu tuôi. Thế mà Phạm chí ây đã hết lòng 
tôn kính, lễ bái, cúng dường, phụng sự Sa-môn 
Cù-đàm.” 

Bây giờ, Đức Thê Tôn với tha tâm trí, biết 
tâm đại chúng đang nghĩ øì. Biết vậy, Thế Tôn 
bảo Phạm chí Phạm-ma: 

“Hãy thôi, này Phạm chí, chỉ cần với tâm 
thỏa mãn là được. Hãy ngôi trở lại, Ta sẽ thuyết 
pháp cho.” 

Phạm chí Phạm-ma cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Phật, ngôi xuống một bên. Đức Thế Tôn thuyết 
pháp cho Phạm chí, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, đúng như pháp của 
chư Phật, trước hết, Đức Thế Tôn thuyết pháp 
đoan chánh, khiến người nghe hoan duyệt. Đó là 
thuyết về pháp thí, về giới và về sanh thiên, chỉ 
trích dục là tai họa, sanh tử là ô uễ; tán thán vô 
dục là diệu đạo phẩm, là bạch tịnh. Sau khi 
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_ thuyết như vậy, Thê Tôn biết Phạm chí ây có 
tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyên, tâm 
kham nhãn, tâm tăng thượng, tâm nhất hướng, 
tâm không nghi, tâm không bị che lấp, có đủ khả 
năng thọ nhận Chánh pháp của Phật, Đức Thê 
Tôn theo như những pháp qua yêu mà chư Phật 
đã thuyết, Ngài thuyết cho Phạm chí nghe đây đủ 
về Khô, Tập. Diệt và Đạo. Phạm chí Phạm-ma 
ngay nơi chỗ ngôi thấy bốn Thánh đề, Khô, Tập, 
Diệt, Đạo. Cũng như vải trắng nhuộm dễ ăn màu; 
cũng vậy, Phạm-ma ngay trong chỗ ngôi thây rõ 
bốn Thánh đề, Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Bấy giờ, 
Phạm-ma đã thấy pháp đắc pháp, chứng pháp 
bạch tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, không còn tôn 
kính một aI khác nữa, không còn do dự, đã an trú 
vào quả vị chứng đặc. Đối với pháp của Thê Tôn, 
Phạm chí chứng đặc vô úy, liên từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con nay đem mình quy y 
Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Mong Đức Thê 
Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc từ nay và suốt đời; 
con đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Và rôi Phạm chí Phạm-ma lại chắp tay hướng 
về Thế Tôn và bạch tiếp: 
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“Bạch Thế Tôn, mong ngày mai Đức Thê - 
Tôn và chúng Ty-kheo đoái tưởng nhận lời mời 
của conl” 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời mời của 
Phạm-ma. 

Phạm chí Phạm-ma biết Đức Thế Tôn đã im 
lặng nhận lời mời, nên cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Phật, đi quanh ba vòng và luI ra, trở về nhà. 

Ngay đêm ấy, Phạm chí Phạm-ma cho sửa 
soạn các món ăn mỹ diệu ngon lành, đủ các thức 
nhai và nuốt. Sửa soạn xong, sáng lại cho trải 
giường, và đúng lúc thì xướng lên răng: “Bạch 
Thê Tôn, bữa cơm được soạn xong, kính mong 
Đức Thánh biết thời.” 

Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn mang y cầm bát 
đi trước, chúng Tỳ-kheo theo sau, đi đến nhà của 
Phạm chí Phạm-ma, đến nơi, Đức Thế Tôn trải 
chỗ ngồi, ngôi trước chúng Tỳ-kheo. Phạm chí 
Phạm-ma thấy Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo 
đã ngôi xong, liên thân hành múc nước rửa, đem 
thức ăn ngon lành, cùng các thứ nhai và nuốt, tự 
tay sớt vào, khiến các vị ăn no. Sau khi ăn ôi, 
thu dọn và lây nước rửa xong, Phạm chí ngôi vào 
một chế nhỏ để thọ nhận sự chú nguyện. Phạm 
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_ chí Phạm-ma ngôi xong, Đức Thê Tôn chú 
nguyện rằng: 
Chú hỏa, tế bậc nhất, 
Thông âm, gốc các âm, 
Vua, tÔn quỷ Ír'OHgØ HgưỜời, 
Biển, lớn hơn sông ngòi, 
Trăng, sảng hơn các sao, 
Nhưng sáng nhất: mặt trời. 
Cùng tận khắp mười phương, 
Trong tất cả thể gian, 
Chư Thiên và Nhán loại, 
Duy Phát đệ nhất tôn. 

Sau khi chú nguyện cho Phạm chí Phạm-ma, 
Đức Thê Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, đến nước 
Di-tát-la, ở lại vài ngày, rồi mang y, cầm bát du 
hành nước Xá-vệ. Lần hôi đi đến nước Xá-vệ, 
Ngài trú tại vườn Cấp cô độc, trong rừng Thắng. 
Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo vào Xá-vệ khât thực 
nghe Phạm chí Phạm-ma nước Di-tát-la, sau khi 
dùng bài kệ hỏi Đức Phật mọi việc thì liên lâm 
chung. Nghe vậy, sau bữa ăn trưa, các Ty-kheo 
thu dọn y bát, rửa tay chân, lấy ni-sư-đàn vắt lên 
vai, đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi 
đứng sang một bên, thưa răng: 
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“Bạch Thê Tôn, Tỷ-kheo chúng con vào lúc 
sáng sớm mang y, câm bát vào Xá-vệ khất thực, 
nghe rằng Phạm chí Phạm-ma ở nước Di-tát-la, 
sau khi dùng bài kệ vẫn sự Đức Phật, thì liên lâm 
chung. Bạch Thế Tôn, như vậy Phạm chí ấy sẽ 
đến nơi nào? Sanh nơi nào? Đời sau ra sao?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Nay các Tỳ-kheo, Phạm chí Phạm-ma có đại 
lợi ích, vào lúc tối hậu, đã biết pháp, vì pháp cho 
nên không làm phiền nhọc Ta. Này Tỷ-kheo, 
Phạm chí Phạm-ma đã dứt sạch năm hạ phân kết, 
sanh đến nơi ây sẽ đắc Niết-bàn, đắc pháp bất 
thối, không trở lại cõi này nữa. Bấy giờ Ta đã ghi 
nhận rằng Phạm chí Phạm-ma đắc A-na-hàm.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Phạm-ma 
và các T-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 
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162. KINH PHẦN BIỆT LỤC GIỚI! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ma-klệt- 
đà, trú ở thành Vương xá. 

Bây giờ Đức Thế Tôn đến nhà thợ gốm”, nói 
răng: 

“Này thợ gốm, Ta nay muôn tạm trú ở phòng 
làm đô gốm một đêm, ông có thuận chăng?” 

Thợ gôm trả lời: 

“Con chăng trở ngại gì, nhưng đã có một Tỳ- 
kheo trú trong đó trước rôi. Nêu vị ấy thuận thì 
xIn tùy ý”. 

Lúc ấy, Tôn giả Phẩt-ca-la-sa-lợi” đã trú ở 
trong phòng làm đồ gốm ấy trước tôi. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn ra khỏi nhà thợ gôm, 
đi vào phòng làm gốm, nói với Tôn giả Phât-ca- 
la-sa-lợi răng: 

“Này Tỳ-kheo, Ta nay muôn tạm trú một đêm 
ở phòng làm gốm, thây có thuận chăng?” 

Tôn giả Phât-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Thưa Hiền giả, tôi không trở ngại. Vả lại, ở 


1. Bản Hán, quyển 38. Tương đương Päãli, M.140. Dhãtuvibhanga-sutta. 
2. Thợ gốm tên là Bhagga trong bản Pãii. 
3.. Phất-ca-la-sa-lợi Zÿ 3i #š 2 #i| : Pali: Pukkusäiti. 
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_ phòng làm gôm này có chỗ ngôi băng cỏ đã trải 
xong, Hiện giả muôn ở lại thì tùy ý”. 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn từ phòng làm gôm đi 
ra ngoài rửa chân rồi mới trở vào, lây ni-sư-đàn 
trải lên chỗ ngôi bằng cỏ mà ngôi kiết già, suốt 
đêm yên lặng tĩnh tọa, định ý. 

Tôn giả Phấẩt-ca-la-sa-lợi cũng suốt đêm yên 
lặng tĩnh tọa, định ý. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn suy nghĩ như vây: “Tỳ- 
kheo này đi đứng tịch tĩnh, thật kỳ lạ, thật hiễm 
có. Ta hãy Tỳ-kheo này, “Thây của bạn là ai? Y 
theo ai mà bạn xuất g1a, học Đạo, thọ Pháp?'.” 
Nghĩ như vậy rôi, Thế Tôn bèn hỏi: 

“Tỳ-kheo, Thây của bạn là ai? Y theo ai mà 
bạn xuất ø1a, học Đạo, thọ Pháp?” 

Tôn giả Phẩt-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Này Hiền giả, có Sa-môn Cù-đàm, dòng họ 
Thích, đã từ bỏ tông tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác y 
ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sông không gia 
định, học Đạo, đã giác ngộ Vô thượng Chánh tận 
giác”. VỊ ấy là Thầy của tôi. Tôi y theo vị ây mà 
xuất g1a học Đạo, thọ Pháp”. 

Thể Tôn lại hỏi: 


+. Tức Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
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“Tỳ-kheo, đã từng thây Thây chưa?” w 

Tôn giả Phât-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Chưa thấy”. 

Thế Tôn hỏi: 

“Nêu gặp Thây, bạn có nhận ra không?” 

Tôn giả Phât-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Không biết. Nhưng, này Hiển giả, tôi nghe 
răng Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Ngài là Thây 
của tôi. Tôi y theo Ngài mà xuất gia, học Đạo, 
thọ Pháp”. 

Khi ây, Thê Tôn lại suy nghĩ như vây: “Thiện 
nam tử này y theo Ta mà xuất gia, học Đạo, thọ 
Pháp. Ta nay có nên thuyệt pháp chăng?” 

Suy nghĩ như vậy rôi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Phất-ca-la-sa-lợi: 

“Này Tỳ-kheo, nay Ta sẽ thuyết pháp cho 
thây, phân đâu toàn thiện, phần giữa cũng toàn 
thiện và phân cuối cũng toàn thiện; có nghĩa, có 
văn đây đủ, thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó 
gọi là “Phân biệt sáu giới”. Thầy hãy lắng nghe, 


5. Lục giới 7N ?# › Pali: Chadhãturo. 
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_ khéo suy tư và ghi nhớ. 

Tôn giả Phât-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Xin vâng”. 

Đức Phật bảo rằng: 

“Này Tỳ-kheo, con người” có sáu giới tụ, có 
sáu xúc xứ, có mười tám ý hành, có bôn trụ xứ. 
Nếu ai an trú vào đó sẽ không nghe đến chuyện 
sâu não”. Sau khi không nghe chuyện sâu não thì 
ý không chán ghét, không ưu sâu, không lao 
nhọc, không sợ hãi. Như vậy, có sự khuyên bảo 
là đừng buông lung trí tuệ, hãy thủ hộ chân đề và 
trưởng dưỡng huệ thíể. Này Tỳ-kheo, hãy học về 
tối thượng, hãy học về chí tịch?, như vậy là phân 
biệt về sáu giới. 

“Này Tỳ-kheo, nói răng con người có sáu giới 
tụ, nhân gì mà nói như thế? Đó là, giới của đất, 
ØIớI của nước, gl1ới của lửa, gØ1ới của gØ1ó, Ø1ới hư 
không và giới của thức. Này Tỳ-kheo, nói rằng 
con người có sáu giới tụ là nhân đó mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có sáu xúc 


6... Pãli: ayam puriso, con người này. 

7. Hán: bắt văn ưu thích sự  lä #& lì 3l - Pãli: maññussavä nappavattanti, các tưởng 
hoan hỷ (= vọng tưởng) không chuyển động. 

8. Huệ thí; Pãli: cãga, sự thi ân. 

9% Chí tịch Z Z3 : Pãli: santi: sự tịch tĩnh, sự bình an; đồng nghĩa Niết-bàn. 


IlInl 
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,„ do nhân gì mả nói như thê? Đó là, này 
Tỳ-kheo, xúc con mặt thấy sắc, xúc tai nghe 
tiếng, xúc mũi ngửi mùi, xúc lưỡi nêm vị, xúc 
thân cảm xúc, xúc ý biết pháp. Này Tỳ-kheo, nói 
răng con người có sáu xúc xứ là do nhân đó mà 
nói. 

“Này Tỳ-kheo, nói con người có mười tám ý 
hành”, do nhơn gì mà nói như thê? Đó là, này 
Tỳy-kheo, mắt thấy sắc, quán!” sắc rôi an trú nơi 
hỷ, quán sắc rôi an trú nơi ưu, quán sắc rồi an trú 
nơi xả. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. \4 
nhận thức pháp, quán pháp rôi an trú nơi hỷ, 
quán pháp rôi an trú nơi ưu, quán pháp rôi an trú 
nơi xả. Này Tỳ-kheo, như vậy sáu hỷ quán”, sáu 
ưu quán, sáu xả quán hợp lại là mười tám ý hành. 
Nói rằng con người có mười tám ý hành là do 
nhơn đó mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, nói răng con người có bốn trụ 


10. Lục xúc xứ 7 Íñãj R§ › Pali: chaphassãyatano. 

11: Thập bát ý hành -E- /\ #š ƒï › Pãli: Atthädasamanopavicäro. Cũng nói là mười tám ý cận 
hành Zï 3ï ƒï (phạm vi hoạt động của ý), gồm sáu hỷ cận hành, sáu ưu cận hành và sáu 
xả cận hành. Xem giải thích Tập Dị 15 (No.1536, Đại 26, trang 430). 

12. Quán ili › đồng nghĩa cận hành, đi sát, hay chạy theo; Päli: upavicarati; trong đó, 
vicära, hành (đi), và cũng thường dịch là iứ (một thiền chi thuộc Sơ thiền) mà bản 
Hán này thường dịch là quán (th.d.: hữu giác hữu quán, PI. savitakka, savicära) Tập 
Dị (đd): “Mắt sau khi thấy, nó tùy theo trú xứ của hỷ mà đi sát (hay đi gần, cận hành) 
với sắc”. Pãli: Cakkhunä rũpam disvã somanassatthãnTyam rupam upavicarati. 

13. Hỷ quán, tức hỷ cận hành. 


418 TRUNG A-HÀM 


- xứ do nhơn gì mà nói như thế? Là chân đê 
trụ xứ, tuệ trụ xứ, thí xả trụ xứ và tịch tĩnh!” trụ 
xứ. Này Tỳ-kheo, nói răng con người có bốn trụ 
xứ là do nhơn đó mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, thể nào là Tỳ-kheo không 
buông lung trí tuệ? Tỳ-kheo phân biệt thân giới 
như thế này: “Nay thân này của ta có nội địa giới, 
được chấp thọ nơi hữu tình!5, Nội địa giới là thê 
nào? Là tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, 
thịt, xương, gân, thận, tim, gan, phối, lá lách, 
ruột già, bao tử, phối, tương tự như thế, trong 
thân này còn những thứ khác nữa. Những gì 
được thâu nhiếp trong thân thuộc về chất cứng, 
tính cứng ở bên trong, được chấp thọ nơi hữu 
tình là nội địa giới”. Này Tỳ-kheo, dù là nội địa 
giới hay ngoại địa giới đều gọi chung là địa giới. 
Tỳ-kheo đó dùng trí tuệ quán biết như thật rằng 
“Tất cả những cái ấy không phải là sở hữu của ta. 
Ta không phải là sở hữu của những cái ây. 
Những cái ây cũng không phải là tự ngã'””. Tâm 


s 


- Tứ trụ xứ J1 {> J§ › Päli: caturädhitthãno, bốn sự xác lập. 

- Nguyên Hán: tức trụ xứ R Ð: jš : Pãäli: upasamäditthäna. 

19. Thọ ư sanh ý ÿ* Z › được hiểu là “duy trì sanh mạng của các loài hữu tình”. Thọ, 
Pãli: upäãdi, thủ hay chấp thủ. 

- Hán: phi thần 3E * › Pali: netam mama, neso 'ham asmi. na me sattã, “cái này 
không là của tôi; tôi không là cái này; cái này không là tự ngã của tôi”. 


œ 


x 
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vị ây không nhiễm trước địa giới ây. Đó là Tỳ- _ 
kheo không buông lung trí tuệ. 

“Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ. 
Nếu có Tỳ-kheo phân biệt thân giới như thế này: 
“Nay thân này của ta có nội thủy giới, được chấp 
thọ nơi hữu tình. Nội thủy giới là gì? Là não 
tủy'°, nước mắt, mô hôi, nước mũi, mủ, máu, mỡ, 
tủy, nước đãi, đờm, nước tiểu, tương tự như thê, 
trong thân này còn có nhiêu thể khác nữa. Những 
øì được thâu nhiếp trong thân, thuộc về chất 
nước, tính nước nhuân thâm ở bên trong, được 
chấp thọ nơi hữu tình, đó là nội thủy giới”. Này 
Tỳ-kheo, nội thủy giới hay ngoại thủy giới đều 
gọi chung là thủy giới. Tỳ-kheo ấy dùng trí tuệ 
quán biết như thật răng: “Tất cả những cái ấy 
không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở 
hữu của những cái ấy. Những cái ấy cũng không 
phải là tự ngã”. Tâm vị ấy không nhiễm trước 
thủy giới ấy. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí 
tuệ. 

“Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ. 
Nếu có Tỳ-kheo nào phân biệt thân giới như thế 
này: “Nay thân này của ta có nội hỏa giới được 


18. Bản Cao-li: não mạc. 
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_ châp thọ nơi hữu tình. Nội hỏa giới là gì? là cái 
làm cho thân phát nhiệt, thân nóng, thân phiên 
muộn, thân âm âp, làm tiêu đồ ăn thức uông, 
tương tự như thế, trong thân này còn những thứ 
khác nữa, những gì được thâu nhiếp trong thân 
thuộc về lửa, tức lửa làm nóng ở bên trong, được 
chấp thọ nơi hữu tình. Đó là nội hỏa giới”. Này 
1-kheo, dù nội hỏa giới hay ngoại hỏa giới đều 
gọi chung là hỏa giới. VỊ ây dùng trí tuệ quán 
biết như thật răng: “Tất cả những cái ây không 
phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu 
của những cái ấy. Những cái ấy cũng không phải 
là tự ngã'. Tâm Tỳ-kheo ây không nhiễm trước 
hỏa giới ấy. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí 
tuệ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. 
Nếu có Tỳ-kheo nảo phân biệt thân giới như thế 
này: “Nay thân này của ta có nội phong giới được 
chấp thọ nơi hữu tình. Nội phong giới là thế nào? 
Là gió thôi lên, gió thối xuống, gió ngang hông, 
gió co thắt, gió nhảy lên, gió phi đạo, gió cử 
động tay chân, gió ở hơi thở ra, thở vào, tương tự 
như thê, trong thân nảy còn các thứ khác nữa. 
Những gì được thâu nhiếp trong thân, thuộc về 
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gió, tánh gió, lưu động bên trong, được chấp - 
thọ nơi hữu tình. Đó là nội phong giới". Này Tỳ- 
kheo, dù ngoại phong giới hay nội phong giới 
đều gọi là phong giới. Iy-kheo ây dùng trí tuệ 
quán biết như thật răng: “Tất cả những cái ấy 
không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở 
hữu của những cái ấy. Những cái ấy cũng không 
phải là tự ngã”. Đó là Tỳ-kheo không buông lung 
trí tuệ. 

“Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ. 
Nếu có Tỳ-kheo phân biệt thân giới như thế này: 
“Nay thân này của ta có nội không giới, được 
chấp. thọ nơi hữu tỉnh. Nội không giới là gì? Là 
lỗ "trông ở mắt, lỗ trồng Ở tai, lỗ trồng ở mũi, lỗ 
trồng. ở miệng, cái khiến cho cô họng cử động, 
tức để cho thức ăn được nhai và nuốt từ từ đi qua 
cô họng, đi xuống rôi ra ngoài, tương tự như thế, 
trong thân này có những thứ khác nữa thuộc về 
hư không. Ở chỗ hư không ấy không bị da, thịt, 
xương, gân lập kín. Đó là nội không giới”. Này 
Ty-kheo, dù nội không giới hay ngoại không giới 
đêu gọi chung là không giới. Tỳ-kheo dùng trí 
tuệ quán biết như thật răng: “Tât cả những cái ấy 
không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở 
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_ hữu của những cái ây. Những cái ây cũng 
không phải là tự ngã”. Tâm vị ấy không nhiễm 
trước không giới ấy. Đó là Tỳ-kheo không buông 
lung trí tuệ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu Ty-kheo nào biết như 
thật về năm giới này, sau khi biết như thật, tâm 
không nhiễm trước chúng thì được giải thoát, chỉ 
còn có các thức mà thôi. Đó là những thức nào? 
Là thức về lạc, thức về khổ, thức về hý, thức về 
ưu và thức về xả'?. 

“Này Ty-kheo, nhơn lạc xúc mà sanh lạc 
thọ”, vị ấy cảm giác lạc thọ. Khi đã cảm giác lạc 
thọ, vị ây biết mình cảm giác lạc thọ. Nếu Ty- 
kheo nào diệt lạc xúc, sau khi diệt lạc xúc này, 
nêu có lạc thọ đo lạc xúc sanh, lạc thọ ây cũng 
diệt, tĩnh chỉ; biết như vậy rôi, mát lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, nhơn khổ xúc sanh ra khô thọ, 
vị ây cảm giác khô thọ. Sau khi đã cảm giác khổ 
thọ, vị ấy biết đã cảm giác khô thọ. Nêu Tỳ-kheo 
nào diệt khổ xúc, sau khi diệt khổ xúc, nêu có 
khổ thọ do khổ xúc sanh, vị ây cũng diệt tĩnh chỉ; 


19. Pali: sukhan tỉ pi vijãnãti, dukkhan tỉ pi vijãnãti..., nhận biết rằng “đây là lạc”, nhận biết 
rằng “đây là khổ”... 

20. Nguyên Hán: nhân lạc canh lạc cố sanh lạc giác ƑR Z# 3E #£ tt 2: 4 Øl › Pãii: 
sukhavedaniyam... phassam paticca uppajjati sukhã vedanä, do xúc chạm với đối 
tượng đáng ưa mà phát sinh cảm giác lạc. 
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biệt như vậy rôi, mát lạnh. 

“Này Ty-kheo, nhơn hỷ xúc sanh ra hỷ thọ, vị 
Ấy. cảm giác hý thọ. Khi đã cảm giác hý thọ, vị ấy 
biết đã cảm giác hý thọ. Nếu Tỷ-kheo nào diệt hỷ 
xúc, sau khi diệt hỷ xúc này, nêu có hỷ thọ do hỷ 
xúc sanh, vị ây cũng diệt, tĩnh chỉ; biết như vậy 
rôi, mát lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, nhơn ưu xúc sanh ra ưu thọ, vị 
ây cảm giác ưu thọ. Khi đã cảm giác ưu thọ, vị 
ây biết đã cảm giác ưu thọ. Nếu Tỳ-kheo nào diệt 
ưu xúc, sau khi diệt ưu xúc này, nêu có ưu thọ do 
ưu xúc sanh, vị ây cũng diệt, tĩnh chỉ; biết như 
vậy rôi, mát lạnh. 

“Này 1y-kheo, nhơn xả xúc sanh ra xả thọ, vị 
Ấy, cảm giác xả thọ. Khi đã cảm giác xả thọ, vị ấy 
biết đã cảm giác xả thọ. Nếu T-kheo nảo diệt xả 
xúc, sau khi diệt xả xúc này, nêu có xả thọ do xả 
xúc sanh, vị ây cũng diệt, tĩnh chỉ; biết như vậy 
rôi, mát lạnh. 

“Này Iỷ-kheo, nhơn các xúc ây sanh ra các 
thọ ây. Khi đã diệt các xúc ây thì các thọ ấy cũng 
diệt. VỊ Ấy biết rằng, thọ này từ xúc mà có, lấy 
xúc làm gốc, lấy xúc làm tập khởi, từ xúc sanh 
ra, lấy xúc làm đầu mỗi, y cứ nơi xúc mà hiện 
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_ hành. 

“Này Tỳ-kheo, cũng như môi lửa, nhơn cái 
dùi, sự nỗ lực của người và sức nóng mà lửa phát 
sanh. Này Tỳ-kheo, khi các dùi cây ây tách rời 
nhau thì lửa mà từ đó phát sanh, sức nóng của 
lửa và sự chấp thọ của hữu tình, tất cả đều tắt 
biến, văng bặt, im lìm và dùi cây ây trở nên 
nguôi lạnh. Cũng vậy, này Tỳ-kheo, các xúc ây 
thê này hay thế kia, sanh ra các thọ như thể này 
hay thế khác. Diệt các xúc ấy thì các thọ ây cũng 
diệt. Như vậy là đã biết thọ này từ xúc mà có, lây 
xúc làm gốc, lấy xúc làm tập khởi, từ xúc sanh 
ra, lấy xúc làm đầu mỗi, y cứ nơi xúc mà hiện 
hành. 

“Nêu Tỳ-kheo nào không nhiễm trước ba thọ 
này, mà giải thoát, thì Tỳ-kheo ấy chỉ còn có xả 
cực kỳ thanh tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy nghĩ rằng, “Ta với 
xả thanh tịnh này nhập vào vô lượng không xứ”! 
tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, xác 
lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó. Ta 
với xả thanh tịnh này nhập vào vô lượng thức 


?1. Nhập vô lượng không xứ, tức nhập Hư không vô biên xứ, đối tượng thứ nhất của bốn 
Vô sắc giới định. Päli: äkãsãnañcãyatanam upasamhareyyam. 
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xứ”, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng phi vô tưởng _ 
xứ, tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, 
xác lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó”. 
“Này Tỳ-kheo, cũng như thợ luyện kim lành 
nghê, dùng lửa đốt thỏi vàng, dát cho thật mỏng, 
rôi lại bỏ vào lò nung, đốt lửa đều đặn và đúng 
độ, luyện kỹ cho đến lúc tỉnh TÒnØ, rât mêm mại 
và có ánh sáng. Này Tỳ-kheo, thứ vàng này là do 
thợ vàng đã đốt lửa đêu đặn và đúng độ, luyện kỹ 
thật tinh ròng, rất mêm mại và có ánh sáng. Như 
vậy rôi, tự thợ vàng ấy làm theo ý mình, như làm 
dây đính vào tơ lụa để trang sức áo mới, làm 
nhẫn tay, vòng tay, xuyến, chuỗi, lưới tóc... Cũng 
vậy, này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy nghĩ răng: “Ta với 
xả thanh tịnh này nhập vào vô lượng không xứ; 
tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, xác 
lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó. Ta 
với xả thanh tịnh này nhập vào Vô lượng thức 
xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng 
xứ, tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, 
xác lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó”. 
“Tỳ-kheo ấy lại nghĩ, “Ta với xả thanh tịnh 
này, mà y vào vô lượng không xứ, như vậy thuộc 


22. Vô lượng thức xứ, hay Thức vô biên xứ. Pãli: viññãnaññcãyatanam. 
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_ pháp hữu vi. Là pháp hữu vi thì vô thường. Cái 
øì là vô thường, cái ấy là khô. Nếu cái gì là khổ 
thì biết là khô”. Sau khi biết khổ, vị ây xả, không 
còn di chuyển nhập vô lượng không xứ nữa. 

““Ƒa với xả thanh tịnh này, mà y vào Vô 
lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, vẫn là thuộc pháp hữu vi. Là pháp 
hữu vi thì vô thường. Cái gì là vô thường, cái ây 
là khô. Nếu cái gì là khô thì biết là khổ”. Sau khi 
biết khô, vị ấy xả, không còn di chuyển nhập Vô 
lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ nữa. 

“Này Tỳ-kheo, nêu Tỳ-kheo nào đôi với bốn 
xứ này bằng tuệ mà quán sát, biết như thật, tâm 
không thành tựu, không di chuyên nhập, thì bây 
ĐIỜ VỊ ây không cân phải làm gì, và cũng không 
có gì để tư niệm, nghĩa là những gì liên hệ đến 
hữu và vô hữu”. Vị ây cảm giác về thân tối hậu 
chấp thọ”! thì biết cảm giác về thân chấp thọ cuối 
cùng: cảm giác về mạng chấp thọ tối hậu” thì 


Mi 


23. 


œ 


Hán: bất phục hữu vi diệc vô sở tư, vị hữu cập vô ZE {8 #ï jš ?R #ệ Hị ï8 › E 
4t s Päli: so neva tam abhisamkharoti na abhisamcetayati bhavãya và vibhavaya và, 
vị ấy không hành trì cũng không tư duy về hữu hay phi hữu. 

Thọ thân tối hậu ⁄Z # ## 4£ : thân được chấp thọ, hay chấp thủ, cuối cùng. Pãii: 
kãyapariyantika. 

Mạng tối hậu “# Zã ##  › Päli: jìvitapariyantika. 


24. 


®= 


25. 


œ 
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biết cảm giác về mạng chấp thọ tôi hậu; và biết _ 
khi thân hoại mạng chung, thọ mạng châm dứt, 
những gì được cảm thọ, tất cả đều tịch diệt, tịch 
tịnh, tĩnh chỉ và biết là trở thành rất mát lạnh “. 

“Này Tỳ-kheo, ví như đèn sáng là nhờ dầu và 
nhờ bắc. Nếu không có ai đỗ thêm dâu, nỗi thêm 
bắc, như vậy khi dầu và bắc có trước đã cháy hết 
mả những cái sau không được tiếp nôi sẽ không 
còn gì để chấp thọ nữa. I-kheo ây cũng thế, 
cảm giác vê chấp thọ thân tối hậu thì biệt cảm 
giác về chấp thọ thân tối hậu; cảm giác vệ chập 
thọ sanh mạng tôi hậu thì biết cảm giác về chấp 
thọ sanh mạng tối hậu; và biết rằng, khi thân hoại 
mạng chung, sanh mạng châm dứt thì tất cả 
những gì được cảm thọ thảy đều tịch diệt, tịch 
tịnh, tĩnh chỉ và biết là trở thành rất mát lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, như thế vị ây được gọi là Tỳ- 
kheo tối thăng chánh tuệ, nghĩa là đạt đến cứu 
cánh diệt tận, lậu tận. Tỳ-kheo ây thành tựu như 
vậy là thành tựu tối thăng chánh tuệ xứ””. 

“Này Tỳ-kheo, sự giải thoát này an trú nơi 
chân đề, không bị di động. Chân đề là pháp như 
26. Pali: sabbavedayitäni abhinanditäni sìtibhavissanti, “tất cả những gì được cảm thọ 


đầy hỷ lạc đều trở thành mát mẻ”. 
?”. Đệ nhất chánh huệ xứ; Pãli: paramapaññäditthãna. 
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_ thật Giả dôi là pháp hư vọng. Tỳ-kheo ây 
thành tựu tối thăng chân đề xứ ở. 

“Này Tỳ-kheo, với thí xả, nêu trước kia có 
oan gia cô cựu thì bây giờ vị ây phóng xả, lìa bỏ, 
giải thoát, dứt trừ. Này Ty-kheo, đó là Ty-kheo 
tối thăng chánh huệ thí, là xả ly tất cả mọi sự ở 
đời, hoàn toàn vô dục, tịch tĩnh, tĩnh chỉ. Này Tỳ- 
kheo, thành tựu như thê là thành tựu tôi thắng 
huệ thí xứ. 

“Này Ty-kheo, Ty-kheo nào tâm bị dục, nhuế 
và si làm cho ô uế, không được giải thoát, Tỳ- 
kheo ây tận diệt tất cả dâm, nộ, si, vô dục, tịch 
tịnh, tĩnh chỉ, chứng đắc tôi thăng, tịch tĩnh. Này 
Tỳ-kheo, thành tựu như thê là thành tựu tối thắng 
tịch tĩnh xứ. 

“Này Tỳ-kheo, ai nghĩ răng “Tôi đang là', ấy 
là tự đề cao”?. Răng “Tôi sẽ hiện hữu”, ấy là tự đề 
cao. Răng “Tôi sẽ không hiện hữu, cũng không 
phải không hiện hữu, ây là tự đề cao. “Tôi sẽ có 
sắc”, ây là tự đề cao. 

“Tôi sẽ không có sắc”, ây là tự đề cao. “Tôi sẽ 
có tưởng, ấy là tự để cao. “Tôi sẽ không có 
28. Đệ nhất chân đề xứ; Päli: paramasaccäditthäna. 


29. Hán: tự cử #E › nghĩa là kiêu mạn (Pãli: mãna). Trong bản Päli: maññita, vọng 
tưởng. 
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tưởng”, ây là tự đê cao. “Tôi sẽ không có tưởng, 
không không có tưởng”, ây là tự để cao. Đó là 
công cao, là kiêu ngạo, là phóng dật. 

“Này Tỳ-kheo, nếu không có tất cả những sự 
tự đề cao, công cao, kiêu ngạo, phóng dật ấy thì ý 
tịch tĩnh. 

“Này Tỳ-kheo, nếu ý tịch tĩnh thì không chán 
chét, không ưu sâu, không lao nhọc, không sợ 
hãi. Vì sao? Vì Tỳ-kheo ấy đã thành tựu pháp 
nên không còn chán ghét, không chán ghét thì 
không ưu tư, không ưu tư thì không sâu não, 
không sâu não thì không lao nhọc, không lao 
nhọc thì không sợ hãi. Nhơn không sợ hãi nên sẽ 
đặc Niết-bàn, biết như thật răng “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa”. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp này xong, Tôn 
giả Phât-ca-la-sa-lợi viễn ly trần cấu, phát sanh 
pháp nhãn và các pháp. Bây giờ, Tôn giả Phất- 
ca-la-sa-lợi viễn thấy pháp, đắc pháp, chứng 
pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, không còn ai 
hơn, không tùy thuộc aI nữa, không còn do dự, 
đã an trú vào quả chứng đắc; đối với pháp của 
Thế Tôn, chứng đắc vô úy, liền từ chỗ ngôi đứng 
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_ đậy, cúi đâu đảnh lễ sát chân Phật mà bạch 
răng: 

“Bạch Thế Tôn, con ăn năn! Bạch Thiện Thệ, 
con ngay từ đầu như ngu, như s1, như khờ dại, 
như không hiểu biết, không nhận ra Bậc Lương 
Điện mà không tự biết. Vì sao? Vì con đã gọi 
Như Lai -Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác— 
là “Hiền giả?”?. Mong Đức Thê Tôn cho con sám 
hối. Sau khi sám hồi, con sẽ không còn tái phạm 
nữa”. 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Ty-kheo, ngươi quả thực ngu s1, quả 
thực là khờ dại, không hiểu biết nên đã gọi Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, là 
“Hiền giả”. Này Tỳ-kheo, nếu ngươi tự sám hỗi, 
đã thây và phát lô, gìn giữ không tái phạm nữa, 
như thế, này Tỳ-kheo, đôi với pháp luật của bậc 
Thánh như vậy là tăng ích chứ không tốn hại, vì 
đã tự sám hôi, đã tự thây và phát lồ, gìn giữ 
không tái phạm nữa”. 

Đức Phật, thuyết như vậy. Tôn giả Phât- 
ca-la-sa-lợi viễn sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


30. Tức đã gọi Phật là “bạn”. Pãli: ävusovãdena. 
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163. KINH PHẦN BIỆT LỤC XỨ' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết pháp cho các 
ngươi, phần đâu thiện, phân giữa thiện và phần 
cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đây đủ thanh 
tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là phân biệt về sáu 
xứ. các ngươi hãy lắng nghe, khéo suy tư và ghi 
nhớ”. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con xin vâng lời”. 

Đức Phật, bảo rẵng: 

“Này các thây Tỳ-kheo, sáu xứ, nên biết, là 
bên trong vậy”; sáu xúc xứ Ỷ nên biết bên trong: 


1. Tương đương Paãli, M.137, Salãyatana-vibhanga-sutta. 
2 Hán: lục xứ đương tri nội dã 7X jš 3 Xi [1 tt › Pãli: ajjhattikäni äyatanäni 
veditabbãni, sáu nội xứ cần được biết. 


3. Lục cánh lạc xứ 7x #ä ##§ jg§ - Pali: cha phassakayä. 
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mười tám ý hành nên biết bên trong; ba mươi _ 
sáu đao kiếm” nên biết bên trong. Trong đó đoạn 
trừ cái kia, thành tựu cái này, vô lượng thuyết 
pháp nên biết bên trong. Có ba ý chỉ, là những 
điều mà bậc Thánh phải tu tập. Sau khi tu tập 
mới có thể giáo hóa đồ chúng”, đó là bậc Vô 
thượng Điều ngự con người, là điều ngự người 
thú hướng tất cả phương'. Như vậy là phân biệt 
lục xứ. 

“Nói rằng, “sáu xứ nên biết bên trong”, do 
nhơn gì mà nói như thế? Đó là xứ là mắt; xứ là 
tai, mũi, lưỡi, thần và ý. Nói rắng “sáu Xứ nên 
biết bên trong" là nhơn đó mà nói. 

“Nói rằng “Sáu xúc xứ nên biết bên trong”, do 


—= /— 


4. Thập bát ý hành -Ƒ- /\ #š ƒï › Pãli: atthãdasa manopavicärä. Xem chỉ.1 1, kinh 62. 

5. Tam thập lục đao = -Ƒ zX 7J › Pãli: chattimsa sattapadä, 36 cú (phạm trù), hay dấu 
chân, của chúng sanh; 36 loại chúng sanh. Trong bản Hán, đọc là sattha (đao kiếm) 
thay vì satta (hữu tình). Tỳ-bà-sa (No.1545, Đại 27, trang 718 a): Tam thập lục sư cú 
= -ƑE 2 Hi £J › Pãli: Sattapadä (36 cú nghĩa, hay phạm trù, về chúng sanh). Cả ba 
bản đọc theo ngữ nguyên khác nhau. Pali: satta, chúng sanh. Bản Hán này, đao 
kiếm: do Skt. zastra (Päli: sattha), Tỳ-bà-sa; Skt. zãstra: đạo sư (Päli: sattha). 

5. Tam ý chỉ = Z#š ¡IE › Pãli: tayo satipatthãnà, ba niệm trú. 

7 Tham chiếu Päli: tatridam nissäya idam pajahatha. tayo satipatthänà yad ariyo 
sevati, yad ariyo sevannàno satthã ganam anusäsitum arahaiti, “trong đây, y trên cái 
này, các ngươi hãy đoạn trừ cái này; có ba niệm trụ mà bậc Thánh tập hành, và khi 
tập hành nó bậc Thánh xứng đáng là Đạo sư giáo huấn đồ chúng”. 

8. Hán: điều ngự sĩ 3Jj #* -[: : chế ngự hay huấn luyện con người và đánh xe đưa con 
người đến chỗ an ỗn. Päli: so vuccati yoggãcariyãnam anuttaro purisadammasärathì 
ti, vị ấy được gọi là vị hướng đạo và huấn luyện con người, cao cả nhất trong tất cả 
những người đánh xe. 
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_ nhơn gì mà nói như vậy? Đó là xúc con mắt thì 
thây sắc, xúc lỗ tai thì nghe tiếng, xúc của mũi 
thì ngửi mùi, xúc của lưỡi thì nêm vị, xúc của 
thân thì cảm giác, xúc bởi ý thì biết pháp. Nói 
răng “sáu xúc xứ nên biết bên trong” là nhơn đó 
mà nói. 

“Nói răng “Mười tám ý hành nên biết bên 
trong”, do nhơn gì mà nói như vậy? Đó là Ty- 
kheo mắt đã thấy sắc rôi phân biệt sắc mà an trụ 
nơi hỷ, phân biệt các sắc mà an trụ nơi ưu, phân 
biệt các sắc mà an trụ nơi xả. Cũng vậy, taI, mũi, 
lưỡi, thân, ý; ý đã biết pháp rồi phân biệt pháp 
mà an trụ nơi hỷ, phân biệt pháp mà an trụ nơi 
ưu, phân biệt pháp mà an trụ nơi xả. Đó gọi là 
phân biệt sáu hỷ, phân biệt sáu ưu, phân biệt sảu 
xả. Tổng thuyết là mười tám ý hành. Nói rắng 
“mười tám ý hành nên biết bên trong" là nhơn đó 
mà nói. 

“Nói rằng “Ba mươi sáu loại đao kiếm nên 
biết bên trong”, do nhơn gì mà nói như vậy? Có 
sáu hỷ y trên đắm trước, có sáu hỷ y trên vô dục”; 


9%Y trước y vô dục {& 3 fk ## ã⁄ - Tỳ-bà-sa (đd., như trên): Y đam thị y xuất ly {k lJ, Fế 
tf tHị ## › Pãli: gehaseta, nekkhammasitar' y tại gia và y xuất gia. Do từ nguyên 
trong Skt. hay đồng âm của từ gaha (Päli) có nghĩa là nhà (Skt. gfha) và sự nắm chặt 
(Skt. graha) nên có những nghĩa khác nhau như thế. 
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có sáu ưu y trên đăm trước, có sáu ưu y trên vô 
dục; có sáu xả y trên đắm trước, có sáu xả y trên 
vô dục. 

“Thế nào là sáu hý y trên đắm trước? Thế nào 
là sáu hỷ y trên vô dục? Mắt thây sắc rôi phát 
sanh hỷ, nên biết, có hai loại, hoặc y trên đắm 
trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào là hỷ y đắm trước? Sắc được biết 
bởi mặt, khả hỷ, ý niệm, sắc ái, lạc tương ưng với 
dục!?: cái chưa được thì muốn được, đã được thì 
truy ức, rôi phát sanh hý. Hỷ như vậy gọi là hỷ y 
trên đắm trước. 

“Thế nào là hỷ y trên vô dục? Biết sắc vô 
thường, biến dịch, diệt tận, vô dục, tịch diệt, tịch 
tĩnh; biết tất cả sắc trước kia và bây giờ đều là 
pháp vô thường, khô, hoại diệt. Truy ức như vậy 
rôi phát sanh hỷ. Hỷ như vậy gọi là hỷ y trên vô 
dục. 

“Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý nhận thức 
pháp rôi sanh hỷ, nên biết có hai loại, hoặc y trên 
đắm trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào hỷ y trên đăm trước? Pháp được biết 
bởi ý, khả hỷ, ý niệm, pháp á1, lạc tương ưng với 


10. Pali: lokãmisapatisamyuttam, liên hệ đến vật dục thế gian. 
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_ đục; cái chưa được thì muôn được, đã được thì 
truy ức, rôi phát sanh hý. Hỷ như vậy gọi là hỷ y 
trên đắm trước. 

“Thế nào gọi là hỷ y trên vô dục? Biết pháp là 
vô thường, biến dịch, diệt tận, vô dục, tịch diệt, 
tịch tĩnh; biết tất cả pháp trước kia và bây giờ 
đều là pháp vô thường, khổ, hoại diệt. Truy ức 
như vậy rôi phát sanh hỷ. Hỷ như vậy gọi là hý y 
trên vô dục. 

“Thế nào là sáu ưu y trên đắm trước? Thế nào 
là sáu ưu y trên vô dục? Mắt thây sắc rôi phát 
sanh ưu, nên biết có hai loại: hoặc y trên đắm 
trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào là ưu y trên đắm trước? Sắc được 
biết bởi mặt, khả hỷ, ý niệm, sắc ái, lạc tương 
ưng với dục, cái chưa được mà không được, đã 
được nhưng trong quá khứ bị phân tán, hoại diệt, 
biến dịch nên sanh ưu. Ưu như vậy gọi là ưu y 
trên đắm trước. 

“Thế nào là ưu y trên vô dục? Biết sắc là 
pháp vô thường, biến dịch, diệt tận, vô dục, tịch 
diệt, tịch tĩnh; biết tất cả sắc trước kia và bây giờ 
đều là pháp vô thường, khổ, pháp hoại diệt. Truy 
ức như vậy rôi nghĩ răng “Ta lúc nào thì thành 
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tựu, an trú nơi xứ mà các bậc Thánh đã thành - 
tựu, an trú?'ˆ Do ước nguyện chứng nhập tối 
thượng ây mà lo sợ!!, sâu khổ nên phát sanh ưu. 
Uu như vậy gọi là ưu y trên vô dục. 

“Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý nhận thức 
pháp rôi sanh ưu, nên biết có hai loại: hoặc y trên 
đắm trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào là ưu y trên đăm trước? Pháp được 
biết bởi ý, khả hỷ, niệm, pháp ái, lạc tương ưng 
với dục, cái chưa được mà không được, cái đã 
được nhưng trong quá khứ bị phân tán, hoại diệt, 
biến dịch nên sanh ưu. Ưu ấy gọi là ưu y trên 
đăm trước. 

“Thế nào là ưu do vô dục? Biết pháp là vô 
thường, biến dịch, diệt tận, vô dục, tịch diệt, tịch 
tĩnh; biết tất cả pháp trước kia và bây giờ đều vô 
thường, khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rồi nghĩ 
răng “Ta lúc nào thì thành tựu, an trú vào xứ mà 
các bậc Thánh đã thành tựu, an trú?) Do ước 
nguyện chứng nhập tối thượng ấy mà lo sợ, sâu 
khô nên phát sanh ưu. Ưu như vậy gọi là ưu y 
trên vô dục. 


11. Hán: thượng cụ xúc nguyện khủng bố E E fñủj li 7t fíí ; không hiểu ý. Pãii: 
anuttaresu vimokkhesu piham upatthäyato uppajjati, khởi lên ước muốn đối với các 
giải thoát vô thượng. 
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“Thể nào là xả y trên đăm trước? Thê nảo là 
xả y trên vô dục? Mắt thấy sắc phát sanh xả, nên 
biết có hai loại: hoặc y trên đắm trước, hoặc \ 
trên vô dục. 

“Thế nào là xả y trên đam mê? Mắt thấy sắc 
rôi phát sanh xả. Phàm phu ngu sI hoàn toàn 'Z 
không đa văn, không trí tuệ, đối với sắc có xả 
nhưng không xuất ly sắc. Đó là xả y trên đam 
mê. 

“Thế nào là xả y trên vô dục? Biết sắc vô 
thường, biến dịch, diệt tận, vô dục, tịch diệt, tịch 
tĩnh; biết tất cả sắc trước kia và bây giờ đều là vô 
thường, khố, hoại diệt. Truy ức như vậy rÔi an 
trụ nơi xả. Nếu vị nào dốc lòng tu tập xả như thê, 
thì đó là xả y trên vô dục. 

“Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý nhận thức 
pháp rôi phát sanh xả, nên biết răng có hai loại: 
hoặc y trên đắm trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào là xả y trên đam mê? Ý nhận thức, 
phát sanh xả. Phảm phu ngu s1, hoàn toàn không 
đa văn, không trí tuệ, đối với pháp có xả nhưng 
không xuất ly pháp. Đó là xả y trên đắm. 

“Thế nào là xả y trên vô dục? Ý biết pháp là 


12. Hán: bình đẳng, liên hệ từ samm (Päli, hay Skt.). 
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vô thường, biên dịch, diệt tận, vô dục, tịch diệt, _ 
tịch tĩnh; biết pháp trước kia hay bây giờ đêu là 
vô thường, khô, hoại diệt. Truy ức như vậy rôi an 
trụ nơi xả. Ai đốc lòng tu tập xả ấy, thì đó là xả y 
trên vô dục. 

“Đó là sáu hỷ y trên đắm trước, sáu hỷ y trên 
vô dục; sáu ưu y trên đắm trước, sáu ưu y trên vô 
dục; sáu xả y trên đắm trước, sáu xả y trên vô 
dục. Tổng thuyết là ba mươi sáu thứ đao kiêm 
nên biết bên trong. Do nhơn đó mà nói như thế. 

“Nói rằng “Trong đó đoạn trừ cái kia, thành 
tựu cái này”, do nhơn gì mà nói như vậy? Đó là, 
đối với sáu hỷ y trên vô dục nảy, hãy thủ lấy cái 
này, y trên cái này, an trú nơi cái này; còn đôi 
với sáu hỷ y trên đắm trước ấy thì hãy hủy diệt 
cái kia, đoạn trừ cái kia, nhố cái kia ra. Như vậy 
là đoạn trừ cái kia. 

“Đôi với sáu ưu y trên vô dục này, hãy thủ 
lây cái này, y trên cái nảy, an trú nơi cái này; còn 
đối với sáu ưu y trên đám trước này, hãy hủy diệt 
cái kia, đoạn trừ cái kia, nhố cái kia ra. Như vậy 
là đoạn trừ cái kia. 

“Đôi với sáu xả y trên vô dục này, hãy thủ lấy 
cái này, y trên cái này, an trú nơi cái này; còn đối 
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_ Với sáu xả y trên đăm trước này, hãy hủy diệt 
cái kia, đoạn trừ cái kia, nhồ cái kia ra. Như vậy 
là đoạn trừ cái kia. 

“Có loại xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc ; có 
loại xả chỉ có một xúc, không sai biệt xúc. 

“Thế nào là xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc? 
Nếu xả đối với sắc, đối với thanh, đối với hương, 
đối với vị, đôi với xúc, thì xả ấy có vô lượng xúc, 
sai biệt xúc. 

“Thế nào xả chỉ có một xúc, không sai biệt 
xúc? Là xả hoặc y vào vô lượng không xứ, hoặc 
y vào vô lượng thức xứ, hoặc y vào vô sở hữu 
xứ, hoặc y vào phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
thì xả ây chỉ có một xúc, không sai biệt xúc. 

“Đối với xả có một xúc, không sai biệt xúc, 
hãy thủ lẫy cái này, y trên cái này, an trú nơi cái 
này. Đối với xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc, 
hãy hủy diệt cái kia, đoạn trừ cái kia, nhô cái kia 
ra. Như vậy là đoạn trừ cái kia. Thủ vô lượng, y 
vô lượng, trú vô lượng, tức là đối với xả có một 
xúc, không sai biệt xúc, hãy thủ lấy cái này, y 
trên cái này, an trú nơi cái này. Đối với xả có vô 
lượng xúc, sa1 biệt xúc, hãy hủy diệt cái kia, đoạn 


13. Pãli: atthi bhikkhave upekhã nãnattã nãnattasitä, có xả là tạp đa tánh, y trên tạp đa 
tánh. 
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trừ cái kia, nhô cái kia ra. Như vậy là đoạn trừ 
cái kia. 

“Nói rằng “Trong đó đoạn trừ cái kia, thành 
tựu cái này” là nhơn đó mà nói. 

“Nói răng “Vô lượng thuyết pháp nên biết bên 
trong, do nhơn gì mà nói như thế? 

“Như Lai có bỗn đệ tử, có tăng thượng hành, 
tăng thượng ý, tăng thượng niệm, tăng thượng 
tuệ, có biện tài, thành tựu biện tài bậc nhất, thọ 
đến một trăm tuôi. Như Lai thuyết pháp cho đệ tử 
ây suốt cả một trăm năm, ngoại trừ lúc ăn lúc 
uống, lúc đại tiểu tiện, lúc ngủ nghỉ và lúc tụ hội; 
những pháp mà Như Lai thuyết kia, có văn cú, 
pháp cú, quán nghĩa, băng tuệ mà quán nghĩa 
một cách nhanh chóng, không có hỏi lại Như Lai 
về pháp nữa. Vì sao? Vì pháp được Như Lai 
giảng thuyết không có giới hạn, không thể cùng 
tận, có văn cú, pháp cú, quán nghĩa, cho đến lúc 
bốn đệ tử lâm chung. 

“Cũng như bốn hạng người bắn giỏi, cùng 
kéo mạnh dây cung mà băn một lượt, khéo học 
kỹ, khéo biết rõ. Cũng vậy, Thế Tôn có bốn đệ 
tử, có tăng thượng hành, tăng thượng ý, tăng 
thượng niệm, tăng thượng tuệ, có biện tài, thành 
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_ tựu biện tài bậc nhât, thọ đên một trăm tuôi. 
Như Lai thuyết pháp cho đệ tử ây suốt cả một 
trăm năm, ngoại trừ lúc ăn lúc uống, lúc đại tiêu 
tiện, lúc ngủ nghỉ và lúc tụ hội; những pháp mà 
Như Lai thuyết kia, có văn cú, pháp cú, quán 
nghĩa, băng tuệ mà quán nghĩa một cách nhanh 
chóng, không có hỏi lại Như Lai về pháp nữa. Vì 
sao? Vì pháp được Như Lai giảng thuyết không 
có giới hạn, không thể cùng tận. 

“Nói rằng “Vô lượng thuyết pháp nên biết bên 
trong”, là nhơn đó mà nói. 

“Nói răng “Có ba ý chỉ, là những điêu mà bậc 
Thánh phải tu tập. Sau khi tu tập mới có thể giáo 
hóa đồ chúng, do nhơn gì mà nói như thế? 

“Như Lai thuyết pháp cho đệ tử là vì mến 
yêu, mưu cầu nhiêu thiện lợi và hữu ích, an Ổn và 
khoái lạc, phát khởi tâm từ bi, bảo rằng “Đây là 
lợi ích, đây là khoái lạc, đây là lợi ích khoái lạc”. 
Nếu các đệ tử kia mà không cung kính, không 
thuận hành, không xác lập nơi trí, tâm không 
thực hành pháp và tùy pháp!*, không thọ chánh 
pháp, làm trái lời Thê Tôn, không thể đắc định; 
nhưng Thế Tôn không vì thế mà buôn râu. Thế 


14. Thú hướng pháp thứ pháp, tức Paäli: dhammäanudhamma-patipanna, thực hành pháp 
và những liên hệ pháp. 
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Tôn chỉ xả mà không làm gì, thường chánh . 
niệm, chánh trí. Đó là ý chỉ thứ nhất mà bậc 
Thánh tu tập. Sau khi đã tu tập mới có thể giáo 
hóa đô chúng. 

“Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử vì 
thương tưởng mến yêu, vì mưu câu thiện lợi hữu 
ích, an ôn và khoái lạc, phát khởi tâm từ bị, nói 
răng “Đây là hữu ích, đây là khoái lạc, đây là hữu 
ích khoái lạc”. Nếu đệ tử kia cung kính thực hành 
theo chánh trí, tâm thực hành pháp và tùy pháp, 
thọ trì chánh pháp, không trái lời Thê Tôn, đắc 
định, thì Thế Tôn cũng không vì thê mà hoan hý. 
Thế Tôn chỉ xả, mà không làm gì cả, thường 
chánh niệm, chánh trí. Đó là ý chỉ thứ hai mà bậc 
Thánh tu tập. Sau khi đã tu tập mới có thể giáo 
hóa đô chúng. 

“Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử vì 
thương tưởng mễn yêu, vì mưu câu thiện lợi hữu 
ích, an ôn và khoái lạc, phát khởi tâm từ bị, bảo 
răng “Đây là hữu ích, đây là khoái lạc, đây là hữu 
ích khoái lạcˆ. Nhưng có đệ tử không cung kính, 
cũng không thực hành, không vững chánh trí, 
tâm không hướng đến pháp tùy pháp hành, không 
thọ trì chánh pháp, trái lời Thế Tôn, không thể 
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_ đặc pháp. Trái lại, có đệ tử cung kính, thực 
hành, vững chánh trí, tâm quy hướng đến pháp 
tùy pháp hành, thọ trì chánh pháp, không trái lời 
Thế Tôn, đắc định, Thế Tôn cũng không vì thế 
mà buôn râu hay hoan hỷ. Thế Tôn chỉ xả, mà 
không làm gi cả, thường chánh niệm, chánh trí. 
Đó là ý chỉ thứ ba mà bậc Thánh tu tập. Sau khi 
đã tu tập mới có thể giáo hóa đô chúng. 

“Nói rằng “Có ba ý chỉ, là những điều mà bậc 
Thánh phải tu tập. Sau khi tu tập mới có thê giáo 
hóa đồ chúng”, là nhơn đó mà nói. 

“Nói răng “Bậc Vô Thượng điều ngự con 
người, là điêu ngự người thú hướng tất cả 
phương", do nhơn gì mả nói như vậy? 

“Điều ngự con người, đó là nói điều ngự con 
người chỉ thú hướng một phương, hoặc phương 
Đông, hoặc phương Nam, hoặc phương Tây, 
hoặc phương Bắc. Chẳng hạn như điều ngự voi, 
là vị điều ngự chỉ dẫn con voi đên một phương, 
hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, phương 
Tây, phương Bắc. Điều ngự ngựa là vị điều ngự 
chỉ dẫn con ngựa đến một phương, hoặc phương 
Đông, hoặc phương Nam, phương Tây, phương 
Bắc. Điều ngự bò là vị điều ngự chỉ dẫn con bò 
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đến một phương, hoặc phương Đông, hoặc - 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc. Trái lại, 
Vô thượng Điều ngự con người thú hướng đến tất 
cả phương. Trong đó, phương là có sắc thì quán 
sắc, đó là phương thứ nhât!Š. Bên trong không có 
sắc tưởng, bên ngoải quán sắc, đó là phương thứ 
hai. Tịnh giải thoát, thân chứng thành tựu, an trú, 
đó là phương thứ ba. Vượt qua mọi sắc tưởng, 
diệt hữu đối tưởng, không nghĩ đến các loại 
tưởng sai biệt, nhập vô lượng hư không, thành 
tựu và an trú vô lượng không xứ, đó là phương 
thứ tư. Vượt qua mọi vô lượng không xứ, nhập 
vô lượng thức, thành tựu an trú vô lượng thức xứ, 
đó là phương thứ năm. Vượt qua mọi vô lượng 
thức xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trú vô 
sở hữu xứ, đó là phương thứ sáu. Vượt qua mọi 
vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng 
xứ, thành tựu an trú, đó là phương thứ bảy. Vượt 
qua mọi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, tưởng và 
thọ đã diệt tận, thân chứng thành tựu, an trú, do 
tuệ mà quán lậu tận, vĩnh viễn đoạn trừ, đó là 
phương thứ tám. 

“Nói răng “Bậc Vô Thượng điều ngự con 


15. Từ đây trở xuống, nói về tám giải thoát, cũng nói là tam bối. Xem giải thích Tập Dị 18, 
Đại 16, trang 443. 
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_ người, là điêu ngự người thú hướng tất cả 
phương" là nhơn đó mà nói”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


164. KINH PHẦN BIỆT QUÁN PHÁP! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết pháp cho các 
ngươi, phân đầu thiện, phân giữa thiện và phân 
cuôi cũng thiện, có nghĩa, có văn, đây đủ thanh 
tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh “Phân biệt 
quán pháp. Các thầy hãy lắng nghe, khéo suy tư 
và ghi nhớ. 

Nghe vậy, các Tỳ-kheo thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con xin vâng lời”. 

Đức Phật bảo răng: 

“Ty-kheo, quán như vậy như vậy. Ngươi 
quán như vậy rôi, Tỳ kheo, tâm hướng về bên 
ngoài, bị phân rải, tán loạn, tâm không an trú vào 
bên trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng, 
này các Tỳ-kheo, hãy quán như thê nào mà sau 
khi các ngươi đã quán như vậy, tâm không 
hướng về bên ngoài, không bị phân rải, tán loạn, 
tâm trú bên trong, không chấp thủ, không sợ hãi. 


1. Tương đương Pãli, M.138. Uddesa-vibañga-suttam. 


448 TRUNG A-HÀM 


Như vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, 
tử nữa. Đó là tận cùng sự khổ”. 

Đức Phật nói như thế, liên từ chỗ ngồi đứng 
dậy, vào thất tĩnh tọa. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo nghĩ răng: “Chư Hiền 
nên biết, Đức Thê Tôn nói lên điều đó một cách 
tóm tắt, không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy vào thất tĩnh tọa. Thế Tôn chỉ nói: 
“Ty-kheo, , quán như vậy như vậy. Ngươi quản 
như vậy rồi, Tỳ kheo, tâm hướng về bên ngoài, bị 
phân rải, tán loạn, tâm không an trú vào bên 
trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng, này 
các Tỳ-kheo, hãy quán như thế nào mà sau khi 
các ngươi đã quán như vậy, tâm không hướng về 
bên ngoài, không bị phân rải, tắn loạn, tâm trú 
bên trong, không châp thủ, không sợ hãi. Như 
vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. 
Đó là tận cùng sự khổ”.” 

Các vị ây lại nghĩ rẵng: “Chư Hiền, vị nào có 
thể phân biệt rộng rãi điều mà Thế Tôn đã nói 
một cách tóm lược?” Các vị ây lại nghĩ: “Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên” thường được Thế Tôn và các 
bậc phạm hạnh có trí tán thán. Như vậy, Tôn giả 


2. Đại Ca-chiên-diên ® 3 jƒ j£# - Pãli: Mahã-Kaccäna. 
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Đại Ca-chiên-diên có thể phân biệt được điêu - 
mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Này chư 
Hiên, hãy cùng nhau đi đến nơi Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên, nhờ Tôn giả giải thích điều đó. Nêu 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho, chúng 
ta sẽ khéo thọ trì”. 

Thế rồi các Tỳ-kheo cùng nhau đi đến chỗ 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, cùng chảo hỏi nhau 
rôi ngôi qua một bên thưa răng: 

“Thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết 
cho răng, Đức Thế Tôn nói điều này một cách 
tóm lược, không phân biệt rộng rãi, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, vào phòng tĩnh tọa. Thế Tôn chỉ 
nói răng, “Ty-kheo, quán như vậy như vậy. 
Ngươi quản như vậy rôi, Tỳ kheo, tâm hướng về 
bên ngoài, bị phân rải, tắn loạn, tâm không an trú 
vào bên trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. 
Nhưng, này các Tỳ-kheo, hãy quán như thế nào 
mà sau khi các ngươi đã quán như vậy, tâm 
không hướng về bên ngoài, không bị phân rải, 
tán loạn, tâm trú bên trong, không chấp thủ, 
không sợ hãi. Như vậy các ngươi không còn 
sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là tận cùng sự khổ. 

“Chúng tôi đã nghĩ rằng, “Chư Hiên, vị nào 
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_ có thê phân biệt được điêu mà Thê Tôn đã nói 
một cách tóm lược?' 

“Chúng tôi lại nghĩ, “Tôn giả Đại Ca-chiên- 
diên thường được Thê Tôn và các bậc phạm hạnh 
có trí tán thán. Như vậy, Tôn giả Đại Ca-chiên- 
diên có thể phân biệt được điều mà Thế Tôn đã 
nói một cách tóm lược”. Mong Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên thương xót mà phân biệt rộng rãi 
cho”. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói răng: 

“Này chư Hiền, hãy nghe tôi nói thí dụ. 
Người có trí nghe thí dụ thì sẽ hiểu được nghĩa. 

“Này chư Hiên, cũng như người muốn tìm lõi 
cây. Vì muốn tim lõi cây nên xách búa vào rừng. 
Người ấy thây cây đại thọ có đủ sốc, thân, cành, 
nhánh, lá, hoa và lõi. Người ấy không đốn gốc, 
thân, cành và lõi mà chỉ chặt nhánh và lá thôi. 
Điều chư Hiên nói ra cũng lại như vậy. Đức Thế 
Tôn còn đó mà chư Hiên lại bỏ đi tìm tôi để hỏi 
về điều ấy. Vì sao? Chư Hiển nên biết, Thế Tôn 
là Con mắt, là Trí, là Nghĩa, là Pháp chủ, là Pháp 
tướng. Nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả các 
nghĩa, đều do Thế Tôn. 

“Này chư Hiền, hãy đến chỗ Đức Thê Tôn mà 
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hỏi điều đó như thê này, “Bạch Thê Tôn, điêu - 
đó thế nào? Điêu đó có nghĩa gì?' Đức Thế Tôn 
dạy thê nào, chư Hiền nên khéo léo thọ trì thế 
ây”. 

Nghe thê, các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Xin vâng, thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, 
Đức Thê Tôn là Con mắt, là Trí, là Nghĩa, là 
Pháp chủ, là Pháp tướng. Nói nghĩa chân đề, hiển 
hiện tất cả các nghĩa, đều do Thê Tôn. Chúng tôi 
đáng lẽ phải đến chỗ Thê Tôn mà hỏi về điều đó 
như vây “Bạch Thế Tôn, điêu đó thế nào? Điều 
đó có nghĩa gì?” Đức Thế Tôn nói như thế nào, 
chúng tôi sẽ khéo thọ trì thê ây. Nhưng Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên thường được Thế Tôn và các 
bậc phạm hạnh có tr1 tán thán. Như vậy, Tôn giả 
có thể phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói 
một cách tóm lược. Mong Tôn giả Đại Ca-chiên- 
điên thương xót mà giải thích rộng rãi cho”. 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói: 

“Này chư Hiên, vậy hãy nghe tôi nói. 

“Này chư Hiển, thế nào là tâm” Tỳ-kheo 
hướng ra bên ngoài, bị phân rải, tắn loạn? Chư 
Hiện, với con mắt, Tỳ-kheo con mắt thây sắc, 


3... Trong bản Päli: thức (viññäna) bị phân tán. 
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thức ăn tướng của săc, thắc đăm trước vị lạc 
của tướng của sắc, thức bị trói buộc bởi vị lạc 
của tướng của sắc; Vị ây bị vị ngọt của sắc tướng 
cột chặt tâm nên hướng ra ngoài, bị phân rải, tắn 
loạn. Cũng vậy, ta1, mũi, lưỡi, thân, ý; với ý vỊ ây 
nhận thức pháp, thức chạy theo pháp tướng, thức 
đăm trước vị lạc của pháp tướng, thức bị trói 
buộc bởi vị lạc của pháp tướng, vị ây bị vị của vỊ 
ngọt của pháp tướng cột chặt tâm nên hướng ra 
bên ngoài, bị phân rải, tán loạn. 

“Này Chư Hiên, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo 
hướng ra bên ngoài, bị phân rải, tán loạn. 

“Này chư Hiên, thế nào gọi là tâm Tỳ-kheo 
không hướng ra ngoài, không bị phân rải, tắn 
loạn? 

“Này chư Hiền, với con mắt, Tỳ-kheo thấy 
sắc, thức không chạy theo sắc tướng, thức không 
đắm trước lạc của sắc tướng, thức không bị trói 
buộc bởi lạc của sắc tướng, vị ây không bị vị 
ngọt của sắc tướng cột chặt tâm nên không 
hướng ra ngoài, không bị phân rải, tán loạn. 
Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; với ý Ty-kheo 
nhận thức pháp, thức không chạy theo pháp 
tướng, thức không đắm trước lạc của pháp tướng, 
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thức không bị trói buộc bởi lạc của pháp tướng. _ 
VỊ ây không bị vị ngọt của pháp tướng cột chặt 
tâm nên không hướng ra ngoài, không bị chị 
phối, tán loạn. 

“Này Chư Hiên, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo 
không hướng ra ngoài, không bị phân rải, tân 
loạn. 

“Này chư Hiên, thế nào là tâm Tỳ-kheo không 
trú vào bên trong? 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác 
bất thiện, có giác có quán, có hý lạc do ly dục 
phát sanh, chứng đắc thiền thứ nhất, thành tựu an 
trụ. Nhưng thức của vị ây đắm trước ở vị ngọt 
của ly dục, y nơi đó, trú nơi đó, duyên nơi đó, 
găn chặt nơi đó, nên thức không trú vào bên 
trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo giác quán 
đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, không giác không 
quán, có hý lạc do định phát sanh, đắc thiền thứ 
hai, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ây đắm 
trước nơi vị ngọt của định, y vào đó, trú vào đó, 
duyên vào đó, găn chặt vào đó, nên thức của vị 
ây không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo ly hỷ dục, 
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_ an trú xả, vô câu, với chánh niệm chánh trí, 
thân cảm giác lạc, điều được Thánh nói là được 
Thánh xả, niệm, an trú lạc, đắc thiền thứ ba, 
thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy trú trước 
vào vị ngọt của ly hỷ, y vào đó, trú vào đó, duyên 
vào đó, găn chặt vào đó, nên thức của vị ây 
không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo diệt lạc, diệt 
khổ, diệt ưu hỷ trước kia, không khổ, không lạc, 
xả niệm thanh tịnh, đắc thiền thứ tư, thành tựu an 
trú. Nhưng thức của vị ấy trú trước vào vị của xả 
và của niệm, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, 
găn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú 
vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua 
mọi sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không tư duy 
đến các loại tưởng sai khác, nhập vô lượng 
không, thành vô lượng không xứ, thành tựu và an 
trú. Nhưng thức của vị ây trú trước vào vị ngọt 
của không trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào 
đó, găn chặt vào đó, nên thức của vị ây không trú 
vào bên trong. 
+. Hán: Thánh sở thuyết Thánh sở xả niệm lạc trú # ƒí š# äš F ‡2 2: #£ f3: › Pãli: yam 


tam ãriyã àcikkhanti upekkhako satimäã sukhaviharì, điều mà các Thánh nói là xả, an 
trú lạc với chánh niệm. 
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“Lại nữa, này chư Hiên, Tỳ-kheo vượt qua - 
tất cả vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, vô 
lượng thức xứ, thành tựu an trú. Nhưng thức của 
vị ấy trú trước vào vị của thức trí, y vào đó, trú 
vào đó, duyên vào đó, găn chặt vào đó, nên thức 
của vị ây không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiển, Tỳ-kheo vượt qua tất 
cả vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu xứ, thành 
tựu an trú. Nhưng thức của vị ây trú trước vào vị 
của vô sở hữu trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào 
đó, găn chặt vào đó, nên thức của vị ây không trú 
vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiển, Tỳ-kheo vượt qua tất 
cả vô sở hữu xứ, nhập Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy trú 
trước vào vị của tưởng trí, y vào đó, trú vào đó, 
duyên vào đó, găn chặt vào đó, nên thức của vị 
ây không trú vào bên trong. 

“Này chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo 
không trú vào bên trong. 

“Này chư Hiên, thế nào là tâm Tỳ-kheo an trú 
vào bên trong? 

“Chư Hiển, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
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_ đặc Thiên thứ nhât, thành tựu an trú. Thức của 
VỊ ây không trú trước vào vị ngọt của ly dục, 
không vy vào đó, không trú vào đó, không duyên 
vào đó, không găn chặt vào đó, nên thức trú vào 
bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiển, Tỳ-kheo giác quán đã 
dứt, nội tĩnh nhất tâm, không giác không quán, 
có hý lạc do định sanh, đắc đệ Nhị thiên, thành 
tựu an trú. Thức của vị ây không trú trước vào vị 
ngọt của định, không y vào đó, không trú vào đó, 
không duyên vào đó, không găn chặt vào đó, nên 
thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo ly hỷ dục, an trụ, 
vô cầu, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, 
điều được Thánh nói là được Thánh xả, niệm, an 
trú lạc, đắc Thiên thứ ba, thành tựu an trụ. Thức 
của vị ây không trú trước vào vị của ly hỷ, không 
y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, 
không găn chặt vào đó, nên thức trú vào bên 
trong. 

“Lại nữa, chư Hiện, Tỳ-kheo diệt khổ, diệt 
dục, diệt hỷ và ưu có trước kia, không khô không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, đắc Thiền thứ tư, thành 
tựu an trụ. Thức của vị ây không trú trước vào vị 
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ngọt của xả và vị của niệm thanh tịnh, không y 
vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, 
không găn chặt vào đó, nên thức trú vào bên 
trong. 

“Lại nữa, chư Hiên, Tỳ-kheo vượt qua tất cả 
sắc tưởng, diệt hữu đôi tưởng, không tư duy đến 
các loại tưởng sai biệt, nhập vô lượng không xứ, 
thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước 
vào vị của không trí, không y vào đó, không trú 
vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào 
đó, nên thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiên, Tỳ-kheo vượt qua tất cả 
vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức xứ, 
thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước 
vào vị ngọt của thức trí, không y vào đó, không 
trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt 
vào đó, nên thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiên, Tỳ-kheo vượt qua tất cả 
vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu xứ, thành tựu 
an trụ. Thức của vị ấy không trú trước vảo vị 
ngọt của vô sở hữu trí, không y vào đó, không trú 
vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào 
đó, nên thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiền, Ty-kheo vượt qua tật cả 
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vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng 
xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ây không trú 
trước vào vị ngọt của vô tưởng trí, không y vào 
đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, 
không găn chặt vào đó, nên thức trú vào bên 
trong. 

“Này chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo 
trú vào bên trong. 

“Này chư Hiền, thế nào là Tỳ-kheo không 
chấp thủ mà sợ hãi? 

“Chư Hiển, Tỳ-kheo không ly sắc nhiễm, 
không ly sắc dục, không ly sắc ái, không ly sắc 
khát. Này chư Hiện, nêu 1-kheo nào không ly 
sắc nhiễm, không ly sắc dục, không ly sắc ái, 
không ly sắc khát, thì vị ây muôn được sắc, truy 
câu, đắm trước sắc, trú vào sắc, nghĩ Tăng 'Sắc là 
ta. Sắc là sở hữu của ta". Khi đã muôn được sắc, 
truy cầu sắc, đắm trước sắc, trú vào sắc, nghĩ 
răng “Sắc là ta. Sắc là sở hữu của ta', thì thức 
năm bắt sắc. Sau khi thức nắm bắt sắc, lúc ây sắc 
biến dịch thì thức cũng bị chuyển theo sắc. Khi 
thức đã bị chuyển theo sắc thì Tỳ-kheo ây sanh 
sợ hãi, tâm trú vào trong đó. Nhơn vì tâm không 
biết nên sanh khiếp sợ, lao nhọc, không chấp thủ 
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mà sợ hãi. 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức; Tỳ-kheo 
không ly thức nhiễm, không ly thức dục, không 
ly thức ái, không ly thức khát. 

“Này chư Hiển, nêu Tỳ-kheo nào không ly 
thức nhiễm, không ly thức dục, không ly thức ái, 
không ly thức khát, thi vị ây muốn được thức, 
truy câu thức, đắm trước thức, trú vào thức, nghĩ 
răng “Thức là ta. Thức là sở hữu của ta”. VỊ ây 
khi đã muốn được thức, truy cầu thức, đăm trước 
thức, trú vào thức, nghĩ răng “Thức là ta. Thức là 
sở hữu của ta” thì thức nắm bắt thức. Sau khi 
thức năm bắt thức, lúc thức ấy biến dịch thì thức 
cũng bị chuyên theo thức. Sau khi thức đã bị 
chuyên theo thức, Tỳ-kheo ấy sanh sợ hãi, tâm 
trú vào trong đó. Nhơn vì tâm không biết nên 
sanh khiếp hãi, lao nhọc, không chấp thọ mà sợ 
hãi. 

“Này chư Hiên, như vậy gọi là Tỳ-kheo không 
chấp thọ mà sợ hãi. 

“Này chư Hiên, thê nào gọi là Tỳ-kheo không 
chấp thủ, không sợ hãi? 

“Chư Hiên, là Tỳ-kheo ly sắc nhiễm, ly sắc 
dục, ly sắc ái, ly sắc khát. 
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—— “Này chư Hiền, nêu Tỳ-kheo nào ly sắc 
nhiễm, ly sắc dục, ly sắc ái, ly sắc khát, thì vị ấy 
không muôn. được sắc, không truy cầu sắc, không 
đăm trước sắc, không trú vào sác nghĩ răng “Sắc 
tac phải là ta. Sắc không phải là sở hữu của 

.- VỊ ây đã không muôn được sắc, không truy 
cầu sắc, không đắm trước sắc, không trú vào sắc 
nghĩ rằng “Sắc không phải là ta. Sắc không phải 
là sở hữu của ta' thì thức không nắm bắt sắc. Khi 
thức đã không nắm bắt sắc, lúc ấy sắc biến dịch, 
thức không bị chuyên theo sắc. Thức đã không bị 
chuyền theo sắc thì vị ây không sanh sợ hãi, tâm 
không trú vào trong đó. Nhơn vì tâm biết nên 
không khiếp sợ, không lao nhọc, không chấp thọ, 
không sợ hãi. 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức; Ty-kheo 
ly thức nhiễm, ly thức dục, ly thức ái, ly thức 
khát. Này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo nào ly thức 
nhiễm, ly thức dục, ly thức ái, ly thức khát thì vị 
ây không muốn đắc thức, không truy câu thức, 
không đăm trước thức, không trú vào thức, nghĩ 
răng “Thức không phải là ta. Thức không phải là 
sở hữu của ta”. Tỳ-kheo ấy khi đã không muốn 
được thức, không truy câu thức, không đắm trước 
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thức, không trú vào thức, nghĩ răng “Thức - 
không phải là ta. Thức không phải là của ta”, thì 
thức không nắm băt thức. Khi thức đã không 
năm bắt thức, lúc thức kia biến dịch, thức không 
bị chuyền theo thức. Khi thức không bị chuyên 
theo thức, Tỳ-kheo ây không sanh sợ hãi, tâm 
không trú vào trong đó. Nhơn vì tâm biết nên 
không khiếp sợ, không lao nhọc, không chấp thọ, 
không sợ hãi. 

“Này chư Hiển, như vậy gọi là Tỳ-kheo 
không chấp thủ, không sợ hãi. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn nói điều đó tóm 
lược, không phân biệt rộng rãi, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, vào phòng tĩnh tọa. Ngài chỉ nói rằng 
“Ty-kheo, quán như vậy như vậy. Ngươi quản 
như vậy rôi, Tỳ-kheo, tâm hướng về bên ngoài, 
bị phân rải, tán loạn, tâm không an trú vào bên 
trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng, này 
các Tỳ-kheo, hãy quán như thể nào mà sau khi 
các ngươi đã quán như vậy, tâm không hướng về 
bên ngoài, không bị phân rải, tắn loạn, tâm trú 
bên trong, không châp thủ, không sợ hãi. Như 
vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. 
Đó là tận cùng sự khổ”. Đức Thế Tôn đã nói điều 
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ây tóm lược, không phân biệt rộng rãi như vậy 
đó. Tôi đã dùng cú này, văn này giải thích rộng 
rãi như thê. Này chư Hiên, hãy đến trình bày với 
Thế Tôn đây đủ. Nêu Đức Thế Tôn nói điều đó 
như thế nào thì chư Hiền thọ trì như thế ấy”. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo ấy nghe Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên nói như vậy, khéo thọ trì, đọc 
tụng, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh Tôn giả 
ây ba vòng rôi đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đâu đảnh 
lễ rồi ngôi qua một bên mà thưa rằng: 

“Bạch Thể Tôn, sau khi Thế Tôn nói tóm 
lược về điều đó mà không phân biệt rộng rãi, liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy, vào thất tĩnh tọa, thì Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên với cú như thế, văn như 
thê đã giải thích rộng rãi về điều đó”. 

Đức Thế Tôn nghe như vậy, liền tán thán 
răng: 

“Lành thay! Lành thay! Trong số đệ tử của 
Ta, đó là vị có mắt, có trí, có pháp, có nghĩa. Vì 
sao? Vì Đạo Sư nói điều ấy tóm lược, không 
phân biệt rộng rãi cho các đệ tử, mà đệ tử ây đã 
băng cú như thế, văn như thế để giải thích rộng 
rãi. Cho nên những gì mà Ca-chiên-diên đã nói, 
các ngươi hãy thọ trì như vậy. Vì sao? Vì thuyết 
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quán nghĩa phải như vậy. 
Phật thuyết như vậy. Các Ty-kheo sau khi 
nghe Phật thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


165. KINH ÔN TUYẾN LÂẦM THIÊN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương 
xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan- đa”. 

Bây giờ, Tôn giả Tam- di- đề cũng đi du hóa ở 
thành Vương xá, tại Ôn tuyên tâm”. 

Bây giờ, đêm gân tàn, trời sắp sáng, Tôn giả 
Tam-di-đề từ phòng bước ra, đi đến Ôn tuyên, 
cởi y để trên bờ rôi xuống hỗ Ôn tuyển tắm. Sau 
khi tăm xong, Tôn giả lên bờ lây khăn lau mình 
và mặc y vảo. 

Bấy giờ có một vị thiên thần thân hình rất 
đẹp, sắc tướng uy nghi, nhắm lúc trời sắp rạng 
đông, đi đến Tôn giả Tam-di-đề, cúi đầu đảnh lễ 
Tôn giả Tam-di-để rôi đứng qua một bên. Vị 
thiên thân đó với sắc tướng uy thân cực diệu làm 
sáng chói khắp cả bờ hồ Ôn tuyên. 

Sau khi đứng qua một bên, thiên thần bạch 
với Tôn giả Tam-di-đê răng: 

!'. Tương đương Päli, M.133 Mahä-Kaccänabhadhekaratta-sutta. Hán tham chiếu, 
No.77 Phật Thuyết Tôn Thượng Kinh, Tây Tắn, Trúc Pháp Hộ dịch. 

2. Bản Pali nói tại Tapodärãna, cũng trong Rãjagaha (Vương xá), xem thêm chú thích 
(4) ở sau. 

3. Tam-di-đề lãi 7i ‡x: › Pali: Samiddhi, thuộc một gia đình phú hào tại Vương xá. 


+. Ôn tuyền lâm ‡ # ‡‡ - Pãli: Tapodãrãma (tinh xá Ôn tuyền), ở cạnh hồ Ôn tuyền 
(Tapod3), dưới chân núi Vebhära, ngoài thành Vương xá. 
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——— “Này Tỳ-kheo, thây có thuộc bài kệ Bạt- 
địa-la-đế” chăng? 

Tôn giả Tam-di-đề trả lời vị thiên thần kia 
rẵng: 

“Tôi không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đề”. 

Rồi Tôn giả hỏi lại thiên thân: 

“Nhưng ngài có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đề 
chăng?” 

Thiên thân trả lời: 

“Tôi cũng không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế”. 

Tôn giả Tam-di-đê lại hỏi vị thiên thân kia: 

“Ai thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế?” 

Thiên thân kia đáp: 

“Đức Thế Tôn đang du hóa trong thành 
Vương xá này, tại Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. 
Chính Ngài thuộc bài kệ Bạt-địa-la-để. Này Tỳ- 
kheo, thây nên gặp Thế Tôn và từ Ngài mà ghi 
nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đề. Vì 
sao vậy? Vì bài kệ Bạt-địa-la-để đó có pháp có 
nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, hướng đến trí 
tuệ, hướng đến giác ngộ và hướng đến Niết-bàn. 
Một thiện nam tử chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình học đạo, cần phải khéo thọ trì đọc 


5. Bạt-địa-la-đế ÿ tt; §§ 7 › Pali: Bhaddekaratta: một đêm hạnh phúc, nhất dạ hiền giả. 
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tụng bài kệ Bạt-địa-la-đê này”. 

Thiên thân kia nói như vậy, và sau khi cúi 
đâu đảnh lễ dưới chân của Tôn giả Tam-di-đề, 
nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rôi biến mất khỏi 
chỗ đó. 

Sau khi thiên thân biến mất không lâu, Tôn 
giả Tam-di-đề đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi 
ngôi xuống một bên mà bạch răng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay khi trời sắp 
rạng đông, con ra khỏi phòng, đi đên Ôn tuyên, 
cởi y để trên bờ rôi xuống hỗ Ôn tuyển tăm. Sau 
khi tắm xong, lên bờ lây khăn lau mình và mặc y 
vào. Bấy giờ có một vị thiên thân thân hình rất 
đẹp, sắc tướng uy nghi, nhăm lúc trời sắp rạng 
đông, đi đến con, cúi đầu đảnh lễ con rồi đứng 
qua một bên. Vị thiên thần đó với sắc tướng uy 
thần cực điệu làm sáng chói khắp cả bờ hồ Ôn 
tuyên. Sau khi đứng qua một bên, thiên thân bạch 
với con: “Này Tỳ-kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạt- 
địa-la-đê chăng? Con trả lời vị thiên thần kia 
răng: “Tôi không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-để?. Rồi 
con hỏi lại thiên thân: “Nhưng ngài có thuộc bài 
kệ Bạt-địa-la-đế chăng? Thiên thân trả lời: “Tôi 
cũng không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-để°. Con lại 
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_ hỏi vị thiên thân kia: “Ai thuộc bài kệ Bạt-địa- 
la-đễê?' Thiên thần kia đáp: “Đức Thế Tôn đang 
du hóa trong thành Vương xá này, tại Trúc lâm, 
vườn Ca-lan-đa. Chính Ngài thuộc bài kệ Bạt- 
địa-la-đề. Này Tỳ-kheo, thây nên gặp Thê Tôn và 
từ Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ 
Bạt-địa-la-đề. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bạt-địa-la- 
đế đó có pháp có nghĩa, là căn bản của phạm 
hạnh, hướng đến trí tuệ, hướng đến giác ngộ và 
hướng đến Niết-bàn. Một thiện nam tử chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo, cần 
phải khéo thọ trì đọc tụng bài kệ Bạt-địa-la-để 
này". Thiên thần kia nói như vậy, và sau khi cúi 
đâu đảnh lễ dưới chân con, nhiễu quanh Tôn giả 
ba vòng rôi biên mất khỏi chỗ đó”. 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Tam-di-đề, ngươi có biết vị thiên thần 
kia từ đâu đến chăng? Vị thiên thân kia tên là øì 
chăng?” 

“Tôn giả Tam-di-đề đáp răng: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết vị thiên thần 
kia từ đâu đến, cũng không biết tên gì”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Tam-di-đề, vị thiên thần kia tên là 
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Chánh Điện, làm tướng quân ở cõi trời Tam - 
thập tam thiên. 

Khi ấy, Tôn giả Tam-di-đê bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc. Bạch 
Thiện Thệ, nay thật là đúng lúc. Nếu Thế Tôn nói 
cho Tỳ-kheo bài kệ Bạt-địa-la-để ấy, các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Thế Tôn nói, sẽ ghi nhớ kỹ”. 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Này Tam-di-đê, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ. 
Ta sẽ nói cho ông nghe”. 

Tôn giả Tam-di-đề bạch: 

“Xin vâng, bạch Thê Tôn!” 

Bây giờ, các Tỳ-kheo vâng lời chỉ giáo mà 
lắng nghe. 

Đức Thể Tôn đọc bài tụng: 

Cẩn thận, đừng nghĩ quả khứ; 
Tương lai cũng chớ mong cấu. 

Quá khứ đã qua, đã mắt, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những øì đang có 

Thì nên quán sát suy fư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 


S5. Chánh Điện ¡Ƒ # s Bản Päli không nhắc đến vị thiên thần này. 
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ˆ Nếu có làm theo hạnh Thánh, 
Ai hay nỗi chết ưu sầu. 
Nhất định tránh xa sự chết, 
Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 
Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bạt-địa-la-để kệ này. 

Sau khi nói bài kệ như vậy, Đức Thế Tôn liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào tịnh thất mà tĩnh 
tọa. 

Lúc bây giờ, các Tỳ-kheo liên nghĩ răng: 
“Này chư Hiện, nên biết, Đức Thế Tôn chỉ nói 
văn tắt lời dạy này, không phân biệt rộng rãi, rÔi 
Ngài liên từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh thất 
nhập định. 

Cẩn thận, đừng nghĩ quả khứ; 
Tương lai cũng chớ mong cấu. 

Quá khứ đã qua, đã mắt, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những øì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 


KINH ÔN TUYÊN LÂM THIÊN 447 
Nếu có làm theo hạnh Thánh, 1 
Ai hay nỗi chết ưu sầu. 
Nhất định tránh xa sự chết, 
Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 
Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bạt-địa-la-đề kệ này. 

Các vị ây lại nghĩ rẵng: “Chư Hiền, vị nào có 
thể phân biệt rộng rãi điều mà Thế Tôn đã nói 
một cách tóm lược?” Các vị ây lại nghĩ: “Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên” thường được Thế Tôn và các 
bậc phạm hạnh có trí tắn thán. Như vậy, Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên có thể phân biệt được điều mà 
Thê Tôn đã nói một cách tóm lược. Này chư 
Hiên, hãy cùng nhau đi đến nơi Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên, nhờ Tôn giả giải thích điều đó. Nếu 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho, chúng 
ta sẽ khéo thọ trì”. 

Thế rồi các Tỳ-kheo cùng nhau đi đến chỗ 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, cùng chảo hỏi nhau 
rôi ngôi qua một bên thưa răng: 

“lôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết, Đức 


”“ Đại Ca-chiên-diên ® 3 jƒ j£# - Pãli: Mahã-Kaccäna. 
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_ Thế Tôn chỉ nói văn tắt lời dạy này, không 
phân biệt rộng rãi, rồi Ngài liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy đi vào tịnh thất nhập định. 
Cẩn thận, đừng nghĩ quả khứ; 
Tương lai cũng chớ mong cấu. 
Quá khứ đã qua, đã mắt, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những øì đang có 
Thì nên quán sát suy tư. 
Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 
Nếu có làm theo hạnh Thánh, 
Ai hay nỗi chết ưu sầu. 
Nhất định tránh xa sự chết, 
Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 
Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bạt-địa-la-đề kệ này. 

“Chúng tôi suy nghĩ rằng: “Chư Hiên, vị nào 
có thể phân biệt rộng rãi điều mà Thế Tôn đã nói 
một cách tóm lược?” Chúng tôi lại nghĩ: “Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên thường được Thế Tôn và các 
bậc phạm hạnh có trí tán thán. Như vậy, Tôn giả 
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Đại Ca-chiên-diên có thể phân biệt được điêu 
mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Cúi xin 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên ` lòng từ mẫn mà nói 
nghĩa ây một cách rộng rãi” 

Bây giờ, Tôn giả Đại S chiên-diên nói răng: 

“Này chư Hiền, hãy nghe tôi nói thí dụ. 
Người có trí nghe thí dụ thì sẽ hiểu được nghĩa. 

“Này chư Hiên, cũng như người muốn tìm lõi 
cây. Vì muốn tìm lõi cây nên xách búa vào rừng. 
Người ấy thây cây đại thọ có đủ sốc, thân, cành, 
nhánh, lá, hoa và lõi. Người ây không đốn gốc, 
thân, cành và lõi mà chỉ chặt nhánh và lá thôi. 
Điều chư Hiên nói ra cũng lại như vậy. Đức Thế 
Tôn còn đó mà chư Hiền lại bỏ đi tìm tôi đề hỏi 
về điều ấy. Vì sao? Chư Hiển nên biết, Thế Tôn 
là Con mắt, là Trí, là Nghĩa, là Pháp chủ, là Pháp 
tướng. Nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả các 
nghĩa, đều do Thế Tôn. 

“Này chư Hiền, hãy đến chỗ Đức Thê Tôn mà 
hỏi điều đó như thê này, “Bạch Thế Tôn, điều đó 
thế nào? Điều đó có nghĩa gì?” Đức Thế Tôn dạy 
thế nào, chư Hiền nên khéo léo thọ trì thê ấy”. 

Nghe thê, các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Xin vâng, thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, 
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_ Đức Thế Tôn là Con mắt, là Trí, là Nghĩa, là 
Pháp chủ, là Pháp tướng. Nói nghĩa chân đề, hiển 
hiện tất cả các nghĩa, đều do Thê Tôn. Chúng tôi 
đáng lẽ phải đến chỗ Thế Tôn mà hỏi về điều đó 
như vây “Bạch Thế Tôn, điêu đó thế nào? Điều 
đó có nghĩa gì?” Đức Thế Tôn nói như thê nảo, 
chúng tôi sẽ khéo thọ trì thế ấy. Nhưng Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên thường được Thế Tôn và các 
bậc phạm hạnh có tr1 tán thán. Như vậy, Tôn giả 
có thể phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói 
một cách tóm lược. Mong Tôn giả Đại Ca-chiên- 
điên thương xót mà giải thích rộng rãi cho”. 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo các Tỳ-kheo 
răng: 

“Này chư Hiên, nếu vậy xin hãy nghe tôi nói. 

“Này chư Hiên, thế nào là Tỳ-kheo truy niệm 
quá khứ? Này chư Hiền, Tỳ-kheo quả thật có sắc 
được biết bởi mắt, khả hý, ý niệm, sắc ái, tâm lạc 
tương ưng với dục, tâm mò bắt cái gốc. Gốc tức 
quá khứ vậy. Thức quá khứ vị ấy bị nhiễm trước 
dục; do thức nhiễm trước dục, vị ây hoan lạc. Do 
hoan lạc, vị ây truy niệm quá khứ. Tai, mũi, lưỡi 
và thân cũng vậy. Quả thật có sắc được biết bởi 
mắt, khả hỷ, ý niệm, sắc ái, tâm lạc tương ưng 
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với dục, tâm mò băt cái gốc. Gộc tức quá khứ ˆ 
vậy. Thức quá khứ vị ây bị nhiễm trước dục; do 
thức nhiễm trước dục, vị ây hoan lạc. Do hoan 
lạc, vị ây truy niệm quá khứ. 

“Này chư Hiền, sao gọi là Ty-kheo không 
truy niệm quá khứ? Này chư Hiển, Tỳ-kheo quả 
thật có săc được biết bởi mắt, khả hỷ, ý niệm, sắc 
ái, tâm lạc tương ưng với dục, tâm mò bắt cái 
sốc. Gốc tức quá khứ vậy. Thức quá khứ vị ấy 
không bị nhiễm trước dục; do thức không bị 
nhiễm trước dục, nên không hoan lạc nơi đó. Do 
không hoan lạc nơi đó nên không truy niệm quá 
khứ. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy, quả thật có 
sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, ý niệm, sắc ái, tâm 
lạc tương ưng với dục, tâm mò bắt cái sốc. Gộc 
tức quá khứ vậy. Thức quá khứ vị ây không bị 
nhiễm trước dục; do thức không nhiễm trước 
dục, vị ây không hoan lạc. Do không hoan lạc, vị 
ây không truy niệm quá khứ. 

Này chư Hiên, như vậy đó là Tỳ-kheo không 
truy niệm quá khứ. 

“Này chư Hiên, sao gọi là Tỳ-kheo mong ước 
vỊ lai? Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo có mắt, sắc và 
thức con mắt, đối với vị lai những gì chưa được 
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_ thì muôn được, đã được rôi thì tâm mong ước. 
Do tâm mong ước nên hoan lạc nơi đó. Do hoan 
lạc nên mong ước vị lai. TaI, mắt, mũi, lưỡi, thân 
cũng như vậy. Đôi với vị lai, những gì chưa được 
thì muốn được. Đã được thì tâm mong ước. Do 
tâm mong ước nên tâm hoan lạc nơi đó. Do hoan 
lạc nên mong ước vị lai. Này chư Hiện, như vậy 
đó là Tỳ-kheo mong ước vị lai. 

“Này chư Hiển, sao gọi là 1y-kheo không 
mong ước vị lai? Này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo có 
mắt, sắc và thức con mất, đối với vị lai những gì 
chưa được thì không muôn được, đã được rồi thì 
tâm không mong ước. Do tâm không mong ước 
nên không hoan lạc nơi đó. Do không hoan lạc 
nơi đó nên không mong ước vị lai. Này chư 
Hiền, như vậy đó gọi là Ty-kheo mong ước vỊ lai. 

“Này chư Hiên, sao gọi là 1-kheo chấp thủ 
pháp hiện tại? Này chư Hiển, nêu Tỳ-kheo có 
mắt, sắc và thức con mắt, đối với hiện tại, vị ấy 
thức hiện tại bị nhiễm trước dục. Do thức bị 
nhiễm trước dục nên hoan lạc nơi ấy. Do hoan 
lạc nên chấp thủ pháp hiện tại. Tai, mũi, lưỡi, 
thân cũng vậy, nếu có ý, pháp và ÿ thức, đối với 
hiện tại, vị ây thức hiện tại bị nhiễm trước dục. 
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Do bị nhiễm trước dục nên hoan lạc nơi ây. Do 
hoan lạc nên chấp thủ pháp hiện tại. Này chư 
Hiên, như vậy đó là Tỳ-kheo chấp thủ pháp hiện 
tại. 

“Này chư Hiên, sao gọi là Tỳ-kheo không 
chấp thủ pháp hiện tại? Này chư Hiên, nếu Tỳ- 
kheo có mắt, sắc và thức con mắt, đôi với hiện 
tại, vị ấy thức hiện tại không bị nhiễm trước dục. 
Do thức không bị nhiễm trước dục nên không 
hoan lạc nơi ấy. Do hoan lạc nên không chấp thủ 
pháp hiện tại. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy, nếu 
ý, pháp và ý thức, đối với hiện tại, vị ây thức 
hiện tại không bị nhiễm trước dục. Do thức 
không bị nhiễm trước dục nên hoan lạc nơi ây. 
Do không hoan lạc nên không chấp thủ pháp hiện 
tại. Này chư Hiên, như vậy đó là Tỳ-kheo không 
chấp thủ pháp hiện tại. 

“Này chư Hiền, phần này được Thê Tôn nói 
văn tắt, không phân biệt một cách rộng rãi, rôi từ 
chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa”. 

Cẩn thận, đừng nghĩ quả khứ; 
Tương lai cũng chớ mong cấu. 
Quá khứ đã qua, đã mắt, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 
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_ Hiện tại những gì đang có 
Thì nên quán sát suy tư. 
Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 
Nếu có làm theo hạnh Thánh, 
Ai hay nỗi chết ưu sầu. 
Nhất định tránh xa sự chết, 
Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 
Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bạt-địa-la-đề kệ này. 

“Phân này được Thể Tôn nói văn tắt mà 
không phân biệt một cách rộng rãi. Tôi băng 
những câu này nói một cách rộng rãi như vậy đó. 
Này chư Hiền, có thê đến trình bày đầy đủ lên 
Đức Phật. Nếu Đức Thê Tôn có nói ý nghĩa như 
thế nào, chư Hiển hãy thọ trì”. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo ấy nghe Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên nói như vậy, khéo thọ trì, đọc 
tụng, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh Tôn giả 
ây ba vòng rồi đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh 
lễ rôi ngôi qua một bên mà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nói tóm 
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lược về điều đó mà không phân biệt rộng rãi, - 
liên từ chỗ ngồi đứng dậy, vào thất tĩnh tọa, thì 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên với cú như thê, văn 
như thê đã giải thích rộng rãi về điêu đó.” 

Đức Thế Tôn nghe như vậy, liền tán thán 
răng: 

“Lành thay! Lành thay! Trong số đệ tử của 
Ta, đó là vị có mắt, có trí, có pháp, có nghĩa. Vì 
sao? Vì Đạo Sư nói điều ây tóm lược, không 
phân biệt rộng rãi cho các đệ tử, mà đệ tử ây đã 
băng cú như thế, văn như thế để giải thích rộng 
rãi. Cho nên những gì mà Ca-chiên-diên đã nói, 
các ngươi hãy thọ trì như vậy. Vì sao? Vì thuyết 
quán nghĩa phải như vậy. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng hành. 


L] 


166. KINH THÍCH TRUNG THIÊN THÁT 
TÔN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Tôn giả Lô-di- CưỜng- -kỲ cUUn, Ở 
giữa những người họ Thích tại thiên thất Vô sự). 

Khi ấy, vào lúc trời gần sáng, Tôn giả Lô-di- 
cường-kỳ từ thiên thất kia đi ra, đến một khoảng 
đất trỗng năm trong bóng thiên thất, trải ni-sư- 
đàn lên trên chõng rồi ngôi kiết già. 

Bây giờ có một vị thiên thân hình dáng rất 
đẹp, săc đẹp uy nguy, vào lúc trời gân sáng, đi 
đến chỗ Tôn giả Lô-di-cường-kỳ, cúi đầu đảnh lễ 
rôi đứng qua một bên. Sắc tượng và uy thân của 
bị trời này rất là thù diệu, ánh sáng chói khắp cả 
thiên thất. Sau khi đứng qua một bên, vị trời này 
thưa với Tôn giả Lô-di-cường-kỳ rằng: 

“Này Tỳ-kheo, thây có thuộc bài kệ Bạt-địa- 
la-để và ý nghĩa của nó chăng?” 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ trả lời vị thiên thân 
- Tương đương Pãli, M.134. Lomasakangiya-bhaddekaratta-sutta. Tham chiếu kinh 

165 trên. 


-_ Lô-di-cường-kỳ lễ 55 7â 'Š › Pali: Lomasakangiya, dòng họ Thích, ở Ca-ty-la-vệ. 
-_ Vô sự thiền thất. Bản Päli nói: tại Nigrodhärãma (vườn cây Ni-câu-loại). 
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_ ây răng: 

“Tôi không có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đề và 
cũng không hiểu ý nghĩa của nó”. 

Rồi Tôn giả hỏi lại: 

“Người có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đếề và ý 
nghĩa của nó chăng?” 

Thiên thân trả lời: 

“Tôi có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế nhưng ý 
nghĩa thì không hiểu”. 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ lại hỏi thiên thân: 

“Tại sao thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-để mà lại 
không hiểu ý nghĩa của nó?” 

Thiên thân đáp: 

“Một thời, Đức Thế Tôn du hóa trong thành 
Vương xá, trú tại Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. Bây 
giờ, Đức Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo nghe bài 
kệ Tôn giả Lô-di-cường-kỳ như vây: 

Cẩn thận, đừng nghĩ quá khứ; 
Tương lai cũng chớ mong cấu. 

Quá khứ đã qua, đã mắt, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những øì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
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Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sầu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 
Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 

Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bqt-địa-la-để kệ này. 

“Này Tỳ-kheo, tôi thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-để 
như vậy nhưng mà không lãnh hội được ý nghĩa 
của nó”. 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ hỏi thiên thân: 

“Vậy thì ai thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đễ và ý 
nghĩa của nó? 

Thiên thân kia đáp: 

“Đức Thế Tôn đang du hóa trong thành 
Vương xá này, tại Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. 
Chính Ngài thuộc bài kệ Bạt-địa-la-để. Này Tỳ- 
kheo, thây nên gặp Thế Tôn và từ Ngài mà ghi 
nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đề. Vì 
sao vậy? Vì bài kệ Bạt-địa-la-đề đó có pháp có 
nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, hướng đến trí 
tuệ, hướng đến giác ngộ và hướng đến Niết-bàn. 
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- Một thiện nam tử chí tín, lìa bỏ gia đình, sông 
không gia đình học đạo, cần phải khéo thọ trì đọc 
tụng bài kệ Bạt-địa-la-đề này”. 

Thiên thân kia nói như vậy, và sau khi cúi 
đâu đảnh lễ dưới chân của Tôn giả Lô-di-cường- 
kỳ, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rồi biến mất 
khỏi chỗ đó. 

Chắng bao lâu, sau khi vị thiên thân biến mất, 
bấy giờ Tôn giả Lô-di-cường-kỳ, giữa dòng họ 
Thích, ba tháng an cư mùa mưa đã qua, khâu vá 
y cũng đã xong, đắp y ôm bát đi vào nước Xá-Vệ. 
Tôn giả lân hôi tiễn về phía trước, đến nước Xá- 
VỆ, trụ tại rừng Thăng, trong vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ đi đến chỗ 
Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi một bên mà 
bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, một thời con trú ở giữa dòng 
họ Thích, tại thiên thật Vô sự. Bạch Đức Thê 
Tôn, bấy gIỜ vào lúc trời gân sáng, con tử thiên 
thât đi ra, đến khoảng đất trông năm trong bóng 
của thiên thất, con trải tọa cụ lên trên chống rôi 
ngôi kiết giả. Lúc đó có một vị thiên thân hình 
dáng rất đẹp, sắc đẹp uy nguy, vào lúc trời gân 
sáng, đi đến chỗ con, cúi đầu đảnh lễ rôi đứng 
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qua một bên. Sắc tượng và uy thân của bị trời 
này rất là thù diệu, ánh sáng chói khắp cả thiền 
thât. Sau khi đứng qua một bên, vị trời này thưa 
với con răng “Này Tỳ-kheo, thầy có thuộc bài kệ 
Bạt-địa-la-đế và ý nghĩa của nó chăng?” Con trả 
lời vị thiên thân ấy răng: “Tôi không có thuộc bài 
kệ Bạt-địa-la-đê và cũng không hiểu ý nghĩa của 
nó”. Rồi con hỏi lại “Người có thọ trì bài kệ Bạt- 
địa-la-để và ý nghĩa của nó chăng?ˆ Thiên thần 
trả lời “Tôi có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đề nhưng 
ý nghĩa thì không hiểu'. Con lại hỏi thiên thân 
“Tại sao thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đề mà lại không 
hiểu ý nghĩa của nó? Thiên thần đáp “Một thời, 
Đức Thế Tôn du hóa trong thành Vương xá, trú 
tại Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. Bây giờ, Đức Thê 
Tôn nói cho các Ty-kheo nghe bài kệ Tôn giả 
Lô-di-cường-kỳ như vây: 

Cẩn thận, đừng nghĩ quá khử, 

Tương lai cũng chớ mong cầu. 

Quá khứ đã qua, đã mắt, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những øì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
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_ Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sầu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 

Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 

Như vậy thực hành tỉnh tấn, 

Ngày đêm không chút biếng lười. 

Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bạt-địa-la-đề kệ này. 

“Này Ty-kheo, tôi thọ trì bài kệ Bạt-địa-la- 

đế như vậy nhưng mà không lãnh hội được ý 
nghĩa của nó”. Con lại hỏi thiên thần “Vậy thì ai 
thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-để và ý nghĩa của nó?” 
Thiên thân kia đáp “Đức Thế Tôn đang du hóa 
trong thành Vương xá này, tại Trúc lầm, vườn 
Ca-lan-đa. Chính Ngài thuộc bài kệ Bạt-địa-la- 
đế. Này Tỳ-kheo, thầy nên gặp Thế Tôn và từ 
Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ Bạt- 
địa-la-để. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bạt-địa-la-đê đó 
có pháp có nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, 
hướng đến trí tuệ, hướng đến giác ngộ và hướng 
đến Niết-bàn. Một thiện nam tử chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo, cần phải khéo 
thọ trì đọc tụng bài kệ Bạt-địa-la-để này”. Thiên 
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thân kia nói như vậy, và sau khi cúi đâu đảnh lễ - 
dưới chân của con, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng 
rôi biên mất khỏi chỗ đó”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Lô-di- 
cường-kỳ rằng: 

“Ngươi biết vị thiên thần kia từ đâu đến 
chăng? Vị thiên thần kia tên là gì chăng?” 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ trả lời rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, con không biết vị thiên 
thân kia từ đâu tới, cũng không biết tên vị ấy là 
gì”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Cường-kỳ, vị thiên thần kia tên là Ban- 
na?, làm tướng quân cõi trời Tam thập tam. 

Lúc ấy, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng lúc! Bạch 
Thiện Thệ, nay thật đúng lúc, nêu Thế Tôn nói 
cho các Ty-kheo nghe bài kệ Bạt-địa-la-đề và ý 
nghĩa của nó thì các Tỳ-kheo sau khi nghe xong 
sẽ khéo thọ trì”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Cường-kỳ, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ. 


+. Ban-na §# ƒJö › Pãli: Candana, tiền thân trong đời Phật Ca-diếp, là vị Tỳ-kheo đã đọc 
bài kệ này cho Lomasakangiya, nhưng Loma không hiểu và được hứa hẹn trong 
tương lai sẽ hiểu. (Pãli Proper Names. II, trang 789 -10). 
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_ Ta sẽ nói ý nghĩa bài kệ một cách rộng rãi cho 
ông nghe”. 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ bạch răng: 

“Xin vâng, con xin nghe theo lời dạy”. 
Cẩn thận, đừng nghĩ quá khử, 
Tương lai cũng chớ mong cấu. 
Quá khứ đã qua, đã mắt, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những øì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sầu. 

Nhất định tránh xa sự chết, 
Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 

Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bqt-địa-la-để kệ này. 

“Này Cường-kỳ, thế nào là 1Ỳ-kheo truy 
niệm quá khứ? Nêu Tỳ-kheo hoan lạc sắc quá 
khứ, ham muốn, đắm trước, an trú. Nếu hoan lạc 
thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, ham muốn, đắm 


KINH THÍCH TRUNG THIÊN THẤT TÔN 459 


trước, an trú. Như vậy, đó là T-kheo truy niệm 
quá khứ. 

“Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo không 
truy niệm quá khứ? Nêu Tỳ-kheo không hoan lạc 
sắc quá khứ, không ham muốn, không đắm trước, 
không an trú. Nêu không hoan lạc giác, tưởng, 
hành, thức quá khứ, ham muốn, đắm trước, an 
trú. Như vậy gọi là Ty-kheo không truy niệm quá 
khứ. 

“Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo mong 
câu tương lai? Nêu Tỳ-kheo hoan lạc sắc ở tương 
lai, ham muốn, đắm trước, an trú. Nếu hoan lạc 
thọ, tưởng, hành, thức tương lai, ham muốn, đăm 
trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo mong câu 
tương lai. 

“Này Cường-kỳ, sao gọi là Ty-kheo không 
mong câu tương lai? Nếu Tỳ- -kheo không hoan 
lạc sắc ở tương lai, không ham muôn, không đắm 
trước, không an trú. Không hoan lạc giác, tưởng, 
hành, thức tương lai, sẽ không ham muôn, không 
đăm trước, không an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
không mong câu tương lai. 

“Này Cường-kỳ, thế nào gọi là Tỳ-kheo chấp 
thủ pháp hiện tại?-Nêu Tỳ-kheo hoan lạc sắc ở 
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_ hiện tại, ham muôn, đăm trước, an trú. Nêu 
hoan lạc giác, tưởng, hành, thức ở hiện tại, ham 
muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
chấp thọ pháp hiện tại. 

“Này Cường-kỳ, thế nào gọi là Tỳ-kheo 
không chấp thọ pháp hiện tại? Nếu Tỳ-kheo 
không hoan lạc sắc ở hiện tại, không ham muốn, 
không đắm trước, không an trú. Không hoan lạc 
giác, tưởng, hành, thức ở hiện tại, không ham 
muốn, không đăm trước, không an trú. Như vậy 
gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Lô-di-cường-kỳ 
và các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


167. KINH A-NAN THUYÉT' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan nói bài kệ Bạt-địa-la- 
để kệ và ý nghĩa của nó cho các Tỳ-kheo đang tụ 
họp tại giảng đường vào lúc ban đêm. 

Bây giờ đêm đã qua, trời hừng sáng, có một 
Tỳ-kheo đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi 
ngôi xuống một bên mà bạch Phật, rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Tôn ølả A-nan có nói 
bài kệ Bạt-địa-la-đề kệ và ý nghĩa của nó cho các 
Tỳy-kheo tụ tập tại giảng đường vào lúc ban 

Nhân đó, Đức Thế Tôn bảo một vị Tỳ-kheo 
răng: 

“Ngươi hãy đi đến chỗ của Tỳ-kheo A-nan 
mà nói như vây: “Thưa Tôn giả A-nan, Đức Thế 
Tôn gọi Tôn giả”. 

Vị Tỳ-kheo kia vâng lời dạy của Thê Tôn, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, ba 
vòng rồi đi đên chỗ của Tôn giả A-nan mà nói 
'-. Tương đương Päli M.132. Ãnanda-bhaddekaratta-sutta. Nội dung và các chú thích, 

đôi chiêu và xem các kinh số 165, 166 ở trên. 
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_ Tăng: 

“Thế Tôn gọi Tôn giả A-nan”. 

Tôn giả A-nan liên đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ rôi đứng qua một bên. 

Đức Thê Tôn hỏi A-nan rằng: 

“Này A-nan, có quả thật ông có nói bài kệ 
Bạt-địa-la-đê kệ cho các Tỳ-kheo tụ họp tại giảng 
đường vào lúc ban đêm chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này A-nan, ông nói bài kệ Bạt-địa-la-đề kệ 
và ý nghĩa của nó cho các Tỳ-kheo nghe như thế 
nào?” 

Tôn giả A-nan liên nói răng: 

Cẩn thận, đừng nghĩ quá khử, 
Tương lai cũng chớ mong cấu. 

Quá khứ đã qua, đã mắt, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những ø1 đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 
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Ai hay nỗi chết ưu sầu. 
Nhất định tránh xa sự chết, 
Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 
Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bqt-địa-la-để kệ này. 

Đức Thế Tôn lại hỏi A-nan rằng: 

“Này A-nan, thể nào là Tỳ-kheo truy niệm 
quá khứ?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, nêu Ty-kheo hoan lạc sắc quá khứ, 
ham muốn, đăm trước, an trú. Nếu hoan lạc thọ, 
tưởng, hành, thức quá khứ, ham muốn, đăm 
trước, an trú. Như vậy, đó là Ty-kheo truy niệm 
quá khứ. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không truy niệm 
quá khứ?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, nêu Tỳ-kheo không hoan lạc sắc 
quá khứ, không ham muốn, không đăm trước, 
không an trú. Nêu không hoan lạc giác, tưởng, 
hành, thức quá khứ, ham muốn, đắm trước, an 
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_ trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không truy niệm 
quá khứ”. 

Đức Thê Tôn lại hỏi: 

“A-nan, thê nào là Tỳ-kheo mong câu tương 
lai?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo hoan lạc sắc ở tương 
lai, ham muốn, đắm trước, an trú. Nếu hoan lạc 
thọ, tưởng, hành, thức tương lai, ham muốn, đăm 
trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo mong câu 
tương lai”. 

Đức Thể Tôn lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không mong cầu 
tương lai?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thê Tôn, nếu Tỳ-kheo không hoan lạc sắc ở 
tương lai, không ham muốn, không đăm trước, 
không an trú. Không hoan lạc giác, tưởng, hành, 
thức tương lai, sẽ không ham muốn, không đắm 
trước, không an trú. Như vậy gọi là Ty-kheo 
không mong câu tương lai”. 

Đức Thê Tôn lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo chấp thủ pháp 
hiện tại?” 
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Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, nếu Ty-kheo hoan lạc sắc ở hiện tại, 
ham muỗn, đắm trước, an trú. Nếu hoan lạc giác, 
tưởng, hành, thức ở hiện tại, ham muốn, đắm 
trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo chấp thọ 
pháp hiện tại”. 

Đức Thể Tôn lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không chấp thọ 
pháp hiện tại?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo không hoan lạc sắc ở 
hiện tại, không ham muốn, không đắm trước, 
không an trú. Không hoan lạc giác, tưởng, hành, 
thức ở hiện tại, không ham muỗn, không đắm 
trước, không an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
không chấp thọ pháp hiện tại”. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Đệ tử của Ta là người 
có mắt, có trí, có nghĩa, có pháp. Vì sao vậy? Vì 
là đệ tử, ngay trước mặt Tôn Sư, mà diễn rộng ý 
nghĩa của văn cú như vậy. Đúng như những gì 
Tỳ-kheo A-nan đã nói, các thầy hãy nên như vậy 
mà thọ trì. Vì sao vậy? Lời nói ấy và quán nghĩa 
đó phải như vậy”. 
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Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 

LÌ 


168. KINH Ý HÀNH! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Nay Ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe, v1 
diệu ở đoạn đầu, vi diệu ở đoạn giữa, và đoạn 
cuối cũng vi diệu; có văn, có nghĩa đầy đủ, thanh 
tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh “Phân biệt 
ý hành” về sự thọ sanh theo ý hành”. Hãy lăng 
nghe, hãy khéo tư niệm kỹ”. 

Bây giờ các Tỳ-kheo vâng lời, lắng nghe. 

Phật nói: 

“Sao gọi là sự tái sanh do ý hành đưa tới? 
Nếu các Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, có 
giác, có quán, chứng được Sơ thiên”, thành tựu 
an trụ. VỊ ây đôi với định này, VUI sướng trụ ở 
đó. Vị ấy đôi với định kia đã ham muôn trụ ở đó, 
tẤt có trường hợp này, trụ vào đó, khoái lạc đó, 
mạng chung sanh trong cối Phạm thân. Các trời 
Phạm thân” sanh ở đó, sông ở đó, thọ hưởng hỷ 
'-. Tương đương Päli, M.120. Sankhärupatti-sutta. 

2. Ý hành sanh Zš ƒ7 2k › thọ sanh do hành nghiệp của ý. Pãli: Sankhãruppatti. 


3. Đây bắt đầu từ Sắc giới. Bản Pãli bắt đầu từ Dục giới. 
+. Phạm thân thiên #Ê # Z › cũng nói là Phạm chúng thiên. Päli: Brahmakäyika. 
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_ lạc phát sanh do ly dục; và Tỳ-kheo sông ở 
đây” nhập Sơ thiên, thọ hưởng hỷ lạc do ly dục 
sanh. Hai thứ hỷ và lạc do ly dục sanh này không 
có sai khác, cả hai đều bằng nhau. Vì sao vậy? Vì 
trước tiên ở đây hành định, sau đó mới sanh vào 
chỗ ây. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như 
vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào trong cõi 
Phạm thân. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo giác quán đã tịch tĩnh, nội 
nh, nhất tâm, không giác, không quán, chứng đệ 
Nhị thiên, thành tựu và an trụ. Đôi với định lực 
này, vị ấy vui sướng muôn trụ ở đó. Đối với định 
này, khi đã trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ 
nơi đó, khoái lạc nơi đó, mạng chung sanh vào 
cõi trời Hoảng dục”. Các trời Hoảng dục sanh ở 
đó, sống ở đó, thọ hưởng hỷ lạc do định sanh; và 
Tỳ-kheo trụ ở đây, nhập đệ Nhị thiên, thọ hưởng 
hỷ lạc do định sanh. Hai hỷ lạc do định sanh này 
không có sai khác, cả hai đêu đồng nhau. Vì sao 
vậy? Vì trước tiên ở đầu hành định, sau đó sanh 
vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập 
như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi 
5. Tỳ-kheo đang sống ở Dục giới nhưng nhập Sơ thiền. 


%6 Hoảng dục thiên 3 Z  ZX›: hay Quang âm thiên, hay Cực quang thiên. Pãli: 
Äbhassara. 


KINH Ý HÀNH 463 


Hoảng dục thiên. Như vậy gọi là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, ly hỷ dục, xả, vô cầu, an 
trụ, chánh niệm, chánh trí mà thân cảm giác lạc, 
điều được Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, lạc 
trụ, chứng đệ Tam thiền, thành tựu an trụ. Đôi 
với định này, vị ấy vui sướng muôn trụ ở đó. Đối 
với định lạc này, vị kia vu1 sướng muỗn trụ ở đó, 
tất có trường hợp này, trụ nơi đó, khoái lạc nơi 
đó, thân hoại mạng chung sanh vào cõi Biến tịnh 
thiên”. Các trời Biến tịnh sanh ở đó, sông ở đó, 
thọ hưởng diệu lạc do ly hý; và Tỳ-kheo sông ở 
đây, nhập Tam thiền này, thọ hưởng diệu lạc do 
ly hỷ. Diệu lạc do ly hỷ này không có sai khác, 
cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở 
đâu hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối 
với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển 
như vậy, sẽ sanh trong cõi Biến tịnh thiên. Như 
vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, diệt lạc, diệt khô, hỷ và ưu 
vốn có từ trước cũng đã diệt, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ thiền, thành 
tựu an trụ. Đối với định này, VỊ ây VUI SƯỚng 
muốn trụ ở đó, tật có trường hợp này, trụ ở đó, 


7.. Biến tịnh thiên 3ã ;# % › Paãli: Subhakinhã. 


464 TRUNG A-HÀM 


khoái lạc ở đó, thần hoại mạng chung sanh lên 
cõi trời Quả thật thiênŠ. Các trời Quả thật thiên, 
sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng điệu lạc do xả 
niệm thanh tịnh; và Tỳ-kheo sống ở đây, nhập đệ 
Tứ thiền, thọ hưởng điệu lạc do xả niệm thanh 
tịnh. Hai diệu lạc do xả niệm thanh tịnh này 
không có sai khác, cả hai đêu đông nhau. Vì sao 
vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh 
vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập 
như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi 
Quả thật thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Ty-kheo, vượt qua tật cả sắc tưởng, 
hữu đối tưởng, không truy niệm bất cứ tưởng 
nào, nhập vô biên không, thành tựu an trụ Không 
vô biên xứ. Đối với định lạc này, vị ấy vui sướng 
muốn trụ ở đó. Đối với định lạc này khi đã vui 
sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở 
đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong 
cối Vô lượng không xứ thiên. Các trời Vô lượng 
không xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng 
Vô lượng không xứ tưởng: và Tỳ-kheo ở đây thọ 
hưởng Vô lượng không xứ tưởng. Hai Vô lượng 
không xứ tưởng này không có sai khác, cả hai 


8. Quả thật thiên ‡§ # £ hay Quảng quả thiên. Pãli: Vedapphalãä. 
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đêu đông nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây - 
hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với 
định nảy, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như 
vậy, sẽ sanh vào cõi Vô lượng không xứ thiên. 
Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳy-kheo, vượt qua Vô lượng không 
xứ, nhập Vô lượng thức xứ, thành tựu an trụ Vô 
lượng thức xứ. Đôi với định này, vị ấy vui sướng 
muốn trụ ở đó. Đôi với định lạc này khi đã vui 
sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp nảy, trụ ở 
đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong 
cõi Vô lượng thức xứ thiên. Các trời Vô lượng 
thức xứ thiên sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng 
Vô lượng thức xứ tưởng; và Tỳ-kheo sống ở đây 
thọ hưởng Võ lượng thức xứ tưởng. Hai Vô 
lượng thức tưởng này không có sai khác, cả hai 
đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây 
hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với 
định nảy, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như 
vậy, sẽ sanh vào cõi Vô lượng thức xứ. Như vậy 
là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua Võ lượng thức xứ, 
nhập Vô sở hữu thì thành tựu an trụ Vô sở hữu 
xứ. Đối với định này, VỊ ây VUI Sướng muỗn trụ ở 
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đó. Đôi với định này khi đã vui sướng muôn 
trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái 
lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong cõi Vô sở 
hữu xứ thiên. Các trời Vô sở hữu xứ thiên sanh ở 
đó, sông ở đó, thọ hưởng Vô sở hữu xứ tưởng; và 
Tỳy-kheo trụ ở đây thọ hưởng Vô lượng thức xứ 
tưởng. Hai Vô sở hữu xứ tưởng này không có sai 
khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước 
tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. 
Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, 
phát triển như vậy, sẽ sanh vào cõi Vô sở hữu xứ 
thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Ty-kheo, vượt qua tất cả Vô sở hữu 
xứ tưởng, nhập Phi hữu tưởng phi vô tưởng, 
thành tựu an trụ Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. 
Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. 
Đối với định này khi đã muôn trụ ở đó, tẤt có 
trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng 
chung sanh vào trong Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ thiên. Chư Thiên trên cõi trời Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ thiên sanh ở đó, sống ở 
đó, thọ hưởng Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ 
tưởng; và Ty-kheo trụ ở đây thọ hưởng Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ tưởng. Hai tưởng này 
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không có sai khác, cả hai đêu đồng nhau. Vì - 
sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó 
sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như 
vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thiên. Như vậy là 
ý hành sanh. 

“Lại nữa Ty-kheo, vượt qua tất cả Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ tưởng, nhập tưởng thọ 
diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, do tuệ 
kiến đoạn trừ các lậu, chứng đắc tận trí. Trong 
các định, định này được nói là tôi đệ nhất, tôi đại, 
tối thượng, tối điệu. Ví như do bò mà có sữa, do 
sữa có lạc, do lạc có sanh tô, do sanh tô có thục 
tô, do thục tô có tính tô. Tô tính này được nói là 
tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tôi thăng, tối diệu. 
Do chứng đắc định này, y nơi định này, trụ ở 
định này, không còn thọ lãnh sự khổ của sanh, 
già, bệnh, chết. Đó là tận cùng sự khổ”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


169. KINH CÂU-LÂU-SÂU VÔ TRÁNH! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Bà-kì-sâu”, ở 
Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô ấp của Câu-lâuỶ. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Nay Ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe. 
Pháp ấy vi diệu ở phần đâu, vi diệu ở quảng giữa 
và đoạn cuối cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, đây 
đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh, gọi là kinh 
-Phân biệt vô tránh”. Các ngươi hãy lăng nghe và 
suy nghĩ kỹ”. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo vâng lời, lăng nghe. 

Phật dạy: 

“Đừng nên mong câu dục lạc”, là nghiệp vô 
cùng hèn hạ”, là hạnh của phàm phu. Cũng đừng 
mong câu tự thân khô hạnh, rất khổ, không phải 
Thánh hạnh, không tương ưng với nghĩa. Xa lìa 


1. Tương đương Paãli, M.139. Aranavibhanga-sutta. 

2? Bà-kì-sấu 3# #ï 1# : Pali: Bhaggesu, giữa những người Bhagga, tên một bộ tộc. 
Nhưng, bản Päli tương đương: Phật trú ở Säãvatthi. 

3.. Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô ấp của Câu-lâu | # #4 # #J Eš #fi 3 : xem cht.2,3 kinh 
số 10. 

+ Hán: mạc câu dục lạc %* 3È 3X # › Päli: na kãmasukham anuyuñjeyya, chớ đam mê 
khoái lục dục tình. 

5. Hán: cực hạ tiện nghiệp úă F Eš 3# › Pãäli: hnam gammam, thấp hèn và đê tiện. 
Trong bản Hán, gamma (đê tiện) có lẽ được đọc là kamma: nghiệp. 

5... Vô nghĩa tương ưng, PãIli: amatthasamhita, không liên hệ đến mục đích. 
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hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành 
con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa 
đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niếễt-bàn, có 
tán thán và chỉ trích, có sự không tán thán và 
không chỉ trích mà nói pháp, quyết định đúng 
mức ' và sau khi đã biết quyết định, thường tùy 
cầu sự lạc nào đã có bên trong. Đừng nói lời ám 
chiŸ, cũng đừng đối mặt khen ngợi; nói vừa phải 
chứ đừng quá giới hạn”; tùy theo phong tục địa 
phương '”, đừng nói thị, đừng nói phi. Đó là 
những vân đề của kinh 'Phân biệt vô tránh”. 
“Đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô 
cùng hèn hạ, là hạnh của phàm phu. Cũng đừng 
mong câu tự thân khô hạnh, rất khô, không tương 
ưng với cứu cánh”. Vẫn đề này được nói lên với 
nguyên nhân nào? Ở đây, “Đừng nên mong câu 
dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hạnh của 
phàm phu'. Đây là nói về một cực đoan. “Cũng 
đừng mong câu tự thân khô hạnh, rất khô, không 


7 Hán: quyết định ư tề 3J: 3z J% ?# (có bản chép là trai #£ ). Päli: sukhavinicchayam, sự 
phán xét về lạc. 

8. Đạo thuyết ?Šš šñ : bản Cao-li chép 3š ; Tống-Nguyên-Minh chép š - Päli: raho- 
vãdam, nói chuyện bí mật, nói lén. 

9% Hán: fễ hạn thuyết ?‡ [ šq - Pãli: ataramäno bhãseyya na taramäno, nói thong thả, 
đừng nhanh quá. 

10. Hán: tùy quốc tục pháp Jä Eä {à + - Pãli: janapadaniruttim nãbhinivesyya, đừng cố 
chấp địa phương ngữ. 
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tương ưng với nghĩa. Đây là nói vê một cực 
đoan nữa. Do bởi sự kiện này mà nói “Đừng nên 
mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là 
hạnh của phảm phu. Cũng đừng mong câu tự 
thân khô hạnh, rất khổ, không tương ưng với 
nghĩa. ` 

Xa lia hai cực đoan này thì có trung đạo, tác 
thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, 
đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn”. 
Vấn đề này được nói lên với những nguyên nhân 
nào? Ở đây, Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến 
cho đến chánh định, øọI là tắm. Do bởi sự kiện 
này mà nói “Xa lìa hai cực đoan này thì có trung 
đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác 
thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa 
đến Niễt-bàn. 

“*Có tán thản, có chỉ trích và có sự không tán 
thán, không chỉ trích mà chỉ thuyết pháp'. Vấn đề 
này được nói lên với nguyên nhân nào? Sao gọi 
là tán thán, sao gọi là chỉ trích mà không nói 
pháp? “Nếu lạc có tương ưng với dục, cùng đi 
với hỷ, là nghiệp rất hèn hạ, là hạnh của phảm 
phu; pháp này có khô, có phiên lao, có nhiệt não, 
có ưu sâu, tà hạnh. Vị ây biết điều đó rôi, tự chỉ 
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trích mình!!. Vì sao? Vì dục là vô thường, là _ 
khô, là pháp hoại diệt. Do biết dục là vô thường 
cho nên pháp ây nhất thiết có khô, có phiên lao, 
có nhiệt não, có ưu sâu, tà hạnh. Vị ấy đã biết 
điều này cho nên tự chỉ trích mình. 

““Tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương 
ưng với nghĩa. Pháp này có khổ, có phiên lao, có 
nhiệt não, có ưu sâu, là tả hạnh'. Vị ấy biết điều 
đó rồi, tự chỉ trích mình. Vì sao? Vì Sa-môn 
Phạm-chí kia sợ hãi sự khổ nên cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không 
ø1a đình, xuất ø1a học đạo. Nhưng Sa-môn Phạm- 
chí này lại ôm cái khổ này nữa, cho nên họ nhất 
thiết có khổ, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu 
sâu, tà hạnh. Vị ấy đã biết điều này cho nên tự 
chỉ trích mình. 

“*“Kết sử hữu!” không được đoạn tận; pháp 
này có khô, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, 
là tà hạnh”. VỊ ây biết điều đó rôi, tự chỉ trích 
mình. Vì sao? Vì nêu người nào kết sử hữu 
không đoạn tận thì sự hữu kia cũng không bị 
đoạn tận, cho nên người đó nhất thiết có phiên 
lao, có nhiệt não, có ưu sâu, tà hạnh. Vị ây đã 


11. Pãii: iti vadam itth' eke apasädeti, vị ấy chỉ trích một số người bằng lời lẽ như vậy. 
12. Hữu kết Z 4# › Pãli: bhava-samyojana. 


472 TRUNG A-HÀM 


_ biết điêu này cho nên tự chỉ trích mình. 

“Kết sử hữu đã đoạn tận; pháp này không có 
khô, không phiên lao, không nhiệt não, không ưu 
sâu, chánh hạnh”. Vị ấy đã biết điều này rôi, tự 
tán thán. Vì sao? Vì nêu người nào kết sử hữu 
đoạn tận thì sự hữu kia cũng bị đoạn tận, cho nên 
người đó nhất thiết không khổ, không phiên lao, 
không nhiệt não, không ưu sâu, là chánh hạnh. Vị 
ây đã biết điều đó, cho nên tự tán thán. 

““Không mong câu sự lạc bên trong: pháp â ây 
có khổ, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, tà 
hạnh". VỊ ây biết điều này rôi, tự chỉ trích mình. 
Vì sao? Vì nếu người nào không mong câu sự lạc 
bên trong, cũng không câu bên trong, cho nên 
người đó nhất thiết có khố, có phiền lao, có nhiệt 
não, có ưu sâu, tà hạnh. Vị ây biết điều này Ôi, 
tự chỉ trích minh. 

“*Mong câu sự lạc bên trong; pháp này không 
có khổ, không có phiên lao, không có nhiệt não, 
không có ưu sâu, là chánh hạnh”. Vị ấy biết điều 
này rôi, tự tán thán. Vì sao? Vì nêu người nào 
mong cầu sự lạc bên trong, thì cũng mong câu 
bên trong. Cho nên người đó không có khổ, 
không có phiên lao, không có nhiệt não, không 
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có ưu sâu, là chánh hạnh. VỊ ấy biết điêu đó - 
cho nên tự tán thán. 

“Như vậy gọi là “Có tán thán, có chỉ trích mà 
không thuyết pháp. Không tán thán, không chỉ 
trích mà thuyết pháp. 

“Thế nào là “Không tán thán, không chỉ trích 
mà thuyết pháp”? “Nếu có lạc tương ưng với dục, 
cùng đi với hý, là nghiệp rât hèn hạ, là hạnh của 
phàm phu, thi pháp ây có khổ, có phiên lao, có 
nhiệt não, có ưu sâu, tà hạnh". VỊ â ây biết điều này 
rôi liền thuyết pháp. Vì sao? Vị â Ấy không nói như 
vậy, Dục là vô thường, là khổ, là pháp hoại 
diệt”. VỊ â ây đã biết dục là vô thường cho nên nhất 
thiết pháp ây có khổ, có phiên lao, có nhiệt não, 
có ưu sâu, tà hạnh. Không thấu đạt pháp này chỉ 
có pháp khổ, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu 
sâu, tà hạnh. Vị ây biết điêu đó cho nên thuyết 
pháp. 

““Tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương 
ưng với nghĩa; pháp nảy có khô, có phiền lao, có 
nhiệt não, có ưu sâu, thuộc về tà hạnh. VỊ ây biết 
điều này rôi, liên nói pháp. Vì sao vậy? VỊ ấy 
không nói như vây, “Tự thân khổ hạnh, rât khô, 
không tương ưng với nghĩa; pháp này có khổ, có 
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phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc về tả 
hạnh". Không thâu đạt pháp này, chỉ có pháp 
khô, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc 
về tà hạnh. Vị ấy biết điều đó cho nên thuyết 
pháp”. 

“*Kết sử hữu không được đoạn tận; pháp này 
có khô, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, là 
tà hạnh”. VỊ ây biết điêu này rồi liên thuyết pháp. 
VÌ sao vậy? VỊị ây không nói như vây, “Nếu 
người nào kết sử hữu không đoạn tận thì sự hữu 
kia cũng không đoạn tận, cho nên người ây nhất 
định phải khô, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu 
sâu, thuộc về tà hạnh". Không thâu suốt pháp 
này, chỉ có pháp khô, có phiên lao, có nhiệt não, 
có buôn râu, là tà hạnh. Vị ấy đã biết điều đó cho 
nên thuyết pháp. 

“Kết sử hữu đã đoạn tận; pháp này không có 
khô, không phiên lao, không nhiệt não, không ưu 
sâu, chánh hạnh. Vị â ây đã biết điều này TÔI, liên 
nói pháp. Vì sao? VỊ ây không nói như vây, “Nếu 
người nào kết sử hữu đã đoạn tận thì sự hữu kia 
cũng đoạn tận, cho nên người ấy nhất thiết không 
có khổ, không có phiên lao, không có nhiệt não, 
không có ưu sâu, thuộc về chánh hạnh'. Không 
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thâu đạt pháp này chỉ có pháp không khổ, 
không có phiền lao, không có nhiệt não, không 
có ưu sâu, thuộc về chánh hạnh. VỊ ây biết điêu 
đó cho nên thuyết pháp. 

““Không mong câu sự lạc bên trong; pháp này 
có khổ, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, 
thuộc về tà hạnh'. VỊ ấy biết, điều này rôi liền 
thuyết pháp. Vì sao vậy? VỊ ây không nói như 
vây, “Nếu người nào không mong câu sự lạc bên 
trong thì cũng không mong câu bên trong, cho 
nên người ây nhất thiết có khô, có phiền lao, có 
nhiệt não, có ưu sâu, thuộc về tà hạnh". Không 
thâu đạt pháp này, chỉ có pháp khô, có phiên lao, 
có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc về tà hạnh. Vị ấy 
biết điều đó cho nên thuyết pháp. 

“*Mong câu sự lạc bên trong; pháp này không 
có khổ, không có phiên lao, không có nhiệt não, 
không có ưu sâu, thuộc về chánh hạnh'. Vị ấy 
biết điêu này rồi liên thuyết pháp. Vì sao vậy? VỊ 
ây không nói như vây, “Nếu người nảo có mong 
câu sự lạc bên trong, thì cũng mong cầu bên 
trong cho nên người đó nhất thiết không có khô, 
không có phiền lao, không có nhiệt não, không 
có ưu sâu, thuộc về chánh hạnh”. Không thấu đạt 
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pháp này, chỉ có pháp không khổ, không có 
phiên lao, không có nhiệt não, không có ưu sâu, 
thuộc về chánh hạnh. Vị ấy biết điều đó cho nên 
thuyết pháp. 

“Như vậy là “không tán thán, không chỉ trích 
mà thuyết pháp”. Vẫn đề đó được nói với nguyên 
nhân như vậy. 

“Quyết định đúng mức, và sau khi đã biết 
quyết định, hãy mong cầu sự lạc nào đã có bên 
trong°. Vân đề này được nói lên với nguyên nhân 
nào? 

“Có sự lạc không phải sự lạc của bậc Thánh, 
mà là lạc của phàm phu, là gốc của bệnh, là gốc 
của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có 
thức ăn”, có sông chết, không đáng tu, không 
đáng tập, không đáng phát triển. Ta nói điêu ấy 
không đáng tu tập. 

“Có sự lạc của bậc Thánh, là sự lạc của võ 
dục, sự lạc của ly dục, sự lạc của tịch tĩnh, là lạc 
của chánh giác, không có thức ăn, không có sống 
chết, nên tu, nên tập. nên phát triển. Ta nói điều 
ây nên tu được vậy. 

“Sao gọi là “Có sự lạc không phải là Thánh 


c1 


13. Hữu thực #ï Ê › tức là có yếu tố làm điều kiện; xem kinh “Thực” số 52. 
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lạc mà là phàm phu lạc, là Ốc của bệnh, là sốc 
của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có 
thức ăn, có sống chết, không nên tu, không nên 
tập, không nên phát triển. Ta nói điều ấy không 
nên tu tập”? Nêu do năm công đức của dục mà 
sanh hỷ, sanh lạc, thì sự lạc ây là lạc của phàm 
phu, không phải là lạc của bậc Thánh, là gốc của 
bệnh, là sốc của ung nhọt, sốc của mũi tên châm 
chích, có thức ăn, có sống chết, không nên tu, 
không nên tập, không nên phát triển. Ta nói điều 
ây không nên tu tập vậy. 

“Sao gọi là “Có sự lạc của bậc Thánh, là lạc 
của vô dục, là lạc của ly dục, lạc của tịch tĩnh, là 
lạc của chánh giác, không có ăn, không có sông 
chết, nên tu nên tập, nên phát triển. Ta nói điều 
ây nên tu vậy”. Nếu có Tỳ-kheo nào ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, cho đến chứng đệ tứ thiền, thành 
tựu an trụ. Sự lạc này là lạc của bậc Thánh, sự 
lạc của vô dục, là lạc của ly dục, lạc của tịch tĩnh, 
là lạc của chánh giác, không có thức ăn, không 
có sống chết, nên tu nên tập, nên phát triển. Ta 
nói điều ấy nên tu vậy. 

“*Quyết định đúng mức, sau khi đã biết quyết 
định hãy mong câu sự lạc nào đã có bên trong". 
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_ Vân đê này được nói lên với nguyên nhân như 
vậy. 

“Không nên nói lời ám chỉ, cũng không nên 
đối mặt tán thán°, vẫn đề này được nói lên với 
nguyên nhân nào? 

“Có lời nói ám chỉ mà không chân thật, hư 
dối, không tương ưng với nghĩa'*. Cũng có lời 
nói ám chỉ mà chân thật, không hư vọng, tương 
ưng với nghĩa. Trong nảy nếu có lời nói ám chỉ 
mà không chân thật, hư vọng, không tương ưng 
với nghĩa, nhật định không nói những lời như 
vậy. Trong này nêu có lời nói ám chỉ mà chân 
thật, không hư vọng, không tương ưng với cứu 
cánh, cũng hãy học đừng nói như vậy. Ở đây nếu 
có lời nói ám chỉ chân thật, không hư vọng, 
tương ưng với nghĩa thì hãy nên biết thời, chánh 
trí, chánh niệm để cho thành tựu lời nói ây. 

“Như vậy, “Đừng nói lời ám chỉ, cũng đừng 
đối mặt khen ngợi, vân đề này được nói lên với 
nguyên nhân như vậy. 

“*Nói vừa phải, chứ đừng quá giới hạn, vấn 
đề này được nói lên với nguyên nhân nào? 

“Nói quá giới hạn thì thần phiên nhọc, niệm 


14. Xem cht.6 trên. 
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hay quên, tâm mệt mỏi, tiếng bị hư mà hướng 
đến trí thì không được tự tại ''. Nói vừa phải thì 
thân không phiên nhọc, niệm không ưa quên, tâm 
không mệt mỏi, tiếng nói không bị hư, hướng 
đến trí thì được tự tại. 

“*“Nói vừa phải, đừng nói quá giới hạn, vẫn 
đề này được nói lên với nguyên nhân như vậy. 

““Ƒùy theo phong tục địa phương, đừng nói 
thị, đừng nói phi, vẫn đề này được nói lên với 
nguyên nhân nào? Thế nảo là thị và phi tùy theo 
phong tục địa phương? Địa phương này, nhân 
gian này, sự việc này, hoặc nói là “cái chậu, 
hoặc nói là “cái khay", hoặc nói là “cái ô”, hoặc 
nói là “cái chén”, hoặc nói là 'đồ đạc”; hay nói là 
cái khay, hay nói là cái ô, hay nói là cái chén, 
hay nói là đồ đạc; mỗi nơi tùy theo khả năng mà 
nói một mực rằng, “Đây là sự thực, ngoài ra là 
láo cả'. Như vậy, đó là tùy theo phong tục địa 
phương mà nói thị hay phi vậy. 

“Sao gọi là “Tùy phong tục địa phương, 
không thị không phi”? Địa phương này, nhân 
gian này, sự việc này, hoặc nói là “cái chậu, 
hoặc nói là “cái khay", hoặc nói là “cái ô ˆ hoặc 


15. Nghĩa là, nói nhanh quá, người nghe không kịp hiều. 
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nói là “cái chén”, hoặc nói là “đô đạc”, và ở địa 
phương kia, nhân gian kia, sự việc kia, hoặc nói 
là “cái chậu”, hoặc nói là “cái khay", hoặc nói là 
“cái ô”, hoặc nói là “cái chén”, hoặc nói là “đồ 
đạcˆ. Với sự việc này hay sự việc kia, không tủy 
khả năng, không nói với một mực răng “Đây là 
sự thật, ngoài ra đều láo cả”, như vậy là tùy 
phong tục địa phương không nói thị không nói 
ph1. 

““Fùy phong tục địa phương, đừng nói thị, 
đừng nói phi, vấn đề này được nói lên với 
nguyên nhân như vậy. 

“Pháp hữu tránh và pháp vô tránh". Sao gọi 
là pháp hữu tránh? Nếu có lạc tương ưng với dục, 
cùng đi với, là nghiệp rất hèn hạ, là hạnh phàm 
phu, pháp này là hữu tránh. Vi những sự kiện gì 
mả pháp này là hữu tránh. Vì pháp này có khô, 
có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc về tà 
hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Nếu tự 
thân khổ hạnh, rất khô, không phải chánh hạnh, 
không tương ưng với nghĩa, thi pháp này là hữu 
tránh. Vì pháp nảy có khô, có phiên lao, có nhiệt 
não, có ưu sâu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói 
pháp này là hữu tránh. Xa lìa hai cực đoan ây, có 
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trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự 
tại, thành định, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ 
và Niết-bàn, pháp này là vô tránh. 

“Vi những sự kiện nào mà pháp này là vô 
trảnh? Vì pháp này không khô, không phiên lao, 
không nhiệt não, không ưu sâu, thuộc về chánh 
hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. Kết sử 
hữu mà không đoạn tận, pháp này là hữu tránh. 
Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là hữu 
tránh? Vì pháp này có khô, có phiền lao, có 
nhiệt não, có ưu sâu, thuộc về tà hạnh, cho nên 
nói pháp này là hữu tránh. 

“Kết sử hữu diệt tận, pháp này là vô tránh. Vì 
những sự kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? 
Vì pháp này không khổ, không phiền lao, không 
nhiệt não, không ưu sâu, thuộc chánh hạnh, cho 
nên nói pháp này không tranh chấp, không mong 
cầu nội lạc. 

“Không câu nội lạc, pháp ấy là hữu tránh. Vì 
những sự kiện nào mả gọi pháp ây là hữu tránh? 
Vì pháp này có khô, có phiên lao, có nhiệt não, 
có ưu sâu, thuộc về tà hạnh, nên nói pháp nảy là 
hữu tránh. 

“Mong câu ở nội lạc, pháp này là vô 
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_ tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là 
vô tránh? Vì pháp này không khổ, không phiền 
lao, không nhiệt não, không ưu sâu, thuộc về 
chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. 

“Trong đó, nêu có sự lạc nào không phải là 
Thánh lạc mà là phàm phu lạc, là sốc của bệnh, 
sốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, 
có thức ăn, có sống chết, không nên tu, không 
nên tập, không nên phát triển. Ta nói pháp ấy 
không nên tu. Pháp này là hữu tránh. Vì những 
sự kiện nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì 
pháp này có khô, có phiên lao, có nhiệt não, có 
ưu sâu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là 
hữu tránh. 

“Trong đó nếu có sự lạc nào là lạc của bậc 
Thánh, sự lạc nào của vô dục, lạc do ly dục, lạc 
của tịch tịnh, của chánh giác, không thức ăn, 
không có sống chết, nên tu nên tập, nên phát 
triển. Ta nói pháp ây nên tu, pháp này là pháp vô 
tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là 
vô tránh? Vì pháp này không khô, không CÓ 
phiên lao, không có nhiệt não, không có ưu sâu, 
thuộc về chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô 
tránh. 
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“Trong đó nếu có lời nói ám chỉ mà không - 
chân thật, dỗi láo, không tương ưng với cứu 
cánh, pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện 
nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này 
có khô, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, 
thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu 
tránh. 

“Trong đó, nếu có lời chê bai sau lưng mà 
chân thật, không dối láo, tương ưng với cứu 
cánh, pháp ây là vô tránh. Vì sự kiện nào mà nói 
pháp ấy là vô tránh? Vì pháp này không khô, 
không có phiên lao, không có nhiệt não, không 
có ưu sâu, thuộc về chánh hạnh, cho nên nói 
pháp này là vô tránh. 

“Không nói vừa phải. pháp này là hữu tránh. 
Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là hữu 
tránh? Vì pháp này có khổ, có phiên lao, có nhiệt 
não, có ưu sâu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói 
pháp này là tranh chấp. 

“Nói vừa phải, pháp này là vô tránh. Vì 
những sự kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? 
Vì pháp này không khổ, không có phiên lao, 
không có nhiệt não, không có ưu sâu, thuộc về 
chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. 
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—— “Thị và phi theo phong tục địa phương, 
pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà 
nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khô, 
có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc về tà 
hạnh, cho nên pháp này có tranh chấp. 

“Fùy phong tục địa phương, không nói thị 
không nói phi, pháp này là vô tránh. Vì những sự 
kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp 
này không khổ, không có phiên lao, không có 
nhiệt não, không có ưu sâu, thuộc về chánh hạnh, 
cho nên nói pháp này là vô tránh. 

“Đó gọi là tránh pháp. Các ngươi nên biết 
pháp tránh và pháp vô tránh. Đã biết pháp tránh 
và pháp vô tránh thì nên xả bỏ pháp tránh, tu tập 
pháp vô tránh. Các ngươi cần phải học như vậy. 

“Như vậy thiện nam tử Tu-bô-để!° do đạo vô 
tránh!” mà về sau biết được pháp như pháp!8”. 

Biết pháp Như chơn thật 
Tu-bô-đề thuyết kệ 

Thực hành chơn không này 
Bỏ đáy, trụ tịch tịnh. 


19. Tụ-bồ-đề Zi #£ ‡l › Pali: Subhũii. 

1. Vô tránh tao F đã 3i ‹ 

18. Pãli: Subhũti ca pana, bhikkhave, kulaputto aranapatipadam patipanno, thiện nam tử 
Tu-bồ-đề là người thực hành con đường vô tránh. 
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Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật _ 
thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


170. KINH ANH VU' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Câp cô độc. 

Bây giờ, khi đêm đã qua, vào lúc trời vừa 
sáng, Đức Thê Tôn đắp y mang bát vào nước Xá- 
vệ. Trong khi đi khât thực, Thê Tôn đi qua nhà 
của Anh Vũ Ma-nạp Đô-đê Tử”. Lúc bây giờ, 
Anh Vũ Ma-nạp Đô-đê Tử có chút việc phải làm 
nên đi khỏi, không có ở nhà. 

Khi ây, tại nhà Anh Vũ Ma-nạp Đô-đê Tử có 
một con chó trăng” đang ăn cơm trong cái chậu 
băng vàng, trên một cái giường lớn. Rôi con chó 
trắng trông thây Đức Phật từ xa đi lại; thấy Ngài, 
nó liền sủa. Đức Thê Tôn nói với con chó trăng 
rẵng: 

“Ngươi không nên làm như vậy. Nhà người 
1. Bản Hán, quyển 44. Tương đương Päli, M.135. Cũlakammavibhanga-suttam. Hán, 

biệt dịch, No.78 Phật Thuyết Đâu-điều Kinh, khuyết danh dịch; No.79 Phật Thuyết 
Anh Vũ Kinh, Lưu Tống Cầu-na-bạt-đà-la dịch; No.80 Phật Vị Thủ-ca Trưởng Giả 
Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, Tùy, Pháp Trí dịch; No.81 Phân Biệt Thiện Ác Báo 
Ứng Kinh, Tống, Thiên Tức Tai dịch. 

? Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử #§ Ẩ§ Ƒ* 4 #j ‡š 7 › No.79: Anh Vũ Ma-lao Đâu-la Tử; 
No.78: Đâu-diệu Tử Cốc; No.80: Đáo-đề-đa Tử Thủ-ca Trưởng giả; No.81: Đâu-nễ- 
dã Tử Du-ca Trưởng giả; Pãli: Subha mãnava Toddeyyaputta, niên thiếu Bà-la-môn 
tên là Subha, con trai của Todeyya. 


3 Bạch cầu. No.78: con chó tên Loa ## ; No.79 nó tên là Bối E (in lầm là cụ E.?) và 
No.81 gọi nó là Thương-khư {# 1# : phiên âm tương đương Päli là Sañkha: con sò. 
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hệt ó rôi lại sủa. 

Chó trắng nghe nói, giận dữ từ trên giường 
nhảy xuống, đến bên đồng cây, năm buôn thiểu 
não. 

Sau đó, Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử, thây chó 
trắng có vẻ giận dữ, đã từ trên giường nhảy 
xuống, đến bên lùm Cây năm buôn thiểu não, ông 
mới hỏi người nhà răng: 

“Ai quấy rây con chó của tôi, khiến nó rât đối 
giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm 
cây năm buôn thiêu não vậy?” 

Người nhà trả lời: 

“Chúng tôi không ai quây rây con chó trăng 
cả khiến nó rất đôi giận dữ, từ trên giường nhảy 
xuống, đến bên lùm cây năm buôn thiểu não. 
Ma-nạp nên biết, ngày nay có Sa-môn Cù-đàm 
đến đây khất thực, con chó trăng đã thây liên 
chạy tới sủa. Sa-môn Cù-đàm nói với con chó 
trăng rằng, Ngươi không nên làm như vậy. Nhà 
ngươi hết ó rôi lại sửa”. Này Ma-nạp, do vậy nên 
khiến con chó trăng rất đổi giận dữ, từ trên 
giường nhảy xuống, đến bên lùm cây năm buôn 
thiêu não”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử vừa nghe xong tức 
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_ thì nối giận, muôn vu không Đức Thê Tôn, 
muốn hủy báng Đức Thế Tôn. Với ý định vu 
khống, hủy báng, hạ nhục Sa-môn Cù-đảm như 
vậy, ông liền ra khỏi Xá-vệ, đến Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho 
vô lượng đại chúng đứng vây quanh trước sau, 
Đức Thê Tôn trông thây Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề 
Tử từ xa đi đến, Ngài bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi thây Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử 
đến không?” 

Các Ty-kheo trả lời: 

“Bạch Đức Thế Tôn, dạ thây”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử mà mạng chung 
ngay bấy giờ thì như co duỗi cánh tay, trong 
khoảnh khắc tất sanh địa ngục. Vì sao vậy? Vì 
người ây đôi với Ta đang nỗi cơn thịnh nộ. Nếu 
có chúng sanh nảo, do bởi tâm sân nhuế, thân 
hoại mạng chung tất đến chỗ ác, sanh vào địa 
ngục”. 

Rồi Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử đến chỗ Đức 
Phật, nói với Thế Tôn rẵng: 

“Hôm nay Sa-môn Cù-đàm có đến nhà tôi 
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khât thực phải không?” 
Đức Thế Tôn trả lời răng: 
“Hôm nay Ta có đến nhà ông khất thực”. 
“Củ-đàm, ông nói gì với con chó trắng của 
tôi, khiến nó rất đối giận dữ, từ trên giường nhảy 
xuống, đến bên lùm cây năm buôn thiêu não?” 

Đức Thê Tôn trả lời răng: 

“Hôm nay vào lúc trời vừa sáng, Ta đắp y 
mang bát vào Xá-vệ khất thực, lần lượt khất thực 
đến nhà ông. Lúc ây con chó trăng trông thấy Ta 
từ xa đi đến. Thây Ta, nó liên sủa. Ta nói với con 
chó trăng răng, “Người không nên làm như vậy. 
Nhà ngươi hết la óf rôi lại sủa”. Vì vậy, con chó 
trắng rất đối giận dữ, từ trên giường DHỂ xuống, 
đến bên đồng cây nằm buôn thiểu não” 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử hỏi Thế Tôn: 

“Con chó trăng đời trước có liên hệ gì với 
tôi?” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Thôi, thôi, này Ma-nạp, tốt hơn đừng nên 
hỏi Ta. Ông nghe việc này rồi chắc chắn không 
vừa ý”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử hỏi đi hỏi lại Đức 


+ Hán: đề 1 ; Nguyên-Minh: hộ 3# (giữ); bản Thánh: nha 1 (tru). 
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- Thê Tôn ba lân: 

“Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với 
tôi?” 

Đức Thế Tôn cũng ba lân nói: 

“Thôi, thôi, này Ma-nạp, tốt hơn đừng nên 
hỏi Ta. Ông nghe việc này rồi chắc chăn không 
vừa ý”. 

Đức Thế Tôn lại bảo Ma-nạp rằng: 

“Ông hỏi Ta đến ba lần mà không chịu thôi. 
Ma-nạp nên biết, con chó trắng kia đời trước là 
cha của ông, tên là Đô-đề vậy”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô- đề Tử nghe nói xong, nồi 
giận gâp bội. Ông muốn vu khống Đức Thế Tôn, 
muôn hủy báng Đức Thế Tôn, muốn hạ nhục 
Đức Thế Tôn. Với ý định vu khống, hủy báng, hạ 
nhục như vậy, ông nói với Đức Thể Tôn: 

“Cha tôi là Đô-đê thực hành sự bồ thí lớn lao, 
thiết những cuộc traI tự vĩ đại, sau khi thân hoại 
mạng chung nhất định sanh lên Phạm thiên. Chớ 
do nhơn gì, duyên gì mà sanh vào loài chó hạ 
tiện này?” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Đô-đê, cha của ông do bởi tăng thượng mạn 
ây nên sanh vào loài chó hạ tiện”. 
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Phạm chỉ tăng thượng mạn, 
Chết rồi sanh sảu nơi: 

Chó, gà, heo và sói, 

Lưừa năm, địa ngục sáu. 

“Anh Vũ Ma-nạp, nếu ông không tin lời Ta 
nói, ông có thể trở về nói với con chó trắng răng, 
“Nêu đời trước là cha của tôi, chó trăng hãy trở 
lên giường lớn”. Ma-nạp, chó trăng tất sẽ trở lên 
giường lớn. “Nếu đời trước là cha của tôi, chó 
trăng hãy ăn trong mâm vàng như cũ”. Này Ma- 
nạp, chó trắng tất ăn trong mâm vàng như cũ. 
“Nêu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ cho tôi thây 
kho tàng cất dẫu vàng bạc, thủy tính, trân bảo mà 
tôi không biết”. Này Ma-nạp, chó trắng chắc chăn 
sẽ chỉ cho ông thấy kho tàng cất dấu vàng bạc, 
thủy tinh và châu báu mà ông không biết”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử nghe những lời 
Đức Phật, nói, ghi nhớ kỹ, nhiễu quanh Đức Thể 
Tôn xong rôi trở về nhà, nói với con chó trăng 
răng: 

“Nêu đời trước là cha của tôi, chó trăng hãy 
trở lên giường lớn”. 

Chó trăng liên trở lên giường lớn. 

“Nêu đời trước là cha của tôi, chó trăng hãy 
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ăn trong mâm vàng như cũ”. 

Chó trắng liên ăn trong mâm vàng như cũ. 

“Nêu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ chỗ kho 
tàng trước kia cha tôi cất dấu vàng bạc, thủy tinh, 
trân bảo mà tôi không biết”. 

Chó trắng tức thì từ trên giường nhảy xuống, 
đi đến chỗ mà đời trước nó ngủ nghỉ, dùng miệng 
và chân bươi bốn chân giường. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử liên từ chỗ đó mà 
được rất nhiều báu vật. Rôi thì Anh Vũ Ma-nạp 
Đô- đề Tử đã được báu vật, rất đôi vui mừng, quỳ 
gôi bên phải xuống đất, chặp tay hướng đến 
Thăng lâm, vườn Cấp cô độc, ba lần xướng lên 
những lời tán thán Đức Thế Tôn: 

“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều không 
hư dối. Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều chắc 
thật. Những lời Sa-môn Cù-đảm nói đều như 
thật”. 

Ba lần tán thán Đức Thế Tôn xong, ông từ 
Xá-vệ đi ra, đến Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho 
vô lượng đại chúng vây quanh trước sau. Đức 
Thế Tôn trông thấy Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử từ 
xa đi đến, Ngài bảo các Tỳ-kheo: 


KINH ANH VŨ 493 


“Các ngươi có thây Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề - 
Tử đi đến không?” 

Các Ty-kheo trả lời: 

“Bạch Đức Thê Tôn, thây”. 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bây giờ mà mạng 
chung thì như co duỗi cánh tay, trong khoảnh 
khắc chắc chắn đi đến chỗ lành. Vì sao vậy? Vì 
người ấy đối với Ta rất có thiện tâm. Nếu có 
chúng sanh nào do bởi thiện tâm, thân hoại mạng 
chung tất đên chỗ lành, sanh vào trong thiên 
ĐIỚI”. 

_Bấy giờ, Anh Vũ Ma-nạp Đô- đê Tử đi đến 
chỗ Đức Phật, cùng thăm hỏi rồi ngôi xuống một 
bên. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Thế nào? Này Ma-nạp, như Ta đã nói, con 
chó trắng như vậy có đúng chăng, hay không 
đúng như vậy?” 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch răng: 

“Bạch Cù-đàm, thật đúng như đã nói. Kính 
bạch Cù-đàm, tôi lại có điều muốn hỏi, mong 
Ngài nghe cho, tôi mới dám tỏ bày”. 

“Đức Thế Tôn bảo: 
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— “Tùy ý, ông cứ hỏi”. 

“Bạch Cù-đàm, do nhân gì, do duyên øì, 
chúng sanh kia đều thọ thân người mà có người 
cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xâu. Vì sao vậy? 
Bạch Cù-đàm, tôi thấy có kẻ sông lâu, người chết 
yếu; có kẻ nhiêu bệnh, người ít bệnh; lại thấy có 
kẻ thân hình đoan chánh, có người không đoan 
chánh; lại thấy có kẻ có oal đức, người không oal 
đức; lại thấy có kẻ sanh nhăm dòng dõi tôn quý, 
có người sanh nhằm dòng dõi tỉ tiện; lại thấy có 
kẻ giàu có, có người nghèo hèn; lại thây có kẻ 
thiện trí, có người ác trí”. 

Đức Thế Tôn trả lời: 

“Chúng sanh kia do nơi hành nghiệp của 
chính mình, nhân bởi nghiệp mà thọ báo, duyên 
vào nghiệp, y nơi nghiệp, tùy theo nơi nghiệp xứ 
CÓ Cao thập mà chúng sanh có tốt đẹp hay không 
tốt đẹp”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch Thế Tôn 
rắng: 

“S$a-môn Cù-đàm nói vắn tắt quá, không phân 
biệt một cách rộng rãi, tôi không thê biết được. 
Mong Sa-môn Cù-đàm nói một cách rộng rãi cho 
tôi nghe để tôi được hiểu rõ ý nghĩa”. 


KINH ANH VŨ 495 


Đức Thê Tôn bảo: 

“Này Ma-nạp, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ. 
Ta sẽ phần biệt một cách rộng rãi cho ông nghe”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch: 

“Kính vâng, tôi xin vâng lời lăng nghe”. 

Đức Phật nói: 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, do duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ thọ mạng rât ngắn ngủi? Nêu 
có kẻ nam hay người nữ nào sát sanh, hung dữ, 
cực ác, uống máu, ý nghĩ ác hại, không có tâm từ 
bi đối với tất cả chúng sanh, cho đến các loài côn 
trùng. Người ây lãnh thọ nghiệp này, tạo tác đây 
đủ rôi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn 
đi đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp 
địa ngục rôi, lại sanh vào nhân gian, tuôi thọ rất 
ngắn ngủi. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến 
nhận lãnh sự đoản thọ, nghĩa là kẻ nam hay 
người nữ sát sanh, hung đữ, cực ác, uống máu. 
Này Ma-nạp, nên biết, nghiệp này có quả báo 
như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhơn gì, duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ thọ mạng rất dài? Nếu có kẻ 
nam hay người nữ nào xa lia nghiệp sát, đoạn 
tuyệt nghiệp sát, bỏ hắn đao gậy, có tâm tàm, có 
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tâm quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho tật cả 
cho đến loài côn trùng. Người ấy thọ nghiệp này, 
tạo tác nghiệp ấy đây đủ rồi đến khi thân hoại 
mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh 
vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở CỐI trời, lại sanh 
vào nhân gian, thọ mạng rt dài. Vì sao vậy? Con 
đường này đưa đến nhận lãnh sự trường thọ, 
nghĩa là kẻ nam hay người nữ xa lia nghiệp sát, 
đoạn tuyệt nghiệp sát. Này Ma-nạp, nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ đa phân có tật bệnh? Nếu có 
kẻ nam hay người nữ nhiễu hại chúng sanh; 
người ấy hoặc năm tay, hoặc dùng cây đá, hoặc 
dùng dao gậy nhiễu hại chúng sanh. Người ấy 
thọ nghiệp này, tạo thành nghiệp ây đây đủ rôi, 
đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến 
chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa 
ngục, lại sanh vào nhân gian, chịu nhiêu tật bệnh. 
Vì sao vậy? Con đường này đưa đến chỗ chịu 
nhiêu bệnh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào 
nhiễu hại chúng sanh. Ma-nạp nên biết, nghiệp 
này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ 
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nam hay người nữ không có tật bệnh? Nêu có _ 
kẻ nam hay người nữ nào không nhiễu hại chúng 
sanh, người ây không dùng tay nắm, không dùng 
cây đá, không dùng dao gậy nhiễu hại chúng 
sanh. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành nghiệp 
ây đây đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung 
chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi 
trời. Mãn kiếp ở cõi trời rôồi, lại sanh vào nhân 
gian, không có tật bệnh. Vì sao vậy? Con đường 
này đưa đến hưởng thọ không tật bệnh, nghĩa là 
kẻ nam hay người nữ nào nhiễu hại chúng sanh. 
Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như 
vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ có thân hình không đoan 
chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ mà tánh 
nóng nảy, hay bực dọc, vừa nghe chút ít đã nổi 
cơn giận dữ, nỗi ganh ghét mà sanh lo buôn, nổi 
thịnh nộ tranh chấp. Người ây thọ lấy nghiệp 
này, tạo tác đây đủ rôi, đến khi thân hoại mạng 
chung chặc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong 
địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhần 
gian, hình thể không đoan chánh. Vì sao vậy? Vì 
con đường này đưa đến thọ báo hình thể không 


498 TRUNG A-HÀM 


đoan chánh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào 
tánh nóng nảy, hay bực dọc. Ma-nạp nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ có thân hình đoan chánh? 
Nếu có kẻ nam hay người nữ nảo táảnh không 
nóng nảy, không hay bực dọc, người ây nghe lời 
nói êm ái hay thô bỉ cục căn không nôi cơn giận 
dữ, không ganh ghét sanh ra buôn râu, không nỗi 
thịnh nộ tranh chấp. Người ấy thọ nghiệp, tác 
thành đây đủ rôi, đến khi thân hoại mạng chung 
chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi 
trời. Mãn kiếp ở cõi trời lại sanh vào nhân gian, 
hình thể đoan chánh. Vì sao vậy? Vì con đường 
này đưa đến thọ báo hình thê đoan chánh, nghĩa 
là kẻ nam hay người nữ nào tánh không nóng 
nảy, không nhiêu bực dọc. Ma-nạp nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân øì, duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ không có oai đức? Nếu có kẻ 
nam hay người nữ nào bên trong ôm lòng tật đố; 
người ây thây kẻ khác được cung kính, cúng 
dường liên sanh lòng tật đố; nêu thây kẻ khác có 
của thì muốn làm sao của ấy được về mình. 


KINH ANH VŨ 499 


Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đây đủ nôi, 
đến khi thân hoại mạng chung chăc chăn đưa đến 
chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa 
ngục rồi, lại sanh vào trong nhân gian, không có 
oai đức. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến 
thọ báo không có oai đức, nghĩa là kẻ nam hay 
người nữ nào bên trong ôm lòng tật đỗ. Ma-nạp 
nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ có oai đức lớn? Nếu có kẻ 
nam hay người nữ không ôm lòng tật đố, người 
ây thấy kẻ khác được cung kính cúng dường 
không sanh lòng tật đó. Nếu thây kẻ khác có của, 
không có lòng ham muốn của ây được về ta. 
Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đây đủ nôi, 
đến khi thân hoại mạng chung chắc chăn tiến lên 
chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi 
trời rồi, lại sanh vào nhân gian, có oal đức lớn. 
Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo 
có oaI đức, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào 
không ôm lòng tật đố. Ma-nạp nên biết, nghiệp 
này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ sanh vào dòng dõi đê tiện? 
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_ Nếu có kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, 
ngã mạn, người đáng cung kính thi không cung 
kính, đáng tôn trọng thì không tôn trọng, đảng 
quý thì không quý, đáng phụng thờ thì không 
phụng thờ, đáng cúng dường thì không cúng 
dường, đáng nhường lỗi thì không nhường lối, 
đáng nhường, chỗ ngồi thì không nhường chỗ 
ngôi, đáng chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi thì 
không chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi. Người 
ây thọ nghiệp này, tác thành đây đủ rôi, đến khi 
thân hoại mạng chung chắc chăn đưa đến chỗ ác, 
sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại 
sanh vào nhân gian, sanh nhăm dòng dõi tỉ tiện. 
Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo 
sanh nhằm dòng dõi ti tiện, nghĩa là kẻ nam hay 
người nữ nào kiêu ngạo, đại mạn. Ma-nạp nên 
biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ sanh nhằm dòng dõi tôn quý? 
Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không có lòng 
kiêu ngạo, đại mạn, người đáng cung kính thì 
cung kính, đáng tôn trọng thì tôn trọng, đáng quý 
thì quý, đáng phụng thờ thì phụng thờ, đáng cúng 
dường thì cúng dường, đáng nhường lối thì 
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nhường lỗi, đáng nhường chỗ thì nhường chỗ, 
đáng chắp tay hướng về lễ bái thăm hỏi thì chắp 
tay hướng về lễ bái thăm hỏi. Người ấy tạo 
nghiệp này, tác thành đây đủ rôi, đến khi thân 
hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, 
sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp Ở CỐI trỜI, lại 
sanh vào nhân gian nhăm dòng dõi tôn quý. Vì 
sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo sanh 
nhăm dòng dõi tôn quý, nghĩa là kẻ nam hay 
người nữ nào không kiêu ngạo, đại mạn. Ma-nạp 
nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ không có của cải? Nếu có kẻ 
nam hay người nữ nào không làm thí chủ, không 
thực hành bố thí cho Sa-môn, Phạm chí, cho kẻ 
nghèo cùng đơn độc ở xa đến xin những thứ như 
đô ăn, thức uống, quân áo, mên, vòng hoa, hương 
thoa, nhà cửa, giường chõng, đèn dâu và sai dịch. 
Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đây đủ nôi, 
đến khi thân hoại mạng chung chăc chắn đưa đến 
chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa 
ngục, lại sanh vào nhân gian, không có của cải. 
Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo 
không có của cải, nghĩa là kẻ nam hay người nữ 
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_ nào không biết làm người thí chủ, không thực 
hành bồ thí. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả 
báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ có nhiêu của cải? Nếu có kẻ 
nam hay người nữ nào biết làm người thí chủ, 
biết thực hành bố thí. Người ấy bố thí cho Sa- 
môn, Phạm chí và kẻ nghèo cùng, cô độc từ xa 
tới xin những thứ như đô, ăn thức uống, áo quân, 
mên, vòng hoa, hương thoa, nhà cửa, giường 
chõng, đèn dầu và sai dịch. Người ây thọ nhận 
nghiệp này, tác thành đây đủ rôi, đến khi thân 
hoại mạng chung chắc chăn tiến lên chỗ lành, 
sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp Ở CỐI trỜI, lại 
sanh vào nhân gian, có nhiều của cải. Vì sao vậy? 
Vì con đường này đưa đến thọ báo có nhiêu của 
cải, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào làm người 
chủ bố thí, biết thực hành hạnh bồ thí. Ma-nạp 
nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ 
nam hay người nữ có trí tuệ kém cỏi? Nếu có kẻ 
nam hay người nữ nào không thường đến nơi kia 
hỏi việc. Nếu có Sa-môn, Phạm chí danh đức, 
người ấy không thường đến nơi đó hỏi đạo nghĩa, 
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răng Thưa chư tôn, thê nào là thiện, thể nào là - 
bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là không tội? 
Thế nào là vi diệu, thế nào là không vi diệu? Thế 
nào là trăng, thê nào là đen? Trắng đen từ đâu 
sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại như thế 
nào? Ý nghĩa của quả báo vị lai như thế nào? Ý 
nghĩa quả báo hậu thê như thế nào?* Giả sử có 
hỏi nhưng không chịu thực hành. Người ây thọ 
nghiệp này, tác thành đây đủ rôi, đến khi thân 
hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh 
vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại sanh 
vào nhân gian, có trí tuệ kém cỏi. Vì sao vậy? Vì 
con đường này đưa đến thọ báo trí tuệ kém cỏi, 
nghĩa là kẻ nam hay người nữ ấy không có 
thường đến nơi kia hỏi việc. Ma-nạp nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam 
hay người nữ có trí tuệ tốt đẹp? Nếu có kẻ nam 
hay người nữ nào thường hay đến nơi kia hỏi 
việc. Nếu có Sa-môn, Phạm chí danh đức, người 
ây thường đến nơi ây mà hỏi đạo nghĩa, rằng 
“Thưa chư tôn, thế nào là nghiệp thiện, thế nào là 
bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là không tội? 
Thế nào là vi diệu, thế nào là không vi diệu? Thế 
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_ nảo là trăng, thê nào là đen? Trắng và đen từ 
đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại là thế 
nào? Ý nghĩa của quả báo vị lai là thế nào? Ý 
nghĩa quả báo hậu thế như thế nào?” Hỏi xong lại 
thường thực hành. Người ấy thọ nghiệp này, tác 
thành đây đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung 
chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi 
trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, 
có trí tuệ tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì con đường này 
đưa đến thọ báo có trí tuệ tốt đẹp, nghĩa là kẻ 
nam hay người nữ nào thường hay đến nơi kia 
hỏi việc. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo 
như vậy. 

“Ma-nạp nên biết, tạo tác nghiệp tương xứng 
với đoản thọ, tất chịu đoản thọ. Tạo nghiệp tương 
xứng với trường thọ, tất được trường thọ. Tạo tác 
nghiệp tương xứng với nhiêu tật bệnh, tất phải 
chịu nhiều tật bệnh. Tạo tác nghiệp tương xứng 
với ít tật bệnh, tật được ít tật bệnh. Tạo tác 
nghiệp tương xứng với sự không đoan chánh, tật 
phải thọ sự không đoan chánh. Tạo tác nghiệp 
tương xứng với đoan chánh, tất được đoan chánh. 
Tạo tác nghiệp tương xứng với không oai đức, tất 
phải chịu không oai đức. Tạo tác nghiệp tương 
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xứng với oal đức, tât được oai đức. Tạo tác 
nghiệp tương xứng với dòng dõi ti tiện, tât phải 
sanh nhăm dòng dõi ti tiện. Tạo tác nghiệp tương 
xứng với dòng dõi tôn quý, tất được sanh vào 
dòng dõi tôn quý. Tạo tác nghiệp tương xứng với 
không của cải, tất bị không của cải. Tạo tác 
nghiệp tương xứng với nhiêu của cải, tất được 
nhiêu của cải. Tạo tác nghiệp tương xứng với trí 
tuệ kém cỏi, tất bị trí tuệ kém cỏi. Tạo tác nghiệp 
tương xứng với trí tuệ tốt đẹp, tât được trí tuệ tốt 
đẹp. 

“Này Ma-nạp, đó là những điều Ta đã nói từ 
trước răng “Chúng sanh do hành nghiệp của 
chính mình, do nghiệp mà thọ bảo, duyên nơi 
nghiệp, tùy theo nghiệp xứ cao thấp mà chúng 
sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp””. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện 
Thệ, con đã hiểu! Thế Tôn, nay con tự quy y 
Phật, quy y Pháp và chúng Ty-kheo. Cúi xin Đức 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kế từ ngày 
nay, trọn đời tự quy y cho đến tận mạng. Bạch 
Đức Thê Tôn, bắt đầu ngày nay, mong Ngài vào 
nhà Đô-đề như vào nhà Ưu-bà-tắc khác tại Xá- 
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_ vệ, để cho nhà Đô-đê được lợi nghĩa, được lợi 
ích an ồn, khoái lạc lâu dài”. 

Phật thuyết như vậy. Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề 
Tử và vô lượng chúng sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 


5. No.79 kết luận, Phật nói: đời sau ai nghe kinh này mà lông dựng đứng, nước mắt 
chảy sẽ được gặp Phật Di-lặc trong tương lai. 


171. KINH PHẦN BIỆT ĐẠI NGHIỆP! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương 
xá, trú trong Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Tôn giả Tam-di-để? cũng trú ở thành 
Vương xá, trong thiền thất Vô sự. Lúc ây, đị học 
Bộ-la-đà Tử” sau giờ trưa, ung dung đi đến chỗ 
Tôn giả Tam-di-để, cùng chào hỏi rồi lui ngôi 
xuống một bên và hỏi: 

“Này Hiện giả Tam-di-đê, tôi có điều muốn 
hỏi, ngài cho phép chăng?” 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

“Hiện giả Bộ-la-đà Tử, muốn hỏi cứ hỏi. Tôi 
nghe xong sẽ suy nghĩ”. 

DỊ học Bộ-la-đà Tử bèn hỏi: 

“Này Hiển giả Tam-di-đè, tôi trực tiếp nghe 
từ Sa-môn Cù-đàm, tôi trực tiếp nhận từ Sa-môn 
Cù-đàm, răng “Thân nghiệp, khẩu nghiệp là hư 
vọng. Chỉ có ý nghiệp là chơn thật. Có một loại 
định, Tỳ-kheo vào định đó không còn hay biết 


ề99 


BI 


1+. Tương đương Pãli, M.136. Mahä-Kammavibhanga-suttam. 
?.. Tam-di-đề, xem kinh số 165. 
3. Bộ-la-đà Tử IRj ¿£ E -# › Pali: Potaliputta. 
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— Tôn giả Tam-di-đê đáp: 

“Hiện giả Bộ-la-đà Tử, chớ có nói như vậy, 
chớ có hủy báng Đức Thế Tôn. Hủy báng Thế 
Tôn là bất thiện. Thế Tôn không nói như vậy. 

“Hiền giả Bộ-la-đà Tử, Đức Thế Tôn đã dùng 
vô số phương tiện nói rằng “Nếu cô ý tạo tác 
nghiệp, khi tác đã thành, Ta nói không có việc 
không thọ báo, hoặc hiện tại thọ báo, hoặc đời 
sau thọ báo. Nếu không cô ý tạo tác nghiệp, khi 
tác đã thành, Ta không nói chắc chắn phải thọ 
báo ””. 

Dị học Bộ-la-đà Tử ba lần nhắc lại câu ây VỚI 
Tôn giả Tam-di-đê răng: 

“Này Hiển giả Tam-di-đề, tôi trực tiếp nghe 
từ Sa-môn Cù-đàm, tôi trực tiếp nhận từ Sa-môn 
Cù-đàm, răng “Thân nghiệp, khẩu nghiệp là hư 
vọng. Chỉ có ý nghiệp là chơn thật. Có một loại 
định, Tỳ-kheo vào định đó không còn hay biết 
øì”.” 

Tôn giả Tam-di-đề cũng ba lân đáp: 

“Hiên giả Bộ-la-đà Tử, chớ có nói như vậy, 
chớ có hủy báng Đức Thế Tôn. Hủy báng Thế 
Tôn là bất thiện. Thế Tôn không nói như vậy. 


+. Hán: cố tác nghiệp, nghiệp được làm với sự cố ý. Päli: sañcetanika kamma. 
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“Hiên giả Bộ-la-đà Tử, Đức Thê Tôn đã - 
dùng vô số phương tiện nói rằng “Nếu cố ý tạo 
tác nghiệp, khi tác đã thành, Ta nói không có 
việc không thọ báo, hoặc hiện tại thọ báo, hoặc 
đời sau thọ báo. Nếu không cô ý tạo tác nghiệp, 
khi tác đã thành, Ta không nói chắc chắn phải 
thọ báo”. 

Dị học Bộ-la-đà Tử hỏi Tôn giả Tam-di-đề: 

“Nếu cố ý tạo tác nghiệp, khi tác nghiệp đã 
thành, phải thọ báo gì?” 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

“Hiền giả Bộ-la-đà Tử, nêu cô ý tạo tác 
nghiệp, khi tác nghiệp đã thành, tất thọ báo khổ”. 

DỊ học Bộ-la-đà Tử lại hỏi: 

“Này Hiển giả Tam-di-đê, ông học đạo trong 
pháp luật này bao lâu rỗi?” 

Tôn giả Tam-di-đề đáp rằng: 

“Hiền giả Bộ-la-đà Tử, tôi học đạo trong 
pháp luật này mới có ba năm”. 

Lúc ấy, dị học Bộ-la-đà Tử bèn suy nghĩ rằng: 
“Tỳ-kheo niên thiếu mà vẫn có thê bảo hộ Tôn sư 
như vậy, huống nữa là vị Thượng tọa cựu học.” 

Rồi thì dị học Bộ-la-đà Tử nghe Tôn giả Tam- 
di-đề nói, không cho là phải, cũng không cho là 
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quây, rời chỗ ngôi, lăc đầu mà đi. 

Lúc bây giờ Tôn giả Đại Châu-na”, đang ở 
cách chỗ nghỉ ngày của Tôn giả Tam-di-đề 
không xa. Tôn giả Đại Châu-na nghe cuộc đối 
thoại giữa Tôn giả Tam-di- đề và dị học Bộ-la-đà 
Tử, ghi nhớ tất cả, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đi 
đên Tôn giả A-nan, củng chảo hỏi xong rôi ngôi 
xuống một bên và mang những lời đối thoại giữa 
Tôn giả Tam-di-đề và dị học Bộ-la-đà Tử thuật 
lại hết cho Tôn giả A-nan nghe. 

Tôn giả A-nan nghe xong bảo rằng: 

“Này Hiền giả Châu-na, nhơn câu chuyện 
này, chúng ta nên đến gặp Đức Phật và trình bày 
lên Thế Tôn. Hiền giả Châu-na, chúng ta hãy 
cùng đến nơi Thế Tôn và bạch lên Thê Tôn tất cả 
nghĩa này. Hoặc nhơn đây, chúng ta được nghe 
những pháp nào khác của Thê Tôn”. 

Rồi Tôn giả A-nan và Tôn giả Đại Châu-na 
cùng đi đến chỗ Phật. Tôn giả Đại Châu-na cúi 
đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngôi xuống một 
bên. Tôn giả A-nan cúi đầu làm lễ sát chân Phật 
rôi đứng qua một bên. 

Lúc đó, Tôn giả A-nan nói rằng: 


5-. Đại Châu-na zk ï ïJö › Pãli: Mahä-Cunda, đệ tử của ngài Xá-lợi-phát. 
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“Này Hiên giả Châu-na, Hiên giả nên nói đi! - 
Hiên giả nên nói đi!” 

Bây giờ Thế Tôn hỏi: 

“Này A-nan, Tỳ-kheo Châu-na muốn nói sự 
gì?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sẽ tự nghe hết câu 
chuyện”. 

“Rôi thì Tôn giả Đại Châu-na thuật lại đầu 
đuôi cuộc đôi thoại giữa Tôn giả Tam-di-đề và dị 
học Bộ-la-đà Tử cho Phật nghe. Nghe xong, Thê 
Tôn bảo răng: 

“Này A-nan, hãy xem Tỳ-kheo Tam-di-đề 
người si, không đạo lý gì. Vì sao? Vấn đê dị học 
Bộ-la-đà Tử hỏi là bất định mà Tỳ-kheo Tam-di- 
đề, người ngu sĩ kia chỉ trả lời theo nhất hướng 
đáp”.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nêu Ty-kheo Tam-di-đề nhơn 
việc này trả lời răng “Những gì được cảm thọ đều 
là khổ” thì có lỗi gì?” 


°.. Vấn sự bắt định ïữj SE ZE ZE › câu hỏi không xác định, cần trả lời bằng phân biệt đáp; 
một trong bốn ký vấn. Xem thêm cht. dưới. Bản Thánh chép: vấn sự bắt túc 
tế › nhầm tự dạng. Päãli: vibhajja-byäkãniyo pañho. 


7. Nhất hướng đáp, một trong bốn cách trả lời vấn đề, tứ ký vấn: nhất hướng (xác định), 
phân biệt, phản cật bà xả trí. Päli: ekamsena vyäkato. 
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— Đức Thê Tôn quở Tôn giả A-nan: 

“Hãy xem Tỳ-kheo A-nan cũng không có đạo 
lý gì cả. A-nan, kẻ ngu si Tam-di-đề này, dị học 
Bộ-la-đà Tử kia hỏi tất cả ba cảm thọ, khổ thọ, 
lạc thọ và không khổ không lạc thọ. A-nan, nêu 
kẻ ngu sI Tam-di-đề được dị học Bộ-la-đà Tử 
hỏi, nên đáp như vậy, “Này Hiền giả Bộ-la-đà 
Tử, nếu cố ý tạo nghiệp an lạc, khi tác đã thành 
sẽ thọ quả báo an lạc. Nếu cô ý tạo nghiệp khô, 
khi tác đã thành, sẽ thọ quả báo khổ. Nếu cô ý 
tạo nghiệp không khô không lạc, khi tác đã thành 
rôi sẽ thọ quả báo không khô không lạc”. Này A- 
nan, nếu kẻ ngu SI Tam-di-đề được dị học Bộ-la- 
đà Tử hỏi và đáp như vậy thì dị học Bộ-la-đà Tử 
mắt còn không dám nhìn Tam-di-để ngu sỉ ấy, 
huống nữa lại có thể hỏi đến chuyện như vậy 
chăng? 

“Này A-nan, nêu ngươi từ Thế Tôn mà nghe 
kinh “Phân biệt đại nghiệp", thì đôi với Như Lai 
lại cảng táng thượng tâm tĩnh, được hoan hỷ”. 

Bây giờ, lôn giả A-nan chắp tay hướng về 
Phật, bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng lúc. Bạch 
Thiện Thệ, nay thật đúng lúc. Nêu Thế Tôn vì 
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các Tỳ-kheo nói kinh “Phân Biệt Đại Nghiệp”, - 
các Ty-kheo nghe xong sẽ ghi nhớ kỹ”. 

Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, hãy lăng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, 
Ta sẽ phân biệt đây đủ cho ngươi nghe”. 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Kính vâng, bạch Thê Tôn”. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo vâng lời dạy, lắng 
nghe. 

Phật nói: 

“Này A-nan, hoặc có một người không từ bỏ 
sát sanh, không từ bỏ lây của không cho, không 
từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối,... cho đến 
không từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, không 
thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chỗ 
lành, sanh lên trời. Này A-nan, hoặc có một 
người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, tử 
bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. 
VớI sự xả ly, sự thủ hộ này, thân hoại mạng 
chung sanh về chỗ ác, trong địa ngục. 

“Này A-nan, hoặc có một người không từ bỏ 
sát sanh, không từ bỏ lây của không cho, không 
từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không 
từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, không thủ hộ 
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này, thân hoại mạng chung sanh về chỗ ác, 
trong địa ngục. Này A-nan, hoặc có một người từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tả 
dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự 
xả ly và thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh 
về chôn lành, trong cõi trời. 

“Này A-nan, nêu có một người không từ bỏ 
sát sanh, không từ bỏ lây của không cho, không 
từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không 
từ bỏ tà kiên; với sự không xả ly, không thủ hộ 
này, thân hoại mạng chung, người ây sanh về 
chốn lành, trong cõi trời. Nêu có vị Sa-môn, 
Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên 
nhãn mà thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ 
răng, “Không có thân ác hành, cũng không có 
quả báo của thân ác hành. Không có khẩu và ý ác 
hành, cũng không có quả báo của khẩu và ý ác 
hành. Vì sao? Ta thấy người kia không từ bỏ sát 
sanh, không từ bỏ sự lây của không cho, không 
từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không 
từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ 
này, thân hoại mạng chung sanh về cõi lành, 
trong cõi trời. Nêu có những trường hợp khác 
cũng tương tự như vậy, không từ bỏ sát sanh, 
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không từ bỏ không cho mà lây, không từ bỏ tà - 
dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà 
kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, kia 
tất cả khi thân hoại mạng chung nhất định sanh 
về cõi lành, trong cõi trời. Ai thây như vậy gọi là 
chánh kiến. Ai thây khác đi, trí họ đi về nẻo tà. 
Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò 
mẫm, đêu chủ trương theo một chiều răng “Đây 
mới là chân thật, ngoài ra đêu hư dối”. 

“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ không cho mà lây, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói 
dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ 
này, thân hoại mạng chung sanh về chỗn ác, sanh 
trong địa ngục. Nêu có Sa-môn, Phạm chí chứng 
được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn mà thấy 
người kia, thây rồi bèn tự suy nghĩ răng: “Không 
có thân diệu hạnh, không có quả báo của thần 
diệu hạnh, không có khẩu và ý diệu hạnh, cũng 
không có quả báo của khẩu và ý diệu hạnh”. Vì 
sao? Ta thấy người kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ sự 
lây của không cho từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói 
dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly thủ hộ 
này, thân hoại mạng chung sanh về chỗn ác, sanh 
trong địa ngục. Nếu có những trường hợp khác 
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_ cũng tương tự như vậy, từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
không cho mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dỗi, 
cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, 
kia tất cả khi thân hoại mạng chung nhất định 
sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục. Ai thấy 
như vậy gọi là chánh kiến. Ai thây khác đi, trí họ 
đi về nẻo tà”. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được 
cực lực mò mẫm, đều chủ trương theo một chiêu 
răng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đêu hư dối”. 
“Này A-nan, nêu có một người không từ bỏ 
sát sanh, không từ bỏ không cho mà lây, không 
từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không 
từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ 
này, thân hoại mạng chung sanh về chỗn ác, sanh 
trong địa ngục. Nếu có Sa-môn, Phạm chí chứng 
được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn mà thấy 
người kia, thây rồi bèn tự suy nghĩ: “Có thân ác 
hạnh, có quả báo của thân ác hạnh, có khẩu và ý 
ác hạnh, cũng không có quả báo của khẩu và ý ác 
hạnh'. Vì sao? Ta thấy kẻ kia không từ bỏ sát 
sanh, không từ bỏ không cho mà lấy, không từ bỏ 
tà dâm, không từ bỏ nói đôi, cho đến không từ bỏ 
tà kiên; với sự không xả ly, không thủ hộ này, kia 
tật cả khi thân hoại mạng chung nhất định sanh 
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về chôn ác, sanh trong địa ngục. AI thây như 
vậy gọi là chánh kiến; thấy khác đi, trí họ đi về 
nẻo tà”. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực 
mò mẫm, đều chủ trương theo một chiêu rẵng: 
“Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối. 

“Này A-nan, nêu có một người từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ không cho mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ 
nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả ly, thủ 
hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chỗn lành, 
sanh trong cõi trời. Nếu có Sa-môn, Phạm chí 
chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn mà 
thây người kia, thây rồi bèn tự suy nghĩ: “Có thân 
diệu hạnh, cũng có quả báo của thân diệu hạnh; 
có khẩu và ý diệu hạnh, cũng có quả báo của 
khẩu và ý diệu hạnh. Vì sao? Ta thấy kẻ kia từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ không cho mà lấy, từ bỏ tà dâm, 
từ bỏ nói dôi, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, 
thủ hộ này, khi thân hoại mạng chung nhất định 
sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Nếu lại có 
trường hợp khác tương tợ như vậy, từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ không cho mà lây, từ bỏ tà dâm, từ bỏ 
nói dôi, cho đến từ bỏ tả kiến; VỚI SỰ Xả ly, thủ 
hộ này, tất cả những người ấy khi thân hoại mạng 
chung nhất định sẽ sanh về nẻo lành, sanh trong 
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cõi trời. Ai thây như vậy gọi là chánh kiến; 
thây khác đi, trí họ đi về nẻo tà. Bất cứ sở tri và 
sở kiến nào được cực lực mò mẫm, chủ trương 
theo một chiều răng: “Đây mới là chân thật, 
ngoài ra đêu hư dối”. 

“Này A-nan, ở trong đó, nêu vị Sa-môn, Phạm 
chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, 
nói như thế này, “Không có thân ác hành, không 
có quả báo của thân ác hành. Không có khẩu, ý 
ác hành, không có quả báo của khẩu và ý ác 
hành'. Ta không theo vị ấy. Nếu vị ấy nói như 
thế này, “Ta thây người kia không từ bỏ sát sanh, 
không từ bỏ không cho mà lây, không từ bỏ tà 
dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà 
kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ nảy, thân 
hoại mạng chung sanh về chốn ác, sanh trong địa 
ngục”. Ta nghe theo vị ấy. Nếu nói như vây, 
“Nếu có những trường hợp khác tương tợ như 
vậy, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ không 
cho mà lây, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói 
dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không 
xả ly, không thủ hộ này, tất cả những người ây 
khi thân hoại mạng chung sanh về chỗ lành, sanh 
lên trời”. Ta không nghe theo vị ây. Nêu có ai nói 
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như vây, “Thấy như vậy mới là chánh kiên, 
thây khác là kẻ có trí tà”. Ta không nghe theo họ. 
Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò 
mẫm, chủ trương theo một chiêu răng “Đây mới 
là chân thật, ngoài ra đêu hư dối. Ta cũng không 
nøhe họ. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết những 
người đó là trường hợp khác. 

“Này A-nan, trong đó có Sa-môn, Phạm chí 
chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói 
thế này, “Không có thân diệu hạnh, cũng không 
có quả báo của thân diệu hạnh; không có khẩu, ý 
diệu hạnh, cũng không có quả báo của khâu và ý 
diệu hạnh°. Ta không nghe theo vị ấy. Nếu nói 
thế này, “Ta thây người kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, 
cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả ly, thủ hộ này, 
thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong 
địa ngục”. Ta nghe theoŸ vị ây. Nếu có ai nói thê 
này, “Có những trường hợp khác tương tợ như 
vây, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ 
bỏ tà dâm, từ bỏ nói đối, cho đến từ bỏ tà kiến; 
với sự xả ly, thủ hộ này, tất cả những người ây 
khi thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh 


8.. Chấp nhận có. Trường hợp hành thiện, nhưng tái sanh ác thú. Vì có sự phân biệt. 
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_ trong địa ngục”. Ta không nghe theo họ”. Nêu 
kia lại nói thế này, “Thấy như vậy mới là chánh 
kiến, thấy khác là kẻ có trí tà”. Ta cũng không 
nghe họ. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực 
lực mò mẫm, chủ trương theo một chiêu rằng 
“Đầy mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối. Ta 
cũng không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như 
Lai biết những người đó là trường hợp khác. 
“Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Phạm 
chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, 
nói như vây, “Có thân ác hạnh, cũng có quả báo 
của thân ác hạnh. Có khẩu, ý ác hạnh, cũng có 
quả báo của khẩu và ý ác hạnh”. Ta nghe theo vị 
ây. Nếu kia nói như thê này, “Ta thây người kia 
không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lây của không 
cho, không từ bỏ tả dâm, không từ bỏ nói dối, 
cho đến không từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, 
không thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về 
nẻo ác, sanh trong địa ngục”. Ta nghe theo vị ấy. 
Nếu nói thế này, “Những trường hợp tương tợ 
như vậy, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy 
của không cho, không từ bỏ tà dầm, không từ bỏ 
nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự 


9%. Như trên, nhưng không chấp nhận, vì quan điểm nhất hướng. 
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không xả ly, không thủ hộ này, tât cả những ˆ 
người ây khi thân hoại mạng chung sanh về nẻo 
ác, sanh trong địa ngục'. Ta không nghe theo họ. 
Nếu kia lại nói thế này, “Thấy như vậy mới là 
chánh kiến, thấy khác là kẻ có trí tà”. Ta cũng 
không nghe họ. Bất cứ sở tri và sở kiên nào được 
cực lực mò mẫm, chủ trương theo một chiêu rằng 
“Đầy mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối. Ta 
cũng không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như 
Lai biết những người đó là trường hợp khác. 
“Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Phạm 
chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, 
nói như thê này, “Có thân diệu hạnh, cũng có quả 
báo của thân diệu hạnh; có khâu, ý diệu hạnh, 
cũng có quả báo của khâu và ý diệu hạnh". Ta 
nøhe theo vị ây. Nếu nói như vây, “Ta thấy người 
kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ 
tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với 
sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh 
về chôn lành, sanh trong cõi trời”. Ta nghe theo 
họ. Nếu nói như vây, “Nếu có những trường hợp 
tương tợ như vây, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của 
không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến 
từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, tất cả 
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_ những người ây khi thân hoại mạng chung sanh 
về chôn lành, sanh trong cõi trời”. Ta không nghe 
theo họ. Nếu kia lại nói thế này, “Thấy như vậy 
mới là chánh kiến, thây khác là kẻ có trí tà”. Ta 
cũng không nghe họ. Bất cứ sở tri và sở kiên nào 
được cực lực mò mẫm, chủ trương theo một 
chiêu răng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư 
dối.” Ta cũng không nghe họ. Vì sao? Này A- 
nan, Như Lai biết những người đó là trường hợp 
khác. 

“Này A-nan, nêu có một người không từ bỏ 
sát sanh, không từ bỏ lây của không cho, không 
từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không 
từ bỏ tà kiên; với sự không xả ly, không thủ hộ 
này, thân hoại mạng chung sanh vê chôn lành, 
sanh trong cõi trời. Ây là, nêu trước kia nó đã tạo 
tác nghiệp bất thiện, tác đã thành rôi, do sự 
không xả ly, không thủ hộ, cho nên ở trong đời 
hiện tại thọ báo xong, họ sanh về nơi đó!°, Hoặc 
do hậu báo cho nên người kia không vì nhơn này, 
không vì duyên này mà thân hoại mạng chung 
sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Hoặc 
trước kia đã tạo tác nghiệp thiện, tác đã thành ôi, 


10. Tức sanh về cõi lành. 
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do xả ly và thủ hộ nên chưa tiêu hết, cân phải - 
được thọ báo ở chỗn lành; kia do nhơn này, 
duyên này cho nên thân hoại mạng chung sanh 
về chôn lành, sanh trong cõi trời. Hoặc khi chết 
khởi các tâm, và tâm sở hữu pháp thuộc thiện'! 
tương ưng với chánh kiến; kia nhờ nhơn này, 
duyên này, thần hoại mạng chung sanh về chỗn 
lành, sanh trong cõi trời. A-nan, Như Lai biết 
người kia là như vậy. 

“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tả dâm, từ bỏ nói 
dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ 
này, thần hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh 
trong địa ngục. Nếu trước kia họ đã tạo tác 
nghiệp thiện, tác đã thành rôi, đo sự xả ly, thủ hộ 
cho nên ở trong đời hiện tại họ thọ báo xong, cho 
nên sanh về nơi đó. Hoặc do bởi hậu báo cho nên 
họ không vì nhơn này, duyên này mà thân hoại 
mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. 
Hoặc trước kia đã tạo tác nghiệp bất thiện, tác đã 
thành rôi, do không xả ly và không thủ hộ nên 
chưa tiêu hết, phải thọ báo ở địa ngục; họ do 
nhơn này, duyên này cho nên thân hoại mạng 


11: Tức khi chết với tâm và tâm sở thiện. 
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_ chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. 
Hoặc khi chết sanh tâm và các tâm sở hữu pháp 
bất thiện tương ưng với tả kiến, do nhơn này, 
duyên này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, 
sanh trong địa ngục. A-nan, Như Lai biết người 
kia là như vậy. 

“Này A-nan, nêu có một người không từ bỏ 
sát sanh, không từ bỏ lây của không cho, không 
từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không 
từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ 
này, thần hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh 
trong địa ngục. Kia do chính nhơn này, duyên 
này thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh 
trong địa ngục. Hoặc trước kia đã tạo tác nghiệp 
bất thiện, tác đã thành rồi, do sự không xả ly, 
không thủ hộ mà chưa tiêu hết, nên phải thọ báo 
ở địa ngục; kia do nhơn này, duyên này cho nên 
thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong 
địa ngục. Hoặc khi chết sanh các tâm và tâm sở 
hữu pháp bắt thiện tương ưng với tà kiên, kia do 
nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung sanh 
về nẻo ác, sanh trong địa ngục. A-nan, Như Lai 
biết người kia là như vậy. 

“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, 
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từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ ˆ 
nói đôi, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ 
hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chỗn lành, 
sanh trong cõi trời. Kia nhờ chính nhơn này, 
duyên này thân hoại mạng chung sanh về chốn 
lành, sanh trong cõi trời. Hoặc trước kia đã tạo 
tác nghiệp thiện, tác đã thành rồi, nhờ có xả ly, 
có thủ hộ mà chưa tiêu hết, phải được thọ báo 
thiện; kia nhờ nhơn này, duyên này cho nên thân 
hoại mạng chung sanh về chôn lành, sanh trong 
cõi trời. Hoặc đến lúc chết sanh các tâm và tâm 
sở hữu pháp thiện tương ưng với chánh kiến, kia 
do nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung 
sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. A-nan, 
Như Lai biết người kia là như vậy. 

“Lại nữa, có bốn hạng người. Hoặc có người 
không có mà tợ như có. Hoặc có mà tợ như 
không có. Hoặc không có tợ như không có. Hoặc 
có tợ như có. 

“Này A-nan, cũng như có bốn loại xoài. Hoặc 
xoài không chín mà giống như chín. Hoặc chín 
giông như không chín. Hoặc không chín giống 
như không chín. Hoặc chín giống như chín. 

“Cũng vậy A-nan, bốn thứ xoài được thí dụ 
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_ với người. Hoặc có người không có mà tợ như 
có. Hoặc có mà tợ như không có. Hoặc không có 
tợ như không có. Hoặc có tợ như có”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 
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172. KINH TÂM! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, có một Tỳ-kheo sống cô độc tại một 
nơi an tĩnh, thiền tọa tư duy, tâm khởi ý niệm: 
“Cái gì dân thê gian đi? Cái gì làm nhiễm trước”? 
Cái gì khởi tự tại?” 

Khi ây, vào lúc xê chiêu, Tỳ-kheo ây từ thiên 
tọa dậy, đi đên chô Phật, cúi đầu đảnh lê chân 
Phật rôi ngôi xuông một bên, bạch răng: 

“Bạch Thê Tôn, hôm nay con một mình ở 
một nơi yên tĩnh, thiên tọa tư duy, tâm khởi ý 
niệm “Cái gì dân thê gian đi? Cái gì làm nhiêm 
1: Bản Hán, quyển 45. Tương đương Päli A.4.19.6 Ummagga-sutta. Hán, Biệt dịch, 

No.82 Phật Thuyết Ý Kinh, Tây Tán, Trúc Pháp Hộ dịch. 

2. Thùy vi nhiễm trước š#: 75 3t # : No.82: dĩ hà cố thọ khổ ÿJ frj ý SZ #ƒ › vì cái gì mà 
thọ khổ? Pãli: kena loko parikissati, cái gì bức bách thế gian? Trong bản Hán, đọc là 
pari-kilissati, thay vì parikissati. 

3 No.82: dĩ hà có sanh, sanh dĩ nhập tùy tùng b\ trỊ #4 2 › 2 E1 A lã ‡2 › do cái gì mà 


sanh, sanh rồi chịu chi phối? Pãli: Kassa ca uppannassa vasam gacchati, dưới sự chỉ 
đạo của cái đã sanh khởi nào mà (thế giới) tiến hành? 
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_ trước? Cái gì khởi tự tại?°.” 

Đức Thê Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay! Lành thay! Ty-kheo! Là con 
đường hiền thiện lại được quán sát hiền thiện, là 
biện tài tính diệu với tư duy khéo léo! rằng “Cái 
øì dẫn thế gian đi? Cái gì làm nhiễm trước? Cái 
øì khởi tự tại?ˆ Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi 
là như vậy chăng?” 

Thây Tỳ-kheo ấy đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, tâm dẫn thê gian đi, tâm làm 
nhiễm trước, tâm khởi tự tại. Này Tỳ-kheo, 
chính nó dẫn thê gian đi, chính nó làm nhiễm 
trước và cũng chính nó khởi tự tại. Này Ty-kheo, 
Đa văn Thánh đệ tử không để tâm dẫn đi, không 
để tâm nhiễm trước, không để tâm tự tại. Này 
Tỳy-kheo, Đa văn Thánh đệ tử không vâng theo 
sự tự tại của tâm, mà tâm tùy theo tự tại của Đa 
văn Thánh đệ tử”. 

Tỳ-kheo bạch răng: 


+. Hữu hiền đạo nhi hữu hiền quán... # #š 3š [ii Z š li - Pali: Bhaddako kho te unmaggo, 
bhaddako patibhãnam kalyäni paripucchã, tốt lành thay là con đường (hằm) của ngươi; sự 
lý giải thật là tốt lành; những câu hỏi thật là khéo léo. 

5... Pãli: cittassa upannassa vasam gacchaii, tâm sau khi sanh khởi khống chế (thế gian). 
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“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch - 
Thể Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, 
hoan hỷ phụng hành rồi lại hỏi tiếp: 

“Bạch Thê Tôn, Ty-kheo đa văn; được nói là 
Tỳy-kheo đa văn, bạch Thế Tôn, thể nảo øọI1 là 
Tỳ-kheo đa văn? Thế nào để được tuyên bố là 
Ty-kheo đa văn?” 

Đức Thê Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay, lành thay, Ty-kheo, là con đường 
hiên thiện lại được quán sát hiên thiện, là biện tài 
tinh diệu với tư duy khéo léo rằng “Bạch Thế 
Tôn, Ty-kheo đa văn; được nói là Ty-kheo đa 
văn, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Ty-kheo đa 
văn? Thê nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo đa 
văn?” Này Tỳy-kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, những øì được Ta thuyết giảng 
rất nhiêu, là chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ 
tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, 
sanh xứ, quảng giải, vị tăng hữu pháp và thuyết 
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_ nghĩa. Này Tỳ-kheo, nếu có thiện nam tử chỉ 
nghe Ta nói bốn câu kệ mà biết nghĩa, biết pháp, 
thực hành pháp và tùy pháp, thuận theo phạm 
hạnh, thì này Tỳ-kheo, nói Ty-kheo đa văn là chỉ 
nói như vậy chứ không hơn nữa. Này Tỳ-kheo, 
như vậy là Tỳ-kheo đa văn. Như Lai tuyên bố 
như vậy là Ty-kheo đa văn”. 

Tỳ-kheo bạch răng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch Thê 
Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, 
hoan hỷ phụng hành rồi lại hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, Ty-kheo đa văn có trí tuệ 
minh đạt”, nói là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh 
đạt. Bạch Thế Tôn, Ty-kheo đa văn có trí tuệ 
minh đạt? Thế nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo 
đa văn có trí tuệ minh đạt?” 

Đức Thê Tôn nghe xong khen ngợi: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo! Là con 
đường hiền thiện lại được quán sát hiền thiện, là 
biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo răng “Bạch 
Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt, nói 
là Ty-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thê 


5 Minh đạt trí tuệ. No.82: Tiệp tật trí tuệ. Pali: Nibbedhikapañño, trí tuệ nhạy bén hay 
sâu sắc (quyết trạch tuệ). 
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Tôn, Ty-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt? Thê - 
nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn có trí 
tuệ minh đạt?) Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi 
là như vậy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, nêu Tỳ-kheo nghe răng “Đây là 
Khổ", tức thì với trí tuệ mà chân chánh thấy khổ 
đúng như thật; nghe Khô tập, Khô diệt, Khổ diệt 
đạo, tức thì với trí tuệ mà chân chánh thấy Khổ 
diệt đạo đúng như thật. Này Ty-kheo, như vậy là 
đa văn Ty-kheo có trí tuệ minh đạt. Như Lai 
tuyên bố như vậy là đa văn Tỳ-kheo có trí tuệ 
minh đạt”. 

Tỳ-kheo bạch răng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch Thế 
Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, 
hoan hỷ phụng hành rồi lại hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳy-kheo thông minh có hiệt 
tuệ, quảng tuệ, nói là Ty-kheo thông minh có hiệt 
tuệ, quảng tuệ. Bạch Thê Tôn, thế nảo là Tỳ-kheo 
thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thê nào để 
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_ được tuyên bô là Tỳ-kheo thông minh có hiệt 
tuệ, quảng tuệ?” 

Đức Thê Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay! Lành thay! Tỷ-kheol Là con 
đường hiên thiện lại được quán sát hiền thiện, là 
biện tài tình diệu với tư duy khéo léo rắng “Bạch 
Thế Tôn, Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng 
tuệ, nói là T-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng 
tuệ. Bạch Thế Tôn, thế nào là Ty-kheo thông 
minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thế nào để được 
tuyên bỗ là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, 
quảng tuệ?” Này Tỳy-kheo, câu hỏi của ngươi là 
như vậy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Nếu Ty-kheo không có niệm gây tự hại, 
không có niệm gây hại người, cũng không có 
niệm gây hại cả hai. Tỳ-kheo chỉ có niệm làm lợi 
ích cho tự thân và lợi ích cho người, lợi ích cho 
mọi người, thương xót thế gian, mong muôn cho 
trời, người được lợi ích và phước lành, được an 
ốn khoái lạc. Này Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo 
thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ, Như Lai tuyên 
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bố như vậy là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, - 
quảng tuệ”. 

Tỳ-kheo bạch răng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch Thế 
Tôn!” 

Khi ấy, Tỳ-kheo ây sau khi nghe Phật thuyết 
giảng, khéo thọ lãnh, khéo ghi nhớ, khéo tụng 
tập, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, CÚI đâu đảnh lễ 
chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi lui ra. 

Lúc bây giờ Tỳ-kheo ấy lãnh thọ lời dạy của 
Đức Thế Tôn, sông cô độc nơi yên tĩnh xa vắng, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Tỳ-kheo 
ây khi sống cô độc ở nơi xa văng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần để đạt đến mục đích 
mà một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca- 
sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình 
học đạo, là duy chỉ mong thành tựu phạm hạnh 
vô thượng, ngay trong đời này tự tr, tự giác, tự 
tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa'. Vị Tôn giả ấy 
đã biết pháp rôi, liên chứng quả A-la-hán. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi 
nehe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 
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173. KINH PHÙ-DI' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, 
ở trong rừng Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. 

Bây giờ, Tôn giả Phù-di cũng ở tại thành 
Vương xá, trong thiên thật Vô sự?. 

Lúc bây giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng 
sớm, Tôn giả Phù-di khoác y, ôm bát vào thành 
Vương xá để khất thực. Tôn giả Phù-di suy nghĩ 
răng: “Hãy khoan vào thành Vương xá khất thực. 
Ta nên đến nhà Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng 
tử. 

Rồi thì Tôn giả Phù-di đi đến nhà Vương tử 
Kỳ-bà-tiên-na Đông tử. Vương tử Kỳ-bà-tiên-na 
Đồng tử từ xa trông thây Tôn giả Phù-di đến, liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay 
hướng về Tôn giả Phù-di nói như vây: 

“Kính chào Tôn giả Phù-di. Tôn giả Phù-di 
lâu không đến đây. Xin mời ngồi trên giường 


1. Tương đương Pãli, M.126 Bhũmija-sutta. 

2 Phù-di ?# 7j s Pali: Bhũmija. 

3. Xem các kinh số 166, 171. 

+ Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử + 7- # 3š Z: PJl {š 7 - Pãli theo bản Hán: 
JIvasena Kumära. Nhưng, tên trong bản Päãli: Jayasena räjakumara. 
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này”. 

Tôn giả Phù-di ngồi xuống, Vương tử Kỳ-bà- 
tiên-na Đông tử cúi đầu đánh lễ sát chân Tôn giả 
Phù-di rôi ngôi sang một bên, thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Phù-di, tôi có điều muốn hỏi, 
mong ngài nghe cho”. 

'““lôn giả Phù-di đáp: 

“Này Vương đồng tử, muốn hỏi điều gì cứ 
hỏi, tôi nghe rôi sẽ suy nghĩ”. 

Vương đông tử liên hỏi: 

“Thưa Tôn giả Phù-di, có Sa-môn, Phạm chí 
đi đến chỗ tôi và nói với tôi răng, “Này Vương 
đồng tử, người nảo có ước nguyện tu hành phạm 
hạnh một cách chân chánh, người ây tất sẽ chứng 
quả. Nêu người nào không có ước nguyện, hoặc 
vừa có uớc nguyện, vừa không có ước nguyện, 
hoặc chắng phải có ước nguyện, chắng phải 
không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một 
cách chân chánh, người ây tât sẽ chứng quả”. Tôn 
sư của Tôn giả Phù-di có ý gì, có thuyết gì 
chăng”?” 

Tôn giả Phù-di nói: 

“Này Vương đông tử, tôi chưa được đích thân 


5 Trong bản Paãli, cả bốn trường hợp đều không đắc quả (abhabbä phalassa 
adhigamäya). 
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nghe Đức Thê Tôn nói, cũng chưa được nghe 
các vị phạm hạnh nói lại, nhưng này Vương đông 
tử, có thể Đức Thế Tôn đã nói như vây, “Người 
nào có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách 
chân chánh, người ây tất sẽ chứng quả. Nếu 
người nào không có ước nguyện, hoặc vừa có 
ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chăng phải có ước nguyện, chăng phải không có 
ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh, người ây tật sẽ chứng quả””. 

Vương đồng tử thưa rằng: 

“Nêu Tôn sư của Tôn giả Phù-di có ý như 
vậy, thuyết như vậy, thì ở giữa chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời trên 
thế gian này, Ngài quả là Bậc Tối Thượng. Thưa 
Tôn giả Phù-di, xin mời ngài thọ trai tại đây 
luôn”. 

Tôn giả Phù-di im lặng nhận lời. Sau khi biết 
Tôn giả Phù-di đã im lặng nhận lời rôi, Vương 
đồng tử liên từ chỗ ngôi đứng dậy, tự tay múc 
nước rửa, tự tay bưng hầu các món ngon sạch, 
mỹ điệu với đủ thức nhai, thức nuốt, tự tay châm 
chước, khiến Tôn giả thọ dùng no đủ. 


5. Có sự nhằm lẫn trong bản dịch Hán. Xem nội dung kinh. 
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_— Khi Tôn giả ăn xong, Vương đồng tử thu 
dọn chén bát, múc nước rửa, rôi lây một cái 
giường nhỏ ngôi riêng một bên để nghe pháp. 
Tôn giả Phù-di thuyết pháp cho Vương đông tử 
nghe, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hý. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho Vương tử nghe, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Tôn giả liền từ 
chỗ ngôi đứng dậy ra về. 

Đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Phật rôi ngôi sang một bên, đem những điều đã 
bàn luận với Vương đông tử thuật lại hết với Đức 
Phật. 

Đức Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 

“Này Phù-di, sao ngươi không đem bốn ví dụ 
nói cho Vương đồng tử rõ?” 

Tôn giả Phù-di hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, bốn ví dụ ây là những gì?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà 
kiến, tà kiến định”, người ấy có ước nguyện 
nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà vạy, nên 
chắc chăn không thể chứng quả. Không có ước 


7. Bản Hán: tà kiến, tà kiến định. Bản Päli, nêu Thánh đạo tám chỉ, từ tà kiến cho đến tà 
định. 
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nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không 
có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chăng phải không có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách tà vạy, thì chắc chắn không thể 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một 
cách tà vạy, là không đúng đường lốiŸ. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn lấy sữa 
mà lại vắt nơi sừng con bò thì chắc chắn không 
lây được sữa. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa 
có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chăng phải có ước nguyện, chăng phải không có 
ước nguyện, nếu người ây muốn lây sữa mà lại 
vặt nơi sừng con bò thì chắc chắn không lấy 
được sữa. Vi sao vậy? Vì tim câu sữa một cách tà 
vạy, tức là vắt nơi sừng con bò vậy. Cũng vậy, 
này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tả 
kiến định, người ấy có ước nguyện nhưng tu 
hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc chăn 
không thể chứng quả. Không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện, hoặc vừa không có ước 
nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chắng 
phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng 


“ 


8. Hán: vô đạo ft ?l ‹ Pãli: ayoni hesä. 
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quả. Vì sao vậy? Vì tìm câu quả vị một cách tà 
vạy, là không đúng đường lôi. 

“Này Phủù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh 
kiến, chánh kiến định, người ấy có ước nguyện, 
tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên tất 
sẽ chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc vừa 
có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc 
chăng phải có ước nguyện, chắng phải không có 
ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh, thì tất sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm 
cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng đường 
lỗi. 

Này Phù-di, ví như có người muốn lấy sữa, 
cho bò ăn uỗng no nê rồi vắt sữa nơi vú nó thì 
chắc chắn lấy được sữa. Dù không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chắng phải không có ước nguyện, nêu người ây 
muôn lây sữa, cho bò ăn no nê rồi vắt nơi vú nó, 
thì chắc chắn lây được sữa. Vì sao vậy? Vì tìm 
cầu sữa một cách chân chánh, là vắt nơi vú con 
bò. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm 
chí chánh kiên, chánh kiến định, người ây có ước 
nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
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chánh, chắc chăn sẽ chứng quả. Nếu không có - 
ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không 
có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chăng phải không có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách chân chánh thì chắc chăn sẽ 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một 
cách chân chánh, là đúng đường lôi. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà 
kiến, tà kiến định, người ây có ước nguyện, tu 
hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc chăn 
không thê chứng quả. Nếu không có ước nguyện 
hoặc chắng phải có ước nguyện, chăng phải 
không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một 
cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. 
Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là 
không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có tô, 
bèn lấy một bình đựng đây nước lã rôi khuấy đều 
lên, chắc chắn không thể có tô. Dù không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
cũng chắng phải không có ước nguyện. Người ây 
muôn có tô, bèn lây một bình đựng đây nước lã 
rôi khuấy đêu lên, thì chắc chăn không thể có tô. 
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Vì sao vậy? Vì tìm câu tô một cách tà vạy, là 
khuấy nước lã. Cũng vậy, này Phủ-di, nếu có Sa- 
môn, Phạm chí tà kiến, người ấy có ước nguyện, 
tu hành phạm hạnh một cách tà vạy, chăc chắn 
không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước 
nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chẳng 
phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng 
quả. Vì sao vậy? Vì tìm câu quả vị một cách tà 
vạy, là không đúng đường lỗi. 

“Này Phủù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh 
kiến, chánh kiến định, người ấy có ước nguyện, 
tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên 
chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chăng phải không có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách chân chánh thì chắc chăn sẽ 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một 
cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có tô, lẫy 
một bình đựng đây lạc rồi khuấy đều lên thì chắc 
chắn được tô. Dù không có ước nguyện, hoặc 


KINH PHÙ-DI 517 


vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, " 
hoặc chắng phải có ước nguyện, chắng phải 
không có ước nguyện, người ây muốn có tô, lây 
một bình đựng đây lạc rôi khuấy đều lên thì chắc 
chăn có được tô. Vì sao vậy? Vì tìm cầu tô một 
cách chân chánh, là khuây lạc. Cũng vậy, này 
Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, 
chánh kiến định, người ây có ước nguyện, tu 
hành phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc 
chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước 
nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chăng 
phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. 
Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân 
chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà 
kiến, tà kiến định, người ây có ước nguyện, tu 
hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc chăn 
không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước 
nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chắng 
phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách tà vạy, thì chắc chăn không thể chứng 
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quả. Vì sao vậy? Vì tìm câu quả vị một cách tà 
vạy, là không đúng đường lôi. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có dâu, 
đồ đây cát vào. đồ ép, rưới nước lạnh cho rỉ thâm 
qua, rôi ép xuống, nên chắc chăn không có được 
dâu. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chắng 
phải có ước nguyện, chăng phải không có ước 
nguyện, nếu người ây muốn có dầu mà đồ đây 
cát vào đồ ép, rưới nước lạnh cho rỉ thâm qua, rồi 
ép xuống, thì chắc chăn không có được dầu. Vì 
sao vậy? VÌ tìm cầu đầu một cách tà vạy, là ép 
cát. Cũng vậy, này Phù-di, nêu có Sa-môn, Phạm 
chí tà kiến, tà kiến định, người ấy có ước nguyện, 
nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên 
chắc chăn không thể chứng quả. Nêu không có 
ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không 
có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chắng phải không có ước nguyện mà tu hành 
phạm hạnh một cách tà vạy thì chắc chắn không 
thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một 
cách tà vạy, là không đúng đường lỗi. 

“Này Phủù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh 
kiến, chánh kiến định, người ấy có ước nguyện, 
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tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, nên 
chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chăng phải không có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách chân chánh, thì chắc chắn sẽ 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một 
cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có dâu, 
đồ đây hạt mè vào đỗ ép, rưới nước sôi cho rỉ 
thâm qua, rồi ép xuống nên chắc chắn có được 
dâu. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chắng 
phải có ước nguyện, chăng phải không có ước 
nguyện, nêu người ấy muốn có dâu, đồ đây hạt 
mè vào đồ ép, rưới nước sôi cho rỉ thắm qua, rôi 
ép xuống thì chắc chăn có được dâu. Vì sao vậy? 
Vì tìm cầu dâu một cách chân chánh, là ép hạt 
mẻ. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm 
chí chánh kiên, định chánh kiến, người ây có ước 
nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh 
nên chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
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chắng phải không có ước nguyện, tu hành 
phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chăn sẽ 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một 
cách chân chánh, là đúng đường lỗi. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà 
kiến, tà kiến định, người ây có ước nguyện, fu 
hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc chăn 
không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước 
nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chẳng 
phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng 
quả. Vì sao vậy? Vì tìm câu quả vị một cách tà 
vạy, là không đúng đường lỗi. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có lửa, 
bèn lấy củi ướt làm môi lửa, dùng dùi ướt mà dùi 
nên chắc chắn không có được lửa. Dù không có 
ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không 
có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chắng phải không có ước nguyện, nêu người ây 
muốn có lửa mà lây củi ướt làm môi lửa, dùng 
dùi ướt mà dùi thì chắc chắn không có được lửa. 
Vì sao vậy? Vì tìm cầu lửa một cách tả vạy, là 
đùi củi ướt. 
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“Cũng vậy, này Phù-di, nêu có Sa-môn, 
Phạm chí tà kiến, tà kiến định, người ấy có ước 
nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tả vạy nên 
chắc chăn không thể chứng quả. Nêu không có 
ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không 
có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chăng phải không có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách tà vạy, thì chắc chắn không được 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một 
cách tà vạy, là không đúng đường lỗi. 

“Này Phủ-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh 
kiến, chánh kiến định, người ấy có ước nguyện, 
tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, nên 
chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chăng phải không có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách chân chánh thì chắc chăn sẽ 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một 
cách chân chánh, là đúng đường lôi. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có lửa 
bèn lấy củi khô làm môi lửa, dùng dùi khô mà 
dùi nên chắc chăn có được lửa. Dù không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
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ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, 
chăng phải không có ước nguyện, người ây muôn 
có lửa, lây củi khô làm môi lửa, dùng dùi khô mà 
dùi thì chắc chắn có được lửa. Vì sao vậy? Vì tìm 
câu lửa một cách chân chánh, là dùi củi khô. 
Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí 
chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành 
phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc chắn 
sẽ chứng quả. Nêu không có ước nguyện, hoặc 
vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, 
hoặc chắng phải có ước nguyện, chắng phải 
không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một 
cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì 
sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh, 
là đúng đường lỗi. 

“Này Phù-di, nêu ngươi nói cho Vương đồng 
tử nghe bốn ví dụ này, Vương đồng tử nghe xong 
chắc chắn sẽ rât hoan hỷ, cúng dường thây suốt 
đời, như áo, chăn, uỗng ăn, ngọa cụ, thuốc thang 
và đủ các thứ nhu dụng khác cho đời sống”. 

Tôn giả Phù-di thưa: 

“Bạch Thể Tôn, trước đây con chưa từng 
được nghe bốn ví dụ này, thì lây đâu để nói lại. 
Duy chỉ hôm nay mới được nghe Thế Tôn nói mà 
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Phật thuyết giảng như vậy. Tôn giả Phù-di và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


174. KINH THỌ PHÁP ()' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ, trong rừng 
Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Thế gian thật sự có bốn loại thọ pháp”. 
Những gì là bỗn? Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, 
tương lai thọ quả báo khô. Hoặc có thọ pháp hiện 
tại khổ, tương lai thọ quả báo lạc. Hoặc có thọ 
pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ. 
Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả 
báo lạc. 

“Thế nảo là thọ pháp hiện tại lạc, mà tương 
lai thọ quả báo khô? 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí ham 
thích vui đùa chung với người con gái trang 
điểm” mà chủ trương rắng “Sa-môn, Phạm chí 
này đối với dục, thấy có những sợ hãi và những 
tai họa gì trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và 
bày ra phương pháp đoạn dục? Xúc chạm nơi 
thân thể người nữ trang điểm này thật là sung 


1. Tương đương Pãli, M.45 Cùla-dhammasamädhäna-sutta. 
2.. Bốn thọ pháp “Zÿ )# › Päli: cattãrimäni dahammasamädänäni. 


+ 


3. Hán: trang nghiêm nữ 7£ jặ # - Pãäli: te kho molibaddhähi paribbäjikahi paricärenti, 
họ đi tìm lạc thú với các nữ du sĩ tóc quấn. 
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sướng”. Người ây với người nữ này cùng nhau - 
vui đùa, du hí ở trong đó. Người ây thọ pháp lạc 
đó đã thành tựu đây đủ rôi, khi thân hoại mạng 
chung thăng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, mới 
dây lên ý nghĩ như vây, “Sa-môn, Phạm chí kia 
đối với dục thấy những sợ hãi và những tai họa 
này trong tương lai cho nên đoạn dục và bày ra 
phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi dục, 
do tranh với dục”, duyên do dục cho nên lãnh sự 
khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng đại như 
vậy. 

“Cũng như vào tháng cuỗi mùa xuân”, giữa 
trưa rất nóng, hạt giông của dây leo, bị năng đồ 
nứt ra, rơi xuống gốc cây sa-la. Bây giờ Thân 
cây Sa-la nhân đó sanh ra sợ sệt. Khi ây, chung 
quanh có các Thân cây loại hạt giông, trăm thứ 
cây lúa, cây thuốc, các Thân cây bà con, băng 
hữu, đối với hạt giống mà thây tương lai có sự sợ 
hãi, có đủ tai họa như vậy, liền đi đến chỗ Thân 
cây mà an ủi răng, “Thần cây chớ sợ, Thần cây 


+ Hán: tránh dục š# ấ? : “tranh cãi với dục”. Có lẽ hiểu adhikarana là tranh cãi, thay vì 
là nguyên nhân hay động cơ. 

5.. Xuân hậu nguyệt. Päãli: gimhãnam pacchime mãse, tháng cuối cùng mùa hạ. 

°.. Hán: nhật chích sách bính 1 # ‡£ 3t - Các bản chép khác nhau về nhóm từ này. 
Bản Cao-li: viết Ej thay vì nhật H bản Cao-li: bỉ f# › bản Tống: ngạn #š thay vì sách 

£ ° Pãäli: mãluväsipätikã. 
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_ chớ sợ! Hạt giỗng này đây, hoặc là nai ăn, hoặc 
không tước ăn, hoặc gió thôi đi, hoặc lửa xóm 
đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chắng 
thành hạt giống. Như vậy, này Thân cây, ông 
được an ôn. Nêu hạt giỗng này không bị nai ăn, 
không tước ăn, gió thôi đi, lửa thôn thiêu, cũng 
như không bị lửa đồng thiêu, cũng không hư 
hoại, chắng thành hạt giông. Hạt giống này chắng 
khuyết, chăng sâu, không bị vỡ nứt, không bị 
mưa, gió, năng làm tốn thương; gặp mưa lớn tưới 
ướt liên nây sanh nhanh chóng. Thân cây kia liền 
suy nghĩ như vây, “Vì những cớ gì các Thần cây 
xung quanh, các Thân cây loại hạt giống, trăm 
thứ cây lúa, cây thuốc, các Thân cây bà con, 
băng hữu, đối với hạt giống thấy tương lai có sự 
sợ hãi øì, tai họa gì mà sang an ỦI ta, nói rằng, 
“Thần cây chớ sợ, Thần cây chớ sợ! Hạt giống 
này đây, hoặc là nai ăn, hoặc không tước ăn, 
hoặc gió thôi đi, hoặc lửa xóm đốt, hoặc lửa đồng 
thiêu, hoặc hư, hoặc chăng thành hạt giống. Như 
vậy, này Thân cây, ông được an ôn'?? Nhưng hạt 
giỗng này không bị nai ăn, không bị không tước 
ăn, không bị gió thôi đi, không bị lửa thôn thiêu, 
không bị lửa đồng thiêu, cũng không bị hư hoại, 
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không thành hạt giông, hạt giông này chăng - 
khuyết, chắng lủng, không bị vỡ nút, chắng bị 
mưa, gió, năng lảm tốn thương, gặp mưa lớn tưới 
ướt liên nây mầm nhanh chóng, thành thân cây, 
cành lá mêm mại, thành đốt, sờ đến thích thú. 
Thân, cành, lá mềm mại thành đốt này SỜ đến 
thích thú, xúc chạm vu1 sướng. 

“Rồi cái này duyên vào cây mà thành cành lá 
to lớn, quân lấy thân cây ấy, che phủ ở trên. Sau 
khi bị che phủ ở trên rôi, vị Thần cây kia mới suy 
nghĩ như vây, “Các Thần cây xung quanh kia, 
Thân cây loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây 
thuốc, các Thần cây bà con, băng hữu, đối với 
hạt giống thấy tương lai có sự sợ hãi gì, tai họa gì 
mà sang an ỦI ta, nói răng, “Thân cây chớ sợ, 
Thân cây chớ sợ! Hạt giống này đây, hoặc là nai 
ăn, hoặc không tước ăn, hoặc gió thôi đi, hoặc 
lửa xóm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc 
chắng thành hạt giống. Như vậy, này Thân cây, 
ông được an ốn'. Nhưng hạt giống này không bị 
nai ăn, không bị không tước ăn, không bị gió thôi 
đi, không bị thiêu bởi lửa xóm, không bị thiêu 
bởi lửa đông, không bị hư hại chăng thành hạt 
giông. Hạt giông này chăng khuyết, chăng lủng, 
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cũng chăng, bị vỡ nứt, không bị mưa gió năng 
làm thương tốn, øặp mưa lớn tưới nước liên nây 
sanh mâm nhanh chóng. Nhân vì hạt giông, 
duyên vì hạt giống mà chịu sự khô cùng cực này, 
sự khổ trọng đại này. 

“Cũng vậy, hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm 
chí ham thích vui đùa chung với người con gái 
trang điểm mà chủ trương răng “Sa-môn, Phạm 
chí này đôi với dục, thây có những sợ hãi và 
những tai họa gì trong tương lai mà phải đoạn trừ 
dục và bảy ra phương pháp đoạn dục? Xúc chạm 
nơi thân thể người nữ trang điểm này thật là sung 
sướng”. Người ây với người nữ này cùng nhau 
vui đùa, du hí ở trong đó. Người ây thọ pháp lạc 
đó đã thành tựu đây đủ rôi, khi thân hoại mạng 
chung thăng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, mới 
dây lên ý nghĩ như vây, “Sa-môn, Phạm chí kia 
đối với dục thấy những sợ hãi và những tai họa 
này trong tương lai cho nên đoạn dục và bày ra 
phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi dục, 
do tranh với dục, duyên do dục cho nên lãnh sự 
khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng đại như 
vậy. 

“Đó gọi là pháp thọ hiện tại lạc mà tương lai 
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chịu quả báo khô. 

“Sao gọi là pháp thọ hiện tại khổ mà tương lai 
tho quả báo lạc? 

“Hoặc có người mà bản tánh nặng đắm dục, 
nặng đắm nhuế, nặng đắm si, thường tùy tâm dục 
mà thọ khổ, ưu sâu. Tủy tâm giận dữ, tâm s1 mê 
mà thọ khổ, ưu sầu. Người ấy vì khổ, vì ưu sâu 
mà trọn suốt cuộc sông tu hành phạm hạnh, cho 
đến khóc lóc rơi lệ. Người kia thọ lãnh pháp này, 
đã thành tựu đây đủ, thân hoại mạng chung tất 
sanh lên chỗ lành, sanh trên các cõi trời. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ 
quả báo lạc. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khỗ mà tương lai 
thọ quả báo khổ? 

“Hoặc có Sa-môn, Phạm chí lõa hình, không 
y phục, hoặc dùng tay làm y phục, hoặc lấy lá 
làm y phục, hoặc lây hạt châu làm y phục; hoặc 
không múc nước băng bình, hoặc không múc 
nước băng gáo; không ăn đồ ăn xốc xỉa băng dao 
gậy, không ăn đô ăn lừa dối, không tự mình đến, 
không sai người đi, không làm khách được mời”, 


7. Hán: bắt lai tôn £ Z4 $§ - Pãli: na-ehi-bhadantika, “không là Tôn giả được gọi: Mời 
đến đây!” 


530 TRUNG A-HÀM 


_ không làm khách được chào đón, không là 
khách được lưu”, không ăn từ giữa hai người 
đang ăn, không ăn tại nhà có thai!?, không ăn từ 
nhà có nuôi chó, không ăn từ nhà có lăng xanh 
bay đến; không ăn cá, không ăn thịt, không uỗng 
rượu, không uống nước dâm'!, hoặc không uống 
øì cả, học tập hạnh không uống: hoặc ăn một 
miếng, cho một miếng là đủ!”, hoặc ăn hai, ba, 
bốn, cho đến bảy miếng, và cho bảy miếng là đủ, 
hoặc ăn bởi một lần nhận được!Š, và cho đến một 
lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba bốn cho 
đến bảy lần nhận được và cho bảy lần nhận được 
là đủ, hoặc án ngày một lần và cho một lần là đủ, 
hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nữa tháng, 
hay một tháng, ăn một lân Mộ Nhờ một lần. là đủ; 
hoặc ăn cỏ!?, hoặc ăn lúa cỏ!”, hoặc ăn nếp tuê, 


8. Hán: bát thiện tôn 4 ‡§ ?§ - Có lẽ: na-sädhu-bhadantika, “không là Tôn giả được 
chào đón: Lành thay, Tôn giả!” 

9% Hán: bát trụ tôn 4  3§ › Pãli: na-tittha-bhadantika, “không là Tôn giả được mời 
mọc: Hãy ở lại đây, Tôn giải” 

10. Hán: bát hoài nhâm gia thực 4 †ÿ #E 23 & ›: Pãli: na gabbhiniyä (paftigannhäii), 
không (nhận thức ăn) từ người đàn bà mang thai. 

11. Hán: ác thủy 3ä 7K › Pãli: thusodaka, nước lên men. 

12. Pali: ekãgãriko và hoti ekälopiko, mỗi nhà chỉ nhận một miếng ăn. 

13. Hán: thực nhất đắc  — {83 - Pãli: ekissäpi dattiyãä yãpeti, chỉ sống bằng một vật 
được cho. 

14 Hán: thái như % 3i › Pãli: säka-bhakkho. 

15. Hán: bại tử iö T- › loại cỏ giếng như lúa. Pãli: sãmäka. 


KINH THỌ PHÁP (I) 331 


hoặc ăn cám, hoặc ăn gạo đâu-đâu-la!°, hoặc ăn - 
đồ ăn thô; hoặc đến chỗ vô sự, y nơi vô sự; 
hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng; 
hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải!, hoặc mặc áo 
lông, hoặc mặc áo vải đâu-xá'”, hoặc mặc áo vải 
đâu-xá băng lông, hoặc mặc băng da nguyên, 
hoặc mặc da có xoi lỗ, hoặc mặc da toàn xoi lỗ; 
hoặc để tóc xõa, hoặc đề tóc bện, hoặc để tóc vừa 
xỏa vừa bện, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, 
hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhồ tóc, hoặc nhồ râu, 
hoặc nhô cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thắng không 
hề ngôi, hoặc đi chồm hồm, hoặc năm gai, lây 
gai làm giường; hoặc năm cỏ”, lấy cỏ làm 
giường: hoặc thờ nước, ngày đêm lây tay vọc; 
hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên; hoặc thờ mặt 
trời, mặt tráng, thờ đắng Tôn hựu Đại đức, chấp 
tay hướng vê kia. Những sự như vậy thọ khô vô 
lượng, học hạnh nóng bức”'. Vị ây thọ pháp này 


1. Hán: đầu-đầu-la đi BB 3 - Pãli: daddula. 


1. Hán: chí vô sự xứ ® ft SE jä › đến nơi rừng vắng? Không thấy Päli tương đương. 
Tham chiếu: vana- mũl2- g4aI3HStö yãpeti. 

18. Hán: liên hiệp y 3# Ê: 3< › Pãli: masänäni, vải gai lẫn các vải khác. 

19. Hán: đâu-xá y Øñ 3 3< › Päli dussa, vải thô chưa nhuộm màu. 

20. Hán: thảo *# : Tống-Nguyên: quả ## ; Minh: # ; Kinh số 18: ngọa quả El\ 3 › Pãii: 
phalaka, (nằm trên) tắm ván. Bản Hán hiều phala(ka) là trái cây. 

- Hán: Học phiên nhiệt hành E# [li #\ ƒT › Pãäli: ätãpanaparitäapanänuyogam anuyutto 
viharati, sống hành theo sự khổ hạnh ép xác. 


Đồ 
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- khi đã thành tựu đây đủ rôi, thân hoại mạng 
chung tất sanh tới chỗ ác, sanh trong địa ngục. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ 
quả báo khô vậy. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai 
thọ quả báo lạc? 

“Hoặc có người bản tánh không nặng đắm 
dục, không nặng đắm sân nhuế, không nặng 
đăm si. Vị ấy không thường theo tâm dục mà 
thọ khổ ưu lo, không theo tâm sân nhuế mà thọ 
khô ưu lo và không theo tâm s¡ mà chịu khổ, ưu 
lo. VỊ ây do lạc, do hỷ, trọn cuộc đời mình tu 
hành phạm hạnh cho đến đạt được tâm hoan hỷ. 
VỊ ây thọ pháp này, đã thành tựu đây đủ rồi, 
năm hạ phân kết đứt sạch, hóa sanh ở chỗ kia 
mà nhập Niết-bàn, được pháp bất thôi, không 
trở lại cõi này”. 

“Đó là pháp thọ hiện tại lạc, tương lai thọ quả 
báo lạc. 

“Thế gian thật sự có bốn thọ pháp như vậy, 
do đó mà Ta giảng thuyết”. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


2. Vị A-na-hàm từ Dục giới chết tái sanh lên Tịnh cư thiên và Niết-bàn tại đó. 
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175. KINH THỌ PHÁP (II)! 

Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu, ở 
tại đô tập Kiếm-ma-sắt-đàm”. 

Bây ĐIỜ, Thế Tôn nói với các I-kheo. rẵng: 

“Thế gian nảy có ham muôn như vây, ước 
vọng như vây, yêu thích như vây, vui sướng như 
vây và ý hướng như vậy, “Mong sao các pháp 
không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý 
tiêu diệt; và các pháp không đáng thích, không 
đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt sanh ra". Nó ham 
muôn như vây, ước vọng như vây, yêu thích như 
vậy, vui sướng như vây và ý hướng như vây như 
vậy. Song, pháp không đáng thích, không đáng 
yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng 
yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu sSI. 
Pháp của Ta rất là sâu xa, khó thây, khó giác 
ngộ, khó thông đạt. Như vậy, pháp của Ta rất sâu 
xa, khó thấy, khó giác ngộ, khó thông đạt, là 
pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý tiêu diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, 
!. Tương đương Pãili, M.46. Mahä-Dhammasamãdãna-suttam. Hán, biệt dịch, No.83 

Phật Thuyết Ứng Pháp Kinh, Trúc Pháp Hộ dịch. 


2 Xem cht.2,3 kinh số 10. No.83: Tại Câu loại Pháp trị xứ dịch âm và dịch nghĩa hỗn 
hợp của Kuru-kammäsaddhamma. Bản PäIi: tại Sãvatthi. 


KINH THỌ PHÁP (II) 535 


đáng vừa ý được sanh. Đó là pháp không ngu - 
S1. 

“Thế gian này chân thật có bốn thọ pháp. 
Những øì là bốn? Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc 
mà tương lai thọ quả báo khô. Hoặc có thọ pháp 
hiện tại khô mà tương lai thọ quả báo lạc. Hoặc 
có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng thọ 
quả báo khổ. Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc mà 
tương lai cũng thọ báo lạc. 

“Thế nào là pháp thọ hiện tại lạc mà tương lai 
chịu quả báo khổ? Hoặc có một người tự mình 
vuI sướng, tự mình vui thích trong việc sát sanh. 
Do nhân sát sanh mà sanh lạc, sanh hỷ. Người đó 
tự mình, vui sướng, tự mình vui thích trong việc 
lây của không cho, nói láo, cho đến tà kiến, nhân 
nơi tà kiến mà sanh lạc, sanh hỷ. Như vậy, thân 
lạc, tâm lạc, bất thiện, từ bất thiện mà sanh ra, 
không hướng đến trí, không hướng đến giác ngộ, 
không hướng đến Niết-bàn. 

“Đó là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai chịu 
quả báo khô. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khô mà tương lai 
được quả báo lạc? Hoặc có người tự mình khổ, 
tự mình ưu, đoạn trừ việc sát sanh, do sự đoạn 
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_ trừ việc sát hại mà sanh khô, sanh ưu, nĐØười 
đó tự khổ, tự ưu; đoạn trừ việc lây của không 
cho, tà dâm, nói láo, cho đến đoạn trừ tà kiến, đo 
đoạn tà kiến mà sanh khổ sanh ưu. Như vậy, 
thân khổ, tâm khổ, thiện sanh, hướng đến trí, 
hướng đến giác, hướng đến Niết-bàn. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ 
đặng quả báo lạc. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai 
cũng thọ quả báo khổ? Hoặc có người tự khổ, tự 
ưu và sát sanh, do sát sanh mà khổ, sanh ưu. 
Người đó tự khô, tự ưu và lây của không cho, tả 
dâm, nói láo, cho đến tà kiến mà sanh khổ, sanh 
ưu. Như vậy, thân khổ, tâm khổ, bất thiện từ bất 
thiện mà sanh, không hướng đến giác ngộ, không 
hướng đến Niết-bàn. 

“Đó gọi là pháp hiện tại khổ mà tương lai 
cũng phải thọ quả báo khổ. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại an vui mà tương 
lai cũng thọ quả báo an vui? Hoặc có người tự 
mình vui sướng, tự mình vui thích, đoạn trừ sát 
sanh, do đoạn trừ sát sanh mà sanh lạc, sanh hÿ. 
Người ây tự mình vui sướng, tự mình vui thích, 
đoạn trừ lấy của không cho, tà dâm, nói láo, cho 
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đến tà kiên. Do đoạn trừ tà kiên cho nên sanh 
lạc, sanh hýỷ. Như vậy, thân lạc và tâm lạc từ 
thiện mà sanh, hướng đến trí, hướng đến giác, 
hướng đến Niết-bàn. 

“Như thế gọi là thọ pháp hiện tại lạc mà 
tương lai cũng thọ quả báo lạc. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ 
quả báo khổ, nhưng người kia do ngu s¡ chắng 
biết như thật rắng thọ pháp ây hiện tại lạc, nhưng 
tương lai chịu lấy khổ báo. Do không biết như 
thật nên tập hành không đoạn trừ”. Sau khi tập 
hành không đoạn trừ, pháp không đáng thích, 
không đáng yêu, không vừa ý sanh; pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu 
diệt. Cũng như thuốc A-ma-ni-dược”, một phần 
có sắc, có hương, có vị, nhưng có trộn chât độc; 
hoặc có người bị bệnh nên uống, khi uống thì 
sắc, hương và vị ngon miệng mà không tốn hại 
cô họng, nhưng khi uống xong, vào trong bụng 
rôi lại chăng thành thuốc. Cũng vậy, thọ pháp 
này hiện tại lạc mà tương lai phải chịu lấy quả 


3. Tập hành, bất đoạn ## ƒ7 Z4 í › N.83: hành, bát khí ƒ£7 ⁄£ #§ › “Làm theo chứ không 
bỏ”. Päli: sevati na parivajjiti, phục vụ, không tránh né. 

+ A-ma-ni-dược [“j Ƒ# JE ##£ - Pali: äpãnTyakamsa, bình đựng nước uống. Trong bản 
Hán, dược, có lẽ phiên âm từ -yakamsa, không có nghĩa là thuốc. 
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_ báo khô. Người kia ngu si không biết như thật 
răng pháp thọ này hiện tại lạc mà tương lai phải 
chịu quả báo khô. Khi đã không biết như thật liên 
tập hành không đoạn trừ. Sau khi tập hành không 
đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng 
yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng 
yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu sI. 

“Nêu có thọ pháp hiện tại khô mà tương lai 
chịu quả báo lạc, song người ây ngu sỉ không biết 
như thật răng thọ pháp này hiện tại khô mà tương 
lai sẽ được quả báo an lạc. Khi đã không biết như 
thật liên không tập hành đoạn trừ. Sau khi không 
tập hành đoạn trừ, pháp không đáng thích, không 
đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, 
đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu 
S1. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai 
cũng chịu quả báo khổ, song người ngu si không 
biết như thật răng thọ pháp này hiện tại khô, 
tương lai cũng chịu quả báo khô. Khi đã không 
biết như thật, liên tập hành không đoạn trừ. Khi 
đã tập hành không đoạn trừ, pháp không đáng 
thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; 
pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. 
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“Cũng như đại tiểu tiện” lại trộn lẫn độc, _ 
hoặc có người bị bệnh cho nên uống. Khi uống 
thì nhơ nhớp, hôi thôi, không có mùi vị, không 
ngon miệng mà lại tốn thương cuông họng, uông 
vào trong bụng lại chăng thành thuốc. Cũng vậy, 
pháp thọ này hiện tại khố, tương lai cũng chịu 
quả báo khổ. Người kia ngu si không biết như 
thật răng pháp thọ này hiện tại khổ, tương lai 
cũng chịu quả báo khổ. Đã không biết như thật, 
bèn tập hành sự không đoạn trừ. Do tập hành sự 
không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không 
đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, 
đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu 
S1. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng 
thọ quả báo lạc, nhưng người kia ngu s1 không 
biết như thật rắng pháp thọ này hiện tại lạc mà 
tương lai cũng thọ báo lạc. Do không biết như 
thật nên không tập hành sự đoạn trừ. Do không 
tập hành sự đoạn trừ nên, pháp không đáng thích, 
không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng 
thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là 
pháp ngu s1. 


5. Päãli: pũtimuttam, nước đái quỷ, tức a-ngùy, thường dùng làm thuốc. 
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— “Người kia không biết như thật pháp nào 
nên tập hành, không biết như thật pháp nào 
không nên tập hành. Do không biết như thật pháp 
nào không nên tập hành và không biết như thật 
pháp nào nên tập hành, do đó pháp không nên tập 
hành lại tập hành, pháp nên hành lại không hành. 
Do tập hành pháp không nên tập hành và không 
tập hành pháp nên tập hành, pháp không đáng 
thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; 
pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. 
Đó gọi là pháp ngu sI. 

“Nếu có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai 
thọ quả báo khổ, người có trí tuệ biết như thật 
răng pháp thọ này hiện tại lạc mà tương lai thọ 
quả báo khổ. Do biết như thật nên không tập 
hành nó, mà đoạn trừ nó. Do không tập hành 
nhưng đoạn trừ, pháp không đáng thích, không 
đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích 
đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Nếu có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai 
thọ quả báo lạc, người có trí tuệ biết như thật 
răng thọ pháp này hiện tại khổ nhưng tương lai 
lại được quả báo lạc. Do biết như thật, vị ây tập 
hành nó mà không đoạn trừ. Do tập hành mà 
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không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không _ 
đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích 
đáng yêu, đáng vừa ý sanh. 

“Cũng như đại tiêu tiện” có hòa với nhiều thứ 
thuôc, hoặc có người bị bệnh uống: khi uống, sắc 
xấu, hôi thối, không mùi vị, không ngon miệng 
mả hại đau cuông họng, nhưng uông vào trong 
bụng lại thành thuốc. Cũng vậy, thọ pháp này 
hiện tại khô mà tương lai thọ quả báo lạc, người 
trí tuệ biết như thật răng thọ pháp này hiện tại 
khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. Do biết như 
thật, vị ây tập hành nó mà không đoạn trừ. Do 
tập hành mà không đoạn trừ, pháp không đảng 
thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà 
pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó 
øọI1 là pháp tuệ. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại khỗ mà tương lai 
cũng chịu quả báo khổ, người có trí tuệ biết như 
thật răng thọ pháp này hiện tại khổ mà tương lai 
cũng chịu quả báo khổ. Do trí biết như thật, vị 
ây không tập hành nó, nhưng đoạn trừ. Do 
không tập hành nó nhưng đoạn trừ, pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, 


6.. Xem cht.5 trên. 
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_mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý 
sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ 
quả báo lạc, người trí tuệ biết như thật rắng thọ 
pháp này hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. 
Do biết như thật, vị ấy tập hành chứ không đoạn 
trừ. Do tập hành chứ không đoạn trừ, pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, 
mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. 
Đó gọi là pháp tuệ. 

“Cũng như tô mật hòa với nhiều thứ thuốc, 
hoặc có người bị bệnh nên uông, khi uỗng có sắc 
đẹp, có hương, có vị, ngon miệng mà không tôn 
thương cuống họng, uống vào bụng lại thành 
thuốc. Cũng vậy, pháp thọ này hiện tại lạc, 
tương lai thọ quả báo lạc. Người trí tuệ biết một 
cách như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc, 
tương lai cũng thọ quả báo lạc. Do biết như thật, 
vị ấy tập hành chứ không đoạn trừ; pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, 
mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. 
Đó gọi là pháp tuệ. 

“Người đó biết như thật rằng, đây là pháp nên 
tập hành, biết như thật rằng đây là pháp không 
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nên tập hành. Do biết như thật pháp nào nên - 
tập hành và pháp nào không nên tập hành, vị ấy 
tập hành pháp nên tập hành, không tập hành 
pháp không nên tập hành. Do tập hành pháp nên 
tập hành và không nên tập hành pháp không nên 
tập hành, pháp không đáng thích, không đáng 
yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng 
yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Thế gian quả thật có bốn thọ pháp ấy, vì vậy 
mà Ta giảng thuyết”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


176. KINH HÀNH THIÊN! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cập cô độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Trong thê gian quả thật có bốn loại hành 
thiên. Những gì là bốn? Hoặc có hành thiên xí 
thạnh mà gọi là suy thoái. Hoặc có hành thiền 
suy thoái mà gọi là xí thạnh. Hoặc có hành thiên 
suy thoái thì biết như thật là suy thoái. Hoặc có 
hành thiên xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

'““Fại sao gọi là người hành thiền xí thạnh mà 
cho là suy thoái? 

“Người hành thiền kia ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, có giác, có quán, hỷ và lạc phát sanh do ly 
dục, chứng Sơ thiền, thành tựu an trụ. Tâm người 
đó tu tập chánh tư duy, đang từ Sơ thiên hướng 
đến Nhị thiên, đó là sự tịch tịnh thù thắng. Người 
hành thiền đó lại nghĩ răng, “Tâm ta lìa bốn 
tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiên 
và diệt mất định. Người hành thiền ây không 
biết như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, 
khoái lạc tịch tịnh, từ Sơ thiên hướng đến Nhị 
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thiên, đó là tịch tịnh thù thăng'. Vị đó do - 
không biết như thật như vậy, nên đối với sự như 
thật mà thoái chuyên ý, bèn mất định. Hành thiền 
như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyên vậy. 

“Lại nữa, người hành thiên, giác và quán đã 
tịch tịnh, nội tĩnh, nhất tâm, không giác không 
quán, có hỷ và lạc phát sanh do định, chứng đệ 
Nhị thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ây tu tập 
chánh tư duy, từ Nhị thiền hướng đến Tam thiên, 
đó gọi là tịch tịnh thù thắng. Nhưng người hành 
thiên ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta lìa bốn tướng mà 
hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiền và diệt 
mất định. Người hành thiền ấy không biết như 
thật rẵng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, từ Nhị thiên hướng đến Tam thiền, đó 
là tịch tịnh thù thăng'. Vị đó do không biết như 
thật như vậy, nên đôi với sự như thật mà thoái 
chuyên ý, bèn mật định. Hành thiền như vậy là xí 
thạnh mà nói là thoái chuyên vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền ly hỷ và dục, xả, 
an trụ vô câu, chánh niệm, chánh trí mà thân có 
cảm giác lạc, điều được Thánh nói là được Thánh 
xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc đệ Tam thiên, 
thành tựu an trụ. Tâm vị ây tu tập chánh tư duy, 
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_ từ đệ Tam thiên hướng đến đệ Tứ thiên, đó là 
tịch tịnh thù thắng. Nhưng người hành thiên đó 
lại nghĩ rắng “Tâm ta lìa bốn tướng mà hướng 
đến chỗ khác, làm mất Sơ thiền và diệt mất 
định”. Người hành thiền ấy không biết như thật 
rắng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch 
tịnh, từ Tam thiên hướng đến Tứ thiên, đó là tịch 
tịnh thù thăng°. Vị đó do không biết như thật như 
vậy, nên đôi với sự như thật mà thoái chuyên ý, 
bèn mắt định. Hành thiền như vậy là xí thạnh mà 
nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền định, khố diệt, lạc 
điệt, hỷ và ưu vôn đã diệt, không khổ không lạc, 
xả niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiên, thành 
tựu an trụ. Tâm vị ây tu tập chánh tư duy, từ đệ 
Tứ thiền hướng đến Vô lượng không xứ, đó là 
tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiên ấy lại 
nghĩ răng “Tâm ta lìa bốn tướng mà hướng đến 
chỗ khác, làm mất Sơ thiên và diệt mất định'. 
Người hành thiền ấy không biết như thật răng 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 
từ Tứ thiên hướng đến Vô lượng không xứ, đó là 
tịch tịnh thù thắng”. Vị đó do không biết như thật 
như vậy, nên đôi với sự như thật mà thoái chuyển 
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ý, bèn mât định. Hành thiên như vậy là xí thạnh 
mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả 
sắc tưởng, diệt hữu tưởng, không tư duy bất cứ 
loại tưởng nào, nhập vô lượng không, thành tựu 
an trụ nơi Vô lượng không xứ. Tâm vị ấy tu tập 
chánh tư duy, từ Vô lượng không xứ hướng đến 
Vô lượng thức xứ, đó là tịch tịnh thù thăng. 
Nhưng vị hành thiên ấy lại nghĩ răng “Tâm ta lìa 
bốn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ 
thiền và diệt mất định. Người hành thiên ấy 
không biết như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô lượng không xứ 
hướng đến Vô lượng thức xứ, đó là tịch tịnh thù 
thăng'. Vị đó do không biết như thật như vậy, 
nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn 
mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh mà nói 
là thoái chuyền vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả Vô 
lượng không xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu 
an trụ Vô lượng thức xứ. Tâm vị ây tu tập chánh 
tư duy, từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở 
hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành 
thiên ây lại nghĩ “Tâm ta lìa bổn tướng mà hướng 
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_ đến chỗ khác, làm mật Sơ thiên và diệt mật 
định”. Người hành thiền ấy không biết như thật 
rắng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch 
tịnh, từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu 
xứ, đó là tịch tịnh thù thăng'. Vị đó do không 
biết như thật như vậy, nên đôi với sự như thật mà 
thoái chuyên ý, bèn mất định. Hành thiền như 
vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả 
Thức vô lượng xứ, nhập Vô sở hữu xứ, thành 
tựu an trụ Võ sở hữu xứ. Tâm vị ây tu tập chánh 
tư duy, từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi tưởng 
phi vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thăng. 
Nhưng vị hành thiên ấy lại nghĩ răng: “Tâm ta 
lia bốn tướng mà hướng đến chỗ khác, nên mất 
vô xứ Vô sở hữu xứ, diệt mất định”. VỊ hành 
thiên ây không biết như thật răng “Tâm ta tu tập 
chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô sở hữu 
xứ hướng đến Phi tưởng phi vô tưởng xứ, đó là 
tịch tịnh thù thắng'. VỊ đó do không biết như 
thật như vậy, nên đôi với sự như thật mà thoái 
chuyên ý, bèn mất định. Hành thiên như vậy là 
xí thạnh mà nói là thoái chuyên vậy. 

“Thế nào là hành thiên suy thoái mà cho là xí 
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thạnh? 

“Vị hành thiên ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng 
đặc Sơ thiên, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong 
những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường 
dẫn đến Nhị thiên, nhưng vị ấy lại nghĩ rắng 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 
từ Sơ thiên hướng đên Nhị thiên, đó là tịch tịnh 
thủ thăng. Vị hành thiền ấy không biết như thật 
rằng chỉ nên tư duy băng tưởng tương ưng với 
yếm ly mà nhập Sơ thiên, nhưng không nên bằng 
tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Nhị 
thiên. Vị ấy do không biết như thật nên không 
biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành 
thiên như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiên với giác và quán đã 
dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác không quán, 
hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị thiên, thành 
tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong những tưởng hạn 
hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Tam 
thiên. Nhưng vị ấy lại nghĩ răng “Tâm ta tu tập 
chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Nhị thiền 
hướng đến Tam thiên, đó là tịch tịnh thù thăng". 
Vị hành thiên ây không biết như thật rằng chỉ nên 
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tư duy bằng tưởng tương ưng với yêm ly mà 
nhập Nhị thiên, nhưng không nên băng tư duy về 
những tưởng hạn hẹp khác mà vào Tam thiên. Vị 
ầy do không biết như thật nên không biết rõ tâm 
mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiền như 
vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Vị hành thiên ly hỷ, ly dục, xả, an trụ vô 
cầu, chánh niệm, chánh trí mà thân cảm giác lạc, 
điều được Thánh øọ1 là được Thánh xả, niệm an 
trụ lạc, chứng đệ Tam thiên, thành tựu và an trụ. 
VỊ ây tư duy trong những tưởng hạn hẹp khác mà 
tu tập con đường dẫn đến Tứ thiên. Nhưng vị ây 
lại nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái 
lạc tịch tịnh, từ Tam thiên hướng đến Tứ thiên, 
đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiên ây không 
biết như thật răng chỉ nên tư duy băng tưởng 
tương ưng với yêm ly mà nhập Tam thiền, nhưng 
không nên bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp 
khác mà vào Tứ thiên. Vị ấy do không biết như 
thật nên không biết rõ tâm mình, vị ây vì vậy mà 
mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà 
cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiên với lạc diệt, khổ diệt, 
hỷ ưu vốn cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả 
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niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ thiên, thành tựu 
an trụ. VỊ ây tư duy trong những tưởng hạn hẹp 
khác mà tu tập con đường dẫn đến Vô lượng 
không xứ, nhưng vị ây lại nghĩ răng “Tâm ta tu 
tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tứ thiền 
hướng đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh 
thù thắng'. Vị hành thiên ấy không biết như thật 
rằng chỉ nên tư duy băng tưởng tương ưng với 
yêm ly mà nhập Tứ thiên, nhưng không nên băng 
tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Võ 
lượng không xứ. VỊ ây do không biết như thật 
nên không biết rõ tâm mình, vị ây vì vậy mà mất 
định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là 
xi thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua tất cả sắc 
tưởng, diệt hữu đôi tưởng, không tư duy bất cứ 
loại tưởng nào, nhập vô lượng không, chứng Vô 
lượng không xứ ấy, thành tựu an trụ. Vị ây tư 
duy trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập 
con đường dẫn đến Vô lượng thức xứ, nhưng vị 
ây lại nghĩ răng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, 
khoái lạc tịch tịnh, từ Vô lượng không xứ hướng 
đến Vô lượng thức xứ, đó là tịch tịnh thù thắng". 
Vị hành thiên ây không biết như thật răng chỉ nên 
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_ tư duy bằng tưởng tương ưng với yêm ly mà 
nhập Vô lượng không xứ, nhưng không nên bằng 
tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Vô 
lượng thức xứ. Vị ấy do không biết như thật nên 
không biết rõ tâm mình, vị ây vì vậy mà mất 
định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là 
xi thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua Vô lượng 
không xứ, nhập vô lượng thức, chứng Vô lượng 
thức xứ ấy, thành tựu an trụ. VỊ ấy tư duy trong 
những tư tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con 
đường dẫn đến Vô sở hữu xứ, nhưng vị ấy lại 
nghĩ răng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở 
hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. VỊ hành thiền 
ây không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng 
tưởng tương ưng với yêm ly mà nhập Vô lượng 
thức xứ, nhưng không nên bằng tư duy về những 
tưởng hạn hẹp khác mà vào Vô sở hữu xứ. VỊ ây 
do không biết như thật nên không biết rõ tâm 
mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiền như 
vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua tất cả Vô 
lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, chứng Vô sở hữu 
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xứ, thành tựu an trụ. VỊ ây tư duy trong những 
tư tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn 
đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, nhưng vị ấy 
lại nghĩ răng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái 
lạc tịch tịnh, từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng”. 
Vị hành thiên ây không biết như thật rằng chỉ nên 
tư duy bằng tưởng tương ưng với yếm ly mà 
nhập Vô sở hữu xứ, nhưng không nên bằng tư 
duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào đến 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. VỊ ây do không 
biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì 
vậy mà mất định. Hành thiên như vậy là suy 
thoái mà cho là xí thạnh. 

“Thế nào là hành thiền suy thoái thì biết như 
thật là suy thoái? 

“Vị hành thiên ấy với sở hành, với đôi tượng 
và mục tiêu, vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, nhập 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, chứng Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ, nhưng 
vị ấy không chấp thọ hành â ây, không suy niệm về 
đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm 
tưởng tương ưng Vô sở hữu xứ, bèn thôi thất trở 
lại đó. VỊ ấy nghĩ răng, “Tâm ta lìa khỏi bốn 
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_ tướng, lại hướng đến chỗ khác, mât Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ; diệt định vậy'. Vị ấy biết 
như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, 
không mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái 
thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiên ấy với sở hành, với 
đôi tượng và mục tiêu, vượt qua tất cả Vô lượng 
thức xứ, nhập vô sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ ây, 
thành tựu an trụ. Nhưng vị ây không thọ hành ây, 
không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà 
chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng Vô lượng 
thức xứ, bèn thôi thất trở lại đó. Vị ây nghĩ răng, 
“Tâm ta lìa khỏi bốn tướng, lại hướng đến chỗ 
khác, mất Vô sở hữu xứ; diệt định vậy'. Vị ây 
biết như thật rôi, đối với sự như thật không thoái 
ý, không mật định. Hành thiền như vậy là suy 
thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiên ấy với sở hành, với 
đôi tượng và mục tiêu, vượt qua tất cả Vô lượng 
không xứ, nhập vô lượng thức, chứng Vô lượng 
thức xứ, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không 
chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng 
và mục tiêu ây, mà chỉ hành trên niệm tưởng 
tương ưng Vô lượng không xứ, bèn thôi thất trở 
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lại đó. VỊ ây bèn nghĩ răng “Tâm ta lìa khởi - 
bốn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Vô 
lượng thức xứ; diệt định vậy. Vị ấy biết như thật 
rôi, đối với sự như thật không thoái ý, không mất 
định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết 
như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với 
đôi tượng và mục tiêu, vượt qua tất cả các sắc 
tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ 
loại tưởng nào, nhập vô lượng không, chứng Vô 
lượng không xứ ây, thành tựu an trụ. Nhưng vị 
ây không chấp thọ hành ây, không suy niệm về 
đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm 
tưởng tương ưng sự ái lạc sắc, bèn thôi thất trở 
lại đó. Vị ây nghĩ rằng “Tâm ta lìa khởi bốn 
tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Vô lượng 
không xứ; diệt định vậy. Vị ây biết như thật rồi, 
đối với sự như thật không thoái ý, không mất 
định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết 
như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiên ấy với sở hành, với 
đối tượng và mục tiêu, lạc diệt, khô diệt, hỷ ưu 
vốn có cũng đã diệt, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ thiên, thành tựu an 
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trụ. Nhưng vị ây không chấp thọ hành ây, 
không suy niệm vê đối tượng và mục tiêu ây, mà 
chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng đệ Tam 
thiên, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ răng 
“Tâm ta lìa khởi bốn tướng, lại hướng đến chỗ 
khác, mất đệ Tứ thiên; diệt định vậy). Vị ấy biết 
như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, 
không mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái 
thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiên ấy với sở hành, với 
đôi tượng và mục tiêu, ly hỷ, ly dục, xả, an trụ vô 
cầu, chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, 
điều được Thánh øọI1 được Thánh xả, niệm, an trú 
lạc trụ, chứng đệ Tam thiền, thành tựu an trụ. 
Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ây, không suy 
niệm về đối tượng và mục tiêu ây, mà chỉ hành 
trên niệm tưởng tương ưng đệ Nhị thiền, bèn thôi 
thât trở lại đó. Vị ấy nghĩ răng “Tâm ta lìa khởi 
bốn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất đệ Tam 
thiên; diệt định. VỊ ấy biết như thật rôi, đôi với 
sự như thật không thoái ý, không mất định. Hành 
thiên như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy 
thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiên ấy với sở hành, với 
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đôi tượng và mục tiêu, giác và quán đã dứt, nội _ 
tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, hý lạc do 
định sanh, chứng đệ Nhị thiên, thành tựu an trụ. 
Nhưng vị ây không chấp thọ hành â ây, không suy 
niệm về đôi tượng và mục tiêu Ấy, mà chỉ hành 
trên niệm tưởng tương ưng Sơ thiên, bèn thôi thât 
trở lại đó. Vị ấy nghĩ răng “Tâm ta lìa khởi bốn 
tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất đệ Nhị thiền; 
diệt định”. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như 
thật không thoái ý, không mật định. Hành thiền 
như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 
“Lại nữa, vị hành thiên ấy với sở hành, với 
đối tượng và mục tiêu, ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, có giác, có quán, có hỷ lạc do định sanh, 
chứng Sơ thiên, thành tựu an trụ. Nhưng vị ây 
không chấp thọ hành â ây, không suy niệm về đối 
tượng và mục tiêu ây, chỉ hành trên niệm tưởng 
tương ưng sự ái lạc dục, bèn thối thật trở lại đó. 
VỊ ây nghĩ rằng “Tâm ta lìa khởi bốn tướng, lại 
hướng đến chỗ khác, mất Sơ thiên, diệt định 
vậy°. Vị ây biết như thật rôi, đối với sự như thật 
không thoái ý, không mất định. Hành thiên như 
vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 
“Thế nào là hành thiên mà xí thạnh thì biết 
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như thật là xí thạnh? 

“Vị hành thiên ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng 
đặc Sơ thiên, thành tựu an trụ. Tâm vị ây tu tập 
chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rôi từ Sơ thiền 
hướng đến Nhị thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị 
hành thiên ấy bèn nghĩ như vây “Tâm ta tu tập 
chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rôi từ Sơ thiên 
hướng đến đệ Nhị thiền, đó là tịch tịnh thù 
thăng'. VỊ ây biết như thật rôi, bèn biết rõ tâm ấy 
mà không mất định. Hành thiên như vậy là xí 
thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiên ây giác quán đã dứt, 
nội tĩnh nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc 
do định sanh, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an 
trụ. Tâm vị ây tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch 
tịnh, rôi từ Nhị thiên hướng đến Tam thiên, đó là 
tịch tịnh thù thăng. Vị ấy bèn nghĩ rằng “Tâm ta 
tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rôi từ Nhị 
thiên hướng đến Tam thiên, đó là tịch tịnh thù 
thăng'. VỊ ây biết như thật rôi, bèn biết rõ tâm ấy 
mà không mất định. Hành thiên như vậy là xí 
thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ây ly hỷ, ly dục, xả, 
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vô câu, an trụ, chánh niệm, chánh trí, thân cảm 
giác lạc, điều được Thánh øọI là được Thánh xả, 
niệm, an trụ lạc trụ, chứng đệ Tam thiền, thành 
tựu an trụ. Tâm vị ây tu tập chánh tư duy, khoái 
lạc tịch tịnh, rồi từ Tam thiên hướng đến Tứ 
thiên, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiên ây 
bèn nghĩ như “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái 
lạc tịch tịnh, rồi từ Tam thiên hướng đến Tứ 
thiên, đó là tịch tịnh thù thăng”. VỊ ấy biết như 
thật rồi, bèn biết rõ tâm ây mà không mất định. 
Hành thiên như vậy là xí thạnh thì biết như thật 
là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với lạc diệt, khổ 
diệt, hỷ ưu vốn có cũng đã diệt, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ 
thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ây tu tập chánh tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, rôi từ Tứ thiền hướng 
đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh thù thăng. 
Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như vây “Tâm ta tu tập 
chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tứ thiên 
hướng đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh 
thù thăng'. Vị ấy biết như thật rôi, bèn biết rõ 
tâm ấy mà không làm mất định. Hành thiên như 
vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 
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— “Lại nữa, vị hành thiên ây Vượt qua tật cả 
sắc tưởng, diệt hữu đôi tưởng, không tư duy bất 
cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng không, chứng 
Vô lượng không xứ ấy, thành tựu an trụ. Tâm vị 
ây tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rôi từ 
Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức 
xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy 
bèn nghĩ như vây “Tâm ta tu tập chánh tư duy, 
khoái lạc tịch tịnh, rôi từ Vô lượng không xứ 
hướng đến Vô lượng thức xứ, đó là tịch tịnh thù 
thăng°. VỊ ây biết như thật rôi, bèn biết rõ tâm ấy 
mà không mất định. Hành thiên như vậy là xí 
thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ây vượt qua Vô lượng 
không xứ, nhập vô lượng thức, chứng Vô lượng 
thức xứ ây, thành tựu an trụ. Tâm vị ây tu tập 
chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô lượng 
thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh 
thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như vây 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 
rôi từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu 
xứ, đó là tịch tịnh thù thắng'. Vị ấy biết như thật 
rôi, bèn biết rõ tâm ây mà không mất định. Hành 
thiên như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí 
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thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ây Vượt qua tất cả Vô 
lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, chứng Vô sở hữu 
xứ, thành tựu an trụ. Tâm vị ây tu tập chánh tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô sở hữu xứ 
hướng đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, đó là 
tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ 
như vầy “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, rồi từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thăng”. 
Vị ấy biết như thật rồi bèn biết rõ tâm ây mà 
không làm mất định. Hành thiền như vậy là xí 
thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Thế gian quả thật có bốn loại hành thiên, vì 
vậy mà Ta giảng thuyết”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


177. KINH THUYẾT 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu, ở 
trong Kiêm-ma-săt-đàm, đô ấp của Câu-lâu!. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo 
răng: 

“Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi nghe, vi 
diệu ở khởi đầu, vi diệu ở quảng giữa và vi diệu 
ở đoạn cuối; có văn, có nghĩa, đầy đủ thanh tịnh, 
hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh “Tứ Chủng 
Thuyết. Sau đây Ta sẽ phân biệt nghĩa lý của 
kinh “Tứ Chủng Thuyết. Hãy lắng nghe! Hãy 
lắng nghe! Hãy khéo tư niệm. Ta sẽ nói”. 

Khi ây các Tỳ-kheo vâng lời dạy, lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Thế nào gọi là phân biệt nghĩa lý của kinh 
Tứ Chủng Thuyết? 

“Nêu có Tỳ-kheo với sở hành, đôi tượng và 
tiêu đích, mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, 
có quán, có hý lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ 
thiên, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp 
thọ sở hành này, không suy niệm trên đôi tượng, 
tiêu đích này mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng 


!-. Xem các kinh số 10, 55, 169. 
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với dục lạc, bèn thoái chuyên, thì Tỳ-kheo ây 
phải nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không 
trụ, không tiễn, cũng không yếm ly. Ta sanh pháp 
này nên khiến ta bị thoái chuyển. Do đó định này 
của ta không tôn tại lâu dài. Thầy Tỳ-kheo ấy 
phải nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, 
có quán, có hý lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ 
thiền, thành tựu an trụ và vị ây chấp thọ sở hành 
này, suy niệm trên đôi tượng, tiêu đích này, lập 
niệm đúng như pháp, khiến an trụ với ý chuyên 
nhất, thì Tỳ-kheo ây nên biết răng “Ta sanh pháp 
này mà không thoái, không tiến, cũng không yêm 
ly. Ta sanh pháp nảy có thê khiến ta an trụ, mà 
định này của ta chắc chắn tôn tại lâu dài”. Thây 
Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu 
đích mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, CÓ 
quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đặc Sơ 
thiên, thành tựu và an trụ, nhưng vị ấy không 
chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ niệm tưởng tương 
ưng với đệ Nhị thiên, thành tựu sự thăng tiến, thì 
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Tỳ-kheo ây nên biết răng: “Ta sanh pháp này - 
mà không thoái, không trụ, cũng không yếm ly. 
Ta sanh pháp này khiến ta được thăng tiên, như 
vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc đệ Nhị 
thiên”. Thây Tỳ-kheo ây nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, 
có quán, có hý lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ 
thiên, thành tựu và an trụ, nhưng vị ấy không 
chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng 
với tịch diệt, thành tựu vô dục, thì Tỳ-kheo ây 
nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, 
không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp 
này có thê khiến ta yêm ly. Như vậy, không bao 
lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận”. Thây Tỳ-kheo ấy 
nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, giác quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, 
không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, 
chứng đắc đệ Nhị thiền, thành tựu và an trụ. 
Nhưng vị ây không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với Sơ thiên, thành 
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tựu sự thoái chuyên, thì Tỳ-kheo ấy nên biết 
răng “Ta sanh pháp này mà không trụ, không 
tiên, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này nên 
khiến ta bị thoái chuyên, do đó định này của ta 
không tôn tại lâu dài. Thầy Tỳ-kheo ây nên biết 
như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, giác quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, 
không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, 
chứng đắc đệ Nhị thiền, thành tựu và an trụ. Vị 
ây chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an 
trụ với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết 
rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không 
tiên, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này có thê 
khiến ta được an trụ, do đó định này của ta chắc 
chắn tôn tại lâu dài. Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, giác quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, 
không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, 
chứng đắc đệ Nhị thiên, thành tựu và an trụ. 
Nhưng vị ây không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
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hành niệm tưởng tương ưng với đệ Tam thiên, - 
thành tựu sự thăng tiễn, thì Ty-kheo ây nên biết 
răng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không 
trụ, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này có thê 
khiến ta được thăng tiễn, như vậy không bao lâu 
nữa sẽ chứng đắc đệ Tam thiền'. Thây Tỳ-kheo 
ây nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, giác quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, 
không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, 
chứng đắc đệ Nhị thiền, thành tựu và an trụ. 
Nhưng vị ây không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch 
tĩnh, thành tựu vô dục, thì Tỳ-kheo ấy nên biết 
răng “Ta sanh pháp này mà không thoái chuyền, 
không trụ, cũng không thăng tiên. Ta sanh pháp 
này nên khiến ta yếm ly, như vậy không bao lâu 
nữa sẽ chứng quả lậu tận”. Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, ly hý, dục, xả, vô cầu, an trụ với chánh 
niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được 
Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trú lạc, 
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chứng đặc đệ Tam thiên, thành tựu và an trụ. 
Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với đệ Nhị thiên, 
thành tựu sự thoái chuyên, thì Tỳ-kheo ấy nên 
biết răng “Ta sanh pháp này mà không trụ, không 
tiên, cũng không yếm ly. Ta sanh pháp này nên 
khiến ta bị thoái chuyên, do đó định này của ta 
không tôn tại lâu dài. Tỳ-kheo ấy nên biết như 
vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đối tượng, 
tiêu đích, ly hý, dục, xả, vô cầu, an trụ với chánh 
niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được 
Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trụ lạc, 
chứng đặc đệ Tam thiên, thành tựu và an trụ; và 
vị ấy chấp thọ sở hành nảy, suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an 
trụ với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ây nên biết 
rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không 
tiên, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này có thể 
khiến ta được an trụ, do đó định này của ta chắc 
chắn tôn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ây nên biết như 
vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đối tượng, 
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tiêu đích, ly hỷ, dục, xả, an trụ vô câu, với 
chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều 
được Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trú 
lạc, chứng đắc đệ Tam thiên, thành tựu và an trụ. 
Nhưng vị ây không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với đệ Tứ thiên, 
thành tựu sự thăng tiễn, thì Tỳ-kheo ây nên biết 
răng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không 
trụ, cũng không yếm ly. Ta sanh pháp này nên 
khiến ta được thăng tiễn, như vậy không bao lâu 
nữa sẽ chứng đệ Tứ thiền'. Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu 
đích, ly hỷ, dục, xả, vô cầu, an trụ với chánh 
niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được 
Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trụ lạc, 
chứng đắc đệ Tam thiền, thành tựu và an trụ. 
Nhưng vị ây không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch 
tĩnh, thành tựu sự vô dục, thì Tỳ-kheo ây nên biết 
răng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không 
trụ, cũng không thăng tiên. Ta sanh pháp này nên 
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_ có thê khiên ta bị yêm ly, như vậy không bao 
lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận'. Tỳ-kheo ấy nên 
biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đối tượng, 
tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng 
đắc đệ Tứ thiên, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ây 
không chấp thọ sở hành này, không suy niệm 
trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm 
tưởng tương ưng với đệ Tam thiên, thành sự thối 
thât, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp 
này mà không trụ, không tiến, cũng không yêm 
ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta bị thối thất, do 
đó định này của ta không tôn tại lâu dài”. Tỳ- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đối tượng, 
tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, 
không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng 
đặc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Và vị ấy 
chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp với ý 
chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết răng “Ta 
sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng 
không yếm ly. Ta sanh pháp này nên ta được an 
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trụ, do đó, định này của ta chặc chăn tôn tại lâu 
dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hý vốn đã có; 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng 
đắc đệ Tứ thiên, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ây 
không chấp thọ sở hành này, không suy niệm 
trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm 
tưởng tương ưng với Vô lượng không xứ, với sự 
thăng tiên, thì Tỳ-kheo ấy nên biết răng “Ta sanh 
pháp này mà không thoái chuyên, không trụ, 
cũng không yếm ly. Ta sanh pháp này nên ta 
được thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ 
chứng đặc Vô lượng không xứ”. Tỳ-kheo ây nên 
biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng 
đắc đệ Tứ thiên, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ây 
không chấp thọ sở hành này, không suy niệm 
trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm 
tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành 
tựu sự vô dục, thi T-kheo ây nên biết rắng “Ta 
sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng 
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không thăng tiên. Ta sanh pháp này có thể 
khiến ta yếm ly, như vậy không bao lâu nữa sẽ 
chứng quả lậu tận”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đôi 
tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nảo, 
nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô 
lượng không xứ. Nhưng vị ây chấp thọ sở hành 
này, không suy niệm trên đôi tượng, tiêu đích 
này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với ái 
lạc sắc, thành tựu sự thoái chuyền, thì Ty-kheo 
ây nên biết răng “Ta sanh pháp này mà không trụ, 
không tiễn, cũng không yếm ly. Ta sanh pháp 
này khiên ta bị thôi thất, do đó, định này của ta 
không tôn tại lâu dài. Tỳ-kheo ấy nên biết như 
vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu 
đích, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đôi 
tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nảo, 
nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô 
lượng không xứ, và vị ấy chấp thọ sở hành này, 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm 
đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, thì Tỳ- 
kheo ấy nên biết răng “Ta sanh pháp này mà 
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không thoái, không tiên, cũng không yếm ly. 
Ta sanh pháp này có thê khiến ta được an trụ, do 
đó, định này của ta chắc chăn tôn tại lâu đải'. Ty- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đôi 
tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, 
nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô 
lượng không xứ, nhưng vị ây không chấp thọ sở 
hành nảy, không suy niệm trên đôi tượng, tiêu 
đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với 
Vô lượng thức xứ, thành tựu thăng tiến, thì Tỳ- 
kheo ấy nên biết răng “Ta sanh pháp này mà 
không thoái, không trụ, cũng không yếm ly. Ta 
sanh pháp này nên ta được thăng tiến, như vậy 
không bao lâu nữa sẽ chứng đắc Vô lượng thức 
xứ”. Tỳ-kheo ây nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đôi 
tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, 
nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô 
lượng không xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở 
hành nảy, không suy niệm trên đôi tượng, tiêu 
đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với 
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tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu vô dục, thì Ty- 
kheo ấy nên biết răng “Ta sanh pháp này mà 
không thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. 
Ta sanh pháp này có thê khiến ta yếm ly, như vậy 
không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận”. Ty- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, vượt qua tất cả Vô lượng không xứ, 
nhập vô lượng thức, thành tựu và an trụ Vô 
lượng thức xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở 
hành nảy, không suy niệm trên đôi tượng, tiêu 
đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với 
Vô lượng không xứ, thành tựu thoái chuyến, thì 
Tỳ-kheo ấy nên biết răng “Ta sanh pháp này mà 
không trụ, không tiến, cũng không yếm ly. Ta 
sanh pháp này nên ta bị thôi thất, do đó, định này 
của ta không tôn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, vượt qua tất cả Vô lượng không xứ, 
nhập vô lượng thức, thành tựu và an trụ Vô 
lượng thức xứ, và vị ây chấp thọ sở hành này, 
suy niệm trên đôi tượng, tiêu đích này, lập niệm 
đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, thì Tỳ- 
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kheo ây nên biết răng “Ta sanh pháp này mà _ 
không thoái chuyên, không tiên, cũng không yễm 
ly. Ta sanh pháp này khiến ta được an trụ, do đó, 
định này của ta chắc chắn tôn tại lâu dài”. Tỳ- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đối tượng, 
tiêu đích, vượt qua tất cả Vô lượng không xứ, 
nhập vô lượng thức, thành tựu và an trụ Vô 
lượng thức xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở 
hành này, suy niệm trên đôi tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Vô sở 
hữu xứ, thành tựu thăng tiên, thì Tỳ-kheo ấy nên 
biết răng “Ta sanh pháp này mà không thoái 
chuyền, không trụ, cũng không yếm ly. Ta sanh 
pháp này nên ta được thăng tiến, như vậy không 
bao lâu nữa sẽ chứng đắc Vô sở hữu xứ”. Tỳ- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, vượt qua tất cả Vô lượng không xứ, 
nhập vô lượng thức, thành tựu và an trụ Vô 
lượng thức xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở 
hành nảy, không suy niệm trên đôi tượng, tiêu 
đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với 
tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu vô dục, thì Ty-kheo 
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ây nên biết răng “Ta sanh pháp này mà không 
thoái chuyền, không trụ, cũng không thăng tiên; 
vì ta sanh pháp này nên khiến ta yêm ly, như vậy 
không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận”. Ty- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập 
vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ, 
nhưng vị ây không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với Vô lượng thức 
xứ, thành tựu thoái chuyên, thì Tỳ-kheo ấy nên 
biết rằng “Ta sanh pháp này mà không trụ, không 
tiễn, cũng không yêm ly. Ta sanh pháp này khiến 
ta bị thối thất, do đó, định này của ta không tôn 
tại lâu dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập 
vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ, và 
vị ấy chấp thọ sở hành nảy, suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an 
trụ với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ây nên biết 
răng “Ta sanh pháp này mả không thoái chuyền, 
không tiễn, cũng không yếm ly; vì ta sanh pháp 
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này nên ta được an trụ, do đó, định này của ta 
chắc chăn tồn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ây nên biết 
như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập 
vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ, 
nhưng vị ây không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ, thành tựu sự thăng tiễn, thì Tỳ- 
kheo ây nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà 
không thoái chuyên, không trụ, cũng không yếm 
ly; vì ta sanh pháp này nên ta được thăng tiên, 
như vậy không bao lầu nữa sẽ chứng đắc phi hữu 
tưởng, phi vô tưởng xứ”. Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, 
tiêu đích, vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập 
vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ, 
nhưng vị ây không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với sự nhàm tởm, 
thành tựu vô dục, thì Tỳ-kheo ấy nên biết răng 
“Ta sanh pháp này mà không thoái chuyến, 
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_ không trụ, cũng không thăng tiên; vì ta sanh 
pháp này nên khiến ta nhàm tởm, như vậy không 
bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận”. Tỳ-kheo ấy 
nên biết như vậy. 

“Có tưởng và có tri”. Ngang mức ây còn được 
tri; cho đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ là 
hành dư cao hơn hết trong sự hữu”. Tỳ-kheo hành 
thiên hãy phát khởi theo như vậy, hãy thuyết 
giảng lại cho người khác biết. 

Đức Phật thuyết như vậy, các thây Ty- 
kheo sau khi Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


2. Tưởng trí, hay tưởng thọ; chỉ tất cả thiền định, trừ diệt tận định. Ở định Phi tưởng phi 
tưởng xứ chỉ tồn tại hai yếu tố nay. Vượt lên nữa, là diệt tận định hay tưởng thọ diệt 
tận định. 

3.. Hành dư đệ nhất hữu. 


178. KINH LẠP SƯ" 

Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương 
xá, trong rừng Trúc lầm, vườn Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo 
răng: 

“Người thợ săn khi bẫy môi nai, không có 
tâm như vây “Mong cho nai được béo mập, được 
tốt đẹp, được sức lực, được sung sướng, sông 
lâu'. Nhưng người thợ săn bẫy môi nai với tâm 
như vây “Bẫy môi là chỉ muôn chúng đến gân để 
ăn; đã đến gân để ăn thì sẽ kiêu loạn phóng dật, 
mà đã kiêu sa phóng dật thi sẽ tùy thuộc thợ săn 
và quyến thuộc thợ săn. Người thợ ăn bẫy môi 
na1 với tâm như vậy. 

“Đàn nai thứ nhất đến gần đồ môi của thợ săn. 
Sau khi chúng đến gần để ăn, bèn sanh kiêu sa 
phóng dật rồi do kiêu loạn phóng dật nên bị tùy 
thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là 
đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 

“Đàn nai thứ hai suy nghĩ răng “Đàn nai thứ 
nhất đã đến gân để ăn đồ môi của thợ săn. Sau 


1. Bản Hán, quyển 47. Tương đương Päãli: M. 25. Nivãäpa-suttam. 
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_ khi chúng đến gân để ăn, bèn sanh kiêu loạn 
phóng dật, rồi do kiêu sa phóng dật nên bị tùy 
thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là 
đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới thợ 
săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta đừng ăn đô 
ăn của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương nơi 
rừng văng an toản”, ăn cỏ uông nước được 
chăng?” Sau khi suy HEẴT, đàn nai thứ hai liền bỏ 
mặc đô môi của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, 
nương ở nơi rừng văng an toản, ăn cỏ uống nước. 
Đến tháng cuôi mùa xuân, cỏ nước đều hết, thân 
thể chúng rất gây ôm, khí lực hao mòn và tôi lại 
bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 

“Như vậy là đàn nai thứ hai cũng không thoát 
khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn. 

“Đàn nai thứ ba lại suy nghĩ răng, “Đàn nai 
thứ nhất và thứ hai, tất cả đều không thoát khỏi 
cảnh giới của thợ săn và quyên thuộc thợ săn. 
Nay ta hãy tránh xa thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn, nhưng ở một nơi không xa, sau đó hãy ăn đô 
ăn của thợ săn mà đừng đến gân. Đã ăn mà 


đc “EET 


2 Hán: vô sự xứ #t SE Jš › Pali: araññãyatana. 
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không đên gân thì không kiêu sa phóng dật. Do _ 
không kiêu loạn phóng dật nên không bị tùy 
thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn'. Sau khi 
suy nghĩ, đàn nai thứ ba liên tránh xa thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn, nhưng ở một nơi không xa. 
Sau đó ăn đồ môi của thợ săn mà không đến gân. 
Ăn mà không đến gần nên không kiêu loạn 
phóng dật, rôi do không kiêu sa phóng dật nên 
không tùy thuộc thợ săn và quyền thuộc thợ săn. 

“Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn nghĩ 
răng “Đàn nai thứ ba này khôn lanh kỳ lạ! Quả 
thật, rất khôn lanh! Vì sao? Vì chúng ăn đồ ăn 
của ta mà ta không thể bắt được. Nay ta hãy bủa 
vòng lưới chạy dài. Sau khi bủa lưới chạy dài 
chắc sẽ biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn 
nai thứ ba này'. Sau khi suy nghĩ, thợ săn và 
quyên thuộc thợ săn liền bủa vòng lưới chạy dài 
và sau đó biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn 
nai thứ ba. Như vậy, đàn nai thứ ba cũng không 
thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyên thuộc 
thợ săn. 

“Đàn nai thứ tư lại suy nghĩ, “Đàn nai thứ 
nhất, thứ hai và thứ ba, tất cả đều không thoát 
khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ 


554 TRUNG A-HÀM 


_ săn. Nay ta hãy nương ở một nơi mà thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn không đến được. Sau đó hãy 
ăn đô môi của thợ săn mà đừng đến gân. Đã ăn 
mà không đến gân thì không kiêu loạn phóng dật. 
Do không kiêu sa phóng dật, sẽ không bị tùy 
thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn'. Sau khi 
suy nghĩ, đàn nai thứ tư liên nương ở một nơi mà 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn không thể đến 
được, sau đó ăn đỗ môi của thợ săn mà không 
đến gân. Đã ăn mà không đến gân nên không 
kiêu sa phóng dật, rồi do không kiêu sa phóng 
dật nên không bị tùy thuộc thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. Người thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn lại suy nghĩ răng: “Đàn nai thứ tư này ranh 
mãnh xảo trá kỳ lạ! Quả thật ranh mãnh xảo trá, 
nếu ta xua đuổi chúng, chắc chăn không thể 
được, vì những nai con khác sẽ kinh sợ bỏ chạy 
tán loạn. Vậy ta hãy cứ bỏ mặc đàn nai thứ tư 
này°. Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyến thuộc 
thợ săn liên bỏ mặc. 

“Như vậy là đàn nai thứ tư thoát khỏi cảnh 
ø1ớI của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 

“Này Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ này là muốn các 
giải rõ ý nghĩa. Nay Ta nói đây, các ngươi hãy 
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quán sát nghĩa lý: 

“Đồ môi của thợ săn, nên biết, đó là năm 
công đức của dục”: mắt biết sắc, tai nghe tiếng, 
mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Đô 
môi của thợ săn, nên biết, đó là năm niệm công 
đức của dục. Người thợ săn, nên biết, đó chính là 
Ác ma VƯƠnG. Quyến thuộc của thợ săn, nên biết, 
đó chính là quyên thuộc của Ma vương. Đàn nai, 
nên biết đó chính là Sa-môn, Phạm chí vậy. 

“Sa-môn, Phạm chí thứ nhất đến gân ăn đồ 
môi của Ma vương, là ăn của tín thí thế gian. 
Những vị ấy sau khi đên gân đồ ăn bèn sanh kiêu 
loạn phóng dật. Rồi do kiêu loạn phóng dật nên 
bị tùy thuộc Ma vương và quyên thuộc Ma 
vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ nhất 
không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và 
quyến thuộc của Ma vương. 

“Ví như đàn nai thứ nhất đến gần để ăn đô 
môi của thợ săn. Sau khi chúng đến gần để ăn 
bèn sanh kiêu loạn phóng dật, rôi do kiêu sa 
phóng dật nên bị tùy thuộc thợ sẵn và quyến 
thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất không 
thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyên thuộc 


+ Ngũ dục công đức #i 3X 1 f8 - Pãli: pañca kãma-gunä, năm phẩm chất của dục 
vọng. 
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thợ săn. Các ngươi hãy quán sát các Sa-môn, 
Phạm chí kia cũng giông như vậy. 
“Sa-môn, Phạm chí thứ hai lại suy nghĩ. răng, 
Sa-môn, Phạm chí thứ nhất đến gần ăn đồ môi 
của Ma vương, là ăn của tín thí thê gian. Những 
vị ây sau khi đến gân đồ ăn bèn sanh kiêu loạn 
phóng dật. Rồi do kiêu sa phóng dật nên bị tùy 
thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Như 
vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ nhất không thoát 
khỏi cảnh giới của Ma vương và quyên thuộc của 
Ma vương. Nay ta hãy từ bỏ đồ môi của tín thí 
thế gian, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng 
văng an toàn, chỉ ăn trái cây và rễ cây”. Sau khi 
suy nghĩ, Sa-môn, Phạm chí thứ hai liên từ bỏ đô 
ăn của tín thí thê gian, tránh xa chỗ đáng sợ, 
nương ở nơi rừng văng an toàn, chỉ ăn trái cây và 
rê cây. Đến tháng CUÔI Xuân, trái cây và rê cây 
đều hết, thân thể những vị ấy rất gầy ôm, khí lực 
hao mòn, nên tâm giải thoát, tuệ giải thoát cũng 
hao mòn. Và tâm giải thoát, tuệ giải thoát đã hao 
mòn nên trở lại bị tùy thuộc Ma vương và quyên 
thuộc của Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm 
chí thứ hai cũng không thoát khỏi cảnh giới của 
Ma vương và quyên thuộc của Ma vương. 
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“Vị như đàn nai thứ hai suy nghĩ răng “Đàn _ 
nai thứ nhất đến gần để ăn đồ môi của thợ săn. 
Sau khi chúng đến gần để ăn bèn sanh kiêu sa 
phóng dật, rồi do kiêu sa phóng dật nên bị tùy 
thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là 
đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta hãy từ bỏ 
đô môi của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương 
ở nơi rừng văng an toàn, ăn cỏ uỗông nước được 
chăng? Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ hai liền từ 
bỏ đồ môi của thợ sản, tránh xa chỗ đáng sợ, 
nương ở nơi rừng văng an toản, ăn cỏ uống nước. 
Đến tháng cuôi Xuân, cỏ nước đều hết, thân thể 
chúng rất gầy ôm, khí lực hao mòn, và rồi lại bị 
tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như 
vậy là đàn nai thứ hai không thoát khỏi cảnh giới 
của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Các ngươi 
hãy quán sát Sa-môn, Phạm chí thứ hai kia cũng 
giống như vậy. 

“Sa-môn, Phạm chí thứ ba lại suy nghĩ răng, 
-Sa-môn, Phạm chí thứ nhất và thứ hai, tất cả đều 
không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và 
quyến thuộc Ma vương. Nay ta hãy tránh xa Ma 
vương và quyến thuộc Ma vương, nương ở một 
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_ nơi không xa, sau đó hãy ăn đô môi của thê 
gian tín thí mà đừng đến gân. Đã ăn mà không 
đến gần thì không bị tùy thuộc Ma vương và 
quyến thuộc Ma vương". Sau khi suy nghĩ, Sa- 
môn, Phạm chí thứ ba liền tránh xa Ma vương và 
quyến thuộc Ma vương, nương ở một nơi không 
xa, sau đó ăn đô môi của thế gian tín thí mà 
không đến gân. Đã ăn mà không đến gân, nên 
không kiêu loạn phóng dật, rồi do không kiêu sa 
phóng dật nên không bị tùy thuộc Ma vương và 
quyến thuộc Ma vương, nhưng còn chấp thủ hai 
kiến chấp, hữu kiến và vô kiến. Những vị ây do 
chấp thủ hai kiên chấp này nên rôi cũng bị tùy 
thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Như 
vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ ba cũng không 
thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyến 
thuộc Ma vương. 

“Ví như đàn nai thứ ba lại suy nghĩ rằng “Đàn 
nai thứ nhất và đàn nai thứ hai, tất cả đều không 
thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyên thuộc 
thợ săn. Nay ta hãy tránh xa thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn, nương ở một nơi không xa, sau đó 
hãy ăn đồ môi của thợ săn mà không đến gân. Đã 
ăn mà không đến gân thì không kiêu loạn phóng 
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dật, không kiêu sa phóng dật thì không bị tùy - 
thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn”. Sau khi 
suy nghĩ, đàn nai thứ ba liên tránh xa thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn, nương ở một nơi không xa, 
sau đó ăn đô môi của thợ săn mà không đến gân. 
Đã ăn mà không đến gần nên không ỷ thị, phóng 
dật, rồi do không ý thị phóng dật nên không bị 
tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Người 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn suy nghĩ răng 
“Đàn nai thứ ba này khôn lanh kỳ lạ! Quả thật rất 
khôn lanh. Vì sao vậy? Vì chúng ăn đô môi của 
ta mà không thê bắt được. Nay ta hãy bủa vòng 
lưới chạy dài. Sau khi bủa vòng lưới chạy đài, 
chắc sẽ biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn 
naI thứ ba này'. Sau khi suy nghĩ, thợ săn và 
quyền thuộc thợ săn liền bủa vòng lưới chạy dài 
và sau đó biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn 
nai thứ ba. Như vậy là đàn nai thứ ba cũng không 
thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyên thuộc 
thợ săn. Chỗ ở, nên biết đó chính là hữu kiến. 
Đường lui tới, nên biết đó chính là vô kiến. Các 
ngươi hãy quán sát Sa-môn, Phạm chí thứ ba 
cũng giống như vậy. 

“Sa-môn, Phạm chí thứ tư lại suy nghĩ răng, 
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_ “Sa-môn, Phạm chí thứ nhât, thứ hai và thứ ba, 
tật cả đều không thoát khỏi cảnh giới của Ma 
vương và quyến thuộc Ma vương. Nay ta hãy 
nương ở một nơi mà Ma vương và quyên thuộc 
Ma vương không thể đến được, sau đó hãy ăn đồ 
môi của thế gian tín thí mà đừng đến gân. Đã ăn 
mà không đến gân thì không kiêu loạn phóng dật, 
không kiêu sa phóng dật thì không bị tùy thuộc 
Ma vương và quyên thuộc của Ma vương". Sau 
khi suy nghĩ, Sa-môn Phạm chí thứ tư nảy liên 
nương ở một nơi mà Ma vương và quyên thuộc 
Ma vương không thể đến được, sau đó ăn đồ môi 
của thế gian tín thí mà không đến gần. Đã ăn mà 
không đến gân nên không kiêu loạn phóng dật, 
rồi do không kiêu loạn phóng dật nên không bị 
tùy thuộc Ma vương và quyên thuộc Ma vương. 
Như vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ tư thoát khỏi 
cảnh giới của Ma vương và quyên thuộc của Ma 
VƯƠNE. 

“Cũng như đản nai thứ tư lại suy nghĩ răng, 
“Đàn nai thứ nhất, thứ hai và thứ ba, tất cả đêu 
không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn vả quyên 
thuộc của thợ săn. Nay ta hãy nương ở một nơi 
mà thợ sắn và quyến thuộc thợ săn không đến 
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được, sau đó hãy ăn đô môi của thợ săn mà 
đừng đến gân. Đã ăn mà không đến gân thì 
không kiêu loạn phóng dật, không kiêu sa phóng 
dật thì không bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc 
thợ săn”. Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ tư liền 
nương ở một nơi mà thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn không thê đến được, sau đó ăn đô môi của 
thợ săn mà không đến gân. Đã ăn mà không đến 
gân nên không kiêu loạn phóng dật, rồi do không 
kiêu loạn phóng dật nên không bị tủy thuộc thợ 
săn và quyên thuộc thợ săn. Người thợ săn và 
quyền thuộc thợ săn lại suy nghĩ rằng, “Đàn nai 
thứ tư này khôn lanh xảo quyệt ky lạ! Quả thật 
rất khôn lanh xảo quyệt, nêu ta xua đuổi chúng, 
chắc chắn không thê được vì những con nai khác 
sẽ kinh sợ bỏ chạy tán loạn. Vậy ta hãy bỏ mặc 
đàn nai thứ tư này”. Sau khi suy nghĩ, thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn liền bỏ mặc. Như vậy là đàn 
nai thứ tư thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và 
quyền thuộc thợ săn. Các ngươi hãy quán rắng 
Sa-môn, Phạm chí thứ tư cũng giống như vậy. 

“Này Tỳ-kheo, phải nên học chỗ ở, đường lui 
tới như vậy để khiến Ma vương và quyên thuộc 
của Ma vương không thê đến được. 
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_ “Chỗ nào mà Ma vương và quyên thuộc của 
Ma vương không thê đến được? Đó là Tỳ-kheo ly 
dục, ly ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ 
thiền, thành tựu an trụ. Đó là chỗ Ma vương và 
quyến thuộc của Ma vương không thê đến được. 

“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến 
thuộc của Ma vương không thể đến được? Đó là 
Tỳy-kheo tâm câu hữu với từ, biến mãn cả một 
phương, thành tựu và an trụ. Như vậy cho đến 
hai, ba, bốn phương, bốn phương bảng, phương 
trên, phương dưới, phô biến khắp cả, tâm câu 
hữu với từ, không kết, không oán, không nhuế, 
không hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập 
biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu và an trụ. 
Cũng như vậy, đôi với bi và hý. Tâm câu hữu với 
xả, biễn mãn cả một phương, thành tựu và an trụ. 
Như vậy cho đến hai, ba, bốn phương, bốn 
phương bàng, phương trên, phương dưới, phô 
biến khắp cả, tâm câu hữu với xả, không kết, 
không oán, không sân, không nhuê, không hại, 
rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập biến mãn 
tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Đó gọi là chỗ 
Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không 
thể đến được. 
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“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyên 
thuộc của Ma vương của Ma vương không thê 
đến được? Đó là Tỳ-kheo vượt qua tất cả các sắc 
tưởng, cho đến thành tựu và an trụ Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ. Đó gọi là chỗ Ma vương và 
quyến thuộc của Ma vương không thê đến được. 

“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến 
thuộc của Ma vương không thể đến được? Đó là 
Tỳ-kheo vượt qua tất cả Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ, nhập tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng, 
thành tựu an trụ, do tuệ kiến mà vĩnh viễn diệt 
tận các lậu. Đó gọi là chỗ Ma vương và quyên 
thuộc của Ma vương không thê đến được. 

“Này Tỳ-kheo, chỗ ở và đường lui tới như 
vậy khiến Ma vương và quyến thuộc của Ma 
vương không thể đến được. Các ngươi hãy nên 
học như vậy”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


179. KINH NGŨ CHI VẬT CHỦ! 

Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Ngũ Chi Vật chủ” vào buổi sáng 
sớm rời khỏi nước Xá-vệ, đi đến chỗ Phật để 
cúng dường lễ bái. Ngũ Chi Vật chủ suy nghĩ: 
“Dù có đến chỗ Đức Phật thì Đức Thể Tôn và 
các Tỳ-kheo vẫn còn đang thiên tịnh. Vậy ta hãy 
đi đến khu vườn của Dị học Nhất Sa-la Mạt-lj.” 

Rồi thì Ngũ Chi Vật chủ bèn ghé lại chỗ du hí 
hoan lạc gần hàng cây Cân-đâầu-a-lê?, đi đến khu 
vườn Dị học nhất sa-la mạt-]ÿ. 

Bây giờ, trong khu vườn Dị học nhất sa-la 
mạt-l¡ có một DỊ học tên là Sa-môn Văn-kì Tử”, 


1. Tương đương Pãli, M.78 Samanamangikã-sutta. 

2: Ngũ Chi Vật chủ 7 # #j 3: - Päli: Pancakahga thapati, một người thợ mộc. 

3 Nhất sa-la mạtlị dị học viên — %2 3ã #% #§ll #4 ## [äl › Päli: yena samayappavädo 
tindukãciro ekasälako Mallikãäya aeämo tena..., đi đến khu vườn Mallika, tại nhà hội 
Ekasaälaka có hàng cây tinduka bao quanh (xem chú thích 5 ở dưới). 

+. Cân-đầu-a-lê I{¡ # Jñƒ #1! ; xem cht.5 dưới đây. 

5. Mallikãrama, là một khu rừng đề thưởng ngoạn ở trong thành Sävatthi của hoàng hậu 
Mallikã (Mạt-lị phu nhân). Tại đây, trước tiên chỉ có một ngôi nhà độc nhất, nhưng 
sau được du sĩ ngoại đạo Potthapäda dựng lên nhiều cái nữa, do đó được gọi là 
Ekasälaka (Hán: Nhất sa-la); với hàng rào bằng cây Tinduka (tên khoa học: 
Diospyros embryopters) nên cũng được gọi là Tindukäcirä (Hán: cân-đầu-a-lê). Khu 
vườn cũng được gọi là Samayappavälaka, một hội trường để tranh luận các vấn đề 
tà chánh. 

6 Sa- môn Văn-kì Tử 3⁄24 ƑJÑ 3 jš ƒ-› Pal: Samanamandikãputta, con trai của 
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_ là đại tông chủ ở trong chúng đó, là tôn sư của 
nhiêu người, được nhiêu người kính trọng, thông 
lãnh một đại chúng gần năm trăm dị học sư. Ông 
đang ở giữa đám đông ôn ảo, lớn tiếng, âm thanh 
huyện náo, luận bàn đủ mọi đê tài súc sanh”, như: 
bàn chuyện vua chúa, bản chuyện trộm cướp, bàn 
chuyện đấu tranh, bàn chuyện ăn uống, bàn 
chuyện áo chăn, bàn chuyện phụ nữ, bàn chuyện 
đàn bà, bàn chuyện con gái, bàn chuyện dầm nữ, 
bàn chuyện thế gian, bàn chuyện tà đạo, bản 
chuyện trong biên; đại loại như thế, chúng tụ tập 
luận bàn đủ mọi đề tài súc sanh. 

DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử trông thấy Ngũ Chi 
Vật chủ từ xa đang ởi đến, liên ra lệnh bảo chúng 
của mình im lặng, răng: 

“Các người hãy 1m lặng, đừng nói nữa. Hãy 
tự thu liễm. Có đệ tử của Sa-môn Cù-đàm là Ngũ 
Chi Vật chủ sắp đến đây. Trong số những đệ tử 
tại gia của Sa-môn Cù-đàm ở nước Xá-vệ này 
không a1 hơn được Ngũ Chị Vật chủ. Vì sao vậy? 
Vì ông ây ưa thích sự 1m lặng, ca ngợi sự Im 
lặng. Nếu ông ây thấy hội chúng đây im lặng, có 

Samanamandikä, tên thật là Uggãhamana. 


7. Súc sanh luận # 4: š › Päli: tiracchäna-kathä, luận bàn phiếm, vô ích. Đoạn kế kể 
các đề tài được nói là Súc sanh luận. 
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thể sẽ đến thăm”. 

Bây giờ, DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử bảo hội 
chúng 1m lặng rôi, tự mình cũng 1m lặng. 

Khi ấy, Ngũ Chi Vật chủ đi đến chỗ DỊ học 
Sa-môn Văn-kì Tử, cùng nhau chào hỏi, rồi ngôi 
xuống một bên. DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử nói: 

“Này Vật chủ, nêu có bốn sự, ta chủ trương 
răng người ây thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là 
bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là 
Sa-môn chất trực. Những gì là bốn? Là thân 
không tạo nghiệp ác, miệng không nói ác, không 
sông bằng tà mạng vả không suy niệm niệm ác. 
Này Vật chủ, nêu có bốn sự này, ta chủ trương 
răng người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, bậc 
Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa- 
môn chất trực”. 

Ngũ Chi Vật chủ nghe DỊ học Sa-môn Văn-kì 
Tử nói, không cho là phải, không cho là trái, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, bước đi với ý niệm: “Với lời 
như vậy, ta phải đích thân đi đến Thê Tôn thưa 
hỏi nghĩa này”. Rồi ông đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ, ngồi xuống một bên, đem những điều đã 
bàn luận với DỊ học Sa-môn Văn-k1 Tử thuật lại 


8. Vật chủ #J 3 - PaãIi: Thapati, thợ mộc. 
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_ hết với Đức Phật. 

Đức Thê Tôn nghe xong, nói răng: 

“Này Vật chủ, theo lời DỊ học Sa-môn Văn-kì 
Tử nói, Tiêu quả thật như vậy thì trẻ sơ sanh tay 
chân mêm yếu, năm ngửa mà ngủ, cũng sẽ thành 
tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, 
chứng đắc đệ nhất nghĩa, là SŠa-môn chất trực. 
Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về 
thân, huông nữa là tạo nghiệp ác của thân. Nó chỉ 
có thể cử động thân. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh 
còn không có tưởng vê miệng, huống nữa là nói 
ác. Nó chỉ biết khóc. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh 
còn không có tưởng về niệm, huông nữa là niệm 
ác duy chỉ biết bập bẹ.. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh 
còn không có tưởng về mạng, huỗng nữa là sống 
tà mạng, duy chỉ suy niệm đến sữa mẹ. Này Vật 
chủ, theo lời DỊ học Sa-môn Văn-k1 Tử nói, như 
vậy thì trẻ sơ sanh cũng thành tựu thiện, đệ nhất 
thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất 
nghĩa, là Ša-môn chất trực. 

“Này Vật chủ, nếu người nào có bốn sự, Ta 
chủ trương răng người ấy thành tựu thiện, đệ 
nhất thiện, nhưng không phải là bậc Vô thượng 


9% Trong bản Hán có sự nhằm lẫn về thứ tự mạng và niệm. 
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sĩ, không thê chứng đắc đệ nhât nghĩa, cũng - 
không phải là Sa-môn chất trực. 

“Những øì là bỗn? Là thân không tạo nghiệp 
ác, miệng không nói ác, không sông tả mạng và 
không suy niệm niệm ác. Này Vật chủ, nêu người 
nào có bốn sự, Ta chủ trương răng người ấy 
thành tựu thiện, đệ nhất thiện, nhưng không phải 
là bậc Vô thượng sĩ, không thể chứng đắc đệ nhất 
nghĩa, cũng không phải là Sa-môn chất trực. 

“Này Vật chủ, thân nghiệp, khẩu nghiệp, Ta 
chủ trương đó là giới. 

“Này Vật chủ, niệm, Ta chủ trương đó là tâm 
sở hữu đi theo với tâm. 

“Này Vật chủ, Ta nói nên biết giới bất thiện. 
Nên biết giới bất thiện phát sanh từ đâu? Nên 
biết giới bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở 
chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nảo. 
Nên biết đệ tử Hiền thánh làm thế nào đề diệt trừ 
giới bất thiện. 

“Này Vật chủ, Ta nói nên biết giới thiện. Nên 
biết giới thiện phát sanh từ đâu? Nên biết giới 
thiện bị diệt không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại 
hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Nên biết đệ tử 
Hiện thánh làm thê nào để diệt trừ giới thiện. 
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“Này Vật chủ, Ta nói nên biết niệm bât 
thiện. Nên biết niệm bất thiện phát sanh từ đâu? 
Nên biết niệm bắt thiện bị diệt trừ không còn dư 
tàn ở chỗ nảo, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ 
nào. Nên biết đệ tử Hiền thánh làm thể nào để 
diệt trừ niệm bắt thiện. 

“Này Vật chủ, Ta nói nên biết niệm thiện. 
Nên biết niệm thiện phát sanh từ đâu? Nên biết 
niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ 
nào, bị bại hoại không còn dư tản ở chỗ nào. Nên 
biết Hiền thánh làm thế nào để diệt trừ niệm 
thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới bất thiện? 

“Thân hành bất thiện, miệng, ý hành bất 
thiện. Đó gọi là giới bắt thiện. 

“Này Vật chủ, giới bất thiện này phát sanh từ 
đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là 
phát sanh từ tâm. Thế nào gọi là tâm? Nếu tâm 
có dục, có nhuê, có si, nên biết giới bất thiện phát 
sanh từ tâm này. 

“Này Vật chủ, giới bất thiện bị diệt trừ, 
không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không 
còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn Thánh đệ tử xả bỏ 
nghiệp bất thiện về thân, tu tập nghiệp thiện về 
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thân; xả bỏ nghiệp bât thiện về miệng, ý, tu tập 
nghiệp thiện về miệng, ý. Đây là giới bất thiện bị 
diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn 
dư tàn. 

“Này Vật chủ, đệ tử Hiền thánh làm thế nào 
diệt trừ giới bất thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử 
quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, 
pháp như pháp. Như vậy là Hiển thánh đệ tử đã 
diệt trừ giới bất thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới thiện? Thân 
hành thiện, miệng, ý hành thiện. Đó gọi là giới 
thiện. 

“Này Vật chủ, giới thiện này phát sanh từ 
đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là 
phát sanh từ tâm. Thế nào gọi là tâm? Nếu tâm 
không có dục, không có nhuế, không có s1, nên 
biết giới thiện phát sanh từ tâm này. 

“Này Vật chủ, giới thiện bị diệt trừ không còn 
dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở 
chỗ nào. Nếu Đa văn Thánh đệ tử hành trì giới 
mà không dính trước nơi giới, đầy là giới thiện bị 
diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn 
dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiên thánh đệ tử làm thê nào để 
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_ diệt trừ giới thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử 
quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, 
pháp như pháp. Như vậy là Hiên thánh đệ tử đã 
diệt trừ giới thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là niệm bất thiện? 
Suy niệm về niệm dục, niệm nhuế, niệm hại. Đó 
gọi là niệm bất thiện. 

“Này Vật chủ, niệm bất thiện này phát sanh 
từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết 
là phát sanh từ tưởng. Thê nào gọi là tưởng? Ta 
nói hành trạng của tưởng có nhiều loại, đa chủng, 
vô lượng chủng, hoặc dục tưởng, nhuế tưởng, hại 
tưởng. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng dục 
giới''" mà sanh niệm bất thiện tương ưng với dục 
giới. Nêu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho 
nên sanh niệm bất thiện tương ưng với dục giới. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng nhuế 
giới, hại giới cho nên sanh niệm bắt thiện tương 
ưng với nhuê và hại giới. Nếu có tưởng thì vì 
nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm bất thiện 


1. Dục giới tưởng; đây không chỉ cho giới hệ hay cõi, mà là giới loại. Đoạn kinh này đề 
cập ba bắt thiện giới: dục giới, sân giới, hại giới (Päli: tisso akisala-dhãtuyo, kãma- 
dhãtu, vyãäpäda-dhãtu, vihimsa-dhätu). Xem Pháp Uẩn Túc Luận 11 (No.1537, Đại 
26, trang 508©c). 
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tương ưng với nhuê, hại giới. Đó là niệm bât _ 
thiện phát sanh từ tưởng này. 

“Này Vật chủ, niệm bất thiện bị diệt trừ 
không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không 
còn dư tàn ở chỗ nào? Nếu Đa văn Thánh đệ tử 
ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, có 
hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành 
tựu và an trụ, đây là niệm bất thiện bị diệt trừ 
không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thế nào 
để diệt trừ niệm bất thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ 
tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, 
tâm, pháp như pháp; như vậy là Hiền thánh đệ tử 
đã diệt trừ niệm bắt thiện. 

“Này Vật chủ, thê nảo gọi là niệm thiện? Suy 
niệm về niệm vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô 
hại'!. Đó gọi là niệm thiện. 

“Này Vật chủ, niệm này phát sanh từ đầu? Ta 
nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát 
sanh từ tưởng. Thế nảo gọi là tưởng? Ta nói hành 
trạng của tưởng có nhiều loại, đa chủng, vô 
lượng chủng, hoặc vô dục tưởng, vô nhuế tưởng, 
vô hại tưởng. 


11: Ba thiện giới. Xem cht.10 trên. 
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Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong 
vô dục giới cho nên sanh niệm thiện tương ưng 
với vô dục giới. Nếu có tưởng thì vì nhân nơi 
tưởng đó cho nên sanh niệm thiện, tương ưng với 
vô dục gIới. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô 
nhuê, vô hại giới cho nên sanh niệm thiện tương 
ưng với vô nhuê, vô hại giới. Nếu có tưởng thì vì 
nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm thiện 
tương ưng với vô nhuế, vô hại giới. Đó là niệm 
thiện phát sanh từ tưởng này. 

“Này Vật chủ, niệm thiện bị diệt trừ không 
còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư 
tàn ở chỗ nào? Nếu Đa văn Thánh đệ tử diệt lạc, 
diệt khô, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiên, 
thành tựu và an trụ, đây là niệm thiện bị diệt trừ 
không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thê nào để 
diệt trừ niệm thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử 
quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, 
pháp như pháp, như vậy là Hiên thánh đệ tử đã 
diệt trừ niệm thiện. 

“Này Vật chủ, nêu Đa văn Thánh đệ tử do tuệ 
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quán sát biết đúng như thật giới bât thiện, biết - 
đúng như thật giới bất thiện phát sanh từ đâu, 
biết đúng như thật giới bất thiện này đã bị diệt 
trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư 
tàn. Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật như 
vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ giới bất thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật giới 
thiện, biết đúng như thật giới thiện phát sanh từ 
đâu, biết đúng như thật giới thiện này đã bị diệt 
trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư 
tàn. Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật như 
vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ giới thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật niệm 
bất thiện, biết đúng như thật niệm bất thiện phát 
sanh từ đâu, biết đúng như thật niệm bất thiện 
này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại 
không còn dư tản. Do tuệ mà quán sát biết đúng 
như thật như vậy là Hiên thánh đệ tử đã diệt trừ 
niệm bắt thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật niệm 
thiện, biết đúng như thật niệm thiện phát sanh từ 
đâu, biết đúng như thật niệm thiện này đã bị diệt 
trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư 
tàn. Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật như 
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_ vậy là Hiên thánh đệ tử đã diệt trừ niệm thiện. 

“Vị sao vậy? Vì nhân chánh kiến nên sanh 
chánh chí”, nhân chánh chí nên sanh chánh ngữ, 
nhân chánh ngữ nên sanh chánh nghiệp, nhân 
chánh nghiệp nên sanh chánh mạng, nhân chánh 
mạng nên sanh chánh phương tiện”, nhân chánh 
phương tiện nên sanh chánh niệm, nhân chánh 
niệm nên sanh chánh định. Hiền thánh đệ tử đã 
định tâm như vậy rồi, liền giải thoát tật cả dâm, 
nỘ, S1. 

“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử đã chánh tâm 
giải thoát như vậy rôi, liên biết đúng như thật 
rắng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 
Đó gọi là học kiến đạo '' thành tựu tám chi, và A- 
la-hán lậu tận đã thành tựu mười ch1'Š. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là học kiến đạo 
thành tựu tám chỉ? Đó là học chánh kiến cho đến 
chánh định. Như vậy gọi là học kiến đạo thành 
tựu tám chi. 

12. Chánh chí, tức chánh tư duy. 

13. Chánh phương tiện, tức chánh tinh tấn. 

14. Hán: học kiến tích E# 51 ÿj) › chỉ giai đoạn kiến đạo của hàng hữu học. Xem thêm chi. 
t6. tr hữu học ở địa vị kiến đạo, tu tập và thành tựu tám chỉ Thánh đạo để thấy lý Tứ 


đế. Bậc A-la-hán lậu tận thành tựu mười vô học chi. Xem Tỳ-bà-sa 92 (No.1545, 
trang Đại 27, tr.479 a và tt). 
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“Thế nảo gọi là A-la-hán lậu tận thành tựu - 
mười chi? Đó là vô học chánh kiến cho đến vô 
học chánh trí'°. Như vậy gọi là A-la-hán lậu tận 
thành tựu mười chi. 

“Này Vật chủ, nếu người nào có mười chi, Ta 
chủ trương rắng người ây thành tựu thiện, đệ 
nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ 
nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực”. 

Phật thuyết như vậy. Ngũ Chi Vật chủ và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


16. Tám vô học chi của Thánh đạo, thứ 9 vô học chánh giải thoát và 10 vô học chánh trí 
(xem giải thích Tập dị 20 Đại 26, trang 452 c). 


180. KINH CÙ-ĐÀM-DL 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật du hóa tại Thích-ki-sâu, ở 


tại Gla-bệ-la-vệ, trong vườn Ni-câu- loại“ 
Bấy giờ, Ma-ha Bá. la-xà-bát-đề Cù-đàm-di3 đem một chiếc y mới sắc 


vàng, dệt bằng kim tuyến, đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đánh lễ sát chân Phật, 


ngôi xuông một bên rôi thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng dệt bằng 
kim tuyên này, tôi tự cắt may cho Thế Tôn. 
Mong Thê Tôn thương xót tôi mà thâu nạp cho. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Cù-đàm-di, hãy đem y này dâng cúng 
cho chúng Ty-kheo. Dâng cúng cho chúng Tỳ- 
kheo tức là đã cúng dường Ta, cũng như đã cúng 
dường đại chúng. 

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Đại Sanh Chủ' 
Cù-đàm-di vẫn thưa: 

“Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng dệt bằng 


1: Tương đương Pãli, M.142 Dakkhinävibhañga-sutta. Hán, biệt dịch, No.84 Phật 
Thuyết Phân Biệt Bố Thí Kinh, Tống Thi Hộ dịch. 

?.. Thích-ki-sấu, Ca-bệ-la-vệ, Ni-câu-loại thọ viên ## ÿ§ 1# › Ji #‡ £§ f# › jE HíJ Xã Eị 

ị  Pãli: Sakkesu viharati Kapilavatthusmim nigrodhäräme, sống những người họ 
Thích, trong tinh xá (vườn) Nigrodha, Ca-tì-la-vệ 

3. Ma-ha Bá-la-xà-bát-đề Cù-đàm-di J# šrJ ấy 3š ƑTj j‡ ÿ# EE # 78 : Thường đọc theo 
phiên âm là Ma-ha Ba-xà-ba-đề, dịch là Đại Ái Đạo; đoạn dưới dịch là Đại Sanh Chủ. 
Xem kinh 116. Päli: Mahäã-Pajãpati GotamI. 

4. Đại Sanh Chủ %4 # 3: › xem cht. trên. 
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kim tuyên này, tôi tự cắt may cho Thê Tôn. _ 
Mong Thê Tôn thương xót tôi mà thâu nạp cho. 

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Đức Thế Tôn 
cũng vẫn nói: 

“Này Cù-đàm-di, hãy đem y này dâng cúng 
cho chúng Ty-kheo. Dâng cúng cho chúng Tỳ- 
kheo tức là đã cúng dường Ta, cũng như đã cúng 
dường đại chúng. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan đứng phía sau Đức 
Thê Tôn, cầm quạt hầu Phật, liên thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Đại Sanh Chủ Cù-đàm-di đã 
đem lại cho Thế Tôn nhiều lợi ích, đã bảo dưỡng 
Thế Tôn sau khi thân mẫu Thế Tôn qua đời”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, thật sự như vậy. Này A-nan, thật 
sự như vậy. Đại Sanh Chủ Cù-đàm-di đã đem lại 
cho Ta nhiêu lợi ích, đã bảo dưỡng Ta sau khi thân 
mẫu Ta qua đời. Nhưng này A-nan, Ta cũng đem 
lại cho Đại Sanh Chủ Cù-đàm-di nhiều lợi ích. Vì 
sao vậy? Đại Sanh Chủ Củ-đàm-di nhờ Ta mà 
được quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo, không 
nghi ngờ Ba ngôi tôn quý, Khổ, Tập. Diệt, Đạo, 
thành tựu tín, giới, đa văn, bô thí, trí tuệ, xa lìa 
nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp sát, không cho mà lấy, 
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_ tà dâm, nói dối, xa lìa nghiệp uông rượu, đoạn 
trừ nghiệp uỗng rượu. A-nan, nếu có người nhờ 
người mà được quy y Phật, Pháp và chúng Tỳy- 
kheo, không nghi ngờ ba ngôi tôn quý, không nghì 
ngờ Khổ, Tập, Diệt, Đạo, thành tựu tín, giới, đa 
văn, bố thí, trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, đoạn trừ 
nghiệp sát, không cho mà lây, tà dâm, nói dối, xa 
lia nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu, 
thì người này cúng dường lại người kia, dù cho 
đến suốt đời, uống ăn, áo chăn, giường chống, 
thuôc thang và đủ các thứ vật dụng cho đời sông, 
vẫn chưa thể đên ơn. 

“Lại nữa, này A-nan, có bảy loại bố thí cho 
Tăng chúng, và có mười loại bố thí riêng cho 
từng người, sẽ được đại phước, được đại quả, 
được đại công đức, được quả báo rộng lớn. 

“Này A-nan, thế nảo gọi là bảy loại bố thí cho 
Tăng chúng sẽ được đại phước, được đại quả, 
được đại công đức, được quả báo rộng lớn? 

“Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm” 
khi Phật còn tại thế, Phật là vị đứng đầu, mà bố 
thí cho Phật và chúng Tỳ-kheo, như vậy gọi là 
loại bố thí thứ nhất cho Tăng chúng sẽ được đại 


5... Tín tộc tánh nam, tộc tánh nữ. 
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phước, được đại quả, được đại công đức, được - 
quả báo rộng lớn. 

“Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm, 
sau khi Thế Tôn nhập Niết-bàn không lâu, bồ thí 
cho cả hai bộ chúng, bố thí cho chúng Tỳ-kheo, 
bố thí cho chúng Tỳ-kheo-ni; đi vào tính xá Tỳ- 
kheo bạch với chúng răng “Mong trong chúng ở 
đây cử ra một số Tỳ-kheo để chúng con được bố 
thí”; đi vào tinh xá Tỳ-kheo-ni bạch với chúng 
răng “Mong trong chúng ở đây cử ra một số Tỳ- 
kheo-ni để chúng con được bồ thí”. Như vậy gọi 
là loại bố thí thứ năm cho Tăng chúng, sẽ được 
đại phước, được đại quả, được đại công đức, 
được quả báo rộng lớn. 

“Này A-nan, trong thời tương lai, có Ty-kheo 
thuộc loại danh tánh”, khoác áo ca-sa mà không 
tinh tân, vị ây đã không tinh tân, không tinh cần 
mà vẫn được bô thí vì có ở trong chúng, duyên 
nơi chúng, ở trên chúng, nhân nơi chúng, Ta nói 
lúc bấy giờ thí chủ sẽ được phước vô lượng 
không thê đếm, không thể kể, được thiện, được 
lạc; huống nữa là bố thí cho Ty-kheo thành tựu 


°. Danh tánh chủng, chỉ Tỳ-kheo chỉ có danh tự, chứ không có thực chất (2). Päli: 
Gotrabhuno. 
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_ hành sự”, thành tựu trừ sựŠ, thành tựu cả hành 
sự và trừ sự, thành tựu chất trực, thành tựu nhu 
nhuyến, thành tựu cả chất trực và nhu nhuyến, 
thành tựu nhẫn, thành tựu lạc, thành tựu cả nhẫn 
và lạc, thành tựu tương ưng, thành tựu kinh kỹ, 
thành tựu cả tương ưng và kinh kỹ, thành tựu oal 
nghi, thành tựu hành lai du”, thành tựu cả oai 
nghi và hành lai du'°, thành tựu tín, thành tựu 
giới, thành tựu đa văn, thành tựu thí, thành tựu 
tuệ, thành tựu cả tín, giới, đa văn, thí, tuệ. Như 
vậy gọi là loại bô thí thứ bảy cho Tăng chúng, sẽ 
được đại phước, được đại quả, được đại công 
đức, được quả báo rộng lớn. 

“Đó gọi là bảy loại bố thí cho Tăng chúng sẽ 
được đại phước, được đại quả, được đại công 
đức, được quả báo rộng lớn. 


7. Tức bốn hành: không an ổn, an ổn, điều phục và tịch tịnh. Chúng đệ tử Phật hành ba 
loại sau. Tham chiếu Päli, D. 33. Sangrti-suttanta: catasso pafipadä: akkhamaä 
panipadã (không kham nhẫn), khamã patipadä (kham nhẫn), damã patipadä (điều 
phục), samaã patipadä (tịch tĩnh). 

8... Trừ sự, trong kinh 215, tám thắng xứ được gọi là tám trừ xứ, nhưng ở đây trừ sự có 
thể chỉ cho bốn thông hành (xem kinh số 215 ở sau). 

9... Hành lai du, tham khảo Pháp Uần 3 (No.1537, Đại 26, trang 463 b), được gọi là Pháp 
tùy, tức tám chỉ Thánh đạo. Chúng đệ tử của Phật tùy thuận du lịch thiệp hành trong 
đó. 

10. Mười sự thành tựu trên đây, trừ những thành tựu: nhu nhuyén, nhẫn và lạc, còn lại 
có thể so với những đức tánh Tăng bảo thường được tán thán, mà theo văn của Tập 
Dị và Pháp Uầẫn như vây: “Cụ túc diệu hành, chất trực hành, pháp tùy pháp hành, hòa 
kỉnh hành, tùy pháp hành”. 
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“Này A-nan, thê nào gọi là mười bôn loại - 
bố thí riêng cho từng người sẽ được đại phước, 
được đại quả, được đại công đức, quả bảo rộng 
lớn? 

“Thiện nam tử hay thiện nữ có tín nhân bồ thí 
cho Đức Như Lai, bố thí cho Duyên giác, bồ thí 
cho A-la-hán, bố thí cho A-la-hán hướng, bồ thí 
cho A-na-hàm, bố thí cho A-na-hàm hướng, bố 
thí cho Tư-đà-hàm, bô thí cho Tư-đà-hàm hướng, 
bố thí cho Tu-đà-hoàn, bố thí cho Tu-đà-hoàn 
hướng, bố thí cho Tiên nhân ngoại đạo ly dục, bố 
thí cho người tỉnh tấn, bố thí cho người không 
tinh tân, bố thí cho súc sanh. 

“Này A-nan, bố thí cho súc sanh được phước 
trăm lần hơn. 

“Bồ thí cho người không tinh tân được phước 
ngàn lân hơn. 

“Bồ thí cho người tỉnh tân được phước trăm 
ngàn lân hơn. 

“Bồ thí cho Tiên nhân ngoại đạo ly dục được 
phước ức trăm ngàn lần hơn. 

“Bồ thí cho vị Tu-đà-hoàn hướng được phước 
vô lượng. 

“Bồ thí cho vị đắc Tu-đà-hoàn được phước vô 
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_ lượng. 

“Bồ thí cho vị Tư-đà-hàm hướng được phước 
vô lượng. 

“Bồ thí cho vị đắc Tư-đà-hàm được phước vô 
lượng. 

“Bồ thí cho vị A-na-hàm hướng được phước 
vô lượng. 

“Bồ thí cho vị đắc a-na-hàm được phước vô 
lượng. 

“Bố thí cho vị A-la-hán hướng được phước 
vô lượng. 

“Bồ thí cho vị đắc A-la-hán được phước vô 
lượng. 

“Huỗng nữa là bố thí cho Đức Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 

“Đây là mười bốn loại bố thí riêng cho từng 
người, sẽ được đại phước, được đại quả, được đại 
công đức, được đại quảng báo. 

“Lại nữa, này A-nan, có bốn loại bồ thí và chỉ 
ba loại được thanh tịnh. 

“Những øì là bỗn? Có loại bố thí do thí chủ 
thanh tịnh, không phải do người thọ nhận. Có 
loại bỗ thí do người thọ nhận thanh tịnh, chứ 
không phải do thí chủ. Có loại bố thí không phải 
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do thí chủ thanh tịnh, cũng không phải do 
người thọ nhận. Có loại bố thí do thí chủ thanh 
tịnh và người thọ nhận cũng vậy. 

“Này A-nan, thê nào gọi là loại bố thí do thí 
chủ thanh tịnh, không phải do người thọ nhận? 
Là thí chủ thì tinh tân, tu hành diệu pháp, thấy có 
đời sau, thây có quả báo!!. Do thây như vậy nên 
nói như vậy, răng “Có sự bố thí, có quả báo của 
sự bố thí”. Còn người thọ nhận thì không tinh 
tân, tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, 
không thấy có quả báo. Do thây như vậy nên nói 
như vậy, răng “Không có sự bồ thí, không có quả 
báo của sự bố thí”. Như vậy gọi là loại bố thí do 
thí chủ thanh tịnh, không phải do người thọ nhận. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do 
người thọ nhận thanh tịnh, không phải do thí 
chủ? Là thí chủ thì không tinh tấn, tu hành ác 
pháp, không thây có đời sau, không thấy có quả 
báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, răng 
“Không có sự bô thí, không có quả báo của sự bố 
thí. Còn người thọ nhận thì tính tân, tu hành 
diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do 
thây như vậy nên nói như vậy, rắng “Có sự bố 


11. Kiến lai kiến quả; Xem Tập Dị (No.1536, Đại 26, trang 402): hữu y kiến, hữu quả 
kiến. 
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_ thí, có quả báo của sự bô thí”. Như vậy gọi là 
loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, không 
phải do thí chủ. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí không 
phải do thí chủ thanh tịnh, cũng không phải do 
người thọ nhận? Là thí chủ thì không tính tấn, tu 
hành ác pháp, không thấy có đời sau, không thấy 
có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, 
răng “Không có sự bồ thí, không có quả báo của 
sự bố thí”. Và người thọ nhận cũng không tinh 
tân, tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, 
không thấy có quả báo. Do thây như vậy nên nói 
như vậy, rằng “Không có sự bồ thí, không có quả 
báo của sự bố thí”. Như vậy gọi là loại bố thí 
không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng không 
phải do người thọ nhận. 

“Này A-nan, thê nào gọi là loại bố thí do thí 
chủ thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy? Là 
thí chủ thì tinh tân, tu hành diệu pháp, thây có 
đời sau, thây có quả báo. Do thây như vậy nên 
nói như vậy, răng “Có sự bố thí, có quả báo của 
sự bố thí”. Và người thọ nhận cũng tinh tấn, tu 
hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. 
Do thây như vậy nên nói như vậy, rằng “Có sự bỗ 
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thí, có quả báo của sự bô thí”. Như vậy gọi là - 
loại bố thí do thí chủ thanh tịnh và người thọ 
nhận cũng vậy.” 

Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ răng: 
Người tỉnh tấn thí người không tỉnh 
tấn 
Thí đụng pháp được tâm hoan hỷ 
Vì tin có nghiệp và quả báo 
Loại thí này thí chủ thanh tịnh. 

Không tỉnh tấn thí người tỉnh tấn 
Không đúng pháp, không tâm hoan hỷ 
Vì không tin nghiệp và quả báo 

Loại thí này người nhận thanh tịnh. 
Người giải đãi thí không tỉnh tấn 
Không đúng pháp, không tâm hoan hỷ 
Vì không tin nghiệp và quả báo 

Loại thí này không được quảng báo 
Người tỉnh tấn thí người tỉnh tấn 

Là đụng pháp, được tâm hoan hỷ 

Vì tin có nghiệp và quả báo 

Loại thí này đạt được quảng bảo. 

Kẻ nô tỳ và kẻ bần cùng 

Hoan hỷ tự mình làm bồ thí 

Vì tin có nghiệp, có quả báo 
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_ Bồ thí như vậy thiên nhân khen. 
Khéo léo giữ øin cả thán miệng 
Đưa tay câu xin đúng Chánh pháp 
Người ly dục thí người ly dục 
Đó chính là tài thí đệ nhất. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


181. KINH ĐA GIỚI 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan một mình trong tịnh 
thật, tĩnh tọa tư duy, tâm khởi lên ý nghĩ này: 
“Những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu sỉ 
mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những a1 vướng tai 
hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu s1 mà sanh, 
chứ không phải từ trí tuệ”.” 

Rồi Tôn giả A-nan vào lúc xế chiều, từ tĩnh 
tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ sát chân Phật, 
rôi đứng sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình trong 
tịnh thất, tĩnh tọa tư duy, tâm khởi lên ý nghĩ 
này: “Những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu 
si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng 
tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu sI mà 
sanh, chứ không phải từ trí tuệ”. 

Thế Tôn nói rằng: 

“Thật vậy, A-nan, những aI có sợ hãi, tất cả 
1- Tương đương Pãli, M.115 Bahudhäãtuka-sutta. Đối chiếu Pháp Uẫn 10 (No.1537, Đại 

26 trang 501b - 505a). 


2 Bản Hán này và Pháp Uẫn tương đương. Bản Päãli, đây là lời Phật nói với các Tỳ- 
kheo. 
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_ chúng đều từ ngu sĩ mà sanh chứ không từ trí 
tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu não, tất cả 
chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ 
trí tuệ. 

“Này A-nan, cũng như lửa dậy từ bụi lau, bụi 
có, cháy luôn cả lầu các, điện đường. Này A-nan, 
cũng vậy, những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ 
ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những aI 
vướng tai hoạn, ưu não, tật cả chúng đều từ ngu SI 
mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 

“Này A-nan, trong quá khứ, nếu những ai có 
sợ hãi, tất cả chúng đêu từ ngu si mà sanh chứ 
không từ trí tuệ. Nêu những ai vướng tai hoạn, 
ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ 
không phải từ trí tuệ. 

“Này A-nan, trong thời vị lai, nêu những ai 
có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh chứ 
không từ trí tuệ. Nêu những ai vướng tai hoạn, 
ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ 
không phải từ trí tuệ. 

“Này A-nan, trong thời hiện tại, những a1 có 
sợ hãi, tất cả chúng đêu từ ngu si mà sanh chứ 
không từ trí tuệ. Những aI vướng tai hoạn, ưu 
não, tất cả chúng đêu từ ngu si mà sanh, chứ 
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không phải tử trí tuệ. “Này A-nan, đó gọi là, 
ngu sI có sợ hãi, trí tuệ không sợ hãi; ngu sI có 
vấp ngã, tai hoạn, ưu não; trí tuệ không có vướng 
tai hoạn, ưu não. 

“Này A-nan, những al có sợ hãi, vướng tai 
hoạn, ưu não, tất cả chúng có thể tìm thây nƠI 
ngu s1 chứ không phải nơi trí tuệ. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả A-nan buôn râu, khóc 
lóc, nước mắt chảy, chắp tay hướng về Đức Phật, 
bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo ngu sĩ, 
không phải trí tuệ??” 

Thế Tôn đáp răng: 

“Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào không biết 
giới, không biết xứ, không biết nhân duyên, 
không biết thị xứ phi xứ. A-nan, Tỳ-kheo như 
vậy là ngu s1, không phải trí tuệ. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo như vậy là ngu sĩ, 
không phải là trí tuệ. Nhưng bạch Thê Tôn, thê 
nào là Tỳ-kheo trí tuệ, không phải ngu s1?” 

Thế Tôn đáp răng: 

3. Pháp Uẩn và Pali giống nhau về câu hỏi này: đến mức độ nào để được liệt vào loại 


ngu phu? 
4. Thị xứ phi xứ: trường hợp đúng và trường hợp sai. 
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— “A-nan, nêu Tỳ-kheo nào biết giới, biết xứ, 
biết nhân duyên, biết thị xứ phi xứ; A-nan, Tỳy- 
kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu s1”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo như vậy là trí tuệ, 
không phải ngu si. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào 
là Tỳ-kheo biết giới?” 

Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết 
như thật về mười tám giới: nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, 
tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị 
g1ới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức 
giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. A-nan, thây 
và biết như thật về mười tám giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về sáu 
giới: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. A-nan, thây và biết như 
thật về sáu giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về sáu 
giới: dục giới, nhuế giới, hại giới, vô dục giới, vô 
nhuế giới, vô hại giới. A-nan, thấy và biết như 
thật về sáu giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về sáu 
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giới: lạc giới, khô giới, hỷ giới, ưu giới, xả 
giới, vô minh giới. A-nan, thây và biết như thật 
về sáu giới nảy. 

“Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về bôn 
giới: thọ giới, tưởng giới, hành giới, thức giới. À- 
nan, thấy và biết như thật về bốn giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba 
ĐIỚI: dỤC ĐIỚI, sắc giới, vô sắc giới. A-nan, thấy 
và biết như thật về ba ĐIỚI nảy. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba 
giới: sắc giới, vô Sắc giới, diệt giới. A-nan, thây 
và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về ba 
giới: quá khứ giới, vị lai giới, hiện tại giới. A- 
nan, thây và biết như thật về ba ĐIỚI nảy. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba 
giới: diệu giới, bất diệu giới, trung giới. A-nan, 
thây và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về ba 
giới: thiện giới, bất thiện giới, vô ký giới. A-nan, 
thây và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về ba 
giới: học giới, vô học giới, phi học vô học giới. A- 
nan, thây và biết như thật về ba giới này. 
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—— “Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về 
hai giới: hữu lậu giới, vô lậu giới. A-nan, thây và 
biết như thật về hai giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về: 
hữu vi giới, vô vi giới. A-nan, thấy và biết như 
thật về hai giới này. 

“Này A-nan, thấy và biết như thật về sáu 
mươi hai giới này. A-nan, Tỳ-kheo thây và biết 
như thật về giới như vậy”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo biết giới như vậy. 
Nhưng bạch Thê Tôn, thê nào là Tỳ-kheo biết 
xứ?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nêu Tỳ-kheo nào thây và biết như thật về 
mười hai xứ: nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, 
tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, 
ý xứ, pháp xứ. A-nan, thây và biết như thật về 
mười hai xứ này. Này A-nan, Tỳ-kheo biết xứ 
như vậy. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Tỳ-kheo biết xứ như vậy. Nhưng bạch Thế 
Tôn, thế nào là Tỳ-kheo biết nhân duyên”?” 


5-. Nhân duyên, đây chỉ duyên khởi. Pãäli: paticcasamuppada. 
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Thê Tôn đáp: 

“Nêu Tỳ-kheo nảo thấy và biết như thật về 
nhân duyên và pháp khởi từ nhân duyên, rằng 
“Nhân cái này có, cái kia có; cái này không, cái 
kia không. Cái này sanh, cái kia sanh; cái này 
điệt cho nên cái kia diệt”. Tức là duyên vô minh 
có hành..., cho đến duyên sanh có già, chết. Nếu 
vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì 
già, chết diệt. A-nan, Tỳ-kheo biết nhân duyên 
như vậy.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo biết nhân duyên như 
vậy. Nhưng, bạch Thê Tôn, thế nào là Ty-kheo 
biết thị xứ phi xứ?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nêu Tỳ-kheo nào thây và biết như thật về xứ 
là xứ, phi xứ là phi xứ. Này A-nan, nêu trong đời 
có hai vị Chuyên luân vương cùng cai trị, trường 
hợp này hoàn toàn không có. Nếu trong đời có 
một Chuyển luân vương cai trị, trường hợp này 
tất có. 

“Này A-nan, nếu trong đời có hai Đức Như 
Lai, trường hợp này hoàn toàn không. Nếu trong 


5. Xem cht.4 trên. Päli: thanäthaänakusala (xứ phi xứ thiện xảo). 
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đời này có một Đức Như LaI, trường hợp này 
tất CÓ. 

“Này A-nan, nếu một người đã thấy đề lý” mà 
có ý sát hại cha mẹ, giết A-la-hán, phá hoại 
Thánh chúng, ác tâm với Phật, làm Như Lai đô 
máu, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu 
một người phàm phu cô ý hại cha mẹ, giết A-la- 
hán, phá hoại Thánh chúng, ác tâm với Phật, làm 
Như Lai đỗ máu, trường hợp này tật có xảy ra. 

“A-nan, nếu một người đã thây để lý mà cô 
tình phạm giới, xả giới, bỏ đạo, trường hợp này 
hoàn toàn không có. Nếu một người phảm phu cố 
ý phạm giới, xả giới, bỏ đạo, trường hợp này tất 
có. 

“Nêu có một người đã thây để ly mà xả ly nội 
đạo này, tôn thờ ngoại đạo, mong cầu phước điện 
ở đó, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu 
một người phàm phu xả ly nội đạo này, tôn thờ 
ngoại đạo, mong câu phước điển ở đó, trường 
hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu một người đã thấy đề lý mà 
theo các Sa-môn, Phạm chí khác nói như vây: 
“Các ngài thấy điêu đáng thấy, biết điều đáng 


7. Kiến đế nhân, đây chỉ vị Tu-đà-hoàn. 
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biết, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ˆ 
người phàm phu theo các Sa-môn, Phạm chí 
khác, nói rằng: “Các ngài thấy điều đáng thây, 
biết điều đáng biết” , trường hợp này tật có. 

“Này A-nan, nếu người đã thấy để lý mà còn 
tin bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này hoàn 
toàn không có. Nếu người phàm phu tin bói toán, 
hỏi cát hung, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu người đã thây đề lý theo các 
Sa-môn, Phạm chí khác mà bói toán, hỏi cát 
hung, trường hợp này hoàn toản không có. Nêu 
người phàm phu theo các Sa-môn, Phạm chí khác 
mà bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này tật có. 

“A -nan, nếu người thây đề lý mà phát sanh sự 
cực khô, rất khổ, trọng đại khổ, không thể ái, 
không thể lạc, không thê tư, không thể niệm, cho 
đến đoạn mạng, bèn xả ly nội đạo này, cầu cứu ở 
ngoại đạo. Hoặc có Sa-môn, Phạm chí trì một 
câu, hai câu, ba câu, bốn câu, nhiều câu, trăm 
ngàn câu, “Mong giải trừ sự khổ cho tôi”, đó là đi 
tìm sự khổ, tập khởi sự khổ, dẫn đến sự khô mà 
nói là dứt khô, trường hợp này hoàn toàn không 
có. Nêu một người phàm phu xả ly nội đạo này 
mà câu cứu ngoại đạo, hoặc có Sa-môn, Phạm 
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chí trì chú một câu, hai câu, ba câu, bôn câu, 
nhiêu câu, trăm ngàn câu, “Mong giải trừ sự khổ 
cho tôi”, đó là đi tìm sự khổ, tập khởi sự khổ, dẫn 
đến sự khô, mà nói là dứt khổ, trường hợp này tất 
có. 

“A-nan, nếu người thây để lý mà tái sanh lần 
thứ tám, trường hợp này hoàn toàn không có. 
Nếu một người phàm phu tải sanh lần thứ tám, 
trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu ai có thân ác hành, khâu và 
ý ác hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi 
đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, trường hợp này 
hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành, 
khẩu và ý ác hành, do duyên này thân hoại mạng 
chung đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục, trường 
hợp này tất có. 

“A-nan, nêu ai có thân diệu hành, khẩu và ý 
diệu hành, do duyên này thân hoại mạng chung 
đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục, trường hợp 
này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân diệu 
hành, khẩu và ý diệu hành, do duyên này thân 
hoại mạng chung đi đến thiện xứ, sanh lên cõi 
trời, trường hợp này tật có. 

“A -nan, nếu ai có thân ác hành, khâu và ý ác 
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hành mà thọ lạc báo, trường hợp này hoàn toàn - 
không có. Nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác 
hành mà thọ khổ báo, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nêu ai có thân diệu hành, khẩu và ý 
diệu hành mà thọ khô báo, trường hợp này hoàn 
toàn không có. Nếu ai có thân diệu hành, khâu và 
ý diệu hành mà thọ lạc báo, trường hợp này tật 
có. 

“Này A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triển 
cái, những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém, mà 
tâm có thể an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, 
trường hợp này hoàn toàn không có. Nêu ai đoạn 
trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 
yếu kém mà tâm an trụ vững vàng trên bốn niệm 
xứ, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nều ai không đoạn trừ năm triền cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm không 
an trụ vững vàng trên bỗn niệm xứ mả muốn tu 
bảy giác chị, trường hợp này hoàn toàn không có. 
Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm 
ô uê, tuệ yêu kém, tâm an trụ vững vàng trên bốn 
niệm xứ mả tu bảy giác ý, trường hợp này tật có. 

“A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, 
những thứ làm tâm ô uê, tuệ yếu kém, tâm không 
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an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, không tu 
bảy giác ÿ mà muốn chứng đặc Vô thượng chánh 
đăng giác, trường hợp này hoàn toản không có. 
Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm 
ô uế, tuệ yếu kém, an trụ vững vàng trên bốn 
niệm xứ, tu bảy giác ý, chứng đắc Vô thượng 
chánh đăng giác, trường hợp nảy tật có. 

“A-nan, nêu ai không đoạn trừ năm triền cái, 
những thứ làm tâm ô uê, tuệ yếu kém, tâm không 
an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, không tu bảy 
giác ý, không chứng đặc Vô thượng chánh đăng 
giác mà đạt đến khổ biên, trường hợp này hoàn 
toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yêu kém, an trụ 
vững vàng trên bốn niệm xứ, tu bảy giác ý, 
chứng đắc Vô thượng chánh đăng giác, đạt đến 
khô biên, trường hợp nảy tất có. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo biết thị xứ, phi xứ như 
vậy”. 

Lúc bây giờ Tôn giả A-nan chắp tay hướng 
về Đức Phật bạch: 

“Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì? Nên 
phụng trì như thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 
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“Này A-nan, hãy thọ trì pháp này, là đa 
giới, pháp giới, cam lộ giới, đa cô, pháp cô, cam 
lộ cô, là pháp kính, là tứ phẩm. Do đó kinh này 
được gọi là Đa GIớiI”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


8.. Tứ phẩm, Pháp Uẫn: tứ chuyển. Pãli: Catuparivatto. 
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182. KINH MÃ ÁP @)' 

Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ương-kÍ, 
cùng với đại chúng Ty-kheo. Ngài cùng với 
chúng Đại Tỳ-kheo đi đến Mã ấp”, ngụ tại Mã 
lâm tụt. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo 
răng: 

“Người ta thây các ngươi, những Sa-môn, là 
Sa-môn. Nếu có ai hỏi các ngươi, những Sa-môn, 
thì các ngươi có tự xưng mình là Sa-môn 
chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch Thê Tôn, có.” 

Phật lại nói: 

“Cho nên, các ngươi chính vì lẽ đó, chính vì 
là Sa-môn, phải học pháp như thật Sa-môn, và 
pháp như thật Phạm chí. Sau khi đã học pháp như 
thật Sa-môn và pháp như thật Phạm chí, bây giờ 
mới là Sa-môn chân chánh, không phải là Sa- 


1 Bản Hán, quyển 48. Tương đương Paãli, M.39. Mahä-Assapura-suttam. Hán, tham 
chiếu, No.125 (49.8). 

2. Ương-kị quốc #£ #4 Ell ; một trong mười sáu nước lớn thời Phật. Päli: Anga. 

3. Mã áp ÿ E5 ; một thị trấn của Ương-kị. Pãli: assapuram nãma añgãnam nigamo. 

+ Mã lâm tự Hš ‡£ šŸ ; không rõ. 
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_ môn hư danh. Nêu có thọ nhận áo chăn, âm 
thực, giường chõng, thuốc thang, và các thứ tư cụ 
sinh hoạt khác, những thứ cung cấp ấy được 
phước lớn, được kết quả lớn, được công đức lớn 
và được quả báo rộng rãi. Các ngươi nên học như 
vậy. 

“Thế nào là pháp như thật Sa-môn và pháp 
như thật Phạm chí? 

“Thân hành thanh tịnh, chánh đại quang 
minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân 
nơi thân hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề 
cao, không khinh chê người, không ô uế, không 
vân đục, được các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. 
Nếu các ngươi nghĩ răng, “Ta thân hành thanh 
tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cân học 
thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì 
phải làm thêm", này Tỳ-kheo, Ta nói cho các 
ngươi biết, không để các ngươi mong câu nghĩa 
của Sa-môn mà lạc mất nghĩa của Sa-môn. 

“Như muốn câu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo 
nếu thân đã thanh tịnh lại phải làm những gì? 
Phải học khâu hành thanh tịnh, chánh đại quang 
minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân 
nơi khẩu hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề 
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cao, không khinh chê người, không ô uê, không - 
vân đục, được các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. 
Nếu các thây nghĩ răng, “Ta thân, khẩu hành 
thanh tịnh, điều cân làm ta đã làm xong, không 
cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không 
còn gì phải làm thêm", này Tỳ-kheo, Ta nói cho 
các ngươi biết, không để các ngươi mong câu 
nghĩa của Sa-môn mà lạc mắt nghĩa của Sa-môn. 
“Như muốn câu tiễn thêm nữa, Tỳ-kheo nêu 
thân, khẩu đã thanh tịnh, lại phải làm những gì? 
Phải học ý hành thanh tịnh, chánh đại quang 
minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân 
nơi ý hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề 
cao, không khinh chê người, không ô uế, không 
vân đục, được các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. 
Nếu các ngươi nghĩ răng, “Ta thân, khâu, ý hành 
thanh tịnh, điều cân làm ta đã làm xong, không 
cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không 
còn gì phải làm thêm”, này Ty-kheo, Ta nói cho 
các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu 
nghĩa của Sa-môn mà lạc mắt nghĩa của Sa-môn. 
“Như muốn câu tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nêu 
thân, khâu, ý đã thanh tịnh, lại phải làm những 
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_ øì? Phải học mạng hành” thanh tịnh, chánh đại 
quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. 
Nhân nơi mạng hành thanh tịnh này mà vẫn 
không tự đề cao, không khinh chê người, không 
ô uế, không vẫn đục, được các vị Phạm hạnh có 
trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng, “Ta thân, 
khâu, ý, mạng hành thanh tịnh, điều cần làm ta 
đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành 
tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm”, này 
1y-kheo Ta nói cho các ngươi biết, không đề các 
ngươi mong câu nghĩa của Sa-môn mà lạc mất 
nghĩa của Sa-môn. 

“Như muốn câu học tiễn thêm nữa, Tỳ-kheo 
nêu thân, khẩu, ý, mạng đã thanh tịnh, lại phải 
làm những gì? Tỳ-kheo phải học thủ hộ các căn, 
thường niệm sự khép kín, niệm tưởng muốn 
minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, 
hăng muôn khởi ý. Khi mắt thấy sắc, không chập 
thủ sắc tướng, không đăm Sắc VỊ; VỈ SỰ phẫn 
tránh” mà thủ hộ căn con mắt, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú 


5. Mạng hành thanh tịnh, sinh hoạt, hay sự nuôi sống, thanh tịnh. Pãäli: parisuddho ãjïvo. 

S5. Vị phẫn tránh cố 3j 4: š# i4 ; vì sự phẫn nộ và tranh cãi. Päli: yatvãdhikaranam 
enam..., do nguyên nhân gì mà... Trong bản Hán, adhikarana, nguyên nhân, được 
hiểu là sự tranh cãi. 
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hướng đến kia”, nên thủ hộ căn con mắt. Cũng 
vậy, tal, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp không 
chấp thủ pháp tướng, không đắm pháp vị; vì sự 
phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú 
hướng. đến kia, nên thủ hộ ý căn. Nếu các ngươi 
nghĩ rằng, “Ta thân, khẩu, ý, mạng hành thanh 
tịnh, thủ hộ các căn, điều cần làm ta đã làm xong, 
không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, 
không còn gì phải làm thêm, này Tỳ-kheo, Ta 
nói cho các ngươi biết, không để các thây mong 
cầu cứu cánh của Sa-môn mà lạc mất cứu cánh 
của Sa-môn. 

“Như muốn câu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo 
nếu thân, khâu, ý, mạng đã thanh tịnh, đã thủ hộ 
các căn, lại phải làm những gì? T-kheo phải học 
chánh tri khi ra, khi vàoŸ, khéo quán sát phân 
biệt; co duỗi, cúi ngước, nghi dung chững chạc; 
khéo mang Tăng-già-lê và các y bát; đi, đứng, 
ngôi, năm, ngủ, thức, nói năng hay im lặng... đều 


7 Thú hướng bỉ cố # [5j  ứ - Pali: (akusalãä dhammä) anvãssaveyym, (các pháp bất 
thiện) có thể khởi lên (trôi chảy vào tâm). 

8. Chánh tri xuất nhập IE ZïI H¡ A, : Pãli: abhikkante patikkante sampajãnakärT, tỉnh giác 
(biết mình đang làm gì) khi đi tới đi lui. 

% Thiện quán phân biệt; Pali: älokite vilokite saupajãnakärT, tỉnh giác khi nhìn trước 
nhìn sau. 
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_ có chánh tri. Nếu các ngươi nghĩ răng, “Ta 
thân, khẩu, ý, mạng hành thanh tịnh, thủ hộ các 
căn, có chánh tri khi ra, khi vào, điều cần làm ta 
đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành 
tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm", này 
1-kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không đề các 
ngươi mong câu nghĩa của Sa-môn mà lạc mất 
nghĩa của Sa-môn. 

“Như muốn câu học tiễn thêm nữa, Tỳ-kheo 
nếu thân, khâu, ý, mạng đã thanh tịnh, đã thủ hộ 
các căn, đã biết rõ sự ra vào, lại phải làm những 
gi? Iy-kheo nên học sông cô độc tại nơi xa văng, 
ở trong rừng vắng, dưới gốc cây, những nơi 
không nhàn yên tĩnh, sườn non, động đá, đât 
trồng, lùm cây, hoặc vào trong rừng, hoặc giữa 
bãi tha ma. VỊ ây sau khi ở trong rừng văng, hoặc 
dưới gốc cây, những nơi không nhàn yên tĩnh, 
trải ni-sư-đàn, ngôi kiết già, chánh thân chánh 
nguyện'”, hướng niệm nội tâm'!!, đoạn trừ tâm 
tham lam, tâm không tranh cãi'”, thấy tài vật và 


© 


- Chánh thân chánh nguyện 1: #ÿ IE Bi › Pãli: ujum kãyam panidhaya, ngồi thẳng 
lưng. Bản Hán, panidhäya, sau khi đặt để, được hiểu là panidhãna: ước nguyện. 

- Phản niệm bất hướng Ƒj : 4 iñI - Pãli: parimukham satim upatthapetvä, dựng 
chánh niệm ngay trước mặt (hệ niệm tại tiên). 

12. Tâm vô hữu tránh ›ù› #£ #ï š# : Pali: vigatäbhijjhena cetasä vharati, sống với tâm tư 

không tham lam. 


KINH MÃ ẤP (J) 581 


các nhu dụng sinh sông của người khác mà - 
không khởi lòng tham muốn, muốn khiến về 
mình. Vị ấy đối với sự tham lam, tâm đã tịnh trừ. 
Cũng vậy, sân nhuễ, thùy miên, trạo hôi, đoạn 
nghi trừ hoặc, đối với các thiện pháp không có do 
dự. Vị ây đối với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. 
VỊ ây đã đoạn trừ năm triển cái, những thứ làm ô 
uế, tuệ yêu kém, rồi ly dục, ly pháp ác bất thiện, 
cho đến chứng đắc đệ Tứ thiên, thành tựu an trụ. 
“ỳ-kheo với định tâm như vậy, thanh tịnh, 
không ô uế, không phiên nhiệt, nhu nhuyến, khéo 
an trụ, chứng đắc tâm bất động, bèn hướng đến 
sự tác chứng Lậu tận trí thông. VỊ ây liên biết 
như thật răng, “Đây là Khổ”, “Đây là Khổ tập', 
“Đây là Khô diệt, “Đây là Khổ diệt đạo”. Cũng 
biết như thật “Đây là Lậu”, “Đây là Lậu tập, 
“Đây là Lậu diệt”, “Đây là Lậu diệt đạo". Ty-kheo 
ây đã biết như vậy, thây như vậy rôi, tâm giải 
thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rôi 
liên biết là mình đã giải thoát, biết như thật rằng 
Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cân 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. Ta nói 
vị ấy là Sa-môn, là Phạm chí, là Thánh, là Tịnh 
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“Thế nào gọi là “Sa-môn”? Là người đã đình 
chỉ!“ các pháp ác bất thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ 
của sự hữu trong tương lai, là sự phiên nhiệt, là 
nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó ØỌI 
là Sa-môn. 

“Thế nào gọi là “Phạm chí”? Là NgƯỜI Xa 
ha!” các pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô uễ mà 
là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiên 
nhiệt, là nhân của khô báo, của sanh lão bệnh tử. 
Đó gọi là Phạm chí. 

“Thế nảo gọi là Thánh? Là người xa lìa!Ế các 
pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô uễ, làm sốc rễ 
của sự hữu trong tương lai, là sự phiên nhiệt, là 
nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó ĐỌI 
là Thánh. 

“Thế nảo gọi là “Tịnh dục”? Là người đã tắm 
rửa sạch các pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô 


13. Tịnh dục ?# ã : Päli: nahãtaka, người đã tắm sạch. 

14 Tức chỉ 1 IE - Pãli: samano...samitãassa honti pãpakã äkusalã dhammäã, Sa-môn..., 
là những người đã đình chỉ các pháp ác bắt thiện. Theo đây, từ samana (Sa-môn) 
được giải thích là do động từ sammaii: ( làm cho) yên lặng, tĩnh lặng, tĩnh chỉ, đình 
chỉ. 

- Viễn ly 3š ft - Pali: brahmano...bãhitassa honti päãpakã äkusalã dhammaä, Bà-la-môn 
(brahmana) là những người đã loại ra ngoài các pháp ác bát thiện. Theo đây, từ 
brahmana được giải thích là do động từ bãheti, cự tuyệt, tránh xa, loại bỏ. 

- Viễn ly 3#š j# › Pali: äriyo...ãrakässa..., Thánh (ãriya), là những người cách xa... Theo 
đây, äriya do trạng từ ärakä, cách xa. 


œ 


œ® 
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uế, là gốc rễ của hữu trong tương lai, là sự - 
phiên nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh lão 
bệnh tử. Đó gọi là Tịnh dục. Đó gọi là Sa-môn, là 
Phạm chí, là Thánh, là tịnh dục.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


183. KINH MÃ ÁP (I)' 

Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ương-kl, 
cùng với đại chúng Ty-kheo. Ngài cùng với 
chúng Đại Ty-kheo đi đến Mã âp, ngụ tại Mã lâm 
tự. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo 
răng: 

“Người ta thây các ngươi, những Sa-môn, là 
Sa-môn. Nếu có ai hỏi các ngươi, những Sa-môn, 
thì các ngươi có tự xưng mình là Sa-môn 
chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch Thê Tôn, có.” 

Phật lại nói: 

“Cho nên, các ngươi chính vì lẽ đó, chính vì 
là Sa-môn, phải học đạo hạnh” của Sa-môn, chớ 
đừng là phi Sa-môn. Sau khi đã học đạo hạnh của 
Sa-môn, bấy giờ mới là Sa-môn chân chánh, 
không phải là Sa-môn hư danh. Nếu có thọ nhận 
áo chăn, ẩm thực, giường chõng, thuốc thang, và 
1. Tương đương Pãli, M. 40. Cùla-Assapura-suttam. 

2-. Xem kinh 182 trên. 


3 Đạo tích 3š # › Pãli: msãmicTpanipadä, sự thực hành chân chính, chính xác, đạo 
chân chính. 
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_ các thứ tư cụ sinh hoạt khác, những thứ cung 
cấp ây được phước lớn, được kết quả lớn, được 
công đức lớn và được quả báo rộng rãi. Các 
ngươi nên học như vậy. 

“Thế nào là không phải đạo hạnh của Sa- 
môn? Không phải là Sa-môn? Có tham lam, 
không dứt tham lam. Có nhuế, không dứt nhuế. 
Có sân, không bỏ sân”. Có bất ngữ không dứt bất 
ngữ”. Có kết không dứt kết”. Có bỏn sẻn, không 
dứt bỏn sẻn. Có tật đố, không dứt tật đỗ. Có dua 
nịnh, không dứt dua nịnh. Có lường gạt, không 
dứt lường gạt. Có vô tàm, không dứt vô tàm”. Có 
vô quýŠ, không dứt vô quý. Có ác dục, không bỏ 
ác dục. Có tà kiến, không bỏ tà kiến. Đó gọi là sự 
câu uễ của Sa-môn, du siễm của Sa-môn, là trá 
ngụy của Sa-môn, sự cong vạy của Sa-môn, dẫn 
đến chỗ ác, vì chưa đứt sạch, nên sự học không 
phải là đạo tích của Sa-môn, không phải là Sa- 
môn”. 


+ Hán: nhuế zs§ và lif sân; những từ dễ lẫn lộn. Nhué, Päli: vyäpãda, sân hận hay thù 
nghịch, có ác ý muốn làm thiệt hại người. Sân, Pãli: kodha, nóng giận, phẫn nộ. 

5.. Bất ngữ “ š§ › Päli: makkha, phú tàng, sự che giấu, đạo đức giả, ngụy thiện. 

°.. Kết 4ï › Pali: pa|ãsa, não hại, ác ý, thù nghịch muốn gây hại. 

7. Vô tàm ít ff ; không biết tự thẹn. 

8.. Vô quý Ít f# ; không biết thẹn với người. 

9. Tham chiếu Päli: imesam... samanamalãnam samanadosãnam samanakasatãnam 
äpãyikãnam thãnãnam duggativedaniyäanam appahänäã na samanasämrcipatipadam 
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“Cũng như cái búa!? mới rèn rât bén, đâu có _ 
mũi nhọn, được bọc trong Tăng-già-lê, Ta nói 
những người ngu s1 học đạo Sa-môn kia cũng 
như vậy, nghĩa là có tham lam, không dứt tham 
lam, có nhuê, không dứt nhuế, có sân, không bỏ 
sân, có bất ngữ không dứt bất ngữ, có kết không 
dứt kết, có bỏn sẻn, không dứt bỏn sẻn, có tật đó, 
không dứt tật đô, có dua nịnh, không dứt dua 
nịnh, có lường gạt, không dứt lường gạt, có vô 
tàm, không dứt vô tàm, có vô quý, không dứt vô 
quý, có ác dục, không bỏ ác dục, có tà kiến, 
không bỏ tà kiến; dù khoác Tăng-già-lê, Ta 
không nói đó là Sa-môn. 

“Nêu ai chỉ cân đắp Tăng-øià-lê mà có tham 
lam đứt tham lam, có nhuế dứt nhuế, có sân bỏ 
sân, có bất ngữ dứt bất ngữ, có kết dứt kết, có 
bỏn sẻn đứt bỏn sẻn, có tật đồ đứt tật đỗ, có dua 
nịnh dứt dua nịnh, có lường gạt dứt lường gạt, có 
vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác 
dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến, thì bạn bè 
thân thiết của nó nên đến nói với nó rằng, “Này 


paftipanno, những sự cấu uế của Sa-môn này, những khuyết điểm, những tà ác của 
Sa-môn này, dẫn đến chỗ thấp kém, cảm thọ ác thú; vì chưa dứt trừ chúng nên 
không có sự thực hành Chánh đạo của Sa-môn. 

19. Việt phủ $i† ?Ê › Päli: mataja, một loại vũ khí nhọn hai đầu. 
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Hiện nhân, hãy học khoác Tăng-già-lê. Này 
Hiền nhân, nếu học khoác Tăng-già-lê, thì có 
tham lam dứt tham lam, có nhuế dứt nhuế, có 
sân dứt sân, có bất ngữ dứt bất ngữ, có kết dứt 
kết, có bỏn sẻn đứt bỏn sẻn, có tật đỗ dứt tật đó, 
có dua nịnh dứt dua nịnh, có lường gạt dứt lường 
gạt, có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, 
có ác dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến". 

“Bởi vì Ta thấy người đắp Tăng- già-lê mà 
vẫn có tham lam, có nhuế, có sân, có bât ngữ, có 
kết, có bỏn sẻn, có tật đỗ, có dua nịnh, có lường 
gạt, có vô tàm, có vô quý, có ác dục, có tà kiến, 
cho nên người đắp Tăng-già-lê ây Ta không nói 
đó là Sa-môn. 

“Cũng như vậy, lõa hình, bện tóc, ngôi, ăn 
một bữa, thường tung nước, thọ trì nước. Những 
Sa-môn có hạnh như vậy Ta nói không phải là 
Sa-môn. Nếu Sa-môn do thọ trì nước mà có tham 
lam đứt tham lam, có nhuế dứt nhuế, có sân bỏ 
sân, có bất ngữ dứt bất ngữ, có kết dứt kết, có 
bỏn sẻn đứt bỏn sẻn, có tật đô dứt tật đó, có dua 
nịnh dứt dua nịnh, có lường gạt dứt lường gạt, có 
vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác 
dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến; thì bạn bè 
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thân thiết của nó nên đến bảo nó răng: “Này 
bạn, bạn nên thọ trì nước, vì do thọ trì nước mà 
có tham lam dứt tham lam, có nhuế dứt nhuế, có 
sân bỏ sân, có bất ngữ dứt bất ngữ, có kết dứt 
kết, có bỏn sẻn đứt bỏn sẻn, có tật đỗ dứt tật đố, 
có dua nịnh dứt dua nịnh, có lường gạt dứt lường 
gạt, có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, 
có ác dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến". 

“Bởi vì Ta thấy có người thọ trì nước mà vẫn 
có tham lam, có nhuế, có sân, có bất ngữ, có kết, 
có bỏn sẻn, có tật đỗ, có dua nịnh, có lường gạt, 
có vô tàm, có vô quý, có ác dục, có tà kiến, cho 
nên người thọ trì nước ấy Ta nói không phải là 
Sa-môn. Đó gọi là không phải đạo hạnh của Sa- 
môn, không phải là Sa-môn. 

“Thế nào gọi là đạo hạnh của Sa-môn? Chẳng 
phải chăng là Sa-môn? Nếu có tham lam dứt 
tham lam, có nhuê đứt nhuế, có sân bỏ sân, có 
bất ngữ dứt bất ngữ, có kết dứt kết, có bỏn sẻn 
dứt bỏn sẻn, có tật đồ dứt tật đố, có dua nịnh dứt 
dua nịnh, có lường gạt dứt lường gạt, có vô tàm 
dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ 
ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến. Sự tật đồ ây của Sa- 
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môn'!, sự dua nịnh của Sa-môn, sự trá ngụy 


của Sa-môn, sự tà vạy của Sa-môn dẫn đến chỗ 
dữ đêu đã bị dứt sạch, rồi học đạo hạnh của Sa- 
môn. Vị ây như vậy không phải không là Sa- 
môn. Đó là đạo hạnh của Sa-môn, không phải 
không là Sa-mồn. 

“VỊ ây như vậy thành tựu giới, thần thanh tịnh, 
miệng, ý thanh tịnh, không tham lam, trong tâm 
không có sân nhuế, không có thụy miên, không 
trạo cử kiêu ngạo, đoạn nghi trừ hoặc, chánh 
niệm chánh trí, không có ngu si. Tâm vị ây câu 
hữu với từ, biên mãn một phương, thành tựu an 
trú. Cũng vậy, hai, ba, bôn phương, phương trên, 
phương dưới và bốn phương bàng, khắp tất cả, 
tâm của vị ây câu hữu với từ, không kết không 
oán, không nhuế không tranh, rât rộng lớn, khéo 
tu vô lượng, biến mãn tất cả thể gian, thành tựu 
an trú. Cũng vậy, tâm bl, tâm hỷ câu hữu với xả, 
không kết không oán, không nhué, không tranh, 
rất rộng lớn, khéo tu vô lượng, biến mãn tất cả 
thế gian, thành tựu an trú. 

“Vì ây tự nghĩ: “Có thô, có diệu, có tưởng, 
dẫn đến thượng xuất yêu!”, biết như thật. Sau khi 


11. Bản Hán, Sa-môn tật, ở trên nói là Sa-môn cáu. Có lẽ đây chép nhằm. 
12. Lai thượng xuất yếu; không rõ. Có lẽ ý nói dẫn đến sự xuất ly cao thượng hơn (Tham 
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biết như vậy, thây như vậy, tâm giải thoát dục 
lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. Sau 
khi đã giải thoát, vị ấy biết như thật “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Cũng như cách làng nọ không xa, có ao tắm 
tốt, nước trong chảy tràn, cỏ xanh phủ bờ, cây 
hoa bốn phía. Giả sử có một người từ phương 
Đông đến, bị đói khát mệt mỏi, cởi áo bỏ trên bờ, 
xuống ao mặc sức tăm rửa sạch bụi nhơ, trừ khử 
nóng bức và khát. Phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc cũng vậy, giả sử có một người từ 
các phương đó đến bị đói khát mệt mỏi, cởi áo bỏ 
trên bờ, xuống ao mặc sức tắm rửa sạch bụi nhơ, 
trừ khử nóng bức và khát. Cũng vậy, một thiện 
nam tử dòng Sát-đế-lợi, cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất ø1a học đạo, thực hành nội tâm tính 
chỉ, khiến được nội tâm tĩnh chỉ. Người với nội 
tâm tĩnh chỉ, Ta nói người ấy là Sa-môn, là Phạm 
chí, là Thánh, là Tịnh dục. 

“Cũng vậy, một thiện nam tử dòng Phạm chí, 
Cư sĩ, Công sư, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 


khảo Päli, M. 49 tr. 326: ito ca panaññam uttari nissaranam natthi). 
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_ tín la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuât 
gia học đạo, thực hành nội tâm tĩnh chỉ, khiến 
được nội tâm tĩnh chỉ. Người với nội tâm tĩnh 
chỉ, Ta nói người ây là Sa-môn, là Phạm chí, là 
Thánh, là Tịnh dục. 

“Thế nào gọi là Sa-môn? Là người đã đình 
chỉ!? các pháp ác bất thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ 
của sự hữu trong tương lai, là sự phiên nhiệt, là 
nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó ØỌI 
là Sa-môn. 

“Thế nào gọi là “Phạm chí”? Là người xa lìa 
các pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô uễế mà là 
sốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiên 
nhiệt, là nhân của khô báo, của sanh lão bệnh tử. 
Đó gọi là Phạm chí. 

“Thế nào gọi là Thánh? Là người xa lìa các 
pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô uễ, làm sốc rễ 
của sự hữu trong tương lai, là sự phiên nhiệt, là 
nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó ĐỌI 
là Thánh. 

“Thế nào gọi là “Tịnh dục”? Là người đã tắm 
rửa sạch các pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô 
uế, là gốc rễ của hữu trong tương lai, là sự phiền 


13. Đoạn này giống đoạn cuối kinh 183 trên. 
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nhiệt, là nhân của khô báo, của sanh lão bệnh _ 
tử. Đó gọi là Tịnh dục. Đó gọi là Sa-môn, là 
Phạm chí, là Thánh, là Tịnh dục.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


184. KINH NGƯU GIÁC SA-LA LẦM ()' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa đến Bạt-kì-sâu”, 
trong rừng Ngưu giác sa-la”, cùng với số đông 
các Đại đệ tử Ty-kheo thượng tôn tri thức, như 
Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, 
Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, 
Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-việt-đa, Tôn 
giả A-nan. Các Tỳ-kheo Đại đệ tử là những vị 
thượng tôn tri thức như vậy cũng cùng đi đến 
Bạt-kì-sâu, trong rừng Ngưu giác sa-la, cùng ở 
gân bên ngôi nhà lá của Phật. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả 
Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả 
A-na-luật-đà, sau khi đêm đã qua, vào buồi sáng 
sớm, đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử. Tôn giả A- 
nan từ xa trông thấy các bậc Thượng tôn đã đi 
qua, bạch rằng: 


1. Tương đương Pãli, M. 32. Mahã-Gosanñga-suttam. Tham chiếu Hán, 125(37.3). 

?.. Bạt-kì-sấu ÿR # 1# › xem cht. dưới. Xem kinh 142. 

3. Ngưu giác sa-la lâm “- #1 3⁄2 ‡& ‡§ › Paãll: Gosingasalavanadäya, một khu rừng ở gần 
Nãdika, xứ Vajjï, mà bản Hán âm là Bạt-kì-sấu: Vajjïsu, giữa những người Bạt-kỳ. 

+. Các đệ tử Thượng tọa nỗi tiếng (abhiññãtehi abiññãtehi therehi sãvakehi): Tôn giả 
Xá-lê Tử (Sãriputta), Tôn giả Đại Mục-kiền-liên (Mahã-Moggakäna), Tôn giả Đại Ca- 
diếp (Mahã-Kassapa), Tôn giả Đại Ca-chiên-diên (Mahã-Kaccayäna, bản Päli không 
kể), Tôn giả A-na-luật-đà (Anuruddha), Tôn giả Ly-việt-đa (Revata), Tôn giả A-nan 
(ÄAnanda). 
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— “Hiên giả Ly-việt-đa, nên biết, Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, sau khi 
đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đi đến chỗ Tôn 
giả Xá-lê Tử. Hiện giả Ly-việt-đa, bây giờ chúng 
ta có thể cùng với các bậc Thượng tôn đi đến chỗ 
Tôn giả Xá-lê Tử, hoặc giả có thể nhân cơ hội 
này mà được nghe pháp ít nhiều nơi Tôn giả Xá- 
lê Tử. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả 
Đại Ca-diệp, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả 
A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-việt-đa, Tôn giả A-nan, 
sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đi đến 
chỗ Tôn giả Xá-lê Tử. 

Tôn giả Xá-lê Tử sau khi từ xa thấy các vị 
Thượng tôn đi đến, Tôn giả Xá-lê Tử nhân các vị 
Thượng tôn ấy, nói rằng: 

“Kính chào A-nan, kính chào A-nan! Người 
là thị giả của Thế Tôn, hiểu được ý nghĩa, thường 
được Đức Thế Tôn và các bậc trí tuệ phạm hạnh 
khen ngợi. Nay tôi có lời hỏi Hiền giả A-nan, 
“Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm 
có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm 
ngát, ví như hoa trời. Hiền giả A-nan, những 
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Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác 
sa-la?” 

Tôn giả A-nan đáp răng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo học 
rộng, nghe nhiêu, nhớ mãi không quên, tích lũy 
sự nghe nhiều. Với những pháp sơ khởi vi diệu, 
khoảng giữa vi diệu và kết thúc cũng vi diệu, có 
nghĩa lý, có văn chương, toàn vẹn thanh tịnh, 
hiện hiện phạm hạnh; những pháp như vậy được 
vị ấy học rộng, nghe nhiêu, tụng tập đên ngàn 
lần, chuyên ý tư duy, kiến giải thông suốt. Vị ây 
thuyết pháp gọn gàng, lưu loát, hoàn toàn tương 
ưng với mục đích đoạn trừ các kết sử. Thưa Tôn 
giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như thê làm rực sáng 
khu rừng Ngưu giác sa-la này.” 

Tôn giả Xá-lê Tử hỏi: 

“Hiên giả Ly-việt-đa, Hiền giả A-nan đã nói 
theo hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiển giả 
Ly-việt-đa, “Khả áI thay, rừng Ngưu giác sa-la 
này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa 
hương thơm ngát, ví như hoa trời”. Hiền giả Ly- 
việt-đa, những Ty-kheo nào làm rực sáng khu 
rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Ly-việt-đa đáp răng : 
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“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nêu có Tỳ-kheo 
ưa yên tọa”, bên trong tu hành nội tâm tĩnh chíế, 
không bỏ tọa thiền, thành tựu quán tưởng, 
thường thích nhàn cư, ưa chỗ yên tĩnh. Thưa Tôn 
giả Xá-lê Tử, vị Ty-kheo như vậy làm rực sảng 
khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: 

“Hiền giả A-na-luật-đà, Hiền giả Ly-việt-đa 
Tỳ-kheo đã nói theo sự hiểu biết của mình. Bây 
giờ tôi hỏi Hiền giả A-na-luật-đà, “Khả ái thay, 
rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, 
các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như 
hoa trời”. Hiền giả A-na-luật-đà, những Tỳ-kheo 
nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp răng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, nêu có Tỳy-kheo đạt được 
thiên nhãn, thành tựu thiên nhẫn, ở trong một 
ngàn thể giới, với một ít phương tiện”, vị ây 
trong chốc lát có thê thấy tất cả. Tôn giả Xá-lê 
Tử, ví như người có mắt ở trên lâu cao nhìn 
xuống khu đất trỗng có một ngàn gò nỗng với 
một ít phương tiện, vị ấy trong chốc lát có thê 


5.. Yến tọa #£ 4“ ; ngồi nơi chỗ vắng vẻ. Päli: patisallãna. 
5. Nội hành chỉ 1 ƒT ¡E - Pãli: ajjhattam cetosamathänuyutto. 
7. Nên hiểu là “một ít cố gắng”. 


KINH NGƯU GIÁC SA-LA LÂM @) 591 


thây tất cả. Tôn giả Xá-lê Tử, cũng vây, nêu 
Tỳ-kheo có được thiên nhãn, thành tựu thiên 
nhãn, ở trong một ngàn thế giới với một ít 
phương tiện, vị ấy trong chốc lát có thê thấy tật 
cả. Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm 
rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: 

“Hiện giả Ca-chiên-diên, Hiền giả A-na-luật- 
đà Tỳ-kheo đã nói theo sự hiểu biết của mình. 
Bây giờ tôi hỏi Hiền giả Ca-chiên-diên, “Khả ái 
thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng 
sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví 
như hoa trời. Hiền giả Ca-chiên-diên, những Tỳ- 
kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa- 
la?” 

Tôn giả Ca-chiên-diên đáp rằng: 

“lôn giả Xá-lê Tử, ví như hai Tỳ-kheo pháp 
sư cùng bàn luận về A-tỳ-đàm thâm áo. Những 
điều được hỏi đều được thấu hiểu tường tận, 
những lời giải đáp thì thông suốt, sự thuyết pháp 
thì lưu loát. Tôn giả Xá-lê Tứ, vị Tỳ-kheo như 
vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: 

“Tôn giả Đại Ca-diếp, Hiền giả Ca-chiên-diên 
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Tỳ-kheo đã nói theo sự hiệu biết của mình. Bây 
giờ tôi hỏi Tôn giả Đại Ca-diếp, “Khả ái thay, 
rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, 
các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như 
hoa trời”. Hiền giả Đại Ca-diếp, những Tỳ-kheo 
nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Đại Ca-diệp đáp ráng: 

“Hiện giả Xá-lê Tử, nêu có Tỳ-kheo tự mình 
sông nơi vô sự” khen ngợi ở nơi vô sự; tự mình 
có thiểu đục, khen ngợi SỰ thiểu dục; tự mình tri 
túc, khen ngợi sự tri túc; tự mình thích sông cô 
độc viễn ly và khen ngợi cô độc viễn ly; tự mình 
tu hành tinh tấn, khen ngợi sự tu hành tính tấn; tự 
mình lập chánh niệm chánh trí, khen ngợi sự lập 
chánh niệm chánh trí; tự mình đặc định, khen 
ngợi Sự đắc định; tự mình có trí tuệ, khen ngợi sự 
có trí tuệ; tự mình các lậu đã sạch, khen ngợi các 
lậu đã sạch; tự mình khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ, khen ngợi khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Hiện giả Xá-lê Tử, vị 
Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu 
giác sa-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: 


8.. Chỉ Tỳ-kheo A-lan-nhã, tu theo hạnh chỉ sống trên rừng. Päli: araññaka. 
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“Hiên giả Mục-kiên-liên, Tôn giả Đại Ca- 
diệp đã nói theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ 
tôi hỏi Hiền giả Mục-kiên-liên, “Khả ái thay, 
rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, 
các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như 
hoa trời”. Hiền giả Đại Ca-diếp, những Tỳ-kheo 
nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Đại Mục-kiên- liên đáp răng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo nào có 
đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần, được tự tại vô lượng như ý túc, 
thực hành vô lượng như ý túc, có thê biến một 
thành nhiêu, hợp nhiều làm thành một, một thì 
trụ trên một, được biết, được thấy”; không bị trở 
ngại bởi vách đá, cũng như ởi trong hư không; 
chìm xuống đất như chìm xuống nước, đi trên 
nước như đi trên đất; ngôi xếp kiết già mà bay 
trên không như chim bay liệng; với mặt trời và 
mặt trăng này vôn có đại như ý túc, đại phước 
hựu, đại oai thần mà có thê đưa tay bắt năm, thân 
cao đến trời Phạm thiên. Tôn giả Xá-lê Tử, vị 
Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu 
giác sa-la.” 


9% Hán: nhất tắc trụ nhất, hữu tri hữu kiến — Rl| 8: — # Zïi Z# ñ[ - Nghĩa không rõ. Tập 
Dị (n†): hoặc ẫn hoặc hiện. Päli: ävibhãvam tirobhävam. 
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Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi: 

“lôn giả Xá-lê Tử, tôi và các vị Thượng tôn 
mỗi người đã tự nói theo sự hiểu biết của mình. 
Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Xá-lê Tử, “Khả ái thay, 
rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, 
các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như 
hoa trời”. Hiên giả Đại Ca-diếp, những Tỳ-kheo 
nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Xá-lê Tử đáp răng: 

“Hiền giả Mục-kiên-liên, nếu có Tỳ-kheo tùy 
dụng tâm tự tại, chứ không phải tùy tâm ”. Nếu 
muôn trú định nào ' , vị ấy vào buôi sáng an trú!? 
định â ây. Nếu muốn an trú trụ định vào buỗi trưa 
hay buổi chiêu, tức thì vị ấy an trú trụ định ấy 
vào buổi trưa hay buổi chiêu. Hiển giả Mục- kiên- 
liên, ví như y phục của vua vả các quan rất nhiều 
màu sắc rực rỡ, nêu họ muốn mặc thứ nào vảo 
buôi sáng, liên lây mặc vào. Nêu họ muốn mặc 
thứ nào vào buôi trưa hay buổi chiêu, liên lây 
mặc. Hiền giả Mục-kiên-liên, cũng vậy, nếu có 


= 


- Pãli: cittam vasam vatteti, no... cittassa vasena vatteti, (Tỳ-kheo chế ngự tâm chứ 
không phải bị tâm chế ngự). 

- Hán: trú chỉ £t IE : Pãli: vihãrasamäpattiyä. Bản Hán, samäpatti (định, hay đẳng chí) 
được hiểu là samatha, chỉ. 

12. Hán: du hành 3# ƒ7 - Päli: viharati, trú ngụ hay sống (ở đâu); bản Hán này thường 

dịch là du hay du hành. 
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Tỳy-kheo nào tùy dụng tâm tự tại, chứ không 
phải tùy tâm. Nếu muốn trú định nào, vị ây vào 
buổi sáng an trú định ấy. Nếu muốn an trú trụ 
định vào buổi trưa hay buổi chiều, tức thì vị ây 
an trú trụ định ấy vào buổi trưa hay buổi chiêu. 
Hiển giả Mục-kiên-liên, vị Tỳ-kheo như vậy làm 
rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo răng: 

“Hiện giả Mục-kiên-liên, tôi và chư Hiền mỗi 
người đã nói theo sự hiểu biết của mình. Hiên giả 
Mục-kiên-liên, chúng ta hãy cùng với chư Hiền 
đi đến chỗ Phật để biết trong những điều vừa 
thảo luận ây, VỊ nào nói hay.” 

Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Ly- 
việt-đa, Tôn giả A-nan, tất cả cùng đi đến chỗ 
Phật. Các Tôn giả đều cúi đầu lễ sát chân Phật 
rôi ngồi qua một bên. Tôn giả A-nan cũng cúi 
đâu lễ sát chân Phật rôi lui đứng một bên. Tôn 
giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay có Hiền giả Mục- 
kiên-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Hiển giả Ca- 
chiên-diên, Hiển giả A-na-luật-đà, Hiển giả Ly- 
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_ việt-đa, Hiền ø1ả A-nan, vào buổi sáng sớm tật 
cả đêu đi đến chỗ con. 

“Con thây chư Hiển đến, nhân đó mới nói 
răng: 

“Kính chào A-nan! Kính chào A-nan†! Người 
là thị giả của Thế Tôn, hiểu được ý nghĩa, thường 
được Đức Thế Tôn và các bậc trí tuệ phạm hạnh 
khen ngợi. Nay tôi có lời hỏi Hiền giả A-nan, 
“Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm 
có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm 
ngát, ví như hoa trời. Hiển giả A-nan, những 
Tỳy-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác 
sa-la?' 

“Tôn giả A-nan đáp răng, “Thưa Tôn giả Xá- 
lê Tử, nếu có Ty-kheo học rộng, nghe nhiều, nhớ 
mãi không quên, tích lũy sự nghe nhiêu. Với 
những pháp sơ khởi vi diệu, khoảng giữa vị diệu 
và kết thúc cũng vi diệu, có nghĩa lý, có văn 
chương, toàn vẹn thanh tịnh, hiển hiện phạm 
hạnh; những pháp như vậy được vị ây học rộng, 
nghe nhiêu, tụng tập đến ngàn lần, chuyên ý tư 
duy, kiến giải thông suốt. Vị ấy thuyết pháp gọn 
gàng, lưu loát, hoàn toàn tương ưng với mục đích 
đoạn trừ các kết sử. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, vị 
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Tỳ-kheo như thế làm rực sáng khu rừng Ngưu ˆ 
giác sa-la này". ” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như 
thật lời Ty-kheo A-nan đã nói. Vì sao? Vì Ty- 
kheo A-nan đã thành tựu Đa-văn.” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiền giả A-nan nói như vậy 
rôi, con lại hỏi, “Hiên giả Ly-việt-đa, Hiên giả A- 
nan đã nói theo hiểu biết của mình. Bây giờ tôi 
hỏi Hiên giả Ly-việt-đa, “Khả ái thay, rừng Ngưu 
giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây 
sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời”. 
Hiển giả Ly-việt-đa, những Tỳ-kheo nào làm rực 
sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?' 

“Hiên giả Ly-việt-đa đáp con răng, “Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo ưa yên tọa, 
bên trong tu hành nội tâm tính chỉ, không bỏ tọa 
thiên, thành tựu quán tưởng, thường thích nhàn 
cư, ưa chỗ yên tĩnh. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, vị 
Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu 
giác sa-la'.”” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như 
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_ lời Tỳ-kheo Ly-việt-đa đã nói. Vì sao? Vì Tỳ- 
kheo Ly-việt-đa ưa Tọa thiền.” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiền giả Ly-việt-đa nói như 
vậy rôi, con lại hỏi, “Hiền giả A-na-luật-đà, Hiển 
giả Ly-việt-đa Tỳ-kheo đã nói theo sự hiểu biết 
của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiền giả A-na-luật-đà, 
“Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm 
có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm 
ngát, ví như hoa trời. Hiển giả A-na-luật-đà, 
những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu 
giác sa-la?' 

“Hiền giả A-na-luật-đà liên đáp lại con rằng, 
“Tôn giả Xá-lê Tử, nêu có Ty-kheo đạt được 
thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, ở trong một 
ngàn thể giới, với một ít phương tiện, vị ấy trong 
chốc lát có thể thây tất cả. Tôn giả Xá-lê Tử, ví 
như người có mắt ở trên lâu cao nhìn xuống khu 
đât trồng có một ngàn gò nỗng với một 1t phương 
tiện, vị ấy trong chốc lát có. thể thây tất cả. Tôn 
giả Xá-lê Tử, cũng vây, nếu Tỳ-kheo có được 
thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, ở trong một 
ngàn thê giới với một ít phương tiện, vị ây trong 
chốc lát có thể thây tất cả. Tôn giả Xá-lê Tử, vị 
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Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu - 
giác sa-la'.” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như 
lời T-kheo A-na-luật-đà đã nói. Vì sao? Vì A- 
na-luật-đà Tỳ-kheo đã thành tựu Thiên nhãn.” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiền giả A-na-luật-đà nói 
như vậy rôi, con lại hỏi, “Hiền giả Ca-chiên-diên, 
Hiền giả A-na-luật-đà Tỳ-kheo đã nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiển giả Ca- 
chiên-diên, “Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la 
này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa 
hương thơm ngát, ví như hoa trời”. Hiền giả Ca- 
chiên-diên, những Tỳy-kheo nào làm rực sáng khu 
rừng Ngưu giác sa-la?' 

“Hiền giả Ca-chiên-diên liền đáp lại con rằng, 
“Tôn giả Xá-lê Tử, ví như hai Tỳ-kheo pháp sư 
cùng bàn luận về A-tỳ-đàm thâm áo. Những điều 
được hỏi đêu được thâu hiểu tường tận, những 
lời giải đáp thì thông suốt, sự thuyết pháp thì lưu 
loát. Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm 
rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la”.” 

Thế Tôn khen răng: 
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— “Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như 
lời Ty-kheo Ca-chiên-diên đã nói. Vì sao? Vì Ca- 
chiên-diên Tỳ-kheo là Phân biệt pháp sư.” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiền giả Ca-chiên-diên nói 
như vậy rôi, con lại hỏi, “Tôn giả Đại Ca-diếp, 
Hiển giả Ca-chiên-diên Tỳ-kheo đã nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Đại 
Ca-diệp, “Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, 
ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa 
hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Đại 
Ca-diếp, những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu 
rừng Ngưu giác sa-la?” 

“Tôn giả Đại Ca-chiên-diên liên đáp lại con 
răng, “Hiên giả Xá-lê Tử, nêu có Tỳ-kheo tự 
mình sống nơi vô sự khen ngợi ở nơi vô sự; tự 
mình có thiểu dục, khen nØỢI Sự thiểu dục; tự 
mình tri túc, khen ngợi sự tri túc; tự mình thích 
sông cô độc viễn ly và khen ngợi cô độc viễn ly; 
tự mình tu hành tỉnh tân, khen ngợi sự tu hành 
tỉnh tân; tự mình lập chánh niệm chánh trí, khen 
ngợi sự lập chánh niệm chánh trí; tự mình đắc 
định, khen ngợi sự đắc định; tự mình có trí tuệ, 
khen ngợi sự có trí tuệ; tự mình các lậu đã sạch, 
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khen ngợi các lậu đã sạch; tự mình khuyến phát - 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, khen ngợi 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hý. 
Hiển giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực 
sáng khu rừng Ngưu giác sa-laˆ.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như 
lời Tỳ-kheo Ca-diếp đã nói. Vì sao? Vì Đại Ca- 
diệp Tỳ-kheo thường tu hạnh Vô sự.” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn ø1ả Đại Ca-diệp nói như 
vậy rôi, con lại hỏi “Hiên giả Mục-kiên-liên, Tôn 
giả Đại Ca-diếp đã nói theo sự hiểu biết của 
mình. Bây giờ tôi hỏi Hiền giả Mục-kiên-liên, 
“Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm 
có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm 
ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Đại Ca-diếp, 
những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu 
giác sa-la?' 

“Hiên giả Đại Mục-kiên-liên liền đáp lại con 
răng, “Tôn giả Xá-lê Tử, nêu có Tỳ-kheo nào có 
đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần, được tự tại vô lượng như ý túc, 
thực hành vô lượng như ý túc, có thể biến một 
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_ thành nhiêu, hợp nhiêu làm thành một, một thì 
trụ trên một, được biết, được thây: không bị trở 
ngại bởi vách đá, cũng như đi trong hư không; 
chìm xuống đất như chìm xuống nước, đi trên 
nước như đi trên đất; ngôi xếp kiết già mà bay 
trên không như chim bay liệng; với mặt trời và 
mặt trăng này vôn có đại như ý túc, đại phước 
hựu, đại oai thần mà có thê đưa tay bắt năm, thân 
cao đến trời Phạm thiên. Tôn giả Xá-lê Tử, vị 
Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu 
giác sa-la'. ” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như 
lời Tỳ-kheo Mục-kiên-liên đã nói. Vì sao? Vì Tỳ- 
kheo Mục-kiên-liên có Đại như ý túc.” 

Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch áo một bên, chắp tay mà 
bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con và chư Tôn ø1ả nói như 
vậy rôi, liên bạch Tôn giả Xá-lê Tử răng, “Tôn 
giả Xá-lê Tử, tôi và các vị Thượng tôn mỗi người 
đã tự nói theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi 
hỏi Tôn giả Xá-lê Tử, “Khả ái thay, rừng Ngưu 
giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây 
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sa-la đêu tỏa hương thơm ngát, ví như hoa 
trời. Hiền giả Đại Ca-diếp, những Tỳ-kheo nào 
làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?' 

“Tôn giả Xá-lê Tử liên đáp lại lời con răng, 
“Hiền giả Mục-kiên-liên, nêu có Tỳ-kheo tùy 
dụng tâm tự tại, chứ không phải tùy tâm. Nếu 
muôn trú định nào, vị ây vào buổi sáng an trú 
định â ây. Nếu muốn an trú trụ định vào buôi trưa 
hay buổi chiêu, tức thì vị ấy an trú trụ định ấy 
vào buổi trưa hay buổi chiêu. Hiển giả Mục- kiên- 
liên, ví như y phục của vua vả các quan rất nhiều 
màu sắc rực rỡ, nếu họ muốn mặc thứ nào vảo 
buổi sáng, liền lây mặc vào. Nếu họ muốn mặc 
thứ nào vào buôi trưa hay buổi chiêu, liên lây 
mặc. Hiền giả Mục-kiên-liên, cũng vậy, nếu có 
1-kheo nảo tùy dụng tâm tự tại, chứ không phải 
tùy tâm. Nếu muôn trú định nào, vị ây vào buổi 
sáng an trú định ây. Nếu muốn an trú trụ định 
vào buổi trưa hay buổi chiêu, tức thì vị ây an trú 
trụ định ấy vào buổi trưa hay buổi chiêu. Hiền 
giả Mục-kiên-liên, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực 
sáng khu rừng Ngưu giác sa-la'.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Mục-kiên-liên, đúng 
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- như lời Tỳ-kheo Xá-lê Tử đã nói. Vì sao? Vì 
Xá-lê Tử Ty-kheo tùy dụng Tâm tự tại.” 

Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy, trịch áo một bên mà bạch Phật rẵng: 

“Bạch Thế Tôn, con và chư Hiền nói như vậy 
rôi, bảo Tăng, “Hiền giả Mục-kiên-liên, tôi và chư 
Hiền mỗi người đã tự trình bày theo sự hiểu biết 
của mình. Hiên giả Mục-kiên-liên, chúng ta hãy 
cùng với chư Hiền đi đến chỗ Đức Phật để biết 
trong những điêu vừa bàn luận ây vị nào nói hay. 
Bạch Thê Tôn, trong chúng con, ai nói hay?” 

Thế Tôn đáp răng: 

“Này Xá-lê Tử, tất cả đều hay. Vì sao? Vì các 
pháp đó chính là những điều Ta nói. Xá-lê Tử, 
hãy nghe Ta nói. VỊ Ty-kheo như vậy làm rực 
sáng khu rừng Ngưu giác sa-la. Này Xá-lê Tử, 
nêu có Ty-kheo tùy theo chỗ ở hoặc thành quách, 
thôn â Ấp, vào buồi sáng sớm mang y câm bát vào 
thôn khất thực, khéo thủ hộ thân, khéo thúc liễm 
các căn, khéo giữ tâm niệm. VỊ ây sau khi khất 
thực xong, sau giờ ngọ, thâu xếp y bát, rửa chân 
tay, lây tọa cụ vặt lên trên vai, đên. chỗ vô sự, 
hoặc dưới gôc cây, hay chỗ thanh văng, trải nI- 
sư-đàn mà ngôi kiết già, ngôi luôn cho đến chứng 
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lậu tận mới giải kiết già. Vị ây không giải kiết 
già cho đến khi nào chưa chứng được lậu tận. 
Này Xá-lê Tử, Ty-kheo như vậy làm rực sáng 
khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo ấy 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


185. KINH NGƯU GIÁC SA-LA LẦM 
qD' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa đến Na-ma-đề- 
sâu”, ở tại tỉnh xá Kiển-kìỶ. 

Bây giờ, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng 
sớm, Đức Thế Tôn đắp y trì bát, vào Na-ma-đề 
khất thực. Sau khi ăn xong, vào buổi chiêu, Ngài 
đi đến khu rừng Ngưu giác sa-la!. Có ba người 
con dòng quỹ tộc củng ở trong đó, Tôn giá A-na- 
luật-đà, Tôn giả Nan- đề, Tôn giả Kim-tì- la”. 

Ba Tôn giả ây làm như vậy. Nếu ai khất thực 
đi về trước thì trải giường, múc nước, mang đồ 
rửa chân ra, để sẵn chế rửa chân, khăn lau chân, 
bình đựng nước, chậu rửa. Nếu có thể ăn hết đồ 
ăn đã xin được thì cứ ăn. Nếu còn dư thì cho vào 
đồ chứa đậy kín cất. Ăn xong, cất bình bát, rửa 


1. Tương đương Pãli M.31 Cũlagosiñga-suttam. 

2 Na-ma-đề-sấu JJ§ ## ÿš# ÿ › Pali: Nadika, hay Natika, thuộc xứ Vajji, ở giữa Ketigäma 
và Vesali. Theo phiên âm bản Hán, mà tương đương Päli có thể là Nadikesu, giữa 
những người Nadika, cho thấy đây là một bộ tộc thay vì một địa danh. 

3 Kiền-kì tỉnh xá ## *jš ll# 2% - Pãli: Giñjakãvasatha (Luyện ngõa đường), một tinh xá 
bằng gạch mà dân xứ Vajji cúng dường Phật. Du khách hay các du sĩ cũng thường 
ghé ngụ tinh xá này. 

4+. Xem chú thích kinh số 184 ở trước. 

5. Anurudha, Nandiya, Kimbila, cả ba đều dòng họ Thích, cùng xuất gia một lần khi Phật 
về thăm Ca-tì-la-vệ. 
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tay chân, lây tọa cụ vắt lên vai, vào nhà ngôi - 
tĩnh tọa. Nếu ai khất thực đi về sau, có thể ăn hết 
đồ ăn thì cứ ăn. Nếu không đủ thì lẫy đồ dư của 
người trước đem ra ăn cho đủ. Nếu còn dư nữa 
thì đem đồ chỗ đất sạch hay trong nước không có 
trùng. Người ấy lấy đồ đựng của người kia rửa, 
lau thật sạch rôi đem treo một bên, dọn đẹp 
giường chiếu, nhặt ghế rửa chân, thâu khăn lau 
chân, cất đồ rửa chân, bình nước và chậu rửa, 
dọn dẹp nhà ăn sạch sẽ rôi thâu cất y bát, rửa tay 
chân, lây tọa cụ vất trên vai, vào nhà tĩnh tọa. 

Ngôi đến xế, trong các Tôn giả ây, nêu ai 
đang tĩnh tọa mà ngôi dậy trước, thây bình nước 
và chậu rửa chân không có nước thì phải đem ởi 
lây. Nếu xách nổi thì xách, băng không thì vẫy 
tay một Ty-kheo khác, hai người cùng khiêng, 
mỗi người khiêng một phía, không nói chuyện 
với nhau, không hỏi gi nhau. 

Các vị ây cứ năm ngày họp một lần, hoặc để 
nói pháp, hoặc yên lặng cả theo các bậc Thánh. 

Bây giờ người giữ rừng thây Thế Tôn từ xa đi 
đến, đón ngăn lại, quở răng: 

“Sa-môn! Sa-môn! Chớ có vào khu rừng này. 
Vì sao? Hiện nay trong khu rừng này có ba người 
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_ dòng quý tộc ở. Ấy là Tôn giả A-na-luật-đà, 
Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-t-la. Nêu thấy 
ông, chắc họ không chịu.” 

Đức Phật bảo rằng: 

“Này Người giữ rùng, nếu họ thấy Ta thì 
không có gì là không chịu”. 

Bấy giờ Tôn giả A-na-luật-đà từ xa thây Thê 
Tôn đến, liền quở người giữ rừng rằng: 

“Này Người giữ rừng, chớ có ngăn cản Đức 
Thế Tôn. Này Người giữ rừng, chớ có quở la 
Đức Thiện Thệ. Vì sao? Vì đó là Tôn sư Thê Tôn 
của tôi đến, là Đắng Thiện Thệ của tôi đến.” 

Rồi Tôn giả A-na-luật-đà ra rước Thế Tôn, 
đón lây y bát. Tôn giả Nan- đề, Tôn giả Kim-ti-la 
trải p1ường ngôi, Tôn giả Kim-t-la đi lấy nước. 

Đức Thê Tôn bây giờ sau khi rửa tay xong, 
ngôi xuống chỗ ngôi đã dọn sẵn. Ngôi xong Ngài 
hỏi răng: 

“A-na-luật-đà, ông có thường an ổn, không 
thiêu thôn chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con vẫn thường an ồn, không 
có gì thiếu thốn.” 

Thể Tôn lại hỏi: 
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“Này A-na-luật-đà, vì sao ông được an ồn, - 
không có øì thiếu thôn?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con nhờ có 
thiện lợi, có đại công đức, vì con tu tập cùng với 
các vị phạm hạnh như vậy. Bạch Thê Tôn, con 
thường hướng đến các vị phạm hạnh này để tu 
thân nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy 
nhau cũng như vậy; và tu khẩu nghiệp từ hòa, ý 
nghiệp từ hòa, thây nhau hay không thây nhau 
cũng như vậy. Bạch Thê Tôn, con tự nghĩ, “Nay 
ta hãy tự xả bỏ tâm mình mà tùy theo tâm các 
Hiển giả này'. Rồi con xả bỏ tâm mình để tùy 
theo tâm các Hiên giả này. Con chưa từng có một 
điều gì mà không xứng ý. Bạch Thế Tôn, con 
nhờ như vậy mà thường được an ồn, không có gì 
thiểu thôn”. 

Phật hỏi Tôn giả Nan-đề, đáp cũng như vây. 
Phật lại hỏi Tôn giả Kim-tì-la rằng: 

“Ông có thường an ôn, không có gì thiếu thốn 
chăng?” 

Tôn giả Kim-tì-la bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an ôn không có 
øì thiêu thôn.” 
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Phật lại hỏi: 

“Này Kim-tì-la, vì sao ông thường được an 
ồn, không có gì thiếu thôn?” 

Tôn giả Kim-tì-la bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con nhờ có 
thiện lợi, có đại công đức, vì con tu tập cùng với 
các vị phạm hạnh như vậy. Bạch Thế Tôn, con 
thường hướng đến các vị phạm hạnh này để tu 
thân nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy 
nhau cũng như vậy; và tu khẩu nghiệp từ hòa, ý 
nghiệp từ hòa, thây nhau hay không thây nhau 
cũng như vậy. Bạch Thê Tôn, con tự nghĩ, “Nay 
ta hãy tự xả bỏ tâm mình mà tùy theo tâm các 
Hiển giả này'. Rồi con xả bỏ tâm mình để tùy 
theo tâm các Hiên giả này. Con chưa từng có một 
điều gì mà không xứng ý. Bạch Thế Tôn, con 
nhờ như vậy mà thường được an ỗn, không có gì 
thiêu thôn”. 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, 
các ông thường cùng nhau hòa hiệp an ồn, không 
tranh chấp như vậy, cùng một tâm, củng một 
thây, cùng hiệp nhất như nước với sữa. Thế 
nhưng có chứng đắc pháp Thượng nhân mà có 
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sai giáng an lạc trụ chỉ” chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rẵng: 

“Bạch Thể Tôn, quả như vậy. Chúng con 
thường cùng hòa hiệp an ổn, không tranh cãi 
nhau, cùng một tâm, cùng một thây, cùng hòa 
hiệp với nhau như nước với sữa, chứng đắc pháp 
Thượng nhân mà có sai giáng an lạc trụ chỉ. Bạch 
Thế Tôn, chúng con ly dục ác bất thiện pháp, cho 
đến, chứng đắc đệ Tứ thiên, thành tựu và an trụ. 

“Bạch Thế Tôn, như vậy, chúng con cùng hòa 
hiệp an ồn, không tranh cãi nhau, cùng một tâm, 
cùng một thây, cùng hòa hiệp với nhau như nước 
với sữa, chứng đặc pháp Thượng nhân mà sai 
giáng an lạc trụ chỉ.” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ 
qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có chứng 
đắc pháp nảo của bậc Thượng nhân khác mà có 
sự sa1 giáng an lạc trụ chỉ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, 
vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào của bậc 
Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc trụ 


S5. Sai giáng an lạc trụ chỉ 3£ J£ 2 Z£ @: _L : Päli: phãsuvihäãro, sống an lạc thoải mái. 
Xem thêm kinh số 77, đoạn cuối. 
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_ chỉ. Bạch Thê Tôn, tâm của con câu hữu với từ, 
biến khắp một phương, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, tâm câu hữu với từ, biến khắp tất cả phương 
thứ hai, phương thứ ba, phương trên, phương 
dưới và bỗôn phương bàng, không kết, không oán, 
không nhuê, không tranh, rộng rãi bao la, khéo tu 
vô lượng, biên khắp tất cả thế gian, thành tựu và 
an trú. Cũng vậy, bị tâm, hỷ tâm câu hữu với xả, 
không kết, không oán, không nhuễ, không tranh, 
rộng rãi bao la, khéo tu vô lượng, biến khắp tất 
cả thế ø1an, thành tựu và an trú. 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, 
vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào của bậc 
Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc trụ 
chỉ.” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ 
qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có chứng 
đắc pháp nảo của bậc Thượng nhân khác mà có 
sự sai giáng an lạc trụ chỉ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, 
vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào của bậc 
Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc trụ 
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chỉ. Bạch Thê Tôn, chúng con vượt qua tât cả 
sắc tưởng, cho đến, nhập phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ, thành tựu an trụ. 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, 
vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào của bậc 
Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc trụ 
chỉ.” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ 
qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có chứng 
đắc pháp nảo của bậc Thượng nhân khác mà có 
sự saI giáng an lạc trụ chỉ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, 
vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào của bậc 
Thượng nhân khác mà có sự saI giáng an lạc trụ 
chỉ. Bạch Thế Tôn, chúng con đắc Như ý túc, 
Thiên nhĩ trí, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử 
trí, các lậu đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Ngay trong đời này tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu và an trụ, biết một cách như thật răng 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cân 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, 
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_ vượt đây, còn có chứng đăc pháp nào của bậc 
Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an lạc trụ 
chỉ.” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ 
qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có chứng 
đặc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà có 
sự saI giáng an lạc trụ chỉ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, vượt qua, 
lướt qua, không còn có pháp nào khác nữa của 
bậc Thượng nhân, mà có sự sai giáng an lạc trụ 
chỉ.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn nghĩ như vây: “Chỗ an 
trụ của người con dòng họ quý tộc nảy an ồn 
khoái lạc. Hôm nay Ta hãy thuyết pháp cho họ 
nghe.” 

Thế Tôn nghĩ như vậy rồi, liền thuyết pháp 
cho Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn 
giả Kim-tì-la nghe, khuyên phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hý. Sau khi dùng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyên phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rôi, Ngài từ chỗ 
ngôi đứng dậy đi về. 
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Bây giờ Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan- 
đề, Tôn giả Kim-tì-la đi theo Đức Thê Tôn được 
một quãng đường, rồi trở lại chỗ ở. 

Tôn giả Nan-đê, Tôn giả Kim-tì-la khen Tôn 
giả A-na-luật-đà: 

“Lành thay! Lành thay! Tôn giả A-na-luật-đà, 
chúng tôi trước chưa nghe Tôn giả A-na-luật-đà 
nói những nghĩa lý như vậy. Chúng tôi có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thần như vậy, nhưng Tôn giả A-na-luật-đà 
đã hết sức khen ngợi chúng tôi trước Đức Thế 
Tôn.” 

Tôn giả A-na-luật-đà khen Tôn giả Nan-đề và 
Tôn giả Kim-t-la: 

“Lành thay! Lành thay! Này chư Tôn giả, tôi 
cũng chưa bao giờ nghe Tôn giả có đại như ý túc, 
có đại oaI đức, có đại phước hựu, có đại oaI thần 
như vậy. Nhưng một thời gian dài, với tâm tôi, 
tôi biết tâm của Tôn giả, Tôn giả có đại như ý 
túc, có đại oaI đức, có đại phước hựu, có đại oal 
thân. Vì thế, đứng trước Đức Thế Tôn tôi mới 
trình bày như vậy. 

Bây giờ có vị trời Trường Quỷ”, hình dáng 


7 Trường Quỷ thiên E 78 ZX › Paäli: Digho parajano yakkho, quỷ Dạ-xoa tên là Digha 
(dài). 
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_ cực diệu, sáng chói lông lộng, lúc đêm tàn, 
sáng rạng đông, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lẽ 
dưới chân rôi lui đứng một bên, bạch Thế Tôn 
rẵng: 

“Bạch Đại tiên nhân, dân chúng nước Bạt-kì 
được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con 
dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, Nan- 
đề và Kim-tì-la.” 

Các Địa thần nghe Trường Quỷ thiên nói, 
làm cho âm thanh vang lớn: 

“Bạch Đại tiên nhân, dân chúng nước Bạt-kì 
được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con 
dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, Nan- 
đề và Kim-t-la.” Nghe theo âm thanh vang lớn 
của Địa thân, các cõi Hư không thiên, Tứ vương 
thiên, Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu- 
suât-đa thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa lạc thiên, 
khoảnh khắc đã làm cho âm thanh thấu đến Phạm 
thiên: “Bạch Đại tiên nhân, dân chúng nước Bạt- 
kì được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người 
con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, 
Nan-đề và Kim-tì-la.” 

Thế Tôn bảo răng: 

'“Thật vậy, này Trường Quỷ thiên, dân chúng 
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nước Bạt-kì được đại lợi ích vì có Thê Tôn vả 
ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na- 
luật-đà, Nan-đề và Kim-t-la. 

“Này Trường Quý thiên, các Địa thần nghe 
tiếng nói của ngươi rôi, liên làm vang lớn âm 
thanh, “Bạch Đại tiên nhân, dân chúng nước Bạt- 
kì được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người 
con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, 
Nan-đề và Kim-t-la°. Tiếp theo âm thanh vang 
lớn của Địa thần, các cõi Hư không thiên, Tứ 
vương thiên, Tam thập tam thiên, Diệm-ma 
thiên, Đâu-suât-đa thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa 
lạc thiên, khoảnh khắc đã làm cho âm thanh thâu 
đến Phạm thiên: “Bạch Đại tiên nhân, dân chúng 
nước Bạt-kì được đại lợi ích vì có Thê Tôn và ba 
người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na- 
luật-đà, Nan-đề và Kim-tì-la°. 

“Này Trường Quý thiên, nếu ba gia đình quý 
tộc kia có ba người con quý tộc này, cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, tín xả, la bỏ gia đình, sông 
không gia đình, xuất gia học đạo, thì ba gia đình 
quý tộc ây sẽ nhớ lại nhân duyên và công hạnh 
của ba người con. Họ cũng sẽ được lợi ích lớn, 
khoái lạc lâu dài. Và nếu thôn ấp, Thiên, Ma, 
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_ Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời mà 
nhớ nghĩ đến nhân duyên và công hạnh của ba 
người con dòng dõi quý tộc ây, họ cũng sẽ được 
đại lợi ích, an ồn, khoái lạc lâu dài. 

“Này Trường Quỹ thiên, vì ba người con dòng 
đõi quý tộc ây có đại như ý túc, có đại oa1 đức, 
có đại phước hựu, có đại oal thần như vậy”. 

Phật thuyết giảng như vậy. Ba người con 
dòng quý tộc và Trường Quỷ thiên sau khi nghe 
những lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


186. KINH CẤU GIẢI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa Câu-lâu-sâu, tại đô 
âp Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô ấp của Câu-lâu”. 

Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Duyên nơi ý của mình mà không biết như 
thật về tâm trí của người khác? thì không thể biết 
được sự Giác ngộ chánh đăng của Thê Tôn. Vậy 
làm thế nào để tìm hiểu? Như Lai”?” 

Khi ấy các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thể Tôn là gốc của pháp, 
Thế Tôn là chủ của pháp, pháp do nơi Thế Tôn 
mà có. Ngưỡng mong Ngài thuyết cho, chúng 
con nghe được rồi sẽ thâu rõ nghĩa lý.” 

Phật liên bảo răng: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy lăng nghe rõ và khéo 
suy nghĩ. Ta sẽ phân biệt đây đủ cho các ông 
nghe.” 

Bây giờ các Tỳ-kheo vâng lời mà lắng nghe. 

Thế Tôn bảo răng: 


1. Tương đương Paãli, M. 47. Vimưsaka-suttam. 

2. Câu-lâu-sấu, xem các kinh 177, 175. 

3. So Pãli: Vìmamsakena bhikkhunäã parassa cetopariyäyam äjãnantena “Tỳ-kheo tư sát 
muốn biết tập tánh (cetopariyäyam) của người khác”. 

+ Cầu giải ›È ## › Pãli: samannesanä. 

5. Đại ý: làm sao biết Như Lai có phải là Chánh đẳng giác hay không? 
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— “Duyên nơi ý của mình mà không biết như 
thật về tâm trí của người khác, phải do hai sự 
kiện để tìm hiểu Như Lai, một là sắc được biết 
bởi mắt và hai là tiếng được nghe bởi tai. 

“Pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, có 
hay không có nơi Tôn giả ấy”? Sau khi tìm hiểu, 
biết răng pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai 
không có nơi Tôn giả ấy. Nếu ở đây không có, lại 
phải tìm hiểu nữa. 

“Pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai”, có 
hay không có nơi Tôn giả ây? Sau khi tìm hiểu. 
biết răng những pháp hỗn tạp được biết bởi mắt 
và tai không có nơi Tôn giả ây. Nêu ở đây không 
có, phải tìm hiểu thêm nữa. 

“Pháp bạch tịnh được biết bởi mắt và tai, có 
hay không có nơi Tôn giả ây? Sau khi tìm hiểu, 
biết rằng pháp bạch tịnh được biết bởi mắt và tai 
có nói Tôn giả ấy. Nếu ở đây có, lại phải tìm nữa. 

“Tôn giả ây đã thực hành pháp ấy lâu dài hay 
chỉ thực hành tạm thời? Nếu khi tìm hiểu, biết 
răng Tôn giả ấy thực hành pháp ây lâu dài chứ 
không phải tạm thời. Nếu là thường thực hành, 
lại phải tìm hiểu thêm nữa. 

7. Pháp hỗn tạp, lẫn lộn cả tịnh và nhiễm. Päli: vĩtimissä cakkhusotaviññeyyä dhammaä. 
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“Tôn giả âyŠ nhập vào thiên này vì danh dự, 
vì lợi nghĩa, hay không vì danh dự và lợi nghĩa? 
Nếu khi tìm hiểu, biết rằng Tôn giả ấy nhập vào 
thiên này không phải vì tai hoạn”. 

“Nêu có người nói như vây, “Tôn giả ây thích 
tu hành!” không phải vì sợ hãi; ly dục, không 
hành dục, vì dục đã diệt tận'!?, thì nên hỏi người 
ây răng, “Này Hiên giả, với hành vi nào, với năng 
lực nào, với trí tuệ nào để Hiền Điả CÓ thể tự 
mình nhận xét chân chánh răng, “Tôn giả ây thích 
tu hành không phải vì sợ hãi; ly dục, không hành 
dục, vì dục đã diệt tận”? Nếu người ây trả lời 
như vây, “Tôi không biết tâm trí của vị ây, cũng 
không phải do sự kiện nào khác mà biết. Nhưng 
vị Tôn giả ây, hoặc khi sông một mình, hoặc khi 
ở giữa đại chúng, hoặc ở giữa chỗ tập họp, nơi đó 
hoặc có Thiện thệ hay những người thọ hóa bởi 
Thiện thệ!“, hoặc là bậc Tông chủ, hoặc là người 


8. Bản Hán, bỉ Tôn đoạn trước trong bản Pãli nói là Như Lai; bỉ Tôn ở đoạn này, Pãii 
nói: ñattajjhäpanno äyasmäã bhikkhu, “Tôn giả Tỳ-kheo nổi tiếng này”. 

9% Bản Pali: tìm hiểu xem sự nguy hiểm có khởi lên cho Tôn giả hữu danh này không, 
và biết rằng không. 

- Hán: lạc hành Zš ƒ7 : Päli: uparata, tịch tĩnh hay trấn tĩnh, tự kèm chế. 

- Pãli: vitarägattä kãme na sevati khayäã rägassä ti, không hành theo dục, vì đã ly dục, 
diệt tận dục. 

- Thiện thệ, vi thiện thệ sở hóa # 3ï Ký # ïñi Hï {L : Pali: ye ca tattha sugatã ye ca 
tattha duggatã, “những người ở nơi đó là hành phục (thiện hành) hay khốn nạn (ác 
hành)”. Sugatä, duggatã, những người hạnh phúc hay khốn nạn (thiện hành, ác 


= C©C 
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_ được thây bởi vật dục!, này Hiên giả, tôi cũng 
không tự mình hiểu biết vị ấy!*. Tôi nghe từ 
chính Tôn giả ấy mà trực tiếp ghi nhận như vây, 
“Ƒa thích tu hành không phải vì sợ hãi; ly dục, 
không hành dục, vì dục đã diệt tận Này Hiền 
giả, với hành vị như vậy, với năng lực như vậy, 
với trí tuệ như vậy, khiến tôi tự mình nhận xét 
chân chánh mà nói răng, “Tôn giả ây thích tu 
hành không phải vì sợ hãi; ly dục, không hành 
dục, vì dục đã diệt tận'. 
“Trong đây này lại cần phải hỏi thêm nữa về 
Như Lai, “Nếu có pháp ô nhiễm được biết bởi 
mắt và tai, có trường hợp pháp ấy bị diệt tận vô 
dư chăng? Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi 
mắt và tai, có trường hợp pháp ấy bị diệt tận vô 
dư chăng? Nếu có pháp bạch tịnh, có trường hợp 
pháp ây bị diệt tận vô dư chăng?” Như Lai bèn 
trả lời người ây răng, “Nếu có pháp ô nhiễm được 
biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp này bị 
diệt tận vô dư. Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi 
hành), ở đây không phải là danh hiệu chỉ cho Đức Phật như thường gặp trong mười 
hiệu Phật. : : : 

'3. Nhân thực khả kiến jj ết "J lý › do ăn mà được thấy (xuất hiện). Pãli: ye ca 
Idhekacce ämisesu sandissall, một sô người ở đây bị lôi cuỗn theo vật dục. Bản Hán 
hiểu sandissati (b/ lôi cuón) là được thấy (khả kiến), do gốc động từ passaii (tháy). 


1 Ngã bắt tự tri # £ E1 #i : Pãli: nãyasmã tam tena avajãnäti, Tôn giả ấy không vì vậy 
mà khinh bỉ người đó. 
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mắt và tai, có trường hợp pháp này bị diệt tận - 
vô dư. 

“Nêu có pháp ô nhiễm được nhận biết bởi 
mắt và tai, Như Lai diệt tận, đoạn trừ, nhỗ tuyệt 
sốc rễ, không bao giờ sanh khởi trở lại nữa. Nếu 
có pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, Như 
Lai điệt tận, đoạn trừ, nhồ tuyệt sốc rễ, không 
bao giờ sanh trở lại nữa. Nếu có pháp bạch tịnh, 
thì Ta với pháp bạch tịnh như vậy, cảnh giới như 
vậy, đạo Sa-môn như vậy, Ta như vậy mà thành 
tựu Chánh pháp luật này. 

“Có đệ tử tịnh tín đến thăm viếng Như Lai, 
phụng sự Như Lai, nghe pháp từ Như Lai, và 
được Như Lai nói pháp cho, pháp cao siêu càng 
lúc càng cao siêu, pháp vi diệu càng lúc càng vì 
diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Sau khi được Như 
Lai nói pháp cho nghe, pháp cao siêu càng lúc 
càng cao siêu, pháp v1 diệu càng lúc càng vi điệu, 
khéo đoạn trừ hắc bạch; nghe như vậy như vậy 
rôi, vị ấy biết tường tận!" pháp một, đối với các 
pháp mà chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thê 
Tôn, biết răng “Thế Tôn là vị Chánh Đắng Giác? 
vậy. 


15. Hán: tri đoạn #ïi lấi : Pali: abhiññãya. 
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" EU) đây, lại cân hỏi thêm vị ây răng, “Này 
Hiền giả, do hành vi nào, do năng lực nào, do trí 
tuệ nào để Hiển giả có thê biết tường tận pháp 
một, đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh, 
tịnh tín nơi Thế Tôn, biết răng “Thế Tôn là vị 
Chánh Đắng Giác?” Vị ấy sẽ trả lời như vây, 
“Này Hiền giả, tôi không biết tâm của Thế Tôn, 
cũng không do sự kiện nào khác mà biết. Tôi do 
nơi Thế Tôn mà có tịnh tín như vậy. Thế Tôn nói 
pháp cho tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc càng 
cao siêu, pháp vi diệu càng lúc càng vị diệu, 
khéo đoạn trừ hắc bạch. Này Hiển giả, như Thê 
Tôn nói pháp cho tôi nghe, và tôi nghe như vậy 
như vậy, Như Lai nó pháp cho tôi nghe, pháp cao 
siêu càng lúc càng cao siêu, pháp vi diệu càng 
lúc càng vi diệu, khéo đoạn hắc bạch, và tôi nghe 
như vậy như vậy rôi, biết tường tận pháp một, 
đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh, tịnh tín 
nơi Thế Tôn, biết răng “Thế Tôn là vị Chánh 
Đắng Giác'. Này Hiển giả, tôi do hành vi như 
vậy, năng lực như vậy, trí tuệ như vậy, khiến tôi 
biết tường tận pháp một, đối với các pháp mà 
chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thê Tôn, biết 
răng “Thế Tôn là vị Chánh Đắng Giác". 
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“Nêu ai có hành này, lực này, trông sâu gốc 
rễ tịnh tín nơi Như Lai, tín căn đã vững, thì được 
gọi là tín tương ưng với trí bất hoại, do thây được 
gốc rễ. Sa-môn, Phạm chí, Chư thiên, Ma, Phạm 
và các hàng thê gian khác không thể tước đoạt 
được. Hãy như vậy mà tìm hiểu Như Lai. Hãy 
như vậy mà nhận biết chính đáng về Như Lai.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


187. KINH THUYẾT TRÍ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo 
rẵng: 

“Nêu các Tỳ-kheo nào đến trước các ngươi 
nói lên trí mà mình đã chứng đắc, biết một cách 
như thật răng “Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã 
vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa°. Các ngươi nghe rôi nên khen là đúng 
và hoan hỷ phụng hành”. 

“Sau khi đã khen vị ây là đúng và hoan hỷ 
phụng hành rồi, các ngươi nên hỏi Tỳ-kheo ấy 
như vây, “Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói năm thủ 
uấn?, thọ, tưởng, hành và thức. Này Hiển giả, 
làm sao biết, làm sao thấy năm thủ uấn này để 
được biết là không còn chấp thủ, mà dứt sạch các 
lậu, tâm giải thoát??? 

!.. Bản Hán quyển 49. Tương đương Pãli M.112 Chabbisodhana-suttam. 

2 Bản Pãli: n'eva abhinanditabbam nappatikkositabbam, không hoan hỷ cũng không 
phản đối. 

3. Hán: thạnh ám jš lậ › 

* Nguyên Hán: giác 5# : 


— 


5-. Lậu tận tâm giải thoát #t 3ã ;ù #Z lứa › Pali: anupädäya ãsavehi cittam vimuttam, sau 
khi không chấp thủ, do vô lậu mà tâm được giải thoát. 
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“Ƒỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biệt được 
răng phạm hạnh đã vững ây nên như pháp mà 
đáp lại như vậy, “Này chư Hiện, sắc thủ uẫn là 
không hiệu quả”, là không hư, không đáng ham 
muôn, không bằng hữu, cũng không thể dựa, là 
pháp biến dịch. Tôi biết như vậy. Nếu đối với sắc 
thủ uẫn mà có tham dục, có ô nhiễm, có đắm 
trước, có trói buộc; sự đắm trước, sự trói buộc, 
sự saI sử này mà bị tận trừ, ly dục, diệt, tịch tĩnh, 
do đó biết là không còn chấp thủ, dứt sạch các 
lậu, tâm giải thoát. Cũng như vậy, thọ, tưởng, 
hành, thức thủ uân là không hiệu quả, là không 
hư, là không đáng ham muốn, không băng hữu, 
cũng không thể dựa, là pháp biến dịch. Tôi biết 
như vậy. Nêu đối với thức thủ uẫn mà có tham 
dục, có ô nhiễm, có đắm trước, có trói buộc; sự 
đắm trước, sự trói buộc, sự sai sử này mà tận trừ, 
ly dục, diệt, tịch tĩnh, do đó biết là không còn 
chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Này 
chư Hiên, đôi với năm thủ uân, tôi biết như vậy, 
thây như vậy, được rõ biết là không còn chấp 
thủ, dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát. 

“Ƒỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được 


— 


5 Vô quả #£ 
abala. 


3# - Pali: abala, không có thế lực. Hình như theo bản Hán, aphala, thay vì 
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_ răng phạm hạnh đã vững ây nên như pháp mà 
đáp lại như vậy. Và các ngươi sau khi nghe rồi 
nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. 

“Khi đã khen là đúng và hoan hỷ phụng hành 
rôi, lại hỏi Tỳ-kheo ây như vây, Phềo: Hiện giả, 
Thế Tôn đã nói bốn loại thức ăn”, chúng sanh 
nhờ đó mà được tôn tại và được trưởng dưỡng. 
Những øì là bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc 
tế. Hai là xúc thực. Ba là ý niệm thực. Bốn là 
thức thực. 

““Này Hiển giả, làm sao biết, làm sao thấy 
được bốn loại thực này để rõ biết là không còn 
chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm giải thoát?” 

“Ƒy-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được 
phạm hạnh đã vững ấy nên như pháp mà đáp như 
vây, “Này chư Hiền, đối với đoàn thực, ý tôi 
không coi trọng, không coi rẻ, không đam mê, 
không ràng buộc, không nhiễm, không đắm, 
được giải thoát, giải thoát một cách rốt ráo, tâm 
không còn điên đảo; biết một cách như thật rắng 
Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần 


7. Tứ thực: đoàn thực thô tế, cánh lạc, ý niệm, thức; Du ® li  Eš 4H 8 Z4 #t 2: 
3ï e Thức ăn vo nắm tức vật chất, thức ăn do xúc chạm, thức ăn do ý niệm và thức 
ăn do thức. Bản Pãli không đề cập. Tham khảo, S. II. pp.11-12, 98, M. I. p. 261: 
cattãro ãhãrã.. kabalimkãro aãhãro olãrko vã sukhume vã, phasso dutiyo, 
manosañcetanã tatiyã, viññãnam catuttham. 
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làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. - 
Cũng như vậy, đôi với xúc thực, ý niệm thực và 
thức thực, ý tôi không coi trọng, không colI rẻ, 
không đam mê, không ràng buộc, không nhiễm, 
không đắm, được giải thoát, giải thoát một cách 
rốt ráo, tâm không còn điên đảo; biết một cách 
như thật răng “Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã 
vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa°. Này chư Hiên, tôi biết như vậy, tôi 
thây như vậy đôi với bốn loại thực này, rõ biết 
không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm giải 
thoát”. 

“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, biết mình phạm 
hạnh đã vững nên như pháp mà đáp như vậy. Các 
ngươi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ 
phụng hành. 

“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành 
rôi, lại hỏi Tỳ-kheo ây như vây, “Này Hiển giả, 
Đức Thế Tôn đã nói bốn loại tuyên thuyết. 
Những gì là bốn? 

Một là thây thì nói là thây. 


8 Tứ thuyết: kiến, văn, thức (giác), tri BÍ j 3# Zii : Pãli: cattaro vohärã... difthe 
ditthaväditã, suie sutaväditã, mute mutaväditä, viññãte viññãtavãditãä, bốn ngôn 
thuyết: đối với cái được thấy thì nói là cái được thấy, cái được nghe nói là cái được 
nghe, cái được cảm nói là cái được cảm, cái được nhận thức nói là cái được nhận 
thức. 
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— Hai là nghe thì nói là nghe. 

Ba là hay thì nói là hay. 

Bốn là biết thì nói là biết. 

““Này Hiển giả, làm sao biết, làm sao thấy 
bốn loại tuyên thuyết này để rõ được mình không 
còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm được giải 
thoát?' 

“Tỳ-kheo các lậu đã dứt sạch, biết được mình 
phạm hạnh đã vững, nên như pháp mà đáp như 
vây, “Này chư Hiên, đối với sự thấy nói thấy, tôi 
không coi trọng, không coi rẻ, không đam mê, 
không ràng buộc, không nhiễm, không đắm, 
được giải thoát, giải thoát một cách rốt ráo, tâm 
không còn điên đảo; biết một cách như thật rằng 
Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cân 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Này 
chư Hiên, tôi biết như vậy, thấy như vậy đối với 
bốn loại tuyên thuyết này, tôi biết rõ mình đã dứt 
sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải 
thoátˆ. Ty-kheo đã dứt sạch các lậu, tự biết phạm 
hạnh đã vững ấy nên như pháp mà đáp như vậy. 
Các ngươi sau khi nghe rồi nên khen là đúng và 
hoan hỷ phụng hành. 

“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành 


À0 THUYẾT TRÍ 617 17 


rôi, lại hỏi Tỳ-kheo ấy như vây, AE Hiện giả, 
Thế Tôn đã nói pháp sáu nội xứ”, mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý xứ. Này Hiên Nội làm sao biết, 
làm sao thây được sáu nội xứ này để biết rõ là đã 
dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được 
giải thoát?” 

“Ty-kheo đã dứt sạch các lậu, tự biết phạm 
hạnh đã vững. ây nên như pháp mà đáp như vây, 
“Này chư Hiền, đối với mắt và thức con mắt, 
pháp được biết bởi thức con mắt, tôi đều biết. 
Sau khi biết hai pháp, này chư Hiên, nếu đôi với 
mắt và thức con mắt, pháp được biết bởi thức con 
mắt mà ái lạc đã đứt sạch; do dứt sạch, ly dục, 
diệt, tịch tĩnh mà tôi biết là đã dứt sạch các lậu, 
không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Cũng 
như vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và ý thức, 
pháp biết bởi ý thức, tôi đêu biết. Sau khi biết hai 
pháp, này chư Hiên, nêu đối với ý và ý thức, 
pháp được biết bởi ý thức, mà ái lạc đã dứt sạch; 
do dứt sạch, ly dục, diệt, tịch tính mà đã biết là 
đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm 
được giải thoát. Này chư Hiên, tôi biết như vậy, 
thây như vậy, đôi với nội lục xứ được biết là đã 


9% Hán: nội lục xứ [1 2 jš › 
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_ dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được 
giải thoát”. Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết 
mình phạm hạnh đã vững ấy nên như pháp mà 
đáp như vậy. Các ngươi sau khi nghe rồi nên 
khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. 

“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành 
rôi nên hỏi vị Tỳ-kheo ấy như vây, “Này Hiển 
giả, Thế Tôn nói sáu giới, là: địa giới, thủy giới, 
hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. 
Này Hiền giả, làm sao biết, làm sao thấy sáu giới 
này để rõ biết mình đã dứt sạch các lậu, không 
còn chấp thủ, tâm được giải thoát?” 

“Ƒy-kheo đã dứt sạch phiên não, biết được 
mình phạm hạnh đã vững, nên như pháp mà đáp 
như vây, “Này chư Hiên, tôi không thấy răng địa 
giới là sở thuộc của tôi. Tôi không phải là sở 
thuộc của địa giới. Địa giới chăng phải là thần 
ngã. Nhưng ba thủ!” nương địa giới mà trụ và các 
kết sử!! dựa vào đó mà sanh. Chúng bị diệt sạch, 
ly dục, diệt, tịch tĩnh, do đó mà biết là đã dứt 
sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải 


1. Tam thọ = Rf › ba bản Tống, Nguyên, Minh chép là “hai thọ”, ở đây thọ được hiểu là 
thủ, hay chấp thủ và có hai: dục thủ, kiến thủ. Hay ba thủ, thêm ngã ngữ thủ. 

- Trong để bản: thức sử #§š fš › Tống-Nguyên-Minh: chư sử šš {f : Sử, trong bản Pãli: 
anusaya: tùy miên. 
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thoát. Cũng như vậy, thủy, hỏa, phong, không _ 
và thức giới chắng phải sở thuộc của tôi. Tôi 
không phải sở thuộc của thức giới. Thức giới 
chăng phải là thần ngã. Nhưng ba thủ nương địa 
giới mà trụ và các kết sử dựa vào đó mà sanh. 
Chúng bị diệt sạch, ly dục, diệt, tịch tĩnh, do đó 
mà biết là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp 
thủ, tâm được giải thoát. Này chư Hiên, tôi biết 
như vậy, thây như vậy đối với sáu giới ây, rõ biết 
mình đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, 
tâm được giải thoát”. Ty-kheo đã dứt sạch các lậu 
và biết mình phạm hạnh đã vững ấy nên như 
pháp mà đáp như vậy. Các ngươi sau khi nghe 
rồi nên khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng 
hành. 

“Sau khi khen ngợi là đúng và hoan hỷ TÔI 
nên hỏi vị Tyỳ-kheo ây như vây, “Này Hiện giả, 
làm sao biết, làm sao thấy bên trong thân cùng 
với thức này!? và tất cả các tướng bên ngoài, ngã, 
ngã tác và kết sử mạn, thảy đều được đoạn tri!” 


12. Thân cọng hữu thức .# ‡‡ # 3# › hay hữu thức thân, thân tồn tại cùng với thức, hay 
là sở y cho thức hoạt động. Päli: saviññänaka käya. 

13. Đoạn tri lất #I › có lẽ là đoạn biến trí. Phát Trí 2 (Đại 26, trang 924 c), “Thế nào là 
đoạn biến trí? Các tham đã vĩnh viễn bị đoạn trừ, sân và si vĩnh viễn bị đoạn trừ. Tất 
cả phiền não vĩnh viễn bị đoạn trừ”. Päli: susamahata. Nguyên đoạn này, Pãii: 


imasmim ca-saviññãnake kãye bahiddhã ca-sabbanimittesu ahamkära-mamamkära- 
mãnànusayäã susamihatä, ở trong các thân câu hữu với thức này và trong tất cả, 
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nhô tuyệt cội gôc của chúng, không còn tái 
sanh nữa?' Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết 
mình phạm hạnh đã vững ấy nên như pháp mà 
đáp như vây, “Này chư Hiên, thuở xưa, khi tôi 
chưa xuất ø1a học đạo đã nhàm tởm sự sanh, già, 
bệnh, chết, khóc than, khốn khổ, sầu muộn, bi ai; 
tôi muốn đoạn trừ khôi khổ đau to lớn này. Này 
chư Hiên! Sau khi đã nhàm tởm ghê sợ, tôi quán 
sát, tại gia là đời sông hẹp hòi, là chỗn trân lao 
bụi bặm. Xuất gia học đạo là đời sống rộng rãi 
bao la. Nay ta sông đời tại gia bị xiêng xích quân 
chặt, không thể trọn đời tịnh tu phạm hạnh. Vậy 
ta hãy vứt bỏ các tài sản nhỏ và lớn, từ giã thân 
tộc Ít hay nhiều rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình mà 
học đạo. Này chư Hiền! Sau đó, tôi vứt bỏ tài sản 
nhỏ và lớn, từ giã thần tộc ít hay nhiều, rồi cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, lia bỏ gia đình, sông 
không gia đình mà học đạo. 

“Này chư Hiền! Sau khi tôi xuất ø1a học đạo, 
từ bỏ của cải họ hàng rôi, thọ lãnh câm Ø1ớI mà 
Tỳy-kheo phải tu tập, thủ hộ Tùng giải thoát, tôi 
lại cân thận thu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thây tội 


tướng bên ngoài, mà hoàn toàn đoạn tuyệt ngã kiến, ngã sở kiến và mạn tùy miên. 
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nhỏ nhiệm cũng thường ôm lòng lo sợ, nhớ kỹ - 
điều cốt yêu đã học. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ sát sanh, xa lìa sát 
sanh, xả bỏ kiếm gậy, biết hồ, biết thẹn, nuôi 
lòng từ bị, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn 
trùng. Đối với tâm sát sanh, tôi đã tịnh trừ. 

“Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy 
của không cho; chỉ lây của đã cho, thích của đã 
cho, thường thích bồ thí, vui vẻ không cầu mong 
sự đáp lại. Đối với tâm ưa lấy của không cho, tôi 
đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ sự phi phạm hạnh, 
tránh xa phi phạm hạnh, siêng năng tu phạm 
hạnh, tinh tân với diệu hạnh, thanh tịnh không ô 
uê, từ bỏ đục vọng, dứt trừ dâm dục. Đối với tâm 
phi phạm hạnh, tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói 
láo, nói điều chân thật, ưa điều chân thật, dựa 
trên sự chân thật không sal chạy. Tất cả lời nói 
của tôi đều đáng tin cậy, không lừa dỗi thế gian. 
Đối với tâm nói láo, tôi đã dứt trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ nói hai lưỡi, tránh 
xa nói hai lưỡi, tu hạnh không nói hai lưỡi, 
không phá hoại người khác, không nghe lời 
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_ neười này đem nói với người kia để phá hoại 
người này, không nghe lời người kia đem nói với 
người này để phá hoại người kia; người ly gián 
tôi làm cho hòa hợp, người đã sống hòa hợp, tôi 
làm cho họ hoan hỷ, không chia phe đảng, không 
thích phe đảng, không khen ngợi phe đảng. Đối 
với tâm nói hai lưỡi, tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ lời nói thô ác, tránh 
xa lời nói thô ác, giọng điệu thô bỉ, lớn tiếng, 
nghịch tai, người nghe không ưa không mến, 
khiến họ khổ não không định tâm. Tôi đoạn trừ 
lời nói như vậy. Nêu có lời nói êm dịu, nhẹ 
nhàng, thuận tai, thông cảm đến tâm, làm cho 
người nghe vui vẻ, mến chuộng, sung sướng, 
tiếng nói rõ ràng, không làm cho người khác sợ, 
trải lại họ được định tâm, tôi nói lời nói như vậy. 
Đối với tâm nói lời độc ác, tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi từ bỏ lời nói thêu dệt, 
tránh xa lời nói thêu dệt, nói đúng lúc, nói chân 
thật, nói đúng pháp, nói đúng nghĩa, nói về tịch 
tĩnh, ưa nói về tịch tĩnh, hợp thời, hợp lý, khéo 
dạy, khéo la mắng. Đối với tâm nói thêu dệt, tôi 
đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ buôn bán, tránh xa 
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sự buôn bán, xả bỏ thói cần lường và đâu hộc, 
cũng không nhận hàng hóa, không chèn ép 
người, không mong gian lận, không vì lợi nhỏ 
mà lấn lướt người. Đối với sự sinh hoạt buôn 
bán, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ không nhận đàn bà 
góa, con gái thơ, tránh xa việc nhận đàn bà góa, 
con gái thơ. Đối với việc nhận đàn bà góa, con 
gái thơ, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ không nhận nô tỳ, 
tránh xa việc nhận nô tỳ. Đối với việc nhận nô tỳ, 
tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không nhận vol, 
ngựa, bò, đê; tránh xa việc nhận voi, ngựa, bò, 
dê. Đối với việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, tâm tôi 
đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ không nhận gà, heo; 
tránh xa việc nhận gà, heo. Đối với việc nhận à, 
heo, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ không nhận ruộng 
nương, hàng quán; tránh xa việc nhận ruộng 
nương, hàng quán. Đối với việc nhận ruộng 
nương, hàng quản, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không nhận lúa 
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giông, lúa mạch, đậu; tránh xa việc nhận lúa 
giống, lúa mạch, đậu. Đối với việc nhận lúa 
giông, lúa mạch, đậu, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ rượu, tránh xa rượu. 
Đôi với việc uống rượu, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ không dùng giường 
cao, rộng lớn; tránh xa g1ường cao, rộng lớn. Đối 
với việc dùng g1Iường cao, rộng lớn, tâm tôi đã 
tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ không trang sức 
vòng hoa, chuỗi ngọc, hương liệu, dầu thơm; 
tránh xa không trang sức vòng hoa, ngọc ngà, 
hương thoa, phân sáp. Đôi với việc trang sức 
vòng hoa, chuỗi ngọc, hương thoa, phân sáp, tâm 
tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không ca múa, 
xướng hát và đi xem nghe; tránh xa sự ca múa, 
xướng hát và đi xem nghe. Đối với sự ca múa, 
xướng hát và đi xem nghe, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ không nhận vàng 
bạc, tránh xa việc nhận vàng bạc. Đối với việc 
nhận vàng bạc, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ sự ăn quá ngọ, tránh 
xa sự ăn quá ngọ, ăn đúng ngọ, không ăn ban 
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đêm, không ăn phi thời, học ăn đúng thời. Đối - 
VỚI Sự ăn quá ngọ, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi đã thành tựu Thánh giới 
này, thân lại tu hành sự tri túc, áo cốt để che 
thân, ăn cốt đủ để nuôi thân. Tôi đến chỗ nào 
mang theo y bát, không có luyến tiếc, ví như 
chìm nhạn cùng với hai cánh bay liệng trong 
không theo hai cánh, tôi cũng như vậy. 

“Này chư Hiên, tôi đã thành tựu Thánh giới 
thân này và cực tri túc, rôi lại thủ hộ các căn, 
thường niệm sự khép kín, niệm tưởng muốn 
minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, 
hăng muôn khởi ý. Khi mắt thấy sắc, không chấp 
thủ sắc tướng, không đắm sắc vị; vì sự phẫn 
tránh! mà thủ hộ căn con mắt, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú 
hướng đến kia!Š, nên thủ hộ căn con mặt. Cũng 
vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp không 
chấp thủ pháp tướng, không đắm pháp vị; vì sự 
phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú 


1 Vị phẫn tránh cố 38 4 š# 2 ; vì sự phẫn nộ và tranh cãi. Päli: yatvädhikaranam 
enam..., do nguyên nhân gì mà... Trong bản Hán, adhikarana, nguyên nhân, được 
hiểu là sự tranh cãi. 

15. Thú hướng bỉ cố ## [ñJ ?# # › Pãli: (akusalã dhammä) anvässaveyym, (các pháp bát 
thiện) có thể khởi lên (trôi chảy vào tâm). 
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_ hướng đến kia, nên thủ hộ ý căn. 

“Này chư Hiên, tôi đã thành tựu Thánh giới 
thân này và cực tri túc, Thánh thủ hộ các căn, lại 
biết rõ chân chánh sự ra vào, khéo quán sát phân 
biệt sự co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chững 
chạc, khéo đấp Tăng-già-lÊ và mang các y bát; 
đi, đứng, năm, ngôi, ngủ, nghỉ, nói năng thảy đều 
biết rõ chân chánh. 

“Này chư Hiên, tôi đã thành tựu Thánh giới 
thân này vả cực tri túc, và cũng thành tựu Thánh 
thủ hộ các căn, chân chánh biết sự ra vào, rôi lại 
sông cô độc tại nơi xa văng, ở trong rừng vắng, 
trong rừng sâu, dưới gốc cây, những nơi trống 
văng yên tĩnh, sườn non, động đá, đất trông, lùm 
cây, hoặc đến trong rừng, hoặc giữa bãi tha ma. 
Tôi sau khi ở trong rừng văng, hoặc đến gốc cây, 
những chỗ không nhàn yên tĩnh, trải ni-sư-đàn, 
ngồi xếp kiết già, chánh thân chánh nguyện, 
hướng niệm nội tâm'5, đoạn trừ tâm tham lam, 
không có não hại, thây tài vật và các nhu dụng 
sinh sống của người khác mà không khởi tâm 


19. Chánh thân chánh nguyện phản niệm bắt hướng 1E iE BH jZ  Z lPỊ › Pãli: ujum 
kãyam panidhäya, parimukham satim upatthapetvä, giữ thân ngay sẽ làn dựng chánh 
niệm để trước mặt. Trong bản Päli, panidhãya, “đặt để” trong bản Hán hiểu là 
panidhäna, “ước nguyện”. 
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tham lam muôn khiến về mình. Tôi đôi với _ 
tham lam, tâm được tịnh trừ. Cũng vậy, đôi với 
sân nhuế, thùy miên, trạo hôi, đoạn trừ nghĩ 
hoặc, đối với các thiện pháp không còn do dự. 
Tôi đối với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiên, tôi đã đoạn trừ năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém, ly dục, ly 
ác bất thiện pháp, có giác có quán, có hý lạc do 
ly dục sanh, cho đến, chứng đắc Tứ thiên, thành 
tựu an trụ. 

“Này chư Hiên, tôi đã đắc định tâm như vậy, 
thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, nhu 
nhuyến, an trú vững vàng, được bất động tâm, 
hướng đến chứng ngộ Trí lậu tận thông. Này chư 
Hiện, tôi biết như thật răng, “Đây là Khổ”, biết 
như thật: “Đây là Khổ tập, biết như thật: “Đây là 
Khô diệt, và biết như thật: “Đây là Khổ diệt 
đạo'. Biết như thật, “Đây là lậu”, “Đây là lậu tập”, 
“Đây là lậu diệt”, và “Đây là lậu diệt đạo'. Biết 
như vậy, thây như vậy, tâm giải thoát dục lậu, 
tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. Khi đã 
giải thoát liên biết mình đã giải thoát và biết một 
cách như thật răng, “Sự sanh đã hết, phạm hạnh 
đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn 
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_ tái sanh nữa”. Này chư Hiên, tôi biết như vậy, 
thây như vậy đôi với bên trong thân cùng với 
thức này và tất cả các tướng bên ngoài, ngã, ngã 
tác và kết sử mạn, thảy đều được đoạn tri, nhố 
tuyệt cội gốc của chúng, không còn tái sanh nữa". 
Tỳy-kheo đã dứt sạch các lậu và tự biết phạm 
hạnh đã vững ấy nên như pháp mà đáp như vậy. 
Các ngươi sau khi nghe rôi, nên khen ngợi là 
đúng và hoan hỷ phụng hành. 

“Sau khi khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng 
hành rôi, nên nói với vị Tỳ-kheo ấy như vây, 
“Này Hiên giả, khi Hiền giả vừa nói, chúng tôi đã 
đẹp lòng, đã hoan hỷ, nhưng chúng tôi muốn 
theo Hiển giả để tăng tiễn càng tăng tiến, mong 
cầu trí tuệ và ứng đối biện tài. Vì vậy chúng tôi 
hỏi Hiên giả, rôi lại hỏi nữa'.” 

Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo nghe lời 
Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


188. KINH A-DI-NA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước HN trú 
tại Đông viên, giảng đường Lộc tử mẫu”. 

Bây giờ, vào lúc xế chiêu, Đức Thế Tôn từ 
tính tọa đứng dậy, bước xuống giảng đường, đi 
kinh hành trên khoảng đất trông, trong bóng mát 
của giảng đường và thuyết giảng rộng rãi về pháp 
thậm thâm vi diệu cho các Ty-kheo nghe. 

Lúc ấy, dị học A-di-na?, đệ tử của Sa-môn 
Man-đâu, từ xa thây Đức Thế Tôn từ tĩnh tọa 
dậy, bước xuống giảng đường, đi kinh hành trên 
khoảng đất trông, trong bóng mát của giảng 
đường và thuyết giảng rộng rãi về pháp thậm 
thâm vi diệu cho các Ty-kheo nghe; DỊ học A-di- 
na, đệ tử của Sa-môn Man-đầu đến chỗ Phật, 
chào hỏi và kinh hành theo Phật. 

“Đức Thế Tôn quay lại hỏi rằng: 

“Dị học A-di-na, Sa-môn Man-đâu có thật sự 


1. Tương đương Paäli A.10.12.4 Ajita-sutta. 

? Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường, xem các kinh số 118, 144, 154,v.v. Pãii: 
Pubbaräma Migäramätu-päsäda. 

3. A-di-na lhị s H › Pali: Ajita. 

+. Sa-môn Man-đầu }/b Ƒ' #$ Øñ › Pãli, Chính lời của Ajita nói: amhakam pandito nãma 
sabrahmacärì, vị đồng phạm hạnh của chúng tôi thật sự là Pandita (thông thái, trí tuệ; 
hay tên là Pandita, Man-đầu?). 
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tư duy với năm trăm tư duy; nêu có đị học, Sa- 
môn, Phạm chí nào là vị nhất thiết tri, nhất thiết 
kiến, tự cho là “Ta biết không sót cái gì”, nhưng 
nếu có lầm lẫn thì cũng phải tự nhận là lâm lẫn5.” 

Dị học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man-đầu 
đáp răng: 

“Thưa Cù-đàm, Sa-môn Man-đầu thật sự tư 
duy với năm trăm tư duy; nếu có dị học, Sa-môn, 
Phạm chí nào là vị nhất thiết trí, nhất thiết kiến, 
tự cho là “Ta biết không sót thứ 8ì”, nhưng nếu 
có lầm lẫn thì cũng phải tự nhận là lầm lẫn.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 

“A-di-na, thê nào là Sa-môn Man-đầu thật sự 
tư duy với năm trăm tư duy; nếu có dị học, Sa- 
môn, Phạm chí nảo là vị nhất thiết tri, nhất thiết 
kiến, tự cho là “Ta biết không sót cái gì, nhưng 
nếu có lầm lần thì cũng phải tự nhận là lâm lẫn?” 

Dị học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man-đâầu, 
đáp rằng: 

“Thưa Cù-đàm! Sa-môn Man-đầu nói như vây, 
“Nêu khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi 
ngủ, khi thức, lúc tối hay ban ngày vẫn thường 


5 Ngã hữu vô dư tri ft # Ít£ 8â Zïl : 
Ê.. Đoạn này và vấn đề liên hệ ở dưới, không có trong bản Pãli đối chiếu này, nhưng văn 
và nghĩa chính xác, có thể thấy trong M.76 (trang 519). 
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không chướng ngại tri kiên. Nhưng cũng có khi 
gặp voi chạy cản, ngựa phóng đại, xe ruỗi nhanh, 
lính bại trận, con trai chạy trốn, con gái chạy 
trồn, hoặc đi trên con đường nào đó mà gặp voi 
dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, hoặc gặp ô răn, hoặc 
bị ném đất, hoặc bị gậy đánh, hoặc lọt xuống 
rãnh, hoặc rơi vào hâm xí, hoặc đạp lên bò đang 
nằm, hoặc sa xuống hầm sâu, hoặc đâm vào bụi 
gai, hoặc thấy thôn ấp mà phải hỏi tên đường, 
hoặc gặp kẻ trai người gái phải hỏi họ hỏi tên, 
hoặc nhìn lâm nhà trông, hoặc vào dòng họ nào 
đó và khi vào rôi được hỏi răng: 'Ông ở đâu 
đến? Ta đáp răng, “Này chư Hiên, tôi đi lộn 
đường'. 

“Thưa Cù-đàm! Sa-môn Man-đầu đại loại 
như vậy, tư duy với năm trăm tư duy, và nêu có 
dị học Sa-môn, Phạm chí nào là bậc nhất thiết trí, 
nhất thiết kiến, tự cho răng: “Ta biết không sót 
cái gì, nhưng vị ây cũng có những lầm lẫn như 
vậy.” 

Rồi Đức Thể Tôn đi kinh hành đến mút 
đường, dừng lại, trải tọa cụ, ngồi kiết ø1à, hỏi các 
Ty-kheo: 
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—— “Những sự kiện trí tuệ” được Ta nói đến, 
các người thọ trì chăng? 

Các Tỳ-kheo im lặng không đáp. Đức Thế 
Tôn hỏi như vậy đến ba lần: 

“Những sự kiện trí tuệ được Ta nói đến, các 
ngươi thọ trì chăng?” 

Các Tỳ-kheo cũng ba lần im lặng không đáp. 

Lúc ấy có một Tỳ-kheo liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng đến Phật bạch 
răng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc! Bạch 
Thiện Thệ, nay thật là đúng lúc! Nếu Thế Tôn 
nói những sự kiện trí tuệ cho các T-kheo nghe 
thì các Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn nói sẽ 
khéo léo thọ tri.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Ty-kheo, hãy nghe rõ và suy nghĩ kỹ, 
Ta sẽ phân tích đây đủ cho các ngươi.” 

Bây giờ các Tỳ-kheo bạch răng: 

“Chúng con kính vâng lời, lắng nghe.” 

Đức Phật lại bảo rằng: 

“Có hai chúng, một là chúng pháp, hai là 
chúng phi pháp. 


“._ Trí tuệ sự #ï šš S - Paäli: Panditavatthũni, xem cht.4 trên. 
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“Sao gọi là chúng phi pháp? Hoặc có người 
làm việc phi pháp, nói lời phi pháp và chúng ấy 
cũng làm việc phi pháp, nói lời phi pháp. Người 
phi pháp â ây đứng đầu trong chúng phi pháp, theo 
những điều chính mình đã biết, nhưng lại bằng 
những lời hư vọng, không chân thật mà hiển thị, 
phân biệt, quy định hành vi, lưu bố, tuần tự 
thuyết pháp, muốn đoạn trừ sự xâu xa trong tâm 
ý người khác, bị cật vẫn thì không thể trả lời 
được. Đối với trong Chánh pháp luật không thê 
xứng lập những điều chính mình đã biết. Nhưng 
người phi pháp đứng đầu trong chúng phi pháp, 
tự cho là “Ta có trí tuệ, hiểu biết tất cả”. Ở nơi 
nào mà sự kiện trí tuệ được nói đến như vậy, Ở 
đó được gọi là chúng phi pháp. 

“Sao gọi là chúng pháp? Hoặc có người làm 
đúng pháp, nói như pháp và chúng ây cũng làm 
đúng pháp, nói như pháp. Người đúng pháp ấy 
đứng đâu trong chúng pháp, theo những điều 
chính mình đã biết, không băng những lời hư 
vọng mà bằng sự chắc thật, hiến thị, phân biệt, 
quy định hành vi, lưu bố, tuần tự thuyết pháp, 
muốn đoạn trừ sự xấu xa trong tâm ý người khác, 
khi bị cật vẫn thì có thể trả lời được, đối với 
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Chánh pháp luật có thê xứng lập những điêu 
chính mình đã biết, và người ấy đứng đâu trong 
chúng pháp, tự cho là ta có trí tuệ, hiểu biết tật 
cả”. Ở nơi nào mà sự kiện trí tuệ được nói đến 
như vậy, ở đó được gọi là chúng pháp. 

“Cho nên, các ngươi nên biết pháp và phi 
pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau khi đã chứng biết 
pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rôi, các 
ngươi nên học pháp như thật và nghĩa như thật.” 

Phật thuyết như vậy rôi, liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa. 

Bây giờ các Tỷ-kheo liền suy nghĩ. “Chư 
Hiện nên biết, Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt ý 
nghĩa này, không phân biệt rộng rãi, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa; nói rằng, 
“Cho nên các ngươi nên biết pháp và phi pháp, 
nghĩa và phi nghĩa. Sau khi đã biết pháp và phi 
pháp, nghĩa và phi nghĩa rồi, các ngươi nên học 
pháp như thật và nghĩa như thật”. ” 

Họ lại nghĩ răng: “Này chư Hiền, ai có thê 
phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thê Tôn đã 
thuyết văn tắt?” 

Họ lại nghĩ rằng: “Tôn giả A-nan là thị giả 
của Phật, hiểu biết ý Phật, thường được Thế Tôn 
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và các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả 
A-nan có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức 
Thế Tôn đã thuyết văn tắt. Này chư Hiên, chúng 
ta cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả A-nan để yêu 
cầu nói ý nghĩa bày. Nếu được Tôn giả A-nan 
phân biệt cho, chúng ta sẽ khéo léo thọ trì.” 

Rồi các Tỳ-kheo đi đến chỗ Tôn giả A-nan, 
chào hỏi xong, ngôi xuống một bên, bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, xin biết cho! Đức Thế 
Tôn chỉ nói vắn tắt _ÿ nghĩa này, không phân biệt 
rộng rãi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, vào tịnh thất 
tĩnh tọa, răng “Cho nên các ngươi nên biết pháp 
và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau khi đã biết 
pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rồi, các 
ngươi nên học pháp như thật và nghĩa như thật. 

“Chúng tôi lại nghĩ, “Này chư Hiển! Ai có thể 
phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thê Tôn đã 
thuyết văn tắt? Chúng tôi lại nghĩ rằng: “Tôn giả 
A-nan là thị giả của Phật, hiểu biết ý Phật, 
thường được Thế Tôn và các vị Phạm hạnh có trí 
khen ngợi. Tôn giả A-nan có thể phân biệt rộng 
rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn đã thuyết văn tắt”. 
Cúi mong Tôn giả A-nan vì lòng từ mân mà phân 
biệt rộng rãi cho.” 
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— Tôn giả A-nan bảo răng: 

“Này chư Hiền, hãy lắng nghe tôi nói ví dụ. 
Người có trí sau khi nghe ví dụ thì sẽ hiểu rõ ý 
nghĩa: 

“Này chư Hiên, ví như có người muôn tìm lõi 
cây, vì muốn tìm lõi cây nên xách búa vào rừng. 
Người ây thây một gốc cây to, đã đầy đủ rễ, thân, 
đốt, cành, lá, hoa và lõi. Người ấy không đụng 
đến rễ, thân, đốt, lõi, mà chỉ đụng đến cành, lá. 
Những điều mà chư Hiển nói cũng giống như 
vậy. Đức Thê Tôn đang còn đó, sao chư Hiền lại 
bỏ đi mà tìm đến tôi để hỏi ý nghĩa này? Vì sao 
vậy? 

Chư Hiển nên biết, Thể Tôn là Con mắt, là 
Trí, là Nghĩa, là Pháp, là Pháp chủ, là Pháp 
tướng, là Bậc nói nghĩa Chân đê. Mọi cứu cánh 
được chỉ bày do bởi Thế Tôn ấy. Chư Hiền nên 
đến chỗ Đức Thê Tôn mà hỏi ý nghĩa này, “Bạch 
Thế Tôn, điều này là thế nào? Điều này có ý 
nghĩa gì?' Đúng như những lời Thế Tôn nói, chư 
Hiển hãy khéo léo thọ trì.” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch răng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, vâng, Đức Thê Tôn là 
Con mắt, là Trí, là Nghĩa, là Pháp, là Pháp chủ, 
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là Pháp tướng, là bậc nói nghĩa Chân đề. Mọi - 
cứu cánh được chỉ bảy do bởi Thê Tôn ấy. 
Nhưng Tôn giả A-nan là thị giả của Phật, hiểu 
biết ý Phật, thường được Thê Tôn và các vị Phạm 
hạnh có trí khen ngợi. Bạch Tôn giả A-nan, Tôn 
giả có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế 
Tôn đã thuyết một cách văn tắt. Cúi mong Tôn 
giả A-nan vì lòng từ mẫn mà phân biệt rộng rãi 
cho.” 

Tôn giả A-nan nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiên, vậy hãy cùng nghe tôi nói. 

“Này chư Hiên, tà kiến là phi pháp, chánh 
kiến là pháp. Nếu điều nào nhân bởi tà kiến mà 
sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, đó gọi là phi 
nghĩa. Nếu nhân bởi chánh kiến mà sanh ra vô 
lượng pháp thiện, đó gọi là nghĩa. 

“Này chư Hiển, cho đến tà trí là phi pháp, 
chánh trí là pháp. Nếu nhân bởi tà trí mà sanh ra 
vô lượng pháp ác bất thiện, đó gọi là phi nghĩa. 
Nếu nhân bởi chánh trí mà sanh ra vô lượng pháp 
thiện, đó gọi là nghĩa. 

“Này chư Hiện! Sự kiện Đức Thế Tôn chỉ nói 
văn tắt ý nghĩa nảy, không phân biệt rộng rãi, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa, 
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răng “Cho nên các ngươi nên biết pháp và phi 
pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau khi đã biết pháp và 
phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rồi, các ngươi nên 
học pháp như thật và nghĩa như thật. 

“Ÿ nghĩa mà Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt 
chứ không phân biệt rộng rãi này, tôi bằng câu 
ây, băng văn ây mà diễn rộng ra như vậy. Chư 
Hiện có thê đến trình bày đầy đủ lên Đức Phật. 
Nếu đúng như ý nghĩa mà Đức Thế Tôn nói thí 
chư Hiên hãy thọ trì.” 

Bây giờ các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì 
Tôn giả A-nan nói, khéo léo thọ trì, đọc thuộc, 
liền từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn giả 
A-nan ba vòng rôi đi. Khi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thê Tôn, vừa rồi Thế Tôn chỉ nói vắn 
tắt _ý nghĩa này, không phân biệt rộng rãi, liền từ 
chỗ ngôi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa. Tôn giả 
A-nan đã bằng câu ây, băng văn ấy mà diễn rộng 
Ta. 

Đức Thê Tôn nghe xong, khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Trong hàng đệ tử của 
Ta có những vị có Mắt, có Trí, có Pháp, có 
Nghĩa. Vì sao vậy? Vì Tôn sư nói ý nghĩa này 
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cho đệ tử một cách văn tắt mả không phân biệt 
rộng rãi, đệ tử ây băng câu ây, bằng văn ây mà 
diễn rộng ra. 

“Đúng như những gì AÀ-nan nói, các ngươi 
hãy như vậy mà thọ trì. Vì sao vậy? —Vì thuyết 
quán nghĩa phải như vậy.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng hành. 


L] 


189. KINH THÁNH ĐẠO! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Câu-lâu- 
lâu, ở Kiếm Ma-săt-đàm, đô ấp Câu-lâu. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Có một con đường khiến chúng sanh được 
thanh tịnh, xả bỏ ưu sâu, than khóc, dứt hết buồn 
khô ảo não, chứng được như pháp. Đó là Thánh 
chánh định, có tập, có trợ” và cũng có cụ”, bao 
øôm bảy chi. 

“Thế nào là Thánh chánh định nói tập, nói trợ 
và nói cụ gôm bảy chỉ? Đó là, chánh kiến, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm. Nếu do bảy chỉ 
này mà có tập, có trợ và có cụt, khéo hướng đến 
tâm chuyên nhất”, đó gọi là Thánh chánh định có 
tập, có trợ và có cụ. Vì sao vậy? Chánh kiến sanh 
chánh chí, chánh chí sanh chánh ngữ, chánh ngữ 


1. Tương đương Pãli M.117 Mahäã-cattãrisaka suttam. 

2 Hữu tập hữu trợ #i 7# #ï H7 : Pãäli: sa-upanisa, cùng với sự thân cận, hay phương 
tiện, sa-parikkhãra cùng với sự hỗ trợ hay tư trợ. 

3 Hữu cụ # El : Bản Pãli không có từ tương xứng, nhưng nội dung tương đồng. Nghĩa 
là một chỉ Thánh đạo này bao gồm bảy chi Thánh đạo còn lại. 

4. Nhờ bảy chỉ này làm phương tiện và hỗ trợ cho chánh định. 

5 Tâm đắc nhất ,ù› ƒ# —- : trạng thái tập trung vào một điểm. Päli: cittassa ekaggatä, 
cũng dịch là tâm nhất cảnh tánh. 
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sanh chánh nghiệp, chánh nghiệp sanh chánh 
mạng, chánh mạng sanh chánh phương tiện, 
chánh phương tiện sanh chánh niệm, chánh niệm 
sanh chánh định. Hiền thánh đệ tử tâm được 
chánh định như vậy lập tức dứt sạch dâm, nộ, s1. 
Hiển thánh đệ tử chánh tâm giải thoát như thế, 
lập tức biết như thật rẵng: “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa'. 

“Trong các chi ấy, chánh kiến đứng ngay 
hàng đầu. Nếu thấy rõ tà kiến là tà kiến thì đó gọi 
là chánh kiến. Nếu thấy rõ chánh kiên là chánh 
kiến thì đó cũng gọi là chánh kiến. 

“Thế nào là tà kiến? 

“Đó là cho răng không có bố thí, không có 
trai tự, không có chú thuyết, không có thiện, ác 
nghiệp, không có quản báo của thiện, ác nghiệp, 
không có đời này đời sau, không có cha, không 
có mẹ, không có bậc chân nhân ở trên đời đi đến 
thiện xứ, khéo ra khỏi cõi này, khéo hướng đến 
CỐI kia, tự tr1, tự giác, trong đời này hay đời sau 
mà tự tác chứng, thành tựu an trụ. Như vậy gọi là 
tà kiến. 

“Thế nào gọi là chánh kiến? 
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— “Đó là thấy răng có bồ thí, có trai tự, có chú 
thuyết, có thiện, ác nghiệp, có quả báo của thiện, 
ác nghiệp, có đời này đời sau, có cha có mẹ, có 
bậc chân nhân ở trên đời đi đến thiện xứ, khéo ra 
khỏi cõi này, khéo hướng đến cõi kia, trong đời 
này hay đời sau tự trIl, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trụ. Như vậy gọi là chánh kiến. 

“Đó gọi răng thây tà kiến là tà kiến thì đó là 
chánh kiến. Thây chánh kiến là chánh kiến; đó 
cũng gọi là chánh kiến. Khi biết rõ như thé, liên 
phải cầu học, muốn đoạn trừ tà kiến, thành tựu 
chánh kiến. Đó gọi là chánh phương tiện. Tỳ- 
kheo suy niệm về sự đoạn trừ nơi tà kiến, thành 
tựu chánh kiến. Đó gọi là chánh niệm. Cả ba chỉ 
này đi theo kiến phương tiện, do phương tiện của 
kiến. Vì thế cho nên bảo chánh kiến là đứng ngay 
ở hàng đầu. 

“Nêu thây tà chí là tà chí, thì đó là chánh chí. 
Nếu thấy chánh chí là chánh chí thì đó cũng là 
chánh chí. 

“Thế nào gọi là tả chí? Đó là niệm dục, niệm 
nhuế, niệm hại, được gọi là tà chí. 

“Thế nào gọi là chánh chí? Đó là niệm vô 
dục, niệm vô nhuê, niệm vô hại, được gọi là 
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chánh chí. 

“Thấy rõ tà chí là tà chí, thì đó là chánh chí. 
Thây rõ chánh chí là chánh chí, thì đó cũng là 
chánh chí. Biết như thê rồi, liên phát tâm câu 
học, muốn đoạn trừ tà chí, thành tựu chánh chí. 
Đó gọi là chánh phương tiện. Tỳ-kheo suy niệm 
sự đoạn trừ nơi tà chí, thành tựu chánh chí. Đó 
øọ1 là chánh niệm. 

“Tất cả ba chi này đi theo chánh chí, do 
phương tiện của kiến, vì thê nên bảo chánh kiến 
đứng hàng đâu. 

“Nêu thây rõ tà ngữ là tà ngữ, thì đó là chánh 
ngữ. Nếu thây chánh ngữ là chánh ngữ, thì đó 
cũng chính là chánh ngữ. 

“Sao gọi là tà ngữ? Nói di, nói hai lưỡi, lời 
nói thô ác, lời nói thêu dệt, đó gọi là tà ngữ. 

“Thế nảo là chánh ngữ? Xa lìa sự nói dối, nói 
hai lưỡi, nói lời thô ác, thêu dệt, đó gọi là chánh 
ngữ. Đó cũng gọi là thấy tà ngữ là tà ngữ, thì gọi 
là chánh ngữ. Thấy chánh ngữ là chánh ngữ, 
cũng gọi là chánh ngữ. Biết như vậy rôi liên phát 
tâm câu học, muôn đoạn trừ tà ngữ, thành tựu 
chánh ngữ. Đó là chánh phương tiện. Ty-kheo 
suy niệm sự đoạn trừ nơi tà ngữ, thành tựu chánh 
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_ ngữ, gọi là chánh niệm. Cả ba chi này đi theo 
chánh ngữ, do phương tiện của kiến, vì thế nên 
bảo chánh kiến đứng hàng đầu. 

“Nêu thấy tà nghiệp là tà nghiệp, thì đó là 
chánh nghiệp. Nếu thấy chánh nghiệp là chánh 
nghiệp, thì đó cũng chính là chánh nghiệp. 

“Thế nào øọI là tà nghiệp? Sát sanh, trộm 
cướp, tả dâm, gọi là tà nghiệp. Thế nào gọi là 
chánh nghiệp? Lìa sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 
gọi là chánh nghiệp. Đó gọi rằng thấy tà nghiệp 
là tà nghiệp thì gọi là chánh nghiệp. Thấy chánh 
nghiệp là chánh nghiệp, cũng gọi là chánh 
nghiệp. Biết như thê rôi liên phát tâm câu học, 
muốn đoạn trừ tả nghiệp, thành tựu chánh 
nghiệp, gọi là chánh phương tiện. Ty-kheo suy 
niệm sự đoạn trừ nơi tà nghiệp, thành tựu chánh 
nghiệp, gọi là chánh niệm. Cả ba chị này đi theo 
chánh nghiệp, do phương tiện của kiến, vì thê 
nên bảo chánh kiến đứng hàng đầu. 

“Nếu thây tà mạng là tà mạng, thì đó gọi là 
chánh mạng. Nếu thấy chánh mạng là chánh 
mạng, thì cũng gọi là chánh mạng. 

“Thế nào là tà mạng? Nếu có sự mong câu mà 
không mãn ý; bằng nhiêu loại chú thuật súc sanh, 
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băng tà mạng mà nuôi sống. Nó không như - 
pháp mà tìm kiêm áo chăn, mà lại băng phi pháp; 
không như pháp mưu câu ẩm thực, giường 
chõng, thuốc thang, các tư cụ sanh hoạt, mà băng 
phi pháp. Đó là tà mạng. Thể nào là chánh mạng? 
Nếu không có sự mong câu không mãn ý: không 
dùng các thứ chú thuật, tà mạng để nuôi sống. 
Người ấy như pháp mà tìm kiếm áo chăn, thì đó 
là pháp vậy; như pháp mà mưu câu âm thực, 
øIường chõng, thuốc thang, các tư cụ sanh hoạt, 
thì đó là pháp vậy. Đó gọi là chánh mạng. Đó là 
nói răng, thấy tà mạng là tà mạng thì gọi là chánh 
mạng: thấy chánh mạng là chánh mạng, cũng gọi 
là chánh mạng. Kia biết như vậy rồi, bèn câu học 
đề đoạn trừ tả mạng, thành tựu chánh mạng: đó là 
chánh phương tiện. Tỳ-kheo suy niệm nơi sự 
đoạn trừ tà mạng, thành tựu chánh mạng, đó gọi 
là chánh niệm. Ba chị này đi theo chánh mạng, 
do phương tiện của kiến, vì thê nên bảo chánh 
kiến đứng hàng đâu. 

“Thế nào là chánh phương tiện? Tỳ-kheo để 
đoạn trừ ác pháp đã sanh mà phát khởi ý dục tìm 
cầu phương tiện, tinh cần dốc tâm trừ diệt; vì để 
ác pháp chưa sanh thì không sanh, nên phát khởi 
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ý dục tìm câu phương tiện, tinh cần dốc tâm mà 
trừ diệt; để pháp thiện chưa sanh thì sanh nên 
phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, tính cần 
dốc tâm trừ diệt; để thiện pháp đã sanh tồn tại, 
không bị quên, không thối thất, càng lúc càng 
phát triển rộng rãi, tu tập biễn mãn đây đủ, nên 
phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, tinh cần 
dốc tâm mà trừ diệt; đó gọi là chánh phương tiện. 

“Thế nảo là chánh niệm? Tỳ-kheo quán nội 
thân như thân; quán, cho đến, thọ, tâm, pháp như 
pháp; đó gọi là chánh niệm. 

“Thế nảo là chánh định? Tỳ-kheo ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, cho đến, chứng đắc đệ Tứ thiên, 
thành tựu và an trụ; đó gọi là chánh định. 

“Thế nào là chánh giải thoát? Tỳ-kheo, tâm 
giải thoát khỏi dục, tâm giải thoát khỏi nhu, sĩ; 
đó gọi là chánh giải thoát. Thê nào là chánh trí? 
Tỳ-kheo biết tâm giải thoát dục, tâm giải thoát 
nhu, sĩ; øọI1 là chánh trí. 

“Đó là bậc hữu học thành tựu tám chị. Lậu 
tận A-la-hán thành tựu mười chi. 

“Thế nào là hữu học thành tựu tám chi? Là 
học từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là hữu 
học thành tựu tám chi. 
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“Thể nào là lậu tận A-la-hán thành tựu 
mười chỉ? Đó là vô học chánh kiến cho đến vô 
học chánh trí. Đó là lậu tận A-la-hán thành tựu 
mười chi. Vì sao vậy? Vì chánh kiến là đoạn trừ 
tà kiến. Nếu nhân tà kiến sanh vô lượng ác pháp 
bất thiện, vị ấy phải đoạn trừ nó. Nếu nhân chánh 
kiến sanh ra vô lượng thiện pháp, vị ây tu tập 
được sung mãn. Cho đến chánh trí đoạn trừ tà trí. 
Nếu nhân tà trí sanh vô lượng pháp ác bất thiện, 
VỊ ây đoạn trừ nó. Nếu nhân chánh trí sanh vô 
lượng pháp thiện, vị ây tu tập đề được sung mãn. 

“Đó là hai mươi phẩm thiện và hai mươi 
phẩm bắt thiện. Tức là tuyên thuyết bốn mươi đại 
pháp phẩm được chuyền vận nơi Phạm luân mà 
không một a1 có thể chế ngự mà bài xích, dù là 
Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma, Phạm, và các 
loại thế gian khác. 

“Đôi với bốn mươi đại pháp phẩm mà Ta 
tuyên thuyết được chuyên vận nơi Phạm luân ấy, 
không một aI có thê chận đứng, dù là Sa-môn, 
Phạm chí, chư Thiên và Ma, Phạm, và các loại 
thê gian khác; mà nêu có Sa-môn, Phạm chí nào 
phi bác, người ây đôi với như pháp có mười 
trường hợp đáng bị chỉ trích. 
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—— “Những gì là mười? Hoặc chê bai chánh 
kiến, khen ngợi tà kiến. Nêu có Sa-môn, Phạm 
chí nào có tà kiên, mà hoặc cúng dường vị ây, 
hoặc tán thán vị ấy, thì đôi với bốn mươi đại 
pháp phẩm mà Ta tuyên thuyết được chuyền vận 
nơi Phạm luân, không một a1 có thể chận đứng, 
dù là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma, Phạm 
và các loại thê gian khác ây, mà nêu có Sa-môn, 
Phạm chí nào phi bác, vị ây đối với như pháp đây 
là trường hợp thứ nhất đáng bị chỉ trích. 

“Hoặc chê bai, cho đến chánh trí, khen ngợi 
tà trí. Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào có tà trí mà 
hoặc cúng dường vị ây, hoặc tán thán vị ây, thì 
đối với bốn mươi đại pháp phẩm mà Ta tuyên 
thuyết được chuyển vận nơi Phạm luân, không 
một ai có thê chận đứng, dù là Sa-môn, Phạm 
chí, chư Thiên, Ma, Phạm và các loại thế gian 
khác Ấy, mà nếu có Sa-môn, Phạm chí nào phi 
bác, vị ây đối với như pháp đây trường hợp thứ 
mười đáng bị chỉ trích. 

“Đó gọi là đối với như pháp có mười trường 
hợp đáng bị chỉ trích. Nếu có Sa-môn, Phạm chí 
nào đôi với bốn mươi đại pháp phẩm mà Ta 
tuyên thuyết, được chuyển vận nơi Phạm luân, 
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không một a1 có thê chận đứng, dù là Sa-môn, 
Phạm chí, chư Thiên, Ma, Phạm, và các loại thế 
gian khác ấy, mà phi bác; thì người ấy đối với 
như pháp có mười điều bị chỉ trích. 

“Lại có những Sa-môn, Phạm chí khác sông 
ngôi chồm hồmế, thuyết giảng sự ngôi chồm 
hồm. Sống vô sở hữu, thuyết giảng vô sở hữu, 
thuyết vô nhân, thuyết vô tác, thuyết vô nghiệp; 
nghĩa là đối với thiện ác được tạo tác bởi người 
này hay người kia mà chủ trương đoạn tuyệt, phá 
hoại ở kia hay ở đây, những người. ây đối với bôn 
đại pháp phẩm mà Ta tuyên thuyết được chuyền 
vận nơi Phạm luân, không một aI có thể chận 
đứng, dù là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma, 
Phạm và các loại thế gian khác, những người ấy 
cũng có sự chỉ trích, lo lăng, sợ hãi.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


°. Tồn cứ ÿ# ÿ - Pali: Okkalã Vessa-Bhanna, những người ở Ukkalã, Vassa và Bhanna, 
được coi như theo chủ trương vô nhân (ahetuväda), vô tác (akiriyaväda), và vô sở hữu 
(natthikavädä). Bản Hán đọc Ukkalã như là Ukkũla, ngồi chồm hồm. 


190. KINH TIỂU KHÔNG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, tại 
Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường”. 

Bây giờ Tôn giả A-nan vào lúc xế, từ thiên 
tọa đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Phật, lui đứng sang một bên mà bạch răng: 

“Một thời Thế Tôn du hành giữa những người 
họ Thích, trong thành tên là Thích đô ấp”. Con 
lúc ấy được nghe Thế Tôn nói nghĩa như vây, 
“Này A-nan, Ta phần nhiều hành nơi không 
tánh'?. Thế Tôn! Phải là con biết rõ, nhận rõ và 
nhớ kỹ không?” 

Khi ây Thế Tôn đáp răng: 

“Này A-nan, lời nói của Ta đó, ông thật sự 
biết rõ, nhận rõ và nhớ kỹ. Vì sao? Vì Ta tự bao 
giờ cho đến hôm nay phân nhiều hành nơi không 
tánh. 

“Này A-nan, như giảng đường Lộc tử mẫu 
này trông không, không có voI, ngựa, bò, đê, tài 


1. Tương đương Pãli, M.124. Cũ|la-suññatã-suttam. 

“.. Xem kinh 189 trên. 

3... Pali: Sakkesu (.....) nagarakam nãma sakyänam nigamo, giữa những người họ Thích, 
một thị trấn của họ Thích ca, tên là Nagaraka. 

+. Hành không ƒ7 2 - Pãli: suññatävihãra, không trụ, sự an trụ nơi tánh không, sống 
trong trạng thái không tánh. 
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vật, lúa thóc, nô tỳ; nhưng có cái không trông 
không. Đó là chỉ có chúng Ty-kheo. Cho nên, 
này A-nan, nêu trong đó không có gì cả thì chính 
do đó mà Ta thấy là trông không. Nếu trong này 
còn có cái khác thì Ta thấy là chân thật có. Này 
A-nan, đó là hành trong sự chân thật, không tánh, 
sự không điên đảo”. 
“Này A-nan, Tỳ-kheo nào nếu muốn hành 
nhiêu trong không tánh, Ty-kheo ây đừng tác đên 
ÿ tưởng về xóm làng, đừng tác ý đến ý tưởng về 
người, mà hăng tác ý đến ý tưởng vê duy nhất 
tánh là ý tưởng về khu rừngŠ. VỊ ây nhận biết như 
vây, “Trồng không ý tưởng về xóm làng, trông 
không ý tưởng về người, nhưng có một cái không 
trông không, đó là duy nhất tánh do ý tưởng vệ 
khu rừng. Nếu có sự phiên nhọc” do ý tưởng về 
xóm làng, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự 
phiền nhọc do ý tưởng về người, thì ở đây ta 
không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiên nhọc là do 
duy nhất tánh ý tưởng về khu rừng'. Nếu trong 
5 Hành chân thật không bất điên đảo. Päli: Yathäbhuccä avipallatthä parisuddhã 
sunnatävakkam. Thâm nhập không tánh, chân thật, thanh tịnh, không điên đảo. Bốn 
từ này ở đây được coi là đồng nghĩa. 

® Hán: niệm nhất vô sự tưởng ê: — ## :E #l - Pãli: araññasaññam paticca manasi 
karoti ekattam, duyên vào ý tin về khu rừng mà tác ý cái một. Duyên vào ý tưởng 


rừng mà tập trung trên một đối tượng duy nhất, nhất tánh. 
7. Bì bao ÿ 5Z › Pãli: daratha, bất an, buồn phiền. 
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_ đó không có gì cả thì, thì chính do đó mà vị ây 
thây đó là trông không. Nếu trong này còn có cái 
khác, thì vị ây thây là chân thật có. Này A-nan, 
đó là hành trong sự chân thật, không tánh, sự 
không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Ty-kheo nêu muốn hành 
nhiêu trong không tánh, Ty-kheo ây đừng tác ý 
đến ý tưởng về người, đừng tác ý đến ý tưởng 
khu rừng mà hăng tác M đến duy nhất tánh là ý 
tưởng vê đất. - lÿ-kheo ây nếu thấy đất này có cao 
có thấp, có ô rắn, có bụi gai, có cát, có đá, núi 
chởm, sông sâu thì chớ có tác ý đến. Nêu thấy 
đất này băng phăng như lòng bàn tay, chỗ trông 
ra được rõ ràng, thì hãy thường tác ý đến. 

“Này A-nan, ví như da bò, lấy một trăm cây 
định mà căng ra; sau khi căng rất thắng, nó 
không nhăn, không rút lại. Nếu thây chỗ đất này 
có cao có thập, có Ô răn, có bụi gai, có cát, có đá, 
núi chởm, sông sâu thì đừng tác ý đến. Nếu thấy 
chỗ đất này băng phẳng như lòng bàn tay, chỗ 
trông ra được rõ ràng, thì hãy thường tác ý. VỊ â ây 
biết như vậy, biết rằng, “Trồng không ý tưởng vê 
người, trông không ÿ tưởng vê khu rừng, nhưng 
có một cái không trống không, đó là duy nhất ý 
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tưởng về đât. Nêu có sự phiên nhọc do ý tưởng 
vệ người, thì ở đây ta không có sự ây. Nếu có sự 
phiền nhọc do ý tưởng về khu rừng, thì ở đây ta 
không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do 
duy nhất tánh là ý tưởng về đất”. Nếu trong đó 
không có gì cả, thì chính do đó mà vị ây thấy là 
trồng không. Nếu trong này còn có cái khác thì vị 
ây thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành 
trong sự chân thật, không tánh, sự không điên 
đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn 
hành nhiều trong không tánh, Tỳ-kheo ây đừng 
tác ý đên ý tưởng về khu rừng, đừng tác ý đến ý 
tưởng về đất, mà hăng tác ý đến duy nhất tánh là 
ý tưởng thuân nhất. về vô lượng không xứ ì - VỊ 
ây nhận biết như vây, “Trống không ý tưởng về 
khu rừng, trồng không ý tưởng về đất, nhưng có 
cái không trông không, đó là duy nhất ý tưởng về 
vô lượng không xứ. Nếu có sự phiền nhọc do ý 
tưởng về khu rừng, thì ở đây ta không có sự đó. 
Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về đất, thì ta 
không có sự đó. Ở đây chỉ có sự phiên nhọc do 
duy nhất tánh là ý tưởng về vô lượng không xứ”. 
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- Nếu trong đó không có gì cả, thì chính do đó 
mà vị ấy thây là trống không. Nếu trong này còn 
có cái khác, thì vị ây thây là chân thật có. Này A- 
nan, đó là hành trong sự chân thật, tánh không, 
không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo muốn hành 
nhiêu trong không tánh, Ty-kheo ây đừng tác ý 
đên ý ý tưởng về khu rừng, đừng tác ý đến ý tưởng 
về đất, đừng tác ý về ý tưởng vô lượng không xứ, 
hãy hăng tác ý đến duy nhất tánh là ÿ tưởng vệ 
vô lượng thức xứ”. VỊ ấy nhận biết như vây, 
“Trống không ý tưởng về khu rừng, trồng không 
ý tưởng về đất, trông không ý tưởng vê vô lượng 
không xứ, nhưng có một cái không trồng không, 
đó là duy nhất ý tưởng về vô lượng thức xứ. Nêu 
có sự phiền nhọc do ý tưởng vê khu rừng, thi ở 
đây ta không có sự ây. Nếu có sự phiền nhọc do 
ý tưởng về đất, thì ở đây ta không có sự ây. Nếu 
có sự phiên nhọc do ý tưởng vệ vô lượng không 
xứ, thì ở đây ta không có sự ấy. Ở đây chỉ CÓ SỰ 
phiên nhọc do duy nhất tánh là ý tưởng về vô 
lượng thức xứ." Nếu trong đó không có gì cả, thì 
chính vì vậy mà vị ây thây là trống không. Nếu 


4m E4 


%. Vô lượng thức xứ tưởng #£ & z8 jš 4l › Pali: viññãnañcanäyatana-saññãä. 
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trong này còn có một cái khác, thì vị ây thây là - 
chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong sự 
chân thật, tánh không, không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn 
hành nhiều trong không tánh, Tỳ-kheo ây đừng 
tác ý đến ý tưởng về vô lượng không xứ, đừng 
tác ý đến ý tưởng về vô lượng thức xứ, mà hãy 
hăng tác ý đến duy nhất tánh là ý tưởng về vô sở 
hữu xứ!?. VỊ ây niệm biết như vây, “Trống không 
vô lượng không xứ, trống không vô lượng thức 
xứ, nhưng có một cái không trông không. Đó là 
duy nhất ý tưởng về vô sở hữu xứ. Nếu có sự 
phiên nhọc do ý tưởng về vô lượng không xứ, thì 
ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự phiền nhọc 
do ý tưởng vệ vô lượng thức xứ, thì ở đây ta 
không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiên nhọc do 
duy nhất tánh là ý tưởng về vô sở hữu xứ?. Nếu 
trong đó không có gì cả, thì chính vì vậy mà vị 
ây thây là trông không. Nếu trong đó còn có cái 
khác, thì vị ây thây là chân thật có. Này A-nan, 
đó là hành trong sự chân thật, tánh không, không 
điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn 


TT 


10. Vô sở hữu xứ tưởng #£ 


Hi #8 Bã #8 - Pali: äkiñcaññãyatana-saññä. 
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_ hành nhiêu trong không tánh, Tỳ-kheo ây đừng 
tác ý đến ý tưởng về vô lượng thức xứ, đừng tác 
ý đến ý tưởng về vô sở hữu xứ, mà hãy hăng tác 
ý đến duy nhất tánh là ý tưởng về vô tưởng tâm 
định''. Vị ây nhận biết như vậy, “Trống không ý 
tưởng về vô lượng thức xứ, trống không ý tưởng 
vê vô sở hữu xứ, nhưng có cái không trồng 
không, đó là duy nhất tánh do vô tưởng tâm định. 
Nếu có sự phiên nhọc do ý tưởng vê vô lượng 
thức xứ, thì ở đây ta không có sự ây. Nếu có sự 
phiên nhọc do ý tưởng về vô sở hữu xứ, thì ở đây 
ta cũng không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiền 
nhọc do duy nhất là về tưởng tâm định'. Nếu 
trong đó không có gì cả, thì chính vì vậy mà vị 
ây thấy là trống không. Nếu trong này còn có cái 
khác, thì vị ây thây là chân thật có. Này A-nan, 
đó là hành trong sự chân thật, tánh không, không 
điên đảo. 

“Vị ây lại suy nghĩ như vây, “Vô tưởng tâm 
định mà ta đã có đây vốn là sở hành, vốn là sở 
tư!?. Nêu nó vốn là sở hành, vốn là sở tư thì ta 


- Vô tưởng tâm định #£ #l ;ù 2E › Pali: animitta-cetosamadhi (vô tướng tâm định). Bản 
Hán bỏ qua Phi hữu tưởng phi vô tưởng phi vô tưởng xứ (nevasaññäsaññäyãtana- 
saññã) được đề cập trong bản Pãili. 

12. Bốn sở hành, bổn sở tư & ff f7 ®& Hí Rl : Pãli: ayampi kho animoitto cetosamadhi 

abhsankhato abhisañcetayito, vô tướng tâm định này là thắng hữu vi, được tư duy. 
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không ái lạc nó!°, không mong câu nó, không 
an trụ trên nó”. 

“Vị ấy biết như vậy, thây như vậy, tâm giải 
thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh 
lậu. Giải thoát rôi, thì biết là mình đã giải thoát, 
biết như thật rắng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'. Vị ây biết như vậy, “Trống không là 
dục lậu, trông không là hữu lậu, trống không là 
vô minh lậu; nhưng có cái không trồng không, đó 
là chỉ có thân này của ta với sáu xứ cho mạng tôn 
tại. Nếu có sự phiên nhọc do dục lậu, thì ta 
không có sự ây. Nếu có sự phiên nhọc do hữu lậu 
và vô minh lậu, ta cũng không có sự ây. Ở đây 
chỉ có sự phiên nhọc do nơi thân nảy của ta và 
sáu xứ cho mạng tôn tại!”. Nếu trong đó không 
có gì cả thì chính vì vậy mà vị ây thây là trồng 
không. Nếu trong này còn có cái khác thì vị ây 
thây là chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong 
sự chân thật, tánh không, không điên đảo. Đó là 


Thắng hữu vi, thuộc hữu vi, vì những thù thắng, siêu việt hơn. Trong bản Hán, đọc là 
abhisamkhãra (bổn sở hành hay thắng hành) thay vì là abhisamkhata. Bổn sở tư 
(abhisañcetayita), ở đây hiểu là cái được tạo ra do tư niệm, tư sở tác. 
- So Pãli: abhismkhatưm (....) aniccưm: thuộc về hữu vi, là vô thường. 
14. Pali: kãyam paficca-saläyatanikam jìvitapaccayä, duyên nơi thân với sáu xứ là điều 
kiện cho mạng tồn tại. 


œ 
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_ lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm giải thoát. 

“Này A-nan, trong quá khứ, nếu có các Đức 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 
các vị ây tất cả đều hành trong sự chân thật, tánh 
không, không điên đảo này; đó là lậu tận, vô lậu, 
vô vi, tâm giải thoát. 

“Này A-nan, trong vị lai, nêu có các Đức Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh GIáắc, các vị 
ây tất cả đều hành trong sự chân thật, tánh không, 
không điên đảo này; đó là lậu tận, vô lậu, vô vI, 
tâm giải thoát. 

“Này A-nan, trong hiện tại, Ta là Như Lai, 
Bậc Võ Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Ta cũng 
hành trong sự chân thật, tánh không, không điên 
đảo này; đó là lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm giải 
thoát. 

“Cho nên, này A-nan, hãy học như vậy.” 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


191. KINH ĐẠI KHÔNG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa giữa những người 
họ Thích, ở trong thành Ca-duy-la-vệ, tại vườn 
Ni-câu-loạl”. 

Bây giờ Đức Thế Tôn sau khi đêm đã qua, 
vào buổi sáng sớm, đắp y câm bát đi vào thành 
Ca-duy-la-vệ khất thực. 

Sau khi ăn xong, sau buổi trưa, Ngài đi đến 
tinh xá Gia-la-sai-ma Thích. Lúc bấy giờ tại tinh 
xá Gia-la-sai-ma thích có sắp đặt rất nhiều 
giường chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo trú nghỉ ở 
trong đó. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ trong tỉnh xá 
Gia-la-sai-ma Thích đi ra, đến Già-la Thích! tính 
xá. Bấy giờ, Tôn giả A-nan và rất nhiêu Tỳ-kheo 
ở trong tinh xá Già-la Thích đang làm y. Tôn giả 
A-nan từ xa trông thây Phật sắp đến, bèn ra 
nghinh tiếp, rước y bát của Phật, trở vào trải 
giường ngôi, múc nước rửa chân. 


1. Tương đương Pali M.122 Mahä-suññatä-suttam. 

2.. Xem các kinh 12, 100, 116. 

3. Gia-la-sai-ma Thích tinh xá JJI §  F£ fš lý ⁄% - Pali: Kãä|lakhemakassa Sakkassa 
vohãära, tinh xá của Kälakhema, người họ Thích. 

+ Già-la Thích ƒJJI £ #š - Pali: Ghatãya-sakkassa. 
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Phật rửa chân rôi, ngôi trên chỗ ngôi của 
Tôn giả A-nan đã trải sẵn trong tính xá Già-la 
Thích và nói rằng: 

“Này A-nan, trong tỉnh xá G"a-la-sal-ma 
Thích có sắp đặt rất nhiều giường chõng, có rất 
nhiêu Tỳ-kheo trú nghỉ ở trong đó chăng?” 

Tôn giả A-nan bạch: 

“Quả như vậy, bạch Thê Tôn, trong tính xá 
Gia-la-sai-ma Thích có sắp đặt rât nhiều giường 
chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo đang trú nghỉ trong 
đó. Vì sao? Vì chúng con hôm nay đang làm y. 

Bây giờ Đức Thê Tôn bảo A-nan răng: 

“Tỳ-kheo không nên ham muôn nói chuyện 
ôn ào, vui thích trong sự nói chuyện ôn ào, tụ tập 
để nói chuyện ôn ào, ham muốn đông người, vui 
thích với sự đông người, tụ tập đông người, 
không thích rời xa chỗ đông người, không thích 
sông cô độc ở nơi xa vắng. 

“Ƒy-kheo nào ham muỗn nói chuyện ôn ào, 
vui thích trong sự nói chuyện ôn ào, tụ tập đề nói 
chuyện ồn ào, ham muốn đông người, vui thích 
với sự đông người, tụ tập đông người, không 
thích rời xa chỗ đông người, không thích sống cô 
độc ở nơi xa văng: VỊ ây nêu có hoan lạc nơi sự 
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hoan lạc của bậc Thánh, hoan lạc vô dục, hoan 
lạc viễn ly, hoan lạc tịch tịnh, hoan lạc chánh 
giác, hoan lạc không tài sản, hoan lạc phi sanh 
tử, đôi với những hoan lạc ấy mà được dễ dàng 
không khó, trường hợp này không thể xảy ra. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào không ham muốn 
nói chuyện ôn ào, không hoan lạc trong sự nói 
chuyện ôn ào, không tụ tập đề nói chuyện ôn ào, 
không ham muốn đông người, không hoan lạc 
với sự đông người, không tụ tập đông người, 
muốn rời xa chỗ đông người, thường hoan lạc 
trong sự sông cô độc nơi xa vắng: vị ây nêu có sự 
hoan lạc của bậc Thánh, hoan lạc vô dục, hoan 
lạc viễn ly, hoan lạc tịch tịnh, hoan lạc chánh 
giác, hoan lạc không tài sản, hoan lạc phi sanh 
tử, đối với những hoan lạc này mà được dễ dàng 
không khó, trường hợp nảy tất có thê xảy ra. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo không nên ham muốn 
nói chuyện ôn ào, hoan lạc trong sự nói chuyện 
ôn ào, tụ tập để nói chuyện ôn ào, ham muỗn 
đông người, hoan lạc với sự đông người, tụ tập 
đông người, không thích rời xa chỗ đông người, 
không thích sông cô độc ở nơi xa văng. 

“Tỳ-kheo nào ham muốn nói chuyện ôn ào, 
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_ hoan lạc trong sự nói chuyện ôn ào, tụ tập đề 
nói chuyện ôn ào, ham muốn đông người, hoan 
lạc với sự đông người, tụ tập đông người, không 
thích rời xa chỗ đông người, không thích sông 
cô độc ở nơi xa vắng. Nêu vị ây chứng đắc thời 
ái tâm giải thoát” và bất thời bất di động tâm giải 
thoát”, trường hợp này hoàn toàn không xảy ra. 

“Này A-nan, Iy-kheo nào không ham nói 
chuyện ôn ào, không hoan lạc trong sự nói 
chuyện ôn ào, không tụ tập đề nói chuyện ôn ào, 
không ham muốn đông người, không hoan lạc 
với sự đông người, không tụ tập đông người, 
muốn rời xa chỗ đông người, thường hoan lạc 
trong sự sông cô độc nơi xa văng; VỊ ây chứng 
đặc thời ái tâm giải thoát và bất thời bất di động 
tâm giải thoát, trường hợp này tất có xảy ra. 

“Vị sao vậy? Này A-nan, Ta không thây có 
một sắc nào khiến Ta ham muốn hoan lạc. Sắc ấy 
bại hoại, biễn dịch, và khi nó đổi khác thì sanh ra 
sâu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Vì vậy, Ta an 
trụ nơi một trú xứ khác mà thành tựu Chánh đắng 
Chánh giác. Đó là vượt qua tất cả sắc tưởng, an 
trụ nơi ngoại không. 


5.. Xem các chú thích trong kinh số 127. Pãli: sàmãyikã kantã cetovimuiti. 
§.. Xem các chú thích trong kinh số 172. Pãli: asãmäyika akuppä cetovimuiti. 
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“Này A-nan, Ta an trụ nơi trụ xứ này TÔI, 
phát sanh sự hoan duyệt. Sự hoan duyệt này Ta 
cảm thọ trong toàn thần với chánh niệm chánh 
trí, rồi phát sanh hỷ, phát sanh khinh an”, phát 
sanh lạc, phát sanh định. Định này Ta cảm thọ 
toàn thân với chánh niệm chánh trí. 

“Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc hay Ưu-bà-di nào tìm đến Ta, Ta bèn 
vì họ mà an trụ trong tâm như vậy, viễn ly, an 
lạc, vô dục. Ta cũng vì họ mà thuyết pháp. 
khuyến khích, hỗ trợ họ. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào muốn hăng an trụ 
trong không tánhŠ, Tỳ-kheo ấy sẽ giữ vững nội 
tâm an trụ, tĩnh chỉ, khiến cho chuyên nhất và 
định” VỊ ây sau khi giữ vững nội tâm an trụ, tĩnh 
chỉ, khiến cho chuyên nhất và định rồi, hãy suy 
niệm về nội không. 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nói như vậy: “Tôi 
không giữ vững nội tâm an trụ, tính chỉ, không 
khiến cho chuyên nhất và định”, thì này A-nan, 
nên biết vị ấy tự làm cho mình rất phiền nhọc !9, 


7. Chỉ, được hiểu là khinh an. 

Đa hành không. Như kinh số 190 trên. 

Pali: ajjhattameva citam sanñhapetabbam samnisadetabbam ekodi kaätabbam 
samädahätabbam, nội tâm cần an định, tĩnh chỉ, sự chuyên nhất và tập trung. 

10. Xem cht.7, kinh 190. 


© 
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— “Này A-nan, Thê nào là Tỳ-kheo giữ vững 
nội tâm an trụ, tĩnh chỉ, khiến cho chuyên nhất và 
định? Tỳ-kheo đối với thân này có hý lạc do ly 
dục phát sanh, thấm ướt khắp tất cả, thâm ướt 
nhuân một cách phô biến sung mãn; hỷ lạc do ly 
dục sanh không chỗ nào không biên mãn. Này A- 
nan, cũng như một người tắm gội, đựng đây bột 
tăm trong nhà rồi đồ nước vào khuây rất đều cho 
nổi bọt lên, thấm ướt thấm nhuân khắp tất cả, 
phô biến sung mãn, trong ngoài kín đáo không có 
chỗ nảo rỉ ra. Cũng vậy, này A-nan, 1-kheo nơi 
thân này có hỷ lạc do ly dục phát sanh, thâm ướt 
khắp tất cả, thắm ướt nhuần một cách phô. biến 
sung mãn. Hỷ lạc do ly dục sanh không chỗ nào 
không biến mãn. 

“Này A-nan, như vậy, Tỳ-kheo giữ vững nội 
tâm an trụ, tĩnh chỉ, khiến cho chuyên nhất và 
định tôi !, hãy tác ý vệ nội không. Vị ây sau khi 
tác ý về nội không Tôi, mà tâm bèn di động, 
không hướng đến gân, không được trong vắt, 
không an trụ, không giải thoát đối với nội không, 
Tỳ-kheo ây hãy tác ÿ về ngoại không. VỊ ây sau 
khi tác ý về ngoại không rồi, tâm bèn di động, 


11. Nghĩa là sau khi chứng nhập Sơ thiền. Pãli nói: từ Sơ thiền đến Tứ thiền. 
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không hướng đên gân, không được trong vắt, 
không an trụ, không giải thoát đối với ngoại 
không. 

“Này A-nan, nếu Tỷ-kheo trong lúc quán, biết 
răng mình đang tác ÿ về ngoại không mả tâm di 
động, không hướng đến gân, không an trụ, không 
giải thoát đối với ngoại không, Ty-kheo ây hãy 
tác ý về nội ngoại không. VỊ ây sau khi suy niệm 
về nội ngoại không rôi mà tâm bèn di động, 
không hướng đến gần, không trong vắt, không an 
trụ, không giải thoát đối với nội ngoại không. 
Này A-nan, nêu TIỳ-kheo trong lúc quán mà biết 
răng mình đang suy niệm vệ nội ngoại không mà 
tâm di động, không hướng đến gân, không được 
trong vắt, không an trụ, không giải thoát đối VỚI 
nội ngoại không, Tỳ-kheo ây hãy tác ý về sự 
không dì động. 

“Vị ấy sau khi suy niệm về sự không di động 
mà tâm di động, không hướng đến gần, không 
được trong vắt, không an trụ, không giải thoát 
đối với sự bất di động. Này A-nan, nếu Tỳ-kheo 
nào trong lúc quán sát biết được răng mình đang 
suy niệm VỀ SỰ không di động mà tâm di động, 
không hướng đến gân, không được trong vắt, 
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không an trụ, không giải thoát đôi với sự bất di 
động, Tỳ-kheo ấy có tâm như thê này hay thê 
khác, bằng định như thế này hay thế khác mà 
điều phục, liên tục điêu phục, tu tập, liên tục tu 
tập, làm nhu nhuyến rôi lại nhu nhuyên, rất hân 
hoan trong sự nhu hòa, rất tịnh lạc trong sự viễn 
ly. 

“Nêu vị ấy có tâm như thê này hay thế khác 
băng định như thế này hay thế khác mà điều phục 
rôi lại điều phục, tu tập rôi lại tu tập. nhu nhuyễn 
rôi lại nhu nhuyến, rất hân hoan trong sự nhu 
hòa, rất tịnh lạc trong sự viễn ly Ôi, hãy bằng nội 
không mà thành tựu an trụ. 

“Vì ây sau khi nội không thành tựu an trụ, 
tâm không di động, hướng đến gân, được trong 
vặt, an trụ, giải thoát đối với nội không. Này A- 
nan, Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết nội không 
thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến 
sân, được trong vắt, an trụ, giải thoát đối với nội 
không, đó là chánh trị. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo hãy băng ngoại không 
thành tựu an trụ. Vị ấy sau khi ngoại không thành 
tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến sân, 
được trong vắt, an trụ, giải thoát đôi với ngoại 
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không. Này A-nan, như vậy Tỳ-kheo trong lúc - 
quán thì biết ngoại không thành tựu an trụ, tâm 
không di động, hướng đến gân, được trong vắt, 
an trụ, giải thoát đối với ngoại không. Đó gọi là 
chánh tr1. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo hãy bằng nội ngoại 
không thành tựu an trụ. VỊ ây sau khi nội ngoại 
không thành tựu an trụ, tâm không di động, 
hướng đến sân, được trong vắt, an trụ, giải thoát 
đối với nội ngoại không. Này A-nan, như vậy 
Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết nội ngoại không 
thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến 
gân, được trong vắt, an trụ, giải thoát đối với nội 
ngoại không. Đó gọi là chánh tr1. 

“Này A-nan, hãy băng bất di động thành tựu 
an trụ. VỊ ây sau khi bất đi động thành tựu an trụ, 
tâm không di động, hướng đến gân, được trong 
vặt, an trụ, giải thoát đôi với bất di động. Này A- 
nan, như vậy Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết bất 
di động thành tựu an trụ, tâm không di động, 
hướng đến gân, được trong vắt, an trụ, giải thoát 
đối với bât di động. Đó gọi là chánh tri. 

“Này A-nan, vị Tỳ-kheo ấy với tâm an trụ 
trên trụ xứ nảy, nêu muốn kinh hành, Tỳ-kheo ây 
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_ từ thiên thất đi ra, đi kinh hành trên khoảng đât 
trồng, trong bóng mát của thiền thất, các căn 
hướng vào trong tâm, không hướng ra ngoài, lấy 
phía sau tác ý làm phía trước. Kinh hành như vậy 
rôi, trong tâm không sanh tham lam, ưu sâu, ác 
bất thiện pháp. Đó gọi là chánh tri. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo với tâm an trụ trên trụ 
xứ này, nếu muôn tọa định, Tỳ-kheo ấy rời khỏi 
chỗ kinh hành, đến cuỗi con đường kinh hành, 
trải ni-sư-đản, ngôi kiết giả. Sau khi ngồi như 
vậy vững vàng rồi, trong tâm không sanh tham 
lam, ưu sâu, ác bất thiện pháp. Đó gọi là chánh 
tr1. 

“Này A-nan, _"Ty-kheo với tâm an trụ trong trụ 
xứ nảy, nếu muôn có suy niệm , thì Tỳ-kheo â ây 
đối với ba sự suy niệm về ác bất thiện này là 
niệm dục, niệm nhuê và niệm hại, đừng suy niệm 
đến ba suy niệm ác bất thiện ấy. Đối với ba suy 
niệm thiện là: niệm vô dục, niệm vô nhuễ, niệm 
vô hại, hãy suy niệm trên ba suy niệm thiện ây. 
Sau khi suy niệm như vậy rôi, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu sâu, ác bất thiện pháp, đó gọi 
12. Niệm, tức tầm, suy tầm hay toan tính. Có ba bắt thiện tầm: dục tầm, nhuế tầm và hại 


tầm. Pãli: tayo akusala-vitkkã: kãma-vitakko, vyäpäda-vitakko, avihims-vitakko. Xem, 
D.33 SangTtisuttanta. 
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là chánh tr1. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo ây đối với những luận 
bàn không phải là Thánh luận, không tương ưng 
nghĩa”, tức là luận bàn về những vân đề vua 
chúa, vẫn đề đạo tặc, vẫn đề đâu tranh, vẫn đề âm 
thực, vẫn đề đàn bà, vẫn đề đồng nữ, vẫn đề dâm 
nữ, vẫn đề thê ø1an, vẫn đề tà đạo, vẫn đề trong 
biến. Vị ấy không bàn luận các loại súc sanh luận 
như vậy. Nếu có những vân đề thuộc Thánh luận, 
tương ưng nghĩa, khiến tâm nhu hòa, không có 
những sự che đậy Ý, tức là vấn đề thí, vấn đề giới, 
vẫn đề định, vân đề giải kh vẫn đề giải thoát 
trị kiến, vẫn đề tiệm giảm , vẫn đề không tụ hội, 
vẫn đề thiểu dục, vẫn đề tới túc, vẫn đề vô dục, 
vẫn đề đoạn, vẫn đề diệt, vẫn đê tĩnh tọa, vẫn đề 
duyên khởi. Sau khi luận bàn những vấn đề mà 
Sa-môn luận bản như vậy rồi, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu sâu, ác bất thiện pháp. Đó gọi 
là chánh tr1. 

“Lại nữa, này A-nan, có năm công đức của 
dục, khả lạc, khả ý, khả niệm, sắc ái lạc tương 
ưng với dục; đó là, sắc được biết bởi mắt, tiếng 
13. Không liên hệ đến mục đích của Thánh đạo. 


14. Pãli: ceiovinivaranasappayä, tâm được cởi mở, không bị che đậy. 
15. Tiệm tốn ÿ¡ ‡l › xem kinh 91 ở trước. 
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_ được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị 
được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Tỳ- 
kheo với tâm chuyên chú!“ mà quán!” năm diệu 
dục này, tùy theo diệu dục ây mà có hành ây 
trong tâm 'Š. Vì sao vậy? Không trước, không 
sau, năm dục công đức này tùy theo dục công 
đức nào mà có hành ấy trong tâm. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết 
năm công đức của dục này, tùy theo công đức 
dục nào mà có hành ấy trong tâm. Tỳ-kheo ấy 
với công đức dục này hay công đức dục kia quán 
là vô thường, quán suy hao, quán vô dục, quán 
đoạn, quán diệt, quán đoạn xả ly. Nếu năm công 
đức dục này có dục, bị nhiễm dục, chúng tức thì 
bị tiêu diệt. Này A-nan, nêu Ty-kheo khi quán 
như vậy thì biết năm công đức dục này có dục và 
bị nhiễm dục, chúng đã bị đoạn trừ rôi. Đó øọI1 là 
chánh tr1. 

“Lại nữa, này A-nan, có năm thủ uân', sắc 


1. Nguyên Hán: chí đáo  #lÍ? › có lẽ Pãli là abhikhanam (thường xuyên) ở đây hiễu là 
abhikkantam (vượt lên). 

- Pãali: abhikkhanam sakam cittam paccavekkhitabham, thường tự quán tâm, thường 
xuyên tự quán sát tâm mình. 

- So Pali: Atthi kho me imesu pañcasu kãmagunesu aññatarasmim vã añnñtarasmim 
vã äyatane upaijjati cetaso samudäcäroti, trong tâm tư ta có phát sinh tập quán gì 
trong xứ này hay xứ kia trong năm công đức của dục? 

- Ngũ thạnh ấm. 


“ 


œ 


‹(O 
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thủ uân, thọ, tưởng, hành, thức thủ uân. Ty- 
kheo như vậy mà quán sự hưng suy, quán sát 
răng, đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây 
là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, tưởng, hành và 
thức. Đây là sự tập khởi của thức, đây là sự diệt 
tận của thức. Nêu năm thủ uấn này có ngã mạn ””, 
nó liên bị tiêu diệt. Này A-nan, nêu Ty-kheo khi 
quán như vậy thì biết trong năm thủ uấẫn, ngã 
mạn đã bị diệt rồi. Đó gọi là chánh tri. 

“Này A-nan! Pháp này tuyệt đôi khả ý, tuyệt 
đôi khả lạc, tuyệt đôi ý niệm, vô lậu, không chập 
thủ” , ma không đến gần được, ác không thê đên 
gân được. Các pháp ác bất thiện ô uê làm gốc rễ 
cho sự hữu trong tương lai là phiên nhiệt, khô 
báo, là nhân của sanh, già, bệnh, chết cũng không 
thể đến gân được; tức là thành tựu sự không 
phóng dật này. Vì sao vậy? Nhân không phóng 
dật mà Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác chứng đắc giác ngộ, nhân gốc rễ không 
phóng dật mà phát sanh vô lượng thiện pháp, cho 
đến các trợ đạo phẩm”. 

“Cho nên, này A-nan, ngươi phải học như 
20. Ngã mạn, Päli: asmimana, phức cảm về “Tôi hiện hữu” hay “Tôi là”. 


21. Vô thọ. 
22. Nhược hữu tùy đạo phẩm. 
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_ vây, “Ta cũng thành tựu nơi sự không phóng 
dậtˆ. Hãy học như vậy. 

“Này A-nan, do nghĩa lợi nào mà một tín đồ 
đệ tử đi theo Thê Tôn mà hành phụng sự cho đến 
trọn đời?” 

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn răng: 

“Thế Tôn là pháp bốn, Thê Tôn là pháp chủ, 
pháp do Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn thuyết 
giảng điều đó. Con nay sau khi nghe xong sẽ 
được biết rộng ý nghĩa ấy.” 

Đức Phật bèn nói: 

“Này A-nan, hãy lăng nghe. Hãy khéo tư 
niệm. Ta sẽ phân biệt đầy đủ cho thây nghe.” 

Tôn giả A-nan vâng lời, lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Này A-nan, không phải chỉ vì chánh kinh, ca 
vịnh, ký thuyết mà một tín đệ tử đi theo Thế Tôn 
để hành phụng sự cho đến trọn đời. Này A-nan, 
hoặc từ lâu vị ây đã từng nghe pháp này, tụng tập 
đến cả ngàn, chuyên ý tư duy quán sát, thây rõ, 
thâu triệt sâu xa. Nếu vẫn đề này là Thánh luận 
tương ưng với cứu cánh, khiến tâm nhu hòa, 
không có những che lấp, tức các vẫn đề bố thí, 
vân đề giới, vân đề định, vẫn đề tuệ, vẫn đề giải 
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thoát, vân để giải thoát tri kiến, vẫn để tiệm ˆ 
giảm, vẫn đề không tụ hội, vấn đề thiêu dục, vẫn 
đề tri túc, vẫn đề vô dục, vẫn đề đoạn, vẫn đề 
diệt, vẫn đề tĩnh tọa, vẫn đề duyên khởi. Những 
vẫn đê mà Sa-môn luận bàn như vậy, được dễ 
đàng chứ không khó. Do ý nghĩa này mà một tín 
đệ tử đi theo Thê Tôn để hành phụng sự cho đến 
trọn đời. Này A-nan, như vậy là phiên lụy”Ì cho 
Tôn sư, phiên lụy cho đệ tử, phiên lụy cho các vị 
đồng phạm hạnh. 

“Này A-nan, thế nảo là phiên lụy cho Tôn sư? 

“Ở đây, một vị Tôn sư xuất thê, có sách lự tư 
duy, bằng tâm trạng sách lự mà quán sát các loại 
phàm nhân. Có biện tài, vị ây đi đến nơi rừng 
văng, trong rừng sâu, dưới gộc cây, hoặc ở trên 
sườn cao, vắng bặt không tiếng động, xa lánh, 
không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận 
mà fĩnh tọa, hoặc sống tại nơi đó mà học sự viễn 
ly, tinh cần, được tăng thượng tâm, sông an lạc 
ngay trong đời hiện tại. 

“VỊ ây sau khi học sự viễn ly, tỉnh cần, sông 
an ôn khoái lạc, rồi theo các đệ tử trở về với các 
Phạm chí, Cư sĩ, phong ấp, quốc nhân. VỊ ấy sau 


23. Phiền sư, Pãli: äcariyũpaddava, bất hạnh, hay nguy hại cho thầy. 
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_ khi theo đệ tử trở vê, với các Phạm chí, Cư sĩ, 
phong ấp, quốc nhân, bèn tự cao mà trở về nhà. 
Như vậy là phiền lụy cho Tôn sư và cũng bị 
phiên lụy bởi các pháp ác bất thiện, ô uéế, là gốc 
rê cho sự hữu trong tương lai, phiên nhiệt, khô 
báo, nhân của sanh-già-bệnh-chết; đó là phiên 
lụy cho Tôn sư. 

“Này A-nan, thê nào là sự phiên lụy cho đệ 
tử? Đệ tử của vị Tôn sư ây học sự viên ly của vị 
ây, VỊ ây sông nơi rừng văng, trong rừng sâu, 
dưới gôc cây, trên sườn non, văng bặt không 
tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có 
bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa, hoặc sông tại 
nơi đó mà học sự viễn ly, tính cần, được tăng 
thượng tâm, sông an lạc ngay trong đời hiện tại 
này. VỊ ây sau khi học sự viên ly, tính cân, sông 
an ôn khoái lạc rồi, bèn theo đệ tử trở về VỚI Các 
Phạm chí, Cư sĩ, phong ấp, quốc nhân. VỊ ấy sau 
khi theo đệ tử về với các Phạm chí, Cư sĩ, phong 
âp, quốc nhân rồi, bèn tự cao mà trở về nhà. Như 
vậy là làm phiên lụy cho đệ tử, và cũng bị phiền 
lụy bởi các pháp ác, bất thiện, sốc rễ của sự hữu 
trong tương lai, phiên nhiệt, khổ báo, nhân của 
sanh-già-bệnh-chết. Đó là phiên lụy cho đệ tử. 
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“Này A-nan, thê nào là phiên lụy cho các vị - 
phạm hạnh? Ở đây Đức Như Lai xuất thê, Ngài 
là Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật Thế Tôn. Ngài sông nơi rừng văng, 
trong rừng sâu, dưới gốc cây, trên sườn cao, văng 
bặt không chút động, xa lánh, không có sự đữ, 
không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. 

“Này A-nan, Đức Như Lai vì nghĩa lợi nào 
mà sống nơi rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gộc 
cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bặt không tiếng 
động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng 
người, tùy thuận tĩnh tọa?” 

“Tôn giả A-nan bạch Đức Thế Tôn rằng: 

“Thế Tôn là Pháp bốn, Thê Tôn là Pháp chủ, 
Pháp do Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn thuyết 
giảng điều ấy, con nay sau khi nghe xong được 
biết rộng nghĩa ây.” 

Đức Phật bèn nói: 

“Này A-nan, hãy lăng nghe, hãy khéo tư 
niệm. Ta sẽ phân biệt đầy đủ cho thây nghe.” 

Tôn giả A-nan vâng lời lăng nghe. 

Đức Phật nói: 
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“Này A-nan, như Lai không phải vì đê được 
những gì chưa được, thu hoạch những gì chưa 
thu hoạch, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ 
mà sống nơi rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gôc 
cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bặt không tiếng 
động, xa lánh, không có bóng người, tùy thuận 
mả fĩnh tọa. Này A-nan, vì hai ý nghĩa mà Như 
Lai sống nơi rừng văng, trong rừng sâu, dưới gộc 
cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bặt không tiếng 
động, xa lánh, không có bóng người, tùy thuận 
mà tĩnh tọa. Một là sông an lạc ngay trong hiện 
tại cho chính mình. Hai là từ mẫn đôi với những 
người đời sau. 

“Hoặc giả, đời sau người người noi bóng Như 
Lai mà sông nơi rừng vắng, trong rừng sâu, dưới 
gộc cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bặt không 
tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có 
bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. Này A-nan, 
chính vì nghĩa lợi này mà Như Lai sông trong 
rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở 
trên sườn cao, vắng bặt không tiếng động, xa 
lánh, không có giận dữ, không có bóng người, 
tùy thuận tĩnh tọa. Hoặc sông ở nơi đó mà học sự 
viên ly, tỉnh cần, được tăng thượng tâm, sống an 
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lạc ngay trong đời hiện tại. 

“Như Lai sau khi học sự viễn ly, tính cần, 
sông an ôn khoái lạc rôi, theo các vị Phạm hạnh 
mà trở về với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di. Như Lai sau khi theo các vị phạm 
hạnh trở về với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di rồi, không tự cao mà trở về nhà. 

“Này A-nan, nếu vị ây chứng ngộ bất động 
tâm giải thoát, thì Ta không nói vị ấy có sự 
chướng ngại. Nhưng nếu vị ấy chứng đắc Bốn 
tăng thượng tâm”!, sống an lạc trong đời hiện tại, 
vốn do trước kia sông tinh cân, không phóng dật, 
thì ở đây, hoặc giả có thê bị thôi thất vì sự tụ hội 
đông đảo nhiêu đệ tử. 

“Lại nữa, này A-nan, đệ tử của Tôn sư ây noi 
theo Tôn sư mà sông nơi rừng văng, trong rừng 
sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bặt 
không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, 
không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Hoặc 
sông tại nơi đó mà học sự viễn ly, tỉnh cân, được 
tăng thượng tâm, sông an lạc ngay trong đời hiện 
tại. VỊ ây sau khi học sự viễn ly, tinh cần, sông 
an ôn khoái lạc rôi theo các vị phạm hạnh mà trở 


24. Tứ tăng thượng tâm, ở đây chỉ Bốn tịnh lự hay Tứ thiền. 
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vê với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tặc, 
Ưu-bà-di. Vị ấy sau khi theo các vị phạm hạnh 
trở về với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di rồi bèn tự cao mà trở về nhà. Như vậy 
là phiền lụy cho các vị phạm hạnh và cũng bị 
phiên lụy bởi các pháp ác bất thiện, gốc rễ của sự 
hữu trong tương lai, phiền nhiệt, khổ báo, nhân 
của sanh-già-bệnh-chết. Đó gọi là phiền lụy cho 
các phạm hạnh. 

“Này A-nan, trong sự phiên lụy Tôn sư và đệ 
tỬ, SỰ phiên lụy cho các phạm hạnh rât là bất 
khả, không khả lạc, không khả ái, rất là không 
khả ý, khả niệm. Cho nên, này A-nan, các ngươi 
hãy hành sự từ hòa đối với Ta, đừng gây sự oán 
hận. 

“Này A-nan, thế nào là đệ tử đối với Tôn sư 
mà gây sự oán hận, không hành sự từ hòa? 

“Nêu Tôn sư thuyết pháp cho đệ tử, là vì 
thương yêu, lo lăng, mong câu thiện lợi và phước 
lành, mong câu sự an ồn khoái lạc cho đệ tử mà 
phát khởi từ bi tâm, nói rằng, “Đây là điều hữu 
ích. Đây là sự an lạc. Đây là sự hữu ích an lạc'. 
Nếu đệ tử ây mà không cung kính, cũng không 
tùy thuận theo, không an trụ nơi chánh trí, tâm 
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không hướng đến pháp tùy, pháp hành, không _ 
thọ lãnh chánh pháp, trái phạm những điêu Tôn 
sư dạy, không được định, đệ tử như vậy là đối 
với Tôn sư mà gây sự oán hận, không hành sự từ 
hòa. 

“Nêu Tôn sư thuyết pháp cho đệ tử, thương 
yêu, lo lắng, mong câu thiện lợi và an lành, mong 
cầu sự an ôn khoái lạc cho đệ tử phát khởi từ bị 
tâm mà nói răng, “Đây là điều hữu ích. Đây là sự 
an lạc. Đây là sự hữu ích an lạc”. Nếu đệ tử thuận 
hành theo, an lập nơi chánh trí, tâm quy hướng 
đến pháp tùy, pháp hành, thọ lãnh Chánh pháp, 
không trái phạm lời giáo huân của Tôn sư, có thể 
được định. Vị đệ tử như thế là đôi với Tôn sư mà 
hành sự từ hòa, không gây sự oán hận. 

“Cho nên nảy A-nan, các ngươi đối với Ta 
hãy hành sự từ hòa, không gây sự oán hận. Vì 
sao vậy? Này A-nan, Ta không nói như vầy 
“Như người thợ gôm làm ngói” _ Nhưng, này A- 
nan, Ta nói: “Nghiêm khắc, khắc khố”5.? Nghiêm 
cấp chí khổ. Cái gì chắc thật, cái ấy đứng 


25. Người thợ gốm bao giờ cũng phải nhẹ tay đối với ngói. Nhưng một vị Tôn sư không 
chỉ nuông chiều đệ tử. Như “đào sư tác ngõa” ljJ li {E R¡ - Pãli: yathä kumbakäro 
ãmake ämakamatte, như thợ gốm đối với đồ gốm chưa nung chín. 

Nghiêm cấp chí khổ §# ấ: # #7 › Päli: niggayha niggayha, pavayha pavagha, khiển 
trách khiển trách, tán thán tán thán. 


26. 


S5 


680 TRUNG A-HÀM 


_ vững”, 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


L] 


2. Nhược chân thật giả, tất năng vãng giả 37 li ?#Ÿ #í ; §E {È tl, : Pãli: yo sãro so 
thassatt. 
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192. KINH CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI 

Tôi nghe như vây. 

Một thời Phật du hóa trong nước ƯƠơng-già”, 
cùng với đại chúng Tỳ-kheo, đến A-hòa-naŸ, ở tại 
tịnh xá Kiên-nhấãt. 

Bây giờ sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng, 
Đức Thế Tôn đắp y cầm bát đi vào A-hòa-na 
khất thực. Sau khi ăn XONØ, sau buổi trưa, Ngài 
cất y bát, rửa tay chân, vắt ni-sư-đàn lên vai, đi 
đến một khu rừng để nghỉ trưa”. Tôn giả Ô-đả-di, 
cũng sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đắp 
y câm bát vào thôn A-hòa-na khất thực. Sau khi 
ăn xong, sau buỗi trưa, Tôn giả cất y bát, rửa tay 
chân, vắt ni-sư-đàn lên vai, đi theo hầu sau Phật 
mà nghĩ răng, “Nêu Thế Tôn đi nghỉ trưa ở đâu, 
mình cũng đến nghỉ mát ở đó.” 

Rồi Thế Tôn vào trong rừng, đến dưới một 
gốc cây, trải ni-sư-đàn mà ngồi kiết già. Tôn giả 


1. Bản Hán, quyển 50. Tương đương Päãli, N.66 Latukikopama-suttam. 

2. Ương-già ## fJJi › Päãli: Anga, một trong mười sáu đại quốc phía đông Magadha, cách 
con sông Campa. Bản Päli: Añgauttaräpesu. 

3. A-hòa-na [iƒj §J ƒJö › Pãli: Äpana, một thị trấn ở trong Anguttaräpa, một bộ phận của 
nước Añga. 

+ Kiền-nhã ƒÿ# ‡? - Päli: Keniya; dịch là “Chúng tụ”, Phiên Phạn Ngữ 10 No.2130, Đại 
54 tr.1041Ð). 

5. Trú kinh hành šš #š ƒÿ › Pali: divãvihãra, “an trú ban ngày” tức nghỉ ngày, hay nghỉ 
trưa, không phải kinh hành đi bộ. 
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_ Ô-đà-di cũng đi vào khu rừng ấy, cách Phật 
không xa, đến dưới một gốc cây, trải ni-sư-đản 
ngôi kiết già. 

Bây giờ Tôn giả Ô-đà-di, riêng một mình ngôi 
tĩnh tọa chỗ thanh vắng mà tư duy, trong tâm 
nghĩ răng, “Đức Thế Tôn làm lợi ích rất nhiều 
cho chúng ta. Đức Thiện Thệ mang lại sự an ồn 
rất nhiều cho chúng ta. Đức Thế Tôn trừ cho 
chúng ta các pháp khô, làm tăng thêm pháp lợi 
ích an lạc cho chúng ta. Đức Thế Tôn trừ cho 
chúng ta vô lượng pháp ác, pháp bất thiện, làm 
tăng thêm vô lượng pháp thiện và vi điệu cho 
chúng ta.” 

Vào lúc xế, Tôn giả Ô-đà-di từ chỗ ngồi đứng 
dậy đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Phật, lui ngôi một bên. Đức Thế Tôn bảo rẵng: 

“Này Ô-đà-di, ông không thiếu thốn gì, được 
an ốn khoái lạc, sức khỏe vẫn như thường 
chăng?” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con không thiếu thôn gì, an 
ôn khoái lạc, và sức khỏe vẫn như thường.” 

Thế Tôn lại hỏi rằng: 

“Này Ô-đà-di, vì sao ông không thiêu thốn, 
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thường được an ôn, và sức khỏe vẫn như 
thường?” 

Tôn giả Ô-đà-di đáp răng: 

“Bạch Thế Tôn, con riêng một mình ngồi tĩnh 
tọa chỗ thanh văng mà tư duy, trong tâm nghĩ 
răng, 'Đức Thế Tôn làm lợi ích rất nhiều cho 
chúng ta. Đức Thiện Thệ mang lại sự an ồn rất 
nhiêu cho chúng ta. Đức Thế Tôn trừ cho chúng 
ta các pháp khô, làm tăng thêm pháp lợi ích an 
lạc cho chúng ta. Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta 
vô lượng pháp ác, pháp bất thiện, làm tăng thêm 
vô lượng pháp thiện và vi diệu cho chúng ta. 

“Bạch Thê Tôn, khi xưa Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo răng, “Hãy dứt trừ việc ăn quá ngọ5.° Bạch 
Thế Tôn, chúng con nghe rồi mà không kham 
không nhẫn, không muốn, không vui, mà nghĩ 
rẵng, “Nếu có Phạm chí, Cư sĩ tín tâm đi đến 
chúng viên bố thí, tạo phước rộng rãi, chúng ta tự 
tay nhận lấy đô ăn; nhưng Thế Tôn hôm nay dạy 
ta từ bỏ điều này; Đức Thiện Thệ dạy ta dứt tuyệt 
điều này.` Chúng con lại nói như vây, “VỊ Đại 
Sa-môn ấy không tiêu hóa nối đô ăn.` Nhưng 
chúng con đối với oai thần diệu đức của Thế 


5. Quá trung thực 3 r! Ế › Pali: divavikãlabhojanam: ăn phi thời ban ngày. 
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_ Tôn, kính trọng, bất kham, cho nên chúng con 
chấm dứt việc ăn sau giờ ngọ. 

“Lại nữa, khi xưa Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo 
răng, “Các ông hãy dứt trừ việc ăn tối. Bạch Thế 
Tôn, chúng con nghe rôi mà không kham, không 
nhẫn, không thích, không vui. Chúng con nghĩ 
răng, “Trong hai bữa ăn rât tối thượng, tối diệu, 
tối thắng, tối mỹ mà Thê Tôn nay dạy ta châm 
dứt cả.ˆ Chúng con lại nói rằng, “VỊ Đại Sa-môn 
này không tiêu hóa nối đô ăn.'? 

“Bạch Thế Tôn, khi xưa có một cư sĩ mang 
rất nhiều đồ ăn thức uống ngon lành trở về nhà, 
bảo người nhà răng, “Các ngươi hãy lẫy đồ ăn 
này đem cất một chỗ. Ta sẽ tụ tập mọi người để 
ăn ban đêm, không ăn buổi sáng và buôi trưa. 
Bạch Thế Tôn, nếu các nhà bày soạn các món ăn 
rất ngon lành thượng diệu, chỉ ăn trong ban đêm 
mà ta thì buối sáng và buôi trưa, nhưng Thế Tôn 
nay dạy ta từ bỏ việc đó, Đức Thiện Thệ dạy ta 
dứt trừ việc đó.” Nhưng chúng con đối với oai 
thần diệu đức của Thế Tôn, kính trọng bất kham, 
cho nên chúng con châm dứt việc ăn ban đêm. 

“Bạch Thế Tôn, con lại nghĩ rằng, “Nếu có 
Tỳ-kheo phi thời đi vào thôn âp khất thực, hoặc 
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có thể gặp kẻ đạo tặc đang hành sự hay chưa 
hành sự, hoặc gặp cọp, gặp nai, hoặc gặp cả cọp 
nai, hoặc gấp beo gặp gâu, hoặc gặp cả beo gâu, 
hoặc sống” ở những chỗ như vậy, hoặc gặp voi 
dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, hoặc gặp ô răn, hoặc 
bị ném đất, hoặc bị gậy đánh, hoặc té vào mương 
rãnh, hoặc rơi vào hâm xí, hoặc cỡi lên bò đang 
năm, hoặc lọt xuống hầm sâu, hoặc vướng vào 
bụi gai, xem xét thây nhà trồng mà bước vào nhà 
như vậy, khi vào trong đó rôi, người con gái thây 
rủ rê làm việc bất tịnh hạnh xâu xa. 

“Bạch Thế Tôn, xưa có một Tỳ-kheo trong 
đêm tối mịt, trời mưa lâm râm, chớp lóe như lửa 
xet, mà phi thời đi vào nhà người ta khất thực. 
Bấy giờ người đàn bà đi ngoài rửa chén bát. Khi 
ây người đàn bà này trong cơn chớp lóe, trông xa 
thây Tỳ-kheo tưởng là quỷ. Thấy rôi, bà ta kinh 
hãi, lông tóc dựng ngược, thất thanh la lớn, tức 
thì ngả xuống”, miệng nói rằng, “Ông là ma! Ông 
là ma!" Tỳ-kheo mới nói với người đàn bà ấy 
răng, “Này cô em, tôi không phải là ma đâu, tôi 
là Sa-môn đến khất thực. Bấy giờ người đàn bà 
ây giận và măng vị Tỳ-kheo rất nhức nhối, rât dữ 


7. Vãng £> : Tống-Nguyên-Minh: trú £ - 
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dăn răng, “Sa-môn hãy vong mạng cho lẹ đi! 
Bố mẹ Sa-môn hãy chết cho lẹ đi! Dòng họ Sa- 
môn hãy tuyệt diệt đi! Sa-môn hãy lòi ruột đi! 
Sa-môn trọc đầu, đen thui, tuyệt tự, không con 
cái! Hãy câm dao bén mà tự mồ bụng đi! Chớ 
đừng đi khất thực phi thời ban đêm. Ôi chao! Tại 
Sa-môn mà tôi bị té!” Bạch Thế Tôn, con nhớ lại 
VIỆC ây rôi tâm sanh hân hoan. Bạch Thế Tôn, 
con nhờ sự hân hoan này mà sung mãn châu 
thân, chánh niệm chánh trí, phát sanh hỷ, khinh 
an, lạc, định. Bạch Thế Tôn, con nhờ định này, 
sung mãn châu thân mà được chánh niệm chánh 
trí. Như vậy, bạch Thế Tôn, con không thiếu thốn 
øì, thường được an ôn, khoái lạc, khí lực bình 
thường.” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Ô-đà-di, ông nay 
không phải như người ngu sĩ kia, khi Ta nói với 
người ngu sỉ ây ráng, “Các ông hãy từ bỏ điều 
này”, thì nó nói răng, “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ 
thiếu øì mà phải từ bỏ. Nhưng nay Thế Tôn dạy 
ta phải từ bỏ việc ấy. Thiện Thệ muốn ta dứt 
tuyệt việc ây!” Và nó cũng nói như vây, “Vị Đại 
sa-môn này không tiêu hóa nổi đồ ăn", rồi nó 
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không từ bỏ. Không phải chỉ với Ta mà nó 
không vừa ý, không nhãn thọ; đối với các Tỳ- 
kheo khéo giữ gìn giới, nó cũng không vừa ý, 
không nhẫn thọ. Này Ô-đà-di, người ngu sĩ kia bị 
trói buộc rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao 
không thê đoạn tuyệt, không thể giải thoát. 

“Này Ô-đả-di, ví như có một con ruôi bị dính 
dưới bãi nước mũi. Nó ở trong đó hoặc khổ hoặc 
chết. Này Ô-đả-di, hoặc có người nói răng: “Con 
ruôi kia tuy bị dính mà không cứng, không chặt, 
không càng lúc càng gắt gao nên có thể đoạn 
tuyệt, có thể giải thoát, nói như vậy có đúng 
không?” 

Ô-đà-di bạch răng: 

“Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì con 
ruôi đã bị dính. Nó ở trong đó hoặc khô hoặc bị 
chết. Thế nên, bạch Thế Tôn, con ruôi kia bị dính 
rất cứng, rât chặt, càng lúc càng gắt gao, không 
thể đoạn tuyệt, không thể giải thoát.” 

“Này Ô-đà-di, người ngu sĩ kia được Ta bảo 
răng “Các ngươi hãy từ bỏ điều này,' thì nó nói 
như vậy, “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà 
phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta phải từ bỏ 
việc ấy! Thiện Thệ muốn ta từ bỏ việc ấy!” Và nó 
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cũng nói như vây, °Vị Đại Sa-môn này không 
tiêu hóa nổi đồ ăn. Rồi nó không từ bỏ. Không 
chỉ đỗi với Ta nó không vừa ý, không nhẫn thọ, 
mà chúng đối với các Tỳ-kheo khéo giữ gìn giới, 
nó cũng không vừa ý, không nhẫn thọ. Này Ô- 
đà-di, người ngu s1 kia bị trói rât cứng, rât chặt, 
càng lúc cảng gắt gao, không thể đoạn tuyệt, 
không thê giải thoát. Này Ô-đà-di, nêu có một 
thiện gia nam tử được Ta bảo răng, Ngươi hãy 
từ bỏ điều này,” thì người Ấy không nói như vây, 
“Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. 
Nhưng Thể Tôn nay dạy ta từ bỏ việc ây! Thiện 
Thệ muốn ta từ bỏ!” và cũng không nói như vậy, 
“VỊ Đại Sa-môn này không tiêu hóa nổi đồ ăn. 
Rồi người ấy từ bỏ. Người ây đối với Ta không 
sanh tâm không vừa ý, không nhãn thọ, và đối 
với các Ty-kheo khéo giữ gìn giới, cũng không 
sanh tâm không vừa ý, không nhẫn thọ. Này Ô- 
đà-di, thiện gia nam tử ây không bị trói cứng, 
không chắc, không cảng lúc cảng gắt gao, có thể 
đoạn tuyệt, có thê giải thoát. 
“Này Ô-đà-di, ví như con voi chúa tuôi đến 
sáu mươi, sẽ thành một ma-ha-năng-già? kiêu 


3%. Ma-ha-năng-già; Pãli: mahãnãga. Bản Päli: rañño nãgo, con voi của vua. 
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ngạo, đủ ngà đủ vóc, gân sức tráng kiện, nó bị 
trói chặt, nhưng nó nỗ lực chuyên mình, sự trói 
chặt kia liền bị bức, và nó trở về chỗ cũ. Này Ô- 
đà-di, nếu có người nói như vây, “Con voi chúa 
to lớn kia tuôi đến sáu mươi, đã thành một ma- 
ha-năng-già kiêu ngạo, đủ ngà đủ vóc, gân sức 
tráng kiện, nó bị trói chặt, càng lúc càng gắt gao, 
không thể đoạn tuyệt, không thê giải thoát được.” 
Nói như vậy có đúng không?” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch răng: 

“Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì con 
voi chúa to lớn kia tuổi đến sáu mươi, đã thành 
một ma-ha-năng-già kiêu ngạo, đủ ngà đủ vóc, 
gân cốt tráng kiện, bị trói chặt, nhưng nó nỗ lực 
cựa mình, sự trói chặt kia liền bị bứt và nó trở về 
chỗ cũ. Bạch Thế Tôn, cho nên con voi chúa to 
lớn kia, tuổi đến sáu mươi, đã trở thành một ma- 
ha-năng-già kiêu ngạo, gân cốt tráng kiện, sự trói 
buộc kia không chặt, không càng lúc càng gắt 
ØaO, CÓ thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát.” 

“Cũng như vậy, này Ô-đà-di, với thiện gia 
nam tử kia, Ta khuyên răng, “Ngươi hãy từ bỏ 
điều này”, người ấy không nói như vây, “Đó là 
việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ! Nhưng 
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Thê Tôn nay dạy ta từ bỏ! Thiện Thệ muôn ta 
từ bỏ!” Và cũng không nói như vây, “Vị Đại Sa- 
môn này không tiêu hóa nối đồ ăn' và người ấy 
liền từ bỏ. Không chỉ đổi với Ta vị ấy không 
sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận mà đỗi 
với những Ty-kheo khéo giữ gìn giới cũng không 
sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô- 
đà-di, thiện gia nam tử ây bị trói không chặt, 
không cứng, không càng lúc càng gắt gao, có thê 
đoạn tuyệt, có thể giải thoát. Này Ô-đà-di, với 
người ngu si mà Ta khuyên dạy răng, “Ngươi hãy 
từ bỏ điều này”, người ây sẽ nói như vây, “Đó là 
việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng 
Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ! Thiện Thệ muốn ta từ 
bỏ!” và cũng nói như vây, “VỊ Đại Sa-môn này 
không tiêu hóa nỗi đồ ăn' rôi nó không chịu từ 
bỏ. Không chỉ đối với Ta nó sanh tâm không vừa 
ý, không chấp nhận mà đôi với các Tỳ-kheo giữ 
giới cân thận, nó cũng sanh tâm không vừa ý, 
không chấp nhận. Này Ô-đà-di, người ngu sĩ kia 
bị trói chặt cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, 
không thể đoạn tuyệt, không thể giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, ví như người nghèo khô, không 
có của cải, cũng không có thê lực; người ấy có 
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một người vợ mà cặp mắt bị mù, lại xấu xí, - 
không khả ái; chỉ có một cái nhà đồ nát, mưa dột, 
chim quạ bu đến đậu, tệ không thê ở. Lại có một 
cái giường bị gãy sập, tệ không thể năm; có một 
cái lụ bị thủng không dùng được. Người ấy thấy 
vị Ty-kheo sau khi ăn xong, rửa sạch chân, trải 
ni-sư-đàn ngồi dưới một gốc cây mát mẻ điều 
hòa mà tu tập tăng thượng tâm. Người ấy thấy 
vậy trong tâm nghĩ rằng “Sa-môn thật là khoái 
lạc, Sa-môn như Niết-bản. Ta thật là xấu xa vô 
đức. Vì sao? Vì ta có một người vợ mà cặp mắt 
bị mù, lại xấu xí, không khả ái, nhưng không thê 
bỏ; chỉ có một cái nhà đồ nát, mưa dột, chim quạ 
bu đến đậu, tệ không thể ở, nhưng cũng không 
thể bỏ. Lại có một cái giường bị gãy sập, tệ 
không thể nằm; có một cái lu bị thủng không 
dùng được nhưng cũng không thể bỏ. Ta ưa thích 
1-kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học 
đạo. Này Ô-đà-di, nêu có người nói như vậy, 
“Người nghèo khô kia không có tiền của cũng 
không có thế lực, mà bị trói buộc không cứng 
không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể 
đoạn tuyệt có thể giải thoát, nói như vậy có đúng 
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chăng?” 

Tôn giả Ô-đà-di đáp: 

“Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì 
người nghèo khô kia không có tiền của cũng 
không có thế lực, có một người vợ mà cặp mắt bị 
mù, lại xâu xí, không khả ái, nhưng không thê 
bỏ; chỉ có một cái nhà đồ nát, mưa dột, chim quạ 
bu đến đậu, tệ không thể ở, nhưng cũng không 
thể bỏ. Lại có một cái giường bị gãy sập, tệ 
không thể năm; có một cái lu bị thủng không 
dùng được nhưng cũng không thể bỏ. Dù người 
ây ưa thích như vị Ty-kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo. Bạch Thế Tôn, thế cho 
nên người nghèo khô kia, không có tiền của cũng 
không có thế lực, bị trói rất cứng, rât chặt, càng 
lúc càng gắt gao không thể đoạn tuyệt cũng 
không thể giải thoát được.” 

“Cũng vậy, này Ô-đà-di, nêu có người ngu SI 
mả Ta khuyên răng “Ngươi hãy từ bỏ điều ây, 
người ây lại nói ráng “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ 
thiêu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thê Tôn dạy ta 
phải từ bỏ! Thiện Thệ dạy ta phải từ bỏ!” Và 
cũng nói “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa đồ 
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ăn." Rồi người ây không đoạn trừ. Nó không - 
chỉ đôi với Ta sanh tâm không vừa ý, không chấp 
nhận, mà đối với các Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh 
cần thận, nó cũng sanh tâm không vừa ý, không 
chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên người ngu 
sỉ kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng sắt 
øao, không thể đoạn trừ, không thể giải thoát. 
Này Ô- đà-di, nếu một thiện gia nam tử mà Ta 
khuyên rắng Ngươi hãy từ bỏ điều này, người 
ây không nói như vây “Ấy là việc nhỏ nhặt, đủ 
thiêu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thê Tôn dạy ta 
phải từ bỏ! Thiện Thệ dạy ta phải từ bỏ!” Và 
cũng không nói “VỊ Đại Sa-môn này không tiêu 
hóa đô ăn. Rôi người ấy đoạn trừ. Người không 
chỉ đối với Ta không sanh tâm không vừa ý, 
không chấp nhận, mà đối với các Tỳ-kheo giữ 
gìn giới hạnh cân thận, nó cũng không sanh tâm 
không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thê 
cho nên thiện gia nam tử kia bị trói không cứng, 
không chặt, không càng lúc cảng gặt gao, có thê 
đoạn trừ, có thể giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, ví như cư sĩ, con cư sĩ, rất giàu 
có, sung sướng, rất nhiêu tiên của, sản nghiệp súc 
mục không thể tính được, phong hộ thực âp, lúa 
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_ øạo, bao nhiêu những nhu dụng sinh sông đêu 
rất đây đủ. Nô tỳ, voi ngựa thôi thì không kê. 
Người ấy thây vị Tỳ-kheo sau khi ăn xong, rửa tay 
chân, trải ni-sư-đàn ngồi dưới một gốc cây mát mẻ 
điều hòa mà tu tập tăng thượng tâm. Thây vậy 
người ấy nghĩ răng “Sa-môn thật là khoái lạc, Sa- 
môn như Niết-bàn. Ta nên từ bỏ sự giàu sang sung 
sướng, vàng bạc châu báu, voI ngựa, nô tỳ, hầm 
mộ làm T-kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, lia bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia 
học đạo!” Này Ô-đả-di, có người lại nghĩ răng 
“Người cư sĩ, con người cư sĩ kia bị trói rất cứng, 
rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn 
trừ, không được giải thoát.ˆ Nói như vậy có đúng 
không?” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 

“Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì 
người cư sĩ hay con người cư sĩ kia có thể xa lìa, 
vứt bỏ sự giàu sang, phú quý, vàng bạc châu báu, 
lúa gạo, voi ngựa, nô tỳ đề làm Tỳ-kheo, cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo. Bạch Thế 
Tôn, thế cho nên người cư sĩ hay con người cư sĩ 
kia bị trói không cứng chặt, không càng lúc càng 
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gặt gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát - 
được.” 

“Cũng như vậy, này Ô- đà-di, nếu một thiện 
gia nam tử mà Ta khuyên rằng “Ngươi hãy từ bỏ 
điều này,` người ấy không nói như vây “Ấy là 
việc nhỏ nhặt, đủ thiêu gì mà phải từ bỏ. Nhưng 
Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ! Thiện Thệ dạy ta phải 
từ bỏ!” Và cũng không nói “VỊ Đại Sa-môn này 
không tiêu hóa đồ ăn.' Rồi người ấy đoạn trừ. 
Người không chỉ đôi với Ta không sanh tâm 
không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các 
Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh cần thận, nó cũng 
không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. 
Này Ô-đà-di, thê cho nên thiện ø1a nam tử kia bị 
trói không cứng, không chặt, không càng lúc 
càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có thê giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo hành xả!°, Vị ây hành 
xả rồi, phát sanh suy niệm tương ưng với dục!! 
bị ái lạc ràng buộc. VỊ ây ham thích nó, không 
đoạn, không trụ!”, không nhả bỏ. Này Ô-đả-di, 
Ta nói đó là trói buộc, không nói là giải thoát. Vì 


= 


- Hành xả ƒ7 ‡â - Pãli: upadhipahänäya patipannam, hướng đến đoạn trừ hữu dư y, 
thực hành để xả trừ sanh y (hữu y). 

- Dục tương ưng niệm 2⁄ 1 lễ 2:Pãli: upadhipatisamyuttã sarasamkappä, những niệm 
tưởng và tư duy liên hệ chặt với sanh y. 

- Bất trụ, ở đây nên hiểu là “làm cho không tồn tại”; Päli: anabhävam gameii. 
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_ sao? Vì các kết sử là bât thiện. Ô-đà-di, vì kết 
sử là bất thiện, cho nên Ta nói đó là trói buộc, 
không nói là giải thoát. 

“Này Ô-đả-di, Tỳ-kheo hành xả; vị ấy hành 
xả rồi, phát sanh suy niệm tương ưng với dục, bị 
ái lạc ràng buộc. VỊ ây không ham thích nó, 
nhưng đoạn, trụ, nhả bỏ. Này Ô-đà-di, Ta nói đó 
cũng là trói buộc, không phải là giải thoát. Vì 
sao? Vì các kết sử là bất thiện!3. Này Ô-đà-di, vì 
kết sử bất thiện, cho nên Ta nói là trói buộc, 
không nói là giải thoát. 

“Này Ô-đả-di, Tỳ-kheo hành xả; vị ấy hành 
xả rôi, thỉnh thoảng ý lãng quên, song hành với 
suy niệm tương ưng với dục, bị ái lạc ràng buộc, 
sự quán chậm nhưng bị diệt nhanh!*. Này Ô-đà- 
di, ví như hòn sắt hay lưỡi cày sắt trọn ngày bị 
đốt, nếu có người nhỏ lên đó hai hoặc ba giọt 
nước, nhỏ chậm, không liên tục nước bèn tiêu tan 
mau chóng. Này Ô-đà-di, cũng vậy, Tỳ-kheo 
hành xả; vị ấy hành xả rồi thỉnh thoảng quên 
lãng, song hành với niệm tương ưng dục, bị ái lạc 
ràng buộc, sự quán chậm bị diệt nhanh. Này Ô- 
13. Pali: indriyavemattatä hi me... viditä, Ta nói, có sự sai biệt về căn tánh. 


1“ Trì quán tốc diệt 3# ÿñ. ?»E 3# › Pali: dandho... satuppädo... namm khippameva 
pajahati, niệm khởi lên chậm nhưng bị đoạn tuyệt nhanh. 


KINH CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI 667 


đà-di, Ta nói như thế là trói buộc không phải là - 
giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bât thiện. Này 
Ô-đà-di, vì kết sử bắt thiện cho nên Ta nói là trói 
buộc, không nói là giải thoát. 

“Này Ô-đả-di, cùng ở nơi gốc rễ của khổ, mà 
du hành không sanh tử, ở nơi vô thượng ái tận 
mà thiện tâm giải thoát!Š. Này Ô-đà-di, Ta nói là 
giải thoát, không nói là trói buộc. Vì sao? Vì các 
kết sử đã châm dứt. Này Ô-đà-di, vì các kiết sử 
đã chấm dứt cho nên Ta nói là giải thoát không 
nói là trói buộc. 

“Này Ô-đà-di, có sự an lạc không phải là 
thánh lạc mà là phàm phu lạc, là gốc rễ của bệnh 
hoạn, sốc rễ của mụt nhọt, sốc rễ của gai nhọn, 
có thức ăn”, có sanh tử, không nên tu, không nên 
tập hành, không nên phát triển. Ta nói đôi với sự 
lạc ấy không nên tu tập. Này Ô-đả-di, có sự lạc 
gọi là thánh lạc, là sự lạc vô dục, lạc viễn ly, lạc 
tịch tịnh, lạc chánh giác, không có thức ăn, 
không sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát 
triển. Ta nói đối với sự lạc ây nên tu tập. 


15. Pãli: upadhi dukkhassa mũlan ti viditvã iti norupadhi hoti upadhisamkhaye vimutto, 
sanh y là gốc rễ của khổ; sau khi biết như vậy, trở thành không sanh y, giải thoát với 
sự diệt tận của sanh y. 

19. Thực, đồng nghĩa với duyên; xem kinh 52 trên. 


668 TRUNG A-HÀM 


_— “Này Ô-đà-di, thê nào øọI là sự lạc không 
phải là thánh lạc mà là phàm phu lạc, là gốc rễ 
của bệnh hoạn, sốc rễ của mụt nhọt, là sốc rễ của 
tên dâm, có thức ăn, có sanh tử, không nên tu, 
không nên tập hành, không nên phát triển, Ta nói 
đối với sự lạc ấy không nên tu tập? Nếu nhân nơi 
ngũ dục mả sanh lạc, sanh hỷ, đó là sự lạc không 
phải là thánh lạc, mà là phàm phu lạc, là gôc rê 
của bệnh hoạn, gốc rễ của mụt nhọt, gốc rễ của 
gai nhọn, có thức ăn, có sanh tử, không nên tu 
tập, không nên tập hành, không nên phát triển, 
Ta nói đôi với sự lạc â ây không nên tu tập. 

“Này Ô-đà-di, thế nào là có sự lạc được øọI là 
thánh lạc? Đó là sự lạc vô dục, lạc viễn ly, lạc 
tịch tĩnh, lạc chánh giác, không có thức ăn, 
không sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát 
triển, Ta nói đối với sự lạc ây nên tu tập. 

“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu 
và an trụ. Đó là sự lạc được gọi là thánh lạc, là sự 
lạc vô dục, lạc viễn ly, lạc tịch tịnh, lạc chánh 
giác, không thực, không sanh tử, nên tu, nên tập 
hành, nên phát triển. Ta nói đỗi với sự lạc ây nên 
tu tập. 
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“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác - 
bất thiện, có giác có quán, có hý lạc do ly dục 
phát sanh, chứng đặc Sơ thiền thành tựu an trú. 
Thánh nói đó là di động. Trong đó những gì mà 
Thánh nói là di động? Trong đó có giác có quán 
nên Thánh nói là di động. 

“I[rong đây những gì mà Thánh nói là di 
động? Nây Ô-đà-di, Tỳ-kheo giác quán tịch tịnh, 
nội tâm tĩnh chỉ, nhất tâm, không giác, không 
quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị 
thiên, thành tựu và an trụ. Đó là điều mà Thánh 
nói là di động. Trong đó những gì mà Thánh nói 
là di động? Nếu đạt được hý này Thánh nói là di 
động. 

“I[rong đây những gì mà Thánh nói là di 
động? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo xả ly hý dục, xả, vô 
câu, an trụ chánh niệm, chánh trí thân cảm giác 
lạc, điều mà Thánh nói là Thánh xả, niệm, an trú 
lạc!”, chứng đắc đệ Tam thiên, thành tựu và an 
trụ. Đó là điều mà Thánh nói là di động. Trong 
đó những gì mà Thánh nói là di động? Vì có tâm 
lạc! nên Thánh nói là di động. 


=>. 


1. Tống-Nguyên-Minh: lạc trụ không Z£ 8: Zš - Bản Cao-li: lạc trụ thất 3 › Pãli: 
sukhavihãra, an trú nơi lạc. 
18. Tâm lạc. Pãli: upekhãsukham, xả và lạc. 
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—— “Trong đây những gì mà Thánh nói là 
không di động? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo lạc diệt, 
khô diệt, hỷ ưu vốn đã diệt, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ thiên, 
thành tựu và an trú. Đó là điều mà Thánh nói là 
không đi động. 

“Này Ô-đả-di, Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
chứng đặc Sơ thiên thành tựu và an trụ. Này Ô- 
đà-di, ở đây Ta nói chưa được hoàn toàn, chưa 
đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ?. 
Trong đó những øì là quá độ? Này Ô-đà-di, Tỳ- 
kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không 
giác không quán, hỷ lạc do định sanh, đạt đến 
Nhị thiên, thành tựu và an trụ. Đấy là sự quá độ, 
được nói đến trong đó. Này Ô-đả-di, Ta nói đây 
cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến sự 
đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó 
những øì là quá độ? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly hỷ 
dục, xả, an trú vô cầu, chánh niệm chánh trí, thân 
cảm thọ lạc, điều mà Thánh gọi là Thánh xả, 
niệm, an trụ lạc, chứng đắc đệ Tam thiên, thành 
tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến 


19. Quá độ. Pãli: samatikkama, sự vượt qua. 


KINH CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI 671 


trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói ở đây cũng chưa _ 
được hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, không 
đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá 
độ? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo lạc diệt, khổ diệt, hỷ 
và ưu vốn đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh, đạt đến cõi Tứ thiền, thành tựu và an 
trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này 
Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa được hoàn toàn, 
không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá 
độ. Vậy trong đó những øì là quá độ? Này Ô-đà- 
di, Ty-kheo vượt qua khỏi tất cả sắc tưởng, diệt 
hữu đối tưởng, không tư duy đến bất cứ loại 
tưởng nào, nhập vô lượng không, chứng vô 
lượng không xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự 
quá độ được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta 
nói đó cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt 
đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy 
trong đó những øì là quá độ? Này Ô-đà-di, Tỳ- 
kheo vượt qua tât cả vô lượng không xứ, nhập vô 
lượng thức, chứng vô lượng thức xứ, thành tựu 
và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong 
đó. Này Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa đạt được 
hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt 
đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? 
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_ Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo vượt qua tât cả vô lượng 
thức xứ, nhập vô sở hữu, chứng đắc vô sở hữu 
xứ, thành tựu và an trụ. Đây là sự quá độ được 
nói đến trong đó. Này Ô-đả-di, Ta nói đó cũng 
chưa được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, 
không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì 
là quá độ? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo nhập qua tất cả 
vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng, 
chứng phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu 
và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong 
đó. Này Ô-đả-di, Ta nói cho đến phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ cũng chưa được hoàn toàn, 
không đạt đến đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. 

“Này Ô-đà-di, có chăng một kết sử nào, hoặc 
ít hoặc nhiều tôn tại lâu dài mà Ta nói chưa được 
hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, không đạt đến 
sự quá độ: kết sử ây Ta nói không đoạn trừ?” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 

“Không có, bạch Thê Tôn!” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Này Ô-đả-di, ông 
không phải như người ngu s1 kia khi Ta khuyên 
răng “Ngươi hãy từ bỏ điều này) người ấy lại nói 
răng “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ 
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bỏ. Nhưng Thế Tôn nay bảo ta phải từ bỏ! - 
Thiện Thệ bảo ta phải từ bỏ! Và cũng nói rằng 
“Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa nổi đồ ăn” 
rôi người ấy không chịu từ bỏ. Không chỉ đối với 
Ta người ấy sanh tâm không vừa ý, không chấp 
nhận; mà đối với các Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh 
cần thận người ây cũng sanh tâm không vừa ý, 
không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên 
người ngu sI kia bị trói rất cứng, rât chặt, càng 
lúc càng gắt gao, không thê đoạn trừ, không giải 
thoát được. 

“Này Ô-đà- dị, nếu có thiện gia nam tử nào 
mả Ta khuyên rằng: “Ngươi hãy từ bỏ điều này”, 
người ây không nói như vây “Đó là việc nhỏ 
nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn 
nay bảo ta phải từ bỏ! Thiện Thệ bảo ta phải từ 
bỏ!” Và cũng không nói như vây “Vị Đại Sa-môn 
này không tiêu hóa nổi đồ ăn. Rồi người ấy liền 
từ bỏ. Người ấy đôi với Ta không sanh tâm 
không vừa ý, không châp nhận, và đối với các 
Tỳ-kheo giữ gìn giới cân thận vị ấy cũng không 
sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô- 
đà-di, thế cho nên thiện nam tử kia bị trói không 
cứng không chặt, không càng lúc cảng gắt gao, 
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_ có thể đoạn trừ, có thê giải thoát.” 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả O-đà-di sau khi 
nghe Phật thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


193. KINH MÂU-LÊ-PHÁ-QUẢN-NA' 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na? 
thường tụ tập với các Tỳ-kheo-ni. Nêu có vị nào 
trước mặt Mâu-lê-phá-quân-na mà nói xâu” các 
Tỳ-kheo-n1, thây liền sân hận, hắn học cho đến 
cãi vã. Hoặc có vị nào trước mặt Ty-kheo-n1 nói 
xấu Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na các Tỳ-kheo-ni 
nghe vậy liên sân hận hắn học cho đến cãi vã. 
Một số đông các Tỳ-kheo nghe như vậy liên đến 
chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, ngôi qua một bên 
thưa rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Mâu-lê-phá- 
quân-na thường tụ tập với các Tỳ-kheo-ni. Nếu 
có vị nào trước mặt Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na 
nói xấu các Tỳ-kheo-ni, thây ây nghe vậy liên 
sân hận, hẳn học cho đến cãi vã. Hoặc có vị nào 
trước mặt các Tỳ-kheo nói xấu Tỳ-kheo Mâu-lê- 
phá-quân-na, các Tỳ-kheo-ni nghe vậy liền sân 


1+ Tương đương Pãli, M. 21. Kakacũpamasuttam. 
2. Mâu-lê-phá-quàn-na ` #1! # ÿ# 7J§ : Pali: Moliyaphagguna. 
3. Đạo thuyết ?š š# - Päli: avannanam bhãsati, nói điều không tốt. 
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_ hận, hăn học cho đến cãi vã.” 

Đức Thế Tôn nghe tôi liên bảo một Tỳ-kheo: 
“Hãy đến chỗ 1-kheo Mâu-lê-phá- quân-na mà 
nói răng: “Đức Thê Tôn gọi thây'.” 

Một Ty-kheo nghe Phật dạy như vậy bèn 
thưa: “Kính vâng, bạch Thê Tôn”, rồi củi đâu 
đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi 
ra đi. 

VỊ Tỳ-kheo đó đến chỗ .Ty-kheo Mâu-lê-phá- 
quân-na nói răng: “Đức Thế Tôn gọi thây.” 

1y-kheo Mâu-lê-phá- quân-na nghe vậy liền 
đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân ngôi qua một 
bên. Đức Thế Tôn nói: 

“Phá-quân-na, có thật ngươi thường tụ hội 
cùng các Ty-kheo-ni? Và có vị nào trước mặt 
ngươi nói xấu các Tỳ-kheo-ni, ngươi nghe vậy 
liên sân hận, hẳn học cho đến cãi vã. Hoặc có vị 
nào trước mặt các Tỳ-kheo-ni nói xấu ngươi, các 
Ty-kheo-ni cây liền sân hận hăn học, cho đến cãi 
vã? Phá- quân- na, có thật vậy không?” 

Phá-quân-na thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn! Điều đó có thật.” 

Thế Tôn liên hỏi: 

“Phá-quân-na, ngươi há không phải là chí tín, 
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lia bỏ gia đình sông không gia đình mà học - 
đạo?” 

Phá-quân-na đáp: 

“Đúng như vậy, bạch Thê Tôn!” 

Đức Phật hỏi: 

“Phá-quân-na, như vậy, ngươi chí tín, ha bỏ 
gia đình, sông không gia đình mà học đạo, phải 
học như thê này, nêu có dục, có niệm nảo Vy cỨ 
trên thế tục?, hãy đoạn trừ. Nếu có dục, có niệm 
nào y trên vô dục, hãy tập, hãy tu, hãy phát triển 
rộng lớn. Phá-quân-na, ngươi nên học như vậy.” 

Rồi Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ông có phải chí tín, lìa bỏ gia đình, sống 
không gia đình mà học đạo chăng?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa phải, bạch Thê Tôn.” 

Thê Tôn lại bảo: 

“Các ông chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, mà học đạo, hãy học như thể này, nêu 
có dục, có niệm nào y trên thế tục, hãy đoạn trừ. 
Nếu có dục, có niệm nào y trên vô dục, hãy tập, 
hãy tu, hãy phát triển rộng lớn. Các ngươi hãy 
học như vậy. 


+ Nguyên Hán: y gia {x # › Pãli: gehasita. 
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“Một thời, Ta đã từng nói với các Tỳ-kheo 
rẵng, “Này các Ty-kheo, hoặc có Ty-kheo được 
nhiêu người biết đến”, hoặc có Tỳ-kheo ít được 
biết đến, tất cả các vị ấy hãy học Nhất tọa thựcŠ. 
Học Nhất tọa thực rồi, vô vi, vô cầu, không bệnh 
tật, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dổi đào, an ôn 
sảng khoái.ˆ Các Ty-kheo ây, hoặc được biết đến 
nhiều, hoặc ít được biết đến, tất cả đều học theo 
điêu Nhất tọa thực. Sau khi học theo điều Nhất 
tọa thực, vô vi, vô câu, không tật bệnh, thân thể 
nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, an ôn, sảng khoái. 
Những Tỳ-kheo ấy hài lòng Ta. và Ta cũng 
không phải khuyên giáo, khiến trách nhiêu. Các 
Tỳ-kheo nhân đó mà sanh khởi suy niệm pháp 
tùy pháp hành”. 

“Cũng như người điều khiến chiếc xe ngựa, 
tay trải câm cương, tay phải cầm ro1, nó theo tám 
con đường mà di, muôn đến nơi nào cũng được. 
Các Tỳ-kheo như vậy rất hài lòng Ta, và Ta cũng 
không phải khuyên giáo, khiến trách nhiêu. Các 
Tỳ-kheo nhân đó sanh khởi suy niệm pháp tùy 


5. Đa sở tri thức 2 ffí #II 3# › chỉ người nỗi tiếng. 

S5. Nhất tọa thực — 42 ® › ngữ nguyên không rõ, nhưng ý nghĩa: ăn một ngày một lần. 
Xem thêm cht.2, kinh 194 dưới. Päli: ekãsana-bhojana. 

”“ Nguyên Hán: sanh niệm hướng pháp thứ pháp. Pali: satuppädakaraiiyam... 
bhikkhUsu, cần khơi dậy chánh niệm nơi các Tỳ-kheo. 


KINH MÂU-LÊ-PHÁ-QUÀN-NA 669 


pháp hành. 

“Cũng như khoảng đất tốt có rừng cây sa-la. 
Người dọn rừng kia thông minh sáng suốt, không 
biếng nhác, tùy lúc mà dọn sửa gốc rễ cây sa-la, 
thường cào bừa những rác rưới và luôn luôn tưới 
nước, san băng chỗ cao, lấp băng chỗ thấp, hai 
bên nếu cỏ dại mọc đây thì nhồ bỏ đi, nếu cây 
nào cong queo, xâu xí, không ngay thăng, thì nhô 
gốc bỏ ra ngoài, nếu có nhánh nào đâm ngang và 
cong, thì chắt xuống hoặc uốn lại, nếu gần biên 
vừa mới mọc thêm cây nào đều đặn ngay thắng, 
thì tùy lúc mà sửa soạn, thường cào bừa đi những 
rác rưới và thường tưới nước. Như vậy, trên khu 
đât tốt kia rừng cây sa-la càng ngày càng sầm 
uất. Cũng vậy các Tỳ-kheo làm hài lòng Ta và Ta 
cũng khỏi phải khuyên giáo, khiến trách nhiêu. 

'“Fa không nói các Tỳ-kheo là thiện ngữ, cung 
thuận do các nhu dụng sinh sông, vy bát, âm thực, 
giường chõng. Vì sao vậy? Tỳ-kheo ây nêu 
không nhận được các thứ ấy thì trả lại băng sự 
không thiện ngữ cung thuận, thành tựu đức tánh 
không thiện ngữ cung thuận. 

“Nêu có Tỳ-kheo vì viễn ly, y trên viễn ly, 
sông nơi viễn ly, mà thiện ngữ cung thuận, thành 
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_ tựu đức tánh thiện ngữ cung thuận, Ta nói ây 
thật sự là thiện ngữ cung thuận. Vì sao vậy? Ở 
đây, một Tỳ-kheo khéo thủ hộ, khéo an trúŠ chỉ 
vì người khác không nói cộc căn. Nếu người 
khác ăn nói cộc căn thì không phẫn nộ, cũng 
không thù nghịch, cũng không ưu sâu, oán hận, 
không hẳn học giận dữ, không lộ vẻ hung bạo. 
Các Tỳ-kheo kia sau khi thây vậy bèn nghĩ rắng 
“Hiền giả thật là người nhẫn nhục, ôn hòa, giỏi 
chịu đựng, giỏi tự chủ, khéo định, khéo trầm 
tĩnh. Nếu người khác ăn nói cộc căn thì liền hắn 
học, thù nghịch, ưu phiên, ôm hận, lộ vẻ hung 
dữ. Các Tỳ-kheo kia thây vậy bèn nói “Hiển giả 
này ngoan cô, nóng nảy, thô lỗ, không định, 
không tự chủ, không trầm tĩnh.” Vì sao vậy? 
“Này các Tỳ-kheo, có một nữ cư sĩ tên là Bệ- 
đà-để?, rất giàu sang sung sướng, có nhiêu tiên 
tài, sản nghiệp súc mục không thê kề xiết, phong 
hộ thực âp, lúa gạo đầy đủ, và biết bao nhu dụng 
sinh sông khác. Bây giờ nữ cư sĩ Bệ-đà-đề được 
vang danh khắp nơi với tiếng tt như vây “Nữ cư 
sĩ Bệ-đà-đề là người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn 
hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh.) 


8. Thiện thệ hành 3 Zï ƒï : Nguyên-Minh: thiện du hành 2£ 3# ƒ7 : 
9%. Cư sĩ phụ Bệ-đà-đề j# -E # ỨE ‡# › Pali: Vedehikã nãma gahapatãnI. 
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“Bây giờ nữ cư sĩ ây có một nữ tỳ tên là - 
Hắc!?° hầu hạ. Nữ tỳ ăn nói dịu dàng, ít nhiều 
hành thiện. Hắc nữ tỳ ấy bèn nghĩ răng “Chủ 
nhân ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề được vang danh khắp 
nơi với tiếng tốt như vây “Nữ cư sĩ Bệ-đà-đề là 
người nhu thuận, nhẫn nhục, ôn hòa, giỏi tự chế, 
khéo định tĩnh, khéo trâm tịnh. Nay ta hãy thử 
xem chủ nhân ng cư sĩ Bệ-đà-đề thật sự có sân 
hay không sân.' 

“Rồi Hắc nô tỳ năm ngủ không dậy sớm. Phu 
nhân gọi dậy, “Hắc tỳ, sao ngươi không dậy 
sớm?ˆ Hăc tỳ nghe vậy bèn nghĩ rằng “Chủ nhân 
ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề, sự thật có sân chứ không 
phải không sân, nhưng vì ta giỏi lo liệu việc nhà, 
Ø1ỏ1 quản xuyên và chu tất, khiến cho chủ ta nữ 
cư sĩ Bệ-đà-đề được vang danh với tiếng tốt như 
vây “Nữ cư sĩ Bệ-đà-để là người nhẫn nhục, nhu 
thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo 
trầm tịnh." Nay ta hãy thử thách hơn nữa xem 
chủ ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề thật sự có sân hay 
không sân.” 

“Rồi Hắc nữ tỳ ngủ không dậy sớm. Phu nhân 
gọi dậy, “Hắc tỳ, sao ngươi dậy quá trễ vậy?” 


10. Tì danh Hắc ## 4, jii › Pãli: Kã|ï nãma dãsI. 
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— “Hăc nữ tỳ nghe vậy bèn suy nghĩ, “Chủ ta, 
nữ cư sĩ Bệ-đà-đề thật sự có sân chớ không phải 
không sân. Nhưng vì ta khéo lo liệu việc nhà, 
giỏi quán xuyến và chu tất, nên chủ ta nữ cư sĩ 
Bệ-đà-đề mới có được vang danh với tiếng tốt 
như vây: “Nữ cư sĩ Bệ-đà-đề là người nhẫn nhục, 
nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, 
khéo trầm tịnh'. Nay ta lại thử thách thật lớn, 
xem chủ ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề thật sự có sân hay 
không sân. 

“Rôi Hắc nữ tỳ ngủ đến xế trưa mới dậy. Phu 
nhân gọi: “Hắc tỳ, sao ngươi ngủ đến xế trưa mới 
dậy? Ngươi đã không chịu làm việc, cũng không 
bảo người khác làm. Con Hắc tỳ này không nghe 
ta dạy. Con Hắc tỳ này khinh mạn ta.” Bèn thịnh 
nộ, hăn học, trắn nổi ba đường gân, mặt mày 
nhăn nhó, tự mình đến cánh cửa đang đóng, rút 
then cửa, tay cầm gậy đánh vào đầu nữ tỳ. Nó vỡ 
đâu chảy máu. Với cái đầu, máu chảy, Hắc nữ tỳ 
chạy qua nói với hàng xóm, lớn tiếng phân bua, 
nói xấu đủ điều răng: “Này các ngài, hãy xem 
việc làm của người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn 
hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh là 
như vậy chăng? Người ấy mắng chửi tôi: 'Con 
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Hắc tỳ này không nghe lời ta dạy, con Hắc tỳ 
này khinh mạn ta.” Rồi thịnh nộ, trấn nổi ba 
đường gân, mặt mày nhăn nhó, tự mình đi đến 
cánh cửa đang đóng, rút then cửa, ly cầm gậy, 
đánh vào đầu tôi, vỡ đầu chảy máu.” .Bấy gIỜ, nữ 
cư sĩ Bệ-đà- đề được đôn xa với tiếng xấu như 
vây: “Nữ cư sĩ Bệ-đà-đề hung dữ, nóng nảy, thô 
lỗ, không tự chê, không định tĩnh, không trầm 
tịnh. ' 

“Cũng vậy, ở đây, một người khéo thủ hộ, 
khéo đi, khéo đến, là do người khác không nói 
lời cộc căn. Khi người khác không nói lời cộc 
căn, vị ây không phẫn nộ, không hẳn học, không 
ưu phiền oán hận, không giận dữ thù nghịch, 
không lộ vẻ hung dữ. Các Tỳ-kheo kia thấy vậy, 
bèn nghĩ: “Hiên giả này là người nhẫn nhục, ôn 
hòa, giỏi chịu đựng, khéo tự chế, khéo định tĩnh, 
khéo tịch tịnh." Nếu khi có người khác nói lời 
cộc căn bèn phẫn nộ, hăn học, ưu phiên oán hận, 
giận dữ, thủ nghịch, lộ vẻ hung dữ, các Ty-kheo 
khác thấy vậy bèn nghĩ rằng: “Hiển giả này hung 
dữ, nóng nảy, thô lỗ, không định tĩnh, không tự 
chế, không tịch tịnh.” 
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Lại nữa, có năm con đường của ngôn ngữ!! 
hoặc nói đúng thời hay không đúng thời, hoặc 
nói chân thật hay không chân thật hoặc nói dịu 
dàng hay cứng ngắt, hoặc nói từ hòa hay sân 
nhuế, hoặc nói có nghĩa lợi hay không nghĩa lợi. 

Với năm con đường ngôn ngữ này, các ngươi 
nếu khi người khác nói mà với tâm bị biến đổi, 
có thê miệng phát ra lời nói cộc căn, Ta nói các 
ngươi do đó mà bị suy thoái. 

Các người hãy học, với năm con đường ngôn 
ngữ này, khi người khác nói mà tâm không bị 
biến đổi, miệng không phát ra lời nói cộc căn, 
hãy hướng đến kẻ thù nghịch, hãy duyên nơi kẻ 
thù nghịch mà khởi tâm từ mẫn, tâm tương ưng 
với từ biễn mãn một phương, thành tựu và an trụ. 
Cũng vậy, hai, ba, bôn phương tứ duy, trên dưới, 
bao trùm tất cả, tâm tương ưng với từ, không kết, 
không oán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, 
vô lượng, vô biên, khéo tu tập. biến mãn khắp cả 
thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, bị và hỷ. 
Tâm tương ưng với xả, không kết, không oán, 
không nhuễ, không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô 
biên khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, 


11: Ngũ ngôn đạo 7; t ?š hay ngũ ngữ lộ #: šẼ fã - (Xem Tập Dị 13, No.1536, Đại 26, 
tr.421c). Pali: Pañca Vacanapathãä. 
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thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. 

Cũng như một người cầm cái cuốc rất lớn đến 
và nói răng: “Tôi có thể làm cho cả mặt đât nay 
trở thành không phải đất.” Người â ây bèn đào chỗ 
này, chỗ kia, rồi nhỗ nước miếng, nước tiểu để 
làm dơ bân. Khi người nói lời thô ác nói như 
vây: “Mong cả mặt đât này không phải là đât. N, 
ngươi nghĩ sao? Người ây do phương tiện ây có 
thể làm cho mặt đất trở thành không phải mặt đất 
được chăng?” 

Các Tỳ-kheo trả lời răng: 

“Không thể được bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? 
Vì cõi đất này rất sâu rất rộng, không thê lường 
được. Cho nên người kia với phương tiện ấy 
không thể nào làm cho cõi đất này trở thành 
không phải đât. Bạch Thế Tôn, người ấy chỉ tự 
gây phiên nhọc vô ích mà thôi.” 

“Cũng vậy, với năm con đường ngôn ngữ này 
mà người khác nói, đúng thời hay không đúng 
thời, chân thật hay không chân thật, dịu dàng hay 
cứng ngắt, từ hòa hay sân nhuế, nói có nghĩa lợi 
hay không có nghĩa lợi. Các ngươi đối với năm 
con đường ngôn ngữ này, khi người khác nói mà 
tâm biến đôi, hay miệng phát ra lời nói thô ác, Ta 
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nói các ngươi do đó mà tât phải suy thoái. Các 
ngươi hãy học, với năm con đường của ngôn ngữ 
này. Khi người khác nói mà tâm không biến đối, 
miệng không phát ra lời nói thô ác, hướng đến 
người nói ây, duyên nơi người nói ây mà khởi 
tâm từ mẫn, như mặt đất tâm hành không kết, 
không oán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, 
vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả 
thế gian, thành tựu an trú. Các ngươi hãy học như 
vậy. 

“Cũng như một người cầm cây đuộc bằng cỏ 
rất lớn mà nói như vây: “Tôi với cây đuôc băng 
cỏ này đun nóng sông Hăng cho sôi sục lên”. Các 
ngươi nghĩ sao? Người ây băng phương tiện ây 
có thể làm cho sông Hăng nóng và sôi lên 
chăng?” 

Các Tỳ-kheo trả lời răng: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? 
Vì sông Hăng kia rất sâu, rât rộng không thể do 
lường được. Cho nên người ây với phương tiện 
ây không thể làm cho sông Hăng nóng và sôi sục 
lên được. Bạch Thế Tôn, người ây chỉ tự gây 
phiên nhọc vô ích mà thôi.” 

“Cũng vậy, với năm con đường ngôn ngữ này, 
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nếu người khác nói đúng thời hay không đúng - 
thời, nói chân thật hay không chân thật, nói dịu 
dàng hay cứng ngắt, nói từ hòa hay sân nhuế, nói 
có nghĩa lợi hay không nghĩa lợi; các ngươi đối 
với năm con đường ngôn ngữ này mà khi người 
khác nói, hoặc tâm biến đổi, hoặc miệng phát ra 
lời nói thô ác. Ta nói các ngươi do đó tất bị suy 
thoái. Các ngươi hãy học năm con đường ngôn 
ngữ này, nêu khi người khác nói mà tâm không 
biến đối, miệng không phát ra lời thô ác, hướng 
đên người ây, duyên nơi người ây, khởi tâm từ 
mãn, tâm hành như sông Hằng, không kết, không 
oán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô 
lượng vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thê 
gian, thành tựu an trụ. Các người hãy học như 
vậy. 

“Cũng như thợ vẽ hay đệ tử của thợ vẽ, tay 
cầm đủ các loại màu và nói như thê này: “Ở nơi 
hư không này, tôi vẽ lên các hình tượng, rồi y tô 
lên các loại màu", các ngươi nghĩ sao? Thợ vẽ 
hay đệ tử của thợ vẽ ây, băng phương tiện ấy, có 
thê vẽ lên hư không các hình tượng, rôi tô lên các 
loại màu này chăng?” 

Các Ty-kheo đáp: 
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— “Không thể, bạch Thê Tôn! Vì sao vậy? Hư 
không này không phải là vật sắc, không thể thấy, 
không có đôi ngại. Do đó, thợ vẽ hay đệ tử của 
thợ vẽ, bằng phương tiện ấy không thể vẽ lên hư 
không các hình tượng rôi tô lên các loại màu. 
Thợ vẽ và đệ tử của thợ vẽ chỉ tự gây phiền nhọc 
vô ích mà thôi.” 

“Cũng vậy, băng năm con đường ngôn ngữ 
này mà người khác nói, hoặc đúng thời hay 
không đúng thời, hoặc chân thật hay không chân 
thật, hoặc dịu dàng hay thô lỗ, hoặc từ hòa hay 
sân nhuê, hoặc có nghĩa lợi hay không có nghĩa 
lợi, các ngươi đôi với năm con đường ngôn ngữ 
này mà khi người khác nói, tâm không biến đổi. 
Miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến người 
khác nói, duyên nơi người khác nói, mà khởi tâm 
từ mẫn, tâm hành hư không, không kết, không 
oán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô 
lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế 
gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như 
vậy. 

“Cũng như một cái túi bằng da mèo đã được 
thuộc mềm, rất mềm nhữn, hết tiếng XÌ XỘP, 
không còn tiếng xÌ XxỘPp, và có một người hoặc 
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năm hoặc đâm, hoặc lây đá chọi, hoặc dùng 
gậy đánh, hoặc lây dao chém, hoặc đập xuống 
đất, các ngươi nghĩ sao? Cái túi da mèo đã được 
thuộc mềm, rât mêm nhữn, làm hết tiếng xì XỘPp, 
không còn tiếng xì xộp, bấy giờ lại phát ra tiếng 
kêu xì xộp nữa chăng?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Không thê được, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? 
Vì cái túi ây băng da mèo đã được thuộc mêm, 
rất mềm nhữn, làm hết tiếng xì xộp, không còn 
tiếng xì xộp nữa, cho nên nó không còn phát ra 
tiếng xì xộp nữa.” 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có người 
khác, nắm tay đấm các ngươi, hoặc vác đá chọi, 
hoặc xách gậy đánh, hoặc lây dao chém các 
ngươi, nêu khi bị người khác nắm tay đấm, vác 
đá chọi, dùng gậy đánh, lấy dao chém, mà tâm 
biên đối, hoặc miệng phát ra lời thô ác, Ta nói 
các ngươi nhân đó tất bị suy thoái. Các ngươi 
hãy học như vậy. Nếu bị người khác năm tay 
đâm, vác đá chọi dùng gậy đánh, lây đao chém, 
tâm không biến đổi, miệng không phát ra lời thô 
ác, hướng đến người đánh đập, duyên nơi người 
đánh đập mà khởi tâm từ mẫn, tâm hành như cái 


680 TRUNG A-HÀM 


túi da mèo, không kết, không oán, không nhuê, 
không tranh, rộng rãi, vô lượng, vô biên, khéo tu 
tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. 
Các ngươi hãy học như vậy. 

“Nêu có giặc Cướp đến, bằng lưỡi cưa bén, 
cắt xẻ tay chân chi tiết. Này các ngươi, nêu có 
giặc cướp đến, dùng lưỡi cưa bén mà xẻ tay chân 
chi tiết các ngươi mà các ngươi hoặc tâm biến 
đối, hoặc miệng phát ra lời thô ác, Ta nói các 
ngươi nhân đó tật bị suy thoái. Các ngươi hãy 
học như vậy: nêu có giặc cướp đến, dùng lưỡi 
cưa bén cưa xẻ tay chân các ngươi chi tiết, mà 
tâm không biến đồi, miệng không phát ra lời thô 
ác, hướng đến người cắt xả ây, duyên nơi người 
cắt xả ấy mà khởi tâm từ mẫn, tâm tương ưng với 
từ, biên mãn một phương, thành tựu an trụ. Cũng 
vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy trên dưới, bao 
trùm tất cả tâm tương ưng với từ, không kết, 
không oán, không nhuế, không tránh, rộng lớn, 
vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả 
thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, bị và hỷ. 
Tâm tương ưng với xả, không kết, không oán, 
không nhuễ, không tránh, rộng lớn, vô lượng, vô 
biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thê gian, 
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thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy.” 

Rồi bây giờ Đức Thê Tôn tán thán các Tỳ- 
kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Các Ty-kheo luôn 
luôn suy niệm về lưỡi cưa bén cho giáo huân của 
Sa-môn. Các ngươi sau khi luôn luôn suy niệm 
về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn của Sa-môn 
rôi, các ngươi há còn thấy răng: “Người kia nói 
lời thô ác không khả ái đối với ta, sau khi ta nghe 
không thể chịu đựng nổi chăng?°.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Không có, bạch Thê Tôn!” 

Đức Thế Tôn lại tán thán các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hãy luôn 
luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo 
huấn Sa-môn. Sau khi luôn luôn suy niệm về thí 
dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn, các 
ngươi nêu sống ở phương Đông, chắc chắn được 
an lạc, không có các khổ nạn. Nếu sống Ở 
phương Nam, phương Tây và phương Bắc, cũng 
chắc chắn được an lạc, không có các khô hoạn. 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi luôn luôn 
suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn 
Sa-môn. Các ngươi sau khi suy niệm về thí dụ 
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_ lưỡi cưa bén cho giáo huân Sa-môn, đôi với 
các thiện pháp các ngươi đã an trụ, Ta còn không 
nói, huống nữa là nói đến sự suy thoái. Chỉ còn 
sự tăng trưởng thiện pháp ngày đêm, chứ không 
còn sự suy thoái nữa. 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hãy luôn 
luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo 
huấn Sa-môn; các ngươi sau khi luôn luôn suy 
niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa- 
môn tôi, trong hai quả chặc chăn được một. Hoặc 
ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc Cứu cánh 
trí, hoặc chứng A-na-hàm nêu còn hữu dư V. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


194. KINH BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢI! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, rừng 
Thăng lâm, vườn Cấp cô độc, cùng với đại chúng 
Ty-kheo an cư trong mùa mưa. 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo 
răng: 

“Này các Tỳ-kheo, Ta chỉ ăn trong một lần 
ngôi”. Do chỉ ăn trong một lần ngôi, Ta vô vi, vô 
cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng 
thoải mái, khí lực khang cường, an ôn khoái lạc. 
Các ngươi cũng nên chỉ ăn trong một lần ngôi; 
do chỉ ăn trong một lần ngôi, các ngươi sẽ vô vi, 
vô câu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ 
nhàng thoải mái, khí lực khang cường an ốn 
khoái lạc. 

Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi” cũng ở 
trong đại chúng, từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai 


1. Bản Hán, quyển 51. Tương đương Päli, M.65. Bhãddãli-suttam. Tham chiếu, No.125 
(49.7). 

2. Nhất tọa thực — 4£ # › Một ngày chỉ ăn một lần giữa ngọ, và trong một lần ấy cũng 
chỉ ngồi một lần, nếu có duyên sự gì phải đứng dậy nửa chừng thì không ngồi ăn trở 
lại. Đây là một trong sáu phép tịnh thực và cũng là một trong mười hai hạnh đầu đà. 
Xem thêm Luật Tứ Phần 14 (No.1428, Đại 22, tr.660). Xem chỉ.6, kinh 193. Pãili: 
ekãsanabhojana. 

3. Bạt-đà-hòa-lợi Egä E ÄiI #l : Pãli: BhaddãälT. 
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áo đang mặc, chặp tay hướng về Đức Phật bạch 
răng: 

“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nỗi, sự 
việc ăn chỉ trong một lần ngôi. Vì sao vậy? Vì 
nếu con chỉ ăn trong một lần ngôi thì chắng khác 
nào làm một việc chưa xong, cảm thấy ảo não, 
trong lòng hỗi tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy con 
không thể kham nỗi sự việc ăn chỉ trong một lần 
ngôi.” 

Đức Thế Tôn nói răng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi Ta nhận lời mời, 
ngươi cũng đi theo Ta và nếu Ta chấp nhận cho 
ngươi mang đồ ăn được mời ấy đi nhưng chỉ ăn 
trong một lần ngôi, như vậy cũng có thể sống 
được an lành.” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi lại bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, dù vậy con cũng không thể 
kham nổi sự việc chỉ ăn trong một lần ngôi. Vì 
sao vậy? Vì nếu con chỉ ăn trong một lần ngồi, 
chắng khác nào làm một việc chưa xong, cảm 
thây ảo não trong lòng hồi tiếc. Bạch Thế Tôn, vì 
vậy con không thể kham nồi sự việc chỉ ăn trong 
một lân ngôi.” 


+ Pãli nói: ăn một phần tại chỗ và một phần mang đi. Theo Luật Tứ Phần (sđd.,nt), 
trường hợp Tỳ-kheo bệnh, có thể ăn nhiều lần. 
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Đức Thế Tôn đến ba lân nói với các Tỳ- 
kheo rằng: 

“Ta chỉ ăn trong một lần ngôi. Do ăn chỉ 
trong một lần ngồi, Ta vô vi, vô cầu, không có 
các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khí 
lực khang cường, an ốn khoái lạc. Các ngươi 
cũng nên học chỉ ăn trong một lần ngôi. Do ăn 
chỉ trong một lần ngôi, các ngươi sẽ vô vi, vô 
cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng 
thoải mái, khí lực khang cường, an ồn khoái lạc.” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi cũng đến ba lần từ 
chỗ ngôi đứng dậy trịch vai áo đang mặc, chắp 
tay hướng về Đức Thế Tôn mà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nồi sự 
việc ăn chỉ trong một lần ngôi. Vì sao vậy? Vì 
nếu con ăn chỉ trong một lần ngôi thì không khác 
nào làm một công việc chưa xong, cảm thấy ảo 
não, trong lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy 
con không thể kham nỗi việc ăn chỉ trong một lần 
ngôi.” 

Đức Thê Tôn cũng đến ba lân nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi Ta nhận lời mời, 
ngươi cũng đi theo; và nếu ta chấp thuận cho 
ngươi mang đồ ăn được mời ây đi, nhưng ăn chỉ 
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trong một lân ngôi, như vậy cũng có thể sông 
được an lành.” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi cũng đến lần thứ ba 
bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, mặc dù như vậy, nhưng con 
cũng không. thể kham nỗi sự việc ăn chỉ trong 
một lần ngôi. Vì sao vậy? Vì nếu con ăn chỉ 
trong một lần ngôi thì chắng khác nào làm việc 
một công việc chưa xong, cảm thây ảo não, trong 
lòng hối tiệc. Bạch Thê Tôn, vì vậy con không 
thể kham nỗi sự việc ăn chỉ trong một lần ngôi. 

Bây giờ Đức Thế Tôn thiết lập giới Nhất tọa 
thực cho chúng Tỳ-kheo”. Chúng Tỳ-kheo thảy 
đều vâng giữ học giới và các pháp vi diệu trong 
cảnh giới của Thế Tôn. Chỉ trừ Tôn giả Bạt-đà- 
hòa-lợi tuyên bố là không thể kham nỗi, từ chỗ 
ngôi đứng dậy và bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không 
học theo giới cụ túc” và các pháp vi diệu trong 
cảnh giới của Thế Tôn. Rồi Tôn giả Bạt-đà-hòa- 
lợi suốt trong một mùa mưa ấy lánh mình không 
gặp Đức Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì không học 
theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh 
5. Trong Luật tạng không thấy nói đến học giới Nhát tọa thực nhưng nói là Sát sát thực 


(PäIli: parampara-bhojana). 
5. Bất học cụ giới, xem cht.17 dưới. 


KINH BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢI 687 


giới Thê Tôn. 

Vào một lúc, chư Tỳ-kheo làm y cho Đức 
Phật, để sau ba tháng an cư mùa mưa tại nước 
Xá-vệ và khâu vá lại y áo xong, Đức Thế Tôn sẽ 
thu vén y, ôm bát mà du hành trong nhân gian. 
Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi được nghe răng chư Tỳ- 
kheo đang làm y cho Đức Phật để sau ba tháng 
an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ và khâu vá lại các 
y áo xong, Đức Thế Tôn sẽ thu vén y, ôm bát mà 
du hành trong nhân gian. Sau khi nghe như vậy, 
Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bèn đi đến chỗ các Tỳ- 
kheo. Chư Tỳ-kheo từ xa trông thấy Tôn giả Bạt- 
đà-hòa-lợi đang đi đến, bèn nói như Vậy: 

“Hiền giá Bạt-đà-hòa-lợi, nên biết ở đây 
chúng tôi đang làm y cho Thế Tôn, để sau ba 
tháng an cư vào mùa mưa tại nước Xá-vệ, và 
khâu vá y xong Đức Thê Tôn sẽ thu vén y, ôm 
bát mà du hành trong nhân gian. Này Bạt-đà-hòa- 
lợi, hãy tự khéo gin giữ trong trường HỢP này, 
đừng để về sau xảy ra nhiêu sự phiên nhọc.” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi nghe những lời ấy 
xong, liên đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Phật, bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự con đã sai lầm! Thật 
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_ sự con đã sai lâm! Con như ngu, như s1, như 
khờ dại, như bất thiện. Vì sao? Vì Thế Tôn thiết 
lập giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo. Các 
Tỳ-kheo thảy đêu vâng giữ học giới và các pháp 
vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Duy chỉ con 
tuyên bố là không kham nỗi, từ chỗ ngôi đứng 
dậy và bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới 
cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của 
Thế Tôn.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc ấy ngươi không biết 
răng, “Một số đông các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni 
đang an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ, những vị ây 
biết ta”, thấy ta, răng “Có một Tỳ-kheo tên là Bạt- 
đà-hòa-lợi, đệ tử của Thế Tôn, không học theo 
giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới 
của Thế Tôn." Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bây giờ 
ngươi không biết có sự kiện như vậy chăng? 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi 
không biết răng, “Một số đông Ưu-bà-tắc và Ưu- 
bà-di tại nước Xá-vệ, những người này biết ta, 
gặp ta, răng “Có một Tỳ-kheo tên là Bạt-đà-hòa- 
lợi, đệ tử của Thế Tôn không học theo giới cụ 


7. Văn giả thiết, trực tiếp dẫn lời của Bạt-đà-hòa-lợi. 


KINH BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢI 689 


túc, và các pháp vi diệu trong cảnh giới của 
Thế Tôn.” Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi 
không biết có sự kiện như vậy chăng? 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, ngươi lúc ấy không biết 
rẵng, “Một số đông các Sa-môn Phạm chí dị học 
đang an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ, những vị 
này biết ta, thấy ta, răng 'Có một Tỳ-kheo tên là 
Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, một 
bậc danh đức, nhưng không học theo giới cụ túc 
và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế 
Tôn.” Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi 
không biết có sự kiện như vậy chăng? 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu có Tỳ-kheo chứng 
câu giải thoátŸ mà ta nói với vị ấy răng, “Ngươi 
hãy xuống vũng bùn! ”. Này Bạt-đà-hòa-lợi, ý 
ngươi nghĩ sao? Ta dạy Tỳ-kheo ấy như vậy Tỳ- 
kheo ấy há thể đứng im hay tránh đi chỗ khác 
chăng?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn nói rằng: 


8 Câu giải thoát {E ## lí › hay Câu phần giải thoát. Pãli: ubhatobhägavimutta. Xem 
kinh 195 sau. 

9% Pãli nói: ehi me tvam bhikkhu pañke säñkamo hoi, “Tỳ-kheo, lại đây, làm cầu trên 
bùn cho Ta”. 
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“Này Bạt-đà-hòa-lợi, giả sử không phải là 
Tỳy-kheo câu giải thoát nhưng là Ty-kheo tuệ giải 
thoát”: hoặc giả sử không phải là Tỳ-kheo tuệ 
giải thoát, nhưng Tỳ-kheo thân chứng!!: hoặc giả 
sử không phải Ty-kheo thân chứng, nhưng là 
kiến đáo!?; hoặc giả sử không phải là kiến đáo 
nhưng là tín giải thoát!”; hoặc giả sử không phải 
là tín giải thoát nhưng là tùy pháp hành!; hoặc 
giả sử không phải là tùy pháp hành, nhưng là tùy 
ý hành”, mà ta nói với vị Tỳ-kheo ây rằng, 
“Ngươi hãy xuống vũng bùn'. Này Bạt-đà-hòa- 
lợi, ý ngươi nghĩ sao? Ta dạy Tỳ-kheo ấy như 
vậy, Tỳ-kheo ấy há có thể đứng im hay tránh đi 
nơi khác chăng?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp răng: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao? Lúc 
bấy giờ ngươi đã chứng đắc tùy tín hành, tùy 
pháp hành, kiến đáo, thân chứng, tuệ giải thoát 


= 


- Tuệ giải thoát $š ## lít › Pali: Paññãvimutta, xem kinh 195 ở sau. 
11: Thân chứng -# 3ð : Pãali: kãyasakkhin, xem kinh 195 ở sau. 

- Kiến đáo lï, #| - Pãli: ditthipatta. xem kinh 195 ở sau. 

- Tín giải thoát {š ## lữ - Pali: saddhãvimutta, nt. 

- Pháp hành 3% ƒr : hay tùy pháp hành. Pãäli: dhammaänusärin, nỉ. 

-_ Tín hành {E ƒ7 › hay tùy tín hành. Päli saddhãssussãrin, ni. 


m 


œ 


œ + 
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hay câu giải thoát chăng?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không phải vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi 
không phải như ngôi nhà trồng chăng?” 

Lúc ây Tôn giả Bạt-đả-hòa-lợi bị Thế Tôn 
khiến trách ngay mặt, trong lòng rầu rĩ, cúi đầu 
Im lặng, không còn lời để biện bạch, suy nghĩ 
mông lung. Đức Thế Tôn sau khi khiến trách Tôn 
giả Bạt-đà-hòa-lợi ngay mặt rôi, lại muốn làm 
cho Tôn giả được hoan hỷ bèn nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, ngươi lúc bấy giờ đối 
với Ta mà không có sự tịch tịnh của sự tín pháp, 
không có sự tịch tịnh của ái pháp, không có sự 
tịch tịnh của tĩnh pháp. Vì sao vậy? Trong lúc 
ta thiết lập giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ- 
kheo; chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ học giới 
và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. 
Duy chỉ riêng ngươi tuyên bố là không kham nỗi, 
và từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì 
không học theo giới cụ túc, và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thế Tôn.” 


4t m2 


16. Vô tín pháp tĩnh #£ {3 ?Z Ä# (hoặc b# : vô ái pháp tĩnh #£ Z ?Z # : vô tránh pháp tĩnh 
4t zf (hoặc bŸ) Z ỳ# ‹ Chưa rõ ý nghĩa. Xem cht.2 đoạn dưới. 
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— Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch răng: 

“Quả thật như vậy. Vì sao vậy? Vì trong lúc 
Thế Tôn thiết lập học giới cho chúng Tỳ-kheo; 
chúng T-kheo thảy đều vâng gIỮ, duy chỉ riêng 
con tuyên bố là không kham nối, rôi từ chỗ ngôi 
đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học theo 
giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới 
của Thê Tôn. Cúi mong Thế Tôn nhận sự hôi lỗi 
của con. Con đã thấy lỗi lâm rôi sẽ tự mình ăn 
năn hỗi cải, và từ nay trở đi sẽ giữ gìn không tái 
phạm nữa. ˆ 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, như vậy, ngươi thật sự 
như ngu, như si, như khờ dại, như bất thiện. Vì 
sao vậy? Vì trong lúc ta thiết lập học giới Nhất 
tọa thực cho chúng Tỳ-kheo; chúng T-kheo thảy 
đều vâng giữ học giới và các pháp vi diệu trong 
cảnh giới của Thế Tôn, chỉ riêng ngươi tuyên bỗ 
là không kham nỗi, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ 
đi. Vì sao vậy? Vì ngươi không học theo giới cụ 
túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế 
Tôn. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu ngươi có lỗi lầm, đã 
thây và tự hối từ nay về sau gìn giữ, không thê để 


KINH BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢI 693 


tái phạm. Này Bạt-đà-hòa-lợi, như vậy ở trong 

Thánh pháp luật có ích lợi chớ không tốn hại. 
Nếu ngươi có lầm lỗi, đã thấy và tự hối, từ nay 
về sau gìn giữ không để tái phạm nữa, thì này 
Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao, nêu có Ty-kheo 
không học theo giới cụ túc, vị ấy sông trong 
rừng vắng, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, 
văng bặt không tiếng động, xa lánh sự dữ, không 
có bóng người, tủy thuận mà tĩnh tọa. VỊ ây sau 
khi sông tại một nơi xa văng, tu hành tinh cần đê 
chứng đắc tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trụ!” 

Nhưng vị ây sông tại nơi xa văng, tu hành tỉnh 
cần như vậy mà chê bai học giới của Thế Tôn”? 

xuyên tạc chê bai chư Thiên và các phạm lạnh 
có trí và cũng xuyên tạc học giới của chính mình. 
VỊ ây sau khi xuyên tạc học giới của Thê Tôn, 
xuyên tạc chư Thiên và các vị Phạm hạnh có trí, 
và cũng xuyên tạc học giới của chính mình tôi, 
bèn không sanh tâm hoan duyệt; do không sanh 
tâm hoan duyệt nên không sanh hỷ; do không 


1. Bất học cụ giới 4£ ## E # - Pãli satthusäãsane sikkhãya aparipũrakärï, sự học tập 
không đầy đủ trong giáo pháp của Tôn sư. 

18. Trong nguyên bản: hiện pháp lạc cư. 

19. Đối chiếu bản Pãli tassa tathãvũpakatthassa viharato satthãpi upavadati... devatäpi 
upavadanti, vị ấy trong khi sống viễn ly như vậy, nhưng Đạo sư chỉ trích,..., chư 
Thiên cũng chỉ trích. 
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sanh hỷ nên thân không khinh an; do thân 
không khinh an, nên không cảm thọ lạc; do 
không cảm thọ lạc, nên tâm bất định. Này Bạt- 
đà-hòa-lợi, Hiền Thánh đệ tử khi tâm bất định, 
thì không thê thấy như thật, biết như thật. 

“Này Bạt-đả-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao, nếu 
có Iy-kheo học giới cụ túc, sông trong rừng 
văng, trong rừng sâu, dưới sốc cây trên sườn cao, 
văng bặt không tiếng động, xa lánh không có sự 
dữ, không có bóng người, tùy thuận mả tĩnh tọa. 
VỊ ây sông tại nơi xa văng, tu hành tính cần, để 
chứng đắc tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trú. VỊ 
ây sau khi sông tại nơi xa văng, tu hành tinh cân, 
an ôn khoái lạc rồi, không xuyên tạc học giới của 
Thế Tôn, cũng không xuyên tạc chư Thiên và các 
vị Phạm hạnh có trí, cũng không xuyên tạc học 
giới của chính mình. Vị ây sau khi không xuyên 
tạc học giới của Thế Tôn, không xuyên tạc chư 
Thiên và các vị Phạm hạnh có trí, cũng không 
xuyên tạc học giới của chính mình rồi bèn sanh 
hoan duyệt, do sanh hoan duyệt nên sanh hỷ, do 
sanh hỷ nên thân khinh an, do thần khinh an nên 
cảm thọ lạc, do cảm thọ lạc nên tâm định. Này 
Bạt-đà-hòa-lợi, Hiền Thánh đệ tử tâm định rồi 
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bèn thây như thật, biết như thật. Sau khi thây _ 
như thật, biết như thật, bèn ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
chứng đắc Sơ thiên, thành tựu an trụ. Này Bạt- 
đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bây giờ chứng đặc 
tăng thượng tâm thứ nhất, ngay trong đời hiện tại 
sông an lạc, dễ được chớ không khó, an lạc sông 
trong vô ủy an ôn khoái lạc và thăng tiên đến 
Niết-bàn. Rồi vị ấy giác và quán đã tịch tịnh, nội 
tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, hý lạc do 
định sanh, chứng đắc đệ Nhị thiên, thành tựu an 
trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy bây giờ 
chứng đắc tăng thượng tâm thứ hai, ngay trong 
đời hiện tại được sông an lạc, dễ được chớ không 
khó, an lạc sông trong vô úy, an ôn khoái lạc mà 
thăng tiễn đến Niết-bàn. Rôi vị ây ly hý, xả dục, 
xả, an trú vô câu, với chánh niệm chánh trí, thân 
cảm giác lạc, điều mà Thánh nói là Thánh xả, 
niệm, an trụ lạc, chứng đắc đệ Tam thiền thành 
tựu an trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc 
bấy giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ ba, ngay 
trong đời hiện tại được sống an lạc, dễ được chớ 
không khó, an lạc sống trong vô úy, an ôn khoái 
lạc mà thăng tiên đến Niết-bàn. Rồi vị ấy lạc diệt 
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khô diệt, ưu và hỷ vốn cũng đã diệt, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ 
thiên, thành tựu an trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là 
vị ây lúc bây giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ 
tư ngay trong đời hiện tại được sống an lạc, dễ 
được chớ không khó an trú trong vô úy, an ổn 
khoái lạc mà thăng tiên đến Niết-bàn. 

“Vị ấy với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh 
như vậy, không nhuế, không phiền, nhu nhuyến, 
an trụ vững vàng, đạt đến bất động tâm, học và 
chứng đắc Túc mạng trí thông. VỊ ây với hành vi, 
với tướng mạo, nhớ lại về trước vô lượng trăm 
nghìn đời sống đã trải qua, một đời, hai đời trắm 
đời, nghìn đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô lượng 
thành kiệp hoại kiếp; chúng sanh ấy có tên như 
vậy, mà vị ấy xưa kia đã từng trải, biết răng “Ta 
đã từng sanh làm người ây, với tên như vậy, họ 
như vậy, tự như vậy, sanh như vậy, ăn uống như 
vậy, thọ khổ lạc như vậy, sống lâu như vậy, tồn 
tại như vậy, mạng chung như vậy, chết ở đây 
sanh ở chỗ kia, chết ở chỗ kia sanh ở đây. Ta 
sanh tại chỗ này với tên như vậy, họ như vậy, ăn 
uống như vậy, tử như vậy, sanh như vậy, thọ khổ 
lạc như vậy, sống lâu như vậy, tôn tại như vậy, 
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mạng chung như vậy.` Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó _ 
là vị kia lúc bây giờ, chứng đắc minh đạt” thứ 
nhất này, do trước kia không phóng dật, ưa sông 
nơi xa văng, tu hành tinh cân, cho đến vô trí diệt, 
và trí tuệ phát sanh, bóng tôi biến mất mà ánh 
sáng xuất sanh, vô minh diệt mà minh phát sanh, 
tức là chứng ngộ minh đạt Ức túc mạng trí”! 

“Vì ây với sự chứng đắc định tâm như vậy, 
không nhuế, không phiền an trụ vững vàng. Đạt 
đến bất động tâm, học và chứng sanh tử trí thông. 
Vị ấy với thiên nhãn thanh tịnh, vượt hăn trên 
người thường, thấy chúng sanh này, lúc tử lúc 
sanh, sắc đẹp sắc xấu, diệu hay chăng diệu, qua 
lại thiện xứ hay bất thiện xứ. Tùy theo tác nghiệp 
của chúng sanh nảy mà thây đúng như thật. Nếu 
chúng sanh này thành tựu thân ác hành, khâu và 
ý ác hành, phi báng Thánh nhân, tà kiến, thành 
tựu tả kiến; do nhân duyên này khi thân hoại 
mạng chung tất sanh đến ác xứ, sanh trong địa 
ngục. Nếu chúng sanh này thành tựu thân diệu 
hạnh, khẩu và ý diệu hạnh, không phỉ báng chánh 


20. Minh đạt H 32 hay minh, tức ba minh: Pãii: tisso vijjã. 

?!. Ức túc mạng trí tác chứng minh đạt {š {ä đà #t {E šế HH z8 › hay túc mạng trí minh, 
hay túc trụ tùy niệm tác chứng minh; xem Tập Dị Môn Luận 6, Đại 26, tr.391a. Päli: 
pubbeniväsãnusatiñãnam vijjã. 
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_ nhân, chánh kiến, thành tựu chánh kiến; do 
nhân duyên khi thân hoại mạng chung tất đi đến 
thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này Bạt-đà-hòa-lợi, 
đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc minh đạt thứ 
hai, do trước kia không phóng dật, ưa sống nơi 
xa văng, tu hành tinh cần, vô trí diệt và trí sanh, 
bóng tối biến mất và ánh sáng hiện thành, vô 
minh diệt và minh sanh, tức chứng ngộ minh đạt 
Sanh tử trí“. 

“Vị ây với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh 
như vậy, không uế, không phiền, an trụ vững 
vàng, đạt được bất động tâm, học và chứng ngộ 
Lậu tận trí thông. Vị ây biết như thật rằng “Đây 
là Khô, đây là Khổ tập, đây là Khổ diệt, biết như 
thật đây là Khô diệt đạo; biết như thật rằng “Đây 
là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, biết như thật 
đây là lậu diệt đạo." Vị ấy biết như vậy, thấy như 
vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát 
khỏi hữu lậu và vô minh lậu. Đã giải thoát thì 
biết mình đã giải thoát. Biết như thật rắng “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa.ˆ Này Bạt-đà- 
hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc minh 


22. Sanh tử trí tác chứng minh đạt # ZE #t {E šð MH ?ã : hay tử sanh trí tác chứng minh; 
xem Tập Dị Môn, đd. nt. Pãli: sattiãanam cutipapäate ñãnam vijjã. 
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đạt thứ ba, do trước không phóng dật, ưa sông - 
nƠơI Xa văng, tu hành tinh tấn, vô trí diệt và trí 
sanh, bóng tối biến mất và ánh sáng hiện thành, 
vô minh diệt và minh sanh chứng chứng ngộ 
minh đạt Lậu tận trí”.” 

Lúc bây giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liên từ 
chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chắp 
tay hướng về Đức Phật bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên øì, khi các 
1y-kheo cùng phạm giới, nhưng có trường hợp 
khô trị, có trường hợp không khô trị.” 

Đức Thê Tôn nói: 

“Này Bạt đà hòa- lợi, hoặc có Ty-kheo 
thường xuyên phạm giới; do bởi thường xuyên 
hay phạm giới nên các Tỷ-kheo đồng phạm hạnh 
khiến trách băng những điều được thấy, được 
nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ. Vị ấy sau 
khi bị các đồng phạm hạnh khiến trách bằng 
những điêu được thấy, được nghe, hay từ người 
khác mà nghĩ ngờ, bèn nói lãng sang vân đề 
khác, những việc ngoài vấn để; sân hận, thủ 
nghịch, phẫn nộ, bất mãn, xúc nhiễu chúng Tăng, 
khinh mạn chúng Tăng, nói như vây, “Tôi phải 


23. Lậu tận trí tác chứng minh. Pãäli: äsavãnam khaye ñãnam vijjã. 
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_ làm gì để chúng Tăng hoan hỷ mà vui lòng. 
Với ý nghĩ như vậy. Này Bạt-đà-hòa-lợi, các Tỳ- 
kheo bèn nghĩ răng, “Nhưng Hiền giả này thường 
hay phạm giới. Và do thường hay phạm giới, nên 
bị các vị đồng phạm hạnh khiến trách bằng 
những điều được thấy, được nghe, hay từ người 
khác mà nghi ngờ. Vị này sau khi bị các vị đông 
phạm hạnh khiến trách băng những điều được 
thây được nghe hay từ người khác mà nghĩ ngờ, 
bèn nói sang vân đề khác, những sự việc ngoài 
vấn đề, sân hận, thù nghịch, phẫn nộ, bất mãn, 
xúc nhiễu chúng Tăng, khinh mạn chúng Tăng, 
nói như vây “Tôi phải làm gì để chúng Tăng 
được hoan hỷ mà hài lòng. Sau khi thây vậy, 
bèn nói răng: “Này vi bu, hãy xem xét khiến 
để kéo dài một thời gian”!. 

“ Hoặc giả có Ty-kheo thường hay phạm giới; 
do thường hay phạm giới cho nên bị các vị đông 
phạm hạnh khiến trách băng những điều được 
thây, được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ. 
Vị ấy sau khi bị các vị đồng phạm hạnh khiến 
trách bằng những điều được thây, được nghe, hay 
từ người khác mà nghi ngờ, không nói lãng sang 


2. Đương quán linh cửu trụ #ƒ ii $ Z4 {+ - Pãli: (...) upaparikkhatha (...) na khippameva 
vũpasameyyä ti, hãy tham cứu, chớ chấm dứt sớm. 
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vẫn đê khác, những sự việc ngoài vẫn đê, - 
không sân hận, thù nghịch chúng Tăng, phẫn nộ, 
bất mãn, xúc nhiễu và khinh, mạn, không nói như 
vây, “Tôi phải làm gì để Tăng chúng hoan hỷ mà 
hài lòng.ˆ Không có ý nghĩ như vậy. Này Bạt-đà- 
hòa-lợi, các Tỳ-kheo bèn nghĩ răng, “Nhưng Hiền 
giả này thường hay phạm giới, do bởi thường hay 
phạm giới nên các vị đồng phạm hạnh khiển 
trách băng những điều được thây, được nghe hay 
từ người khác mà nghi ngờ. VỊ ấy sau khi bị các 
VỊ đồng phạm hạnh khiến trách bằng những điều 
được thây, được nghe, hay từ người khác mà 
nghi ngờ, vị ây không nói lãng sang vấn đề khác, 
những sự việc ngoài vấn đề không sân hận, thù 
nghịch, phẫn nộ, bất mãn, không xúc nhiễu 
chúng Tăng, không khinh mạn chúng Tăng, 
không nói như vây, “Tôi phải làm gì để chúng 
Tăng hoan hý mà hài lòng.” Sau khi thây như vậy 
bèn nói rằng, “Này chư Tôn, hãy xem xét mà 
khiến cho diệt sớm.” Trường hợp phạm các cấm 
ø1ới nhẹ cũng vậy. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, hoặc giả có Ty-kheo có 
tín, có ái, có tĩnh”. “Nay Tỳ-kheo này còn có tín, 


2. Hữu tín hữu ái hữu tĩnh # †ễ Z# #' Z ?š (hay E#); Pali: (...) saddãämattakena vahati 
pemamattakena, (Tỳ-kheo ấy) tùng sự (Tăng) với một ít lòng tin, một ít yêu mến. Bản 
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_ có ái, có tĩnh. Nếu chúng ta khổ trị Tỳ-kheo 
này, thì Hiền giả này vốn có tín, ái và tĩnh, do 
đây mà dứt mất vậy. Chúng ta hãy cùng nhau cần 
thận gìn giữ cho Hiền giả này. Rôi các Tỳ-kheo 
bèn cùng nhau gìin giữ hộ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, 
cũng như một người kia chỉ có một con mắt các 
bà con quyến thuộc, vì thương tưởng, yêu mến, 
mong cầu cho được sự thiện lợi và hữu ích, sự an 
ôn khoái lạc, nên cùng nhau cân thận gìn giữ hộ, 
không để cho người này bị lạnh nóng, đói, khát, 
đau yếu, ưu sâu, vừa đau yếu vừa ưu sâu, không 
để cho phải bụi, không để cho khói, không để 
cho phải bụi và khói. Vì sao vậy? Vì sợ ấy mất 
luôn một con mắt nữa. Cho nên thân thuộc cân 
thận gìn giữ hộ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng vậy, 
với T-kheo chỉ còn một ít tín, một ít áI, một ít 
tĩnh, các Tỳ-kheo bèn nghĩ rằng, “Nay Tỳ-kheo 
chỉ có một ít tín, một ít ái, một ít tĩnh nêu chúng 
ta khô trị Tỳ-kheo này thì Tỳ-kheo này sẽ do đây 
mà đứt mất một ít tín, một ít ái, một ít tĩnh ấy. 
Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìin hộ, cũng như 
thân thuộc gìn giữ người một mắt vậy.” 

Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi từ chỗ 


Hán nói thêm fĩnh, mà có thể là tránh chép nhằm. Đoạn này có thể hiểu: “Tỳ-kheo tuy 
phạm tọi, nhưng còn một ít lòng tin, một ít thương yêu, và với một ít tranh chấp nhỏ”. 


KINH BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢI 703 


ngôi đứng dậy, trịch vai áo sang bên, chắp tay _ 
hướng về Đức Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên øÌ, ngày 
xưa ít có thiết lập học giới nhưng được nhiều Tỳ- 
kheo vâng lĩnh phụng trì? Và do nhân gì, duyên 
øì, bạch Thế Tôn, ngày nay thiết lập nhiều học 
giới, nhưng Ít có Ty-kheo vâng lãnh phụng trì?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Ty-kheo 
không được thịnh lợi, trong chúng không có pháp 
hỉ hảo”; nhưng khi chúng Tỳ-kheo được thịnh 
lợi, trong chúng phát sanh pháp hỉ hảo. Khi pháp 
hỉ hảo đã phát sanh, Thế Tôn muốn đoạn trừ 
pháp hỉ hảo đó, bèn thiết lập học giới cho đệ tử. 

“Cũng vậy, khi chúng T-kheo được tán thán, 
được lớn mạnh, có những bậc Thượng tôn được 
hàng vương giả biết đến và có phước đức lớn, 
học vẫn nhiêu”? 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Ty-kheo 
không có những người đa văn, trong chúng 


2. Hỷ hảo pháp #š #ƒ ;# › chuộng tốt”. Pali: äsavatthaniya dhammä, pháp được xác lập 
trên hữu lậu. 

2. Năm trường hợp pháp hữu lậu phát sanh trong Tăng chúng: có thịnh lợi, tăng lớn 
mạnh, có danh dự, có bậc kỳ túc được kinh trọng, và có học vấn cao. So sánh Päii: 
sañgho mahatam patto.. lãbhaggam patto.. yasaggam... bãhusaccau... 
rattaññutam... 
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_ không phát sanh pháp hỉ hảo. Nhưng khi chúng 
Tỳ-kheo có những người đa văn, trong chúng 
phát sanh pháp hỉ hảo. Vì pháp hỉ hảo đã phát 
sanh, Thế Tôn muốn đoạn trừ pháp hỉ hảo ấy, 
cho nên thiết lập học giới cho các đệ tử. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, không phải vì để đoạn 
trừ hữu lậu trong hiện tại mà Ta thiết lập học giới 
cho các đệ tử. Nhưng vì để đoạn trừ hữu lậu 
trong đời sau mà Ta thiết lập học giới cho các đệ 
tử. Bạt-đà-hòa-lợi, vì vậy, vì để đoạn trừ hữu lậu 
nên Ta thiết lập học giới đệ tử, khi đến vâng lãnh 
lời dạy của Ta. 

“Bạt-đà-hòa-lợi, trước kia Ta đã từng nói 
pháp thí dụ về ngựa thuần giỗng”° cho các Tỳ- 
kheo, ở trong đó, do nhân gì, duyên gì ngươi có 
nhớ không?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, trong ấy có nguyên nhân. Vì 
sao vậy? Thê Tôn thiết lập giới Nhất tọa thực cho 
chúng Tỳ-kheo. Chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng 
lãnh học giới và các pháp v1 diệu trong cảnh giới 
của Thế Tôn. Chỉ riêng con tuyên bô là không 
kham nỗi, từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi. Vì không 


28. Thanh tịnh mã dư pháp 3# ?# ## H ?*Z - Pãli: ãjãniyasusipamam dhamma- pariyäym, 
pháp môn thí dụ lương mã (tuần mã). 
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theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh - 
giới của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đó gọi là trong 
ây có nguyên nhân.” 

Đức Thê Tôn lại nói với Tôn giả Bạt-đà-hòa- 
lợi, rẵng: 

“I[rong đó không phải chỉ có nguyên nhân 
như vậy. Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi Ta nói thí dụ về 
loài ngựa thanh tịnh cho các Tỳ-kheo, thì ngươi 
hắn là không nhất tâm, không khéo cung kính, 
không tư niệm mà nghe. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó 
gọi là trong ấy lại còn có nguyên nhân khác nữa 
vậy.” 

Lúc bây giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liên từ 
chỗ ngồi đứng dậy trịch vai áo đang mặc, chắp 
tay hướng về Đức Phật bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc! Bạch 
Thiện Thệ, nay thật là đúng lúc! Nêu Thế Tôn 
nói thí dụ về con ngựa thuần giỗng cho các Tỳ- 
kheo. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn nói, sẽ 
khéo léo ghi nhớ.” 

Thế Tôn nói rằng: 

“Này Bạt-đả-hòa-lợi, cũng như người biết 
cách huấn luyện ngựa, được một con ngựa tốt 
thuân giống. Người giỏi huấn luyện ấy trước hết 
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trị cái miệng của nó. Sau khi trị miệng, tât 
nhiên nó sẽ không thích với sự chuyển động, 
muốn hay không muốn. Vì sao vậy? Vì chưa 
từng được trị. Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu con ngựa 
tốt thuần giỗng tuân theo cách trị của người huấn 
luyện, cách trị thứ nhất được thành tựu. Nhưng 
người huân luyện lại phải trị bằng cách dàm 
mõm, cùm chân; cùm chân, dàm mõm, nhưng 
khiến nó sãi, đi, cần phải làm cho nó dừng lại, 
chạy đua, có thê để vua cỡi; đi không gì hơn, 
trầm tĩnh không gìn hơn; trị các chi thể khác, 
thảy đều huấn luyện cho thành tựu. Tât nhiên nó 
không thích với chuyên động, hoặc muốn hay 
không muốn. Vì sao vậy? Vì bị sửa trỊ nhiêu lần. 
Này Bạt-đà-hòa-lợi! Nếu con ngựa tốt thuận 
giông, Với người huấn luyện, được sửa trị nhiêu 
lần cho đến thành tựu. Lúc bây giờ nó là con 
ngựa thuần thục, khéo thuần thục, được đệ nhất 
vô thượng thuần thục, vô thượng hành, đệ nhất 
hành, rồi xung vào cho vua cỡi, ăn thóc của vua, 
được gọi là ngựa vua. 
“Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng vậy, nêu bấy ĐIỜ 
có một người hiền minh, có trí, thành tựu mười 
pháp vô học, vô học chính kiến cho đến vô học 
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chánh trí, người ây lúc bây giờ là một người 
thuần thục, khéo thuân thục, vô thượng thuần 
thục, được đệ nhất vô thượng thuần thục, vô 
thượng tĩnh chỉ, đệ nhất tĩnh chỉ, diệt trừ tất cả tà 
vạy, diệt trừ tất cả ô uê, diệt trừ tất cả sợ hãi, diệt 
trừ tất cả si ám, diệt trừ tất cả siễm nịnh, lặng 
đọng mọi trần lao, thanh tịnh mọi cấu trược, 
không còn gì để bị dính trước đáng kính, đáng 
trọng, đáng phụng, đáng thờ, là ruộng phước cho 
hết thảy chư Thiên và Nhân loại.” 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả Bạt-đảà-hòa-lợi, 
và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


L] 


195. KINH A-THÁP-BÓI' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Ca-thiˆ cùng 
với đại chúng Tỳ-kheo. 

Trong lúc dừng chân tại một nơi”, Đức Phật 
nói với các Tỳ-kheo răng: 

“Ta một ngày chỉ ăn một lần?. Một ngày chỉ 
ăn một lần xong, vô vi võ cầu, không bệnh không 
đau, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ốn 
khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn 
một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, VÔ VI, vô 
cầu, không bệnh không đau, thần thể nhẹ nhàng, 
khí lực đôi đào, an ôn khoái lạc.” 

Lúc bây giờ Đức Thê Tôn vì chúng Tỳ-kheo 
mà thi thiết giới, một ngày chỉ ăn một lần. Các 
Tỳ-kheo đêu phụng trì theo học giới này và các 
pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Rồi 
Thế Tôn lần hôi đi đến Ca-la-lại”, trụ trong rừng 


1. Tương đương Pãli, M.70. Kìỉägiri-suttam. 

2. Ca thi quốc 3u gš BỊ › Pãli: Kãsi, một trong mười sáu đại quốc. Thủ phủ là Bãranãsi. 
Trong thời Đức Phật, Kãsi được sát nhập với Kosala của vua Pasenadi. Käsi là một 
trung tâm thương mãi và đông dân. 

3. Du tại nhất xứ: không xác định địa điểm. 

+ Nhật nhất thực ® › Pãäli: ekabhattika; nhưng, bản Päli tương đương: aññatreva 
rattibhojianä bhuñjãmi. Ta từ bỏ ăn đêm. 

°.. Ca-la-lại 3 ấš ## - Pali: Kitagiri. 
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Thi-nhiễp-hòa ở phía Băc thôn Ca-la-lại. 

Lúc bấy g1Ờờ tại Ca-la-lại, có hai vị Ty-kheo, 
một vị tên là A-thấp-bối, một vị tên là Phât-na- 
bà-tu”. Hai vị này là cựu chủ đất, chủ chùa, tông 
chủ. Hai vị này sáng cũng ăn, chiều cũng ăn, tối 
cũng ăn, quá ngọ cũng ăn. Vì sáng ăn, chiêu ăn, 
tối ăn, quá ngọ cũng ăn, mả vô vị, vô cầu, không 
có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, 
an ôn khoái lạc. Một sô đông Tỳ-kheo nghe vậy, 
liên đến chỗ hai vị Tỳ-kheo A-thấp-bối và Phất- 
na-bà-tu mà nói hai vị rằng: 

“Này A-thấp-bối và Phẩt-na-bà-tu, Đức Thê 
Tôn du hóa tại nước Ca-thi cùng với chúng đại 
Tỳy-kheo, trong lúc dừng chân tại một nơi, bảo 
các Tỳ-kheo răng, “Ta một ngày chỉ ăn một lân. 
Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vI, vô câu, 
không có đau bệnh, thân thê nhẹ nhàng, khí lực 
dôi dào, an ốn khoái lạc. Các ngươi cũng nên 
một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một 
lần XONØ, VÔ VI, VÔ cầu, không có tật bệnh, thần 
thế nhẹ nhàng, khí lực đôi dào, an ốn khoái lạc. 


§.. A-tháp-bối j 3# H › Pãli: Assaji. (trùng tên với một người trong năm đệ tử đầu tiên 
của Phật). Phát-na-bà-tu Zÿ lồ 3# {£ - Pali: Punabhasuka. Hai vị này dẫn đầu một 
nhóm Tỳ-kheo bất tuân ở tại Kitãgiri, đưa đến việc thiết lập một điều khoản quan 
trọng trong Giới bổn Tỳ-kheo. (Xem Tứ Phần Luật 5, No.1428, Đại 22, tr. 596c-599a). 
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Bây giờ Đức Thế Tôn thi thiết giới này cho 
chúng Tỳ-kheo, đó là một ngày chỉ ăn một lần. 
Các Tỳ-kheo đều phụng trì theo học giới này 
cùng các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế 
Tôn. Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, các thầy 
cũng nên ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn 
một lần XONØ, VÔ VI, VÔ cầu, không có đau bệnh, 
thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ôn khoái 
lạc. Các thây chớ trái nghịch với Đức Thế Tôn và 
chúng Tỳ-kheo.” 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu nghe vậy liền 
nÓI: 

“Này chư Hiển, chúng tôi sáng ăn, chiêu ăn, 
tối ăn, quá ngỌọ ăn. Vì sảng ăn, chiêu ăn, tối ăn, 
quá ngọ ăn, xong rôi, vô vi, vô cầu, không có đau 


?pNff0753.pdf 


bệnh, thân thể nhẹ nhàn ø, khí lực dôi 
dào, an ốn khoái lạc. Chúng tôi vì duyên do gì 
mà bỏ hiện tại để phải chờ đợi về sau.” 

Hai vị ấy nói như thế ba lần. Chúng Tỳ-kheo 
không thê làm cho A-thấp-bối và Phẩt-na-bà-tu 
trừ bỏ ác tà kiến, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, 
đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, rôi 
ngôi sang một bên thưa rằng: 
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“Bạch Thê Tôn, ở Ca-la-lại này có hai vị - 
Tỳ-kheo, một vị tên là A-thấp-bôi, một vị tên là 
Phẩt-na-bà-tu. Hai vị này là cựu chủ đất, chủ 
chùa, tông chủ. Hai vị này sáng cũng ăn, chiều 
cũng ăn, tối cũng ăn, quá ngọ cũng ăn. Vì sáng 
ăn, chiêu ăn, tôi ăn, quá ngọ cũng ăn, mà vô vi, 
vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, 
khí lực dồi dào, an ỗn khoái lạc. Bạch Thế Tôn, 
chúng con nghe như vậy liên đến chỗ cho A- 
thâp-bối và Phất-na-bà-tu mà nói thê này, “Này 
A-thấp-bối và Phẩt-na-bà-tu, Đức Thế Tôn du 
hóa tại nước Ca-thi cùng với chúng đại Tỳ-kheo, 
trong lúc dừng chân tại một nơi, bảo các Tỳ-kheo 
răng, “Ta một ngày chỉ ăn một lân. Một ngày chỉ 
ăn một lân xong, vÕ vi, vô cầu, không có đau 
bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, an ồn 
khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn 
một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vÔ vI, vô 
cầu, không có tật bệnh, thân thê nhẹ nhàng, khí 
lực dồi dào, an ốn khoái lạc." Bấy giờ Đức Thê 
Tôn thi thiết giới này cho chúng Tỳ-kheo, đó là 
một ngày chỉ ăn một lần. Các Tỳ-kheo đều phụng 
trì theo học giới này cùng các pháp vi diệu trong 
cảnh giới của Thê Tôn. Này A-thâp-bối và Phất- 
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na-bà-tu, các thây cũng nên ngày chỉ ăn một 
lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô câu, 
không có đau bệnh, thần thể nhẹ nhàng, khí lực 
dôi dào, an ôn khoái lạc. Các thây chớ trái nghịch 
với Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo.” 

“A-thâp-bối và Phât- -na-bà-tu nghe vậy liền trả 
lời chúng con như Vậy, “Này chư Hiên, chúng tôi 
sáng ăn, chiêu ä ăn, tôi ăn, quá ngọ ăn. Vì sáng ăn, 
chiêu ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, xong rôi, vô vi, vô 
cầu, không có đau bệnh, thần thê nhẹ nhàng, khí 
lực đôi dào, an ỗn khoái lạc. Chúng tôi vì duyên 
do gì mà bỏ hiện tại để phải chờ đợi về sau?? 
Như vậy ba lân. 

“Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con không 
thể làm cho A-thâp-bối và Phẩt-na-bà-tu trừ bỏ 
ác tà kiên này, nên chúng con từ chỗ ngôi đứng 
dậy bỏ đi.” 

Đức Thê Tôn nghe xong liên bảo một vị Tỳ- 
kheo: 

“Ngươi đến chỗ A-thấp-bối và Phẩt-na-bà-tu 
mà nói như thế này: “Này A-thấp-bối và Phẩt-na- 
bà-tu, Đức Thế Tôn gọi các thầy.” 

Vị Tỳ-kheo nghe rồi liên đáp: 

“Kính vâng, bạch Thể Tôn.” 
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Rôi từ chỗ ngôi đứng dậy cúi đầu lễ dưới - 
chân Phật, nhiễu quanh ba vòng, rôi ra đi. Tỳ- 
kheo ấy đến chỗ hai vị Tỳ-kheo A- thấp-bối và 
Phẩt-na-bà-tu nói răng: 

“Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Thế Tôn 
gọi hai thây đó.” 

A-thấp-bôi và Phẩt-na-bà-tu nghe vậy liên đi 
đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Ngài, rồi ngôi sang một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này A-thấp-bối và Phẩt-na-bà-tu, chúng Tỳ- 
kheo thật có nói với các ngươi như vây: “Này A- 
thâp-bối và Phẩt-na-bà-tu, Đức Thê Tôn du hóa 
tại nước Ca-thi cùng với chúng Đại Tỳ-kheo, 
trong lúc dừng chân tại một nơi, bảo các Tỳ-kheo 
răng, “Ta một ngày chỉ ăn một lân. Một ngày chỉ 
ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, không có đau 
bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, an ồn 
khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn 
một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vÔ vI, vô 
cầu, không có tật bệnh, thân thê nhẹ nhàng, khí 
lực dồi dào, an ỗn khoái lạc.) Bây giờ Đức Thê 
Tôn thi thiết giới này cho chúng Tỳ-kheo, đó là 
một ngày chỉ ăn một lần. Các Tỳ-kheo đều phụng 
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_ trì theo học giới này cùng các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thê Tôn. Này A-thấp-bối và 
Phẩt-na-bà-tu, các thầy cũng nên ngày chỉ ăn một 
lần. Một ngày chỉ ăn một lần XONø, VÔ VI, VÔ cầu, 
không có đau bệnh, thân thê nhẹ nhàng, khí lực 
dôi dào, an ôn khoái lạc. Các thây chớ trái nghịch 
với Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo.” 

“Này A- thấp-bối và Phât-na-bà-tu, Các ngươi 
nghe rôi lại nói với chúng T-kheo răng, “Này 
chư Hiền, chúng tôi sáng ăn, chiêu ä ăn, tôi ăn, quá 
ngọ ăn. Vì sáng ăn, chiêu ä ăn, tôi ăn, quá ngọ ăn, 
xong rôi, vô vi, vô câu, không có đau bệnh, thân 
thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ốn khoái lạc. 
Chúng tôi vì duyên do gì mà bỏ hiện tại để phải 
chờ đợi về sau?° Hai ngươi nói như vậy ba lân. 
Này A-thấp-bối và Phẩt-na-bà-tu, rôi chúng Tỳ- 
kheo không thể làm cho hai ngươi trừ bỏ ác tà 
kiến, nên từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi, thật có vậy 
không?” 

A-thâp-bỗi và Phât-na-bà-tu, thưa răng: 

“Bạch Thể Tôn, thật có như vậy.” 

Thế Tôn dạy nói: 

“Này A-thấp-bối và Phât-na-bà-tu, các ngươi 
có hiểu biết pháp ta nói như vây: “Nếu ai có cảm 
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thọ vê cảm thọ lạc, và khi người ây cảm thọ về 
cảm thọ lạc rôi, thì các pháp ác bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện lại giảm? Nếu ai cảm thọ 
về cảm thọ khổ, và khi cảm thọ về cảm thọ khổ 
rôi, pháp ác bất thiện giảm và các thiện pháp 
sanh trưởng?” 

A-thâp-bỗi và Phât-na-bà-tu, thưa răng: 

“Quả vậy, bạch Thể Tôn. Chúng con biết Đức 
Thê Tôn nói pháp như vậy, “Nếu ai có cảm thọ 
vệ cảm thọ lạc, và khi đã cảm thọ về cảm thọ lạc 
tôi, pháp ác bất thiện tăng trưởng và thiện pháp 
tốn giảm. Nếu ai cảm thọ vê cảm thọ khô, và khi 
đã cảm thọ về cảm thọ khổ rồi thì pháp ác bất 
thiện giảm và pháp thiện tăng trưởng.” 

Đức Thế Tôn quở trách A-thâp-bối và Phất- 
na-bà-tu rằng: 

“Các ngươi là người ngu. Do đâu mà các 
ngươi biết ta nói pháp như vậy? Các ngươi là 
người ngu. Từ miệng ai mà các ngươi biết Ta nói 
pháp như vậy? Các ngươi là người ngu. Ta 
không nói một chiêu, mà các ngươi lại thọ trì một 
chiêu. Các ngươi là người ngu. Khi nào được các 
Ty-kheo hỏi, các ngươi phải đáp đúng như pháp 
răng, “Chúng tôi chưa biết, sẽ hỏi lại các Tỳ- 
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kheo.ˆ” 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi cũng có hiểu biết pháp ta nói như 
vậy, “Nếu ai cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi đã 
cảm thọ về cảm thọ lạc rôi, pháp bất thiện tăng 
trưởng và pháp thiện tốn giảm. Nếu ai có cảm thọ 
khô, và khi đã cảm thọ về cảm thọ khô rồi, pháp 
bất thiện tốn giảm và pháp thiện tăng trưởng?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không phải vậy.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Các ngươi biết pháp ta nói như thế nào?” 

Chúng Tỷ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu biết pháp 
Đức Thê Tôn nói như vây, “Hoặc có cảm thọ về 
cảm thọ lạc thì ác pháp, bất thiện pháp tăng 
trưởng, pháp thiện lại giảm. Hoặc có cảm thọ vê 
cảm thọ lạc, mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp 
thiện lại tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm 
thọ khố, nên pháp ác bất thiện lại tăng trưởng, 
pháp thiện lại tốn giảm. Hoặc có cảm thọ vê cảm 
thọ khổ nên pháp ác bất thiện tôn giảm và pháp 
thiện tăng trưởng." Bạch Thế Tôn, chúng con 
hiểu biết Đức Thê Tôn nói pháp như vậy.” 
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Đức Thế Tôn nghe nói thế, tán thán các Tỳ- _ 
kheo rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, “Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên 
pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện tốn 
giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp 
ác, bất thiện tốn giảm, thiện pháp tăng trưởng. 
Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ, nên pháp ác bất 
thiện tăng trưởng, thiện pháp bị tốn giảm. Hoặc 
có cảm thọ vê cảm thọ khô nên pháp ác, bất thiện 
tốn giảm, pháp thiện tăng trưởng.' Vì sao? Ta 
cũng nói như vây, “Hoặc có cảm thọ về cảm thọ 
lạc, nên pháp ác bắt thiện tăng trưởng, pháp thiện 
tồn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên 
pháp ác bất thiện tốn giảm, pháp thiện tăng 
trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khô nên 
pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện tôn 
giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ nên pháp 
ác, bất thiện tôn giảm, pháp thiện tăng trưởng. 

“Nêu Ta không biết đúng như thật, không 
thây, không hiểu rõ, không chứng đắc, không 
giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ lạc mà 
pháp ác bất thiện giảm, pháp thiện tăng trưởng, 
Ta không nên nói đoạn trừ cảm thọ lạc. Nếu Ta 
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_ không biết như thật, không thây, không hiểu rõ, 
không chứng đắc, không chứng ngộ cứu cánh; thì 
hoặc có cảm thọ khô mà pháp ác bất thiện tăng 
trưởng, pháp thiện lại giảm, Ta không nên nói tu 
tập cảm thọ lạc. 

“Nêu Ta không biết như thật, không thây, 
không hiểu rõ, không chứng đắc, không giác ngộ 
cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ khổ mà pháp bất 
thiện lại tăng, thiện pháp tăng giảm, Ta không 
nên nói đoạn trừ cảm thọ khô. Nêu Ta không biết 
như thật, không thấy, không hiểu rõ, không 
chứng đắc, không giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có 
cảm thọ khô mà pháp bất thiện lại giảm, thiện 
pháp tăng tăng, Ta không nên nói tu cảm thọ khô. 

“Nêu Ta biết đúng như thật, thây rỡ, hiểu rõ, 
chứng đắc, giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm 
thọ lạc, mà pháp ác bất thiện lại tăng, pháp thiện 
lại giảm, cho nên ta nói đoạn trừ cảm thọ lạc. 
Nếu Ta biết đúng như thật, thấy rõ, hiểu rõ, 
chứng đắc, giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm 
thọ lạc mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện 
lại tăng trưởng, cho nên Ta nói tu cảm thọ lạc. 

“Nêu Ta biết đúng như thật, thây rõ, hiểu rõ, 
chứng đắc, giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm 
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thọ khổ, mà pháp ác bất thiện lại tăng, pháp _ 
thiện lại giảm, cho nên Ta nói đoạn trừ cảm thọ 
khô. Nếu Ta biết đúng như thật, thấy rõ, hiểu rõ, 
chứng đắc, giác ngộ cứu cánh; thi hoặc có cảm 
thọ khô mà pháp ác bắt thiện lại giảm, pháp thiện 
lại tăng trưởng, cho nên Ta nói tu cảm thọ khổ. 

“Vì sao? Ta không nói tu tập tất cả thân lạc, 
cũng không nói không nên tu tập tất cả thân lạc. 
Ta không nói tu tập tất cả thân khổ, cũng không 
nói không nên tu tập tất cả thân khổ. Ta không 
nói tu tập tất cả tâm lạc, cũng không nói không 
nên tu tập tất cả về tâm lạc. Ta không nói tu tập 
tật cả tâm khổ, cũng không nói không nên tu tập 
tật cả tâm khô. 

“Thế nào là thân lạc mà ta nói là không tu? Nếu 
tụ thân lạc mà pháp ác bắt thiện tăng trưởng, pháp 
thiện lại giảm, thì thân lạc như vậy ta nói không 
tu. Thế nào là thân lạc mà Ta nói tu? Nếu tu thân 
lạc mà pháp ác bất thiện giảm, thiện pháp tăng 
trưởng, thân lạc như vậy ta nói tu. Thê nào là thân 
khổ mà ta nói không tu? Nếu tu thân khô mà pháp 
ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, thân 
khô như vậy, ta nói không tu. Thế nảo là thân khổ 
mà ta nói tu? Nếu tu thân khổ mà pháp ác bất 
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_ thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng. Thân khô 
như vậy, ta nói tu. 

“Thế nào là tâm lạc ta nói không tu? Nếu tu 
tâm lạc mà các pháp ác bất thiện tăng trưởng, 
pháp thiện lại giảm. Tâm lạc như vậy, ta nói 
không tu. Thê nào là tâm lạc ta nói phải tu? Nêu 
tu tâm lạc mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp 
thiện tăng trưởng. Tâm lạc như vậy ta nói tu. Thế 
nào là tâm khổ mà ta nói không tu? Nếu tu tâm 
khô mà các pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp 
thiện lại giảm. Tâm khổ như vậy ta nói không tu. 
Thế nào là tâm khổ mà ta nói tu? Nếu tu tâm khô 
mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện tăng 
trưởng, tâm khổ như vậy, ta nói tu. 

“Người kia đối với pháp nên tu mà biết đúng 
như thật, đối với pháp không nên tu cũng biết 
đúng như thật; và khi đã biết đúng như thật về 
pháp nên tu và pháp không nên tu, người ấy liên 
không tu pháp không nên tu, và tu pháp nên tu. 
Sau khi đã không tu pháp không nên tu, và tu 
pháp nên tu rồi, pháp ác bất thiện liền giảm, pháp 
thiện tăng trưởng. 

“Ta không nói tất cả Tỳ-kheo đều thực hành 
sự không phóng dật, cũng không nói tất cả các 
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Tỳ-kheo đêu không thực hành sự không phóng - 
dật. 

“Thế nào là Tỳ-kheo không thực hành sự 
không phóng dật? Nếu có vị Tỳ-kheo nào chứng 
câu giải thoát”. Thế nào là Tỳ-kheo có câu giải 
thoát? Nêu có Tỳ-kheo đối với tám giải thoát, 
thân đã chứng, thành tựu an trụ, do tuệ kiến?” mà 
các lậu đã diệt tận, đã biết rõ. Như vậy là Tỳ- 
kheo có câu giải thoát. VỊ Tỳ-kheo này ta nói 
thực hành sự không phóng dật. Nếu Hiên giả này 
vốn có phóng dật thì điều ấy không bao giờ có. 
Vì vậy, Ta nói vị Tỳ-kheo này không thực hành 
sự không phóng dật. 

“Hoặc có Tỳ-kheo không phải câu giải thoát 
mà có tuệ giải thoát. Thế nào là Tỳ-kheo có tuệ 
giải thoát? Nếu có Tỳ-kheo đối với tám giải thoát 
mà thân không chứng, thành tựu an trú, nhưng do 
tuệ kiên mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ. Như 
vậy là T-kheo có tuệ giải thoát. VỊ Tỳ-kheo này 
Ta nói không thành tựu sự không phóng dật. Vì 


7 Câu giải thoát tức Câu phần giải thoát {R 2} ## l# - Gọi là Cu phần vì có hai phần 
chướng, phiền não phần chướng và giải thoát phần chướng (xem Tập Dị Môn Luân 
17, Đại 26 tr.436a). Pali: Ubphatobhägavimutta. 

8 Thân xúc ## fñấj ; lập Dị (đd.,nt.): Thân dĩ chứng # E⁄ šŠ › Pãli: santã vimokhä 
atkkama rũpe äruppä te käyena phassitvã viharati, tịch tịnh giải thoát, vượt qua các 
sắc và vô sắc, sau khi thể nghiệm bằng thân, vị ấy an trụ. 

9% Tuệ kiến, Päli: paññäya cassa divã, sau khi thấy bằng tuệ. 
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_ sao? Vì Hiên giả này vôn đã thành tựu sự 
không phóng dật. Nêu Hiển giả này vốn có 
phóng dật thì điêu ấy không bao giờ có. Vì vậy 
Ta nói vị Tỳ-kheo này không thành tựu sự không 
phóng dật. 

“Hai hạng Ty-kheo này Ta nói không thành 
tựu sự không phóng dật. Này các Tỳ-kheo, tại 
sao Ta nói thành tựu sự không phóng dật? Hoặc 
có Ty-kheo không có câu giải thoát, cũng không 
có tuệ giải thoát mà có thân chứng. Thê nào là 
Tỳ-kheo có thân chứng? Nếu có Tỳ-kheo đối với 
tám giải thoát, thân đã chứng, thành tựu an trụ, 
không do tuệ kiến mà các lậu đã diệt tận, đã biết 
rõ!°. Như vậy là Tỳ-kheo có thân chứng. Tỳ-kheo 
này Ta nói thực hành sự không phóng dật. Ta 
thây vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật. Vì 
có quả gì khiên Ta nói Tỳ-kheo ây hành không 
phóng dật? Ở đây, vị Tỳ-kheo này tìm cách chế 
ngự các căn!!, học tập theo thiện tri thức, sống 
tùy thuận an trú!”, các lậu đã diệt tận, đắc được 
vô lậu, giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện 


1. “Căn cứ vào sự chứng đắc diệt định mà thành lập thân chứng, tức là do thân chứng 
đắc diệt định vậy” (Cu-xá: 25, No.1558, Đại 29 tr.131b). 
11: Cầu ư chư căn 3È ÿ* šš ‡R › Pãäli: indriyäni samannayämano, đang chế ngự các căn. 


HA~ 


12. Hành tùy thuận trụ chỉ ƒ7 B§ II £: ¡E - Pãli: anulomikãni senäsanäni patisevamano, 


đang sử dụng các thứ sàng tọa đúng quy định (một cách tùy thuận). 
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tại, tự tr1, tự giác, tự tác chứng thành tựu và an 
trú, biết như thật rằng 'Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này 
không phóng dật, có được quả như thế, cho nên 
Ta nói vị Tỳ-kheo này thực hành sự không phóng 
dật. 

“Hoặc có vị Ty-kheo không phải câu giải 
thoát, không phải tuệ giải thoát, cũng không phải 
thân chứng, nhưng lại kiến đáo!3. Thế nảo là Tỳ- 
kheo có kiên đáo? Nếu Tỳ-kheo nào có lòng tin 
dứt khoát đôi với Phật, Pháp, Tăng, tùy thuộc 
pháp được nghe, rồi do tuệ mà có tăng thượng 
quán và tăng thượng nhẵn'*. Như thế, vị Tỳ-kheo 
này có kiến đáo. Vị Tỳ-kheo này Ta nói không 
phóng dật. Vì có quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo 
này hành không phóng dật? nếu có Tỳ-kheo nào 
tìm cách chế ngự các căn, học tập các vị thiện tri 
thức, sông tùy thuận an trú, các lậu đã tận diệt, 
được vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay 
trong hiện tại, tự tri tự giác, tự chứng, thành tựu 


13. Kiến đáo BỊ #? › cũng gọi là kiến chí. Pãli: ditthipatto. 

14 Tức là bậc Thánh này căn cứ trên địa vị tùy pháp hành (xem dưới) chứng đắc Đạo 
loại trí, với sự bén nhạy của tuệ (Tập Dị đd., tr.435c Cu-xá đd., nt.). Päli: paññãya 
voditthã honti vocaritã, do tuệ mà quán sát và thấu triệt. 
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và an trụ, biêt một cách như thật răng “Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa.” Vì Ta thấy vị Tỳ- 
kheo này hành không phóng dật có quả như vậy. 
Cho nên Ta nói vị Ty-kheo này hành không 
phóng dật. 

“Nêu Tỳ-kheo nào không phải câu giải thoát, 
không phải tuệ giải thoát, cũng không phải thân 
chứng, cũng không phải kiến đáo, nhưng lại có 
tín giải thoát. Thế nào là Tỳ-kheo có tín giải 
thoát? Nêu Tỳ-kheo nảo có lòng tin dứt khoát đôi 
với Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được nghe, 
rôi do tuệ mà có quán và nhẫn nhận, không băng 
kiến đáo!°. Như vậy là vị Tỳ-kheo này có tín giải 
thoát. VỊ Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng 
dật. Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng 
dật, vì có quả øì, khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này 
hành không phóng dật? nêu có vị Tỳ-kheo nào 
tìm cách chế ngự được các căn, học tập theo các 
vị thiện tr1 thức, sông tùy thuận an trú, các lậu đã 
diệt tận, được vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, ngay trong hiện tại, tự tr1, tự giác, tự tác 
chứng thành tựu và an trụ, biết một cách như thật 


15. Câu-xá, đd.nt., căn cứ trên Tùy tín hành (xem dưới) mà chứng đắc Đạo loại trí, khả 
năng của tuệ không bén nhạy phải nương vào tín. 
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răng 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. 
Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng 
dật, vì có quả như vậy, cho nên Ta nói vị Tỳ- 
kheo này hành không phóng dật. 

“Nêu có vị Tỳ-kheo nào không có câu giải 
thoát, không có tuệ giải thoát, không có thân 
chứng, không có kiến đáo cũng không có tín giải 
thoát, nhưng có pháp hành'5. Thế nào là Tỳ-kheo 
có pháp hành? Nếu Tỳ-kheo nào có lòng tin tuyệt 
đối với Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được 
nghe, rôi do tuệ mà có tăng thượng quán, tăng 
thượng nhẫn'”. Như vậy, Tỳ-kheo này có pháp 
hành. VỊ Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng 
dật. Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng 
dật, vì có quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này 
hành không phóng dật? Nếu có Tỳ-kheo nào tìm 
cách chế ngự các căn, học tập theo thiện tri thức, 
sông tùy thuận an trú, đối với trong hai quả chắc 
chăn sẽ đạt được một. Hoặc ngay trong hiện tại 


19. Pháp hành, hay tùy pháp hành lễ 3# ƒT - “Với bản tánh nhiều tư duy phân tích, mà 
học về bến Diệu đế, quán sát khổ đế (tuệ tăng thượng) rồi thấy rõ nhận thức về sự 
thật của khổ đế (nhân tăng thượng) như vậy là chứng bậc fùy hành pháp” (tóm tắt, 
Tập Dị đd. nt.). Pali: dhammãnusäri. 

17. Pãli: (...) mattaso nijjhãnam khamanti, bằng vào tuệ mà chấp nhận sự lý giải hạn một 
cách hạn chế. 
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_ được cứu cánh trí, nêu còn hữu dư được A-na- 
hàm. Vì Ta thấy vị này hành không phóng dật, có 
quả như vậy. Cho nên Ta nói vị Ty-kheo này 
hành không phóng dật. 

“Nêu có Tỳ-kheo nào không có câu giải thoát, 
không có tuệ giải thoát, không có thần chứng, 
không có kiến đáo, không có tín giải thoát, không 
có pháp hành, nhưng lại có tín hành. Thế nào là 
Tỳ-kheo có tín hành? Nếu vị Tỳ-kheo nào có 
lòng tin dứt khoát đối với Phật, Pháp, Tăng, tùy 
theo pháp được nghe, rôi do tuệ mà quán và 
nhẫn, không như pháp hành. Như vậy, Tỳ-kheo 
này có tín hành. VỊ Tỳ-kheo này Ta nói hành 
không phóng dật. Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật, vì quả gì khiến Ta nói vị Tỳ- 
kheo này hành không phóng dật? Nếu có vị Tỳ- 
kheo nào tìm cách chế ngự các căn, học tập theo 
thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, đôi với trong 
hai quả chắc chắn sẽ đạt được một, hoặc ngay 
trong hiện tại được cứu cánh trí, nêu còn hữu dư, 
đặc A-na-hàm. Vì Ta thây vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật. Các vị Ty-kheo này Ta nói 
hành không phóng dật. 

“Ta không nói tất cả Tỳ-kheo được cứu cánh 
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trí, cũng không nói tât cả các Tỳ-kheo ngay từ - 
đầu được cứu cánh trí, song dần dần học tập và 
thực hành, nhận lãnh giáo huấn, chịu khiến trách, 
sau đó các Ty-kheo mới được cứu cánh trí, cứu 
cánh trí mà các Tỳ-kheo chứng đắc này. 

“Thế nào là dần dần học tập và thực hành, 
nhận lãnh giáo huấn và khiến trách, sau đó các 
Ty-kheo mới được cứu cánh trí, cứu cánh trí mà 
các Iỳ-kheo chứng đắc này Nếu có tín giả nào 
liền tim đến. Tìm đến rồi liên phụng sự; phụng 
sự TÔI liên nhất tâm nghe pháp; nhất tâm nghe 
pháp rôi liền thọ trì pháp; thọ trì pháp rôi liên tư 
duy về pháp; tư duy vê pháp rôi liền chấp nhận!? 
chấp nhận rôi liên quán sát về pháp. Đệ tử hiền 
thánh quán sát về pháp rôi thì tự thân tác chứng 
chân đề, và do tuệ có tăng thượng quán”. VỊ ấy 
liền nghĩ, “Chân để này, tự thân Ta chưa từng tác 
chứng cũng không phải được tăng thượng quán 
băng tuệ. Ta hãy tự thân tác chứng chân đề này, 
và do tuệ mả tăng thượng quán. Như vậy dân dân 
học tập và thực hành, nhận lãnh giáo huấn và 
khiến trách, rồi sau các Tỳ-kheo mới đắc cứu 
cánh trí, cứu cánh trí mà các Tỳ-kheo chứng đắc 


18. Hán: bình lượng šÿ Ã › Päli: dhammaä nijjhãnam khamanii, hoan hỷ chấp nhận pháp. 


19. Pali: paññãya nam ativijjha passati, do tuệ mà thấy pháp ấy một cách tinh mật. 
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này. ˆ 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này A-thâp-bỗi và Phẩt-na-bà-tu, có pháp 
được gọi là Tứ cú, Ta nói cho các ngươi nghe, 
các ngươi có muốn biết không?” 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu thưa: 

“Bạch Thế Tôn! Chúng con là hạng người 
nào và do đâu hiểu được pháp?” 

Bây giờ Đức Thế Tôn bèn nghĩ răng: 

“Hạng người ngu s1 này vượt quá sự chỉ dạy 
của Ta. Đôi với pháp luật chân chính này, còn 
cách biệt quá lâu đài. Nêu có vị thây pháp luật 
nào tham trước việc ăn Ống, không xả ly việc ăn 
uống mà đệ tử của vị ây còn không nên dục tốc, 
phóng dật. Huỗng chi Ta lại là người không tham 
trước việc ăn uông, viễn ly sự ăn uông, do đó tín 
đệ tử của Ta nên nói, “Đức Thế Tôn là bậc thây 
của ta. Ta là đệ tử của Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn nói pháp cho ta nghe. Đức Thiện Thệ nói 
pháp cho ta nghe. Mong cho ta được thiện lợi, 
hữu ích, được an ổn khoái lạc lâu dài. Tín đệ tử 
kia đôi với cảnh giới của Thế Tôn có nhiêu điều 
phải làm, đối với cảnh giới của Thế Tôn được 
nhiêu lợi ích. Đối với cảnh giới của Thế Tôn có 
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nhiêu điêu phải hành, thể nhập trong cảnh giới 
của Thế Tôn, an chỉ trong cảnh giới của Thế Tôn. 
Nếu trú ở phương Đông, chắc chăn sẽ được an 
lạc, không có chỗ khổ hoạn. Nếu trụ ở phương 
Nam, phương Tây và phương Băc, chắc chắn sẽ 
được an lạc, không có các khổ hoạn. Nếu tín đệ 
tử nào đối với cảnh giới của Thế Tôn mà có 
nhiêu điêu phải làm, đối với cảnh giới của Thê 
Tôn, được nhiêu điều lợi ích, đôi với cảnh giới 
của Thê Tôn có nhiều điều phải hành, thể nhập 
cảnh giới của Thê Tôn, an chỉ cảnh giới của Thế 
Tôn. Tín đệ tử ấy đối với pháp thiện đã trụ, Ta 
không còn nói, huống chi nói đến pháp suy thoái, 
nhưng ngày đêm vẫn tăng trưởng pháp thiện, chớ 
không suy thoái. Nêu Tín đệ tử nào đối với cảnh 
giới của Đức Thế Tôn có nhiều điều phải làm, 
đối với cảnh giới của Thê Tôn được nhiều lợi 
ích, đôi với cảnh giới của Thê Tôn có nhiêu điều 
phải hành, thê nhập vào cảnh giới của Thế Tôn, 
an chỉ trong cảnh giới của Thế Tôn, trong hai 
quả, chăc chăn sẽ đạt được một, hoặc hiện tại 
được cứu cánh trí, nêu hữu dư, chứng được A-na- 
hàm.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật 
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_ thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


196. KINH CHÂU-NA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Bạt-kì, thôn 
Xá-di”. 

Bây giờ sa-di Châu-na?, kiết hạ ở Ba-hòat. 
Tại xứ Ba-hòa có một Ni-kiền tên là Thân Tử". 
Nơi đây, vị ây qua đời. Sau khi qua đời không 
bao lâu, các đệ tử Ni-kiền Thân Tử chia rẽ và phá 
hoại nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại 
nhau. Họ tranh đâu, kiện tụng, cột trói nhau, thù 
nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng, “Ta biết 
pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao 
băng chỗ ta biết? Ta nói tế chỉnh, còn ngươi 
không tê chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không 
phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau; 
điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Ta hơn, 
còn ngươi không băng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi 
không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, 


1. Tương đương Päli: M.103. Sämagämasuttam. Hán, biệt dịch No.85 Phật Thuyết Tức 
Tranh Nhân Duyên Kinh, Tống Thi Hộ dịch. 

2 Bại-kì g3 # : Xá-di @ Ji : No.85: Xa-ma-ca tử tụ lạc. Paãli: Sakkesu viharti (...) 
Sãämagäme, là một ngôi làng của giòng họ Sakya. 

3. Sa-di Châu-na yb 78 3i flö › Päli: Cunda samaiuddesa. Được đồng với Mahã- Cunda 
em ruột ngài Sãriputta và đắc quả A-na-hàm trong lúc là Sa-di. 

+ Ba-hòa ÿ# #iI - Pãli: Pãvã, một thị trấn của bộ tộc Malla. Đoạn đường cuối cùng của 
Phật, đi từ Pavã đến Kusinärä và ngài dừng chân để nghỉ 25 lần trên đoạn đường ấy. 

5. Ni-kiền danh Thân Tử JE f# 4 šñ 7 : Pãli: Niganaha Nãtaputta. 
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ngươi còn hỏi nữa. Nêu ngươi động thủ, ta sẽ 
cột trói ngươi lại.” Họ kiêu mạn và thách đô lẫn 
nhau. A1 cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không 
có người nào để khiến trách. Nếu có những 
người bạch v tại gia, đệ tử của Ni-kiền Thân Tử, 
thây vậy, họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử 
của Ni-kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì 
những điều họ nói ấy đều là ác pháp luật, không 
phải là pháp xuất yêu, không dẫn đến Chánh 
giác, cũng không phải là lời dạy của Đâng Thiện 
Thệ. Nó là sự băng hoại, không thê đứng vững, 
không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy 
mà họ tôn sùng không phải là Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác. 

Lúc bây giờ Sa-di Châu-na đã qua ba tháng 
an cư mùa mưa, sửa vá lại y áo, rồi mang y cất 
bát đến thôn Xá-di, rồi qua phía băc thôn Xá-di, 
đến rừng Thi-nhiếp-hòa. Sa-di Châu-na đến chỗ 
Tôn giả A-nan. Sau khi đến nơi, đảnh lễ sát chân 
Tôn giả A-nan, rôi ngồi qua một bên. 

Tôn giả A-nan hỏi”: 

“Này Hiền giả Châu-na, từ đâu đến đây? An cư 
mùa mưa ở đâu?” 


8. Ngài A-nan là Bốn sư của Châu-na. 
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Sa-di Châu-na đáp: 

“Bạch Tôn giả A-nan, con từ Ba-hòa đến, và 
an cư mùa mưa ở Ba- hòa. Bạch Tôn giả A-nan, 
tại xứ Ba-hòa có một Ni-kiền tên là Thân Tử? 
Nơi đây, vị ây qua đời. Sau khi qua đời không 
bao lâu, các đệ tử Ni-kiền Thân Tử chia rẽ và phá 
hoại nhau, nói những lời chia rẽ và phá hoại 
nhau. Họ tranh đâu, kiện tụng, cột trói nhau, thù 
nghịch nhau, tranh luận với nhau răng, “Ta biết 
pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao 
bằng chỗ ta biết? Ta nói tê chỉnh, còn ngươi 
không tê chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không 
phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau; 
điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Ta hơn, 
còn ngươi không băng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi 
không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, 
ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột 
trói ngươi lại.” Họ kiêu mạn và thách đố lẫn 
nhau. A1 cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không 
có người nào để khiến trách. Nếu có những 
người bạch y tại gia, đệ tử của Ni-kiền Thân Tử, 
thây vậy, họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử 
của Ni-kiền Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì 


7. Ni-kiền danh Thân Tử JE f# 4 šñ 7 : Pãli: Niganaha Nãtaputta. 


lãi 
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_ những điêu họ nói ây đều là ác pháp luật, 
không phải là pháp xuất yêu, không dẫn đến 
chánh giác, cũng không phải là lời dạy của đẳng 
Thiện Thệ. Nó là sự băng hoại, không thể đứng 
vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì 
bậc thây mà họ tôn sùng không phải là Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác.” 

Tôn giả A-nan nghe xong, nói răng: 

“Hiền giả Châu-na, nhân dịp này, chúng ta có 
thể đến yết kiến Đức Phật, đem sự việc này trình 
bày lên Thế Tôn. Này Hiền giả Châu-na, bây giờ 
chúng ta cùng đi đến Đức Phật, đem tất cả sự 
việc này trình lên cho Đức Thê Tôn. Tháng hoặc, 
chúng ta có thể nhân đó mà được nghe pháp khác 
nữa từ Đức Thê Tôn.” 

Rồi Tôn giả A-nan và Sa-di Châu-na cùng 
nhau đên chỗ Đức Phật, chắp tay cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Ngài, Tôn giả A-nan đứng qua một bên 
và Sa-di Châu-na ngôi xuống một bên. Tôn giả 
A-nan bạch với Đức Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay Sa-di Châu-na đi 
đến chỗ con, cúi đầu đảnh lễ sát chân rôi ngôi 
qua một bên. Con hỏi: “Hiền giả Châu-na, từ nơi 
nào đến đây và an cư mùa mưa ở đâu?' Sa-di 
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Châu-na liên trả lời với con răng: “Thưa Tôn - 
giả A-nan, con từ Ba-hòa đến, an cư mùa mưa ở 
Ba-hòa. Bạch Tôn giả A-nan, tại Ba-hòa có một 
Ni-kiền tên là Thân Tử. Nơi đây, vị ấy qua đời. 
Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử Ni-kiên 
Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời 
chia rẽ và phá hoại nhau. Họ tranh đầu, kiện 
tụng, cột trói nhau, thủ nghịch nhau, tranh luận 
với nhau răng, “Ta biết pháp này, ngươi không 
biết. Ngươi biết pháp sao băng chỗ ta biết? Ta 
nói tê chỉnh, còn ngươi không tê chỉnh. Ta nói 
phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng 
nói trước, ngươi nói sau; điêu đáng nói sau ngươi 
lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không băng. Ta 
hỏi việc ngươi, ngươi không thê trả lời được. Ta 
đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu 
ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại. Họ kiêu 
mạn và thách đô lẫn nhau. Ai cũng chỉ mong 
mình nói hơn, mà không có người nào để khiến 
trách. Nêu có những người bạch y tại gia, đệ tử 
của Ni-kiền Thân Tử, thây vậy, họ đều chán nản 
và lãng xa các đệ tử của Ni-kiền Thân Tử này. Vì 
sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác 
pháp luật, không phải là pháp xuất yếu, không 
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_ dẫn đến chánh giác, cũng không phải là lời dạy 
của đắng Thiện Thệ. Nó là sự băng hoại, không 
thể đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. 
Bởi vì bậc thầy mà họ tôn sùng không phải là 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 
“Bạch Thế Tôn, con nghe rôi kinh sợ hãi 
hùng, toàn thân lông tóc dựng đứng. Mong sau 
khi Thê Tôn khuất bóng, đừng có một vị Tỳ-kheo 
nào ở trong chúng mà gây ra sự đấu tranh như 
vậy. Sự đâu tranh ây, không giúp gì cho ai mà 
chỉ gây khổ cho mọi người. Nó không phải là sự 
thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ỗn và 
khoái lạc, cho đến loài trời và loài người cũng 
phải chịu đau khổ và tai hoạn. Bạch Thế Tôn, khi 
con thấy một vị Tỳ-kheo ngồi trước Đức Thế 
Tôn chí tâm kính trọng Đức Thê Tôn, khéo hộ trì 
Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn! Con thây như vậy rôi 
liên nghĩ, “Nếu sau này khi Thế Tôn khuất bóng 
mà vị Tỳ-kheo ấy trong chúng gây sự đấu tranh, 
thì đâu tranh ấy không giúp ích gì cho ai mà chỉ 
gây đau khô cho mọi người, nó không phải là sự 
thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ỗn và 
khoái lạc cho đến loài trời, loài người cũng phải 
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chịu đau khô và tai hoạn”. 
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Bây giờ Đức Thê Tôn hỏi: s. 
“Ngươi thây những điều nào khiến chúng 
Tăng có sự đấu tranh, sự đâu tranh ây không giúp 
ích gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người. 
Không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải 
là sự an ốn và khoái lạc cho đến loài trời, loài 
người cũng phải chịu đau khô và tai hoạn?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đó là do tăng thượng giới, 
tăng thượng tâm, tăng thượng quánŠ mà phát 
sanh sự đâu tranh ở trong chúng. Bạch Thế Tôn, 
sự đấu tranh ấy, không giúp gì cho ai mà chỉ gây 
đau khổ cho mọi người. Nó không phải là sự 
thiện lợi, không phải là sự hữu ích. Không phải 
là sự an ôn, khoái lạc cho đến loài trời, loài 
người cũng phải chịu tai hoạn, đau khô.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, nếu đấu tranh do bởi giới tăng 
thượng, tâm tăng thượng, quán tăng thượng thì 
sự đấu tranh ấy quá nhỏ nhặt. Này A-nan! Nếu 
có sự đấu tranh trong chúng Tăng do đạo và đạo 


8. Bản Pãli: do ajihãjiva (tăng thượng hoạt mạng) và do adhipätimokkha (tăng thượng 
giới bổn), tranh chấp các vấn đề liên hệ sinh hoạt và giới bổn, cả hai đều chỉ liên hệ 
đến giới luật. Bản Hán nói do cả giới, định, và tuệ. 
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_ tích? thì sự đâu tranh ây không giúp ích gì cho 
ai mà chỉ gây khổ cho mọi người. Nó không phải 
là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ốn 
khoái lạc. 

“Này A-nan, khi ngươi thây Ở trong đây có 
hai Tỳ-kheo vì mỗi người CÓ mỗi ý kiến khác 
nhau mà gây ra cuộc đâu tranh mà nói rằng, “Đây 
là pháp, đầy là phi pháp; đây là luật, đây là phi 
luật; đây là phạm, đây là phi phạm; hoặc nhẹ, 
hoặc nặng; có thể sám hồi, không thể sám hồi; có 
thể thủ hộ, không thê thủ hộ; dư tàn, không dư 
tàn; khởi, không khởi!?. 

“Này A-nan, ý ngươi nghĩ sao đối với pháp tụ 
mà Ta tự giác, tự thân chứng ngộ, gồm Bốn niệm 
xứ, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác 
chi, Tám chị thánh đạo? 

“Này A-nan, Ni-kiền Thân Tử thật sự không 
phải là Nhất thiết trí !' nhưng tự cho là Nhất thiết 
trí. 

“Này A-nan, nêu Ni-kiền Thân Tử là vị biết 
tật cả, thấy tất cả thì vị ây đã vì đệ fử mà giảng 


9% Đạo và đạo tích. Päãli: magge và hi patipadäya, tranh chấp trong các vấn đề liên hệ 
Thánh đạo và sự tu tập Thánh đạo. 

1: Có 18 tránh sự, theo các Luật tạng. Trong đây chỉ nêu 16. Hai điều thuyết và phi 
thuyết đề cập riêng. 

11: Trong bản Hán: tá†-vân-nhã jš % + › Pãli: sabbaññu. 
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giải sáu gốc rễ của đâu tranh; nghĩa là, có thê - 
nghe để đình chỉ!”.” 

Bây giờ Tôn giả A Nan chắp tay hướng về 
Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Nay thật là đúng lúc. Bạch 
Thiện Thệ, nay thật hợp thời, nêu Thế Tôn dạy 
về sáu gộc rễ của sự đấu tranh cho các Tỳ-kheo. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn dạy sẽ khéo 
léo thọ tri.” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Này A-nan, hãy nghe kỹ; hãy suy nghĩ kỹ. Ta 
sẽ phân biệt đầy đủ.” 

Tôn giả A Nan bạch răng: 

“Kính vâng, xin vâng lời lắng nghe.” 

Đức Phật dạy: 

“Này A-nan, ở đây có người bị kiết sử sân và 
não quân chặt!. Này A-nan, người ấy bị kiết sử 
sân và não quân chặt cho nên không cung kính 
Tôn sư, không thây pháp, không giữ giới. Người 
ây đã không cung kính Tôn sư, không thấy pháp, 
không giữ giới, ở trong chúng nó gây ra sự đâu 
tranh như vậy. Sự đấu tranh ây không giúp gì cho 
12. Khả văn nhi chỉ. Không rõ ý. Có lẽ, cần biết để dập tắt tranh chấp. 


13. Sân não két triền l# {ế Ih ## › tức phẫn và hận. Päli: kodhano upanähi, phẫn nộ và 
oán hận. 
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_ ai mà chỉ gây khô cho mọi người, không phải sự 
thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ôn khoái 
lạc, cho đến trời người phải chịu đau khô và tai 
hoạn. Này A-nan! Nếu ngươi thấy sự đấu tranh 
như vậy, ở bên trong hay bên ngoài, mà không dứt 
hết được, vậy, để đoạn trừ sự đấu tranh ây, ngươi 
phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập 
tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, đừng 
để thôi thất. Này A-nan, ví như có người bị lửa đốt 
cháy đâu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương 
tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, 
nếu ngươi thây sự đấu tranh như vậy, ở bên trong 
hay bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy để 
đoạn trừ sự đâu tranh ấy, ngươi phải nhanh chóng 
tìm câu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm 
chánh trí, kiên nhẫn đừng đề thối thất. 

“Này A-nan, sự đâu tranh như vậy, bên trong 
hay bên ngoài, mà ngươi thây đã được chấm dứt, 
ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn 
không buông lung, vì để ngăn chặn sự đấu tranh 
ây vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi 
đoạn trừ từ gốc rễ. Này A-nan, ví như có người 
bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc 
tìm phương tiện để chữa cháy đâu, chữa cháy áo. 
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Cũng vậy, sự đâu tranh như vậy, bên trong hay - 
bên ngoài, mà ngươi thây đã được châm dứt, 
ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn 
không buông lung, vì để ngăn chặn sự đấu tranh 
ây vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi 
đoạn trừ từ gốc rễ. 

“Cũng giống như vậy với các kiết sử phú 
tàng! bỏn sẻn, tật đô, dua nịnh, dỗi trá, vô tàm, 
vô quý, ác dục, tà kiến, và ác tánh không biết 
phục thiện'° 

“Này A-nan, nêu một người nào có ác dục, tà 
kiến, ác tánh không biết phục thiện thì không 
cung kính Tôn sư, không thấy pháp, không giữ 
giới. Người ây đã không cung kính Tôn sư, 
không thấy pháp, không giữ giới, ở trong chúng 
nó gây ra sự đâu tranh như vậy. Sự đâu tranh ấy 
không giúp gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi 
người, không phải sự thiện lợi và hữu ích, không 
phải là sự an ôn khoái lạc, cho đến trời người 
phải chịu đau khổ và tai hoạn. Này A-nan! Nếu 


14. Trong nguyên bản, bất ngữ kết “£ šE 4" - Xem cht.6, kinh 183. 

15. Ác tánh bát khả chế #§ EE 4 nỊ /]5 hoặc nói là ác tánh bắt thọ nhân ngữ 3š ‡ 2 * 
Ä š s Tánh ương ngĩnh không chịu nghe lời. Đoạn này tóm tắt, liệt kê các cặp kiết 
sử làm nguyên nhân cho đấu tranh, có thể xếp loại theo thuật ngữ thông dụng: Phần, 
hận; phú, não; tật, xan; cuồng, siễm; vô tàm, vô quý; ác dục, tà kiến. Xem thêm, đối 
chiếu kinh 98 trên. Xem giải thích Tập Dị 15 (No.1536, Đại tr.431a-b). 
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ngươi thây sự đâu tranh như vậy, ở bên trong 
hay bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy, để 
đoạn trừ sự đâu tranh ấy, ngươi phải nhanh 
chóng tìm cầu phương tiện, học tập tính cần, 
chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, đừng đề thối 
thât. Này A-nan, ví như có người bị lửa đốt cháy 
đâu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện 
để chữa cháy đâu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nêu 
ngươi thây sự đâu tranh như vậy, ở bên trong hay 
bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy để đoạn 
trừ sự đấu tranh ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm 
cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm 
chánh trí, kiên nhẫn đừng để thối thất. 

“Này A-nan, sự đâu tranh như vậy, bên trong 
hay bên ngoài, mà ngươi thây đã được chấm dứt, 
ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn 
không buông lung, vi để ngăn chặn sự đấu tranh 
ây vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi 
đoạn trừ từ gốc rễ. Này A-nan, ví như có người 
bị lửa đốt cháy đâu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc 
tìm phương tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. 
Cũng vậy, nếu ngươi thây sự đấu tranh như vậy, 
ở bên trong hay bên ngoài, mà ngươi thấy đã 
được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn 
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nữa, luôn luôn không buông lung, vì để ngăn - 
chặn sự đấu tranh ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp 
này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. 

“Lại nữa, này A-nan, có bảy phương pháp 
đình chỉ đấu tranh!°. Bảy phương pháp đó là: một 
là ưng dữ diện tiền chỉ tránh luật, hai là ưng dữ 
ức chỉ tránh luật, ba là ưng dữ bất sĩ chỉ tránh 
luật, bốn là ưng dữ phát lỗ chỉ tránh luật, năm là 
ưng dữ quân chỉ tránh luật, sáu là ưng dữ triển 
chuyển chỉ tránh luật, bảy là ưng dữ như khí 
phần tảo chỉ tránh luật!7. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ diện tiền chỉ 
tránh luật!?? Làm thể nào để đoạn trừ sự đâu 
tranh này? Tức là điều luật đình chỉ đâu tranh 
bằng sự hiện diện. Này A-nan, hoặc một người 
đối với một người, mà khuyến giáo, khiến trách, 
thủ hộ băng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, 
với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Một người 
đối với hai người, một người đối với nhiều 
người, một người đối với chúng Tăng mà khuyên 


® 


- Chỉ tránh 1E ï# hay nói là diệt tránh pháp 3Ä š# *z › Päli: adhikarana-samathä. 
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giáo, khiến trách, được thủ hộ băng pháp luật 
như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến 
được hoan hỷ. Hai người đối với hai người mà 
khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ băng pháp luật 
như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến 
được hoan hỷ. Hai người đỗi với nhiều người, hai 
người đối với chúng Tăng, hai người đối với một 
người mà khuyến giáo, khiến trách, thủ hộ bằng 
pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện 
diện khiến được hoan hỷ. Nhiều người đối với 
nhiêu người mà khuyến giáo, khiến trách, thủ hộ 
bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự 
hiện diện khiến được hoan hỷ. Nhiều người đối 
với chúng Tăng, nhiêu người đối với một người, 
nhiêu người đối với hai người mà khuyến giáo, 
khiến trách, được thủ hộ băng pháp luật như Tôn 
sư đã chỉ giáo với sự hiện diện khiến được hoan 
hỷ. Chúng Tăng đối với một người, chúng Tăng 
đối với hai người, chúng Tăng đối với nhiều 
người mà khuyến g1áO, khiến trách, được thủ hộ 
băng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự 
hiện diện khiến được hoan hỷ. Này A-nan, như 
vậy gọi là ưng dữ hiện tiên chỉ tránh luật. Sự đâu 
tranh ây được đoạn trừ như vậy, tức do luật châm 
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dứt đâu tranh băng sự hiện diện. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ ức chỉ tránh 
luật!?? làm thê nào để đoạn trừ sự tranh đấu này? 
Tức là do đình chỉ đấu tranh băng nhớ lại. Này 
A-nan, nếu có một người nào phạm giới mà 
không nhớ lại giới mình đã phạm. Các Tỳ-kheo 
thây vậy, nói với vị ây rằng, 'Thây đã phạm giới 
mà không nhớ lại giới mình đã phạm. Thây hãy 
đến trong chúng mà xin luật ức niệm. Tăng 
chúng sẽ ban cho Hiền giả luật ức niệm. Này A- 
nan, nêu ở một nơi nào có Tăng chúng hòa hợp 
mả nhóm họp vị Tỳ-kheo kia phải đến đó, trịch 
vai áo, bỏ guốc, vào trong chúng, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân các bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ- 
kheo, chắp tay quỳ mọp mà bạch với các trưởng 
lão thượng tôn răng, “Bạch chư Tôn, mong các 
ngài nghe cho, con đã từng phạm giới mà không 
nhớ, nay con từ nơi chúng Tăng câu xin luật ức 
niệm. Mong Tăng chúng hòa hợp ban cho con 
luật ức niệm." Này A-nan, Tăng chúng hòa hợp 
lại để ban cho vị Tỳ-kheo này luật ức niệm, bằng 
Pháp và Luật như Tôn sư đã chỉ dạy, với sự hiện 
diện khiến cho được hoan hỷ. Này A-nan, như 


19. ng dữ ức chỉ tránh luật § #4 fš IE š# £# : Xem cht.17 trên. 
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vậy gọi là ưng dữ ức chỉ tránh luật. Sự đâu 
tranh ây phải được đoạn trừ như vậy, tức do luật 
chấm dứt đấu tranh bằng cách nhớ lại. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ bất si chỉ 
tránh luật”? Làm thê nào để đoạn trừ sự đấu 
tranh ây? Tức là luật đình chỉ đâu tranh băng Sự 
không si cuồng. Này A-nan, nếu có một người do 
phát cuông mà tâm điên đảo, nên làm nhiều điều 
không thanh tịnh, không phải là pháp của Sa- 
môn, không tùy thuận theo pháp hành mà nói vi 
phạm. Người ấy sau khi trở lại tâm trạng như 
trước, gặp các Tỳ-kheo và được bảo răng: “Thây 
đã phát cuồng và tâm điên đảo, do phát cuông và 
tâm điên đảo, nên làm nhiều điều không thanh 
tịnh, không phải là pháp của Sa-môn, không tùy 
thuận theo pháp hành mà nói v1 phạm. Này Hiển 
giả, nêu Hiền giả sau khi trở lại tâm trạng như 
trước, Hiên giả có thể đến nơi chúng Tăng mà 
câu xin luật bất si. Chúng Tăng sẽ ban cho Hiện 
giả luật bất si. Này A Nan, nếu một nơi nào đó 
Tăng chúng đang hòa hợp vả nhóm hội, vị Tỳ- 
kheo ấy nên đến đó, trịch vai áo, bỏ guốc, vào 
trong Tăng chúng, cúi đầu lễ sát dưới chân các 


20. Ưng dữ bát sỉ chỉ tránh luật Jf§ Ø‡ ZE ## ¡l- š# £E › Xem cht.17 trên. 
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bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo chắp tay 
quì mọp, mà bạch với các Trưởng lão thượng tôn 
Tỳ-kheo răng, “Bạch chư Tôn, xin nghe cho, con 
đã từng phát cuồng và tâm điên đảo. Do con đã 
phát cuồng và tâm điên đảo nên làm nhiêu điều 
không thanh tịnh, không phải là pháp của Sa- 
môn, không tùy thuận theo pháp hành mà nói vi 
phạm. Về sau con trở lại tâm trạng như trước. 
Nay con từ nơi chúng Tăng xin câu luật bất si. 
Mong chúng Tăng hòa hợp ban cho con luật bất 
si. Này A-nan, chúng Tăng cùng hòa hợp và 
nhóm hội, ban cho vị Ty-kheo ây luật bất si, 
băng Pháp và Luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với 
sự hiện diện, khiến được hoan hý. Này A-nan, đó 
gọi là ưng dữ bất s¡ chỉ tránh luật. Sự đâu tranh 
ây được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt 
đâu tranh băng sự không si cuông. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ tự phát lô chỉ 
tranh luật?!? Sự đâu tranh làm thế nào để châm 
dứt? Tức do luật châm dứt đâu tranh bằng sự tự 
thú nhận. Này A-nan, nêu có một người phạm 
giới, hoặc nói ra hay không nói ra, hoặc có nhớ 
hay không nhớ. Này A-nan, nếu tại nơi nào đó có 


?1. Ưng dữ phát lồ chỉ tránh luật ƒ§ Ø #‡ #š II š# £# › Xem cht.17 trên. 
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_ chúng Tăng đang hòa hợp và nhóm hội. Vị Tỳ- 
kheo kia nên đến đó, trịch vai áo, bỏ guốc, vào 
trong chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân các bậc 
Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, chắp tay quì 
mọp mà bạch rằng, “Bạch chư Tôn, xin nghe 
cho, con phạm giới đó, con nay hướng về các bậc 
Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, chí tâm phát lô, 
tự mình nói và trưng bày rõ, không dám che giâu, 
từ nay về sau sẽ khéo léo hộ trì không tái phạm. 
Này A-nan, chúng Ty-kheo nên hỏi vị ây răng, 
“Này Hiền giả, có tự thây điều mình phạm 
không?? Vị Tỳ-kheo ấy đáp, “Con thật sự có thấy 
điều con phạm. Đại chúng cũng nên nói với vị 
ây răng, “Hiền giả nên cần thận giữ gìn đừng tái 
phạm." Này A-nan! Đó là ưng dữ tự phát lồ chỉ 
tránh luật. Sự đấu tranh ây phải được đoạn trừ 
như vậy. Tức do luật châm dứt đâu tranh bằng sự 
từ thú nhận. 

“Này A-nan, thê nào là ưng dữ quân chỉ tranh 
luật??? Làm sao để đoạn trừ sự đấu tranh ây? Tức 
do luật châm dứt đấu tranh băng chín đương 
nhân. Này A-nan! Nêu có người không biết xấu 


22. Ưng dữ quân chỉ tránh luật J§ 1 # ¡IE 3# £## › Xem cht.17 trên. Quân luật # £# “Luật 
áp dụng cho chính ngài”. Vì vị này khi bị hỏi tội, cứ nói loanh quanh, nên Tăng chúng 
phải chỉ định ngay tội danh: “Chính ngài đã phạm tội”. 
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hô, không hôi hận những tội bị thây, bị nghe và - 
bị người khác nghi ngờ là ác dục. Người ấy đã 
phạm giới rôi nói là mình biết ở một nơi, mình 
thây ở một nơi. Sau khi nói mình biết ở một nơi 
này, lại nói mình thây ở một nơi. Sau khi nói 
mình thấy ở một nơi, lại nói mình biết ở một nơi. 
Ở trong Tăng chúng mà nói là mình biết ở một 
nơi, ở trong Tăng chúng mà nói là mình thấy ở 
một nơi. Nói mình biết ở một nơi, rồi lại nói 
mình thấy ở một nơi. Nói mình thấy ở một nơi 
rôi lại nói mình biết ở một nơi. Này A-nan! Vì vị 
Tỳ-kheo ấy, Tăng chúng hòa hợp và nhóm họp 
mà ban quân luật, nói răng: “Nhà ngươi không 
đạo lý, nhà ngươi ác bất thiện. Vì sao? Vì ngươi 
đã phạm giới rôi lại nói mình biết ở một nơi, 
mình thấy ở một nơi. Nói mình biết ở một nơi, 
rôi lại nói mình thấy ở một nơi. Nói mình thấy ở 
một nơi, rồi lại nói mình biết ở một nơi. Ở trong 
chúng mà nói mình biết ở một nơi. Ở trong 
chúng mà nói mình thấy ở một nơi. Nói mình 
biết ở một nơi rôi lại nói mình thây ở một nơi. 
Nói mình thấy ở một nơi rôi lại nói mình biết ở 
một nơi.ˆ Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ quân 
chỉ tránh luật. Sự đâu tranh ây phải được đoạn 
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_ trừ băng sự như vậy. Tức do luật châm dứt đâu 
tranh băng chính đương nhân. 

“Này A-nan, thê nào là ưng dữ triển chuyển 
chỉ tránh luật? Làm thế nào để đoạn trừ sự đâu 
tranh ấy? Tức là do luật chấm dứt đâu tranh băng 
sự diễn tiến. Này A-nan, ở đây, giữa hai vị Tỳ- 
kheo vì một số ý kiến mà gây ra sự đâu tranh như 
vậy, “Đây là pháp, đây là phi pháp; đây là luật, 
đây là phi luật; đây là phạm, đây là phi phạm; 
đây là nhẹ, đây là nặng; khả thuyết, không khả 
thuyết”; có thể thủ hộ, không thê thủ hộ; dư tản, 
không dư tàn; có thể sám hối, không thể sám 
hối”t. Này A-nan, Tỳ-kheo kia ngay tại chỗ đang 
cãi vã ây mà châm dứt đâu tranh. Nếu ngay tại chỗ 
cãi vã mà chấm dứt đấu tranh, thì sự đấu tranh này 
được tuyên bô là châm dứt. Nếu ngay tại chỗ cãi 
vã mà không châm đứt, có thê đưa sự đấu tranh ra 
bạch với chúng Tăng. Nếu ở trong chúng Tăng mà 
châm dứt, thì sự đấu tranh ây được tuyên bố là 
chấm dứt. Nếu trong chúng Tăng không châm 
dứt, thì này A-nan, gần đó có Tỳ-kheo giỏi kinh, 
giỏi luật, giỏi luận”, các Tỳ-kheo kia cùng đến vị 
2. Đoạn trên, bản Hán thiếu hai sự này. 


24. Đoạn trên nói là khởi và không khởi. Khởi, hay cử tội, nêu tội Tỳ-kheo; tức khởi tố. 
2. Nguyên bản: irì mẫu ‡‡ Eÿ ;hay giỏi Ma-đắc-lặc-già (Päli: Mãtikã), chỉ Luận tạng. 
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này thưa việc đâu tranh ấy. Nếu ngay trên 
đường đi mà châm đứt, thì sự đấu tranh được 
tuyên bố là châm dứt. Nếu ngay trên đường đi 
mà không chấm dứt, lại hãy đem sự đấu tranh ấy 
nói trước chúng Tăng. Nêu ở trước chúng Tăng 
mà chấm dứt, sự đấu tranh ây được tuyên bố là 
chấm dứt. Nếu ở tại chúng Tăng mà không chấm 
dứt, thì này A-nan, nếu có nhiêu người hỗ trợ mà 
g1ỏ1 kinh, g1ỏi luật, giỏi luận, thì các vị này phải 
chấm dứt sự đâu tranh ây băng Pháp và Luật như 
Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được 
hoan hý. Này A-nan, như vậy gọi là ưng đữ triển 
chuyên chỉ tránh luật. Sự đấu tranh ây phải được 
đoạn trừ như vậy, tức là do luật châm dứt đâu 
tranh băng sự triển chuyền. 

“Này A-nan, thế nào gọi là ưng dữ như khí 
phần tảo chỉ tránh luật??° Làm sao để đoạn trừ sự 
đâu tranh ây? Tức là luật châm dứt đâu tranh như 
quăng bỏ giẻ rách. Này A-nan, nêu các vị Tỳ- 
kheo ở chung một chỗ tranh chấp, kiện tụng 
nhau, thù nghịch nhau, oán ghét nhau, này A- 
nan, do đó các T-kheo kia chia ra hai nhóm. Sau 
khi chia ra hai nhóm trôi, trong một nhóm có bậc 


2. Ứng dữ như khí phần tảo chỉ tránh luật ƒ Øi #[I ấ£ 3š ‡j II š# £É : Xem cht.17 trên. 
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_ Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, hay dưới 
trưởng lão một bậc; hoặc có người làm tông chủ 
hay nhỏ hơn tông chủ một bậc. Này A-nan, vị 
Tỳ-kheo này nói với các vị Tỳ-kheo kia rằng, 
“Này chư Hiên, xin nghe cho, chúng ta không có 
đạo lý, chúng ta là người ác bất thiện. Vì sao 
vậy? Vì chúng ta đôi với Pháp và Luật được khéo 
giảng dạy mà chí tín, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, đề học đạo, nhưng chúng ta tranh chấp 
kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, oán ghét nhau, 
cãi vã nhau. Này chư Hiên, do sự tranh chấp này 
mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ tội Thâu- 
lan-giá”” và ngoại trừ tội tương ưng với hàng tại 
gia. Tôi vì chính mình và cũng vì chư Hiển nữa, 
nên hướng đến chư Hiền phát lồ, tự nói mà trình 
bày rõ ràng, không dám che giấu, lại cân thận giữ 
gìn sau không tái phạm nữa." Này A-nan, nếu ở 
trong nhóm này mà không có vị Tỳ-kheo nào ứng 
theo, thì này A-nan, Tỳ-kheo ây nên đi đến nhóm 
thứ hai. Đến nơi rồi, cúi đầu đảnh lễ các bậc 
Thượng tôn trưởng lão Tỳ-kheo chắp tay quì 
mọp mà thưa răng, “Thưa chư Tôn, xin nghe cho, 


27. Trong bản, Thâu-la-chá ii £š ÿñ : thường nói là thâu-lan-giá. Cố ý phạm các tọi Ba- 
la-di và Tăng-già-bà-thi-sa mà chưa thành tựu thì gọi là Thâu-lan-giá, thô tội. Pãli: 
thullavajja. 
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chúng ta không có đạo lý, chúng ta là người ác - 
bất thiện. Vì sao vậy? Vì chúng ta đối với Pháp 
và Luật được khéo giảng dạy mà chí tín, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình để học đạo, nhưng 
chúng ta tranh chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch 
nhau, oán ghét nhau, cãi vã nhau. Này chư Hiên, 
do sự tranh đâu này mà chúng ta đã phạm giới, 
ngoại trừ tội Thâu-lan-g1á, và ngoại trừ tội tương 
đương với hàng tại gia. Tôi vì chính mình và 
cũng vì chính chư Hiên nữa, nên hướng đến chư 
Hiên chí tâm phát lồ, tự nói mà trình bày rõ ràng, 
không dám che giấu, lại cẩn thận giữ gìn sau 
không tái phạm nữa.` Này A-nan, các Ty-kheo 
kia nên nói với vị Tỳ-kheo này như vây, “Này 
Hiển giả, thây tự thấy mình phạm giới chăng?” 
Vị Tỳ-kheo này đáp, “Quả thật tôi tự thấy mình 
đã phạm giới. Ty-kheo kia nên nói, “Vậy hãy 
cần thận giữ gìn, đừng để tái phạm.' Nhóm thứ 
hai cũng làm như vậy. Này A-nan, như vậy gọi là 
ưng dữ như khí phấn tảo chỉ tránh luật. Này A- 
nan! Sự đấu tranh ây phải được đoạn trừ như vậy. 
Tức do luật châm dứt đâu tranh như quăng bỏ giẻ 
rách. 

“Này A-nan! Nay ta nói cho ngươi sáu pháp 
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ủy lao”, hãy lăng nghe kỹ, hãy khéo suy nghĩ 
kỹ.” 

Tôn giả A Nan bạch răng: 

“Kính vâng, con xin vâng lời lắng nghe.” 

Phật nói: 

“Thế nào là sáu? Thân nghiệp từ hòa hướng 
đến các vị đồng phạm hạnh, pháp ấy gọi là pháp 
ủy lao. Đó là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến 
cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho 
phụng sự, khiên cho cung kính, khiến cho tu tập, 
khiến cho đoàn kết, tác thành Sa-môn, tác thành 
nhất tâm, được sự tỉnh cân, chứng đắc Niễt-bàn. 

“Khẩu nghiệp nói năng từ hòa, ý nghiệp từ 
hòa, cũng vậy. 

“Có lợi lộc nào đúng pháp mà được, cho đến 
miếng cơm ở chính trong bình bát của mình, với 
phân lợi như vậy, mang chia xẻ cho các vị đồng 
phạm hạnh, pháp đó gọi là pháp ủy lao, là pháp 
khả ái, pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến 
cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho 
cung kính, khiến cho tu tập. khiến cho đoàn kết, 
tác thành Sa-môn, tác thành nhất tâm, được sự 
tinh cần, chứng đắc Niếễt-bàn. 


28. Ủy lao pháp ïš† 5Z ›+ › thường được biết là sáu pháp hòa kỉnh hay lục hòa. Tập Dị 15 
(No Đại 26.1536, tr.431b), gọi là sáu pháp khả hỷ. PäIi: cha särãniyã dhammä. 
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“Nêu có giới nào không bị sứt mẻ, không bị _ 
hư thủng, không bị dơ, không bị đen, vững vàng 
như mặt đất, được Thánh khen ngợi, đầy đủ khéo 
thọ trì. Với giới phần như vậy, cùng chia xẻ với 
các vị đồng phạm hạnh, pháp đó là pháp ủy lao, 
là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái 
niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, 
khiến cho cung kính, khiến cho tu tập. khiến cho 
đoàn kết, tác thành Sa-môn, tác thành nhất tâm, 
được sự tỉnh cân, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có kiến giải của Thánh có sự xuất yếu, 
được thông suốt bằng tuệ kiến, đưa đến sự chân 
chánh diệt khô, với kiên phân như vậy, cùng chia 
xẻ với các vị đông phạm hạnh, pháp đó là pháp 
ủy lao là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho 
ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, 
khiến cho cung kính, khiến cho tu tập. khiến cho 
đoàn kết, tác thành Sa-môn, tác thành nhất tâm, 
được sự tỉnh cân, chứng đắc Niết-bàn. 

“Này A-nan, Ta vừa nói sáu pháp ủy lao, vì 
vậy mà ta giảng giải. Này A-nan, nêu các ngươi 
đối với sáu gốc rễ của đâu tranh mà đoạn tuyệt 
hoàn toàn, và với bảy pháp đình chỉ đấu tranh, 
khi trong Tăng chúng khởi lên đâu tranh, thì 
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_ châm dứt băng luật đình chỉ đâu tranh như 
quăng bỏ giẻ rách, rôi lại thực hành sáu pháp ủy 
lao ấy, thì này A-nan, như vậy sau khi Ta khuât 
bóng, các con sông cộng đông hòa hợp hoan hỷ 
không tranh chấp, cùng đồng nhất trong một tâm, 
cùng đông nhất trong một giáo pháp, hòa hợp 
như nước với sữa, khoái lạc du hành như lúc Ta 
còn tại thế.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và chư 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


197. KINH ƯU-BA-LY'! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Chiêm-ba, trú 
tại bờ ao Hăng-già”. 

Bây giờ vào một buổi chiều Tôn giả Ưu-ba- 
ly?, từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Phật đảnh lễ sát 
chân Phật, rồi ngồi sang một bên, thưa: 

“Bạch Thế Tôn, nêu chúng Tỳ-kheo cùng 
nhau hòa hợp mà tác biệt kiết ma, thuyết biệt kiết 
ma; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma 
đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân ban cho luật diện 
tiền, nhưng lại ban cho luật ức niệm, cần ban 
cho luật ức niệm lại ban cho luật điện tiền. Đó có 
phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật 
chăng?” 


1. Pãli, tham chiếu Luật tạng, Mv. 9. 6. 1-8. Hán, tham chiếu, luật các bộ phái, Luật bộ, 
Đại 22-23. 

2 Xem cht.2, kinh 37. 

3 Ưu-ba-ly { 3 ÿ# › Pali: UPãIi. 

+. Nguyên bản Hán: tác dị nghiệp thuyết dị nghiệp {E 1# 3# š2 Ø1 3É - 

5... Xem kinh 196 trên. 
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Thê Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân ban cho luật ức niệm 
lại ban cho luật bất si, cần ban cho luật bất sĩ, lại 
ban cho luật ức niệm, đó có phải là kiết ma đúng 
Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân ban cho luật bất sĩ, lại 
ban cho luật tự phát lỗ, cần ban cho luật tự phát 
lô lại ban cho luật bất si, đó có phải là kiết ma 
đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân ban cho luật tự phát 
lỗ, lại ban cho luật quân, cần ban cho luật quân, 
lại ban cho luật tự phát lỗ, đó có phải là kiết ma 
đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 
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Thê Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân ban cho quân luật 
nhưng lại ha trách”; cần ha trách nhưng lại cho 
quân luật; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết- 
ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nêu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân khiến trách lại hạ trí”, 
cần hạ trí lại khiến trách, đó có phải là kiết ma 
đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nêu chúng Ty-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân hạ trí lại dùng cử tộIŠ, 
cân cử tội lại dùng hạ trí, đó có phải là kiết ma 
đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 


§.. Trong bản, trách số ?# #¿ › cũng nói là ha trách, tức khiển trách hay cảnh cáo. 
7 Hạ trí F ï : có lẽ Luật Tứ Phần nói là y chỉ, bắt phục tùng giám hộ. 
8. Hán: cử #§ › hay cử lội, thủ tục buộc tội Tỳ-kheo trước Đại chúng. 
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Thê Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cần cử tội lại diệt tẫn?, cần 
diệt tẫn lại cử tội; đó có phải là kiết ma đúng 
Pháp, kiết ma đúng Luật chăng? 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thê Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân diệt tẫn lại ban cho 
luật ức niệm, cần ban cho luật ức niệm lại diệt 
tấn; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma 
đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thê Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân ban cho ức niệm, lại 
do căn bản trị; cần phải do căn bản trị lại ban cho 
ức niệm; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết 
ma đúng Luật chăng?” 


9%. Hán: tẫn fä hay diệt tẫn, trục xuất khỏi Tăng. 
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Thê Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thê Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân phải do căn bản trị, 
lại khu xuất, cần khu xuất lại do căn bản trị. Đó 
có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật 
chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng m 
hợp, trường hợp cần khu xuất lại hành bất mạn!” 
cần hành bât mạn lại khu xuất; đó có phải là kiết 
ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly.” 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân phải hành bất mạn mà 
lại trị!!, cần đến trị lại hành bất mạn. Đó có phải 
là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng? 
10. Hành bất mạn ƒ7 Z4 8# › Tứ Phần: hành Ma-na-đỏa, hay hành pháp ý hỷ, trong sám 


Tăng-già-bà-thi-sa. 
11. Trị ;& › Tứ Phần: a-phù-ha-na, phép xuất tội Tăng-già-bà-thi-sa. 
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Thê Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Uu-ba-ly. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp mà tác biệt kiết ma thuyết biệt kiết ma, đó 
không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tăng cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân ban cho luật diện tiền 
lại ban cho luật ức niệm, cần ban cho luật ức 
niệm lại ban cho luật diện tiền, đó không phải là 
kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng 
Tăng cũng có tỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp trong trường hợp cần ban cho luật ức niệm 
lại ban cho luật bất si, cần ban cho luật bất sĩ, lại 
ban cho luật ức niệm. Đó không phải là kiết ma 
đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng 
CÓ lỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân ban cho luật bất sĩ, lại 
ban cho luật tự phát lỗ, cần ban cho luật tự phát 
lô lại ban cho luật bất si. Đó không phải là kiết 
ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng 
cũng có tỘI. 
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“Này Ưu-ba-ly, nêu chúng Tỳ-kheo cùng - 
hòa hợp, trong trường hợp cần ban cho luật tự 
phát lồ lại ban cho luật quân, cần ban cho luật 
quân lại ban cho luật tự phát lồ. Đó không phải là 
kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng 
Tăng cũng có tỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân ban cho luật quân, lại 
khiển trách, cần khiển trách lại ban cho luật 
quân. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết 
ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nêu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân ha trách lại hạ trí, 
cân hạ trí lại ha trách. Đó không phải là kiết ma 
đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng 
cũng có tỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân hạ trí, nhưng lại dùng 
cử tội, cân cử tội lại hạ trí. Đó không phải là kiết 
ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng 
cũng có tỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, nêu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cần cử tội lại diệt tẫn, 
cân diệt tần lại cử tội. Đó không phải là kiết ma 
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đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng 
cũng có tỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, nêu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân diệt tẫn, nhưng lại 
dùng ức niệm, cân ban cho ức niệm lại diệt tẫn, 
đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma 
đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cân ban cho luật ức niệm, 
nhưng lại do căn bản trị, cần ban đo căn bản trị, 
lại ban cho luật ức niệm. Đó không phải là kiết 
ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng 
cũng có tỘI. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa 
hợp, trong trường hợp cần do căn bản trị, nhưng 
lại khu xuất, cần khu xuất lại do căn bản trị, đó 
không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, ông nên học tùy theo loại kiết 
ma nào mà thuyết kiết ma đó. Cần ban cho luật 
diện tiền liền ban cho luật diện tiền, cần ban cho 
luật ức niệm liền ban cho luật ức niệm, cần ban 
cho luật bất s¡ liên ban cho luật bất si, cân ban 
cho luật tự phát lồ, liền ban cho luật tự phát lô, 
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cân ban cho luật quân liên ban cho luật quân, 
cần khiến trách liền khiến trách, cần hạ trí liền hạ 
trí, cân cử tội liên cử tội, cần diệt tẫn liền diệt 
tẫn, cần dùng căn bản trị liên dùng căn bản trị, 
cần khu xuất liền khu xuất, cần hành bất mạn liền 
hành bất mạn, cân trị liền trị. 

“Này Ưu-ba-ly, thầy nên học như vậy.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ưu ba ly, và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


198. KINH ĐIÊU NGỰ ĐỊA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, ở 
tại Trúc lâm, trong vườn Ca-lan-đà. 

Bây giờ Sa-di A-di-na-hòa-để”, cũng ở tại 
thành Vương xá, tại một cốc thiền, trong khu 
rừng vắng. Lúc bấy giờ Vương đồng tử Ki-bà- 
tiên-na”, sau giờ trưa, thong dong đi đên. Sa-di A- 
di-na-hòa-đề, cùng chảo hỏi xong, ngôi xuống 
một bên hỏi rằng: 

“Hiền giả A-kì-xá-na', tôi có điều muốn hỏi, 
mong Hiên giả nghe cho chăng?” 

Sa-di A-di-na-hòa-đề nói: 

“Hiên Vương đông tử, muôn hỏi xin cứ hỏi. 
Tôi nghe rõ rồi sẽ suy nghĩ.” 

Vương đông tử hỏi: 

“Hiên giả A-kì-xá-na, phải chăng thật sự Tỳ- 
kheo ở trong Pháp Luật này không phóng dật, tu 
hành tinh cân, sẽ đạt đến nhất tâm chăng?” 

Sa-di đáp: 


1. Tương đương Paäli, M.125. Dantabhũmi-suttam. 

2. Sa-di A-di-na-hòa-đề )/b 78 [:ƒ 5% TJ #1 ÿ › Pãli: Aciravato samaouddeso, tân học Sa- 
môn Aciravata. 

3. Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na -E Eš 1 3% : H › Pali: Jayasena-Rãjakũmära. 

+ A-kì-xá-na [“j #  J : Pãli: Aggivassana: có thể tên của một bộ tộc chớ không phải 
biệt danh của Tôn giả. 
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“Hiên Vương đông tử, thật sự như vậy, Tỳ- _ 
kheo ở trong Pháp Luật này, không phóng dật, tu 
hành tinh cân sẽ đạt được nhất tâm.” 

Vương đông tử lại hỏi: 

“Hiên giả A-kì-xá-na, mong Hiền giả theo 
những điều đã nghe, đã tụng tập, nói lại hết cho 
tôi rõ, như Tỳ-kheo trong Pháp Luật này không 
phóng dật, tu hành tinh cân sẽ đạt đến nhất tâm.” 

Sa-di đáp: 

“Hiền Vương đông tử, tôi không đủ sức để 
theo những điều đã nghe, đã tụng tập nói lại hết 
cho Vương tử, như Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật 
này không phóng dật, tu hành tinh cân, sẽ đạt đến 
nhất tâm. Hiển Vương tử, nếu tôi theo những 
điều đã nghe, đã tụng tập nói lại hết cho Vương 
tử, như Ty-kheo ở trong Pháp Luật này không 
phóng dật, tu hành tinh cân, sẽ đạt đến nhất tâm. 
Hoặc Hiền giả Vương tử không thể hiểu được. 
Như vậy thì tôi nhọc công vô ích.” 

Vương đông tử nói với Sa di: 

“Hiên giả A-kì-xá-na, Hiển giả chưa bị người 
khác chiết phục, vì ý gì mà đã tự mình rút lui? 
Hiên giả A-kì-xána, mong Hiền giả cứ theo 
những điều đã nghe, đã tụng tập, có thê nói lại 
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_ hết cho tôi, như Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này 
không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt đến nhất 
tâm, nếu tôi hiểu được thì hay lắm, nhưng nếu tôi 
không hiểu sẽ không hỏi thêm về các pháp nữa.” 

Rồi thì Sa-di A-di-na-hòa-đê theo những pháp 
đã nghe, đã tụng tập, nói lại cho Vương đồng tử 
Kì-bà-tiên-na, như Ty-kheo ở trong Pháp Luật 
này, không phóng dật, tu hành tinh cân, sẽ đạt 
đến nhất tâm. Bây giờ Vương đông tử Kì-bà-tiên- 
na nói: 

“Hiền giả A-kì-xá-na, nếu Tỳ-kheo ở trong 
Pháp Luật này không phóng dật, tu hành tính 
cân, sẽ đạt đến nhất tâm; không bao giờ có 
trường hợp này.” 

Nói xong, bèn từ chỗ ngôi đứng dậy, không 
nói lời từ giã mà bỏ đi. Vương đồng tử Kì-bà- 
tiên-na đi chưa bao lâu, rồi Sa-di A-di-na-hòa-đề 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ và ngôi sang một 
bên, đem những điều đã thảo luận với Vương 
đồng tử Kì-bà-tiên-na kể hết lại cho Đức Phật. 
Đức Thê Tôn nghe xong, nói với Sa-di: 

“A-kì-xá-na, thôi đủ rồi. Làm sao có thể biết 
được, khi Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na sống 
trong dục vọng, bị dục áI nhai nuốt, bị đục vọng 
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đốt cháy. Đôi với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, 
đoạn trừ sự đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ 
có địa vị vô dục mới biết, vô dục mới hay, vô 
dục mới chứng giác; địa vị ây mà Vương đồng tử 
có thê biết được, thấy được, không thể có trường 
hợp này. Vì sao vậy? Này A-kì-xá-na, vì Vương 
đồng tử Kì-bà-tiên-na thường sống trong dục 
VỌng vậy. 

“A-kì-xá-na, cũng như trong bốn trường hợp 
điều ngự °; điều ngự voi, điều ngự ngựa, điều 
ngự bò, điện ngự người. Trong đó có hai trường 
hợp điều ngự có thể điều ngự, và hai trường hợp 
điều ngự không thể điều ngự”. A-kì-xá-na, ý 
ngươi nghĩ sao? Nếu trong hai trường hợp điều 
ngự không thể điều ngự ấy; ở đây chưa điều phục 
tỉnh trạng chưa điều phục, chưa được huấn luyện 
mà tiếp Tờ sự huấn luyện, trường hợp này 
không thể có. Nêu trong hai trường hợp điều 


5.. Bản Hán: địa, địa vị hay tình trạng; ý nghĩa sẽ thấy sau. 

5. Điều ngự 3i f#' › Pali: damma, được huấn luyện. Bản Päli chỉ kể có ba: hatthidamma, 
huấn luyện voi, assadamma, huấn luyện ngựa, godamma, huấn luyện bò. 

7. Trong bản Päli, có hai con vật cần huấn luyện nhưng chưa được huấn luyện, và hai 
con vật cần huấn luyện đã được huấn luyện. 

8 Đoạn này văn Hán hơi tối. Tham chiếu Pãli: api nu te adantäva dantakäranam 
gaccheyyum, adantäva dantabhũmim sampäpuneyyum, seyyathäpi te dve... sudantà 
suvintã ti2 “Những con chưa được huấn luyện này có thể làm công việc của con vật 
đã được huấn luyện, có thể đạt đến địa vị của con vật đã được huấn luyện, như hai 

on... đã được huấn luyện kỹ, đã được khéo khuất phục kia?” 
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_ nøgự có thể điều ngự này, khéo điêu ngự; ở đây 
điều phục tình trạng chưa điều phục, huấn luyện 
để tiếp nhận sự huấn luyện, trường hợp này có 
thể có” 

“Cũng vậy, ở đây, A-kì-xá-na, thôi đủ tôi. 
Làm sao có thê biết được, khi Vương đồng tử Kì- 
bà-tiên-na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai 
nuốt, bị dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ 
dục, đoạn trừ ái, đoạn trừ sự đốt cháy của dục, 
tình trạng mà chỉ có địa vị!" vô dục mới biết, vô 
dục mới hay, vô dục mới chứng giác; địa vị ây 
mà Vương đồng tử có thể biết được, thây được, 
không thể có trường hợp này. Vì sao vậy? Này 
A-kì-xá-na, vì Vương đông tử Kì-bà-tiên-na 
thường sống trong dục vọng vậy. 

“*A-kì-xá-na, cũng như cách xóm không xa có 
một hòn núi đá lớn, không sứt, không thủng, 
không trông, bên chặt, không lung lay, hợp thành 
khối duy nhất. Giả sử có hai người đang muôn 
nhìn ngăm, trong đó có một người leo nhanh lên 
núi, người thứ hai đứng dưới chân núi. Người 
đứng trên núi đá nhìn thấy bên kia núi đá có 
% Bản Hán hình như hiểu rằng có hai trường hợp có khả năng huấn luyện, và hai 


trường hợp tuyệt đối không khả năng. 
10. Bản Hán: địa, địa vị hay tình trạng; ý nghĩa sẽ thấy sau. 
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khoảng đât băng phăng, vườn tược, cây rừng, ˆ 
suối trong, ao hoa, sông dài, nước lớn. Người 
trên núi sau khi thấy, bèn hỏi người dưới núi 
răng, “Bạn có thấy bên kia núi có khoảng đất 
băng phẳng, vườn tược, cây rừng, ao hoa, suôi 
trong, sông đài, nước lớn chăng?” Người dưới 
núi đáp, “Nếu tôi thây hòn núi này, với bên kia 
có khoảng đất băng phăng, vườn tược, cây rừng, 
suỗi trong, ao hoa, sông dài, nước lớn, trường 
hợp này không thể có.” Rồi người trên núi leo 
nhanh xung, nắm người dưới núi dẫn lên trên 
hòn núi đá. Đến nơi rồi hỏi, 'Bạn có thây bên kia 
núi có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây 
rừng, suối trong, ao hoa, sông dài, nước lớn 
chăng?ˆ Người kia đáp, Bây IỜ tÔI mới thây.' 
Lại hỏi người kia, “Vừa rôi bạn nói răng không 
thể có trường hợp này, nay lại nói là thây có; thế 
nghĩa là sao?” Người kia đáp, “Vừa rôi tôi bị hòn 
núi che khuất nên không thây.' 

“Cũng vậy, A-kì-xá-na, thôi đủ rôi. Làm sao 
có thê biết được, khi Vương đông tử Kì-bà-tiên- 
na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai nuốt, bị 
dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ đục, đoạn 
trừ ái, đoạn trừ sự đốt cháy của dục, tình trạng 
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mà chỉ có địa vị!! vô dục mới biết, vô dục mới 
hay, vô dục mới chứng giác; địa vị ây mà Vương 
đồng tử có thê biết được, thấy được, không thê 
có trường hợp này. Vì sao vậy? Này A-kì-xá-na, 
vì Vương đông tử Kì-bà-tiên-na thường sông 
trong dục vọng vậy. 

“Này A-kì-xá-na, thuở xưa, vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh có một người thợ săn voi. Vua nói, “Này 
thợ săn voi. Hãy bắt voi rừng về đây cho ta. Nêu 
bắt được rôi hãy báo cho ta hay. Bấy giờ thợ săn 
voI sau khi lãnh mạng của vua, bèn cối vương 
tượng đi đên một khu rừng già. Ở trong khu rừng 
già này, người thợ săn trông thây một con voi 
rừng rất lớn. Sau khi thấy, bèn bắt và cột vào cổ 
Con Vương tượng. Lúc bây ØIỜ Con Vương tượng 
dẫn voi rừng ra ngoài khoảng đất trống, còn 
người thợ săn voi thì đi đến vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh thưa răng, “Tâu thiên vương, thần đã bắt 
được con volI rừng, cột ở khoảng đất trồng, xin 
theo ý thiên vương!” Vua Sát-lợi Đảnh Sanh 
nehe tâu, liên bảo rằng, “Này nài voi giỏi, bây 
giờ ngươi hãy huấn luyện nhanh chóng con voi 
rừng đó khiến nó khuất phục, khiến nó thành con 


11. Xem cht.10 trên. 
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voi được huân luyện kỹ. Nếu huân luyện đã - 
hoàn hảo rôi, hãy trở về báo cho ta biết. Rồi 
người huấn luyện voi giỏi sau khi vâng mạng 
vua, vác cây gậy rất lớn trên vai hữu, đi đến chỗ 
con voi rừng. Người ây căm cây gậy xuống đất, 
cột cổ voi rừng lại, chế ngự tâm ý vui thích núi 
rừng của nó, trừ khử tâm niệm ham muốn núi 
rừng, dứt bỏ mệt nhọc núi rừng, khiến cho nó vui 
thích thôn ấp, tập yêu người đời. 

“Người huấn luyện voi giỏi trước hết cho nó 
ăn uống. Này A-kì-xá-na, khi voi rừng bắt đầu 
nghe theo thợ huấn luyện voi giỏi mà chịu ăn 
uống, người huấn luyện voi giỏi bèn nghĩ răng, 
“Bây giờ con voi rừng này có thể sông được tôi. 
Vì sao vậy? Vì con voi rừng to lớn này bắt đầu 
chịu ăn uống.” Khi voi rừng bắt đầu chịu ăn 
uống, nghe lời người huấn luyện, người huấn 
luyện voi nói với nó bằng những lời dịu dàng khả 
ái, bảo nó năm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, 
lây, bỏ, co lại, đuôi ra. Khi người luyện voi nói 
VỚI VOI rừng bằng những lời dịu dàng khả ái, bảo 
nó năm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lây bỏ, co 
lại duỗi ra, và voi rừng làm y theo lời dạy của 
người huấn luyện voi như vậy. Này A-kì-xá-na, 
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_ khi voi rừng nghe theo lời dạy của người huấn 
luyện voi, bây giờ người huấn luyện voi mới 
buộc hai chân trước, hai chân sau, hai bàn thối, 
hai sườn hông, đùi, xương sông, đầu, trán, tai, 
ngà, và buộc cả vòi nó lại, TÔI Sai người cầm móc 
câu cỡi lên đầu nó; khiến một sô đông người cầm 
dao, thuẫn, sảo, mâu, kích, búa, việt, đứng phía 
trước, còn người huấn luyện voi thì tay cầm một 
cây mâu nhọn đứng ngay trước voi mà nói rằng, 
“Bây giờ ta trị ngươi, khiến ngươi không di động. 
Ta trị ngươi chớ có di động.” Khi voI rừng nghe 
người huấn luyện voi sửa trị không di động, nó 
không giở chân trước, cũng không động đậy chân 
sau, hai bàn thối, hai sườn hông, đùi, xương 
sông, đầu, trán, tai ngà Và VÒI, tất cả thảy đều 
không động đậy. Voi rừng nghe theo người huân 
luyện voi đứng im bất động như vậy. 

“Này A-kì-xá-na, khi voi rừng nghe theo 
người huấn luyện voi mà không di động, lúc bấy 
giờ nó nhẫn chịu những dao, sảo, mâu, kích, búa, 
việt, hỗ hoán to tiếng, hoặc gào thét, hoặc thôi tù 
và, đánh trông, động chuông, nó có thê nhẫn chịu 
tật cả. Khi voi rừng đã có thể kham nhẫn, bây giờ 
nó là con voi điều ngự, khéo điều ngự, thượng 
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điêu ngự, tôi thượng điêu ngự, thượng nhanh - 
nhẹn, tôi thượng nhanh nhẹn, có thể vào cho vua 
cỡi, ăn lẫm của vua, được gọi là vương tượng. 
“Cũng vậy, A-kì-xá-na, nếu khi Như Lai xuất 
hiện thê gian, là Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu, vị ấy đôi với 
thế gian này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Phạm chí, từ người đến trời, mà tự tri, tự 
giác, tự chứng ngộ, thành tựu an trụ. VỊ ây thuyết 
pháp phân đầu vi diệu, phần giữa vi diệu, phần 
cuôi cũng vi diệu, có nghĩa có văn, đây đủ thanh 
tịnh, hiển hiện phạm hạnh; pháp được vị ây nói, 
khi con nhà cư sĩ nghe được, và sau khi nghe thì 
có tín tâm nơi pháp được Như Lai nói. Người 
này sau khi có tín tâm, bèn cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, để học đạo. Này A-kì-xá-na, đó là lúc 
Thánh đệ tử ra nơi khoảng đất trông, cũng như 
vương tượng dẫn voi rừng ra. Và cũng như voi 
rừng còn tham luyến ái dục, ái dục nơi đời sống 
trong rừng núi. Này A-kì-xá-na, cũng vậy, chư 
Thiên và Nhân loại tham luyến dục lạc ở nơi ngũ 
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- đục, sắc, thanh, hương, vị, xúc, Như Lai bắt 
đâu điều ngự Tỳ-kheo ấy răng, “Ngươi hãy thủ 
hộ thân và mạng thanh tịnh. Hãy thủ hộ miệng ý 
và mạng thanh tịnh. 

“Khi Thánh đệ tử thủ hộ thân và mạng thanh 
tịnh, thủ hộ miệng, ý và mạng thanh tịnh. Như 
Lai lại điều phục Tỳ-kheo ấy răng, “Ngươi hãy 
quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, 
pháp như pháp.' Khi Thánh đệ tử quán nội thân 
như thân, quán thọ, tâm, pháp như pháp, thì bốn 
niệm xứ này ở trong tâm của Hiền Thánh đệ tử, 
buộc trói tâm của vị ấy lại, chế ngự tâm ý vul say 
theo thế tục, trừ khử tâm niệm ham muôn thế tục, 
dứt trừ sự mệt nhọc thê tục, khiến cho vui với 
Chánh pháp, tu tập Thánh giới. Này A-kì-xá-na, 
cũng như người huấn luyện voi, sau khi vâng 
mạng vua Sát-lợi Đảnh Sanh rôi, vắc cây gậy rất 
lớn rồi trên vai phải đi đến chỗ voi rừng, cắm cây 
xuống đất, cột cô voi rừng lại, chế ngự tâm ý vui 
thích núi rừng, trừ khử tâm niệm ham muốn núi 
rừng, dứt bỏ sự mệt nhọc núi rừng, khiến vui với 
thôn âp, quen yêu thích nhân gian; cũng vậy, này 
A-kì-xá-na,, bốn niệm xứ này ở trong tâm của 
Hiện Thánh đệ tử, buộc trói tâm người ấy lại, chế 
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ngự tâm ta vuI1 say thê tục, dứt bỏ sự mệt nhọc _ 
thế tục, khiến vui với Chánh pháp, tu tập Thánh 
ĐIỚI. 

“Khi Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho 
đến quán, thọ, tâm, pháp như pháp, Như Lai điều 
phục Tỳ-kheo ây răng, “Ngươi hãy quán nội thân 
như thân, đừng suy niệm những tư niệm tương 
ưng với dục, cho đến quán thọ, tâm, pháp như 
pháp, không suy niệm những tư niệm tương ưng 
với phi pháp. Và đệ tử vâng theo lời dạy của 
Như Lai vậy. Này A-kì-xá-na, cũng như voI rừng 
nghe theo người huấn luyện voi, bằng những lời 
dịu dàng khả ái, bảo năm xuống, đứng dậy, đi 
tới, đi lui, lây, bỏ, co lại, duỗi ra. Voi rừng tuân 
theo lời dạy của người huấn luyện voi như vậy. 
Cũng vậy, này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử quán 
nội thân như thân, không suy niệm tư niệm tương 
ưng với dục, cho đến quán thọ, tâm, pháp như 
pháp, không suy niệm tư niệm tương ưng với phi 
pháp. Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai 
như vậy. 

“Khi Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như 
Lai như vậy, Như Lai lại điều phục Tỳ-kheo ây 
răng, “Ngươi hãy ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho 
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đến chứng đắc đệ Tứ thiên thành tựu và an trụ. 
Như vậy Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như 
Lai, an trụ không di động.ˆ Này A-kì-xá-na, cũng 
như voi rừng vâng theo sự sửa trị của người huân 
luyện voi không di động, không giở hai chân 
trước, hai chân sau, hai bàn thôi, hai sườn hông, 
đùi xương sông, đầu, tai, ngà Và VÒI, tất cả đều 
không di động. Voi rừng nghe theo người huấn 
luyện voi đứng 1m không di động như vậy. Cũng 
vậy, này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử ly dục, ly 
pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ 
thiên, thành tựu an trụ, như vậy Thánh đệ tử vâng 
theo lời dạy của Như Lai mà an trụ không di 
động. Khi Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của 
Như Lai mà an trụ không di động, vị ây lúc bấy 
giờ có thế kham nhãn đói, khát, nóng lạnh, muôi, 
chí, rận, gió, năng bức bách, tiếng dữ, gậy đánh 
cũng đêu có thể kham nhẫn. Thân gặp những 
bệnh tật rất đau đớn, gân như tuyệt mạng, và 
những điều không khả lạc, tất cả đêu có thể kham 
nhẫn. Này A-kì-xá-na, cũng như voi rừng nghe 
theo người huân luyện voi đứng im không di 
động, nó lúc bấy giờ nhãn chịu được dao, thuẫn, 
sảo, mâu, kích, búa, việt, hô hoán to tiếng, hoặc 
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gào thét, thôi tù và, đánh trông, động chuông - 
thảy đêu có thể kham nhẫn. Cũng vậy, này A-kì- 
xá-na, khi Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của 
Như Lai mà an trụ không di động, vị ấy lúc bây 
ĐIỜ CÓ thể kham nhẫn đói, khát, lạnh, nóng, 
muỗi, chí, rận, gió, nắng, bức bách, tiếng dữ, gậy 
đánh, cũng có thê kham nhẫn, thân gặp những 
bệnh tật rất đau đớn, gân như tuyệt mạng, và 
những điều không khả lạc, thảy đều có thê kham 
nhẫn. Này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử vâng theo 
lời dạy của Như Lai mà có thể kham nhẫn, vị ây 
lúc bấy giờ là vị điều ngự, thiện điều ngự, được 
thượng điều ngự, tối thượng điều ngự, được 
thượng tịch tịnh, tôi thượng tịch tịnh. VỊ ấy trừ 
bỏ các tà vạy, sợ hãi, ngu s1 và siễm nịnh, thanh 
tịnh lắng đọng trần lao, không cầu nhiễm không 
ô uế, xứng đáng tán thán, đáng thỉnh, đáng kính, 
đáng trọng, thật sự xứng đáng được cúng dường, 
là ruộng phước cho tất cả chư Thiên và Nhân 
loại. Này A-kì-xá-na, cũng như voi rừng đã có 
thể kham nhẫn. Lúc bây giờ nó là voi điều ngự, 
thiện điều ngự, thượng điều ngự, tối thượng điều 
ngự, thượng nhanh nhẹn, tối thượng nhanh nhẹn, 
có thể xung vào cho vua cỡi, được ăn lẫm của 
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vua, được gọi là vương tượng. Cũng vậy, này 
A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử vâng theo Như Lai 
mà có thê kham nhẫn, vị ây lúc bấy giờ được gọi 
là điều ngự, thiện điều ngự, được thượng điêu 
ngự, tôi thượng điều ngự, thượng tịch tịnh, tối 
thượng tịch tịnh, trừ bỏ các tà vạy, sợ hãi, ngu sĩ 
và siêm nịnh, thanh tịnh lắng đọng các trần lao, 
không câu nhiễm, không ô uế, xứng đáng tán 
thán, đáng thỉnh, đáng kính, đáng trọng, thật sự 
xứng đáng cúng dường, là ruộng phước cho hết 
thảy chư Thiên và Nhân loại. 

“Này A-kì-xá-na, con voi rừng còn nhỏ, 
không được điều ngự, mà chết, thì đó øọI là cái 
chết không được điều ngự. Con voi rừng trung 
niên, không được điều ngự mà chết, thì gọi là cái 
chết không được điều ngự. Này A-kì-xá-na, 
Thánh đệ tử niên thiếu không được điều mà 
mạng chung, thì đó gọi là mạng chung không 
được điều ngự. Thánh đệ tử trung niên không 
được điều ngự mà mạng chung thì đó gọi là 
mạng chung không được điều ngự. 

“Này A-kì-xá-na, con voI rừng còn nhỏ được 
thiện điều ngự mà chết thì đó gọi là cái chết thiện 
điều ngự. Con voi rừng trung niên, được thiện 
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điêu ngự mà chết, thì đó gọi là cái chết được - 
thiện điều ngự. Này A-kì-xá-na, Thánh đệ tử niên 
thiểu được thiện điều ngự mà mạng chung, đó 
øọ1 là mạng chung thiện điều ngự. Thánh đệ tử 
trung niêm được thiện điều ngự mà mạng chung, 
thì đó gọi là mạng chung thiện điều ngự.” 

Phật thuyết như vậy, Sa-di A-di-na-hòa-đề và 
các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


L] 


199. KINH SI TUỆ ĐỊA 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ- -kheo: 

Nay Ta sẽ nói cho các thầy nghe về pháp ngu 
s¡ và pháp trí tuệ. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, 
hãy suy nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

Thế nào là pháp ngu sĩ? Người ngu sĩ có ba: 
Sự tướng, tiêu thức ngu si và ấn tượng ngu sĩ. 
Tức là người thành tựu sự ngu sĩ thì nói là ngu sI. 

Những øì là ba? Người ngu sĩ suy tư bằng tư 
niệm ác, nói băng lời nói ác, và làm việc làm ác. 
Do đó, người ngu si được gọi là ngu si. Nếu 
người ngu s1 không suy nghĩ ý nghĩ ác, không nói 
lời nói ác, và không làm việc ác, như vậy thì làm 
sao người ngu s1 được nói là ngu s1? Vì người 
ngu s1 suy nghĩ ý nghĩ ác, nói lời nói ác và làm 
việc làm ác, cho nên người ngu s1 được nói là 
ngu sSI. 

Người ngu s1 kia ngay trong đời hiện tại, thân 
tâm phải cảm thọ ba điều sâu khổ. Thế nảo là 


732 TRUNG A-HÀM 


_ thân tâm người ngu si phải cảm thọ ba điêu sâu 
khô? Người ngu si có những hành vi nào, hoặc 
ngôi nơi tụ hội, hoặc nơi đường cái, đường hẻm, 
hoặc nơi chợ quán, hoặc đầu ngã tư đường, nói 
những việc thích hợp với người ngu s1. Người 
ngu si mà làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 
nói dỗi cho đến tà kiến, và thành tựu vô lượng 
pháp ác bất thiện khác, và đã thành tựu vô lượng 
pháp ác bất thiện khác rôi, khi người khác thây 
được bằng nói sự ác của nó, kẻ ngu s1 kia nghe 
rôi tự nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác 
bất thiện, khi người ta thây được băng nó1 sự ác 
của nó. Ta cũng có vô lượng pháp ác bất thiện. 
no có kẻ khác biết được, cũng nói điều ác của 
° Đây là điều sâu khổ thứ nhất mà thân tâm 
của người ngu si lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 
Lại nữa, người ngu sI thấy người của vua bắt 
trói kẻ có tội, trị băng các thứ hình phạt đau đớn 
như: chặt tay, chặt chân, chặt cả tay chân, xẻo ta, 
xẻo mũi, xẻo cả tai mũi, hoặc cắt từng miễng thịt, 
nhố tóc bứt râu, hoặc nhồ cả râu tóc, hoặc nhốt 
trong cũi, trùm trong áo rôi đốt, hoặc lây cát lấp, 
quân cỏ rồi châm lửa, hoặc bỏ vào miệng heo sắt, 
hoặc bỏ vào bụng lửa sắt, hoặc bỏ vào miệng cọp 
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săt rôi đốt, hoặc bỏ trong chảo đồng, hoặc đặt - 
trong chảo sắt rôi nấu, hoặc chặt ra từng khúc, 
hoặc lấy mũi nhọn đâm, hoặc dùng móc câu móc, 
hoặc đặt trên giường sắt, lây dâu sôi nhiều 
xuống, hoặc ngôi trên côi sắt rôi dùng chày sắt 
giã, hoặc cho độc long mô, hoặc lây roi đánh, 
hoặc dùng gậy phang, hoặc lây hèo đập, hoặc xỏ 
lưỡi bêu đâu, hoặc đem chém bêu đâu. Người 
ngu sỉ kia thây rôi tự suy nghĩ: “Nêu ai thành tựu 
vô lượng pháp ác bất thiện nếu biết được ta cũng 
có vô lượng pháp ác bất thiện, nêu vua biết được, 
ta cũng bị khảo trị như vậy.” Đây là điều sâu khô 
thứ hai mà thân của kẻ ngu s1 lãnh thọ ngay trong 
đời hiện tại. 

Lại nữa, người ngu s1 kia thân hành ác hạnh, 
khẩu, ý hành ác hạnh, khi nó bệnh tật mà chịu 
đau đớn, hoặc ngôi năm trên giường, hoặc ngôi 
năm trên ván, hoặc ngôi nằm trên đất, thân tâm 
cực kỳ đau khổ, nhẫn đến mạng sông gân dứt. 
Bây ø1ờ những thân ác hạnh, khẩu, ý ác hạnh của 
nó treo ngược từ trên cao, như lúc xế chiều mặt 
trời lặng xuống núi cao, đốc ngược trên mặt đất. 
Cũng vậy, những thân ác hạnh, khẩu và ý ác 
hạnh của nó bây giờ đang treo ngược từ trên cao. 
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- Người kia tự nghĩ: “Đó là những thân ác hạnh, 
khẩu, ý ác hạnh của ta đang đồ ngược từ trên cao. 
Ta xưa kia làm ác nhiều, không tạo phước, nêu 
có nơi nào cho những người làm ác, hung bạo, 
làm việc phi lý, không làm lành, không tạo 
phước, không tìm nơi quy mạng, nương tựa cho 
sự sợ hãi, ta đến chỗ ác đó.” Rồi do đó mà sanh 
hối hận, mà chết không nhẹ nhàng, mạng chung 
chăng an lành. Đây là điều sâu khổ thứ ba mà 
thân tâm của người ngu sĩ lãnh thọ ngay trong 
đời hiện tại. 

Lại nữa, người ngu s1 kia, thân hành ác hạnh, 
khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh. Và sau khi 
thân hành ác hạnh, khẩu, ý hành ác hạnh, do 
nhân duyên đó, thân hoại mạng chung chắc đến 
đường ác, sanh vào địa ngục. Đã sanh vào đó, nó 
lãnh thọ khổ báo, hoàn toàn không khả ái, không 
khả lạc, không khả ý, khả niệm, thì cái đó là địa 
ngục. Vì sao? Vì trong địa ngục kia hoàn toàn 
không khả ái, không khả lạc, không khả ý khả 
niệm vậy. 

Bây giờ có một vị Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch vai áo bên phải, chắp tay hướng về 
Phật mà bạch răng: 
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“Bạch Thê Tôn, sự khổ trong địa ngục như 
thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Tỳ-kheo, địa ngục không thể nói hết 
được. Nghĩa là nói về sự khổ trong địa ngục. Này 
Tỳy-kheo, vì địa ngục chỉ có sự khổ mà thôi.” 

Ty-kheo lại hỏi: 

“Đức Thế Tôn có thể dùng ví dụ để làm rõ 
nghĩa ây chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa về 
sự khô ấy. Này 1-kheo, ví như người của nhà 
vua bắt kẻ giặc đem về chỗ vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh tâu: “Tâu Thiên vương, kẻ giặc này có tội 
xin Thiên vương trị nó.` Vua Sát-lợi Đảnh Sanh 
bảo: “Các ngươi hãy đem nó đi trị tội. Buối sáng 
dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm'. Người 
của vua lãnh lệnh bèn đem đi trị tội. Buốồi sáng 
dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm. Nhưng 
người kia vẫn còn sông. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh 
hỏi: “Người kia thế nào?? Người của vua đáp: 
“Tâu Thiên vương, người kia còn sống.” Vua Sát- 
lợi Đảnh Sanh lại bảo: “Buồi trưa các ngươi cũng 
dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm.ˆ Người 
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của vua thừa lệnh, buôi giữa trưa dùng một 
trăm cây giáo nhọn mà đâm. Người kia vẫn còn 
sông. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: “Người kia 
thế nào??. Người của vua đáp: “Tâu Thiên vương, 
kẻ kia còn sông'. Vua Sát-lợi Đánh Sanh lại bảo: 
“Buổi chiều các ngươi cũng hãy dùng một trăm 
cây giáo nhọn mà đâm." Người của vua thừa 
lệnh, buối chiều lại dùng một trăm cây đáo nhọn 
mà đâm. Kẻ kia vẫn còn sống, nhưng thân thể đã 
bị đâm thủng, rách nát hoàn toàn, không còn một 
chỗ nguyên vẹn, dâu nhỏ như lỗ đông tiên. Vua 
Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: “Người kia thế nào?? 
Người của vua đáp: “Lâu Thiên vương, người kia 
còn sông, nhưng thân thể bị đâm thủng, rách nát 
hoàn toàn không còn một chỗ nguyên vẹn, dù 
nhỏ như lỗ đồng tiền. 

“Này Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Nếu người 
kia một ngày bị ba trăm mũi giáo nhọn đâm, nó 
nhân đó, thân tâm có chịu ưu phiên, sâu khô cực 
kỳ không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, bị một mũi giáo nhọn đầm 
còn chịu cực khổ, huống nữa một ngày chịu ba 
trăm mũi giáo nhọn đâm. Thân tâm người kia há 
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không chịu sự cực kỳ sâu khổ, ưu não?” 

Bây giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ như hạt 
đậu hỏi Ty-kheo: 

“Ngươi thây tay Ta cầm viên đá nhỏ như hạt 
đậu chăng?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thấy.” 

Thể Tôn lại hỏi: 

“Này Ty-kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá Ta 
cảm nhỏ băng hạt đậu này sánh với núi Tuyết sơn 
vương, cái nào lớn hơn?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, viên đá cầm trong tay nhỏ 
băng hạt đậu, đem sánh với Tuyết sơn vương, thì 
nhỏ thua gấp trăm, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn 
vạn lần, trọn chẳng sánh kịp, không thể toán, 
không thể tính, không thê thí dụ, không thê so 
được. Chỉ nói là Tuyết sơn vương rất lớn, cực 
lớn.” 

Thế Tôn bảo: 

“Này Ty-kheo, nếu viên đá Ta câm trong tay 
nhỏ băng hạt đậu, đem sánh với Tuyết sơn vương 
nhỏ thua gập trăm lần, gập ngàn lần, gấp trăm 
ngàn vạn lần, trọn không thể sánh kịp, không thê 
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_ toán, không thể tính, không thể ví dụ, không 
thể so được. Chỉ nói là núi Tuyết sơn vương rất 
lớn. Cũng vậy, Tỳ-kheo, nếu người này một ngày 
bị ba trăm mũi giáo nhọn đâm, do nhân duyên 
đó, thân tâm nó chịu ưu não sâu khổ cực trọng, 
mả đem so VỚI sự khổ trong địa ngục không bằng 
gập trăm lần, gấp ngàn lần, gập trăm ngàn vạn 
lần, trọn không thê sánh kịp, không thể toán, 
không thể tính, không thể thí dụ không thể so 
được, chỉ nói là trong địa ngục cực kỳ khổ sở mà 
thôi. Này Tỳ-kheo, thế nào là địa ngục khổ? 
Chúng sanh sanh trong địa ngục, đã sanh vào đó 
rôi, ngục tốt nắm lây, tay cầm búa sắt, trui lửa đỏ 
rực mà móc thân thể. Chỗ đó hình phạt tội nhân, 
hoặc xây tám góc, hoặc xây sáu góc, hoặc xây 
vuông vức, hoặc làm hình tròn, hoặc cao, hoặc 
thấp, hoặc tốt, hoặc xâu. Như vậy, kẻ tội nhân bị 
tra khảo thông khổ bức ngặt, trải qua nhiều năm 
cho đến trăm nghìn năm cảm thọ vô lượng khổ, 
cực kỳ thông khổ, nhưng không thê chết được trừ 
khi tội ác bất thiện đã hết. Như vậy gọi là khổ địa 
ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nảo là khố địa ngục? 
Chúng sanh sanh trong địa ngục, đã sanh vào đó 
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rôi, ngục tốt năm lây, tay câm búa sắt trui lửa _ 
đỏ rực mà đốt thân thể. Chỗ để hình phạt hoặc 
xây tám góc, hoặc xây sáu góc, hoặc vuông vức, 
hoặc hình tròn, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc tốt, 
hoặc xâu. Như thế, tội nhân bị khảo trị thông khô 
bức ngặt, trải qua nhiều năm cho đến trăm nghìn 
năm, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, 
nhưng không thê chết được, trừ khi tội ác bất 
thiện đã dứt. Như vậy gọi là khô địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? 
Chúng sanh sanh trong địa ngục, khi sanh vào đó 
rôi, ngục tốt nắm lấy, rôi lây cọc sắt đốt cháy đỏ 
rực, cưỡng ép ngôi lên, rôi lây kêm sắt kẹp mở 
miệng tội nhân, lây hòn sắt lửa cháy hừng hực, 
bỏ vào miệng kẻ tội, làm cháy môi cháy lưỡi, 
cháy răng, cháy cô, cháy tim, cháy bao tử, rôi 
chạy xuông dưới thần mà ra. Như vậy tội nhân bị 
khảo trị thống khổ bức ngặt trải qua nhiều năm, 
cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô lượng khổ, 
cực kỳ thống khổ nhưng không thê chết được, trừ 
phi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ 
địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? 
chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào 


740 TRUNG A-HÀM 


đó rôi, ngục tôt năm lây, rôi lẫy cọc sắt trui 
cháy đỏ rực, cưỡng ép ngôi lên, bèn lấy kêm sắt, 
kẹp mở miệng tội nhân, rôi lây nước đồng SÔI rót 
vào miệng tội nhân làm cháy môi, chảy lưỡi, 
cháy cô, cháy răng, cháy tim, cháy bao tử, rồi 
chảy xuống dưới thân ra ngoài. Như vậy tội nhân 
bị khảo trị thống khổ bức ngặt trải qua nhiều 
năm, cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô lượng 
khô, cực kỳ thống khổ, nhưng không thê chết 
được, trừ phi tội ác bất thiện đã dứt. Như vậy gọi 
là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nảo là khố địa ngục? 
Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào 
đó rôi, ngục tốt năm lây, rồi với đất băng sắt đốt 
lửa đỏ rực, khiên năm ngửa lên, trói năm chi thể 
lại, lấy đinh sắt đóng xuống hai tay và hai chân, 
dùng một cái định riêng đóng ở bụng tội nhân. 
Như vậy tội nhân bị khảo trị đau đớn đến cùng 
Cực, frải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm 
như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, cực kỳ đau khổ, 
nhưng tội nhân không thê chết được trừ phi tội ác 
và nghiệp bất thiện của họ châm dứt. Như vậy 
øọI là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nảo là khố địa ngục? 
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Chúng sanh sanh vào địa ngục khi đã sanh vào 
đó rồi, ngục tốt năm lây, với mặt đất bằng sắt, 
đốt cháy đỏ rực, bắt tội nhân năm sát đất, kéo 
lưỡi ra, dùng trăm đinh căng thắng, không nhăn, 
không dùn. Cũng như vậy, chúng sanh sanh vào 
địa ngục, khi đã sanh vào đó rôi, bị ngục tốt năm 
lây, với mặt đất băng sắt đốt cháy đỏ rực, khiến 
tội nhân năm xuống đất, từ miệng kéo lưỡi ra, 
dùng trăm đinh đóng, căng thắng không nhăn 
không dùn. Như vậy, kẻ kia bị khảo trị đau khổ 
đến cùng cực, trải qua nhiêu năm cho đến trăm 
nghìn năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, 
những khổ cực trọng nhưng họ không thê chết 
được trừ phi tội ác và bất thiện của họ tiêu diệt. 
Như thế gọi là khô địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào gọi là khổ địa ngục? 
Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào 
đó rôi, bị ngục tốt nắm lây, lột da từ đầu đến 
chân, rồi lột ngược từ chân lên đầu, dùng xe sắt 
đốt lửa đỏ rực, buộc tội nhân vào, ở trên mặt đất 
băng sắt, châm lửa cháy khắp, rồi bắt tội nhân 
kéo qua kéo lại trên đó. Như vậy kẻ kia bị tra 
khảo đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều năm 
cho đến trăm ngàn năm như vậy, cảm thọ vô 
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_ lượng khổ, những khỗ cực trọng, nhưng họ 
không thể chết được, trừ phi tội ác và bất thiện 
tiêu hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nảo là khố địa ngục? 
Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào 
đó rồi, ngục tốt nắm lây, với lửa đốt cháy hừng 
hực, rải khắp trên đất, lại bảo tội nhân lấy tay bốc 
lửa vải lên thân mình. Như vậy kẻ kia bị khảo trị 
đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều năm, cho 
đến trăm ngàn năm như vậy, cảm thọ vô lượng 
khổ, những thống khổ cực trọng, nhưng họ 
không thể chết được, trừ phi tội ác bất thiện tiêu 
hết. Như vậy gọi là khô địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nảo là khố địa ngục? 
Chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào 
đó tôi, ngục tốt nắm lây, băng cái chảo lớn, đốt 
lửa cháy đỏ, xách ngược thân tội nhân, chân lên 
trời đầu xuống đất rôi quăng vào trong chảo. Tội 
nhân ở trong chảo sôi sùng sục, thân nỗi lên chìm 
xuống, hoặc trôi dạt bốn bên, tự thân chảy ra bọt 
trở lại nâu lấy thân, cũng như các thứ đậu lớn, 
đậu nhỏ, đậu uân, đậu đăng, hạt cải, bỏ chung 
trong chảo đó đồ đầy nước, chụm lửa cháy dữ, 
các hạt đậu trong chảo hoặc nỗi lên chìm xuống, 
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hoặc trôi đạt bôn bên, đậu tự ra bọt rôi lại nâu 
lây. Cũng vậy, chúng sanh sanh vào địa ngục, khi 
đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, dùng chảo 
bằng săt lớn, đốt lửa cháy đỏ, dựng ngược thân 
tội nhân, chân quay lên trên, đầu quay xuống đất 
rôi ném vào trong chảo có nước đang sôi sùng 
sục, thân nỗi lên chìm xuống, hoặc trôi giạt bốn 
bên, từ thân sanh ra bọt trở lại nâu lây thân. Kẻ 
kia như vậy bị khảo trị thống khổ đau đớn cùng 
tột, trải qua nhiều năm cho đến ngàn năm, cảm 
thọ vô lượng khổ, những khổ cực trọng. Nhưng 
tội nhân không thể chết được trừ phi tội ác bất 
thiện của họ tiêu trừ hết. Như vậy gọi là khô địa 
ngục. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? 
Trong địa ngục kia có ngục tên là Lục xúc. Nếu 
chúng sanh sanh vào trong đó, sau khi đã sanh 
vào, hoặc sắp được thây bởi mặt không khả hỷ, 
không phải khả hỷ khả ý. Ý không nhuân lạc, 
không phải nhuân lạc, ý không thiện lạc, không 
phải thiện lạc. Hoặc tiếng được nghe bởi tai, 
được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, xúc 
chạm nơi thân và pháp được biết bởi ý, không 
khả hỷ, không khả ý, không phải khả hỷ khả ý, ý 
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_ không nhuân lạc, không phải nhuân lạc, ý 
không thiện lạc, không phải thiện lạc. Như vậy 
gọi là khổ địa ngục. 

“Này các Tỳ- -kheo! Ta đã dùng vô lượng 
phương tiện nói cho các ngươi về địa ngục, về sự 
việc ở địa ngục, song sự khổ địa ngục không thê 
nói hết được. Chỉ nói là địa ngục duy trì chỉ có 
khổ mà thôi. 

“Này các Ty-kheo! Có lúc người ngu s1 kia ra 
khỏi địa ngục, sanh làm súc sanh, thì súc sanh đó 
cũng rất khô. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? 
Nếu chúng sanh sanh vào loài súc sanh, tức loài 
sông trong tăm tối, lớn lên trong tăm tối và chết 
đi trong tăm tôi. Nó là loài gì? Là loài trùng sống 
trong đât. Người ngu si ấy vì lúc xưa tham đắm 
thực vị. Nó hành động với thân ác hạnh, khẩu và 
ý ác hạnh. Sau khi hành động với thần ác hành, 
khẩu và ý ác hạnh rồi. Do nhân duyên đó, đến lúc 
thân hoại mạng chung, sanh vào loài súc sanh, 
tức là loài sống trong tối tăm, lớn lên trong tối 
tăm và chết đi trong tối tăm. Như vậy gọi là khổ 
súc sanh. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? 
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Nêu chúng sanh sanh trong loài súc sanh, tức 
sông trong thân, lớn lên trong thân và chết trong 
thân. Nó là loài gì? Là loài vi trùng ghẻ chóc. 
Người ngu sĩ ấy vì lúc xưa tham đăm thực vị, nó 
hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh. 
Nó sau khi hành động với thân ác hạnh, khẩu và 
ý ác hạnh rồi, do nhân duyên đó, khi thân hoại 
mạng chung sanh vào loài súc sanh, tức nó sống 
trong thân, lớn lên trong thân, và rồi chết trong 
thân. Như vậy gọi là khô súc sanh. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? 
Nếu chúng sanh sanh trong loài súc sanh mà sanh 
ra trong nước, lớn lên trong nước và chết đi trong 
nước. Nó là loài gì? Đó là loài cá kinh, rùa, cá 
sâu, bà lưu ly đẻ trứng, giả la. Người ngu sĩ ấy vì 
lúc xưa tham đắm thực vị, nó hành động với thần 
ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh. Nó sau khi hành 
động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh rôi, do 
nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, sanh 
trong loài súc sanh tức sống trong nước lớn lên 
trong nước và rồi chết đi trong nước. Như vậy 
gọi là súc sanh khô. 

“Này các Tỳ-kheo, thể nào là súc sanh khổ? 
Nếu chúng sanh sanh trong súc sanh, loài có răng 
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_ để căn, sông ăn cỏ, cây lá. Chúng là loài gì? Đó 
là voI, lạc đà, bò, naI1, lừa, trâu và chó. Người ngu 
SI ây vì lúc xưa tham đắm thực vị, nó hành động 
với thân ác hạnh, khâu và ý ác hạnh. Đó sau khi 
đã hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác 
hạnh do nhần duyên đó, sau khi thần hoại mạng 
chung, sanh vào loài súc sanh loài có răng để 
căn, sống ăn cỏ cây lá. Như vậy gọi là súc sanh 
khô. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? 
Nếu chúng sanh sanh vảo trong súc sanh, là loài 
súc sanh khi nghe mùi đại tiểu tiện của người ta, 
liên chạy đến chỗ đó, ăn loại đồ ăn đó. Cũng như 
trai, gái nghe được mùi ấm thực liên chạy đến và 
nói răng: “Đây là đô ăn, đây là đồ ăn.” Cũng vậy, 
này các Tỳ-kheo, nêu chúng sanh sanh trong súc 
sanh, tức là loài súc sanh khi nghe mùi người ta 
đại tiêu tiện ra, liền chạy đến nơi đó, ăn loại đồ 
ăn đó. Chúng là những loại gì? Đó là gà, heo, 
chó, chó sói, quạ, câu-lâu-la, câu-lăng-g1à. Người 
ngu sĩ ấy, vì lúc xưa tham trước thực vị. Nó hành 
động với thân ác hạnh, khâu và ý ác hạnh, do 
nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, sanh 
trong súc sanh, tức là loài ăn phân ô uế. Như vậy 
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gọi là súc sanh khô. 

“Này các Ty-kheo, Ta đã dùng vô lượng 
phương tiện để nói cho các ngươi về súc sanh, 
nói sự việc của súc sanh. Song nỗi khổ của súc 
sanh không làm sao nói hết được. Chỉ nói là súc 
sanh duy chỉ có khô mà thôi. 

“Này các Tỳ-kheo, nêu như người ngu sỉ kia 
ra khỏi đường súc sanh, trở lại sanh lên làm 
người là việc cực kỳ khó khăn. Vì sao? Vì kẻ kia 
trong loài súc sanh không làm nhân nghĩa, không 
theo phép tặc lễ nghi, không làm việc lành, súc 
sanh lại ăn nuốt lẫn nhau. Con mạnh ăn con yếu, 
con lớn nuốt con bé. Này Tỳ-kheo, như đất này 
tràn đầy những nước. Có một con rùa đui, sống 
lâu vô lượng trăm ngàn năm. Trên mặt nước kia 
có miếng ván nhỏ, chỉ có một lỗ duy nhất bị gió 
thối trôi. Này các Tỳ-kheo, các ông nghĩ sao? 
Con rùa đui kia, đầu nó có thê chui vào cái lễ 
duy nhất của miễng gỗ nhẹ nhỏ kia chăng?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thê Tôn, có thể chui được, nhưng thật 
lâu, thật lâu và rất khó. 

Thế Tôn bảo: 

“Này các Tỳ-kheo, hoặc con rùa đui kia trải 
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qua một trăm năm, rôi nó từ phía Đông đến, 
ngóc đâu lên một lần. Miễng ván nhỏ kia chỉ có 
một lỗ lại bị gió thôi từ phương Đông dời qua 
phương Nam. Hoặc lúc con rùa đuI qua một trắm 
năm từ phương Nam đến, ngóc đầu lên một lân, 
thì miếng ván một lỗ kia, lại bị gió thôi từ 
phương Nam dời đến phương Tây. Hoặc có lúc 
con rùa đuI đợi một trăm năm qua từ phương Tây 
đến, ngóc đầu lên một lân, thì miễng ván có một 
lỗ kia, lại bị gió từ phương Tây thối dời đến 
phương Bắc. Hoặc lúc con rùa đui kia từ phương 
Bắc đến, ngÓc đâu lên một lần nữa, thì miêng ván 
có một lỗ kia lại bị gió thôi từ phương Bắc đời 
tới các phương khác. Này các Ty-kheo, ý ông 
nghĩ sao? Con rùa đui kia có chui vào được lỗ 
ván ấy chăng? 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con rùa cũng có thể chui vào 
được lỗ ván ấy. Nhưng thật lâu, thật lâu và khó 
lắm.” 

“Này Ty-kheo, cũng vậy, người ngu s1 kia, từ 
súc sanh ra mà trở lại làm người thì cũng khó 
lắm. Vì sao? Kẻ kia ở trong súc sanh, không làm 
việc nhân nghĩa, không theo phép tắc lễ nghị, 
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không làm việc tốt lành, loài súc sanh đó lại ăn _ 
nuốt lẫn nhau, con mạnh ăn con yếu, con lớn 
nuốt con nhỏ. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu người ngu sỉ kia có 
khi ra khỏi súc sanh, sanh lên làm người, hoặc 
sanh nhằm nhà thuộc Ø1a1 cấp hạ tiện, xâu xí, bần 
cùng, ăn uống thiếu thốn, kiếm thức ăn rất khó. 
Họ là hạng người nào? Đó là nhà ngục tốt, nhà 
làm thợ, nhà thủ công, nhà làm đồ gốm, và các 
nhà hạ tiện khác, đại loại như vậy. Xấu xí, bần 
cùng, ăn uống thiếu thôn, kiếm ăn rất khó. Họ 
sanh nhằm những nhà như vậy. Khi sanh vào đó 
rôi, hoặc đui, hoặc què, hoặc khuỷu tay ngắn, 
hoặc gù, hoặc chỉ dùng tay trái, da xấu, mặt dê, 
xấu xí đoản mạng, bị người khác sai sử. Nó hành 
động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh. Nó sau 
khi hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác 
hạnh, do nhân duyên đó, sau khi thân hoại mạng 
chung trở lại chỗ ác sanh vào địa ngục. Cũng như 
hai người cùng đánh bạc, một trong hai người đó, 
canh bạc đầu nó mất tôi tớ, và mất cả vợ con. 
Sau đó lại đến thân mình bị treo ngược trong nhà 
khói. Người đó tự nghĩ: “Ta không ăn không 
uống, song canh bạc đâu ta mất tôi tớ, mất cả vợ 
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_ con, Canh bạc cuôi, thân ta bị treo ngược trong 
nhà khói.” Này các Tỳ-kheo, canh bạc ấy thua rất 
ít, chỉ mất tôi tớ, mất vợ con, và sau đó thân bị 
treo ngược trong nhà khói. Này Ty-kheo, canh 
bạc này mới đáng kế “Đó là thân hành động ác, 
khẩu và ý hành động ác.” Sau khi hành động với 
thân ác hạnh, khâu và ý ác hạnh, do nhân duyên 
đó, khi thân hoại mạng chung, trở lại chỗ ác, 
sanh trong địa ngục. 

“Này các Tỳ-kheo, đối với việc làm này, thật 
không thê vui, thật không thê thích, chắng phải 
chỗ nghĩ đến. 

“Này các Ty-kheo, được nói như vậy, há 
không đây đủ chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự như vậy, đã nói hết 
các pháp ngu s1 kia. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Thế nào là pháp trí tuệ? Là người trí tuệ có ba: 
sự tướng, tiêu thức và ân tượng trí tuệ. Tức là 
người đã thành tựu trí tuệ nên nói là trí tuệ. 

“Những øì là ba? Người trí tuệ suy nghĩ với ý 
nghĩ thiện, nói lời nói thiện và làm việc thiện. Vì 
là người trí tuệ, nên được nói là trí tuệ vậy. 
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“Nêu kẻ trí chắng nghĩ điêu thiện, không - 
nói là thiện và không làm việc thiện, thì người trí 
làm sao biết được họ là trí? Vì người có trí tuệ, 
nghĩ thì nghĩ thiện, nói thì nói thiện và làm thì 
làm thiện nên người có trí nói là kẻ trí. 

“Người có trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân 
tâm cảm thọ được ba điều hỷ lạc. Thê nào là 
người trí tuệ ngay trong đời hiện tại thần tâm của 
họ cảm thọ ba điều hỷ lạc? Người trí tuệ có 
những hành vi nào, hoặc ngôi nơi tụ lạc, hoặc tại 
đường cái, đường hẻm, hoặc tại chợ quán, hoặc 
tại ngã tư đường, nói những việc thích hợp với 
người trí. Kẻ có trí thì từ bỏ sát sanh, từ bỏ việc 
lây của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, 
cho đến từ bỏ tà kiên mà được chánh kiến, thành 
tựu vô lượng pháp thiện. Nếu đã thành tựu vô 
lượng pháp thiện, khi người khác thấy họ, bèn 
khen ngợi, người trí tuệ kia, nghe hoặc tự nghĩ: 
“Nêu ai thành tựu vô lượng pháp thiện, khi người 
khác thây bèn khen ngợi, thì ta đây cũng có vô 
lượng pháp thiện. Nếu có kẻ nảo thây tất sẽ khen 
ngợi ta." Đây là điều hỷ lạc thứ nhất mà người trí 
ngay trong đời hiện tại, thân tâm cảm thọ được. 

“Lại nữa, người trí tuệ kia thây người của vua 
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- dùng các thứ hình phạt để trị giặc cướp như 
chặt tay, chặt chân, và chặt cả tay chân, xẻo taI, 
xẻo mũi, hoặc xẻo cả tai mũi, hoặc cắt từng 
miễng thịt, hoặc nhồ tóc, bứt râu, hoặc bứt cả râu 
tóc, hoặc bỏ vào cũi, trùm trong áo rôi đốt cháy, 
hoặc lây cát lấp, quấn cỏ rồi châm lửa, hoặc bỏ 
vào trong bụng lừa sắt, hoặc ném vào trong 
miệng heo sắt, hoặc đôi vào miệng cọp sắt rồi 
đốt, hoặc bỏ vào chảo đồng, hoặc đôi vào chảo 
săt rồi nâu, hoặc chặt ra từng khúc, hoặc dùng 
giáo nhọn đâm, hoặc lây móc câu móc, hoặc đặt 
trên giường sắt rôi lây dầu sôi nhiều, hoặc ngôi 
trên côi sắt dùng chảy sắt giã, hoặc cho độc long 
mồ, hoặc dùng roI quất, hoặc dùng gậy đánh, 
hoặc lấy hèo đập, hoặc xỏ lưỡi bêu đầu, hoặc 
đâm chết bêu đầu. Người trí tuệ kia thấy rồi bèn 
nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác bất 
thiện, vua biết được bắt và khảo trị như vậy. Ta 
không làm vô lượng pháp ác bất thiện, nếu vua 
biết ta thì ta hoàn toàn chắng bị các loại khô trị 
như vậy. Đây là điều hý lạc thứ hai mà người trí 
ngay trong đời hiện tại, thân tâm cảm thọ được. 
“Lại nữa, người trí kia hành động với thân 
diệu hạnh, khâu và ý diệu hạnh. Người đó gặp 
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lúc bệnh khô, hoặc năm ngôi trên giường, hoặc - 
năm ngôi trên ván, hoặc năm ngồi dưới đất, hoặc 
thân đau nhức rât khô sở cho đên khi mạng sống 
gân dứt; những hành động với thân diệu hạnh, 
khẩu và ý diệu hạnh của người kia, bây giờ các 
việc làm ây treo ngược lên cao. Ví như xế chiêu, 
mặt trời lặng xuống, bóng núi cao đồ ngược trên 
mặt đất. Cũng vậy, hành động với thân diệu 
hạnh, khẩu và ý diệu hạnh của người kia treo 
ngược từ trên cao. Người ây tự nghĩ: “Đây là 
những hành động với thân diệu hạnh, khâu và ý 
diệu hạnh, tuy treo ngược từ trên cao. Vì lúc xế 
trưa ta làm nhiều phước, không làm ác, nếu có 
nơi nào cho những người không làm ác, không 
hung bạo, không làm điều phi lý, chỉ làm phước, 
tạo nơi quy mạng, nương tựa cho sự sợ hãi, thì ta 
đến chỗ lành đó. Do vậy, không sanh tâm hối 
hận, do không hôi hận, nên chết nhẹ nhàng, mạng 
chung an lành.” Đây là điều hỷ lạc thứ ba mà 
người trí ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm 
thọ được. 

“Lại nữa, người trí kia hành thân diệu hạnh, 
khẩu và ý diệu hạnh. Người ây sau khi hành thân 
diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh rồi, do nhân 
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duyên đó, khi thân hoại mạng chung, tất đên 
thiện xứ, sanh lên cõi trời. Kẻ kia đã sanh lên đó 
rôi, cảm thọ quả báo lành, hoàn toàn khả ái, hoàn 
toàn khả lạc, khả ý khả niệm. Nếu ai nghĩ răng: 
“Nơi nào hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả 
ý khả niệm" nơi đó được nói là thiện xứ. Vì sao? 
Vì chỗn lành kia, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả 
lạc, khả ý khả niệm.” 

Bây giờ có một vị Tỳ-kheo, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, trịch vai áo bên phải chắp tay hướng về Phật 
mà bạch răng: 

“Bạch Thể Tôn, thiện xứ là thể nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Tỳ-kheo, thiện xứ không thể nói hết 
được, nghĩa là nói về sự hoan lạc nơi thiện xứ, 
chỉ nói rằng thiện xứ chỉ có hoan lạc.” 

Ty-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, xin Ngài có thể dùng ví dụ 
để dễ hiểu nghĩa ấy chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy. 
Ví dụ Chuyển luân vương thành tựu bảy báu và 
bốn ý túc của loài người. Này Tỳ-kheo, ý ngươi 
nghĩ sao? Chuyến luân vương kia thành tựu đây 
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đủ bảy báu và bôn như ý túc của loài người thì - 
nơi vua kia nhân đó thân tâm có lãnh thọ hỷ lạc 
cùng cực chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thành tựu được một như ý 
túc loài người còn lãnh thọ được hỷ lạc cùng cực, 
huống nữa là Chuyển luân vương thành tựu hết 
bảy báu và bốn như ý túc loài người, há chăng 
phải là lãnh thọ hỷ lạc cùng cực đó sao?” 

Bây giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ bằng 
hạt đậu hỏi Ty-kheo: 

“Ngươi có thây viên đá nhỏ băng hạt đậu mà 
Ta câm trong tay chăng?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có thấy.” 

Thể Tôn lại hỏi: 

“Này Ty-kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá nhỏ 
như hạt đậu mà ta cầm đây đem so với Tuyết sơn 
vương cái nào lớn hơn?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, viên đá nhỏ như hạt đậu mà 
Thế Tôn cầm đó đem so với Tuyết sơn vương 
thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm gấp ngàn, gấp vạn lần 
không thể so sánh kịp, không thể tính toán, 
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- không thê so sánh được, chỉ nói là Tuyết sơn 
vương rất lớn, quá lớn thôi.” 

Thê Tôn lại bảo: 

“Này Tỳ-kheo, nếu viên đá nhỏ như hạt đậu 
mà Ta câm đây đem so với Tuyết sơn vương, nó 
thật quá nhỏ, quá nhỏ, nhỏ gâp trám gâp ngàn, 
gập vạn lần, trọn không thể so sánh kịp, không 
thể tính toán, không thể ví dụ được, chỉ nói là 
Tuyết sơn vương rất lớn, quá lớn thôi. Cũng vậy, 
này Tỳ-kheo, nêu Chuyến luân vương đã thành 
tựu đầy đủ và bốn như ý túc, nơi vua kia thân 
tâm cảm thọ hỷ lạc cùng cực, nêu đem so sánh 
với hỷ lạc ở cõi trời, nó thật quá nhỏ, nhỏ gấp 
trăm, gấp ngàn vạn lân, không thê so sánh, không 
thể tính toán, không thê ví dụ được. Nghĩa là 
hoan lạc nơi thiện xứ, chỉ hoàn toàn hoan lạc 
thôi. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là sự hoan lạc nơi 
thiện xứ? Có thiện xứ gọi là lục súc, nêu chúng 
sanh sanh vào trong đó, khi đã sanh đến đó rồi, 
hoặc sắc được thây bởi sắc, mắt, khả hỷ, khả ý, 
khả niệm, ý nhuân ái, ý thiện lạc, thì đó là thiện 
xứ. Thanh được nghe nơi tal, lưỡi được ngửi bởi 
mũi, vị được nếm bởi lưỡi, sự xúc chạm nơi thân, 
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pháp được biết bởi ý; khả hý, khả lạc, khả ý, - 
khả niệm, ý nhuân ái, thì đó là nhuân ái, ý thiện 
lạc, thì đó là thiện lạc. Như vậy gọi là sự hoan lạc 
ở thiện xứ. 

“Này Tỳ-kheo, Ta đã dùng vô số phương tiện 
đề nói về thiện xứ, nói sự việc ở nơi thiện xứ cho 
các thây nghe. Song sự hoan lạc nơi thiện xứ kia 
không thê nào nói hết được. Chỉ nói là nơi thiện 
xứ hoàn toàn chỉ có hoan lạc mà thôi. 

“Này các Ty-kheo, nêu người trí tuệ kia, có 
khi từ thiện xứ sanh xuống, hoặc sanh nhằm nhà 
rất ølàu sang, tiền tài vô SỐ, nuôi nhiêu tôi tớ và 
súc mục, phong hộ thực âp, thóc lúa đầy đủ và 
biết bao các thứ nhu dụng sinh tôn khác. Họ là 
hạng người nào? Là nhà đại trưởng giả Cư sĩ, nhà 
trưởng giả dòng Sát-lợi, nhà trưởng giả dòng 
Phạm chí và các nhà đại phú gia khác. Tiền của 
vô số, nuôi nhiều tôi tớ và súc mục, phong hộ 
thực âp, thóc lúa đây đủ, và biết bao các thứ nhu 
dụng sinh tôn khác. Sanh nhằm nhà như vậy, 
đoan chánh, khả ái, nhiều người kính thuận, danh 
vang cùng khắp, có oai đức lớn, nhiều người 
kính mến, nhiều người nhắc đến. Rồi người ấy 
lại hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh. 
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_ Sau khi hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu 
hạnh rôi, do nhân duyên đó khi thân hoại mạng 
chung trở lại thiên xứ, sanh lên thiên giới. Ví như 
hai người đánh bạc, trong đó một người ăn và 
tiếp tục đánh, ăn được nhiêu tiên tài. Người đó 
nghĩ rằng: “Ta chăng làm ruộng, nhưng ván đầu 
ta ăn và tiếp tục canh bạc như vậy, ta lây được 
nhiêu tiền tài.” Này Tỳ-kheo, canh bạc đó quá 
nhỏ mà được nhiêu tiên của. Này Tỳ-kheo, canh 
bạc này mới đáng kê, đó là hành thân diệu hạnh, 
khẩu và ý diệu hạnh. Sau khi hành thân diệu 
hạnh, hành khẩu và ý diệu hạnh, do nhân duyên 
đó, khi thân hoại mạng chung trở lại thiện xứ, 
sanh lên cõi trời. Này Ty-kheo, các việc thiện 
này là sự việc rât đáng vui, rât đáng thích, rât 
đáng được thích ý. 

“Này Ty-kheo, các pháp của người trí tuệ 
được nói như vậy, há không đây đủ chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự các pháp của người 
trí tuệ kia được nói như vậy là đầy đủ.” 

Thế Tôn bảo: 

“Đó là pháp của người ngu s1 và pháp của 
người trí tuệ. Các thầy phải biết pháp của người 
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ngu s¡ và pháp của người trí tuệ. Đã biết pháp _ 
của người ngu s¡ và pháp của người trí tuệ rôi, thì 
phải xả bỏ pháp của người ngu s¡ và chọn lây 
pháp của người trí tuệ. Các thầy phải học như 
vậy.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


200. KINH A-LÊ-TRA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Tỳ-kheo A-lê-tra? vốn là một người 
Già-đả-bà-lê” sanh ác kiến như vây, “Tôi hiểu 
Đức Thế Tôn nói pháp như vây, “Hành dục 
không bị chướng ngại.” 

Các Tỳ-kheo nghe như vậy, đi đến chỗ Tỳ- 
kheo A-lê-tra hỏi: 

“Này A-lê-tra, thật thầy có nói như vây, “Tôi 
hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vây, “Hành dục 
không bị chướng ngại chăng”?'.” 

Khi ấy A-lê-tra đáp: 

“Này chư Hiên, tôi thật sự hiểu Đức Thế Tôn 
nói pháp như vây, “Hành dục không bị chướng 
ngại. ” 

Các Tỳ-kheo khiến trách A-lê-tra rằng: 

“Thây chớ nói như vậy; chớ xuyên tạc Đức 


1. Bản Hán, quyển 54. Tương đương Päãli, M. 22. Alagadupama-suttam. 

2... A-lê-tra Jnƒ #1 mẸ › Pali: Arittha. 

3 Bổn già-đà-bà-lê + fJ ƒÈ 3 4l - Pali: Gadhabädhi-pubba. Trước kia là người huấn 
luyện chim ưng. 

+ Chướng ngại fš ý › hoặc nói chướng đạo pháp jš 3# ‡Z - Pali: anatäriyakã dhammaä. 
Trường hợp này được ghi trong Luật tạng. Xem Tứ Phần Luật 17 (Đơn đề 68 và 69. 
No.1428, Đại 22, tr.682 và tỊ). 
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_ Thê Tôn. Xuyên tạc Đức Thê Tôn là không tốt. 
Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này A-lê- 
tra, dục có chướng ngại. Đức Thê Tôn đã dùng 
vô lượng phương tiện để nói dục có chướng ngại. 
Này A-lê-tra, thầy nên xả bỏ ác kiến ây đi.” 

Tỳ-kheo A-lê-tra bị các Tỳ-kheo khiến trách, 
nhưng vẫn cố chấp ác kiến của mình và nhất 
quyết TÔI) “Đây là điều chân thật, ngoài ra là hư 
vọng.” Và lặp lại ba lần như vậy. 

Chúng Ty-kheo không thể khuyên Tỷ-kheo 
A-lê-tra xả bỏ ác kiến ấy liền đứng dậy ra về, và 
đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi 
sang một bên bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Ty-kheo A-lê-tra sanh ác 
kiến như vây: Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp 
như vây: “Hành dục không bị chướng ngại”. Bạch 
Thế Tôn, chúng con nghe vậy, liên đi đến chỗ 
Tỳ-kheo A-lê-tra hỏi rằng: “Này A-lê-tra, thây có 
thật nói như vây: Tôi hiểu Đức Thế Tôn thuyết 
pháp như vây, “Hành dục không bị chướng ngại 
chăng”? Tỳ-kheo A-lê-tra trả lời chúng con răng, 
“Này chư Hiên, thật sự tôi hiểu Đức Thế Tôn nói 
pháp như vây: Hành dục là không bị chướng 
ngại. Bạch Thê Tôn, chúng con khiển trách 
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răng, “Này A-lê-tra, chớ nói như vậy, chớ - 
xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thê Tôn 
là không tốt. Đức Thê Tôn cũng không nói như 
vậy. Này A-lê-tra, dục có chướng ngại. Đức Thê 
Tôn đã dùng vô lượng phương tiện nói dục có 
chướng ngại. Này A-lê-tra, thầy nên xả bỏ ác 
kiến ấy đi.” Chúng con khiến trách, nhưng Tỳ- 
kheo A-lê-tra vẫn cô chấp ác kiến của mình và 
nhất quyết nói, “Đây là điều chân thật, ngoài ra là 
hư vọng.ˆ Và lặp lại ba lần như vậy. Bạch Thê 
Tôn, chúng con không thê khuyên Tỳ-kheo A-lê- 
tra xả bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra về.” 

Đức Thế Tôn nghe rôi, bảo một Ty-kheo: 

“Hãy đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra, nói như vây, 
“Thế Tôn cho gọi thầy'.” 

Lúc bây giờ vị Tỳ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật 
nhiễu quanh ba vòng rôi đi. Khi đến chỗ Tỳ-kheo 
A-lê-tra liền nói: 

“Đức Thế Tôn gọi thầy.” 

Tỳy-kheo A-lê-tra liên đến chỗ Phật, đảnh lễ 
sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn nói: 

“Này A-lê-tra, thật ngươi có nói như vây, 
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_ “Tôi hiểu Đức Thê Tôn nói pháp như vây, 
“Hành dục không bị chướng ngại” chăng?”.” 

A-lê-tra đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự con hiểu Đức Thế 
Tôn nói pháp như vậy, “Hành dục không bị 
chướng ngạI'.” 

Đức Thế Tôn khiển trách: 

“Này A-lê-tra, băng cách nào mà ngươi hiểu 
Ta thuyết pháp như vậy? Ngươi nghe từ miệng 
người nào nói Ta thuyết pháp như vậy? Này 
người ngu sỉ kia, Ta không nói một chiều mà 
ngươi lại nói một chiều chăng? Khi nghe các Tỳ- 
kheo khiến trách, ngươi khi ấy phải đúng như 
pháp mà trả lời. Nay để Ta hỏi lại các Tỳ-kheo 
đã.” 

Liên đó, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi cũng hiểu như vây, răng Ta nói 
pháp như vây, “Hành dục không bị chướng ngại” 
chăng?” 

Bây giờ các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Các thầy hiểu Ta nói pháp như thế nào?” 

Các Ty-kheo đáp: 
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“Bạch Thê Tôn, chúng con hiểu Thế Tôn - 
nói pháp như vây, “Dục có chướng ngại, Thế Tôn 
nói dục có chướng ngại. Dục như bộ xương khô, 
Thê Tôn nói dục như bộ xương khô, dục như 
miễng thịt, Thể Tôn nói dục như miễng thịt. Dục 
như bó đuốc, Thế Tôn nói dục như cây đuốc 
trong tay. Dục như hầm lửa, Thế Tôn nói dục 
như hầm lửa. Dục như rắn độc, Thê Tôn nói dục 
như rắn độc. Dục như mộng, Thê Tôn nói dục 
như mộng. Dục như đồ vay mượn, Thê Tôn nói 
dục như đô vay mượn. Dục như trái cây, Thê Tôn 
nói dục như trái cây”.` Chúng con hiểu Thế Tôn 
nói pháp như vậy.” 

Đức Thể Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các 
ngươi hiểu Ta nói pháp như vậy. Vì sao? Vì Ta 
cũng nói như vậy, “Dục có chướng ngại, Ta nói 
dục có chướng ngại. Dục như bộ xương khô, Ta 
nói dục như bộ xương khô. Dục như miễng thịt, 
Ta nói dục như miễng thịt. Dục như bó đuốc, ta 
nói dục như cây đuốc trong tay. Dục như hầm 
lửa, Ta nói dục như hầm lửa. Dục như răn độc, 
Ta nói dục như rắn độc. Dục như mộng, Ta nói 


5... Xem thí dụ kinh 203 sau. 
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_ dục như mộng. Dục như đô vay mượn, Ta nói 
dục như đồ vay mượn. Dục như trái cây, Ta nói 
dục như trái cây. ” 

Đức Thế Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các 
ngươi hiểu Ta nói pháp như vậy. Nhưng A-lê-tra 
ngu sĩ nảy tiếp thọ và lãnh hội nghĩa và văn điên 
đảo. Kia nhân tiếp thọ và lãnh hội nghĩa và văn 
điên đảo cho nên xuyên tạc Ta, để tự gây thương 
hại cho mình. Có phạm, có tội. Đó là điều mà các 
phạm hạnh có trí không hoan hý, và là một đại 
tội”. Này người ngu sĩ kia, có biết chỗ ác bất 
thiện này chăng?” 

Lúc ấy Tỳ-kheo A-lê-tra bị Đức Thế Tôn 
khiến trách ngay mặt, trong lòng rầu rĩ, cúi đầu 
¡im lặng, không lời để biện bạch, suy nghĩ mông 
lung. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn sau khi khiến trách 
ngay mặt Tỳ-kheo A-lê-tra, rồi nói với các Tỳ- 
kheo: 

“Nêu pháp Ta nói mà ý nghĩa được hiểu biết 
đây đủ, tường tận thì nên thọ trì đúng như vậy. 
Nếu pháp Ta nói mà ý nghĩa không được hiểu 


SỞ đây được gọi là Tăng-già-bà-thi-sa, vì không chịu nghe Tăng can gián. Xem Tứ 
Phần Luật (sđd., nt). 
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biết đây đủ, tường tận thì phải hỏi lại Ta hay - 
các vị Phạm hạnh có trí. Vì sao? Hoặc có người 
ngu si ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và 
nghĩa. Chúng do tự mình hiểu biết điên đảo và 
sh¡i nhớ điên đảo mà biết pháp kia như vậy như 
vậy, tức chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, 
nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh 
xứ, quảng giải, vị tăng hữu pháp và thuyết 
nghĩa”. Chúng vì tranh luận mà biết nghĩa này, 
chứ không vì giải thoát mà biết nghĩa này. Chúng 
biết pháp này vì mục đích ấy nên không đạt đến 
nghĩa này, chỉ chuốc lẫy cực khổ luống công, tự 
gây phiền nhọc. Vì sao? Vì chúng ghi nhớ và 
hiểu biết điên đảo về pháp. 

“Cũng như có người muốn bắt được răn, bèn 
đi tìm rán. Khi đi tìm răn, nó đi vào rừng hoang, 
thấy con rắn rất lớn, liền bước tới, dùng tay năm 
lây lưng rắn; con rắn ngóc đầu quay lại, hoặc mồ 
vào tay, chân, hoặc các chị thể khác. Nó làm 
công việc tìm bắt răn, nhưng không đạt được 
mục đích, chỉ chuốc lây cực khổ luống công, tự 
gây phiên nhọc. Vì sao? Vì không biết rõ phương 
pháp bắt răn. Cũng vậy, có thể có người ngu si 


”“.. Xem kinh 1 trên. 
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chi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa. 
Chúng do tự mình hiểu biết điên đảo và ghi nhớ 
điên đảo mà biết pháp kia như vậy như vậy, tức 
chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân 
duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, 
quảng giải, vị tăng hữu pháp và thuyết nghĩa. 
Chúng vì tranh luận mà biết nghĩa này, chứ 
không vì giải thoát mà biết nghĩa này. Chúng biết 
pháp này vì mục đích ây nên không đạt đến nghĩa 
này, chỉ chuốc lây cực khổ luống công, tự gây 
phiên nhọc. Vì sao? Vị chúng ghi nhớ và hiểu 
biết điên đảo về pháp. 

“Hoặc có một thiện gia nam tử ghi nhớ và 
hiệu biết vê nghĩa và văn không điên đảo. Người 
ây do tự mình ghi nhớ và hiểu biết không điên 
đảo về nghĩa và văn mà biết pháp kia như vậy 
như vậy, tức chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ 
tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, 
sanh xứ, quảng giải, vị tăng hữu pháp và thuyết 
nghĩa. Người ây không vì tranh luận mà biết 
nghĩa này, nhưng vì giải thoát mà biết nghĩa này. 
Người ây biết pháp này vì mục đích ấy nên đạt 
đến nghĩa này, không chuốc lây cực khổ luống 
công, không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì ghi 
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nhớ và hiểu biết không điên đảo về pháp. s. 

“Cũng như có người muốn bắt được rắn, bèn 
đi tìm rắn. Khi đi tìm rắn, người ây tay câm gậy 
sắt, đi trong rừng hoang, thấy một con rắn rất 
lớn, liên lây gậy sắt đè lên đâu con răn, rôi lấy 
tay năm đầu nó. Con răn kia tuy ngoặt đuôi lại, 
hoặc quân tay chân, hoặc các chi thê khác, nhưng 
không thể mô. Người kia làm như vậy để tìm bắt 
rắn và đạt được mục đích, không chuốc lấy cực 
khô luỗng công, cũng không tự gây phiên nhọc. 
Vì sao? Vì người ấy khéo biết cách bắt rắn. Cũng 
vậy, hoặc có thiện gia nam tử ghi nhớ và hiểu 
biết về nghĩa và văn không điên đảo. Người ây 
do tự mỉnh ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo 
về nghĩa và văn mà biết pháp kia như vậy như 
vậy, tức chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, 
nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh 
Xứ, quảng giải, VỊ tăng hữu pháp và thuyết nghĩa. 
Người ấy không vì tranh luận mà biết nghĩa này, 
nhưng vì giải thoát mà biết nghĩa này. Người ây 
biết pháp này vì mục đích â ây nên đạt đến nghĩa 
này, không chuốc lây cực khô luống công, không 
tự gây phiên nhọc. Vì sao? Vì ghi nhớ và hiểu 
biết không điên đảo về pháp. 
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“Ta thường nói cho các ngươi nghe về thí 
dụ chiếc bè, là để cho các thầy biết xả bỏ, chứ 
không phải để chấp thủ. 

“Ta thường nói cho các thầy nghe về thí dụ 
chiếc bè như thê nào, để các thầy biết xả bỏ chứ 
không phải để chấp thủ? 

“Ví như, con nước từ núi đồ xuống, rât sâu, 
rất mênh mông, chảy xiết và cuôỗn trôi nhiêu thứ. 
Ở khoảng giữa đó không có thuyên, bè, cũng 
không có câu ngang. Một người đi đến, CÓ VIỆC Ở 
bờ bên kia nên cân phải qua. Người ây bèn nghĩ 
răng, 'Ở đây con nước từ trên núi chảy xuông, rât 
sâu, rất mênh mông, chảy xiết và cuốn trôi rất 
nhiêu thứ. Ở khoảng giữa không có thuyên bè, 
cũng không có câu ngang để có thể qua. Ta có 
công việc ở bờ bên kia cần phải qua phải dùng 
phương tiện gì để ta đến bờ bên kia được yên 
ốn?? Rồi người ấy tự suy nghĩ, “Nay ở bên này, 
ta hãy góp nhặt cỏ, cây, cột lại làm bèŠ để bơi 
qua." Người ấy bèn ở bên bờ bên nảy, góp nhặt 
cỏ cây, cột lại làm bè rôi bơi qua. Đến bờ bên kia 
được yên Ổn, rồi tự nghĩ răng, “Chiếc bè này có 
nhiêu lợi ích. Nhờ nó mà ta đã yên ôn bơi từ bờ 


* xe 


8. Để bản, bệ phiệt # ƒŠ§ : bè cỏ (2); Tống-Nguyên-Minh: bạc phiệt #ỹ‡ ƒ§ bè liếp. Päii: 
kulla, chiếc bè. 
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bên kia đến bờ bên này. Nay ta hãy vác nó lên 
vai phải hoặc đội trên đầu mà đi.` Người ấy bèn 
vác lên vai phải, hoặc trên đầu mà mang đi. Ý 
các ngươi nghĩ sao? Người ây làm như vậy, có 
lợi ích gì đối với chiếc bè không?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thê Tôn lại nói: 

“Người ấy phải làm thế nào mới có thể có lợi 
ích đối với chiếc bè? Người ây nghĩ như vây, 
“Chiếc bè này có nhiều lợi ích, nhờ nó mà ta an 
ồn từ bờ bên kia đến bờ này. Nay ta có nên thả 
chiếc bẻ này trở lại trong nước, hoặc để nó trên 
bờ rôi bỏ đi chăng?” Người ấy mang chiếc bè này 
thả lại trong nước, hoặc để nó bên bờ rồi bỏ đi. Ý 
các ngươi nghĩ sao? Người ấy làm như vậy, có 
thể có lợi ích đôi với chiếc bè chăng?” 

Bây giờ các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thể Tôn, có.” 

Thê Tôn lại nói: 

“Cũng vậy, Ta thường nói cho các ngươi 
nghe về thí dụ chiếc bè là để cho các ngươi biết 
mà xả bỏ, chứ không phải để chấp thủ. Nêu các 
ngươi biết Ta thường nói thí dụ về chiếc bè, đôi 
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với pháp còn phải xả bỏ huông là phi pháp 
chăng? 

“Lại nữa, có sáu kiến xứ?. Những øì là sáu? 
Tỳ-kheo đối với những øì thuộc về sắc, hoặc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc 
tỉnh, hoặc thô, hoặc diệu, hoặc bât diệu, hoặc 
gân, hoặc xa; tật cả những sắc ây không phải là 
sở hữu của ta, ta không là sở hữu của sắc ây, nó 
cũng không phải là tự ngã. Những gì thuộc thọ, 
tưởng, những gì thuộc về kiến này, đêu thấy 
chúng không phải là sở hữu của ta, ta không là sở 
hữu của chúng, ta sẽ không có, ta sẽ không hiện 
hữu, tất cả chúng đều không là sở hữu của ta, ta 
không phải là sở hữu của chúng, và cũng không 
phải là thần ngã!”. Như vậy do tuệ, quán sát mà 
biết như thật về chúng. 

“Những øì là thọ; những øì là tưởng!!: những 
øì thuộc kiến này, đêu không phải là sở hữu của 
ta, ta không phải là sở hữu của chúng, và cũng 
không phải là thần ngã. Như vậy do tuệ, quán sát 
mà biết như thật về chúng. 


9. Kiến xứ Bị jš › Pãli: ditthitthäna, cơ sở của kiến chấp. 

10. Hán: diệc phi thị thần 7R 3E  ## - Pãli: na m'eso attã, cái đó không phải là tự ngã 
của tôi. 

11. Bản Hán không kể hànH. 
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“Những øì thuộc về kiến này, thấy, nghe, 
nhận thức, biết”, được thủ đắc, được quán sát, 
được tư niệm bởi ý, từ đời này đến đời kia, từ đời 
kia đến đời này; tất cả chúng đều không là sở 
hữu của ta, ta không là sở hữu của chúng, và 
cũng không phải là thần ngã. Như vậy, do tuệ 
quán sát mà biết như thật về chúng. Những gì 
thuộc kiên này, đây là thần ngã', đây là thế gian, 
đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau, là pháp 
thường trụ, không, biến dịch, là pháp hăng hữu, 
không hủy hoại; tất cả chúng đều không phải là 
sở hữu của ta, ta không là sở hữu của chúng, 
cũng không phải là thần ngã. Như vậy, do tuệ 
biết như thật về chúng.” 

Bây giờ có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng 
dậy, trịch vai áo bên phải chắp tay hướng về Đức 
Phật bạch: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên 
trong mà có sợ hãi chăng?”!* 
Thế Tôn đáp: 

“Có.” 


12. Hán: kiến văn thức tri Bí Eñ 3 Zïi › Pãli: dittham sutam mutam viññãtam, cái được 
thấy, được nghe, được cảm giác, được nhận thức. 
- Hán: thử thị thần J;  *# - Pãli: so attã, đây là tự ngã. Xem cht.10 trên. 
14. Pali: siyä nu kho bhante asati bahiddhã asati paritassanä ti, có thể có cái gì không 
thật hữu ở bên ngoài mà khiến cho có sợ hãi? 


œ 
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Ty-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên trong mà 
có sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, thây như vây, nói như vây, “Kia 
trước đây hoặc giả không có; giả thiết có ta 
không được)Š.° Và do thấy như vậy, nói như vậy, 
người ấy ưu sâu, phiền muộn, khóc lóc, đẫm 
ngực, phát cuông si. Này Tỳ-kheo, như vậy là 
nhân bên trong mà có sợ hãi.” 

Tỳ-kheo tán thán Thê Tôn, rôi lại hỏi: 

“Bạch Thể Tôn, có trường hợp nào nhân bên 
trong mà không có sợ hãi chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Có.” 

Ty-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nảo là nhân bên trong mà 
không có sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, không thấy như vậy, không nói 
như vây, “Kia trước đây hoặc giả không có; giả 
thiết có ta không được.` Và do không thấy như 
vậy, không nói như vậy, người ấy không ưu sâu, 


15. Văn Hán đoạn này hơi tối nghĩa. Tham khảo Pãli: ahu vata me, tam vata me natthi, 
chao ôi, nó (trước kia) đã là của tôi, (nay) thực sự không là của tôi. 
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không phiên muộn, không khóc lóc, không - 
đâm ngực, không phát cuông si. Này Tỳ-kheo, 
như vậy là nhần bên trong mà không có sợ hãi.” 

Tỳ-kheo tán thán Thê Tôn, rôi lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên 
ngoài!" mà có sợ hãi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“CÓ” 

Ty-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên ngoài có 
sự sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, thây như vây, nói như vây, “Đây là 
thần ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu 
ở đời sau.` Và do thấy như vậy, nói như vậy, mà 
hoặc giả gặp Như Lai hay đệ tử của Như Lai, 
thông minh trí tuệ nói năng khéo léo, thành tựu 
trí tuệ. Và bấy giờ Như LaI, hoặc đệ tử của Như 
Lai vì diệt trừ hết tất cả tự thân, cho nên nói 
pháp; vì xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác của 
ngã; diệt kiết sử kiêu mạn, cho nên nói pháp. 
Người ây được nghe Như Lai hoặc đệ tử của Như 
Lai vì diệt tất cả tự thân cho nên nói pháp, vì xả 


16. Pali:...ajjha ư asati..., không có thật ở bên trong. Xem cht.14 trên. 
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“ly tât cả lậu, tât cả ngã và sở tác của ngã, diệt 
kiết sử kiêu mạn, cho nên nói pháp; nó bẻn ưu 
sâu, phiên muộn, khóc lóc, đấm ngực, phát si 
cuông nói như vây, “Ta sẽ đoạn hoại, không còn 
tái sanh nữa.` Vì sao vậy? Này Ty-kheo, vì người 
Ấy trong một thời gian dài, hăng sống với những 
điều không khả ái, không khả lạc, không xứng ÿ 
niệm ây, cho nên nó ưu sâu, phiền muộn, khóc 
lóc, đâm ngực, phát sĩ cuồng. Này Tỳ-kheo, như 
vậy là nhân bên ngoài mà có sợ hãi.” 

Tỳy-kheo tán thán Thê Tôn, rôi lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên 
ngoài mà không có sợ hãi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Có.” 

Ty-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nảo là do bên ngoài mà 
không có sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, không thấy như vậy, không nói 
như vây, “Đây là thân ngã, đây là thê gian, đây là 
ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau.` Và do không thấy 
như vậy, không nói như vậy, mà hoặc giả gặp 
Như Lai, hoặc đệ tử của Như Lai, thông minh trí 
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tuệ, nói năng khéo léo, thành tựu trí tuệ; và bây - 
giờ Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai, vì diệt tất 
cả tự thân cho nên nói pháp; vì xả ly tất cả ngã và 
sở tác của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn, cho nên nói 
pháp. Người ấy được nghe Như Lai hoặc đệ tử 
của Như Lai, vì diệt tất cả tự thân cho nên nói 
pháp; vì xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác của 
ngã, diệt kiết sử kiêu mạn, cho nên nói pháp. 
Người ấy không ưu sâu, không phiền muộn, 
không khóc lóc, không. đâm ngực, không phát 
cuông s1 mà nói như vậy, “Ta sẽ bị đoạn diệt, 
không còn tái sanh nữa.' Vì sao vậy? Này ly- 
kheo, vì người Ấy. trong một thời gian dài hằng 
sông với những điều khả á ái, khả lạc, xứng ý niệm 
ây, cho nên không ưu sâu, không phiên muộn, 
không khóc lóc, không đấm ngực, không phát 
cuông si. Này Tỳ-kheo, như vậy là do bên ngoài 
mà không có sự sợ hãi.” 

Bây giờ, Tỳ-kheo tán thán Đức Thế Tôn: 

“Lành thay! Lành thay!” 

Tán thán rôi, khéo léo chi nhận và trì tụng, 
rôi im lặng. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn khen các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, ngươi chấp 
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_ thủ những điêu có thể được chấp thủ như vậy!” 
mà sau khi chấp thủ lại không sanh ưu sâu, 
không phiền muộn, không khóc lóc, không đâm 
ngực, không phát cuông s1. Các ngươi thây CÓ cái 
có thê chấp thủ nào mả khi được chấp thủ ấy lại 
không sanh ưu sâu, không phiền muộn, không 
khóc lóc, không đấm ngực, không phát si cuồng 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành GỌI Các ngươi y cứ vảo 
cái SỞ y của kiến như vậy ” , mà kiến được y cứ 
ây lại không sanh ưu sâu, không phiên muộn, 
không khóc lóc, không đâm ngực. Các TIEƯƠI CÓ 
thể y cứ vào trI kiến như vậy, mà trI kiến được y 
cứ ây không sanh ưu sâu, không phiên muộn, 
không khóc lóc, không đấm ngực, không phát 
cuông si chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 


1“: Thọ như thị sở khả thọ ý #II Rt fí nñ[ % › Pãli: tam atiavãdupädãnãm upädiyetha 
yamsa..., các ngươi có thể chấp thủ Ngã luận thủ nào (cố chấp quan điển hữu ngã) 
mà... 

18. Y như thị khiến sở khả { #[I R: Rị Hị HỊ {x : Pãli: tam bhikkhave ditthinissayam 


nissayetha yamsa..., các ngươi có thể y chỉ sở y của kiến... 
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Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi chấp thủ 
thân như vậy, mà có thân nào là thường trụ 
không biến dịch, là pháp không hoại diệt chăng? 
Các ngươi có thây sự chấp thủ nào về thân được 
chấp thủ như vậy mà là thường trụ, không biến 
dịch, là pháp không hoại diệt chăng?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

Lm: thay! Lành thay! Nói là do thần ngã 
mà có ta'', không có thân ngã thì không có ta. Đó 
là thần ngã và sở hữu của thần ngã, đêu không 
thể bắt được, không thê khái niệm được, và kiến 
xứ ràng buộc với kiết sử tùy miên ở trong tâm”, 
cũng không thể bắt được, cũng không thể khái 
niệm được. Này Ty-kheo, như vậy há không phải 
là đầy đủ để nói về kiến và tương tục bởi kiến, 
như là Tỳ-kheo A-lê-tra, vôn là một người GIà- 
đà-bà-lê chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn. Như vậy là 


19. Nhân thần cố hữu ngã [Ä ?ft # # ft - Bản Pãli không thấy đề cập. 
20. Tâm trung sở hữu kiến xứ kết trước chư sử diệc bất khả đắc ,› rh ƒ¡ # BH j§ 4ã # 


šữ (ft 7R T TỊ f8 - 
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đây đủ để nói về kiên và tương tục bởi kiên, 
như Tỳ-kheo A-lê-tra, vốn là một người già-đà- 
bà-lê.” 

“Lại nữa, có sáu kiến xứ. Những øì là sáu? 
Tỳ-kheo, đối với những gì thuộc về sắc, hoặc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc 
tinh, hoặc thô, hoặc diệu, hoặc bất diệu, hoặc gần 
hoặc xa; tất cả sắc ây đều không phải sở hữu của 
ta, ta không phải là sở hữu của sắc ấy, cũng 
không phải là thân ngã. Như vậy do tuệ mà quán 
sát biết như thật về sắc. Những gì thuộc về thọ, 
tưởng, thuộc về kiến này đêu thây chúng không 
phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của 
chúng, ta sẽ không có, ta sẽ không hiện hữu, tật 
cả chúng đều không là sở hữu của ta, ta không 
phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là tự 
ngã. Như vậy, do tuệ mà quán sát biết như thật 
vệ chúng. Những gi thuộc vê kiến nảy, thấy, 
nghe, nhận thức, biết, được thủ đắc, được quán 
sát, được tư niệm bởi ý, từ đời này đến đời kia, từ 
đời kia đến đời này; tất cả chúng đều không phải 
là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của 
chúng, cũng không phải là thần ngã. Như vậy do 
tuệ mà quán sát biết như thật về chúng. Những gì 
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thuộc kiến này, “đây là tự ngã, đây là thê gian, _ 
đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau, là pháp 
thường trụ, không biến dịch, là pháp hằng hữu, 
không hủy hoại”; tất cả chúng đều không phải là 
sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, 
cũng không phải là thần ngã. Như vậy, do tuệ 
quán sát mà biết như thật về chúng. 

“Này Tỳ-kheo, những gì thuộc về sáu kiến xứ 
ây mà thây không phải là sở hữu của ta, ta không 
phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là 
thân ngã, và do không kiến chấp như vậy, nên 
không chấp thủ thê gian này. Do không chấp thủ 
thế gian này nên không có sợ hãi. Do không sợ 
hãi mà chứng đắc Niết-bàn, biết như thật rằng, 
'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa." Đó 
gọi là Tỳ-kheo băng hảo, vượt hào, phá đồ thành 
quách, không cửa, được gương Thánh trí tuệ. 

“Thế nào là Tỳ-kheo băng hào?”!? Hào vô 
minh đã diệt tận, đã biến tri, nhỗ tuyệt sốc TẾ, 
đẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là 
Tỳ-kheo đã được băng hào. 

“Thế nào là Tỳ-kheo vượt hào””? Hào hữu ái 


21. Độ tiệm Ƒ# ## › Pali: ukkhittapaligho, người đã dẹp các chướng ngại. 
22. Quá tiệm 3i #ï › Pãäli: abbũhesiko, người đã nhồ lên cột trụ. 
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- đã điệt tận, đã biên tri, nhô tuyệt gốc rễ, dẹp 
tan không còn sanh trở lại nữa, như vậy là Tỳ- 
kheo đã vượt hào. 

“Thế nào là Tỳ-kheo phá đỗ thành quách”'. 
Sanh tử vô cùng đã diệt tận, đã biến tri, nhỗ tuyệt 
sốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như 
vậy là Tỳ-kheo phá đồ thành quách. 

“Thế nào là Tỳ-kheo không cửa”? Năm hạ 
phân kiết đã diệt tận, đã biến tri, nh tuyệt gốc 
rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy 
là Tỳ-kheo đã được không cửa. 

“Thế nảo là Tỳ-kheo được gương Thánh trí 
tuệ?”? Ngã mạn đã diệt tận, đã biến tri, nhố tuyệt 
gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như 
vậy là Tỳ-kheo đã được gương Thánh trí tuệ. 

“Đó gọi là Ty-kheo băng hào, vượt hào, phá 
đồ thành quách, không cửa, được gương Thánh 
trí tuệ. 

“Như Lai chánh giải thoát như vậy, dù Nhân- 
đà-la”", dù Thiên Y-sa-na7”, dù Phạm thiên và 


23. Phá quách ý #jÿ › Päli: samkinnaparikkho, người đã lắp hào. 

24. Vô môn ## Ƒ1j - Pãli: niraggalo, người đã tháo chốt cửa. 

25. Thánh trí tuệ kính 3E #¡ Šš › Pãli: ariyo oannaddhajo pannabhãro visamyutto, vị 
Thánh đã hạ cờ, đã đặt gánh nặng xuống, đã thoát ly. 

2 Nhân-đà-la Hi È §š › Päli: Inda, tức Thiên Đế Thích. 

27. Y-sa-na t £ Hồ › Pali: Ìsànà. 
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quyên thuộc, không ai có thê tìm thây thức sở y 
của Như Lai. Như Lai là Phạm, Như Lai là Mát 
lạnh, Như Lai là Không phiên nhiệt, Như Lai là 
Bất dị?”. Ta nói như vây, Các Sa-môn Phạm chí 
xuyên tạc Ta bằng những lời hư vọng không 
chân thật rẵng, 'Sa-môn Cù-đàm chủ trương hư 
Quả thật có chúng sanh, nhưng lại chủ 
trương là đoạn, diệt, hoại”. Nhưng nêu trong đó 
không có, thì Ta đã không nói răng, “Như Lai ấy 
trong đời hiện tại, được nói là không ưu phiên, 
nêu có ai mạ ly, đánh đập, sân hận, trách măng 
Như LaI; trong trường hợp đó Như Lai không sân 
hận, không thù hận, trọn không có hại tâm.' Nếu 
có ai đánh đập, mạ ly, sân hận, trách măng Như 
Lai, ý Như Lai thế nào? Như Lai tự nghĩ như 
vây, “Có hành vi tạo tác nào của Ta trong quá 
khứ để đưa đến sự kiện này. Đôi với sự mạ ly, 
đánh đập, sân hận, trách mắng Như Lai, Như Lai 
nghĩ như vây, “Nêu có ai cung kính cúng dường, 
lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như Lai; Như Lai 


28. 


œ 


Như Lai thị Phạm, Như Lai thị lãnh, Như Lai bất phiền nhiệt, Như Lai bất dị #[I 4 # 
® : I 24 & 3 › #II 2K  #R? › 4H ZK  & ° 

29. Ngự vô sở thi thiết f##' # Ffí ÿ# ÿ) : Päli: venayiko Samano Gotamo, Sa-môn Cù-đàm, 
người dẫn đến chỗ hư vô. 

Thi thiết đoạn diệt hoại. Pãli: ucchedam vinäsam vibhavam paññäpeti, chủ trương 
đoạn diệt, hoại diệt, phi hữu. 


30. 


= 
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không do đó mà vui thích, không do đó mà 
hoan hỷ, tâm không do đó mà hoan lạc." Nếu có 
ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng thừa 
sự Như Lai, thì ý Như Lai thế nào? Như Lai tự 
nghĩ, “Ta nay do những øì được biết, do những gì 
được đoạn trừ mà đưa đến sự kiện này?' Nếu có 
ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa 
sự Như Lai, Như Lai nghĩ như vậy.” 

Bấy giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu có ai mạ ly đánh đập, trách măng các 
ngươi; hay nêu có ai cung kính, cúng dường, lễ 
bái, tôn trọng, thừa sự các ngươi; các ngươi nhân 
đó cũng chớ nên sân hận, thù hẳn, chớ có tâm 
hại, cũng chớ vui thích, hoan hỷ, cũng đừng có 
tâm hoan lạc. Vì sao? Hãy nghĩ rằng, “Chúng ta 
không có thần ngã, không có sở hữu của thần 
ngã. Ví như nay đây, ngoài cửa Thắng lâm này 
có cỏ khô, cây khô, có một người mang đi đột, 
tùy ý mà dùng. Ý các ngươi nghĩ sao? Cây cỏ 
khô kia có nghĩ răng, “Người ấy mang ta đi đốt, 
tùy ý mà dùng không”?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Cũng vậy, nếu có ai mạ ly, đánh đập, sân hận, 
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trách măng các ngươi hay nêu có ai cung kính, - 
cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự các ngươi; 
các ngươi nhân đó cũng chớ nên sân hận, thù 
hăn, chớ có hại tâm cũng chớ có vui thích, hoan 
hỷ, cũng đừng có tâm hoan lạc. Vì sao? Hãy nghĩ 
răng, “la không có thần ngã, không có sở hữu 
của thân ngã.” 

“Pháp của Ta giảng thuyết toàn thiện, được 
phơi bày, được quảng bá, không có trống khuyết, 
được lưu bố, tuyên truyền, cho trời người. Pháp 
của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi 
bày, được quảng bá, không có trông khuyết, được 
lưu bố, tuyên truyền, cho đến trời người như vậy, 
nếu có ai với chánh trí giải thoát mả mạng chung, 
với người ấy không giả thuyết có luân chuyên vô 
cùng. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, 
được phơi bày, được quảng bá, không có trống 
khuyết, được lưu bố, tuyên truyền cho đến trời 
người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, 
được phơi bày được quảng bá, không có trồng 
khuyết, được lưu bố, tuyên truyền cho đến trời 
người như vậy, nếu có ai với năm hạ phân kiết 
tận diệt mà mạng chung sẽ sanh ở chỗ kia mà vào 
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- Niết-bàn, được pháp bất thôi, không trở lại thê 
ølan này. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, 
được phơi bày, được quảng bá, không có trống 
khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho đến trời 
người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, 
được phơi bày, được quảng bá, không có trống 
khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho đến trời 
người như vậy, nêu có ai với ba kiết sử đã tận 
diệt, dâm nộ s1 đã mỏng, chứng đắc Nhất vãng 
lai, sau khi qua lại nhân gian thượng một lần nữa, 
sẽ chứng đắc khô biên. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, 
được phơi bày, được quảng bá, không có trông 
khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho đến trời 
người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, 
được phơi bày được quảng bá, không có trỗng 
khuyết, được lau bố, tuyên truyền cho đến trời 
người như vậy, nêu có ai với ba kiết sử đã tận 
diệt, đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào pháp ác, 
quyết định sẽ đến chánh giác, chỉ cần bảy lần qua 
lại cõi trời cõi người, sau bảy lần qua lại sẽ 
chứng đắc khô biên. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, 
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được phơi bày, được quảng bá, không có trông 
khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho đến trời 
người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, 
được phơi bày được quảng bá, không có trồng 
khuyết, được lan bỏ, tuyên truyện cho đến trời 
người như vậy, nếu có ai với tâm tín lạc nơi Ta 
mà mạng chung, chắc chắn sẽ mau vào thiện 
xứ?!.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi 


nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


cự 


31: Còn một câu chót trong bản Hán: như thượng hữu dư #[I - # 8Ã › Không rõ ý. 


201. KINH TRÀ-ĐÉ' 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Tỳ-kheo Trà-đề Kê-hòa-đa Tử” sanh 
ác kiến như vây: “Tôi hiểu Thế Tôn nói pháp như 
vậy: *Ở đây, thức này luân chuyển và tái sanh, 
nhưng không đổi khác'.” 

Các Tỳ-kheo nghe như vậy, liên đi đến chỗ 
Tỳ-kheo Trà-đề hỏi: 

“Này Trả-đề, thây thật có nói như vây: Tôi 
biết Đức Thế Tôn nói pháp như vây: “Ở đây thức 
này luân chuyên và tái sanh nhưng không đối 
khác” chăng?” 

Tỳ-kheo Trà-đề đáp: 

“Này chư Hiền, tôi thực sự hiểu Đức Thế Tôn 
nói pháp như vây: “Ở đây, thức này luân chuyền, 
và tái sanh nhưng không đổi khác.” 

Bây giờ các Tỳ-kheo khiến trách: 

“Thây chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức 
Thế Tôn, xuyên tạc Đức Thê Tôn là không tốt. 
Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này Trà- 


1. Tương đương Pali: M.38. Mahä-Tanhãsankhaya-sutta. 
2.. Trà-đế Kê-hòa-đa Tử 1# ‡Z# §# ñïI I2 -7- : Sati Kevatta Putta, con người đánh cá. 
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_ để, thức này do duyên mà khởi, Đức Thê Tôn 
dùng vô lượng phương tiện nói thức này do 
duyên mà khởi, có duyên thì sanh, không duyên 
thì diệt. Này Trà-đề thây nên xả bỏ ác kiến này 
đi.” 

Tỳ-kheo Trà-để bị các Tỳ-kheo khiến trách 
nhưng vẫn cố chấp ác kiến của mình và nhất 
quyết nói: “Đây là điều chân thật, ngoài ra đều 
hư vọng” và lặp lại ba lần như vậy. 

Các Tỳ-kheo không thể khuyên Trà-để xả bỏ 
ác kiên ấy, liên đứng dậy ra vê, và đên chỗ Phật. 
Đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngôi xuống một bên, 
bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, Ty-kheo Trà-đề sanh ác kiến 
như vây: Tôi hiểu Đức Thê Tôn nói pháp như 
vây, 'Ở đây thức này luân chuyên và tái sanh 
nhưng không đổi khác.' Bạch Thế Tôn, chúng 
con nghe vậy liên đến chỗ Tỳ-kheo ấy và hỏi: 
Này Trà-đề, thật thầy có nói như vây, “Tôi hiểu 
Thế Tôn nói như vây, 'Ở đây, thức này luân 
chuyển và tái sanh nhưng không đối khác? 
chăng? Trà-để đáp chúng con rằng: Này chư 
Hiện, tôi thật sự hiểu Thế Tôn nói pháp như vây: 
“Ở đây, thức này luân chuyên và tái sanh nhưng 
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không đổi khác”. Chúng con khiến trách: “Thây _ 
chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn, 
xuyên tạc Đức Thê Tôn là không tốt, Đức Thê 
Tôn cũng không nói như vậy. Này Trà-để, thức 
này do duyên mà khởi, Đức Thế Tôn đã dùng vô 
sô phương tiện nói thức này do duyên mà khởi, 
có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Này 
Trà-đề, thầy nên xả bỏ ác kiến ấy đi.) Chúng con 
khiến trách như vậy, nhưng "TỲ-kheo ây vẫn cô 
chấp ác kiến của mình và nhất quyết nói: “Đây là 
chân thật, ngoài ra là hư vọng”, và lặp lại ba lần 
như vậy. Bạch Thế Tôn, chúng con không thê 
khuyên Tỳ-kheo Trà-để bỏ ác kiến ấy, liên đứng 
dậy ra về.” 

Đức Thế Tôn nghe xong, bảo một Tỳ-kheo: 

“Hãy đến chỗ Ty-kheo Trà-đề nói như vây: 
“Đức Thế Tôn gọi thây'.” 

Lúc bây giờ Tỳ-kheo ây vâng lời Đức Thê 
Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rôi đi. Đến chỗ Tỳ-kheo 
Trà-đé, nói lại lời Phật dạy: “Đức Thế Tôn gọi 
thây.” 

1y-kheo Trà- đề liên đến chỗ Phật, đánh lễ sát 
chân rôi ngôi sang một bên. 
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—— Đức Thế Tôn hỏi: 

“Ngươi có thật nói như vây: Tôi hiểu Đức 
Thế Tôn nói pháp như vây: 'Ở đây, thức luân 
chuyển, và tái sanh nhưng không đổi khác” 
chăng?” 

Tỳ-kheo Trà-đề đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thật sự hiểu Thế Tôn nói 
pháp như vây: “Thức này luân chuyên và tái sanh 
không đối khác'.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Thể nào là thức?” 

Tỳ-kheo Trà-đề đáp: 

“Thức này nói năng, cảm thọ, hành động, và 
sai bảo hành động. Đứng dậy và sai bảo đứng 
dậy, nó tạo tác các nghiệp thiện ác chỗ này chỗ 
kia để rôi thọ báo.” 

Đức Thế Tôn quở: 

“Này Trả-đế, do đâu mà ngươi hiểu Ta thuyết 
pháp như vây? Người nghe từ miệng người nào 
mà nói Ta thuyết pháp như vậy? Ngươi là kẻ ngu 
si. Pa không nói một chiêu, ngươi lại nói một 
chiêu chăng? Khi nghe các Tỳ-kheo khiến trách, 
ngươi bấy giờ phải đúng như pháp mà trả lời. Đề 
Ta hỏi lại các Tỳ-kheo đã.” 
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Bây giờ Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các thầy cũng hiểu Ta nói pháp như vậy, 
“Thức này luân chuyên và tái sanh nhưng không 
đối khác chăng??.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Các ngươi hiểu Ta nói pháp như thê nào?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vây: 
“Thức do duyên mà khởi, Thế Tôn nói thức do 
duyên mà khởi. Thức có duyên thì sanh, không 
duyên thì diệt. Chúng con hiểu Thế Tôn nói 
pháp như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các 
ngươi hiểu Ta nói pháp như vậy. Vì sao? Ta cũng 
nói pháp như vậy: “Thức do duyên mà sanh. Ta 
nói thức do duyên là khởi. Thức có duyên thì 
sanh, không duyên thì diệt”. Thức tùy theo những 
øì nó duyên vào để sanh khởi mà gọi tên theo 
duyên ây. Mắt duyên sắc sanh thức, thức sanh 
khởi ây được gọi là nhãn thức. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, 
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_ thức sanh khởi ây được gọi là ý thức. Ví như 
lửa tùy theo những gì nó duyên vào để sanh khởi 
mà gọi theo duyên đó. Lửa duyên cây mà khởi 
được gọi là lửa cây. Lửa duyên cỏ rác mà sanh 
được gọi là lửa cỏ, lửa rác. Cũng vậy, thức tùy 
theo những gì nó duyên vào đó để sanh thì gọi 
tên theo duyên đó. Mắt duyên sắc sanh thức, thức 
sanh khởi ây được gọi là nhãn thức. Tai mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh 
thức, thức sanh khởi ấy gọi là ý thức.” 

Đức Thế Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hiểu Ta 
nói pháp như vậy. Nhưng Tỳ-kheo Trà-đề này là 
người ngu si, ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn 
và nghĩa. Rồi do ghi nhớ và hiểu biết điên đảo 
văn và nghĩa, cho nên xuyên tạc Ta, để tự làm 
tốn thương. Có phạm có tội là điều mà các vị 
Phạm hạnh có trí không hoan hỷ, và cũng là một 
đại tỘI. 

“Này người ngu si, ngươi có biết chỗ ác bất 
thiện này chăng?” 

_Bấy giờ Tỳ-kheo Trà-để bị Thể Tôn trách 
mắng ngay mặt, trong lòng buôn râu, cúi đầu im 
lặng, không có lời để biện bạch, suy nghĩ mông 
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lung. 

Đức Thế Tôn sau khi quở trách ngay mặt Tỳ- 
kheo Trà-đê, nói với các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói pháp rốt ráo không phiên, 
không nhiệt, hăng hữu, bất biến cho các ngươi 
nghe. Những người có trí phải quản như vậy. 
Hãy lắng nghe. Hãy lắng nghe. Hãy khéo suy 
niệm. ˆ 

Bây giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Đây là một chân thể? các ngươi có thấy 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thây.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi có thây 
chăng?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thây.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân 
thể ấy cũng là pháp hủy diệt, các ngươi thấy 
chăng?” 


3. Chân thuyết Eï šf › Päli: Phũta. Được hiểu là một thực thể, một sự hữu, một sinh vật. 
Trong văn mạch bản Hán, cần phải hiểu là “Một sự vật đang hiện hữu”. 
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Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thây.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, các ngươi đã thấy 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi đã thây 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân 
thể ây cũng là pháp hủy diệt, các ngươi đã thấy 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thê các ngươi có nghi hoặc 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 
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“Như Lai là một chân thể, các ngươi có 
nghi hoặc chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân 
thể ây cũng là pháp hủy diệt, các ngươi có nghi 
hoặc chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, do tuệ mà thây chân 
thật như vậy, thì những gì nghi hoặc kia bị tiêu 
điệt chăng?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thể Tôn, bị tiêu diệt.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, do tuệ mà thây 
chân thật như vậy, thì những gì nghi hoặc kia bị 
tiêu diệt chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thể Tôn, bị tiêu diệt.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân 
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_ thể ây, cũng là pháp hủy diệt, do tuệ mà thây 
chân thật như vậy, thì những gì nghi hoặc kia bị 
tiêu diệt chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thể Tôn, bị tiêu diệt.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, các ngươi đã không 
còn nghi hoặc chăng?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi đã 
không còn nghi hoặc chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân 
thể ấy cũng là pháp hủy diệt, các ngươi đã không 
còn ngh1 hoặc chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi thây 
như vậy, biết như vậy, tức là nói: “Tri kiến này 
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của tôi, nó thanh tịnh như vậy, nên chấp trước 
nó, tiếc nuôi nó, thủ trì nó, không muốn xả bỏ” 
và các ngươi biết Ta thường nói thí dụ chiếc bè, 
khi qua rôi, những gì bị bít kín, có thể được mở 
cho chảy xuôi chăng?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thây như vậy, tức là nói: “Tri kiến này 
của tôi, nó thanh tịnh như vậy, nhưng không chấp 
trước nó, không tiếc nuôi nó, không chủ trì nó, 
muốn xả bỏ nó” và các TIEƯƠI biết Ta thường nói 
thí dụ chiếc bè, khi biết rồi những gì bị bít kín, 
có thể được mở chảy xuôi chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu có kẻ dị học đến 
hỏi các ngươi: “Này Hiên giả, các ngài có tri kiến 
thanh tịnh như vậy, nhưng nó có nghĩa lợi gì, có 
công đức gì? Các ngươi trả lời thế nào?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thể Tôn, nêu có kẻ dị học đến hỏi 
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_ chúng con: “Này Hiên giả, các ngài tri kiên 
thanh tịnh, như vậy, nhưng nó có nghĩa lợi gì? 
Có công đức gì?' Chúng con sẽ đáp như sau: 
“Này chư Hiên, nghĩa lợi đó là yếm ly, nghĩa lợi 
đó là vô dục, nghĩa lợi đó là thấy biết như thật.? 
Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ dị học đến hỏi, chúng 
con sẽ đáp như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu có kẻ dị học đến 
hỏi các ngươi, các ngươi nên đáp như vậy. Vì 
sao? Đây được nói là sự quán sát: một là thực 
phẩm phân đoạn, thô hoặc tế, nghi hoặc xúc; ba 
là ý niệm, bốn là thức. Bốn loại thực phẩm này 
lây gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà 
sanh, do đâu mà có? Bồn loại thực phẩm ấy, lấy 
ái làm nhân, do ái mà tập khởi, từ ái mà sanh, 
duyên ái mà có. Ái lây gì làm nhân, do cái gì mà 
tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên gì mà có? Ái lây 
thọ làm nhân, do thọ tập khởi, từ thọ mà sanh, 
duyên thọ mà có. Thọ lây gì làm nhân, do cái gì 
mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đầu mà có? 
Thọ lây xúc làm nhân, do xúc mà tập khởi, từ 
xúc mà sanh, duyên xúc mà có. Xúc lây gì làm 
nhân, do gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên 
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đâu mà có? Xúc lây sáu xứ làm nhân, do sáu - 
xứ mà tập khởi, từ sáu xứ mà sanh, duyên sáu xứ 
mà có. Sáu xứ lấy gì làm nhân, do gì tập khởi, từ 
đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Sáu xứ lây danh 
sắc làm nhân, do danh sắc mà tập khởi, từ danh 
sắc mà sanh, duyên danh sắc mà có. Danh sắc lấy 
øì làm nhân, lấy gì tập khởi, từ đâu mà sanh, 
duyên đâu mà có? Danh sắc lây thức làm nhân, 
do thức mà tập khởi, từ thức mà sanh, duyên thức 
mà có. Thức lấy gì làm nhân, do cái gì tập khởi, 
từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Thức lấy hành 
làm nhân, do hành mà tập khởi, từ hành mà sanh, 
duyên hành mà có. Hành lây gì làm nhân, do cái 
gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà 
có? Hành lây vô minh làm nhân, do vô minh mà 
tập khởi, từ vô minh mà sanh, duyên vô minh mà 
có. Đó là duyên vô minh có hành, duyên hành có 
thức, duyên thức có danh săc, duyên danh sắc có 
lục nhập, duyên lục nhập có xúc, duyên xúc có 
thọ, duyên thọ có áI, duyên ái có thủ, duyên thủ 
có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, 
chết, sầu bi khóc lóc, ưu khổ, ác não. Như vậy, 
toàn vẹn khối lớn, khô đau này phát sanh. 
“Duyên sanh có già, chết. Ở đây nói là duyên 
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_ sanh có giả, chết, ý các ngươi nghĩ sao?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, duyên sanh có già, chết, ý 
chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên sanh, có 
già, chết.” 

“Duyên hữu có sanh, ở đây nói là duyên hữu 
có sanh, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thê Tôn, duyên hữu có sanh, ý chúng 
con như vậy. Vì sao? Vì duyên hữu có sanh.” 

“Duyên thủ có hữu, ở đây nói là duyên thủ có 
hữu, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên thủ có hữu, ý chúng 
con như vậy. Vì sao? Vì duyên thủ có hữu.” 

“Duyên ái có thủ, ở đây nói là duyên ái có 
thủ, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên ái có thủ, ý chúng con 
như vậy. Vì sao? Vì duyên ái có thủ.” 

“Duyên thọ có áI, ở đây nói là duyên thọ có 
á1, ÿ các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên thọ có ái, ý chúng con 
như vậy. Vì sao? Vì duyên thọ có áI.” 

“Duyên xúc có thọ, ở đây nói duyên xúc có 
thọ, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên xúc có thọ, ý chúng 
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con như vậy. Vì sao? Vì duyên xúc có thọ.” 

“Duyên sáu xứ có xúc, ở đây nói là duyên sáu 
xứ có xúc, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên sáu xứ có xúc, ý 
chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên sáu xứ có 
xúc.” 

“Duyên danh sắc có sáu xứ, ở đây nói là 
duyên danh sắc có sáu xứ, ý các ngươi nghĩ 
sao?” 

“Bạch Thê Tôn, duyên danh sắc có sáu xứ, ý 
chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên danh sắc 
có sáu xứ. ” 

“Duyên thức có danh sắc, ở đây nói là duyên 
thức có danh sắc, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên thức có danh sắc, ý 
chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên thức có 
danh sắc.” 

“Duyên hành có thức, ở đây nói duyên hành 
có thức, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Duyên hành có thức, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì duyên hành có thức. ˆ 

“Duyên vô minh có hành, ở đây nói duyên vô 
minh có hành, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên vô minh có hành, ý 
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chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên vô minh 
có hành.” 

Đây là duyên vô minh có hành, duyên hành 
có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc 
có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có 
thọ, duyên thọ có áI, duyên ái có thủ, duyên thủ 
có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, 
chết, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, áo não. Như vậy, 
toàn bộ khối lớn khổ đau này phát sanh. 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Ty-kheo, các 
ngươi nói như vậy. Vì sao? Ta cũng nói như vậy. 
Duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, 
duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu 
xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, 
duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có 
hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, chết, 
sâu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Như vậy, toàn 
vẹn khối lớn đau khổ này phát sanh. 

“Sanh diệt thì già chết diệt, ở đây nói là sanh 
diệt thì già, chết diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, sanh diệt thì già, chết diệt, ý 
chúng con như vậy. Vì sao? Vì sanh diệt thì già, 
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chết diệt.” 

“Hữu diệt thì sanh diệt, ở đây nói hữu diệt thì 
sanh diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, hữu diệt thì sanh diệt, ý 
chúng con như vậy. Vì sao? Vì hữu diệt thì sanh 
diệt.” 

'““Thủ diệt thì hữu diệt, ở đây nói là thủ diệt thì 
hữu diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, thủ diệt thì hữu diệt, ý chúng 
con như vậy. Vì sao? Vì thủ diệt thì hữu diệt.” 

“Ái diệt thì thủ diệt, ở đây nói ái diệt thì thủ 
diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, ái diệt thì thủ diệt, ý chúng 
con như vậy. Vì sao? Vì ái diệt thì thủ diệt.” 

“Thọ diệt thì ái diệt, ở đầy nói thọ diệt thì ái 
diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, thọ diệt thì ái diệt, ý chúng 
con như vậy. Vì sao? Vì thọ diệt thì ái diệt.” 

“Xúc diệt thì thọ diệt, ở đây nói xúc diệt thì 
thọ diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, xúc diệt thì thọ diệt, ý chúng 
con như vậy. Vì sao? Vì xúc diệt thì thọ diệt.” 

“Sáu xứ diệt thì xúc diệt, ở đây nói sáu xứ 
diệt thì xúc diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 
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—— “Bạch Thế Tôn, sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý 
chúng con như vậy. Vì sao? Vì sáu xứ diệt thì 
xúc diệt.” 

“Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ở đây nói danh 
sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thê Tôn, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, 
ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì danh sắc diệt 
thì sáu xứ diệt.” 

“Thức diệt thì danh sắc diệt, ở đây nói thức 
diệt thì danh sắc diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thê Tôn, thức diệt thì danh sắc diệt, ý 
chúng con như vậy. Vì sao? Vì thức diệt thì danh 
sắc diệt.” 

“Hành diệt thì thức diệt, ở đây nói hành diệt 
thì danh sắc diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, hành diệt thì thức diệt, ý 
chúng con như vậy. Vì sao? Vì hành diệt thì thức 
diệt.” 

“Vô minh diệt thì hành diệt, ở đây nói vô 
minh diệt thì hành diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, vô minh diệt thì hành diệt, ý 
chúng con như vậy. Vì sao? Vì vô minh diệt thì 
hành diệt.” 

Đây là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt 
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thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh - 
sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, 
xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì 
thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh 
diệt, sanh diệt thì già, chết diệt, sâu bi, khóc lóc, 
ưu não diệt. Như vậy, toàn vẹn khối lớn khô này 
bị diệt. 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, các 
ngươi nói như vậy. Vì sao? Ta cũng nói như vậy. 
Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức 
diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì 
sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì 
thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, 
thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh 
diệt thì già chết diệt, sâu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo 
não diệt. Như vậy toàn vẹn khối lớn đau khổ này 
cũng diệt.” 

Đức Thế Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thấy như vậy, các ngươi đôi với quá 
khứ có nghĩ: “a có trong thời quá khứ, hay ta 
không có trong thời quá khứ? Ta có trong thời 
quá khứ như thê nào? Do gì mà có trong thời quá 
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_ khứ chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thây như vậy, các ngươi đối với vị lai 
có nghĩ răng: Ta sẽ có trong đời vị lai hay sẽ 
không có trong đời vị lai? Có trong đời vị lai như 
thế nào? Do đâu mà có trong đời vị lai chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thây như vậy, các ngươi đối với bên 
trong mà có nghi hoặc răng: Đây là thế nào? Đây 
là cái gì? Chúng sanh này từ đâu đến? Sẽ đi về 
đâu? Do nhân gì mà đã có? Do nhân gì mà sẽ có 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thấy như Vậy, các ngươi có giết cha mẹ, 
hại đệ tử Phật, giết A-la-hán, phá hoại Thánh 
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chúng, có ác ý với Phật, làm đô máu Như Lai ˆ 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thấy như vậy, các ngươi có phạm giới, 
xả giới, bỏ đạo chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi thấy 
như vậy, biết như vậy, các ngươi có bỏ nội đạo 
mà tìm đến ngoại đạo để tìm ruộng phước 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thấy như vậy, các ngươi có đôi với Sa- 
môn Phạm chí mà nói như vây: “Chư Tôn, các 
ngài thấy điều đáng thây, biết điều đáng biết 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 
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— “Bạch Thê Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thấy như vậy, các ngươi có cho lễ cát 
tường” là thanh tịnh chăng?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thây như vậy, các ngươi có thây những 
kiến chấp liên hệ đến lễ cát tường của các Sa- 
môn Phạm chí xen lẫn khổ, xen lẫn độc hại, xen 
lẫn phiền nhiệt, xen lẫn ảo não, là chân thật 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thấy như vậy, các ngươi khi thân thê 
bệnh hoạn, rất là đau đớn, đến gân như tuyệt 
mạng bèn bỏ nội đạo tìm đến ngoại đạo, tìm đến 
những Sa-môn Phạm chí kia những người trì loại 
chú một câu, chú hai câu, ba câu, bốn câu, nhiều 


+ Cát tường ïf # › Pãli: mangala: có nghĩa “cát tường” mà cũng có nghĩa là lê đàn, 
ở đây nên hiểu theo nghĩa sau. 
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câu, trăm câu, nói răng: “Xin trì chú này để tôi _ 
thoát khô.” Đó là tìm đến sự khô, tập khởi sự khổ 
mà mang diệt tận khổ được chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thây như vậy, các ngươi có chấp thủ sự 
tái sanh không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết 
như vậy, thây như vậy, các ngươi có nói như vây: 
“Chúng ta cung kính Sa-môn, kính trọng Sa-môn, 
Sa-môn Cù-đàm là Bậc Tôn Sư của chúng ta 
chăng?'.” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thê Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi bằng sự tự 
biết, tự thấy, tự giác đối với sự chứng đắc Tôi 
chánh giác, các ngươi có tùy theo những điêu 
được hỏi mà trả lời chăng?” 
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—— Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Ta chân chánh điều 
ngự các ngươi đối với pháp hoàn toàn rốt ráo, 
không phiên, không nhiệt, thường hăng, không 
biến đối, được biết bởi chánh trí, được thây bởi 
chánh trí, được giác ngộ bởi chánh trí, vì lý do đó 
mà Ta đã nói rằng: Ta sẽ nói cho các ngươi nghe 
về pháp hoàn toàn rốt ráo, không phiên, không 
nhiệt, thường hăng, không biến đối, được biết bởi 
chánh trí, được thấy bởi chánh trí, được giác ngộ 
bởi chánh trí. 

“Lại nữa, có ba sự kiện hội hợp để thác vào 
thai mẹ. Đó là cha mẹ tụ tập tại một chỗ, người 
mẹ trong thời kỳ có thê thọ thai, và hương ấm đã 
đến. Do ba sự kiện này hợp hội mà thác vào thai 
mẹ. Thai mẹ kéo dài chín tháng hay mười tháng 
rôi sanh. Sau rồi được nuôi dưỡng băng máu. 
Máu đó ở trong Thánh pháp gọi là sữa mẹ. Rôi 
thì các căn lớn dần cho đến thành tựu, ăn cơm, ăn 
cháo, dầu tô thoa mình, rồi mắt nó thây sắc, ưa 
thích sắc đẹp, ghét bỏ sắc xấu. Nó không lập 
niệm tại thân, với một tâm nhỏ mọn; nó không 
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như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát, _ 
những pháp ác bất thiện được sanh ra, không bị 
diệt tận vô dư, không bị hủy hoại, không dư tàn. 
Tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng như vậy. Ý biết pháp, 
ưa thích cái đẹp, ghét bỏ cái xấu. Nó không lập 
niệm tại thân, với một tâm nhỏ mọn. Nó không 
biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Những 
pháp ác bất thiện được sanh ra, không bị diệt tận 
vô dư, không bị hủy hoại, không dư tàn. Nó tùy 
những gì ưa, ghét mà lãnh nạp cảm thọ, hoặc lạc, 
hoặc khổ, hoặc không lạc, không khô. Nó hoan 
lạc với cảm lạc ây, tỉm cầu, chấp trước, chấp thủ 
cảm thọ â ây. Nó sau khi hoan lạc với cảm thọ â ây, 
tìm câu chấp trước, chấp thủ cảm thọ ấy rồi. Nếu 
nó là cảm thọ lạc, vì do chấp thủ và duyên thủ 
mà có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có 
già chết, ưu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Như 
vậy toàn vẹn khôi lớn khổ đau này phát sanh. 

“Này Tỳ-kheo, như vậy há không phải là đây 
đủ để sự tương tục trói buộc bởi ái như Ty-kheo 
Trà-đề Kê-hòa-đa Tử chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, như vậy là đầy đủ để sự 
tương tục bị trói buộc bởi ái như Tỳ-kheo Trà-đề 
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_ Kê-hòa-đa Tử.” 

“Nêu khi Như Lai xuất thể, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 
Hựu. Mắt vị ây thấy. sắc, nhưng đối với sác đẹp 
không hoan lạc châp trước, đôi với sắc xâu 
không ghét bỏ. VỊ ây lập niệm tại thân với một 
tâm vô lượng, biết như thật là tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, các pháp ác bất thiện đã sanh bị tận 
diệt vô dư, bị hủy hoại không dư tàn. Tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý cũng như vậy. Ý biết pháp đối với 
cái đẹp không hoan lạc, chấp trước, đôi với cái 
xâu không ghét bỏ. Lập niệm tại thân với một 
tâm vô lượng. Biết như thật là tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, các pháp bất thiện đã sanh bị tận diệt 
vô dư, bị hủy hoại không dư tàn. Vị ấy như vậy, 
diệt những gì yêu ghét được lãnh nạp bởi thọ, 
hoặc lạc, hoặc khố, hoặc không lạc không khổ. 
Vị ây không hoan lạc theo cảm thọ ây, không tìm 
cầu, không chấp trước, không chấp thủ cảm thọ 
ây. Do không hoan lạc theo cảm thọ ây, không 
tìm câu, không chấp trước, không chập thủ theo 
cảm thọ ấy, nếu có cảm thọ lạc, nó liên diệt. Lạc 
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diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt - 
thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, sâu bị, 
khóc lóc, ưu khổ, ảo não cũng diệt. Như vậy, 
toàn vẹn khối lớn khô đau này đều diệt. 

“Này Tỳ-kheo, đây há không phải là đầy đủ 
về ái diệt, giải thoát chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thê Tôn, như vậy là đây đủ về ái diệt 
giải thoát.” 

Khi nói pháp này, ba ngàn đại thiên thế giới 
ba lần chân động, hết động lại động nữa, hết rung 
lại rung nữa, hết rên lại rên nữa. Cho nên kinh 
này gọi là: “Ái tận giải thoát.” 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 
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202. KINH TRÌ TRAIL 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trụ 
trong Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường”. 

Bây giờ Lộc Tử Mẫu Tì-xá- khư”, vào lúc 
sảng sớm, tăm ĐỘI, mặc chiếc áo trắng tinh, dẫn 
các con dâu với đoàn tùy tùng vây quanh đi đến 
chỗ Phật. Cúi đầu làm lễ, rồi đứng sang một bên, 
Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà cư sĩ *, bà vừa tắm gội chăng? 

Đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con trì trai. Bạch 
Thế Tôn, hôm nay con trì trai.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà cư sĩ, hôm nay bà trì loại trai nào? 


1 Tương đương Pãli: A.8.43. Visäkhã-sutta. Biệt dịch No.87 Phật Thuyết Trai Kinh, 
Ngô, Chi Khiêm dịch; No.88 Ưu-ba-di Đọa-xá-ca Kinh, khuyết danh dịch; và 89 Phật 
Thuyết Bát Quan Trai Kinh, Lưu Tống, Trở Cừ Kinh Thanh dịch. 

2 Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường # lä| R ”ï 
Migaramätupäsäde. 

3. Lộc tử mẫu Tì-xá-khư j# T- R† Hi  { › Pali: Visäkhã Migäramätä. 

+. Nguyên Hán: Cư sĩ phụ j# -+L đã - 


Hit 


4# o Pali: Pubbärãme 
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— Vì trai có ba loại. Những gì là ba? Thứ nhất là 
loại trai của mục đồng: thứ hai là loại trai của NI- 
kiên; thứ ba là Thánh trai tám chỉ. 

“Này Bà cư sĩ, thê nào là loại trai của mục 
đồng”? Mục đồng buôi sáng thả trâu trong đâm, 
buổi xế dẫn trâu về thôn. Khi về thôn, nó nghĩ 
răng, “Ngày hôm nay ta thả trâu ở chỗ này; ngày 
mai ta sẽ thả trầu ở chỗ kia. Ngày hôm nay ta cho 
trâu uống ở chỗ nầy; ngày mai ta sẽ cho trâu 
uống nước tại chỗ kia. Này Bà cư sĩ, nêu người 
trì trai nghĩ răng, “Ngày hôm nay ta ăn đô ăn như 
vầy; ngày mai fa sẽ ắn đồ ăn như kia. Ngày hôm 
nay ta uông thức uống như vây; ngày mai ta sẽ 
uống thức uống như kia. Ngày hôm nay ta nuốt 
thức án như vây; ngày mai ta sẽ nuốt thức ăn như 
thế kia”. Người ấy ở đây trải qua ngày đêm hoan 
lạc, đăm trước trong dục vọng như vậy. Đó gọi là 
loại trai của mục đồng. Nếu trì loại trai mục đồng 
như vậy, không thu hoạch được đại lợi, không 
được đại quả, không có đại công đức, không 
được phát triển. 

“Này Bà cư sĩ, thế nào là loại trai của Ni- 
kiên”? Nếu có người xuất gia học theo Ni-kiên, 


5-. Phóng ngưu nhỉ trai } “ˆ 5ä 7# › Pali: goPälakiposatha. 
5. Ni-kiền trai jE ÿ# 7# › Pali: Nigannhũposatha. 
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vị ây khuyên người răng, “Ngươi đối với chúng - 
sanh ở ngoài một trăm do-diên về phía Đông, để 
ủng hộ chúng sanh ấy, hãy loại bỏ dao gậy. Cũng 
vậy, đối với phương Tây, phương Nam và 
phương Bắc, ngoài một trăm do-diên mà có 
chúng sanh nào, vì để ủng hộ chúng sanh ấy, hãy 
loại bỏ dao gậy”. Người ấy khuyến khích sách 
tân người khác như vậy. Hoặc chúng sanh có 
tưởng được thủ hộ, hoặc chúng sanh không có 
tưởng không được ủng hộ, ngươi vào ngày mười 
lãm là ngày thuyết Tùng giải thoát, cởi bỏ y 
phục, để mình trân truồng, đứng ngay về phương 
Đông, nói như vây, “Ta không có cha mẹ, không 
thuộc vệ cha mẹ. Ta không có vợ con, không 
thuộc về vợ con. Ta không có nô .fÿ, không thuộc 
về nô tỷ”. Này Bà cư sĩ, người ây khuyến khích 
sách tân bằng lời nói chân thật, nhưng ngược lại 
sự khuyên khích sách tấn trở thành những lời nói 
hư dỗi. Người cấy ngày ngày gặp mặt cha mẹ 
minh và nghĩ rằng, “Đây là cha mẹ ta'. Cha mẹ 
nØười ấy ngày ngày cũng thấy con mình cũng 
nghĩ rằng, “Đây là con ta'. Người ấy gặp mặt vợ 
con vả nghĩ răng, “Đây là vợ con ta'. Vợ con 
cũng thấy người ấy và cũng nghĩ răng “Đây là 


784 TRUNG A-HÀM 


tôn trưởng của ta'. Người ây øặp mặt nô tỳ 
cũng nghĩ răng, “Đây là nô tỳ của ta”. Nõ ty cũng 
thây người ây và cũng nghĩ răng, “Đây là chủ của 
ta'. Người ây thọ dụng dục lạc này, không được 
cho mà thọ dụng, chứ không phải được cho mà 
thọ dụng”. Đó gọi là loại trai của Ni-kiền như vậy 
không thu hoạch được đại lợi, không được đại 
quả, không được phát triển. 

“Này Bà cư sĩ, thế nào là Thánh trai tám chiŸ? 
Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vây, 
“A-la-hán chân nhân trọn đời xa lia sát sanh, 
đoạn trừ sát sanh, dẹp bỏ dao gậy, có tàm, có 
quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho tất cả cho đến 
côn trùng, vị ây đôi với sự sát sanh tâm đã tịnh 
trừ. Tôi cũng trọn đời xa lìa sát sanh”, đoạn trừ 
sát sanh, dẹp bỏ dao gậy, có tàm có quý, có tâm 
từ bi, làm lợi ích cho tất cả cho đến côn trùng. 
Đôi với việc sát sanh nay tôi tịnh trừ tâm ây. Tôi 


7 Bỉ dụng thủ dục bất dữ nhi dụng phi thị dữ dụng ƒ jR 3X 4 ð In 3E # Bi 

„ Câu này không hiểu muốn nói gì. No.87, có đoạn có thể đối chiếu lại không có ý 
nghĩa quan hệ ngày hôm sau, vẫn gọi nhau (là cha mẹ, con cái...) như cũ. 

8 Thánh bát chi trai 3E /\ % ?#› Pãali: atthanga samannägato upasatho hay 
ariyposatha. 

% Bản Hán có sự nhằm lẫn. Giới bát quan trai có thể tự phát nguyện trong một ngày 
một đêm No.87 và bản Päli cũng nói chỉ phát nguyện trong một ngày một đêm. Päii: 
yãvajIvam arahanto pãnãtipãtam pahäya... aham pajja imañca rattim imañca divasam 
pãntipätam pahäya..., A-la-hán trọn đời không sát sanh... tôi nay một ngày một đêm 
không sát sanh... 


Nm 
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do chi này mà đông đăng không khác với À- la- - 
hán'”?. Ta coi chi này đông đăng không khác với 
A-la-hán, cho nên nói là tra1. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
khi trì trai tư duy như vây, “A-la-hán chân nhân 
trọn đời không lây của không cho, đoạn trừ sự 
lây của không cho, những gì được cho rồi mới 
lây, vui thích trong việc lây của được cho, 
thường ưa bố thí, tâm vui thích sự phóng xả, 
hoan hỷ, không bỏn sẻn, không trông chờ bảo 
đáp, không đề sự trộm cắp che lắp tâm mình, hay 
tự chế ngự. VỊ ây đôi với việc không cho mà lây, 
tâm đã tịnh trừ. Tôi cũng trọn đời xa lìa sự lấy 
của không cho, đoạn trừ sự lây của không cho, 
những gì được cho mới lấy, vui thích trong việc 
lây của được cho, thường ưa bồ thí, tâm vui thích 
sự phóng xả, hoan hỷ, không bỏn sẻn, thường 
không trông chờ sự báo đáp, không để sự trộm 
cắp che lấp tâm mình hay tự chế ngự. Đối với 
việc không cho mà lấy, nay tôi tịnh trừ tâm ấy”. 
Ta coi chi này đồng đăng không khác với A-la- 


1 Câu chót này theo văn mạch bản Hán, phải hiểu lời kết của Phật. Nhưng theo bản 
Pãali nó nằm trong lời phát nguyện. Päli: iminäpañgena arahantam anukaromi 
uposatho ca me upavuttho, “Tôi noi gương A-la-hán với chỉ này, tôi sẽ thọ trì trai 
giới”. 
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hán, cho nên nói là traI. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
khi trì trai tư duy như vây, “A-la-hán chân nhân 
trọn đời xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm 
hạnh, tu hành phạm hạnh, chí thành tâm tịnh, 
sông không xú uê, ly dục, đoạn dâm, vị ây đôi 
với phi phạm hạnh, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong 
một ngày một đêm này xa lia phi phạm hạnh, 
đoạn trừ phi phạm hạnh tu hành phạm hạnh, chí 
thành tịnh tâm, sống không xú uê, ly dục, đoạn 
dâm. Đỗi với phi phạm hạnh, nay tôi tịnh trừ tâm 
ây”. Ta coi chỉ này đồng đăng không khác với A- 
la-hán, cho nền nói là traI. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
khi trì trai tư duy như vây, “A-la-hán chân nhân 
trọn đời không nói láo, đoạn trừ sự nói láo chỉ 
nói lời chắc thật, vui thích sự thật, an trụ nơi sự 
thật, được mọi người tin tưởng, không lừa gạt thế 
gian. Vị ấy đối với sự nói dối, tâm đã tịch trừ. 
Tôi nay trọn đời không nói dối, đoạn trừ sự nói 
dối, chỉ nói lời chắc thật, vui thích sự thật, an trụ 
nơi sự thật, được mọi người tin tưởng, không lửa 
gạt thế Ø1an. Đối với sự nói dỗi, tôi nay tịnh trừ 
tâm ấy. Ta coi chi này đông đăng không khác 
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với A-la-hán, cho nên nói là traI. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
khi trì trai tư duy như vây, “A-la-hán chân nhân 
trọn đời xa lìa việc uống rượu buông lung, đoạn 
trừ sự uỗng rượu buông lung. Vị ây đôi với việc 
uống rượu buông lung, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay 
cũng trọn đời xa lìa sự uống rượu buông lung, 
đoạn trừ sự uống rượu buông lung. Đối với việc 
uống rượu buông lung, nay tôi tịnh trừ tâm ấy'. 
Ta coi chi này đồng đăng không khác với A-la- 
hán, cho nên nói là traI. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
khi trì trai tư duy như vây, “A-la-hán chân nhân 
trọn đời xa la giường lớn cao rộng, đoạn trừ 
giường lớn cao rộng, vui thích năm ngôi chỗ 
thấp, hoặc giường hoặc trải có. VỊ ây đôi với 
giường lớn cao rộng, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay 
trong một ngày một đêm này xa lia giường lớn 
cao rộng, đoạn trừ giường lớn cao rộng, vui thích 
năm ngôi chỗ thấp, hoặc giường hoặc trải cỏ. Đối 
với giường lớn cao rộng, tôi nay tịnh trừ tâm ấy”. 
Ta coi chi này đồng đắng không khác với A-la- 
hán, cho nên nói là traI. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
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khi trì trai tư duy như vây, “A-la-hán chân nhân 
trọn đời xa lìa tràng hoa anh lạc, hương bột, phần 
sáp, ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe. Đoạn 
trừ tràng hoa anh lạc, hương bột, phân sáp, ca, 
vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe. VỊ ây đối với 
tràng hoa anh lạc, hương bột, phân Sắp, ca, vũ, 
xướng, kỹ và đi đến xem nghe tâm đã tịnh trừ. 
Tôi nay trong một ngày một đêm này xa lìa tràng 
hoa anh lạc, hương bột, phần sáp, ca, vũ, Xướng, 
kỹ và đi đến xem nghe. Đoạn trừ tràng hoa anh 
lạc, hương bột phần sáp, ca, vũ, xướng, kỹ và đi 
đến xem nghe. Đối với tràng hoa anh lạc, hương 
bột, phấn sáp, ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem 
nghe, nay tôi tịnh trừ tâm ấy'. Ta coi chi này 
đồng đăng không khác với A-la-hán, cho nên nói 
là tra1. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
khi trì trai tư duy như vây, “A-la-hán chân nhân 
trọn đời xa lìa sự ăn phi thời, đoạn trừ sự ăn phi 
thời. Vị ấy đối với sự ăn phi thời tâm đã tịnh trừ. 
Tôi nay trong một ngày một đêm xa lìa sự ăn phi 
thời, đoạn trừ sự ăn phi thời. Đối với sự ăn phi 
thời, tôi nay tịnh trừ tâm ây'. Ta coi chi này như 
của A-la-hán, ngang nhau không khác, do đó gọi 
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là tra1. 

“Người ấy sau khi đến với Thánh trai tám chi 
này rôi, để tiến lên, lại nên tu tập năm pháp. 

“Những gì là năm? Này Bà cư sĩ, Đa văn 
Thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng Như Lai rằng, 
“Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu!!, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngựt, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu!”. Người ây 
sau khi niệm tưởng Như Lai như vậy, ác tham 
nếu có liên bị tiêu diệt. Những pháp tạp ué, ác 
bất thiện, nếu có cũng bị diệt. Này Bà cư sĩ, Đa 
văn Thánh đệ tử duyên nơi Như Lai cho nên tâm 
tính, được hỷ, ác tham lam nếu có liền bị diệt, 
pháp tạp uê, ác bất thiện nếu có cũng bị tiêu diệt. 
Cũng như một người trên đầu có cáu ghét, do 
cao, nước nóng, sức người tắm gội cho nên được 
sạch. Cũng vậy, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai 
niệm tưởng Như Lai rằng, “Thế Tôn là Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 


11: Hán: Minh Hành Thành Vi. Pãli: vijj4cara-sampanno. 

12 Đạo Pháp Ngự ?š ?Z #Z : bản Hán đọc Dhammasärathi (người đánh xe của Đạo 
pháp) và lược bỏ purisa (con người). Phật hiệu theo Pali: Purisadammasärathi (vị 
đánh xe, hay hướng dẫn con người đã đươc huấn luyện): Điều ngự trượng phu. 

13. Chúng Hựu ## šÉ : tức Thế Tôn. Pãli: Bhagaväã. 
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_ Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu'. Người ấy sau khi niệm tưởng 
Như Lai như vậy ác tham nếu có liền bị diệt, 
pháp tạp uễ, ác bất thiện nêu có cũng được diệt. 
Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi Như 
Lai nên tâm tĩnh, được hý, ác tham lam nếu có 
liên bị diệt, pháp tạp uê, bất thiện nếu có cũng bị 
diệt. Đó gọi là Đa văn Thánh đệ tử thọ trì trai 
giới Phạm thiên, cùng cộng hội với Phạm thiên, 
nhân Phạm thiên cho nên tâm tĩnh, được hỷ, ác 
tham lam nếu có liền bị diệt, pháp tạp uễ, ác bất 
thiện nếu có cũng bị diệt. 

Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai 
niệm tưởng Pháp răng, “Pháp này do Thế Tôn 
giảng thuyết toàn thiện, cứu cánh, thường hăng, 
không biến đổi, được biết bởi chánh trí, được 
Ai bởi chánh trí, được chứng giác bởi chánh 

f!*°. Người Ấy sau khi niệm tưởng như vậy TÔI, 
ác tham lam nêu có liền bị diệt, pháp tạp uế, ác 
bất thiện nếu có cũng bị diệt. Này Bà cư sĩ, Đa 
văn Thánh đệ tử duyên nơi pháp nên tâm tĩnh, 
được hỷ; ác tham lam nêu có liên diệt, pháp tạp 
uễ, ác bất thiện nếu có cũng bị diệt. Cũng như 


1 Tự duy về Pháp bảo, đọc theo Pháp Uần (Đại 26, tr.462a) như vầy: “Phật Chánh 
pháp thiện thuyết hiện kiến, vô nhiệt, ứng thời, dẫn đạo, cận quán, trí giả nội chứng”. 
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một người trong mình có câu ghét, nhờ bột _ 
tăm, nước nóng và sức người tăm gội kỹ cho nên 
được sạch sẽ. Cũng vậy, Đa văn Thánh đệ tử khi 
trì trai niệm tưởng Pháp răng, “Pháp này do Thế 
Tôn giảng thuyết toàn thiện, cứu cánh, thường 
hăng, không biến đổi”. Người ấy sau khi niệm 
pháp như vậy rôi, ác tham lam nếu có liền được 
diệt, pháp tạp uễ, ác bất thiện nếu có cũng được 
diệt. Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi 
pháp cho nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nêu 
có liền được diệt, pháp tạp uễ, ác bất thiện nếu có 
cũng được diệt. Này Bà cư sĩ, đó gọi là Đa văn 
Thánh đệ tử thọ trì pháp trai, cùng cộng hội với 
pháp, nhân pháp cho nên tâm tĩnh, được hỷ, ác 
tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uê, bất 
thiện nếu có cũng được diệt. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
khi trì trai niệm tưởng Tăng răng, “Tăng là đệ tử 
Thế Tôn, khéo thú hướng, chất trực, hành yêu, 
hành thú, trong Tăng chúng của Như Lai thật sự 
có A-la-hán thú, A-la-hán quả chứng, A-na-hàm 
thú, A-na-hàm quả chứng, Tư-đà-hàm thú, Tư- 
đà-hàm quả chứng, Tu-đà-hoàn thú, Tu-đà-hoàn 
quả chứng. Đó là bốn đôi, tám hạng Thánh sĩ. Đó 
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_ là chúng tăng đệ tử của Thê Tôn, thành tựu 
giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, xứng 
đáng mời gọi, xứng đáng thỉnh, xứng đáng cúng 
dường, xứng đáng phụng sự, xứng đáng kính 
trọng, là ruộng phước là ruộng phước tốt cho trời 
và người”. Người đó sau khi niệm tưởng như 
vậy rôi, ác tham lam nếu có liên được diệt, pháp 
tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này 
Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi Tăng 
nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nêu có liên 
được diệt, pháp tạp uê, ác bất thiện nêu có cũng 
được diệt. Cũng như một người nơi áo có cầu 
chét, bất tịnh, nhờ tro, bột kết, bột giặt, nước 
nóng, sức người giặt giũ, nên nó được sạch sẽ 
như vậy. Cũng vậy, Đa văn Thánh đệ tử khi trì 
trai nệm tưởng Tăng rằng, “Tăng là đệ tử Thế 
Tôn, khéo thú hướng, chất trực, hành yếu, hành 
thú, trong Tăng chúng của Như Lai thật sự có A- 
la-hán thú, A-la-hán quả chứng, A-na-hàm thú, 
A-na-hàm quả chứng. Tư-đà-hàm thú, Tư-đà- 


15. Tự duy về Tăng bảo, theo Pháp Uẫn (sđd., nt.) như vầy: “Phật đệ tử, cụ túc diệu 
hành, chất trực hành, như lý hành, pháp tùy pháp hành, hòa kỉnh hành, ở trong tăng 
này có Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn hướng, 
Bát hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. Như vậy tổng có bốn đôi tám lẻ Bổ- 
đặc-già-la. Phật đệ tử chúng giới cụ túc, ứng thỉnh, ứng khuất, ứng cung kính, vô 
thượng phước điền, thế sở ứng cúng”. 


KINH TRÌ TRAI 703 


hàm quả chứng, Tu-đả-hoàn thú, Tu-đà-hoàn - 
quả chứng. Đó là bốn đôi tám hạng Thánh sĩ, đó 
là Tăng chúng của Thể Tôn, thành tựu, ĐIỚI, 
định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, xứng đáng 
mời gọi, xứng đáng thỉnh, xứng đáng cung kính, 
xứng đáng cúng dường, xứng đáng phụng sự, 
xứng đáng kính trọng, là ruộng phước tốt cho trời 
và người”. Người ây niệm tưởng Tăng như vậy, 
ác tham lam nêu có liền được diệt, pháp tạp uế, 
ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà cư sĩ, 
Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi tăng nên tâm tĩnh, 
được hỷ, ác tham lam nêu có liên được diệt, pháp 
tạp uêễ, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Đó gọi 
là Đa văn Thánh đệ tử thọ trì tăng trai, cùng tăng 
cộng hội, nhân tăng mà tâm tĩnh, được hỷ, ác 
tham lam nêu có liền được diệt, pháp tạp uê, ác 
bất thiện nếu có cũng được diệt. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
khi trì trai tư duy Giới mình đang thọ trì, không 
sứt, không thủng, không uế, không ô, rất rộng, rất 
lớn, không trông chờ báo đáp, được bậc trí khen 
ngợi, khéo trọn đủ, khéo thú hướng, khéo thọ, 
khéo trì. Người ấy sau khi niệm tưởng Giới mình 
đang thọ rôi, ác tham lam nếu có liền được diệt, 
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pháp tạp uê, ác bât thiện nều có cũng được diệt. 
Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi 
Giới, nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có 
liên được diệt, pháp tạp uê, ác bất thiện nếu có 
cũng được diệt. Cũng như một tâm ương bụi 
nhơ, không sáng, nhờ đá, đá mài, ngọc oanh, và 
sức người lau chùi, mài dũa mà được trong sáng. 
Cũng vậy, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai niệm 
tưởng Giới mình đang thọ trì, không sứt, không 
thủng, không ô, không uế, rất rộng, rất lớn, 
không trông chờ báo đáp, được bậc trí khen ngợi, 
khéo trọn đủ, khéo thú hướng, khéo thọ, khéo trì. 
Người ấy sau khi niệm tưởng Giới mình đang thọ 
trì như vậy, ác tham lam nêu có liền được diệt, 
pháp tạp uễ, ác bất thiện nêu có cũng được diệt. 
Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi 
Giới nên tâm tính, được hỷ, ác tham lam nêu có 
liên được diệt pháp tạp uễ, ác bất thiện nếu có 
cũng được diệt. Đó gọi là Đa văn Thánh đệ tử thọ 
trì giới trai. Cùng GIới cộng hội, nhân Giới, tâm 
tính, được hý, ác tham lam nếu có liên được diệt, 
pháp tạp uêễ, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. 
“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
khi trì trai nệm tưởng chư Thiên răng, “Thật sự 
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có Tứ vương thiên. Hàng Thiên ây, nêu thành - 
tựu tín, mạng chung nơi này được sanh nơi ấy. 
Tôi cũng có tín ấy. Hàng Thiên ấy, nếu thành tựu 
giới, văn, thí, tuệ, mạng chung nơi này được sanh 
nơi ấy. Tôi cũng có tuệ ây. Thật sự có Tam thập 
tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, 
Hóa lạc thiên, Tha hóa lạc thiên. Hàng Thiên ây, 
thành tựu tín, mạng chung nơi này được sanh nơi 
ây, tôi cũng có tín ấy. Hàng Thiên ấy, nêu thành 
tựu giới, văn, thí, tuệ, mạng chung nơi này được 
sanh nơi ấy. Tôi cũng thành tựu tuệ ây?. Người 
ây sau khi niệm tưởng như vậy rôi, và chư Thiên 
có tín, giới, văn, thí, tuệ, ác tham lam nêu có liền 
được diệt, pháp tạp uễ, ác bất thiện nêu có cũng 
được diệt. Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
duyên nơi chư Thiên nên tâm tĩnh, được hy, ác 
tham lam nêu có liền được diệt, pháp tạp uê, ác 
bất thiện nếu có cũng được diệt. Cũng như vàng 
ròng thượng sắc, bị bụi đóng bất tịnh, nhờ lửa, 
bài, kiêm, chùy, đất đỏ, sức người lau chùi mài 
đũa mà được minh tịnh. Cũng vậy, Đa văn Thánh 
đệ tử khi trì trai niệm tưởng chư Thiên răng “Thật 
sự có Tứ vương thiên. Hàng Thiên ấy, nếu thành 
tựu tín, mạng chung nơi này được sanh nơi kia, 
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tôi cũng có tín ây. Hàng Thiên ây, nêu thành 
tựu giới, văn, thí, tuệ, mạng chung nơi này được 
sanh nơi kia, tôi cũng có tuệ ây. Thật sự có Tam 
thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà 
thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa lạc thiên. Hàng 
Thiên ấy, nêu thành tựu tín, mạng chung nơi này 
được sanh nơi Ấy. Tôi cũng thành tựu tín ây. 
Hàng Thiên ấy, nêu thành tựu giới, văn, thí, tuệ, 
mạng chung nơi này được sanh nơi ây; tôi cũng 
thành tựu tuệ ây”. Người ây niệm tưởng như vậy, 
và chư Thiên có tín, giới, văn, thí, tuệ, ác tham 
lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uê, ác bất 
thiện nếu có cũng được diệt. 

“Này Bà cư sĩ, nếu hành trì Thánh trai tám 
chi này như vậy và ở đây với mười sáu đại quốc 
này, một là Uơng-øgià, hai là Ma-kiệt-đà, ba là 
Ca-thi, bốn là Câu-tát-la, năm là Câu-lâu, sáu là 
Ban-xà-la, bảy là A-nhiếp-bối, tám là A-hòa-đàn- 
đề, chín là Chi-đề, mười là Bạt-kỳ, mười một là 
Bạt-ta, mười hai là Bạt-la, mười ba là Tô-ma, 
mười bôn là Tô-ma-tra, mười lăm là Dụ-ni, mười 
sáu là Kiêm-phu. Trong các nước này những sở 
hữu tiên tài, bảo vật, kim ngân, ma n1, chơn châu, 
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lưu ly, tương-già', bích ngọc, san hô, lưu- 
thiệu'”, bệ-lưu!Š, bệ-lặc!°, mã não, đôi môi, xích 
thạch, tuyên châu, và giả sử một người làm vua 
trong đó, sẽ được xử dụng tự tại, tùy ý. Nhưng 
người ấy so với người thọ trì Thánh trai tám chỉ 
hoàn toàn không băng một phần mười sáu. 

“Này Bà cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vây, 
“Lạc thú của nhân vương không băng lạc thú của 
chư Thiên°. Nếu nhân gian năm mươi năm, ở trên 
Tứ vương thiên mới là một ngày một đêm. Như 
vậy ba mươi ngày đêm là một tháng, mười hai 
tháng là một năm. Năm trăm năm như vậy là tuổi 
thọ của Tứ vương thiên. Này Bà cư sĩ, tất có 
trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ 
nhân, thọ trì Thánh trai tám chị, thần hoại mạng 
chung sẽ sanh lên Tứ vương Thiên. 

“Này Bà cư sĩ, do đó mà ta nói như vây, “Lạc 
thú nhân vương không băng lạc thú chư Thiên'. 
Nếu nhân gian sống một trăm tuổi, thì ở Tam 
thập tam thiên mới một ngày một đêm. Như vậy 
ba mươi ngày đêm là một tháng, mười hai tháng 


16 Tương-già ‡# fJII › Pãäli: samkha, vỏ sò hay xa-cừ. 
1“. Lưu-thiệu §# đã › không rõ ngọc gì. 

18. Bệ-lưu ## §Z › không rõ ngọc gì. 

19. Bệ-lặc ## ¡jj › không rõ ngọc gì. 


798 TRUNG A-HÀM 


_ là một năm và một nghìn năm như vậy là tuôi 
thọ của Tam thập tam thiên. Này Bà cư sĩ, tất có 
trường hợp này là thiện nam tử hay thiện nữ 
nhân, thọ trì Thánh trai tám chi này, khi thân 
hoại mạng chung sẽ được sanh lên Tam thập tam 
thiên. 

“Này Bà cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vây, 
“Lạc thú nhân vương không băng lạc thú chư 
Thiên'. Ở nhân gian hai trăm năm thì Diệm-ma 
thiên mới là một ngày một đêm. Như vậy ba 
mươi ngày đêm là một tháng, mười hai tháng là 
một năm. Hai nghìn năm như vậy là tuôi thọ của 
Diệm-ma thiên. Này Bà cư sĩ, tất có trường hợp 
này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân thọ trì 
Thánh trai tám chi, khi thân hoại mạng chung sẽ 
được sanh lên trên Diệm-ma thiên. 

“Này Bà cư sĩ, ta nhân đó mà nói như vây, 
“Lạc thú của nhân vương không băng lạc thú của 
chư Thiên'. Nhân gian bốn trăm năm thì Đâu- 
suất-đà thiên mới là một ngày một đêm. Như 
vậy, ba mươi ngày đêm là một tháng, mười hai 
tháng là một năm. Bốn ngàn năm như vậy là tuối 
thọ của Đâu-suât-đà thiên. Này Bà cư sĩ, tất có 
trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ 
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nhân thọ trì Thánh trai tám chi này, khi thân - 
hoại mạng chung sẽ được sanh lên Đâu-suất-đà 
thiên. 

“Này Bà cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vây, 
“Lạc thú nhân vương không băng lạc thú chư 
Thiên. Nhân gian sông tám trăm tuổi, thì Hóa 
lạc thiên mới là một ngày một đêm. Như vậy ba 
mươi ngày đêm là một tháng, mười hai tháng là 
một năm, tám ngàn năm như vậy là tuổi thọ của 
Hóa lạc thiên. Này Bà cư sĩ, tất có trường hợp 
này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân thọ trì 
Thánh trai tám chi này, khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh lên Hóa lạc thiên. 

“Này Bà cư sĩ, Ta nhân đó mà nói rằng, “Lạc 
thú của nhân vương không bằng lạc thú chư 
Thiên”. Nhân gian một ngàn sáu trăm năm, thì 
Tha hóa lạc thiên mới một ngày một đêm. Như 
vậy ba mươi ngày đêm là một tháng, mười hai 
tháng là một năm, một vạn sáu ngàn năm như 
vậy là tuôi thọ của Tha hóa lạc thiên. Này Bà cư 
sĩ, tất có trường hợp này, là thiện nam tử hay 
thiện nữ nhân thì trì Thánh trai tắm chị này, khi 
thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên Tha hóa 
lạc thiên.” 
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—— Lúc bây giờ Lộc Tử Mẫu Tì-xá-khư chặp 
tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thánh trai tám chi thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu, đại lợi, đại quả, có đại công 
đức, có đại quảng bô, con từ nay cho đến trọn đời 
xIn thọ trì Thánh trai tám chi này, tùy theo năng 
lực mà bố thí tu phước.” 

Rồi Lộc Tử Mẫu sau khi nghe những lời Phật 
dạy, khéo thọ trì, khéo tu tập, cúi đầu đảnh lễ 
chân Phật, đi quanh ba vòng rôi lui về. 

Thế Tôn thuyết như vậy, Lộc Tử Mẫu Tì-xá- 
khư và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 


203. KINH BÔ-LỊ-ĐA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại Na-nan-đại, trong 
khu rừng xoài của Ba-hòa-l{”. 

Bây giờ Bô-lị-đa Cư sĩ mặc chiếc áo trắng 
tinh, đầu quân khăn trắng, chỗng gậy, cầm dù, 
mang guốc thế tục, đi từ vườn này sang vườn 
khác, từ quán nọ đến quán kia, từ rừng đên rừng, 
du hành khắp nơi, thong dong tản bộ, nếu gặp 
các Sa-môn, Phạm chí bèn nói rằng, “Chư Hiền 
nên biết, tôi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự”. 
Các Sa-môn, Phạm chí nói lại bằng những lời dịu 
dàng răng, “Vâng, Cư sĩ Bô-lị-đa lánh tục, đoạn 
tục, xả các tục sự'. 

Rồi Cư sĩ Bô-li-đa trong khi du hành khắp 
nơi, thong dong tản bộ đến chỗ Đức Phật, chào 
hỏi xong, chống gậy đứng ngay trước Phật. 

Thế Tôn hỏi: 

“Cư sĩ, có chỗ ngôi đó, muốn ngôi thì mời 
ngôi.” 

Cư sĩ Bô-lI-đa bạch rẵng: 

1. Tương đương Pãli: M.54. Potaliya-suttam. 


2 Ba-hòa-li-nai viên 3ÿ *i XI Z lãi (Pãli: Pãvãrikambavana). Bản Päli nói: tại thôn 
Äpana, Anguttaräpa. 
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“Này Cù-đàm, không thê như vậy! Không 
nên như vậy! Vì sao? Vì tôi lánh tục, đoạn tục, 
xả các tục sự, mà Cù-đàm gọi tôi là Cư sĩ sao?” 

Thế Tôn nói: 

“Ngươi có hình tướng, biểu hiệu như Cư sĩ, 
cho nên Ta gọi ngươi là Cư sĩ. Có chỗ ngôi đó, 
muốn ngôi thì mời ngôi.” 

Thế Tôn lại ba lần nói rằng: 

“Này Cư sĩ, có chỗ ngôi đó, muôn ngôi thì 
ngôi.” 

Cư sĩ Bô-lị-đa cũng ba lần bạch Phật rằng: 

“Này Cù-đàm, không thể như vậy! Không nên 
như vậy! Vì sao? Vì tôi lánh tục, đoạn tục, xả các 
tục sự mà Cù-đàm gọi tôi là Cư sĩ sao?” 

Thế Tôn trả lời rằng: 

“Ngươi có hình tướng, biểu hiện như Cư sĩ, 
cho nên Ta gọi ngươi là Cư sĩ. Có chỗ ngôi đó, 
muốn ngôi thì mời ngôi.” 

Rồi Thế Tôn hỏi: 

“Ngươi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự như 
thế nào?” 

Cư sĩ Bô-]I-đa đáp: 

“Tất cả những tài vật trong nhà, tôi đều cho 
con cái hết rồi tôi sông vô vi, vô cầu, chỉ đi lấy 
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thức ăn để duy trì mạng sông mà thôi. Tôi lánh 
tục, đoạn tục, xả các tục sự như vậy.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Cư sĩ, trong Thánh pháp luật, sự đoạn 
tuyệt các tục sự không phải như vậy. Này Cư sĩ, 
trong Thánh pháp luật có Tám chị đoạn tuyệt tục 
sự.” 

Lúc bấy giờ Cư sĩ Bô-lị-đa bèn bỏ gậy, xếp 
dù, cởi guốc tục, chắp tay hướng về Phật bạch 
răng: 

“Này Cù-đàm, trong Thánh pháp luật, thế nào 
là Tám chi đoạn tuyệt tục sự?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử y trên lìa sát 
mà đoạn trừ sát, y trên xa lìa lấy của không cho 
mà đoạn trừ sự lấy của không cho, y trên xa lìa tà 
dâm mà đoạn trừ tà dâm, y trên xa la nói láo mà 
đoạn trừ nói láo, y trên không tham trước mà 
đoạn trừ tham trước, y trên không nhuế hại mà 
đoạn trừ nhuê hại, y trên không đồ ky thù nghịch 
mà đoạn trừ đô ky thù nghịch, y trên không tăng 
thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y 
trên lia sát mà đoạn trừ sát? Đa văn Thánh đệ tử 
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tư duy như vây, “Ai giết chóc phải chịu ác báo 
trong đời này và đời sau. Nếu ta giết chóc, ấy là 
gây hại mình và cũng xuyên tạc hủy báng người 
khác. Chư Thiên và các vị phạm hạnh có trí sẽ 
chê bai học giới của ta, các phương đều nghe đồn 
tiếng xấu của ta, thân hoại mạng chung tật sẽ đi 
đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai giết chóc như 
vậy, sẽ chịu quả báo này, trong đời này và đời 
sau. Như vậy, nay ta có nên y trên lia sát mà 
đoạn trừ sát chăng?? Rồi vị ấy y trên xa lìa sát 
hại mà đoạn trừ sát hại. Như vậy là Đa văn 
Thánh đệ tử y trên lìa sát mà đoạn trừ sát. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y 
trên xa lìa lấy của không cho mà đoạn trừ sự lẫy 
của không cho? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như 
vây, “Ai lây của không cho tất phải chịu quả báo 
ác trong đời này và đời sau. Nếu ta lây của không 
cho, ấy là gây hại mình và cũng xuyên tạc hủy 
báng người khác. Chư Thiên và các vị phạm 
hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta, các phương 
đều nghe đồn tiếng xấu của ta, thân hoại mạng 
chung tất sẽ đi đên ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai 
lây của không cho phải chịu ác báo trong đời này 
và đời sau như vậy, nay ta có nên y trên xa lìa lây 
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của không cho mà đoạn trừ sự lây của không 
cho chăng?? Rôi vị ây y trên xa lìa lây của không 
cho mà đoạn trừ sự lấy của không cho. Như vậy, 
Đa văn Thánh đệ tử y trên xa lìa lây của không 
cho mà đoạn trừ sự lây của không cho. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y 
xa lia tà dâm mà đoạn trừ tà dầm? Đa văn Thánh 
đệ tử tư duy như vây, “Ai tà dâm tất phải chịu ác 
báo trong đời này và đời sau. Nếu ta tà dâm ấy là 
tự hại mà cũng là xuyên tạc hủy bảng người 
khác. Chư Thiên và các vị phạm hạnh có trí sẽ 
chê bai học giới của ta, các phương thảy đều 
nghe đôn tiếng xấu của ta. khi thân hoại mạng 
chung phải đi đến ác thú, sanh trong địa ngục. Ai 
tà dâm tất phải chịu ác báo này trong đời này và 
đời sau như vậy, nay ta có nên y trên xa lìa tà 
dâm mà đoạn trừ tà dâm chăng?? Rồi vị ấy y trên 
xa lia tà dâm mà đoạn trừ tà dâm. Như vậy, Đa 
văn Thánh đệ tử xa lia tà dâm mà đoạn trừ tà 
dâm. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y 
trên xa lìa nói láo mà đoạn trừ sự nói láo? Đa văn 
Thánh đệ tử tư duy như vây, “Ai nói láo tất phải 
chịu ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta nói 
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_ láo ấy là tự hại mà cũng xuyên tạc phi báng 
người khác. Chư Thiên và các vị phạm hạnh có 
trí sẽ chê bai học giới của ta, khi thân hoại mạng 
chung tất sẽ phải đi đến ác xứ, sanh trong địa 
ngục. Ai nói láo tất phải chịu ác báo này đời này 
và đời sau như vậy. Nay ta nên y cứ trên xa lia 
nói láo mà đoạn trừ sự nói láo chăng?' Rôi vị ấy 
y cứ trên xa la nói láo mà đoạn trừ sự nói láo. 
Như vậy Đa văn Thánh đệ tử y trên xa lia nói láo 
mà đoạn trừ sự nói láo. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y 
trên không tham trước mà đoạn trừ tham trước? 
Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “Ai tham 
trước tất phải thọ ác báo trong đời này và đời 
sau. Nếu ta tham trước ây là tự hại mà cũng là 
xuyên tạc hủy báng người khác. Chư Thiên và 
các vị phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của 
ta. Khi thân hoại mạng chung tất phải đi đến ác 
xứ, sanh trong địa ngục. AI tham trước tật phải 
thọ ác báo này trong đời này và đời sau như vậy. 
Nay ta có nên xa ha tham trước mà đoạn trừ 
tham trước chăng?' Rồi vị ấy y trên xa lìa tham 
trước mà đoạn trừ tham trước. Như vậy, Đa văn 
Thánh đệ tử y trên xa lia tham trước mà đoạn trừ 
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tham trước. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y 
trên xa lìa hại nhuế mà đoạn trừ hại nhuế? Đa 
văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “Ai hại nhuê tất 
phải thọ ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta 
hại nhuế ấy là tự hại, mà cũng là hủy báng xuyên 
tạc người khác. Chư Thiên và các vị phạm hạnh 
có trí sẽ chê bai học giới của ta, các phương đều 
nehe đôn tiếng xấu của ta, khi thân hoại mạng 
chung tất sẽ đi đên ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai 
hại nhuế tất phải thọ ác báo này đời này và đời 
sau. Như vậy, nay ta có nên xa lìa hại nhuế mà 
đoạn trừ hại nhuế chăng?? Rôi vị ấy y trên xa lìa 
hại nhuế mà đoạn trừ hại nhuế. Như vậy, Đa văn 
Thánh đệ tử y trên xa lìa hại nhuế mà đoạn trừ 
hại nhuế. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y 
trên không đỗ ky thù nghịch mà đoạn trừ đỗ ky 
thù nghịch? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, 
“Ai đồ ky thù nghịch tất phải thọ ác báo đời này 
và đời sau. Nếu ta đỗ ky thù nghịch ấy là tự hại 
và cũng xuyên tạc hủy báng người khác. Chư 
Thiên và các vị phạm hạnh có trí sẽ chê bai học 
giới của ta, các phương đều nghe đôn tiếng xấu 
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_ của ta. Khi thân hoại mạng chung tât phải đi 
đến ác xứ, sanh trong địa ngục. AI đô ky thù 
nghịch tất phải thọ ác báo này đời này và đời sau 
như vậy, nay ta có nên y cứ trên không đồ ky thù 
nghịch mà đoạn trừ đố ky thù nghịch chăng?” 
Rôi vị ấy y cứ trên không đỗ ky thù nghịch mà 
đoạn trừ đỗ ky thù nghịch. Như vậy, Đa văn 
Thánh đệ tử y cứ trên không đồ ky thù nghịch mà 
đoạn trừ đồ ky thù nghịch. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y 
trên không tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng 
thượng mạn? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như 
vậy, “A1 tăng thượng mạn tất thọ ác báo trong đời 
này và đời sau. Nếu ta có tăng thượng mạn ấy là 
tự hại mà cũng là xuyên tạc hủy bảng người 
khác. Chư Thiên và các vị phạm hạnh có trí sẽ 
chê bai học giới của ta, các phương đều nghe đôn 
tiếng xâu của ta. Khi thân hoại mạng chung tất 
phải đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. AI có 
tăng thượng mạn tất phải thọ ác báo này đời này 
và đời sau như vậy. Nay ta có nên y cứ không 
tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn 
chăng? Rồi vị ây y trên không tăng thượng mạn 
mà đoạn trừ tăng thượng mạn. Như vậy Đa văn 
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Thánh đệ tử y trên không tăng thượng mạn mà - 
đoạn trừ tăng thượng mạn. 

“Đó là Tám chị đoạn tuyệt tục sự trong Thánh 
pháp luật.” 

Cư sĩ hỏi rằng: 

“Này Cù-đàm, trong Thánh pháp luật chỉ như 
vậy là đoạn tuyệt tục sự hay còn những điều khác 
nữa?” 

Thê Tôn nói: 

“ Trong Thánh pháp luật không chỉ có chừng 
đó đoạn tuyệt tục sự, mà còn Tám chi đoạn tuyệt 
tục sự khác đạt đến chứng ngộ.” 

Bô-lị-đa Cư sĩ nghe xong, bèn cởi khăn trắng 
chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

“Này Cù-đàm, thê nào nói là trong Thánh 
pháp luật còn có Tám chị đoạn tuyệt tục sự khác 
đạt đến chứng ngộ?” 

Thế Tôn đáp răng: 

“Này Cư sĩ, cũng như một con chó đói, gầy 
ốm, mệt mỏi, đến bên chỗ mồ bò. Người đồ tế 
hay đệ tử của người đô tế quăng cho con chó một 
khúc xương đã rút tỉa hết thịt. Con chó lượm 
được khúc xương rôi chạy đến chỗ này chỗ kia 
mà gặm, rách môi, mẻ răng, hoặc gây thương hại 
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cuông họng, nhưng con chó không vì vậy mà 
đoạn trừ được đói. Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ 
tử tư duy như vây, “Dục vọng như bộ xương khô. 
Thế Tôn nói dục vọng như bộ xương khô, hoan 
lạc ít mà khổ não lại nhiêu, đầy dẫy nguy hiểm, 
nên xa lánh đi. Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác bất 
thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi sự vật dục 
của thê gian” đều vĩnh viễn đoạn tận không dư 
tàn. Hãy tu tập điều đó. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có 
một miếng thịt rơi trên khoảng đất trông: hoặc 
quạ hoặc diều mang miếng thịt ây đi. Rồi những 
quạ diều khác đuôi theo để tranh giành. Ý Cư sĩ 
nghĩ sao? Nêu quạ diễu ấy không chịu xả bỏ tức 
khắc miếng thịt này, các quạ diễu khác vẫn đuổi 
theo để giành giựt chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Thật sự như vậy, Củ-đàm.” 

. Cư sĩ nghĩ sao, nếu quạ diêu ây xả bỏ tức 
khắc miếng thịt này, các quạ diễu khác có còn 
đuôi theo để giành giựt chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không vậy, Cù-đàm.” 


3. Thế gian âm thực †t: ii §X £: › Pãli: Lokãmisupädänã: Sự chấp thủ vật dục trần gian. 
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“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như 
vậy, “Dục vọng như miễng thịt. Thể Tôn nói dục 
vọng như miếng thịt; hoan lạc ít mà khổ não 
nhiêu, đây những nguy hiểm, hãy nên xa lìa đi”. 
Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác bất thiện pháp này, 
thì ở đây tất cả mọi vật dục thê gian đều vĩnh 
viễn đoạn tận không dư tàn. Hãy nên tu tập điều 
này. 

“Này Cư sĩ, cũng như một người tay cầm một 
bó đuốc đang cháy, ngược gió mà đi. Y Cư sĩ 
nghĩ sao? Giả sử người ây không liệng bỏ tức 
khắc, nhất định có cháy tay và các chi thể khác 
chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

'“Thật sự như vậy, Củù-đàm.” 

“Ÿ Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử người ấy liệng bỏ 
tức khắc, sẽ còn bị cháy tay hay các chi thê khác 
nữa chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không vậy Cù-đàm.” 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như 
vây, “Dục vọng như bó đuốc đang cháy; Thê Tôn 
nói dục vọng như bó đuốc đang cháy, hoan lạc ít 
mà khổ não nhiêu, đầy những nguy hiểm hãy xa 
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_ lánh đi. Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác bất thiện 
pháp này, thì ở đây, tất cả mọi dục vọng thế gian, 
vĩnh viễn đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập 
điều này. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa có 
một hâm lửa lớn, trong đó đầy những lửa nhưng 
không có khói, không có ngọn. Nêu một người đi 
đến, không ngu, không si, cũng không điên đảo, 
tự chủ với tâm mình, tự do tự tại, muốn hoan lạc 
chớ không muốn đau đớn, rất ghét sự đau đớn; 
muốn sống chớ không muôn chết, rất ghét sự 
chết. Ý Cư sĩ nghĩ sao? Người ấy lại nhảy vào 
hâm lửa này chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không phải vậy, Cù-đảm. Vì sao vậy? Vì 
người ây thây hầm lửa liền nghĩ răng, “Nêu rơi 
xuống hầm lửa, nhất định chết chớ không nghi 
ngờ. Dù không chết, nhất định chịu đựng đau 
đớn vô cùng'. Người ấy thấy hâm lửa bèn nghĩ 
đến việc xa lìa, ước mong xa lìa, xả ly. 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử lại tư duy 
như vậy, “Dục vọng như hầm lửa. Thế Tôn nói 
dục vọng như hầm lửa, hoan lạc ít mà khổ não 
nhiêu đây những nguy hiểm, hãy nên xa lánh đi'. 
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Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác bất thiện pháp, thì - 
ở đây tất cả mọi vật dục thể gian vĩnh viễn đoạn 
tận không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có 
một con rắn độc to lớn, rất đữ, rất độc địa, màu 
đen dễ sợ. Nếu một người ởi đến, không ngu, 
không s1, cũng không điên đảo, tự chủ với tâm 
mình, tự do tự tại, muỗn hoan lạc, chớ không 
muốn đau đớn, rất ghét đau đớn; muốn sống chớ 
không muôn chết, rât ghét sự chết. Ý Cư sĩ nghĩ 
SaO, ngưƯỜI. ây há lại thò tay cho con rắn căn, hay 
các chi thể khác và nói răng, “Này, mô đi! Này 
mồ đi!? Như vậy chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không phải vậy, Cù-đảm. VÌ sao vậy? 
Người ấy thây con răn bèn nghĩ răng, “Nếu ta thò 
tay và các chi thể khác cho con răn nó mồ, nhất 
định phải chết chớ không nghi ngờ. Dù không 
chết thì nhất định phải chịu đau đớn vô cùng'. 
Người ây thấy con răn bèn nghĩ đến sự lánh xa, 
ước mong xả ly. 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử lại tư duy 
như vậy, “Dục vọng như răn độc. Thế Tôn nói 
dục vọng như con răn độc, hoan lạc ít mà khổ 
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_ não nhiêu, đây những nguy hiểm, hãy xa lánh 
đi. Nếu ai có sự xả ly dục, ác bất thiện pháp này, 
thì ở đây tất cả mọi dục vọng thế gian vĩnh viên 
đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 

“Này Cư sĩ, cũng như một người năm mộng, 
thây mình sung túc, năm thứ dục lạc thỏa thích. 
Nhưng khi tỉnh dậy, một thứ cũng không thấy. 
Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vậy, 
“Dục vọng như giâc mộng. Thế Tôn nói dục vọng 
như giấc mộng, hoan lạc ít mà khô não nhiêu, 
đây những nguy hiểm, hãy xa lánh đi”. Nếu ai có 
sự xả ly dục, ác bất thiện pháp này, thì ở đây, tật 
cả mọi vật dục thế gian, vĩnh viễn đoạn tận, 
không dư tàn. Hãy nên tu tập sự kiện này. 

“Này Cư sĩ, cũng như một người vay mượn 
vật dụng hưởng lạc, hoặc cung điện, lầu các, 
hoặc vườn hào, ao tắm, hoặc voi ngựa, xe cộ, 
hoặc chăn đệm mùng mên, hoặc nhãn, VÒnØ, 
xuyến, hoặc hương, anh lạc, vòng cô, hoặc tràng 
hoa vàng báu, hoặc danh y thượng phục, rôi 
nhiêu người trông thây bèn ca ngợi răng, “Như 
vậy, tốt lành thay! Như vậy, sung sướng thay! 
Nếu có tài vật gì thì nên hưởng thụ thỏa thích cho 
đến cùng như vậy. Nhưng chủ nhân có thê tước 
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đoạt hay sai người tước đoạt bât cứ lúc nào 
muốn, bẻn tự mình tước đoạt hay sai người tước 
đoạt, những người khác trông thấy, bèn nói với 
nhau rằng, “Nó là người vay mượn; thật sự là lừa 
gạt chớ không phải vay mượn. Vì sao? Vì chủ 
nhân của sở hữu có thể tước đoạt hay sai người 
tước đoạt bất cứ lúc nào muốn. Và rồi đã tự mình 
tước đoạt hay sai người tước đoạt”. Này Cư sĩ, 
Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “Dục vọng 
như vay mượn. Thế Tôn nói dục vọng như vay 
mượn hoan lạc ít mà khổ não nhiều, đây những 
nguy hiểm, hãy xa lánh đi'. Nếu ai có sự xả ly 
dục, ác bất thiện pháp này, thì ở đây tật cả mọi 
vật dục thế gian vĩnh viễn đoạn tận không dư 
tàng. Hãy tu tập điêu này. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có 
một gôc cây ăn trái to lớn. Cây ây thường có 
nhiêu trái ngon lành đẹp mắt. Một người đi đến, 
đói, mệt mỏi, gây ôm, muốn được ăn trái. Người 
ây nghĩ rằng, "Cây này thường có nhiêu trải ngon 
lành đẹp mắt. Ta đang đói, gây ôm, mệt mỏi, 
muốn được ăn trái. Nhưng dưới gốc không có 
trái rụng đề có thê ăn cho no và mang về. Ta biết 
leo cây. Bây giờ ta có nên leo lên cây này 
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chăng?" Nghĩ xong, bèn leo lên. Lại cũng có 
một người khác, đói, gây ốm, mệt mỏi, muốn 
được ăn trái, cảm một cái búa rất lớn, bèn nghĩ 
răng: “Cây này thường có nhiêu trái ngon lành 
đẹp mắt nhưng dưới gốc cây không có trái rụng 
để có thê ăn cho no và mang về, ta không biết leo 
cây. Bây giờ ta có nên đốn ngã cây này chăng?', 
bèn đốn ngã cây ây. Ý Cư sĩ nghĩ sao? Người 
trên cây nêu không xuống nhanh khi cây ngã 
xuống đất, có bị gãy tay hoặc các chi thể khác 
chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

'*“Thật sự như vậy, Củ-đàm.” 

“Ý Cư sĩ nghĩ sao, nêu người trên cây leo 
xuống nhanh, khi cây ngã xuống đất, há lại bị 
gãy tay hay các chi thể khác chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không vậy, Cù-đàm.” 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử lại tư duy 
như vây, “Dục vọng như trái cây. Thê Tôn nói 
dục vọng như trái cây, hoan lạc ít mà khổ não 
nhiêu, đầy những nguy hiểm hãy lánh xa đi”. Nêu 
ai có sự xả ly dục ly ác bất thiện pháp này, thì ở 
đây tất cả mọi vật dục thế gian, vĩnh viễn đoạn 
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tận không dư tàng. Hãy tu tập sự kiện này. 

“Đó gọi là trong Thánh pháp luật còn có Tám 
chi đoạn tuyệt tục sự khác, đạt đến chứng ngộ. 

“Này Cư sĩ, rôi vị ây có giác có quán, đã dứt, 
nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, có hỷ 
lạc do định sanh, chứng đắc đệ Nhị thiên, thành 
tựu an trụ. Rồi vị ây ly hỷ, xả, vô cầu, an trụ với 
chánh niệm chánh trí, thân thọ lạc, điều mà 
Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trú lạc, 
chứng đắc Tam thiên, thành tựu an trụ. Rồi vị ây 
lạc diệt, khô diệt, hý ưu vốn cũng diệt, không lạc 
không khố, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ 
thiền, thành tựu an trụ. 

“Rôi vị ây với định tâm thanh tịnh như vậy, 
không uế, không phiên, nhu nhuyến, an trụ vững 
vàng, đạt đến bât động tâm, tu học và chứng ngộ 
lậu tận trí thông, biết như thật “Đây là Khổ, 
“Đây là Khô tập', 'Đây là Khô diệt, 'Đây là Khô 
diệt đạo°. Biết như thật đây là lậu, đây là lậu tập, 
đây là lậu diệt, đây là lậu diệt đạo. Vị ấy biết như 
vậy, thây như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm 
giải thoát hữu lậu, vô minh lậu, giải thoát rôi biết 
mình đã giải thoát, biết như thật răng: “Sự sanh 


+ “Có giác có quán” là Sơ thiền, “giác quán đã dứt” là ở Nhị thiền. Ở đây không nói đến 
Sơ thiền. Päli lược bỏ cả bốn thiền. 
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đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa'.” 

Khi nói pháp này Bô-li-đa Cư sĩ viễn ly trần 
cầu, pháp nhãn về các pháp phát sanh. Lúc bấy giờ 
Bô-lị-đa Cư sĩ thấy pháp, đắc pháp, chứng giác 
bạch tịnh pháp, đoạn nghi độ hoặc, không còn tôn 
thờ al, không còn do al, không còn do dự, đã an 
trụ nơi quả chứng đôi với pháp của Thế Tôn đã 
được vô sở úy, bèn cúi đầu đảnh lễ chân Phật 
bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con nay quy y Phật, Pháp và 
Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn nhận con làm 
Ưu-bà-tắc, từ hôm nay suốt trọn đời, tự quy y 
cho đến lúc mạng chung. 

“Bạch Thế Tôn, con trước đây mặc chiếc áO 
trăng tinh, đầu quân khăn trăng, chỗng gậy, cầm 
dù và mang guôc tục, đi từ vườn nảy sang vườn 
khác, từ quán nọ đến quán kia, từ rừng, đến rừng, 
du hành khắp nơi thong dong tản bộ, nêu gặp các 
Sa-môn, Phạm chí, bẻn nói như vẫy, “Chư Hiên, 
tôi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự”. Các Sa- 
môn, Phạm chí ây bèn những lời dịu dàng nói với 
con rằng, “Vâng, Cư sĩ Bô-lI-đa lánh tục, đoạn 
tục, xả các tục sự'. 
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“Bạch Thế Tôn, con lúc bây giờ các vị ây 
thật sự vô trí, lại đặt vào chỗ trí, thật sự vô trí mà 
thờ tự, thật sự vô trí mà cúng thực, thật sự vô trí 
mà phụng sự như người trí. Bạch Thế Tôn, kê từ 
hôm nay chúng Tỳ-kheo và đệ tử Thế Tôn, đây 
mới thật sự là có trí, xứng đáng đặt ở chỗ trí, thật 
sự có trí xứng đáng thờ tự, thật sự có trí xứng 
đáng cúng thực, thật sự có trí xứng đáng phụng 
sự người trí tuệ. 

“Bạch Thê Tôn, con nay lại lần nữa tự quy y 
Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc kế từ hôm nay suốt đời 
tự quy y cho đến lúc mạng chung. Bạch Thế Tôn, 
con trước kia kính tín kính trọng các Sa-môn, 
Phạm chí ngoại đạo, kê từ hôm nay đoạn tuyệt. 
Bạch Thê Tôn, nay lần thứ ba con xin tự quy y 
Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tăc, kế từ hôm nay suốt đời 
tự quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Cư sĩ Bô-lị-đa và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


204. KINH LA-MA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
Đông viên, giảng đường Lộc tử mẫu. 

Bây giờ Thế Tôn vào lúc xế trưa, từ tĩnh tọa 
dậy, bước xuông giảng đường, nói với Tôn giả 
A-nan rẵng: 

“Bây giờ ta và ngươi đến sông A-di-la-bà-để? 
để tăm.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Xin vâng, bạch Thê Tôn.” 

Rồi Tôn giả A-nan cầm then cửa tản bộ đi 
đến khắp các cốc, gặp Tỳ-kheo nảo cũng nói 
răng: 

“Chư Hiên, hãy đi đến nhà Phạm chí La- 
ma”.” 

Các Tỳ-kheo nghe nói, bèn cùng nhau đến 
nhà Phạm chí La-ma. 

Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đi đến sông A-di- 
la-bà-đề, cởi y để trên bờ, rôi xuông nước tăm. 
Tăm xong, trở lên lau mình, mặc y. Bấy giờ Tôn 


1. Tương đương Pãli. M. 26. Ariyapariyesana-suttam. 
2. A-di-la-bà-đề [J z§ #§ 3# ‡§ › Pali: Aciravati. Trong bản Päli: Pubbakotthaka. 
3. La-ma £§ J£ - Paäli: Rammaka. 
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giả A-nan đứng sau Thê Tôn, câm quạt quạt 
Phật. Rồi Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Đức 
Phật bạch rằng!: 

“Bạch Thế Tôn, nhà của Phạm chí La-ma rất 
tốt, ngăn nắp, rất khả ái. Cúi mong Thê Tôn vì 
lòng từ bi mẫn đi đến nhà của Phạm chí La-ma.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời của Tôn giả A-nan. 
Rôi Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đi đến nhà Phạm 
chí La-ma. Bấy giờ tại nhà của Phạm chí La-ma 
một số đông Tỳ-kheo đã tụ tập ngôi lại để thuyết 
pháp. Đức Phật đứng ngoài cửa, đợi các T-kheo 
nói pháp xong. Khi số đông các Tỳ-kheo đã nói 
pháp xong, các ngài ngôi 1m lặng. Thế Tôn biết 
rôi bèn tăng hắng và gõ cửa. 

Các Tỳ-kheo nghe, tức thì đi ra mở cửa”. Thê 
Tôn bước vào nhà Phạm chí La-ma, trải chỗ ngôi 
trước chúng Tỳ-kheo mà ngôi và hỏi: 

“Các Tỳ-kheo vừa rồi nói những câu chuyện 
øì vậy? Vì công việc gì mà tụ tập ngôi ở đây?” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo đáp răng: 

“Bạch Thế Tôn, vừa rồi, chúng con thuyết 
pháp. Do pháp sự này mà tụ tập ngôi tại đây.” 

4. Một vài chi tiết trong đoạn này không được mạch lạc. 


5.. Theo bản Pãli, đây là một am cốc (Rammakassa brãnmanassa assamo: thảo am của 
Bà-la-môn Rammaka) chứ không phải là nhà. 
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— Thế Tôn khen răng: 

“Lành thay! Lành thay, Tỳ-kheo khi tụ tập 
ngôi lại nên làm hai việc; một là thuyết pháp. hai 
là im lặng. Vì sao vậy? Ta sẽ giảng pháp cho các 
ngươi. Hãy lắng nghe! Hãy lăng nghe! Hãy tư 
niệm kỹ.” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch răng: 

“Chúng con kính vâng lời lăng nghe.” 

Đức Phật nói: 

“Có hai loại tìm câu. Một là Thánh cầu” và 
hai là phi Thánh cầu. Thế nào là phi Thánh cầu? 
Có một hạng người thật sự lệ thuộc bệnh tật 
nhưng lại tìm cầu tật bệnh; thật sự lệ thuộc sự 
chết nhưng lại tìm cầu sự chết, thật sự lệ thuộc 
vào ưu bị khổ não, lệ thuộc sự tạp uế, nhưng lại 
tìm cầu sự tạp UẾ. 

“Thế nào là thật sự lệ thuộc vào bệnh tật 
nhưng lại tìm câu sự bệnh tật? Thê nào là sự tật 
bệnh? Con cái, anh em, đó là bệnh pháp. Voi, 
ngựa, bò, đê, nô tỳ, tiền tài, trân bảo, lúa gạo, là 
sự bệnh pháp. Chúng sanh ở trong đó xúc chạm, 
đăm nhiễm, tham ái, dính trước, kiêu ngạo mà 
thọ nhập, không thấy sự nguy hiểm, không thây 


°.. Thánh cầu ## 3È › Päli: ariyäpariyesanã. 
7. Bệnh pháp *£ 3# › Päli: byãädhidhamma. 
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sự xuất yếu. 

“Thế nào là sự lệ thuộc sự giàŸ, sự chết, sự 
sâu bi ưu não, sự tạp uê? Con cái, anh em đó là 
sự tạp uê. Voi, ngựa, bò, đê, nô tỳ, tiền tài, trân 
bảo, đó là sự tạp uễ, sự tốn hại. Chúng sanh ở 
trong đó đăm nhiễm, xúc chạm, tham ái, dính 
trước, kiêu ngạo mà thọ nhập, không thây sự 
nguy hiểm, không thây sự xuất yếu. Người đó 
muôn tìm câu cái không tật bệnh, an ôn, vô 
thượng, Niết-bàn, nhưng đạt được Niết-bàn an ôn 
vô thượng là trường hợp không thê có. Tìm câu 
cái không già, không chết, không sâu bi ưu não, 
không tạp uê, vô thượng an ôn Niết- bản, nhưng 
đạt được Niễt-bàn vô thượng an ôn là trường hợp 
không thê có. Đó gọi là phi Thánh câu. 

“Thế nào là Thánh câu? Có một hạng người 
suy nghĩ như thể này, “Ta thật sự lệ thuộc tật 
bệnh, nhưng không bỏ tìm câu sự tật bệnh. Ta 
thật sự lệ thuộc sự già, sự chết, sự sâu bì khô não, 
sự tạp uê, nhưng không bỏ sự tìm cầu tạp uề. Vậy 
ta hãy tìm câu cái không bệnh, vô thượng an ôn 
Niết- bàn. Tìm cầu cái không giả, không chết, 
không sâu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an 


8. Lão pháp *“£ ?3 ›- Pãli: jaradhamma. 
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_ ôn, Niễt-bàn'. Người ây bèn tìm câu cái không 
bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn và đạt được 
không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn là trường 
hợp có thể có. Tìm câu cái không giả, không 
chết, không sầu bi ưu não, không tạp uễ, vô 
thượng an ồn Niết- bàn, và đạt được không giả, 
không chết, không sâu bi ưu não, không tạp uê, 
vô thượng an ôn Niết-bàn, là trường hợp có thế 
có. 

“la trước kia khi chưa chứng Võ thượng 
Chánh đăng chánh giác cũng suy nghĩ như vây, 
“Ta thực sự lệ thuộc tật bệnh, không bỏ tìm cầu 
sự tật bệnh. Ta thực sự lệ thuộc già, chết, sầu bi 
ưu não, tạp uÉ, nhưng không bỏ tỉm cầu cái 
không già, không chết, không sâu bI ưu não, 
không tạp uê. Vậy ta có nên tỉm cầu cái không 
bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn. Tìm cầu cái 
không già, không chết, không sâu bi ưu não, 
không tạp uê, vô thượng an ôn Niết- bàn chăng?” 

“Ta vào thời thiếu niên trong trắng, mái tóc 
xanh mướt, cho đến thời tráng niên năm hai mươi 
chín tuôi, bấy ĐIỜ sống cực kỳ hoan lạc, vui đùa, 
trang sức, du hành. Ta vào lúc ấy mặc dù cha mẹ 
khóc lóc, thân thuộc không alI vul, nhưng Ta cạo 
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bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, ha bỏ gia 

đình, sông không gia đình, để học đạo; thủ hộ 
thân mạng thanh tịnh, thủ hộ khâu và ý mạng 
thanh tịnh. Ta đã thành tựu giới thân ấy tôi, lại 
muốn tìm cầu sự không bệnh, vô thượng an ồn 
Niết-bàn; sự không già, không chết, không sâu bi 
ưu não, không tạp uễ, vô thượng an ôn Niết-bàn, 
cho nên lại tìm nơi A-la-la Già-la-ma”, hỏi rẵng, 
“Thưa A-la-la, tôi muốn theo pháp của người để 
tu học phạm hạnh được chăng?” A-la-la trả lời 
rằng, “Này Hiện giả, không có gì là không được. 
Hiển giả muốn hành thì hành". Ta lại hỏi, “Người 
làm thế nào để tự tri, tự giác, tự tác chứng pháp 
này?” A-la-la đáp, “Ta vượt qua tất cả thức xứ, 
đạt được vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Do đó, 
pháp của ta được tự tri, tự giác, tự tác chứng”. Ta 
lại suy nghĩ như vậy, “Không chỉ riêng A-la-la 
mới có niềm tin này. Ta cũng có niềm tin này. 
Không chỉ riêng A-la-la mới có tỉnh tân này, Ta 
cũng có sự tinh tân này. Không chỉ riêng A-la-la 
mới có tuệ này, Ta cũng có tuệ này'. A-la-la đôi 
với pháp này đã tự tri, tự giác, tự tác chứng. Ta 
muôn chứng pháp này nên sông cô độc, viên ly, 


9... A-la-la Già-la-ma j[ £§ £ fflI £§ Ƒ# › Pali: Ä|ãra Kãlãma. 
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tại một nơi trông văng, yên tĩnh. Sau khi tâm 
không phóng dật, tu hành tinh cần, không bao lâu 
Ta chứng pháp â Ấy. Sau khi chứng pháp ây tôi, Ta 
lại tìm đến chỗ A-la-la Già-lama, hỏi rằng, 
“Thưa A-la-la, phải chăng pháp này được tự trị, 
tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua tất cả vô 
lượng thức xứ, đạt được vô sở hữu xứ, thành tựu 
an trụ?” A-la-la trả lời Ta răng, “Hiền giả, đó là 
pháp ta tự tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt 
qua tất cả vô lượng thức xứ, đạt được vô sở hữu 
xứ, thành tựu an trụ”. A-la-la lại nói với Ta răng, 
“Hiên giả, ây là cũng như sự tác chứng của ta đối 
với pháp này, Hiển giả cũng vậy. Cũng như sự 
tác chứng của Hiên giả đối với pháp này, ta cũng 
vậy. Hiển giả, người hãy đến đây, cùng ta lãnh 
đạo đồ chúng này'. Đó là A-la-la đôi xử với la 
với địa vị Tôn sư, coI Ta ngang hàng, tôi thượng 
cung kính, tối thượng cúng dường, tối thượng 
hoan hỷ. 

“Ta lại suy nghĩ như vây, “Pháp này không 
đưa đến trí; pháp này không đưa đến giác, không 
đưa đến Niếễt-bàn. Vậy Ta hãy xả bỏ pháp này, để 
cầu thêm nữa, sự không bệnh, vô thượng an ồn 
Niết-bàn; tìm cầu sự không giả, không chết, 
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không sâu bi ưu não, không tạp uê, vô thượng 
an ôn Niết-bàn°. Ta bèn bỏ pháp này đi tìm câu 
sự không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn. 

“Rôi Ta đi đến chỗ Uất-đà-la La-ma Tử!?, hỏi 
răng, “Thưa Uẫt-đà-la, tôi muốn ở trong pháp của 
người mà học hỏi, có thể được chăng?' Uẫt-đà-la 
La-ma Tử trả lời Ta rằng, “Hiên giả, không có gì 
là không được. Người muôn học thì học”. Ta lại 
hỏi, “Thưa Uâẫt-đà-la, cha ngài là La-ma!!, người 
tự trl, tự giác, tự tác chứng pháp gi?” Uất-đà-la 
La-ma Tử đáp, “Hiên ø1ả, fa vượt qua tt cả vô sở 
hữu xứ, đạt được phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
thành tựu an trụ. Hiền giả, pháp mà cha ta La-ma 
tự tri, tự giác, tự tác chứng, là pháp này". Ta lại 
suy nghĩ như vây, “Không chỉ riêng La-ma mới 
có niêm tin này, Ta cũng có niềm tin này. Không 
chỉ riêng La-ma mới có sự tinh tân này, Ta cũng 
có sự tinh tấn này. Không chỉ riêng La-ma mới 
có tuệ này, Ta cũng có tuệ này. La-ma đã tự trị, 
tự giác, tự tác chứng pháp này, tại sao ta lại 
không tự tr1, tự giác, tự tác chứng pháp này?ˆ Vì 


1. Uất-đà-la La-ma Tử ## JÈ šš #š ## Ƒ- › Pali: Udduka Rãmaputta. 

11: Nhữ phụ La-ma 3 % #§ J# ; đáng lẽ gọi là La-ma Tử, không hiểễu tại sao ở đây lại nói 
như vậy. Bản Pãli cũng chỉ gọi Rãma (tên cha) thay vì gọi Uddaka hay Räãmaputta 
(tên con). 


820 TRUNG A-HÀM 


Ta muốn chứng pháp này, cho nên sông cô độc 
tại một nơi xa văng, không nhàn. yên tĩnh, tâm 
không phóng dật, tu hành tính cân. Sau khi Ta 
sông cô độc, viễn ly, tại một nơi trồng văng, vên 
tính, không bao lâu chứng được pháp ây. Khi 
chứng pháp ấy rôi, Ta lại đến Uât-đả-la La-ma 
Tử hỏi răng, “Thưa Uất-đà-la La-ma Tử, cha ngài 
là La-ma, phải chăng pháp này được tự tri, tự 
giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua tất cả vô sở 
hữu xứ, đạt được phi hữu tưởng, phi vô tưởng 
xứ, thành tựu an trụ?? Uất-đà-la La-ma Tử trả lời 
Ta răng, “Hiên giả, cha ta là La-ma, đây là pháp 
được tự tr1, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt 
qua tất cả vô sở hữu xứ, đạt được phi hữu tưởng, 
phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ. Uẫt-đà-la lại 
nói với Ta răng, “Cũng như cha ta tác chứng 
pháp này, Hiên giả cũng vậy. Cũng như Hiên giả 
tác chứng pháp này, cha ta cũng vậy. Hiện giả 
hãy đến đây cùng ta lãnh đạo đồ chúng này”. 
Uất-đà-la đối xử với Ta ngang địa vị Tôn sư, coI 
Ta cũng như bậc Tôn sư, tối thượng cung kính, 
tối thượng cúng dường, tối thượng hoan hỷ. Ta 
lại suy nghĩ như vây, “Pháp này không đưa đến 
trí, không đưa đến giác, không đưa đến Niết-bàn. 
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Vậy Ta hãy xả bỏ pháp này để đi tìm cầu thêm _ 
nữa, sự không bệnh, vô thượng an ồn Niết- bàn; 
tìm cầu sự không giả, không chết, không sâu bi 
ưu não, không tạp uê, vô thượng an ôn Niết-bàn'. 
Ta liền xả bỏ pháp Ấy để đi tìm câu sự không 
bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn; tìm cầu sự 
không già, không chết, không sâu bi ưu não, 
không tạp uế, vô thượng an ôn Niết-bàn. 

“Rồi Ta đi về phía nam núi Tượng đỉnh!2, đến 
tại Uât-bệ-la !°, một ngôi làng của Phạm chí tên 
gọi là Tư na!*, đây là một khoảng đất xinh xắn, 
khả ái, núi rừng sầm uất, sông Ni-liên-thuyền'° 
với dòng nước trong xanh chảy lên bờ. Ta thấy 
khoảnh đất ây bèn nghĩ rằng, “Nếu một thiện nam 
tử muốn học đạo, nên ở nơi này mà học, Ta cũng 
học đạo; vậy Ta hãy ở nơi này mà học. Rồi Ta 
ôm cỏ đến cây giác thọ! . Đến nơi, Ta rải cỏ 
xuống, trải ni-sư-đàn lên và ngôi kiết già, kỳ hạn 
sẽ không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi nào 
chứng đắc Lậu tận. Và Ta không rời khỏi chỗ 
ngôi cho đến khi chứng đắc Lậu tận. 


12 Tượng đỉnh sơn # Ji LÍI : Pãli: Gayäsisa. 
13. Uất-bệ-la #2  Z£Pãli: Uruvelã. 

14. Tự-na #f f › Pãli: Senà. 

15. Ni-liên-thuyền jE 3# š# : Pãli: Nerañjarã. 
18. Giác thọ, tức cây bồ-đề. 
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_—— “Ta tìm câu sự không bệnh, vô thượng an 
ôn Niết-bàn, liên đạt được sự không bệnh, vô 
thượng an ốn Niết-bàn. Tìm cầu sự không già, 
không chết, không sâu bi ưu não, không tạp uê, 
vô thượng an ôn Niết-bàn. Liền đạt được sự 
không già không chết, không ưu bi sâu não, 
không tạp uế, vô thượng an ôn Niết-bàn, sanh trị, 
sanh kiến, định đạo phẩm pháp'”, “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
XONØ, biết như thật không còn tái sanh nữa”. 

“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đắng 
chánh giác, liền nghĩ như vây, “Ta sẽ thuyết pháp 
cho ai trước nhât?? Rồi Ta lại nghĩ rằng, “Ta có 
nên đi đến thuyết pháp cho A-la-la Già-la-ma 
trước chăng?" 

“Lúc bấy giờ có Thiên thần trụ trong hư 
không nói với Ta rằng: “Đại Tiên nhân, xin biết 
cho, A-la-la Già-la-ma vừa mạng chung đến nay 
đã được bảy ngày'. Ta cũng tự biết A-la-la Già- 
la-ma đã mạng chung được bảy ngày. Ta lại nghĩ 
như vậy, “A-la-la Già-la-ma, thiệt thòi thay cho 
người ây, không nghe được pháp này. Nếu được 
nghe pháp này, người ấy sẽ nhanh chóng biết rõ 


1. Định đạo phẩm pháp Z£ ?šă ¡7 3# › bản Pãli: akuppä me vimutti, sự giải thoát của Ta 


không dao động. 
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pháp tùy pháp  Š. 

“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đắng 
chánh giác, liền nghĩ như vây, “Ta sẽ thuyết pháp 
cho Uất-đả-la La-ma Tử trước nhất chăng?” 
Thiên thần lại trụ trong hư không nói với Ta 
răng, “Đại Tiên nhân, xin biết cho, Uẫt-đà-la La- 
ma Tử mạng chung đến nay đã hai tuần thất”. Ta 
cũng tự biết Uất-đà-la La-ma Tử mạng chung đã 
hai tuần thất. Ta lại nghĩ như vây, “Uất-đà-la La- 
ma Tử thiệt thòi thay cho người ấy, không nghe 
được pháp này. Nếu nghe được pháp này, người 
ây sẽ nhanh chóng biết rõ pháp tùy pháp”. 

“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đắng 
chánh giác, Ta liền suy nghĩ như vây, “Ta sẽ 
thuyết pháp cho ai trước nhất? Rồi Ta lại nghĩ 
răng, “Xưa kia, năm Tỳ-kheo theo hầu hạ Ta, 
giúp Ta nhiều điều hữu ích. Khi Ta tu hành khố 
hạnh, năm Tỳ-kheo ây đã thừa sự Ta, nay Ta có 
nên thuyết pháp cho năm Tỳ-kheo trước kia 
chăng?' Rồi Ta lại nghĩ rắng, “Năm Tỳ-kheo 
thuở xưa ấy, bây giờ đang ở đâu?' Băng thiên 
nhãn thanh tịnh vượt hắn người thường, Ta thấy 


18. Nguyên bản Hán: pháp thứ pháp * Z£ )* - Đoạn Päãli tương đương không có từ liên 
hệ, nhưng thông thường là dhammänudhamma. 
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_ năm Tỳ-kheo đang ở tại Ba-la-nại!?, Tiên nhân 
trú xứ, trong vườn Lộc giả. 

“Ta tùy thuận trụ dưới gốc cây Giác thọ. Sau 
đó Ta thu vén y, ôm bát đi về Ba-la-nai, đến đô 
âp Gia-thi?. Bấy giờ Dị học Ưu-đà”!, từ xa trông 
thây Ta đi đến, bèn nói với Ta răng, “Hiển giả 
Cù-đàm, các căn thanh tịnh, hình sắc thù diệu, 
khuôn mặt ngời sáng. Hiền giả Cù-đàm, ai là Tôn 
sư? Theo ai học đạo? Tin tưởng pháp của al1?' 
Lúc bấy giờ Ta liên nói bài kệ để trả lời Ưu-đà 
răng: 


Ta tôi thượng, tôi thắng; 
Nhiễm trước pháp đã trừ; 
Giải thoát, ải diệt tận; 
Tự giác, ai Tôn sư? 
Bậc Vô Đăng, Đại Hùng, 
Tự Giác, Võ Thượng Giác, 
Như Lai, Thây thiên, nhơn, 
Biển tri, thành tựu lực. 
“Ưu-đà hỏi răng: 
“Hiện giả Cù-đàm tự cho là tối thắng 


19. Ba-la-nai, Tiên nhơn trụ xứ, Lộc giả uyễn 3# §§ Z8 {l( A. 8: J§ ï# #ƒ Zú › Pãli: 
Bãrãnasi Isipatanam Migadäyo. 

20. Gia-thi đô ấp JJi bẻ đi 5 ; không rõ ở đâu. 

21. Ưu-đà {# JE : Paäli: Upaka. 
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chăng?” có 

“Ta lại nói bài kệ trả lời rằng: 

Đảng Tối Thắng như vậy 
Các lậu đã tận trừ. 

Ta sát hại ác pháp, 

Nên tối thắng là Ta. 

“Ưu-đà lại hỏi Ta rằng: 

“ Hiền giả Cù-đàm, bấy giờ muốn đi về 
đâu?” 

“Bây giờ Ta nói bài kệ rằng: 

Ta đến Ba-la-nại, 
Gióng trồng diệu cam lồ, 
Chuyển pháp luân vô thượng 
Chưa ai chuyển trong đời. 
“Ưu-đà lại nói với Ta rằng: 
“Hiền giả Cù-đàm, hoặc có thê là như vậy.” 

“Rồi vị ấy bước sang con đường tắt mà đi trở 
lu. 

“Ta một mình đi đến Tiên nhân trụ xứ, trong 
vườn Lộc dã. Bấy giờ năm Tỳ-kheo từ xa trông 
thây Ta đi đến, ai cũng lập giao ước với nhau 
răng, 'Chư Hiên, nên biết đó là Sa-môn Cù-đàm 
đang đi đến. Người ây đa dục, đa câu, ăn với loại 
âm thực thù điệu, bằng cơm øạo trắng ngon lành, 
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cùng với bột, tô, mật, và bôi xoa thân thê băng 
dâu mè nay lại đên đây. Các người cứ ngôi. Chớ 
nên đứng dậy đón tiếp, cũng đừng làm lễ. Dành 
sẵn cho một chỗ đó, nhưng. đừng mỜI ngồi, hãy 
nói răng, “Nếu bạn muốn ngôi, xIn cứ tùy ý'. Rồi 
Ta đi đến chỗ năm Tỳ-kheo. Bấy giờ năm Tỳ- 
kheo không kham nỗi uy đức tối thắng thù diệu 
của Ta, tức thì rời chỗ ngôi đứng dậy, người thi 
ôm y bát của Ta, người thì trải chỗ ngôi, người 
thì lây nước cho Ta rửa chân. Ta nghĩ răng, 
“Những người ngu sỉ này sao lại không bên chí, 
đã tự mình thiết lập điều ước hẹn, rôi lại làm trái 
điều giao hẹn". Ta biết như vậy rồi bèn ngồi trên 
chỗ ngôi mà năm Tỳ-kheo đã dọn sẵn. Khi ấy 
năm Tỳ-kheo gọi thăng tên họ Ta và xưng hô với 
Ta là “Bạn”””. 

“Ta nói với họ răng, “Ta là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, các người đừng gọi 
thăng tên họ Ta, cũng đừng gọi Ta là “Bạn'. Vì 
sao vậy? Ta vì tìm cầu sự không bệnh, vô thượng 
an ôn Niết-bàn, và đạt được sự không bệnh, vô 
thượng an ồn Niết-bàn. Ta tìm cầu sự không già, 
không chết, không sâu bi ưu não, không tạp uê, 


22. Hán: khanh ư ngã ffl' ?$ $ - Pãli: äãvusovädena ca samudäcaranti, họ xưng hô với Ta 
là “ãvuso” (Bạn, hay Hiền giả). 
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vô thượng an ôn Niễt-bàn, và đạt được sự 
không già, không chết, không sâu bi ưu não, 
không tạp uê, vô thượng an ôn Niết-bàn. Đã sanh 
tri, sanh kiến, định đạo phẩm pháp, “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'. Họ nói với Ta 
răng: 

“Này bạn Cù-đàm, trước kia bạn hành như 
vậy, đạo tích như vậy, khổ hạnh như vậy mà còn 
chưa chứng được pháp thượng nhân, gần kê với 
Thánh tri, Thánh kiến, huông là ngày hôm nay đa 
dục, đa câu, ăn với thực phẩm thù diệu với gạo 
trăng ngon lành, cùng với bột, tô, mật, bôi xoa 
thân thể băng dầu mè chăng? 

“Ta lại nói răng: 

“—Này năm Tỳ-kheo, các ngươi trước kia có 
bao giờ thấy Ta như vậy, với các căn thanh tịnh, 
rạng rỡ sáng ngời chăng? 

“Bây giờ năm Tỳ-kheo lại trả lời với Ta rằng: 

“Trước kia chúng tôi chưa từng thấy bạn với 
các căn thanh tịnh, rạng rỡ sáng ngời. Này bạn 
Cù-đàm, nay bạn với các căn thanh tịnh, hình sắc 
thủ diệu khuôn mặt sáng ngời. 

“Ta lúc ấy nói với họ răng: 
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“ Này năm Tỳ-kheo, có hai lỗi sông cực 
đoan mà những người học đạo không nên học. 
Một là đắm trước dục lạc, nghiệp hèn hạ, là lối 
sông của phảm phu. Hai là tự gây phiên, tự gây 
khô, không phải là pháp Hiền Thánh, không 
tương ưng với cứu cánh. Này năm Tỳ-kheo, xả 
bỏ hai cực đoan ấy, có con đường giữa, thành 
minh, thành trí, thành tựu định, đạt đến tự tại, 
đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến Niết-bàn. Đó 
là tám con đường chân chánh, từ chánh kiến cho 
đến chánh định là tám. 

“Rồi Ta lần lượt giáo hóa năm Tỳ-kheo. Khi 
giáo hóa cho hai người thì ba người đi khất thực. 
Ba người mang thức ăn về cho đủ sáu người ăn. 
Khi giáo hóa cho ba người thì hai người đi khất 
thực. Hai người mang thức ăn về cho đủ sáu 
người ăn. Ta giáo hóa như vậy, họ tìm cầu sự 
không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn. Và đạt 
được sự không bệnh, vô thượng an ồn Niết- bàn. 
Tìm câu sự không giả, không chết, không sâu bi 
ưu não, không tạp ué, vô thượng an ôn Niết- bàn, 
và đạt được sự không già, không chết, không sâu 
bi ưu não, không tạp uê và vô thượng an ôn Niết- 
bàn; sanh tri, sanh kiến, định đạo phẩm pháp. “Sự 
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sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cân làm - 
đã làm xong, biết như thật không còn tái sanh 
nữa'. 

“Rôi Thê Tôn lại nói với họ răng: 

“Này năm Ty-kheo, có năm thứ công đức 
của dục, khả áI, khả lạc, khả ý, khả niệm, hoàn 
toàn tương ưng với dục. Đó là sắc được biết bởi 
mắt, tiếng được biết bởi tai, hương được biết bởi 
mũi, vị được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi 
thân. Này năm T-kheo, phàm phu ngu s1, không 
đa văn, không gặp thiện hữu, không biết Thánh 
pháp, không điều ngự trong Thánh pháp, chúng 
xúc chạm, đắm nhiễm, tham ái, dính trước, kiêu 
ngạo mà thọ nhập, không biết sự nguy hiểm, 
không thây sự xuất yêu. Nên biết chúng nghe 
theo ác ma, làm theo ác ma, rơi vào ác ma, bị 
lưới ma quân chặt, bị cùm ma khóa chặt, không 
thoát khỏi sự trói buộc của ma. Này năm Tỳ- 
kheo, cũng như nai rừng bị dây buộc chặt nên 
biết nó phải nghe theo thợ săn, làm theo thợ săn, 
rơi vào tay thợ săn, bị lưới thợ săn quân chặt, khi 
thợ săn đên, không thể trốn thoát. Cũng vậy, năm 
Tỳy-kheo, phàm phu ngu s1, không đa văn, không 
gặp thiện hữu, không biết Thánh pháp, không 
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_ điêu ngự trong Thánh pháp, chúng đối với năm 
thú điệu dục mà xúc chạm, đăm nhiễm, tham ái, 
dính trước, kiêu ngạo, lăn xả vào, thọ dụng mà 
không thấy sự nguy hiểm, không thấy sự xuất 
yếu. Nên biết, chúng phải nghe theo ác ma, làm 
theo ác ma, rơi vào tay ác ma, bị lưới ma quân 
chặt, bị dây ma trói xiết, không thoát khỏi sự trói 
buộc của ma. Này năm Tỳ-kheo, Đa văn Thánh 
đệ tử, gặp thiện tri thức, hiểu biết Thánh pháp, 
điều ngự trong Thánh pháp, những vị ây đối với 
năm diệu dục, không xúc, không nhiễm, không 
tham, không trước, cũng không kiêu ngạo mà thọ 
nhập, mà thấy sự nguy hiểm, thấy sự xuất yếu. 
Nên biết, họ không nghe theo ác ma, không làm 
theo ác ma, không bị rơi vào tay ác ma, không bị 
lưới ma quấn chặt, không bị dây ma trói siết, bèn 
thoát khỏi sự trói buộc của ma. Này năm Tỳy- 
kheo, cũng như nai rừng thoát khỏi trói buộc, nên 
biết nó không phải nghe theo thợ săn, không phải 
làm theo thợ săn, không rơi vào tay thợ săn, 
không bị lưới thợ săn quấn chặt, không bị dây 
thợ săn buộc siết. Khi thợ săn đến, nó có thể trỗn 
thoát. Cũng vậy, này năm Tỳ-kheo, Đa văn 
Thánh đệ tử gặp thiện tri thức, hiểu biết Thánh 
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pháp, điêu ngự trong Thánh pháp, vị ây đôi với _ 
năm công đức của dục không xúc, không nhiễm, 
không tham không trước, cũng không kiêu ngạo 
mà thọ nhập, mà thấy sự nguy hiểm, thấy sự xuất 
yếu. Nên biết những người ấy không phải nghe 
theo ác ma, không phải làm theo ác ma, không 
rơi vào tay ma, không bị lưới ma quân chặt, 
không bị dây ma buộc siết, bèn thoát khỏi sự trói 
buộc của ma. Này năm Tỳ-kheo, nêu lúc Như Lai 
xuất hiện trong thế gian, là Bậc Vô Sở Trước, 
Minh Hạnh Thành Tựu, Đăng Chánh Giác, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, là Phật, Chúng Hựu. VỊ ây 
đoạn trừ cho đến. năm triên cái, những thứ làm 
tâm tạp uễ, tuệ yếu kém, ly dục, ly ác bất thiện 
pháp cho đến chứng đắc Tứ thiền thành tựu an 
trụ. 

VỊ ây với định tâm thanh tịnh, như vậy, 
không uế, không phiên, nhu nhuyến, an trụ vững 
vàng, đạt đến bất động tâm, tu học và tác chứng 
Lậu tận trí thông. Vị ây biết như thật đây là Khô, 
biết như thật đây là Khô tập, biết như thật đây là 
Khô diệt, đây là Khô diệt đạo. Biết như thật đây 
là lậu, đây là lậu tập, đầy là lậu diệt, đây là lậu 
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_ diệt đạo. Vị ấy biết như vậy, thây như vậy, tâm 
giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô 
minh lậu. Giải thoát rồi biết mình đã giải thoát, 
biết như thật rắng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'. VỊ ây bây giờ tự tại đi, tự tại đứng, tự 
tại ngôi, tự tại năm. Vì sao vậy? VỊ ây đã tự mình 
thây rõ vô lượng pháp ác bất thiện đã diệt tận. 
Cho nên, vị ây tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngồi, 
tự tại năm. Này năm Tỳ-kheo, cũng như trong 
khu rừng văng, nơi không có bóng người, ở đó 
na1 rừng tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngồi, tự tại 
năm. Vì sao vậy? Nai rừng ây không năm trong 
cảnh giới của thợ săn. Cho nên nó tự tại đi, tự tại 
đứng, tự tại ngồi, tự tại năm. Cũng vậy, này năm 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo lậu tận, chứng đắc vô lậu, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, biết như thật “Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, điêu cân làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa". VỊ â ây lúc bây ĐIỜ 
tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngôi, tự tại năm. Vì 
sao vậy? Vì vị ấy tự mình thây vô lượng pháp ác 
bất thiện đã diệt tận, cho nên tự tại đi, tự tại 
đứng, tự tại ngồi, tự tại nằm. Này năm Tỳ-kheo, 
đó gọi là giải thoát vô dư, đó gọi là sự không 
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bệnh, vô thượng an ồn Niễt-bàn. Đó gọi là sự - 
không già không chết, không sâu bi ưu não, 
không tạp uế, vô thượng an ôn Niết-bàn.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và 
các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


L] 


205. KINH NGŨ HẠ PHẢN KÉT' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Ta đã từng nói năm hạ phần kết, các ngươi 
có thọ trì chăng?” 

Các Tỳ-kheo im lặng không trả lời. Thê Tôn 
lại hỏi đến lần thứ ba: 

“Ta đã từng nói năm hạ phân kết, các ngươi 
có thọ trì chăng?” 

Các Tỳ-kheo im lặng không trả lời đến lần 
thứ ba. Lúc bây giờ Tôn giả Man Đồng tử”, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, chắp tay hướng về Phật bạch 
rắng: 

“Thế Tôn đã từng nói năm hạ phân kết. Con 
có thọ trì.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Man Đông tử, Ta đã từng nói năm hạ 


1. Tương đương Paäli: M.64. Mahã-Mãluñkya-suttam. 

2. Ngũ hạ phần kết 7¡ 'ƑF Z} 45 › Hạ phần, chỉ cho Dục giới, năm loại kết sử đưa đến sự 
tái sanh ở dục giới. Cũng gọi là Ngũ thuận hạ phân kết. Pãäli: Pañc'orambhãgiyäni 
samyojanäni. 

3 Man Đồng tử Xí ## 77 - Päli: Mãluhkyäputta, con một đại thần của vua nước Kosala. 
Trước kia Tôn giả tu theo ngoại đạo. Sau tu theo Phật và chứng đắc A-la-hán. Kinh 
này tất nhiên được nói trước khi Tôn giả chứng A-la-hán. 
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phân kết, ngươi có thọ trì chăng?” 

Tôn giả Man Đông tử đáp: 

“Thế Tôn nói dục là hạ phân kết thứ nhất, con 
thọ trì như vậy. Nhuê, thân kiến, giới thủ và nghị, 
Thế Tôn nói nghi là hạ phân kết thứ năm, con thọ 
trì như vậy.” 

Thế Tôn quở răng: 

“Man Đồng tử, ngươi sao lại thọ trì rằng Ta 
nói năm hạ phần kết như vậy? Man Đồng tử, 
ngươi nghe từ miệng ai mà thọ trì rằng Ta nói 
năm hạ phân kết như vậy?” 

“Này Man Đồng tử, há không phải sô đông 
các người đị học cật vấn chỉ trích ngươi với thí 
dụ về trẻ nít sơ sanh này chăng? Này Man Đông 
tử, con nít mới sanh mêm yếu, năm ngủ, trong ý 
còn không có ý tưởng về dục tưởng, há lại có 
quân chặt nơi dục chăng? Nhưng kết b năm 
trong bản tính” của chúng nên nói là dục sử”, Này 
Man Đồng tử, con nÍt mỚI sanh, mềm yếu, năm 
ngửa mà ngủ, ý tưởng về chúng sanh còn không 
có, há lại có tâm về quân chặt nơi sân nhuê 


+. Nguyên Hán: bỉ tính sử cố. Pãäli: anusetvevassa kãmarägãnusayo, dục ái tùy miên 
tiêm phục nơi nó. Pãli dùng động từ anuseti (nằm ngủ, tiềm phục) nêu rõ ý nghĩa 
phiền não được gọi là tùy miên (anusaya). 

5-. Dục sử 3X £ - Päali: kãmarägänusayo, dục ái tùy miên. 
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_ chăng? Nhưng do kết sử năm trong bản tính 
của nó, nên nói là nhuê sử”. Này Man Đông tử, 
con nít mới sanh mêm yếu, năm ngửa mà ngủ, M 
tưởng về tự thân còn không có, há lại có quấn 
chặt nơi thân chăng? Nhưng do kết sử ở nơi bản 
tính của nó nói là thân kiến sử”. Này Man Đồng 
tử, con nít mới sanh mêm yếu, năm ngửa mà ngủ, 
ý tưởng về giới còn không có há lại có tâm quấn 
chặt nơi giới chăng? Nhưng do kết sử nơi bản 
tính của nó nên nói là giới thủ sử”. Này Man 
Đồng tử, con nít mới sanh mêm yếu, y tưởng về 
pháp còn không có, há lại có tâm quân chặt nơi 
pháp chăng? Nhưng do kết sử nơi bản tính của nó 
nên nói là nghi sử”. Há không phải số đông các dị 
học đem thí dụ con nít mới sanh này mà chỉ trích 
cật vẫn ngươi chăng?” 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Man Đông tử bị Thế 
Tôn quở trách ngay mặt, trong lòng rầu rĩ, cúi 
đầu im lặng, không còn lời lẽ biện bạch, suy nghĩ 
mông lung. Thê Tôn sau khi mắng Tôn giả Man 
Đông tử ngay mặt rôi, ngồi im lặng. Lúc ấy Tôn 


5. Nhuế sử zEfƒl - Pãli: vyãpädãnusayo, sân tùy miên. 

7. Thân kiến sử 4ÿ Bị Í# : Päli: sakkãyaditthanusayo, hữu thân kiến tùy miên. 

8. Giới thủ sử 7#, R/ f › Pali: silabbataparämäsãnusayo, giới cắm thủ tùy miên. 
3%. Nghi sử ã#š ft › Pãli: vicikicchãnusayo, nghỉ tùy miên. 
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giả A-nan đứng sau Thê Tôn, câm quạt quạt 
Phật. Rồi Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Đức 
Phật, bạch: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay thật đúng lúc, bạch 
Thiện Thệ nay thật đúng lúc, nếu nói cho các Tỳ- 
kheo nghe năm hạ phân kết. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Thế Tôn dạy sẽ khéo léo thọ trì.” 

Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy khéo tư 
niệm.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Xin vâng lời lắng nghe.” 

Phật nói: 

“A-nan, ở đây có một hạng người bị dục quân 
chặt. Dục tâm sanh rồi mà không biết như thật về 
sự xả ly; do không biết như thật về sự xả ly, nên 
tham dục càng tăng thạnh, không thê chế trừ. Đó 
là hạ phần kết. 

“A-nan, ở đây có một hạng người bị nhuế 
quân chặt. Nhuê tâm sanh rôi mà không biết như 
thật về sự xả ly. Do không biết như thật xả ly sân 
nhuế càng tăng thạnh, không thê chế trừ. Đó là 
hạ phân kết. 

“A -nan, ở đây có một hạng người bị thân kiến 
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quân chặt. Thân kiến tâm sanh rôi mà không 
biết như thật về sự xả ly. Do không biết như thật 
xả ly, thân kiên càng tăng thạnh, không thể chế 
trừ. Đó là hạ phân kết. 

“A-nan, ở đây có một hạng người bị giới thủ 
quấn chặt. Giới thủ tâm sanh rồi mà không biết 
như thật về sự xả ly. Do không biết như thật xả 
ly, giới thủ càng tăng thạnh. Không thê chê trừ. 
Đó là hạ phân kết. 

“A-nan, ở đây có một hạng người bị nghi 
quân chặt. Nghị tâm sanh rôi mà không biết như 
thật về sự xả ly, nghĩ càng tăng thạnh. Không thể 
chế trừ. Đó là hạ phân kết. 

“Này A-nan, y trên đạo, y trên đạo tích đề 
đoạn trừ năm hạ phân kết. Nếu không y trên đạo 
này, không y trên đạo tích này mà đoạn trừ được 
năm hạ phân kết, trường hợp này không thể có. 

“A -nan, cũng như có người muôn tìm một cái 
øì chắc thật!”. Vì để tìm cái gì chắc thật nên xách 
búa vào rừng, và người ây thây một gôc cây đã 
đây đủ rê, thần, cành, lá và lõi. Nhưng nêu người 
ây không chặt nơi rễ nơi thân mà tìm được cái gì 
chắc thật mang về, thì trường hợp này không thể 


10. Thật ÿ# - Pãli: sãra, vừa có nghĩa chắc thật, vừa có nghĩa lõi cây. 
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có. Cũng vậy, này A-nan, phải y trên đạo, y 
trên đạo tích để đoạn trừ năm hạ phân kết. Nếu 
không y trên đạo này, không y trên tích này mà 
đoạn trừ được năm hạ phân kết, trường hợp này 
không thê có. 

“Này A-nan, y trên đạo, y trên đạo tích đề 
đoạn trừ năm hạ phân kết. Nếu ai y trên đạo này, 
y trên tích này mà đoạn trừ năm hạ phân kết, 
trường hợp này tất có. 

“A-nan, cũng như một người muốn tìm cái gì 
chắc thật. Vì để tìm cái ,BỊ chắc thật, nên xách 
búa vào rừng, và người ây thây một gộc cây đã 
đây đủ rễ, thân, cành, và lá với lõi. Nếu người ây 
chặt nơi rễ, nơi thân và được cái chắc thật để 
mang về, trường hợp này chắc có. Cũng vậy này 
A-nan, y trên đạo và y trên tích để đoạn trừ năm 
hạ phân kết. Nếu ai y trên đạo này và y trên tích 
này mà đoạn trừ được năm hạ phần kết trường 
hợp này tất có. 

“Này A-nan, y trên đạo nảo, y trên tích nào để 
đoạn trừ năm hạ phân kết? A-nan, hoặc có một 
hạng người bị dục quân. chặt. Nếu dục triền đã 
sanh, liền biết như thật về sự xả ly; biết như thật 
về sự xả ly rồi dục triển nơi người ây liền diệt. 
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A-nan, ở đây một người bị nhuê quân chặt; nêu 
nhuế triên phát sanh, liền biết như thật về sự xả 
ly. Nếu biết như thật về sự xả ly rồi, nhuế triển 
nƠI nĐƯỜi ây liên diệt. A-nan ở đây có một người 
bị thân kiến quấn chặt. Nếu thân kiến đã quân 
chặt, liền biết như thật về sự xả ly. Biết như thật 
về sự xả ly rồi, thân kiến triền nơi người ấy liền 
diệt. A-nan, ở đây có một người bị giới thủ quấn 
chặt. Nêu giới thủ triền đã sanh, liên biết như thật 
về sự xả ly. Biết như thật về sự xả ly rôi, giới thủ 
triền nơi người ây liền diệt. A-nan, ở đây một 
người bị nghi quấn chặt, nêu nghi triền đã sanh, 
liền biết như thật về sự xả ly. Biết như thật về sự 
xả ly rôi, nghi triền nơi người ấy liên diệt. 

“Này A-nan, y trên đạo này, y trên đạo tích 
này mà đoạn trừ năm hạ phân kết. 

“Này A-nan, cũng như sông Hăng- giả VỚI 
nước chảy tràn lên bờ. Nếu có một người đến, có 
công việc ở bờ bên kia nên muôn qua sông. 
Người ấy suy nghĩ răng, “Sông Hăng-già này 
nước chảy tràn lên bờ. Ta có công việc bờ bên 
kia nên muốn qua sông. Nhưng tự thân ta không 
đủ sức để bình an lội sang bờ bên kia. A-nan, 
nên biết răng người ấy không đủ sức. Cũng vậy, 
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này A-nan, nêu ai đôi với sự chứng giác, với _ 
tịch diệt, với Niết-bàn mà tâm không thú hướng, 
không thanh tịnh, không trụ nơi giải thoát; A- 
nan, nên biết người ấy cũng giống như người gây 
yếu không sức lực kia. 

“A-nan, cũng như sông Hăng- Điả VỚI nƯỚC 
chảy tràn lên bờ. Nêu có một người đến, có công 
việc ở bờ bên kia nên muốn qua sông. Người ấy 
nghĩ răng, “Sông Hăắng-già này với nước chảy 
tràn lên bờ. Ta có công việc ở bờ bên kia. Tự 
thân ta đủ sức để bình an lội qua bờ bên kia”. A- 
nan, nên biết rằng người ây đủ sức. Cũng vậy, 
này A-nan, nếu ai đối với sự chứng giác, với tịch 
diệt, với Niễết-bàn, mà có tâm thú hướng, thanh 
tịnh mà trụ nơi giải thoát; A-nan, nên biết, người 
này cũng như người có sức lực kia. 

“Này A-nan, cũng giống như giòng nước lũ!! 
rất sâu, rất rộng, chảy xiết, cuốn trôi nhiêu thứ, 
mà ở quãng giữa không thuyên, không câu, giả 
sử có một người đến, có công việc ở bờ bên kia, 
nên tìm cách để qua. Khi tìm cách để qua, người 
ây nghĩ rằng, "Nay. øgiòng nước lũ này rất sâu, rất 
rộng, chảy xiết, cuốn trôi mọi thứ, ở khoảng giữa 


11: Nguyên Hán: sơn thủy, nước trên núi đỗ xuống. Xem thí dụ về chiếc bè trong kinh 
200 trên. 
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lại không có thuyên, không câu để có thể qua. 
Với phương tiện để ta có thể bình an sang bờ bên 
kia. Ta có công việc ở bờ bên kia cần đi qua. Với 
phương tiện nào để ta có thể bình an qua bờ bên 
kia?” Rồi người ấy lại nghĩ răng, “Bây giờ ở bờ 
bên này ta hãy thu lượm cỏ, cây buộc lại mà làm 
chiếc bè để bơi sang. Người ây bèn ở bên này 
thu lượm cỏ cây buộc lại làm thành chiếc bè, rồi 
bình an bơi sang bờ bên kia. Cũng vậy, này A- 
nan, nêu có Tỳ-kheo phan duyên vào sự yếm ly, 
y trên sự yếm ly, an trụ nơi yếm ly, do làm an 
tịnh thần ác, do tâm nhập ly định, ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, có giác có quán, có hỷ lạc do ly 
dục sanh, chứng đắc Sơ thiên thành tựu an trụ. Vị 
ây y trên xứ nảy mà quán sát sự hưng suy của 
thọ. Vị ấy y trên xứ nảy mà quán sát sự hưng suy 
của thọ rồi, an trụ nơi đó, tất chứng đắc Lậu tận. 
Giả Sử trụ nơi đó mà không chứng đắc Lậu tận, 
tật sẽ thăng tiên và đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Rồi vị ấy giác quán tịch tịnh, nội tĩnh, nhất 
tâm, không giác không quán, hỷ lạc do định sanh, 
chứng đắc Nhị thiên, thành tựu an trụ. VỊ ấy y 
trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ. VỊ 
ây sau khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy 
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của thọ rôi, an trụ nơi đó tât chứng đắc Lậu tận. - 
Giả sử an trụ nơi đó mà không chứng đắc Lậu 
tận, tất sẽ thăng tiễn và đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh 
xứ? VỊ ây ly hỷ dục, xả, vô cầu, an trụ với chánh 
niệm chánh trí, thân cảm thọ lạc, điều mà Thánh 
nói là được Thánh xả, với niệm an trú lạc, chứng 
đặc Tam thiên, thành tựu an trụ. Vị ây y trên xứ 
này mà quán sát sự hưng suy của thọ. Vị ấy sau 
khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của 
thọ rồi, an trụ nơi đó tất chứng đắc Lậu tận. Giả 
sử an trụ nơi đó mà không chứng đắc Lậu tận, tất 
sẽ thăng tiễn và đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh 
xứ? Vị ấy diệt lạc, diệt khổ, ưu hỷ vốn cũng đã 
diệt, không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh, 
chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Vị ây \ 
trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ. VỊ 
ây sau khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy 
của thọ rồi, an trụ nơi đó tất chứng đắc Lậu tận. 
Giả sử an trụ nơi đó mà không chứng đắc Lậu 
tận, tất sẽ thăng tiễn và đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh 
xứ? VỊ ây Vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu 
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_ ngại tưởng!?, không suy niệm đến bât cứ loại 
tưởng nào, nhập vô lượng không, chứng vô 
lượng không xứ, thành tựu an trụ. VỊ ây y trên xứ 
này mà quán sát sự hưng suy của thọ. Vị ấy sau 
khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của 
thọ rồi, an trụ nơi đó tất chứng đắc Lậu tận. Giả 
sử an trụ nơi đó mà không chứng đắc Lậu tận tất 
sẽ thăng tiễn và đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh 
xứ? Vị ấy vượt qua tất cả vô lượng không xứ, 
nhập vô lượng thức, chứng vô lượng thức xứ, 
thành tựu an trụ. Vị ây y trên xứ này mà quán sát 
sự hưng suy của thọ. VỊ ấy sau khi y trên xứ này 
mà quán sát sự hưng suy của thọ rồi, an trụ nơi 
đó tất chứng đắc Lậu tận. Giả sử an trụ nơi đó mà 
không chứng đắc Lậu tận, tất sẽ thăng tiễn và đạt 
đến Tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh 
xứ? Vị ấy vượt qua tất cả vô lượng thức xứ, nhập 
vô sở hữu, chứng vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. 
Nơi vị ây nêu có những cảm thọ nào, hoặc lạc, 


12. Hữu ngại tưởng; những nơi khác cũng trong bản Hán này, nói là hữu đối tưởng. 
Những tưởng tương ưng với nhãn thức thuộc sắc fưởng. Những tưởng tương ưng 
với bốn thức tiếp theo thuộc hữu đối tưởng, (giải thích của Pháp Uần 8, No.1537, Đại 
tr.488c). 
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khô, hoặc không lạc, không khổ, vị ây quán sát 
cảm thọ này là vô thường, quán hưng suy, quán 
vô dục, quán diệt, quán đoạn, quán xả. VỊ ây sau 
khi như vậy quán thọ này là vô thường, quán 
hưng suy, quán vô dục, quán diệt, quán đoạn, 
quán xả TỦ, liền không còn chấp thủ đối với thê 
gian này!°. Sau khi không còn chấp thủ đối với 
thế gian này, liên không sợ hãi. Do không sợ hãi 
mà nhập Niết-bản. Biết như thật “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm XONØ, 
không còn tái sanh nữa". 

“Cũng như cách thôn không xa có một bụi 
chuối to lớn, nếu có một người xách búa đến đỗn 
ngã cây chuối, xẻ thành mảnh, xả làm mười 
phân, hoặc làm trăm phân. Sau khi xả làm mười 
phân hoặc trăm phân rôi, bèn vạch từng sỢI, 
nhưng mắt chuối không tìm thấy, há lại tìm thây 
lõi được sao? A-nan, cũng vậy, Tỳ-kheo nếu có 
những cảm thọ nào, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc 
không khổ không lạc, vị ấy quán cảm thọ nảy là 
vô thường, quán hưng suy, quán vô dục, quán 
điệt, quán đoạn, quán xả. VỊ ây sau khi như vậy, 
quán sát thọ này là vô thường, quán hưng suy, 


13. Một vị đã diệt trừ năm hạ phần kết, sẽ không còn nguyên nhân để tái sanh (cháp thủ 
hay thọ) dục giới. 
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quán vô dục, quán diệt, quán đoạn quán xả ôi, 
liên không còn chấp thủ đối với thê gian này. Sau 
khi không còn chấp thủ đối với thế gian này, liên 
không sợ hãi. Do không sợ hãi mà nhập Niết- 
bàn. Biết như thật rắng 'Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa'.” 

Lúc bây giờ Tôn giả A-nan chặắp tay hướng 
về Đức Phật mà bạch: 

“Bạch Thế Tôn! Kỳ lạ thay! Hy hữu thay! 
Thế Tôn vì các Iỳ-kheo y trên y, thiết lập y, 
giảng thuyết về sự xả ly lậu, nói về sự vượt qua 
lậu. Nhưng các Tỳ-kheo không nhanh chóng 
chứng đắc vô thượng, nghĩa là đạt đến cứu cánh 
diệt tận.” 

Thế Tôn nói: 

“Thật vậy, A-nan! Thật vậy, A-nan! Thật là 
kỳ lạ. Thật là hy hữu, Ta vi các Ty-kheo, y trên 
y, thiết lập y, nói về sự xả ly lậu, nói về sự vượt 
qua lậu. Nhưng các Ty-kheo không nhanh chóng 
vượt chứng đắc vô thượng, nghĩa là đạt đến cứu 
cánh diệt tận. Vì sao vậy? Vì sự thắng liệt nơi 
mỗi người cho nên sự tu học có tính, có thô. Do 
sự tu học đạo có tinh có thô, cho nên mỗi người 
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nói mỗi người có sự thăng liệt khác nhau.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


206. KINH TÂM UÉ'! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nêu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không nhồ 
sạch năm thứ Đỹ uế? trong tâm, không cởi bỏ 
năm sự trói buộc” trong tâm, thi Tỳ-kheo hay Tỷ- 
kheo-ni đó được nói đến với pháp tất thối. 

“Thế nào là không nhố sạch năm thứ tạp uễ 
trong tâm? 

“Ở đây có một hạng người nghi ngờ Thế Tôn, 
do dự, ng ngộ nhập, không quyết đoán, 
không tịnh tín. Nếu hạng người nào nghĩ ngờ 
Thế Tôn, do dự, không ngộ nhập, không quyết 
đoán, không tịnh tín. Đó gọi là không nhỗ sạch 
loại tâm tạp uê thứ nhất, nghĩa là đối với Thế 
Tôn”. Cũng vậy, đôi với Chánh pháp, đối với học 


1 Tương đương Pãli: M.16. Cetekhila-suttam. Tham chiếu Tập Dị Môn Luận 12 
(No.1536, Đại 26 tr.416b-19c: “Ngũ tâm tài, và ngũ tâm phược”.) 

?.. Uế ÿ# Tập Dị Môn Luận, sốd., nt.: Tài ‡) cọc nhọn. Päli: khila 

3. Phược ##j › xem cht. 1 trên. Pãli: cetasovinibandha. 

+ Bất khai ý, bất giải ý, ý bất tĩnh £ lãl 4 ## # 4 ñf; Tập dị (sđd., nt.): Bất ngộ 
nhập, vô thắng giải, vô tịnh tín, Ý bất tĩnh 7# Z4 ## › ý không ổn định, không tin tưởng. 
Pali: nadhimuccati na sampasidati. 

5.. Tập Dị (sđd., nt.): “Đối với Đại sự mà cọc nhọn trong tâm chưa đoạn, chưa biến tri.” 
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giới, đôi với giáo huân”, hoặc đôi với những vị - 
đồng phạm hạnh, được Thê Tôn khen ngợi mà 
sân nhuế, mạ ly, lăng nhục, xúc não, xâm hại, 
không ngộ nhập, không quyết đoán, không tịnh 
tín, đó là loại tâm tạp uê thứ năm không được 
nhô sạch, nghĩa là đối với các vị đồng phạm 
hanh. 

“Thế nào là không cởi bỏ năm sự trói buộc 
trong tầm? 

“Ở đây có một hạng người thân chưa ly 
nhiễm, chưa ly dục, chưa ly khát, chưa ly ái. Nếu 
ai thân chưa ly nhiễm, không ly dục, không ly ái, 
không ly khát, người ấy tâm không thú hướng, 
không tịnh tín, se qố an trụ, không thắng giải ' 
trong nỗ lực tinh tấn”, và chuyên cần tĩnh tọa. 
Nếu ai có tâm này, không thú hướng, không tịnh 
tín, không an trụ, không thăng giải trong nỗ lực 
tinh tấn và chuyên cân tĩnh tọa đó gọi là tâm 
phược thứ nhất, nghĩa là nơi thân. 

“Lại nữa, nếu ai đối với dục mà không ly 
nhiễm, không ly dục, không ly ái, không ly khát, 


5 Giáo #⁄ Irong bản Pali, thứ ba, Samghe kankhati, nghi ngờ Tăng, thứ tư, sikkhãya 
kañkhati, nghi ngờ học giới. 

-- Được hiễu là không có sự quyết tâm. 

-_ Nguyên Hán: tự phương tiện đoạn É1 2 {# Íf › 
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_ vị ây tâm không thú hướng, không tịnh tín, 
không an trụ, không thăng giải trong nô lực tinh 
tân và chuyên cân tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này, 
không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, 
không thăng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên 
cần tĩnh tọa đó gọi là tâm phược thứ hai, nghĩa là 
nơi dục. 

“Lại nữa, có một hạng người, đôi với điều 
được nói tương ưng với Thánh nghĩa, nhu 
nhuyên, không triên cái mà nghi hoặc, nghĩa là 
nói về giới, định, giải thoát, giải thoát tr1 kiến, 
nói về tôn giảm, nói về sự không tụ hội, nói về sự 
thiêu dục, nói về diệt, nói về tĩnh tọa nói về 
duyên khởi; những điều như vậy được Tỳ-kheo 
hay Sa-môn nói, nhưng tâm không thú hướng, 
không tịnh tín, không an trụ, không thăng giải 
trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cân tĩnh tọa. Nếu 
ai có tâm này, không thú hướng, không tịnh tín, 
không an trụ, không thắng giải, không tỉnh tấn, 
không tĩnh tọa, đó gọi là loại tâm phược thứ ba, 
nghĩa là đôi với thuyết. 

“Lại nữa, thường tụ hội chung với đạo hay 
tục, náo loạn, kiêu xa, không học hỏi. Nếu ai 
thường tụ hội chung với đạo hay tục, náo loạn, 
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kiêu xa, không học hỏi, người ấy tâm không - 
thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không 
thăng giải trong nỗ lực tính cân và chuyên cân 
tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này không thú hướng, 
không tịnh tín, không an trụ, không thăng giải 
trong nỗ lực tinh tân và chuyên cân tĩnh tọa, thì 
đó gọi là loại tâm phược thứ tư, nghĩa là đôi với 
sự tụ hội. 

“Lại nữa, với một ít sở đắc mà nửa đường 
dừng lại không mong câu thăng tiến. Nếu ai với 
một ít sở đắc mà nửa đường dừng lại không 
mong câu thăng tiến, người đấy tâm không thú 
hướng, không tịnh tín, không an trụ, không thăng 
giải trong nô lực tính tân, và chuyên cân tĩnh tọa. 
Nếu ai có tâm này, không thú hướng, không tịnh 
tín, không an trụ, không thăng giải trong nỗ lực 
tinh tấn, và chuyên cân tĩnh tọa, đó gọi là tâm 
phược thứ năm, nghĩa là đối với sự thăng tiến. 

“Nêu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không nhồ 
sạch năm thứ tạp uế trong tâm, và khéo cởi mở 
năm thứ trói buộc trong tâm, thì Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo-ni ấy được nói đến với pháp tất thối vậy. 

“Nêu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào khéo nhố 
sạch năm thứ tạp uễ trong tâm, và khéo cởi mở 
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_ năm thứ trói buộc trong tâm, Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo-ni ấy được nói đến với pháp thanh tịnh. 

“Thế nào là Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni khéo nhỗ 
sạch năm thứ tạp uê trong tâm? Ở đây có một 
hạng người không nghi ngờ Thế Tôn, không do 
dự nhưng ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tín. Nếu ai 
không nghi ngờ Thế Tôn, không do dự nhưng 
ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tín, đó là hạng người 
thứ nhất vậy, đôi với Chánh pháp, đối với học 
ĐIỚI, đối với giáo huấn. Hoặc đối với những vị 
đồng phạm hạnh được Thế Tôn khen ngợi mà 
không sân nhuế, không lăng nhục, không xúc 
não, không sân hại, có ngộ nhập, quyết đoán, tịnh 
tín. Đó gọi là hạng người thứ năm khéo nhồ sạch 
tạp uế trong tâm, nghĩa là đôi với các vị đồng 
phạm hạnh. 

“Thế nào là khéo cởi mở năm thứ trói buộc 
trong tâm? 

“Ở đây có một hạng người thân ly nhiễm, ly 
dục, ly ái, ly khát. Nếu ai thân ly nhiễm, ly dục, 
ly ái, ly khát, người ây có tâm thú hướng, tịnh 
tín, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cần 
tính tọa. Đó gọi là hạng người thứ nhất khéo cởi 
mở sự trói buộc trong tâm, nghĩa là đôi với thân. 
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“Lại nữa, đôi với dục mà ly nhiễm, ly dục, - 
ly ái, ly khát. Nêu ai đối với dục mà ly nhiễm, ly 
dục, ly áI, ly khát, người Ấy có tâm thú hướng, 
tịnh tín, an trụ, thăng giải, nỗ lực tinh tân, chuyên 
cần, tĩnh tọa. Đó là hạng người thứ hai khéo cởi 
mở sự trói buộc trong tâm, tức là đôi với dục 
vậy. 

“Lại nữa, có một hạng người, đỗi với những 
điều được thuyết giảng, tương ưng với Thánh 
nghĩa, nhu nhuyên, không triên cái, nghi hoặc, 
nghĩa là nói về giới, định, tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiên, nói về tốn giảm, nói về sự không tụ 
hội, nói vệ thiểu dục, nói VỀ tr1 túc, nói vê đoạn 
trừ, nói về vô dục, nói về diệt, nói về tĩnh tọa, nói 
về duyên khởi, những điêu như vậy được thuyết 
giảng bởi Sa-môn hay Ty-kheo, mà người ây tâm 
thú hướng tịnh tín, an trụ, thắng giải, nỗ lực tính 
tấn, chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này, thú 
hướng, tịnh tín, an trụ, thăng giải, nỗ lực tinh tần, 
chuyên cân tĩnh tọa. Đó là hạng người thứ ba 
khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đôi 
với thuyết vậy. 

“Lại nữa, không thường tụ hội với đạo hay 
tục, không náo loạn, không kiêu xa, nhưng học 
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_ hỏi. Nêu ai không thường tụ hội với đạo hay 
tục, không náo loạn, không kiêu xa, nhưng học 
hỏi, người ây có tâm thú hướng tịnh tín, an trụ, 
thăng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cân tĩnh tọa. 
Đó là hạng người thứ tư khéo cởi mở sự trói 
buộc trong tâm, tức là đôi với sự không tụ hội. 

“Lại nữa, với một ít sở đắc mà nửa đường 
không dừng lại, nhưng mong câu thăng tiên. Nêu 
ai với một ít sở đắc mà nửa đường không dừng 
lại nhưng mong câu thăng tiên, người ấy tâm thú 
hướng, tịnh tín, an trụ, thăng giải, nỗ lực, tính 
tân, chuyên cân tĩnh tọa. Đó gọi là hạng người 
thứ năm khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức 
là đối với sự thăng tiên vậy. 

“Nêu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào khéo nhố 
sạch năm thứ tạp uế trong tâm khéo cởi mở năm 
thứ trói buộc trong tâm, Ty-kheo hay Tỳ-kheo-mI 
ây được nói đến với pháp thanh tịnh. Vị ấy an trụ 
nơi mười chi này rồi, lại tu tập thêm năm pháp. 
Thế nào là năm? 

“Tu dục, định thành tựu đoạn như ý túc”, y 
trên viễn ly, y trên vô dục, y diệt, y xả, thú hướng 


9% Dục định tâm thành tựu đoạn như ý túc ã{ ZE ;ù Jề 3# li #fI Ki : có thể dư chữ 
tâm, hoặc nói là Dục tam-ma-địa đoạn hành (hay thắng hành) (thành tựu thân túc). 
Thần túc thứ nhất xem kinh 86 trên. 
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phi phẩm. Tu tinh tân định, tâm định tư duy, 
thành tựu đoạn như ý túc, y trên viễn ly, y trên vô 
dục, y diệt y xả, thú hướng phi phẩm, và kham 
nhiệm là thứ năm. VỊ ây thành tựu kham nhiệm 
cho đến mười lăm pháp này thành tựu tự thọ!?, 
chăc chắn đạt đến tri, đến kiến, đến Chánh đắng 
chánh giác, đến cửa cam lô, cận trụ Niết-bàn. Ta 
nói không có sự kiện không đi đến Niết-bàn. 

“Cũng như gà sanh mười trứng, hoặc mười hai 
trứng, luôn luôn ấp ủ, luôn luôn sưởi ấm, luôn 
luôn trông chừng. Giả sử con gà mái ấy buông 
trôi, nhưng bên trong đã có gà con nó sẽ lây chân 
mà chọi, lây mỏ mà mô vỏ trứng, tự nó bình an 
chui ra. Nó là con gà con đệ nhất. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo thành tựu, kham nhiệm cho đến mười lăm 
pháp này, tự thọ, chăc chắn đạt đến tri kiến, đến 
chánh đăng giác, đến cửa cam lô, cận trụ Niết- 
bàn. Ta nói, không có sự kiện không đi đến Niết- 
bàn.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


10. Thành tựu tự thọ gề 3È ÉI  : với đầy đủ khả năng (2). 


207. KINH TIỀN MAO (0)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, ở 
Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà cùng đại chúng Tỳ- 
kheo một ngàn hai trắm năm mươi người đang an 
cư mùa mưa. 

Bây giờ trải qua đêm, lúc vừa sáng, Thế Tôn 
mang y câm bát vào thành Vương xá để khất 
thực. Khât thực xong, thu dọn y bát, rửa chân 
tay, Ngài khoác y ni-sư-đàn trên vai và đi đến 
vườn Dị học trong rừng Không tước”. Tại rừng 
Không tước, trong vườn DỊ học, bấy ØIỜờ có một 
người DỊ học tên là Tiễn MaoỶ là một vị danh 
đức, là bậc Tông chủ, được nhiều người tôn làm 
Thây, có tiếng tăm lớn, nhiêu người kính trọng 
ông đang ở giữa đám đông ôn ảo, lớn tiếng, âm 
thanh huyên náo, luận bàn đủ mọi đề tài súc 
sanh”, như: bàn chuyện vua chúa, bàn chuyện 
trộm cướp, bàn chuyện đấu tranh, bàn chuyện ăn 


1. Bản Hán, quyển 57. Tương đương Päãli, M.77. Mahäã-sakuludäyi-suttam. 

2 Khổng tước lâm Dị học viên 7L #& #R #4 Z# [ä] › khu vườn cho các du sĩ, rừng nuôi 
công. Päli: Moraniväpa paribbäjakäräma. 

3 Tiễn Mao 7 % › Pãli: Sakuludäyi, và kể thêm tên hai du sĩ khác: Varadhara, 
Anugãära. 

+ Súc sanh luận # 4 šñ › Päli: tiracchãna-kathä, luận bàn phiếm, vô ích. Đoạn kế kể 
các đề tài được nói là súc sanh luận. 
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_ uống, bàn chuyện áo chăn, bàn chuyện phụ nữ, 
bàn chuyện đàn bà, bàn chuyện con gái, bàn 
chuyện dâm nữ, bàn chuyện thê gian, bàn chuyện 
tà đạo, bàn chuyện trong biên; đại loại như thế, 
chúng tụ tập luận bàn đủ mọi đề tài súc sanh. 

Dị học Tiễn Mao thây Phật từ xa đến, đặn dò 
chúng của mình răng: “Này các ông, hãy ngôi im 
lặng, người đang đến kia là Sa-môn Cù-đàm. Đô 
chúng của ông ây 1m lặng, thường ưa sự 1m lặng, 
khen ngợi sự 1m lặng. Ông ấy nếu thấy chúng ta 
im lặng, có thê sẽ đến thăm.” 

Dị học Tiễn Mao dặn chúng im lặng, chính 
mình cũng im lặng mà ngồi. 

Thế Tôn đi đến chỗ Dị học Tiễn Mao. Dị học 
Tiễn Mao liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo, 
chắp tay mà bạch Phật rằng: 

“Kính chào Sa-môn Cù-đàm, Sa-môn Cù-đàm 
đã lâu không đến đây. Mời Ngài ngôi xuống chỗ 
này. ˆ 

Thế Tôn liên ngôi xuông chỗ ngôi Tiễn Mao 
đã trải sẵn. Dị học Tiễn Mao và Thế Tôn sau khi 
cùng nhau chào hỏi, rôi lui ngôi một bên. 

Thế Tôn hỏi răng: “Ưu-đà-di”, các ông vừa 


5. Ưu-đà-di {# JÈ 3% › tức tên gọi lược của Tiễn Mao; xem cht.3 trên. Pãli: Udaãyi. 
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bàn luận những gì, do việc gì mà cùng nhóm 
họp ở đây?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vấn đề này. Vân 
đề này không hay ho gi. Sa-môn Cù-đảm nếu 
muôn nghe lề đề này để sau này nghe cũng 
không khó øì.” 

Thế Tôn hỏi như vậy ba lần rằng: 

“Ưu-đà-di, các ông vừa bản luận những vẫn 
đề gì? Do việc gì mà cùng nhóm họp nơi đây?” 

Dị học Tiễn Mao cũng đáp lại ba lần rằng: 

“Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vẫn đề này. Nó 
không hay ho gì. Sa-môn Cù-đảm nêu muốn 
nghe sau này nghe cũng không khó. Nhưng Sa- 
môn Cù-đàm ba lần muôn nghe, nay tôi phải nói. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi cùng với sô đông 
các Phạm chí nước Câu-tát-la cùng tụ tập ngôi ở 
học đường Câu-tát-la" bàn luận như vây, “Thật 
tốt đẹp và lợi ích cho dân nước Ương-già Ma- 
kiệt-đà”! Thật tốt đẹp và lợi ích cho người nước 
Ương-già Ma-kiệt-đà! Chúng Đại phước điểnể 


5 Học đường ## ?# : Pali: Kutũhalasäala, nghị luận đường; chỉ nơi xảy ra cuộc thảo 
luận. 

7 Ương-già Ma-kiệt-đà #š f0 J£ Z ƒg › PaIi: Ahga-Magadhä, lúc này hai nước đang liên 
minh chính trị nên gọi chung như vậy. 

8.. Chúng đại phước điền: những người là ruộng phước lớn, thường chỉ chúng Tỳ-kheo, 
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_ như thê cùng an cư mùa mưa tại thành Vương 
xá. 

“Đó là có ngài Phất-lan Ca-diễếp?. Vì sao? 
Bạch Củù-đàm, Phât-lan Ca-diếp là bậc Tông chủ 
danh đức, làm Thây mọi người, có tiếng tăm lớn, 
mọi người kính trọng, lãnh đạo đồ chúng lớn, 
được năm trăm dị học tôn trọng, cùng an cư mùa 
mưa tại thành Vương xá này. 

“Cũng vậy, Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi Tử, Sa- 
nhã Bệ-la-trì Tử, Ni-kiền Thân Tử, Ba-phục Ca- 
chiên, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi. Bạch Cù- 
đàm, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi là danh đức 
Tông chủ, làm Thầy mọi người, có tiêng tăm lớn, 
mọi người đều kính trọng, thống lãnh đô chúng 
lớn, được năm trăm dị học tôn trọng, cùng an cư 
mùa mưa ở thành Vương xá. 

“Vừa rôi cùng bàn đến Sa-môn Cù-đàm răng, 
'Sa-môn Cù-đàm này là bậc danh đức Tông chủ, 
làm Thầy mọi người có tiêng tăm lớn, mọi người 
kính trọng, thống lĩnh đại chúng Tỳ-kheo được 
một ngàn hai trắm người tôn trọng, cũng cùng 


nhưng ở đây cũng chỉ cho nhóm ngoại đạo khác. 

% Phấtlan Ca-diếp, Pali: Pũräna-Kassapa và năm vị kế tiếp: Makkhali-Gosäla. 
Sañjaya-Belatthiputta, Niganaha-Nätaputta, Pakudha-Kaccäyana, được mệnh danh 
là Lục sư ngoại đạo. Về chủ trương của họ, xem kinh Sa-môn quả, No.1 (27) và D. 2. 
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nhau an cư mùa mưa tại thành Vương xá này. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, “Nay trong 
các Sa-môn, Phạm chí được tôn trọng này, aI là 
người được đệ tử cung kính, cúng dường, không 
bị đệ tử đúng theo pháp mắng nhiễc, cũng không 
bị đệ tử vẫn nạn răng “Điều này hoàn toàn không 
thể có, không tương ưng, không chính đáng". Nói 
rôi bỏ đi?” 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, Phẩt-lan 
Ca-diếp này không được đệ tử hầu hạ, tôn trọng, 
cúng dường, bị đệ tử dùng pháp mà măng nhiếc, 
rất nhiều đệ tử nạn vẫn rằng “Điều này hoàn toàn 
không thê được, không tương ưng, không chính 
đáng”. Nói rồi bỏ đi. 

“Bạch Cù-đàm, thuở xưa Phât-lan Ca-diệp đã 
có lân ở trong chúng đệ tử giơ tay la lớn, “Các 
ông hãy dừng lại! Không có ai đến hỏi các ông. 
Người ta hỏi tôi, các ông không thể giải quyết 
việc này, nhưng ta có thể giải quyết được việc 
này'. Nhưng các đệ tử ngay trong lúc đó lại bàn 
luận việc khác nữa, không chờ ngươi nói xong 
vẫn đề. Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, như 
vậy, Phẩt-lan Ca-diếp này không được đệ tử hầu 
hạ, cung kính, tôn trọng, cúng dường. BỊ đệ tử 
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_ đùng pháp mạ ly măng nhiếc, rất nhiều đệ tử 
vẫn nạn răng: “Điều này hoàn toàn không thể 
được, không tương ưng, không chính đáng”. Nói 
rôi liền bỏ đi. 

“Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi Tử, Sa-nhã Bệ-la-trì 
Tử, Ni-kiền Thân Tử, Ba-phục Ca-chiên, A-di- 
đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi. Cũng vậy, bạch Cù-đàm, 
chúng tôi lại nghĩ, 'A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi 
này, không được đệ tử hầu hạ, cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, bị đệ tử dùng pháp mạ ly 
măng nhiếc, rất nhiều đệ tử vẫn nạn răng “Điều 
này hoàn toàn không thể được, không tương 
ưng, không chính đáng". Nói rồi bỏ đi. 

“Bạch Củù-đàm, thuở xưa A-di-đa Kê-xá 
Kiếm-bà-lợi đã có lần ở trong chúng đệ tử giơ 
tay la lớn răng, “Các ông hãy dừng lại, không có 
ai đến hỏi các ông. Người ta hỏi tôi, các ông 
không thê giải quyết được việc này. Nhưng các 
đệ tử ngay trong lúc đó, lại bàn luận việc khác 
không chờ ngươi nói xong. Bạch Cù-đàm, chúng 
tôi lại nghĩ, như vậy, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi, 
không được đệ tử hâu hạ, cung kính, tôn trọng, 
cúng dường mả bị đệ tử dùng pháp mạ ly máng 
nhiếc, rất nhiêu đệ tử vấn nạn răng “Điều này 
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hoàn toàn không thê được, không tương ưng, 
không chính đáng. Nói rôi bỏ đi. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, Sa-môn 
Cù-đàm này được đệ tử hầu hạ, cung kính, tông 
trọng, cúng dường, cũng không bị đệ tử vấn nạn 
răng “Điêu này hoàn toàn không thê được, không 
tương ưng, không chính đáng”. Nói rôi bỏ đi. 

“Bạch Cù-đàm. thuở xưa Sa-môn Cù-đàm đã 
có lần nói pháp tại đại chúng, vô lượng trăm 
ngàn người vây quanh. Ngay bây giờ có một 
người ngủ mà ngáy. Lại có một người bảo người 
kia răng “Đừng có ngủ ngáy. Ông không muôn 
nghe Thê Tôn nói pháp vi diệu như cam lỗ sao?” 
Người kia liền im lặng không gây tiếng động 
nữa. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, như vậy 
Sa-môn Cù-đàm được đệ tử hầu hạ cung kính, 
tôn trọng, cúng dường, không bị đệ tử dùng pháp 
mạ ly măng nhiếc, cũng không bị đệ tử vấn nạn 
răng “Điêu đó hoàn toàn không thể được, không 
tương ưng, không chính đáng". Nói tôi liền bỏ 
đi.” 

Thế Tôn nghe tôi liên hỏi Tiễn Mao răng: 

“Ưu-đà-di, ông thấy Ta có bao nhiêu pháp 
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_ khiến cho các đệ tử hâu hạ cung kính, tôn trọng 
và cúng dường, thường theo Ta không rời?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Tôi thấy Cù-đàm có năm pháp khiến đệ tử 
hâu hạ, cung kính, tôn trọng, cúng dường phụng 
sự, thường theo không rời. Những gì là năm? Sa- 
môn Cù-đàm trí túc về thô y, khen ngợi tri túc về 
thô y. Bởi vì Sa-môn Cù-đàm tri túc về thô y, 
khen ngợi tr1 túc về vải thô, nên tôi thây tr1 túc 
đó là pháp thứ nhất mà Sa-môn Cù-đàm có thể 
khiến cho hàng đệ tử phụng sự cung kính, tôn 
trọng cúng dường, thường theo không rời. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm tri túc về ăn uống 
đạm bạc, khen ngợi về tri túc đạm bạc. Bởi vì Sa- 
môn Cù-đàm tri túc về ăn uống đạm bạc, khen 
ngợi về tri túc ăn uống đạm bạc, nên tôi thây Sa- 
môn Cù-đàm có pháp thứ hai khiến các đệ tử 
cung kính, tôn trọng cúng dường, phụng sự 
thường theo không rời. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm ăn ít, khen ngợi sự 
ăn ít. Vì Sa-môn Cù-đàm ăn Ít và khen ngợi sự 
ăn ít, nên tôi thây Sa-môn Cù-đàm có pháp thứ 
ba khiến các đệ tử cung kính tôn trọng, cúng 
dường phụng sự, thường theo không rời. 
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“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm tri túc vê chỗ - 
nghỉ ngơi và giường chõng thô sơ, khen ngợi tri 
túc về chỗ nghỉ ngơi và giường chõng thô sơ. Vì 
Sa-môn Cù-đàm tri túc như vậy, nên tôi thấy đó 
là pháp thứ tư mà Sa-môn Cù-đàm có thể khiến 
các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, 
thường theo không rời. 

“Lại nữa Sa-môn Cù-đàm tĩnh tọa và ngợi 
khen tĩnh tọa!?, Vì vậy tôi thây đó là pháp thứ năm 
mà Sa-môn Cù-đàm có thể khiến các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng hành thường 
theo không rời. 

“Đó là năm pháp mà tôi thấy Sa-môn Cù-đàm 
có thê khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng hành, thường theo không rời. ` 

Thế Tôn bảo răng: 

“Này Uu-đà-di, Ta không phải do năm pháp 
ây mà khiến các đệ tử cung kính tôn trọng, cúng 
dường thừa sự, thường theo không rời. Này Uu- 
đà-di, áo ta mặc được cắt theo con dao Thánh! 
và nhuộm màu sắc xấu xa. Như vậy, y Thánh 
được nhuộm màu sắc xấu xa. Ưu-đà-di! Nhưng 
đệ tử Ta cũng có người trọn đời chỉ mặc áo phần 


1%. Yến tọa, ngồi nghỉ ngơi chỗ thanh vắng. 
11. Để bản: Thánh lực E# JJi : Tống-Nguyên-Minh: Thánh đao 8# 7) › 
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_ tảo do người ta bỏ, và cũng nói thế này, “Thê 
Tôn ta tri túc về thô y', khen ngợi sự tri túc về 
thô y. Này Ưu-đà-di, nếu đệ tử ta nhận sự tri túc 
về thô y mà khen ngợi Ta, thì người đó do sự 
kiện này đã không cung kính tôn trọng, cúng 
dường phụng sự Ta, cũng không theo Ta. 

“Lại nữa, này Ưu-đả-di, Ta ăn đồ ăn gạo nếp, 
nấu chín và không có hạt xép, vô lượng tạp vỊ. 
Ưu-đà-di, nhưng đệ tử Ta có người trọn đời khất 
thực, ăn đồ ăn đã bỏ, cũng lại nói rằng, “Thế Tôn 
ta tri túc về thô thực”, khen ngợi tr1 túc về thô 
thực. Ưu-đà-đi, nếu đệ tử Ta nhân sự tri túc về ăn 
uống thô sơ, mà khen ngợi Ta, người ấy nhân sự 
kiện này đã không cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng sự Ta, cũng không theo Ta. 

“Lại nữa, Ưu-đả-di, Ta chỉ ăn bằng một trái 
cây bệ-la!? hoặc băng nửa bệ-la. Nhưng đệ tử của 
Ta có người ăn bằng một câu-tha'?, hoặc bằng nửa 
câu-tha, cũng nói như vây, “Thế Tôn ăn ít, khen 
ngợi sự ăn Ít”. Nếu đệ tử Ta nhân sự ăn ít mà khen 
ngợi Ta, người ây do sự kiện này đã không cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự và theo Ta. 


_“._ 


12. Bệ-|a thực #: @ - Pali:veluvähära, thức ăn bằng trái cây veơuva, môt loại dưa 
(tên khoa học Aegle marmelos). 
13. Câu-tha thực ‡#J f: & : kosähära, một bát cơm. 
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“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta hoặc ở trên lâu cao, 
hoặc trên nhà rạp. Uu-đà-di, nhưng đệ tử của Ta 
có người trải qua chín mười tháng, suốt đêm ngủ 
ngoài trời, cũng nói như vây, “Thê Tôn của Ta tri 
túc về chỗ nghỉ ngơi và giường chống thô sơ, 
khen ngợi tri túc vê chỗ nghỉ ngơi và giường 
chõng thô sơ”. Uu-đà-di, nêu đệ tử Ta khen ngợi 
tri túc về chỗ nghỉ ngơi và giường chõng thô sơ 
nên khen ngợi Ta, thì người ấy do sự kiện này đã 
không cung kính, tôn trọng, cúng dường phụng 
sự Ta và cũng không theo Ta. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta thường sông trong Sự 
náo nhiệt giữa Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Uu-bà-di. Nhưng đệ tử của Ta có người quá nửa 
tháng mới nhập chúng một lần vì pháp thanh 
tịnh!t cũng nói như vây, “Thê Tôn của Ta tĩnh tọa 
và khen ngợi sự tĩnh tọa”. Ưu-đả-di, nếu đệ tử Ta 
nhân sự tính tọa mà khen ngợi Ta, vị ây do sự 
kiện này đã không cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng sự Ta, cũng không theo Ta. 

“Ưu-đà-di, Ta không có năm pháp này, khiến 
hàng đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, 
phụng sự, thường theo không rời. Uu-đà-di, Ta 


14 Pháp thanh tịnh, đây chỉ Giới bổn Tỳ-kheo, Päli: Päãtimokkhuddesäya, để tụng giới 
bổn Pãtimokkha. 
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_ lại có năm pháp khác, khiến các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, cúng dường phụng sự, thường 
theo không rời. 

“Những øì là năm? Này Uu-đà-di, Ta có đệ tử 
do giới vô thượng", khen ngợi Ta răng, “Thế 
Tôn có giới, đại giới, lời nói đúng theo việc làm, 
việc làm đúng theo lời nói”. Ưu-đà-di, nêu đệ tử 
Ta nhân giới vô thượng mà khen ngợi Ta thì vị 
ây nhân điều này mà cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng sự thường theo Ta không rời. 

“Lại nữa, này Uu-đà-di, Ta có đệ tử, do vô 
thượng trí tuệ'", khen ngợi Ta, “Thế Tôn có trí 
tuệ, cực đại trí tuệ, nếu có ai đến bàn luận hay 
đối đáp, Ngài đều khuất phục được. Nghĩa là đối 
với Chánh pháp luật, họ không thể nói. Đỗi với 
điều chính mình nói, họ cũng không thể nói”. 
Ưu-đà-di, nêu đệ tử nhân vô thượng trí tuệ, mà 
khen ngợi Ta, vị ây nhân sự kiện này mà cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, theo 
Ta không rời. 

“Lại nữa, Uu-đà-di, Ta có đệ tử do vô thượng 
tri kiên”, khen ngợi Ta răng, “Thế Tôn biết khắp 
15. Vô thượng giới. Pãli: adhisila, tăng thượng giới. 


1. Vô thượng trí tuệ. Päli: adhipaññä, tăng thượng tuệ. 
1. Vô thượng tri kiến. Päli: abhikkaantañänadassana, tri kiến siêu việt. 
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chứ không phải không biết; thây khắp chứ - 
không phải không thấy. Ngài nói pháp cho đệ tử 
có nhân chứ không phải không nhân, có duyên 
chớ không phải không duyên, có thể đáp chứ 
không phải không thể đáp, có xả ly chứ không 
phải không xả ly°. Ưu-đà-di, nêu đệ tử Ta nhân 
vô thượng tri kiến mà khen ngợi Ta, người ấy 
nhân sự kiện này mà cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng sự, thường theo ta không rời. 

“Lại nữa, Uu-đà-di, Ta có đệ tử, do nhờm 
tởm mũi tên ái dục mà đến hỏi Ta về khổ là khô, 
tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Ta liên trả lời 
về khổ là khô, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. 
Ưu-đà-di, nếu có đệ tử đến hỏi Ta được trả lời 
xứng ý, khiến được hoan hỷ, người đó nhân sự 
kiện này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, 
phụng sự Ta, thường theo Ta không rời. 

“Lại nữa, Uu-đà-di, Ta vì các đệ tử hoặc nói 
Túc mạng trí thông, tác chứng, hoặc nói Lậu tận 
trí thông tác chứng minh đạt. Ưu-đà-di, nêu đệ tử 
Ta trong Chánh pháp luật này được thọ được độ, 
được đến bờ bên kia, không nghi không hoặc, ở 
trong thiện pháp không có do dự, người ấy nhân 
sự kiện này mà cung kính, cúng dường, tôn 
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_ trọng, phụng sự Ta, thường theo ta không rời. 

“Này Ưu-đà-di, Đó là năm pháp Ta có khiến 
cho các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, 
phụng sự Ta, thường theo không rời.” 

Bây giờ DỊ học Tiễn Mao, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy trịch vai áo mặt, chắp tay hướng về 
Phật bạch răng: “Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! 
Ngài khéo nói những điều vi diệu thâm nhuân 
thân thể con cũng như cam lỗ. Bạch Cù-đàm, 
cũng như mưa lớn, cõi đất này từ cao đến thấp 
thảy được thắm nhuân khắp cả. Cũng vậy, Sa- 
môn Cù-đàm nói cho chúng tôi những điều vi 
diệu, thâm nhuân thân thể chúng tôi cũng như 
cam lô. 

“Bạch Thế Tôn, tôi đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, 
con đã hiểu. Bạch Thê Tôn, hôm nay con tự quy 
Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Mong Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay con trọn 
đời tự quy y cho đến mạng chung.” 

Phật thuyết như vậy. DỊ học Tiễn Mao sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


208. KINH TIỀN MAO ()! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, ở 
Trúc lâm vườn Ca-lan-đa cùng đại chúng Tỳ- 
kheo một ngàn hai trắm năm mươi người, an cư 
mùa mưa. 

Bây giờ, trải qua đêm, lúc vừa sáng, Thế Tôn 
mang y câm bát vào thành Vương xá để khất 
thực. Khất thực xong, thu dọn y bát, rửa chân 
tay, Ngài khoác ni-sư-đàn trên vai và đi đến 
vườn Dị học, trong rừng Không tước. Tại rừng 
Không tước, trong vườn DỊ học, bấy ØIỜờ có một 
người Dị học tên là Tiễn Mao là một danh đức, 
bậc tông chủ, được mọi người tôn làm thây, có 
tiếng tăm lớn, mọi người kính trọng, thông lãnh 
đồ chúng đông đảo, được năm trăm vị dị học tôn 
trọng. Vị này ở giữa một đại chúng đang ôn ào, 
nhiều loạn, nói năng lớn tiếng, bàn luận đủ mọi 
vận đề súc sanh, tức là vẫn đê vua chúa, về giặc, 
về việc đâu tranh, việc ăn uống, vệ y phục, vỀ 
đàn bà, về cOn gái, về dâm nữ, về thê gian, về 
đồng trông, về dưới biển và việc nước, việc dân. 
Những người ấy cùng nhau nhóm họp ngôi bàn 


1. Tương đương Paãli: M.79. Cũla-Sakuludãyi-sutta. 
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luận về những vân đề như súc sanh vậy. 

Dị học Tiễn Mao thây Phật từ xa đến, dặn đô 
chúng của mình răng: “Này các ông, hãy ngôi im 
lặng. Người đang đến kia là Sa-môn Cù-đàm, đồ 
chúng của ông ây 1m lặng, thường ưa sự 1m lặng, 
khen ngợi sự 1m lặng. Ông ấy nếu thấy chúng ta 
im lặng, có thể đến thăm. 

Dị học Tiễn Mao dặn đồ chúng 1m lặng, 
chính mình cũng im lặng mà ngôi. 

Thế Tôn đi đến chỗ Dị học Tiễn Mao. Dị học 
Tiễn Mao liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo, 
chắp tay hướng về Phật bạch răng: 

“Kính chào Sa-môn Cù-đàm, Sa-môn Cù-đàm 
đã lâu không đến đây, mời Ngài ngôi xuống chỗ 
này. ˆ 

Thế Tôn liên ngôi xuống chỗ ngôi Tiễn Mao 
đã trải sẵn. Dị học Tiễn Mao và Thế Tôn, sau 
khi cùng nhau chào hỏi, rôi lui ngôi một bên. 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, các ông vừa bàn luận những gì? 
Do việc gi mà cùng nhau ngôi họp ở đây? Dị học 
Tiễn Mao đáp răng: 

“Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vẫn đề này, vấn đề 
này không hay ho gì. Sa-môn Cù-đàm muôn 
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nghe vẫn đê này để sau này nghe cũng không - 
khó øì.” 

Thế Tôn hỏi như vậy ba lần rằng: 

“Uu-đà-di, vừa bàn luận những gì? Do việc 
øì mà nhóm họp ngôi đây?” 

Dị học Tiễn Mao cũng đáp lại ba lần răng: 

“Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vấn đề Tây, nÓ 
không hay ho gì, Sa-môn Cù-đảm nêu muôn 
nghe, sau này nghe cũng không khó. Nhưng nêu 
Sa-môn Cù-đàm ba lần muốn nghe, nay tôi phải 
nói”. 

“Bạch Cù-đàm, tôi có sách lự, có tư duy; trụ 
trong trạng thái sách lự, trụ trong trạng thái tư 
duy, có trí tuệ, có biện tài, khi nghe có người nói: 
“Thật sự có Tát-vân-nhiên?, thấy tất cả, biết tât 
cả, không cái gì không biết, không cái gì không 
thấy. Tôi liên vấn sự vị ây, nhưng vị ây không 
biết. Bạch Cù-đàm, tôi nghĩ như vậy, “Đây là 
những a1?'.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Uu-đà-di, ông có sách lự, có tư duy; trụ 
trong trạng thái sách lự, trụ trong trạng thái tư 
2. Toàn cả đoạn trên, giống kinh 208. 


3. Tát-vân-nhiên j# ‡š ZA › Päli: sabaññu, hoặc âm là tá-bà-nhã: vị Nhất thiết trí; người 
hay đắng Toàn trí. 
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- duy, có trí tuệ, có biện tài, nhưng ai nói, “Thật 
sự có Tát-vân-nhiên, biết tật cả, thây tẤt cả, 
không có gì không biết, không có gì không thấy” 
nhưng khi ông đến vấn sự, thì vị ây không biết?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, đó là Bắt-lan Ca-diếp. VỊ 
sao? Bạch Cù-đàm, vì Bắt-lan Ca-diệp tự cho là 
thật có Tát-vân-nhiên, biết tất cả, thây tất cả, 
không øì không biết, không gì không thây. Tôi có 
sách lự, có tư duy, trụ trong sách lự, trụ trong tư 
duy có trí tuệ, có biện tài; tôi đến vẫn sự. Nhưng 
vị ây không biết. Bạch Cù-đàm, vậy nên tôi nghĩ 
thế này, “Đây là những ai?! 

“Ma-tức-ca-lợi Củ-xá-lợi Tử, Bà-nhã Bệ-la- 
trì Tử, Ni-kiên Thân Tử, Ba-phù Ca-chiên, A-di- 
đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi, các vị này cũng vậy. Bạch 
Cù-đàm, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi tự cho thật 
sự có Tát-vân-nhiên, biết tất cả thấy tât cả, không 
cái gì không biết, không cái gì không thấy. Tôi 
có sách lự, có tư duy, trú trong sách lự, trú trong 
tư duy, có trí tuệ, có biện tải, tôi đến vẫn sự 
những vị ây không biết. Bạch Củ-đàm, vậy nên 
tôi khởi ý nghĩ răng, “Đây là những ai?? 

“Bạch Củù-đàm, vậy nên tôi lại suy nghĩ, “Như 
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vậy ta phải đên chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi ˆ 
những việc quá khứ. Sa-môn Cù-đàm ắt có thể 
đáp những việc quá khứ của ta. Ta phải đến chỗ 
Sa-môn Cù-đàm, hỏi những việc vị lai, Sa-môn 
Cù-đàm ắt sẽ đáp những việc vị lai của ta. Lại 
nữa, ta tùy những việc mà hỏi cùng Sa-môn Cù- 
đàm, ắt Sa-môn Cù-đàm cũng tùy mà trả lời 
những việc ta hỏi. ˆ 

Thế Tôn đáp răng: 

“Uu-đà-di! Thôi! Thôi, ông luôn luôn có dị 
kiến, dị nhẫn, dị lạc, dị dục, dị ý, nên không thấu 
triệt ý nghĩa những điêu Ta nói. Ưu-đà-di, Ta có 
đệ tử, có nhân, có duyên, nhớ được vô lượng đời 
sông về trước, trong quá khứ, nghĩa là một đời, 
hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, bại kiếp, 
vô lượng thành bại kiếp, ăn uống như vậy, thọ 
khô vui như vậy, sông lâu như vậy, trụ lâu như 
vậy, chết như vậy, từ đây sanh tử ra kia, từ kia 
sanh tử ra đây. Ta sanh tại đây, họ như vậy, tên 
như vậy, sống như vậy, ăn uống như vậy, thọ khổ 
lạc như vậy, sống lâu như vậy, trú lâu như vậy, 
thọ chung như vậy. Vị ây đến hỏi ta việc quá 
khứ, Ta đáp việc quá khứ cho vị ấy. Ta cũng đến 
hỏi việc quá khứ, vị ấy cũng đáp việc quá khứ 
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_ cho Ta. Ta tùy theo sự việc đó mà hỏi, vị đó 
cũng tùy theo việc Ta hỏi mà đáp. 

“Lại nữa, Uu-đà-di, Ta có đệ tử thanh tịnh 
thiên nhãn, vượt quá người thường, thấy chúng 
sanh này, khi sanh khi chết, sắc đẹp sắc xâu, sắc 
diệu hay bất diệu, qua lại chỗ thiện hay bất thiện, 
tùy theo sự thọ nghiệp của chúng mà thây đúng 
như thật. Nếu chúng sanh này thành tựu thân ác 
hạnh, thành tựu khẩu và ý ác hạnh, vu báng 
Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, 
người ây do nhân duyên này, khi thân hoại mạng 
chung ặt đến chỗ dữ, sanh vào trong địa ngục. 
Nếu chúng sanh này thành tựu thần diệu hạnh, 
thành tựu khâu và ý diệu hạnh, không vu báng 
Thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh 
kiến; người ây do nhân duyên này, khi thân hoại 
mạng chung ặt sanh lên chỗ thiện, được sanh lên 
trời. Người đó đên hỏi Ta việc vị lai, Ta đáp việc 
VỊ lai cho họ; Ta cũng hỏi việc vị lai nơi họ, họ 
cũng đáp việc vị lai cho Ta; Ta tùy theo việc 
người ấy hỏi mà đáp, người ấy cũng tùy theo việc 
Ta hỏi mà đáp. ˆ 

Dị học Tiễn Mao bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu như vậy, tôi càng trở 
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thành không biết, không thấy, càng trở thành - 
ngu s1, rớt vào ngu s1. Nghĩa là vì Sa-môn Cù- 
đàm nói như vây, “Ưu-đả-di! Thôi! Thôi! Ông 
luôn luôn dị kiến, đị nhân, dị lạc, dị đục và dị ý, 
nên không thấu triệt ý nghĩa những điều Ta nói. 
Uu-đà-di, Ta có đệ tử, có nhân có duyên, nhớ 
được vô lượng đời sông về trước trong quá khứ, 
nghĩa là một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, 
thành kiếp, bại kiếp, vô lượng thành kiếp, vô 
lượng bại kiếp, ăn uống như vậy, thọ khổ vui như 
vậy, sông lâu như vậy, trụ lâu như vậy, mạng 
chung như vậy, từ đây sanh tử ra kia, từ kia sanh 
tử ra đây, Ta sanh tại đây, họ như vậy, tên như 
vậy, sông lầu như vậy, ăn uống như vậy, thọ khổ 
lạc như vậy, trú lâu như vậy, mạng chung như 
vậy. VỊ ây đến hỏi ta việc quá khứ, ta đáp việc 
quá khứ cho vị ấy; Ta cũng đến hỏi vị ấy việc 
quá khứ, vị ây cũng đáp việc quá khứ cho Ta. Ta 
theo sự việc người đó hỏi mà đáp, người đó cũng 
tùy theo sự việc Ta hỏi mà đáp. Lại nữa, Uu-đà- 
dị, Ta có đệ tử thanh tịnh thiên nhãn, vượt quá 
người thường, thấy chúng sanh này khi sanh khi 
tử, sắc đẹp sắc xấu, sắc diệu hay bất diệu, qua lại 
chỗ thiện hay chỗ bất thiện, tùy theo sự tạo 
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_ nghiệp của chúng sanh này mà thây như thật. 
Nếu chúng sanh này thành tựu thân ác hạnh, 
thành tựu khẩu, ý ác hạnh, vu báng Thánh nhân, 
tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, người ấy do 
nhân duyên này khi thân hoại mạng chung, ặt đến 
chỗ ác, sanh trong địa ngục. Nếu chúng sanh này 
thành tựu thân diệu hạnh, khâu, ý diệu hạnh, 
không vu báng Thánh nhân, chánh kiến, thành 
tựu nghiệp chánh kiến, người ấy do nhân duyên 
này khi thân hoại mạng chung ät sanh lên chỗ 
thiện, được sanh lên trời. Người đó đến hỏi Ta 
việc vị lai, Ta đáp việc vị lai cho họ. Ta cũng hỏi 
việc vị lai nơi vị ấy, vị ây cũng đáp việc vị lai 
cho Ta. Ta tùy theo việc người ấy hỏi mà đáp, 
người ấy cũng tùy việc Ta hỏi mà đáp". 

“Bạch Cù-đàm, tôi đôi với đời sống này làm 
những gì đã làm, được những gì đã được, nhưng 
vẫn không thê nhớ huống gì có thể nhớ được sự 
việc trong vô lượng đời sống về trước, có nhân 
có duyên sao? Bạch Cù-đàm, tôi còn không thê 
thây con quỷ Phiêu phong! thì làm gì mà được 
thiên nhãn thanh tịnh vượt qua người thường, 
thây chúng sanh này khi chết, khi sông, sắc tốt, 


+. Phiêu phong quỷ Zð{ { 0, ‹ Pali: Pamsupisäcaka, “quỷ bùn”, môt loại tì-xá-xà. 
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sắc xâu, đẹp hoặc không đẹp, đưa đến chỗ - 
thiện hoặc chỗ bất thiện tùy sự tạo nghiệp của 
chúng sanh này, thấy đó như thật. 

“Bạch Cù-đàm, tôi lại nghĩ như vây, “Nếu Sa- 
môn Cù-đàm hỏi ta vẫn đề theo Thây học pháp, 
hoặc giả có thê đáp khiến Ngài vừa ý.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, ông theo Thầy học những pháp 
gì?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp răng: 

“Bạch Cù-đàm, người đó nói, “Sắc vượt quá 
sắc, sắc kia tối thăng, sắc kia tối thượng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, sắc là gì?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nêu sắc nào không có sắc 
khác tối thượng hơn, tôi diệu hơn là tối thắng 
hơn; vậy sắc đó tối thăng, sắc đó tôi thượng.” 

Thế Tôn bảo răng: 

“Ưu-đà-di, cũng như có người nói như vây, 
“Nếu trong nước có người con gái rất đẹp, ta 
muốn được người con gái đó”. Nếu có người hỏi 
người đó như vây, “Ông biết trong nước có người 


5... Pãli: ayam paramo vanno ayam paramo vanno ti, “sắc này là tối thượng, sắc này là 
tối thượng”. Sắc (vanna) ở đây có nghĩa màu sắc hay màu da. 
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con gái rât đẹp, nhưng có biết tên gì, họ gì, 
sanh sống như thế nào? Là cao hay thấp, thô hay 
tế, trắng hay đen, hoặc không trắng không đen, là 
con gái Sát-đế-lợi, con gái Phạm chí, Cư sĩ, hay 
người thợ, ở phương Đông, phương Tây, phương 
Nam, phương Bắc?? Người đó đáp, “Tôi không 
biết”. Người kia lại hỏi, 'Ông không biết, không 
thây trong nước có người con gái rất đẹp, tên họ 
như vậy, sanh sông như vậy, dài, ngắn, thô, tế, 
trăng, đen, không trăng không đen, con gái Sát- 
lợi, con gái Phạm chí, Cư sĩ, hay người thợ, ở 
phương Đông, phương Tây, phương Nam hay 
phương Bắc, mà lại nói như vậy, “Ta muốn được 
người con gái đó được ư?' 

“Cũng vậy, Uu-đà-di, ông nói như vậy, 
“Người đó nói sắc vượt quá sắc, sắc đó tối thắng, 
sắc đó tối thắng. Nhưng khi hỏi sắc đó thì ông lại 
không biết.” 

Dị học Tiễn Mao thưa rẵng: 

“Bạch Cù-đàm, cũng như tính vàng tử ma là 
thứ cực diệu, người thợ vàng khéo mải dũa, sửa 
sang khiến cho trong suốt, nhờ dùng tấm lụa 
trắng đem giữa năng, sắc của nó cực diệu, ánh 
sáng chiếu sáng lấp lánh. Cũng vậy, bạch Cù- 
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đàm, tôi nói, 'Sắc đó vượt hơn sắc, sắc đó tôi - 
thăng, sắc đó tôi thượng”. ” 

Thế Tôn bảo răng: 

“Ưu-đà-di, nay Ta hỏi ông, tùy theo chỗ hiểu 
mà đáp. Uu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Vàng ròng tử 
ma nhờ dùng lụa trăng, để giữa năng mà sắc của 
nó cực diệu chiếu sáng lấp lánh, và ánh sáng con 
đom đóm trong đêm tôi chiếu sáng lấp lánh, 
trong hai ánh sáng đó, cái nào tôi thượng, tối 
thăng?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng con đom đóm đôi 
với ánh sáng của vàng ròng tử ma thì ánh sáng 
đom đóm tôi thượng, tối thăng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng lập lánh 
của đom đóm trong đêm. tối và ánh sáng lấp lánh 
của đèn dâu trong đêm tối, trong hai ánh sáng đó, 
cái nào tối thượng, tối thắng?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Củ-đàm, ánh sáng đèn dầu đôi với ánh 
sáng đom đóm, thì ánh sáng đèn dâu tôi thượng, 
tối thăng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 
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“Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng đèn 
dâu trong đêm tôi và lửa đồng cây lớn trong đêm 
tối, trong hai ánh sáng đó, cái nào tôi thượng, tối 
thăng?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng lửa cây lớn đôi với 
ánh sáng đốt đèn dâu thì ánh sáng lửa đống cây 
lớn tôi thượng, tôi thăng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Uu-đà-di, ý ông thê nào? Ánh sáng chiêu 
của lửa đồng cây lớn, trong đêm tôi và ánh sáng 
chiếu của sao Thái bạch vào buổi sáng, trời 
không u ám, hai ảnh sáng ây, ánh sáng nảo tối 
thượng, tối thăng?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của sao Thái bạch 
đối với ánh sáng của lửa đông cây lớn, thì ánh 
sáng của sao Thái bạch tối thượng, tối thắng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ưu-đả-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng 
chiếu tỏa của sao Thái bạch vào buôi sáng trời 
không u ám và ánh sáng tỏa chiếu của mặt trăng 
nửa đêm không u ám, trong ánh sáng ấy, cái nào 
tối thượng, tối thắng?” 
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DỊ học Tiễn Mao đáp rắng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của mặt trăng đôi 
với ánh sáng của sao Thái bạch thì ánh sáng của 
mặt trăng tối thượng, tối thắng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ưu-đả-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng 
chiếu tỏa của mặt trăng nửa đêm trời không u 
ám, và ánh sáng chiếu tỏa của mặt trời vào mùa 
thu, đứng ngay giữa bầu trời trong suốt, không u 
ám, trong hai ánh sáng ây cái nào tôi thượng, tôi 
thăng?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng mặt trời so với ánh 
sáng mặt trăng thì ánh sáng mặt trời tối thượng, 
tối thăng.” 

Thế Tôn bảo răng: 

“Này Ưu-đả-di, có rất nhiều chư Thiên; mà 
nay ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của mặt 
trăng này, tuy có đại như ý túc, có đại oaI đức, có 
đại phước hựu, có đại oalI thần, nhưng ánh sáng 
đó cũng không băng ánh sáng của chư Thiên. Ta 
ngày xưa đã cùng với chư Thiên tụ tập luận sự, 
nhưng những điều ta nói đều vừa ý chư Thiên â ây, 
tuy vậy Ta không nói: “Sắc vượt quá sắc, sắc đó 
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_ tôi thăng, săc đó tôi thượng'. Này Ưu-đà-di, 
còn ông đôi với ánh lửa đom đóm, lửa sâu bọ, 
sắc rất tệ, rât xấu mà nói “Sắc đó vượt quá sắc, 
sắc đó tối thắng, sắc đó tối thượng, và khi được 
hỏi lại không biết.” 

Dị học Tiễn Mao thưa rẵng: 

“Bạch Cù-đàm, con xin hối lỗi về lời nói này. 
Bạch Thiện Thệ, con xin hồi lỗi về lời nói này5.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Uu-đà-di, ý ông nghĩ sao mà nói như 
vây, “Bạch Thế Tôn, con xin hôi lỗi về lời nói đó, 
bạch Thiện Thệ, con xin hối lỗi về lời nói đó?'.” 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

“Bạch Cù-đàm, con nói như vậy, Sắc kia 
VƯỢt: quá sắc, sắc đó tôi thăng, sắc đó tối 
thượng". Sa-môn Cù-đàm nay khéo tra xét tôi, 
khéo dạy dỗ và khéo quở trách, khiến sự hư vọng 
của tôi không còn nữa. Bạch Cù-đàm, vậy nên 
con nói như vây. “Bạch Thế Tôn, con xin hối lỗi 
về lời nói này. Bạch Thiện thệ con xin hối lỗi về 
lời nói này'.” 

Dị học Tiễn Mao lại thưa rẵng: 


° Thế Tôn, hối quá thử thuyết. Päli: acchidam Bhagavä katham, Thế Tôn đã cắt đứt 
vấn đề. 
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“Bạch Cù-đàm, “Đời sau tuyệt đôi lạc”, có 
một đạo tích để chứng đắc thế giới tuyệt đôi 
lạc.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, thê nào gọi là hậu thế tuyệt đối 
lạc? Thể nào là có một đạo tích chứng đắc thế 
giới tuyệt đối lạc?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp răng: 

“Bạch Củ-đàm, giả sử có một người xa lìa sát 
sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lia trộm cắp tà dâm, 
nói láo; cho đến, xa lìa tà kiến được chánh kiến. 
Bạch Cù-đàm, đó gọi là đời sau tuyệt đôi lạc, đó 
gọi là chứng đặc thế giới tuyệt đối lạc.” 

Thế Tôn lại bảo răng: 

“Ưu-đà-di, nay Ta hỏi ông, theo sự hiểu biết 
mà đáp. Này Ưu-đà-di, ý ông nghĩ thế nào? Nếu 
có một người xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, 
người ấy là tuyệt đối lạc, hay là hỗn tạp khố”?” 

Dị học Tiễn Mao đáp răng: 

“Bạch Cù-đàm, là hỗn tạp khổ.” 

“Nếu có một người xa lìa trộm cắp, tà dâm, nói 


7. Hậu thế nhất hướng lạc {£ {# — [fJ ## : Pãli: ekantasukho loko, thế giới nhất hướng 
lạc. 

8. Pali: atthi äkãravatfï patipadä... sacchikiriyäyäti, có đường lối có cơ sở để thực chứng 
bản thân. 

9% Tạp khổ ##£ #? › Pãali: sukhadukkhT, vừa sướng vừa khổ. 
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_ láo, cho đên xa lìa tà kiên có chánh kiên, người 
ây là tuyệt đối lạc, hay là hỗn tạp khổ?” 

DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bach Cù-đàm, là hỗn tạp khổ.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, há không phải rằng hỗn tạp khổ 
lạc như vậy là đạo tích chứng đặc thế giới?” 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

“Bạch Cù-đàm, hỗn tạp khổ lạc như vậy là 
đạo tích chứng đắc thế giới vậy.” 

Dị học Tiễn Mao lại thưa rẵng: 

“Bạch Thê Tôn, con hối lỗi lời nói này. Bạch 
Thiện Thệ, con hối lỗi lời nói này.” 

Thế Tôn hỏi răng: 

“Ưu-đà-di, ông nghĩ thế nào mà nói như vây, 
“Bạch Thế Tôn, con hối lỗi lời nói này. Bạch 
Thiện Thệ, con hối lỗi lời nói này?? 

DỊ học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con vừa nói, “Đời sau tuyệt 
đối lạc, có một đạo tích chứng đặc thế giới tuyệt 
đối lạc'. Nay Sa-môn Cù-đàm khéo tra xét con, 
khéo dạy dỗ và khéo quở trách, khiến cho sự hư 
vọng của con không còn nữa. Bạch Củ-đàm, do 
đó con nói như vây, “Bạch Thê Tôn, con hối lỗi 
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lời nói này. Bạch Thiện Thệ, con hôi lỗi lời nói 
này". ” 

Thế Tôn bảo răng: 

“Uu-đà-di, đời quả có tuyệt đối lạc, có một 
đạo tích chứng đặc thế giới tuyệt đối lạc.” 

Dị học Tiễn Mao hỏi răng: 

“Bạch Cù-đàm, thể nào là đời quả có tuyệt 
đối lạc? Thế nào là có một đạo tích chứng đắc 
tuyệt đối lạc?” 

Thế Tôn đáp răng: 

“Ưu-đà-di, nếu khi Như Lai xuất thể, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hựu; 
người ây đoạn trừ năm triền cái, là thứ làm tâm 
tạp uê, tuệ yếu kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp; 
có giác, có quán, hỷ lạc do ly dục sanh, chứng Sơ 
thiền, thành tựu an trụ, cùng với chư Thiên kia 
tương đông về giới, về tâm, về kiến vậy. VỊ ấy 
giác quản đã dứt, nội tâm tịch tính, không giác, 
không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị 
thiền, thành tựu an trụ, cùng với chư Thiên kia 
tương đồng về giới, về tâm, và về kiên vậy. Vị đó 
ly hỷ dục, an trú xả, vô cầu, chánh niệm chánh 
trí, thân giác lạc, điều mà bậc Thánh nói là được 
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Thánh xả, có niệm, an trú lạc, chứng Tam thiên 
thành tựu an trú, cùng với chư Thiên tương đồng 
về giới, về tâm và về kiến vậy. Ưu-đả-di, đó gọi 
là thê giới tuyệt đối lạc.” 

Dị học Tiển Mao hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, Trong đời, tuyệt đôi lạc chỉ 
cùng cực là thê chăng?” 

Thế Tôn nói: 

“Trong đời, tuyệt đối lạc không chỉ cùng cực 
là thể. Ưu-đà-di, còn có đạo tích nữa chứng đắc 
thế giới tuyệt đối lạc.” 

Dị học Tiển Mao hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, thế nào là có đạo tích nữa 
chứng đắc thê giới tuyệt đối lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Ưu-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp; có giác, có quán, hý lạc do ly dục sanh, 
chứng Sơ thiên, thành tựu an trụ, củng với chư 
Thiên kia tương đồng về giới, về tâm, về kiến 
vậy. VỊ ấy giác quán đã dứt, nội tâm tịch tĩnh, 
không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, 
chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ, cùng với 
chư Thiên kia tương đồng về giới, về tâm, và vệ 
kiến vậy. VỊ đó ly hỷ dục, an trú xả, vô câu, 
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chánh niệm chánh trí, thân giác lạc, điều mà 
bậc Thánh nói là được Thánh xả, có niệm, an trú 
lạc, chứng Tam thiền thành tựu an trú, cùng với 
chư Thiên tương đồng về ĐIỚI, về tâm và về kiến 
vậy. Uu-đà-di, đó gọi là thê giới tuyệt đôi lạc.” 

DỊ học Tiễn Mao hỏi răng: 

“Bạch Cù-đàm, phải chăng đệ tử của Sa-môn 
Cù-đàm vì thê giới tuyệt đối lạc, và vì đạo tích 
chứng đắc thế giới tuyệt đôi lạc ấy mà theo Sa- 
môn Cù-đàm học phạm hạnh chăng?” 

Thế Tôn đáp răng: 

“Đệ tử của Ta không phải chỉ vì thế giới tuyệt 
đối lạc và vì chứng đắc thế giới tuyệt đối lạc ấ ây 
mà theo học phạm hạnh. Nhưng còn có sự tối 
thắng, tối diệu, tối thượng khác để chứng đắc 
nữa.” 

Bây g1ờ cả đại chúng này củng lớn tiếng nÓI: 

“Cái ây là tôi thượng, tối diệu, tối thắng: vì để 
chứng đặc cái ây mà đệ tử Sa-môn Cù-đàm theo 
Sa-môn Cù-đàm học phạm hạnh.” 

Sau khi làm cho đại chúng của mình 1m lặng 
rôi, Phạm chí Tiễn Mao lại thưa rẵng: 

“Bạch Cù-đàm, cái gì là tối thượng, tôi diệu, 
tối thăng, vì đề chứng đắc như vậy, mà đệ tử Sa- 
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môn Cù-đàm theo Sa-môn Cù-đàm học phạm 
hạnh?” 

Thế Tôn đáp răng: 

“Ưu-đà-di, Tỳ-kheo diệt lạc, diệt khổ, và ưu, 
hỷ đã có từ trước cũng diệt, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ thiền, 
thành tựu an trụ. Uu-đà-di, đó gọi là tôi thượng 
tối diệu, tôi thắng, vì để chứng đắc như vậy mà 
đệ tử Ta theo học phạm hạnh.” 

Bây giờ Dị học Tiễn Mao liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy, muỗn cúi đầu sát chân Phật. Ngay lúc 
đó các đệ tử dị học phạm hạnh của DỊ học Tiễn 
Mao thưa với Dị học Tiễn Mao răng: “Tôn giả 
nay đáng làm bậc Thây mà muốn làm đệ tử Sa- 
môn Cù-đàm ư? Khi nào Tôn giả không đáng 
làm Thây, rôi hãy làm đệ tử Sa-môn Cù-đàm 
vậy.” 

Đó là các đệ tử của Dị học Tiễn Mao là 
chướng ngại cho Dị học Tiễn Mao đối với sự tu 
học phạm hạnh. 

Phật thuyết như vậy. Dị học Tiễn Mao sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


209. KINH BẸ-MA-NA-TU! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Dị học Bệ-ma-na-tu”, sau giờ ngọ, 
thung dung đến chỗ Phật, chảo hỏi xong, hỏi 
răng: 

“Bạch Cù-đảm, sắc này hơn, sắc này hơn. 
Này Cù-đàm, sắc này hơn.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Ca-chiên', đó là những sắc nào?” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, nêu sắc nào không có sắc 
khác tối thượng, tôi diệu, tối thắng hơn, Cù-đàm, 
sắc đó là tôi thượng, sắc đó là tôi thăng.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ca-chiên, cũng như có người nói như vây, 
“Nếu trong nước có ngƯỜời con gái rất đẹp, ta 


1. Tương đương Päãli: M.80. Vekhannassa-suttam. Biệt dịch No.90 Phật Thuyết Bệ-ma- 
túc kinh, Lưu Tống, Cầu-na-bạt-đà-la dịch. 

2 Bệ-ma-na-tu ## ƒ# 7jý {£ No.90 Bệ-ma-túc. Pãäli: Vekhanassa paribbäjaka, thầy của 
Sakuludäyi. Sau khi Sakuludäyi bị khuất phục bởi Phật (xem kinh 208 trên) ông thân 
hành đến tìm hiểu sự thật. 

3. Tối sắc; No.90: Hình sắc cực vô thượng diệu. Pãli: paramo vanno, “màu sắc là trên 
hết”. Có lẽ chủ trương phân biệt sắc tộc. Xem cht.5, kinh 208 trên. 

4. Ca-chiên 3 jz › Pali: Kaccana, họ của Vekhanassa. 
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muốn được người con gái đó”. Nếu có người 
hỏi người đó như vây, “Ông biết trong nước có 
người con gái rât đẹp, nhưng có biết tên gì, họ gì, 
sanh sống như thế nào? Là cao hay thấp, thô hay 
tế, trắng hay đen, hoặc không trắng không đen, là 
con gái Sát-đế-lợi, con gái Phạm chí, Cư sĩ, hay 
người thợ, ở phương Đông, phương Tây, phương 
Nam phương Bắc?” Người đó đáp, “lôi không 
biết. Người kia lại hỏi, 'Ông không biết, không 
thây trong nước CÓ người con gái rất đẹp, tên họ 
như vậy, sanh sông như vậy, dài, ngăn, thô, tế, 
trăng, đen, không trăng không đen, con gái Sát- 
lợi, con gái Phạm chí, Cư sĩ, hay người thợ, ở 
phương Đông, phương Tây, phương Nam hay 
phương Bắc, mà lại nói như vậy, “Ta muốn được 
người con gái đó được ư?' 

“Cũng vậy, Ca-chiên, ông nói như vậy, 'Sắc 
kia là vị diệu, tối vi diệu; sắc kia là tôi thăng: sắc 
kia là tối thượng'. Nhưng khi hỏi sắc đó thì ông 
lại không biết.” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu thưa: 

“Bạch Cù-đàm, cũng như tính vàng tử ma là 
thứ cực diệu, người thợ vàng khéo mài dũa, sửa 
sang khiến cho trong suốt, nhờ dùng tâm lụa 
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trăng đem giữa năng, sắc của nó cực diệu, ánh 
sáng chiếu sáng lấp lánh. Cũng vậy, bạch Cù- 
đàm, tôi nói “Sắc kia là vi diệu, tối vi diệu; sắc 
kia là tôi thăng: sắc kia là tối thượng”. 

Thế Tôn bảo: 

“Ca-chiên, nay Ta hỏi ông, tùy theo chỗ hiểu 
biết mà đáp. Ý ông nghĩ sao? Vàng ròng tử ma 
nhờ dùng lụa trắng, để giữa nắng mà sắc của nó 
cực diệu chiếu sáng lập lánh, và ánh sáng con 
đom đóm trong đêm tối chiếu sáng lấp lánh, 
trong hai ánh sáng đó, cái nào tối thượng, tôi 
thăng?” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng con đom đóm đôi 
với ánh sảng của vàng ròng tử ma thì ánh sáng 
đom đóm tối thượng, tối thắng.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng đèn dầu 
trong đêm tối và ánh lửa đông cây lớn trong đêm 
tối, trong hai ánh sáng ấy, cái nào sáng hơn?” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng lửa đống cây lớn 
trong đêm tối đối với ánh sáng đèn dâu thì ánh 
sáng lửa đống cây lớn sáng hơn.” 
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Thể Tôn hỏi: 

“Ca-chiên, ý ông nghĩ thế nào? Ánh sáng 
chiếu của lửa đống cây lớn trong đêm tôi và ánh 
sáng chiêu của sao Thái bạch vảo buỗi sáng trời 
không u ám, ánh sáng nào sáng hơn?” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của sao Thái bạch 
đối với ánh sáng lửa đông cây lớn, thì ánh sáng 
sao Thái bạch sáng hơn.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng chiếu tỏa 
của sao Thái bạch vào buôi sáng trời không u ám 
và ánh sáng chiếu tỏa của mặt trăng nửa đêm trời 
không u ám, trong hai ánh sáng ấy, cái nào sáng 
hơn?” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của mặt trăng đôi 
với ánh sáng của sao Thái bạch thì ánh sáng của 
mặt trăng sáng hơn.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng chiêu 
tỏa của mặt trăng vào nửa đêm trời không u ám 
và ánh sáng chiếu tỏa mặt trời vào mùa thu đứng 
ngay giữa bâu trời trong suốt không u ám, trong 


KINH BẸ-MA-NA-TU 853 


hai ánh sáng đó cái nào sáng hơn?” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Củ-đàm, ánh sáng của mặt trời, sO VỚI 
ánh sáng của mặt trăng thì ảnh sảng mặt trời sáng 
hơn.” 

Thế Tôn bảo răng: 

“Ca-chiên, có rất nhiều chư Thiên, nay ánh 
sáng của mặt trời và ánh sáng của mặt trăng này 
tuy có đại như ý túc, có đại oaI đức, có đại phước 
hựu, có đại oai thần, nhưng ánh sáng đó cũng 
không băng ánh sáng của chư Thiên. Ta ngày 
xưa đã từng cùng chư Thiên tụ tập luận sự. 
Những điều Ta nói đều vừa ý chư Thiên ấy, 
nhưng Ta không nói, Sắc vượt quá sắc, sắc đó 
tối thăng, sắc đó tôi thượng.” - Này Ca-chiên, còn 
ông, với lửa đóm, lửa sâu, sắc rất tệ xấu mà nói 
“Sắc kia là vi diệu, tối vi diệu; sắc kia là tôi 
thăng: sắc kia là tôi thượng”. Và khi được hỏi lại 
nói không biết.” 

Ngay lúc đó dị học Bệ-ma-na-tu bị Thê Tôn 
quở trách trước mặt trong lòng buôn bã, cúi đầu 
im lặng, không còn lời nào biện bạch. 

Sau khi Thế Tôn quở trách, muốn khiến ông 
ta hoan hỷ nên bảo: 
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“Này Ca-chiên, có năm công đức của dục”, 
khả hỷ, khả ái, khả niệm, khả ái, có lạc tương 
ưng với dục”. Mắt nhận biết sắc, tai biết tiếng, 
mũi biết hương vị, lưỡi biết mùi, và thân biết 
cảm xúc. Này Ca-chiên, sắc hoặc có ái, hoặc 
không ái. Nếu có một người đôi với sắc này mà 
khả ý, xứng ý, thích ý, thỏa ý, mãn nguyện ý, 
người ây đối với sắc khác dủ tối thượng, tôi 
thăng vẫn không ham muốn, không tư duy, 
không nguyện câu. Người đó cho sắc nảy là tối 
thăng tối thượng. Này Ca-chiên, thanh, hương, 
vỊ, xúc cũng lại như vậy. Này Ca-chiên, xúc hoặc 
có ái, hoặc không ái. Nếu có một người đôi với 
xúc này mả khả ý, xứng ý, thích ý, thỏa ý, mãn 
nguyện ý, người đó đối với những xúc khác, dù 
tối thượng, tôi thắng vẫn không ham muốn, 
không tư duy, không nguyện, không cần. Người 
đó cho xúc này là tôi thượng, tôi thắng vậy. 

Bây giờ DỊ học Bệ-ma-na-tu chắp tay hướng 
về Phật bạch răng: 
“Bạch Cù-đàm! Thật kỳ diệu thay! Thật hy 


5. Ngũ dục công đức #¡ ?X 7) fã ›s No.90: ngũ tánh dục. Paäli: Pañca-kämagunä, năm 
phẩm chất hay yếu tố của dục vọng, chứ không phải phẩm chất của năm thứ dục 
vọng. 

§.. No.90: Cận dâm, nhiễm trước. Päli: Kãmũpasamhitã rajaniväã. 
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hữu thay. Sa-môn Cù-đàm vì tôi mà dùng vô 
lượng phương tiện nói, “Dục lạc, dục lạc đệ 
nhất”. Bạch Cù-đàm, cũng như do lửa cỏ mà đốt 
lửa cây, do lửa cây mà đốt lửa cỏ. Cũng vậy, Sa- 
môn Cù-đàm vì tôi mà dùng vô lượng phương 
tiện, nói: “Dục lạc, đục lạc đệ nhất”. 

Thế Tôn bảo: 

“Thôi! Thôi! Này Ca-chiên, ông là người vì 
luôn luôn có sở kiến dị biệt, nhẫn thọ dị biệt, sở 
thích dị biệt, ý dục dị biệt, ý hướng dị biệtŠ, cho 
nên không thấu triệt ý nghĩa những điều Ta nói. 

“Này Ca-chiên, đệ tử Ta đầu hôm và cuối 
đêm thường không năm ngủ, mà chánh định, 
chánh ý, tu tập đạo phẩm, biết như thật “Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'. Những người ấy 
mới thấu triệt những điều Ta nói.” 

Ngay lúc đó dị học Bệ-ma-na-tu nỗi giận đôi 
với Phật, nối ghen ghét, không vừa ý, muôn vu 
báng Thê Tôn, muốn hạ nhục Thế Tôn, và ông vu 


7 Dục lạc, dục lạc đệ nhất 3 ## › ⁄ #£ #ö — › Päli: kãmehi kãmasukham; kãmasukhã 
kãmaggasukham tattha aggam akkhayäti, “do bởi các dục mà có lạc; từ lạc do dục ấy 
lạc dục tối thượng ấy được nói là tối thượng”. 

8 Dị kiến dị nhẫn dị lạc dị dục dị ý #4 ñ #4 ZzJ # #£ #4 Ä #4 # - Pãali: aññaditthena 
aññakhantikena aññarucikena aññatrayogena aññaträcariyakena, quan điểm dị biệt, 
tin tưởng dị biệt, sở thích dị biệt, sở hành dị biệt, tông sư dị biệt. 
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_ báng Thê Tôn như vây, hạ nhục Thế Tôn như 
vây: 

“Cù-đàm, có Sa-môn, Phạm chí, không biết 
biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, 
không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng 
đắc Cứu cánh trí, biết như thật rắng “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'. Cù-đàm, tôi nghĩ 
như vây, “Vì sao Sa-môn, Phạm chí này không 
biết biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, 
không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng 
đắc Cứu cánh trí, biết như thật “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữaˆ?” 

Lúc đó Thê Tôn liên nghĩ răng: 

“DI học Bệ-ma-na-fu nôi giận đối với Ta, nổi 
chen ghét, không vừa ý, muốn vu báng Ta, muốn 
hạ nhục Ta, và vu báng Ta như vậy, hạ nhục Ta 
như vậy mà nói với Ta như vây, 'Củ-đàm, có Sa- 
môn, Phạm chí, không biết biên tế đời trước, 
không biết biên tê đời sau, không biết sanh tử vô 
cùng mả tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, biết 
như thật rắng 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
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sanh nữa. Cù-đàm, tôi nghĩ như vây, “Vì sao 
Sa-môn, Phạm chí này không biết biên tế đời 
trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh 
tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, 
biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữaˆ?'.” 

“Thế Tôn biết rồi bảo rằng: 

“Này Ca-chiên, nếu có Sa-môn, Phạm chí này 
không biết biên tế đời trước, không biết biên tế 
đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là 
chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa”; thì người đó phải 
nói như vây, “Hãy gác qua biên tế đời trước, hãy 
gác qua biên tế đời sau”. Nhưng này Ca-chiên, Ta 
cũng nói như vây, “Hãy gác qua biên tế đời 
trước, hãy gác qua biên tế đời sau”. Giả sử không 
nhớ một đời. Khi đệ tử Tỳ-kheo của Ta đến, 
không nịnh hót, không lừa gạt, mà thăng thăn thì 
Ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của Ta 
mà thực hành đúng như vậy thì nhất định biết 
được Chánh pháp. 

“Này Ca-chiên, cũng như một đứa trẻ nhỏ 
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_ thân còn yêu, năm ngửa. Cha mẹ nó buộc tay 
chân nó lại. Đứa bé đó sau lớn lên, các căn thành 
tựu, cha mẹ lại cởi trói tay chân cho nó ra. Nó chỉ 
nhớ khi được cởi trói, chớ không nhớ khi bị trói. 

“Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vây, 
“Hãy gác lại biên tê đời trước, hãy gác lại biên tê 
đời sau'. Giả sử không nhớ một đời. Khi đệ tử 
Tỳ-kheo Ta đến, không nịnh hót, không lừa dôi, 
mà thăng thắn thì Ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự 
giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy thì 
nhất định biết được Chánh pháp. 

“Này Ca-chiên, cũng như do dầu, do tim, mà 
đốt đèn, không có người thêm dâu, không có 
người đôi tim, dầu trước đã hết, sau lại không rót 
thêm thì không thê còn mà chóng tự tắt vậy. 

“Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vây, 
“Hãy gác lại biên tế đời trước, hãy gác lại biên tế 
đời sau'. Giả sử không nhớ một đời. Khi đệ tử 
của Ta đến, không nịnh hót, không lừa dối mà 
thăng thắn thì Ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự 
giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy thì 
nhất định biết được Chánh pháp. 

“Này Ca-chiên, cũng như có mười đồng cây, 
hoặc hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi 
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hay sáu mươi đông cây, dùng lửa mà đốt, tất cả - 
đều bùng cháy, bèn thấy ngọn lửa. Đống lửa ấy 
nếu không có người thêm cỏ cây hoặc đồ thêm 
vỏ trâu vào củi trước đã hết, sau không thêm nữa, 
thì không thể còn mà chóng tự tắt vậy. 

“Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vây, 
“Hãy gác lại biên tê đời trước, hãy gác lại biên tế 
đời sau'. Giả sử không nhớ một đời. Khi đệ tử 
của Ta đến, không nịnh hót, không lừa dối mà 
thăng thắn thì Ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự 
giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy thì 
nhất định biết được Chánh pháp.” 

Khi thuyết pháp này DỊ học Bệ-ma-na-tu xa 
lia trần câu, pháp nhãn của các pháp phát sanh. 
Lúc đó, Dị học Bệ-ma-na-tu thấy pháp, chứng 
pháp, giác ngộ bạch tịnh pháp, không còn thây ai 
hơn, lại không do kẻ khác mà độ nghi, đoạn 
hoặc, không còn do dự, đã an trú quả chứng đôi 
với pháp của Thê Tôn, chứng được vô sở úy, cúi 
đâu sát chân Phật mà thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, con xin được theo Phật xuất 
ø1a học đạo, thọ giới cụ túc, được làm Tỳ-kheo, 
thực hành phạm hạnh.” 

Thế Tôn dạy: 


860 TRUNG A-HÀM 
—— “Thiện lai Tỳ-kheo, hãy hành phạm hạnh! 
Dị học được theo Phật xuất ø1a học đạo, thọ cụ 
túc giới, được làm Tỳ-kheo, thực hành phạm 
hạnh. Tôn giả Bệ-ma-na-tu xuất ø1a học đạo, thọ 
giới cụ túc rôi, biết pháp, thấy pháp, cho đến 
chứng được quả vị A-la-hán. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Bệ-ma-na-tu và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


210. KINH TY-KHEO-NI PHÁP LẠC! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Câp cô độc”. 

Bây giờ có bà Ưu-bà-d¡i Tì-xá-khư”, đên chỗ 
Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc”, cúi đâu lê dưới chân, rôi 
lui ngôi một bên, thưa răng: 

“Bạch Ni sư, tôi có điêu muôn hỏi, mong Ni 
sư nghe cho chăng?” 

Tỳy-kheo-n1 Pháp Lạc đáp răng: 

“Ii-xá-khư, có điêu gì xin cứ hỏi, sau khi 
nghe xong tôi sẽ suy nghĩ.” 

Uu-bà-di Tì-xá-khư liên hỏi: 

“Thưa Ni sư, tự thân”, nói là tự thân; vậy thê 
nào là tự thân? 

Tỳy-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

“Thê Tôn nói năm thạnh âm”. Tự thân là năm 
1. Tương đương Pali: M.44. Cũla-vedalla-suttam. 

2. Bản Pãli nói tại Rãjagaha, Veơuvana, Kalandakaniväpa. 

3 Tì-xá-khư Ưu-bà-di Eší £ + {£ 3 3% › Trong bản Pãli: Visãkho upãsako, nam cư sĩ 
Visakha chứ không phải nữ cư sĩ Visäkha. 

+ Pháp Lạc Tỳ-kheo-ni ;z 3£ [Ị; F: jE › Pãli: Dhammadinnà bhikkhunì. Bà được xếp 
vào hàng những Tỳ-kheo-ni có tài biện thuyết. Trước kia bà là vợ của Visäkha ở 
Rãjigaha. Bản chữ Hán có thể nhằm Visãkha này với Visäkã, một nữ cư sĩ hộ đạo 
nhiệt thành ngang Cáp Cô Độc. 

5.. Hiền Thánh. Pãli: ayye, “bạch Thánh ni!” 


5. Tự thân # # › Pãli: sakkãya, hữu thân, hay “tát-ca-da”. 
7. Ngũ thạnh ấm, hoặc nói là ngũ thủ uẫn. Päli: pañca upädãnakkhandhã. 
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_ thạnh âm. Đó là sắc thạnh âm, là thọ, tưởng, 
hành, thức thạnh âm. Đó là năm thạnh âm được 
Thế Tôn nói.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Uu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi: 

“Bạch Ni sư, sao gọi là Tự thân kiếnŠ?” 

Tỳ-kheo-m1 Pháp Lạc đáp: 

“Phàm phu ngu s1, không đa văn, không gặp 
thiện tri thức, không biết Thánh pháp, không chê 
ngự theo Thánh pháp”, kẻ ấy thấy sắc là thần ngã, 
thấy thân ngã có sắc, thấy trong thần ngã có sắc, 
thây trong sắc có thần ngã. Thấy thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã, thấy ngã có thức, thấy trong 
ngã có thức, thây trong thức có ngã. Đó gọi là 
thân kiến.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Uu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi: 

“Bạch Ni sư, sao gọi là không thân kiên?” 


8. Tự thân kiến #1 # ñl › cũng nói là hữu thân kiến, hay tái-ca-da tà kiến, có hai mươi 
trường hợp. Päli: sakkãya-ditthi. 
9% Bất ngự Thánh pháp Z4 f## ## Z - Pali: ariyadhamme avinrto. 
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Tỳ-kheo-m1 Pháp Lạc đáp: 

“Đa văn Thánh đệ tử, gặp thiện tri thức, biết 
Thánh pháp, khéo léo chế ngự trong Thánh pháp, 
kẻ ấy không thấy sắc là thần ngã, không thấy 
thân ngã có sắc, không thấy trong sắc có thân 
ngã, không thây trong thân ngã có sắc. Không 
thây thọ, tưởng, hành, thức là ngã, không thấy 
trong ngã có thức, không thây trong thức có ngã. 
Đó gọi là không thân kiến.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Uu-bà-di Tì-xá-khư khen xong, hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi: 

“Bạch Ni sư, sao gọi là diệt tự thân?” 

Tỳy-kheo-m1 Pháp Lạc đáp: 

“Sắc thạnh âm bị đoạn trừ không dư tàn, xả, 
nhả sạch, không ô nhiễm, diệt, tịch tịnh. Thọ, 
tưởng, hành, thức thạnh âm đoạn trừ không dư 
tàn, xả, nhả sạch, không ô nhiễm, diệt, tịch tịnh. 
Đó là tự thần diệt.” 

Uu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi: 
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“Bạch Ni sư, âm nói là thạnh âm, thạnh âm 
nói là âm. Âm tức là thạnh âm, hay thạnh âm tức 
là âm? Âm khác với thạnh âm chăng?” 

Tỳy-kheo-m1 Pháp Lạc đáp: 

“Hoặc âm tức là thạnh âm. Hoặc âm chắng 
phải là thạnh âm. Sao øọI là âm tức là thạnh âm? 
Nếu sắc hữu lậu, được chấp thủ!?: thọ, tưởng, 
hành, thức hữu lậu, được chấp thủ, thì nói ấm tức 
là thạnh âm. 

“Thế nào nói ấm tức chăng phải là thạnh âm? 
Sắc vô lậu, không bị chấp thủ, thì nói ấm chắng 
phải là thạnh âm.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Uu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi: 

“Bạch Ni sư, thế nào là Thánh đạo tám chỉ?” 

Tỳy-kheo-m1 Pháp Lạc đáp: 

“Thánh đạo tám chi là từ chánh kiến đến 
chánh định là tám. Đó gọi là Thánh đạo tám ch1ị.” 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 


10. Hán: hữu thọ # # › 
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phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch NI sư, Thánh đạo tám chi là hữu vị 
chăng?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Đúng vậy, Thánh đạo tám chị là hữu vI.” 

Uu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư.” Uu-bà-di 
Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại 
hỏi: 

“Bạch NI sư, có bao nhiêu tụ?” 

Tỳy-kheo-m1 Pháp Lạc đáp: 

“Có ba tụ là giới tụ, định tụ và tuệ tụ.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi: 

Bạch NI sư, Thánh đạo tám chi thâu nhiếp ba 
tụ hay ba tụ thâu nhiếp Thánh đạo tám chi?” 

Tỳ-kheo-m1 Pháp Lạc đáp: 

“Không phải Thánh đạo tám chỉ thâu nhiếp ba 
tụ, nhưng ba tụ thâu nhiếp Thánh đạo tám chị. 
Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba chì 
Thánh đạo này được nhiếp về Thánh giới tụ. 
Chánh niệm, chánh định, hai chỉ này được thâu 


862 TRUNG A-HÀM 


_ nhiệp vào Thánh định tụ. Chánh kiến, chánh 
chí, chánh phương tiện, ba chi này thân nhiếp 
vào Thánh tuệ tụ. Đó là nói rằng không phải 
Thánh đạo tám chị ba tụ, nhưng ba tụ nhiếp 
Thánh đạo tám chi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư.” Uu-bà-di 
Tì-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại 
thưa: 

“Bạch Ni sư, diệt là hữu đôi chăng?” 

Tỳy-kheo-m1 Pháp Lạc đáp: 

“Diệt là vô đối.” 

Uu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành, lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, Sơ thiền có bao nhiêu chỉ?” 

1-kheo-mi Pháp Lạc đáp: 

“Sơ thiên có năm chi là giác, quán, hỷ, lạc và 
nhất tâm'!. Đó là năm chi của Sơ thiên.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 


11. Giác, quán, hỷ, lạc, nhất tâm; hay tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm hay tâm nhất cảnh tánh. 
Pali: vitakka, vicara, piti, sukha, cittekaggatä. 
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phụng hành. Lại thưa: 

“Bạch NI sư, sao gọi là đoạn, sao gọi là 
tưởng, sao gọi là định lực, sao gọi là định công, 
sao gọi là tu định!”?” 

Pháp Lạc Tỳ-kheo-ni đáp răng: 

“Nêu có thiện tâm thuân nhất! được gọi là 
định. Bốn niệm xứ được øọI là định tưởng. Bốn 
chánh đoạn được gọi là định lực. Bốn như ý túc 
được gọi là định công. Nếu tu tập các thiện pháp 
này rồi lại thường chuyên tu tập tinh cần, đó gọi 
là tu định. 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch NI sư, có bao nhiêu sự kiện mà sanh 
thân sau khi chết rôi, thân bị liệng ngoài gò đống 
như cây gỗ vô tình?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Có ba sự kiện khiến sanh thân sau khi chết, 
thân bị liệng ngoài gò đông như cây gỗ vô tình. 


12. Đoạn, theo trả lời đây là định. Pãli: samadhi (định), samadhinimittã (định tướng), 
samädhiparikkhära (định lực, định công hay tư trợ, tư cụ của định), samädhibhavana 
(định tu, tu định). 

13. Đắc nhất £# — hay nói là tâm nhát cảnh tánh, hay tâm nhất thú tánh. Päli: ekaggatä. 
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- Những gì là ba? Một là tuối thọ, hai là hơi âm, 
ba là thức. Đó là ba pháp khiến sanh thân sau khi 
chết thân bị liệng ngoài gò đồng như cây gỗ vô 
tình.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch NI sư, một người chết và nhập diệt tận 
định khác nhau như thê nào?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Chết là mạng đã dứt, hơi âm lìa thân, các 
căn bại hoại. Còn Ty-kheo nhập diệt tận định thì 
tuổi thọ chưa dứt, hơi âm cũng không lìa thân, 
các căn không bại hoại. Đó là sự khác biệt giữa 
một người chết và nhập diệt tận định.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch NI sư, một người diệt tận định và một 
người nhập vô tưởng định khác nhau thế nào?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Một người nhập diệt tận định thì tưởng và 


KINH TỶỲ-KHEO-NI PHÁP LẠC 865 


tri đều diệt còn một người nhập vô tưởng 
định thì tưởng và tri không diệt. Đó là sự khác 
biệt giữa một người nhập diệt tận định và nhập 
vô tưởng định.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch NI sư, một người từ diệt tận định ra và 
từ vô tưởng định ra khác nhau như thế nào?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp răng: 

“ỳ-kheo từ diệt tận định ra không khởi suy 
nghĩ này, “Ta từ diệt tận định ra'. Tỳ-kheo khi từ 
vô tưởng định ra, khởi ý nghĩ này, “Ta là hữu 
tưởng? Hay ta là vô tưởng?” Đó là sự khác nhau 
ø1ữa một người từ diệt tận định ra và từ vô tưởng 
định ra.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xá-khư khen xong, hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi: 

“ỳ-kheo khi nhập diệt tận định có khởi ý 
nghĩ răng, “Ta nhập diệt tận định không?” 


14. Tưởng tri #8 #[I : hay tưởng và thọ. Pãli: saññà-vedayita. 
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— Pháp lạc Tỳ-kheo đáp: 

'“Ƒỳ-kheo khi nhập diệt tận định không khởi ý 
nghĩ rằng, “Fa nhập diệt tận định,ˆ nhưng do theo 
tâm thức đã tu tập từ trước, y như vậy mà tiến 
tới.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, ty-kheo từ diệt tận định ra có 
khởi ý nghĩ rằng, “Ta từ diệt tận định ra' hay 
không?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

'“Ty-kheo khi từ diệt tận định ra không khởi ý 
nghĩ, “Ta từ diệt tận định ra”, nhưng bởi thân này 
và sáu xứ duyên mạng căn, cho nên từ định mà 
ra.” 

Uu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch NI sư, Tỳ-kheo từ diệt tận định ra, tâm 
lạc những gì? Thú hướng những gì? Và thuận 
những gì?” 
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Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp răng: 

“Tỳ-kheo từ diệt tận định ra, tâm lạc đôi với 
viên ly, thú hướng viễn ly và tùy thuận viễn ly.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư có bao nhiêu thọ!”?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Có ba thọ, là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm 
thọ không lạc không khổ. Chúng duyên vào đâu 
mà có? Duyên vào xúc 9.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, thế nào là cảm thọ lạc? Thế nào 
là cảm thọ khổ, và thê nào là cảm thọ không khổ 
không lạc?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Nếu lạc được cảm xúc bởi lạc xúc!” mà 
sanh, thân và tâm cảm giác rất khoái lạc, thì thọ 
15. Hán: giác ý › tức thọ, hay cảm thọ. Pãli: vedanä. 


16. Hán: cánh lạc # ## - Pãli: phassa. 
1. Lạc cánh lạc sở xúc sanh #£ gf #“ ƑFf; fj /E - 
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_ này gọi là cảm thọ lạc. Nếu khổ được cảm xúc 
bởi khổ xúc mà sanh, thân và tâm cảm thọ khổ, 
không khoái lạc, thì thọ này gọi là cảm thọ khổ. 
Nếu không khổ không lạc được cảm xúc bởi xúc 
không khổ không lạc mà sanh, thân và tâm cảm 
thọ không khổ không lạc, không phải khoái cảm 
hay không khoái cảm, thì cảm thọ này gọi là cảm 
giác không lạc không khô.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, Đối với cảm thọ lạc, thế nào là 
lạc? Thế nào là khô? Thế nào là vô thường? Thế 
nào là tai hoạn? Thê nảo là sử? Đối với cảm thọ 
khổ, thế nào là lạc, thê nào là khổ, thế nào là vô 
thường, thế nào là tai hoạn, thể nào là sử? Đối 
với cảm thọ không khô không lạc, thế nào là lạc, 
thế nào là khổ, thế nào là vô thường, thế nào là 
tai hoạn, thế nào là sử!#?? 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Đối với cảm thọ lạc, sanh là lạc, trụ là lạc; 
biến dịch là khổ; vô thường tức là tai hoạn, và 


18. Sự { › kết sử, hay tùy miên. Päli: anusaya. 
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dục là sử; đôi với cảm thọ khô, sanh là khô, trụ _ 
là khổ, biễn dịch là lạc, vô thường tức là tai hoạn, 
sân nhuê là sử. Đôi với cảm thọ không khổ 
không lạc, khô hay lạc không được biết đến, vô 
thường tức là biên dịch và vô minh là sử vậy.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, phải chăng tất cả cảm thọ lạc 
đều là dục sử!”? Tất cả cảm thọ khổ đều là nhuế 
sử??? Tât cả cảm thọ không khổ không lạc đều là 
vô minh sử”!?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Không phải tất cả cảm thọ lạc đều là dục sử, 
không phải tất cả cảm thọ khổ đêu là nhuê sử; 
không phải tất cả cảm thọ không khô không lạc 
đều là vô minh sử. Vì sao cảm thọ lạc không phải 
là dục sử? Nếu Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, có giác có quán, hỷ lạc do ly dục sanh, 
chứng Sơ thiền, thành tựu an trụ. Đó là cảm thọ 
lạc không phải là dục sử. Vì sao vậy? Vì đã đoạn 


1%. Dục sử 3X {# : hay tham dục tùy miên. Pãli: rägänusaya. 
20. Nhuế sử zẼ Íi# › hay sân tùy miên. Päli: patighãnusaya. 
2!. Vô minh sử£t£ HH ƒ# › hay vô minh tùy miên. Päli: avijjãnusaya. 
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_ dục. Vì sao cảm thọ khô không phải là nhuê 
sử? Như mong cầu vô thượng giải thoát lạc, do 
sự nguyện câu canh cánh mà sanh ra ưu khổ. Đó 
là cảm thọ khô không phải là nhuế sử. Vì sao? Vì 
nó đoạn sân nhuế. Vì sao cảm thọ không khổ 
không lạc không phải là vô minh sử? Khi lạc 
diệt, khổ diệt, ưu hỷ đã có trước cũng diệt, không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đắc đệ Tứ 
thiên, thành tựu an trụ. Đó là cảm thọ không khổ 
không lạc không phải là vô minh sử. Vì sao? Vì 
nó đoạn vô minh.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, cảm thọ lạc đỗi đãi với cái gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Cảm thọ lạc lấy cảm thọ khô làm đôi đãi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, cảm thọ khô đối đãi với cái gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 
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“Cảm thọ khô lây cảm thọ lạc làm đôi đãi.” ˆ 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, cảm thọ vừa lạc vừa khô đôi đãi 
VỚI Cái gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Cảm thọ lạc khổ lây không khổ không lạc 
làm đối đãi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch NI sư, cảm thọ không khổ không lạc 
đối đãi với cái gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Cảm thọ không khô không lây vô minh làm 
đối đãi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, vô minh đối đãi với gì?” 
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— Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp răng: 

“Vô minh lây minh làm đôi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, minh đối đãi với gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Minh lây Niết-bàn làm đối.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Uu-bà-di Tì-xákhư khen xong hoan hỷ 
phụng hành. Lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, Niễt-bàn đối đãi với cái gì?” 

“Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Ông”? muốn hỏi những việc vô cùng, nhưng 
việc ông hỏi không thê cùng tận giới hạn của tôi 
được. Niết-bàn không có đối đãi. Niết-bàn không 
có quái ngại, vượt qua quái ngại, diệt trừ quái 
ngại, do nghĩa này nên tôi theo Thế Tôn hành 
phạm hạnh.” 

Bây giờ Ưu-bà-di Tì-xá-khư, khi nghe Tỳ- 
kheo-ni Pháp Lạc nói, khéo léo thọ trì, tụng tập, 


22. Hán: quân #ï › Có thể nam, có thể nữ. Có sự bất nhất về phái tính nhân vật trong 
bản Hán. Päãli: avuso. 
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rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu lễ dưới chân - 
Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc, đi nhiễu ba vòng tôi lui vê. 

Bây giờ Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc sau khi tiễn 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư đi cách đó không lâu, đến 
chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, rồi lui đứng 
một bên, đem hết những điều thảo luận cùng Ưu- 
bà-di Tì-xá-khư bạch lại với Phật, chắp tay thưa 
rẵng: 

“Bạch Thế Tôn, con nói như vậy, đáp như 
vậy, không vu báng Thế Tôn chăng? Nói chân 
thật, nói như pháp, không có trái nhau, không có 
tranh cãi, nhầm lẫn chăng?” 

Thế Tôn đáp răng: 

“Này Tỳ-kheo-nI, ngươi nói như vậy, đáp như 
vậy, không vu báng Ta, ngươi nói chân thật, 
ngươi nói như pháp, nói theo thứ lớp của pháp. 
Đối với như pháp, không có chống trái nhau, 
không tranh, không lỗi vậy. Này Tỳ-kheo-ni, nếu 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư đến hỏi Ta, Ta cũng băng 
những văn cú như vậy, Ta cũng trả lời Uu-bà-di 
Tì-xá-khư băng nghĩa này, bằng văn cú này. Này 
Ty-kheo-nI, nghĩa này đúng như ngươi đã nói, 
ngươi cứ như vậy mà thọ trì. Vì sao, những lời 
này tức là giáo nghĩa vậy.” 
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Phật thuyết như vậy, 1-kheo-m Pháp Lạc 
và chư Tỳ-kheo nghe Phật thuyêt, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


211. KINH ĐẠI CÂU-HY-LA ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, 
trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 

Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử vào lúc xế từ tĩnh 
tọa dậy, đi đến chỗ Tôn giả Đại Câu-hy- la”, chào 
hỏi nhau xong rôi ngồi xuông một bên. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói răng: 

“Này Hiền giả Đại Câu-hy-la, tôi có điều 
muốn hỏi, Hiền giả nghe cho chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, muốn hỏi xin cứ 
hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: 

“Hiên giả Đại Câu-hy-la, bất thiện, được nói 
là bất thiện; bất thiện căn, được nói là bất thiện 
căn. Thể nào là bất thiện? Thế nào là bất thiện 
căn?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Thân ác hành, khẩu và ý ác hành, đó là bất 
thiện vậy. Tham, nhuê, si, đó là bất thiện căn 
!-. Tương đương Pãli. M.43. Mahä-vedalla-suttam. Phần lớn, những vấn đề được thảo 


luận trong kinh, đối chiếu và xem chú thích ở kinh 210 trên. 
2 Ma-ha Câu-hy-la J£ šn[ ‡J #ñ £& › Pali: Mahã-Kotfthika. 
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_ vậy. Đó là bât thiện và bât thiện căn.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Hay thay! Lành thay! Hiền giả Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong, hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiện giả Câu-hy-la, thiện, được nói là thiện; 
thiện căn, được nói là thiện căn. Thể nào là 
thiện? Thê nào là thiện căn? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh, đó là 
thiện vậy. Không tham, không nhué, không si, đó 
là thiện căn vậy. Đó là thiện và thiện căn.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Trí tuệ, được nói là trí tuệ. Thế nảo là trí 
tuệ?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Biết như vậy, cho nên nói là trí tuệ. Biết 
những gì? Biết như thật “Đây là Khổ", biết như 
thật “Đây là Khổ tập, “Đây là Khô diệt, “Đây là 
Khổ diệt Đạo'. Biết như vậy cho nên được nói là 
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trí tuệ. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 
“Hiền giả Đại Câu-hy-la, thức, được nói là 
thức; thế nào là thức?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Thức, nhận thức, cho nên nói là thức”. Nhận 
thức những gì? Nhận thức sắc, nhận thức thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Thức, nhận thức, cho nên 
nói là thức.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiện giả Đại Câu-hy-la, trí tuệ và thức, hai 
pháp này hiệp nhất hay riêng biệt? Có thể thi 
thiết hai pháp này riêng biệt chăng?” 


3 Thức thức, thị cố thuyết thức 3) 3# : ứ¿ šì š# s Pali: vijãnãti vijãnätïti kho ãvuso 


+ Pali: labbhãä ca panimesam dhammänam vinibbhuiitvã vinibbhuiitvã nãnãkaranam 
paññãpetun ti, có thể chăng sau khi phân tích rồi phân tích các pháp này mà giả thiết 
hành tướng sai biệt của chúng? 
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— Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Hai pháp này hiệp nhất chứ không riêng 
biệt. Không thể thi thiết hai pháp ấy riêng rẽ. Vì 
sao vậy? Những gì được biết bởi trí tuệ cũng 
được biết bởi thức. Cho nên hai pháp này hiệp 
nhất chứ không riêng biệt, và không thể cho răng 
hai pháp này riêng rẽ. ˆ 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, người biết, ngài lấy 
øì để biết?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Biết, tôi do trí tuệ mà biết.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Tôn giả Đại Câu-hy- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiện giả Đại Câu-hy-la, trí tuệ có nghĩa gì? 
Có sự thù thắng gì? Có công đức gì?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 
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'“TIrí tuệ có nghĩa yêềm ly, có nghĩa vô dục, - 
có nghĩa thây như thật”.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiên giả Đại Câu-hy-la, thế nào là chánh 
kiến?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Biết như thật về Khổ, biết như thật về Khổ 
tập, Khổ diệt và Khô diệt đạo. Đó gọi là chánh 
kiến.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, 
có bao nhiêu duyên sanh chánh kiên?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có hai nhân, có hai duyên sanh chánh kiên. 
Những øi là hai? Một là duyên từ người khác, hai 


5. Pãali: paññà kho ãvuso abhiññatthä pariññatthä pahãnatthä ti, trí tuệ có nghĩa thắng 
trị, có nghĩa biến trí, có nghĩa đoạn trừ. 
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_ là nội tâm tư duy. Đó là có hai nhân, có hai 
duyên sanh chánh kiên.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu chi 
thâu nhiếp chánh kiến để đạt được tâm giải thoát 
quả, tuệ giải thoát quả, đạt được tâm giải thoát 
công đức, tuệ giải thoát công đức?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có năm chi thâu nhiếp chánh kiến để đạt 
được tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát quả; đạt 
được tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát công 
đức. Những gì là năm? Một là được thâu nhiếp 
bởi chân đề, hai là được thâu nhiếp bởi giới, ba là 
được thâu nhiếp bởi bác văn, bốn là được thâu 
nhiếp bởi chỉ, năm là được thâu nhiếp bởi quán. 
Đó gọi là năm chi thâu nhiếp chánh kiến để đạt 
được tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát quả, đạt 
được tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát công 
đức. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 


KINH ĐẠI CÂU-HY-LA 881 


“Lành thay! Lành thay! Hiên giả Đại Câu- _ 
hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiện giả Đại Câu-hy-la, như thế nào sanh sự 
hữu trong tương lai?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Phàm phu ngu s1, vô tri, không đa văn, bị vô 
minh che lấp, bị ái kết trói buộc, không gặp thiện 
tri thức, không hiểu biết Thánh pháp, không điều 
ngự Thánh pháp, đó gọi là làm phát sanh sự hữu 
trong tương lai.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiên giả Đại Câu-hy-la, thể nào là không 
sanh sự hữu trong tương lai?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Nếu vô minh đã diệt, minh đã sanh, tất diệt 
tận khô. Đó gọi là không phát sanh sự hữu trong 
tương lai.” 


5 Đương lai hữu 3ƒ Z£ Z#ï › Paãli: ãyatim punabbhaväbhimibbatti, sự tái sanh xảy ra 
trong tương lai. 
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— Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu thọ?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba thọ, là khổ thọ, lạc thọ và không khổ 
không lạc thọ. Thọ này duyên đầu mà có? Duyên 
xúc mà có.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền ø1lả Đại Câu-hy-la, thọ, tưởng, tư, ba 
pháp này hiệp nhất hay riêng biệt? Có thể thi 
thiết ba pháp này riêng biệt chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Thọ, tưởng, tư, ba pháp này hiệp nhất không 
riêng biệt. Không thể thi thiết ba pháp này là 
riêng biệt. Vì sao? Những gì được cảm thọ bởi 
thọ, cũng được tưởng bởi tưởng, được tư bởi tư. 
Cho nên nói ba pháp này hiệp nhất không riêng 
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biệt, và không thê thi thiết ba pháp này riêng 
biệt. ˆ 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Diệt có sự đôi ngại gì?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Diệt không có sự đôi ngại.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có năm căn với 
hành dị biệt, cảnh giới dị biệt, mỗi căn lãnh thọ 
cảnh giới riêng. Nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn. 
Năm căn hành tướng dị biệt, cảnh giới dị biệt, 
mỗi căn tự lãnh thọ cảnh giới riêng. Vậy cái gì 
lãnh thọ tất cả cảnh giới cho chúng? Cái gì làm 
sở y cho chúng?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 


7. Hành dị #7 š4 - Paäli: nãnãgocaräni, có môi trường hoạt động sai biệt, sai biệt sở hành 
cảnh giới. 
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— “Năm căn với hành tướng dị biệt, với cảnh 
giới dị biệt, mỗi căn lãnh thọ cảnh giới riêng. 
Nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn. Năm căn này 
với hành tướng riêng biệt, với cảnh giới riêng 
biệt, mỗi căn lãnh thọ cảnh giới riêng; ý lãnh thọ 
tật cả cảnh giới cho chúng. Ý làm sở y cho 
chúng.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 

hành. Lại hỏi: 

“Ý nương tựa vào đầu mà tồn tại?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Ý nương tựa vào tuôi thọ mà tôn tại.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 

hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, tuôi thọ nương vào 
đâu mà tôn tại?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Tuôi thọ nương vào hơi âm mà tôn tại.” 
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Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: s 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, tuôi thọ và hơi âm, 
hai pháp này hiệp nhất hay riêng biệt? Có thể thi 
thiết hai pháp này riêng biệt chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tuôi thọ và hơi âm hai pháp này hiệp nhất 
không riêng biệt. Không thê cho răng hai pháp 
này riêng biệt. Vì sao? Nhân tuổi thọ mà có hơi 
âm; nhân hơi â âm mà có tuôi thọ. Nếu không có 
tuổi thọ thì không có hơi ấm, nếu không có hơi 
âm thì không có tuổi thọ. Cũng như do dầu do 
bắc mà đốt được đèn; và ở đây do ngọn mà có 
ánh sáng, do ánh sáng mà có ngọn. Nếu không có 
ngọn thì không có ánh sáng, không có ánh sảng 
thi không có ngọn. Cũng vậy, nhân tuôi thọ mà 
có hơi âm, nhân hơi âm mà có tuôi thọ. Nếu 
không có tuôi thọ thì không có hơi âm, không có 
hơi âm thì không có tuổi thọ. Cho nên hai pháp 
này hiệp nhất không riêng biệt, và không thể cho 
răng hai pháp này riêng biệt.” 
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— Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu pháp 
khi sanh thân chết rồi bỏ xác ngoài bãi tha ma 
như cây gỗ vô tình?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba pháp khi sanh thân chết rồi bỏ xác 
ngoài bãi tha ma như cây gỗ vô tình. Những gì là 
ba? Một là tuổi thọ, hai là hơi ấm, ba là thức. Ba 
pháp này sau khi sanh thân chết rồi, bỏ xác ngoài 
bãi tha ma như cây gỗ vô tình.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiên giả Đại Câu-hy-la, chết và nhập diệt 
tận định khác nhau như thế nào?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Chết là thọ mạng đã diệt, hơi nóng ấm đã đi, 
các căn tan rã. T-kheo nhập diệt tận định, tuôi 
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thọ chưa hết, hơi âm cũng chưa đi, các căn - 
chưa tan rã. Chết và nhập diệt tận định khác nhau 
như vậy.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiên giả Đại Câu-hy-la, nhập diệt tận định 
và nhập vô tưởng định khác nhau như thế nào?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

'“Ƒy-kheo nhập diệt tận định thì tưởng và trì 
đã diệt. Ty-kheo nhập vô tưởng định thì tưởng và 
tri không diệt. Nhập diệt tận định và nhập vô 
tưởng định khác nhau như vậy.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiện giả Đại Câu-hy-la, ra khỏi diệt tận định 
và ra khỏi vô tưởng định khác nhau như thế 
nào?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 
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—— “Ty-kheo ra khỏi diệt tận định không nghĩ 
như vậy, “Fa ra khỏi diệt tận định". Tỳ-kheo ra 
khỏi vô tưởng định suy nghĩ như vây, “Ta có 
tưởng hay ta không có tưởng?ˆ Ra khỏi diệt tận 
định và vô tưởng định khác nhau như vậy.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, Ty-kheo nhập diệt 
tận định trước hết diệt pháp nào, thân hành, khẩu 
hành hay ý hành?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tỳ-kheo nhập diệt tận định trước hết diệt 
thân hành, kế đến khẩu hành và sau hết là ý 
hành.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiên giả Đại Câu-hy-la, Tỳ-kheo ra khỏi 
diệt tận định, pháp nào phát sanh trước hết? Thân 
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hành, khâu hành hay ý hành?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tỳ-kheo ra khỏi diệt tận định, trước hết sanh 
thân hành, kế đến sanh khẩu hành và sau cùng 
sanh ý hành.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“y-kheo khi ra khỏi diệt tận định, xúc bao 
nhiều loại xúc?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“ỳ-kheo ra khỏi diệt tận định, xúc ba loại 
xúc. Những gi là ba? Một là xúc không di động; 
hai là xúc vô sở hữu; ba là xúc vô tướng. Tỳ- 
kheo khi ra khỏi diệt tận định xúc ba loại xúc 
này. ˆ 
Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 
“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, không, vô nguyện, 
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_ vô tướng, ba pháp này khác nhau về nghĩa, về 
văn? Hay cùng một nghĩa một văn?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Không, vô nguyện, vô tướng, ba pháp này 
khác nghĩa, khác văn.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong, khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, 
bao nhiêu duyên phát sanh bất động định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có bốn nhân, bốn duyên phát sanh bất động 
định. Những øì là bốn? Nếu Tỳ-kheo ly dục, ly 
ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc Tứ thiên 
thành tựu an trụ. Đó gọi là bốn nhân bốn duyên 
phát sanh bất động định.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, 
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bao nhiêu duyên phát sanh vô sở hữu định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba nhân, ba duyên phát sanh vô sở hữu 
định. Những gì là ba? Nếu Tỳ-kheo vượt tất cả 
sắc tưởng cho đến chứng đắc vô sở hữu xứ thành 
tựu an trụ. Đó gọi là ba nhân ba duyên phát sanh 
vô sở hữu định.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, 
bao nhiêu duyên phát sanh vô tưởng định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có hai nhân, hai duyên phát sanh vô tưởng 
định. Những gì là hai? Một là không suy niệm tất 
cả mọi tưởng, hai là suy niệm vô tưởng giới. Đó 
gọi là có hai nhân, hai duyên phát sanh vô tưởng 
định.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
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_ hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, 
bao nhiêu duyên trụ vô tưởng định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có hai nhân, hai duyên trụ vô tưởng định. 
Những øì là hai? Một là không niệm tât cả tưởng, 
hai là niệm vô tưởng giới. Đó là hai nhân duyên 
hai duyên trụ vô tưởng định.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy- 
la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng 
hành. Lại hỏi: 

“Hiên giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân 
bao nhiêu duyên ra khỏi vô tưởng định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba nhân ba duyên ra khỏi vô tưởng định. 
Những øì là ba? Một là niệm tất cả tưởng: hai là 
không niệm vô tưởng giới; ba là do thân này và 
do sáu xứ duyên mạng căn. Đó gọi là có ba nhân, 
ba duyên ra khỏi vô tưởng định.” 

Như vậy, hai vị Tôn giả tán thán lẫn nhau 
răng: “Lành thay! Lành thay!” và những điều 
được thảo luận đó, hoan hỷ phụng hành, rôi rời 
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khỏi chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 
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212. KINH NHẤT THIẾT TRÍ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Uất-đâu-tùy- 
nhã, trong rừng Phố cức thích”. 

Bây giờ vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc? 
nehe Sa-môn Cù-đàm du hóa tại Uất-đâu-tùy- 
nhã, trong rừng Phố cức thích. Sau khi nghe như 
vậy, vua nước Câu-tát-la, Ba-tư-nặc, bảo một 
người rằng: “Ngươi đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, 
thay mặt ta mà thăm hỏi răng, “Thánh thê có 
khương cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng 
thoải mái, khí lực bình thường chăng?? Rồi nói 
như vây, “Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc, kính 
lời thăm hỏi răng “Thánh thể được khang cường, 
an lạc không tật bệnh đi đứng thoải mái, khí lực 
như thường chăng? Ngươi lại nói thêm răng, 
“Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc muôn đến 
sặp”.” Người ây lãnh giáo đến chỗ Phật, cùng 
Ngài chào hỏi rôi lui ngôi một bên mà thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, vua nước Câu-tát-la là Ba-tư- 
nặc kính lời thăm hỏi Thánh thể được khang 


1. Tương đương Pãli, M.90. Kannakatthala-suttam. 

2. Uất-đầu-tùy-nhã #Z Øïl ữ§ #? › Pali: Ujuññà, một quận ly tại xứ Kosala. Phổ cức thích 
ý im | s Pali: Kannakatthala, là vườn Nai trong quận này. 

3. Câu-tát-la vương Ba-tư-nặc †j jš ££ +“ 3ý Hƒ Eš - Pali: Kosala-rajan Pasenadi. 
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cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng thoải 
mái khi lực như thường chăng? Vua nước Câu- 
tát-la là Ba-tư-nặc muốn đến gặp.” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Mong vua nước Câu-tátla là Ba-tư-nặc 
được an ôn khoái lạc. Mong cho Trời, Người, A- 
tu-Ìa, Kiên-tháp-hòa, La-sát và mọi loài khác 
cũng được an ôn khoái lạc. Vua nước Câu-tát-la 
là Ba-tư-nặc muôn đến xin cứ tự tiện tùy ý.” 

Lúc đó sứ giả nghe Phật nói, ghi nhớ kỹ, rÔi 
từ chỗ ngôi đứng dậy nhiễu ba vòng rôi lui vê. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan đứng sau lưng Đức 
Thể Tôn, quạt hâu Phật. Sau khi người sứ giả đi 
rôi, Đức Thế Tôn quay lại bảo rằng: 

“Này A-nan, ông cùng Ta sang ngôi nhà lớn 
hướng phía Đông, mở cửa sô ra và đóng cửa lớn 
lại, vào trong chỗ kín đáo ây. Hôm nay Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la, nhật tâm, không loạn động, 
muốn nghe và thọ lãnh Chánh pháp.” 

Khi ấy Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 

“Kính vâng.” 

Rồi Đức Thế Tôn dẫn A-nan sang ngôi nhà 
lớn hướng phía Đông kia, mở cửa số ra và đóng 
cửa lớn lại, dọn chỗ ngôi ở chỗ kín đáo, trải ni- 
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sư-đàn và kiết già mà ngôi. 1" 

Lúc đó sứ giả trở về chỗ Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la thưa: 

“âu Thiên vương, tôi đã thông báo cho Sa- 
môn Cù-đàm và Sa-môn Cù-đàm đang chờ Thiên 
vương. Cúi xin Thiên vương nên biết đúng thời.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bảo người 
đánh xe rằng: 

“Ngươi hãy sửa soạn xa giá. Hôm nay Ta 
muốn đến thăm Sa-môn Cù-đàm.” 

Người đánh xe lãnh giáo, tức thì sửa soạn xa 
giá. 

Bây giờ chị em Hiền và Nguyệt! đang ngôi ăn 
với Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe nói hôm 
nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la sẽ đến thăm 
Phật, liên tâu răng: 

“Tâu Thiên vương, nếu hôm nay ngài đến 
thăm Đức Thế Tôn, xin thay chúng tôi cúi đầu 
thăm hỏi Đức Thế Tôn Thánh thể Ngài khỏe 
mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, 
khí lực như thường chăng? Đại vương nói như 
vây, “Chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi 
Thê Tôn, Thánh thể Ngài khỏe mạnh, an lạc, 


+ Hiền, Nguyệt #{ H ›: Paãli: Sakulã và Somaä. Cả hai chị em đều là vợ của vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc), cũng là hai vị đệ tử nhiệt thành của Phật. 
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_ không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình 
thường chăng?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la im lặng nhận 
lời chị em Hiền và Nguyệt. 

Lúc đó người đánh xe sửa soạn xa giá đã 
xong, đến tâu răng: 

“âu Thiên vương, xa giá trang nghiêm đã 
xong, xin vâng ý Thiên vương.” 

Vua nghe xong, lên xe rời khỏi Uẫt-đầu-tùy- 
nhã, đi đến rừng Phô cức thích. 

Lúc đó ngoài cửa rừng Phổ cức thích, một số 
đông các Iy-kheo đi kinh hành trên khoảng đất 
trồng. Ba- tư-nặc vua nước Câu-tát-la đến hỏi các 
Tỳ-kheo rằng: 

“Bạch chư Hiền, Sa-môn Cù-đàm hôm nay Ở 
đâu? Tôi muôn đến thăm.” 

Chư Tỳ-kheo đáp răng: 

“Nơi phía Đông kia, tâu Đại vương, tại ngôi 
nhà lớn hướng phía Đông, có cửa số mở và cửa 
lớn đóng, Đức Thế Tôn đang ở trong đó. Đại 
vương muốn thăm thì đến nhà ấy, đứng ngoài mà 
tăng hăng và gõ cửa, Đức Thế Tôn sẽ mở cửa.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la liền xuống xe, 
với đám tùy tùng vây quanh, đi bộ về ngôi nhà 
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lớn hướng phía Đông ây. Đên nơi vua đứng 
phía ngoài tăng hắng và gõ cửa. Đức Thế Tôn 
nghe, liền ra mở cửa. Ba-tư-nặc vua nước Câu- 
tát-la vào trong ngôi nhà ấy, đến trước bạch răng: 

“Bạch Củù-đàm, chị em Hiền và Nguyệt cúi 
đâu thăm hỏi Thế Tôn răng, “Thánh thể Ngài 
khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải 
mái, khí lực như thường chăng?” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Chị em Hiền và Nguyệt không có người sai 
sao?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bạch răng: 

“Bạch Củ-đàm, mong Ngài biết cho, hôm nay 
chị em Hiền và Nguyệt cùng ngồi ăn với CON, 
nghe con muôn đến thăm Phật, bèn thưa răng, 
“Đại vương, nếu ngài đến thăm Phật, xin thay 
chúng tôi cúi đầu thăm hỏi Đức Thế Tôn, Thánh 
thể Ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi 
đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?” Nên 
con bạch lại như vậy cùng Thê Tôn rằng, chị em 
Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thế Tôn 
“Thánh thể Ngài khỏe mạnh an lạc, không tật 
bệnh đi đứng thoải mái, khí lực như thường 
chăng?ˆ Bạch Cù-đàm, chị em Hiền và Nguyệt 
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_ cúi đầu thăm hỏi Đức Thê Tôn, Thánh thê Ngài 
khỏe mạnh, an lạc, không tật bệnh, đi đứng thoải 
mái, khí lực bình thường chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Đại vương, mong cho chị em Hiền và 
Nguyệt an ồn, khoái lạc, mong cho Trời, Người, 
A-tu-la, Kiên-đáp-hòa, La-sát cùng mọi loài khác 
an ôn khoái lạc.” 

Bây giờ Ba- tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói lời 
thăm hỏi Phật rôi lui ngôi một bên bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con có điều muôn hỏi mong 
Ngài nghe chuyện con mới dám trình bày. ” 

Thế Tôn đáp răng: 

“Này Đại vương, có điều gì muốn hỏi cứ tự ý 
mà hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con nghe Sa-môn Cù-đàm nói 
như vây, “Trong quá khứ không có, trong tương 
lai không có, và hiện tại cũng không có, không 
có Sa-môn Phạm chí nào là bậc nhất thiết trí, 
nhất thiết kiến”. Bạch Cù-đàm, Ngài đã nhớ là đã 
nói như vậy chăng? 

Thế Tôn đáp răng: 

“Này Đại vương, Ta không nhớ là đã nói như 
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vậy, “Irong quá khứ không có, trong tương lai 
không có, và hiện tại không có, không có Sa-môn 
Phạm chí nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết 
kiến'.” 

Lúc đó Đại tướng Bệ-lưu-la” đứng sau lưng 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, cầm phất trần hầu 
vua. Rôi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la quay lại 
nói với Đại tướng Bệ-lưu-la rằng: 

“Hôm trước Ta ngôi với đại chúng, aI là 
người. đâu tiên nói răng, 'Sa-môn Cù-đàm nói 
như vây, “Trong quá khứ không có, trong tương 
lai không có và trong hiện tại cũng không có, 
không có Sa-môn Phạm chí nào là bậc nhất thiết 
trí, nhất thiết kiến”?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp răng: 

“Tâu Thiên vương, có Tưởng Niên Thiếu Cát 
Tường Tủ” là người đâu tiên nói như vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong, 
bảo một người rằng: “Ngươi đến chỗ Tưởng 
Niên Thiêu Cát Tường Tử nói như vây, “Ba-tư- 
nặc vua nước Câu-tát-la cho gọi ông'.” 


5. Bệ-lưu-la ## 9 ¿& hay Tì-lưu-li. Pali: Vidũdabha, con trai của Pasenadi, mà mẹ 
nguyên là một nữ tỳ trong dòng họ Thích. Sau này Vidũdabha, vì một mối thù sĩ diện 
đối với họ Thích nên đã đem quân tàn sát cả họ. 

°.. Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử il 4£ 2» # 3Ý + : Pãli: Sañjaya-Äkãsagotta, tên 
một người Bà-la-môn, Đại thần của vua Ba-tư-nặc. 
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— Người ây lãnh giáo, đi đến chỗ Tưởng Niên 
Thiếu Cát Tường Tử bảo như vây: 

“Này Niên Thiếu, Ba-tư-nặc vua nước Câu- 
tát-la cho gọi ông.” 

Sau khi người ấy đi, Ba-tư-nặc vua nước Câu- 
tát-la bạch Thế Tôn: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có thể có những lời 
nói khác, nhưng được ghi nhớ khác. Bạch Cù- 
đàm, ngài có nhớ đã nói những gì chăng?” 

Thế Tôn đáp răng: 

“Này Đại vương, Ta nhớ đã từng nói như vây, 
“Irong quá khứ không có, trong tương lai không 
có, trong hiện tại cũng không có, không có Sa- 
môn Phạm chí nào trong một thời biết tất cả, 
trong một thời thấy tất cả'. Này Đại vương, Ta 
nhớ đã nói như vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong tán 
thán răng: 

“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. 
Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Thiện sư. Lại 


7 Nhất thời — ï‡ › Päli: sakideva, trong một thời, một lúc, hay một lần; ngay trong một 
sát-na. 

8. Sở thuyết như sư ƒƒ š# #[I fïl › không rõ cách nói này. Tham khảo Päli: heturũpam 
bhante bhagavã äha, saheturũpam... äha, Thế Tôn nói có nguyên nhân, liên hệ đến 
nguyên nhân. Không hiểu do liên hệ âm vận như thế nào, bản Hán hiểu heturũpam là 
“như sư”. Nếu dịch sát, có thể “như nhân” nghĩa là, có hình thức luận lý. 
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có những điêu muôn hỏi, mong Ngài cho phép - 
con hỏi.” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Đại vương, nếu có điều muốn hỏi cứ tùy ý 
hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm! Ở đây có bốn chủng tộc, Sát- 
lợi, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư. Bốn chủng tộc này 
có sự hơn kém nào không? Và có sự sai biệt 
nào?” 

Thế Tôn đáp răng: 

“Bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, 
Công sư có hơn kém và sai biệt. Hạng Sát-lợi, và 
Phạm chí ở trong nhân gian được coi là tôi 
thượng. Hạng Cư sĩ và hạng Công sư ở trong 
nhân gian được coI là hạ liệt. Trong bốn hạng 
này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư đó là sự 
hơn kém và đó là sự saI biệt.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong 
khen răng: 

Những gì Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. 
Những gì Sa-môn Cù-đàm nói như Thiện sư.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại bạch: 

“Bạch Cù-đảm, con không hỏi những vấn đề 
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_ trong hiện tại, mà con muôn hỏi cả những vẫn 
đề đời sau nữa, mong Ngài nghe con hỏi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đại vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý 
hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, ở đây có bốn chủng tộc, Sát- 
lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư, có sự hơn kém 
nào, có sự sai biệt nào ở đời sau chăng?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, và 
Công sư, có sự hơn kém, có sự sai biệt cả trong 
đời sau nữa. Bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, 
Công sư và Cư sĩ nếu thành tựu được năm đoạn 
chi này?, chắc chắn sẽ gặp được Bậc Thiện Sư, là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, chắc 
chắn được vừa ý, không có điều gì không vừa ý, 
và cũng luôn luôn được thiện lợi và hữu ích, an 
ôn khoái lạc. Những gì là năm chi? Đa văn 
Thánh đệ tử đối với Như Lai đã gieo trồng tín 
căn, đã quyết định vững bên, không ai có thê 
tước đoạt, dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, 


9% Ngũ đoạn chỉ 7i j + hay ngũ thắng chi, xem Tập Dị 13 (No.1536, Đại 26 tr.422-3). 
Pãli: pañca padhãniyanngãni. Bản Hán hiểu là pahãna, đoạn trừ, thay vì là padhãna, 
tinh cần. Xem D. 33. Sangìtisuttanta. 


KINH NHÁT THIẾT TRÍ 889 


Phạm và các loài thê gian khác. Đó gọi là đoạn 
chi thứ nhất. 

“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử, ít 
bệnh, không bệnh, thành tựu sự điều hòa thực 
đạo!?, không quá lạnh, không quá nóng, dễ chịu, 
không bị bực dọc. Nghĩa là sự ăn uống được tiêu 
hóa dễ dàng an ôn. Đó gọi là đoạn chỉ thứ hai. 

“Lại nữa, này Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử 
không siễm mị, không dối gạt, chất trực, tự bộc 
lộ sự chân thật đôi với Thế Tôn và các vị phạm 
hạnh. Đó gọi là đoạn chị thứ ba. 

“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử 
thường thành tựu hạnh tính tân, đoạn trừ ác và 
bất thiện pháp, siêng tu các thiện pháp, luôn luôn 
tự sách tân!!, chuyên nhất kiên có, đôi với gốc rễ 
các thiện ng không hê từ bỏ phương tiện. Đó 
øọI1 là đoạn chi thứ bốn. 

“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử tu 
hành trí tuệ, quán pháp hưng suy và chứng đắc 
trí tuệ như vậy, thánh tuệ minh đạt phân biệt 
thâu triệt, do đó mà chơn chánh diệt tận. Đó gọi 
là đoạn chi thứ năm. 

“Có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và 


1% Đẳng thực đạo #§ # ?š : Pãli: sama-vepäkiniyã. 
11. Hán: hằng tự khởi ý {# # #E Zš : Có lẽ Pãli: thãmavant, kiên trì nỗ lực. 


890 TRUNG A-HÀM 


Công sư. Bôn hạng này nếu thành tựu được 
năm đoạn chỉ này, nhất định được gặp Bậc Thiện 
Sư, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 
ăt được vừa ý, không có điều gì không vừa ý, 
luôn luôn được thiện lợi và hữu ích, an ôn khoái 
lạc. 

“Có bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư 
sĩ và Công sư. Đó là hơn kém, đó là sự sai biệt ở 
đời sau vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong tấn 
thán răng: 

“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. 
Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Thiện sư. 
Con lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe con 
hỏi chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Đại vương, nếu có điều gì muốn hỏi, cứ tùy 
ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, có bốn chủng tộc, Sát-lợi, 
Phạm chí, Cư sĩ và Công sư; bốn hạng này có sự 
hơn kém và sự sai biệt nào đôi với đoạn hành!? 
chăng?” 


12. Đoạn hành l#t ƒ7 : Päli: padhãna, sự tinh cần hay chuyên cần. 
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Đức Thê Tôn đáp: 

“Có bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư 
sĩ và Công sư. Bốn hạng này có sự sai biệt và 
hơn kém đối với đoạn hành. Này Đại vương, Đại 
vương nghĩ sao? Những gì được đoạn bởi tín, và 
chúng được đoạn bởi bất tín trường hợp đó hoàn 
toàn không thể có. Những gì được đoạn bởi ít 
bệnh, mà chúng cũng được đoạn bởi nhiều bệnh, 
trường hợp đó hoàn toàn không thể có. Những gì 
được đoạn bởi sự không siễm nịnh, không lừa 
dối, mà chúng cũng được đoạn bởi siêm nịnh, 
lừa dối, trường hợp này không thê có. Nêu được 
đoạn bởi tỉnh cần mà cũng được đoạn bởi giải 
đãi; trường hợp này không thê có. Nếu đoạn bởi 
trí tuệ, mà cũng được đoạn trừ bởi ác tuệ, trường 
hợp này không thể có. 

“Cũng như chế ngự bốn thứ! là chế ngự voi, 
chế ngự ngựa, chế ngự bò và chế ngự người. 
Trong đó có hai trường hợp cần chê ngự mà 
không thể chế ngự và hai trường hợp cân chế ngự 
mà có thê chế ngự. Dại vương, ý ông thế nào? 
Hai trường hợp cân chế ngự mà không thể chế 


13. Cuống, siễm. Päli: saïÏha, mãyävin, giảo hoạt và lừa dối hay. 
1. Bốn điều ngự, hay bốn trường hợp huấn luyện, xem kinh 198 trên. Một ít chỉ tiết trong 
kinh trước và kinh này không thống nhất trong bản Hán. 
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_ neự, con vật không thê chê ngự ây mà lại đi 
đến chỗ được điều phục, đi đến được chỗ chế 
negự'Š, thọ nhận công việc của sự điều ngự 5, thì 
việc này có thê vậy. 

“Cũng vậy, này Đại vương, Đại vương nghĩ 
sao? Nếu những gì được đoạn bởi tín mà cũng 
được đoạn bởi bất tín chăng? Việc này không thê 
có. Nếu được đoạn bởi ít bệnh mà cũng được 
đoạn bởi nhiêu bệnh chăng? Việc này không thê 
có. Nếu được đoạn bởi sự không sim nịnh 
không dôi trá mà cũng được đoạn bởi siễm nịnh, 
dối trá chăng? Việc này không thể có. Nếu được 
đoạn bởi tĩnh cần mà cũng đoạn bởi giải đãi 
chăng? Việc này không thê có. Nếu do trí tuệ mà 
đoạn cũng do ác tuệ mà đoạn chăng? Việc này 
không thê có. Như vậy, bốn hạng này, Sát-lợi, 
Phạm chí, Cư sĩ, và Công sư, đó là sự hơn kém, 
sự sai biệt về đoạn hành.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong 
khen răng: 

“Bạch Cù-đàm, những điều Ngài nói như Sư, 


15. Điều địa, ngự địa 3 Hử, # tị; › Pali: dantabhũmi, địa vị (của con vật) đã được huấn 
luyện. 

1. Thọ ngự sự ý ## #3 - Pali: dantãkaranam gaccheyyum, có thể làm công việc (của 
con vật) đã được huấn luyện. 
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những điều Ngài nói như Thiện sư. Con lại có 
điều muôn hỏi, mong Ngài nghe con hỏi chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Đại vương, nêu có điều muôn hỏi tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có bốn chủng tộc 
này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư, bốn 
hạng này có sự hơn kém, có sự sai biệt đối với 
đoạn!” chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Có bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư 
sĩ và Công sư, chúng bình đăng đôi với đoạn, 
không hơn kém, không sai biệt đôi với đoạn 
vậy 'Š. 

“Cũng như một đứa nhỏ dòng Sát-lợi từ 
phương Đông đến lây Sa-la khô làm môi lửa và 
cọ xát cho bốc lửa. Một đứa dòng Phạm chí từ 
phương Nam đến nó lây cây Sa-la khô làm môi 
lửa và cọ xát cho bốc lửa. Một đứa dòng Cư sĩ từ 
phương Tây đến, nó lấy chiên-đàn làm môi và cọ 
xát cho bốc lửa. Một đứa bé dòng Công sư từ 


1. Đoạn Íút › Päli: sammappadhäna, chánh cần, hay chân chánh tinh cần. 
18 Trong bản Pãli: na kiñci nãnãkaranam vãdãmi yadidm vimuttiyã vimuttim, Ta nói 
không có hành tướng sai biệt nào, tức là giải thoát này đối với giải thoát kia. 
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phương Băc đến, nó lây cây Bát-đâu-ma!? khô 
làm môi lửa và cọ xát cho bốc lửa. Này Đại 
vương, ý ngài nghĩ sao? Những người khác 
chủng tộc kia mang các loại cây khác nhau làm 
môi lửa, nó cọ xát cho bốc lửa; rôi trong sô đó, 
có người châm vào cây khô làm cho bốc khói, 
bốc lửa ngọn và phát sanh màu lửa. Này Đại 
vương, giữa khói với khói, giữa ngọn lửa với 
ngọn lửa. GIữa sắc lửa với sắc lửa, có những sai 
biệt nào chăng?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đáp răng: 

“Bạch Cù-đàm, những người khác chủng tộc 
đó lẫy các thứ cây khác nhau đó làm môi lửa và 
cọ xát cho bốc lửa, rôi trong số đó có người 
châm lửa vào cây khô làm bốc khói, bốc lửa 
ngọn và phát sanh màu lửa. Bạch Củ-đàm, con 
không nói răng giữa khói và khói, giữa ngọn lửa 
và ngọn lửa, giữa sắc lửa và sắc lửa có sự sai 
biệt.” 

“Cũng vậy, này Đại vương, bốn chủng tộc 
này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư, chúng 
hoàn toàn bình đăng đôi với đoạn, không có hơn 
kém, không có sai biệt đôi với đoạn.” 


19. Bát-đầu-ma #‡ Ø§ J# › thường Pãli tương đương là paduma (hoa sen đỏ), nhưng ở 
đây, trong bản Päli: udumbarakattha, củi bằng gỗ cây udumbaraka, tức cây sung. 
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Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong 
khen răng: 

“Bạch Cù-đàm, những điều Ngài nói như Sư. 
Bạch Sa-môn Cù-đàm, những điều Ngài nói như 
Thiện sư. Con lại có điều muôn hỏi, mong Ngài 
nghe cho con hỏi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nêu có điều muôn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, có chư Thiên chăng?” 

Đức Thế Tôn hỏi lại: 

“Đại vương, ngài hỏi có chư Thiên không với 
ý gì? 

Vua Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đáp: 

“Bạch Cù-đàm, chư Thiên nào có tranh”°, ưa 
tranh thì chư Thiên ây phải sanh lại thê gian này. 
Nếu chư Thiên nào không có não hại thì sẽ 
không sanh lại thế gian này”!.” 

Bây giờ Đại tướng Bệ-lưu-la đứng sau lưng 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, cầm phất trần hầu 
vua. Đại tướng Bệ-lưu-la bạch: 

“Bạch Củù-đàm, chư Thiên nào không có 
tranh, không ưa tranh không đến thế gian này, 


20. Hữu tránh #ï š# ›: có tranh cãi hay tranh chấp. Päli: savyäpajjhã, có não hại, sân hận. 
21: Trong bản Päli, đây là câu trả lời của Phật. 
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_ hãy gác lại chư Thiên đó. Giả như chư Thiên 
nào có tranh, ưa tranh, thì đến thế gian này, Sa- 
môn Cù-đàm tất phải nói răng chư Thiên đó có 
phước hơn, có phạm hạnh hơn. Vì chư Thiên 
này được tự tại nên đấy lui chư Thiên kia, đuổi 
chư Thiên kia đi vậy.” 

Lúc đó Tôn giả A-nan đứng hầu sau Đức Thê 
Tôn, cầm phất trân hâu Phật. Tôn giả A-nan nghĩ 
răng, “Đại tướng Bệ-lưu-la này là con của Ba-tư- 
nặc vua nước Câu-tát-la, còn ta là con của Đức 
Thế Tôn. Bây giờ chính là lúc con và con thảo 
luận. Rồi Tôn ø1ả A-nan nói với Đại tướng Bệ- 
lưu-la rằng: 

“Tôi muốn hỏi ngài, xin tùy theo sự hiểu biết 
mà trả lời. 

“Thưa Đại tướng, ngài nghĩ thế nào? Trong 
phân ranh giới thuộc về Ba-tư-nặc vua nước Câu- 
tát-la mà giáo lệnh có thê truyền đến, Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la được tự do đuổi đi những vị 
có phước đức hơn, có phạm hạnh hơn chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp: 

“Này Sa-môn, trong phân ranh giới thuộc về 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la mà giáo lệnh có 
thể truyền đến thì Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la 
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được quyên đuổi đi tự do những vị có phước - 
đức hơn, có phạm hạnh hơn.” 

“Này Đại tướng, ngài nghĩ sao? Nêu không 
phải trong ranh giới của Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la, giáo lệnh không thể truyền đến, thì 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có được tự ý đuổi 
những vị có phước đức hơn, có phạm hạnh hơn 
chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 

“Này Sa-môn, nếu không phải ranh giới thuộc 
về Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, giáo lệnh 
không thể truyền đến thì Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la không được tự do xua đuổi những vị 
có phước hơn, có phạm hạnh hơn đi khỏi vậy. ˆ 

Tôn giả A-nan lại hỏi rằng: 

“Này Đại tướng, ngài có nghe nói đến chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 

“Khi tôi cùng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
dạo chơi, có nghe nói chư Thiên trên Tam thập 
tam thiên.” 

“Này Đại tướng, ngài nghĩ thể nào? Ba-tư- 
nặc vua nước Câu-tát-la có được quyên tự do xua 
đuôi chư Thiên có phước hơn, có phạm hạnh hơn 
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_ ở Tam thập tam thiên khỏi chỗ ây chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 

“Này Sa-môn, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
còn không thể thấy được chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, huồng øì lại đuôi họ ra khỏi chỗ đó? 
Đuôi chư Thiên ở Tam thập tam thiên, việc ây 
chắc chắn không thể có vậy.” 

“Cũng vậy, này Đại tướng, nêu có chư Thiên 
nào không tranh, không ưa tranh, không đến thế 
gian này. Chư Thiên ấy có phước đức hơn và có 
phạm hạnh hơn. Nếu có chư Thiên nảo có tranh, 
ưa tranh, sanh đến thế gian này thì chư Thiên này 
đối với chư Thiên kia còn không thê thấy được 
huống gì đánh đuổi ư? Việc đánh đuôi chư 
Thiên, chắc chăn không thể có.” 

Lúc đó Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi 
răng: 

“Bạch Cù-đàm, Sa-môn này tên gì?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Đại vương, Tỳ-kheo này tên là A-nan, đó 
là thị giả của Ta.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong 
khen răng: 

“Những điều A-nan nói như Sư. Những điều 
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A-nan như Thiện sư. Con lại có điêu muốn hỏi, 
mong Ngài nghe cho con hỏi chăng?” 

Đức Thế Tôn bảo rắng: 

“Này Đại vương, nêu có điều muỗn hỏi, cứ 
tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, có Phạm thiên chăng?” 

Đức Thế Tôn hỏi lại rằng: 

“Này Đại vương, Đại vương hỏi có Phạm 
thiên không với ý gì? Này Đại vương, nếu Ta 
chủ trương có Phạm thiên thì đó là Phạm thanh 
tịnh.” 

Trong lúc Đức Thê Tôn cùng Ba-tư-nặc vua 
nước Câu-tát-la đang luận việc này nửa chừng thì 
người sứ giả dẫn Tưởng Niên Thiếu Cát Tường 
Tử trở lại đến chỗ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
tâu: 

“Tâu Thiên vương, Tưởng Niên Thiếu Cát 
Tường Tử đã đến đây.” 

Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la nghe nói liên 
hỏi Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử răng: 

“Hôm trước ta cùng đại chúng đang hội tọa a1 
là người trước tiên nói răng, “Sa-môn Cù-đàm 
nói như vây: Trong quá khứ không có, trong 
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_ tương lai không có, và trong hiện tại cũng 
không có. Không có Sa-môn Phạm chí nào là bậc 
nhất thiết trí, nhất thiết kiên”?” 

Tưởng Niên Thiêu Cát Tường Tử đáp: 

'“Ƒâu Thiên vương, chính Đại tướng Bệ-lưu-la 
là người đã nói trước tiên. ˆ 

Đại tướng Bệ-lưu-la nghe xong thưa: 

“Tâu Thiên vương, chính Tưởng Niên Thiếu 
Cát Tường Tử là người nói trước. ” 

Cứ như vậy hai người đó cãi nhau về vấn đề 
này. Ngay trong lúc đó, người đánh xe liền sửa 
soạn xa giá, đến chỗ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát- 
la tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, nghiêm giá đã đến, tâu 
Thiên vương, mong ngài biết đã đến thời.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong, 
bạch với Phật rẵng: 

“Con hỏi Cù-đàm về Nhất thiết trí, Sa-môn 
Cù-đàm đã trả lời con về Nhất thiết trí. Con hỏi 
Sa-môn Cù-đàm về bốn chủng tánh thanh tịnh; 
Sa-môn Cù-đàm đã trả lời con về bỗn chủng tánh 
thanh tịnh. Con hỏi Sa-môn Cù-đàm về sở đắc, 
Sa-môn Cù-đàm đã trả lời con về sở đắc. Con hỏi 
Sa-môn Cù-đàm có Phạm thiên hay không, Sa- 
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môn Cù-đàm đã trả lời cho con có Phạm thiên. - 
Nếu con còn hỏi Sa-môn Cù-đàm các vẫn đề 
khác chắc Sa-môn Cù-đàm cũng sẽ trả lời con 
các vân đê ây. 

“Bạch Cù-đàm, hôm nay con có nhiều việc phải 
trở về, xin kiếu từ.” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Đại vương, ngài hãy làm những gì ngài nghĩ 
là đúng thời.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la sau khi nghe 
những gì Thế Tôn nói, ghi nhớ kỹ rôi, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi quanh Thế Tôn ba vòng rồi ra 
về. 

Phật nói như vậy. Ba-tư-nặc vua nước Câu- 
tát-la, Tôn giả A-nan và tất cả đại chúng nghe 
Phật thuyết, hoan hýỷ phụng hành. 


L] 


213. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM! 

Tôi nghe như vây. 

Một thời Phật du hóa giữa những người họ 
Thích, trú trong một đô âp của Thích gia tên là 
Di-lũ-ly“. 

Bây giờ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la và 
Trường Tác? vì có những việc cần làm nên cùng 
đi đến một thị trấn tên gọi là Thành. Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la, đến một khu vườn nơi ây, 
nhìn thây những gốc cây văng vẻ, không tiếng 
động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng 
người, thích hợp cho sự tính tọa. Sau khi nhìn 
thây như vậy, nghĩ nhớ Đức Thế Tôn, Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la nói răng: 

“Này Trường Tác, ở đây, những gốc cây này 
văng vẻ, không có tiếng động, xa lánh, không có 
sự dữ, không có bóng người, thích hợp cho sự 
tĩnh tọa. Tại chỗ này ta đã nhiều lần đến thăm 
viếng Đức Thế Tôn. Này Trường Tác, Đức Thế 
Tôn hiện giờ đang ở đâu? Ta muôn đến thăm.” 


1. Tương đương Pãli, M.89. Dhammacetiya-suttam. 

2. Di-lũ-ly 7ã S j#t - Pali: Medalumpa. 

3 Trường Tác  {E - Pãli: Dĩghakäryäna, viên đại tướng tổng chỉ huy của vua 
Pasenadi. 

+. Áp danh thành & 4 j - Pãli: Nañgaraka. 
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Trường Tác trả lời: 

“lôi nghe nói Đức Thích Tôn đang du hóa 
giữa những người họ Thích, trú trong một đô ấp 
của Thích gia, tên gọi là Di-lũ-ly. ” 

Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“Này Trường Tác, Di-lũ-ly, đô âp của Thích gia 
cách đây bao xa?” 

'“lrường Tác đáp: 

'“Ƒâu Thiên vương, cách đây ba cu-lô-x 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói: 

“Này Trường Tác, ngươi hãy ra lệnh cho sửa 
soạn xa giá. Ta muốn đến chỗ Thế Tôn.” 

Trường Tác vâng lời cho sửa soạn xa giá, rôi 
tâu răng: 

“âu Thiên vương, xa giá đã sửa soạn xong, 
xIn vâng ý Thiên vương.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn lên xe, 
dong khỏi thành ngoài đi đến Di-lũ-ly, đô ấp của 
Thích gia. 

Bây giờ, ngoài công Di-lũ-ly, một số đông 
các Ty-kheo đang đi kinh hành trên một khoảng 
đất trông. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đến nơi 
các Tỳ-kheo hỏi rằng: 


“ÔN 


5 Câu-lũ-xá ‡fJ 8# ⁄> › hay câu-lô-xá, số đo dài năm trăm cung, hay khoảng cách tiếng 
rống của một con bò. Bản Päli: ba yojana, do-tuần. 
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“Thưa các Tôn giả, Đức Thê Tôn hiện đang 
nghỉ mát ban ngày ở đâu?” 

Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 

“Đại vương, ngôi nhà lớn hướng Đông kia, với 
cửa sô mở và cửa lớn đóng ây, Đức Thế Tôn hiện 
đang nghỉ mát ban ngày tại đó. Đại vương nêu 
muốn đến thăm, có thể đi đến nơi đó, đến nơi hãy 
đứng bên ngoài, rồi tăng hắng và gõ cửa. Đức 
Thế Tôn nghe tất sẽ mở cửa.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn xuống xe. 

Khi một vị Sát-lợi Đảnh Sanh xuất hiện để 
cai trị nhân dân, và ban hành giáo lệnh cho cõi 
đất, thì có năm nghi trượng. Đó là kiêm, lọng, 
tràng hoa, phất cán ngọc và giảy thêu. Vua cởi bỏ 
tất cả trao cho Trường Tác. Trường Tác nghĩ 
răng: 

“Thiên vương nay tất chỉ đi vào một mình. 
Chúng ta nên đứng ở đây mà đợi vậy.” 

Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la với đám 
tùy tùng vây quanh bước tới ngôi nhà hướng 
Đông kia. Đến nơi, vua đứng ngoài tăng hắng và 
gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe rồi, bèn ra mở cửa. 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đi vào trong nhà 
đến trước Đức Phật cúi đầu lễ sát chân, rồi ba lần 
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_ tự xưng tên họ. 

“Con là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, con là 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la!”” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Như vậy, Đại vương, ngài là Ba-tư-nặc vua 
nước Câu-tát-la. Ngài là Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la!” 

Sau ba lần tự xưng tên họ, vua Ba-tư-nặc 
đảnh lễ dưới chân Phật và lui ngôi một bên. Đức 
Thê Tôn hỏi: 

“Đại vương, Đại vương thây Ta có những 
nghĩa lợi nào mà tự hạ mình đảnh lễ dưới chân và 
cúng dường cung kính như vậy?” 

Vua Ba-tư-nặc thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con có sự loại suy về pháp? 
đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ răng, “Pháp 
được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Ciác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử 
của Thê Tôn thật khéo thú hướng”.? 

“Bạch Thê Tôn, khi con ngôi trên đô tọaŸ, con 


8. Pháp tĩnh ;Zš ở# (bản Tống: ##); Pali: Dhammanvaya, tổng tướng của pháp, loại cú 
của pháp, mục đích thứ tự của pháp. Đây chỉ sự suy diễn dựa trên những chứng 
nghiệm thực tế. 

7. Pali: sväkkhato bhagavato dhammo suppatipanno sävakasangho, Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết, Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo thực hành. 

8.. Đô tọa #4£ › Pãli: atthakarana, công đường, pháp đình, chỗ xử kiện. 
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nhìn thây mẹ tranh chấp với con, con tranh chập _ 
với mẹ; cha tranh chấp VỚI con, con tranh chấp VỚI 
cha; cho đến anh em, chị em, thân bằng quyên 
thuộc tranh chấp lẫn nhau. Trong khi tranh chấp, 
mẹ nói con xâu, con nói mẹ xấu, cha con, anh em, 
chị em, thân băng quyên thuộc nói xấu lẫn nhau. 
Người thân thích trong nhà còn như thế, huống 
nữa là người ngoài. Còn ở đây, con thây chúng 
Ty-kheo, đệ tử của Thê Tôn theo Thế Tôn tu hành 
phạm hạnh. Hoặc nếu có Tỳ-kheo nào gây ra ít 
nhiều tranh chấp, xả giới bỏ đạo cũng không nói 
xâu Phật, không nói xâu pháp, không nói xấu 
chúng Tăng, mà chỉ tự chê trách răng, “Tôi xâu xa, 
thiếu đức hạnh. Tại sao như vậy? Vì tôi không thể 
theo Thế Tôn trọn đời tu hành phạm hạnh". Đó là 
sự loại suy về pháp của con đôi với Thê Tôn. Do 
đó con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn 
thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú 
hướng". 

“Bạch Thế Tôn, lại nữa, con thây một Sa-môn 
Phạm chí khác đã ít nhiều học hành phạm hạnh, 
hoặc chín tháng, hoặc mười tháng, nhưng lại xả 
bỏ đề theo sắc phục trước kia, rôi lại bị nhiễm ô 
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bởi dục vọng, nhiễm dục, dính trước dục, bị 
dục trói chặt, kiêu ngạo, chấp thủ, thâm nhập, 
sông hoan lạc trong sự hành dục mà không thấy 
tai họa, không thấy xuất yếu. Bạch Thế Tôn, con 
thây ở đây chúng Tỳ-kheo đệ tử của Thế Tôn tự 
nguyện trọn đời tu tập phạm hạnh, cho đến ức số. 
Ngoài đây ra con không thây ở đâu có phạm 
hạnh thanh tịnh như vậy, như mái nhà của Thế 
Tôn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với 
Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, “Pháp của Đức 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác 
giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế 
Tôn thật là khéo thú hướng'. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa- 
môn Phạm chí thân thể gây còm tiều tụy, tướng 
mạo xấu xí, thân nổi vầy trắng? không ai muôn 
nhìn. Con tự nghĩ răng, “Các Tôn giả này vì sao 
thân thê lại gây còm, tiêu tụy, tướng mạo xấu xí, 
thân nồi vây trăng, không ai muốn nhìn. Các Tôn 
giả này ặt không tu phạm hạnh, hoặc vì bệnh 
hoạn hay lén lút làm việc xấu xa, cho nên các 
Tôn giả này thân hình gây còm, tiêu tụy, hinh sắc 
xấu xa, mình nỗi vầy trắng không ai muốn nhìn". 


%. Bạch pháo E Ñ › 
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Con đên hỏi họ, “Các Tôn giả vì sao thân hình - 
tiều tụy gây còm, tướng mạo xấu xí, mình nổi 
vấy trăng, không ai muốn nhìn? Có phải các Tôn 
giả không thích tu hành phạm hạnh chăng? Hoặc 
vì bệnh hoạn hay lén lút làm việc xấu xa, cho nên 
các Tôn giả thân thê gây còm tiêu tụy?” Những vị 
ây đáp, “Đại vương, đây là bệnh trắng! Đại 
vương, đây là bệnh trắng !?°, 

“Bạch Thế Tôn, con thấy chúng Tỳ-kheo đệ 
tử của Thê Tôn, sống hân hoan đoan chánh, sắc 
mặt vui tươi, hình thê tịnh khiết, vô vi vô câu!! 
sông đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng 2, 
tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Thấy vậy, 
con nghĩ rằng, “Các Tôn giả này vì sao được hân 
hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi hình thể tịnh, 
khiết, vô vi, vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống 
như loài nai rừng? Tự mình trọn đời tu hành 
phạm hạnh? Các Tôn giả hoặc đã đạt đến ly dục, 
hoặc chứng đắc tăng thượng tâm, đối với hiện 
pháp lạc trụ!” chứng đạt dễ dàng không khó. Cho 


10. Bạch bệnh y3 : Päli: bandhukarogo, bệnh truyền nhiễm, (bệnh hoàng đản hay 
hoàng đậu?). 
11. Vô vi vô cầu tt 75 Ít 5E › Päli: appossukka pannaloma, thoải mái vô tư. 


- Hộ tha thế, thực như lộc: paradavutte migabhitena (...) sống do sự hỗ trợ của người 
khác, (...) như loài nai. 
-_ Tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trụ: chỉ cho sự chứng đắc bốn tĩnh lự. 


œ 
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nên các Tôn giả này mới được hân hoan, đoan 
chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh, khiết, vô 
vi, vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài 
nai rằng, tự mình trọn đời tu hành phạm hạnh. 
Nếu sống trong dục lạc mà được hân hoan, đoan 
chánh, thì chính ta phải được đời sông hân hoan 
đoan chánh ấy. Vì sao? Vì ta hưởng thụ năm thứ 
diệu dục, một cách dễ dàng không khó. Nhưng 
các Tôn giả này đạt đến sự ly dục, chứng đắc 
tăng thượng tâm, đối với hiện pháp lạc trú thành 
tựu dễ dàng không khó. Vì vậy cho nên các Tôn 
giả này sông hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui 
tươi, hình thể tịnh khiết, vô vi vô cầu, sông đời 
tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng, tự mình 
trọn đời tu hành phạm hạnh. Đó là sự loại suy về 
pháp của con đôi với Thế Tôn, do đó con nghĩ 
răng, “Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú 
hướng'. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thây một Sa- 
môn Phạm chí thông minh trí tuệ, tự xưng mình 
thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu 
các kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông 
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suôt, danh tiêng đôn khắp, mọi người ai cũng 
đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá 
tông chủ của người mà tự lập luận điểm của 
mình, và nói răng, “Chúng ta hãy đến chỗ Sa- 
môn Cù-đàm, mà hỏi ông những điều như vây, 
như vây. Nêu ông trả lời được như thế này, thì ta 
vặn hỏi thê kia. Nêu ông không trả lời được thì ta 
cũng vặn hỏi rôi bỏ đi”. Họ nghe Thế Tôn du hóa 
tại làng nọ, vị này liên tìm đến, nhưng khi gặp 
Phật thì lại chăng dám hỏi lời nào huống nữa là 
vấn nạn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối 
với Thế Tôn. Do đó con nghĩ răng, “Pháp được 
Như Lai Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác 
giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế 
Tôn thật là khéo thú hướng'. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thây một Sa- 
môn Phạm chí, thông minh trí tuệ, tự xưng là 
thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu 
các kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông 
suốt, danh tiếng đôn khắp, mọi người đêu nghe 
biết, đi đến chỗ nào thảy đều đả phá tông chỉ 
người khác mà tự lập luận điểm của mình. Và nói 
răng, “Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm 
để hỏi ông những điều như vây như vây. Nêu ông 
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_ trả lời được thế này, ta lại vặn hỏi ông cách kia. 
Nếu ông trả lời không được, ta cũng vặn hỏi rồi 
bỏ đi”. Họ nghe Thê Tôn du hóa tại làng nọ, vị 
này liên đến tìm hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ 
ràng. Nghe xong Sa-môn Phạm chí này vui mừng 
hớn hở, cúi đâu lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi lui. Đó là sự loại suy về pháp của con 
đối với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ răng, “Pháp 
được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Ciác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử 
của Thê Tôn thật là khéo thú hướng”. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thây một Sa- 
môn Phạm chí khác, thông minh trí tuệ, tự xưng 
là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc 
làu các kinh, chế phục cường địch, đàm luận 
thông suốt, danh tiếng đôn khắp, mọi người đều 
nøhe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá chủ 
trương tông chỉ của người mà tự lập luận điểm 
của mình và nói răng, “Chúng ta hãy đi đến chỗ 
Sa-môn Cù-đàm để hỏi ông những điều như vây, 
như vây. Nếu ông trả lời được như thế này, ta lại 
vặn hỏi ông cách khác. Nêu ông không trả lời 
được, ta cũng vặn hỏi ông rôi bỏ đi”. Họ nghe 
Thế Tôn du hóa tại làng nọ, vị này liên đến hỏi, 
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được Thê Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, Sa- 
môn Phạm chí này liền vui mừng phần khởi, liên 
tự quy y Phật, Pháp và Chúng Iỳ-kheo; được 
Thế Tôn thọ nhận làm Ưu-bà-tắc; trọn đời quy y 
cho đến tận mạng. Đó là sự loại suy về pháp của 
con đôi với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ rằng, 
“Pháp được Như Lal, Bậc Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện; chúng 
đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng'. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thây một Sa- 
môn Phạm chí khác thông minh trí tuệ, tự xưng 
là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc 
làu các kinh, chế phục được cường địch, đàm 
luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp mọi người 
đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá chủ 
trương tông chỉ của người mà lập luận điểm của 
mình mà nói rằng, “Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa- 
môn Cù-đàm để hỏi ông những điều như vây, 
như vậy. Nếu ông trả lời được như thế này, ta lại 
vặn hỏi ông cách kia. Nếu ông trả lời không 
được, ta cũng vặn hỏi ông rôi bỏ đi”. Họ nghe 
Thê Tôn du hóa tại làng nọ, vỊ này liền tìm đến 
hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, 
Sa-môn Phạm chí này vui mừng phần khởi bèn 
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_ theo Thê Tôn câu xin xuât gia thọ giới Cụ túc, 
đắc pháp Tỳ-kheo. Thê Tôn bèn độ cho và truyền 
trao giới Cụ túc, đắc pháp Tỳ-kheo. Khi các Tôn 
giả ây xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, đặc pháp 
Tỳ-kheo rồi, sống cô độc một nơi xa vắng, tâm 
không buông lung, tinh cần tu tập. Vị ây sau khi 
sông cô độc tại một nơi xa văng, tâm không 
phóng dật, tính cần tu tập. đạt đến mục đích mà 
một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, là duy chỉ để thành tựu vô thượng 
phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự 
giác, tự thân chứng ngộ an trú, biết một cách như 
thật rắng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa”. Khi các Tôn giả ấy biết pháp rôi, cho đến 
chứng đắc A-la-hán; chứng đặc A-la-hán rôi, bèn 
nói răng, “Này chư Hiên, trước kia tôi gân bị suy 
vong gân bị hủy diệt. Vì sao vậy? Trước kia tôi 
không phải là Sa-môn tự xưng là Sa-môn; không 
phải phạm hạnh tự xưng phạm hạnh, không phải 
A-la-hán tự xưng A-la-hán. Bấy giờ chúng ta mới 
thực sự là Sa-môn, thực sự là phạm hạnh, thực sự 
là A-la-hán”. Đó là sự loại suy về pháp của con 
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đối với Thê Tôn. Do đó, con nghĩ răng, “Pháp - 
được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Ciác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử 
của Thê Tôn thật là khéo thú hướng”. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con tự do trong quốc 
thổ của mình, muốn giết kẻ không lỗi lầm thì ra 
lệnh giết, muốn giết kẻ có lỗi lầm ra lệnh giết; 
nhưng khi con ngôi trên đô tọa, con vẫn không 
được tự do mà nói như vây, “Các khanh hãy giữ 
im. Không ai hỏi việc nơi các khanh, mà chính là 
hỏi việc nơi ta. Các khanh không thê quyết đoán 
việc này, chỉ có ta mới có thê quyết đoán việc 
này”. Nhưng ở trong đó vẫn có người bàn cãi 
việc khác, không đợi người trước nói xong. Con 
đã nhiêu lần thây Thế Tôn thuyết pháp với đại 
chúng vây quanh. Bấy Ø1Ờờ có một người ngủ gật 
mả ngáy, thây gây tiếng động, một người khác 
bèn nói răng, “Ngài chớ có ngáy gây tiếng động. 
Ngài không muôn nghe pháp được Thể Tôn nói 
như cam lỗ chăng?" Người ây nghe rôi tức thì im 
lặng. Con nghĩ răng, “Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác, là Bậc Điều Ngự đại 
chúng. Thật kỳ diệu thay! Thật hy hữu thay! Vì 
sao vậy? Vì Ngài không cần dùng dao, dùng gậy, 
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_ nhưng tât cả đều đúng như pháp mà được an ồn 
khoái lạc". Đó là sự loại suy vê pháp của con đối 
với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, “Pháp được 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 
giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế 
Tôn thật là khéo thú hướng. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, hai viên thần tá Tiên 
Dư và Túc Cựu! được con ban phát tiền tài, và 
con thường khen ngợi họ; đời sông họ do nơi 
con. Nhưng con không thê khiến cho hai vị thân 
tá này hạ ý cung kính, cúng dường, phụng sự con 
như họ hạ ý cung kính tôn trọng cúng dường 
phụng sự Thế Tôn. Đó là sự loại suy về pháp của 
con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ răng, “Pháp 
được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Ciác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử 
của Thê Tôn thật là khéo thú hướng.” 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, thuở xưa trong lúc 
xuất chính, ngủ đêm trong một ngôi nhà nhỏ, con 
muôn thử hai viên thân tá Tiên Dư và Túc Cựu 
khi ngủ quay đâu về phía nào, quay về phía con 
hay quay về phía Thế Tôn ở. Rôi hai vị thân tá 
Tiên Dư và Túc Cựu, vào lúc đầu hôm, ngôi kiết 


14. Tiên Dư, Túc Cựu {li 8 ƒä #§ › Pãli: lsidatta, Puräna. 
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già im lặng tĩnh tọa. Đến nửa hôm nọ năm ngủ, 
đâu hướng về phía mà họ biết Thế Tôn đang ở, 
còn chân thì quay về phía con. Thấy thê con suy 
nghĩ, “Hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu này 
không quan tâm đến sự thù thắng trước mắt, cho 
nên họ không hạ ý cung kính tôn trọng cúng 
dường phụng sự ta như hạ ý cung kính tôn trọng, 
cúng dường phụng sự Thế Tôn'. Đó là sự loại 
suy vê pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con 
nghĩ răng, “Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, giảng dạy thật là toàn 
thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú 
hướng. ° 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là quốc VƯƠng, 
Thế Tôn cũng là Pháp vương. Con thuộc dòng 
Sát-lợi, Thể Tôn cũng thuộc dòng Sát-lợi. Con là 
người nước Câu-tát-la, Thế Tôn cũng người nước 
Câu-tát-la. Con đã tám mươi tuôi, Thê Tôn cũng 
tám mươi tuổi. Con có thể trọn đời hạ ý cung 
kính, tôn trọng, cũng dường phụng sự Thế Tôn. 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay có nhiều công việc, 
con xin phép lui về.” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Đại vương, mong Đại vương tự biết đúng 
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thời.” 

Rồi thì Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la, sau 
khi nghe những lời Phật dạy, khéo léo ghi nhớ, 
bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi lui ra về. 

Lúc đó ngài A-nan cầm quạt đứng hầu sau 
Phật. Thế Tôn bảo: 

“A-nan, nêu có Tỳ-kheo nào đang sống ở 
rừng Di-lũ-ly này, hãy tập họp tất cả về giảng 
đường.” 

Rồi thì, Tôn giả A-nan sau khi vâng lời Phật 
dạy, tập họp tật cả Tỳ-kheo đang sống trong rừng 
Di-lũ-ly tất cả cùng vào giảng đường. Rồi trở lại 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, những Tỳ-kheo tại rừng Di- 
lũ-ly này, tất cả đều đã tụ tập tại giảng đường này 
rôi, mong Thê Tôn tự biết thời.” 

Bây giờ Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến 
giảng đường. Đến nơi Ngài trải chỗ ngồi trước 
đại chúng và nói: 

“Này các Ty-kheo, hôm nay Ba-tư-nặc vua 
nước Câu-tát-la đã đứng trước Ta nói kinh “Pháp 
Trang Nghiêm! xong, liền đứng dậy cúi đầu 


+ 


15. Pháp trang nghiêm )* ï£ 
Chánh pháp. 


Rữ - Pali: dhammacetiya, linh miếu Pháp, tháp thờ phụng 
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đảnh lễ dưới chân Ta, nhiễu quanh ba vòng rôi - 
lui về. Này các Tỳ-kheo, các ngươi nên thọ trì 
kinh Pháp Trang Nghiêm đó, hãy khéo léo tụng 
đọc. Vì sao vậy? Này các Ty-kheo, vì kinh Pháp 
Trang Nghiêm này là như pháp, là như nghĩa, là 
căn bản của phạm hạnh, dẫn đến trí tuệ, dẫn đến 
giác ngộ, dẫn đến Niết-bàn. Nếu một thiện nam 
tử đã chí tín lìa bỏ gia đình, sông không gia đình, 
xuất ø1a học đạo, hãy nên thọ trì, hãy khéo léo 
tụng tập kinh Pháp Trang Nghiêm này.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


214. KINH BỆ-HA-ĐÉ'! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Tôn giả A-nan trú tại Xá-vệ, có chút 
việc tại Đông viên Lộc mẫu giảng đường. Lúc đó 
bo giả A-nan dẫn một thây Ty-kheo ra khỏi Xá- 
vệ”, đến Đông viên Lộc mẫu giảng đường. Công 
việc xong, Tôn giả dẫn thây Tỳ-kheo trở về vườn 
Cấp cô độc, trong rừng Thăng. 

Khi ây Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cỡi trên 
con voi Nhất-bôn-đà-lj` cùng với Đại thần Thi-]j- 
a-trà? từ thành Xá-vệ đi ra. Tôn giả A-nan khi ây 
nhìn thấy Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la từ xa đi 
đến, bèn hỏi vị Tỳ-kheo đông hành răng: 

“Có phải là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la ấy 
không?” 

VỊ Tỳ-kheo đáp: 

“Đúng vậy.” 

Tôn giả A-nan liên tẻ xuống đường, lánh vào 


1. Tương đương Paãli, M.88. Bãhitika-suttam. 

2... Tùng Xá-vệ xuất. Nói là ra khỏi, vì Đông viên (Pubbäräma) ở nên ngoài cửa đông của 
thành Xá-vệ. 

3 Nhất-bôn-đà-lj — Zš ÿÈ #l › Pãli: Ekapuidarika, (Nhất bạch Liên hoa), được gọi như 
vậy, vì hai bên hông nó có những đốm trắng hình hoa sen trắng. 

4. Thi-li-a-trà Ƒ' #I JtJ 4š › Pãäli: Sirivaddha. 


904 TRUNG A-HÀM 


một gôc cây. Vua Ba-tư-nặc từ xa nhìn thây 
Tôn giả A-nan nơi gốc cây bèn hỏi: 

“Này Thi-lj-a-trà, có phải là Sa-môn A-nan ấy 
không?” 

Thi-lỊ-a-trà đáp: 

“Đúng vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bảo Đại thân 
Thi-]Ị-a-trà: 

“Khanh hãy giục voi đến chỗ Sa-môn A-nan.” 

Th¡-lỊ-a-trà vâng lệnh bèn giục voi đến chỗ 
A-nan. 

Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la vui mừng 
hỏi: 

“A-nan, từ đâu đến đây và muôn đi đâu bây 
giờ?” 

'““lôn giả A-nan trả lời: 

“Đại VƯƠNG, tôi. từ Đông viên Lộc mẫu giảng 
đường đến và muốn trở về vườn Cấp cô độc, 
trong rừng Thăng.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói: 

“A-nan, nếu tại Thắng lâm không có việc gì 
gấp, xin Ngài từ mẫn đi cùng tôi đến sông A-di- 
la-bà-đề”. 


5. A-di-la-bà-đề (Päli: aciravatI), từ trên lầu của vua Pasenadi có thể nhìn thấy con sông 
này. 
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Tôn giả A-nan nhận lời Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la. Nhà vua để Tôn giả A-nan đi trước, 
rÔi cùng. đến sông A-di-la-bà- đề. Đến nơi, vua 
bước xuông, lây yên voi gấp làm tư, trải lên đất 
và mời Tôn giả A-nan: 

“Xin mời ngôi trên chỗ này!” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thôi được rôi, Đại vương, trong lòng thỏa 
mãn là đủ. ˆ 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại ba lần mời 
Tôn giả A-nan: 

“A -nan, xin mời ngôi lên chỗ này.” 

Tôn giả A-nan cũng đáp lại ba lần: 

“Thôi được rồi, Đại vương, trong lòng thỏa 
mãn là đủ. Tôi đã có sẵn tọa cụ. Tôi sẽ ngôi nơi 
đây.” 

Nói xong Tôn giả A-nan trải tọa cụ và ngồi 
kiết già. 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la chào hỏi A- 
nan rồi ngôi xuống một bên mà nói răng: 

“A -nan, tôi có điều muốn hỏi mong ngài cho 
phép. ” 

Tôn giả A-nan trả lời. 

“Đại vương, ngài có điều gì cứ hỏi; tôi nghe 
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_ sẽ suy nghĩ.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“A-nan, Đức Thế Tôn có hành những thân 
hành như vậy chăng? Tức là thân hành mà các 
Sa-môn, Phạm chí ghê tởớm chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, Như Lai không có những thân 
hành như vậy tức là thân hành mà các Sa-môn 
Phạm chí, những người thông minh trí tuệ và 
hàng thế gian khác ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong 
khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! A-nan, điều mà tôi 
không đủ khả năng để nói, kế cả những người 
thông minh trí tuệ, và những hàng thê gian khác, 
thì A-nan đủ khả năng. Này A-nan, nếu ai không 
nhận định kỹ mà đã chê bai hay khen ngợi thì tôi 
không coI đó là chơn thật. Này A-nan, Đức Thê 
Tôn có những thân hành như vây, những thân 
hành mà các Sa-môn Phạm chí những người 
thông minh trí tuệ và những hàng thế gian khác 
chê tởớm chăng?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, Như Lai không bao giờ hành 
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những thân hành như vậy, tức những thân hành _ 
mà các Sa-môn Phạm chí những người thông 
minh trí tuệ và những hàng thế gian khác ghê 
tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A -nan, thế nào là thân hành?”6 

A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành bất 
thiện.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏ1. 

“Thế nào là thân hành bất thiện?” 

A-nan đáp: 

“Đó là những thần hành có tội.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thê nào là thân hành có tội?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành bị người 
trí ghê tởm”.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A -nan, thế nào là thân hành bị người trí ghê 
tởớm?” 

Tôn giả A-nan đáp: 


5. Thân hành: kãyasamãcãra, hành vi của thân. Bản Päli, câu hỏi nói: “Thân hành đáng 
bị khiển trách ấy là gì?” 
7... Bản Pãli: những thân hành có hại (savyäpajjha). 
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—— “Đại vương, đó là những thân hành hại 
mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, hỗ trợ sự 
ác, không chứng đắc Niết-bàn, không dẫn đến trí, 
không dẫn đến giác, không dẫn đến Niết-bàn. 
Người ấy đối với pháp nên hành, không biết như 
thật, đối với pháp không nên hành cũng không 
biết như thật. Khi đối với pháp nên hành không 
biết như thật, và pháp không nên hành cũng 
không biết như thật rồi, đôi với pháp nên chấp 
thủ không biết như thật, và đôi với pháp không 
nên chấp thủ cũng không biết như thật. Sau khi 
đối với pháp nên thủ đã không biết như thật, và 
đối với pháp không nên thủ cũng không biết như 
thật rôi, đôi với pháp nên đoạn trừ không biết 
như thật, và đôi với pháp không nên đoạn trừ 
cũng không biết như thật. Sau khi đôi với pháp 
nên đoạn trừ đã không biết như thật, và đối với 
pháp không nên đoạn trừ cũng không biết như 
thật; thì đối với pháp nên thành tựu không biết 
như thật và đôi với pháp không nên thành tựu 
cũng không biết như thật. Sau khi đôi với pháp 
nên thành tựu đã không biết như thật và pháp 
không nên thành tựu cũng không biết như thật 
rôi, do đó, pháp nên hành trì thì không hành, 
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pháp không nên hành trì lại hành. Sau khi pháp _ 
nên hành trì thì không hành, pháp không nên 
hành trì lại hành rồi, đôi với pháp nên thủ thì 
không thủ và pháp không nên thủ lại thủ. Sau khi 
đối với pháp nên thủ thì không thủ, đối với pháp 
không nên thủ lại thủ rồi, đôi với pháp nên đoạn 
trừ thì không đoạn trừ, đôi với pháp không nên 
đoạn trừ lại đoạn trừ. Sau khi đối với pháp nên 
đoạn trừ thì không đoạn trừ, và đối với pháp 
không nên đoạn trừ lại đoạn trừ rôi, đối với pháp 
nên thành tựu thì không thành tựu, và đối với 
pháp không nên thành tựu lại thành tựu. Sau khi 
pháp nên thành tựu thì không thành tựu, và pháp 
không nên thành tựu lại thành tựu rôi thì pháp bất 
thiện càng tăng và pháp thiện càng giảm. Vì vậy, 
Như Lai không bao giờ hành những pháp ấy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, tại sao Như Lai không bao giờ hành 
những pháp ây?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhuế 
và nhuế đã diệt tận, ly si và si đã diệt tận, Như 
Lai đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, thành tựu tất 
cả pháp thiện. Đây là Bậc Thây khuyên giáo, Bậc 


910 TRUNG A-HÀM 


_ Thây vi diệu, Bậc Thây khéo tùy thuận, là VỊ 
dẫn dắt điều ngự, tùy thuận điều ngự, là VỊ nói 
năng toàn thiện, nói năng vi diệu, nói năng khéo 
tùy thuận. Cho nên Như Lai trọn không bao giờ 
hành những pháp bất thiện ấy.” 

Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! A-nan, Như Lai 
không bao giờ hành những pháp không nên hành. 
Vì sao vậy? Vì Như Lai là Bậc Vô Sở Trước, 
Chánh Đắng Ciác. A-nan, ngài là đệ tử của vị 
Đạo sư ây, học đạo để chứng đắc Niết-bàn an ôn 
vô thượng, mà còn không hành pháp ấy, huống 
nữa Đức Như Lai lại hành các pháp ây sao?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, Như Lai có hành những thân hành 
như vây, tức là thân hành mà các Sa-môn Phạm 
chí, những người thông trí tuệ và các hàng thế 
gian khác không ghê tởm chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, Như Lai tất nhiên hành những 
thân hành như vậy, tức thân hành các Sa-môn 
Phạm chí, những người thông minh trí tuệ và các 
hàng thê gian khác không ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 
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“A-nan, thân hành đó là như thê nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành thiện.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A -nan, thế nào là thân hành thiện?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, đó là thần hành không có tội.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A -nan, thê nào là thân hành không có tội?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, đó là thần hành mà kẻ trí không 
chê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A -nan, thế nào là thân hành mà kẻ trí không 
chê tởm?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, đó là những thân hành không hại 
mình, không hại người, không hại cả hai, có giác, 
có tuệ, không hỗ trợ bởi sự ác, chứng đắc Niết- 
bàn, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết- 
bàn. Đôi với pháp nên hành thì biết như thật, đối 
với pháp không nên hành cũng biết như thật. Sau 
khi đôi với pháp nên hành đã biết như thật, đối 
với pháp không nên hành cũng biết như thật rôi, 
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_ đối với pháp nên thủ biết như thật, đôi với pháp 
không nên thủ cũng biết như thật. Sau khi đối với 
pháp nên thủ đã biết như thật, và đối với pháp 
không nên thủ cũng biết như thật rôi, đối với 
pháp nên đoạn trừ biết như thật, và pháp không 
nên đoạn trừ biết như thật. Sau khi đối với pháp 
đã biết như thật và pháp không nên đoạn trừ đã 
biết như thật rôi, đối với pháp nên thành tựu biết 
như thật và pháp không nên thành tựu cũng biết 
như thật. Sau khi đối với pháp nên thành tựu đã 
biết như thật và pháp không nên thành tựu cũng 
biết như thật rồi, đôi với pháp nên hành thì hành, 
đối với pháp không nên hành thì không hành. 
Sau khi đôi với pháp nên hành thì hành, đối với 
pháp không nên hành thì không hành rôi, đối với 
pháp nên thủ thì thủ, đối với pháp không nên thủ 
thì không thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ thì 
thủ, đôi với pháp không nên thủ thì không thủ 
rôi, đối với pháp nên đoạn trừ thì đoạn trừ đối 
với pháp nên đoạn trừ thì không đoạn trừ. Sau 
khi biết pháp nên đoạn trừ thì đoạn trừ, và pháp 
không nên đoạn trừ thì không đoạn trừ rôi, đối 
với pháp nên thành tựu thì thành tựu và đôi với 
pháp không nên thành tựu thì không thành tựu. 
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Sau khi đôi với pháp nên thành tựu thì thành - 
tựu, pháp không nên thành tựu thì không thành 
tựu rôi, pháp bất thiện càng giảm, pháp thiện 
càng tăng trưởng. Cho nên Như Lai tất nhiên 
hành những pháp ấy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A -nan, tại sao Như Lai tật nhiên hành những 
pháp ấy?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhuê 
và nhuê đã diệt tận, ly si và si đã diệt tận, Như 
Lai đã thành tựu tất cả pháp thiện, và đoạn trừ tật 
cả pháp bất thiện. Ngài là Bậc Thầy khuyên giáo, 
Bậc Thây vi diệu, Bậc Thây khéo tùy thuận, là VỊ 
hướng dẫn điều ngự và tùy thuận điều ngự, là Vị 
nói năng toàn thiện, nói năng vi diệu, nói năng 
khéo tùy thuận, cho nên Như Lai tất nhiên hành 
những pháp ây.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la khen ngợi: 

“Hay thay, hay thay, A-nan, Như Lai tất nhiên 
hành những pháp nên hành. Vì sao vậy? Vì Như 
Lai là Bậc Vô Sở Trước, là Bậc Đăng Chánh Giác. 
Này A-nan, Ngài là bậc đệ tử của Đức Đạo Sư ây, 
học đạo đề chứng đắc Niết-bàn an ốn vô thường, 


914 TRUNG A-HÀM 


_ mà còn phải hành những pháp ây, huông nữa 
Như Lai lại không hành những pháp ây sao? A- 
nan nói thật khéo léo khiến tôi hoan hý. Nếu A- 
nan được phép thâu nhận thuế tô trong làng, tôi sẽ 
vì pháp mà bỗ thí thuế tô đó. Nếu A-nan được 
phép tùy thuận nhận vol, ngựa, trâu, dê, tôi sẽ vì 
pháp mà bố thí voi, ngựa, trâu, dê đó. Nếu A-nan 
được phép thâu nhận đàn bà con gái, tôi sẽ vì pháp 
mà bố thí vợ, đàn bà, con ĐáI. Nếu A-nan được 
phép thâu nhận vàng bạc châu báuŸ, tôi sẽ vì pháp 
mà bố thí vàng bạc và châu báu. Nhưng A-nan 
không được phép thâu nhận vàng bạc và châu báu 
như thê. Vương gia Câu-tát-la của tôi có một chiếc 
áo tên là bệ-ha-đề? rất tốt, tôi đặt nó trong ống cán 
dù, được gởi đến để làm tin'°. Trong các loại áo 
kiếp-bôi!! của vương gia Câu-tát-la, áo này là bậc 
nhất trong tất cả. Vì sao vậy? Áo bệ-ha-đề dài 
mười sáu khuýu tay. Tôi nay vì Pháp đem chiếc áo 
này bố thí A-nan. A-nan sẽ dùng nó mà may thành 
ba y để vương gia Câu-tát-la ây được mãi mãi tăng 


8.. Hán: sanh sắc bảo Z  ## - Päli: jãtarũpa. 

°% Bệ-ha-đề ÿ# š'j ‡ñ ; “dịch là chủng chủng thê, cũng nói là lụa”. (Phiên Phạn Ngữ 10, 
No.2130, Đại 54 tr.1051b). Päli: bãhitikã, áo choàng, áo khoác ngoài. 

1. Bản Päli nói, cuộn vải do vua Ajãtasattu gởi tặng. Văn bản Hán có thể sót, vì câu nói 
không đủ nghĩa. 

11. Kiếp-bối, xem cth.15, kinh 61. 
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ích phước lành.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thôi đủ rôi Đại vương? Trong tâm thỏa mãn 
là đủ. Tôi đã có đủ ba y rôi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại thưa: 

“A-nan, xin nghe tôi nói một ví dụ, người có 
trí tuệ nghe ví dụ sẽ thâu rõ ý nghĩa. Ví như sau 
trận mưa lớn, nước đây cả sông A-di-la-bà-đề 
này, ngập cả hai bên bờ và chảy tràn ra cả ngoài. 
A-nan có thây vậy không?” 

Tôn giả A-nan đáp: Đại vương, tôi có thấy. 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại thưa rằng: 

“Cũng thế, này A-nan, nếu có ba y thì hãy 
đem cho các Tỳ-kheo, Ty-kheo-nI, các vị tiệm 
học, xá-la, xá-la-ma-ni-ly!“. Còn A-nan đem bệ- 
ha-đề này làm thành ba y để vương gia Câu-tát-la 
được tăng ích phước lành.” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Khi biết A- 
nan nhận rôi, Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la sau 
khi theo pháp bố thí chiếc y bệ-ha-đê cho Tôn 
giả A-nan rồi, liền từ chỗ đứng dậy nhiễu quanh 
ba vòng tôi lui về. Sau khi vua đi không bao lâu, 


12. Tiệm học, xá-la, xá-la-ma-ni-ly ›ÿ¡ ## › ⁄; ÿ§ ›  §§ Ƒ# jE R# › có lẽ phổ thông nói là 
Thức-xoa-ma-na, Sa-di và Sa-di-ni. Bản Pali nói: sabrahmacarthi sambhajissati, 
được phân chia cho các vị đồng phạm hạnh. 
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- Tôn giả A-nan bèn đem chiệc y bệ-ha-đề đến 
trước Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi lui 
đứng một bên mà thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la vì pháp mà bố thí chiếc y bệ-ha-đề 
này, vậy con xin Thê Tôn đặt chân lên trên chiếc 
y này để vương gia nước Câu-tát-la được tăng 
ích phước lành.” 

Khi ấy Đức Thế Tôn bèn dẫm hai chân lên y 
bệ-ha-đề rồi bảo: 

“A-nan, nêu ông đã bàn luận những gì cùng 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hãy kế lại cho Ta 
nghe.” 

Khi ây Tôn giả A-nan bèn kề lại hết những 
điều đã luận bàn cùng vua nước Câu-tát-la cho 
Thế Tôn nghe rồi chắp tay thưa: 

“Con nói như vậy không xuyên tạc Thế Tôn 
chăng? Con nói đúng sự thật, nói đúng như pháp, 
nói đúng pháp như pháp, đối với pháp như pháp 
không có điều gì sai lâm chăng?” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Ông nói như vậy là không xuyên tạc Ta, là 
nói sự thật, là nói đúng pháp, nói đúng như pháp, 
đối với pháp như pháp, không có điêu gì sai lâm. 
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Này A-nan, nêu Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la _ 
hỏi Ta băng nghĩa này, với câu này, với văn này, 
Ta cũng trả lời băng nghĩa này, với câu này, với 
văn này mà trả lời cho nhà vua.” 

“A-nan, nghĩa ây đúng như lời ông đã nói, 
ông nên theo đúng như vậy mà thọ trì. Vì sao 
vậy? Vì nói như vậy chính là nghĩa như vậy.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


215. KINH ĐỆ NHÁT ĐẮC' 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

'“[rong cảnh giới nào giáo lệnh của Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la có thê ban hành đến, trong 
đó Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la là đệ nhất. Tuy 
vậy, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cũng lệ thuộc 
sự biến dịch, thay đối. Đa văn Thánh đệ tử quán 
sát như vậy ắt phải sanh ra nhàm tởm cái đệ nhất 
ây. Nhàm tởm rồi, đôi với cái đệ nhất còn không 
ham muôn, huống nữa là cái hạ tiện. 

“Những cảnh giới mà ánh sáng của mặt trời, 
mặt trăng chiếu đến, những phương được chiếu 
đến, tức Thế giới ngàn”. Trong Thê giới ngàn này, 
có một ngàn mặt trời, một ngàn mặt trăng, một 
ngàn châu Phất-vu-đãi, một ngàn châu Diêm- 
phù, một ngàn châu Câu-đà-nï, một ngàn châu 
Uất-đơn-việt”, một ngàn Tu di sơn”, một ngàn Tứ 


1. Tương đương Paäli. A.10.29 Kosala. 

2. Thiên thế giới -- {# ÿ# : Päli: sahassadhã-loka = sahassTlokadhätu. 
3. Phất-vu-đãi #ÿ Tˆ 3# › hay châu Đông thắng thân. Päli: Pubbavideha. 
*. Diêm-phù châu lãi 3# 3M › Päli: Jambudipa. 
k ‡ 
6 


-_ Câu-đà-ni châu †‡J ÿE JE 3M › Pãli: GodànTya. Hoặc nói: Aparagoyäna. 
-_ Uất-đan-việt châu #Z #ï &t ÿJJ| - Pali: Uttarkuru. 
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đại vương thiên, một ngàn Tứ thiên vương tử”, _ 
một ngàn Tam thập tam thiên”, một ngàn Thích 
Thiên Nhân-đà-la!', một ngàn Diệm-ma thiên! 
một ngàn Tu-diệm-ma thiên tử!”, một ngàn Đâu- 
suât-đà thiên'', một ngàn Đâu-suât-đà thiên tử, 
một ngàn Hóa lạc thiên! , một ngàn Thiện hóa 
lạc thiên tử'”, một ngàn Tha hóa lạc thiên!”, một 
ngàn Tự tại thiên tử!?, một ngàn Phạm thê giới”, 
và một ngàn Biệt phạm. Trong đó có Phạm Đại 
Phạm, là đắng Phú hựu, là Tạo hóa tôn, là tô phụ 
các loài chúng sanh, đã sanh và sẽ sanh”°. Nhưng 
Đại Phạm ây cũng là lệ thuộc biến dịch, lệ thuộc 
sự thay đôi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như 


7. Tu di sơn Z8 7# tÍ¡ - Pãli: Sinerupabbata. 

8. Thiên tứ Đại vương thiên 7 DU Z& = X% : Có lẽ bản Hán chép nhằm, thay vì là Tứ 
thiên Đại vương, tức bốn ngàn vua cai trị bốn ngàn nước lớn trong loài người. Pãii: 
cattãri mahäräjasahassäni, bốn ngàn vị Đại vương. 

9%. Tứ thiên vương tử Dũ % + 7 ›: Pãli: Cätummahãäräjikã. 

10. Tam thập tam thiên = -Ƒ= Z% hay Đao-lợi thiên. Pãli: Tãvatimsa. 

11: Thích Thiên Nhân-đà-la ‡# Z£ H ƑÈ §§ › tức Thiên Đế Thích. Päli: Sakka devanam 
inda. 

12. Diệm-ma thiên #4 RE % › Pãli: Yãma. 

13. Bản Thánh không có. Bản Päli cũng không có. 

1 Đâu-suất-đa #t! 3£ "ý - Pali: Tusita. 

15. Hóa lạc thiên {E, # Z% › Pãli: Nimmänarati. 

19. Thiện hóa lạc thiên tử. Bản Päãli không kễ. 

1. Tha hóa lạc thiên ft {L #4 z › Pãli: ParanimmitavasavatfI. 

18. Tự tại thiên tử #1 #£ Z% # : Bản Pãäli không kễ. 

19. Phạm thế giới &# †H: #‡ › Pali: Brahmaloka. 

0. Bản Pali chỉ nói gọn: Mahäbrahmäã tattha aggam akkhäyati, ở đây Đại Phạm thiên 
được coi là cao nhất. 
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vậy, ặt phải nhàm tởm cái đệ nhất ây. Nhảm 
tởm rôi, đôi với cái đệ nhất không ham muốn 
huống là cái hạ tiện. 

“Một thời gian sau, khi thê giới này hủy diệt. 
Khi thế HIỜI này hủy diệt, chúng sanh lên cõi trời 
Hoảng dục”! - Trong ây chỉ có sắc nương theo ý mà 
sanh”? các chi thể đầy đủ không thiểu, các căn 
không bị hư hoại, nuôi sống băng hýỷ thực”, hình 
sắc thanh tịnh, thân chiếu sáng, phi hành trong hư 
không, sống ở đó một thời gian lâu dài. Nhưng cõi 
trời Hoảng dục cũng lệ thuộc biến dịch, lệ thuộc 
sự thay đôi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, 
ặt phải sanh ra nhàm tởm sự ây. Nhàm tởm tôi, 
đối với cái đệ nhất còn không muốn, huông nữa là 
cái hạ tiện. 

“Lại nữa, có bốn sự tưởng”. 1y-kheo suy 
tưởng về tưởng nhỏ, tưởng lớn, về tưởng vô 
lượng và tưởng vô sở hữu. Chúng sanh đó thắng 
ý nơi lạc tưởng như vậy” cũng lệ thuộc vào sự 
biến dịch, lệ thuộc vào thay đổi. Đa văn Thánh 
đệ tử quán sát như đệ nhất còn không muốn, 


21: Hoảng dục thiên hay Quang âm thiên, xem cth.13, kinh 8 trên. 
22. Ý sanh Z# /E › Pãli: manomaỳa. 

23. Hỷ thực # 8 - Pãli: pTti-bhakkhä. 

2. Tứ tưởng P1 #l s Xem Tập Dị 6. (No.1536, Đại 16 tr.392a-b). 
25. Chỉ các chúng sanh trên cõi Vô sở hữu xứ. 
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huông nữa là cái hạ tiện. 

“Lại có tám trừ xứ”. Thê nào là tám? Tỳ- 
kheo bên trong có sắc tướng: bên ngoải quản sắc 
lượng nhỏ hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xâu, đối với 
các sắc ấy đã thăng tri, đã thắng kiến”, tưởng 
như vậy được gọi là đệ nhất thăng XỨ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong có sắc tưởng, 
bên ngoài có quán sắc vô lượng, hoặc sắc đẹp, 
hoặc sắc xâu, đối với các sắc ây đã thăng tri, đã 
thăng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ nhị 
thăng xứ. 

“Lại nữa, Tỷ-kheo bên trong không có sắc 
tưởng, bên ngoài quán sắc lượng nhỏ, hoặc sắc 
đẹp hoặc sắc xấu. Đôi với các sắc ây đã thăng tri, 
đã thăng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ tam 
thăng xứ. 

“Lại nữa, Ty-kheo bên trong không sắc 
tưởng, bên ngoài quán sắc vô lượng, hoặc sắc 
đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ây đã thắng 
tri, đã thăng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ 
tứ thăng xứ. 


2. Bát trừ xứ /\ lê J§: nhưng thường nói Bát thắng xứ /\ J# ÿ§ › Pãli, attha 
abhibhäyatanaäni (xem Tập Dị 19, No. 1536, Đại 26 tr.445b và tt). 

2”. Nguyên Hán: trừ dĩ tri, trừ dĩ kiến ‡ E! #I lê E1 ñ › Trong Tập Dị sđd., nt nói thắng 
tri thắng kiến (thấy siêu việt và biết siêu việt), và giải thích: đã đoạn trừ và siêu việt 
lục tham mà có thắng tri thắng kiến. 
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“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc 
tưởng, bên ngoài quán sắc hoặc xanh, màu xanh, 
ánh sáng xanh. Cũng như hoa thanh thủy” xanh, 
màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng như áo bằng lụa 
Ba-la-nai được giặt, được vỗ, được nhôi, được vò 
kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng tươi mát, hoặc 
xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng vậy, Ty- 
kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán 
các sắc hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Vô 
lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không 
phê tởm. Đối với các sắc ấy đã thăng tri, đã thắng 
kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ ngũ thắng 
xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc 
tưởng, bên ngoài quán các sắc, hoặc vàng, màu 
vàng, ánh sáng vàng. Cũng như hoa tần-đầu-ca- 
la”” vàng, màu vàng, ánh sáng. Cũng như chiếc 
áo băng thứ lụa Ba-la-nại được giặt, được VÕ, 
được nhôi, được vỏ kỹ cho đến sạch tinh, sắc 
sáng tươi mắt, vàng, màu vàng, ảnh sáng vàng. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, 


28. Thanh thủy hoa 7? ZK #ll › Tập Dị (sđd., nt): O-mat-ca hoa, Umãpuppham (?). 

29. Tần-đầu-ca-la j1 Ø 3X £# : Pali: bandhujivaka-puppha, loại hồng tàu. Bản Hán này 
có lẽ nhằm, vì loại hoa này màu đỏ, Tập Dị và bản Pãli đều nói hoa này trong thắng 
xứ màu đỏ. 
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bên ngoài quán các sắc, hoặc vàng, màu vàng, _ 
ảnh sáng vàng; vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận 
ý, ái lạc, không ghê tớm. Đôi với các sắc ấy đã 
thăng tri đã thăng kiến. Tưởng như vậy được gọi 
là đệ lục thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc 
tưởng, bên ngoài quản các sắc hoặc đỏ, màu đỏ, 
ánh sáng đỏ. Cũng như hoa ca-ni-ca-la màu đỏ, 
đỏ hiển, đỏ hiện, đỏ quang. Cũng như chiếc áO 
băng thứ lụa Ba-la-nai được giặt, được võ, được 
nhôi, được vò kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng tươi 
mát, đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ. Cũng vậy, Ty- 
kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán 
các sắc, hoặc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ, vô lượng, 
vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tớm. 
Đôi với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. 
Tưởng như vậy được gọi là đệ thất thăng Xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc 
tưởng, bên ngoải quán các sắc, hoặc trắng, màu 
trăng, ảnh sáng trắng. Cũng như sao Thái bạch 
màu trắng, màu trăng, ánh sáng trăng. Cũng như 
chiếc áo băng lụa Ba-la-nại, được giặt, được VÕ, 
được nhỏi, được vò kỹ cho. đến sạch tính, sắc 
sáng tươi mắt, trăng, màu trăng, ánh sáng trắng. 
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_ Cũng vậy Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, 
bên ngoải quán các sắc, trăng, màu trăng, ánh 
sáng trắng, vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái 
lạc không ghê tởm. Đối với các sắc ấy đã thăng 
tri, đã thăng kiến, tưởng như vậy được gọi là đệ 
bát thăng xứ. 

“Chúng sanh có thăng ý nơi lạc thắng xứ như 
vậy, cũng lệ thuộc vào sự biến dịch. Đa văn 
Thánh đệ tử quán sát như vậy ắt sanh nhàm tởm 
sự ây. Nhàm tởm rôi, đối với cái đệ nhất còn 
không muỗn, huống nữa là cái hạ tiện. 

“Lại nữa, có Mười biến xứ”. Thể nào là 
mười? Các Tỳ-kheo tu tập nơi một biên xứ đất, 
tư duy trên, dưới, các phương là không hai, vô 
lượng. Tu tập nơi một biến xứ nước, một biễn xứ 
lửa, một biến xứ gió, một biến xứ xanh, một biến 
xứ vàng, một biến xứ đỏ, một biên xứ trăng, một 
biến xứ hư không, một biến xứ thức là thứ mười. 
Tu tập một biến xứ, tư duy trên, dưới, các 
phương là không hai, vô lượng. Nhưng các 
chúng sanh có thắng ý nơi biên xứ lạc này cũng 
lệ thuộc vào sự biến dịch, lệ thuộc sự thay đối. 
Đa văn Thánh đệ tử quán tưởng như vậy ắt sanh 


30. Thập nhất thiết xứ -†- — ÿJ j# hay biến xứ. Pãli: dasa kasinäyatanãäni. 
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ra nhàm tởm sự ây. Nhàm tởm tôi, đôi với cái 
đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ 
tiện. 

“Và đây là thuyết thanh tịnh đệ nhất, là sự thi 
thiết tôi đệ nhất, tức là “Ta không có, ta không 
hiện hữu”! và để chứng đắc điều này mà thiết 
lập nơi đạo. 

“Và đây là đệ nhất ngoại y kiến xứ, tối ý kiến 
xứ”, tức là vượt qua tất cả sắc tưởng, cho đến 
chứng phi hữu tưởng, phi vô tưởng, thành tựu an 
trụ?, 

“Và đây là đệ nhất thú hướng, Niết- bàn ngày 
trong hiện tại, là thi thiết tôi thượng về Niết: bàn 
ngay trong hiện tại tức là sáu xúc xứ với sự 
khởi tập, hoại diệt, vị ngọt, tai hoạn và xuất ly 
được thất như thật băng tuệ. 

“Lại nữa, có bỗn đoạn”5, Thế nào là bốn? Có 


Ngã vô, ngã bất hữu #t #£ ƒt 4 Z# : trong bản Päli, trường hợp này được gọi là: 
Ngoại y kiến xứ, là thi thiết thanh tịnh đệ nhất nghĩa (paramatthavisuddhim 
paññäpenti). 

Đệ nhất ngoại y kiến xứ, tối ý kiến xứ; tối thượng ngoại kiến xứ, hay nói rõ hơn: “Đây 
là tối thượng đối với quan điểm ngoại đạo” và kiến xứ cao nhất ở đây được coi như 
là đạt đến hữu ngã. 

Trong bản Hán này, kiến xứ, hay quan điểm, cao nhất của ngoại đạo là đạt đến Bốn 
vô sắc xứ, khác với Pãli coi bốn vô sắc xứ này là thi thiết thanh tịnh đệ nhát nghĩa. 

Ư hiện pháp trung, tối thi thiết Niết-bàn ?* Hi ;Z l# DU ñv ý ĐÐ ° Pali: aggam 
paramaditthadhammanibbänam paññãpentãnam. 

Nguyên Hán: lục cánh lạc xứ 7x Sf Z£ gš › 

$. Hán: đoạn tr hoặc nói là thông hành. Pãli: catasso patipadã. 


31. 


32. 


33. 


œ 


34. 


®= 


35. 


œ 
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_ sự đoạn mà lạc chậm””, có sự đoạn mà lạc 
nhanh, có sự đoạn mà khô chậm, có sự đoạn mà 
khổ nhanh. Trong đó sự đoạn mà lạc chậm là lạc 
đưa đến đoạn trừ chạm chạp”Š cho nên nói là lạc 
kém. Trong đó, sự đoạn mà lạc nhanh, là lạc đưa 
đến đoạn trừ một cách mau chóng”. Cho nên 
đoạn này cũng được nói là thấp kém. 

“Trong đó, sự đoạn mà khổ chậm” là khố 
đưa đến đoạn trừ một cách chậm chạp, cho nên 
đoạn này cũng được nói là thấp kém. 

' [rong đó, sự đoạn mà khổ nhanh, là khổ đưa 
đến đoạn trừ một cách mau chóng. Cho nên đoạn 
này không phải là sự tiến triển, không được lưu 
bố. Cho đến chư Thiên và Nhân loại cũng không 
tán thán và phát triển. 

“Sư đoạn”! của ta được phát triển, được lưu 


37. 


¬ 


Tập Dị, Pháp Uẫn: lạc trì thông hành. 

38 Đặc tính của bốn tĩnh lự là hiện pháp lạc trú, và do đây mà tiến đến chứng đắc bốn 
Thánh quả, hoặc nhanh hoặc chậm. (Xem giải thích Phát Uẫn 3, No.1537, Đại 26 
tr.465). 

39. Từ đây trở xuống dịch theo phần hiệu đính cuối kinh, trong nguyên văn để bản không 

có, nhưng đã có giải thích “sự đoạn mà lạc chậm” hay lạc trì thông hành, thì ba thông 

hành kia tất nhiên cũng được giải thích. Bản Pãli chỉ nêu danh số, không có giải 
thích. 

Tức khổ trì thông hành theo Tập Dị Môn Luận. Giải thích của Pháp Uần (đd): coi ngũ 

uẫn như là sự lăng nhục, thương tốn, bức thiết như gánh nặng, căn cứ trên đó mà 

quán sát nhàm tởm. Như vậy gọi là Khổ (...) thông hành (lược trích). 

Đoạn, nói là thông hành, hay nói là đạo và đạo tích đều cùng một nghĩa và cùng một 

nguồn gốc, cùng tương đương Päli: patipadä. 


40. 


= 


41. 
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bố cho đên chư Thiên và Nhân loại cũng tán _ 
thán và phát triên. 

“Thế nào là sự đoạn của Ta được phát triển, 
được lưu bố cho đến chư Thiên và Nhân loại 
cũng tán thán, lưu bố? Đó là Thánh đạo tám chi, 
chánh kiến cho đến chánh định là tám. 

“Ta như vậy”. Nhưng các Sa-môn, Phạm chí, 
hư ngụy, nói láo, bất thiện, không chân thật, 
xuyên tạc, và hủy báng Ta răng, “Quả thật có 
chúng sanh, nhưng lại chủ trương sự đoạn hoại. 
Sa-môn Cù-đàm chủ trương hư vô'3*. Quả thật có 
chúng sanh mà chủ trương sự đoạn hoại, nêu 
không, Ta sẽ không thuyết giảng như vậy. Như 
Lai ngay trong đời hiện tại đã vĩnh viễn đoạn trừ 
tất cả mà chứng đặc Niết-bàn tịch tịnh, diệt 
tận??.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 


42. Nên hiểu là: “Ta nói như vậy, giảng dạy như vậy”. 

4. Bản Pãli nói: “Sa-môn Cù-đàm không giảng giải sự thấu hiểu về dục, (...) về sắc, (...) 
về thọ”. 

4. Đoạn kết luận trên đây gần với bản Pãli, với một ít khác biệt (xem cth.43 trên), nhưng 
hoàn toàn khác nguyên văn trong để bản. Nguyên văn đó như vầy: (xem đoạn Lạc trì 
thông hành, và một câu lỡ dỡ về lạc tốc thông hành): “Néu có người đoạn lạc dục. 
Hoặc có người tập pháp này không bao giờ thấy chán. Hoặc có người tập uống rượu 
không bao giờ thấy chán. Hoặc có người tập sự ngủ nghỉ không bao giờ thấy chán. 
Này Tỳ-kheo, đó là nói hoặc có người tập ba pháp này không bao giờ thấy chán, và 
cũng không thể đi đến chỗ diệt tận. Cho nên, các Tỳ-kheo hay thường xả ly ba pháp 
này, không thân cận chúng. Như vậy, các Tỳ-kheo hãy học như vậy. 
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_ nehe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


216. KINH ÁI SANH' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ có một người Phạm chí, độc nhất chỉ 
có một đứa con, trong lòng hết sức ái niệm, tâm 
ý khăng khít, chiều chuộng, nhìn hoài không 
chán. Bỗng nhiên đứa con mạng chung. Sau khi 
đứa con mạng chung, người Phạm chí ây ưu sâu, 
không thê ăn uống được, không mặc áo xiêm, 
cũng không bôi hương; chỉ biết đi ra bãi tha ma 
mà khóc nhớ tưởng chỗ con năm. 

Rồi Phạm chí lang thang khắp nơi, đi đến chỗ 
Phật, chào hỏi xong, ngồi xuông một bên. Thế 
Tôn hỏi: 

“Ông nay vì sao, các căn không trụ nơi tâm 
mình?” 

Phạm chí đáp răng: 

“Tôi làm sao các căn có thể an trụ nơi tâm 
mình được? Vì sao vậy? Chỉ có một đứa con độc 
nhất, trong lòng hết sức ái niệm, tâm ý khắng 
khít, chìu chuộng, nhìn hoài không chán. Bỗng 


1 Bản Hán, quyển 60. Tương đương Pãli, M. 87. Piyajätika-suttam. Hán, biệt dịch, 
No.91; No.125 (13.3). 
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_ nhiên nó mạng chung. Sau khi nó mạng chung, 
tôi ưu sâu không thể ăn uỗng được, không mặc 
áo xiêm, cũng không bôi hương; chỉ biết đi ra bãi 
tha ma mà khóc nhớ tưởng chỗ con nằm. 

Thế Tôn nói: 

“Thật vậy, Phạm chí! Thật vậy, Phạm chí! 
Nếu khi ái sanh thì phát sanh những sâu bi, khóc 
than, ưu khô, phiên muộn, ảo não.” 

Phạm chí nói: 

“Củ-đàm, sao lại nói khi ái sanh, thì cũng 
phát sanh những sâu bi, khóc than, ưu khô, phiền 
muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi ái sanh thì 
hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc. ” 

Thế Tôn đến ba lần nói như vậy: 

“Thật vậy, Phạm chí! Thật vậy, Phạm chí! 
Khi ái sanh thì cũng phát sanh những sâu bị, 
khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não.” 

Phạm chí cũng ba lần hỏi rằng: 

“Củ-đàm, sao lại nói khi á1 sanh thì cũng phát 
sanh những sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiên 
muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi ái sanh thì 
hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc. ” 

Lúc bây giờ Phạm chí nghe những lời Phật 
nói, không cho là phải, mà chỉ bác bỏ, rồi rời chỗ 
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ngôi đứng dậy, lắc đâu bỏ đi. 

Bây giờ ở trước cổng Thắng lâm, có một số 
thị dân” đang đánh bạc. Phạm chí từ xa trông 
thây, bèn nghĩ răng, “Trong đời nếu có những 
người thông minh trí tuệ, cũng không thể hơn 
được những kẻ đánh bạc. Ta hãy đến đó. Những 
øì vừa được thảo luận với Cù-đàm ta sẽ kê lại hết 
cho họ nghe'. Rồi Phạm chí đi đến số đông 
những người đánh bạc ấy, và đem những gì vừa 
được thảo luận với Thế Tôn kế lại cho họ nghe. 
Những thị dân đang đánh bạc này nghe xong nói 
răng: 

Này Phạm chí, sao lại nói khi á1 sanh thì cũng 
phát sanh những sâu bi, khóc than, ưu khô, phiền 
muộn, ảo não? Phạm chí nên biết khi ái sanh, thì 
hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc. ” 

Phạm chí nghe xong, bèn nghĩ rằng, “Điều 
mà con bạc nói thật hết sức phù hợp với ta.” Rồi 
gật đầu mà đi. 

Rồi thì vấn đề này lần lượt truyền rộng ra, 
cho đến lọt vào Vương cung. Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la nghe đồn Sa-môn Cù-đàm nói như 
vậy, “Nếu khi ái sanh, thì cũng phát sanh những 


2. Nguyên Hán: thị quách nhi rÌ? 3ñ 5ä - Bản Päli: sambahulãä akkhadhuta, một số đông 
những tay cờ bạc. 
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_ sâu bi khóc than, ưu khô, phiên muộn ảo não.” 
Vua bèn nói với hoảng hậu Mạt-lyỶ răng: 

“Tôi nghe đồn Sa-môn Cù-đàm nói như vây, 
“Nêu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sâu 
bi, khóc than, ưu khổ, phiên muộn, ảo não.” 

Hoàng hậu nghe xong, thưa rằng: 

'“Thật vậy, Đại vương! Thật vậy, Đại vương! 
Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sâu bị, 
khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói với hoàng 
hậu Mạt-ly rằng: 

“Nghe Tôn sư nói gì thì đệ tử nhất định đông 
ý. Sa-môn Cù-đàm là Tôn Sư của bà cho nên bà 
nói như vậy. Bà là đệ tử của Ngài cho nên bà nói 
như vậy, “Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh 
những sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiên muộn, ảo 
não”.” 

Hoàng hậu Mạt-ly thưa rằng: 

“Đại vương, nêu không tin, hãy đích thân đến 
mà hỏi, hay hãy saI sứ đi.” 

Rồi Ba-tu-nặc vua nước Câu-tát-la bèn gọi 


3 Mạtly 2É #l : Pali: Mallikã, vợ chánh cung của vua Pasenadi; bà là một nữ tại gia 
nhiệt thành và cũng là một phụ nữ gương mẫu. Bà thường thảo luận Phật pháp với 
vua Pasenadi, và thường thường nhà vua thua. 
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Phạm chí Na-lị-ương-già? đến bảo răng: 

“Ngươi đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta 
mà hỏi Sa-môn Cù-đàm Thánh thê, khỏe mạnh, 
bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực 
bình thường chăng? Rôi nói như vây, “Ba-tư-nặc 
vua nước Câu-tát-la có lời thăm hỏi Thánh thể 
khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi đứng thoải 
mái, khí lực bình thường chăng? ŠSa-môn Cù-đàm 
có thật sự nói rằng, “Nếu khi ái sanh thì cũng 
sanh những sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiền 
muộn, ảo não” chăng?” Này Na-lị-ương-già, nêu 
Sa-môn Cù-đàm có nói những gì, ngươi hãy khéo 
chi nhớ và thuộc kỹ. Vì sao? Vì những người 
như vậy không bao giờ nói dối.” 

Phạm chí Na-l-ương-già vâng lời vua, đi đến 
chỗ Phật, chào hỏi xong, ngôi sang một bên, bạch 
rẵng: 

“Bạch Cù-đàm, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát- 
la có lời hỏi thăm thánh thể mạnh khỏe, bình an, 
không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình 
thường chăng? Sa-môn Cù-đàm có thật sự nói 
như vây, “Nếu khi ái sanh, thì cũng sanh những 
sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiên muộn, ảo não 


* Na-l-ươnggià jñ #l ## II : Nãlijañgha, theo bản Pãli, không phải Ba-tư-nặc đích 
thân sai đi, mà chính Mạt-ly (hình như lén?) sai đi, để được hiểu rõ vấn đề. 
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chăng?'.” 

Thế Tôn nói rằng: 

“Này Na-li-ương-già, Ta nay hỏi ngươi, hãy 
tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Na-]j-ương-già, ý 
ngươi nghĩ sao? Giả sử có một người đản bà đã 
chết. Người ây phát cuông, loạn trí, cởi áo cởi 
quân, trần truông mà chạy rong khắp các ngõ 
đường, nói như vây, “Này các người, có thây mẹ 
tôi chăng? Này các người có thây mẹ tôi chăng?” 
Này Na-li-ương-già, do sự kiện này mà biết rằng, 
“Nếu khi ái sanh, thì cũng sanh sâu bi, khóc than, 
ưu khô, phiên muộn, ảo não”. 

“Cũng vậy, nêu cha chết, anh, chị, em chết, 
con cái chết, vợ chết, người ấy phát sanh cuông, 
loạn trí, cởi áo cởi quân, trân truông chạy rong 
khắp cả ngõ đường, nói răng, “Này các Tải, CÓ 
thây vợ tôi chăng? Này các ngài, có thấy vợ tôi 
chăng? ˆ Này Na-]I-ương-già, do sự kiện này mà 
biết răng, “Nếu ái sanh thì cũng sanh những sâu 
bi, khóc than, ưu khổ, phiên muộn, ảo não'. 

“Này Na-]ị-ương-già, thuở xưa có một người 
đàn bà vệ thăm gia đỉnh, các thần tộc của người 
này muôn cưỡng bức cải giá. Người đàn bà ây 
tức tốc trở về nhà chông, nói với chông răng, 
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“Này ông, hãy biết cho, thân tộc của tôi muốn - 
cướp vợ của ông để gả cho người khác. Ông có 
mưu kế gì chăng?? Người ây bèn nắm cánh tay 
của bà vợ dẫn vào trong nhà, nói rằng, Chết 
chung, sang đời khác với nhau! Chết chung, sang 
đời khác với nhau!? Rôi lây con dao bén chém 
chết vợ và mình cũng tự sát luôn. Này Na-lI- 
ương-già, do sự kiện này mà biết răng, “Nếu ái 
sanh thì cũng sanh những sâu bi, khóc than, ưu 
khô, phiền muộn, ảo não'.” 

Phạm chí Na-li-ương-già sau khi nghe những 
điều Phật nói, khéo ghi nhớ và thuộc kỹ, rôi từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh ba vòng, rôi trở về. 

Về đến Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la tâu 
rắng: 

“âu Thiên vương, Sa-môn Cù-đàm quả thực 
có nói răng, “Nêu khi ái sanh, thì cũng sanh 
những sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiên muộn, ảo 
não'.” 

Hoàng hậu Mạt-ly tâu răng: 

“Đại vương, tôi hỏi Đại vương, hãy tủy theo 
sự hiểu biết mà trả lời. ÝY Đại vương nghĩ sao? 
Đại vương có thương yêu đại tướng Bệ-lưu-la” 


5... Bệ-lưu-la, Pali: Vidũdabha. Xem kinh 212 trên. 
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_ chăng?” 

Vua đáp: 

'“Thật sự có yêu thương.” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Nêu đại tướng Bệ-lưu-la bị biến dịch, đổi 
khác, Đại vương sẽ như thế nào?” 

Vua đáp: 

“Mạt-ly, nếu đại tướng Bệ-lưu-la bị biến dịch, 
đôi khác, tôi tất sanh sâu bi, khóc than, ưu khô, 
phiên muộn. ảo não.” 

Mạt-ly tâu rằng: 

“Do sự kiện này mà biết rằng, “Nếu khi ái 
sanh thì cũng sanh những sâu bi, khóc than, ưu 
khổ, phiên muộn, ảo não”. ” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Vương có yêu Đại thân Thi-lị-a-đả, yêu con 
voi Nhất-bôn-đả-lƑ, yêu đồng nữ Bà-di-lj, yêu 
Vũ Nhật Cái”, yêu nước Ca-thi và yêu Câu-tát-la 
chăng?” 

Vua đáp: 


®. Thi-li-a-trà jš #ll ltỊ 4š : Paäli: Sirivađdha. Xem kinh 212 trên. 

7. Nhất-bôn-đà-li, Pãli: Ekapundirika. Xem kinh 214 trên. 

8. Bà-di-lj đồng nữ 3š % 4l| &# Z⁄ - Pali: VajrT-kunäri, công chúa, con gái độc nhất của 
Ba-tư-nặc và Mạt-ly, sau được gả cho vua A-xà-thế. 

% Vũ Nhật Cái Hị H 3 › Pãäli: Väsabhäa (Khattiyä), một nữ tỳ dòng họ Thích, được giả 
làm con gái của Ma-ha-nam và được gả cho Pasenadi, về sau sinh Tỳ-lưu-ly 
(Vidudabha). 
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“Thật sự có yêu thương.” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Nước Ca-thi và Câu-tát-la bị biển dịch, đối 
khác, Vương sẽ ra sao?” 

Vua đáp: 

“Mạt-ly, tôi được hưởng thụ thỏa mãn năm 
thứ công đức của dục là do ở hai nước này. Nếu 
Ca-thi và Câu-tát-la mà bị biến dịch, đối khác, 
mạng sông của tôi cũng không, nói gì đến những 
sâu bi, khóc than ưu khố, phiên muộn, ảo não?” 

Mạt-ly tâu rằng: 

“Do sự kiện này mà biết rằng, “Nếu khi ái 
sanh, thì cũng sanh những sâu bi, khóc than, ưu 
khổ, phiền muộn, ảo não'.” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Ÿ Đại vương nghĩ sao? Có yêu thương tôi 
chăng?” 

Vua đáp: 

'“Thật sự tôi yêu thương bà.” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Nếu một khi tôi bị biến dịch, đối khác, Đại 
VƯƠNg sẽ ra sao?” 

Vua đáp: 

“Mạt-ly, nêu một khi bà bị biến dịch, đối 
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_ khác, tôi tât sanh sâu bi, khóc than, ưu khổ, 
phiên muộn, ảo não.” 

Mạt-ly tâu rằng: 

“Do sự kiện này mà biết rằng, “Nếu khi ái 
sanh thì cũng sanh những sâu bi, khóc than, ưu 
khổ, phiên muộn, ảo não”. ” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói rằng: 

“Này Mạt-ly, kế từ hôm nay, Sa-môn Cù- 
đàm, do sự kiện này là Thây của tôi, tôi là đệ tử 
của Ngài. Này Mạt-ly, tôi nay tự quy y Phật, 
Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Đức Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc, kê từ hôm nay trọn đời 
tự quy cho đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy, Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la và hoàng hậu Mạt-ly sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


217. KINH BÁT THÀNH! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời sau khi Phật nhập Niết-bàn không 
lâu, một sô lớn các Tỳ-kheo danh đức, thượng 
tôn đến thành Ba-lị Tử, trú tại Kê viên”. 

Bây giờ Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành? 
mang nhiêu hàng hóa quý đến thành Ba-lị Tử để 
buôn bán đối chác. Số hàng hóa đó bán hết rât 
mau; được lời khá to, Cư sĩ Đệ Thập, người Bát 
thành, hết sức vui mừng, bèn rời Ba-l Tử đến Kê 
viên, tìm đến các Ty-kheo Thượng tôn danh đức, 
cúi đầu lễ sát chân rồi ngôi sang một bên. Các 
Tỳ-kheo Thượng tôn danh đức thuyết pháp cho 
Cư sĩ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ. Sau khi đã dùng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho Cư sĩ, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ, các Ngài ngôi im lặng. Rôi thì 
Cư sĩ Đệ Thập, người Bát thành bạch: 

“Bạch Thượng tôn, Tôn giả A-nan hiện g1ờ ở 
đâu? Con muốn được gặp.” 


1 Tương đương Pãli, M. 52. Atthakanägara-suttam. Hán, biệt dịch, No.92. 

2. Ba-la-lị Tử thành Kê viên »# š§ #l| T7- #* #£ [#i ; No.92: Ba-la-lê-phát-đô-lô, Kê viên. So 
Päli: Pãtaliputta, về sau là thủ đô của Magadha; Kukktärama, khu vườn có lẽ ở Đông 
nam của Päfaliputta. Một tinh xá cùng tên ở tại Kosambì. 

3. Đệ thập Cư sĩ Bát thành ZŠ -- Jí -E /\ #‡ : Pali: Dasamo gahapati Atthaka-nãgaro, 
gia chủ Dasama, người thị trần Atthaka. 
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Các Tỳ-kheo Thượng tôn đáp: 

“Cư sĩ, Tôn giả A-nan đang ở tại thành Bệ- 
xá-HI, bên bờ sông Di hầu, trong cao lâu đài 
quán”. Nếu muốn thăm thì có thê đi đến đó.” 

Bây giờ Cư sĩ Đệ Thập, người Bát thành, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân các Tỳ- 
kheo Thượng tôn, nhiễu quanh chiêu mặt ba 
vòng rồi đi. 

Cư sĩ tìm đến chỗ Tôn giả A-nan, cúi đầu lễ 
sát chân rôi ngôi xuông một bên và bạch răng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, con có điều muốn hỏi, 
Ngài có cho phép chăng?” 

“Cư sĩ cứ hỏi. Tôi nghe rôi sẽ suy xét.” 

Cư sĩ hỏi: 

“Bạch Tôn giả, Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Bậc đã thành tựu 
tuệ nhãn, thây đệ nhất nghĩa, Ngài có dạy một 
pháp nào mà Thánh đệ tử nếu an trú vào đó sẽ 
đoạn trừ các lậu, tâm giải thoát chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đúng vậy, Đức Thế Tôn có dạy pháp ấy.” 

Cư sĩ hỏi: 


+. Di hầu giang biên, cao lầu đài quán if§ 1 ›I 3Š r Kš # Bi ; có lẽ một ngôi nhã sãn ở 
trong rừng Mahävana gần Vesäli, được gọi là Kũ†ãgarasälã. Vì sông Di hầu không rõ 
tương đương Päli, những Sanskrit gọi là Markatä. 
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“Đức Thê Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, Bậc đã thành tựu tuệ nhãn, đã 
thây đệ nhất nghĩa, Ngài dạy như thế nào về một 
pháp ấy, mà Thánh đệ tử nêu an trú vào đó sẽ dứt 
sạch các lậu, tâm giải thoát? Pháp ây như thế 
nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiên, 
thành tựu an trú. Vị ây y cứ nơi đây mà quán 
pháp như pháp. Hoặc có thể y cứ nơi đây mà 
quán pháp như pháp, vị ây an trú vào đó mà dứt 
sạch các lậu. Nhưng an trú vào đó mà không dứt 
sạch các lậu, thì nhờ nơi pháp này, do có muốn 
pháp, Nệm pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc 
hoan hỷ”, vị ây đoạn trừ năm hạ phân kết, hóa 
sanh nơi kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bất 
thối, vĩnh viễn không còn trở lại đời này. 

“Lại nữa, Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử, tâm 
cùng đi đối với từ biễn mãn một phương, thành 
tựu và an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, 
bốn phương bàng, phương trên và phương dưới 


5. Dục pháp ái pháp lạc pháp tĩnh pháp ái lạc hoan hỷ Ä( ;+% # )#* ## ;* ## )X # 4£ # 
#£ s Pãli: teneva dhammarägena tãya dhammanandiyä, do sự đam mê đối với pháp, 
do sự vui say đối với pháp. 
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khắp cả mọi nơi tâm cùng đi đôi với từ, không 
kết, không oán, không nhuê, không tranh, quảng 
đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, viên mãn tật 
cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm đi 
đối với bi, hý và xả, không kết, không oán, 
không nhuê, không tranh, quảng đại, vô lượng, 
vô biên khéo tu tập, biến mãn tất cả thế Ø1an, 
thành tựu và an trụ. Vị ây cứ y nơi đây mà quán 
pháp như pháp. Vị ấy hoặc có thể y cứ vào đó mà 
dứt sạch các dục. Nhưng nêu chưa đứt sạch được 
các lậu, nhờ pháp này, do yêu pháp, thích pháp, 
tin tưởng pháp, ái lạc hoan hỷ, vị ây đoạn trừ ngũ 
hạ phân kiết, hóa sanh vào cõi kia mà nhập Niết- 
bàn, được pháp bất thôi, vĩnh viễn không còn tái 
sanh lại đời này nữa. Đây là pháp mà Đức Thế 
Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 
Bậc thành tựu tuệ nhãn, đã thấy đệ nhất nghĩa, 
nói răng, “Có một pháp mà nếu Đa văn Thánh đệ 
tử an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu, tâm được 
giải thoát. 

“Lại nữa, Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử vượt qua 
tật cả sắc tưởng cho đến phi phi tưởng xứ, thành 
tựu và an trú, vị ây ở nơi đây mà quán pháp như 
pháp, vị ây hoặc có thê an trú vào đó mà dứt sạch 
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các lậu. Nhưng nêu không dứt sạch các lậu, thì 
nhờ pháp này, do yêu pháp, thích pháp, tin tưởng 
pháp, ái lạc, hoan hy, vị ây đoạn trừ ngũ hạ phân 
kết, hóa sanh nơi kia mà nhập Niết-bàn, được 
pháp bắt thối, vĩnh viễn không còn trở lại đời này 
nữa. Đây là pháp mà Đức Thê Tôn, Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Bậc đã thành 
tựu, đã thây đệ nhất nghĩa, nói răng, có một pháp 
mà nêu Đa văn Thánh đệ tử an trụ vào đó sẽ đứt 
sạch các lậu tâm được giải thoát.” 

Bây giờ Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành, 
liên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu 
chắp tay bạch răng: 

“Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! Tôn giả A-nan, 
con chỉ hỏi một cánh cửa cam lô, nhưng Tôn giả 
đã nói cho con nghe một lân đến mười hai pháp 
môn cam lô. Dựa theo pháp môn nảo trong mười 
hai pháp môn ấy tu tập cũng đều được giải thoát 
an lạc. 

“Bạch Tôn giả A-nan, cũng như cách làng 
không xa, có một ngôi nhà lớn, được mở ra với 
mười hai cánh cửa. Một người có việc cần nên đã 
vào trong nhà ấy. Lại có một người khác đứng 


5. Tức Bốn sắc giới thiền, Bốn vô lượng tâm và Bốn vô sắc định. 
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- đó, nhưng không muôn đem lại sự lợi ích và 
phước lạc, không muốn sự an ôn cho người ấy, 
nên nổi lửa mà đốt nhà. Bạch Tôn giả A-nan, 
người ây có thể do theo một trong mười hai cửa 
mà ra khỏi ngôi nhà cháy một cách an toàn”. 
Cũng vậy, bạch Tôn giả, con chỉ hỏi một cửa 
cam lỗ mà Ngài nói cho con nghe một lần đến 
mười hai cửa pháp cam lô. Y theo một trong 
mười hai cửa pháp cam lô này thì có thê được an 
ốn giải thoát. Bạch Tôn giả A-nan, trong pháp 
luật của Phạm chí nói về pháp luật bất thiện mà 
còn có sự cúng dường thầy của họ, huống sao 
con lại không cúng dường bậc Đại sư Tôn giả A- 
nan.” 

Rồi ngay trong đêm ấy, Cư sĩ Đệ Thập, người 
ở Bát thành bày dọn các món ăn thơm ngon, tinh 
khiết, đầy đủ các loại nhai và nuốt; sau khi bày 
biện thức ăn xong, vào lúc sáng sớm, trải dọn 
chỗ ngôi Cư sĩ cung thỉnh chúng Tăng ở Kê viên 
và thành Bệ-xá-]i hợp lại, rôi tự tay mình dâng 
nước rửa, dâng các thức ăn thơm ngon tinh khiết, 
đây đủ các loại nhai và nuốt; tự tay mời mọc cho 
đến khi chúng Tăng no đủ, phân chia các thức ăn 


7 Cả hai bản Hán đều thí dụ bằng ngôi nhà cháy. Bản Päli thí dụ một người đi tìm kho 
tàng. 
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đây đủ cho chúng Tăng. Sau khi chúng Tăng 
thọ thực, thâu bát, rửa tay, Cư sĩ đem năm trăm 
vật phẩm mua một ngôi nhà cúng riêng cho Tôn 
giả A-nan. Tôn giả A-nan nhận lãnh, sau đó cúng 
cho Chiêu đề tăngŠ. 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Cư sĩ Đệ Thập 
người ở Bát thành sau khi nghe những gì Tôn giả 
A-nan thuyết, hoan hÿ phụng hành. 


L] 


8 Chiêu đề tăng ‡⁄ ÿ# (lj : dịch nghĩa là Thập phương tăng. Bản Päli không có chỉ tiết 
này, nhưng tiếng Pãli tương đương là Catuddisäãsañgha. 


218. KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ (D' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ các Tỳ-kheo vào lúc xế trưa từ tĩnh 
tọa dậy, đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật-đà”, cúi 
đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngôi sang một bên, bạch 
răng: 

“Chúng tôi có điều muôn hỏi, mong Ngài 
nghe cho mới dám trình bày.” 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

“Chư Hiền, muôn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe 
xong sẽ suy nghĩ.” 

Khi ấy các Tỳ-kheo bèn bạch rằng: 

“Làm thế nào một Tỳ-kheo chết an lành, mạng 
chung an lành?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiên, nếu Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, cho đến chứng đắc Tứ thiền; đó gọi là Tỳ- 
kheo chết an lành, mạng chung an lành.” 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết an lành, 


1+ Không có Pãli tương đương. 
2.. Xem kinh 184, 185 trên, và nhiều kinh khác. 
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mạng chung an lành chăng?” 
Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiên, Tỳ-kheo không phải chỉ cùng đích 
như vậy là chết an lành mạng chung an lành. Lại 
nữa, này chư Hiên, nêu Tỳ-kheo chứng đắc như ý 
túc về thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử 
trí, lậu tận trí, lậu tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này mà tự tr1, 
tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như 
thật rắng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa”. Đó là Tỳ-kheo chết an lành, mạng chung an 
lành.” 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết an lành, 
mạng chung an lành chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo cùng đích như vậy là 
chết được an lành, mạng chung được an lành.” 

Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều 
Tôn giả A-na-luật-đà nói khéo ghi nhớ và thuộc 
kỹ xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lạy sát 
chân Tôn giả A-na-luật-đà, đi quanh ba vòng rôi 
lui ra. 
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— Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Các 
T1y-kheo sau khi nghe Tôn giả A-na-luật-đà 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


219. KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ (II) 

Tôi nghe như vây. 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ các T-kheo, vào lúc xế, từ thiên tọa 
dậy, đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật-đà!, cúi đầu 
đảnh lễ sát chân, rồi ngôi xuống một bên bạch 
rắng: 

“Chúng tôi có điều muôn hỏi, mong Ngài 
nghe cho mới dám trình bày.” 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

“Chư Hiền, muôn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe 
xong sẽ suy nghĩ.” 

Khi ấy các Tỳ-kheo hỏi rằng: 

“Làm thế nào mà một Tỳ-kheo chết không 
bứt rứt, mạng chung không bứt rứt?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Nêu Tỳ-kheo có tri kiến chất trực và đạt đến 
Thánh ái giới”, đó là Tỳ-kheo chết không bứt rút, 
mạng chung không bứt rứt.” 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không 


1. Xem kinh 184, và nhiều kinh khác. 
2. Thánh ái giới, hay Thánh sở ái giới, giới được các Thánh hiền hâm mộ. 
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_ bứt rứt, mạng chung không bút rứt chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Ƒy-kheo không chỉ cùng đích như vậy là 
chết không phiên nhiệt, mạng chung không phiên 
nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo quán 
nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp 
như pháp, đó là Tỳ-kheo chết không bứt rút, 
mạng chung không bứt rứt.” 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không 
bứt rứt, mạng chung không bứt rứt chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiên, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như 
vậy là chết không phiền nhiệt, mạng chung 
không phiên nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ- 
kheo tâm tương ưng với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu an trụ; hai, ba, bốn phương, 
bốn duy, trên, dưới, bao trùm tất cả, tâm tương 
ưng với từ, không kết, không oán, không nhuế, 
không tranh, rất Tộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu 
tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 
Cũng vậy, bi và hy. Tâm tương ưng với xả, 
không kết, không oán, không nhuễ, không tranh, 
rât rộng, rât lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn 
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tât cả thế gian, thành tựu an trụ. Đó gọi là Tỳ- 
kheo chết không bứt rứt, mạng chung không bứt 
rứt.” 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết 
không phiền nhiệt, mạng chung không phiền 
nhiệt chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiên, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như 
vậy, là chết không phiền nhiệt, mạng chung 
không phiên nhiệt. Lại nữa, này chư Hiện, nếu 
Tỳ-kheo vượt qua tất cả sắc tưởng, cho đến 
chứng phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu 
an trụ. Đó là Tỳ-kheo chết không bứt rứt, mạng 
chung không bứt rứt.” 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết không 
phiền nhiệt, mạng chung không phiên nhiệt 
chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiển, không chỉ cùng đích như vậy là 
chết không phiên nhiệt, mạng chung không phiên 
nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, nếu Ty-kheo vượt 
qua tất cả phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, tưởng 
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_ thọ diệt thân chứng thành tựu an trụ, và do tuệ 
quán mà các lậu diệt tận, đó là Ty-kheo chết 
không phiền nhiệt, mạng chung không phiền 
nhiệt.” 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết 
không bứt rút, mạng chung không bứt rứt 
chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo cùng đích như vậy là 
chết không bứt rứt, mạng chung không bứt rứt.” 

Bây giờ các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều 
Tôn giả A-na-luật-đà nói, khéo ghi nhớ và thuộc 
kỹ xong, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Tôn giả A-na-luật-đà, đi quanh ba vòng 
rôi lui ra. 

Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Tôn giả A-na-luật-đà thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 


220. KINH KIÊN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời sau khi Phật Niễt-bàn không lâu, 
Tôn giả A-nan trú tại thành Vương xá, trong rừng 
Trúc, vườn Ca-lan-đa. Lúc bây giờ có một Phạm 
chí đị học, vốn là bạn của Tôn ølả A-nan trước 
khi xuất gia, sau giữa trưa, thong dong tản bộ đi 
đên chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi xong, ngôi 
xuống một bên nói với Tôn giả A-nan răng: 

“A -nan, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho 
chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Phạm chí, muôn hỏi cứ hỏi, Tôi nghe xong 
sẽ suy nghĩ.” 

DỊ học Phạm chí bèn hỏi: 

“Sư kiện như vây. Những quan điểm” này bị 
gác lại”, bị loại bỏ, không được giải thích tường 
tận, đó là, “Thê giới hữu thường hay vô thường: 
thế giới hữu biên hay vô biên"; sinh mạng tức là 
thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai 


1. Tương đương Pãli, A.7.51. Avyäkata. Hán, biệt dịch, No.93. 

2. Kiến ll, : Pali: ditthigata, thường được dịch là kiến thú, xu hướng của kiến chấp. 

3. Xả trí t2 #ï : chỉ những vấn đề thuộc bất khả thuyết. Xem ý nghĩa, kinh 222 ở sau. 
Päli avyäkäta, vô ký. 

*. Nguyên Hán: thế hữu để, thế vô để †t: # J& †l: ## Jš › dịch sát: “thế gian có đáy hay 
không có đáy”. 
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_ tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như 
Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; hay Như 
Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải 
không tuyệt duyệt?ˆ Sa-môn Cù-đảm có biết rõ 
các quan điểm này đúng như lý ưng phải biết 
chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Phạm chí, sự kiện như vây. Đối với những 
quan điểm này, Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, gác qua một bên, loại 
bỏ, không giải thích tường tận; đó là, “Thế giới 
hữu thường, hay vô thường: thế giới hữu biên 
hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng 
khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai 
không tuyệt diệt; hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa 
không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải 
tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?' 
Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, biết các quan điểm này đúng như lý ưng 
phải biết.” 

Phạm chí dị học lại hỏi: 

“Sư kiện như vây. Những quan điểm này Sa- 
môn Cù-đàm gác qua một bên, loại bỏ, không 


5.. Nguyên Hán: Như Lai chung, bất chung #[I Z£ ## “ #£ : 


KINH KIÊN 937 


giải thích tường tận, đó là, “Thê giới hữu - 
thường, hay thế giới vô thường: thê giới hữu biên 
hay thế giới vô biên; sinh mạng tức là thân hay 
sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt 
hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa 
tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai 
cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải 
không tuyệt diệt? Sa-môn Cù-đàm biết rõ các 
quan điểm này đúng như lý ưng phải biết như thế 
nào?” 
Tôn giả A-nan đáp: 

“Phạm chí, sự kiện như vầy. Những quan điểm 
này được Đức Thế Tôn, Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, gác qua một bên, loại 
bỏ, không giải thích tường tận; đó là, “Thế giới 
hữu thường hay thế giới vô thường; thể giới hữu 
biên hay thế giới vô biên; sinh mạng tức là thân 
hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt 
diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai 
vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai 
cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải 
không tuyệt diệt?” Này Dị học Phạm chí, kiến 
như vậy, thủ như vậy, sanh như vậy, đến đời sau 
như vậy, những vấn đề như vậy là điều mà Thế 
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_ Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Các, gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích 
tường tận, đó là, “Thế giới hữu biên hay thế giới 
vô biên, thế giới hữu thường hay thế giới vô 
thường; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng 
khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai 
không tuyệt diệt; hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa 
không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải 
tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?! 
Những quan điểm ây được biết nh vậy. Các 
quan điểm ây phải được biết như vậy.” 

DỊ học Phạm chí bạch rẵng: 

“A-nan, nay tôi tự quy A-nan.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Phạm chí, ông đừng tự quy nơi tôi. Cũng 
như tôi tự quy y nơi Phật ông cũng nên tự quy 
như vậy.” 

DỊ học Phạm chí nói: 

“A-nan, nay tôi tự quy Phật, Pháp, và Tỳ- 
kheo Tăng. 'Cúi mong Thế Tôn nhận con làm 
Ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay, trọn đời tự quy cho 
đến tận mạng'.” 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy. DỊ học Phạm 
chí nghe Tôn giả A-nan thuyết, hoan hỷ phụng 
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hành. 


221. KINH TIÊN DỤ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Tôn giả Man Đông tử”, sống cô độc 
tại một nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, trong tâm 
khởi lên ý niệm, “Sự kiện như vây. Những quan 
điểm này bị Đức Thê Tôn gác lại”, loại bỏ, không 
giải thích tường tận; đó là, “Thế giới hữu thường 
hay vô thường, thê giới hữu biên hay vô biên; 
sinh mạng tức là thần hay sinh mạng khác thần 
khác; Như Lai tuyệt diệt, hay Như Lai không 
tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không 
tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt 
diệt cũng không phải không tuyệt diệt?” Ta 
không hài lòng với điêu này, ta không nhẫn khả 
với điều này. Nêu Đức Như Lai xác quyết” nói 
cho ta biết răng: “Thế giới hữu thường” ta sẽ theo 


1 Tương đương Pãli: M.63. Cũla-Mãluñkyaputta-suttam. Hán, biệt dịch: No.94. 

2.. Xem cht.3, kinh 205 trên. 

3.. Xem cht.3, kinh 220 trên. 

+. Nguyên Hán: thế hữu để vô để {# # J& 1H ## Jj& › Pãli: antavä loko 'ti pi anantaväã 
loko tỉ pi. 

5. Nguyên Hán: Như Lai chung... bất chung #[I Z£ 4£ Z4 4£ - Pãli: hoti tathägato param 
marainà, Như Lai tồn tại hay không sau khi chết? 

§.. Hán: nhất hướng thuyết — lfj šƒt › 
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Ngài học phạm hạnh, còn nêu Đức Thê Tôn 
không xác quyết nói cho ta biết răng “Thế giới 
hữu thường' ta sẽ cật vấn Ngài rồi bỏ Ngài mà 
đi. Cũng vậy, “Thế giới vô thường: thể giới hữu 
biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 
mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay 
Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt 
diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng 
không phải tuyệt diệt, cũng không phải không 
tuyệt diệt?” Nêu Đức Thế Tôn xác quyết nói cho 
ta biết răng, “Điều này chơn thật, ngoài ra là hư 
vọng" ta sẽ theo Ngài tu học phạm hạnh; còn nếu 
Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho ta biết 
răng, “Điều này là chơn thật ngoài ra là hư vọng? 
thì ta sẽ cật vẫn Ngài rồi bỏ Ngài mà đi.” 

Rồi Tôn giả Man Đông tử vào lúc xê trưa, từ 
tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, 
ngôi qua một bên mà bạch răng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con sống cô 
độc tại một nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, trong 
tâm khởi lên ý niệm, “Sự kiện như vây. Những 
quan điểm này bị Đức Thê Tôn gác lại, loại bỏ, 
không giải thích tường tận; đó là, “Thê giới hữu 
thường hay vô thường, thế giới hữu biên hay vô 
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biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác _ 
thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không 
tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không 
tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt 
diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?” Ta 
không hài lòng với điều này, ta không nhẫn khả 
với điêu này. Nếu Thế Tôn xác quyết rõ ràng, 
“Thể giới hữu thường, Bạch Thể Tôn, mong 
Ngài hãy nói cho con biết. Còn nếu Thế Tôn 
không xác quyết rõ ràng “Thế giới hữu thường? 
thì Ngài hãy nói thăng là không biết. Cũng vậy, 
“Thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô 
biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác 
thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không 
tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không 
tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt 
diệt cũng không phải không tuyệt diệt?! Nêu Thế 
Tôn xác quyết rõ ràng “Điêu này chơn thật, ngoài 
ra là hư vọng, Bạch Thế Tôn, mong Ngài hãy 
nói cho con biết. Còn nếu Thế Tôn không xác 
quyết rõ ràng “Điều này là chơn thật, ngoài ra là 
hư vọng), thì Ngài hãy nói thăng là không biết”.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Man Đông tử, trước kia Ta có nói như 
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_ vậy với ngươi răng, “Hãy đến đây! Hãy theo Ta 
tu học Phạm hạnh rồi Ta sẽ nói cho nghe, Thế 
ø1ới hữu thường" chăng”?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Cũng vậy, “Thê giới vô thường, thế giới hữu 
biên, hay vô biên sinh mạng tức thần hay sinh 
mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay 
Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt 
diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng 
không phải tuyệt diệt cũng không phải không 
tuyệt diệt?ˆ chăng?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Man Đồng tử, trước kia ngươi có nói 
với Ta răng, “Nếu Thế Tôn xác quyết nói cho con 
biết răng “Thế giới hữu thường' thì con sẽ theo 
Thế Tôn học phạm hạnh” chăng?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Man Đông tử, trước kia Ta không nói 
VỚI ngươi và ngươi cũng không nói với Ta; 
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ngươi quả là kẻ ngu si, vì sao lại hư vọng - 
xuyên tạc Ta?” 

Lúc bây giờ, Tôn giả Man Đồng tử bị Đức 
Thế Tôn khiến trách ngay mặt, trong lòng râu 1, 
cúi đầu im lặng, không còn lời biện bạch, suy 
nghĩ mông lung. 

Đức Thế Tôn sau khi khiển trách ngay mặt 
Man Đồng tử, rôi nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nêu có người ngu s¡ nghĩ như vậy, “Nếu 
Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho Ta biết 
răng “Thế giới hữu thường' thì Ta không theo 
Đức Thê Tôn tu hành phạm hạnh”. Những người 
ngu s¡ ấy, chưa biết được gì thì nửa chừng mạng 
chung. 

“Cũng vậy, “Thê giới vô thường: thế giới hữu 
biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 
mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay 
Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt 
diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai không 
phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt 
diệt? Nếu có người ngu si nghĩ như “Nếu Đức 
Thế Tôn không xác quyết nói cho Ta biết rằng: 
“Điều nảy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng' thì ta 
sẽ không theo Đức Thế Tôn tu học phạm hạnh". 
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_ Những người ngu si ây chưa biết được gì thì 
nửa chừng đã mạng chung. 

“Ví như một người bị trúng tên độc; do bị 
trúng tên độc nên đau đớn cùng cực. Người ấy 
được các thân thuộc đông tình thương xót, mong 
muốn cho được lợi ích và phước lành, được an 
ôn khoái lạc nên tìm câu y sĩ nhồ tên. Nhưng nó 
lại nói răng, “Khoan hãy nhồ tên! Trước tiên hãy 
cho tôi biết NGƯỜI bắn tôi đó, họ gì, tên gì, sanh ở 
đâu, cao hay thấp, mập hay gây, da đen hay 
trăng, hay da không đen không trắng, thuộc dòng 
Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư, là người ở 
phương Đông, phương Tây, phương Nam hay 
phương Bắc? Khoan hãy nhồ tên! Trước tiên hãy 
cho tôi biết cây cung ây làm băng gỗ chá”, băng 
øố dâu, băng gỗ quỳ, hay băng sừng? Khoan hãy 
nhô tên! Trước tiên hãy cho tôi biết, cần cung 
làm băng gân bò, băng gân hươu, nai hay bằng 
tơ? Khoan hãy nhồ tên! Trước tiên hãy cho tôi 
biết, cây cung đó màu đen, màu trắng, màu đỏ 
hay màu văng? Khoan hãy nhồ tên! Trước tiên 
hãy cho tôi biết dây cung đó làm băng gân, bằng 
tơ, bằng sợi gai hay bằng võ gai? Khoan hãy nhồ 


7. Chá ÿñi : một loại cây giống cây dâu, lá tằm ăn được. 
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tên! Trước tiên hãy cho tôi biết cán tên này làm _ 
băng gỗ hay bằng tre? Khoan hãy nhồ tên! Trước 
tiên hãy cho tôi biết tên được quấn băng gân bò, 
gân hươu nai, hay băng tơ? Khoan hãy nhỗ tên! 
Trước tiên hãy cho tôi biết đuôi tên này kết băng 
lông phiêu lăng, lông kên kên, lông gà trông, 
hay lông hạc? Khoan hãy nhồ tên! Trước tiên hãy 
cho tôi biết mũi tên này thuộc loại mũi răng cưa, 
mũi nhọn, hay mũi bình phi đao? Khoan hãy nhô 
tên! Trước tiên hãy cho tôi biết người thợ vót tên 
này họ gì, tên gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập 
hay gây, da đen hay trăng, hay da không đen 
không trắng, ở phương Đông, phương Nam, 
phương Tây hay phương Bắc? Nhưng nó chưa 
biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 

“Cũng vậy, nếu có người ngu sĩ nghĩ như vậy, 
“Nếu Đức Thê Tôn không xác quyết nói cho ta 
biết răng “Thê giới hữu thường' thì ta sẽ không 
theo Đức Thế Tôn tu học phạm hạnh'. Nhưng 
người ngu s¡ ấy chưa biết được gì thì nửa chừng 
đã mạng chung. 

“Cũng vậy, “Thế giới vô thường, thế giới hữu 
biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 


8... Trong bản nói phiêu phương 5ñ Š; : các bản khác nói phiêu lăng, một loại chim? 
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_ mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay 
Như Lai không tuyệt diệt, Như Lai vừa tuyệt diệt 
hay Như Lai vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai 
cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không 
tuyệt diệt?” Nếu có người ngu si nghĩ như vây 
“Nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho Ta 
biết răng: “Điêu này là chơn thật, ngoài ra là hư 
vọng thì ta sẽ không theo Đức Thế Tôn tu học 
phạm hạnh'.” Nhưng người ây chưa biết được gì 
thì nửa chừng đã mạng chung. 

““Thê giới hữu thường”, nhân nơi quan điểm 
này mà theo ta tu học phạm hạnh, sự kiện không 
phải là như vậy. Cũng vậy, “Thế giới hữu biên 
hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng 
khác thân khác, Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai 
không tuyệt diệt; hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa 
không tuyệt diệt, nay Như Lai cũng không phải 
tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?” 
Nhân nơi những quan điểm này mà theo Ta tu 
học phạm hạnh, sự kiện này không phải là như 
vậy. 

“Thế giới hữu thường", vì có quan điểm này 
mà theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không 
phải là như vậy. Cũng vậy, “Thế giới vô thường, 
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thê giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là _ 
thân hay sinh mạng khác thân khác, Như Lai 
tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như 
Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như 
Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải 
không tuyệt diệt? Vì có quan điểm này mà 
không theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này 
không phải là như vậy. 

““Thê giới hữu thường”, vì có quan điểm này 
mà theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không 
phải là như vậy. “Thế giới vô thường: thế giới 
hữu biên; thế giới vô biên; sinh mạng tức là thân 
hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt 
điệt hay Như Lai không tuyệt diệt hay Như Lai 
vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai 
cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải 
không tuyệt diệt? Vì có quan điểm này mà theo 
Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không phải là 
như vậy. 

““Thế giới hữu thường”, vì không có quan 
điểm này mà không theo Ta tu học phạm hạnh, 
sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, “Thế 
giới vô thường, thê giới hữu biên hay vô biên; 
sinh mạng tức là thần hay sinh mạng khác thần 
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_ khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không 
tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không 
tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt 
diệt cũng không phải không tuyệt diệt?” Vì 
không có những quan điểm này mà không theo 
Ta tu học phạm hạnh, sự kiện không phải là như 
vậy. 

“Dù “Thế giới hữu thường”, thi vẫn có sanh, 
có già, có bệnh, có chết, sầu bi, khóc than, ưu 
khô, ảo não, như vậy toàn vẹn khối lớn khô đau 
này phát sanh. Cũng vậy, dù “Thế giới vô 
thường: thê giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng 
tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như 
Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay 
Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay 
Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không 
phải không tuyệt diệt? thì vẫn có sanh, có giả, 
có bệnh, có chết, sâu bi, khóc lóc, ưu khô, ảo 
não; như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát 
sanh. 

““Thế giới hữu thường, Ta không xác quyết 
điều này. Vì điều này không tương ưng với cứu 
cánh, không tương ưng với pháp, không phải căn 
bản phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa 
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đến giác, không dẫn đến Niêt-bàn. Cho nên Ta - 
không xác quyết điều này. Cũng vậy, “Thế giới 
vô thường, thê giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; 
Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, 
hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt 
hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng 
không phải không tuyệt diệt? Ta không xác 
quyết điều này. Vì lý do gì mà Ta không xác 
quyết những điều này? Vì những điều này không 
tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với 
pháp, không phải là căn bản phạm hạnh, không 
đưa đến trí, không đưa đến giác, không. dẫn đến 
Niết-bàn. Cho nên Ta không xác quyết những 
điều này. 

“Những pháp nào được Ta xác quyết nói đến? 
“Đây là khổ”, Ta xác quyết nói “Đây là khổ', 
'Khô tập, Khổ diệt, Khổ diệt đạo tích” Ta xác 
quyết nói. Vì những lý do gì mà Ta xác quyết nói 
những điều này? Vì những điều này tương ưng 
với cứu cánh, tương ưng với pháp, là căn bản 
phạm hạnh, đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến 
Niết-bàn, cho nên Ta xác quyết nói những điều 
này. 
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“Đó là, những gì thể nói thì Ta không nói, 
những gì có thê nói thì Ta nói, hãy thọ trì như 
vậy. Hãy học tập như vậy.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 
LÌ 


9% Bất khả thuyết 4 n[ 3à  Pãli: abyakäta (vô ký), có mười bốn vấn đề bất khả thuyết, 
như trong kinh này đã kê. 


222. KINH LẸ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Bốn 
niệm xứ. 

“Thế nào gọi là muốn đoạn trừ vô minh nên 
tu Bốn niệm xứ? Nếu khi Đức Như Lai xuất thế, 
là Vô Sở Trước, Minh Hạnh Thành Tựu, Đăng 
Chánh Giác, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
là Phật, Chúng Hựu. VỊ ây đoạn trừ cho đến năm 
triền cái, những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém, 
quán nội thân như thân, cho đên quán thọ, tâm, 
pháp như pháp. Đó là nếu muốn đoạn trừ VÔ 
minh, nên tu Bốn niệm xứ. Như vậy, số đoạn, 
giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tr1 và 
biệt tri!. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh, nên tu Bốn niệm 
xứ. Thế nào là muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn 
niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thể, là Vô Sở 


1. Các giai đoạn tu tập tuần tự: số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ tổng tri và 
biệt tri: chuyên cần, quyết ý, vượt qua, nhỗ sạch, hoàn toàn tĩnh chỉ. 
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Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triên cái, 
những thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém, quán nội 
thân như thân, cho đến quán thọ tâm, pháp như 
pháp. Đó là muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn 
niệm xứ. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn 
chánh đoạn. Thế nào là muốn đoạn trừ vô minh 
nên tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Đức Như Lai 
xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
là Phật, Chúng Hưựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm 
triên cái, những thứ làm ô uẾ, tuệ yêu kém; đỗi 
với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ 
cho nên phát khởi dục tâm, tìm câu phương tiện, 
tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn”. 
Đôi với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì muốn 
không sanh cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu 
phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, 
chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì 


2. Tham chiếu Pháp Uần Túc Luận 3 (Đại 26 tr.467c): khởi dục, phát cần, tinh tấn, sách 
tâm, trì tâm. 
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muôn sanh khởi, cho nên phát khởi dục tâm, 
tìm cầu phương tiện, tinh cân, khích lệ và kiên trì 
tâm, chánh đoạn. Đôi với pháp thiện đã sanh, vì 
muốn kiên cô, không quên mất, không suy thoái, 
tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, cho nên 
phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, 
khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó là, nếu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn chánh đoạn. 
Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, 
diệt, chỉ, tông tri và biệt tri. 

“Nếu muôn biệt tri vô minh nên tu Bốn chánh 
đoạn. Thế nào gọi là muốn biệt tri vô minh nên 
tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuất thê, 
Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành Tựu, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
là Phật, Chúng Hưựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm 
triền cái, những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém, 
đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muôn đoạn 
trừ cho nên phát khởi dục tâm, tìm câu phương 
tiện, tính cần, khích lệ, và kiên trì tâm, chánh 
đoạn. Đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì 
muốn không sanh, cho nên phát khởi dục tâm, 


3.. Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần... đều được tu tập theo thứ tự từ tinh cần... 
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_ tìm câu phương tiện, tinh cân, khích lệ và kiên 
trì tâm, chánh đoạn. Đôi với pháp thiện chưa 
sanh, vì muốn sanh khởi, cho nên phát khởi dục 
tâm, tìm câu phương tiện, tinh cân, khích lệ và 
kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện đã 
sanh, vì muốn kiên cố, không vong thất, không 
suy thôi, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, 
cho nên phát khởi dục tâm, tìm câu phương tiện, 
tinh câu khích lệ, và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó 
là nêu muốn biệt tri vô minh nên tu Bỗn chánh 
đoạn. 

“Nếu muôn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn như 
ý túc. Thế nào gọi là muốn đoạn trừ vô minh nên 
tu Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thê, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
là Phật, Chúng Hưựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm 
triền cái, những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém, 
tu dục định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y 
trên viễn ly, y trên vô dục, y trên dục tận, thú 
hướng phi phẩm”. Cũng vậy tu tinh tân định, tâm 
định, tư duy định ý túc, thành tựu đoạn hành, y 


+. Xem kinh 86 trên. 
5. Phi phẩm, nơi khác, cũng trong bản Hán này nói là Thú hướng xuắt yếu (2). 
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trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận thú 
hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô 
minh, nên tu Bốn như ý túc. Như vậy, số đoạn, 
giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tông tri và 
biệt tri. Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn 
như ý túc. 

“Thế nào øỌI là muốn biệt tri vô minh nên tu 
Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
là Phật, Chúng Hưựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm 
triền cái, những thứ làm ô uế, tuệ yêu kém, tu 
dục định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên 
viên ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng 
phi phẩm. Cũng vậy, tu tinh tấn định, tâm định, 
tư duy định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y 
trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú 
hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri vô 
minh nên tu Bốn như ý túc. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Tứ 
thiên. Thế nào gọi là muốn đoạn trừ vô minh nên 
tu Tứ thiên? Nếu khi Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
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_ Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; 
VỊ ây đoạn trừ, cho đến năm triên cái, những thứ 
làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly ác bất 
thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu 
an trụ. Đó là, nễu muốn đoạn trừ vô minh nên tu 
Tứ thiền. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, 
bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Tứ thiên. 
Thế nào là muốn biệt tri vô minh nên tu Tứ 
thiên? Nếu khi Như Lai xuất thê, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng 
Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm cho tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly 
pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ 
thiền, thành tựu an trụ. Đó là nễu muốn biệt tri 
vô minh nên tu Tứ thiên. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm 
căn. Thế nào gọi là muốn đoạn trừ vô minh nên 
tu Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
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Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng - 
Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém, tu tín, tinh tân, 
niệm, định, tuệ căn. Đó là nêu muốn đoạn trừ vô 
minh nên tu Năm căn. Như vậy, số đoạn, giải 
thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt 
tr1. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Năm căn. 
Thế nảo gọi là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu 
Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thê, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng 
Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triên cái, những 
thứ làm ô uế, tuệ yêu kém, tu tín, tinh tân, niệm, 
định, tuệ căn. Đó là nêu muốn biệt tri vô minh 
nên tu Năm căn. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm lực. 
Thê nào øọI là muỗn đoạn trừ vô minh nên tu 
Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự. Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 
Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
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thứ làm ô uế, tuệ yêu kém, tu tín, tính tân, 
niệm, định, tuệ lực. Đó là nêu muốn đoạn trừ vô 
minh nên tu Năm lực. Như vậy, số đoạn, giải 
thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt 
tr1. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Năm lực. 
Thế nảo gọi là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu 
Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng 
Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu tín, tính tân, 
niệm, định, tuệ lực. Đó là nêu muốn biệt tri vô 
minh nên tu Năm lực. 

“Nêu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bảy giác 
chi. Thế nào gọi là nếu muốn đoạn trừ vô minh 
nên tu Bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu. VỊ ây đoạn trừ cho đến năm triển cái 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yêu kém, tu niệm 
giác chi, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt 
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tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu pháp, - 
tinh tấn, hỷ, khinh an, định, tu xả giác chị, y trên 
viên ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng 
phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên 
tu Bảy giác chi. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá 
độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nêu muốn biệt tri vô minh nên tu Bảy giác 
chi. Thế nào gọi là nếu muốn biệt trí vô minh nên 
tu Bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triên cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yêu kém, tu niệm 
giác chi, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt 
tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu pháp, tinh 
tân, khinh an, hỷ, định. Tu xả giác chi, y trên 
viên ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng 
phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu 
Bảy giác chi. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Thánh 
đạo tám chi. Thế nào øọI là nêu muốn đoạn trừ 
vô minh nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi Như 
Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
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_ Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thể 
Cian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Chúng Hưựu; vị ây đoạn trừ cho 
đến năm triển cái những thứ làm ô uế, tuệ yếu 
kém, tu chánh kiến cho đến chánh định. Đó là 
nêu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Thánh đạo 
tám chi. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt 
tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Thánh đạo 
tám chi. Thế nào gọi là nếu muốn biệt tri vô 
minh nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi Như 
Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn 
trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uễ, tuệ yếu kém, tu chánh kiến, cho đến tu chánh 
định. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh, nên tu 
Thánh đạo tám chị. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười 
biến xứ. Thế nào øọI là nêu muốn đoạn trừ vô 
minh nên tu Mười biến xứ? Nếu khi Như Lai 
xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian 
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Giải Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên - 
Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn 
trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yêu kém, tu thứ nhất địa biến xứ, bốn 
duy, trên dưới là không hai, là vô lượng; tu thủy 
biên xứ, hỏa biễn xứ, phong biến xứ, thanh biến 
xứ, hoàng biến xứ, xích biễn xứ, bạch biến xứ, 
vô lượng không xứ biến xứ, tu thứ mười là vô 
lượng thức biến xứ, bốn duy, trên dưới là không 
hai, là vô lượng. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô 
minh, nên tu Mười biến xứ. Như vậy, số đoạn, 
giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và 
biệt tr1. 

“Nếu muôn biệt tri vô minh nên tu Mười biến 
xứ. Thế nào gọi là nêu muốn biệt tri vô minh nên 
tu Mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thê, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành Tựu, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
là Phật, Chúng Hưựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm 
triền cái, những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém; 
tu thứ nhất, địa biên xứ, bỗn duy, trên dưới là 
không hai, là vô lượng. Cũng vậy tu thủy biến 
xứ, hỏa biến xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, 
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_ hoàng biên xứ, xích biên xứ, bạch biến xứ, vô 
lượng không biến xứ; tu thứ mười vô lượng thức 
xứ biên xứ, bốn duy trên dưới, là không hai, là vô 
lượng. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu 
Mười biến xứ. 

“Muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười pháp 
vô học. Thế nào øọI là nêu muôn đoạn trừ vô 
minh nên tu Mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai 
xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến 
năm triển cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yêu 
kém; tu vô học chánh kiến cho đến tu vô học 
chánh trí. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên 
tu Mười pháp vô học. Như vậy, số đoạn, giải 
thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt 
tr1. 

“Nêu muôn biệt tri vô minh nên tu Mười pháp 
vô học. 

“Thế nào gọi là nêu muốn biệt tri vô minh 
nên tu Mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
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Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến 
năm triền cái, những thứ làm tâm ô uê, tuệ yêu 
kém; tu vô học chánh kiến cho đến tu vô học 
chánh trí. Đó là nêu muốn biệt tri vô minh nên tu 
Mười pháp vô học. 

“Như vô minh, hành cũng vậy. Như hành, 
thức cũng vậy. Như thức, danh sắc cũng vậy. 
Như danh sắc, sáu xứ cũng như vậy. Như sáu xứ, 
xúc cũng như vậy. Như xúc, thọ cũng như vậy. 
Như thọ, ái cũng như vậy. Như ái, thủ cũng như 
vậy. Như thủ, hữu cũng như vậy. Như hữu, sanh 
cũng như vậy. 

“Nếu đoạn trừ lão tử, nên tu Bốn niệm xứ. 
Thế nảo gọi là nêu muốn đoạn trừ lão tử nên tu 
Bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; vị 
ây đoạn trừ cho đến năm triên cái, những thứ làm 
tâm ô uê, tuệ yếu kém; quán nội thân như thân, 
cho. đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Đó là nếu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn niệm xứ. Như 
vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, 
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_ chỉ, tông tri và biệt tri. “Nêu muôn biệt tri lão 
tử nên tu Bốn niệm xứ. Thế nào gọi là nêu muốn 
biệt trừ lão tử nên tu Bốn niệm xứ? Nếu khi Như 
Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho 
đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô uễ, tuệ 
yếu kém; quán nội thân như thân, cho đến quán 
thọ, tâm, pháp như pháp. Đó là nêu muốn biệt tri 
lão tử nên tu Bốn niệm xứ. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn chánh 
đoạn. Thể nảo gọi là nếu muốn đoạn trừ lão tử 
nên tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
là Phật, Chúng Hưựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm 
triền cái, những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém; 
đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn 
trừ cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương 
tiện, tính cần, khích lệ, và kiên trì tâm chánh 
đoạn. Đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì 
muốn không sanh cho nên phát khởi dục tâm, tìm 
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câu phương tiện, tinh cân, khích lệ, và kiên trì - 
tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, 
vì muốn sanh khởi, cho nên phát khởi dục tâm, 
tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì 
tâm, chánh đoạn. Đôi với pháp thiện đã sanh, vì 
muốn kiên cô, không vong thất, không suy thối, 
tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, cho nên 
phát khởi dục tâm, tìm câu phương tiện, tinh cần 
khích lệ, và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó là nêu 
đoạn trừ lão tử nên tu Bốn chánh đoạn. Như vậy, 
số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, 
tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn chánh 
đoạn. Thế nảo øọI là nêu muốn biệt tri lão tử nên 
tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuất thê, 
Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém, đối với 
pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ cho 
nên phát khởi dục tâm, tìm câu phương tiện, tinh 
cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đôi với 
pháp ác bất thiện chưa sanh, vì muốn không 
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sanh, cho nên phát khởi dục tâm, tìm câu 
phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, 
chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì 
muốn sanh khởi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm 
cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì 
tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì 
muốn kiên cô, không vong thất, không suy thối, 
tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, cho nên 
phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, 
khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó là nêu 
muôn biệt tri lão tử nên tu Bốn chánh đoạn. 

“Nêu muôn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn như ý 
túc. Thế nào gọi là nêu muốn đoạn trừ lão tử nên 
tu Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thê, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém; tu học dục 
định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên viễn 
ly, y trên vô dục, y trên diệt tận thú hướng phi 
phẩm. Cũng vậy, tu tinh tấn định, tâm định, tư 
duy định như ý túc thành tựu đoạn hành, y trên 
viên ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng 
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phi phẩm. Đó là nêu muốn đoạn trừ lão tử nên _ 
tu Bốn như ý túc. Như vậy, số đoạn, giải thoát, 
quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nêu muôn biệt tri lão tử nên tu Bốn như ý 
túc. Thế nảo øọI là muốn biệt tri lão tử nên tu 
Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thê, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triên cái, 
những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém, tu dục 
định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên vô 
dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm; cũng 
vậy, tu tinh tân định, tâm định, tu tư duy định, 
như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y 
trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. 
Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn như ý 
túc. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Tứ thiên. 
Thế nảo gọi là nêu muốn đoạn trừ lão tử nên tu 
Tứ thiên? Nêu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự. Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 
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- Hựu; vị ây đoạn trừ cho đên năm triên cái, 
những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém, ly dục, ly 
bất thiện pháp cho đến chứng đắc đệ Tứ thiên, 
thành tựu an trụ. Như vậy, số đoạn, giải thoát, 
quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Tứ thiên. 
Thế nào gọi là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Tứ 
thiên? Nếu khi Như Lai xuất thể, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự. Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 
Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly pháp ác 
bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiên, thành 
tựu an trụ. Đó là nễu muốn biệt tri lão tử nên tu 
Tứ thiên. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Năm căn. 
Thế nảo gọi là nêu muốn đoạn trừ lão tử nên tu 
Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thê, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 
Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém, tu tín, tinh tân, 
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niệm, định, tuệ căn. Đó là nêu muốn đoạn trừ 
lão tử nên tu Năm căn. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Năm căn? 
Thế nào gọi là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu 
Năm căn? Nêu khi Như Lai xuất thể, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 
Hưựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém, tu tín, tinh tân, 
niệm, định, tuệ căn. Đó là nêu muốn biệt tri lão 
tử nên tu Năm căn. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Năm lực. 
Thế nảo gọi là nếu muôn đoạn trừ lão tử nên tu 
Năm lực? Nêu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự. Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 
Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu tín lực, tinh 
tân, niệm, định, tuệ lực. Như vậy, sô đoạn, giải 
thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt 
tr. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Năm lực. 
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_ Thê nảo gọi là nêu muốn biệt tri lão tử nên tu 
Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự. Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 
Hưựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô uễ, tuệ yêu kém; tu tín, tinh tấn, 
niệm, định, tuệ lực. Đó là nêu muốn biệt tri lão tử 
nên tu Năm lực. 

“Nêu muôn đoạn trừ lão tử nên tu Bảy giác 
chi. Thế nào gọi là nêu muốn đoạn trừ lão tử nên 
tu Bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triên cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yêu kém, tu niệm 
giác chi, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt 
tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn 
trừ lão tử, nên tu Bảy giác chi. Như vậy, số đoạn, 
giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và 
biệt trì. 

“Nêu muốn biệt tri lão tử nên tu Bảy giác chi. 
Thế nào gọi là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu 
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Bảy giác chỉ? Nêu khi Như Lai xuất thế, Bậc _ 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triền cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yêu kém, tu niệm 
giác chi, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt 
tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu pháp, tinh 
tân, hý, khinh an, định. Tu xả giác chỉ, y trên 
viễn ly, y trên diệt tận, y trên vô dục, thú hướng 
phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu 
Bảy giác chị. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Thánh đạo 
tám chi. Thế nào gọI là nêu muốn đoạn trừ lão tử 
nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
là Phật, Chúng Hưựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm 
triền cái, những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém; 
tu chánh kiến, cho đến chánh định. Đó là nếu 
muốn đoạn trừ lão tử nên tu Thánh đạo tám chỉ. 
Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, 
diệt, chỉ, tông tri và biệt tri. 
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“Nêu muốn biệt tri lão tử nên tu Thánh đạo 
tám chi. Thê nào gọi là nếu muốn biệt tri lão tử 
nên tu Thánh đạo tám chỉ? Nêu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
là Phật, Chúng Hưựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm 
triền cái, những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém); 
tu chánh kiến cho đến chánh định. Đó là nêu 
muôn biệt tri lão tử nên tu Thánh đạo tám chi. 
“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Mười biễn 
xứ. Thế nào gọi là nếu muốn đoạn trừ lão tử nên 
tu Mười biên xứ? Nêu khi Như Lai xuất thê, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đên năm triền cái, 
những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém; tu thứ 
nhất, địa biến xứ, bốn duy, trên dưới là không 
hai, là vô lượng. Tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, 
phong biến xứ, thanh biên xứ, hoàng biến xứ, 
xích biến xứ, bạch biến xứ, vô lượng không xứ 
biến xứ, tu thứ mười là vô lượng thức xứ biến xứ, 
bốn duy trên dưới, là không hai, là vô lượng. 
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Như vậy, sô đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, _ 
diệt, chỉ, tông tri và biệt tri. 

“Nếu muỗn biệt tri lão tử nên tu Mười biến 
xứ. Thế nảo gọi là nêu muôn biệt tri lão tử nên tu 
Mười biển xứ? Nếu khi Như Lai xuất thể, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triên cái, 
những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém; tu thứ 
nhất, địa biến xứ, bốn duy, trên dưới là không 
hai, là vô lượng. Cũng vậy, tu thủy. biến xứ, hỏa 
biến xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, hoàng 
biến xứ, xích biến xứ, bạch biến xứ, vô lượng 
không xứ biến xứ, tu thứ mười là vô lượng thức 
xứ biến xứ, bốn duy, trên dưới, là không hai, là 
vô lượng. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu 
Mười biến xứ. 

“Nêu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Mười pháp 
vô học. Thê nào øọI1 là nêu muốn đoạn trừ lão tử 
nên tu Mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai xuất 
thể, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 
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_ là Phật, Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến 
năm triền cái, những thứ làm tâm ô uê, tuệ yêu 
kém, tu vô học chánh kiến cho đến tu vô học 
chánh trí. Đó là nễu muốn đoạn trừ lão tử nên tu 
Mười pháp vô học. Như vậy, số đoạn, giải thoát, 
quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nêu muôn biệt tri lão tử nên tu Mười pháp vô 
học. Thế nảo øỌI1 là nếu muốn biệt tri lão tử nên 
tu Mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 
Chúng Hựu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triên cái, 
những thứ làm tâm ô uễ, tuệ yếu kém; tu võ học 
chánh kiến cho đến tu vô học chánh trí. Đó là 
nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Mười pháp vô 
học.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 
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